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DẦN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

—_ Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí tuệ 
tuyệt điệu trong những bài kimh của bộ ĐẠI TẠNG KINH 
VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu dịch trực tiếp 
từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy rằng những bộ kinh 
này là những thực tế tuyệt diệu trong cuộc sống và nếu những 
bài kinh này không được tiếp cận và áp dụng trong cộng 
đông Phật tử thì thật là một thiệt thòi cho những người con 
của Phái. 

—_ Vĩ nhự một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của một 
chiếc bánh ngon, lòng nghĩ tới những người thân thương của 
mình và đem đến mời họ cùng ăn với mình, đó chính là tâm 
niệm của chúng tôi khi thực hiện công việc này. Chúng tôi với 
tám lòng chân thành sâu sắc câu mong cho mọi người cùng 
có thể tiếp cận được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikaya) và tìm 
được chân đứng trong bộ kinh này. 

— Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nikaya đến với cộng đồng 
Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo hữu dễ dàng 
tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên bản vi tính này 
chúng tôi đã mạo muội cần thận đánh dấu, tô màu những 
điểm căn bản và trọng tâm trong các bài kinh để quý đọc giả 
có thể nhanh chóng nắm hiểu được nội dung, ý nghĩa và 
những điểm quan trọng của bài kinh. Công việc này đã được 
chúng tôi thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quỷ đạo hữu cố găng đọc đi đọc lại và 
suy nghiệm kỹ từng lời kinh rồi đem áp dụng thực hành để có 
thể tự mình thành tựu Tuệ giác như Đức Phật đã chỉ dạy. 
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2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì ? 

—_ Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp với 
những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài còn tại 
thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo pháp có khi đúng, 
có khi lệch của các vị này vị kia, tránh được việc đến với đạo 
Phật nhưng nhìn nhận và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng 
kính của người khác. 

—_ Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời kỳ Đức 
Phật còn tại thể như: hoàn cảnh xã hội thời đó, đời sống thực 
tế của Đức Phật và các cuộc thuyết giảng Chánh Pháp của 
Ngài. 

—_ Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phân về trí tuệ thâm sâu 
vi diệu của Đức Phát qua các bài thuyết giảng của Ngài và 
qua các cuộc cát vấn, chất vấn của ngoại đạo. 

—_ Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà Đức 
Phật đã trình bày dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau. 
Học hỏi được nhiễu cách tu tập, nhiều phương diện tu tập, 
không bị hạn chế bó buộc trong một phương điện tu tập theo 
mỘt trường phái nào. 

— Có được một cái nhìn trực tiếp, rực diện đối với Chánh 
Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra ngoài Chánh 
Pháp, không làm uồng phí thời gian và công sức mà người 
tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm hiểu học hỏi và thực hành 
Phật Pháp, giúp cho nhiệt tình và ước nguyện của người tu 
học chân chánh được thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích 
thiết thực ngay trong đời sống hiện tại. 

— Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp học 
vàPháp hành, biết rõ những gì mình cẩn phải làm trên con 
đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 

—_ Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản kinh thì 
tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, tham sân sỉ được 
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vắng mặt trong lúc ấy, tâm được an trú vào trong Chánh 
Pháp. 

Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên tốt lành 
đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể thăng tiễn đến việc 
tu tập sự giải thoát sanh tử ngay trong kiếp hiện tại. Nhưng 
nếu ngay trong hiện tại không đạt được sự giải thoát thì 
những thiện duyên này sẽ giúp được cho các đời sau: khi 
được sanh ra, tâm luôn hướng về Sự tìm cầu Chánh Pháp, 
yêu thích tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, 
và đông thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích đối 
với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không chân chánh, 
không có cảm xúc cảm tình đối với các tà đạo, tránh được 
các con đường tu tập sai lệch làm uống phí công sức và tâm 
nguyện của người tu tập mà vẫn không đạt được sự giải thoát 
khô đau. 

Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản kinh 
này thì Chánh Trì Kiến đi đến thành tựu đây đủ, Giới Hạnh 
đi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân Kiến, Hoài Nghỉ, 
Giới Cẩm Thủ được đoạn tận, chứng được Dự Lưu Quả, là 
bậc Dự Lưu, chỉ còn tái sanh tối đa là bảy lần giữa chư 
Thiên và loài người, không còn bị đọa vào trong các đường 
ác sanh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 

Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm không được 
tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu không nhớ được 
đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những nhân duyên đưa đến 
giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và tiếp tục tu tập trong vòng tối 
đa bảy lần tái sanh là sẽ đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn 
toàn tịch lặng thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi 
mọi ràng buộc, phiên não đổi với năm thủ uẩn. 
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3. Lòng triân 

—_ Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử của Đức 
Phát sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 năm, nhưng may 
mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc chúng ta vẫn còn được 
thấy, được gặp, được học hỏi và được hành trì theo những 
bản kinh nguyên chất truyền thống của Đức Phật. Xin hạnh 
phúc trì ân sự may mắn này của mình và xin chân thành vô 
lượng cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, người 
đã bỏ nhiều thời gian, nhiều tâm huyết để làm cho Chánh 
Pháp được sáng tỏ đối với những người con của Đức Phật 
tại Việt Nam. 

—_ Xin chân thành cung kính củi đầu tri ân Hoà T' hượng - vị ân 
sư của Phật tứ Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toàn 
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GIỚI THIỆU TRUNG BỘ KINH 


Hòa thượng Thích Minh Châu 


1. Lời Nói Đầu 
(Trong bản in lần thứ nhất năm 1973) 


Tập Trung Bộ Kinh (Majjhima Nikãya) gồm 152 kinh tất cả, chia 
thành 3 tập : tập I, gồm 50 Kinh đầu, tập II gồm 50 Kinh tiếp và tập 
II, gồm 52 Kinh chót. 


Sau khi dịch xong Trường Bộ Kinh (DIgha Nikaãya), Vu Lan 2516 
(23-8-1972), tôi dịch tiếp Kinh Trung Bộ. 


Tôi dựa theo nguyên bản Päli của Hội Päli Text Society để phiên 
dịch và dùng ba bản dịch làm tài liệu. Tài liệu thứ nhất là những ghi 
chú bằng tiếng Anh và chữ Hán, tôi đã tự mình ghi vào bản Pä]i, từng 
chữ, từng hàng, từng trang một, khi tôi theo học bản Pa]i này, từ năm 
1952 đến năm 1955 tại Hội Dharmaduta Vidhyalaya ở Colombo, 
Tích Lan, do Ngài PaññÄnanda diễn giảng. Bản tài liệu thứ hai là 
bản dịch “The Middle Length Sayings” của Cô I. B. Horner (Isaline 
Blew Horner), hội Pä]i Text Society, một công trình dịch thuật rất 
chu toàn; và bản thứ ba là bản dịch ra tiếng Nhật của bộ Nam truyền 
Đại Tạng Kinh. Thỉnh thoảng tôi tham khảo các bản kinh Hán Tạng 
tương đương nếu thấy cần thiết. 


Vấn đề tìm được Hán tự tương đương với chữ Päli, thật là một vấn 
đề nan giải. Như biết Pañca Khandha là năm uẫn, Rũpa là Sắc, 
Vedana là Thọ, Sañña là Tưởng, Sañkhara là Hành và Viãññãna là 
Thức, thời dịch vừa gọn, vừa nhanh. Nhưng nếu gặp những danh từ 
chưa có chữ Hán tương đương là cả một vấn đề thật khó khăn và nan 
giải. 
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Các bài Kinh chữ Hán tương đương trong bộ Trung A-hàm không 
giúp đỡ được nhiều. Ngài Saäghadeva (Tăng-già Đề-bà) dịch Trung 
A-hàm vào năm 398 sau kỷ nguyên, nên nhiều danh từ Ngài dùng 
không được các dịch giả về sau như Ngài Huyền Trang chấp nhận. 
Như Vedana, Ngài Sañghadeva dịch là Giác, về sau dịch là Thọ; 
Savitakka, Savicara, Ngài dịch là Hữu giác, Hữu quán, về sau dịch là 
Hữu tầm, Hữu tứ; Phassa N gài dịch là Cánh Lạc, về sau dịch là Xúc. 
Cho nên, bản Hán Tạng nhiều khi tối nghĩa và đễ phát sinh hiểu lầm, 
nếu chúng ta không có bản Pä]i tương đương. 


Chúng tôi dịch Kinh Pali, không vì mục đích muốn ủng hộ hay 
không muốn ủng hộ một học phái nào, một lập trường nào. Mục đích 
của chúng tôi chỉ muốn giới thiệu những Kinh điển có thể được xem 
là nguyên thủy hay gần nguyên thủy nhất, để người đọc có thể tìm 
hiểu lời dạy chân chính của đức Phật, khỏi qua ống kính của một học 
phái nào, dầu là Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam. Chúng tôi cũng 
không có trách nhiệm nêu lên cho độc giả rõ, đoạn nào là nguyên 
thủy, đoạn nào không phải nguyên thủy. Chỉ có người đọc, sau khi tự 
mình đọc, tự mình tìm hiểu, tự mình suy tư, tự mình quan sát, tự 
mình chứng nghiệm trên bản thân, mới có thể tự mình tìm hiểu và 
thấy đoạn nào là thật sự nguyên thủy. Trách nhiệm tìm hiểu, chứng 
nghiệm cá nhân là trách nhiệm của người đọc, không phải của người 
dịch, vì Đạo Phật là Đạo đến để mà thấy chớ không phải Đạo đến để 
nhờ người thấy hộ, Đạo của người có mắt (Cakkhumato), không phải 
Đạo của người nhắm mắt; Đạo của người thấy, của người biết 
(Passato Jãnãto), không phải là Đạo của người không thấy, không 
biết (Apassato Ajanato). Nên chỉ có người đọc mới có thể tự mình 
thấy, tự mình hiểu và tự mình chứng nghiệm. 


Thật sự chúng ta chỉ có một trách nhiệm, tìm đọc và tìm hiểu những 
lời Phật dạy thật sự là những lời dạy của đức Phật; và vì trách nhiệm 
ấy, chúng tôi đã có găng phiên dịch Kinh Tạng Päli ra Việt ngữ. 
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Chúng ta chỉ cần đọc, chỉ cần suy tư chính chắn và rồi chính chúng ta 
tự ý thức đâu là những lời dạy trung thực của đức Bồn sư chúng ta. 


Tỷ-kheo Thích Minh Châu 
Đại học Vạn Hạnh, Sài Gòn, 1973 


2. Lời Giới Thiệu 
(Trong bản In năm 1986) 


Chúng tôi cho In lần thứ hai Trung Bộ Kinh Tập L, H, và HH, với 
những mục đích chính như sau : 


Chúng tôi in Trung Bộ Kinh từ năm 1973 đến năm 1975, được phiên 
dịch trong khoảng 1970 đến 1975, nên bản dịch có nhiều thiếu sót. 
Trước hết, một số danh từ như Adassan trước dịch là "không hiểu 
rõ", nay dịch lại là "không được thấy"; Sañjãnãti trước dịch là "chấp 
nhận", nay dịch là "tưởng tri"; Parijãnäti trước dịch là "hiểu rõ", nay 
dịch là "liễu tri"; AbhijanatI, trước dịch là "biết rõ", nay dịch lại là 
"thắng tri"; PajanatI, trước dịch là "hiểu rõ", nay dịch lại là "Tuệ tri”. 


Một danh từ nữa cũng hay dùng sai, có thể gây hiểu lầm như chữ 
Kamaguna, Hán dịch là "Dục công đức", mà công đức thường có 
nghĩa tốt lành, trong khi nghĩa chữ guna là làm "tăng trưởng lòng 
dục”. Nên chúng tôi dịch là "Dục tăng trưởng”. Danh từ dịch sai khá 
nhiều, nên bản in lần này dịch lại cho đúng hơn. Một sự cô gắng nữa 
của chúng tôi là Việt hóa một số danh từ để gần với bản sắc dân tộc 
hơn. Như trước dịch Trung Bộ Kinh, nay sửa lại Kinh Trung Bộ. 
Trước dịch kinh "Nhứt thiết lậu hoặc”, nay sửa lại thành kinh "Tất cả 
lậu hoặc". Trước dịch kinh "Bồ dụ" nay đổi lại thành kinh "Ví dụ tắm 
vải". Trước dịch là "Ngưu giác lâm tiêu kinh" nay dịch lại "Tiểu kinh 
Rừng sừng bò”. 
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Còn đối với danh từ Päli về tên người, tên địa danh, chúng tôi chưa 
tìm ra được một công thức thích hợp, nên nay chúng tôi thả lỏng vấn 
đề này. Ví dụ, chữ Sãvatth1, chữ Hán là Xá-vệ, dịch âm phải là Xa- 
vát-thí, chúng tôi chưa theo lối dịch âm được, vì cách đọc chữ Päli có 
nhiều điểm giống như tiếng Việt, nên nhiều khi chúng tôi giữ tiếng 
Pali. Chữ Sãriputta, theo hán dịch là Xá-lợi-phất, theo dịch âm phải 
là Xa-rí-pút-tá, nhưng chúng tôi vẫn giữ Sãriputta. Còn theo Hán 
dịch thời quá xa với nguyên bản Pä|i hay Sanskrit, chỉ ai quen với 
chữ Hán Tạng thời đọc và hiểu được. Đây chưa nói đến một số danh 
từ thuật ngữ chuyên môn, nhất là dùng để diễn tả tiến trình đưa đến 
chứng quả Niết-bàn, hoặc không tìm được, hoặc chưa tìm được danh 
từ thuật ngữ chuyên môn bên Hán Tạng, thành thử một số thuật ngữ 
chỉ được sử dụng tạm thời, chờ đợi sự gạn lọc của thời gian hay sự 
bổ khuyết của chư học giả mười phương, mới có khả năng giải quyết 
vấn đề nan giải này. 

Gần chúng ta hơn, Kinh Trung Bộ này đã nằm trong chương trình 
học của Trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam, và Tăng Ni Sinh cần 
có Kinh sách để học hỏi, nghiên cứu, cho nên cho In lại Kinh Trung 
Bộ là đáp ứng nhu cầu cấp bách này. Ngoài ra, Kinh Trung Bộ đang 
được nhiều nhà học giả, nhiều Phật tử nghiên cứu và tìm hiểu, vì 
chúng ta có thể nói Kinh Trung Bộ không những là cốt lõi trong Kinh 
Tạng Pãli, mà còn diễn đạt rất súc tích và đầy đủ những định nghĩa 
căn bản các danh từ đạo Phật và còn diễn đạt rất phong phú và đa 
dạng những pháp môn tu tập đưa đến Niết-bàn. Chưa học Kinh 
Trung Bộ là chưa nắm được tỉnh hoa của Đạo Phật nguyên thủy. 
Chưa nghiên cứu Kinh Trung Bộ rất có thÊ rơi vào những lệch lạc 
định nghĩa các danh từ chuyên môn trong đạo Phật mà Đức Phật đã 
dày công định nghĩa, mỗi khi Ngài thuyết giảng giáo lý của Ngài. 


Chúng tôi chỉ có thể nói một cách văn tắt là Kinh Trung Bộ đặt nặng 
về phần Chánh Tri kiến và các phương pháp tu hành, nhất là những 
tiễn trình tu chứng đi từ Giới, Định, Tuệ, Giải thoát, Giải thoát tri 
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kiến. Còn Kinh Trường Bộ đặt nặng phần lịch sử, có tánh cách đối 
ngoại đối với Bà-la-môn, du-sĩ ngoại đạo, Kỳ-na giáo... Tăng Chi Bộ 
đặt nặng phần phân tích giáo lý theo pháp số từ số 1 đến số II. 
Tương Ưng Bộ đặt nặng phần phân tích giáo lý theo đề tài. Còn đọc 
Kinh Trung Bộ chúng ta đi sâu vào phần giáo lý và phần hành trì, đặt 
nặng về những phản ứng tâm lý tế nhị của người tu hành khi đạt đến 
những quả vị tối cao. 


Công trình phiên dịch của tôi, một mặt đáp ứng sở nguyện xuất 
dương tu học của tôi, một mặt xây dựng những tài liệu nghiên cứu 
đạo Phật cho các Học giả và Phật tử Việt Nam. Lễ dĩ nhiên trong 
trách nhiệm hiện tại của tôi, sự phiên dịch đòi hỏi nhiều cố gắng, 
nhiều dụng công kiên trì và liên tục, nhưng chúng tôi đã được tưởng 
thưởng xứng đáng, khi được tận hưởng những Pháp Lạc do Chánh 
Pháp đem lại trong khi phiên dịch. Pháp Lạc này ân chứa trong từng 
chữ từng câu, tiềm tàng trong từng câu văn giọng nói, và chính Pháp 
Lạc đã nuôi dưỡng và khích lệ chúng tôi rất nhiều trong công tác 
phiên dịch này. 


Càng dịch, chúng tôi càng thấy rõ ác ý của các nhà Bà-la-môn đã 
dùng danh từ Tiểu Thừa để gán vào những lời dạy thực sự nguyên 
thủy của đức Phật và khiến cho các Phật tử không dám đọc, không 
dám học, không dám tu những pháp môn ấy. Càng dịch, càng thấy rõ 
dụng tâm hiểm độc của các vị Bà-la-môn, đã khôn khéo xuyên tạc 
đạo Phật, khiến cho những giáo lý căn bản, những tỉnh hoa cao đẹp 
nhất của tư tưởng nhân loại, đã bị những tư tưởng tà giáo xen lẫn, bị 
ruồng bỏ, bị che dấu, không được biết đến, không được học hỏi, tu 
hành. Nhưng chân lý bao giờ cũng là chân lý, mặt trời bao giờ cũng 
là mặt trời. Những lời ba hoa của Ma Vương, các cuộc đo tải của 
những ngọn đèn lẻ tẻ, mù mờ, lời lẽ bập bẹ của những kẻ mới tập 
tễnh đi vào con đường Triết lý, tất cả cũng chỉ là cuồng vọng đen tối, 
được ánh sáng rực rỡ của chân lý quét sạch. 
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Có người than kinh Pãli quá dài và có nhiều đoạn trùng điệp. Khi 
dịch Kinh, bao giờ tôi cũng phải kính trọng nguyên bản, và vì vậy 
chúng tôi không có thể tự ý lược bỏ những đoạn trùng điệp, dầu rằng 
nguyên bản Pãli chúng tôi phiên dịch cũng đã lược bỏ khá nhiều. 
Điều chúng ta nên nhớ là phần lớn Kinh điển được kiết tập trong các 
Đại hội Kiết tập và đều do chư Tăng tụng đọc lại những đoạn các vị 
ây đã ghi nhớ, và lẽ dĩ nhiên khi tụng đọc không bao giờ có chuyện 
lược bỏ. Lại nữa, đức Phật trong khi đi truyền giáo, mỗi Kinh đều 
được giảng trọn vẹn trong mỗi hoàn cảnh đặc biệt và chư Tăng ghi 
nhớ lại không bao giờ dám lược bỏ các đoạn đã được nghe. Do đó, 
có nhiều đoạn trùng điệp, khó lòng lược bỏ cho được. Dầu thế nào, 
các đoạn trùng điệp vẫn có sự tác dụng cho người đọc, vì không gì 
tốt đẹp hơn là được nhắc đi nhắc lại nhiều lần những giáo lý quan 
trọng và những pháp tu căn bản. 


Chúng tôi nay chỉ chú trọng phiên dịch, và mong dịch cho được chu 
toàn và đầy đủ, đề làm tài liệu nghiên cứu và tu học cho các Phật tử 
và Học giả, chưa có một nhận xét, phê bình, so sánh đối chiếu gì. 
Mỗi bộ Kinh được dịch xong là những nguồn tài liệu văn hóa hết sức 
phong phú và quý giá cho các Học giả và các Phật tử, và hiện tại sự 
có gắng duy nhất của chúng tôi là cung cấp những tài liệu văn hóa 
Ấy. 

Cho nên, với 5 bộ Kinh Trường Bộ, Kinh Trung Bộ, Kinh Tăng Chị, 
Kinh Tương Ưng, Kinh Tiểu Bộ, chúng tôi nghĩ là giới thiệu được 
những tài liệu khá chính xác và đầy đủ để các nhà Học giả, Tăng Ni, 
Phật tử, Sinh viên đi sâu được vào những Giáo lý và Giáo pháp căn 
bản, thật sự là nguyên thủy của Đạo Phật. 


Sài Gòn, ngày Š tháng 1] năm 1986 
Tỷ-kheo Thích Minh Châu 
Thiên viện Vạn Hạnh 
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I1.  KINH PHÁP MÔN CĂN BÓN 
(Mulapariyaya sutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại (tụ lạc) Ukkattha, trong rừng 
Subhaøa (rừng Hạnh phúc), dưới gốc cây Sa la vương. Tại 
chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”. 

— "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói: 

— "Này các Tỷ-kheo. Ta sẽ giảng cho các Người 
"Pháp môn căn bản tất cả pháp"'. Hãy nghe và khéo tác 
ý, Ta sẽ nói”. 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy 

vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không 
được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không được thấy 
các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, fØfÑffffđiã 
ãfiWđjZđậi, vì tưởng trị địa đại là địa đại, người ấy nghĩ 
đến địa đại. nghĩ đến (tư ngã) đối chiếu với địa đại, nghĩ 
đến (tư ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: "Địa đại là của 


ta" - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không 
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liễu tri địa đại. 


Người áy RfÑWWAWWW/@i/AVWWUy dại, vì cưrởng crị 
thủy đại là thủy đại, người ấy nghĩ đến thủy đại, nghĩ 
đến (tự ngã) đối chiếu với thủy đại, nghĩ đến (tự ngã) 
như là thủy đại, người ấy nghĩ: "Thủy đại là của ta" - 
dục hý thủy đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không 
liễu tri thủy đại. 

Người ấy RfÔWfJWGấ/WQiAIWJWØWJMẠI, vì cường crị 
hỏa đại là hỏa đại, người ấy nghĩ đến hỏa đại, nghĩ 
đến (tự ngã) đối chiếu với hỏa đại, nghĩ đến (tự ngã) 
như là hỏa đại, người ấy nghĩ: "Hỏa đại là của ta"- 
dục hý hỏa đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy không 
liễu tri hỏa đại. 

Người ấy RfØfWẩW4BWONE dạidiLDHiONE ti. Vì tưởng 
tri phong đại là phong đại, người ấy nghĩ đến (tự 
ngã) đối chiếu với phong đại, nghĩ đến (tự ngã) như 
là phong đại, người ấy nghĩ: "Phong đại là của ta"- 
dục hỷ phong đại. Vì sao vậy? Ta nói người ấy 
không liễu tri phong đại. 


Người ấy RWØẨỂffffSWfWWQ/4UTM.MdiiIuViN... 
Người ấy tưởng tri chư Thiên là chư Thiên... 
Người ấy tưởng tri Sanh chủ là Sanh chủ... 
Người ấy tưởng tri Phạm Thiên là Phạm Thiên... 


Người ấy tưởng tri Quang âm thiên là Quang âm 
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thiên... 
— Người ấy tưởng tri Biến tịnh thiên là Biến tịnh 
thiên... 


— Người ấy tưởng tri Quảng quả thiên là Quảng quả 
thiên... 


- Người ấy tưởng tri Abhibhù (Thắng Giả) là 
Abhibhù... 


— Người ấy tưởng tri Không vô biên xứ là Không vô 
biên xứ... 

— Người ấy tưởng tri Thức vô biên xứ là Thức vô biên 
XƯ... 

— Người ấy tưởng tri Vô sở hữu xứ là Vô sở hữu xứ... 

— Người ấy tưởng tri Phi tưởng phi phi tưởng xứ là Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ... 

— Người ấy tưởng tri sở kiến là sở kiến... 

— Người ấy tưởng tri sở văn là sở văn... 

— Người ấy tưởng tri sở tư niệm là sở tư niệm... 

— Người ấy tưởng tri sở tri là sở tri... 

— Người ấy tưởng tri đồng nhất là đồng nhất... 

— Người ấy tưởng tri sai biệt là sai biệt... 


— Người ấy tưởng tri tất cả là tất cả... 


— Người ấy tưởng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì tưởng tri 
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Niết-bàn là Niết-bàn, người ấy nghĩ đến Niết-bàn, 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn. Nghĩ đến 
(tự ngã) như là Niết-bàn, người ấy nghĩ: "Niết-bàn là 
của ta" - dục hỷ Niết-bàn, Vì sao vậy? Ta nói: 
Người ấy không liễu tri Niết-bàn. 
Này các Tỷ-kheo, có Tý-kheo hữu học tâm chưa thành 
tựu, đang sống cần cầu vô thượng an ồn, khỏi khổ ách. Vị 
'y TEEN Vì lịa: co ịi vị ị, 
vị áy đã không nghĩ đến địa đại, đã không nghĩ (tư ngã) đôi 
chiếu với địa đại, đã không nghĩ (tư ngã) như là địa đại, đã 
không nghĩ: "Địa đại là của ta", - không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu tri địa đại. ... Thủy 
đại... hỏa đại... phong đại... Sanh vật... chư Thiên Sanh 
chủ... Phạm thiên... Quang âm thiên... Biến tịnh thiên... 
Quảng quả thiên... Abhibhù (Thắng Giả)... Không vô biên 
xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... sở kiến... sở văn... sở tư niệm... sở tri... đồng 
nhất... sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn; vì thắng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy đã không nghĩ đến Niết- 
bàn, đã không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
đã không nghĩ (tự ngã) như là Niết-bàn, đã không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết-bàn. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thê liễu tri Niết-bàn. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm 
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đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã 
tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị áy WẾƒffffđi 
ãfIWđiấ đậi, vì thăng trí địa dại là địa đại, vị ấy không 
nghĩ đến địa đại, không nghĩ (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa 
đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói vị 
ẫy đã liễu tri địa đại... thủy đại... hỏa đại... phong đại... 
sanh vật... chư Thiên... Sanh chủ... Phạm thiên... Quang âm 
thiên... Biến tịnh thiên... Quảng quả thiên... Abhibhù 
(Thắng Giả)... Không vô biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô 
sở hữu xứ... Phi tưởng phi phi tưởng xứ... sở kiến... sở 
văn... sở tư niệm... SỞ t1... đồng nhất... sai biệt... tất cả... 


— Vị ấy thăng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri 
Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết-bàn, 
vị ấy không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết- 
bàn, không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không 
nghĩ: "Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết-bàn. 
Vì sao vậy? Ta nói vị ấy đã liễu tri Niết-bàn". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm 
đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã 
tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri địa 
đại là địa đại. Vì thăng tri địa đại là địa đại, vị ấy không 
nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa 
đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: 
"Địa đại là của ta"- không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị 
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ấy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn trừ... 
thủy đại... hỏa đại... Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. 
Vì thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến 
Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: 
"Niết-bàn là của ta" - không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? 
Vì vị ẫy không có tham dục, nhờ tham dục đã được đoạn 
trừ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các 
lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận 
trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri địa đại 
là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vị ẫy không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa 
đại là của ta” — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ẫy 
không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ... thủy 
đại... hỏa đại... Vị ấy thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, vị ấy không nghĩ đến Niết- 
bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không 
nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là 
của ta" — không dục hỷ Niết-bàn. Vì sao vậy? Vì vị ấy 
không có sân hận, nhờ sân hận đã được đoạn trừ. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các 
lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận 
trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát. Vị ấy thắng tri địa đại 
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là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa đại, vị ẫy không nghĩ 
đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với địa đại, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là địa đại, không nghĩ: "Địa 
đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Vì vị ẫy 
không có sỉ mê, nhờ si mê đã được đoạn trừ. 


Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, thắng tri địa đại là địa đại. Vì thắng tri địa đại là địa 
đại, Ngài không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) 
đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tự ngã) như là địa 
đại, không nghĩ: "Địa đại là của ta" — không dục hỷ địa đại. 
Vì sao vậy? Ta nói vì Như Lai đã liêu trị địa đại.... thủy 
đại... hỏa đại... Như Lai thăng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì 
thắng tri Niết-bàn là Niết-bàn, Như Lai không nghĩ đến 
Niết-bàn, không nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, 
không nghĩ đến (tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: 
"Niết-bàn là của ta" — không dục hỷ Niết-bàn. Vì sưo vậy? 
Ta nói vì Như Lai đã liễu trị Niễt-bàn. 

Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác, thăng tri địa đại là địa đại. Vì thăng tri địa đại là địa 
đại, Như Lai không nghĩ đến địa đại, không nghĩ đến (tư 
ngã) đối chiếu với địa đại, không nghĩ đến (tư ngã) như là 
địa đại, không nghĩ: "ĐỊa đại là của ta” — không dục hỷ địa 
đại. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dực hỷ là căn bản 
của đau khổ, từ Hữu, Sanh khởi lên, và già và chết đến với 
loài sinh vật”. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói Như Lai 
với sự diệt trừ hoàn toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, 
sự xả ly, sự từ bỏ hoàn toàn các ái, đã chơn chánh giác ngộ 
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vô thượng chánh đắng chánh giác"... thủy đại... hỏa đại....... 
Như Lai thăng tri Niết-bàn là Niết-bàn. Vì thắng tri Niết- 
bàn là Niết-bàn, Như Lai không nghĩ đến Niết-bàn, không 
nghĩ đến (tự ngã) đối chiếu với Niết-bàn, không nghĩ đến 
(tự ngã) như là Niết-bàn, không nghĩ: "Niết-bàn là của Ta" 
- không dục hỷ Niết-bàn. Vì so vậy? Vì Như Lai biết 


X 
« 


răng: "Dục hỷ là căn bản của đau khổ, từ Hữu, Sanh 
khởi lên, và già chết đến với loài sinh vật". Do vậy, này 
các Tý-kheo, Ta nói Như Lai, với sự diệt trừ hoàn toàn 
các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự trừ bỏ hoàn 
toàn các ái, đã chơn chánh giác ngộ vô thượng chánh đẳng 
chánh giác. 

Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ 
tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 


` Dựa theo các bản dịch Anh ngữ của Tỳ kheo Nanamoli và Tỳ kheo 
Thamissaro, đoạn cuối nây dịch là: 

"Như vậy, Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ tín thọ lời 
dạy của Thê Tôn." 

(“That 1s what the Blessed One said. Displeased, the monks dịd nof delight 
1n the Blessed One's words." -- Bhikkhu Thanissaro 

”That 1s what the Blessed One said. But those bhikkhus dịd not delight in 
the Blessed One's words." -- Bhikkhu Nanamoli and BhikkhUu Bodhi) 

Thật ra, trong bản dịch năm 1966, Hòa thượng Minh Cháu có chủ thích 
phán này ở cuối bài kinh (trang 19, Trung Bộ Kinh tập L ân bản 1986): 

ˆ.. Các Tỷ kheo không có hoan hỷ khi nghe kinh này, các vị này ngu sỉ và 
tự hào mình sáng suốt như đức Phật Rồi đức Phật giảng 
Muùlaparivaàyqjataka đê làm cho các vị này hệt kiêu mạn. Sau đức Phật 
giảng kinh Gotamakasutta (A. ï. 276) và các vị này chứng quả A-la-hán... " 
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2. KINH TẤT CÁ LẬU HOẶC 


(Sabbasavasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Khi 
ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo!" 

— "Bạch Thế Tôn", các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói: "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các 
Người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc". Hãy nghe và 
khéo tác ý. Ta sẽ nói”. 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Ty-kheo, Ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc 
cho người biết, cho người thấy, không phải cho người 
không biết, cho người không thấy. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu 
hoặc cho người biết, cho người thấy ? - Có như lý tác ý và 
không như lý tác ý. 

— Này các Tỷ-kheo, do không như lý tác ý, các lậu 
hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã 
sanh được tăng trưởng. 


—. Này các Ty-kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa 
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sanh không sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được 
trừ diệt. 


Này các Tỷ-kheo : 


Có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn 
trừ, 

Có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn 
trừ, 

Có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn 
trừ, 

Có những lậu hoặc phải do kham nhân được 
đoạn trữ, 

Có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn 
trừ, 

Có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn 
trừ, 


Có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. 


s* Này các Tỷý-kheo, và thế nào là các lậu hoặc phải do 
tri kiến được đoạn trù? 


Này các Ty-kheo, ở đây có kẻ phàm phu ít nghe, 
không được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
được thấy các bậc Chơn nhơn, không thuần thục pháp các 
bậc Chơn nhơn, không tu tập pháp các bậc Chơn nhơn, 
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pháp không cần phải tác ý; vị này vì không tuệ tri các pháp 
cần phải tác ý, vì không tuệ tri các pháp không cần phải tác 
ý nên tác ý các pháp không cần phải tác ý và không tác ý 
các pháp cần phải tác ý. 

Này các Tỷ-kheo, và thế nào là các pháp không cần phải 
tác ý mà vị ấy tác ý? 

Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà 
dục lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh 
được tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh được sanh khởi, 
hay hữu lậu đã sanh được tăng trưởng, hay vô minh lậu 
chưa sanh được sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được 


tăng trưởng. Những pháp ấy là những pháp không cần phải 
tác ý mà vị ấy tác ý. 

Này các Tỷ-kheo, và thể nào là các pháp cân phải tác ý mà 
vị ấy không tác ý? 


Này các Tỷ-kheo, nghĩa là các pháp do vị ấy tác ý mà 
dục lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh 
được trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh không sanh khởi, hay 
hữu lậu đã sanh được trừ diệt, hay vô minh lậu chưa sanh 
không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh được trừ diệt. 
Những pháp ấy là những pháp cần phải tác ý mà các vị ấy 
không tác ý. 

Do vị ấy tác ý các pháp không nên tác ý, do vị ấy 
không tác ý các pháp cần phải tác ý, nên các lậu hoặc chưa 
sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng 
trưởng. 
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Vị ấy không như lý tác ý như sau: 


Ì; 


”Fa có mặt trong thời quá khứ, hay ta không có mặt 
trong thời quá khứ? 

Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? 

Ta có mặt trong thời quá khứ hình vóc như thế nào? 
Trước kia ta-là gì và ta đã có mặt như thế nào trong 
thời quá khứ? 

Ta sẽ có mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt 
trong thời vị lai? 

Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? 

Ta sẽ có mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? 
Trước kia ta-là gì và ta sẽ có mặt như thế nào trong 
thời vị lai?" 

Hay nay vị ấy có nghỉ ngờ về mình trong thời hiện tại: 
"”Fa có mặt hay ta không có mặt? 

Ta có mặt như thế nào? 

Ta có mặt hình vóc như thế nào? 

Chúng sanh này từ đâu đến? 


Và rôi nó sẽ đi đâu?”". 


1. 


"”“Ƒa có tự ngã”, tà kiên này khởi lên với người ây như 
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thật, như chơn; 


2. _ "Ta không có tự ngã", tà kiến này khởi lên với người 
ây như thật như chơn; 


3. "Do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến này 
khởi lên với người ấy như thật, như chơn; 


4. _ "Do tự mình, ta tưởng tri ta không có tự ngã", tà kiến 
này khởi lên với người ấy như thật, như chơn. 


5. "Không do tự mình, ta tưởng tri ta có tự ngã", tà kiến 
này khởi lên với người ấy như thật, như chơn; hay tà 
kiến này khởi lên với người ấy: 

6. "Chính tự ngã của ta nói, cảm giác, hưởng thọ quả báo 
các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này, chỗ kia, chính tự 
ngã ấy của ta là thường trú, thường hằng, hằng tôn, 
không chuyên biến, và sẽ vĩnh viễn tỒn tại". 


Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là tà kiến, kiến trù lâm, 
kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết 
phược. 

Này các Tý-kheo, trói buộc bởi kiến kiết sử, kẻ phàm 
phu ít nghe không được giải thoát khỏi sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. Ta nói kẻ ấy không thoát khỏi khổ đau. 

Này các Ty-kheo, và vị Thánh đệ tử nghe nhiều, được 
thấy các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập 
pháp các bậc Thánh; được thấy các bậc Chơn nhơn, thuần 
thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu tập pháp các bậc Chơn 


nhơn, tuệ trì các pháp cần phải tác ý, tuệ tri các pháp không 
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Vị này, nhờ tuệ tri các pháp cần phải tác ý, nhờ tuệ tri 
các pháp không cần phải tác ý, nên không tác ý các pháp 
không cần phải tác ý và tác ý các pháp cần phải tác ý. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp không cân 
phải tác ý và vị này không tác ý? 

Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà dục 
lậu chưa sanh được sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được 
tăng trưởng; hay hữu lậu chưa sanh... (như trên)... hay vô 
minh lậu chưa sanh được khởi, hay vô minh lậu đã sanh 
được tăng trưởng. Đó là những pháp không nên tác ý và vị 
ấy không tác ý. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tác ý và 
vị ấy tác ý? 

Này các Tỷ-kheo, những pháp nào do tác ý mà dục 
lậu chưa sanh không sanh khởi, hay dục lậu đã sanh được 
trừ diệt, hay hữu lậu chưa sanh... (như trên)... hay vô minh 
lậu chưa sanh không sanh khởi, hay vô minh lậu đã sanh 
được trừ diệt, đó là những pháp cần phải tác ý và vị ấy tác 
ý. 

Nhờ vị ấy không tác ý các pháp không cần phải tác ý, 
tác ý các pháp cần phải tác ý nên các lậu hoặc chưa sanh 
không sanh khởi và các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. 

Vị ấy như lý tác ý : "Đây là khổ", như lý tác ý: "Đây 


là khổ tập", như lý tác ý: "Đây là khổ diệt", như lý tác ý: 
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"Đây là con đường đưa đến khổ diệt". 


Nhờ vị ấy tác ý như vậy, ba kiết sử được trừ diệt: thân 
kiến, nghi, giới cấm thủ. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy 
được gọi là các lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do 
phòng hộ được đoạn trừ? 


Ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, sống phòng hô 
với sự phòng hộ con mắt. Này các Tỷ-kheo, nêu Tý-kheo 
ấy sông không phòng hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não có thê khởi lên. Nếu sống phòng 
hộ với sự phòng hộ con mắt, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt 
não ấy không còn nữa. Vị ấy như lý giác sát, sống phòng 
hộ với sự phòng hộ lỗ tai... (như trên)... sống phòng hộ với 
sự phòng hộ lỗi mũi... (như trên)... sống phòng hộ với sự 
phòng hộ lưỡi... (như trên)... sống như lý giác sát phòng hộ 
với sự phòng hộ thân căn... (như trên)... sống như lý giác 
sát phòng hộ với sự phòng hộ ý căn. Này các Tỷ-kheo, nếu 
Tỷ-kheo ấy sống không phòng hộ với sự phòng hộ ý căn, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể khởi lên. Nếu 
sống phòng hộ ý căn, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ây 
không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là 
các lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do 
thọ dụng được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát, thọ 


dụng y phục, chỉ để ngăn ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn 
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ngừa sự xúc phạm của ruôi, muôi, gió, sức nóng mặt trời, 
các loài bò sát, chỉ với mục đích che đậy sự trân truông. 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng món ăn khất thực 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải 
để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để 
thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để (thân này) 
khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như 
vậy, ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các 
cảm thọ mới, và ta sẽ không có lỗi lầm, sống được an ôn". 


Vị ấy như lý giác sát, thọ dụng sàng tọa, chỉ để ngăn 
ngừa lạnh, ngăn ngừa nóng, ngăn ngừa sự xúc phạm của 
ruồi, muỗi, ø1Ó, sức nóng mặt trời, các loại bò sát, chỉ đề 
giải trừ nguy hiểm của thời tiết, chỉ với mục đích sống độc 
cư an tịnh; 


Vị ấy như lý giác sát thọ dụng dược phẩm trị bệnh, 
chỉ để ngăn chận các cảm giác khổ thông đã sanh, để được 
ly khổ hoàn toàn. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không thọ dụng như vậy, 
các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu vị ấy 
thọ dụng như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ẫy 
không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là 
các lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do 
kham nhẫn được đoạn trù? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, 
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kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc phạm của ruôi, 
muôi, g1ó, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; Kham nhân 
những cách nói mạ ly, phỉ báng. 


Vị ây có tánh kham nhẫn các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, không 
sung sướng, không thích thú, chết điếng người. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhẫn như 
vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể khởi lên. Nếu 
vị ấy kham nhẫn như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não 
ấy không còn nữa. Này các Tý-kheo, các pháp ấy được gọi 
là các lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ. 


s* Và này các Tỷ-kheo, thê nào là các lậu hoặc phải do 
tránh né được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát 
tránh né voi đữ, tránh né ngựa dữ, tránh né bò dữ, tránh né 
chó dữ, răn, khúc cây, gaI góc, hồ sâu, VỰC TÚI, a0 nước 
nhớp, vũng nước. Có những chỗ ngồi không xứng đáng 
ngồi, những trú xứ không nên lai vãng, những bạn bè ác 
độc mà nếu giao du thì bị các vị đồng phạm hạnh có trí 
nghi ngờ, khinh thường; 


Vị ấy như lý giác sát tránh né chỗ ngồi không xứng 
đáng ấy, trú xứ không nên lai vãng ấy và các bạn độc ác ấy. 
Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không tránh né như vậy, các 
lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thê khởi lên. Nếu vị ấy 
tránh né như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy 
không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là 
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các lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do 
trừ diệt được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát 
không có chấp nhận dục niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, 
diệt tận, không cho tồn tại (dục niệm ấy); không có chấp 
nhận sân niệm đã khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không 
cho tồn tại (sân niệm ấy); không có chấp nhận hại niệm đã 
khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (hại 
niệm ấy); không chấp nhận các ác bắt thiện pháp luôn luôn 
khởi lên, từ bỏ, trừ diệt, diệt tận, không cho tồn tại (các ác 
bất thiện pháp ấy). Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không trừ 
diệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ấy có thể 
khởi lên. Nếu vị ấy trừ điệt như vậy, các lậu hoặc tàn hại và 
nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các pháp ấy 
được gọi là các lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn diệt. 


* Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các lậu hoặc phải do 
tu tập được đoạn trừ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo như lý giác sát tu 
đoạn diệt, hướng đến từ bỏ; như lý giác sát tu tập trạch 


pháp giác chi... (như trên)... tu tập tinh tấn giác chi... tu tập 
hỷ giác chi... tu tập khinh an giác chi... tu tập định giác 


chi... tu tập xả giác chi; xả giác chỉ này y viễn ly, y ly tham, 
y đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy 
không tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não ẫy 
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có thê khởi lên. Nếu vị ấy tu tập như vậy, các lậu hoặc tàn 
hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp ẫy được gọi là các lậu hoặc phải do tu tập được đoạn 
trừ. 

Này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo những lậu hoặc 
nào phải do tri kiến được đoạn trừ đã được tri kiến đoạn 
trừ, những lậu hoặc nào phải do phòng hộ được đoạn trừ đã 
được phòng hộ đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do thọ 
dụng dược đoạn trừ đã được thọ dụng đoạn trừ, những lậu 
hoặc nào phải do kham nhẫn được đoạn trừ đã được kham 
nhẫn đoạn trừ, những lậu hoặc nào phải do tránh né được 
đoạn trừ đã được tránh né đoạn trừ, những lậu hoặc nào 
phải do trừ diệt được đoạn trừ đã được trừ diệt đoạn trừ, 
những lậu hoặc nào phải do tu tập được đoạn trừ đã được 
tu tập đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy được gọi là 
đã sống phòng hộ với sự phòng hộ tất cả lậu hoặc, đã đoạn 
diệt khát ái, đã thoát ly kiết sử, đã chánh quán kiêu mạn, đã 
diệt tận khổ đau. 


Như vậy Thế Tôn thuyết giảng. Các Tỷ-kheo ấy hoan hý, 
tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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3.  KINH THỪA TỰ PHÁP 
(Dhammadayadasutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Khi ở tại 
chỗ ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo”, 

— "Bạch Thế Tôn", các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói: 

— Này các Ty-kheo, hãy là người thừa tự pháp của Ta, 
đừng là những người thừa tự tài vật. Ta có lòng thương 
tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao những đệ tử của Ta 
là những người thừa tự pháp của Ta, không phải là những 
người thừa tự tài vật”. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu các Người là những người 
thừa tự tài vật của Ta, không phải là những người thừa tự 
pháp. thì không những các Người trở thành những người 
mà người ta nói: "Cả thầy và trò đều là những người thừa 
tự tài vật, không phải là những người thừa tự pháp”, mà cả 
Ta cũng trở thành người mà người ta nói: "Cả thầy và trò 
đều là những người thừa tự tài vật, không phải là những 
người thừa tự pháp”. 


Và này các Tỷ-kheo, nêu các Người là những người 
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thừa tự pháp của Ta, không phải là những người thừa tự tài 
vật, thời không những các người trở thành những người mà 
người ta nói: "Cả Thầy và trò là những người thừa tự pháp, 
không phải là những người thừa tự tài vật”, mà cả Ta cũng 
trở thành người mà người ta nói: "Cả Thây và trò đều là 
những người thừa tự pháp, không phải là những người thừa 
tự tài vật”. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy là những người 
thừa tự pháp của Ta, đừng là những người thừa tự tài vật. 
Ta có lòng thương tưởng các Người và Ta nghĩ: "Làm sao 
những đệ tử của Ta là những người thừa tự pháp của Ta, 
không phải là những người thừa tự tài vật”. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, một thời Ta ăn đã xong, thỏa 
mãn, đây đủ, đã chấm dứt buồi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa 
ý, và còn lại đồ ăn tàn thực của Ta đáng được quăng bỏ. 
Khi ấy có hai Tỷ-kheo đến, đói lả và kiệt sức. Ta có thể nói 
với hai vị ấy: "Này các Tỷ-kheo, Ta ăn đã xong, thỏa mãn, 
đầy đủ, đã chấm dứt buổồi ăn, tự cảm thỏa thích, vừa ý, và 
còn lại đồ ăn tàn thực này của Ta đáng được quăng bỏ. Nếu 
các Người muốn, hãy ăn đi. Nếu các Người không muốn 
ăn, Ta sẽ quăng đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay Ta 
sẽ bỏ xuống chỗ nước không có chúng sanh trong ấy". Rồi 
một Tỷ-kheo có thể nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn ăn đã 
xong, thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buôi ăn, tự cảm thỏa 
thích, vừa ý; và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng 
được quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng 
đồ ăn ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ 
nước không có chúng sanh trong ấy. Nhưng Thế Tôn có 
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dạy như sau: "Này các Tỷ-kheo, hãy là người thừa tự pháp 
của Ta, đừng là người thừa tự tài vật". Đây là loại tài vật; 
món đồ ăn này, ta hãy không ăn loại đồ ăn này và trải qua 
đêm ngày hôm nay, bị đói lả và kiệt sức". Rồi vị ấy không 
ăn loại đồ ăn này và trải qua đêm ngày ấy, đói lả và kiệt 
SỨC. 

Tỷ-kheo thứ hai nghĩ như sau: "Thế Tôn ăn đã xong, 
thỏa mãn, đầy đủ, đã chấm dứt buôi ăn, tự cảm thỏa thích, 
vừa ý; và đây là đồ ăn tàn thực của Thế Tôn, đáng được 
quăng bỏ. Nếu chúng ta không ăn, Thế Tôn sẽ quăng đồ ăn 
ấy tại chỗ không có cỏ xanh, hay sẽ bỏ xuống chỗ nước 
không có chúng sanh trong ấy. Vậy ta hãy ăn loại đồ ăn 
này, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm 
nay như vậy". Rồi vị ấy ăn loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và 
kiệt sức, và trải qua đêm ngày hôm ấy như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, dầu cho Tỷ-kheo này, sau khi ăn 
loại đồ ăn ấy, trừ bỏ đói lả và kiệt sức, và trải qua đêm 


ngày hôm ấy như vậy, nhưng đối với Ta, Tỷ-kheo đầu tiên 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nói xong, Thế Tôn từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đi vào tịnh xá. 


Lúc ấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi chăng 
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bao lâu, liền gọi các Tý-kheo: "Này các Hiền giả Tỷ-kheo!" 

- "Thưa vâng Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Tôn g1ả Sariputta. 

Tôn giả Sariputta nói: "Này các Hiển giả, như thể nào 
vị Đạo sự sống viên ly mà các đệ tử không tùy học viễn ly? 
Và như thế nào vị Đạo sư sống viên ly và các đệ tứ tùy học 
viễn jy?" 


- "Này Hiền giả, chúng tôi từ xa lại để được hiểu 
nghĩa lý câu nói này từ Tôn giả Sariputta. Lành thay, nếu 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng nghĩa lý câu nói ấy. Sau khi 
được nghe Tôn giả Sariputta thuyết giảng, các Tỷ-kheo sẽ 
thọ trì" 


- "Chư Hiền, vậy hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng" 
- "Thưa vâng, Hiền giả", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn 
giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 


— Này chư Hiền, ở đây vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ 
tử không tùy học viễn ly. Những pháp nào vị Đạo Sư dạy 
nên từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ, và họ sống trong 
sự đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng 
sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng Tọa Tỷý-kheo có ba trường 
hợp, đáng bị quở trách. 
—_ Vị Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng Tọa 
Ty-kheo đáng bị quở trách. 
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— Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp 
thứ hai, các Thượng Tọa Ty-kheo đáng bị quở 
trách. 

— Và họ sống đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
bỏ rơi gánh nặng sống viễn ly. Đó là trường hợp 
thứ ba, các Thượng Tọa Tyỷ-kheo đáng bị quở trách. 

Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo do ba trường 

hợp này đáng bị quở trách. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như trên) 


... Các VỊ mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng bị 
quở trách. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử không tùy học 
viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ Tỷ-kheo 
đáng bị quở trách. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên 
từ bỏ, những pháp ấy họ không từ bỏ. Đó là trường hợp thứ 
hai, các vị mới thọ Tỷ-kheo đáng bị quở trách. Và họ sống 
đầy đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, bỏ rơi gánh nặng 
sống viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo đáng bị quở trách. Này chư Hiên, các vị mới thọ Tỷ- 
kheo do ba trường hợp này, đáng bị quở trách. Này chư 
Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo Sư sống viễn ly, 
các đệ tử không tùy học viễn ly. 


Và như thê nào, vị Đạo Sự sông viên ly, các đệ tử ty 
học viên ly? 


Này chư Hiền, vị Đạo Sư sống viễn ly các đệ tử tùy 
học viễn ly. Những pháp nào, vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
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những pháp ấy họ từ bỏ; và họ không sống trong sự đây đủ, 
không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn 
đầu về sống viễn ly. 


Này chư Hiền, các Thượng tọa Tỷ-kheo có ba trường 
hợp đáng được tán thán. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử 
tùy học viễn ly. Đó là trường hợp thứ nhất, các Thượng 
Tọa Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và những pháp nào vị 
Đạo Sư dạy nên từ bỏ, những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là 
trường hợp thứ hai, các Thượng tọa Tỷ-kheo đáng được tán 
thán. Và họ không sống trong sự đầy đủ, không lười biếng, 
họ bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc và dẫn đầu về sống viễn ly. 
Đó là trường hợp thứ ba, các Thượng Tọa Tyỷ-kheo đáng 
được tán thán. Này chư Hiền, các Thượng tọa Ty-kheo do 
ba trường hợp này, đáng được tán thán. 


Này chư Hiền, các Trung tọa Tỷ-kheo... (như trên)... 
các vị mới thọ Tỷ-kheo có ba trường hợp đáng được tán 
thán. VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. Đó 
là trường hợp thứ nhất, các vị mới thọ Ty-kheo đáng được 
tán thán. Và những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ bỏ, 
những pháp ấy họ từ bỏ. Đó là trường hợp thứ hai, các vị 
mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Và họ không sống 
trong sự đầy đủ, không lười biếng, họ bỏ rơi gánh nặng về 
đọa lạc và dẫn đầu về viễn ly. Đó là trường hợp thứ ba, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo đáng được tán thán. Này chư Hiên, các 
vị mới thọ Tỷ-kheo do ba trường hợp này, đáng được tấn 
thán. Này chư Hiền, như vậy là những trường hợp vị Đạo 
Sư sống viễn ly, các đệ tử tùy học viễn ly. 


KINH TRUNG BỘ 


Ở đây, này chư Hiền, tham là ác pháp, và sân cũng là 
ác pháp, có một con đường Trung đạo diệt trừ tham và diệt 
trừ sân, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 

Và này chư Hiển con đường Trung đạo ấy là gì, (con 
đường) khiến (tính) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thăng trí, giác ngộ, Niễt-bàn? 

Đó là con đường Thánh tám ngành, tức là: Chánh tri 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này chư 
Hiền, đó là con đường Trung đạo, khiến (tịnh) nhãn sanh, 
khiến (chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn. 

Ở đây, này chư Hiền, 


— Phẫn nộ là ác pháp và hiềm hận cũng là ác pháp, 

—_ Giả dối là ác pháp và não hại cũng là ác pháp, 

—_ Tật đồ là ác pháp và xan lẫn cũng là ác pháp, 

—. Man trá là ác pháp và phản bội cũng là ác pháp, 

— Ngoan cố là ác pháp và bông bột nông nổi cũng là ác 

pháp, 
— Mạn là ác pháp và tăng thượng mạn cũng là ác pháp, 
— Kiêu là ác pháp và phóng dật cũng là ác pháp. 
Có một con đường Trung đạo diệt trừ kiêu và diệt trừ 

phóng dật, khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn. 
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Và này chư Hiện, con đường Trung đạo áy là gì, 
(con đường) khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến (chân) trí sanh, 
hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn? Đó là 
con đường Thánh đạo tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, 
Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này chư Hiền, 
đó là con đường Trung đạo khiến (tịnh) nhãn sanh, khiến 
(chân) trí sanh, hướng đến tịch tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niết-bàn. 

Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ấy hoan hý, tín thọ lời giảng của Tôn giả Sariputta. 


KINH TRUNG BỘ 44 


4. KINH SỢ HÃI VÀ KHIẾP ĐẢM 
(Bhayabheravasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi 
Bà-la-môn Janussoni đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Janussoni bạch 
Thế Tôn: 

- Tôn giả Gotama, có những Thiện nam tử, vì lòng tin 
Tôn giả Gotama, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama là vị lãnh 
đạo. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama giúp ích rất 
nhiều. Đối với những vị này, Tôn giả Gotama là vị khích lệ 
sách tấn. Các vị này chấp nhận tuân theo quan điểm của 
Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật 
sự là vậy. Này Bà-la-môn, có những Thiện nam tử, vì lòng 
tin nơi Ta, đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Ta là vị lãnh đạo của họ. Ta đã giúp ích rất nhiều cho họ. 
Ta là vị khích lệ sách tấn cho họ. Và các vị này chấp nhận 
tuân theo quan điểm của Ta. 
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— Tôn giả Gotama, thật khó kham nhẫn những trú xứ 
xa vắng trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn đời sống 
viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Con nghĩ 
rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng 
Thiên định. 

— Này Bà-la-môn, thật sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật 
sự là vậy. Này Bà-la-môn, thật khó kham nhẫn những trú 
xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu! Thật khó khăn, đời 
sống viễn ly! Thật khó thưởng thức đời sống độc cư! Ta 
nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa 
chứng Thiên định. 


— Này Bà-la-môn, xưa kia khi Ta chưa chứng ngộ 
chánh đăng giác, khi còn là Bồ-tát, Ta nghĩ như sau: "Thật 
khó kham nhẫn những trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu! Thật khó khăn, đời sống viễn ly! Thật khó 
thưởng thức đời sống độc cư! Ta nghĩ rằng rừng núi làm 
rỗi loạn tâm trí vị Tỷ-kheo chưa chứng Thiền định!" Này 
Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: "Những Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào, thân nghiệp không thanh tịnh, sống tại các trú xứ 
xa văng, trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm 
trước, thân nghiệp không thanh tịnh, những Tôn giả Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có thân nghiệp không 
thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu. Thân nghiệp Ta thanh tịnh. Ta là một trong 
những bậc Thánh, với thân nghiệp thanh tịnh, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
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Ta tự quán sát thân nghiệp hoàn toàn thanh tịnh này, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong 
rừng núi. 

Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn, hay Bà-la-môn nào, có khẩu 
nghiệp không thanh tịnh... (như trên)... có ý zshzp không 
thanh tịnh... (như trên)... có zzøg số»g không thanh tịnh 
sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, do 
nguyên nhân nhiễm trước mạng sống không thanh tịnh, 
những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có 
mạng sống không thanh tịnh, sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu. Mạng sông Ta thanh tịnh. Ta là 
một trong những bậc Thánh, với mạng sống thanh tịnh, 
sông tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát mạng sống hoàn toàn thanh tịnh 
này, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào /hđ dục, có 
ái dục cường liệt, sông tại các trú xứ xa vắng, trong rừng 
núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước tham dục, có ái 
dục cường liệt, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy 
chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta 
không có tham dục, ái dục cường liệt, sống tại các trú Xứ 
xa vắng trong rừng núi hoang vu. Ta không có tham dục, 
Ta là một trong những bậc Thánh, không có tham dục, 
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sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu". Này 
Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta không có tham dục như vậy, 
tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong 
rừng núi. 

Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có /âm sân 
hận ác ý, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang 
vu, do nguyên nhân nhiễm trước, có tâm sân hận ác ý, 
những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm 
cho sợ hãi, khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có tâm 
sân hận, ác ý, sống tại các trú xứ xa vắng trong rừng núi 
hoang vu. Ta có từ tâm. Ta là một trong những bậc Thánh 
có từ tâm, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta có từ tâm 
như vậy, Ta cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi 
sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào Ùj hôn rrẩm 
thụy miên chỉ phối, sông tại các trú xử xa văng, trong rừng 
núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị hôn trầm 
thụy miên chi phối, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. 
Ta không bị hôn trầm thụy miên chi phối, sống tại các trú 
xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không có hôn 
trầm thụy miên. Ta là một trong những bậc Thánh không 
có hôn trầm thụy miên, sống tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta 


KINH TRUNG BỘ 


không có hôn trầm thụy miên như vậy, tự cảm thấy lòng tự 
tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào đzoø động, 
tâm không an tịnh, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng 
núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước bị dao động, 
tâm không an tịnh, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn 
ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. 
Ta không có dao động, tâm không phải không an tịnh, sống 
tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. Ta không 
có dao động, tâm được an tịnh. Ta là một trong những bậc 
Thánh không có dao động, tâm được an tịnh, sống tại các 
trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, 
Ta tự quán sát tâm Ta được an tịnh như vậy, tự cảm thấy 
lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn đề này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào ø0sử¡ hoặc, do 
dự, sông tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu, 
do nguyên nhân nhiễm trước nghi hoặc, do dự, những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có nghi hoặc, do 
dự, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. 
Ta diệt trừ được do dự. Ta là một trong những bậc Thánh 
diệt trừ được nghi hoặc, sông tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát tâm Ta 
diệt trừ được nghi hoặc như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin 
được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 
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Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để nảy, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào khen mình, 
chê người sông tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi 
hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước khen mình, chê 
người, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn 
làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có 
khen mình, chê người, sống tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu. Ta không có khen mình, không có chê 
người, Ta là một trong những bậc Thánh không có khen 
mình, không có chê người, sống tại các trú xứ xa vắng, 
trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát 
tâm Ta không có khen mình, không có chê người như vậy, 
tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong 
rừng núi. 

Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào z: rấy, sợ 
hãi sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu, 
do nguyên nhân nhiễm trước run rây, sợ hãi, những Tôn giả 
Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có run rây, sợ hãi, sống 
tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta không 
có lông tóc dựng ngược, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta 
không có lông tóc dựng ngược, Ta là một trong những bậc 
Thánh, không có lông tóc dựng ngược như vậy, tự cảm 
thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng 
núI. 
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Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào #z muốn lợi 
dưỡng, cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa văng, 
trong rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước ham 
muốn lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, những Tôn giả Sa- 
môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, khiếp 
đảm, bắt thiện khởi lên. Ta không có ham muốn lợi dưỡng, 
cung kính, danh vọng, sống tại các trú xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu. Ta là người ít dục. Ta là một trong 
những bậc Thánh ít dục, sống tại các trú xứ xa văng, trong 
rừng núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta là 
người ít dục như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác 
chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào biếng nhác, 
kém tỉnh tấn, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước biếng nhác, kém 
tinh tấn, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc 
chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta 
không có biếng nhác, kém tinh tắn, sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu. Ta siêng năng, tinh tấn. Ta 
là một trong những bậc Thánh siêng năng, tỉnh tân, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà-la- 
môn, Ta tự quán sát Ta siêng năng, tinh tấn như vậy, tự 
cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong 
rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
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như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào /hár niệm, 
không tỉnh giác, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi 
hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước thất niệm, không 
tỉnh giác, những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc 
chắn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta 
không có thất niệm, không phải không tỉnh giác, sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta an trú 
niệm. Ta là một trong những bậc Thánh an trú niệm, sống 
tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu". Này Bà- 
la-môn, Ta quán sát Ta an trú niệm như vậy, tự cảm thấy 
lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không định 
tính, tâm bị tán loạn, sống tại các trú Xứ xa vắng, trong 
rừng núi hoang vu, do nguyên nhân nhiễm trước không 
định tĩnh, tâm bị tán loạn, những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn ẫy chắc chăn làm cho sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện 
khởi lên. Ta được định tĩnh, tâm không bị tán loạn sống tại 
các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. Ta thành tựu 
định tâm. Ta là một trong những bậc Thánh thành tựu định 
tâm, sống tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu". 
Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta thành tựu định tâm như 
vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng hơn, khi sống 
trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vân đê này, Ta suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào lý fuý, đán 
độn, sông tại các trú xứ xa văng, trong rừng núi hoang vu. 
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Do nguyên nhân nhiễm trước liệt tuệ, đần độn, những Tôn 
giả Sa-môn hay Bà-la-môn ấy chắc chắn làm cho sợ hãi, 
khiếp đảm, bất thiện khởi lên. Ta không có liệt tuệ, đần 
độn, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng núi hoang vu. 
Ta thành tựu trí tuệ. Ta là một trong những bậc Thánh 
thành tựu trí tuệ, sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng 
núi hoang vu”. Này Bà-la-môn, Ta tự quán sát Ta thành tựu 
trí tuệ như vậy, tự cảm thấy lòng tự tin được xác chứng 
hơn, khi sống trong rừng núi. 


Này Bà-la-môn, tùy thuộc vấn để này, Ta suy nghĩ 
như sau: “7Trong những đêm được biết đến, được xác định, 
đêm mười bốn, đêm mười lăm, đêm mông tám mỗi nửa 
tháng, trong những đêm như vậy, Ta hãy đến ở tại các trú 
xứ hãi hùng, lông tóc dựng ngược, như tự miễu tại các thảo 
viên, fự miễu tại các rừng núi, fự miễu tại các cây cối, để 
Ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy". 


Này Bà-la-môn, sau một thời gian, trong những đêm 
được biết đến, được xác định, đêm mười bốn, đêm mười 
lăm, đêm mông tám mỗi nữa tháng, trong những đêm như 
vậy, Ta đến ở tại các trú xứ hãi hùng, lông tóc dựng ngược 
như vậy, như tự miễu tại các thảo viên, tự miếu tại các 
rừng núi, tự miễu tại các cây cối. Này Bà-la-môn, trong khi 
ta ở tại các chỗ Ấy, một con thú có thể đến, hay một con 
công làm rơi một cảnh cây, hay gió làm rung động các lá 
rơi; Ta khởi lên ý nghĩ: “Nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã 
đến!". Này Bà-la-môn, rồi Ta suy nghĩ: “Sao Ta ở đây, chỉ 
để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chớ không gì khác? 
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Trong bất cứ hành vì cử chỉ nào của Ta mà sợ hãi khiếp 
đảm ấy đến, trong hành vì cử chỉ ấy, Ta hãy trừ diệt sợ hãi 
khiếp đảm ấy". 


Này Bà-la-môn trong khi Ta đi kinh hành qua lại mà 
sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta 
không đứng, Ta không ngôi, Ta không năm, nhưng 
Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi Ta đi kinh 
hành qua lại. 


Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang đứng mà sự sợ 
hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta không 
kinh hành qua lại, Ta không ngồi, Ta không nằm, 
nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi Ta 
đang đứng. 


Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang ngôi mà sợ hãi 
khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta không nằm, 
Ta không đứng, Ta không kinh hành qua lại, nhưng 
Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi Ta đang 
ngồi. 

Này Bà-la-môn, trong khi Ta đang nằm mà sợ hãi 
khiếp đảm ấy đến, thì này Bà-la-môn, Ta không 
ngồi, Ta không đứng, Ta không kinh hành qua lại, 
nhưng Ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi Ta 
đang nằm. 


Này Bà-la-môn, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn nghĩ 


rằng ngày giống như đêm, nghĩ răng đêm giống như ngày. 


Như vậy, Ta nói răng những Sa-môn, Bà-la-môn ây sông 
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trong sĩ ám. 


Này Bà-la-môn, Ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng 
ngày là ngày. Này Bà-la-môn, ai nói một cách chơn chánh 
sẽ nói như sau: "VỊ hữu tình nào không có si ám, sinh ra ở 
đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người. Vị ấy khi nói một cách 
chân chánh về Ta sẽ nói như sau: “Lò vị hữu tình không có 
sỉ ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc 
cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì 
hạnh phúc, vì an lạc cho loài Trời và loài Người ”. 


Này Bà-la-môn, Ta tinh cần, tính tấn, không lười 
biếng. Ta an trú chánh niệm, không có loạn, thân được 
khinh an, không có dao động, tâm được định tĩnh, chuyên 
nhất. Này Bà-la-môn, Ta ly dục, ly các ác pháp, chứng và 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, 
với tầm với tứ. Diệt tầm, diệt tứ, Ta chứng và trú Thiền 
thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, 
không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm 
lạc trú, Ta chứng và an trú Thiền thứ ba. Xả lạc và xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng và an trú Thiền thứ 
tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng Trí. 
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Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại 
chỗ kia, Ta được sanh ra tại chỗ này. Tại chỗ này, Ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
các món ăn như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ 
đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, Ta được 
sanh ra ở đây". Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này Bà-la- 
môn, trong đêm canh đầu Ta chứng được minh thứ nhất, vô 
minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong 
khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Với tâm định tnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Sanh tử Trí về 
chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự 
sông và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh 
người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người 
may mãn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Những 
chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, 
ác hạnh về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại 
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mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện 
hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành 
tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc Thánh, 
theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của chúng 
sanh. 'Ta tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao 
sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Này Bà-la-môn, trong 
đêm canh giữa, Ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, 
minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi Ta sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận Trí. Ta 
thắng tri như thật: "Đây là khổ", thắng tri như thật: "Đây là 
nguyên nhân của khổ", thắng tri như thật: "Đây là khổ 
diệt", thắng tri như thật: "Đây là con đường đưa đến khô 
diệt", thắng tri như thật: "Đây là những lậu hoặc", thắng tri 
như thật: "Đây là nguyên nhân các lậu hoặc", thắng tri như 
thật: "Đây là các lậu hoặc diệt”, thắng tri như thật: "Đây là 
con đường đưa đến các lậu hoặc diệt". Nhờ biết như vậy, 
nhờ thấy như vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát 
khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã 
giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết: Ta đã giải thoát. 
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Ta đã thắng tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần 
làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. Này Bà- 
la-môn, trong đêm canh ba, Ta chứng được minh thứ ba, vô 
minh diệt, minh sanh; bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong 
khi Ta sống không phóng dật nhiệt tâm tinh cần. 


Này Bà-la-môn, Ông có thể có tư tưởng như sau: 
"Nay Sa-môn Gotama chưa diệt trừ tham, chưa diệt trừ sân, 
chưa diệt trừ si, nên sống tại các trú xứ xa vắng, trong rừng 
núi hoang vu". Này Bà-la-môn, chớ có hiểu như vậy. Do 
Ta quán sát hai mục đích mà Ta sống tại các trú xứ xa 
văng, trong rừng núi hoang vu: Tự thấy sự hiện tại lạc trú 
và vì lòng thương tưởng chúng sanh trong tương lai. 


— Chúng sanh trong tương lai được Tôn giả Gotama 
thương tưởng, vì Tôn giả là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal! 'Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotamal Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường 
cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối 
để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, Chánh pháp 
đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày 
giải thích. Con quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y 
Ty-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử; 
từ này trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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5... KINH KHÔNG UÉ NHIÊM 


(Ananganasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
tại đây, Tôn giả Sariputta (Xá lợi Phất) gọi các Tỷ-kheo. 
"Chư Hiền Tỷ-kheo". - "Thưa Hiền giả", các Tý-kheo ấy 
vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả SarIputta nói như sau: 

Này chư Hiền, ở đời có bốn hạng người. Thế nào là 
bốn? 

— Chư Hiền, ở đây, có hạng người có cấu uế, nhưng 
không như thật tuệ trí: "Nội thần ta có câu uế", 
— Có hạng người có cấu uế, và như thật tuệ tri: "Nội 
thân ta có cấu uế". 
— Có hạng người không có cấu uế, nhưng không như 
thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cầu ué". 
— Có hạng người không có cấu uễ và như thật tuệ tri: 
"Nội thân ta không có cầu uế". 
Chư Hiền, ở đây, hạng người có cấu uế nhưng không như 
thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Trong hai hạng người 
có cấu uẽ, hạng người này vì vậy được gọi là hạng người 
hạ liệt. 
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Chư Hiên, ở đây, hạng người có câu uê và như thật tuệ tri: 
"Nội thân ta có câu uê”. Trong hai hạng người có câu uê, 
hạng người này vì vậy được gọi là hạng người ưu thăng. 


Chư Hiền, ở đây, có hạng người không có cấu uế nhưng 
không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế". 
Trong hai hạng người không có cấu uế, hạng người này vì 
vậy được gọi là hạng người hạ liệt. 


Chư Hiền, ở đây, hạng người không có cấu uế và như thật 
tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế". Trong hai hạng 
người không có cấu uế, hạng người này vì vậy được gọi là 
hạng người ưu thắng. 


Được nói như vậy, Tôn giả Mahamoggallana (Đại 
Mục-kiền-liên) nói với Tôn giả Sariputta như sau: 


— Tôn giả Saripufta, do nhân gì, do duyên gì, trong 
hai hạng người có cầu uễ này, một hạng người được gọi là 
hạ liệt, một hạng người được gọi là ưu thắng? Tôn giả 
Saripufta, do nhân gì, do duyên gì trong hai hạng người 
không có cầu uỄ này, một hạng người được gọi là hạ liệt, 
một hạng người được gọi là ưu thắng? 


— Ở đây, Hiền giả, hạng người có câu uế nhưng không 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". Với người này, có 
thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ không khởi lên ước 
muốn, sẽ không cỗ găng, Sẽ không tĩnh tấn đề diệt trừ cấu 
D12 ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn có 
sân, còn có si, trong khi còn cấu uế, trong khi tâm còn ô 
nhiễm". Này Hiên giả, giống như một cái bát bằng đông, 
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mang từ chợ vê hay mang từ nhà thợ rèn vê, phủ đây bụi 
bặm, và người chủ cái bát ấy không dùng đến, không lau 
chùi và quăng cải bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển 
giả, như vậy cái bát ấy, sau một thời gian càng ô nhiễm 
hơn, càng đây bụi bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiền giả, như vậy hạng người có cấu uế nhưng 
không như thật tuệ tri: "Nội thân ta có câu uế". Với người 
này, có thê chờ đợi như sau: "Người này sẽ không khởi lên 
ước muốn, sẽ không có gắng, sẽ không tinh tấn để diệt trừ 
cấu uế ấy. Người này sẽ từ trần, trong khi còn có tham, còn 
có sân, còn có s1, trong khi còn câu uế, trong khi tâm còn 
nhiễm". 

Ở đây, này Hiền giả, hạng người có cấu uế, và như 
thật tuệ tri: "Nội thân ta có cầu uế". Với người này, có thể 
chờ đợi như sau: “Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ cÔ 
căng, sẽ tỉnh tấn để diệt trừ cầu uế ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi không còn tham, không còn sân, không còn 
sỉ, trong khi không còn cấu uễ, trong khi tâm không còn ô 
nhiễm". Này Hiên giả, giống như cái bát bằng đồng, mang 
từ chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, phú đây bụi băm, và 
người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không quăng 
cái bát ấy vào chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, như vậy cái 
bát ấy, sau một thời gian được thanh tịnh hơn, được sạch 
sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 
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— Này Hiền giả, như vậy hạng người có cầu uế và như 
thật tuệ tri: "Nội thân ta có cấu uế". Với hạng người này, có 
thê chờ đợi như sau: "Người này sẽ khởi lên ước muốn, sẽ 
cô găng, sẽ tinh tấn, để diệt trừ cầu uế ấy. Người này sẽ từ 
trần, trong khi không còn tham, không còn sân, không còn 
sỉ, trong khi không còn cấu uế, trong khi tâm không còn ô 
nhiễm". 

Ở đây, này Hiền giả, hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu 
uế". Với người này, có thể chờ đợi như sau: "Người này sẽ 
tựt niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô 
nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần, trong khi 
còn có tham, còn có sân, còn có sỉ, trong khi còn cầu uễ, 
trong khi tâm còn ô nhiễm". Này Hiển giả, giống như một 
cái bát bằng động, mang từ chợ về hay mang từ nhà thợ 
rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ. Và người chủ cát bát ấy 
không dùng đến, không lau chùi và quăng cải bát ấy vào 
chỗ đây bụi bặm. Này Hiển giả, như vậy cái bát ấy, sau 
một thời gian, càng ô nhiễm hơn, cảng bụi bặm hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiền giả, như vậy hạng người không có cấu uế 
nhưng không như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu 
uế". Với người này có thể chờ đợi sau: "Người này sẽ tư 
niệm tịnh tướng. Do tư niệm tịnh tướng, tham sẽ làm ô 
nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trần trong khi 
còn có tham, còn có sân, còn có s1, trong khi còn câu uễ, 
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trong khi tâm còn ô nhiễm". 

Ở đây, này Hiền giả, hạng người không có cấu uế và 
như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế". Với người 
này có thể chờ đợi như sau: “Người này sẽ không tư niệm 
tịnh tướng. Do không tw niệm tỉnh tướng, tham sẽ không 
làm ô nhiễm tâm của người này. Người này sẽ từ trấn, 
trong khi không có tham, không có sân, không có si, trong 
khi không còn cấu uễ, trong khi tâm không còn ô nhiễm". 
Này Hiển giả, giống như một cái bát bằng đồng, mang từ 
chợ về hay mang từ nhà thợ rèn về, thanh tịnh và sạch sẽ 
và người chủ cái bát ấy dùng đến, lau chùi và không quăng 
cái bát ấy vào chỗ đầy bụi bặm. Này Hiển giả, như vậy cái 
bát ấy, sau một thời gian, càng được thanh tịnh hơn, càng 
được sạch sẽ hơn. 


— Này Hiền giả, sự thật là vậy. 


— Này Hiên giả, như vậy hạng người không có cấu ué, 
và như thật tuệ tri: "Nội thân ta không có cấu uế". Với 
người này có thê chờ đợi như sau: "Người này sẽ không tư 
niệm tịnh tướng. Do không tư niệm tịnh tướng, tham sẽ 
không làm ô nhiễm tâm người này. Người này sẽ từ trần, 
không có tham, không có sân, không có s1, không còn cấu 
uế, tâm không còn ô nhiễm". 

Này Hiền giả Moggallana, do nhân này, do duyên 
này, trong hai người có câu uế này, một người được gọi là 
hạ liệt, một người được gọi là ưu thắng. Này Hiền giả 
Mogsallana, do nhân này, do duyên này, trong hai người 
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này không có câu uê, một người được gọi là hạ liệt, một 
người được gọi là ưu thăng. 


Này Hiền giả, cấu uế gọi là cấu uễ, danh từ gì là 
đồng nghĩa cái gọi là cầu uỄ? 

- Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của 
dục là đồng nghĩa cái gọi là cầu ué. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thê khởi lên ý muốn như sau: “Nều fa có phạn giới tội, 
mong rằng các Tỷ-kheo chớ có biết về ta rằng là đã phạm 
giới tôi“. Này Hiền giả, sự tình này có thê xảy ra: các Tỷ- 
kheo có thể biết được các Tỷ-kheo ấy đã phạm giới tội. Tỷ- 
kheo này nghĩ răng: "Các Tỷ-kheo đã biết được ta đã phạm 
giới tội". Do đó, Vị này trở thành phần nộ và bất mãn. Phẫn 
nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uễ. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thê khởi lên ý muốn như sau: “Nều í có phạn giới tội, 
mong răng các Tỷ-kheo hãy quở trách ta ở chỗ kín đáo, 
không phải ở giữa Tăng chúng". Này Hiền giả, sự tình này 
có thể xảy ra: các Tý-kheo quở trách Tỷ-kheo ấy ở giữa 
Tăng chúng, không phải ở chỗ kín đáo. Tỷ-kheo này nghĩ 
rằng: "Các Tỷ-kheo quở trách ta ở giữa Tăng chúng, không 
phải ở chỗ kín đáo". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất 
mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ, và bất mãn, cả hai thuộc về 
cấu uê. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 


có thê khởi lên ý muôn như sau: “W¿/ /4 có phq11 giới tội, 
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mong rằng một Tỷ-kheo đông đăng hãy quở trách ta, chớ 
không phải một vị không đồng đẳng". Này Hiền giả, sự tình 
này có thê xảy ra: một Tỷ-kheo không đồng đẳng quở trách 
Tỷ-kheo ấy, không phải một Tỷ-kheo đồng đẳng. Tỷ-kheo 
này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo không đồng đăng quở trách 
ta, không phải một Tỷ-kheo đồng đăng". Do đó vị này trở 
thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cầu uẽ. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “M/owg ràng bác Đạo Sư 
hãy hỏi ta nhiễu lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ- 
kheo! Mong rằng bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo khác 
nhiêu lần trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo!". Này 
Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: bậc Đạo Sư hỏi một 
Tỷ-kheo khác nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng 
Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư không hỏi Tỷ-kheo ấy nhiều lần 
trong khi giảng pháp cho chúng Tỷ-kheo. Tỷ-kheo này 
nghĩ răng: "Bậc Đạo Sư hỏi một Tỷ-kheo khác nhiều lần 
trong khi giảng pháp cho chúng Tyỷ-kheo. Bậc Đạo Sư 
không hỏi ta nhiều lần trong khi giảng pháp cho chúng Tý- 
kheo". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này 
Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uẻ. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄owg răng các Tỷ-kheo 
hãy để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm! Mong 
rằng các Tỷ-kheo không để một Tỷ-kheo khác đi trước 
trong khi vào làng để dùng cơm!" Này Hiền giả, sự tình 
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này có thể xảy ra: các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo khác đi 
trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo không 
để Tỷ-kheo ấy đi trước trong khi vào làng để dùng cơm. 
Tý-kheo này nghĩ răng: "Các Tỷ-kheo để một Tỷ-kheo 
khác đi trước trong khi vào làng để dùng cơm, các Tỷ-kheo 
không để ta đi trước trong khi vào làng để dùng cơm". Do 
đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uế. 

Này Hiền giả, sự tình xảy ra, ở đây, một Tỷý-kheo 
khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng tại chỗ ăn, ta được 
chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô ăn khất thực tốt 
nhất! Mong răng Tỷ-kheo khác tại chỗ ăn không được chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đô ăn khất thực tốt 
nhái!“ Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ- 
kheo khác tại chỗ ăn được chỗ ngồi tốt nhất, nước uống tốt 
nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất; còn Tyỷ-kheo ẫy tại chỗ ăn 
không được chỗ ngôi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn 
khất thực tốt nhất. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo 
khác tại chỗ ăn được chỗ ngòi tốt nhất, nước uống tốt nhất, 
đồ ăn khất thực tốt nhất. Tại chỗ ăn, ta không được chỗ 
ngồi tốt nhất, nước uống tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất". 
Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, 
phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 

Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tý-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄0wg rởng tại chỗ ăn 
sau khi ăn xong, ta sẽ thuyết tùy hỷ pháp, không phải Tỷ- 
kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, sẽ thuyết pháp tùy 
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lu) pháp/“ Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ- 
kheo khác tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp; 
Tỷ-kheo ấy tại chỗ ăn, sau khi ăn xong, không thuyết tùy 
hỷ pháp. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Một Tỷ-kheo khác tại 
chỗ ăn, sau khi ăn xong, thuyết tùy hỷ pháp. Ta tại chỗ ăn, 
sau khi ăn xong, không thuyết tùy hỷ pháp". Do đó, vị này 
trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất 
mãn, cả hai thuộc về cầu uẽ. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tý-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng, da sẽ thuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá, chớ không 
phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập 
tại ngôi tịnh xá!“ Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: 
một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá; còn Tỷ-kheo ấy không thuyết pháp cho các 
Tỷ-kheo tụ tập tại ngôi tịnh xá ,Tỷ-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ tập tại 
ngôi tịnh xá, còn ta không thuyết pháp cho các Tỷ-kheo tụ 
tập tại ngôi tịnh xá". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất 
mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cấu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄2 răng, ía sẽ fhuyết 
pháp cho các Tỷ-kheo-ni tụ tập tại ngôi tịnh xả,... (như 
trên)... ta sẽ thuyết pháp cho các Nam cư sĩ... ta sẽ thuyết 
pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá, chớ không 
phải một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập 
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tại ngôi tịnh xá!“ Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: 
một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá; còn Tỷ-kheo ấy không thuyết pháp cho các 
Nữ cư sĩ tụ tập tại ngôi tịnh xá. Tỷý-kheo này nghĩ rằng: 
"Một Tỷ-kheo khác thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ tập tại 
ngôi tịnh xá; còn ta không thuyết pháp cho các Nữ cư sĩ tụ 
tập tại ngôi tịnh xá". Do đó, vị này trở thành phẫn nộ và bất 
mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về 
cấu uê. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “1⁄owg răng các Tỷ-kheo 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường ta; các vị Tỷ-kheo 
chớ có cung kính, tôn trọng, lễ bái cúng dường một Tỷ- 
kheo khác!“ Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: các 
Tỷ-kheo cung kính, tôn trọng lễ bái, cũng dường một Tỷ- 
kheo khác, các Tỷ-kheo không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo ấy. Tỷ-kheo này nghĩ rằng: "Các Tỷ- 
kheo cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ-kheo 
khác chớ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường 
ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền 
giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uế. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
khởi lên ý muốn như sau: "Mong rằng các Tỷ-kheo-ni... 
(như trên)... các Nam cư sĩ... (như trên)... các Nữ cự sĩ 
cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường ta. Các Nữ cư sĩ 
không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường một Tỷ- 
kheo khác!“ Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: các 
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Nữ cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ- 
kheo khác, các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, 
cúng dường Tỷ-kheo ấy. Tý-kheo này nghĩ rằng: "Các Nữ 
cư sĩ cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường một Tỷ-kheo 
khác; các Nữ cư sĩ không cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng 
dường ta". Do đó vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này 
Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cầu uẽ. 


Này Hiền giả, sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “Mong rằng ta nhận được 
các y phục tối thắng, Tỷ-kheo khác không nhận được các y 
phục tối thăng?" Này Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: 
một Tỷ-kheo khác nhận được các y phục tối thắng, Tý- 
kheo ấy không nhận được các y phục tối thắng. Tỷ-kheo 
này nghĩ rằng: "Một Tý-kheo khác nhận được các y phục 
tối thăng: ta không nhận được các y phục tối thắng". Do đó 
vị này trở thành phẫn nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn 
nộ và bất mãn, cả hai thuộc về cấu uế. 


Này Hiền giả sự tình này xảy ra, ở đây, một Tỷ-kheo 
có thể khởi lên ý muốn như sau: “10g rằng fa nhận được 
các đô ăn khát thực tối thăng... (như trên)... các sàng tọa 
tối thăng, các dược phẩm trị bịnh tối thắng. Tỷ-kheo khác 
không nhận được các được phẩm trị bịnh tối thắng! “ Này 
Hiền giả, sự tình này có thể xảy ra: một Tỷ-kheo khác nhận 
được các dược phẩm trị bịnh tối thắng, còn Tỷ-kheo ấy 
không nhận được các được phẩm trị bịnh tối thắng". Tý- 
kheo này nghĩ rằng: "Một Tý-kheo khác nhận được các 
dược phẩm trị bịnh tối thắng: còn ta không nhận được các 
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dược phẩm trị bịnh tối thăng". Do đó vị này trở thành phẫn 
nộ và bất mãn. Này Hiền giả, phẫn nộ và bất mãn, cả hai 
thuộc về cấu ué. 

Này Hiền giả, các ác bất thiện pháp, cảnh giới của 
dục này là đồng nghĩa cái gọi là cấu ué. 

Này Hiền giả, đối với Tỷ-kheo nào, các ác, bất thiện 
pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và nghe là chưa 
được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy là vị sống trong rừng núi, tại 
các trú xứ xa văng, sống hạnh khất thực, thứ lớp khất thực 
từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y phục thô 
xấu, thời các đồng phạm hạnh không cung kính, tôn trọng, 
lễ bải, cúng dường Tỷ-kheo ấy, Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này còn được thấy và còn được nghe các ác, bất thiện 
pháp, cảnh giới dục của Tỷ-kheo chưa được diệt trừ. 


Này Hiền giả, vi như một bát bằng động, mang từ chợ 
về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ. 
Nhưng người chủ của bát ấy đựng đây bát với xác rắn, xác 
chó hay xác người, đậy lại với một cái bát đồng khác rồi 
mang về hàng chợ lại. Có người thấy vậy bèn hỏi: "Bạn 
mang cái gì có vẻ đẹp đế ngon lành vậy?" Khi cẩm cái bát 
lên, mở ra và nhìn vào, thì với người ấy, không ưa thích 
khởi lên, sự ghê tởm khởi lên, và sự yếm ô khởi lên. Những 
người đói còn chưa muốn ăn các thứ ấy, huống nữa là 
những người đã no. 

Này Hiền giả, đối với Tý-kheo nào, các ác, bất thiện 
pháp, cảnh giới của dục này còn được thấy và được nghe là 
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chưa được diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy là vị sống trong rừng 
núi, tại các trú xứ xa vắng, sống hạnh khất thực, thứ lớp 
khất thực từng nhà một, theo hạnh mang phấn tảo y, mặc y 
phục thô xấu, /hời các đồng phạm hạnh không cung kính, 
tôn trọng, lễ bải, cúng dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì 
các bậc Tôn giả này còn được thấy và còn được nghe các 
ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này là chưa được diệt 
trừ. 

Này Hiền giả, đối với Tý-kheo nào mà các ác, bất 
thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và được nghe 
là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống gần làng mạc, chấp 
nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia chủ cúng, /hởi các 
đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng, lễ bái, cúng đường 
vị Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn giả này được 
thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục 
của vị Tỷ-kheo ẫy đã được diệt trừ. 


Này Hiển giả, ví như một bát đông, mang từ hàng chợ 
về hay từ nhà người thợ rèn về, bát ấy thanh tịnh, sạch sẽ. 
Người chủ cái bát ấy dựng đây với gạo ngon, cơm lành, 
các hột đen đã lấy ra, các loại đồ ăn, đậy lại với một bát 
đồng khác rồi mang về hàng chợ lại. Các người thấy vậy 
bèn hỏi: "Bạn mang cái gì có vẻ đẹp để ngon lành vậy?” 
Khi câm cái bát lên, mở ra và nhìn vào, thì đổi với người 
ấy, ưa thích khởi lên, sự không ghê tởm khởi lên, sự không 
yếm ô khởi lên. Người no còn muốn ăn các thứ ấy huống 
nữa là người đổi. 
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Này Hiền giả, cũng vậy, đối với vị Tỷ-kheo nào, mà 
các ác, bất thiện pháp, cảnh giới của dục này được thấy và 
được nghe là đã diệt trừ, nếu Tỷ-kheo ấy sống ở biên giới 
gần làng mạc, chấp nhận biệt thỉnh thực, mang y người gia 
chủ cúng, thời các đồng phạm hạnh cung kính, tôn trọng lễ 
bái cúng dường Tỷ-kheo ấy. Vì sao vậy? Vì các bậc Tôn 
giả này được thấy và được nghe các ác, bất thiện pháp cảnh 
giới của dục này đã được diệt trừ. 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Mahamogsgallana thưa 
với Tôn giả SarIputta: 

— Hiền giả Sariputta, một ví dụ khởi lên cho tôi! 

— Hiền giả Moggallana, hãy nói lên ví dụ ấy. 

— Hiền giả, một thời tôi ở thành Vương Xá, tại 
Giribbaja. Này Hiền giả, rồi tôi đắp y vào buổi sáng, mang 
theo y bát, vào thành Vương Xá đề khất thực. Lúc bấy giờ, 
SamitI, con một người làm xe, đang đẽo một vành xe, và tà 
mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con của một người 
làm xe, đang đứng một bên. Rồi tà mạng ngoại đạo 
Panduputta trước là con một người làm xe, khởi lên ý nghĩ 
như sau: "Mong rằng Samidi, con người thợ xe, hãy đễo 
đường cong này, đường méo này và các mắt gỗ này, để 
vành xe này không có cong, không có đường méo, không có 
mắt số, được trơn tru và được đặt vào trong trục chính”. 
Này Hiền giả, tà mạng ngoại đạo Panduputta, trước là con 
một người làm xe suy nghĩ như thế nào, thời đúng như vậy, 
SamnitI, con người làm xe, đếo đường cong này, đường méo 
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này và các mắt gỗ này của vành xe ấy. Này Hiền giả, tà 
mạng ngoại đạo Panduputta trước là con người làm xe, 
hoan hỷ nói lên lời hoan hỷ như sau: “H?nh như người này 
đang đẽo (vành xe ấy) như là với tâm của anh ta, anh ta 
biết tâm ta vậy”. 

Này Hiền giả, những ai không có lòng tin, vì mục 
đích sinh sống, không phải vì lòng tin mà xuất gia, sống 
đời sống vô gia đình, những vị gian ngụy, xảo trá, khi 
cuống, trạo cử, kiêu mạn, dao động, lắm lời, tạp thoại, 
không hộ trì các căn, không tiết độ frong ăn uống, không 
chú tâm cảnh giác, không tha thiết với hạnh Sa-môn, không 
nhiệt thành tôn trọng Phát pháp, ưa sống sung túc, biếng 
nhác, dẫn đâu về đọa lạc, chối bỏ trọng trách sống viễn ly, 
giải đãi không tỉnh tắn, lãng quên không chú niêm, không 
định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, đần độn. Tôn giả Sariputta 
với pháp môn này, như là với tâm của Tôn giả, Tôn giả biết 


tâm của những hạng người ấy. 


Những kẻ Thiện nam tử, do lòng tin, xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình; những vị nào không gian 
ngụy, không xảo trá, không khi cuống, không trạo cử, 
không kiêu mạn, không dao động, không lắm lời, không 
tạp thoại, hộ trì các căn, tiết độ trong ăn uống, chú tâm 
cảnh giác, tha thiết với hạnh Sa-môn, nhiệt thành tôn trọng 
Phật pháp, không sống trong sung túc, không biếng nhác, 
bỏ rơi gánh nặng về đọa lạc, dẫn đầu về viễn ly, tĩnh cần, 
tinh tấn, nỗ lực, chú tâm cảnh giác, định tâm, nhất tâm, có 
trí tuệ, không đần độn. Những vị này sau khi nghe pháp 
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môn này của Tôn giả Sariputta, hình như đang uống, hình 
như đang nếm với lời nói và tâm ý. Thật lành thay, một vị 
Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho vượt khỏi bất thiện 
và an trú vào chánh thiện! 

Này Hiển giả, ví như một người đàn bà hay người đàn 
ông, còn đang tuổi trẻ, tánh ưa trang sức, sau khi gội đầu 
xong, sau khi được một vòng hoa sen xanh hay một vòng 
vũ sanh hoa, hay một vòng thiện tư hoa, dùng hai tay cầm 
lẫy vòng hoa ấy và đặt trên đỉnh đầu. Này Hiền giả, cũng 
vậy những Thiện nam tử vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia 
đình sống không gia đình, không gian ngụy... (như trên)... 
Thật lành thay một Tôn giả đồng phạm hạnh đã khiến cho 
vượt khỏi bắt thiện và an trú vào chánh thiện! 


Như vậy hai vị cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, 
cùng nhau tùy hỷ. 
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6. KINH ƯỚC NGUYỆN 
(Akankheyyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ-kheo". 

- "Bạch Thế Tôn", những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


— Các Tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy đủ 
giới bổn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bốn, đầy 
đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi 
nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu 
quý, cung kính và tôn trọng!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không 
gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống 
tại các trú xứ không tịnh. 

Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta được các vật dụng như y phục, các món ăn 
khất thực, sàng tọa và các được phẩm fr¡ bệnh/”, TỶ-kheo 
ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch 
nh, không gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, 
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thích sống tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu có Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, 
các món ăn khất thực, sàng tọa và các được phẩm trị bệnh! 
Mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy 
được quả báo lớn, được lợi ích lớn/”, Tỷ-kheo ẫy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không 
tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng những bà con huyết thống với ta, khi họ chết 
và mệnh chung, nghĩ (đến ta) với tâm hoan hỷ (và nhờ vậy) 
được quả báo lón, lợi ích lớn!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc, chớ không phải 
bất lạc nhiếp phục ta. Mong răng ta sống luôn luôn nhiếp 
phục bất lạc được khởi lên!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không 
phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta! Mong rằng ta 
sống luôn luôn nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi được khởi 
lê¡:!“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... trú xứ không tịnh. 

Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 


"Mong răng, tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không 
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có mệt nhọc, không có phí sức, ta chứng được bốn Thiên, 
thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú!”, Tỳ-kheo ẫy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không 
tịnh. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: “Có 
những giải thoát tịch tĩnh, siêu thoát Sắc giới, thuộc Vô sắc 
giới. Mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú 
trong cảnh giới ấy/“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn 
giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong răng ta trừ diệt ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc, chắc chắn hướng đến Chánh giác!", 
Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... 
trú xứ không tịnh. 

Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng trừ diệt ba kiết sử, làm cho muội lược tham, 
sân, s1, ta chứng được Nhứt Lai, chỉ phải trở lại đời một 
lần nữa để đoạn tận khổ đau!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật... (như trên)... trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, trừ diệt năm hạ phần kiết sử, ta được hóa 
sanh, chứng được Niết-bàn ngay tại cảnh giới ấy, không 
còn trở lui thế giới này nữa!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 

Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 


"Mong rằng ta chứng được các loại thân thông! Một thân 
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ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta hiện ra một thân; ta 
hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua thành, qua núi 
như đi ngang hư không, ta độn thổ trồi lên ngang qua đất 
liên như ở trong nước; ta đi trên nước không chìm như trên 
đất liên; ta ngôi kiết già đi trên hư không như con chim; 
với bàn tay, ta chạm và rở mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; fq có thể, thân ta 
có thân thông bay cho đến Phạm Thiên!", Tỷ-kheo ấy phải 
thành tựu viên mãn giới luật... (Như trên)...các trú xứ 
không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, ta có thể 
nghe hai loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở 
gân“, Tỷ-kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như 
trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng với tâm của ta, ta biết được tâm của các 
chúng sanh và loài Người. Tâm có tham, ta biết tâm có 
tham. Tâm không tham, ta biết tâm không tham. Tâm có 
sân, ta biết tâm có sân. Tâm không sân, ta biết tâm không 
sân. Tâm có sỉ, ta biết tâm có sỉ. Tâm không sỉ, ta biết tâm 
không sỉ. Tâm chuyên chú, ta biết tâm chuyên chú. Tâm tán 
loạn, ta biết tâm tán loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại 
hành. Tâm không đại hành, ta biết tâm không đại hành. 
Tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng. Tâm vô 
thượng, ta biết tâm vô thượng. Tâm Thiên định, ta biết tâm 
Thiên định. Tâm không Thiên định, ta biết tâm không Thiên 


KINH TRUNG BỘ 


định. Tâm giải thoát, ta biết tâm giải thoát. Tâm không giải 
thoát, ta biết tâm không giải thoát!" Tỷ-kheo ấy phải thành 
tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đòi, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiễu 
thành kiếp, nhiễu hoại và thành kiếp, ta nhớ răng: "Tại chỗ 
kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thể này, giai cấp 
nh thế này, ăn uống như thể này, thọ khổ lạc như thể này, 
thọ mạng đến mức như thể này, Sau khi chết tại chỗ kia, ta 
được sanh chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng 
họ như thể này, giai cấp như thế này, ăn uống như thể này, 
thọ khổ lạc như thể này, thọ mạng đến mức như thể này. 
Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đäy/”, Tỷ-kheo 
ấy phải thành tựu viên mãn giới luật... (như trên)... các trú 
xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: 
"Mong rằng với //iên nhãn thuần íjnj, siêu nhân, ta thấy 
sự sông và sự chết của chúng sanh. Ta biết rõ rằng, chúng 
sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của 
chúng. Các Tôn giả, chúng sanh nào làm những ác hạnh về 
thân, về lời và về ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, 
tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân 
hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
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ngục. Còn các Tôn giả, chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, về lời và về ý, không phỉ báng các bậc 
Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. 
Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh lên các thiện thú, cối Trời, trên đời này. Như vậy, ta 
với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của 
chúng sanh, ta biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất 
hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ!", Tỷ-kheo ấy phải thành 
tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tĩnh, không 
gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại 
các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo có ước nguyện: "Với 
sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng, ta chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát không có lậu hoặc!", Tỷ-kheo ấy phải thành tựu 
viên mãn giới luật, kiên trì nội tâm tịch tĩnh, không 
gián đoạn Thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống 
tại các trú xứ không tịnh. 


Này các Tý-kheo, hãy sống đầy đủ giới hạnh, đầy 
đủ giới bốn, sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bồn, 
đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các 
lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học ĐIỚI. 
Như vậy, phàm đã nói gì, chính duyên ở đây mà nói vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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7. KINH VÍ DỤ TÂM VẢI 
(Vatthupatnasutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ Thế Tôn gọi các Tý-kheo: "Này các Tỷ-kheo". - 
"Bạch Thế Tôn", các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, như một tấm vải cấu uế, nhiễm 
bụi, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ây vào thuốc 
nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, 
hoặc đỏ, hoặc tía - vải ẫy sẽ được màu nhuộm không tốt 
đẹp. sẽ được màu nhuộm không sạch sẽ. Vì sao vậy? Này 
các Tỷ-kheo, vì tắm vải không được trong sạch. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, cõi ác chờ đợi một tâm cấu uẻ. 

Này các Tý-kheo, như một tắm vải thanh tịnh, trong 
sạch, một người thợ nhuộm nhúng tắm vải ẫy vào thuốc 
nhuộm này hay thuốc nhuộm khác - hoặc xanh, hoặc vàng, 
hoặc đỏ, hoặc tía, vải ẫy sẽ được màu nhuộm tốt đẹp, sẽ 
được màu nhuộm sạch sẽ. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì 
tắm vải được trong sạch. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cõi 
thiện chờ đợi một tâm không cấu uẻ. 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là những câu uê của 
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tâm? 
- Tham dục, tà tham là cấu uế của tâm, 
-_ Sân là câu uế của tâm, 
- Phẫn là câu uế của tâm, 
- Hận là câu uế của tâm, 


-_ Hư ngụy, não hại, tật đô, xan tham, man trá, khi 
cuông, ngoan cô, câp tháo, quá mạn, kiêu, phóng 
dật là câu uê của tâm. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghĩ rằng: "Tham 
dục, tà tham là câu uê của tâm" và sau khi biết Vậy, V/ ấy 
đoạn trừ tham dục, tà tham cấu uễ của tâm; nghĩ rằng: 
"Sân là cấu uế của tâm", và sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ 
sân, câu uế của tâm; phẩn... hận... hư ngụy... não hại, tật 
đố, xan tham, man trá, khi cuồng... ngoan có... cấp tháo... 
mạn... quá mạn... kiêu; nghĩ rằng: "Phóng dật là cầu uế của 
tâm" thì sau khi biết vậy, vị ấy đoạn trừ phóng dật, cấu uế 
của tâm. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào Tỷ-kheo biết được: "Tham 
dục, tà tham là câu uễ của tâm", tham dục, tà tham câu uề 
của tâm được diệt trừ, ... sân... phẫn... hận... hư ngụy... não 
hại... tật đó... xan tham... man trá... khi cuống... ngoan có... 
cấp tháo... mạn... quá mạn... kiêu; khi nào Tỷ-kheo biết 
được: "Phóng dật là cầu uế của tâm", phóng đật, cấu uề của 
tâm được diệt trừ. 
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—_ T}-kheo áy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với Phật: 
Ngài là bậc Thế Tôn, A-la-hản, Chánh Đăng Giác, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự 
Trượng Phu, Vô Thượng Sĩ, Thiên Nhân Sư, Phật, Thể 
Tôn; 

—_ Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với Pháp: Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, thiết thực hiện tại, 
không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng 
thượng, được người có trí chứng hiểu; 


—_ Vị ấy thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với chúng Tăng: 
Diệu hạnh là chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Trực hạnh là 
chúng Tăng, đệ tử Thế Tôn; Như lý hạnh là chúng 
Tăng, đệ tử Thế Tôn; Chánh hạnh là chúng Tăng, đệ tử 
Thế Tôn. Tức là bốn đôi tám vị. Chúng Tăng, đệ tử Thể 
Tôn, đáng được cung kính, đảng được tôn trọng, đảng 
được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền 
vô thượng ở đời. 


Đên giai đoạn này, đôi với vị ây có sự từ bỏ, có sự 
diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự xả ly. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối, đối với 
Thế Tôn", và chứng được nghĩa tin thọ, chứng được 
pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp, từ 
hân hoan, hý sanh, từ hý, thản được khinh an, thân 
khinh an, cảm giác được lạc thọ; với lạc thọ, tâm được 
Thiên định. 
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—_ Vị ấy fự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với 
Pháp”, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp 
tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp; từ hân 
hoan, hỷ sanh, từ hỷ, thân được khinh an; thân khinh 
an, cảm giác được lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiên 
định. 


—_ Vị ấy tự nghĩ: "Ta thành tựu lòng tin tuyệt đối đối với 
Tăng”, và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp 
tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp; từ hân 
hoan hỷ sanh; từ hý, thân được khinh an, thân khinh an, 
cảm giác được lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiên 
định. 


— Vị ấy tự nghĩ: "Đến giai đoạn này, đối với Ta, có sự từ 
bỏ, có sự diệt trừ, có sự giải thoát, có sự đoạn trừ, có sự 
xả ly", và chứng được nghĩa tín thọ, chứng được pháp 
tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến pháp; từ hân 
hoan, hỷ sanh; từ hỷ, thần khinh an; thân khinh an, cảm 
giác được lạc thọ; với lạc thọ, tâm được Thiên định. 


Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo, g/ớt như vậy, pháp như 
vậy, tuệ như vậy - nếu có ăn đồ khất thực với gạo thơm, hạt 
đen được vất đi, với các món ăn khác cũng không vì vậy 
trở thành một chướng ngại cho vị ấy. Này các Tỷ-kheo, như 
một tấm vải cầu uế, nhiễm bụi, nếu bỏ trong nước sạch, trở 
thành thanh tịnh sạch sẽ, như bỏ vào lò lửa trở thành thanh 
tịnh sạch sẽ. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ-kheo, 
giới như vậy, pháp như vậy, tuệ như vậy, - nếu có ăn đồ 
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khât thực với gạo thơm, hạt đen được vât ổi, với các món 
canh, với các món ăn khác, cũng không vì vậy trở thành 
một chướng ngại cho vị ây. 


Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu 
với từ, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên 
dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân... biến mãn một phương 
với tâm câu hữu với bị... (như trên)... với tâm câu hữu với 
hỷ... (như trên)... biễn mãn một phương với tâm câu hữu 
với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên 
dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại vô biên, không hận, không sân. 

Vị ẫy biết: “Có cái này, có cái hạ liệt, có cái cao 
thượng, có sự giải thoát vượt qua các tưởng". Do vị ấy biết 
như vậy, thấy như vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, 
tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi 
vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, trí khởi lên: "Ta 
đã giải thoát, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". Này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là Tỷ-kheo đã được tắm 
rửa với sự tắm rửa nội tâm. 


Lúc bấy giờ, Bà-lamôn Sundarikabharadvaja đang 
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ngồi không xa Thế Tôn Rồi Bà-la-môn 
Sundarikabharadvaja bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama có đi đến sông Bahuka để tắm rửa 
không ? 


— Này Bà-la-môn, sông Bahuka là gì? Sông Bahuka 
có làm được lợi ích gì? 


— Tôn giả Gotama, sông Bahuka được nhiều người 
xem là có khả năng giải thoát. Tôn giả Gotama, sông 
Bahuka được nhiều người xem là có khả năng đem lại công 
đức. Và nhiều người đã gội sạch các ác nghiệp trong sông 
Bahuka. 


Rồi Thế Tôn nói lên những bài kệ sau đây cho Bà-la- 
môn Sundarikabharadvala: 


Trong sông Bàhukà 

Tại Adhikakkà, 

Tại cả sông Gayà 

Và Sundarikà, 

Tại Sarassafì 

Và tại Payàna, 

Tại Bàhumatt, 

Kẻ ngu dâu thường tắm, 
Ác nghiệp không rửa sạch. 
Sông SundariRà 
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S6 


Có thể làm được gì? 
Payàga làm gì? 

Cả sông Bàhukà ? 

Không thể rửa nghiệp đen 


Của kẻ ác gây tội. 


Đối kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày tối, 
Với kẻ sống thanh tịnh, 
Ngày nào cũng ngày lành, 
Các tịnh nghiệp thanh tịnh, 
Luôn thành tựu (thiện) hạnh. 
Này vị Bà-la-môn, 

Chỉ nên tắm ở đây, 

Khiến mọi loài chúng sanh, 
Được sống trong an ổn. 
Nếu không nói dối trá, 

Nếu không hại chúng sanh, 
Không lấy của không cho, 
Có lòng tín, không tham, 


Đi Gayàd làm gì, 
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Gayà một giêng nước ? 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn 
Sundarikabharadvaja bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những 
øì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. 
Cũng vậy Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp và quy y Tăng. Mong con được xuất gia với Tôn 
giả Gotamal Mong con được thọ đại giới! 


Bà-lamôn Sundarikabharadvaja được xuất gia với 
Thế Tôn, được thọ đại giới. Trong thời gian ngắn sau khi 
thọ đại giới, Tôn giả Bharadvaja sống độc cư, không phóng 
dật, nhiệt tâm tinh cần và không bao lâu sau khi tự thân 
chứng ngộ với thượng trí, chứng đắc và an trú ngay trong 
hiện tại, vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục đích 
này các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Vị ấy đã thăng tri: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng 
thái này nữa". Như vậy, Tôn giả BharadvaJa trở thành một 
vị A-la-hán nữa. 
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§. KINH ĐOẠN GIẢM 
(Sallekhasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Mahacunda, vào buổi chiều từ chỗ độc cư 
Thiền tịnh đứng dậy, đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahacunda bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thể Tôn, có những loại sở kiến này khởi lên 
trên đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thể 
giới luận. Bạch Thế Tôn, đối với một 1ỷ-kheo, có tác ý 
ngay từ ban đầu, thời có thể đoạn trừ những sở kiến ấy hay 
không, có thể xả ly những sở kiến ấy hay không? 

— Này Cunda, những loại sở kiến này khởi lên trên 
đời, hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới 
luận, chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn, và chỗ nào 
những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách như thật quán 
sát chúng với trí tuệ rằng: "Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cài này không phải tự ngã của tôi”, 


— Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây một Tỷ- 
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kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tầm với tứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm". Này Cunda, các (quả chứng) ấy không 
goi là đoạn giảm trong giới luật của bác Thánh. 
Chúng được gọi là hiện tại lạc trú trong giới luật 
của bác Thánh. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một Tỷ- 
kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tỉnh nhất tâm. Vị ấy có thê nghĩ: "Ta sống với 
hạnh đoạn giảm". Này Cunda, các (quả chứng) ấy 
không gọi là đoạn giảm trong giới luật của bậc 
Thánh. Chúng được gọi là hiện fg¡ lạc frú trong giới 
luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra khi ở đây, một Tỷ- 
kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. Vị ấy có thể nghĩ... (như 
trên)... rển fqi lạc frú trong giới của bậc Thánh. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ-kheo xả 
lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn 
giảm". Này Cunda, các (quả chứng) ấy không gọi là 
đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. Chúng 
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được gọi là hiển fại lạc frú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ-kheo 
vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại 
tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ-kheo nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. Vị ấy có thể tự nghĩ: "Ta sống với hạnh 
đoạn giảm". Này Cưnda, các (quả chứng) ấy không 
goi là đoạn giảm trong giới luật của bậc Thánh. 
Chúng được gọi là tịch tịnh trú trong giới luật của 
bác Thánh. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ-kheo 
vượt lên mọi Không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là 
vô biên", chứng và trú Thức vô biên xứ. Vị ấy có 
thể nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này 
Cunda... (như trên)... chúng được gọi là ích fjnh trú 
trong giới luật của bậc Thánh. 


Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ-kheo 
vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có 
vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Vị ấy có thê 
nghĩ: "Ta sống với hạnh đoạn giảm". Này Cunda... 
(như trên)... chúng được gọi là ích íh frú trong 
giới luật của bậc Thánh. 

Này Cunda, sự kiện này xảy ra, khi một Tỷ-kheo 
vượt lên mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ. Vị ấy có thể nghĩ: "Ta sống với 


KINH TRUNG BỘ 


0] 


hạnh đoạn giảm". Này Cunda... (như trên)... chúng 
được gọi là //ch 7h írú trong giới luật của bậc 
Thánh. 


Này Cunda, ở đây đoạn giảm được các Người thực 
hiện khi các Người nghĩ: 


lo 


"Những kẻ khác có thể là những người làm hại, 
chúng ta ở đây không thể là những người làm 
hại”, như vậy đoạn giảm được thực hiện. 
"Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây 
sẽ từ bỏ sát sanh", nhự vậy đoạn giảm được 
thực hiện. 

"Những kẻ khác có thể lấy của không cho, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ lấy của không cho", 
như vậy đoạn giảm được thực hiện. 

"Những kẻ khác có thể không phạm hạnh, 
chúng ta ở đây sẽ sống phạm hạnh", như vậy... 
"Những kẻ khác có thể nói láo, chúng ta ở đây 
sẽ từ bỏ nói láo 

"Những kẻ khác có thể nói hai lưỡi, chúng ta ở 
đây sẽ từ bỏ nói hai lưỡi ”,... 

"Những kẻ khác có thể nói lời độc ác", chúng 
ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời độc ác”,... 

"Những kẻ khác có thể nói lời phù phiếm, 
chúng ta ở đây sẽ từ bỏ nói lời phù phiếm",... 
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9. "Những kẻ khác có thể tham dục, chúng ta ở 
đây không tham dục ”,... 

10. "Những kẻ khác có thể có sân tâm, chúng ta ở 
đây sẽ không có sân tâm”... 

11."Những kẻ khác có thể có tà kiến, chúng ta ở 
đây sẽ có chánh kiến,... 

12. "Những kẻ khác có thể có tà tư duy, chúng ta ở 
đây sẽ có chánh tư duy”,... 

13."Những kẻ khác có thể có tà ngữ, chúng ta ở 
đây sẽ có chánh ngữ”,... 

14. "Những kẻ khác có thể có tà nghiệp, chúng ta ở 
đây sẽ có chánh nghiệp ",... 

15. "Những kẻ khác có thể có tà mạng, chúng ta ở 
đây sẽ có chánh mạng ",... 

16. "Những kẻ khác có thể có tà tỉnh tấn, chúng ta 
ở đây sẽ có chánh tỉnh tấn",... 

17."Những kẻ khác có thể có tà niệm, chúng ta ở 
đây sẽ có chánh niệm”,... 

18. "Những kẻ khác có thể có tà định, chúng ta ở 
đây sẽ có chánh định”,... 

19. "Những kẻ khác có thể có tà trí, chúng ta ở đây 
sẽ có chánh trí",... 

20. "Những kẻ khác có thể có tà giải thoát, chúng 
ta ở đáy sẽ có chánh giải thoát”,... 
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21."Những kẻ khác có thể bị hôn trầm thụy miên 
chỉ phối, chúng ta ở đây sẽ không có hôn trầm 
thụy miên chỉ phối ",... 

22. "Những kẻ khác có thể có trạo hối, chúng ta ở 
đây sẽ không có trạo hối ",... 

23. "Những kẻ khác có thể nghỉ hoặc, chúng ta ở 
đây sẽ trừ diệt nghỉ hoặc ”,... 

24. "Những kẻ khác có thể phân nộ, chúng ta ở đây 
sẽ không có phân nộ",... 

25. "Những kẻ khác có thể oán hận, chúng ta ở đây 
Sẽ không có oán hán ',... 

26. "Những kẻ khác có thể hư ngụy, chúng ta ở đây 
sẽ không hư ngụy”,... 

27. "Những kẻ khác có thể não hại, chúng ta ở đây 
sẽ không não hại”... 

28. "Những kẻ khác có thể tật đố, chúng ta ở đây sẽ 
không tật đồ 

29. "Những kẻ khác có thể xan tham, chúng ta ở 
đây sẽ không xan tham ”,... 

30. "Những kẻ khác có thể man trá, chúng ta ở đây 
Sẽ không man trá... 

31. "Những kẻ khác có thể khi cuống, chúng ta ở 
đây sẽ không khi cuống",... 


32. "Những kẻ khác có thể ngoan cố, chúng ta ở 
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đây không thể ngoan cố",... (như trên)... cấp 
tháo... mạn... 

33."Những kẻ khác có thể quá mạn, chúng ta ở 
đây sẽ không quá mạn”... 

34."Những kẻ khác có thể khó nói (nan thuyết), 
chúng ta ở đây sẽ dễ nói ",... 

35. "Những kẻ khác có thể là ác hữu, chúng ta ở 
đây sẽ là thiện hữu 

36. "Những kẻ khác có thể phóng dật, chúng ta ở 
đây sẽ không phóng dát”,... (như trên)... 

37. "Những kẻ khác có thể là bất tín, chúng ta ở 
đây sẽ có tín tâm”... 

38. "Những kẻ khác có thể không xấu hỗ, chúng ta 
ở đây sẽ có xấu hồ"... 

39. "Những kẻ khác có thể không sợ hãi, chúng ta 
ở đáy sẽ có sợ hãi”,... 

40. "Những kẻ khác có thể nghe ít, chúng ta ở đây 
sẽ nghe nhiêu "... 

41. "Những kẻ khác có thể biếng nhác, chúng ta ở 
đây sẽ siêng năng... 

42. "Những kẻ khác có thể thất niệm, chúng ta ở 
đây sẽ an trú niệm 

43. "Những kẻ khác có thể liệt tuệ, chúng ta ở đây 
thành tựu tuệ 
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44. "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở đây sẽ 
không nhiễm thế tục, không có chấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả" như vậy đoạn giảm được thực 
hiện. 

Này Cunda, Ta nói rằng sự khởi tâm rất có lợi ích 
cho các thiện pháp, còn nói gì thân nghiệp, khẩu nghiệp 
phù hợp (với tâm ý). 

Do vậy, này Cunda: 

—_ "Những kẻ khác có thể làm hại, chúng ta ở đây 
sẽ không làm hại", cần phải khởi tâm như vậy. 

—_ "Những kẻ khác có thể sát sanh, chúng ta ở đây 
sẽ từ bỏ sát sanh", cần phải khởi tâm như vậy 

—_... (như trên)... 

—_ "Những kẻ khác có thể nhiễm thể tục, co hấp tư 
kiến, tánh khó hành xả, chúng ta ở đây sẽ 
không nhiễm thế tục, không co hấp tư kiến, 
tánh dễ hành xả", cần phải phát tâm như vậy. 

Này Cunda, giống như một con đường không bằng 
phẳng, có một con đường bằng phẳng khác đối trị. 


Này Cunda, giống như một bến nước không bằng 
phẳng, có một bến nước bằng phẳng khác đổi trị. 


Cũng vậy này Cunda : 


—_ Đôi với con người làm hại, có sự không làm hại 
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đổi trị. 

—_ Đổi với con người sát sanh, có từ bỏ sát sanh 
đổi trị. 

—_ Đổi với con người lấy của không cho, có từ bỏ 
lấy của không cho đối trị... 

—_...không phạm hạnh, có phạm hạnh...; 

—_....nÓi lao, có từ bỏ nói láo...; 

—..HnÓi hai lưỡi, có từ bỏ nói hai lưỡi...; 

—..nói ác khẩu, có từ bỏ nói ác khẩu; 

—..nói phù phiếm, có từ bỏ nói phù phim... ; 

—_.... tham dục, có không tham dục...; 

—_... sân tâm, có không sân tâm...; 

—... tà kiến, có chánh kiến...; 

—_.... tÀ ft duy, có chánh ft đuy..., 

—_.... tà ngữ, có chánh ngữ...; 

—_... tà nghiệp, có chánh nghiệp...; 

—_... tà mạng, có chánh mạng...; 

—... tà tỉnh tấn, có chánh tỉnh tấn...; 

—.... tà niệm, có chánh HIỆM...; 

—_.... tà định, có chánh định...; 


—_... tà trí, có chánh trí...; 
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An, 


... tà giải thoát, có chánh giải thoái...; 
—.. bị hôn trầm thụy miên chỉ phối, có không bị 
hôn trầm thụy miên chỉ phối... ; 


—.... frạo hôi, có không trạo hồi..., 


. nghỉ hoặc, có trừ diệt nghỉ hoặc...;... phần 


nộ, có không phán nộ...; 


... Ođ1 hận, có không oán hận...; 
—_... hự ngụy, có không hư ngụy..., 
—_.... não hại, có không não hại...; 
—... tật đố, có không tật đố...; 

—.... xan tham, có không xan tham...; 
—_... man trá, có không man trá...; 
—... khi cuống, có không khi cuồng...; 


— .. ngoan có, có không ngoan cô... cáp tháo... 
mạn; 


—_.... quá mạn có không quá mạn...; 
—... khó thuyết, có không khó thuyết...; 
—.... áC hữu, có thiện Hữu...; 

—_.... phóng dật, có không phóng dát...; 
—... bất tín, có tín tâm...; 


—_... không xâu hô, có xâu hồ...; 
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.. không sợ hãi, có sợ hãi...; 

.. nghe ít, có nghe nhiễu...; 

.. biếng nhác, có siêng năng...; 
.. thất niệm, có an trú niệm...; 
.. liệt tuệ, có thành tựu tuệ...; 


đối với con người nhiễm thể tục, co hấp tư kiến, 
tánh khó hành xả, có không nhiễm thể tục, 
không co hấp tư kiến, tánh dễ hành xả đổi trị. 


Này Cunda, vi như các bất thiện pháp, tất cả đều 


hướng hạ, còn các thiện pháp, tất cả đều hướng thương. 


Cũng vậy, này Cunda : 


con người không làm hại, hướng thượng đổi 
với người làm hại, 

con người từ bỏ sát sanh, hướng thượng đối với 
người sát sanh, 

con người từ bỏ lấy của không cho, hướng 
thượng đổi với người lấy của không cho 

... (thự trên)... 

con người không nhiễm thể tục, không co hấp 
tư kiến, tánh dễ hành xả, hướng thượng đổi với 
người nhiễm thế tục, co hấp tư kiến, tánh khó 
hành xả. 


Này Cunda, con người tự mình bị rơi vào bùn lây có 
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thể kéo lên một người bị rơi vào bùn lây, sự tình ấy không 


thể xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không rơi vào bùn láy, 
có thê kéo lên một người bị rơi vào bun lây, sự tình áy có 


thể xảy ra. 


Này Cunda, con người tự mình không được nhiếp 
phục, không được huấn luyện, không được hoàn toàn giải 
thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn luyện và hoàn toàn 
giải thoát người khác, sự tình ấy không xảy ra. 


Một người được nhiếp phục, được huấn luyện, được 
hoàn toàn giải thoát, tự mình có thể nhiếp phục, huấn 


luyện, hoàn toàn giải thoát người khác, sự tình ấy xảy ra. 


Cũng vậy, này Cunda : 


đổi với người làm hại, không làm hại đưa đên 
hoàn toàn giải thoát; 

đổi với con người sát sanh, từ bỏ sát sanh đưa 
đến hoàn toàn giải thoát; 

đổi với con người lây của không cho, từ bỏ láy 
của không cho đưa đên hoàn toàn giải thoát; 
đổi với con người không phạm hạnh, sông 
phạm hạnh...; 

đổi với con người nói láo, từ bỏ nói láo...; 

đổi với con người nói hai lưỡi, từ bỏ nói hai 
lưỡi...; 
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—_ đổi với con người ác kháu, từ bỏ nói ác kháu...; 
—_ đổi với con người nói phù phiêm, từ bỏ nói phù 
phiêm... ; 


— đối với con người có tham dục, không tham 
dục... ; 

—_ đối với con người có sân tâm, không sân tâm...; 

—_ đối với con người có tà kiến, chánh kiến...; 

—_ đổi với con người có tà tư duy, chánh tư duy..., 

—_ đối với con người có tà ngữ, chánh ngữ...; 

- đổi với con người có tà nghiệp, chánh 
nghiệp...; 

—_ đối với con người có tà mạng, chánh mạng...; 


— đổi với con người có tà tỉnh tân, chánh tỉnh 
771, T05 

—_ đổi với con người có tà niệm, chánh niệm...; 

—_ đối với con người có tà định, chánh định...; 

—_ đổi với con người có tà trí, chánh trí...; 

—_ đổi với con người có tà giải thoát, chánh giải 
thoát... ; 


— đổi với con người bị hôn trầm thụy miên chỉ 
phối, không bị hôn trầm thụy miên chỉ phối... ; 


—_ đổi với con người trạo hồi, không trạo hồi...; 
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— đối với con người nghỉ hoặc, không nghỉ 
hoặc... ; 


—_ đổi với con người phân nộ, không phẩn nộ...; 

—_ đổi với con người oán hán, không oán hán...; 

—_ đổi với con người hư ngụy, không hư ngụy...; 

—_ đối với con người não hại, không não hại...; 

—_ đổi với con người tật đố, không tật đố...; 

—_ đối với con người xan tham, không xan tham...; 
—_ đối với con người man trá, không man trá...; 


— đổi với con người khi cuông, không khi 
CHÔNG... ; 


—_ đổi với con người ngoan có, không ngoan có... 
cáp tháo... mạn...; 


—_ đối với con người quá mạn, không quá mạn...; 
—_ đối với con người khó nói, đê nói...; 
—_ đối với con người ác hữu, thiện hữu..., 


— đối với con người phóng dật, không phóng 
70/1755: 


—_ đổi với con người bắt tín, tín tâm...; 
—_ đối với con người không xâu hó, có xáu hồ...; 
—_ đổi với con người không sợ hãi, có sợ hãi...; 


—_ đổi với con người nghe ít, nghe nhiễu...; 
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—_ đối với con người biếng nhác, siêng năng...; 

—_ đối với con Hgười thất niệm, an trú niệm... 

—_ đối với con người liệt tuệ, thành tựu trí tuỆ...; 

—_ đổi với con người nhiễm thể tục, co hấp tư kiến, 
tánh khó hành xả, không nhiễm thế tục, không 
co hấp tư kiến, tánh dễ hành xả, đưa đến hoàn 
toàn giải thoái. 

Này Cunda, như vậy Ta đã giảng PHÁP MÔN ĐOẠN 
GIẢM, đã giảng PHÁP MÔN KHỞI TÂM, đã giảng PHÁP 
MÔN ĐÔI TRỊ, đã giảng PHÁP MÔN HƯỚNG THƯỢNG, 
đã giảng PHÁP MÔN GIẢI THOÁT HOÀN TOÀN. 

Này Cunda, những gì bậc Đạo Sự phải làm, vì hạnh 
phúc, vì lòng thương tưởng đệ tử, những việc ấy Ta đã làm, 
vì lòng thương tưởng cho các Người. Này Cunda, đây là 
những gốc cây, đây là những nhà không tịnh. Này Cunda, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Mahacunda 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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9. KINH CHÁNH TRI KIÊN 


(Sammaditthisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: 
"Này các Tý-kheo". - "Hiền giả", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: 

— Chư Hiên, chánh tri kiến, chánh tri kiến, được gọi là 
như vậy. Cư Hiển, cho đến như thế nào, một Thánh đệ tử 
có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 
tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? 

— Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy 
từ Tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nếu Tôn giả Sariputta 
giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi nghe Tôn giả 
Sariputta, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 

— Chư Hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý. Ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, Hiền giả! - Các Tỷ-kheo vâng đáp Tôn 
ø1ả SarIputfa. 

Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiên, khi Thánh đệ tử tuê tri được bất thiện và 


tuê tri được căn bồn bất thiện, tuệ trị được thiên và tuệ tri 
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được căn bồn thiện, chư Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có 


chánh trì kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin Pháp 


tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Chự Hiên, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bốn 


bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bốn thiện ? 


1. 


2. 


3. 


Th 


8. 


9. 


Chư Hiền, sát sanh là bắt thiện, 
Lấy của không cho là bắt thiện, 
Tà hạnh trong các dục là bất thiện, 
Nói láo là bất thiện, 

Nói hai lưỡi là bất thiện, 

Ác khẩu là bắt thiện, 

Nói phù phiếm là bắt thiện, 

Tham dục là bắt thiện, 


Sân là bất thiện, 


10. Tà kiến là bất thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là bất thiện. 


Và chư Hiến, thê nào là căn bôn bắt thiện 2 


— Tham là căn bồn bất thiện, 


— Sân là căn bôn bât thiện, 


— S¡ là căn bốn bắt thiện. 


Chư Hiền, như vậy gọi là căn bốn bất thiện. 
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Và này chư Hiên, thế nào là thiện ? 
1. Từ bỏ sát sanh là thiện 
2. Từ bỏ lẫy của không cho là thiện 
3. Từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện 
4. Từ bỏ nói láo là thiện, 
5. Từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, 
6. Từ bỏ ác khẩu là thiện, 
7. Từ bỏ nói phù phiếm là thiện, 
8. Không tham dục là thiện, 
9. Không sân là thiện, 
10.Chánh tri kiến là thiện. 
Chư Hiền, như vậy gọi là thiện. 
Chư Hiền, thế nào là căn bổn thiện ? 
1. Không tham là căn bồn thiện 
2. Không sân là căn bốn thiện 
3. Không si là căn bổn thiện. 
Chư Hiền, như vậy gọi là căn bồn thiện. 
Chư Hiện, khi nào Thánh đệ tử tuệ trì bất thiện như 


vậy, fHệ frỉ căn bồn bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, 
tuệ tri căn bồn thiện như vậy, khi ấy, Vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận gốc kiến 
mạn tùy miên "Tôi là", đoạn trừ vô mình, khiến minh khởi 
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lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như 
vậy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, 
có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷý, tín thọ lời nói Tôn 
giả Sariputta và hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như 
sau: 

— Này Hiển giả, có thể có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có trì kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này? 

— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt 
của thức ăn, và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
thức ăn, chư Hiền khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có 
tri kiến chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu 
diệu pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là thức ăn, thế nào là tập khởi của 
thức ăn, thế nào là đoạn diệt của thức ăn, thể nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? 


— Chư Hiền, có bốn loại thức ăn này, khiến các loài 
sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thể nào là bỗn? Đoàn 
thực, loại thô hay loại tế, xúc thực là thứ hai, tư niệm 
thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. 


KINH TRUNG BỘ 


107 


—_ Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, 

—_ Từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thức ăn, tức là: Chánh Tri kiến, Chánh 
Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, 
Chánh Tinh tấn, Chánh Niệm, Chánh Định. 


Chư Hiển, khi nào Thánh đệ tử tuệ trí thức ăn như 
vậy, fHỆ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ trì đoạn diệt 
của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của thức ăn như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên 
"Tôi là", đoạn trừ vô mình, khiến minh khởi lên, diệt tận 
khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiển, như vậy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiền giả! 

Các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý, tín thọ lời nói Tôn 
giả Sariputta liền hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi như 
sau: 

- Này Hiền giả, có pháp môn nào khác, nhờ pháp 
môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh 
trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp 
này? 

— Chư Hiển, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ trì Khổ, tuệ tri Tập khởi của khổ, tuệ trì Đoạn diệt của 
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khổ, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ, chư 
Hiển, khi ấy Thánh đệ tử có chánh trì kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này. 


Chư Hiên, thế nào là Khổ, thế nào là Tập khởi của 
khổ, thế nào là Đoạn diệt của khổ, thế nào là con Đường 
đưa đến đoạn diệt của khổ? 


—_ Sanh là khô. già là khổ. bệnh là khô. chết là khổ. sầu 
bi khô ưu não là khô, cầu không được là khổ, tóm lại 
năm thủ uấn là khổ. Chư Hiền, như vậy gọi là Khô. 

— Chư Hiển, thế nào là Tập khởi của khổ? Chính là ái 
đưa đến tái sanh, cùng khởi hỷ dục và tham hướng 
đến tái sanh, cùng khởi hÿ dục và tham, tìm cầu hỷ 
lạc chỗ này chỗ kia, tức là dục ái, phi hữu ái. Chư 
Hiền, như vậy gọi là Tập khởi của khô. 

— Chư Hiên, thế nào là Đoạn diệt của khổ? Đó là sự 
đoạn diệt ly tham, không có dư tàn, sự quăng bỏ, sự 
từ bỏ, sự giải thoát, sự vô chấp khát ái ấy. 


—. Chư Hiển, thế nào là con Đường đưa đến đoạn diệt 
của khổ? Chính là Thánh Đạo Tám Ngành đưa đến 
khổ diệt, tức là Chánh tri kiến... Chánh Định. 

Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri Khô như vậy, 
tuệ tri Tập khởi của khổ như vậy, tuệ tri Đoạn diệt của khổ 
như vậy, tuệ tri con Đường đưa đến đoạn diệt của khổ như 
vậy, khi ấy vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tây sạch 
sân tùy miên.... (như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


KINH TRUNG BỘ 109 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác, nhờ pháp môn này Thánh đệ 
tử... (như trên)... thành tựu diệu pháp này? 

— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri già chết, tuệ tri tập khởi của già chết, tuệ tri đoạn 
diệt của già chết, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
già chết, chư Hiền, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến,... 
(như trên)... và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiên, thế nào là già chết, thế nào là tập khởi của 
già chết, thế nào là đoạn diệt của già chết, thể nào là con 


đường đưa đến đoạn diệt của già chết? 


Chư Hiền thế nào là chết? - 


uấn, vật bỏ hình hài; chư Hiển, như vậy gọi là chết. Già 


như vậy và chết như vậy, chư Hiền, như vậy gọi là già chết. 


—_ Từ sự tập khởi của sanh, có sự tập khởi của già chết, 

— Từ sự đoạn diệt của sanh, có sự đoạn diệt của già 
chết. 

— Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa đến 
đoạn diệt của già chết, tức là: Chánh Tri kiến... (như 
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trên)... Chánh Định. 

Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri già chết như 
vậy, tuệ tri tập khởi của già chết như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của già chết như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của già chết như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên, tây sạch sân tùy miên... (như trên)... và thành tựu 
diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 

— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri sanh, tuệ tri tập khởi của sanh, tuệ tri đoạn diệt của 
sanh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của sanh, chư 
Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... (như trên)... 
và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là sanh, thê nào là tập khởi của 
sanh, thê nào là đoạn diệt của sanh, thê nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của sanh? 


— Từ sự tập khởi của hữu có sự tập khởi của sanh, 

—_ Từ sự đoạn diệt của hữu. có sự đoạn diệt của sanh, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của sanh, tức là: Chánh Tri kiến... 
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Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri được sanh như 
vậy, tuệ tri được tập khởi của sanh như vậy, tuệ tri được 
đoạn diệt của sanh như vậy, tuệ tri được con đường đưa 
đến đoạn diệt của sanh như vậy, khi Ấy, VỊ ẫy đoạn trừ tất 
cả tham tùy miên... (như trên)... như vậy... (như trên)... và 
thành tựu diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
pháp môn nào khác... 

— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri hữu, tuệ tri tập khởi của hữu, tuệ tri đoạn diệt của 
hữu, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu, chư 
Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và thành 
tựu diệu pháp này. 

Chư Hiển, thế nào là hữu, thế nào là tập khởi của 
hữu, thế nào là đoạn diệt của hữu, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hữu? — 


—_ Chư Hiền, có ba hữu này: dục hữu, sắc hữu, vô sắc 
hữu. 

— _ Từ tập khởi của thủ, có tập khởi của hữu; 

—_ Từ đoạn diệt của thủ có đoạn diệt của hữu 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của hữu, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hữu như vậy, 
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tuệ tri tập khởi của hữu như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hữu 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hữu như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành 
tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 


— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri tập khởi của thủ, tuệ tri đoạn diệt của thủ, tuệ tri con 
đường đưa đến đoạn diệt của thủ, khi ây Thánh đệ tử có 
Chánh Tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hin, thế nào là thủ, thế nào là tập khởi của thủ, 
thế nào là đoạn diệt của thủ, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thủ? 


—_ Chư Hiền, có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới 


—_ Từ tập khởi của ái, có tập khởi của thủ; 

— Từ đoạn diệt của ái, có đoạn diệt của thủ; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thủ, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thủ như vậy, 
tuệ tri tập khởi của thủ như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thủ 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thủ như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và thành 
tựu diệu pháp này. 
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— Lành thay, Hiên giả... (như trên)... Này Hiên giả, có 
pháp môn nào khác... 

— Chư Hiên, có thê có. Chư Hiên khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri ái, tuệ tri tập khởi của ái, tuệ tri đoạn diệt của ái, tuệ 
tri con đường đưa đên đoạn diệt của ái, khi ây Thánh đệ tử 
có Chánh Tri kiên... và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thê nào là ái, thê nào là tập khởi của ái, thê 
nào là đoạn diệt của ái, thê nào là con đường đưa đên đoạn 
diệt của á1? 

Chư Hiển, có sấu loại ái này: sắc ái, thanh ái, 
Từ tập khởi của thọ, có tập của ái, 
Từ đoạn diệt của thọ, có đoạn diệt của ái, 


Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của ái, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 

Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri ái như vậy, tuệ 
tri tập khởi của ái như vậy, tuệ tri đoạn diệt của ái như vậy, 
tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của ái như vậy, khi ấy, 
vị ấy, đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp. 

— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 


— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri tho, tuệ tri tập khởi của thọ, tuệ tri đoạn diệt của thọ, 
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tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thọ, khi ấy Thánh 
đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hin, thế nào là thọ, thế nào là tập khởi của thọ, 
thế nào là đoạn diệt của thọ, thế nào là con đường đưa đến 
đoạn diệt của thọ? 

— Chư Hiền, có sáu loại thọ này: thọ do nhãn xúc 
sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, thọ do tỷ xúc sanh, thọ 
do thiệt xúc sanh, thọ do thân xúc sanh, thọ do ý 
xúc sanh. 

Từ tập khởi của xúc. có tập khởi của thọ; 
Từ đoạn diệt của xúc, có đoạn diệt của thọ; 


— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thọ, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri 
thọ như vậy, tuệ tri tập khởi của thọ như vậy, tuệ 
tri đoạn diệt của thọ như vậy, tuệ tri con đường 
đưa đến đoạn diệt của thọ như vậy, khi Ấy, VỊ ẫy 
đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành tựu diệu 
pháp này. 

— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 

— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri xúc, tuệ tri tập khởi của xúc, tuệ tri đoạn diệt của 
xúc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc, khi ẫy 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến và thành tựu diệu pháp này. 
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Chư Hiên, thê nào là xúc, thê nào là tập khởi của xúc, 
thê nào là đoạn diệt của xúc, thê nào là con đường đưa đên 
đoạn diệt của xúc? 


_ Chư Hiên, TEEN nà 
tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. 

—__ Từ tập khởi của sáu nhập, có tập khởi từ xúc; 

— Từ đoạn diệt của sáu nhập, có đoạn diệt của xúc, 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của xúc, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri xúc như vậy, 
tuệ tri tập khởi của xúc như vậy, tuệ tri đoạn diệt của xúc 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của xúc như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành 
tựu diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiền giả...câu hỏi như sau: Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 

— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri sáu nhập, tuệ tri tập khởi của sáu nhập, tuệ tri đoạn 
diệt của sáu nhập, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
sáu nhập, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và thành 
tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là sáu nhập, thế nào là tập khởi của 
sáu nhập, thế nào là đoạn diệt của sáu nhập, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của sáu nhập? 
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—_ Chư Hiền, có sáu nhập này: nhãn nhập, nhĩ nhập, 
tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

— Từ tập khởi của danh sắc có tập khởi của sáu 
nhập; 

— Từ đoạn diệt của danh sắc có đoạn diệt của sáu 
nhập; 

—_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của sáu nhập, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, chỉ khi nào vị Thánh đệ tử tuệ tri sáu nhập 
như vậy, tuệ tri tập khởi của sáu nhập như vậy, tuệ tri đoạn 
diệt của sáu nhập như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn 
diệt của sáu nhập như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả 
tham tùy miên... và thành tựu diệu hạnh pháp này. 

— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 

Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri danh sắc, tuệ tri tập khởi của danh sắc, tuệ tri đoạn 
diệt của danh sắc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
danh sắc, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và thành 
tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là danh sắc, thế nào là tập khởi của 
danh sắc, thế nào là đoạn diệt của danh sắc, thế nào là con 
đường đưa đến đoạn diệt của danh sắc? 
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là danh; bốn đại và sắc do bốn đại tạo thành, chư 
Hiền, như vậy gọi là sắc; như vậy đây là danh và 
đây là sắc, Chư Hiền, như vậy gọi là danh sắc. 

—_ Từ tập khởi của thức, có tập khởi của danh sắc; 

— Từ đoạn diệt của thức, có đoạn diệt của danh sắc; 

—_ Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của danh sắc, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri danh sắc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của danh sắc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của danh sắc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của danh sắc như vậy, khi ấy, vị ấy, đoạn trừ tất cả tham 
tùy miên... và thành tựu diệu pháp này. 

— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 

Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri thức, tuệ tri tập khởi của thức, tuệ tri đoạn diệt của 
thức, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức, khi ẫy 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là thức, thế nào là tập khởi của 
thức, thế nào là đoạn diệt của thức, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của thức? 


— Chư Hiển, có sáu loại thức này: nhãn thức, nhĩ 


thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. 
— _ Từ tập khởi của hành, có tập khởi của thức; 
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—_ Từ đoạn diệt của hành có đoạn diệt của thức; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của thức, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri thức như vậy, 
tuệ tri tập khởi của thức như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành 
tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 


— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri hành, tuệ tri tập khởi của hành, tuệ tri đoạn diệt của 
hành, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành, khi ấy 
Thánh đệ tử có chánh tri kiến... và thành tựu diệu pháp này. 

Chư Hiền, thế nào là hành, thế nào là tập khởi của 
hành, thế nào là đoạn diệt của hành, thế nào là con đường 
đưa đến đoạn diệt của hành? 


— Chư Hiền, có ba loại hành này: thân hành, ngữ 
hành, tâm hành. 

—__ Từ tập khởi của vô minh, có tập khởi của hành; 

— Từ đoạn diệt của vô minh, có đoạn diệt của hành; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của hành, tức là: Chánh Tri kiến... 
Chánh Định. 
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Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri hành như vậy, 
tuệ tri tập khởi của hành như vậy, tuệ tri đoạn diệt của hành 
như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của hành như 
vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên... và thành 
tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả... (như trên)... Này Hiền giả, có 
thê có pháp môn nào khác... 


— Chư Hiền, có thể có. Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri vô minh, tuệ tri tập khởi của vô minh, tuệ tri đoạn 
diệt của vô minh, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
vô minh, khi ấy, Thánh đệ tử có chánh tri kiến... (như 
trên)... và thành tựu diệu pháp này. 


Chư Hiên, thê nào là vô mình, thê nào là tập khởi của 
vô mình, thê nào là đoạn diệt của vô mình, thê nào là con 
đường đưa đến đoạn điệt của vô mình? 


— Sự không tuệ tri về khổ, không tuệ tri về khổ tập, 
không tuệ tri về khổ diệt, không tuệ tri về con 
đường đưa đến khô diệt, Chư Hiền, như vậy gọi là 
vô minh. 

— Từ tập khởi của lậu hoặc, có tập khởi của vô 
minh; 

— Từ đoạn diệt của lậu hoặc, có đoạn diệt của vô 
minh; 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường đưa 
đến đoạn diệt của vô minh, tức là: Chánh Tri 
kiến... Chánh Định. 
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Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri vô minh như 
vậy, tuệ tri tập khởi của vô minh như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của vô minh như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của vô minh như vậy, khi ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy 
miên... và thành tựu diệu pháp này. 


— Lành thay, Hiền giả! 


Các vị Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hỷ, tín thọ lời nói 
Tôn giả Sariputta, liền hỏi thêm Tôn giả Sariputta câu hỏi 
như sau: 


— Này Hiền giả, có thể có pháp môn nào khác, nhờ 
pháp môn này Thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến 
chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu 
pháp này? 

— Chư Hiên, có thể có. Chư Hiên, khi nào Thánh đệ tử 
tuệ tri lâu hoặc, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc, tuệ tri đoạn 
diệt của lậu hoặc, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của 
lậu hoặc. Chư Hiên, khi ấy Thánh đệ tử có chánh tri kiến, 
có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành 
tựu diệu pháp này. 

Chư Hiển, thế nào là lậu hoặc, thể nào là tập khởi 
của lậu hoặc, thế nào là đoạn diệt của lậu hoặc, thế nào là 
con đường đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc? 


—_ Chư Hiền, có ba lậu hoặc này: dục lậu, hữu lậu, vô 
minh lậu. 


—_ Từ tập khởi của vô minh có tập khởi của lậu hoặc; 
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— Từ đoạn diệt của vô minh có đoạn diệt của lậu 
hoặc 

— Và Thánh Đạo Tám Ngành này là con đường 
đưa đến đoạn diệt của lậu hoặc, tức là: Chánh Tri 
kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, 
Chánh Mạng, Chánh Tỉnh tấn, Chánh Niệm, 
Chánh Định. 


Chư Hiền, khi nào Thánh đệ tử tuệ tri lậu hoặc như 
vậy, tuệ tri tập khởi của lậu hoặc như vậy, tuệ tri đoạn diệt 
của lậu hoặc như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt 
của lậu hoặc như vậy, k/¡ ấy, vị ấy đoạn trừ tất cả tham ty 
miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhồ tận gốc kiến mạn tùy miên 
"Tôi là", đoạn trừ vô mình, khiến minh khởi lên, diệt tận 
khổ đau ngay trong hiện tại. Chư Hiền, như vậy Thánh đệ 
tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin 
pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ấy hoan hý, tín thọ lời giảng của Tôn giả Sariputta. 
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10. KINH NIỆM XỨ 
(Satfipatthanasutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu-lâu), 
Kammassadhamma (Kiềm-ma sắt đàm) là đô thị của xứ 
Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn: 
— Bạch Thế Tôn. 
Thế Tôn thuyết như sau: 
— Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ 
ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là Bốn 
Niệm Xứ. Thế nào là bốn? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây : 
— Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh 
giác, chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 
— Sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời; 
— Sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời; 
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— Sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm đề chế ngự tham ưu ở đời. 
® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán 
thân trên thân? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, 
lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 

—_ Tỉnh giác; vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

— Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra 

dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; 


— Hay thở vô ngăn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; 
hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn". 

— "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ây tập; 

— "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ẫy tập: 

— "An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; 
"An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


Này các Tỷ-kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, tuệ trị: "Tôi quay 
dài" hay khi quay ngăn, tuệ tri: "Tôi quay ngắn". Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thở vô dài, tuệ tri: “Tôi thở vô 
đài”; hay thở ra dài, tuệ tri: "Tôi thở ra dài”; hay thở vô 
ngẵn, tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: 
“Tôi thở ra ngắn". "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị 
ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An 
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tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập; "An tịnh toàn thân, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập => Như vậy, vị ấy sống quán thân 
trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống 
quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận 
trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có 
thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy không nương 
tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi, tuệ tr: “Tôi 
đi", hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng", hay ngồi, tuệ tri: "Tôi 
ngồi", hay nằm, tuệ tri: "Tôi nằm". Thân thể được sử 
dụng như thế nào. vị Ấy tuệ tri thân như thế Ấy. => Như 
vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay vị ấy sống 
quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên 
nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi 
trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị 
ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, Ty-kheo, khi bước tới 
bước lui, biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui, 
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biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ 
việc mình đang làm; khi mang áo Sanghati (Tăng già lê), 
mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, 
uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm; khi đại tiện, 
tiêu tiện, biết rõ việc mình đang làm; khi đi, đứng, ngồi, 
ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. => 
Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên cả nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. "Có thán đáy”, vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân 
này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, 
bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bắt tịnh sai biệt. 
Trong thân này: “đáy là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
cân, xương, thận, túy, tìm, gan, hoành cách mô. lá lách, 
phối, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm (niêm dịch), 
mủ, máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ đa, nước miếng, nước 
mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". Này các Tỷ-kheo, 
cũng như một bao đồ, hai đầu trồng đựng đầy các loại hột 
như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay TÔI. Một 
người có mắt, đồ các hột ấy ra và quán sát: "Đây là hột 
gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là 
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mè, đây là hột lúa đã xay rồi". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
một Ty-kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, 
trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những 
vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này: "đây là tóc, lông, 
móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành 
cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, 
đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương, nước tiểu". => N?ư vậy, Vị 
ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên 
ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thán. "Có thán đây”, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, 
với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân 
trên thân. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo quán sát thân 
này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: "Trong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại”. Này 
các Tỷ-kheo, như một người đồ tế thiện xảo, hay đệ tử của 
một người đồ tế giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân 
phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt 
các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". => N#ư vậy, vị ấy sống quán thân trên nội 
thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán 
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thân trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 
sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; 
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị 
ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 

Lại nữa, này các Tÿ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày. hai ngày, ba 


` 


ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. 
Tỷ-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như 
vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". 
=> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống 
quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội 
thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên 
thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán 
tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán thân trên thân. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị 
các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các 
loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn 
trùng ăn. Tý-kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh 
chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh 


KINH TRUNG BỘ 125 


chất ấy". ==> Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; 
hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 
trên nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh 
khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo sống quán thân trên thân. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa, Tỷ-kheo như thây một thi 
thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên 
kêt với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường 
gân cột lại... 

... VỚI các bộ xương còn liên kêt với nhau, không còn 


dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột 
lại... 


...VỚI các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, 
còn được các đường gân cột lại... 

...chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác 
chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, 
ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp về, ở đây là xương 
mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ-kheo 


tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy". => Njz 


vậy, vị áây sống quán thân trên nội thân; hay sông quán 


thân trên ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, 
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ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; 
hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 
quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây”, vị ấy sống an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo sống quán thân trên thân. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 


thê bị quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trăng 
màu vỏ ôc... 


..chỉ còn một đống xương lâu hơn ba năm... 

..chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo quán 
thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh 
là như vậy, không vượt khỏi tánh chất â ấy", ==> Như vậy vị 
ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên 
ngoại thân; hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân. 
Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống 
quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt 
trên thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. 
Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 
vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống 
quán thân trên thân. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán 
thọ trên các thọ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo : 
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—_ Khi cảm giác lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác lạc thọ"; 


— Khi cảm giác khổ thọ, tuệ tri: "Tôi cảm giác khổ 
thọ"; 


—_ Khi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ, tuệ tri: "Tôi cảm 
giác bất khổ bắt lạc thọ". 


e Hay khi cảm giác lạc thọ thuộc vật chất, tuệ tr: 


“Tôi cảm giác lạc thọ thuộc vật chát”; 


e_ Hay khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất". 


e Hay khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất, tuệ tri: 
“Tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất"; 


e_ Hay khi cảm giác khổ thọ không thuộc vát chất, tuệ 
tri: "Tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vát chất". 


e_ Hay khi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ thuộc vật chất, 
thỆ tri: “Tôi cảm giác bắt khổ bất lạc thọ thuộc vật 
chất"; 

e_ Hay khi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc 
vật chất, tuệ tri: "Tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ 
không thuộc vật chất". 


=> Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ; hay 
sống quán thọ trên các ngoại thọ; hay sống quán thọ trên 
các nội thọ, ngoại thọ. Hay vị ẫy sống quán tánh sanh khởi 
trên các thọ, hay sống quán tánh diệt tận trên các thọ; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. ''Có thọ đây", vị ây 
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sông an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 
không chấp trước một vật gì trên đời, Này các Tỷ-kheo, 
như vậy Tỷ-kheo sống quán thọ trên các thọ. 


® Này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo sống quán 
tâm trên tâm ? 


Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, 

Với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham”; 

Hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không tham". 
Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân" 

Hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không sân". 
Hay với tâm có si, tuệ tri: "Tâm có ; 


Hay với tâm không s1, tuệ tri: ”“Tâm không s1". 


Tử U TỐ VU, TỰ sìn 


Hay với tâm thâu nhiếp, tuệ tri: "Tâm được thâu 
8. Hay với tâm tán loạn, tuệ tri: “Tâm bị tán loạn”. 

9. Hay với tâm quảng đại, tuệ tri: "Tâm được quảng 
10.Hay với tâm không quảng đại, tuệ trị: "Tâm không 
được quảng đại”. 


11.Hay với tâm hữu hạn, tuệ tri: "Tâm hữu hạn". 
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12.Hay với tâm vô thượng, tuệ tri: "Tâm vô thượng”. 

13.Hay với tâm có định, tuệ tri: "Tâm có định"; 

14.Hay với tâm không định, tuệ trị: "âm không định". 

15.Hay với tâm giải thoát, tuệ tri: "Tâm có giải thoát"; 

16.Hay với tâm không giải thoát, tuệ trị: "Tâm không 

giải thoát”. 
=> Như vậy vị ấy sống quán tâm trên nội tâm; hay 

sống quán tâm trên ngoại tâm; hay sống quán tâm trên nội 
tâm, ngoại tâm. Hay sống quán tánh sanh khởi trên tâm; 
hay sống quán tánh diệt tận trên tâm; hay sống quán tánh 
sanh diệt trên tâm. "Có tâm đây", vị ấy sống an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quán tâm trên tâm. 
® Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo sống quán pháp 

trên các pháp? 
Này các Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống quán pháp trên các 
pháp đối với Năm triền cái. Và này các Tỷ-kheo, thế nào 
là Tỷ-kheo sống quán pháp trên các pháp đối với năm triển 
cái ? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây : 

— Ty-kheo 

dục”; 


tuệ trị: “Nội tâm tôi có ái 
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— Hay nội tâm không có ái dục, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
không có ái dục”. 

—_ Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 

—_ Và với ái dục đã sanh nay được đoạn diệt, vị áy tuệ 
tri như vậy; 

— Và với ái dục đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

s_ Hay nội tâm có sân hận, tuệ trỉ: "Nội tâm tôi có sân 


hận”; 

e_ Hay nội tâm không có sân hận, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
không có sân hận”. 

e®_ Và với sân hận chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ tri 
như vậy; 


se Và với sân hận đã sanh, nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 


e® Và với sân hận đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ây tuệ tri như vậy. 


— . Hay nội tâm có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: "Nội tâm 


tôi có hôn trầm thụy miên"; 
— Hay nội tâm không có hôn trầm thụy miên, tuệ tri: 
"Nội tâm tôi không có hôn trầm thụy miên". 
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— Và với hôn trầm thụy miên chưa sanh nay sanh khởi, 
VỊ ẫy tuệ tri như vậy; 

— Và với hôn trầm thụy miên đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy tuệ tri như vậy: 

— Và với hôn trầm thụy miên đã được đoạn diệt, tương 
lai không sanh khởi nữa, vị ẫy tuệ tri như vậy. 

- _ Hay nội tâm có trạo hồi, tuệ tri: "Nội tâm tôi có trạo 
hồi"; 

“ Hay nội tâm không có trạo hối, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
không có trạo hồi". 

“_ Và với trạo hối chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 

" Và với trạo hối đã sanh nay được đoạn dIiỆt, vị ẫy tuệ 
tri như vậy; 

“ Và với trạo hối đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 

—_ Hay nội tâm có nghĩ, tuệ tri: "Nội tâm tôi có nghỉ”; 

— Hay nội tâm không có nghị, tuệ tri: "Nội tâm tôi 
không có ngh1”. 

— Và với nghi chưa sanh nay sanh khởi, vị ấy tuệ tri 
như vậy; 

— Và với nghi đã sanh nay được đoạn diệt, vị ẫy tuệ tr1 
như vậy; 
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— Và với nghi đã được đoạn diệt, tương lai không sanh 
khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận 
trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 
"Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với năm triển cái. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên 
các pháp đối với năm thủ uẫn. Này các Tỷ-kheo, thế nào 
là Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đổi với năm thủ 
uân? 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư: 
—_ "Đây là sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt. 


—_ Đây là thọ, đây là thọ tập, đây là thọ diệt. 

—_ Đây là tưởng, đây là tưởng tập; đây là tưởng diệt. 
—_ Đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt. 

— Đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt". 


==> Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
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quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh 
diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh 
niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước 
một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
sống quản pháp trên các pháp đổi với năm thủ uẩn. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên 
các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. Này các Tỷ-kheo, thể 
nào là Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đối với sáu 
HỘI ngoại xứ? 
Này các Tỷ-kheo, ở đây : 
> Tỷ-kheo tuệ tri con mắt và tuệ tri các sắc, do duyên 
hai pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như 
vậy: 
—_ Và với kiết sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ 
tri như vậy; 
—_ Và với kiết sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ấy 
tuệ tri như vậy; 
—_ Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy 
e .... tUỆ tri tai và tuệ tri các tiếng... 


e..... tUỆ tri mũi và tuệ tri các hương... 
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e ...{UỆ tr1 lưỡi... và tuệ tri các vỊ... 


e ....tuệ tri thân và tuệ tr1 các xúc... 


> Tỷ-kheo tuệ trí ý và tuệ trí các pháp; do duyên hai 


pháp này, kiết sử sanh khởi, vị ấy tuệ tri như vậy; 


- Và với kiêt sử chưa sanh nay sanh khởi, vị ây tuệ 
tri như vậy; 


-. Và với kiêt sử đã sanh nay được đoạn diệt, vị ây 
tuệ tri như vậy; 


-_ Và với kiết sử đã được đoạn diệt, tương lai không 
sanh khởi nữa, vị ấy tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận 
trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 
"Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống quán pháp trên 
các pháp đối với Bảy Giác chỉ. Này các Tý-kheo, thế nào 
là Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đối với Bảy Giác 
chị? 
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Này các Tỷ-kheo, ở đây : 


Tỷ-kheo nội tâm cố niệm giác chị, tuệ tri: "Nội tâm 
tôi có niệm giác chi"; 

Hay nội tâm không có niệm giác chị, tuệ tri: "Nội 
tầm tôi không có ý niệm giác chi”. 

Và với niệm giác chi chưa sanh nay sanh khởi, vị ây 
tuệ tri như vậy, 


Và với niệm giác chi đã sanh, nay được tu tập viên 
thành, vị ây tuệ tri như vậy. 


Hay nội tâm có trạch pháp giác chi... (như trên)... 

... hay nội tâm có tinh tấn giác chỉ... (như trên)... 

... hay nội tâm có hỷ giác chi... (như trên)... 

... hay nội tâm có khinh an giác chi... (như trên)... 

... hay nội tâm có định giác chi... (như trên)... 

Hay nội tâm €Ố xả giác chị, tuệ tri: "Nội tâm tôi có 

xả giác chỉ”; 

Hay nội tâm không có xả giác chi, tuệ tri: "Nội tâm 

tôi không có xả giác ch1". 

Và với xả giác chỉ chưa sanh nay sanh khỏi, vị ấy 

tuệ tri như vậy, 

Và với xả giác chỉ đã sanh nay được tu tập viên 
„ VỊ ẫy tuệ tri như vậy. 


==> Như vậy vị ấy sống quán pháp trên các nội pháp; 
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hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh diệt tận 
trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên các pháp. 
"Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy 
sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên 
đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo sống quán pháp 
trên các pháp đối với Bảy Giác chỉ. 
Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị ấy sống quán pháp trên các 
pháp đối với Bốn Thánh đề. Này các Tỷ-kheo, thế nào là 
Tỷ-kheo sống quản pháp trên các pháp đối với Bồn Thánh 
để ? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây : 

— Tỷ-kheo như thật tuệ tri: "Đây là Khổ"; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ tập"; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Khổ diệt"; 

— Như thật tuệ tri: "Đây là Con đường đưa đến Khổ 

diệt”. 
==> Như vậy, vị ấy sống quán pháp trên các nội 

pháp; hay sống quán pháp trên các ngoại pháp; hay sống 
quán pháp trên các nội pháp, ngoại pháp. Hay vị ấy sống 
quán tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán tánh 
diệt tận trên các pháp; hay sống quán tánh sanh diệt trên 
các pháp. "Có những pháp ở đây", vị ấy sống an trú 
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chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, 
chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ- 
kheo sống quán pháp trên các pháp đối với Bốn Thánh đề. 


— Này các Tỷ-kheo, vị nào tu tập Bồn Niệm Xứ này 
như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong 
hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong 
hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất 
hoàn. 

— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm Xứ nảy như vậy ong sảu năm, 
trong năm năm, trong bốn năm, trong ba năm, trong 
hai năm, trong một năm, vị ãy có thê chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay 
trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả 
Bắt hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cần gì đến một năm, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm Xứ này rong bảy tháng, vị ây 
có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn 
hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 

— Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm Xứ này /rong sáu tháng, trong 
năm tháng, trong bốn tháng, trong ba tháng, trong 


hai tháng, trong một tháng, trong nửa tháng, vị ấy có 
thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng 
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Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, 
thì chứng quả Bắt hoàn. 


— Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị 
nào tu tập Bốn Niệm Xứ này frong bảy ngày, vị ây 
có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là 
chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn 
hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. 

Này các Tỷ-kheo, đây là con đường độc nhất đưa 
đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ 
khổ ưu, thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết-bàn. Đó là 
Bốn Niệm Xứ. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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11. TIỂU KINH SƯ TỬ HỎNG 


(Culasihanadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô 
Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
— Bạch Thế Tôn, 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết như sau: 


— Này các Tý-kheo, chỉ ở đây là có Sa-môn thứ nhất; 
ở đây là có Sa-môn thứ hai; ở đây là có Sa-môn thứ ba; ở 
đây là có Sa-môn thứ tư; các ngoại đạo khác không có Sa- 
môn. Này các Tỷ-kheo, các Ông hãy chân chánh rồng tiếng 
rồng sư tử như vậy. 

Này các Tỷ-kheo, sự tình này xảy ra khi ở đây những 
Du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Chư Tôn giả có tin tưởng gì, 
có sức lực gì mà chư Tôn giả tuyên bố: "Chỉ ở đây là có 
Sa-môn thứ nhất; ở đây là có Sa-môn thứ hai; ở đây là có 
Sa-môn thứ ba; ở đây là có Sa-môn thứ tư; các ngoại đạo 
khác không có Sa-môn” 2 

Này các Tý-kheo, nếu được các Du sĩ ngoại đạo nói 


như vậy, cân phải trả lời họ như sau: "Chư Hiên, vì chúng 
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tôi tự chánh kiến bốn pháp, được Thế Tôn tuyên bố cho 
chúng tôi biết, bậc đã thấy, đã biết, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nên chúng tôi nói: "Chỉ ở đây là có Sa-môn thứ 
nhất, ở đây là có Sa-môn thứ hai; Sa-môn thứ ba; Sa-môn 
thứ tư". Thế nào là bốn? Chư Hiên, chúng tôi có lòng tin 
bậc Đạo Sư, có lòng tin Pháp, có sự thành tựu viên mãn các 
Giới luật, và những pháp hữu của chúng tôi, những người 
cư sĩ và những người xuất gia, được chúng tôi thương, 
chúng tôi mến. Chư Hiền, vì chúng tôi tự chánh kiến bốn 
pháp, được Thế Tôn tuyên bố cho chúng tôi biết, bậc đã 
thấy, đã biết, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác nên chúng 
tôi nói: "Chỉ ở đây là Sa-môn... Sa-môn thứ tư". 

Này các Tyý-kheo, sự tình này xảy ra, khi ở đây, 
những Du sĩ ngoại đạo có thể nói: "Chư Hiền, chúng tôi 
cũng có lòng tin bậc Đạo Sư, vị ây là Đạo Sư của chúng 
tôi. Chúng tôi có lòng tin Pháp, Pháp ấy là Pháp của chúng 
tôi, chúng tôi thành tựu viên mãn các Giới luật, những GIới 
luật ấy là Giới luật của chúng tôi. Và những pháp hữu của 
chúng tôi, những người cư sĩ và cả những người xuất gia, 
được chúng tôi thương, được chúng tôi mến. Chư Hiền, 
như vậy có sự sai biệt gì, có sự đặc thù gì, có sự khác biệt 
øì giữa quý vị và chúng tôi ?". 

Chư Tý-kheo, nếu được các Du sĩ ngoại đạo nói như 
vậy, cần phải trả lời họ như sau: 


"Chư Hiên, cứu cánh là một hay cứu cánh là đa 
diện?" Nêu trả lời đứng đăn, các Du sĩ ngoại đạo 
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phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh là một, cứu cánh 
không phải đa diện” 

—_ "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có tham, hay cho 
người không tham?" Nếu trả lời đứng đắn, các Du sĩ 
ngoại đạo phải trả lời:- "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho 
người không tham, không phải cho người có tham” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có sân, hay cho 
người không sân?" Nếu trả lời đứng đắn, các Du sĩ 
ngoại đạo phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho 
người không sân, không phải cho người có sân” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có si hay cho 
người không si? Nếu trả lời đứng đăn... phải trả lời: 
"Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người không si, không 
phải cho người có s1" 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có ái, hay cho 
người không ái?" Nếu trả lời đứng đắn... phải trả lời: 
"Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người không ái, không 
phải cho người có ái” 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có chấp thủ, hay 
cho người không chấp thủ?" Nếu trả lời đứng đăn... 
phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người 
không chấp thủ, không phải cho người chấp thủ". 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người có trí, hay cho 
người không có trí?" Nếu trả lời đứng đắn... phải trả 
lời: "Cứu cánh ấy cho người có trí, không phải cho 
người không có trí”. 

— "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người thuận ứng, 
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nghịch ứng hay cho người không thuận ứng, không 
nghịch ứng?" Nếu trả lời đứng đắn... phải trả lời: 
"Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người không thuận ứng, 
không nghịch ứng, không phải cho người thuận ứng, 
nghịch ứng”. 

"Chư Hiền, cứu cánh ấy cho người ưa hý luận, thích 
hý luận hay cho người không ưa hý luận, không 
thích hý luận?" Nếu trả lời đứng đắn, các Du sĩ ngoại 
đạo cần phải trả lời: "Chư Hiền, cứu cánh ấy cho 
người không ưa hý luận, không thích hý luận, không 
phải cho người ưa hý luận, thích hý luận". 


Chư Tỷ-kheo, có hai loại tri kiến này: hữu kiến và phi hữu 


kiên. 


Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-lamôn nào 
chấp trước hữu kiến, thân thiết hữu kiến, cố chấp 
hữu kiến; những vị ấy bị chướng ngại đối với phi 
hữu kiến. 

Chư Tỷý-kheo, những Sa-môn hay Bà-lamôn nào 
chấp trước phi hữu kiến, thân thiết phi hữu kiến, cô 
chấp phi hữu kiến; những vị ấy bị chướng ngại bởi 
hữu kiến. 

Chư Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-lamôn nào 
không như thật tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt của 
hai loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly 
của chúng, những vị này là những vị có tham, có 
sân, có s1, có ái, có chấp thủ, không có trí, có thuận 
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ứng, có nghịch ứng, có ưa hý luận, có thích hý luận; 
những vị ấy không giải thoát khỏi sanh, già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị ấy không giải 
thoát khỏi đau khổ. 

— Chư Tyý-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
như thật tuệ tri sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai 
loại kiến này, vị ngọt, sự nguy hiểm, và sự xuất ly 
của chúng; những vị này là những vị không tham, 
không sân, không si, không ái, không chấp thủ, có 
trí, không có thuận ứng, không có nghịch ứng, không 
ưa hý luận, thích hý luận; những vị ấy giải thoát khỏi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Ta nói những vị 
ấy giải thoát khỏi đau khô. 

Chư Tý-kheo, có bốn chấp thủ. Thế nào là bốn? Dục thủ 
kiến thủ, giới cắm thủ, ngã luận thủ. 


— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn tuy tự 


xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh 
hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về 
dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu tri về kiến thủ, 
về giới cắm thủ, về ngã luận thủ. Vì sao vậy? Những 
Hiền giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy không như thật tuệ 
tri ba sự. Do vậy, những Hiền giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không 
chân chánh hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị 
sự liễu tri về dục thủ, nhưng không hiển thị sự liễu 
tri về kiến thủ, về giới cắm thủ, về ngã luận thủ. 
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— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay Bà-la-môn tuy 
tự xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chân chánh 
hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về 
dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ nhưng không hiển thị 
sự liễu trị về giới cắm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. 
Vì sao vậy? Những Hiền giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
không như thật tuệ tri hai sự. Do vậy, những Hiền 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả 
thủ, nhưng không chơn chánh hiền thị sự liễu tri tất 
cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri 
về kiến thủ; nhưng không hiển thị sự liễu tri về giới 
cấm thủ, sự liễu tri về ngã luận thủ. 

— Chư Tỷ-kheo, có những Sa-môn, Bà-la-môn tuy tự 
xưng liễu tri tất cả thủ, nhưng không chơn chánh 
hiển thị sự liễu tri tất cả thủ. Họ hiển thị sự liễu trị về 
dục thủ, sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cắm 
thủ, nhưng không hiền thị sự liễu trị về ngã luận thủ. 
Vì sao vậy? Những Hiền giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
không như thật tuệ tri một sự. Do vậy, những Hiền 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy tuy tự xưng liễu tri tất cả 
thủ, nhưng không chân chánh hiển thị sự liễu tri tất 
cả thủ. Họ hiển thị sự liễu tri về dục thủ, sự liễu tri 
về kiến thủ, sự liễu tri về giới cắm thủ, nhưng không 
hiển thị sự liễu tri về ngã luận thủ. 


Chư Tỷ-kheo, trong pháp luật như vậy, nếu có tịnh tín 
đối với Đạo Sư, tịnh tín ẫy được xem là không hoàn toàn; 
nếu có tịnh tín đối với Pháp, tịnh tín ấy được xem là không 
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hoàn toàn; nếu có thành tựu viên mãn các Giới luật, sự 
thành tựu ây được xem là không hoàn toàn; nếu có sự 
thương mến đối với những pháp hữu, sự thương mến ấy 
được xem là không hoàn toàn. Vì sao vậy? Chư Ty-kheo, 
sự tình là như vậy, trong một pháp luật không khéo thuyết 
giảng, không khéo hiển thị, không có hướng thượng, không 
dẫn đến tịch tịnh, không được bậc Chánh Đắng Giác hiển 
thị. 


Và này chư Tỷ-kheo, bậc Như Lai, A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tự xưng liễu tri tất cả thủ, chân chánh hiển thị 
sự liễu tri tất cả thủ. Như Lai hiển thị sự liễu tri về dục thủ, 
sự liễu tri về kiến thủ, sự liễu tri về giới cắm thủ, sự liễu tri 
về ngã luận thủ. 


Chư Tỷ-kheo, trong một pháp luật như vậy, nếu có 
tịnh tín đối với bậc Đạo Sư, tịnh tín ấy được xem là hoàn 
toàn; nếu có tịnh tín đối với Pháp, tịnh tín ấy được xem là 
hoàn toàn; nếu có thành tựu viên mãn các Giới luật, sự 
thành tựu ẫây được xem là hoàn toàn; nếu có sự thương mến 
đối với các pháp hữu, sự thương mến ấy được xem là hoàn 
toàn. Vì sao vậy? Chư Ty-kheo, sự tình là như vậy, trong 
một pháp luật khéo thuyết giảng, khéo hiển thị, có hướng 
thượng, dẫn đến tịch tịnh, được bậc Chánh Đắng Giác hiển 
thI. 


— Chư Tỷ-kheo, bốn loại chấp thủ này, lấy gì làm 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì 
làm nhân? Bốn loại chấp thủ này lấy ái làm duyên, 
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lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm chủng, lấy ái làm 
nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, ái này lẫy gì làm duyên, lấy gì làm tập 
khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân? Chư Tỷ- 
kheo, ái này lấy thọ làm duyên, lấy thọ làm tập khởi, 
lây thọ làm chủng, lấy thọ làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, thọ này lấy gì làm duyên, lấy gì làm 
tập khởi, lấy gì làm chủng, lấy gì làm nhân ? Chư 
Tỷ-kheo, thọ này lấy xúc làm duyên, lấy xúc làm tập 
khởi, lẫy xúc làm chủng, lẫy xúc làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, xúc này lấy gì làm duyên... lấy gì làm 
nhân? Chư Tỷ-kheo, xúc này lấy §ấu nhập làm 
duyên... lây sáu nhập làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, sáu nhập này lấy gì làm duyên... lẫy gì 
làm nhân? Chư Tỷ-kheo, sáu nhập này lấy 
làm duyên... lây danh sắc làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, danh sắc này lấy gì làm duyên... lấy gì 
làm nhân? Chư Tỷ-kheo, danh sắc này lấy thức làm 
duyên... lây thức làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, thức này lẫy gì làm duyên... lấy gì làm 
nhân? Chư Tỷ-kheo, thức này lấy hành làm duyên... 
lây hành làm nhân. 

— Chư Tỷ-kheo, hành này lấy gì làm duyên... lấy gì 
làm nhân? Chư Tỷ-kheo, hành này lấy vô minh làm 
duyên... lẫy vô minh làm nhân. 


Và Chư Tỷ-kheo, khi một Tỷ-kheo đã đoạn trừ vô 
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minh, đã làm minh sanh khởi, vị ấy do vô minh được đoạn 
trừ, do minh sanh khởi, nên không chấp thủ dục thủ, không 
chấp thủ kiến thủ, không chấp thủ giới cắm thủ, không 
chấp thủ ngã luận thủ. Nhờ không chấp thủ nên không tháo 
động. Nhờ không tháo động, nên tự thân chứng được Niết- 
bàn; vị ẫy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc 
nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hý, 
tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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12. ĐẠI KINH SƯ TỬ HÓNG 


(Mahasihanadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở phía 
ngoài thành, trong một khu rừng phía Tây. Lúc bấy giờ, 
Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, vừa mới từ bỏ Pháp 
luật này, nói lời nói như sau trong Hội chúng ở Vesall: “Sz- 
môn Œotama không có pháp thượng nhân, không có tri 
kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; Sa-môn GŒotama 
thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, 
tùy thuận trắc nghiệm, và thuyết cho một mục tiêu đặc biệt, 
có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người thực hành 
diệt tận khổ đau". Lúc ấy Tôn giả Sariputta vào buổi sáng, 
đắp y, cầm bát, vào thành Vesali để khất thực. Tôn giả 
Sariputta nghe Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi nói như 
sau trong Hội chúng ở Vesali: "Sa-môn Gotama không có 
pháp thượng nhân, không có tri kiến thù thăng xứng đáng 
bậc Thánh; Sa-môn Gotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình 
tạo ra, do suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm và 
thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng 
thượng, có thê dẫn người thực hành diệt tận khổ đau". 


Rồi Tôn giả Sariputta khất thực xong, sau khi ăn và đi 
khất thực trở về đến chỗ ở Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 


KINH TRUNG BỘ 152 


Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Sunakkhatta thuộc bộ lạc Licchavi, 
vừa mới từ bỏ Pháp luật này, nói lời nói như sau trong Hội 
chúng Vesali: ""Sa-môn Gotama không có pháp thượng 
nhân... (như trên)... điệt tận khổ đau". 


— Này Sariputta, Sunakkhatta phẫn nộ và ngu si, do 
phẫn nộ nên nói lên lời ấy. Này Sariputta, Ông ta nghĩ: "Ta 
sẽ nói xấu". Thế mà kẻ ngu Sunakkhatta lại nói lời tán thán 
Như Lai. Này Saripuffa, ai nói nhự sau là tản thản Nhự 
Lai: "Pháp ấy được thuyết giảng cho một mục tiêu đặc 
biệt, có khả năng hướng dân người thực hành diệt tận khổ 


L4 


đau”. 


— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia, sẽ 
không có tùy pháp về Ta như sau: “Đá /à Ni Lai, 
A-la-hản, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Tuúc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu sỉ kia, sẽ 
không có tùy pháp này về Ta như sau: “Đ¿y /à 7é 
Tôn, vị đã chứng được các loại thần thông, một thân 
hiện ra nhiêu thân, nhiễu thân hiện ra một thân, hiện 
hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua 
nủi, như đi ngang hư không, độn thổ trồi lên ngang 
qua đất liên như ở trong nước, đi trên nước không 
chùm như trên đất liên, ngôi kiết-già đi trên hư không 
như con chim; với bàn tay, chạm và rởờ mặt trăng và 
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mặt trời, những vật có đại oai lực, đại oai thân như 
vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm Thiên". 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu si kia sẽ 
không có tùy pháp này về Ta như sau: “Đ¿y /à 7é 
Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân có thể nghe 
hai loại tiếng chư Thiên và loài Người, xa và gân”. 

— Này Sariputta, đối với Sunakkhatta ngu si kia sẽ 
không có tùy pháp này về Ta như sau: “Đ¿y /2 7é 
lôn, sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài 
Người với tâm của mình, vị ấy biết được như sau: 
"Tâm có tham biết là tâm có tham. Hay tâm không 
tham biết là tâm không tham... tâm chuyên chú... tâm 
tán loạn... đại hành tâm... không phải đại hành 
tâm... tâm chưa vô thượng... tâm vô thượng... lâm 
Thiên định.. Tâm không Thiên định.. tâm giải 
thoát... tâm không giải thoát biết là tâm không giải 
/hoár“. Vị ây biết như vậy. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như Lai lực, 
chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rống con sư tử trong 
các Hội chúng và chuyển Phạm luân. Thế nào là mười? 

1. Ở đây, này Sariputa, Như Lai nhự thật tuệ trì xứ là 
xứ, phí xứ là phi xứ (Tri thị xứ phi xứ lực). Này 
Sariputta, Như Lai như thát tuệ tri xứ là xứ, phi xứ là 
phi xứ. Như vậy là Như Lai lực của Nhưự Lai. Chính nhờ 
Như Lai lực này Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 


KINH TRUNG BỘ 154 


Vương, rồng lên tiêng rồng con sự tử trong các Hội 
chúng, và chuyên Phạm luân. 


2. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ trí quả 
báo tùy thuộc sở đo, tùy theo sở nhân của các hành 
nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại (Tri tam thể nghiệp báo 
lực.) Này Sariputta, Nhự Lai nhự thật tuệ tri... (như 
trên)... và chuyển Phạm luân. 


3. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhự thật tHỆ frÌ con 
đường đưa đến tất cả cảnh giới (Trị nhứt thiết đạo trí 
lực). Này Sariputta, Nhự Lai nhự thật tuệ tri... (như 
trên)... và chuyển Phạm luân. 


r. 


4. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thát tuệ tri thế giới 
với mọi cảnh siới, nhiều chúng loại, nhiều sai biệt 
(Tri thế gian chủng chủng tánh lực). Này Sariputta, Như 
Lai như thật tuệ tri... (như trên)... và chuyền Phạm luân. 

5. Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai nhự thật tuệ trì chẾ 
hướng sai biệt của các loại hữu tình (Trị tha chúng 
sanh chưởng chưởng dục lực). Này Sariputta, Như Lai 
như thật tuệ tri... chuyển Phạm luân. 


6. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai như thật tuệ trì những 
căn thượng hạ của các loài hữu tình, loài Người (Tri 
tha chúng sanh chư căn thượng hạ lực). Này Sariputia, 
Như Lai như thật tuệ tri... (như trên)... và chuyển Phạm 
luân. 


7. Lại nữa, này Sariputta, Nhự Lai như thật tuệ tri sự tạp 
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nhiễm, sự thanh tính, sự xuất khởi của các Thiên, 
chứng về Thiên, về giải thoát, về định (Tri chu Thiên 
tam muội lực). Này Sariputta, Như Lai như thật tuệ tri... 
(như trên)... và chuyển Phạm luân. 


§. Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhớ đến các đời sống 
quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm 
đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi 
đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiêu 
thành hoại kiếp. Ngài nhớ rằng: "Tại chỗ kia, Ta có tên 
như thể này, dòng họ như thể này, giai cấp như thể này, 
thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến mức như thể này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, Ta có tên như thể này, dòng họ như thể này, giai 
cấp như thể này, thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến 
mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ nọ, Ta được sanh 
ra ở đây". Như vậy, Như Lai nhớ đến nhiễu đời sống 
quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. Này 
Sariputta, Như Lai nhự thật tuệ tri... (như trên)... và 
chuyển Phạm luân. 


9. Lại nữa, này Sariputa, Như Lai với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Như Lai tuệ tri rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ 
bất hạnh đêu do hạnh nghiệp của họ. Các chúng sanh 
này làm những ác hạnh về thân, về lời và về ý, phí báng 
các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. 
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Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải 
sanh vào cối đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các chúng 
sanh này làm những thiện hạnh về thân, về lời và về ý, 
không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cối Trời, 
trên đời này. Như vậy, Như Lai với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Như 
Lai tuệ tri rằng, chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, 
đêu do hạnh nghiệp của họ. Này Sariputta, Như Lai như 
thát tuệ tri... (như trên)... và chuyển Phạm luân. 


10.Lại nữa, này Sariputta, Như Lai nhờ đoạn trừ các lâu 
hoặc tự mình chứng tri, chứng ngộ, thành tựu và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoái, tuệ giải thoát. 
Này Sariputta, Nhự Lai nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, t†ự 
mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuỆ giải thoái. 
Chính nhờ Như Lai lực này, Như Lai tự nhận cho mình 
địa vị Ngưu Vương, rồng tiếng rồng con sư tử trong các 
Hội chúng và chuyển Phạm luân. 


Này Sariputta, Như Lai có đầy đủ mười Như Lai lực. 
Chính nhờ thành tựu mười lực này, Như Lai tự nhận cho 
mình địa vị Ngưu Vương, rống tiếng rồng sư tử trong các 
Hội chúng và chuyển Phạm luân. 


Này Sariputta, nếu ai biết Ta như vậy, thấy Ta như 
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vậy mà còn nói: “Sa-môn Goftama không có pháp Thượng 
nhân, không có tri kiến thà thắng xứng đáng bác Thánh. 
Sa-môn Œotama thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do 
suy luận tác thành, tùy thuận trắc nghiệm, thuyết pháp cho 
một mục tiêu đặc biệt, có khả năng hướng thượng, có thể 
hướng dẫn người thực hành diệt tận khổ đau". Này 
Sariputta, nếu người ấy không từ bỏ lời nói ấy; không từ bỏ 
tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy; người ấy sẽ bị rơi vào 
địa ngục như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 

Này Sariputta, như Tỷ-kheo thành tựu giới hạnh, 
thành tựu Thiền định, thành tựu trí tuệ có thê chứng được 
chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, Ta nói như 
vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không từ bỏ lời 
nói ấy không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà kiến ấy; 
người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh nặng bị 
quãng bỏ một bên. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy chính nhờ thành 
tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
Vương, rống tiếng rống con sử tử trong các Hội chúng và 
chuyên Phạm luân. Thế nào là bốn? 


1. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì, một Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một 
ai ở đời có thể chỉ trích Ta đúng pháp rằng: “Các pháp 
này chưa được chứng ngộ hoàn toàn, mà quý VỊ fự xưng 
đã chứng ngộ hoàn toàn". Này Sariputta, vì Ta thấy 
không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được an ồn, 
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đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 


2. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thể chỉ 
trích Ta đúng pháp rằng: “Các lậu hoặc này chưa được 
đoạn trừ mà quý vị tự xưng đã đoạn trừ”. Này Sariputta, 
vì Ta không thấy... đạt được vô úy. 


3. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì... có thể chỉ 
trích Ta đúng pháp rằng: “Những pháp này được gọi là 
các chướng ngại pháp khi được thực hành thời không 
có gì gọi là chướng ngại pháp cả”. Này Sariputta, vì Ta 
không thấy... đạt được vô úy. 


4. Này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì một Sa-môn 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma vương, Phạm thiên hay một 
ai ở đời có thê chỉ trích Ta đúng pháp rằng: "Pháp do 
quý vị thuyết giảng không đưa đến mục tiêu đặc biệt, 
không có khả năng hướng thượng, không có thể dân 
người thực hành đến diệt tận khổ đau". Này Sariputta, 
vì Ta thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt 
được an ồn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. 


Này Sariputta, có bốn pháp vô sở úy, chính nhờ thành 
tựu bốn pháp này, Như Lai tự nhận cho mình địa vị Ngưu 
Vương... chuyển Phạm luân. Này Sariputta, nếu ai biết Ta 
như Vậy... người ẫy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh 
nặng bị quăng bỏ một bên. 

Này Sariputta, có tám Hội chúng này: 


— Hội chúng Sát để ly, 
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—_ Hội chúng Bà-la-môn, 

—_ Hội chúng Gia chủ, 

—_ Hội chúng Sa-môn, 

— Hội chúng Tứ thiên vương, 

— Hội chúng Tam thập tam thiên, 
— Hội chúng Màra, 

— Hội chúng Phạm thiên. 


Này SarIputta, có tám Hội chúng này. Này Sariputta, 
Như Lai thành tựu bốn pháp vô sở úy như vậy, đến gần và 
vào tám Hội chúng này. Này Sariputta, Ta nhớ lại Ta đã 
đến hàng trăm Hội chúng Sát-đế-ly. Tuy vậy, trước khi Ta 
ngồi xuống tại chỗ ấy, trước khi Ta nói chuyện và trước khi 
Ta đàm luận; này Sariputta, Ta thấy không có lý do gì để 
nghĩ rằng: "Chắc chắn sự sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh 
Ta". Này Sariputta, vì Ta thấy không có lý do gì như vậy, 
nên Ta sống đạt được an ồn, đạt được không sợ hãi, đạt 
được vô úy. 


Này Sariputta, Ta nhớ lại, Ta đã đến hàng trăm Hội 
chúng Bà-la-môn... (như trên)... Hội chúng Gia chủ... Hội 
chúng Sa-môn... Hội chúng Tứ thiên vương... Hội chúng 
Tam thập tam thiên... Hội chúng Màra... Hội chúng Phạm 
thiên. Tuy vậy, trước khi Ta ngồi xuống tại chỗ ấy, trước 
khi Ta nói chuyện và trước khi Ta đàm luận, này Sariputta, 
Ta thấy không có một lý do gì để nghĩ rằng: "Chắc chắn sự 
sợ hãi và run sợ sẽ đến ám ảnh Ta". Này Sariputta, vì Ta 
thấy không có lý do gì như vậy, nên Ta sống đạt được an 
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ồn, đạt được không sợ hãi, đạt được vô úy. Này Sariputta, 
nếu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục, 
như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 


Này Sariputta, có bốn loại sanh. Thế nào là bốn? 
Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. 


— Này Sariputta, thể nào là noãn sanh? Này Sariputa, 
những loại chúng sanh nào phá vỏ trứng mà sanh, 
này Sariputta như vậy gọi là noãn sanh. 

— Và này Saripua, thế nào là thai sanh? Này 
SariputIa, những loại chúng sanh nào phá màn da 
mỏng che chỗ kín mà sanh, này Sariputfta, như vậy 
goI là thai sanh. 

— Và này SaripuHa, thế nào là thấp sanh? Này 
SariputIa, những loại chúng sanh nào sanh ra fừ cá 
thúi, từ xác chết thúi, từ cháo cơm thúi, hay trong hỗ 
nước dơ hay trong ao nước nhớp. Này Saripufa, 
như vậy gọi là thấp sanh. 

—_ Và này Sariputta, thể nào là hóa sanh? Chư Thiên, 
các chúng sanh ở địa ngục, một số thuộc loài người 
và một số thuộc đọa xử. Này Sariputta, như vậy gọi 
là hóa sanh. 


Này Sariputta có bốn loại sanh như vậy. Này 
Sariputta, nếu ai biết Ta như vậy... người ấy sẽ bị rơi vào 
địa ngục, như một gánh nặng bị quăng bỏ một bên. 

Này Sariputta, có năm loại sanh thú này. Thế nào là 
năm? Địa ngục, bàng sanh, ngạ quỷ, loài Người, chư 
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Thiên. 

— Này Sariputta, Ta (uệ tri địa ngục, con đường đưa đến 
địa ngục và hành lộ đưa đến địa ngục. Tùy theo hạnh 
nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, sự việc nảy ta cũng tuệ 
tri. 

—_ Và này Sariputta, Ta tuệ tri bàng sanh, con đường đưa 
đến bàng sanh. Tùy theo hạnh nghiệp, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào bàng sanh, sự việc này Ta 
cũng tuệ tr1. 

—_ Và này Sariputta, Ta tuệ tri ngạ quý, con đường đưa đến 
ngạ quỷ, và hành lộ đưa đến ngạ quỷ. Tùy theo hành 
nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
ngạ quỷ, sự việc này Ta cũng tuệ tr1. 


—_ Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri loài Người, con đường 
đưa đến thế giới loài Người và hành lộ đưa đến thế giới 
loài Người. Tùy theo hành nghiệp, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào loài Người, sự việc này Ta cũng 
tuệ tr1. 

—_ Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri chư Thiên, con đường 
đưa đến Thiên giới và hành lộ đưa đến Thiên giới. Tùy 
theo hành nghiệp, sau khi thân hoại mạng chung, sanh 
vào thiện thú, Thiên giới, thế giới này, sự việc này Ta 
cũng tuệ tr1. 


— Và này Sariputta, Ta cũng tuệ tri Niết-bàn, con đường 
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đưa đến Niết-bàn và hành lộ đưa đến Niết-bàn. Tùy theo 
hành nghiệp, do đoạn trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình 
với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sự việc này, 
Ta cũng tuệ tr. 

Này Sariputta, ở đây, với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm 
của một sô người : “Hành nghiệp của người này như vậy, 
cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục 
như vậy”. Sau một thời gian, với thiên nhãn thanh tịnh, siêu 
nhân, Ta thấy người ấy, sau khi thân hoại mạng chung sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, phải cảm thọ những 
cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này Saripura, 
cũng như có một hồ than sâu hơn thân người, đây vun than 
hừng, không có lửa ngọn, không có khói, và một người đi 
đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi khô 
cổ, đăng họng, khát nước, và đi thắng đến hồ than ấy chỉ 
bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy, có 
thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như 
vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hồ than kia". Sau 
một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hồ than 
ấy và phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, 
khốc liệt. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của Ta, 
Ta tuệ tri tâm của một số người: "Hành nghiệp của người 
này như vậy, cử chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào cối dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục như vậy". Sau một thời gian, với thiên nhãn 
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thanh tịnh siêu nhân, Ta thấy người ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, 
phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc 
liệt. 

Này SarIputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm 
của một số người: “Hành nghiệp của người này như vậy, 
cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh vào bàng sanh”. Sau một thời gian, 
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, Ta thấy kẻ ấy sau khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào bàng sanh, phải cảm thọ 
những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này 
Sariputta, cũng như có một hỗ phân, sâu hơn thân người, 
đây những phẩn uễ, và một người đi đến, bị nóng bức áp 
đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng họng, 
khát nước và đi thắng đến hỗ phân ấy chỉ bằng một con 
đường. Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: "Hành 
nghiệp của người này như vậy, cứ chỉ như vậy và bước vào 
đạo lộ như vậy, sẽ đi đến hỗ phân ấy". Sau một thời gian, 
người ấy sẽ thấy người kia rơi vào hồ phân ấy và phải cảm 
thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này 
Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của Ta... (như trên)... 
thống khổ, khốc liệt. 


Này SarIputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm 
của một số người "Hành nghiệp của người này như vậy, cử 
chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh vào 
ngạ quỷ, phải cảm thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, 
khốc liệt". Này Sariputta, cũng như có một cây sống trên 
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miếng đất không bằng phẳng, với lá thưa thói, với bóng 
che từng đám lưa thưa. Và một người đi đến bị nóng bức 
áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đắng họng, 
khát nước và đi thắng đến cây ấy chỉ bằng một con đường. 
Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: "Hành nghiệp 
của người này như vậy, cứ chỉ như vậy và bước vào đạo lộ 
như vậy, sẽ đi đến cây ấy". Sau một thời gian, người ấy sẽ 
thấy người kia ngồi hay nằm dưới bóng cây ấy và phải cảm 
thọ những cảm giác cực khổ, thống khổ, khốc liệt. Này 
Sariputfa, cũng vậy ở đây với tâm của Ta... (như trên)... 
thống khổ, khốc liệt. 


Này Sariputta, ở đây với tâm của Ta, Ta biết tâm của 
một số người: “Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ 
như vậy... sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào loài 
người". Sau một thời gian... Ta thấy người ấy sanh vào loài 
người, và cảm thọ được nhiều cảm giác lạc thọ. Này 
Sariputta, cũng như có một cây sống trên miếng đất bằng 
phăng với lá sum sê, với bóng cây rậm rạp. Và một người 
đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, 
khô cổ, đắng họng, khát nước và đi thắng đến cây ấy chỉ 
bằng một con đường. Một người có mắt thấy người ấy có 
thể nói: "Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ của 
người này như vậy và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến 
cây ấy". Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia, 
ngồi hay nằm dưới bóng cây ấy và cảm thọ được nhiễu 
cảm giác lạc thọ. Này SarIputta, cũng vậy, ở đây, với tâm 
của Ta... được nhiều cảm giác lạc thọ. 
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Này SarIputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm 
của một số người: "Hành nghiệp của người này như vậy, 
cử chỉ như vậy... sau khi thân hoại mạng chung sẽ s2 "ào 
thiện thú, Thiên giới, cối đời này". Sau một thời gian... Ta 
thấy người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này 
và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Này Saripuffa, giống 
như một ngôi lâu, có gác nhọn, có tô vôi cả trong lẫn 
ngoài, được che gió, có then chốt đóng lại và có các cửa số 
khép kín. Tại đây có một sàng tọa, trải nệm lông dài, trải 
nệm màu trăng, trải nệm bông có thêu hoa, trải nệm bằng 
da sơn dương gọi là kadah, có nệm với khuôn màu treo 
phía trên, có gối dài màu đỏ cả hai đâu. Và một người đi 
đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, 
khô cổ, đẳng họng, khát nước và đi thẳng đến ngôi lầu ấy. 
Một người có mắt thấy người ấy có thể nói: "Hành nghiệp 
của người này như vậy, cứ chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ 
như vậy, sẽ đi đến ngôi lầu ấy". Sau một thời gian, người 
ấy sẽ thấy người kia ngồi hay nằm trong ngôi lầu ấy, trong 
sác nhọn ấy, trên sàng tọa ấy và cảm thọ được nhiễu cảm 
thọ cực lạc. Này Sariputta, cũng vậy, ở đây với tâm của 
Ta... được nhiều cảm giác lạc thọ. 


Này SarIputta, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm 
của một số người: “Hành nghiệp của người này như vậy, 
cứ chỉ như vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn frừ các 
lậu hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an 
trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát 
như vậy”. Sau một thời gian, Ta thấy VỊ ây đoạn trừ các lậu 
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hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm 
thọ những cảm giác cực lạc. Này Saripufa, giống như một 
hồ sen có nước trong, có nước ngọt, có nước mát, có nước 
trong sáng, có bờ hô khéo sắp đặt, đẹp đẽ, và không xa hô 
ấy có khu rừng rậm rạp. Một người đi đến, bị nóng bức áp 
đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, khô cổ, đẳng họng, 
khát nước và đi thắng đến hồ sen ấy. Một người có mắt 
thấy người ấy có thể nói: "Hành nghiệp của người này như 
vậy, cứ chỉ như vậy, và bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đi đến 
hồ sen ấy". Sau một thời gian, người ấy sẽ thấy người kia, 
sau khi tâm mình vào hồ sen ấy, sau khi tắm rửa, uống 
nước và làm cho địu bớt IHHỌI H fư, HỆ HỒI, phiên não, 
sau khi ra khỏi hỗ liễn qua ngôi hay nằm trong rừng cây 
rậm rạp ấy và cảm thọ những cảm giác cực lạc. Cũng vậy, 
này SarIput(a, ở đây với tâm của Ta, Ta tuệ tri tâm của một 
số người: "Hành nghiệp của người này như vậy, cử chỉ như 
vậy, bước vào đạo lộ như vậy, sẽ đoạn trừ các lậu hoặc, tự 
mình với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát như 
vậy”. Sau một thời gian, Ta thấy VỊ ây đoạn trừ các lậu 
hoặc, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, cảm 
thọ những cảm giác cực lạc. 


Này Sariputta, năm loại này là năm sanh thú. Này 
Sariputta, có ai biết Ta như vậy, thấy Ta như vậy, và nói: 
"Sa-môn Gotama không có pháp Thượng nhân, không có 
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tri kiến thù thăng xứng đáng bậc Thánh. Sa-môn Gotama 
thuyết pháp, pháp ấy tự mình tạo ra, do suy luận tác thành, 
tùy thuộc trắc nghiệm". Này Sariputta, nếu người ấy không 
từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà 
kiến ẫy, thì người ẫy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh 
nặng bị quăng bỏ một bên. Này Sariputta, Tỷ-kheo thành 
tựu giới hạnh, thành tựu thiền định, thành tựu trí tuệ, có thể 
chứng được chánh trí ngay trong hiện tại. Này Sariputta, Ta 
nói như vậy là sự thành tựu như vậy. Nếu người ấy không 
từ bỏ lời nói ấy, không từ bỏ tâm ấy, không đoạn trừ tà 
kiến ấy, thì người ấy sẽ bị rơi vào địa ngục như một gánh 
nặng bị quăng bỏ một bên. 
Này Sariputta, Ta thăng tri phạm hạnh, đầy đủ bốn hạnh: 

— Về khổ hạnh, Ta khổ hạnh đệ nhất; 

— Về bẩn uẽ, Ta bần uế đệ nhất; 


Về yêm ly, Ta yếm ly đệ nhất; 


—_ Về độc cư, Ta độc cư đệ nhất. 
Này Sariputta, ở đây, khô hạnh của Ta như sau: 


— Ta sống lõa thể, phóng túng, không theo khuôn phép, 
liễm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, 
không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt 
nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn 
từ nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, 
không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận 
đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ 
hai người đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có 
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thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con 
bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, 
không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ 
có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nâu, rượu men. 

— Ta chỉ nhận đồ ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, 
hay chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, hay 
chỉ nhận ăn tại bảy nhà, chỉ nhận ăn bảy miếng. 

— Ta nuôi sống chỉ với một chén, nuôi sống chỉ với hai 
chén, nuôi sống chỉ với bảy chén. Ta chỉ ăn một ngày 
một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy 
Ta sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 
mới ăn một lần. Ta chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo 
lức, ăn hột cải nivara, ăn da vụn, ăn trấu, uống nước bột 
gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ 
cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống. 

—_ Ta mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, 
mặc vải tâm liệm rồi quăng đi, mặc áo phấn tảo y, mặc 
vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc 
áo bện từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng 
cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tâm gỗ nhỏ, 
mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi 
ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú. 

—_ Ta sống nhồ râu tóc, Ta theo tập tục sống nhồ râu tóc, 

—_ Ta theo hạnh thường đứng không dùng chỗ ngồi, Ta là 
người ngôi chỏ hỏ, sống tỉnh tấn theo hạnh ngồi chỏ hỏ. 

— Ta dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường 
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gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống năm trên đất 
trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và 
nhớp che dính thân mình, sống và ngủ ngoài trời, theo 
hạnh bạ đâu nằm đây, 

— Sống ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh, theo 
hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tăm ba lần, 
theo hạnh xuống nước tắm. 

— Như vậy Ta sống theo hạnh hành hạ, dày vò thân thể 
theo nhiều cách. Này Sariputta, như vậy là khổ hạnh của 
Ta. 


Này Sariputta, ở đây hạnh bần uế của Ta như sau: 
Trên thân Ta, bụi bặm chất đầy trải nhiều năm tháng, đóng 
thành tắm, thành miếng. Như gốc cây tinduka bụi bặm chất 
đầy trải nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng: 
cũng vậy, này Sariputta, trên thân Ta bụi bặm chất đầy trải 
nhiều năm tháng, đóng thành tấm, thành miếng. Này 
Sariputta, Ta không nghĩ rằng: "Với tay của Ta, Ta hãy 
phủi sạch bụi bặm này đi, hay những người khác với tay 
của họ hãy phủi sạch bụi bặm này đi cho Ta". Này 
Sariputta, Ta không có nghĩ như vậy. Này Sariputta, như 
vậy là sự bần uế của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự yếm ly của Ta. Này 
Sariputta, tỉnh giác, Ta đi tới; tỉnh giác Ta đi lui, Ta an trú 
lòng từ cho đến trong một giọt nước với tâm tư: “Mong 
rằng Ta không làm hại một chúng sanh nhỏ nào trong 
những ác đạo của họ!" Này Sariputta, như vậy là sự yêm ly 
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của Ta. 


Này Sariputta, như thế này là sự độc cư của Ta. Này 
Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng và an trú tại chỗ ấy. 
Khi Ta thấy người chăn bò, người mục súc, người cắt cỏ, 
người đón củi hay người thợ rừng, Ta liền chạy từ rừng này 
qua rừng khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung 
lũng này qua thung lũng khác, từ đồi cao nảy qua đồi cao 
khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: "Mong họ đừng thấy Ta, 
và mong Ta đừng thấy họ!" Này Sariputta, giống như một 
con thú rừng thấy người liền chạy từ rừng này qua rừng 
khác, từ lùm cây này qua lùm cây khác, từ thung lũng này 
qua thung lũng khác, từ đổi cao này qua đổi cao khác. 
Cũng vậy, này Sariputta, khi Ta thấy người chăn bò, người 
mục súc, người cắt cỏ, người đốn củi, hay người tiều phu, 
Ta liền chạy từ rừng này qua rừng khác, từ lùm cây này 
qua lùm cây khác, từ thung lũng này qua thung lũng khác, 
từ đồi cao này qua đồi cao khác. Vì sao vậy? Ta nghĩ rằng: 
"Mong họ đừng thấy Ta, và mong Ta đừng thấy họ!" Này 
Sariputta, như vậy là hạnh độc cư của Ta. 


Này Sariputta, rồi Ta bò bốn chân đến các chuông bò, 
khi các con bỏ cái đã bỏ đi, khi các người chăn bò không 
có mặt, rồi Ta ăn phân các con bò con, các con bò còn trẻ, 
các con bò còn bú. Khi nước tiểu và phân của Ta còn tồn 
tại, Ta tự nuôi sống với các loại ấy. Này Sariputta, như vậy 
là hạnh đại bắt tịnh thực của Ta. 


Này Sariputta, Ta đi sâu vào một khu rừng rậm rạp 
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kinh hoàng và an trú tại chỗ ấy. Này Sariputta, tại khu rừng 
rậm rạp kinh hoàng này, những ai còn tham ái đi vào khu 
rừng rậm rạp ấy, thời lông tóc người ấy dựng ngược. Này 
Sariputta, rồi Ta trong những đêm đông lạnh lẽo, giữa 
những ngày mông tám, khi có tuyết rơi, trong những đêm 
như vậy, Ta sống giữa trời, và ban ngày sống trong khu 
rừng rậm rạp. Ta sống trong những ngày cuối tháng hè, ban 
ngày thì sống giữa trời, còn ban đêm trong khu rừng rậm 
rạp. Rồi này Sariputta, những bài kệ kỳ diệu từ trước chưa 
từng được nghe sau đây được khởi lên: 


Nay bị thiêu đốt, bị buốt lạnh, 

Cô độc sống trong rừng kinh hoàng, 
Trần truông, Ta ngôi không lửa ấm, 
Ân sĩ, trong lý tưởng đăm chiêu. 


Này Sariputta, Ta nằm ngủ trong bãi tha ma, dựa trên 
một bộ xương. Này Sariputta, những đứa mục đồng đến 
gần Ta, khạc nhồ trên Ta, tiểu tiện trên Ta, rắc bụi trên Ta 
và lẫy que đâm vào lỗ tai. Này Sariputta, và Ta biết Ta 
không khởi ác tâm đối với chúng. Này Sariputta, như vậy 
là hạnh trú xả của Ta. 


Này SarIputfa, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Š% 
thanh tịnh đạt được nhờ món ăn”. Họ nói: "Chúng ta sống 
nhờ trái táo", và họ ăn trái táo, họ ăn bột táo, họ uống nước 
trái táo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng Ta 
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sông chỉ ăn một trái táo. Này Sariputta, có thể các Người 
nghĩ như sau: "Trái táo thời ấy to lớn". Này Sariputta, chớ 
có hiểu như vậy. Vì trái táo thời ấy giống với trái táo hiện 
tại. Này Sariputta, trong khi Ta sống chỉ ăn một trái táo, 
thân thê của Ta trở thành hết sức ốm yếu. 


- Vị Ta ăn quá Ít, tay chân Ta trở thành như những cọng 
cỏ hay những đốt cây leo khô héo. 

-- Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng 
chân con lạc đà. 

-_ VỊ Ta ăn quá Ít, các xương sống phô bày của Ta giống 
như một chuỗi banh. 

- Vì Ta ăn quá Ít, các xương sườn gầy mòn của Ta giống 
như ru cột nhà sàn hư nát. 

-_ VÌ ta ăn quá ít, nên con ngươi của Ta long lanh nằm sâu 
thăm trong lỗ con mắt, giỗng như ánh nước long lanh 
nằm sâu thăm trong một giếng nước thâm sâu. 

- Vì Ta ăn quá Ít, da đầu Ta trở thành nhăn nheo khô căn 
như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn 
gió nóng làm cho nhăn nheo khô căn. 

-_ Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy sờ da bụng" chính 
xương sống bị Ta năm lấy. Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy sờ 
xương sống", thì chính da bụng bị Ta năm lấy. Vì Ta ăn 
quá ít, nên này Sariputta, da bụng của Ta bám chặt 
xương sống. 

-_ Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi tiểu 
tiện", thì Ta ngã quy úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá ít. 
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- Này Sariputta, nếu Ta muốn thoa dịu thân Ta, lấy tay 
xoa bóp chân tay, thì này Sariputta, trong khi Ta lấy tay 
xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân 
Ta, vì Ta ăn quá ít. 

Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Š 
thanh tịnh đạt được nhờ món ăn”. Họ nói: "Chúng ta sống 
nhờ đậu xanh... (như trên)... chúng ta sống nhờ vừng mè... 
(như trên)... chúng ta sống nhờ hột gạo", và họ ăn hột gạo, 
họ ăn hột gạo nghiền thành bột, họ uống nước gạo, và họ 
ăn hột gạo dưới nhiều hình thức. Này Sariputta, Ta tự xưng 
Ta sống chỉ ăn một hột gạo. Này Sariputta, có thể các 
Người nghĩ như sau: "Hột gạo thời ấy to lớn". Này 
Sariputta, chớ có hiểu như vậy. Vì hột gạo thời ấy giống 
với hột gạo hiện tại. Này Sariputta, trong khi Ta chỉ sống 
ăn một hột gạo, thân thể của Ta trở thành hết sức ốm yếu. 
Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những cọng cỏ 
hay những đốt cây leo khô héo. Vì Ta ăn quá ít, bản trôn 
của Ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì Ta ăn quá 
ít, xương sống phô bày của Ta giống như một chuỗi banh. 
Vì Ta ăn quá ít các xương sườn gầy mòn của Ta giống như 
rui cột của một nhà sàn hư nát. Vì Ta ăn quá Ít, con ngươi 
long lanh của Ta nằm sâu thắm trong lỗ con mắt, giống 
như ánh nước long lanh nằm sâu thắm trong một giếng 
nước thâm sâu. Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn 
nheo, khô căn như trái bí trắng và đăng bị cắt trước khi 
chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nheo, khô cằn. Này 
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Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta hãy sờ da bụng", thì chính 
xương sống bị Ta năm lấy. Nếu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ xương 
sông", thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. Vì Ta ăn quá ít, 
nên này Sariputta, da bụng của Ta bám chặt xương sống. 
Này Sariputta, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện hay đi tiểu 
tiện", thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn quá ít. 
Này Sariputta, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy tay xoa 
bóp chân tay, thời này Sariputta, trong khi Ta lấy tay xoa 
bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân Ta, vì Ta 
ăn quá ít. Này Sariputta, dầu Ta có theo cử chỉ như vậy, 
theo hành lộ như vậy, theo khổ hạnh như vậy, Ta cũng 
không chứng được các pháp thượng nhân, không có tri kiến 
thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Vì sao vậy? Vì với những 
phương tiện ấy, không chứng được pháp thượng nhân với 
Thánh trí tuệ. Chính Thánh trí tuệ này chứng được thuộc về 
bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, có thể dẫn người 
thực hành diệt tận khổ đau. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Š% 
thanh tịnh chứng đạt được nhờ luân hồi". Này SarIputta, 
thật không dễ gì tìm được sự luân hồi mà xưa kia Ta không 
trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh 
cư thiên (Suddhavasa). Này Sariputta, nếu Ta luân hồi tại 
Tịnh cư thiên thì Ta đã không trở lại đời này nữa. 


Này Sariputfta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Š 
thanh tịnh chứng đạt được nhờ sanh khởi”. Này SarIputta, 
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thật không dễ gì tìm được sự sanh khởi mà xưa kia Ta 
không trải qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các 
vị Tịnh cư thiên. Này SarIputta, nếu Ta sanh khởi tại Tịnh 
cư thiên, thì Ta đã không trở lại đời này nữa. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “ŠS 
thanh tịnh chưng đạt được nhờ an trú”. Này Sariputta, thật 
không dễ gì tìm được sự an trú mà xưa kia Ta không trải 
qua trong một thời gian khá dài, trừ phi với các vị Tịnh cư 
thiên. Này Sariputta, nếu Ta an trú tại Tịnh cư thiên, thì Ta 
đã không trở lại đời này nữa. 

Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Š 
thanh tịnh chứng đạt được nhờ tẾ tự". Này Sariputfa, thật 
không dễ gì tìm được sự tế tự mà xưa kia Ta không làm 
trong một thời gian khá dài khi Ta là vị vua Sát-đế-ly có 
làm lễ quán đảnh hay làm vị Bà-la-môn giàu có. 


Này Sariputta, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyết như sau, có những kiến giải như sau: “Š 
thanh tịnh chứng đạt được nhờ thờ lứa". Này Sariputta, 
thật không dễ gì tìm được sự thờ lửa mà xưa kia Ta không 
làm trong một thời gian khá dài, khi Ta là vị vua Sát-đề-ly 
có làm lễ quán đảnh, hay làm vị Bà-la-môn giàu có. 


Này SarIput(a, lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có 
những chủ thuyêt như sau, có những kiên giải như sau: 
"Khi một thiêu niên còn trẻ tuôi, tóc đen nhánh, huyết khí 
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sung mãn, trong tuổi thanh xuân, người ấy thành tựu trí tuệ 
biện tài tối thượng. Nhưng khi người ấy già cả, niên cao, 
lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đi đến đoạn cuối 
cuộc đời, khi đã tàm mươi, chín mươi hay mỘI trăm tuổi, 
khi ấy trí tuệ biện tài tối thượng ấy bị đoạn trừ”. Này 
Saripuftta, chớ có quan niệm như vậy. Này Sariputta, nay 
Ta đã già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã 
đi đến đoạn cuối cuộc đời, tuổi Ta nay đã đến tám mươi. 
Này Sariputta, ở đây Ta có bốn vị đệ tử, tuôi thọ đến một 
trăm, đã sống một trăm tuổi, thành tựu chánh niệm đệ nhất, 
thành tựu chuyên tâm đệ nhất, thành tựu tinh cần đệ nhất 
và đầy đủ trí tuệ biện tài tối thượng. Này Saripufta, ví như 
một người bắn cung thiện xảo, có huấn luyện, khéo tay, 
thuần thục, với một mũi tên nhẹ, có thể dễ dàng bắn ngang 
qua bóng một cây fa-la. Cũng vậy, những vị này với chánh 
niệm đệ nhất như vậy, được thành tựu trí tuệ biện tài tối 
thượng như vậy, nếu những vị này hỏi Ta nhiều lần một 
câu hỏi về Bốn Niệm Xứ, và nếu Ta, được hỏi nhiều lần 
như vậy, phải giải thích cho họ hiểu và nếu họ được Ta giải 
thích như vậy, có thể hiểu như đã giải thích, và nếu họ 
không hỏi Ta về những vấn đề phụ thuộc và các vấn đề 
khác, trừ khi ăn, uống, nhai, nếm, trừ khi đi đại tiện, tiêu 
tiện, trừ khi ngủ để lấy lại sức. Này Sariputta, dâu vậy, sự 
thuyết pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tắt, sự giải thích 
cú pháp của Như Lai cũng chưa hoàn tất, sự trả lời các 
câu hỏi của Như Lai cũng chưa hoàn tất, khi mà bốn đệ tử 
của Ta, tuổi thọ đến một trăm tuổi, đã sống một trăm tuổi, 
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đã từ trần sau một trăm tuổi. Này Sariputta, nêu Ông có 
gánh Ta trên giường đi chỗ này chỗ kia, thật sự trí tuệ biện 
tài của Như Lai không có gì thay đối. 

Này Sariputta, những ai nói một cách chân chánh sẽ 
nói như sau: "Một vị hữu tình không bị sỉ chỉ phối, đã 
sanh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì 
lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì 
an lạc cho chư Thiên và loài Người". Vị ấy sẽ nói về Ta 
một cách chân chánh như sau: "Một vị hữu tình không bị 
chỉ phối... (như trên)... chư Thiên và loài Người". 

Lúc bấy giờ Tôn giả Nagasamala đứng sau lưng Thế 
Tôn và quạt cho Ngài! Tôn giả Nagasamala bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn! Sau khi nghe pháp môn này, lông tóc con 
dựng ngược. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi là gì? 


— Này Nagasamala, do vậy pháp môn này gọi là pháp 
môn lông tóc dựng ngược. Ông hãy như vậy thọ trì. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả Nagasamala 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn. 
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13. ĐẠI KINH KHỎÔ UẦN 
(Mahadukkhakkhandhasutta) 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana (Kỳ-đà 
Lâm), trong vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
ấy nhiều Tỷ-kheo buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào thành 
Savatthi khất thực. Rồi các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Nay còn 
quá sớm để đi khất thực ở Savatthi. Chúng ta hãy đi đến 
ngôi vườn các Du sĩ ngoại đạo". Các Tỷ-kheo ấy đi đến 
ngôi vườn các Du sĩ ngoại đạo, nói lên những lời chúc tụng 
hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên. Các Du sĩ ngoại 
đạo ấy nói với các Tý-kheo đang ngồi xuống một bên. 


- Chư Hiên, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn 
toàn về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn 
toàn về các dục. Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu 
biết hoàn toàn về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ sự 
hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư Hiền, Sa-môn 
Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ, 
chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm 
thọ. C?w Hiền, ở đáy có sự đặc thù nào, sự đị biệt nào, sự 
sai khác nào giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về vấn để 
thuyết pháp hay vấn đề giáo huấn? 


Các Tỷ-kheo ấy không hoan hỷ cũng không chỉ trích 
những lời nói các Du sĩ ngoại đạo, không hoan hỷ, không 
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chỉ trích, các Tỷ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý 
nghĩ: "Chúng ta sẽ học ý nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". 


Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi khất thực ở Savatthi, khi 
ăn xong và đi khất thực trở về, liền đến chỗ Thế Tôn ở, 
đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con buổi sáng đắp y, 
cầm y bát vào thành Savatthi khất thực. Bạch Thế Tôn, rồi 
chúng con suy nghĩ: "Nay còn quá sớm để đi khất thực ở 
Savatthi. Chúng ta hãy nghĩ đến ngôi vườn các Du sĩ ngoại 
đạo". Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến ngôi vườn các 
Du sĩ ngoại đạo, sau khi đến xong, nói lên những lời chúc 
tụng hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên, Bạch Thế 
Tôn, các Du sĩ ngoại đạo ấy nói với chúng con đang ngồi 
một bên: "Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự hiểu biết 
hoàn toàn về các dục, chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết 
hoàn toàn về các dục. Chư Hiền, Sa-môn Gotama nêu rõ sự 
hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp, chúng tôi cũng nêu rõ 
sự hiểu biết hoàn toàn về các sắc pháp. Chư Hiền, Sa-môn 
Gotama nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm thọ, 
chúng tôi cũng nêu rõ sự hiểu biết hoàn toàn về các cảm 
thọ. Chư Hiền ở đây có sự đặc thù nào, sự dị biệt nào, sự 
sai khác nào giữa Sa-môn Gotama và chúng tôi về vẫn đề 
thuyết pháp hay vấn đề giảng huấn?" Bạch Thế Tôn, chúng 
con không hoan hỷ, không chỉ trích những lời nói các Du sĩ 
ngoại đạo. Không hoan hỷ, không chỉ trích, chúng con từ 
chỗ ngồi đứng dậy, từ biệt với ý nghĩ: "Chúng ta sẽ học ý 
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nghĩa lời nói này từ Thế Tôn". 

— Này các Tỷ-kheo, các Du sĩ ngoại đạo nói như vậy 
cần được trả lời như sau: “Chư Hiển, thế nào là vị ngọt các 
dục? Thế nào là sự nguy hiểm, thế nào là sự xuất ly? Thể 
nào là vị ngọt các sắc pháp, thế nào là sự nguy hiểm, thể 
nào là sự xuất ly? Thế nào là vị ngọt các cảm thọ, thế nào 
là sự nguy hiểm, thể nào là sự xuất ly?" Này các Tỷ-kheo, 
khi được hỏi vậy, các Du sĩ ngoại đạo không thể trả lời 
được và sẽ bị mắc vào các khó khăn khác. Vì sao vậy? Này 
các Tý-kheo, vì vấn đề này không thuộc khả năng hiểu biết 
của họ. Này các Tỷ-kheo, Ta không thấy một ai trong thế 
giới này với chư Thiên, Mara, Phạm thiên, với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người, mà câu trả 
lời các câu hỏi được chấp nhận, ứrừ Như Lai, đệ tử Như Lai 
và những ai được nghe hai vị này. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là vị ngọt các dục ? 


Này các Tỷ-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục này: 
Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, 
khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, các tiếng do nhĩ căn 
nhận thức... các hương do tỷ căn nhận thức... các vị do thiệt 
căn nhận thức... các xúc do thân căn nhận thức, khả ái, khả 
lạc, khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này các 
Ty-kheo, có năm pháp tăng trưởng dục như vậy. Này các 
Ty-kheo, y cứ vào năm pháp tăng trưởng dục này, có lạc hỷ 
khởi lên, như vậy là vị ngọt các dục. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là sự nguy hiểm các dục? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, có thiện nam tử nuôi sống 
với nghề nghiệp, như đếm ngón tay, như tính toán, như ước 
toán, như làm ruộng, như buôn bán, như chăn bò, như bắn 
cung, như làm công cho vua, như làm một nghề nào khác. 
Người ấy phải chống đỡ lạnh, phải chống đỡ nóng, phải 
chịu đựng sự xúc chạm của ruổi, muỗi, Ø1Ó, Sức nóng, mặt 
trời, các loài bò sát, bị chết đói chết khát. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy là sự nguy hiểm các dục, thiết thực hiện tại, thuộc 
khổ uẫn, lấy dục làm nhân, lấy dục làm duyên, là nguồn 
gốc của dục, là nguyên nhân của dục. 


Này các Tý-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như 
vậy, tinh cần như vậy, tinh tấn như vậy, nhưng các tài sản 
ấy không được đến tay mình, vị ấy than vãn, buồn phiền 
khóc than, đắm ngực, mê man bất tỉnh: "Ôi! Sự nỗ lực của 
ta thật sự là vô ích, sự tỉnh cân của ta thật sự không kết 
quả". Này các Tỷ-kheo, như vậy, là sự nguy hiểm các 
dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục. 


Này các Tý-kheo, nếu thiện nam tử ấy nỗ lực như 
vậy, tỉnh cần như vậy, tinh tấn như vậy, và các tài sản ấy 
được đến tay mình, vì phải hộ trì các tài sản ấy, vị ấy cảm 
thọ sự đau khổ, ưu tư: “Lờm sao các vua chúa khỏi Cướp 
đoạt chúng, làm sao trộm cướp khỏi cướp đoạt chúng, làm 
sao lửa khỏi đốt cháy, nước khỏi cuốn trôi, hay các kẻ thừa 
tự không xứng đáng khỏi cướp đoạt chúng?" Dầu vị ấy hộ 
trì như vậy, giữ gìn như vậy, vua chúa vẫn cướp đoạt các 
tài sản ấy, trộm cướp vẫn cướp đoạt, lửa vẫn đốt cháy, 
nước vẫn cuốn trôi hay các kẻ thừa tự không xứng đáng 
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vẫn cướp đoạt chúng. Vị ấy than vãn, buồn phiền, khóc 
than, đâm ngực, mê man bất tỉnh: "Cái đã thuộc của ta, nay 
ta không có nữa". Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy 
hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, do dục làm nhân, do dục 
làm duyên, do dục làm nguyên nhân, do chính dục làm 
nhân, vua tranh đoạt với vua, Sát-đế-ly tranh đoạt với Sát- 
đề-ly, Bà-la-môn tranh đoạt với Bà-la-môn, gia chủ tranh 
đoạt với g1a chủ, mẹ tranh đoạt với con, con tranh đoạt với 
mẹ, cha tranh đoạt với con, con tranh đoạt với cha, anh em 
tranh đoạt với anh em, anh tranh đoạt với chị, chị tranh 
đoạt với anh, bạn bè tranh đoạt với bạn bè. Khi họ đã dẫn 
mình vào tranh chấp, tranh luận, tranh đoạt; họ công phá 
nhau bằng tay; họ công phá nhau bằng đá; họ công phá 
nhau bằng gậy; họ công phá nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi 
đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là 
nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, do dục làm nhân... do 
chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuẫn, họ đeo cung và 
tên, họ dàn trận hai mặt, và tên được nhắm bắn nhau, đao 
được quăng ném nhau, kiếm được vung chém nhau. Họ 
bắn đâm nhau bằng tên, họ quăng đâm nhau bằng đao, họ 
chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi đến tử vong, ổi đến 
sự đau khổ gần như tử vong. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là nguyên nhân của 
dục. 
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Lại nữa, này các Ty-kheo, do dục làm nhân... do 
chính dục làm nhân, họ cầm mâu và thuần, họ đeo cung và 
tên, họ công phá thành quách mới trét vôi hồ và tên được 
nhằm bắn nhau, đao được quăng ném nhau, kiếm được 
vung chém nhau. Ở đây, họ bắn đâm nhau bằng tên, họ 
quăng đâm nhau bằng đao, họ đồ nước phân sôi, họ đè bẹp 
nhau bằng đá, họ chặt đầu nhau bằng kiếm. Ở đây họ đi 
đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các dục... (như trên)... là 
nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, do dục làm nhân... do 
chính dục làm nhân, họ đột nhập nhà cửa, họ cướp giật đồ 
đạc, họ hành động như kẻ cướp, họ phục kích các đường 
lớn, họ đi đến vợ người. Các vua chúa khi bắt được một 
người như vậy liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ 
đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh băng côn, họ 
chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân, họ xẻo tai, họ cắt 
mũi, họ xẻo tai cắt mũi, họ dùng hình phạt vạc dầu, họ 
dùng hình phạt bối đồi hình (xẻo đỉnh đầu thành hình con 
sò), họ dùng hình phạt la hầu khẩu hình... Hỏa man hình 
(lây lửa đốt thành vòng hoa)... chúc thủ hình (đốt tay)... 
khu hành hình (lẫy rơm bện lại rồi siết chặt)... bì y hình 
(lây vỏ cây làm áo)... linh dương hình (hình phạt con dê 
núi)... câu nhục hình (lây câu móc vào thịt)... tiền hình (cắt 
thịt thành hình đồng tiền)... khối trấp hình... chuyển hình... 
cao đạp đài... họ tưới bằng dầu sôi, họ cho chó ăn, họ đóng 
cọc những người sống, họ lây gươm chặt đầu. Ở đây họ đi 
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đến tử vong, đi đến sự đau khổ gần như tử vong. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm của dục... (như trên)... là 
nguyên nhân của dục. 


Lại nữa, này các Ty-kheo, do dục làm nhân... do 
chính dục làm nhân, họ sống làm các ác hạnh về thân, làm 
các ác hạnh về lời nói, làm các ác hạnh về ý. Do họ sống 
làm các ác hạnh về thân, làm các ác hạnh về lời nói, làm 
các ác hạnh về ý, khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Này các Ty-kheo, như vậy 
là sự nguy hiểm các dục, đưa đến đau khổ tương lai, là khổ 
uân, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân 
duyên, do chính dục làm nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thể nào là sự xuất ly các dục? 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối 
với các dục, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất ly 
các dục. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
không như thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, 
sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự 
xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như thật 
tuệ tri các dục của họ, họ cũng không có thể đặt người khác 
trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các dục, 
sự kiện như vậy không thê xảy ra. 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như 
thật tuệ tri vị ngọt các dục là vị ngọt như vậy, sự nguy hiểm 
là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như vậy, 
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những vị này nhất định sẽ như thật tuệ tri các dục của họ, 
họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị tương tự, 
nghĩa là như thật tuệ tri các dục, sự kiện như vậy có xảy ra. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các sắc pháp ? 


Này các Tỷ-kheo, như các thiếu nữ Sát-đé-ly, thiếu 
nữ Bà-la-môn hay thiếu nữ Gia chủ, tuổi khoảng độ mười 
lăm hay mười sáu tuổi, không quá lớn, không quá thấp, 
không quá ốm, không quá mập, không quá đen, không quá 
trăng. Này các Tỷ-kheo, có phải trong thời ấy, họ đạt đến 
mỹ diệu tối thượng, sắc đẹp tối thượng 2 


— Bạch Thế Tôn, phải. 


— Này các Tý-kheo, y cứ sắc đẹp mỹ diệu ấy khởi lên 
lạc thọ và hý thọ, như vậy là vị ngọt các sắc pháp. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các sắc 
pháp? 

Này các Tỷ-kheo, ở đây người ta có thê thấy bà chị ấy 
trong một thời khác, khoảng tám mươi tuổi, chín mươi tuổi 
hay một trăm tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, 
phải dựa gậy để chống đỡ, vừa đi vừa run rẩy, đau ốm, 
tuổi trẻ đã tận, râu rụng, tóc bạc, hư rụng, sói đâu, da 
nhăn, tay chân bị khô đét tái xám. Này các Tỷ-kheo, các 
Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa 
kia của người đó nay đã biến mắt và sự nguy hiểm đã hiện 
ra? 


— Bạch Thế Tôn, sự thật là vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc 
pháp. Lại nữa này các Tỷ-kheo, người ta có thể thấy bà chị 
ấy bị bệnh hoạn đau khổ, trầm bệnh, nằm đắm mình trong 
phân tiểu của mình, phải có người nâng dậy, phải có người 
đỡ năm. Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có 
phải sự mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của người đó nay đã 
biến mắt và sự nguy hiểm đã hiện ra? 


— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc 
pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi 
thê bị quăng vào nghĩa địa, một ngày hay hai ngày hay ba 
ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen lại, nát thối ra. 
Này các Tỷ-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ 
diệu sắc đẹp xưa kia của cô gái đã biến mất và sự nguy 
hiểm đã hiện ra? 

— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc 
pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi 
thể bị quăng vào nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các 
loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay bị các loài 
chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng 
ăn. Này các Tý-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự 
mỹ diệu về sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biễn mất và 
sự nguy hiểm đã hiện ra? 


— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiểm các sắc 
pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thấy cô gái ấy, thi 
thể bị quăng trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết 
với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân 


cột lại... với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn 
dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột 
bộ xương, không còn thịt, không có máu, còn được gân cột 
lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ 
này chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở 
đây là xương ống, ở đây là xương bắp về, ở đây là xương 
mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Này các 
Tý-kheo, các Người nghĩ thế nào? Có phải sự mỹ diệu về 
sắc đẹp xưa kia của cô gái nay đã biến mất, và sự nguy 
hiểm đã hiện ra? 
— Bạch Thé Tôn, sự thật là vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiêm các sắc 
pháp. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ta thây cô gái ây, thi 
thê bị quăng vào nghĩa địa, chỉ có toàn xương trăng màu vỏ 


r 
^ 


ôc... chỉ còn một đông xương lâu hơn một năm... chỉ còn 
các xương thôi trở thành bột. Này các Tỷ-kheo, các Người 
nghĩ thê nào? Có phải sự mỹ diệu vê sắc đẹp xưa kia của 
cô gái nay đã biên mât, và sự nguy hiêm hiện ra? 

— Bạch Thê Tôn, sự thật là vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự nguy hiêm các sắc 
pháp. 


Này các Tỷ-kheo và thê nào là sự xuất ly các sặc 
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pháp? 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự điều phục dục tham đối 
với các sắc pháp, sự đoạn trừ dục tham, như vậy là sự xuất 
ly các sắc pháp. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
không như thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như 
vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là 
sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như 
thật tuệ tri các sắc pháp của họ, họ cũng không có thể đặt 
người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ 
tri các sắc pháp, sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như 
thật tuệ tri vị ngọt các sắc pháp là vị ngọt như vậy, sự nguy 
hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như 
vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các sắc pháp 
của họ, họ cũng có thể đặt người khác trong một địa vị 
tương tự, nghĩa là như thật tuệ tri các sắc pháp, sự kiện như 
Vậy có xảy ra. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là vị ngọt các cảm thọ? 


Ở đây các Tỷ-kheo ly các dục, ly các bất thiện pháp 
tự chứng và an trú vào Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này các Tỷ-kheo, trong 
khi Tý-kheo ly dục, ly các bất thiện pháp, chứng và an trú 
Thiền thứ nhất... có tầm có tứ, trong khi ấy, nếu vị ấy 
không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không 
nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy vị ấy cảm giác một cảm 
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thọ vô hại. Này các Tý-kheo, tối thượng vô hại ấy, Ta nói 
là vị ngọt các cảm thọ. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú vào Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm... Thiền 
thứ ba... chứng và trú vào Thiền thứ tư, không khổ, 
không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Ty-kheo, trong khi 
Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, trong khi ấy nếu vị ấy không nghĩ đến tự hại, không 
nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai, trong khi ấy 
vị ấy cảm giác một cảm thọ vô hại. Này các Tỷ-kheo, tối 
thượng vô hại ấy, Ta nói là vị ngọt các cảm thọ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sự nguy hiểm các cảm 
thọ? Này các Tỷ-kheo, các cảm thọ là vô thường, khổ, biến 
hoại, như vậy là sự nguy hiểm các cảm thọ. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là sự xuất ly các cảm 
thọ? Này các Tỷ-kheo, sự điều phục dục tham đối với các 
cảm thọ, sự đoạn trừ dục tham, như vậy gọi là sự xuất ly 
các cảm thọ. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào 
không như thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như 
vậy, sự nguy hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là 
sự xuất ly như vậy, những vị này nhất định sẽ không như 
thật tuệ tri các cảm thọ của họ, họ cũng không có thể đặt 
người khác trong một địa vị tương tự, nghĩa là như thật tuệ 
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tri các cảm thọ, sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào như 
thật tuệ tri vị ngọt các cảm thọ là vị ngọt như vậy, sự nguy 
hiểm là sự nguy hiểm như vậy, sự xuất ly là sự xuất ly như 
vậy, những vị này nhất định như thật tuệ tri các cảm thọ 
của họ, họ có thể đặt các người khác trong một địa vị tương 
tự, nghĩa là như thật tuệ tri các cảm thọ, sự kiện như vậy có 
xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn. 
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14. TIỂU KINH KHÔ UẤN 
(Culadukkhakkhandhasuttam) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa giòng họ Sakka (Thích- 
ca), trong thành Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) tại vườn 
Nigrodha (Ni-câu-luật Viên). Lúc ấy, có người Sakka tên 
Mahànàma đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đảnh lễ 
Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Mahànàma, dòng họ Sakka bạch Thể Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, đã lâu rồi, con đã hiểu như thế này 
lời dạy Thế Tôn: "Tham là cấu uế của tâm, sân là cấu uế 
của tâm, si là cấu uễ của tâm". Bạch Thế Tôn, con đã hiểu 
như thế này lời dạy Thế Tôn: "Tham là cấu uế của tâm... sỉ 


là câu uê của tâm”. 


— Này Mahànàma, có một pháp trong Ông chưa được 
đoạn trừ, do vậy các tham pháp xâm nhập tâm Ông và an 
trú... các si pháp xâm nhập tâm Ông và an trú. Và này 
Mahànàma, pháp ấy trong Ông có thê đoạn trừ được, nếu 
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Ông không sống trong gia đình, nếu Ông không thụ hưởng 
các dục vọng. Và này Mahànàma, vì pháp ấy trong Ông 
chưa được đoạn trừ, nên Ông sống trong gia đình và thụ 
hưởng các dục vọng. 


Các dục vọng, vui ít, khổ nhiều, não nhiều, sự nguy 
hiểm ở đây lại nhiều hơn. Này Mahànàma, nếu một vị 
Thánh đệ tử khéo thấy như vậy với như thật chánh trí tuệ, 
nhưng nếu vị này chưa chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác 
bất thiện pháp sanh, hay một pháp nào khác cao thượng 
hơn, như vậy vị ấy chưa khỏi bị các dục chi phối. 


Này Mahànàma, khi nào vị Thánh đệ tử khéo thấy 
như vậy với như thật chánh trí tuệ: "Các dục, vui ít, khổ 
nhiều, não nhiều. Sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", uà vị 
này chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh 
hay một pháp nào cao thượng hơn, 7z vậy vị ấy không bị 
các dục chỉ phối. 


e Này Mahànàma, thuở xưa, khi Ta còn là Bồ-tát, 
chưa chứng được Bồ-đề, chưa thành Chánh Đẳng 
Chánh Giác, Ta khéo thấy với như thật chánh trí tuệ: 
"Các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiêu, sự nguy hiểm 
ở đây lại nhiêu hơn", dầu Ta có thấy với như thật 
chánh trí tuệ như vậy, nhưng Ta chưa chứng được hỷ 
lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp sanh hay một pháp 
nào khác cao thượng hơn. Và như vậy Ta biết rằng, 
Ta chưa khỏi bị các dục chi phối. 


® Và này Mahànàma, khi nào Ta khéo thấy với như 
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thật chánh trí tuệ: “Các đục, vui ít, khổ nhiễu, não 
nhiễu, sự nguy hiểm ở đây lại nhiều hơn", và Ta 
chứng được hỷ lạc do ly dục, ly ác bất thiện pháp 
sanh hay một pháp nào khác cao thượng hơn, như 
vậy Ta khỏi bị các dục chỉ phối. 


Và này Mahànàma, thê nào là vị ngọt các đục ? 


Này Mahànàma, có năm pháp tăng trưởng các dục 
này: Các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, 
khả hý, tương ưng với dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận 
thức...; các hương do mũi nhận thúc...; các vị do lưỡi nhận 
thức...; các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả hỷ, 
tương ưng với dục, hấp dẫn. Này Mahànàma, có năm pháp 
tăng trưởng các dục như vậy. 


Này Mahànàma, y cứ vào năm pháp tăng trưởng các 
dục này, có lạc và hỷ khởi lên, như vậy là vị ngọf các dục. 


Và này Mahànàma, thế nào là sự nguy hiểm các 
dục?... (như trang... cho đến trang..., với "Này Mahànàma" 
thế cho "Này các Tý-kheo."...) Này Mahànàma, như vậy là 
sự nguy hiểm các dục đưa đến đau khổ tương lai, là khô 
uân, do dục làm nhân, do dục làm duyên, do dục làm nhân 
duyên, do chính dục làm nhân. 


Này Mahànàma, một thời Ta ở tại RaJagaha (Vương 
Xá), trên núi Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, rất 
nhiều Ni kiền Tử (Nigantha) tại sườn núi Isigili, trên 
Kalasila (Hắc Nham), đứng thăng người, không chịu ngồi 
và cảm giác những cảm thọ thống thiết, khô đau, khốc liệt, 
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bén nhạy. Này Mahànàma, rồi Ta vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh độc cư đứng dậy, đi đến sườn núi Isigill, tại Kalasila 
chỗ các Nigantha ấy ở, khi đến nơi Ta nói với các NÑigantha 
ây: 

"— Chư Hiền, tại sao các Người lại đứng thắng người, 
không chịu ngôi xuống và cảm giác những cảm thọ thống 
thiết, khô đau, khốc liệt, bén nhạy như vậy? 


"— Này Mahànàma, được nói vậy các Nigantha ây trả 
lời Ta như sau: 


"— Này Hiền giả, Nigantha Nataputta-là bậc toàn tri, 
toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: "Dầu ta 
có đi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được 
tồn tại liên tục ở nơi ta". Vị ây nói như sau: “Wày các 
Nigantha, nếu xưa kia Người có làm ác nghiệp, hãy làm 
cho nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh khốc liệt này. Sự 
không làm ác nghiệp trong tương lai chính do sự hộ trì về 
thân, sự hộ trì về lời nói, sự hộ trì về ý ngay trong hiện tại, 
ở tại nơi đây. Như vậy chính nhờ sự thiêu đối, sự chấm dứt 
các nghiệp quá khứ, sự không làm các nghiệp mới, mà 
không có sự tiếp tục trong tương lai. Do sự không tiếp tục 
trong tương lai, các nghiệp được diệt trừ; do nghiệp được 
diệt trừ, khổ được diệt trừ; do khổ được diệt trừ, cảm thọ 
được diệt trừ; do cảm thọ được diệt trừ, tất cả khổ đau sẽ 
ẩược tiêu mòn”. Và vì chúng tôi chấp nhận điều ấy, và 
chúng tôi kham nhẫn điều ấy, nên chúng tôi được hoan hý. 


Này Mahànàma, khi được nói vậy Ta nói với các 
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Nigantha ấy như sau: 

"— Chư Hiển Nigamtha, các Người có biết chăng, 
trong quá khứ, các Người có mặt hay các Người không có 
mặt? 

"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

"— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết chăng, 
trong quá khư, các Người không làm ác nghiệp hay có làm 
ác nghiệp? 

"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

"— Chư Hiền Nigantha, các Người có biết chăng, các 
Người không làm các nghiệp như thể này hay như thế kia? 

"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

"— Chư Hiển Nigantha, các Người có biết chăng: 
Mức độ đau khổ như thể này đã trừ diệt, mức độ đau khô 
như thế này cần phải trừ diệt? Hay, khi mức độ đau khổ 
như thể này đã được trừ diệt, thời tất cả đau khổ sẽ được 
trừ diệt? 

"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

"— Chự Hiền Nigamtha, các Người có biết chăng, sự 
đoạn trừ ngay trong hiện tại các bất thiện pháp và sự 
thành tựu các thiện pháp ?” 

"— Thưa Hiền giả, chúng tôi không biết. 

"— Chư Hiền, theo các Người nói, Nigantha các 
Người không biết: Trong quá khứ các Người có mặt hay 
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các Người không có mặt; các Người không biết, trong quá 
khứ các Người không làm các ác nghiệp hay có làm các ác 
nghiệp; các Người không biết các Người không làm ác 
nghiệp như thế này hay như thế kia; các Người không biết, 
mức độ đau khổ như thế này đã được trừ diệt, mức độ đau 
khổ như thế này cần phải trừ diệt; mức độ đau khô như thế 
này đã được trừ diệt thời tất cả đau khổ sẽ được trừ diệt; 
các Người không biết, sự đoạn trừ ngay trong hiện tại các 
bất thiện pháp và sự thành tựu các thiện pháp. Chư Hiền 
Nigantha, sự kiện là như vậy thì những kẻ săn bắn ở đời, 
với bàn tay đầm máu, làm các nghiệp hung dữ, được tái 
sanh trong loài người, những hạng ấy có xuất gia trong 
hàng ngũ Nigantha các Người không?” 


"~ Hiền giả Gotama, hạnh phúc không có thể thành 
tựu nhờ hạnh phúc. Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khô. 
Hiền giả Gotama, nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh 
phúc thì vua Magadha Seniya Bimbisara (Tần-bà-ta-la) có 
thể đạt được hạnh phúc, và vua Magadha Seniya BimbiIsara 
sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama". 


- Lời nói này thật sự đã được các Tôn giả NÑigantha 
nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: "Hiền giả 
Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh phúc. 
Hạnh phúc phải thành tựu nhờ đau khổ. Hiền giả Gotama, 
nếu hạnh phúc có thể thành tựu nhờ hạnh phúc, thời vua 
Magadha Seniya Bimbisara có thể đạt được hạnh phúc; và 
vua Magadha Seniya Bimbisara sống hạnh phúc hơn Tôn 
giả Gotama". Và chính ta ở đây cần phải được hỏi như 
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sau: "Giữa các bác Tôn Giả, di sống hạnh phúc hơn, vua 
Magadha Semiya Bmbisara hay Tôn giả Gotama?” 


- Hiền giả Gotama, lời nói này thật sự đã được chúng 
tôi nói lên một cách hấp tấp, không có suy tư: Hiền giả 
Gotama, hạnh phúc không có thể thành tựu nhờ hạnh 
phúc... (như trên)... sống hạnh phúc hơn Tôn giả Gotama. 
Hãy để yên sự việc như vậy. Nay chúng tôi hỏi Tôn giả 
Gotama: "Giữa quý vị Tôn giả, ai sống hạnh phúc hơn, vua 
Magadha Semiya Bimbisara hay Tôn giả Gotarna?” 


"— Chư Hiền Nigantha, nay Ta sẽ hỏi các Người một 
câu, cũng vấn đề này. Nếu các Người vui lòng, hãy trả lời 
câu hỏi ấy. Chư Hiền Nigantha, các Người nghĩ thế nào? 
Vua Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân 
thể, không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc 
thọ luôn bảy ngày bảy đêm có được không 2 

"— Này Hiền giả, không thê được. 

"— Chư Hiền Nigantha, các Người nghĩ thế nào? Vua 
Magadha Seniya Bimbisara có thể không di động thân thẻ, 
không nói lên một tiếng, sống cảm giác thuần túy lạc thọ 
luôn sáu ngày sáu đêm, luôn năm ngày năm đêm, luôn bồn 
ngày bốn đêm, luôn ba ngày ba đêm, luôn hai ngày hai 
đêm, luôn một ngày một đêm không? 

"— Này Hiền giả, không thê được. 

"_ Chư Hiền Nigantha, Ta có thê không di động thân 
thê, không nói lên một lời, sống cảm giác thuần túy lạc thọ 
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luôn trong một ngày một đêm. Chư Hiền Nigantha, Ta có 
thê không di động thân thể , không nói lên một lời, sống 
cảm giác thuần túy lạc thọ luôn trong hai ngày hai đêm, 
luôn trong ba ngày ba đêm, luôn trong bốn ngày bốn đêm, 
luôn trong năm ngày năm đêm, luôn trong sáu ngày sáu 
đêm, luôn trong bảy ngày bảy đêm. Chư Hiền Nigantha, 
các Người nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, ai sống hạnh 
phúc hơn, vua Magadha Seniya Bimbisara hay Ta? 


"— Sự kiện là như vậy, Tôn giả Gotama sống hạnh 
phúc hơn vua Magadha Seniya BIimbisara." 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Mahànàma thuộc 
giòng họ Sakka hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
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15. KINH TƯ LƯỢNG 


(Anumanasuttam) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời, Tôn giả Mahamoggallana sống giữa những 
người thuộc dòng họ Bhagøa, tại núi Sumsumaragira, rừng 
Bhesakala vườn Lộc Uyến  Ở đây, Tôn giả 
Mahamoggallana (Đại Mục-kiên-liên) gọi các Tỷ-kheo: 

"— Chư Hiền Tỷ-kheo. 

"— Thưa Hiên giả. 

Những Tỷ kho ấy vâng đáp Tôn giả 
Mahamogsallana. Tôn giả Mahamogøsallana nói như sau: 

- Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo thỉnh nguyện: "Mong rằng 
chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư Tôn giả 
nói!" Nhưng nếu vị ấy là một người khó nói, đầy đủ những 
tánh khiến người ấy trở thành khó nói, khó kham nhẫn, 
không cung kính đón nhận khi được giảng dạy thì các vị 


đồng phạm hạnh nghĩ rằng, Tỷ-kheo ấy không đáng nói 
đến, nghĩ rằng Tỷ-kheo ấy không đáng được giáo huấn, 
nghĩ rằng không nên đặt lòng tin vào người ấy. 


Chư Hiên, thế nào là những tánh khiến người ấy trở thành 
khó nói ? 


- Chư Hiền, ở đây, vị Tỷ-kheo có ác dục, bị ác dục chỉ 
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phối; chư Hiên, Ty-kheo có ác dục, bị ác dục chi phối, 
như vậy là một tánh khiến trở thành khó nói. 


-_ Lại nữa, chư Hiên, Ty-kheo khen mình chê người; chư 
Hiên, Tỷ-kheo khen mình chê người, như vậy là một 
tánh khiên trở thành khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi 
phối; chư Hiền, Tỷ-kheo phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phôi 
như vậy là một tánh khiên trở thành khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm 
nhân trở thành người có hiêm hận; chư Hiên, Tỷ-kheo 
phẫn nộ, vì phẫn nộ làm nhân trở thành người có hiểm 
hận, như vậy là... khó nói. 

- Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì phẫn nộ làm 
nhân trở thành cô chấp; chư Hiển, Tỷ-kheo phẫn nộ, vì 
phẫn nộ làm nhân trở thành cô chấp như vậy là... khó 
nói. 

-_ Lại nữa, chư Hiển, Tỷ-kheo phẫn nộ, thốt ra những lời 
liên hệ đến phẫn nộ... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chông đôi 
vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiện, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chỉ trích 
vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội trở lại chât vân 
vị đã buộc tội mình... 
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-_ Lại nữa, chư Hiên, Tỷ-kheo bị buộc tội tránh né vân đê 
với một vân đê khác, trả lời ra ngoài vân đê, đê lộ phần 
nộ, sân hận và bât mãn của mình... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo bị buộc tội không giải thích 
thỏa mãn hành động của mình cho vị buộc tội... 

-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo hư ngụy và não hại... 

-_ Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo (tật đó và xan tham... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo lừa đảo và lường gạt... 

-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo ngoan mê và quá mạn... 

-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo chấp trước thế tục, có chấp 
tư kiến, tánh khó hành xả; chư Hiền, Tỷ-kheo chấp 
trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả, như 
vậy là một tánh trở thành khó nói. 

Chư Hiền, như vậy được gọi là những tánh khiến trở thành 

khó nói. 

Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo không thỉnh nguyện: “Mong 
rằng chư Tôn giả nói với tôi, mong rằng tôi được chư Tôn 
giả nói!"; Và nêu vị ấy là một người dễ nói, đầy đủ những 
đức tánh khiến người ấy trở thành dễ nói, kham nhẫn, cung 
kính đón nhận khi được nghe giảng dạy, thì các vị đồng 
phạm hạnh nghĩ răng, Tỷ-kheo ấy đáng được nói đến, nghĩ 
rằng Tỷ-kheo ấy đáng được giáo huấn, nghĩ rằng nên đặt 
lòng tin vào người ấy. 


Chư Hiện, thê nào là những đức tánh khiến người ấy trở 
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thành dễ nói? 

- Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo không có ác dục, không bị ác 
dục chi phối; chư Hiền, Tỷ-kheo không có ác dục, 
không bị ác dục chi phối, như vậy là một đức tánh khiến 
trở thành dễ nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người; chư Hiền, Tỷ-kheo không khen mình chê 
người... dễ nói. 

- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo không phẫn nộ, không bị 
phẫn nộ chi phối... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không phẫn nộ, không vì 
phẫn nộ làm nhân trở thành người hiềm hận... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo không phẫn nộ, không vì 
phẫn nộ làm nhân trở thành cố chấp... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tý-kheo không phẫn nộ, không vì 
phẫn nộ thốt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không trở lại 
chống đối vị đã buộc tội mình... 

-_ Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo bị buộc tội không trở lại chỉ 
trích vị đã khiển trách mình... 

- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội không trở lại 
chất vẫn vị đã buộc tội mình... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo bị buộc tội, không tránh né 
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vân đê với một vân đê khác, trả lời ra ngoài vân đê, đê 
lộ phân nộ, sân hận và bât mãn của mình... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Ty-kheo bị buộc tội, giải thích thỏa 
mãn hành động của mình cho vị buộc tội... 


- Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không hư ngụy và não hại... 
-_ Lại nữa, chư Hiền, Tyỷ-kheo không tật đó và xan tham... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không khi cuống và lường 
gạt... 


- Lại nữa, chư Hiện, Ty-kheo không ngoan mê và quá 
mạn... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo không chấp trước thế tục, 
có chấp tư kiến, tánh dễ hành xả, chư Hiền, Tỷ-kheo 
không chấp trước thế tục, không cô chấp tư kiến, tánh 
dễ hành xả, như vậy là một đức tánh trở thành dễ nói. 


Chư Hiền, như vậy được gọi là những đức tánh khiến trở 
thành dễ nói. 
Chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải tư lượng tự ngã với tự 
ngã như sau: 


-_ "Người này có ác dục, bị ác dục chỉ phối nên ta không 
ưa người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta có ác dục, 
bị ác dục chỉ phối, các người khác sẽ không ưa ta, 
không thích ta". Chư Hiển, Tỷ-kheo khi biết vậy cần 
phải phát tâm như sau: "Ta sẽ không có ác dục, sẽ 
không bị ác dục chỉ phối". 
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- "Người này khen mình chê người, nên ta không ưa 
người ấy, không thích người ấy. Và nếu ta khen mình 
chê người, các người khác sẽ không ưa ta, sẽ không 
thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết vậy, cần phải phát 
tâm như sau: "Ta sẽ không khen mình chê người". 


- Người này có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối, nên ta 
không ưa người ấy... Ta sẽ không phẫn nộ, không bị 
phẫn nộ chi phối"; 


-_ "Người này phẫn nộ, vì vị phẫn nộ làm nhân trở thành 
người hiềm hận nên ta không ưa người ấy... Ta sẽ 
không phẫn nộ, không vì phẫn nộ làm nhân trở thành 
người hiềm hận”; 


-_ "Người này phẫn nộ, vì phần nộ làm nhân trở thành cô 
châp nên ta không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, 
không vì phẫn nộ làm nhân trở thành cô chấp"; 


- "Người này phẫn nộ, thốt ra những lời liên hệ đến phẫn 
nộ nên Ta không ưa người ây... Ta sẽ không phân nộ, 
không thôt ra những lời liên hệ đến phẫn nộ": 

- "Người này bị buộc tội, trở lại chông đôi vị đã buộc tội 
mình, nên Ta không ưa người ây... Ta có bị buộc tội, sẽ 
không trở lại chông đôi vị buộc tội mình”; 

-_ "Người này bị buộc tội, trở lại chât vân vị đã buộc tội 
mình, nên ta không ưa người ây... Ta có bị buộc tội, sẽ 
không trở lại chât vân vị đã buộc tội mình”; 
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-_ "Người này bị buộc tội, tránh né vấn đề với một vẫn đề 
khác, trả lời ra ngoài vấn đề, đề lộ phẫn nộ, sân hận, bất 
mãn của mình, nên ta không ưa người ấy... Ta bị buộc 
tội sẽ không tránh né vấn đề với một vấn đề khác, 
không trả lời ra ngoài vấn đề, và không để lộ phẫn nộ, 
sân hận bất mãn của mình"; 

- "Người này bị buộc tội, không giải thích thỏa mãn hành 
động của mình cho vị buộc tội biết nên ta không ưa 
người ấy... Ta bị buộc tội, sẽ giải thích thỏa mãn hành 
động của mình cho vị buộc tội biết"; 


-_ "Người này hư ngụy và não hại nên Ta không ưa người 
ây... Ta sẽ không hư ngụy và não hại”; 


-. "Người này tật đô và xan tham nên ta không ưa người 
ây... Ta sẽ không tật đô và xan tham”; 


- "Người này khi cuống và lường gạt nên ta không ưa 
người ấy... Ta sẽ không khi cuống và lường gạt"; 


-_ "Người này ngoan mê và quá mạn nên ta không ưa 
người ây... Ta sẽ không ngoan mê và quá mạn”; 


- "Người này chấp trước thế tục, cố chấp tư kiến, tánh 
khó hành xả nên ta không ưa người ấy, không thích 
người ấy. Và nếu ta chấp trước thế tục, cô chấp tư kiến, 
tánh khó hành xả, các người khác sẽ không ưa ta, không 
thích ta". Chư Hiền, Tỷ-kheo khi biết vậy, cần phải phát 
tâm như sau: "Ta sẽ không chấp trước thế tục, không cô 
chấp tư kiến, tánh dễ hành xả". 
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Chư Hiền, ở đây, Tỷ-kheo cần phải quán sát tự ngã với tự 
ngã như sau: 


-_ "Không biết ta có ác dục, có bị ác dục chỉ phối không?" 
Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "7z có ác 
dục và bị ác dục chỉ phối “thì chư Hiền, Ty-kheo ẫy 
cần phải tinh tấn đoạn trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư 
Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết rằng: "7a không có 
ác dục, không bị ác dục chỉ phối “thì chư Hiền, Ty- 
kheo ấy phải sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu 

học các thiện pháp. 

Lại nữa, chư Hiền, Tỷ-kheo phải quán sát tự ngã với tự 

ngã như sau: "Không biết ta có khen mình chê người 

hay không 2... 


-_ Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ, bị phẫn nộ chi phối 
không ?... 


- Lại nữa... không biệt ta có phân nộ, vì phân nộ làm 
nhân, trở thành có hiêm hận không 2... 


- Lại nữa... không biết ta có phẫn nộ làm nhân, trở thành 
người cô chấp không 9... 


-_ Lại nữa,... không biết ta có phẫn nộ, thốt ra những lời 
liên hệ đến phẫn nộ không 9... 


-_ Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biệt ta có trở lại chông 
đối vị đã buộc tội ta không 2... 


-_ Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có trở lại chất 
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vân vị đã buộc tội ta không ?... 


- Lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có tránh né vẫn 
đề với một vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề, để lộ 
phẫn nộ, sân hận, bất mãn của ta không 9... 

-_ Và lại nữa... Ta bị buộc tội, không biết ta có giải thích 
thỏa mãn hành động của ta cho vị buộc tội biết 
không ?... 


-_ Lại nữa, không biết ta có hư ngụy và não hại không ?... 
-_ Lại nữa, không biết ta có tật đó và xan tham không 9... 


- Lại nữa, không biết ta có khi cuống và lường gạt 
không 2... 


- Lại nữa... không biệt ta có ngoan mê và quá mạn 
không ?.... 


-_ Lại nữa, chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo cần phải quán sát tự 
ngã như sau: "Không biết ta có chấp trước thế tục, cô 
chấp tư kiến, tánh khó hành xả không?" Chư Hiền, nếu 
Týỷ-kheo quán sát và biết rằng: "Ta có chấp trước thế 
tục, cố chấp tư kiến, tánh khó hành xả", thì chư Hiền, 
Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh tắn đoạn trừ những ác, bất 
thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo quán sát và biết 
rằng: "Ta không chấp trước thế tục, không cô chấp tư 
kiến, tánh dễ hành xả", thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải 
sống với tâm niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện 
pháp. 
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Chư Hiền, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo thấy TÕ 
rằng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa được đoạn trừ trong 
nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh tấn đoạn 
trừ các ác, bất thiện pháp ấy. 


Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát thấy rõ 
rằng tất cả các ác, bất thiện pháp đã được đoạn trừ trong 
nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm niệm 
hoan hý, ngày đêm tu học thiện pháp. 

Chư Hiển, ví như một phụ nữ hay một đàn ông trẻ 
tuổi, trong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang điểm, tự quán 
sát mặt mày của mình trong một tắm kính sạch sẽ và trong 
suốt, hay trong một bát nước trong sáng. Nếu người ấy 
thấy bụi bặm hay cấu uế trên mặt mình, thì người ấy tỉnh 
tấn đoạn trừ bụi bặm hay cấu uế ấy. Nếu người ấy không 
thấy bụi bặm hay cấu uễ trên mặt mình, thì người ấy sẽ 
hoan hỷ nghĩ rằng: "Thật sự ta được điều tốt đẹp; thật sự 
ta được thanh tịnh". 


Cũng vậy chư Hiễn, nếu trong khi quán sát, Tỷ-kheo 
thấy rõ rằng tất cả các ác, bất thiện pháp chưa đoạn trừ ở 
nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tấn đoạn 
trừ các ác, bất thiện pháp ấy. Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo trong 
khi quán sát thấy rõ rằng các ác, bất thiện pháp đã đoạn trừ 
ở nội tâm, thì chư Hiền, Tỷ-kheo ấy phải sống với tâm 
niệm hoan hỷ, ngày đêm tu học thiện pháp. 

Tôn giả Mahamoggallana thuyết giảng như vậy. Các 
Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Tôn giả 
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Mahamosgsallana. 
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16. KINH TÂM HOANG VU 
(Cetokhilasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- "Này chư Tỷ-kheo”. 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo nào chưa diệt trừ năm tâm 
hoang vu, chưa đoạn tận năm tâm triền phược, vị ẫây có thê 
lớn mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự 
kiện này không xảy ra. 

Thế nào là năm tâm hoang vu chưa được đoạn trừ? 

— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo nghi ngờ bậc Đạo Sư, do 
dự, không quyết đoán, không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo nào nghi ngờ bậc Đạo Sư, do dự, không quyết 
đoán, không có tịnh tín, thời tâm vị này không hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai 
không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ nhất chưa được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Ty-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ Pháp... 
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không có tịnh tín... (như trên)... 
—_... nghi ngờ Tăng... không có tịnh tín... 


— .. nghi ngờ các học pháp, do dự, không quyết đoán, 
không có tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào nghi ngờ 
các học pháp... không có tịnh tín, tâm của vị này không 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm 
của ai không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì; tỉnh 
tắn, như vậy là tâm hoang vu thứ tư chưa được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phẫn nộ đối với các 
đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư chống đối, 
cứng rắn. Chư Tỷ-kheo, Tý-kheo nào phẫn nộ đối với 
các vị đồng phạm hạnh, không có hoan hỷ, tâm tư 
chống đối, cứng rắn, thời tâm của vị này không hướng 
về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai 
không hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ năm chưa được diệt trừ. 
Như vậy là năm tâm hoang vu chưa được diệt trừ. 


Thê nào là năm tâm triên phược chưa được đoạn tận? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, đối với những dục, 
không phải không tham ái, không phải không dục cầu, 
không phải không ái luyến, không phải không khao 
khát, không phải không nhiệt tình, không phải không 
khát ái. Chư Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo nào đối với những 
dục, không phải không tham ái... không phải không khát 
ái, tâm của vị ấy không hướng về nỗ lực, chuyên cần, 
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kiên trì, tỉnh tân. Nêu tâm của ai không hướng về nỗ 
lực, chuyên cân, kiên trì, tinh tân, như vậy là tâm triên 
phược thứ nhât chưa được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tyý-kheo, Ty-kheo nào đối với tự thân 
không phải không tham ái... (như trên)... như vậy là tâm 
triỀn phược thứ hai chưa được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp không phải không tham ái ... (như trên) ... như vậy 
là tâm triỀn phược thứ ba chưa được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến thỏa 
thê, cho đến bụng chứa đây, sống thiên nặng về khoái 
lạc về sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghỉ, khoái lạc về thụy 
miên. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào ăn cho đến thỏa thê 
cho đến bụng chứa đây... (như trên)... như vậy là tâm 
triỀn phược thứ tư chưa được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh 
với mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta với 
giới này, với hạnh này, với khô hạnh này hay với phạm 
hạnh này sẽ được sanh làm chư Thiên này hay chư 
Thiên khác". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm 
hạnh... (như trên)... như vậy là tâm triền phược thứ năm 
chưa được đoạn tận. Như vậy là năm tâm triển phược 
chưa được đoạn tận. 


Chư Tỷ-kheo, Ty-kheo nào chưa diệt trừ năm tâm 
hoang vu này, chưa đoạn tận năm tâm triền phược này, vị 
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ấy có thê lớn mạnh trưởng thành, hưng thịnh trong pháp 
luật này, sự kiện này không xảy ra. 

Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã diệt trừ năm tâm hoang 
vu, đã đoạn tận năm tâm triền phược, vị ấy có thê lớn 
mạnh, trưởng thành, hưng thịnh trong pháp luật này, sự 
kiện này có xảy ra. 

Thế nào là năm tâm hoang vu đã được diệt trừ? 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tyỷ-kheo không nghi ngờ bậc Đạo 
Sư, không do dự, quyết đoán, tịnh tín. Chư Tỷ-kheo, 
Tyỷ-kheo nào không nghi ngờ bậc Đạo Sư, không do dự, 
quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị này hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm của ai hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ nhất đã được diệt trừ. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ 
Pháp... quyết đoán, tịnh tín... (như trên) 


— .. không nghi ngờ Tăng... quyết đoán, tịnh tín... (như 
trên) không nghi ngờ học pháp... quyết đoán, tịnh tín. 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không nghi ngờ học pháp, 
không do dự, quyết đoán, tịnh tín, thời tâm vị này 
hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn. Nếu tâm 
của ai hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tấn, 
như vậy là tâm hoang vu thứ tư đã được diệt trừ. 


— Và lại nữa, chư Tý-kheo, Tỷ-kheo nào không phần nộ 
đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư không 
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chống đối, cứng rắn. Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo không 
phẫn nộ đối với các vị đồng phạm hạnh, hoan hỷ, tâm tư 
không chống đối, cứng rắn, thời tâm vị này hướng về nỗ 
lực, chuyên cần, kiên trì, tinh tắn. Nếu tâm của ai hướng 
về nỗ lực, chuyên cần kiên trì, tinh tấn, như vậy là tâm 
hoang vu thứ năm đã được diệt trừ. Như vậy là năm tâm 
hoang vu đã được diệt trừ. 


Thê nảo là năm tâm triên phược đã được đoạn tận? 


— Chư Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo đối với những dục không 
có tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không 
có khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ái. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nảo đối với những dục không có 
tham ái, không có dục cầu, không có ái luyến, không có 
khao khát, không có nhiệt tình, không có khát ái, tâm vị 
ấy hướng về nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như 
vậy là tâm triền phược thứ nhất đã được đoạn tận. 


— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tý-kheo nào đối với tự thân 
không có tham ái... (như trên)... như vậy là tâm triỀn 
phược thứ hai đã được đoạn tận. 

— Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đối với các sắc 
pháp không có tham ái... (như trên)... như vậy là tâm 
triỀn phược thứ ba đã được đoạn tận. 

— Và lại nữa, chư Ty-kheo, Tyý-kheo nào không ăn cho 
đến thỏa thê, cho đến bụng chứa đầy, sống không thiên 
nặng về khoái lạc sàng tọa, khoái lạc về ngủ nghĩ, khoái 
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lạc về thụy miên... (như trên)... như vậy là tâm triển 
phược thứ tư đã được đoạn tận. 


—_ Và lại nữa, chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống phạm hạnh, 
không mong cầu được sanh thiên giới với ý nghĩ: "Ta 
với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, hay với 
phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên này hay 
chư Thiên khác". Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào sống 
phạm hạnh, không mong cầu được sanh thiên giới với ý 
nghĩ: "Ta với giới này, với hạnh này, với khổ hạnh này, 
hay với phạm hạnh này, sẽ được sanh làm chư Thiên 
này hay chư Thiên khác”, tâm vị ẫy hướng về nỗ lực, 
chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn. Nếu tâm của ai hướng về 
nỗ lực, chuyên cần, kiên trì, tỉnh tấn, như vậy là tâm 
triỀn phược thứ năm đã được đoạn tận. Như vậy là năm 
tâm triền phược đã được đoạn tận. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đã đoạn tận năm tâm triền 
phược này, thời vị ẫy có thê lớn mạnh, trưởng thành, hưng 
thịnh trong pháp luật này, sự kiện này có xảy ra. 


—_ Vị này tu tập như ý túc câu hữu với dục Thiền định, 
tỉnh cần hành, 


—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tinh tấn Thiền định, tỉnh 
cần hành, 


—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tâm Thiền định tinh cần 
hành, 


—_ Tu tập như ý túc câu hữu với tư duy Thiền định, tinh 
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cân hành 
— Với nỗ lực là thứ năm. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào đây đủ mười lăm pháp kế 
cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ khả năng 
để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô thượng an 
ồn, khỏi các ách phược. 


Chư Tỷ-kheo, như có khoảng tảm, mười hay mười hai 
cái trứng của con gà mái, những trứng này được con gà 
mái khéo ấp, ngôi lên trên, khéo ấp nóng, khéo ấp dưỡng, 
thời dâu cho con gà mái không khởi lên sự mong ước: 
"Mong rằng những con gà con của ta, sau khi đâm thủng 
vỏ trứng với móng chân nhọn của chúng, hay với mỏ của 
chúng, có thể thoát ra một cách yên ổn", những con gà con 
ấy, sau khi đâm thủng vỏ trứng với móng chân nhọn của 
chúng hay với mỏ của chúng, có khả năng thoát ra một 
cách yên ổn. 

Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, Tỷ-kheo đầy đủ mười lăm 
pháp, kế cả nỗ lực, thời có đủ khả năng để phá vỡ, có đủ 
khả năng để chánh giác, có đủ khả năng để đạt thành vô 
thượng an ồn, khỏi các ách phược. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn. 
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17. KINH KHU RỪNG 
(Vanapatthasuttam) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- "Này các Tỷ-kheo”". 

— "Bạch Thế Tôn", các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. 

Thế Tôn nói như sau: "Chư Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho 
các Người pháp môn về khu rừng. Hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng”. 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Những Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu 
rừng nào. Tý-kheo sống tại khu rừng này, các niệm ca 
được an trú không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh 
không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 
đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ồn, 
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được 
chứng đạt, và những vật dụng này cần thiết cho đời sống 
mà một người xuất gia cần phải sắm đủ, như y phục, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, y dược trị bệnh, những vật dụng này 
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kiếm được một cách khó khăn. Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
cần phải suy nghĩ: “Ta sống tại khu rừng này, Khi ta sống 
tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú không được 
an trú, tâm tự chưa được định tĩnh không được định tĩnh, 
các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ không được 
hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ổn, khỏi các ách phược 
chưa được chứng đạt không được chưng đạt, và những vát 
dụng cân thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải 
sắm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách khó 
khăn “. Này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy phải từ bỏ ngôi rừng 
ây, không được ở lại, ngay lúc ban ngày hay lúc ban đêm. 


Chư Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu rừng 
nào. Tý-kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được 
an trú không được an trú, tâm tư chưa được định tĩnh 
không được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn 
đoạn trừ không được hoàn toàn đoạn trừ, vô thượng an ồn, 
khỏi các ách phược chưa được chứng đạt không được 
chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho đời sống mà 
một người xuất gia cần phải săm đủ, như y phục, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, những vật dụng 
này kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỷ-kheo, 
Týỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "T4 sống tại khu 
rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa 
được an trủ không được an trú... những vật dụng này kiếm 
được một cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y 
phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình, 
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không phải vì đô ăn khất thực... không phải vì sàng tọa... 
không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi ta ở tại khu 
rừng này, các niệm chưa được an trú không được an trú... 
vô thượng an ổn, khỏi các ách phược không được chứng 
đạt". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy chỉ với suy tính này 
phải từ bỏ ngôi rừng ấy, không được ở lại. 

Chư Tý-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một khu rừng 
nào. Tý-kheo sống tại khu rừng này, các niệm ca được 
an trú được an írú, tâm tư chưa được định tĩnh được định 
nh; các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn 
toàn đoạn trừ, vô thượng an ồn, khỏi các ách phược chưa 
được chứng đạt được chứng đạt, nhưng những vật dụng cần 
thiết cho đời sống một người xuất gia cần phải săm đủ, như 
y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
những vật này kiếm được một cách khó khăn. Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống tại 
khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa 
được an trú được an trú... vô thượng an ôn, khỏi các ách 
phược chưa được chứng đạt được chứng đạt... những vật 
dụng này kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không 
phải vì y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, không phải vì món ăn khất thực... không phải vì 
sàng tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng trong khi 
ta ở tại khu rừng này, các niệm chưa được an trú được an 
trú... vô thượng an ổn, khỏi các ách phược được chứng 
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đạt". Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy chỉ với suy tính này, 
phải ở lại khu rừng ấy, không được bỏ đi. 

Chư Tỷ-kheo, ở đây Tỷ-kheo sống tại một khu rừng 
nào. Tỷý-kheo sống tại khu rừng này, các niệm chưa được 
an trú được an rú... vô thượng an ồn, khỏi các ách phược 
chưa được chứng đạt được chứng đạt. Và những vật dụng 
cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn. Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống tại 
khu rừng này. Khi ta sống tại khu rừng này, các niệm chưa 
được an trú được an trú... vô thượng an ôn, khỏi các ách 
phược chư hứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng 
này cần thiết... kiếm được một cách không khó khăn". Chư 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải ở lại khu rừng cho đến trọn đời, 
không được rời bỏ. 


Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống tại một làng nào... 
sống tại một thị trần nào... sống tại một đô thị nào... sống 
tại một quốc gia nào... sống gân một người nào. Tỷ-kheo 
sống gần người này, các niệm chưa được an trú ¿/ôg 
được an írú... không được chứng đạt, và những vật dụng 
này cần thiết... kiếm được một cách /¿ó ¿z›. Chư Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy nghĩ như sau: "Ta sống gần 
người này. Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được 
an trú không được an trú... không được chứng đạt, và 
những vật dụng này cần thiết... kiếm được một cách khó 
khăn". Chư Tý-kheo, vị Tý-kheo ấy ngay trong phần đêm 
ấy hay ngay trong phần ngày ấy, không phải xin phép, 
cần phải bỏ ngay người ấy mà đi, không cần theo sát 
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người ây. 


Chư Tỷ- -kheo, Tỷ-kheo sống gần một người nào. Tỷ- 
kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an trú ¿/:ô/:2 
được an trú... không được chứng đạt. Nhưng những vật 
dụng này cần thiết... kiếm được một cách &ô“g khó khăn. 
Chư Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Ta 
sống gần người này. Khi ta sống gần người này, các niệm 
chưa được an trú không được an trú... không được chứng 
đạt. Nhưng những vật dụng này cần thiết... kiếm được một 
cách không khó khăn. Nhưng không phải vì y phục mà ta 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình... không phải 
vì đồ ăn khất thực... không phải vì sàng tọa... không phải vì 
dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Và khi ta sống gần người này, các niệm 
chưa được an trú không được an trú... không được chứng 
đạt". Chư Tỷ-kheo, 7ÿ-kheo ấy, chỉ với ước tính này, cần 
phải bỏ người ấy mà đi, không có xin phép, không có theo 
sát. 


Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống gần một người 
nào. Tỷý-kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an 
trú được an frú... được chứng đạt. Những vật dụng này cần 
thiết... kiếm được một cách ¿#ó ¿/zz;. Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy cần phải suy tư như sau: "Ta sống gần người này. 
Khi ta sống gần người này, các niệm chưa được an trú 
được an trú... được chứng đạt. Những vật dụng này cần 
thiết... kiếm được một cách khó khăn. Nhưng không phải vì 
y phục mà ta xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
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đình... không phải vì đồ ăn khất thực... không phải vì sàng 
tọa... không phải vì dược phẩm trị bệnh mà ta xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Và khi ta sống gần người 
này, các niệm chưa được an trú được an trú... vô thượng an 
ồn, khỏi các ách phược được chứng đạt". Chư Tý-kheo, 
Ty-kheo ấy, chỉ với suy tính này, cân phải theo sát người 
áy, không được bỏ đi. 


Chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo sống gần một người 
nào. Tỷ-kheo sống gần người ấy, các niệm chưa được an 
trú được aø írú, tâm không định tĩnh được định tĩnh, các 
lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn trừ được hoàn toàn 
đoạn trừ, vô thượng an ồn, khỏi các ách phược chưa được 
chứng đạt được chứng đạt, và những vật dụng cần thiết cho 
đời sống mà một người xuất gia cần phải săm đủ, như y 
phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị người bệnh, 
những vật dụng này kiếm được một cách không khó khăn. 
Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cân phải suy tư như sau: "7a 
sống gân người này. Khi ta sống gần người này, các niệm 
chưa được an trú được an trú, tâm chưa được định tĩnh 
được định tĩnh, các lậu hoặc chưa được hoàn toàn đoạn 
trừ được hoàn toàn đoạn trừ, và vô thượng an ổn, khỏi ách 
phược chưa được thành đạt được thành đạt. Và những vật 
dụng cân thiết cho đời sống mà một vị xuất gia cần phải 
săm đủ, như y phục, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm 
trị bệnh, những vật dụng này kiếm được một cách dễ 
dàng". Chư Tỷ-kheo, JŸWWØÑƒWWWfAW0/i (0010 0HlC0 AV7 
người này, không được bỏ đi, dầu cho có bị xua đuổi. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn. 
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18. KINH MẬT HOÀN 
(Madhupindikasuttam) 


Tôi nghe như vây: 


Một thời, Thế Tôn sống giữa các vị dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapllavathu (Ca-ty-la-vệ) ở vườn 
Nigrodharama. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng, đắp y, cầm y 
bát vào thành Kapilavatthu để khất thực. Sau khi khất thực 
ở Kapilavatthu, khi ăn xong, trên đường khất thực trở về, 
Thế Tôn đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng 
Đại Lâm, Ngài ngôi nghỉ trưa dưới gốc cây beluvalatthika. 
Có vị Gậy cầm tay Sakka (Thích-ca), kéo bộ khắp nƠI, 
ngao du thiên hạ, đến tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi 
rừng, đến tại Beluvalatthika chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong 
nói lên những lời hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một 
bên, dựa trên cây gậy, đứng một bên. Gậy cầm tay Sakka 
nói với Thế Tôn: 

- "Sa-môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những 
gì?" 

- "Này Hiển giả, theo lời dạy của Ta, trong thế giới 
với chự Thiên, Mara và Phạm thiên, với các chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, không có tranh 
luận một ai ở đời; các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà-la- 


môn sống không bị dục triển phược, không có nghỉ ngờ do 
dự, với mọi hối quả đoạn diệt, không có tham ải đối với 
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hữu và phi hữu. Này Hiển giả, như vậy là quan điểm của 
Ta, như vậy là lời Ta giảng dạy”. Khi nghe nói vậy, Gậy 
cầm tay Sakka lắc đầu, liễm lưỡi, với trán nồi lên ba đường 
nhăn, chống gậy rồi đi. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ Thiền tịnh độc cư 
đứng dậy, đi đến vườn Nigrodha, khi đến xong, ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chư Tỷ-kheo, ở đây, Ta vào buổi sáng, đắp y, cầm 
y bát vào thành Kapilavatthu để khất thực. Sau khi khất 
thực ở Kapilavatthu, ăn xong, trên đường khất thực trở về, 
Ta đi đến Đại Lâm để nghỉ trưa. Sau khi vào rừng Đại 
Lâm, Ta ngôi nghỉ trưa dưới gốc cây beluvalatthika. Có vị 
Gậy cầm tay Sakka kéo bộ khắp nơi, ngao du thiên hạ, đến 
tại rừng Đại Lâm, đi sâu vào ngôi rừng, đến tại 
Beluvalatthika chỗ Ta ở, khi đến xong, nói lên những lời 
hỏi thăm xã giao thân hữu, rồi đứng một bên, dựa trên cây 
gậy. Đứng một bên, Gậy cầm tay Sakka nói với Ta như 
sau: "Sa-môn có quan điểm thế nào, giảng thuyết những 
gì?" Chư Tý-kheo, được nói vậy, Ta trả lời Gậy cầm tay 
Sakka: "Này Hiền giả, theo lời Ta dạy trong thế giới với 
chư Thiên, Mara, và Phạm thiên, với các chúng Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, không có tranh luận 
một ai ở đời. Các tưởng sẽ không ám ảnh vị Bà-la-môn 
sống không bị dục triền phược, không có nghi ngờ do dự, 
với mọi hối quá đoạn diệt, không có tham ái đối với hữu và 
phi hữu. Này Hiền giả, như vậy là quan điểm của Ta, như 
vậy là lời Ta giảng dạy". Khi nghe nói vậy, Gậy cầm tay 
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Sakka lắc đâu, liêm lưỡi, với trán nôi lên ba đường nhăn, 
chông gậy rôi ổi. 


Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 


— Nhưng bạch Thế Tôn, lời dạy ấy là gì mà Thế Tôn, 
trong thế giới với chư Thiên, Mara và Phạm thiên, với các 
chúng Sa-môn, Bà-lamôn, chư Thiên và loài Người, 
không có tranh luận một ai ở đời? Các tưởng sẽ không ám 
ảnh Thế Tôn, vị đã sống không bị dục triền phược, không 
có nghi ngờ do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, không có 
tham ái đối với hữu và phi hữu? 

- Này Tỷ-kheo, đo bất cứ nhân duyên gì, một số hý 
luận vọng tưởng ám ảnh một người. Nếu ở đây không có 
gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, thời nhự 
vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, sự đoạn tận sân tùy 
miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự đoạn tận nghỉ tùy 
miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, sự đoạn tận hữu tham tùy 
miên, sự đoạn tận vô mình tùy miên, sự đoạn tận chấp 
trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, 
kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, những 
ác, bất thiện pháp này đêu được tiêu diệt, không còn dự 
tàn. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi nói vậy, Thiện 
Thệ từ chỗ ngồi đứng dậy bước vào tịnh xá. Sau khi Thế 
Tôn đi chăng bao lâu, các Tỷ-kheo ấy suy nghĩ: "Chư Hiền, 
Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, 
không giải thích rộng rãi ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và 
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đã đi vào tịnh xá: "Này Tỷ-kheo, do bất cứ nhân duyên gì... 
không còn dư tàn". Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa 
lời giảng được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, và không 
giải thích rõ ràng ý nghĩa". Rồi những Tỷ-kheo ấy suy 
nghĩ: "Nay có Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca- chiên-diên) 
là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm 
hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể giải 
thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói 
lên một cách văn tắt, và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. 
Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana ở, sau 
khi đến, sẽ hỏi Tôn giả Mahakaccana ý nghĩa này". 


Rồi những Tỷ-kheo ấy đến chỗ Tôn giả Mahakaccana 
ở, sau khi đến, nói lên những lời chúc tụng, hỏi thăm xã 
giao với Tôn giả Mahakaccana rồi ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy thưa với 
Tôn giả Mahakaccana: 

— "Này Hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm 
tắt này và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đã đi vào tịnh xá: "Này Tý-kheo, do bất cứ 
nhân duyên gì... không còn dư tàn”. 


Này Hiền giả Mahakaccana, khi Thế Tôn đi chưa bao 
lâu, chúng tôi suy nghĩ: "Chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói 
lên lời dạy văn tắt này cho chúng ta... đã đi vào tịnh xá:" 
Do bắt cứ nhân duyên gì... không còn dư tàn". Ai có thể 
giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy mà Thế Tôn nói 
lên một cách vắn tắt... không giải thích rõ ràng ý nghĩa?" 
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Này Hiền giả Mahakaccana, rồi chúng tôi suy nghĩ: "Nay 
Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán thán và được các 
VỊ đồng phạm hạnh có trí kính trọng, Tôn giả Mahakaccana 
có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế 
Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý 
nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana 
ở, sau khi đến, chúng ta hỏi Tôn giả Mahakaccana ý nghĩa 
này. Tôn giả Mahakaccana sẽ giải thích cho”. 


— Chư Hiển, cũng như một người ưa thích lõi cây, tìm 
tòi lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn, 
đứng thắng và có lõi cây. Người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân 
cây, nghĩ rằng phải tìm lõi cây ở nơi cảnh lá. Cũng vậy là 
hành động của chư Tôn giả, đứng trước mặt Thế Tôn, quý 
vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng phải hỏi tôi về ý nghĩa này. 
Chư Hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những 
gì cần phải thấy, Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị 
có trí, trở thành Chánh pháp, trở thành Brahma, vị thuyết 
giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bắt tử, vị 
Pháp Chủ, Như Lai. Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý 
nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho quý vị, quý vị 
hãy như vậy thọ trì. 

— Hiền giả Mahakaccana, chắc chắn Thế Tôn biết 
những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy, Ngài 
đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành Chánh 
pháp, trở thành Brahma, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem 
lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị Pháp Chủ, Như Lai. 
Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì 
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Thế Tôn giải thích cho chúng tôi, chúng tôi sẽ như vậy thọ 
trì. Nhưng Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán thán, 
được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả 
Mahakaccana có thê giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng 
dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải 
thích rõ ràng ý nghĩa. Mong Tôn giả Mahakaccana hãy giải 
thích không có sự gì bất kính. 

— Vậy chư Hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahakaccana. Tôn 
giả Mahakaccana giảng như sau: 

— Chư Hiền, Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt lời dạy 
này... và đã đi vào tịnh xá: "Này Tý-kheo bất cứ vì nhân 
duyên gì... không còn dư tàn". Chư Hiền, với lời dạy được 
Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, và không giải thích rõ 
ràng ý nghĩa. Tôi hiểu ý nghĩa một cách đầy đủ như sau: 
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Chư Hiền, do nhơn lỗ tai và các tiếng, nhĩ thức khởi 
lên... do nhơn lỗ mũi và các hương, tỷ thức khởi lên... do 
nhơn lưỡi và các vị, thiệt thức khởi lên... do nhơn thân và 
xúc, thân thức khởi lên; 
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— Sự kiện này xảy ra: khi nào có sự thị thiệt của tưởng, 
thời sự thi thiệt của suy tâm được hiên lộ. 

— Sự kiện này xảy ra: khi nào có sự thi thiệt của suy 
tâm thời sự thi thiệt của sự ám ảnh một sô hý luận 
vọng tưởng được hiên lộ. 

Sự kiện này xảy ra: khi nào có tai, khi nào có các 
tiêng, khi nào có nhĩ thức... 

Sự kiện này xảy ra: khi nào có lỗ mũi, khi nào có các 
hương, khi nào có tỷ thức... 

Sự kiện này xảy ra, khi nào có lưỡi, khi nào có các vị, 
khi nào có thiệt thức... 

Sự kiện này xảy ra: khi nào có thân, khi nào có các 
xúc, khi nào có thân thức... 

Sự kiện này xảy ra: khi nào có ý, khi nào có các pháp, 
khi nào có ý thức thời sự thi thiệt của xúc được hiên lộ. 

— Chư Hiên, sự kiện này không xảy ra: khi nào không 
có mặt, khi nào không có các sắc, khi nào không có 
nhãn thức, sự thi thiệt của xúc được hiên lộ. 

— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự thị 
thiệt của xúc, sự thi thiệt của thọ được hiên lộ. 

— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự thị 
thiệt của thọ, sự thi thiệt của tưởng được hiện lộ. 

— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự thi 
thiệt của tưởng, sự thi thiệt của suy tâm được hiện lộ. 
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— Sự kiện này không xảy ra: khi nào không có sự thi 
thiết của suy tâm, thời sự thi thiết của sự ám ảnh một 
số hý luận vọng tưởng được hiên lộ. 

Chư Hiền, sự kiện này không xảy ra: khi nào không 
có tai, khi nào không có các tiếng... khi nào không có mũi, 
khi nào không có các hương... khi nào không có lưỡi, khi 
nào không có các vị... khi nào không có thân, khi nào 
không có các xúc ... Sự kiện này không xảy ra: khi nào 
không có ý, khi nào không có các pháp, khi nào không có ý 
thức, sự thi thiết của xúc được hiền lộ... 

Chư Hiền, Thế Tôn, sau khi nói lên lời dạy một cách 
văn tắt... đã đi vào tịnh xá: "Này Tý-kheo, do bất cứ nhân 
duyên gì... không dư tàn". Chư Hiền, đối với lời dạy Thế 
Tôn nói lên một cách vắn tắt này, và nghĩa lý không được 
giải thích một cách rộng rãi, tôi đã hiểu ý nghĩa một cách 
rộng rãi như vậy. Nếu quý vị muốn, hãy đi đến chỗ Thế Tôn 
ở, sau khi đến, hãy hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải đáp như 
thế nào, hãy như vậy thọ trì. 

Rồi những Tý-kheo ấy, hoan hỷ, tùy hý lời Tôn giả 
Mahakaccana nói, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn nói lên lời dạy này một 
cách vắn tắt cho chúng con... đã vào tịnh xá. "Này Tỷ- 
kheo, do bất cứ nhân duyên gì... không còn dư tàn". Khi 
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Thế Tôn đi chẳng bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau: 
"Chư Hiền, Thế Tôn sau khi nói cho chúng ta lời dạy tóm 
tắt này, không giải thích ý nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy và đã đi vào tịnh xá: "Này Tỷ-kheo, do bất 
cứ nhân duyên gì, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một 
người, nếu ở đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, 
đáng chấp thủ, thời như vậy là sự đoạn tận tham tùy miên, 
sự đoạn tận sân tùy miên, sự đoạn tận kiến tùy miên, sự 
đoạn tận nghi tùy miên, sự đoạn tận mạn tùy miên, sự đoạn 
tận hữu tham tùy miên, sự đoạn tận vô minh tùy miên, sự 
đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, 
luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở 
đây, những ác, bất thiện pháp nảy đều được tiêu diệt, 
không còn dư tàn". Nay ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa 
lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt 
và không giải thích rõ ràng ý nghĩa?" Bạch Thế Tôn, và 
chúng con suy nghĩ: "Nay có Tôn giả Mahakaccana là vị 
được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh 
có trí kính trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể giải thích 
rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên 
một cách văn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy 
chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana ở, sau khi 
đến sẽ hỏi Tôn giả Mahakaccana ý nghĩa này". Bạch Thế 
Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana ở, sau 
khi đến, chúng con hỏi Tôn giả Mahakaccana ý nghĩa này. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Mahakaccana đã giải thích ý nghĩa 
ấy cho chúng con với những phương pháp này, với những 
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văn cú này, với những văn tự này. 

— Chư Tỷ-kheo, Tôn giả Mahakaccana là bậc Hiền trí. 
Chư Tỷ-kheo, Tôn giả Mahakaccana là bậc Đại tuệ. Chư 
Tỷ-kheo, nếu các Người hỏi Ta ý nghĩa này, Ta cũng trả lời 
như Mahakaccana đã trả lời. Như vậy là chính nghĩa lời 
dạy ấy, hãy như vậy thọ trì. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, như một người bị đói lả và mệt mỏi, 
tìm được một bánh mật, cứ mỗi miếng vị ấy được nêm, cứ 
mỗi miếng vị ấy được thưởng thức vị ngọt thuần nhất. Bạch 
Thế Tôn, cũng vậy, Tỷ-kheo có trì thức biệt tài, cứ mỗi 
phần suy tư đến ý nghĩa pháp môn này với trí tuệ, cứ mỗi 
phần vị ấy được thưởng thức sự hoan hỷ, được thưởng thức 
sự thỏa mái tâm (trí. Bạch Thế Tôn, pháp môn này tên gọi 
là gì? 

— Do vậy, này Ananda, pháp môn này được gọi là 
pháp môn bánh mật (Mật hoàn). Hãy như vậy thọ trì! 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ, tín thọ lời dạy Thế Tôn. 
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19. KINH SONG TÂM 
(Dvedhavitakkasutta) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Tại 
đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


- "Chư Tỷ-kheo”". 


- "Thưa vâng", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, trước khi Ta giác ngộ, khi chưa thành 
Chánh Giác và còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: "7ø 


Chư Tỷ-kheo, phàm có dục tầm nào, sân tầm nào, hại 
tầm nào, Ta phân thành phần thứ nhất; phàm có ly dục tầm 
nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, Ta phân thành phần 
thứ hai. 

Chư Tỷ-kheo, rồi Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, Ta tuệ tri: “2c /2⁄¡ 
này khởi lên nơi Ta, và dục tâm này đưa đến tự hại, đưa 
đến hại người, đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào 
phiên não, không đưa đến Niễt-bàn". 


— Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: "Dục tầm này đưa đến tự 
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hại", dục tâm được biên mát, 


— Chư Tỷ-kheo, khi ta suy tư: "Dục tầm đưa đến hại 
người”, dục tầm được biến mắt. 


— Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: "Dục tầm đưa đến hại cả 
hai", dục tầm được biến mất. 

— Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: "Dục tầm diệt trí tuệ, dự 
phần vào phiền não, không đưa đến Niết-bàn", dục tầm 
được biến mất. 


Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và 
đoạn tận dục tầm. 


Chư Tý-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, sân tầm khởi lên... (như trên) 


... hại tầm khởi lên. Ta tuệ tri: "Hại ẩm này khởi lên 
nơi Ta, và hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại HGưỜI, 
đưa đến hại cả hai, diệt trí tuệ, dự phần vào phiên não, 
không đưa đến Niễt-bàn". Chư Tỷ-kheo, khi Ta suy tư: 
"Hại tầm này đưa đến tự hại"... "Hại tầm diệt trí tuệ, dự 
phần vào phiền não, không đưa đến Niết-bàn", hại tầm biến 
mất. Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta tiếp tục trừ bỏ, xả ly và 
đoạn tận hại tầm. 


Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều vấn đề 
gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối vẫn đề ấy. Chư Tỷ- 
kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về dục tầm, vị ấy 
từ bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng về dục tầm, thời tâm vị 
ấy có khuynh hướng về dục tầm. Chư Tý-kheo, nếu Tỷ- 
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kheo suy tư quán sát nhiêu về sân tâm... (như trên)... vê hại 
tâm, vị ây từ bỏ vô hại tâm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tâm 
thời tâm vị ây có khuynh hướng về hại tâm. 


Chư Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa 
thu, khi lúa đã trồ hạt, một người mục đông chăn giữ bò, 
câm roi đánh các con bò bên này, đánh bên kỉa, chế ngự 
chúng, ngăn chận chúng. Vì sao vậy? Chư Tỷý-kheo, vì 
người mục đồng thấy do nhân duyên này, đưa đến sự chết, 
sự tù tội, sự đánh đáp hay sự trách móc. 


Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, 1a đã thấy sự nguy hại, sự hạ 
liệt, sự uế nhiễm của các pháp bắt thiện, và thấy sự viễn ly, 
sự lợi ích, sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


Chư Tỷý-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tỉnh cần như vậy, khi ly dục tầm khởi lên, Ta tuệ 
tri như vầy: "Ly dục tầm này khởi lên nơi Ta và ly dục tầm 
này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không 
đưa đến hại cả hai, tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào 
phiền não, đưa đến Niết-bàn". Chư Ty-kheo, nếu ban đêm 
Ta suy tư, quán sát (về ly dục tầm) không phải từ nhân 
duyên ấy Ta thấy sợ hãi. Chư Tỷ-kheo, nếu ban ngày Ta 
suy tư, quán sát (về ly dục tầm), không phải từ nhân duyên 
ấy Ta thấy sợ hãi. Chư Tý-kheo, nếu ban đêm, ban ngày, 
Ta suy tư, quán sát (về ly dục tầm), không phải từ nhân 
duyên ấy Ta thấy sợ hãi. 


Và Ta suy tư, quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt 
mỏi; khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động; khi tâm bị dao 
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động thì tâm rất khó được định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, rồi tự 
nội thân Ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm, khiến được nhất tâm, 
khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm Ta khỏi dao 
động. 


Chư Tỷý-kheo, trong khi Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần như vậy, khi vô sân tầm khởi lên... (như 
trên) 


.. vô hại tầm khởi lên. Ta tuệ tri như vậy: "Vô hại 
tầm này khởi lên nơi Ta và vô hại tầm này không đưa đến 
tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, 
tăng trưởng trí tuệ, không dự phần vào phiền não, đưa đến 
Niết-bàn". Chư Tỷ-kheo, nếu ban đêm... không phải từ 
nhân duyên ấy, mà Ta thấy sợ hãi. 


8 Vì sao vậy? Vì để tâm Ta khỏi 


Chư Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo suy tự, quán sát nhiều 


Ấy. Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về ly 
dục tầm, vị ây từ bỏ dục tầm. Khi tâm đã đặt nặng về ly 
dục tầm, tâm vị ấy có khuynh hướng về ly dục tầm. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo suy tư, quán sát nhiều về 
vô sân tầm... (như trên) 
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... nêu Tý-kheo suy tư, quán sát nhiều về bắt hại tầm, 
VỊ ẫy từ bỏ hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về bất hại tầm, 
thời tâm vị ấy có khuynh hướng về bất hại tầm. 


Chư Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa 
gạo đã cất vào kho thóc, một người mục đồng chăn giữ các 
con bò. Khi người mục đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài 
trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và 
người ấy nghĩ: "Đây là những con bò". 

Chư Tỷ-kheo, cũng vậy ở đây, có việc cần phải làm, 
và Ta nghĩ: "Đáy là những pháp ". 


Chư Tỷ-kheo, Ta phát tâm đõng mãnh, tỉnh (ấn, 
không có tiêu cực, niệm không tán loạn được an trú, 
tâm được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được 
. Chư Tỷ-kheo, Te ƒy đục, ly ác, bắt 
một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, Ta 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, Ta chứng và an trú Thiền thứ 
ba. Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, Ta chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. 


Với tâm định tĩnh như vậy... (giống như trang... đến 
trang...). Chư Tyýỷ-kheo, đó là minh thứ ba Ta đã chứng 
được cuối đêm canh thứ ba; vô minh được đoạn trừ, minh 
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sanh khởi, bóng tối được đoạn trừ, ánh sáng sanh khởi, 
trong khi Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


Chư Tỷ-kheo, giống như trong khu rừng rậm rạp có 
một hồ nước lớn thâm sâu, và một đoàn nai lớn sống gần 
một bên. Có một người đến, không muốn chúng được lợi 
ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn 
chúng được an ổn, khỏi các ách nạn. NẾu có con đường 
nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy 
sẽ chậạn đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy 
hiểm, sẽ đặt con môi đực, sẽ đặt con môi cái. Chư Tì }-kheo, 
như vậy, sau một thời gian đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn và 
hao mòn dân. Chư Tỷ-kheo, có một người đến, muốn đoàn 
nai ấy được lợi ích, muốn chung được hạnh phúc, muốn 
chúng được an ổn, khỏi các ách nạn. NẾu có con đường 
nào được yên ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường 
này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con môi đực 
ấi, sẽ hủy bỏ con môi cái. Chư Tỷ-kheo, như vậy đoàn nai 
lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, 
thành mãm. 


Chư Tỷ-kheo, Ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa 
như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, hồ nước lớn, thâm sâu chỉ cho các dục. 
— Chư Tỷ-kheo, đoàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình. 


— Chư Tỷ-kheo, con người không muốn chúng được lợi 
ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn 


KINH TRUNG BỘ 241 


chúng được an ôn, khỏi các ách nạn chỉ cho ác ma. 


— Chư Tỷ-kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con 
đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, tà tư duy, 
tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tắn, tà niệm, tà định. 


— Chư Tỷ-kheo, con mỗi đực chỉ cho hỷ và tham. 
— Chư Tỷ-kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh. 


— Chư Tỷ-kheo, còn người muốn chúng được lợi ích, 
muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ôn 
khỏi các ách nạn chỉ cho Như Lal, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. 


— Con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ chỉ cho 
con đường Thánh đạo Tám ngành, tức là Chánh trị 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


— Chư Tỷ-kheo, như vậy Ta mở con đường yên ôn, an 
toàn, đưa đên hoan hỷ, Ta đóng con đường nguy hiêm, 
Ta mang đi con môi đực, Ta hủy bỏ con môi cái. 


Chư Tý-kheo, những gì vị Đạo Sư cần phải làm cho 
các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy Ta đã 
làm, vì lòng thương tưởng các Người. Chư Ty-kheo, đây là 
các gốc cây, đây là các chỗ trống. Hãy Thiền định, chớ có 
phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của 
Ta. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hý, 
tín thọ lời dạy Thế Tôn. 
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20. KINH AN TRÚ TÂM 


(Vitakkasanthanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Tại 
đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

- "Chư Tỷ-kheo". 


- "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo muốn thực tu tăng thượng 
tâm cần phải thường thường tác ý năm tướng. Thế nào là 
năm? 


Ở đây, Tỷ-kheo y cứ tướng nào, tác ý tướng nào, các 
ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ 
đến si sanh khởi, thời này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần 
phải ác ý một tướng khác liên hệ đến thiện không phải 
ñướng kửai Nhờ tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, 
không phải tướng kia, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, 
liên hệ đến sân, liên hệ đến sĩ được trừ diệt, đi đến diệt 
vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an 
tịnh, nhất tâm, định tĩnh. C?z 7ì ÿ-kheo, ví nhự ImỘI người 
thợ mộc thiện xảo hay đệ tử một người thợ móc, dùng một 
cái nêm nhỏ đánh bát ra, đánh tung ra, đánh văng ra môi 
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cái nêm khác. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, khi một Tỷ-kheo y 
cứ một tướng nào, tác ý một tướng nào, các ác bất thiện 
tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si sanh 
khởi, thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải tác ý một 
tướng khác liên hệ đến thiện, không phải tướng kia. Nhờ 
tác ý một tướng khác liên hệ đến thiện, khác với tướng kia, 
các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên 
hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ 
chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy khi tác ý một tướng 
khác với tướng kia, liên hệ đến thiện, các ác bất thiện tầm 
liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, 
thời này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ẫy cần phải quán sát các 
nguy hiểm của những tâm áy: "Đây là những tầm bắt thiện, 
đây là những tâm có tội, đây là những tầm có khổ báo". 
Nhờ quán sát các nguy hiểm của những tầm ấy, các bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si 
được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. C7 Tỷ- 


kheo, ví nhự một người đàn bà hay người đản Ông trẻ tuổi, 
frong tuổi thanh xuân, tánh ưa trang sức nếu mỘI xác rắn 


hay xác chó, hay xác người được quàng vào cổ, Hgười ấy 
phải lo âu, xấu hồ, ghê tởm. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu 
Tyỷ-kheo ẫy nhờ quán sát... nội tâm được an trú, an tịnh, 
nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi quán sát các 
nguy hiểm của những tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ 
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đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời 


này chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cẩn phải không ức niệm, 
không tác ý những tâm ấy. Nhờ không ức niệm, không tác 
ý các tầm ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ 
đến sân, liên hệ đến si được trừ diệt, đi đến diệt vong. 
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất 
tâm, định tĩnh. Chư Tỷ-kheo, ví như một người có mắt, 
không muốn thấy các sắc pháp năm {rong tâm mắt của 
mình, người ấy nhắm mắt lại hay ngó qua một bên. Chư 
Tỷ-kheo, cũng vậy, nếu Tỷ-kheo ấy, trong khi không ức 
niệm, không tác ý... được an trú, an tịnh, nhất tâm, định 
tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi không ức 
niệm, không tác ý các tầm ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ 
đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến s¡ vẫn khởi lên. Chư 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ây cần phải tác ý đến hành tướng các 
tâm và sự an trú các tầm ấy. Nhờ tác ý đến hành tướng các 
tầm và sự an trú các tầm Ấy, các ác, bất thiện tầm liên hệ 
đến dục... được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. /⁄/ z/z 
một người đang đi mau, suy nghĩ: “Tại sao ta lại đi mau? 
Ta hãy đi chậm lại". Trong khi đi chậm, người ấy suy nghĩ: 
“Tại sao ta lại đi chậm? Ta hãy dừng lại". Trong khi dừng 
lại, người ấy suy nghĩ: "Tại sao Ta lại dưng lại? Ta hãy 
ngôi xuống". Trong khi ngồi, người ấy suy nghĩ: "Tại sao 
ta-lại ngôi? Ta hãy nằm xuống". Chư Tỷ-kheo, như vậy 
người ấy bỏ dần các cử chỉ thô cứng nhất và làm theo các 
cử chỉ tế nhị nhất. Chư Tỷ-kheo, cũng vậy, nêu Tỷ-kheo ấy 
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tác ý đến... (như trên)... được an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo ấy trong khi tác ý đến 
hành tướng các tầm và sự an trú các tầm, các ác, bất thiện 
tầm liên hệ... đến si vẫn khởi lên, thời chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy phải nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy 
tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Nhờ 
nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lẫy tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất thiện tầm 
liên hệ đến dục... liên hệ đến s¡ được trừ diệt, đi đến diệt 
vong... được an trú, an tịnh nhất tâm, định tĩnh. Ví ø/z zội 
người lực sĩ năm lấy đâu một người ôm yếu, hay năm lấy 
vai, có thể chế ngự, nhiếp phục, và đánh bại. Chư Tỷ-kheo, 
cũng vậy, nếu Tý-kheo ấy trong khi tác ý hành tướng các 
tầm và sự an trú các tầm Ấy, các ác bất thiện tầm liên hệ 
đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến si vẫn khởi lên, thời 
chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy phải nghiến răng, dán chặt lưỡi 
lên nóc họng, lẫy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh 
bại tâm. Nhờ nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy 
tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, các ác bất 
thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ 
được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính nhờ trừ diệt chúng, 
nội tâm được an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


Chư Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi y cứ tướng nào, 
tác ÿ tướng nào, các ác bắt thiện tâm liên hệ đến dục, liên 
hệ đến sân, liên hệ đến sỉ sanh khỏi : 


— Tỷ-kheo ấy tác ý một tướng khác, liên hệ đến thiện, 
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khác với tướng kia, các ác, bắt thiện tầm liên hệ đến 
dục, liên hệ đến sân, liên hệ đến sỉ được diệt trừ, đi 
đến diệt vong. Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được 
an trú, an tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy, nhờ quán sát sự nguy hiểm các tâm ấy, 
các ác, bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính 
nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất 
tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy, nhờ không ức niệm, không tác ý các tâm 
ấy, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến diệt VONng. 
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an 
tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy tác ÿý hành tướng các tẩm và an trú các 
tâm, các ác, bất thiện tâm liên hệ đến dục, liên hệ đến 
sân, liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến diệt VONg. 
Chính nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an 
tịnh, nhất tâm, định tĩnh. 


— Tỷ-kheo ấy nghiễn răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, 
lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, 
các ác, bắt thiện tầm liên hệ đến dục, liên hệ đến sân, 
liên hệ đến sỉ được trừ diệt, đi đến diệt vong. Chính 
nhờ diệt trừ chúng, nội tâm được an trú, an tịnh, nhất 
tâm, định tĩnh. 
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Chư Tỷ-khco, ÿfW6ØJđjVHi 0G tổ i0 Việt 0ï vã 


Vị ấy đã đoạn trừ khát ái, đã giải thoát các kiết sử, khéo 
chinh phục kiêu mạn, đã chấm dứt khổ đau. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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21. KINH VÍ DỤ CẢI CƯA 


(Kakacupamasutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với các Tỷ- 
kheo ni một cách quá độ. Tôn giả Moliyaphagguna sống 
liên hệ với các Tỷ-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, 
trước mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tỷ-kheo-ni 
ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội 
ngay, nếu có Tỷ-kheo nào, trước mặt các Tỷ-kheo ni ấy, 
nói xấu Tôn giả Moliyaphagguna, các Tý-kheo ni ấy liền 
phẫn nộ, bất mãn, vẫn tội ngay. Tôn giả Moliyaphagguna 
sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni như vậy. Có một Tỷ-kheo 
khác đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tỷ- 
kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Bạch Thế Tôn, 
Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni 
như sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, trước mặt Tôn giả 
Moliyaphagguna nói xấu các Tỷ-kheo-ni Ấy, Tôn giả 
Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn và vấn tội ngay, 
nếu có Tỷ-kheo nào, trước mặt các Tỷ-kheo ni ấy, nói xấu 
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Tôn giả Moliyaphagguna, các Tỷ-kheo-ni ấy liền phẫn nộ, 
bất mãn và vấn tội ngay. Bạch Thế Tôn, Tôn giả 
Moliyaphagguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni một cách 
quá độ như vậy. 


Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác và bảo: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi, nhân danh Ta, cho gọi Tyỷ- 
kheo Moliyaphagguna: "Hiền giả Phagguna bậc Đạo Sư 
gọi Hiền giả". 

— Bạch Thế Tôn, vâng! 


Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn giả 
Moliyaphagguna, khi đến xong, liền thưa Tôn giả 
Moliyaphagguna: 

— Hiền giả Moliyaphagguna, bậc Đạo Sư gọi Hiền 
giả. 

— Vâng, Hiền giả. 

Tỷ-kheo Moliyaphagguna vâng đáp Tỷ-kheo ấy, đến 
chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Moliyaphagguna 
đang ngôi xuống một bên: 


— Này Phagguna, ÊÕWWẩWƒWWWWfAMMONei ii ll0I 
người ta đôn là Ông sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni một 
cách quá độ. Người ta đồn Ông sống liên hệ với các Tỷ- 
kheo-ni như sau: "Nếu Tỷ-kheo nào, trước mặt Ông nói 
xấu các Tỷ-kheo-ni ấy, Ông liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội 
ngay; nếu Tỷ-kheo nào, trước mặt Tỷ-kheo-ni ấy, nói xấu 
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Ong, các Tỷ-kheo-ni ây liên phân nộ, bât mãn, vân tội 


ngay”. Này Phagguna, có phải Ông sống liên hệ với các 


— Bạch Thề Tôn, có như vậy. 

— Này Phagguna, có phải Ông là Thiện nam tử, vì 
lòng tin, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Này Phagguna, thật không xứng đáng cho Ông, một 
Thiện nam tử, vì lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, mà sống liên hệ với các Tỷ-kheo-ni một 
cách quá độ như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nêu có ai trước mặt Ong, nói 


KẾẨ các Tý-khco-ni ấy, này Phagguna, Ông phải từ bỏ 


thế tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: 


sân hận!" Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 
— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, lấy tay 


ÑãÑẩll những Tý-kheo-ni ấy, lấy đất ném, lấy gậy đập, 
lẫy gươm đánh, này Phagguna, Ông phải từ bỏ những 
dục... không ôm lòng sân hận. Này Phagguna, Ông phải 
học tập như vậy. 


—_ Do vậy, này Phagguna, nêu có aI trước mặt Ông nói xâu 
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(ai), này Phagguna, Ông phải từ bỏ những dục... không 
ôm lòng sân hận. Này Phagguna, Ông phải học tập như 
vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông lẫy tay 
đánh, lấy đất ném, lấy gậy đập, lẫy gươm đánh, này 
Phagguna, Ông phải từ bỏ những dục liên hệ đến thế 
tục, những tư duy liên hệ đến thế tục. Này Phagguna, 
Ông phải học tập như sau: "Mong rằng tâm của ta sẽ 
không bị biến nhiễm! Mong rằng ta sẽ không nói những 
lời ác ngữ! Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với 
tâm từ bi, không ôm lòng sân hận!" Này Phagguna, Ông 
phải học tập như vậy. 

Rồi Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, một thời các Tỷ-kheo của Ta có 
tâm rất thuần thục hoan hỷ. Này các Tý-kheo, ở đây, Ta 
bảo các Tỷ-kheo, này các Tý-kheo, Ta theo hạnh nhất tọa 
thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh nhất tọa thực, Ta cảm 
thảy không bệnh tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang 
KiệW {WX SäWNf KHỚäi, Chư Tý-khco, các Người hãy sóng 
theo hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Người theo 
hạnh nhất tọa thực thời các Người sẽ cảm thấy không bệnh 
tật, không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 
Chư Tỷ-kheo, Ta không cần phải giảng dạy gì cho các Tỷ- 
kheo ấy; chư Tỷ-kheo, Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các 
Tỷ-kheo ấy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã tư, có 
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một chiếc xe đang đậu, thắng với ngựa hay, có roi ngựa 
đặt ngang sẵn sàng. Có người mã thuật sư thiện xảo, người 
đánh xe điễu ngự các con ngựa đảng được điều ngự, leo 
lên xe ấy, tay trái năm lấy dây cương, tay mặt cẩm lấy roi 
ngựa, có thể đánh xe ngựa ấy đi tới đi lui, tại chỗ nào và 
nh thể nào, theo ý mình muốn. Cũng vậy chư Tỷ-kheo, Ta 
không cần phải giảng dạy gì cho các Tỷ-kheo ấy; chư Tỷ- 
kheo, Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ bắt thiện, hãy nỗ 
lực đối với các thiện pháp, như vậy các Người mới thành 
tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp luật 
này. Chư Tỷ-kheo, cũng như gắn một thôn làng hay thị trấn 
nhỏ, có ngôi rừng cây tala lớn, ngôi rừng bị các cây leo y 
lan bao phủ. Có một người đến khu rừng này, muốn lợi ích 
cho ngôi rừng, muốn hạnh phúc, muốn an ôn khỏi các ách 
phược cho ngôi rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây 
cong thiếu hẳn sinh lực, vất chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn 
đẹp trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các 
nhánh cây tala thẳng thắn, khéo mọc. Chư Tỷ-kheo, sau 
một thời gian, ngôi rừng như vậy được trưởng thành, hưng 
thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các Người 
hãy từ bỏ bắt thiện, hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như 
vậy các Người mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, 
lớn mạnh trong pháp luật này. 


Chư Ty-kheo, thuở xưa, tại thành Savatthi này có nữ 
gia chủ tên là Vedehika. Chư Tỷ-kheo, tiếng đồn tốt đẹp 
sau đây được khởi lên về nữ gia chủ Vedehika: "Nữ gia 
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chủ Vedehika là hiển thục, nữ gia chủ Vedehika là nhu 
thuận; nữ gia chủ Vedehika là ôn hòa”. Chư Tỷ-kheo, nữ 
gia chủ Vedehika có người nữ tỷ tên là Kali, người này 
khéo tay, siêng năng, và làm việc cân thận chu toàn. Chư 
Ty-kheo, nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: "Chủ của ta được 
tiếng đồn tốt đẹp khởi lên như sau: "Nữ gia chủ Vedehika 
là hiền thục; nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận; nữ gia chủ 
Vedehika là ôn hòa". Không biết nữ chủ của ta có nội sân 
mà không tỏ lộ hay không có nội sân, hay vì công việc fa- 
làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ ta có nội sân nhưng 
không tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử nữ chủ 
của ía!“ Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy 
thật trễ. Chư Tỷ-kheo, nữ gia chủ Vedehika nói với nữ tỳ 
Kali: 


"— Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
"— Thưa nữ chủ, có việc gì đâu? 


"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay 
Ngươi dậy trễ!". Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, trừng mắt. 


Chư Ty-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của ta 
thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. 
Vì những công việc ta-làm cần thận chu toàn, nên nữ chủ 
của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không 
có. Vậy Ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta!" Chư Ty-kheo, 
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rồi nữ tỳ Kali ngày sau lại dậy trễ hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, 
nữ chủ Vedehika nói với nữ tỳ Kali: 

"— Này Kalil 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay 
Ngươi đậy trễ!". Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, thốt lên 
những lời bất mãn. 

Chư Tỷ-kheo, nữ ty Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của ta 
thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không có. 
Vì những công việc ta-làm cần thận chu toàn nên nữ chủ 
của ta tuy có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không 
có. Vậy ta hãy thử thêm nữa nữ chủ của ta!" 

Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại dậy trễ 
hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika nói với nữ tỳ 
Kali: 

"— Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm nay 
Ngươi dậy trễ!". Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, nàng cầm 
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cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ tỳ khiến bể đầu. 
Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali, với đầu bể máu chảy, liền đi kê lễ 
với các nhà láng giêng: 

"— Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục! Hãy xem 
việc làm của nữ chủ nhu thuận! Hãy xem việc làm của nữ 
chủ ôn hòa! Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc nhất: "Hôm nay 
Ngươi dậy trễ", rồi phẫn nộ, bất mãn, nàng cầm then gài 
cửa, đánh tôi một cú trên đầu khiến bê đầu". 

Chư Tỷ-kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu sau 
đây được khởi lên về nữ chủ Vedehika: "Nữ chủ Vedehika 
là độc ác! Nữ chủ Vedehika là không nhu thuận! Nữ chủ 
Vedehika là không ôn hòa!”. 


— Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức hiển 
lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong khi chưa 
bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và chư Tỷ-kheo, 
ff'KHi WWØ 7y-kheo bị những lời nói bất khả ý, xúc 
phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là hiển lành, mới được 
xem là nhu thuận, mới được xem là ôn hòa. 


—. Chư Tỷ-kheo, JẰHÖWWƒWØfWfØïÍTƒWWEGƒĂWIốfWfGfƒfl 
D2 ˆ ˆˆ kL....L. 
được phẩm trị bệnh, khi vị ấy thành tựu được tánh dễ 
nói. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy khi không 
được các vật dụng như y áo, thức ăn, sàng tọa, được 
phẩm trị bệnh, không còn là dễ nói, không còn thành 
tựu tánh dễ nói. 
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—_ Chu Tỷ-kheo, JỆBWWEBýWBGfØffWWỹffPIfffJGi IV Krii 
iẽff6ïiAÿƒ\Td ii 07T 7C HƠI. 100 výy, này các T3- 
kheo, hãy suy nghĩ: "Chỉ vì tôn trọng Pháp, cung kính 
Pháp, sùng kính Pháp chúng ta sẽ trở thành dễ nói, 
thành tựu tánh dễ nói". Chư Tỷ-kheo, các Người phải 
học tập như vậy. 

Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các Người có 


thê dùng khi nói với các người khác: 


— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, các 
Người có thê nói đúng thời hay phi thời. 

— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, các 
Người có thể nói lời chơn thực hay nói lời 
không chơn thực. 

— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, các 
Người có thể nói lời nhu nhuyền hay nói lời thô 
bạo. 


Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các 
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Người có thê nói lời lợi ích hay nói lời không 
lợi ích. 
— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, các 
Người có thê nói với từ tâm hay với sân tâm. 
Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Người cân phải học tập 
như sau: 


đại vô biên, không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, như vậy 


các Người cần phải học tập. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cẩm xẻng và 
thúng, nói như sau: "Tôi sẽ làm cho đất lớn này không 
thành đất nữa", và người ấy đào chỗ này chỗ kia, rải đất 
chỗ này chỗ kia, nhồ nước miếng chỗ này chỗ kia, đi tiểu 
tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: "Ngươi trở thành không 
phải đất, Ngươi trở thành không phải đất". Chư Tỷ-kheo, 
nghĩ thế nào? Người ấy có thể làm cho đất lớn này trở 
thành không phải đất chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn này 
thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất lớn này 
trở thành không phải đất, trước khi người ấy bị mệt nhoài 
và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
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này mà các Ông có thê nói với người khác: "Đúng thời hay 
phi thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ông có thê nói: "Đúng thời... hay với sân 
tâm". Các Tý-kheo, ở tại đây, các Ông cần phải học tập 
như sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến 
nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng 
ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm 
không sân hận; chúng ta sẽ sống biến mãn người này với 
tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống 
biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân”. Các Ty-kheo, 
các Ông cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cẩm màu sơn, 
màu vàng, màu xanh sâm hay màu đỏ tỉa. Người ấy có thể 
nói nhự sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên hư không này. 
Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện". Các Tỷ-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy có thể viết các hình sắc trên 
hự không và làm cho các hình sắc hiển hiện được không? 


- Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? Bạch 
Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy được. Ở đây, 
không dễ gì viết các hình sắc và làm hình sắc hiển hiện, 
trước khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 

— Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ này 
mà các Ông có thê nói với người khác: "Đúng thời hay phi 
thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và với người này là 
đối tượng, ta sông biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu 
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hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân”. 
Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 

Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cẩm một bó cỏ 
khô đang cháy và nói nhự sau: "Ta với bó có khô đang 
cháy này sẽ hâm nóng và ẩun sôi sông Hằng này". Chư Tỷ- 
kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, với bỏ cỏ khô đang 
cháy có thể hâm nóng và đun sôi sông Hằng được không? 


— Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể Tôn, vì 
sông Hằng thâm sâu và vô lượng, không dễ gì với bó cỏ 
khô đang cháy có thể hâm nóng và ẩun sôi sông Hằng 
được, trước khi người ấy mệt nhoài và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
này mà các Ông có thể nói với các người khác: "Đúng thời 
hay phi thời... hay với sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, khi nói với 
các người khác, các Ông có thể nói: "Đúng thời... hay với 
sân tâm... (như trên)... Và với người này là đối tượng, ta 
sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân". Chư Ty-kheo, 
các Ông cần phải học tập như vậy. 


— Chư Tỷ-kheo, ví như một cái bị bằng da mèo, đã 
được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khấp, nhu 
nhuyễn, như bông, không còn tiếng xì tiếng xọp, và một 
người đến, câm gậy hay cầm mẻ sành và nói như sau: "Ta 
sẽ lấy cái gậy hay với cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da 
mèo này, đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng 
khắp, nhu nhuyễn, như bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, 
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phát ra tiếng xì, tiếng xọp". Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể 
nào? Người ấy có thể, với cái gậy hay với cái mẻ sành làm 
cho cát bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, khéo 
thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, không 
còn tiếng xì, tiếng xọp, phát ra tiếng xì, tiếng xọp được 
không ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, 
cát bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, khéo thuộc, 
khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như bông, không còn 
tiếng xì, tiếng xọp, không dễ gì làm cho cái bị ấy phát ra 
tiếng xí, tiếng xọp được, trước khi người ấy bị mệt nhoài và 
bị thất bại. 


— Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà 
các Ông có thể dùng khi nói với các người khác: "Đúng 
thời hay phi thời, chơn thực, hay không chơn thực, nhu 
nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không lợi ích, với từ 
tâm hay với sân tâm". Chư Ty-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói đúng thời hay phi thời. Chư Tý- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói lời 
chơn thực hay nói lời không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi 
nói với các người khác, các Ông có thê nói lời nhu nhuyễn 
hay nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không lợi 
ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các Ông có 
thể nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, 
các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm 
của chúng ta không biến nhiễm, chúng ta sẽ không thốt ra 
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những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với 
tâm từ bi, với nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống 
biến mãn người này với tâm câu hữu với từ. Và với người 
nảy là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân" Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Ở đây, chư Tỷ-kheo các Ông phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ 
sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không 
sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ người này với tâm câu 
hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta sống biến 
mãn cùng khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, 
vô biên, không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải học tập như vậy. 

Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn suy tư 
lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có 
thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị hay thô bạo mà các Ông 
không kham nhẫn được chăng? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời dạy 
ví như cái cưa này, và các Ông sẽ được hạnh phúc an lạc 
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lâu ngày. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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22. KINH VÍ DỤ CON RĂN 
(Alaggadupamasutttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ, Tý-kheo tên là Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: “7Jheo như ta hiểu 
pháp Thể Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được 
Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng 
ngại gì”. 


Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo tên 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà 
kiến như sau: "Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết 
giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là 
chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì". Rồi 
những Tý-kheo ấy đi đến chỗ Tỷ-kheo Arittha, xưa làm 
nghề huấn luyện chim ưng, khi đến xong, liền nói với Tỷ- 
kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng như sau: 


— Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật rằng, Hiền giả 
khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu... thật sự 
không có chướng ngại gì"? 

— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... không 
có chướng ngại gì. 
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Rồi những Tỷý-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Arittha, xưa 
làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật 
vẫn, nạn vẫn lý do, thảo luận: 


- "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc 
Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không 
có nói như vậy. Hiền giả Arittha, Thế Tôn đã dùng nhiều 
pháp môn thuyết chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng 
chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui 
ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như một miếng thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như bó đuốc cỏ khô... Thế 
Tôn đã thuyết các dục được ví như hồ than hừng... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như cơn mộng... Thế Tôn đã 
thuyết các dục được ví như vật dụng cho mượn... Thế Tôn 
đã thuyết các dục được ví như trái cây... Thế Tôn đã thuyết 
các dục vọng được ví như lò thịt... Thế Tôn đã thuyết các 
dục vọng được ví như gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các 
dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều và do 
vậy, nguy hiểm càng nhiều hơn". 

Tỷ-kheo Arittha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
dầu được các Tỷ-kheo ấy cật vấn, chất vấn thảo luận, vẫn 
nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến 
ấy: "Thật sự là vậy, theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết 
giảng... không có chướng ngại gì”. 


Vì các Tỷ-kheo không thể làm cho Tỷ-kheo Arittha, 
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xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà kiến ấy, 
nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
những Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi 
hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng ngại 
gì". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: "Tý-kheo tên Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng... không có chướng 
ngại gì". Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khi đến xong, 
liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng: 

"— Này Hiền giả Arittha, có đúng sự thật chăng? Hiền 
giả khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu... thật 
sự không có chướng ngại gì”. 

Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, 
xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, nói với chúng con như 
sau: 

"— Thật sự là vậy. Chư Hiền, theo như tôi hiểu... thật 
sự không có chướng ngại gì. 

Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà 
kiến Ấy, liền cật vẫn, nạn vấn lý do, thảo luận: 


— "Hiền giả Arittha, chớ nói như vậy! Chớ xuyên tạc 
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Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không 
có nói như vậy, Hiền giả Arittha, Thế Tôn đã dùng nhiều 
pháp môn, thuyết chướng đạo pháp. Và những ai thọ dụng 
chúng, tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục 
vui ít, khô nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều 
hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương... 
Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít, khô 
nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. 


Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, nạn vấn lý 
do, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp 
chặt, năm chặt tà kiến ấy: "Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, 
pháp Thế Tôn thuyết giảng... không có chướng ngại gì". 
Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thể làm cho Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, từ bỏ ác tà 
kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 

Rồi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta gọi Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng rằng: "Hiền giả 
Arittha, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, sau khi đến, 
liền nói với Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện 
chim ưng: 
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— Hiền giả Arittha, bậc Đạo sư gọi Hiền giả. 
— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, 
đáp lời Tỷ-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, đang 
ngồi xuống một bên: 


— Này Aritha, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến 
như sau: "Theo như tôi hiểu... thật sự không có chướng 
ngại gì"? 


— Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu, 
thật sự không có chướng ngại gì. 


— Này kẻ ngu sỉ kia, sao Ông lại hiểu pháp Ta thuyết 
giảng như vậy? Này kẻ ngu sỉ kia, có phải chăng, Ta 
đã dùng nhiêu pháp môn thuyết chướng đạo pháp. Và 
những ai thọ dụng chúng tự đu bị chướng ngại? 


—_ Ta đã thuyết các dục vui ít, khổ nhiêu, não nhiêu, do 
vậy nguy hiểm càng nhiễu hơn. Ta đã thuyết các dục 
được ví nhự khúc xương... 1a đã thuyết các dục được 
ví như miếng thịt... được ví như bó đuốc cỏ khô... 
được ví như hồ than hừng... được ví như cơn mộng... 
được ví như vật dụng cho mượn... được ví như trải 
cây... được ví như lò thịt... được ví như gậy nhọn... Ta 
đã thuyết các dục được ví như đâu rắn, vui ít, khổ 
nhiêu, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiễu 
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hơn. 


—_ Và này kẻ ngu sỉ kia, không những Ông xuyên tạc Ta, 
vì Ông đã tự chấp thủ sai lạc, Ông tự phá hoại Ông 
và tạo nên nhiêu tổn đức. Này kẻ ngu sỉ kia, và như 
vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho Ông. 
Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chìm ưng này có thể khởi 
lên tia lứa sáng gì trong pháp luật này không ? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê được! Không thê 
được, bạch Thế Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, 1m lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, 
câm miệng. Rồi Thế Tôn, sau khi biết được Tỷ-kheo 
Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang im lặng, 
hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với 
Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: 

— Này kẻ ngu sĩ kia, người ta sẽ được biết Ông qua ác 
tà kiến của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Týỷ-kheo. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Chư Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết 
giảng, giống như Tỷ-kheo Aritha, xưa làm nghệ huấn 
luyện chữn ưng này, không những đã xuyên tạc Ta vì đã tự 
chấp thủ sai lạc, mà còn tự phá hoại mình và gây nên 
nhiều tổn đức? 
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- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp; và những ai 
thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết 
các dục vui ít, khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm 
càng nhiều hơn, Thế Tôn đã thuyết các dục ví như khúc 
xương... (như trên)... Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu 
rắn, vui ít, khổ nhiều, não nhiều và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo! Lành thay, chư Tỷ-kheo! 


Các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy. Chư Tỷ- 
kheo, Ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, 
và những ai thọ dụng chúng, tự đủ bị chướng ngại. Ta đã 
thuyết các dục vui ít, khô nhiều, não nhiều, và do vậy nguy 
hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc 
xương... (như trên)... Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, 
vui ít, khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng 
nhiều hơn. Nhưng Tỷ-kheo Arittha, xưa làm nghề huấn 
luyện chim ưng, không những xuyên tạc Ta vì đã tự chấp 
thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo nên nhiều tổn 
đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh, đau khổ lâu ngày cho 


kẻ ngu sỉ áy. Thật sự, này các Tỷ-kheo, sự kiện này không 


Chư Tỷ-kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp, 
như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng ngữ, 
Như thị ngữ, Bồn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương quảng. 
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Sau khi học các pháp này, họ không quản sát ý nghĩa 
những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa 
không được trí tuệ quán sát, nên không trở thành rõ ràng. 
Họ học các pháp chỉ vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, 
chỉ vì lợi ích, muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt 
được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy 
vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bắt hạnh, đau khổ lâu 
đài. Vì sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nắm giữ sai lạc các 
pháp. 

Chư Tỷ-kheo, ví như một người wa muốn rắn nước, 
tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó 
thấy một con rắn nước lớn, và người đó bắt con rắn ấy ở 
lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó 
nơi tay, nơi cảnh tay hay ở một phân nào khác của cơ thể, 
và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ 
gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì nắm bắt con rắn 
một cách sai lạc. Cũng vậy này các Tỷ-kheo, ở đây, một số 
người ngu si học pháp... Chư Tỷ-kheo, vì sự chấp thủ các 
pháp saI lạc. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một số Thiện nam tử học 
pháp, như Kinh, Ứng tụng, Giải thuyết, Kệ tụng, Cảm hứng 
ngữ, Như thị ngữ, Bổn sanh, Vị tằng hữu pháp, Phương 
quảng. Sau khi học các pháp này, họ quản sát ý nghĩa 
những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy, vì ý nghĩa được 
trí tuệ quán sát, nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp không 
vì lợi ích, muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích, 
muốn khoái khẩu biện luận, và họ đạt được mục tiêu mà sự 
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Chư Tỷ-kheo, ví như một người a muôn răn nước, 


tìm câu răn nước đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó 
thấy một con răn nước lớn. Người đó có thể khéo đè con 
răn nước với cây gậy có nạng. Sau khi khéo đè với cây gậy 
có nạng, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn. Chư Tỷ- 
kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó xung 
quanh tay, hay cánh tay, hay một thân phần nào khác, 
người đó cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay 
đến sự đau khổ gân như chết. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, vì 
khéo nắm giữ con rắn nước vậy. Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, ở 
đây, một số Thiện nam tử học pháp... chư Tỷ-kheo, vì khéo 
nắm giữ các pháp vậy. Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy hiểu 
rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai 
không hiểu rõ ý nghĩa lời Ta thuyết giảng thì ở nơi đây, các 
Ông hãy hỏi Ta hay hỏi những bậc Tỷ-kheo trí thức. 

Chư Tỷ-kheo, 


Hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 

— Này các Ty-kheo, ví như có người đang đi trên con 
đường lớn dài, đến một vùng nước rộng, bờ bên này nguy 
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hiểm và hãi hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hãi, 
nhưng không có thuyền để vượt qua hay không có cầu bắc 
qua từ bờ này đến bờ kia. Người đó tự suy nghĩ: "Đây /à 
vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hãi hùng, bờ bên 
kia an ổn và không kinh hãi, nhưng không có thuyên để 
vượt qua hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. 
Nay ta hãy thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá, cột lại thành chiếc 
bè, và dựa trên chiếc bè này, tỉnh tấn dùng tay chân, có thể 
vượt qua bờ bên kia một cách an toàn”. Chư Tỷ-kheo, rồi 
người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh, lá cột lại thành chiếc bè, 
và nhờ chiếc bè này, tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ 
bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, Người đó 
suy nghĩ: “Chiếc bè này lợi ích nhiễu cho ta, nhờ chiếc bè 
này, ta tỉnh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một 
cách an toàn. Nay ta hãy đội chiếc bè này trên đầu hay vác 
nó trên vai, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Ty-kheo, các 
Ông nghĩ thế nào? Chư Tỷ-kheo, nếu người đó làm như 
vậy, thì có làm đúng với sở dụng của chiếc bè chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Chư Tỷ-kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng 
sở dụng của chiếc bè? Ö đây, chư Tỷ-kheo, người đó sau 
khi vượt qua bờ bên kia, có thể suy nghĩ: “C/¿ếc bè này lợi 
ích nhiều cho ta. Nhờ chiếc bè này, ta tỉnh tấn dùng tay 
chân ÑÑWWBWWfR bọ bén Lía mọi cách an toàn. Nay ta hãy 
kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô, hay nhận chìm xuống 
nước, và đi đến chỗ nào ta muốn". Chư Tỷ-kheo, làm như 
vậy, người đó làm đúng sở dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy, 
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này chư Tỷ-kheo, Ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt 
qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư Tỷ-kheo, các Ông 
cần hiểu ví dụ cái bè... ØWWWƒWWƒ €ðW fWffäf WØG 
huồng nữa là phi pháp. 

Này các Tỷ-kheo, có §Ñữff@W W. Thé nào là sáu? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có kẻ vô văn phàm phu, 
không đi đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không đi đến yết kiến các bậc Chơn nhơn, không thuần 
thục pháp các bậc Chơn nhơn, không tu tập pháp các bậc 
Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem cảm thọ: "Cái này là của 
tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi", xem tưởng: 
"Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”, 
xem các hành: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi", xem cái gì được thấy, được nghe, được 
cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm cầu, được ý 
suy fƯ: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi”, và bất cứ kiến xứ nào đều nói rằng: "Đây là thế 
giới, đây là tự ngã, sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường 
hằng, thường trú, không biến chuyên, tôi sẽ, trú như thế 
này cho đến mãi mãi", xem như vậy là: "Cái này là của tôi, 
cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 

Và này chư Tỷ-kheo, có vị Đa văn Thánh đệ tử đi đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục các pháp bậc Thánh, tu 
tập pháp các bậc Thánh, đi đến yết kiến các bậc Chơn 
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nhơn, thuần thục pháp các bậc Chơn nhơn, tu tập pháp các 
bậc Chơn nhơn, xem sắc pháp: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”, xem cảm thọ: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", xem 
tưởng: "Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”, xem các hành: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải tự ngã của tôi", xem cái gì được thấy, được 
nghe, được cảm xúc, được ý thức, được đạt tới, được tìm 
cầu, được ý suy tư: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi", và bất 
cứ kiến xứ nào đều nói rằng: "Đây là thế giới, đây là tự 
ngã, sau khi chết tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường 
trú, không biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi 
mãi", xem như vậy là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Vị 


Được nghe nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn: 

— Có thể có cái gì không thực có ở ngoài, có thể gây 
lo âu phiên muộn? 

Thế Tôn đáp: 


— Có thê có, này Tyỷ-kheo, ở đây, có người nghĩ như 
sau: "Cái gì chắc chăn đã là của tôi, nay chắc chăn không 
còn là của tôi. Cái gì chắc chăn có thê là của tôi, chắc chăn 
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tôi không được cái ây". Người đó sâu muộn, than vãn, khóc 
lóc, đâm ngực, đi đên bât tỉnh. Này Ty-kheo, như vậy, có 
cái không thực có ở ngoài, có thê gây lo âu, phiên muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có ở 
ngoài, có thể không gây lo âu phiên muộn? 

Thế Tôn đáp: 

— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, có 
người không nghĩ như sau: "Cái gì chắc chắn đã là của tôi, 
nay chắc chắn không còn là của tôi. Cái gì chắc chắn có thể 
là của tôi, chắc chắn tôi không được cái ấy". Người đó 
không sầu muộn, than vãn, khóc lóc, không đấm ngực, 
không đi đến bắt tỉnh. Như vậy, này Tỷ-kheo, có cái không 
thực có ở ngoài, không gây lo âu phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có ở 
trong có thể gây ra lo âu phiên muộn? 

Thế Tôn đáp: 

— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, này Tỷ-kheo, có 
người có (tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, 
sau khi chết, tôi sẽ thường còn, thường hăng, thường trú 
không biến chuyên. Tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi 
mãi". Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết 
pháp để bạt trừ tất cả kiến xứ, cô chấp, thiên chấp, thiên 
kiến, tùy miên, sự tịnh chỉ mọi hành động, sự từ bỏ mọi 
sanh y, sự diệt trừ khát ái đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết- 
bàn. Người đó có thể nghĩ như sau: "Chắc chắn ta sẽ bị 
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đoạn diệt, chắc chắn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ 
không tồn tại". Người đó sầu muộn, than vãn, khóc lóc, 
đấm ngực, đi đến bắt tỉnh. Này Tỷ-kheo, như vậy là có cái 
không thực có ở trong có thê gây ra lo âu phiền muộn. 


— Bạch Thể Tôn, có thể có cái gì không thực có ở 
trong, không gây ra lo âu, phiên muộn? 

Thế Tôn đáp: 

— Có thể có, này Tỷ-kheo, ở đây, có người không có 
(tà) kiến như sau: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi 
chết, tôi sẽ thường còn, thường hằng, thường trú, không 
biến chuyền, tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi". 
Người này nghe Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp để 
bạt trừ tất cả kiến xứ, cố chấp, thiên chấp, thiên kiến, tùy 
miên, sự tịnh chi mọi hành động, sự từ bỏ mọi sanh y, sự 
diệt trừ khát ái để đưa đến ly tham, đoạn diệt, Niết-bàn. Vị 
ấy không nghĩ như sau: "Chắc chăn ta sẽ bị đoạn diệt, chắc 
chăn ta sẽ bị hoại diệt, chắc chắn ta sẽ không tồn tại". Vị ẫy 
không sầu muộn, than vãn, khóc lóc; vị ẫy không đấm 
ngực, không đi đến bắt tỉnh. Này các Tỷ-kheo, như vậy là 
có cái không thực có ở trong, không gây ra lo âu, phiền 


muộn. 
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được năm giữ và vật sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường 
còn, thường hằng, thường trú, không chuyển biến, có thể 
trú như thế này mãi mãi không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, Ta 
cũng không thấy một vật sở hữu được nắm giữ nào, mà vật 
sở hữu được nắm giữ ấy sẽ thường còn, thường hằng, 
thường trú, không chuyền biến, có thể trú như thế này mãi 
mãi. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể chấp thủ Ngã luận 
thủ nào mà Ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại 
không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não không? 


Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy Ngã luận thủ nào 
mà Ngã luận thủ ấy được chấp thủ như vậy lại không khởi 
lên sâu, bi, khổ, ưu, não không? 

— Bạch Thế Tôn không. 

— Lành thay, này các Tỷ-kheo. Này các Tỷ-kheo, Ta 
cũng không thấy Ngã luận thủ nào mà Ngã luận thủ ấy 
được chấp thủ như vậy lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, 
não. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có kiến y nào, mà kiến y 
ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, 
não không? 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy kiến y nào, mà kiến 
y ấy được y chỉ như vậy lại không khởi lên sâu, bị, khổ, ưu, 
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— Bạch Thế Tôn, không 

— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Này các Tỷ-kheo, Ta 
cũng không thấy một kiến y nào, mà kiến y ấy được y chỉ 
như vậy, lại không khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


— Bạch Thể Tôn, có. 


— Bạch Théề Tôn, có. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ngã và ngã sở thuộc không thê 
được chấp nhận là thường còn, thường hằng, thì kiến xứ 
này: "Đây là thế giới, đây là tự ngã, sau khi chết tôi sẽ 
thành thường còn, thường hằng, thường trú, không biến 
chuyền tôi sẽ trú như thế này cho đến mãi mãi". Này các 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể hoàn toàn, triệt để 
chắng ngu sỉ được! 


— Bạch Thế Tôn, vô thường. 
— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
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— Bạch Thế Tôn, khổ. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thì có hợp 
lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi, cái 
này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, cảm thọ là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, là khổ. 

— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biến hoại thì có hợp 
lý chăng khi chánh quán cái ây là: "Cái này là của tôi... tự 
ngã của tôi"? 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, tưởng là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường... 

— Bạch Thế Tôn, không. 

— Chư Tỷ-kheo, các hành là thường hay vô thường... 

- Chư Tỷ-kheo, thức là thường hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

— Bạch Thế Tôn, khổ. 
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— Cái gì vô thường, khổ thì có hợp lý chăng, khi 


N.H 


— Bạch Thế Tôn, không. 


— Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
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ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả thức là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi", cần phải như thật quán với 
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"Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm, không còn trở lui tại đây với một đời sống khác". 
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Và thế nào là Tỷ-kheo đã vất bỏ đi các chướng ngại ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, là đã đoạn trừ vô minh, cắt 
tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, khiến không 
thể tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh khởi. 
Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã vất bỏ đi các chướng 
ngại. 

Này các Tý-kheo, thế nào là Tý-kheo đã /ấp đầy các 
thông hào? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ tái sanh 

„ đã cắt tận gốc rễ, làm cho như 
cây ta-la bị chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương 
lai, không có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là 
Tỷ-kheo đã lấp đầy thông hào. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã nhổ lên cột 
trụ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ khát ái, 
đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, khiến 
không thê tái sanh trong tương lai, không có khả năng sanh 
khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo đã nhô lên cột trụ. 

Này các Tý-kheo, thế nào là Tỷ-kheo đã ở rung các 
lễ khóa? 

Ở đây, này các Tỷý-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, đã cắt tận gốc rễ, làm cho như cây ta-la bị 
chặt đầu, khiến không thể tái sanh trong tương lai, không 
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có khả năng sanh khởi. Chư Tỷ-kheo, như vậy là Tỷ-kheo 
đã mở tung các lề khóa. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo bậc Thánh, đZ 
hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không có gì hệ 
lụy? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã đoạn trừ ngã 
mạn, đã cắt tận sốc rễ, làm cho như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến không thể tái sanh trong tương lai, không có khả 
năng sanh khởi. Chư Ty-kheo, như vậy là vị Tỷ-kheo bậc 
Thánh, đã hạ cây cờ xuống, đã đặt gánh nặng xuống, không 
có gì hệ lụy. 

Chư Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo đã giải thoát như vậy, thì chư 
Thiên ở Đế thích Thiên giới, Phạm thiên giới, Sanh chủ 
giới sẽ không tìm được dấu vết của Tý-kheo ấy, néu nghĩ 
rằng: "Y ở đây, có thức của Như Lai". Vì sao vậy? Chư Tỷ- 


kheo. Ta nói ngay ở hiện tại, một Như Lai không thế 


Chư Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, thuyết như vậy, một số 
Sa-môn, Bà-la-môn @WWWỸE Ta một cách phi chơn, hò 
đồ, hư vọng, không thực: "Sa-môn Œotama chủ trương chủ 
nghĩa hự vô, đề cao đoạn diệt, húy diệt, sự tiêu điệt các 
hữu tình”. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta không là như vậy, 
Ta không nói như vậy, Ta không như các Sa-môn, Bà-la- 
môn ẫy đã xuyên tạc một cách phi chơn, hồ đồ, hư VỌNØ, 
không thật: "Sa-môn Gotama chủ trương chủ nghĩa hư vô, 
đề cao đoạn diệt, hủy diệt, sự tiêu diệt các hữu tình”. Chư 
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Tỷ-kheo, xưa cũng như nay, Ta chỉ nói lên sự khổ và sự 
diệt khổ. 

— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây những người khác nhiếc 
mắng, phi báng, làm cho Như Lai tức giận, thì này 
các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai không có sân hận, 
không có bất mãn, tâm không phẫn nộ. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu ở đây, những người khác cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này 
các Tỷ-kheo, ở đây Như Lai không có hoan hỷ, sung 
sướng, Tâm không thích thú. 


— Chư Tỷ-kheo, nếu những người khác cung kính, tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường Như Lai, thì này các Tỷ- 
kheo, ở đây Như Lai suy nghĩ: "Đây là điều xưa kia 
đã từng biết rõ: ở đây là trách nhiệm Ta phải làm". 

=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác 
nhiếc măng, phỉ báng, làm cho các Ông tức giận, ở đây 
các Ông chớ có sân hận, bất mãn, tâm chớ khởi phẫn 
nộ. 

=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác 

cung kính, tôn trọng, lễ bái cũng dường các Ông, thì ở 

đây, các Ông chớ có hoan hỷ, sung sướng, tâm chớ 

sanh thích thú. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác 
cung kính, tôn trọng, lễ bái cũng dường các Ông, thì ở 
đây, các Ông hãy suy nghĩ: "Đáy là điều xưa kia đã 
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Chư Tỷ-kheo, cái gì không phải của các Ông? 


Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của các Ông, hãy từ bỏ 
sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
lâu dài cho các Ông. 

Chư Tỷ-kheo, thọ không phải của các Ông, hãy từ bỏ 
thọ. Các Ông từ bỏ thọ sẽ đưa lại hạnh phúc, an lạc 
lâu dài cho các Ông. 

Chư Tỷ-kheo, tưởng không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ tưởng. Các Ông từ bỏ tưởng sẽ đem lại hạnh phúc, 
an lạc lâu dài cho các Ông. 

Chư Tỷ-kheo, các hành không phải của các Ông, hãy 
từ bỏ các hành. Các Ông từ bỏ các hành sẽ đem lại 
hạnh phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. 


Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an 
lạc lâu đài cho các Ông. 


- Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, cái øì không phải của 
các Ông, các Ông hãy từ bỏ. Các Ông từ bỏ sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, và cái gì 
không phải của các Ông? Chư Tỷ-kheo, sắc không phải của 
các Ông, hãy từ bỏ sắc. Các Ông từ bỏ sắc sẽ đưa lại hạnh 
phúc, an lạc lâu dài cho các Ông. Chư Tỷ-kheo, thọ... (như 
trên)... Chư Tỷ-kheo tưởng... (như trên)... Chư Ty-kheo, 
hành... Chư Tỷ-kheo, thức không phải của các Ông, hãy từ 
bỏ thức. Các Ông từ bỏ thức sẽ đem lại hạnh phúc, an lạc 
lâu dài cho các Ông. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm tỏ lộ, 
làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ các 
vải quấn cũ, nên những vị Tỷ-kheo, là bậc A-la-hán, 
các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, việc nên làm đã 
làm, gánh nặng đã đặt xuống, lý tưởng đã thành đạt, 
hữu kiết sử đã đoạn trừ, được giải thoát nhờ chánh trí, 


thế chỉ bày. Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, được loại 
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trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nảo đã đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, thì những vị này thành các vị hóa 
sanh, nhập diệt tại đây, không còn phải trở lui vào đời 
này nữa. Chư Ty-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được loại 
trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nảo đã đoạn trừ 
ba kiết sử, đã làm cho muội lược tham sân si, thì tất cả 
những vị ấy thành bậc Nhất lai, chỉ đến đời này một lần 
nữa sẽ diệt tận khổ đau. Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp 
được Ta khéo giảng... được loại trừ các vãi quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng... được loại 
trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào đoạn trừ ba 
kiết sử, thì tất cả những vị ấy trở thành bậc Dự lưu, 
không còn bị đọa lạc ác thú, quyết định hướng đến 
chánh giác. Chư Tỷ-kheo, như vậy, pháp được Ta khéo 
giảng... được loại trừ các vải quấn cũ. 


> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được ta khéo giảng... được loại 
trừ các vải quấn cũ, nên những Tỷ-kheo nào là những vị 
tùy pháp hành, tùy tín hành, thì tất cả những vị này sẽ 
IWW0f62W9/€WđWHBiáC, chư Tý-khco, như vậy pháp 
được Ta khéo giảng... được loại trừ khỏi các vải quấn 
cũ. 

> Chư Tỷ-kheo, vì pháp được Ta khéo giảng, làm cho tỏ 
lộ, làm cho khai thông, làm cho khai thị, được loại trừ 
các vải quấn cũ, nên những vị nào chỉ đủ lòng tin nơi 
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Ta. chỉ đủ lòng thương mến đối với Ta, thì tất cả 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Những Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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23. KINH GÒ MỖI 


(Vammikasutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Kumarakassapa trú 
tại Andhavana. Rồi một vị Thiên, đêm đã gần tàn, với hào 
quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andhavana, đến chỗ Tôn 
giả Kumarakassapa ở, sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau 
khi đứng một bên, vị Thiên ấy nói với Tôn giả 
Kumarakassapa: 

- "Tý-kheo, Tỷ-kheo ! Gò mối này ban đêm phun 
khói, ban ngày chiếu sáng. Một Bà-la-môn nói như sau: 
"Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên". 

— Người có trí cầm gươm đảo lên, thấy một then cửa: 
"Thưa Tôn giả, một then cửa". VỊ Bà-la-môn nói: 
"Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm gươm đào 
thêm”. 

— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con nhái: "Thưa 
Tôn giả, một con nhái". VỊ Bà-la-môn nói: "Này kẻ 
trí, hãy đem con nhái lên, cầm gươm đào thêm". 

— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con đường hai 


ngã: "Thưa Tôn giả, một con đường hai ngã”. VỊ Bà- 


lamôn nói: "Này kẻ trí hãy lẫy con đường hai ngã 
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lên, câm gươm đào thêm". 


— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một đồ lọc sữa: 
“Thưa Tôn giả, một đồ lọc sữa". Vị Bà-la-môn nói: 
"Hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm gươm đào thêm". 

— Người có trí cầm gươm đảo lên, thấy một con rùa: 
"Thưa Tôn giả, một con rùa". VỊ Bà-lamôn nói: 
"Này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên, cầm gươm đảo 
thêm". 

— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con dao 
phay: "Thưa Tôn giả, một con dao phay”. VỊ Bà-la- 
môn nói: "Này kẻ trí, hãy lẫy con dao phay lên, cầm 
gươm đào thêm". 


— Người có trí cầm gươm đảo lên, thấy một miếng thịt: 
"Thưa Tôn giả một miếng thịt". Vị Bà-la-môn nói: 
"Này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên, cầm gươm đào 
thêm". 

— Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con răn hồ: 
"Thưa Tôn giả, con rắn hô". Vị Bà-la-môn nói: "Hãy 
để con rắn hồ yên, chớ đụng chạm con răn hồ, hãy 
đảnh lễ con rắn hồ". 

Này Tý-kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những 
câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời Tôn giả như thế nào, hãy như 
vậy thọ trì. Này Tỷ-kheo, Ta không thấy ai trên cõi đời, với 
chư Thiên, các Ma vương, với Phạm thiên, các chúng Sa- 
môn và Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người có thể hướng 
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tâm để trả lời những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai 
hay những ai đã được nghe hai vị này". Vị thiên ấy nói như 
vậy. Sau khi nói xong như vậy, vị ấy biến mất ở nơi đây. 


Rồi Tôn giả Kumarakassapa, sau khi đêm ấy đã mãn, 
đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong, đảnh lễ Thế Tôn 
và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn 
giả Kumarakassapa bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, đêm nay, một vị Thiên, đêm đã gần 
tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Andhavana, 
đến chỗ con ở, sau khi đến liền đứng một bên. Khi đứng 
một bên, vị Thiên ấy nói với con: "Tỷ-kheo, Tỷ-kheo! Gò 
mối này, ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một vị 
Bà-la-môn nói như sau: "Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào 
lên". Người có trí cầm gươm, đào lên thấy một then cửa... 
(như trên)... đệ tử Như Lai hay những ai đã được nghe hai 
vị này". Bạch Thế Tôn, vị Thiên ây nói như vậy, nói xong 
liền biến mất tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, gò mối là gì, cái gì 
phun khói ban đêm, cái gì chiếu sáng ban ngày, ai là Bà-la- 
môn, aI là người có trí, cái gì là cây gươm, cái gì là đào lên, 
cái øì là then cửa, cái gì là con nhái, cái gì là con đường hai 
ngã, cái gì là đồ lọc sữa, cái gì là con rùa, cái gì là con dao 
phay, cái gì là miếng thịt, cái gì là con rắn hỗ? 


li 


— Này Tỷý-kheo, gò mối là đồng nghĩa với cái thân do 
bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi 
dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, 
hoại diệt. 
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— Này Tỷ-kheo, cái gì thuộc về công việc ban ngày, 
ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm 
phun khói. 


— Này Tỷ-kheo, cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, 
ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, 
như vậy là ban ngày chói sáng. 

- Này Tỷý-kheo, Bà-la-môn là đồng nghĩa với Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 

— Này Tỷ-kheo, người có trí là đồng nghĩa với Tỷ- 
kheo hữu học. 

— Này Tỷ-kheo, cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của 
bậc Thánh. 

— Này Tỷ-kheo, đào lên là đồng nghĩa với tỉnh tấn, 
tinh cần. 

— Này Tỷ-kheo, cái then cửa là đồng nghĩa với vô 
mình; đem then cửa lên là từ bỏ vô minh; này kẻ có 
trí, cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 

— Này Tỷ-kheo, con nhái là đồng nghĩa với phẫn nộ 
hiềm hận; đem con nhái lên là từ bỏ phẫn nộ hiềm 
hận; này kẻ có trí cầm gươm đào lên là ý nghĩa này. 

— Này Tý-kheo, con đường hai ngã là đồng nghĩa với 
nghỉ hoặc; đem con đường hai ngã lên là từ bỏ nghĩ 
hoặc; này kẻ có trí cầm gươm đảo lên là ý nghĩa này. 


— Này Tỷ-kheo, đồ lọc sữa là đồng nghĩa với năm 
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triền cái: dục tham triển cái, sân triỀn cái, hôn trầm 
thụy miên triền cái, trạo cử hối quá triền cái, nghi 
hoặc triỀn cái; đem bỏ đồ lọc sữa lên là từ bỏ năm 
triền cái; này kẻ có trí cầm gươm đảo lên là ý nghĩa 
này. 

— Này Tỷ-kheo, con rùa là đồng nghĩa với năm thủ 
uấn, tức là sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, 
hành thủ uẫn, thức thủ uân; đem con rùa lên là từ bỏ 
năm thủ uân; này kẻ có trí cằm gươm đào lên là ý 
nghĩa này. 


— Này Tỷý-kheo, con dao phay là đồng nghĩa với năm 
dục trưởng dưỡng, tức là các sắc do mắt nhận thức, 
khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... Các hương do 
mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các xúc 
do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
thích lòng dục hấp dẫn; lẫy con dao phay lên là từ bỏ 
năm dục trưởng dưỡng; này kẻ có trí, cầm gươm đào 
lên là ý nghĩa này. 

— Này Tỷ-kheo, miếng thịt là đồng nghĩa với hỷ tham; 
lẫy miếng thịt lên là từ bỏ hỷ tham; này kẻ có trí, cầm 
gươm đào lên là ý nghĩa này. 

— Này Tý-kheo, con rắn hồ là đồng nghĩa với vị Tỷ- 
kheo đã diệt trừ các lậu hoặc; hãy để con rắn hỗ 
yên, chớ đụng chạm con rắn hồ, hãy đảnh lễ con rắn 
hồ, là ý nghĩa này. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tỷ-kheo ấy hoan hý, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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24. KINH TRẠM XE 


(Rathavivutasutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá) tại 
Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa. Lúc ấy một số 
đông Tỷ-kheo người địa phương, sau khi an cư mùa mưa 
tại địa phương xong, liền đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các 
Týỷ-kheo đang ngồi một bên: 

— Này các Ty-kheo, ai ở tại địa phương được các Tyỷ- 
kheo đồng phạm hạnh cùng một địa phương tán thán như 
sau: "Tự mình thiểu dục và giảng về thiểu dục cho các Tỷ- 
kheo; tự mình tri túc và giảng về trì túc cho các Tỷ-kheo; 
tự mình độc cư và giảng về độc cư cho các T ?-kheo; tự 
mình không ô nhiễm và giảng về không ô nhiễm cho các 
Tỷ-kheo; tự mình tỉnh cần, tỉnh tấn và giảng về tỉnh cẩn, 
tỉnh tấn cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu giới hạnh và 
giảng về thành tựu giới hạnh cho các Tỷ-kheo; tự mình 
thành tựu Thiên định và giảng về thành tựu Thiên định cho 
các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu trí tuệ và nói về thành tựu 
trí tuệ cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu giải thoát và nói 
về thành tựu giải thoát cho các Tỷ-kheo; tự mình thành tựu 
giải thoát tri kiến và nói về thành tựu giải thoát tri kiến cho 


các Tỷ-kheo; vị giáo giới, vị khai thị, vị trình bày, vị khích 
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lệ, vị làm cho phần khởi, vị làm cho các Vị đồng phạm hạnh 
hoan hỷ”. 


- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Punna Mantaniputta-là Tỷ- 
kheo địa phương được các Tỷ-kheo đồng phạm hạnh cùng 
một địa phương tán thán như sau: "Tự mình thiểu dục và 
nói về thiểu dục cho các Tý-kheo... (như trên)... vị làm cho 
các vị đồng phạm hạnh hoan hý. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta ngồi cách Thế Tôn 
không xa. Tôn giả Sariputta suy nghĩ như sau: "Hạnh phúc 
thay Tôn giả Punna Mantaniputtal Chơn hạnh phúc thay 
Tôn giả Punna Mantaniputta! Tôn giả đã được các vị đồng 
phạm hạnh có trí tán thán từng điểm một trước mặt bậc 
Đạo Sư, và được bậc Đạo Sư chấp nhận; có thể chúng ta sẽ 
gặp Tôn giả Punna Mantaniputta, tại một chỗ nào, trong 
một thời g1an nào, có thể sẽ có một cuộc đàm luận với Tôn 
giả. 

Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá) lâu cho đến khi 
vừa ý, rồi khởi hành đi Savatthi; Ngài tuần tự đi và đến 
Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, vườn 
ông Anathapindika. Tôn giả Punna Mantaniputta được 
nghe: "Thế Tôn đã đến Savatthi, trú ở Savatthi, tại 
Jetavana, vườn ông Anathapindika". Rồi Tôn giả Punna 
Mantaniputta thâu dọn lại sàng tọa, cầm y bát, khởi hành đi 
Savatthi. Tôn giả tuần tự đi đến Savatthi, Jetavana, vườn 
ông Anathapindika, đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp 
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cho Tôn giả Punna Mantaniputta đang ngôi một bên, khích 
lệ, làm cho hoan hỷ. Tôn giả Punna Mantaniputta, sau khi 
được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ, hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
Ngài, từ tạ đi Andhavana để nghỉ trưa. 


Rồi một Tỷ-kheo khác đến chỗ Tôn giả Sariputta ở, 
sau khi đến, thưa với Tôn giả Sariputta: "Hiền giả 
Sariputta, Hiền giả luôn luôn tán dương Tỷ-kheo Punna 
Mantaniputta; vị này được Thế Tôn thuyết pháp, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hý, hoan hý tín thọ lời 
Thế Tôn dạy từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài, từ tạ đi đến Andhavana để nghỉ 
trưa". Rồi Tôn giả Sariputta vội vã đem theo tọa cụ, đi theo 
sau lưng Tôn giả Punna Mantaniputta, đầu hướng về trước 
mặt (để theo dõi). Rồi Tôn giả Punna Mantaniputta đi sâu 
vào rừng Andhavana, và ngôi nghỉ trưa dưới một gốc cây. 
Tôn giả Sariputta, sau khi đi sâu vào rừng Andhavana, ngồi 
nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi vào buổi chiều, Tôn giả 
Sariputta từ Thiền định độc cư đứng dậy, đến tại chỗ Tôn 
giả Punna Mantaniputta, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Punna Mantaniputta những lời chào đón, hỏi thăm, xã giao 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Sariputta thưa với Tôn giả Punna Mantaniputta: 


— Hiền giả, có phải chúng ta sống phạm hạnh dưới sự 
chỉ dạy của Thế Tôn? 
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— Thật như vậy, Hiền giả. 

- Hiển giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thể Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là mục đích kiến thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích đoạn nghỉ thanh tịnh? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích đạo tri kiến thanh tịnh? 

- Không phải vậy, Hiền giả. 

- Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? 


— Không phải vậy, Hiền giả. 
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— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích giới thanh tịnh? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích tâm thanh tịnh? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

- Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích kiến thanh tịnh... (như trên)."... 


— Hiền giả, có phải sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy 
của Thế Tôn là vì mục đích tri kiến thanh tịnh? 

Và Hiền giả trả lời: 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

- Hiển giả, vậy với mục đích gì, sống phạm hạnh dưới 
sự chỉ dạy của Thế Tôn? 


— Hiền giả, với mục đích vô thủ trước Bát-niết-bàn, 
nên sống phạm hạnh dưới sự chỉ dạy của Thế Tôn. 

- Hiển giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niễt-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước Bát- 
niết-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 


— Hiền giả, có phải kiến thanh tịnh là vô thủ trước 
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Bát-niết-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải đoạn nghi thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niết-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh là 
vô thủ trước Bát-niết-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải đạo tri kiến thanh tịnh là vô thủ 
trước Bát-niết-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niết-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

- Hiền giả, có phải cái gì ngoài các pháp này là vô 
thủ trước Bát-niễt-bàn? 

— Hiền giả, không phải vậy. 

— Hiền giả, có phải giới thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niết-bàn? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Hiền giả, có phải tâm thanh tịnh là vô thủ trước Bát- 
niết-bàn? 
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— Không phải vậy, Hiền giả. 
— Có phải kiến thanh tịnh... (như trên)... 


— Có phải tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước Bát-niết- 
bàn? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

— Có phải cái gì ngoài các pháp này là vô thủ trước 
Bát-niết-bàn? 

— Không phải vậy, Hiền giả. 

- Hiền giả, vậy ý nghĩa lời nói này cần phải được 
hiểu như thể nào ? 

— Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố giới thanh tịnh là 
vô thủ trước Bát-niết-bàn thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ 
trước Bát-niết-bàn là đồng đẳng với hữu thủ trước Bát-niết- 
bàn. Hiền giả, nếu Thế Tôn tuyên bố tâm thanh tịnh... Hiền 
giả, nêu Thế Tôn tuyên bố kiến thanh tịnh... Hiền giả, nếu 
Thế Tôn tuyên bồ đoạn nghi thanh tịnh... Hiền giả, nếu Thế 
Tôn tuyên bố đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh... Hiền giả, 
nếu Thế Tôn tuyên bố đạo tri kiến thanh tịnh... Hiền giả, 
nếu Thế Tôn tuyên bố tri kiến thanh tịnh là vô thủ trước 
Bát-niết-bàn thì Ngài cũng tuyên bố vô thủ trước Bát-niết- 
bàn là đồng đắng với hữu thủ trước Bát-niết-bàn. 

Hiển giả, và nếu Thế Tôn tuyên bố cái gì ngoài các 
pháp ấy là vô thủ trước Bát-niết-bàn, thì kẻ phàm phu có 
thê Bát-niết-bàn, vì này Hiền giả, phàm phu là ngoài các 
pháp ấy. Hiền giả, tôi sẽ cho Hiển giả một ví dụ, ở đây, 
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một số kẻ có trí, nhờ ví dụ để hiểu ý nghĩa của lời nói. 

Hiền giả, như vua Pasenadi xứ Kosala trong khi ở tại 
Savatthi, có công việc khẩn cấp khởi lên ở Saketa, và bảy 
trạm xe được sắp đặt cho vua giữa Savatthi và Saketa. Hiền 
giả, rồi vua Pasenadi xứ Kosala, từ cửa nội thành ra khỏi 
Savatthi, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm thứ nhất đến 


được trạm xe thứ hai, từ bỏ trạm xe thứ nhất, leo lên trạm 
xe thứ hai, nhờ trạm xe thứ hai đến được trạm xe thứ ba; từ 
bỏ trạm xe thứ hai, leo lên trạm xe thứ ba, nhờ trạm xe thứ 
ba đến được trạm xe thứ tư; từ bỏ trạm xe thứ ba leo lên 
trạm xe thứ tư, nhờ trạm xe thứ tư, đến được trạm xe thứ 
năm; từ bỏ trạm xe thứ tư, leo lên trạm xe thứ năm, nhờ 
trạm xe thứ năm đến được trạm xe thứ sáu; từ bỏ trạm xe 
thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu đến 
được trạm xe thứ bảy; từ bỏ trạm xe thứ sáu, leo lên trạm 
xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy đến được Saketa, tại cửa 
nội thành. 

Khi vua đến tại cửa nội thành, các bộ trưởng cận thần, 
các thân thích cùng huyết thống hỏi như sau: 


"— Tâu Đại vương có phải với trạm xe này, Bệ hạ đi 
từ Savatthi đến Saketa tại cửa nội thành?" 


Hiên giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như 
thê nào mới gọi là trả lời đúng đăn? 

Hiện giả, vua Pasenadi nước Kosala phải trả lời như 
thê này mới trả lời đúng đắn: 
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"— Ở đây, trong khi ta ở Savatthi, có công việc khẩn 
cấp khởi lên ở Saketa, và bảy trạm xe được sắp đặt cho ta, 
giữa Savatthi và Saketa. Ta từ cửa nội thành ra khỏi 
SavatthI, leo lên trạm xe thứ nhất, và nhờ trạm xe thứ nhất, 
ta đến được trạm xe thứ hai; từ bỏ trạm xe thứ nhất, ta leo 
lên trạm xe thứ hai; và nhờ trạm xe thứ hai, ta đến được 
trạm xe thứ ba; từ bỏ trạm xe thứ hai... đến được trạm xe 
thứ tư; từ bỏ trạm xe thứ ba... đến được trạm xe thứ năm; 
từ bỏ trạm xe thứ tư... đến được trạm xe thứ sáu; từ bỏ trạm 
xe thứ năm, leo lên trạm xe thứ sáu, nhờ trạm xe thứ sáu, 
đến được trạm xe thứ bảy; từ bỏ trạm xe thứ sáu... leo lên 
trạm xe thứ bảy, nhờ trạm xe thứ bảy, Ta đến được Saketa, 
tại cửa nội thành”. 

Hiền giả, vua Pasenadi nước Kosala trả lời như vậy 
mới trả lời một cách đúng đẫn. 


Cũng vậy, này Hiên giả: 
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Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả 
Punna MantaniIputta: 

— Tôn giả tên là gì? Và các vị đồng phạm hạnh biết 
Tôn giả như thế nào? 


— Hiền giả, tên tôi là Punna và các vị đồng phạm hạnh 
biết tôi là Mantaniputta. 


— Thật hy hữu thay, Hiền giả! Thật kỳ diệu thay, Hiền 
giả! Những câu hỏi sâu kín đã được trả lời từng điểm một 
bởi một đệ tử nghe nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc Đạo 
Sư, và vị đệ tử ẫy là Tôn giả Punna Mantaniputta. Thật 
hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh! Thật chơn 
hạnh phúc thay cho các vị đồng phạm hạnh được thăm 
viễng, được thân cận Tôn giả Punna Mantaniputta! Nếu các 
VỊ đồng phạm hạnh đội Tôn giả Punna Mantaniputta trên 
đầu với một cuộn vải làm khăn để được thăm viếng, đề 
được thân cận, thì thật là hạnh phúc cho các vị Ấy, thật là 
chơn hạnh phúc cho các vị ấy! Thật hạnh phúc cho chúng 
tôi, thật chơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, 
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được thân cận Tôn giả Punna Mantaniputtal 


Khi được nói vậy, Tôn giả Punna Mantaniputta nói 
với Tôn giả SarIputta: 


— Tôn giả tên là gì, và các vị đồng phạm hạnh biết 
Tôn giả như thế nào? 


— Hiền giả, tôi tên là Upatissa, và các vị đồng phạm 
hạnh biết tôi là Sariputta. 


— Tôi đang luận bàn với bậc đệ tử được xem là ngang 
hàng với bậc Đạo Sư mà không được biết là Tôn giả 
Sariputta. Nếu chúng tôi được biết là Tôn giả Sariputta, thì 
chúng tôi đã không nói nhiều như vậy. Thật hy hữu thay, 
Hiền giả! Thật kỳ diệu thay, Hiền giả! Những câu hỏi sâu 
kín đã được trả lời từng điểm một, bởi một đệ tử nghe 
nhiều, đã biết rõ giáo lý của bậc Đạo Sư. Và vị đệ tử ấy là 
Tôn giả Sariputta. Thật hạnh phúc thay cho các vị đồng 
phạm hạnh! Thật chơn hạnh phúc thay cho các vị đồng 
phạm hạnh... được thăm viếng, được thân cận Tôn giả 
Sariputta! Nếu các vị đồng phạm hạnh đội Tôn giả 
Sariputta trên đầu với một cuộn vải làm khăn đề được thăm 
viễng, được thân cận, thì thật hạnh phúc cho các vị ấy, thật 
chơn hạnh phúc cho các vị ấy! Thật hạnh phúc cho chúng 
tôi, thật chơn hạnh phúc cho chúng tôi được thăm viếng, 
được thân cận Tôn giả Sariputtal 


Như vậy, hai bậc cao đức ấy cùng nhau thiện thuyết, 
cùng nhau tùy hỷ. 
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25. KINH BẤY MỎI 


(Nivapasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: "Này các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo 
ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: 


— Chư Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy môi khi gieo đồ 
mỗi cho đàn nai không nghĩ rằng: "Ta gieo đồ mỗi này cho 
đoàn nai ăn đề đàn ấy được sống lâu, được tốt đẹp thêm và 
được nuôi dưỡng lâu dài hơn”. Chư Tỷ-kheo, người thợ săn 
bẫy môi khi gieo đồ môi cho đàn nai nghĩ rằng: "7ø gieo 
đồ môi này cho đàn nai, để đàn này xâm nhập, tham đắm 
ăn các món ăn. Sau khi xâm nhập, tham đắm ăn các món 
ăn, chúng trở thành mê loạn; do mê loạn, chúng trở thành 
phóng dát; do phóng dạt chúng trở thành những vật bị làm 
theo ý người ta muốn, giữa các đồ mỗi này". 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đàn nai đầu tiên xâm nhập, 
tham đắm, ăn các đồ mỗi này do người thợ săn bẫy mỗi 
Ø1€O Ta. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, đàn nai thứ hai suy nghĩ như 
sau: "Đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ 
mỗi này do người thợ săn bẫy mỗi gieo ra. Chúng ở đây 
xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi, nên trở thành mê 
loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng dật. Do phóng 
dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn 
giữa các đồ môi này của người thợ săn bẫy môi. Như vậy, 
đàn nai đầu tiên không thoát khỏi như ý lực của người thợ 
săn bẫy mỗi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ môi, 
từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú”. 
Rồi đản nai ấy hoàn toàn từ bỏ các đồ môi, từ bỏ các vật 
dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an trú. Cuối tháng 
mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn nai ấy trở thành 
hết sức gây yếu. Vì thân hình đàn nai ấy trở thành hết sức 
gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì sức lực bị kiệt 
quệ, đàn nai ấy trở lại các đô môi của người thợ săn bây 
mỗi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ 
môi. Vì chúng ở đây xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ mồi, 
nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, chúng trở thành phóng 
dật. Do phóng dật, chúng trở thành những vật bị làm theo ý 
người ta muốn giữa các đồ mỗi này của người thợ săn bẫy 
môi. Như vậy đàn nai thứ hai không thoát khỏi như ý lực 
của người thợ săn bẫy môi. 


Ở đây, này các Tý-kheo, đản nai thứ ba suy nghĩ như 
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sau: "Đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm, ăn các đồ 
mồi này của người thợ săn bẫy mồi... (như trên)... Như vậy, 
đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người 
thợ săn bẫy mồi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: 
"Đàn nai đầu tiên này xâm nhập, tham đắm, ăn các đồ môi 
này của người thợ săn bẫy mùi... (như trên)... Như vậy đàn 
nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ 
săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các món ăn 
bẫy môi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và 
an trú". Rồi đàn nai ấy hoàn toàn từ bỏ các món ăn bẫy 
môi, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu vào rừng và an 
trú. Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước khan hiếm, thân hình đàn 
nai ấy trở thành hết sức gầy yếu. Vì thân hình đàn nai ấy 
trở thành hết sức gầy yếu, sức lực của chúng bị kiệt quệ. Vì 
sức lực bị kiệt quệ, đàn nai ấy trở lại các đồ môi ẫy do 
người thợ săn bẫy môi gieo ra. Chúng ở đây xâm nhập 
tham đắm ăn các đồ môi. Vì chúng ở đây xâm nhập tham 
đắm ăn các đồ mồi, nên trở thành mê loạn. Do mê loạn, 
chúng trở thành phóng dật. Do phóng dật, chúng trở thành 
những vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mỗi 
này của người thợ săn bẫy môi. Như vậy đàn nai thứ hai 
không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy mồi. Nay 
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mê loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật. 
Do không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những 
vật bị làm theo ý người ta muốn giữa các đồ mỗi của người 
thợ săn bẫy môi". Rồi chúng làm một chỗ ấn nấp gần các 
đồ mỗi này của người thợ săn bẫy môi. Sau khi làm chỗ ấn 
nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các 
đồ mỗi ấy do người thợ săn bẫy môi gieo ra. Vì không xâm 
nhập, không tham đắm ăn các món ăn, nên chúng không 
mê loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng dật. Do 
không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm 
theo ý người ta muốn giữa các đồ mỗi này của người thợ 
săn bẫy môi. 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy môi và 
quyền thuộc người thợ săn bẫy mồi suy nghĩ như sau: “Đản 
nai thứ ba này thát tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ ba 
này thật có thân lực và ma quái. Chúng ăn các đồ môi 
được gieo ra này, mà chúng ta không được biết đường đi 
lỗi về của chúng. Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh 
các đô môi được gieo này, với những cây cột to lớn và 
những bẩy sập cùng khắp mọi nơi. Rôi chúng ta có thể thấy 
được chỗ ẩn nắp của đàn nai thứ ba này, chỗ chúng có thể 
ấi để lấy đô ăn". Rồi họ bao vây xung quanh các đồ môi 
được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập 
cùng khắp mọi nơi. Này các Tý-kheo, người thợ săn bẫy 
mỗi và những người quyến thuộc người thợ săn bẫy môi 
thấy được chỗ ấn nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng đi để 
lây đồ ăn. Như vậy này các Tỷ-kheo, đàn nai thứ ba này 
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không thoát được như ý lực của người thợ săn bẫy môi. 


Ở đây, này các Tý-kheo, đàn nai thứ tư suy nghĩ như 
sau: "Đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm, ăn các đồ 
môi này của người thợ săn bẫy môi... (như trên)... Như vậy 
đàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người 
thợ săn bẫy môi. Còn đàn nai thứ hai này suy nghĩ như sau: 
"Đàn nai đầu tiên này xâm nhập tham đắm, ăn các đồ môi 
này của người thợ săn bẫy môi... (như trên)... Như vậy 
đoàn nai đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người 
thợ săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy... (như trên)...". Như 
vậy đàn nai thứ hai này không thoát khỏi như ý lực của 
người thợ săn bẫy mỗi. Đàn nai thứ ba suy nghĩ như sau: 
"Đàn nai đầu tiên xâm nhập tham đắm, ăn các đồ mỗi này 
của người thợ săn bẫy môi... (như trên)... Như vậy đàn nai 
đầu tiên này không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn 
bẫy môi. Còn đàn thứ hai nảy suy nghĩ như sau: "Đàn nai 
đầu tiên này xâm nhập tham đắm ăn các đồ mồi này của 
người thợ săn bẫy mùi... Như vậy, đàn nai đầu tiên này 
không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy môi. Vậy 
chúng ta hãy... (như trên)...". Như vậy đàn nai thứ hai này 
không thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy môi. Vậy 
chúng ta hãy làm một chỗ ấn nấp gần các đồ mồi này của 
người thợ săn bẫy môi. Sau khi làm chỗ ân nấp xong, 
không xâm nhập, không tham đắm chúng ta sẽ ăn các đồ 
mỗi ấy do người thợ săn gieo ra. Vì không xâm nhập, 
không tham đắm, ăn các món ăn, chúng ta sẽ không mê 
loạn. Do không mê loạn, chúng ta sẽ không phóng dật. Do 
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không phóng dật, chúng ta sẽ không trở thành những vị bị 
làm theo ý người ta muốn giữa những đồ mồi của người 
thợ săn bẫy mỗi". Rồi chúng làm một chỗ ân nấp gần các 
đồ mỗi này của người thợ săn bẫy môi. Sau khi làm chỗ ấn 
nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ăn các 
đồ mỗi ấy do người thợ săn bẫy môi gieo ra. Vì không xâm 
nhập, không tham đắm ăn các món ăn, chúng không mê 
loạn. Do không mê loạn, chúng không phóng dật. Do 
không phóng dật, chúng không trở thành những vật bị làm 
theo ý người ta muốn giữa những đồ mỗi này của người 
thợ săn bẫy mỗi. Ở đây, người thợ săn bẫy môi và những 
quyến thuộc của người ấy suy nghĩ như sau: "Đàn nai thứ 
ba này thật tính khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ ba này thật 
có thần lực và ma quái. Chúng ăn các đồ môi được gieo ra 
mà chúng ta không được biết đường đi lối về của chúng. 
Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ môi được 
gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng 
khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thể thấy được chỗ ấn nấp 
của đàn nai thứ ba này, chỗ chúng có thể đi để lấy đồ ăn". 
Rồi họ bao vây xung quanh các đồ môi được gieo này với 
những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi nơi. 
Người thợ săn bẫy mỗi và những quyến thuộc của người ấy 
thấy được chỗ ấn nấp của đàn nai thứ ba, chỗ chúng đi để 
lây đồ ăn. Như vậy đàn nai thứ ba ấy đã không thoát khỏi 


như ý lực của người thợ săn bẫy môi. Vậy chúng ta hãy 
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Làm chỗ ấn nấp tại đó xong, không xâm nhập, không tham 
đắm, chúng ta sẽ ăn các đồ môi do người thợ săn bẫy môi 
gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm ăn các món 
ăn, chúng ta sẽ không mê loạn. Do không mê loạn, chúng 
ta sẽ không phóng dật. Do không phóng dật, chúng ta sẽ 
không trở thành những vật bị làm theo ý người ta muốn 
giữa các đồ môi của người thợ săn bẫy môi". Rồi đàn nai 
thứ tư làm một chỗ ẩn nấp tại một nơi mà người thợ săn 
bẫy môi và những quyến thuộc của người ấy không thể đến 
được. Làm chỗ ân nấp tại đó xong, không xâm nhập, không 
tham đắm, chúng ăn các đồ môi do người thợ săn bẫy môi 
gieo ra. Vì không xâm nhập, không tham đắm ăn các món 
ăn, chúng không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, 
chúng không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, 
chúng không trở thành những vật bị làm theo ý người ta 
muốn giữa các đồ mỗi của người thợ săn bẫy mồi. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy môi và 
những quyến thuộc của người ấy suy nghĩ như sau: "Đàn 
nai thứ tư này thật tinh khôn, xảo quyệt. Đàn nai thứ tư này 
thật có thần lực và ma quái. Và chúng ăn các đồ mỗi được 
gieo ra mà chúng ta không biết được đường đi lối về của 
chúng. Vậy chúng ta hãy bao vây xung quanh các đồ môi 
được gieo này với những cây cột to lớn và những bẫy sập 
cùng khắp mọi nơi. Rồi chúng ta có thê thấy được chỗ ấn 
nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể đi để lây đồ 
ăn". Rồi họ bao vây xung quanh các đồ mỗi được gieo này 
với những cây cột to lớn và những bẫy sập cùng khắp mọi 
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nơi. Nhưng này các Tỷý-kheo, người thợ săn bẫy môi và 
những quyến thuộc của người ấy đã không thấy được chỗ 
ân nấp của đàn nai thứ tư này, chỗ chúng có thể đi để lấy 
đồ ăn. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người thợ săn và những 
quyến thuộc của người ấy lại suy nghĩ như sau: "Nếu 
chúng ta đánh phá đàn nai thứ tư này, chúng bị đánh phá sẽ 
đánh phá các đàn nai khác; các đàn nai khác bị đánh phá sẽ 
đánh phá các đàn nai khác nữa. Như vậy toàn thê đàn nai 
sẽ từ bỏ các đồ mỗi được gieo này. Vậy chúng ta chớ có 
can thiệp vào đàn nai thứ tư”. Này các Tỷ-kheo, người thợ 
săn bẫy mỗi và những quyên thuộc của người ấy không can 
thiệp vào đàn nai thứ tư. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đàn 
nai thứ tư đã thoát khỏi như ý lực của người thợ săn bẫy 
mồi. 

Này các Tỷ-kheo, thí dụ này được Ta dùng để giải 
thích ý nghĩa. Và ý nghĩa ở đây là như sau: 


- Chư Tý-kheo, đồ môi đồng nghĩa với năm dục 
trưởng dưỡng. 


— Chư Tỷ-kheo, người thợ săn bẫy môi đồng nghĩa với 
Ác ma. 


— Chư Ty-kheo, các quyên thuộc của người thợ săn 
bẫy môi đông nghĩa với quyên thuộc của Ác ma. 


— Chư Tỷ-kheo, các đàn nai đông nghĩa với các Sa- 
môn, Bà-la-môn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn 
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đâu tiên xâm nhập, /ham đăm ăn các đồ môi do Ác ma gieo 
ra và các vát dụng thê gian. 


như ý lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, Ta nói hạng Sa- 
môn, Bà-la-môn đầu tiên này giống như đàn nai đầu tiên 
trong thí dụ. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
hai suy nghĩ như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên 
này đã xâm nhập, tham đăm ăn các đồ mỗi do Ác ma gieo 
ra, và các vật dụng thế ø1an. Ở đây, họ xâm nhập, tham 
đắm ăn các món ăn, nên trở thành mê loạn; vì mê loạn, họ 
trở thành phóng dật; vì phóng dật, họ trở thành những 
người bị làm theo ý Ác ma muốn giữa các đồ môi ấy và 
giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác 
ma. Vậy, chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi và các 
vật dụng thể gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu 
vào rừng và an ífrú”. Họ hoàn toàn từ bỏ các đồ môi, các 
vật dụng thế gian, từ bỏ các vật dụng đáng sợ hãi, đi sâu 
vào rừng và an trú. Ở đây, họ trở thành những người ăn cỏ 
lúa, ăn lúa tắc, những người ăn gạo lức, những người ăn 
hột cải Nivara, những người ăn da vụn, những người ăn 
trấu, những người ăn nước bột gạo, những người ăn hột 
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vừng, những người ăn cỏ, những người ăn phân bò, những 
người ăn trái cây, những người ăn rễ cây trong rừng, những 
người ăn trái cây rụng đê sông. 


Cuối tháng mùa hạ, cỏ nước trở thành khan hiếm, 
thân hình của hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở thành hết 
sức gây yếu. Vì thân hình hạng Sa-môn, Bà-la-môn ấy trở 
thành hết sức gầy yếu, nên sức lực tỉnh tấn của họ bị kiệt 
quệ. Vì sức lực tĩnh tấn bị kiệt quệ, nên tâm giải thoát bị 
kiệt quệ. Vì tâm giải thoát bị kiệt quệ, họ trở lui lại các đô 
mỗi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thể gian. Ở đây, họ 
xâm nhập, tham đắm ăn các món ăn. Do ở đây xâm nhập, 
tham đắm ăn các món ăn, chúng trở thành mê loạn. Do mê 
loan họ trở thành phóng dật. Do phóng dật, họ trở thành 
những người bị làm theo ý Ác ma muốn giữa các đồ môi 
này và giữa các vật dụng thế gian. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này đã không thoát 
khỏi như ý lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng 
hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này giống như đàn nai thứ 
hai trong ví dụ này. 


Này các Tỷ-kheo, ở đây hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
ba suy nghĩ như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên 
này xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi được Ác ma gieo 
ra và các vật dụng thế gian... (như trên)... Như vậy hạng 
Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý 
lực của Ác ma. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai suy nghĩ 
như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la-môn đầu tiên này xâm 
nhập, tham đắm ăn các đồ mỗi do Ác ma Ø1eo ra, và các vật 
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dụng thế gian... (như trên)... Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn đầu tiên này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác 
ma. Vậy chúng ta hãy hoàn toàn từ bỏ các đồ mồi... (như 
trên)... chúng ta từ bỏ hoàn toàn các đồ môi... (như 
trên)..."... Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai này 
cũng không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Vậy chúng ta 
hãy làm một chỗ ấn nấp gần các đồ mỗi do Ác ma gieo ra 
và các vật dụng thế gian. Ở đây, sau khi làm một chỗ ẩn 
nấp xong, không xâm nhập, không tham đắm, chúng ta sẽ 
ăn các đồ mỗi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. 
Do không xâm nhập, không tham đắm ăn các món ăn, 
chúng ta sẽ không trở thành mê loạn. Do không mê loạn, 
chúng ta sẽ không trở thành phóng dật. Do không phóng 
dật, chúng ta sẽ không trở thành những người bị làm theo 
Ác ma muốn, giữa các đồ môi và các vật dụng thế gian." 
Hạng Sa-môn, Bà-la-môn này làm chỗ ân nấp gần các đồ 
mỗi do Ác ma gieo ra và giữa các vật dụng thế gian. Sau 
khi làm chỗ ân nắp ở đây xong, họ không xâm nhập, không 
tham đăm ăn các đồ mỗi do Ác ma gieo ra và các vật dụng 
thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm, họ không ăn 
các đồ mỗi nên không trở thành mê loạn. Do không mê 
loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không phóng dật, 
họ không trở thành những người bị làm theo Ác ma muốn 
giữa các đồ môi và các vật dụng thế gian. Ng zỏi lọ có 
những tà kiến như sau: "Thế giới là thường còn; thế giới là 
không thường còn; thế giới là hữu biên; thế giới là vô biên; 
mạng sống và thân thê là một; mạng sống và thân thể là 
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khác; Như Lai sau khi chết có tôn tại; Như Lai sau khi chết 
không tồn tại; Như Lai sau khi chết có tồn tại và không tồn 
tại; Như Lai sau khi chết không tồn tại và không không tồn 
tại". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Sa-môn, Bà-la-môn 
thứ ba này đã không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Này 
các Tỷ-kheo, Ta nói rằng hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba 
này giống như đàn nai thứ ba trong ví dụ này. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ 
tư suy nghĩ như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ nhất 
xâm nhập, tham đắm ăn các đồ môi của Ác ma và các vật 
dụng thế gian... như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn này 
không thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Hạng Sa-môn, Bà- 
la-môn thứ hai suy nghĩ như sau: "Hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ nhất... (như trên)... Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn thứ nhất không thoát được như ý lực của Ác ma. Vậy, 
chúng ta hãy từ bỏ hoản toàn các món ăn bẫy mồi... (như 
trên)...". Như vậy, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ hai không 
thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Hạng Sa-môn, Bà-la-môn 
thứ ba suy nghĩ như sau : "...(như trên)... Như vậy, hạng 
Sa-môn, Bà-la-môn thứ ba không thoát khỏi như ý lực của 
Ác ma. Vậy chúng ta hãy làm chỗ ân nấp tại một nơi mà 
Ác ma và Ác ma quyến thuộc không thể đến được. Làm 
chỗ ân nấp ở đấy xong, chúng ta sẽ không xâm nhập, 
không tham đắm ăn các đồ mỗi do Ác ma gieo ra và các 
vật dụng thế gian. Không xâm nhập, không tham đắm ăn 
các đồ ăn nên chúng ta không trở thành mê loạn. Do không 
mê loạn, chúng ta không trở thành phóng dật. Do không 
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phóng dật, chúng ta không trở thành những người bị làm 
theo Ác ma muốn, giữa các đồ mỗi và các vật dụng thế 
gian". Rồi họ làm chỗ ân nấp tại một nơi mà Ác ma và Ác 
ma quyến thuộc không thể đến được. Làm chỗ ấn nấp ở 
đấy xong, họ không xâm nhập, không tham đắm ăn các đồ 
mỗi do Ác ma gieo ra và các vật dụng thế gian. Không xâm 
nhập, không tham đắm ăn các đồ môi do Ác ma gieo ra và 
các vật dụng thế gian, nên họ không trở thành mê loạn. Do 
không mê loạn, họ không trở thành phóng dật. Do không 
phóng dật, họ không trở thành những người bị làm theo Ác 
ma muốn giữa các đồ mồi và các vật dụng thế gian. Như 
vậy, này các Tyỷ-kheo, hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tư đã 
thoát khỏi như ý lực của Ác ma. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
hạng Sa-môn, Bà-la-môn thứ tư này giống như đàn nai thứ 
tư trong ví dụ này. 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này các Tỷ-kheo, 
như vậy gọi là Tỷ-kheo làm Ác ma mù mắt, đoạn 
tuyệt mắt của Ác ma, không còn dấu tích, khiến Ác 
ma không thấy đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 
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Như vậy gọi là vị Tyỷ-kheo làm Ác ma mù mắt, đoạn 
tuyệt mắt của Ác ma, không còn dấu tích, khiến Ác 
ma không thấy đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tĩnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Như 
vậy gọi là Tỷý-kheo... (như trên)... đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư 
không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy 
gọi là Tỷ-kheo... (như trên)...đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng không tác ý đối 
với dị tưởng. Tý-kheo nghĩ răng: "Hư không là vô 
biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Như vậy gọi là 
Tỷ- kheo...(như trên)... đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ răng "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Như vậy, gọi là vị Tỷ- 
kheo... (như trên)... đường đi lối về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức 
vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có một vật gì", chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Như vậy gọi là Tỷ-kheo... (như 
trên)... đường đi lỗi về. 


— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt lên mọi Vô 
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sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
Như vậy gọi là vị Tỷ-kheo... (như trên)... đường đi lối 
về. 

— Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng 
(định), sau khi thấy (mọi vật) với trí tuệ, các lậu hoặc 
được diệt trừ. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là Tỷ- 
kheo làm Ác mà mù mắt, đoạn tuyệt mắt của Ác ma, 
không còn dấu tích, khiến Ác ma không thấy đường đi 
lối về. Vị ấy đã vượt khỏi tham trước ở đời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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26. KINH THÁNH CẢU 


(Ariyapariyesanasuttam) 


Tôi nghe như vây: 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn ông 
Anathapindika, (Cấp Cô Độc). Rồi Thế Tôn vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát Savatthi để khất thực. Có một số đông Tỷ- 
kheo đến chỗ Tôn giả Ananda ở, sau khi đến, nói với Tôn 
giả Ananda: 

- Hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe 
Thế Tôn thuyết pháp. Lành thay, Hiền giả Ananda, nếu 
chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp! 


— Các Tôn giả hãy đến chỗ Bà-la-môn Rammaka ở, 
và các Tôn giả sẽ được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda . Rồi Thế 
Tôn, khất thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn trên con đường 
đi khất thực trở về, cho gọi Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pubbarama (Đông 
viên), ngôi lầu của Migaramatu (Lộc Mẫu Giảng Đường) 
để nghỉ trưa! 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với Tôn giả Ananda đi đến vườn Pubbarama, ngôi lầu 
của Migaramatu để nghỉ trưa. Thế Tôn vào buổi chiều từ 
Thiền tịnh đứng dậy, gọi Tôn giả Ananda: 


— Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Pubbakotthaka để 
rửa tay, rửa chân. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
cùng với Tôn giả Ananda đi đến Pubbakotthaka để rửa tay, 
rửa chân. Sau khi rửa tay, rửa chân ở Pubbalotthaka xong, 
Thế Tôn leo đứng trên bờ, đắp một tắm y, phơi tay chân 
cho khô. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà-la-môn Rammaka 
không xa; bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka là khả ái; bạch Thế Tôn, tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka là khả lạc; bạch Thế Tôn, lành thay, nếu Thế 
Tôn vì lòng từ bi đi đến tịnh thất của Bà-la-môn Rammakal 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến tịnh 
thất của Bà-la-môn Rammaka. Lúc bấy giờ, một số đông 
Tỷ-kheo đang hội họp tại tịnh thất của Bà-la-môn 
Rammaka để thuyết pháp. Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa 
cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn biết cuộc thuyết 
pháp đã xong, liền đằng hằng và gõ vào thanh cửa. Các Tỷ- 
kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bước vào tịnh 
thất của Bà-la-môn Rammaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
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— Này các Tỷ-kheo, các Người nay hội họp bàn vấn 
đề gì? Và câu chuyện gì giữa các Người bị gián đoạn? 

— Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về 
Thế Tôn và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. 

— Này các Tỷ-kheo, lành thay khi Thiện nam tử các 
Người, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, cùng nhau hội họp đề luận bàn đạo pháp. Này các Tỷ- 


Này các Tỷ-kheo, có hai sự tâm câu này: Thánh câu 
và phi Thánh câu. 


Chư Tỷ-kheo, và thế nào là phi Thánh cầu? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh lại tìm cầu cái 
bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị 
bệnh... tự mình bị chết... tự mình bị sâu... tự mình bị ô 
nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. 

Này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị 
sanh? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị sanh; đầy tớ nam, đầy 
tớ nữ là bị sanh; dê và cừu là bị sanh; gà và heo là bị sanh; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh; vàng và bạc là bị 
sanh. Này các Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy bị sanh, và 
người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị 
sanh lại tầm cầu cái bị sanh. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị 
già? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị giả; đầy tớ nam, đầy tớ 
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nữ là bị già; dê và cừu là bị già; gà và heo là bị già; voI, bò, 
ngựa đực, ngựa cái là bị già; vàng và bạc là bị già. Này các 
Tỷ-kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và người ấy lại nắm 
giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị già lại tìm cầu cái 
bị già. 

Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị 
bệnh? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị bệnh; đầy tớ nam, đầy 
tớ nữ là bi bệnh; dê và cừu là bị bệnh; gà và heo là bị bệnh; 
voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh. Này các Ty-kheo, 
những chấp thủ ấy là bị bệnh, và người ấy lại nắm giữ tham 
đắm, mê say chúng, tự mình bị bệnh lại tìm cầu cái bị 
bệnh. 


Và này các Tỷý-kheo, cái gì các Người nói là bị chết? 
Này các Tý-kheo, vợ con là bị chết; đầy tớ nam, đầy tớ nữ 
là bị chết; đê và cừu là bị chết; gà và heo là bị chết; voi, bò, 
ngựa đực, ngựa cái là bị chết. Này các Ty-kheo, những 
chấp thủ ấy là bị chết, và người ấy lại năm giữ, tham đắm, 
mê say chúng, tự mình bị chết lại tìm cầu cái bị chết. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị 
sầu? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị sầu; đầy tớ nam, đầy tỚ 
nữ là bị sầu; đê và cừu là bị sầu, gà và heo là bị sầu; voi, 
bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sầu. Này các Tỷ-kheo, những 
chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, 
mê say chúng, tự mình bị sầu lại tìm cầu cái bị sầu. 


Và này các Tỷ-kheo, cái gì theo các Người gọi là bị ô 
nhiễm? Này các Tỷ-kheo, vợ con là bị ô nhiễm; đây tớ 
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nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm; dê và cừu là bị ô nhiễm; gà 
và heo là bị ô nhiễm; voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị ô 
nhiễm; vàng và bạc là bị ô nhiễm. Và này các Tỷ-kheo, 
những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại năm giữ, 
tham đắm, mê say chúng, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu 
cái bị ô nhiễm. Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là phi Thánh 
câu. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là Thánh cầu? Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ 
sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an 
ồn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị già, sau khi biết 
rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng 
an ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh... cái 
không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự mình bị 
sầu... cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự 
nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô 
thượng an ốn khỏi các khổ ách, Niết-bàn. Này các Tỷ- 
kheo, như vậy, gọi là Thánh cầu. 


Này các Ty-kheo, Ta cũng vậy, trước khi Giác Ngộ, 
khi chưa chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, tự 
mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già, lại tìm 
cầu cái bị già, tự mình bị bệnh... tự mình bị chết... tự mình 
bị sầu"... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. 
Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Tại sao Ta, tự 
mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già... (như 
trên)... tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy 
Ta, tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, 
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hãy tìm cầu cái không sanh vô thượng an ôn khỏi các khổ 
ách, Niết-bàn; tự mình bị già... cái không già... tự mình bị 
bệnh... cái không bệnh... tự mình bị chết... cái bất tử... tự 
mình bị sâu... cái không sâu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi 


Rồi này các Tỷ-kheo, sau một thời gian, khi Ta còn 
trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi 
thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ 
không bằng lòng, nước mắt đây mặt, than khóc, Ta cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Ta xuất gia như vậy, một người đi tìm cái gì chí 
thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến 
chỗ Alara Kalama ở, khi đến xong liền thưa với Alara 
Kalama: "Hiền giả Kalama, tôi muốn sống phạm hạnh 
trong pháp luật này”. Này các Tỷ-kheo, được nghe nói vậy, 
Alara Kalama nói với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống (và an 
trú). Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí, không bao lâu 
như vị Bồn sư của mình (chỉ dạy), tự tri, tự chứng, tự đạt 
và an trú”. Này các Tỷ-kheo, và không bao lâu Ta đã thông 
suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các Tỷ-kheo, 
cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời 
Ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc Trưởng lão 
(Thượng tọa), và Ta tự cho rằng Ta như kẻ khác cũng vậy, 
Ta biết và Ta thấy. Này các Tý-kheo, Ta suy nghĩ như sau: 
"Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng 
tin: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, Ta mới an trú”. Chắc 
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chăn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an 
trú". Này các Tỷ-kheo, rồi Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, 
sau khi đến Ta nói với Alara Kalama: "Hiền giả Kalama, 
cho đến mức độ nào, Ngài tự trị, tự chứng, tự đạt, và tuyên 
bố pháp này?" Này các Tỷ-kheo, được nói vậy, Alara 
Kalama tuyên bố về Wô sở hữu xứ. Rồi này các Tỷ-kheo, 
Ta suy nghĩ: "Không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, 
Ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới 
có tinh tấn, Ta cũng có tỉnh tấn. Không phải chỉ có Alara 
Kalama mới có niệm, Ta cũng có niệm. Không phải chỉ có 
Alara Kalama mới có định, Ta cũng có định. Không phải 
chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, Ta cũng có tuệ. Vậy Ta 
hãy cố găng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên 
bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú”. Rồi này các 
Ty-kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt 
pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi này các Tỷ- 
kheo, Ta đi đến chỗ Alara Kalama ở, sau khi đến, Ta nói 
với Alara Kalama: "Này Hiền giả Kalama, có phải Hiền giả 
đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ 
như vậy?”- "Vâng, Hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt 
và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy". - "Này Hiền 
giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này 
đến mức độ như vậy". - "Thật lợi ích thay cho chúng tôi, 
Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được 
thấy một đồng phạm hạnh như Tôn giả! Pháp mà tôi tự tri, 
tự chứng, tự đạt, và tuyên bố, chính pháp ấy Hiền giả tự tri, 
tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền giả tự trI, tỰ 
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chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng tự 
đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính pháp ấy Hiền giả 
biết; pháp mà Hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như 
thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả như thế nào, tôi là 
như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, hai chúng ta hãy 
chăm sóc hội chúng này!" Như vậy này các Tỷ-kheo, Alara 
Kalama là Đạo Sư của Ta, lại đặt Ta, đệ tử của vị ẫy ngang 
hàng với mình, và tôn sùng Ta với sự tôn sùng tối thượng. 
Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự suy nghĩ: “Pháp này không 
hướng đến yếm ly, không hướng đến ly tham, không hướng 
đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến 
thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến 
Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự chưng đạt Vô sở hữu xứ”. Như 
vậy này các Tỷ-kheo, Ta không tôn kính pháp này, và từ bỏ 
pháp ấy, Ta bỏ đi. 

Rồi này các Tý-kheo, Ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, 
tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta, khi đến xong Ta nói với Uddaka 
Ramaputta: "Hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong 
pháp luật này. Được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Uddaka 
Ramaputta nói với Ta: "Này Tôn giả, hãy sống (và an trú), 
pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như 
vị Bồn sư của mình (chỉ đạy) tự tri, tự chứng, tự đạt và an 
trú". Này các Tý-kheo, Ta đã thông suốt pháp ấy một cách 
mau chóng. Và này các Tỷ-kheo, cho đến vấn đề khua môi 
và vẫn đề phát ngôn mà nói, thời Ta nói giáo lý của kẻ trí, 
và giáo lý của bậc Trưởng lão (Thượng Tọa), và Ta tự cho 
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rằng Ta như người khác cũng vậy, Ta biết và Ta thấy. Này 
các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: "Rama tuyên bố pháp 
này không phải vì lòng tin: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, 
ta mới an trú". Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp 
này, rồi mới an trú". Này các Tỷ-kheo, rồi Ta đi đến chỗ 
Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến Ta nói với Uddaka 
Ramaputta: "Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào, Ngài tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này?" Này các Tỷ- 
kheo được nghe nói vậy, Uddaka Ramaputta tuyên bố về 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Rồi này các Tỷ-kheo, Ta suy 
nghĩ: "Không phải chỉ có Rama mới có lòng tin. Ta cũng 
có lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, Ta 
cũng có tinh tắn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, Ta 
cũng có niệm. Không phải chỉ có Rama mới có định, Ta 
cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, Ta cũng 
có tuệ. Vậy ta hãy cô găng chứng cho được pháp mà Rama 
tuyên bố: "Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú”. Rồi 
này các Tỷ-kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự 
đạt pháp ấy một cách mau chóng, Ta an trú. Rồi này các 
Tỷ-kheo, Ta đi đến chỗ Uddaka Ramaputta ở, sau khi đến, 
Ta nói với Uddaka Ramaputta: "Này Hiền giả Rama, có 
phải Hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp 
này đến mức độ như vậy?" - "Vâng Hiền giả, tôi đã tự tri, 
tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như 
vậy". - "Này Hiên giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và 
tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy." Thật lợi ích thay 
cho chúng tôi! Thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi 
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chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như Tôn giả! 
Pháp mà tôi, tự tri tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp 
ây Hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú; pháp mà Hiền 
giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự 
tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố; pháp mà tôi biết, chính 
pháp ấy Hiền giả biết; pháp mà Hiển giả biết, chính pháp 
ãy tôi biết. Tôi như thế nào, Hiền giả là như vậy; Hiền giả 
như thế nảo, Tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, Hiền giả, 
hai chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này!" Như vậy, này 
các Tỷ-kheo, Uddaka Ramaputta-là Đạo Sư của Ta, lại đặt 
Ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng Ta 
với sự tôn sùng tối thượng. Này các Tỷý-kheo, rồi Ta suy 
nghĩ: "Pháp này không hướng đến yêm ly, không hướng 
đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến 
an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến 
giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn, mà chỉ đưa đến sự 
chứng đạt Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, Ta 
bỏ đi. 


Này các Tỷ-kheo, 
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Rồi này các Tý-kheo, Ta ứ mình bị sanh, sau khi biết 


rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm câu cái không sanh, vô 
thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niễt-bàn và đã chứng được 
cải không sanh, vô thượng an ồn khỏi các khổ ách, Niết- 
bà; tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị 
già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ốn khỏi các khô 
ách, Niết-bàn; và đã chứng được cái không già, vô thượng 
an ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị bệnh, sau khi 
biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, 
vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng 
được cái không bệnh, vô thượng an ôn khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn: tự mình bị chết, sau khi biết rõ sự nguy hại của 
cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ôn khỏi 
các khổ ách, Niết-bàn và đã chứng được cái không chết, vô 
thượng an ôn khỏi các khổ ách, Niết-bàn; tự mình bị sầu, 
sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái 
không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, Niết-bàn và 
đã chứng được cái vô sầu, vô thượng an ôn khỏi các khổ 
ách, Niết-bàn; tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy 
hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô 
thượng an ôn khỏi các khô ách, Niết-bàn và đã chứng được 
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cái không ô nhiễm, vô thượng an ôn, khỏi các khổ ách, 
Niết-bàn. Và trí và kiến khơi lên nơi Ta : Sự giải thoát của 
Ta không bị dao động. Nay là đời sống cuối cùng của Ta, 
không còn sự tái sanh nữa. 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ như sau: “Pháp này 
do Ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, 
tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí 
mới hiểu thấu. Còn quân chúng này thì ưa ái dục, khoái ái 
dục, ham thích ái dục. Đối với quần chúng ưa đi dục, khoái 
ái dục, ham thích át dục, thát khó mà thấy được định lý 
ldapaccàyata Paticcasamuppada (Y Tánh Duyên Khởi 
Pháp); sự kiện này thật khó thấy; tức là sự tịnh chỉ tất cả 
hành, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, 
Niết-bàn. Nếu nay Ta thuyết pháp mà các người khác 
không hiểu Ta, thời như vậy thật khổ não cho Ta, như vậy 
thật bực mình cho Ta!" Này các Tỷ-kheo, rồi những kệ bắt 
khả tư nghì, từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên 
nơi Ta: 


Sao Ta nói Chánh pháp, 
Được chứng ngộ khó khăn? 
Những ai còn tham sân, 
Khó chứng ngộ pháp này. 
Đi ngược dòng, thâm diệu, 
Khó thấy, thật tế nhị, 


Kẻ ái nhiêm vô mình, 
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Không thấy được pháp này. 


Rồi này các Tỷ-kheo, với những suy tư như vậy, tâm 


Này các Tỷ-kheo, lúc bấy giờ Phạm thiên Sahampati 
khi biết được tâm tư của Ta; với tâm tư của mình, liền Suy 
nghĩ: "Than ôi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bỉ hoại 
vong, nếu tâm của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác hướng về vô vì thụ động, không muốn thuyết pháp". 
Rồi này các Tỷ-kheo, Phạm thiên Sahampati, như một nhà 
lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi; 
cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm thiên, và hiện ra 
trước mặt Ta. Này các Tý-kheo, rồi Phạm thiên Sahampati 
đắp thượng y một bên vai chắp tay hướng vái Ta và bạch 
với Ta: “Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp! Bạch Thiện Thệ, 
hãy thuyết pháp! Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ 
bị nguy hại nếu không được nghe Chánh pháp. (Nếu được 
nghe), những vị này có thể thâm hiểu Chánh pháp". Này 
các Tỷ-kheo, Phạm thiện SahampatI nói như vậy. Sau khi 
nói vậy, lại nói thêm như sau: 


Xưa tại Magadha, 
Hiện ra pháp bất tịnh, 
Pháp do tâm cầu uếễ, 
Do suy tư tác thành. 
Hãy mỡ tung mở rộng, 


Cánh cửa bất tử này. 
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Hãy để họ nghe Pháp, 

Bác Thanh tịnh Chứng Ngộ. 
Như đứng trên tảng đả, 
Trên đỉnh núi (tột cao) 

Có người đứng nhìn xuống, 
Đám chúng sanh quây quần. 
Cũng vậy, ôi Thiện Tuệ, 
Bậc Biến Nhãn cùng khấp, 
Leo lên ngôi lâu đài, 

Xây dựng bằng Chánh pháp 
Bác Thoát Ly sâu muộn, 
Nhìn xuống đảm quân sanh, 
Bị sâu khổ áp bức, 

Bị sanh già chỉ phối, 

Đứng lên vị Anh Hùng, 

Bậc Chiến Thắng chiến trường. 
VỊ trưởng đoàn lữ khách, 
Bậc Thoát Ly nợ nắn. 

Hãy ấi khắp thể giới, 

Bậc Thế Tôn Chánh Giác! 


Hãy thuyết vì diệu pháp, 
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Người nghe sẽ thâm hiểu! 


Này các Tý-kheo, sau khi biết được lời Phạm thiên 
yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn, 
Ta nhìn quanh thế giới. Này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, 
Ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm 
bụi đời, có hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác 
tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một SỐ Ít thấy Sự nguy 
hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm 
những hành động lỗi lầm. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, với Phật nhãn, Ta thấy có 
hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có 
hạng lợi căn, độn căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng 
dễ dạy khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái 
sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động 
lỗi lầm. Và này các Tỷ-kheo, Ta nói lên bài kệ sau đây với 
Phạm thiên Sahampati: 
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Hãy từ bỏ tín tâm, 

Không chính xác của mình. 
Tự nghĩ đến phiên toái, 

Ta đã không muốn giảng, 
Tối thượng vi diệu pháp, 
Giữa chúng sanh loài Người. 
(Ôi Phạm thiên) 

Này các Tỷ-kheo, rồi Phạm thiên Sahampati tự nghĩ: 
"Ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp", đảnh lễ Ta, 
thân phía hữu hướng (về Ta) rồi biến mắt tại chỗ. 

Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự suy nghĩ: “72 sẽ /uyếr 
pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?" 
Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tự nghĩ: "Nay có Alara Kalama là 
bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi 
đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama, vị này 
sẽ mau hiểu Chánh pháp này". Này các Tỷ-kheo, rồi chư 
Thiên đến Ta và nói như sau: "Bạch Thế Tôn, Alara 
Kalama đã mệnh chung bảy ngày rồi". Rồi trì kiến khởi lên 
nơi Ta: "Alara Kalama đã mệnh chung bảy ngày rồi". Này 
các Tỷ-kheo, Ta nghĩ: "Thật là một thiệt hại lớn cho Alara 
Kalama: Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm 
hiểu". 

Rồi này các Tý-kheo, Ta lại nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp 
cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này? Rồi này 
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các Ty-kheo, Ta lại nghĩ: "Nay có Uddaka Ramaputta-là 
bậc tri thức, đa văn, sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi 
đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Ramaputta. 
Vị này sẽ mau hiểu Chánh pháp này." Rồi chư Thiên đến 
Ta và nói như sau: "Bạch Thế Tôn, Uddaka Ramapuita đã 
mệnh chung ngày hôm qua". Rồi tri kiến khởi lên nơi Ta: 
"Uddaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua". Này các 
Ty-kheo, Ta nghĩ: "Thật là một thiệt hại lớn cho Uddaka 
Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Uddaka Ramaputta sẽ mau 
thâm hiểu". 

Này các Tỷ-kheo, rồi Ta suy nghĩ: "Ta sẽ thuyết pháp 
cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu Chánh pháp này?" Rồi này 
các Tỷ-kheo, Ta lại nghĩ: "Nhóm năm Tỷ-kheo này đã hầu 
hạ Ta khi Ta còn nỗ lực tỉnh cần, nhóm ấy thật giúp ích 
nhiêu. Vậy ta hãy thuyết pháp đâu tiên cho nhóm năm Tỷ- 
kheo!" Rồi này các Tỷ-kheo, Ta lại nghĩ: "Nay nhóm năm 
Ty-kheo ở tại đâu?" Này các Tỷ-kheo, với thiên nhãn thanh 
tịnh siêu nhân, Ta thấy nhóm năm Tỷ-kheo hiện ở Baranasi 
(Ba la nại), tại Isipatana, vườn Lộc Uyển. Rồi này các Tỷ- 
kheo, sau khi ở tại Uruvela lâu cho đến khi mãn ý, Ta lên 
đường đi đến Baranasi. 


Này các Tỷ-kheo, một tà mạng ngoại đạo tên là 
Upaka, đã thấy Ta khi Ta còn đi trên con đường giữa Gaya 
và cây Bồ-đề. 

Sau khi thấy, vị ấy nói với Ta: 


"— Các căn của Hiên giả thật sáng suôt. Da sắc của 
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Hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết. Này Hiền giả, vì 
mục đích gì, Hiền giả xuất gia? Ai là bậc Đạo Sư của Hiền 
giả? Hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai?" 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với tà 
mạng đạo Upaka bài kệ như sau: 


"_ Ta, bậc Thắng tất cả, 

Ta, bậc Nhất thiết Trí. 

Hết thảy pháp, không nhiễm, 
Hết thảy pháp, xả ly. 

Ta sống chân giải thoát, 
Đoạn tận mọi khát ái. 

Như vậy Ta tự giác, 

Còn phải y chỉ ai? 

Ta không có Đạo Sư, 

Bác như Ta không có. 

Giữa thế giới Nhơn, Thiên, 
Không có ai bằng Ta. 

Bậc Ứng Cúng trên đời, 
Bác Đạo Sư vô thượng. 

Tự mình Chánh Đẳng Giác, 


Ta an tịnh, thanh thoát. 
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Để chuyển bánh xe Pháp. 
Ta đến thành Kàsi. 
Gióng lên trồng bất tử, 
Trong thế giới mù lòa. 
"— Như Hiền giả đã tự xưng, Hiền giả xứng đáng là 
bậc Chiên thăng Vô tận. 
"— Như Ta, bậc Thắng giả, 
Những ai chứng lậu tận, 
Ác pháp, Ta nhiếp phục, 
Do vậy, Ta vô địch”. 
(Này Upaka) 


Này các Tỷ-kheo, sau khi được nói vậy, tà mạng 
ngoại đạo Upaka nói với Ta: 

"— Này Hiền giả, mong răng sự việc là vậy". 

Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. 

— Này các Tỷ-kheo, rồi Ta tuần tự đi đến Baranasi, 
Isipatana, vườn Lộc Uyên, đi đến chỗ nhóm năm Tỷ-kheo 
ở. 

Này các Tỷ-kheo, nhóm năm Tỷý-kheo khi thấy Ta từ 
xa đi đến, đã cùng nhau thỏa thuận như sau: “Này các Hiển 
giả, nay Sa-môn Gotama đang đi đến; vị này sống trong sự 
sung túc, đã từ bỏ tỉnh cân, đã trở lui đời sống đây đủ vật 
chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy 
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y bái. Hãy đặt một chô ngồi, và nêu vị ây muốn, vị ây sẽ 
ngồi”. 


Này các Tỷ-kheo, nhưng khi Ta đi đến gần, năm Tỷ- 
kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. 
Có người đến đón Ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt 
chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến. Nhưng các vị 
ấy gọi Ta bằng tên với danh từ Hiền giả (Avuso). Này các 
Ty-kheo khi ta nghe nói vậy, Ta nói với nhóm năm Tỷ- 
kheo: 


— "Này các Tỷ-kheo, chớ có gọi Ta bằng tên và dùng 
danh từ Hiền giả. Này các Tý-kheo, Như Lai là bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã 
chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng 
theo lời khuyến giáo, các Ông không bao lâu, sau khi tự tri, 
tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng 
của phạm hạnh mà các Thiện nam tử, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, các Ông sẽ an trú. 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm Tỷ- 
kheo nói Ta: 


"— Hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu 
này, với khổ hạnh này, Hiền giả đã không chứng được 
Pháp siêu nhân, tri kiến, thù thắng xứng đáng bậc Thánh, 
thì này làm sao Hiền giả, với nếp sống sung túc, với sự từ 
bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có 
thê chứng được Pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh? 
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Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm 
năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tý-kheo, Như Lai không sống sung túc, 
không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy 
đủ. Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Này các Tỷ-kheo, hãy lóng tai, Pháp bất tử đã 
chứng được, Ta giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo 
lời khuyên giáo, các Ông không bao lâu, sau khi tự tr1, tự 
chứng, tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của 
Phạm hạnh mà các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, các Ông sẽ an trú. 

Này các Tỷ-kheo, lại lần thứ hai, nhóm năm Tỷ-kheo 
nói với Ta: 

"— Hiền giả Gotama, với nếp sống này... (như trên)... 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tý-kheo, lại lần thứ hai Ta nói với nhóm 
năm Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, Như Lai không sống sung túc... 
(như trên)... các Ông sẽ an trú. 

Này các Tỷý-kheo, lại lần thứ ba, nhóm năm Tỷ-kheo 
nói với Ta: 

"— Hiền giả Gotama, với nếp sống này... (như trên)... 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh? 


Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với nhóm 
năm Tỷ-kheo: 
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"— Này các Tỷ-kheo, từ trước đến nay, các Ông có 
chấp nhận là Ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? 


"— Bạch Thế Tôn chưa bao giờ như vậy. 


"— Này các Tỷ-kheo, Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Hãy lóng tai, Pháp bất tử đã chứng được, Ta 
giảng dạy, Ta thuyết pháp. Sống đúng theo lời khuyến 
giáo, các Ông không bao lâu, sau khi tự tri, tư chứng, tự đạt 
được ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm 
hạnh mà các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, các Ông sẽ an trú". 


Này các Ty-kheo, Ta đã làm cho nhóm năm Tỷ-kheo 
chấp nhận. Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng cho hai Tỷ- 
kheo, thì ba Tỷ-kheo kia đi khất thực. Đồ ăn mà ba Tỷ-kheo 
này khất thực mang về, đủ nuôi sống cho nhóm sảu người. 
Này các Tỷ-kheo, Ta thuyết giảng cho ba Tỷ-kheo, thì hai 
Tỷ-kheo kia đi khất thực. Đô ăn mà hai Tỷ-kheo này khất 
thực mang về, đủ nuôi sống cho nhóm su người. 


Này các Tỷ-kheo, chúng năm Tỷ-kheo, sau khi được 
Ta thuyết giảng, sau khi được Ta khuyến giáo, tự mình bị 
sanh, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu 
cái không sanh, vô thượng an ồn, thoát khỏi các (khổ) ách, 
chứng Niết-bàn và đã chứng được cái không sanh, vô 
thượng an ồn, thoát khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-bàn, tự 
mình bị già... cái không già... tự mình bị bệnh... cái không 
bệnh... tự mình bị chết... cái không chết... tự mình bi sâu... 
cái không sầu... tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết được sự 
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nguy hại củ ái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô 
thượng an ồn, thoát khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-bàn, và 
đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ồn, thoát 
khỏi các (khổ) ách, chứng Niết-bàn. Tri và kiến khởi lên 
nơi họ: “Sự giải thoát của chúng ta không bị dao động, đây 
thức gì được hiện khởi như vậy đếu quy là đời sống cuối 
cùng. Nay không còn tái sanh nữa ”. 


Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng. Thế nào 
là năm? Các sắc do mặt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do 
tai nhận thức... (như trên)... các hương do mũi nhận thức... 
các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân cảm xúc là khả 
ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. 
Này các Tỷ-kheo, như vậy, là năm dục trưởng dưỡng. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
bị trói buộc, bị tham đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng 
dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết 
rõ sự xuất ly khỏi chúng, mà thọ dụng chúng, những vị ấy 
cần phải được hiểu là: "Các Người đã rơi vào bất hạnh, đã 
rơi vào tai họa, đã bị Ác ma sử dụng như ý muốn". 

Này các Tỷ-kheo, như một con nai sống trong rừng bị 
sập bẩy nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là: "Nó 
đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thợ săn sử 
dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai không 
thể bỏ đi như ý muốn. 


Này các Ty-kheo, cũng vậy, những vị Sa-môn hay 
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Bà-la-môn nào bị trói buộc... (như trên)... đã bị Ác ma sử 
dụng như ý muôn. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
không bị trói buộc, không bị tham đắm, không bị mê say 
bởi năm dục trưởng dưỡng này, thấy sự nguy hại của 
chúng, biết rõ sự xuất ly khỏi chúng, và thọ dụng chúng, 
những vị ấy cần phải được hiểu là: "Các Người không rơi 
vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị Ác ma sử 
dụng như ý muốn". 


Này các Tỷ-kheo, như một con nai sống trong rừng, 
không bị sập bẫy phải nằm xuống, con nai ấy cần phải 
được hiểu là: "Nó không rơi vào bất hạnh, nó không rơi 
vào tai họa, nó không bị người thợ săn sử dụng như ý 
muốn". Khi người thợ săn đến, con nai có thể bỏ đi như ý 
muốn. Này các Tỷý-kheo, cũng vậy, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào không bị trói buộc... không bị Ác ma sử dụng 
như ý muốn. 


Chư Tỷ-kheo, ví như con nai sống trong rừng, đi qua 


đi lại trong rừng, 


ngôi, an tâm nó nằm. Tại sao vậy? Này các Tỷ-kheo, vì nó 


vượt khỏi tâm fay của người thợ săn. 


Cũng vậy, này các Tyỷ-kheo, một Tỷ-kheo ly dục, ly 
ác bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này các Tỷ-kheo, 
Ty-kheo ẫy được gọi là: một vị đã làm Ác Ma mù mắt, đã 
diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt Ác ma. 
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Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Này các Tỷ- 
kheo, Ty-kheo ấy được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của 
Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các vị Thánh gọi là 
xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này các Tỷ- 
kheo, Ty-kheo ẫy được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của 
Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ây được gọi là... vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. 

Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với 
dị tưởng, Tý-kheo nghĩ răng: "Hư không là vô biên", chứng 
và trú Không vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy 
được gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. 

Này các Tỷ-kheo, lại nữa Ty-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên", chứng và 
trú Thức Vô biên xứ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy được 


gọi là... đã vượt khỏi tầm mắt của Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức 
vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật Bì › chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo ấy được gọi là... đã 
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vượt khỏi tâm mắt của Ac ma. 


Này các Tỷ-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi Vô 
sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này 
các Tý-kheo, Tỷ- kheo ấy được gọi là...đã vượt khỏi tầm 
mắt của Ác ma. 


Này các Ty-kheo, lại nữa Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng (định). 
Sau khi thấy bằng trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn trừ. Này 
các Tý-kheo, Tý-kheo ấy được gọi là một vị đã làm Ác ma 
mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt Ác 
ma. VỊ ây đã vượt khỏi mọi triển phược ở đời. An tâm vị 
ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy 
năm. Vì sao vậy? Này các Tý-kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm 
tay của Ác ma. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hý, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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27. TIỂU KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Culahatthipadopamasutta) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với một cỗ xe toàn trắng do 
ngựa cái kéo, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành Savatth. 
Bà-la-môn JanussonI thấy Du sĩ Pilotika từ xa đi đến, sau 
khi thấy, liền nói với Du sĩ Pilotika: 

— Tôn giả Vacchàyana đi từ đâu về sớm như vậy? 

— Tôn giả, tôi từ Sa-môn Gotama đến đây. 


— Tôn giả Vacchayana nghĩ thế nào? Sa-môn Gotama 
có trí tuệ sáng suốt không? Tôn giả có xem Sa-môn 
Gotama là bậc có trí không? 

— Tôn giả, tôi là ai mà có thê biết Sa-môn Gotama có 
trí tuệ sáng suốt? Chỉ có người như Sa-môn Gotama mới có 
thê biết Sa-môn Gotama có trí tuệ sáng suốt. 

— Tôn giả Vacchayana thật sự tán thán Sa-môn 
Gotama với lời tán thán tối thượng. 

— Này Tôn giả, tôi là ai mà có thể tán thán Sa-môn 
Gotama, bậc tối thượng được tán thán trong các bậc được 
tán thán, bậc tối thượng giữa chư Thiên và loài Người. 
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- Nhưng Tôn giả Vacchayana thấy được lý do gì ở 
Sa-môn Gotama mà Tôn giả có lòng tin tưởng như vậy? 


— Này Tôn giả, như một người săn voi thiện xảo vào 
một khu rừng có voi ở, và thấy một dấu chân voi lớn, dài 
bề dài và rộng bể ngang. Người đó đi đến kết luận: "Con 
voi này là con volI lớn". 

Cũng vậy, này Tôn giả, tôi đã thấy bốn dấu chân của 
Sa-môn Gotama và đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh 
Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng 
khéo hành trì". Thế nào là bốn? 


Tôi thấy ở đây có một số Sát đề ly bác học, tế nhị, 
nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị 
này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đã phá các tà kiến với trí 
tuệ của họ. Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến 
thăm ngôi làng này hay thị trấn này". Họ sắp đặt câu hỏi: 
"'Chúng ta, sau khi đến, sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi 
này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả 
lời như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi 
chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế 
kia, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này". Những vị này 
nghe: "Sa-môn Gotama đã đến thăm ngôi làng này hay thị 
trần này". Những vị này đến chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa- 
môn Gotama với pháp thoại, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ các vị này. Được Sa-môn Gotama với 
Pháp thoại khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, 
họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định trước), 
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huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa- 
môn Gotama. Này Tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ nhất 
này của Sa-môn Gotama, Tôi đi đến kết luận: "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và 
Tăng chúng khéo hành trì". 

Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số Bà-la- 
môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia 
chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đã 
phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe... 
(như trên)... trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama. 
Này Tôn giả, khi tôi thấy dấu chân thứ hai này của Sa-môn 
Gotama, tôi đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng 
Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo 
hành trì”. 

Này Tôn giả, lại nữa, tôi thấy ở đây có một số gia chủ 
bác học... (như trên)... có một số Sa-môn bác học, tế nhị, 
nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị 
này đi chỗ này chỗ kia, như muốn đả phá các tà kiến với trí 
tuệ của họ. Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama sẽ đến 
thăm ngôi làng này hay thị trấn này". Họ sắp đặt câu hỏi: 
"Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi này. 
Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời 
như thế này, thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Khi bị 
chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa-môn Gotama trả lời như thế 
kia, thì chúng ta sẽ chất vẫn như thế này". Những vị này 
nghe: "Sa-môn Gotama đã đến ngôi làng này hay thị trấn 
này". Những vị này đến chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn 
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Gotama với Pháp thoại khích lệ làm cho phân khởi, làm 
cho hoan hý các vị này. Được Sa-môn Gotama với Pháp 
thoại khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, họ 
không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định sẵn), huống 
nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin phép Sa-môn Gotama được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Sa-môn 
Gotama cho họ được xuất gia. Được xuất g1a như vậy, một 
số các vị ấy sông một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh 
cần, và không bao lâu tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, 
ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của phạm hạnh 
mà những Thiện nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như sau: 
"Thật sự chúng ta gần hoại vong. Thật sự chúng ta gắn 
hoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải là Sa-môn lại tự 
xem là Sa-môn, không phải là Bà-la-môn lại tự xem là Bà- 
la-môn, không phải là bậc A-la-hán, lại tự xem là bậc A-la- 
hán. Nay chúng ta mới thật là Sa-môn. Nay chúng tfa mới 
thát là Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thát là A-la-hán”. Khì 
tôi thấy dâu chân thứ tư của Sa-môn Gotama, tôi đi đến kết 
luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng, và Tăng chúng khéo hành trì". 


Khi được nói vậy, Bà-la-môn Janussoni, từ cỗ xe toàn 
trắng do ngựa cái kéo, bước xuống, đắp thượng y lên một 
bên vai, chấp tay hướng về Thế Tôn vái lạy, và thốt ra ba 
lần cảm hứng ngữ sau đây: "“Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la- 
hản, Chánh Đăng Giác! Đảnh lễ Thể Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác! Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
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Đăng Giác! Rát có thể, chúng ta sẽ gặp Tôn giả Gotama 
tại một lúc nào, một chô nào đó. Rát có thê, sẽ có một cuộc 
đàm luận ”. 


Rồi Bà-la-môn Janussoni đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau 
khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm xã giao với 
Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, Bà-la-môn Janussoni đem tất cả câu chuyện của Du Sĩ 
Pilotika, thuật lại với Thế Tôn. Sau khi nghe vậy, Thế Tôn 
nói với Bà-la-môn Janussoni: 


— Này Bà-la-môn, ví dụ dâu chân voi như vậy chưa 
được đây đủ một cách rộng rãi. Này Bà-la-môn, với tâm 
mức như thê nào ví dụ dâu chân voi được đây đủ một cách 
rộng rãi, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói: 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-la-môn Janussoni vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người săn voi vảo một 
khu rừng có voi ở. Người đó thấy một dấu chân voi lớn 
trong rừng voi, dài bề dài và rộng bề ngang. Nếu người đó 
là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi đến kết 
luận: "Con voi này chắc chắn to lớn". Vì sao vậy? Này Bà- 
la-môn, trong rừng voi, có những loại voi cái lùn thấp, có 
dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại voi này. 
Người đó đi theo dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một 
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dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, và những 
vật cao đều bị cọ xát. Nếu người đó là một thợ săn voi 
thiện xảo, người đó không đi đến kết luận: "Con voi này 
chắc chắn to lớn". Vì sao vậy? Này Bà-la-môn, trong rừng 
voi, có những loại voi cái có ngà, có dấu chân lớn, có thể 
dấu chân này thuộc loại voi này. Người đó đi theo dấu chân 
Ấy. 

Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi, một 
dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, những vật 
cao bị cọ xát, và những vật cao bị ngà voi cắt chém. Nếu 
người đó là một thợ săn voi thiện xảo, người đó không đi 
đến kết luận: "Con voi này chắc chăn to lớn". Vì sao vậy? 
Này Bà-la-môn, trong rừng voi, có những loại voi cái có 
ngà lớn, có dấu chân lớn, có thể dấu chân này thuộc loại 
voi này. Người đó đi theo dấu chân ấy. 


Trong khi đi theo, người đó thấy trong rừng voi một 
dấu chân voi lớn, dài bề dài và rộng bề ngang, những vật 
cao bị cọ xát, những vật cao bị ngà voi cắt chém, và những 
vật cao bị gãy các cành. Và người đó thấy một con voi đực 
dưới gốc cây hay ở ngoài trời, đang đi, đang đứng, đang 
ngồi hay đang nằm, người đó đi đến kết luận: "Con voi này 
thật là con voi đực lớn”. 

Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây Như Lai sanh ra ở 
đời, là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, 
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Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này, cùng với Thiên giới, 
Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa-môn, Bà-la- 
môn, các loài Trời và loài Người... khi đã chứng ngộ, Ngài 
còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ, Ngài thuyết 
pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. 
Ngài giảng dạy phạm hạnh hoàn toản đầy đủ, trong sạch. 
Người gia trưởng, hay con vị gia trưởng, hay một người 
sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe Pháp ấy, sau khi nghe 
Pháp, người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 
tín ngưỡng, vị này suy nghĩ: “Đời sống gia đình đây những 
triển phược, con đường đây những bụi đời. Đời sống xuất 
gia phóng khoảng như hư không. Thật rất khó cho một 
người sống ở gia đình có thể sống theo phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. 
Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". Một thời gian sau, người ấy từ 
bỏ tài sản nhỏ hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến 
thuộc nhỏ hay từ bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
ø1a đình. 

Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy thành tựu học giới và 
nếp sống các Tỷ-kheo : 


e© Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất 
cả chúng sanh và các loài hữu tình, 


e Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không 
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cho, chỉ lẫy những vật đã cho, chỉ mong những vật 
đã cho, tự sống thanh tịnh, không có trộm cướp, 


e_ Từ bỏ không phạm hạnh, sống theo phạm hạnh, sống 
tránh xa (không phạm hạnh), từ bỏ dâm dục tục 
pháp, 

e Từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời chân 
thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, 
không phản lại đời, 

e© Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều 
gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để sanh chia rẽ 
ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đi 
nói với những người này để sanh chia rẽ ở những 
người kia. Vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, 
khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa 
hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong hòa 
hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

e Vị ẫy từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, vị 
ấy nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, 
vui lòng nhiều người, vị ấy nói những lời như vậy. 

e© Vị ấy từ bỏ nói phù phiếm, tránh xa nói lời phù 
phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, 
nói những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ, những lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc, hệ 
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thống, có ích lợi. 

e©_ Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hột giống và các 
loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban 
đêm); 

e Từ bỏ ăn phi thời; 

e_ Từ bỏ đi xem múa, hát nhạc, các cuộc trình diễn; 

e_ Từ bỏ trang sức bằng vòng hoa hương liệu, dầu thoa, 
các thời trang, các thời sức; 

se Từ bỏ dùng giường cao và giường lớn; 

e© Từ bỏ nhận các hạt sống: 

e© Từ bỏ nhận thịt sống, 

se Từ bỏ nhận đàn bà, con gái; 

e_ Từ bỏ nhận nô tỳ gái và tral; 

e Từ bỏ nhận cừu và đê; 

e©_ Từ bỏ nhận gia cầm và heo; 

e_ Từ bỏ nhận voi, bò, ngựa và ngựa cái; 

se Từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai; 

e© Từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi 
ĐIỚI; 

e© Từ bỏ buôn bán; 


e Từ bỏ các sự gian lận băng cân, tiên bạc và đo 
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lường; 
e© Từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; 


e© Từ bỏ làm thương tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


e©_ Vị ấy băng lòng (tri túc) với tấm y để che thân, với 
đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo (y bát). Ví như con chim bay đến chỗ nào 
cũng mang theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo bằng 
lòng với tâm y để che thân, với đồ ăn khất thực để 
nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). 


Vị ấy thành tựu Táñh giới Hân này, cảm giác lạc thọ 


thuộc nội tâm, không lôi lâm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến 
con mắt không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi, các ác 
bắt thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. 


Khi tai nghe tiêng... mũi ngửi hương... lưỡi nêm vỊ... 
thân cảm xúc... 


Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì 
khiến ý căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bỉ các 
ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự nguyên nhân 
ây, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 
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Vị ấy thành tựu THáñh Hộ trì các căn này, cảm giác 
lạc thọ thuộc nội tâm, không vần đục. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay 
đều tỉnh giác, khi mang y kép, y bát đều tỉnh giác, khi ăn, 
uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiêu tiện đều 
tỉnh giác, khi đi, đứng, ngồi nằm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác. 

Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, và thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh 
giác này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, gốc 
cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, đống 
rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngôi kiệt 
già, lưng thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước 
mặt : 

-_ Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham 
ái, gột rửa tâm hết tham ái, 

-_ Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, 
lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột 
rửa tâm hết sân hận, 

-_ Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy 
miên, 


- Từ bỏ trạo cử hôi quá, vị ây sông không trạo cử, nội 
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tầm trâm lặng, gột rửa tâm hệt trạo cử, hôi quá, 


- Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 

Vị ấy fừ bỏ năm triền cái làm cho tâm ô uế, làm cho 
trí tuệ muội lược, ly dục, ly pháp ác bất thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có 
tầm có tứ. Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân của 
Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như 
Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: "Thế 
Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo 
thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành trì". 


Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc, do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Bà-la- 
môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của 
Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử 
không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo 
hành trì". 

Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Này Bà-la- 
môn, như vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của 
Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng vị Thánh đệ tử 
không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, 
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Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo 
hành trì”. 

Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà-la-môn, như 
vậy gọi là dấu chân của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, 
dấu cắt chém của Như Lai, nhưng vị Thánh đệ tử không đi 
đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 


>bÀi 


trì. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyên, dễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Túc mạng 
minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, 
hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, 
ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, 
hai trăm đời, một ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành 
kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ 
kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp 
như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như 
thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. 
Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức 
như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở 
đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
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Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, 
dấu cọ xát của Như Lai, dẫu cắt chém của Như Lai. Nhưng 
vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
Chúng Tăng khéo hành trì". 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, đễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh 
tử của húng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ 
rằng, chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn chúng sanh nào làm những thiện hạnh vẻ thân, 
lời và ý, không phi báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, 
tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi 
Trời, trên đời nảy. Như vậy, vị ấy với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy 
biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người 
đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do 
hạnh nghiệp của họ. 


Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, 
dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng 
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vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
Chúng Tăng khéo hành trì". 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, đễ sử dụng, vững chắc, bình 
thản như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu tận trí. Vị 
ấy biết như thật: "Đây là Khổ", biết như thật: "Đây là 
Nguyên nhân của khổ", biết như thật: "Đây là sự Khô diệt", 
biết như thật: "Đây là Con đường đưa đến khổ diệt", biết 
như thật: "Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây là 
nguyên nhân của lậu hoặc", biết như thật: "Đây là các lậu 
hoặc diệt", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến các 
lậu hoặc diệt”. 

Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dâu chân của Như Lai, 
dẫu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của Như Lai. Nhưng 
vị Thánh đệ tử không đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, 
Chúng Tăng khéo hành trì". 


Vị ấy nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự 
hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, phạm 
hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không có trở lui đời 
sống này nữa". Này Bà-la-môn, như vậy gọi là dấu chân 
của Như Lai, dấu cọ xát của Như Lai, dấu cắt chém của 
Như Lai. Này Bà-la-môn, tới mức độ này, vị Thánh đệ tử 
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đi đến kết luận: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết giảng, Chúng Tăng khéo hành 
trì". Này Bà-la-môn, tới mức độ này, ví dụ dấu chân con 
voi thật sự được đầy đủ một cách rộng rãi. 

Được nghe nói vậy, Bà-la-môn Jànussoni bạch Thế 
Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì che kín, chỉ 
đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp, và quy y chúng Tyỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mệnh 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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28. ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopamasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheo! 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả 
Sariputta nói như sau: 

- Chư Hiền giả, ví như tất cả dấu chân của mọi loại 
động vật đều thâu nhiếp trong dấu chân voi, vì dấu chân 
này được xem là lớn nhất trong tất cả dấu chân về phương 
diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiền giả, tất cả các Thiện pháp 
đều tập trung trong Bốn Thánh đé. Thế nào là trong Bốn 
Thánh đế? Trong Khổ Thánh đề, trong Khổ tập Thánh đề, 
trong Khô diệt Thánh đề, trong Khô diệt đạo Thánh đề. 
Chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh đề ? - Sanh là khô, già là 
khổ, chết là khổ, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, điều gì cầu 
không được là khổ, tóm lại Năm thủ uân là khổ. 


e Chư Hiên, thế nào là Năm thủ uẫn 2 - Chính là sắc thủ 
uấn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uân, hành thủ uân, thức thủ 
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uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn ? - Bốn đại và sắc 
khởi lên từ bốn đại. 

e_ Chư Hièn, thế nào là bốn đại 2 - Chính là địa giới, thủy 
giới, hỏa g1ới, phong gIới. 

e Chư Hiền, thế nào là địa giới 2 - Có nội địa giới, có 
ngoại địa gIới. 

e Chư Hiền, thế nào là nội địa giới ? - Cái gì thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng. bị chấp thủ, 
như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, 
thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phối. ruột, màng 
ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị chấp thủ. Chư 
Hiền, như vậy gọi là nội địa giới. 

Những øì thuộc nội địa giới và những gì thuộc ngoại 
địa giới đều thuộc về địa giới. Cần phải như thật quán sát 
địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cá? này không phải 
của tôi, cát này không phải là tôi, cát này không phải tự 
0gã của (ôi. Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh 
trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ 
bỏ địa giới. 

Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao 
động, trong thời ấy ngoại địa giới bị biến mất. Chư Hiên, 
tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ấy có thể nêu rõ, 


tánh hủy hoại có thê nêu rõ, tánh đoạn diệt có thê nêu rõ, 
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tánh biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy cờ nói gì đến thân 
thể yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để 
có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ 
trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ây biết rõ như sau: 
"Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này thuộc tai xúc chạm, thọ 
này do nhân duyên, không phải không do nhân duyên, do 
nhân duyên gì? Do nhân duyên xúc". Vị ấy thấy xúc là vô 
thường, thấy thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, 
thấy hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy thuộc 
giới đối tượng. 

Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ-kheo 
không có hoàn hảo, không có tốt đẹp. không có khả ái, 
hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc 
dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vị ấy tuệ 
tri như sau: “Sự thể của thân này là như vậy, nên tay có thể 
xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, ươm 
có thể xúc chạm. Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái 
cưa: "Chw Tỷ-kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái 
cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây sanh 
ý phân nộ, người ấy không làm đúng lời Ta dạy"... Ta sẽ 
tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm được an trú không 
có loạn niệm, thân thể được khinh an, không dao động, tâm 
được định tỉnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân 
này, mặc cho đả xúc chạm thân này, mặc cho gậy xúc 
chạm thân này, mặc cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy 
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ch Phật cần phải được thực hành. Chư Hiền, Tyỷ-kheo Ấy, 
niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như 
vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do 
vậy, vị ấy bị dao động, bị dao động mạnh: “Thật bắt hạnh 
cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật 
không tốt đẹp cho ta. Dâu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương tưng với 
thiện không được an trú ”. 

Chư Hiền, ví như một người dâu, khi thấy ông nhạc, 
bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu 
Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được 
an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động mạnh: "Thật 
bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, 
thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, 
niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, niệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như 
vậy, và xả tương ưng với thiện được an trú, thì Tỷ-kheo ấy 
được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ này, Tỷ-kheo đã làm 
thật nhiều. 

e Chư Hiên, thế nào là thủy giới ? -Có nội thủy giới, có 
ngoại thủy gIới. 
e Chư Hiền thế nào là nội thủy giới ? - Cái gì thuộc về 


nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât lỏng, bị 
châp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, máu, mô hôi, 
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mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, nước ở 
khớp xương, nước tiểu, và bất cứ vật gì khác thuộc nội 
thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị 
chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là nội thủy giới. 

Những øì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại 
thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
sất thủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát thủy giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với thủy giới, 
tâm từ bỏ thủy giới. 

Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới dao 
động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, cuốn trôi 
thành phó, cuốn trôi xứ, cuốn trôi quốc độ. Chư Hiền, một 
thời xây ra khi nước biến đại dương hạ thấp một trăm do- 
tuần, hạ thấp hai trăm do-tuần, hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ 
thấp bốn trăm do-tuần, hạ thấp năm trăm do-tuần, hạ thấp 
sáu trăm do-tuần, hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiền, một 
thời xây ra khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây 
ta-la, dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta-la, 
dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một cây ta-la. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển đại dương cao 
đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu đầu người, dâng cao 
đến năm đầu người, dâng cao đến bốn đầu người, dâng cao 
đến ba đầu người, dâng cao đến hai đầu người, dâng cao 
chỉ đến một đầu người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước 
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biển đại dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gối, dâng cao chỉ đến gót 
chân. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển đại dương 
không có để thắm ướt đốt ngón chân. Chư Hiền, tánh vô 
thường của ngoại thủy giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy 
hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ... (như trên)... và xả tương ứng với thiện 
được an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, vị Ty-kheo đã 
làm thật nhiều. 

e Chư Hiền, thế nào là hỏa giới 2 - Có nội hỏa giới, có 
ngoại hỏa gIới. 

e Chư Hiền, thể nào là nội hóa giới ? - Cái gì thuộc về 
nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, 
bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho 
hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; cái gì khiến cho những 
vật được ăn uống, nhai, nếm, có thê khéo tiêu hóa, hay 
tất cả những vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội hỏa giới. 

Những gì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc ngoại 
hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như thật quán sát 
hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi". Sau khi như thật quán sát hỏa giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ 
hỏa gIới. 
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Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao động. Lửa 
thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu cháy thành phó, 
thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. Lửa cháy cho đến cuối 
hàng cây cối, cho đến cuối hàng đường lớn, cho đến cuối 
hàng chân núi, cho đến cuối hàng thủy biên, hay cho đến 
cuối hàng khu đất khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. 
Chư Hiền, một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải 
dùng lông gà và dây gân. 

Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới xưa ấy 
có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ; tánh đoạn diệt 
có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rõ... (như trên)... và 
xả tương ưng với thiện được an trú. Chư Hiền, cho đến 
mức độ này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiền, thế nào là phong giới ? - Có nội phong giới, 
có ngoại phong gIới. 


e Chư Hiền, thế nào là nội phong giới ? Cái gì thuộc về 
nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động tánh, bị 
chấp thủ, như gió thổi lên, gió thối xuống, gió trong 
ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang các chỉ tiết 

tay chân), hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì khác 


thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh 
động. bị chấp thủ. Chư Hiền, như vậy gọi là nội phong 
gIỚI. 

Những gì thuộc nội phong giới và những gì thuộc 


ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Cần phải như 
"Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi". Sau khi thấy như thật phong giới với 
chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với phong 
giới, tâm từ bỏ phong giới. 

Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới dao 
động, gió thối bay làng, thối bay thị trấn, thôi bay thành 
phó, thôi bay xứ, thối bay quốc độ. Chư Hiền, một thời xây 
ra khi trong tháng cuối mùa hạ, loài người tìm cầu gió nhờ 
lá cây ta-la, nhờ cây quạt, và người ta không mong tìm 
được cỏ tại chỗ có rạch nước chảy. Chư Hiền, ánh vô 
thường của ngoại phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh 
hủy hoạt có thể nêu rõ, tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh 
biến dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì để có 
thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 

Chụ Hiều. nếu có những người khác mắng nhiếc, chỉ 
iff6fJOi06)Wf0iiNiirCitriiiT0i0T))KHIGU, vị ây biệt rõ như sau: 
"Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc tại xúc chạm; thọ này 
do nhân duyên, không phải không do nhân duyên. Do nhân 
duyên gì? Do nhân duyên xúc vậy". VỊ ấy thấy xúc là vô 
thường: vị ấy thấy thọ là vô thường; vị ấy thấy tưởng là vô 
thường; vị ấy thấy hành là vô thường; vị ấy thấy thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, quyết 
định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ-kheo, 
không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có khả ái, 
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hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc chạm, hoặc 
dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm xúc chạm, vị ấy biết 
như sau: “% thể của thân này là như vậy nên tay có thể 
xúc chạm, đá có thể xúc chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm 
có thể xúc chạm". Thế Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái 
cưa: "Chư Tỷ-kheo, nếu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái 
cưa hai lưỡi cắt từng phần tay và chân, nếu ai ở đây sanh ÿ 
phân nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta sẽ 
tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an trú, không 
có loạn niệm, thân thể được khinh an, không dao động, tâm 
được định tĩnh nhất tâm. Nay mặc cho tay xúc chạm thân 
này, mặc cho đả xúc chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này. Lời dạy chwư Phát cần phải 
được thực hành”. 


Chư Hiền, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với 
thiện không được an trú. Do vậy, vị ẫy bị dao động, bị dao 
động mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm 
Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, 
nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú". Chư 
Hiền, ví như một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao 
động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như 
vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không được an trú. Do 
VẬY, VỊ ẫy bị dao động, bị dao động mạnh: "Thật bất hạnh 
cho ta, thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
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tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 


như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với 


Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và xả tương ưng với 
thiện được an trú. Do vậy, Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư 


Hiền, cho đến mức độ này, Ty-kheo đã làm thật nhiều. 


Chư: Hiền, như một khoảng trồng được bao vây bởi 
cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được biết là một nhà 
ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng trồng được bao vây 
bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, bởi da, được biết là một 
sắc pháp. 


— Chư Hiền, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng ngoại 
sắc không vào trong tầm mắt, không có sự quy tụ 
xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không 
có hiện khởi. 

— Chư Hiển, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại sắc 
vào trong tầm mắt, nhưng không có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không có 
hiện khởi. 

— Chư Hiền, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc chạm 
thích hợp, thì thức phần thích hợp có hiện khởi. 


— Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều quy 
fụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm (họ øì được hiện 
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khởi như vậy đêu quy tụ trong thọ thủ uấn. Bất cứ 
tưởng gì được hiện khởi như vậy đêu được quy fụ 
trong tưởng thủ uẩn. Bất cứ hành: gì được hiện khởi 
như vậy đều quy tụ trong hành thủ uẩn. Bất cứ thức 
øì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ 
uẩn. Vị ấy tHỆ trị như sau: "Như vậy, nhự người ta 


nói, CÓ sự quy tụ, sự tập họp, sự hòa hợp của Hăm 


thủ uấn này. Thế Tôn đã nói như sau: JÊWNWffØ8 


uấn. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say 
trong năm thủ uẩn này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục 
tham dục, sự từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt". Cho 
đến mức độ này, Chư Hiển, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiền, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ mũi 
không bị hư hại... nếu lưỡi không bị hư hại... nếu thân 
không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 
ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phần thích 
hợp không có hiện khởi. 

— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại pháp 
vào trong tầm của ý căn, nhưng không có sự quy tụ 
xúc chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp không 
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có hiện khởi. 

— Chư Hiền, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư hại, 
ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự quy tụ 
xúc chạm thích hợp, thì (hức phần thích hợp có hiện 
khởi. 


—_ Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều quy 
fụ trong sắc thủ uấn; bất cứ cảm thọ øì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thọ thủ uấn; bất cứ 
tưởng gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ trong 
tưởng thủ uấn; bất cứ hành gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thức thủ 


uán. VỊ áy tệ trì nhự sau: "Như vậy, như người ta 
nói, CÓ Sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 


thủ uấn này. Thế Tôn đã nói như sau: JfWffffifØf 


uấn. Sự tham dục, chấp trước, tham đắm, mê say 
trong năm thủ uẩn này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục 
tham dục, sự từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt". Cho 
đến mức độ này, chư Hiển, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiều. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ấy hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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29. ĐẠI KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 


(Mahasaropamasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), núi 
Gijjhakuta (Linh Thứu), khi Devadatta (Đề-bà-đạt-đa) từ 
bỏ (Chúng Tăng) ra đi không bao lâu. Ở đây, nhân việc 
Devadatta, Thế Tôn cho gọi các Tỷ-kheo và dạy như sau: 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam tử do lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: “7ø bị 
chìm đắm trong sanh, già, chết, sâu, bì, khổ, ưu, não, bị 
chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau khổ. Rất có 
thể, toàn bộ khổ uẩn này có thể chấm dứt được". VỊ ẫy 
xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 


Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy hoan hỷ, 
mãn nguyện. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị ấy 
khen mình, chê người: "Ta được lợi dưỡng như vậy, được 
danh vọng như vậy. Còn các Tỷ-kheo khác ít được biết 
đến, ít có uy quyền". Vị ấy, vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này, trở thành mê say, tham đăm, phóng dật. Do sống 
phóng dật, vị ấy bị đau khổ. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lõi cây, 
tìm cấu lõi cây. Trong khi ấi tìm lỗi cây, trước một cây lớn, 
đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
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giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, 
lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Một người có 
mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi 
cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, 
tìm cấu lõi cây. Trong khi ấi tìm lỗi cây, trước một cây lớn, 
đứng thẳng, có lỗi cây, người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chặt cành lá, 
lấy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này 
không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu". 


Cũng vậy, ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam tử 
vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: 
"Ta bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não 
bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uân này có 
thê chấm dứt". Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, vị 
ấy hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta được lợi dưỡng như 
vậy, được danh vọng như vậy, Còn các Tỷ-kheo khác ít 
được biết đến, ít có uy quyền". Vị ấy vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này, trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo ấy được gọi là vị đã năm lây cành lá của phạm 
hạnh, vì do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Ty-kheo, có vị thiện nam tử vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đắm trong sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu não, bị 


KINH TRUNG BỘ 378 


chìm đắm trong đau khô, bị chi phối bởi đau khô. Rất có 
thể toàn bộ khổ uẩẫn này có thể chấm dứt". Rồi vị ấy xuất 
gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này khen mình, 
chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu 
giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu, giới đức 
này, vị ấy khen mình chê người: "Ta là người trì giới, theo 
thiện pháp. Các Tỷ-kheo khác phá giới, theo ác pháp”. Do 
thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Cz 7j- 
kheo, ví như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trong khi ấi tìm lỗi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có 
lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua 
vỏ frong, chặt vỏ ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi 
cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người 
này không biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ 
trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này 
muốn được lõi cây, tìn cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lỗi 
cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lỗi cây, người này 
bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt vỏ 
ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lỗi cây. Và người 
này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành tựu ". Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình... (như trên)... Do 
thành tựu giới đức này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, 
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phóng dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư Tỷ- 
kheo, Tyỷ-kheo ây được gọi là vị đã nắm lẫy Vỏ ngoài của 
phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện nam tử vì 
lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta 
bị chìm đắm trong vòng sanh, già, chết, sầu, bi, khổ ưu, 
não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chỉ phối bởi đau khô. 
Rất có thể toàn bộ khổ uân này có thể chấm dứt được". Rồi 
VỊ ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, 
khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, 
danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành 
tựu giới đức này, vị ấy hoan hý, nhưng không tự mãn. Do 
thành tựu giới đức này, vị ấy không khen mình, chê người. 
Do thành tựu giới đức này, vị ấy không trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu thiền định. Do thành tựu thiền định này, vị ấy 
hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu thiền định này, VỊ ẫy khen 
mình chê người: "Ta có thiền định nhất tâm. Các Tỷ-kheo 
khác không có thiền định, tâm bị phân tán". Do thành tựu 
thiền định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. CJw 7j-kheo, ví 
như một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong 
khi đi tìm lỗi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lỗi 
cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ 
trong, lấy chúng mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người 
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có mắt thấy vậy, bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi 
cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn lỗi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn có lối 
cây, người này bỏ qua lối cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ 
trong, mang đi, tưởng đó là lõi cây. Và người này không 
đạt được mục đích mà lỗi cây có thể thành tựu". Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, ở đây Tý-kheo vì lòng tin xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình... (như trên)... Do thành tựu 
thiền định này, vị ấy trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Vì sống phóng dật, vị ấy bị đau khổ. Chư Tý-kheo, 
như vậy vị ấy được gọi là Tỷ-kheo đã nắm giữ vỏ trong của 
phạm hạnh. Và do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, có Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong 
vòng sanh, già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, não, bị chìm đắm 
trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khô. Rất có thê toàn bộ 
khổ uân này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất gia như vậy, 
được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì lợi 
dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, 
chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do thành tựu 
giới đức, vị ấy hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Vị ấy không 
vì thành tựu giới đức này khen mình, chê người. Vị ấy 
không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, tham 
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đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu 
Thiền định. Vị ấy do thành tựu Thiền định này nên hoan hỷ 
nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu Thiền định 
này khen mình, chê người. Vị ấy không vì thành tựu Thiền 
định này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu tri kiến, vị ấy vì tri kiến 
này, hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy do tri kiến này, khen mình, chê 
người. "Ta sống, thấy và biết. Các Tý-kheo khác sống, 
không thấy và không biết". Vị ấy, do tri kiến này, trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống phóng dật vị ấy bị 
đau khô. Chư Tỷ-kheo, ví như một người muốn được lỗi 
cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thẳng, có lỗi cây, người bỏ qua lõi cây, chặt giác 
cây mang đi, tưởng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy 
vậy bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, không 
biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, 
không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu 
lõi cây. Trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người 
ấy bỏ qua lõi cây, chặt giác cây và mang đi, tưởng đó là lỗi 
cây. Và người ấy không đạt được mục đích mà lỗi cây có 
thể thành tu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây, có Thiện 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình... VỊ này, vì tri kiến này nên mê say, tham đắm, phóng 
dật. Vì sống phóng dật, vị này bị đau khổ. Chư Tỷ-kheo, 
như vậy vị này gọi là đã nắm giữ giác cây của phạm hạnh. 
Và do vậy, vị ấy đã dừng lại (ở đây). 


Lại nữa, ở đây, này các Ty-kheo, có vị Thiện nam tử, 
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vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: 
“Ta bị chìm đắm trong vòng sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, 
ưu, não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau 
khổ. Rất có thể toàn bộ khổ uẫn này có thê chấm dứt". Vị 
ẫây xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 
Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này hoan 
hý, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng 
này khen mình, chê người. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này trở thành mê say, tham đắm, phóng 
dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu giới đức. Do 
thành tựu giới đức, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị 
ấy không vì thành tựu giới đức này khen mình, chê người. 
Vị ấy không vì thành tựu giới đức này trở thành mê say, 
tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy 
thành tựu Thiền định, vị ấy do thành tựu Thiền định này, 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu 
Thiền định này khen mình, chê người. Vị ấy không do 
thành tựu Thiền định này trở thành mê say, tham đắm, 
phóng dật. Do sống không phóng dật, vị ấy thành tựu tri 
kiến. Do thành tựu tri kiến này, vị ấy hoan hỷ nhưng không 
tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này khen mình, 
chê người. Vị ấy không vì thành tựu tri kiến này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
ãy thành tựu thời giải thoát. Này các Tỷ-kheo, sự tình này 
có thể xảy ra, Tỷ-kheo ấy có thê từ bỏ thời giải thoát. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một người muôn được lõi 
cây, tìm cáu lõi cáy. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây 
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lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang ẩi 
và biết đó là lõi cây. Một người có mắt thấy như vậy, có 
thể nói: "Người này biết lõi cây, biết giác cây, biết vỏ 
trong, biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được lõi 
cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây 
lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang ẩi 
và tự biết đó là lỗi cây. Và người ấy đạt được mục đích mà 
lõi cây có thể thực hiện". Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở 
đây một Thiện nam tử, vì lòng tin xuất gia, bỏ gia đình, 
sống không gia đình: "Ta bị chìm đắm trong sanh, già, 
chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm đắm trong khô đau, bị 
chi phối bởi khổ đau. Rất có thể, toàn bộ khổ uấn này có 
thê chấm dứt". Vị ấy xuất gia như vậy, được lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng. VỊ ây không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh 
vọng này hoan hỷ, tự mãn. Vị ấy không vì lợi dưỡng, tôn 
kính, danh vọng này khen mình, chê người. Vị ấy không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này trở thành mê say, tham 
đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật. Vị ấy thành tựu 
giới đức. Vị ấy do thành tựu giới đức này hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy, không do thành tựu giới đức này 
khen mình, chê người. Vị ấy không do thành tựu giới đức 
này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống 
không phóng dật, vị ấy thành tựu Thiền định. Vị ấy do 
thành tựu thiền định nên hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị 
ấy không do thành tựu Thiền định này khen mình, chê 
người. Vị ấy không do thành tựu thiền định này trở thành 
mê say, tham đắm, phóng dật. Do sống không phóng dật, vị 
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ấy thành tựu tri kiến. Vị ấy vì thành tựu tri kiến này nên 
hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu tri 
kiến này khen mình, chê người. VỊ ẫy không vì thành tựu 
tri kiến này trở thành mê say, tham đắm, phóng dật. Do 
sống không phóng dật, vị ấy thành tựu được phi thời gian 
giải thoát. Này chư Tỷ-kheo, sự tình này không thể xảy ra, 
Tỷ-kheo ấy có thê từ bỏ phi thời giải thoát này. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, phạm hạnh này không 
phải vì lợi ích, lợi dưỡng, danh vọng, không phải vì lợi ích 
thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu thiền 
định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này các Tỷ-kheo, 
tâm giải thoát bất động chính là mục đích của phạm hạnh 
này, là lõi cây, là mục tiêu cuối cùng của phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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30. TIỂU KINH THÍ DỤ LÕI CÂY 


(Culasaropamasuftam) 


Như vầy tôi nghe: 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi 
Bà-la-môn Pingalakoccha đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi 
đến nói lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm, chúc tụng xã 
giao, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Bà-la-môn Pingalakoccha bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, có những Sa-môn, Bà-la-môn này 
là vị Hội chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, có 
tiếng tốt, có danh vọng, khi Tổ giáo phái, được quần chúng 
tôn sùng, như Purana Kassapa, Makkhali Gosala, AJita 
Kesakambali, Pakudha Kaccayana, SanJaya Belatthiputta, 
Nigantha Nataputta, tất cả những vị này tự xưng là nhứt 
thiết trí hay tất cả không phải là nhút thiết trí, hay một số là 
nhứt thiết trí và một số không phải nhứt thiết trí? 

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn, hãy dừng lại ở đây: 
"Tất cả những vị này tự xưng là nhứt thiết trí hay tất cả 
không phải là nhứt thiết trí? Hay một số là nhứt thiết trí và 
một số không phải nhứt thiết trí?" Này Bà-la-môn, Ta sẽ 
thuyết pháp cho Ông, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Bà-lamôn Pingalakoccha vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn thuyết giảng như sau: 


— Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi 
cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một 
cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, chăf cành 
lá, lây chúng mang đi và tưởng rằng đó là lõi cây. Một 
người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này không 
biết lõi cây, không biết giác cây, không biết vỏ trong, 
không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. Người này muốn 
được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, 
trước một cây lớn, đứng thắng có lõi cây, người này bỏ qua 
lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ ngoài, 
chặt cành lá lẫy chúng mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. 
Và người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành 


tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi cây, 
tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặi vỏ ngoài, lẫy chúng mang 
đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn 
nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, không biết giác 
cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết 
cành lá. Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. 
Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, người này bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt võ 
ngoài, lấy chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và 
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người này không đạt mục đích mà lõi cây có thể thành 


tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi cây, 
tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua 
giác cây, chặt vỏ trong, lẫy chúng mang đi, tưởng rằng đó 
là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy bèn nói: "Thật sự 
người này không biết lõi cây, không biết giác cây, không 
biết vỏ trong, không biết vỏ ngoài, không biết cành lá. 
Người này muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi 
đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong 
mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt 
được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi cây, 
tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, chặ giác 
cây mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Một người có mắt 
thấy vậy bèn nói: "Thật sự người này không biết lõi cây, 
không biết giác cây, không biết vỏ trong, không biết vỏ 
ngoài, không biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, 
tìm cầu lõi cây. Trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người này bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng 
rằng đó là lõi cây. Và người này không đạt được mục đích 
mà lõi cây có thê thành tựu". 


Này Bà-la-môn, ví như một người muôn được lõi cây, 
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tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn 
đứng thẳng, có lõi cây, người ấy chặt lối cây, mang đi và 
biết rằng đó là lõi cây. Một người có mắt thấy vậy, có thể 
nói: "Người này biết lõi cây, biết giác cây, biết vỏ trong, 
biết vỏ ngoài, biết cành lá. Người này muốn được lõi cây, 
tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, mang đi và 
biết rằng đó là lõi cây. Và người này đạt được mục đích mà 
lõi cây có thê thành tựu". 

Cũng vậy, này Bà-la-môn, ở đây, có người do lòng tin 
xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ, Rất có thể toàn 
bộ khổ uẫn này có thể chấm dứt". Vị ấy xuất gia như vậy, 
được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Do /øi dưỡng, (ôn 
kính, dani: vong này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do lợi dưỡng, 
tôn kính, danh vọng này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta 
được lợi dưỡng như vậy, được danh vọng như vậy, còn các 
Tỷ-kheo khác ít được biết đến, ít có uy quyền". Và vị ấy 
không phát khởi lòng ao ước và không cố gắng tinh tấn để 
chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn 
những lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. VỊ ẫy trở thành 
biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người 
muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi 
cây, trước một cây lớn, đứng thẳng, có lõi cây, người ấy bỏ 
qua lõi cây, bỏ qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, bỏ qua vỏ 
ngoài, chặt cành lá, lây chúng mang đi, tưởng răng đó là lõi 
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cây. Và người ấy sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây 
có thể thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói răng: Người này 
giống như ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn 
bộ khổ uấn này có thể chấm dứt". Rồi vị ấy xuất gia như 
vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, 
chê người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cố gắng tinh 
tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù 
thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy 
không trở thành biếng nhác và thụ động. VỊ ẫy thành tựu 
giới đức. Vì thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. 
Vì thành tựu giới đức này, vị ấy khen mình, chê người: "Ta 
trì giới, theo thiện pháp. Các Tỷ-kheo khác phá giới, theo 
ác pháp". Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và không 
cô găng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn giới đức. Vị ấy trở thành biếng nhác và 
thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi 
cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một 
cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ 
qua giác cây, bỏ qua vỏ trong, chặt lấy vỏ ngoài, lẫy chúng 
mang đi, tưởng rằng đó là lõi cây. Và người này sẽ không 
đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la- 
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môn, Ta nói răng, người này giông như ví dụ ây. 


Nhưng ở đây, này Bả-la-môn, có người vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đắm trong sanh, già, chết, sầu bi, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn 
bộ khổ uấn này có thể chấm dứt". Rồi vị ấy xuất gia như 
vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy, không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan hý, tự mãn. Vị ấy 
không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen mình, 
chê người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cố gắng tinh 
tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù 
thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy 
không trở thành biếng nhác và thụ động. VỊ ẫy thành tựu 
giới đức. Vì thành tựu giới đức này, vị ấy hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy không vì thành tựu giới đức này, khen 
mình, chê người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cố 
găng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thăng hơn giới đức. Vị ấy không trở thành biếng 
nhác và thụ động. Vị ấy /bànj tựu Thiên định. Do thành 
tựu Thiền định này, vị ấy hoan hỷ, tự mãn. Do thành tựu 
Thiền định này, VỊ ẫy khen mình, chê người: ”Fa có Thiền 
định, nhứt tâm. Các Tỷ-kheo khác không có Thiền định, 
tâm bị phân tán". Và vị ấy không phát khởi lòng ao ước và 
không cô gắng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao 
thượng hơn, thù thắng hơn sự thành tựu Thiền định. Vị ẫy 
trở thành biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như 
một người muốn được lõi cây, tìm cầu lõi cây. Trong khi đi 
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tìm lõi cây, trước một cây lớn, đứng thắng, có lõi cây, 
người ấy bỏ qua lõi cây, bỏ qua giác cây, chặt vỏ trong, lấy 
vỏ trong mang đi, tưởng răng đó là lõi cây. Và người này 
sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây có thể thành tựu. 
Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, người này giống như ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn 
bộ khổ uấn này có thể chấm dứt". Rồi vị ấy xuất gia như 
vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. Vị ấy, không vì 
lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, hoan hỷ, tự mãn. VỊ 
ấy, không vì lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng này, khen 
mình, chê người. Và vị ấy phát khởi lòng ao ước và cỗ 
găng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao thượng 
hơn, thù thắng hơn những lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 
Vị ấy không trở thành biếng nhác và thụ động. Vị ấy thành 
tựu giới đức. Do thành tựu giới này, vị ấy hoan hỷ nhưng 
không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu giới đức này, 
khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước và tỉnh 
tấn để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù 
thắng hơn sự thành tựu giới đức. Vị ấy không trở thành 
biếng nhác và thụ động. Vị ấy thành tựu Thiền định. Vì 
thành tựu Thiền định này, vị ấy hoan hỷ nhưng không tự 
mãn. Vị ấy không do thành tựu Thiền định này khen mình, 
chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước và có gắng tinh tấn 
để chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù thắng 
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hơn sự thành tựu Thiền định. Vị ấy không trở thành biếng 
nhác và thụ động. VỊ ây thành tựu tri kiến. VỊ Ấy, do tri 
kiến này, hoan hỷ tự mãn. VỊ Ấy, do tri kiến này, khen 
mình, chê người: "Ta sống, thấy và biết. Các Tỷ-kheo khác 
sống không thấy và không biết". Và vị ấy không phát khởi 
lòng ao ước và không cố gắng tinh tấn để chứng được các 
pháp khác cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. VỊ ấy trở 
thành biếng nhác và thụ động. Này Bà-la-môn, ví như một 
người muốn được lõi cây, tìm câu lõi cây. Trong khi đi tìm 
lõi cây, trước một cây lớn, đứng thăng, có lõi cây, người ấy 
bỏ qua lõi cây, chặt giác cây mang đi, tưởng rằng đó là lõi 
cây. Và người này sẽ không đạt được mục đích mà lõi cây 
có thể thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng người này 
giống ví dụ ấy. 


Nhưng ở đây, này Bà-la-môn, có người vì lòng tin 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình: "Ta bị chìm 
đắm trong sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não, bị chìm 
đắm trong đau khổ, bị chi phối bởi đau khổ. Rất có thể toàn 
bộ khổ uân này có thể chấm dứt". Do vị ấy xuất gia như 


vậy, được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng. 


động. V/ áy hành fu giới đức. Do thành tựu giới đức này, 
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vị ấy hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành 
tựu giới đức này, khen mình, chê người. Và vị ấy phát khởi 
lòng ao ước và cố găng tinh tấn để chứng được các pháp 
khác cao thượng hơn, thủ thắng hơn sự thành tựu giới đức. 
Vị ấy không trở thành biếng nhác và thụ động. V7 ấy hành 
tựu Thiên định. Do thành tựu Thiền định, vị ẫây hoan hỷ 
nhưng không tự mãn. Vị ấy không do thành tựu Thiền 
định, khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao ước 
và tinh tắn, chứng được các pháp khác cao thượng hơn, thù 
thắng hơn sự thành tựu Thiền định. Vị ấy không trở thành 
biếng nhác và thụ động. Vị ấy hành tựu trí kiến. VỊ ấy do 
tri kiến này hoan hỷ nhưng không tự mãn. Vị ấy không do 
tri kiến này, khen mình, chê người. Vị ấy phát khởi lòng ao 
ước, cô găng tinh tấn để chứng được các pháp khác cao 
thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. Vị ấy không trở thành 
biếng nhác và thụ động. 


Và này Bà-la-môn, những pháp gì cao thượng hơn, thù 
thắng hơn tri kiến? 


— Ở đây, này Bả-la-môn, Tỷ-kheo ly dục, ly pháp bất 
thiện, chứng và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc, do ly dục sanh, có tầm có tứ. Này Bà-la-môn, pháp 
này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng 
và trú Thièn thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh, nhất tâm. Này Bà-la- 
môn, pháp này cao thượng hơn, thủ thắng hơn tri kiến. 
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— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh 
gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiên thứ ba. Này 
Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thủ thăng hơn tri 
kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ 
ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Bà-la-môn, 
pháp này cao thượng hơn, thù thăng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tyỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, Tỷ-kheo nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú Không vô 
biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
thắng hơn tri kiến. 


— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi Không 
vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên", chứng và trú 
Thức vô biên xứ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng 
hơn, thù thắng hơn tri kiến. 

—_ Lại nữa, này Bà-la-môn, Ty-kheo vượt lên mọi Thức vô 
biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì", chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, 
thù thắng hơn tri kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt mọi Vô sở hữu 


xứ, chứng và trú Phi tưởng Phi phi tưởng xứ. Này Bà- 
la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù thắng hơn tri 
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kiến. 

— Lại nữa, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo vượt lên mọi Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tưởng 
(định), sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được đoạn 
trừ. Này Bà-la-môn, pháp này cao thượng hơn, thù 
thắng hơn tri kiến. Này Bà-la-môn, các pháp này cao 
thượng hơn, thù thắng hơn tri kiến. 


Này Bà-la-môn, ví như một người muốn được lõi cây, 
tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, trước một cây lớn, 
đứng thắng, có lõi cây, người ấy chặt lõi cây, lẫy và mang 
đi và tự biết đó là lõi cây. Và người ấy đạt được mục đích 
mà lõi cây có thể thành tựu. Này Bà-la-môn, Ta nói rằng, 
người này giống như ví dụ ấy. 


Như vậy, này Bà-la-môn, phạm hạnh này không phải 
vì lợi ích, lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng, không phải vì lợi 
ích thành tựu giới đức, không phải vì lợi ích thành tựu 
Thiền định, không phải vì lợi ích tri kiến. Và này Bà-la- 
môn, tâm øiải thoát bất đông chính là mục đích của phạm 
hạnh này, là lõi cây của phạm hạnh, là mục tiêu cuối cùng 
của phạm hạnh. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Pingalakoccha bạch Thế 
Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotamal Tôn giả Gotama, như người dựng 
đứng lại những gì quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì 
bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng 
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vào trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh Pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Và nay con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng! 
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31. TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ 


(Culagosingasuftam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Nadika, tại GinJakavasatha. Lúc 
bấy giờ Tôn giả Anuruddha (A-na-luậtđà), Tôn giả 
Nandiya, Tôn giả Kimbila trú tại khu vườn trong rừng 
Gosinga có nhiều cây ta-la. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, 
sau khi tham thiền, đứng dậy đi đến khu vườn trong rừng 
Gosinga có nhiều cây ta-la. Người giữ vườn thấy Thế Tôn 
từ xa đi đến, liền bạch Thế Tôn: 


— Bạch Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba 
Thiện nam tử đang trú tại đây, rất ái luyễn tự ngã. Chớ có 
phiền nhiễu các vị ấy. 

Tôn giả Anuruddha nghe người giữ vườn nói chuyện 
với Thế Tôn như vậy liền nói với người giữ vườn: 

— Này người giữ vườn, chớ có ngăn chận Thế Tôn. 
Thể Tôn, bậc Đạo Sư của chúng tôi đã đến. 

Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya Tôn 
giả Kimbila và nói: 

— Chư Tôn giả hãy đến, chư Tôn giả hãy đến. Thế 
Tôn, bậc Đạo Sư của chúng ta đã đến. 

Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y bát của Thế 
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Tôn, một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước 
rửa chân. Thế Tôn ngồi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn, sau khi 
ngôi, Thế Tôn rửa chân. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với Tôn giả 
Anuruddha đang ngồi xuống một bên: 

— Này các Anuruddha, các Ông có được an lành 
không? Có được sống yên vui không? Đi khất thực có khỏi 
mệt nhọc không? 


- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành; bạch Thế 
Tôn, chúng con sống yên vui; bạch Thế Tôn, chúng con đi 
khất thực khỏi có mệt nhọc. 


— Này các Anuruddha, các Ông có sông hòa họp, 
hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, nh nước Với sữa, 
sông nhìn nhau với cặp mát thiện cảm không ? 


— Bạch Thể Tôn, thật sự chúng con sống hòa hợp, 


— Này các Anuruddha, như thế nào các Ông sống hòa 
hợp, hoan hÿ với nhau, như nước với sữa, sống nhìn nhau 
với cặp mắt thiện cảm? 

- Bạch Thế Tôn, ở đây, chúng con nghe như sau: 
“Thát lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi 
ta được sống với các Vị đồng phạm hạnh như vậy". Bạch 
Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con 
khởi lên từ thân nghiệp trước mặt và sau lưng, con khởi 
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lên từ khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ 
ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, 
chúng con nghĩ như sau: “7a hãy từ bỏ tâm của ta và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả này". Bạch Thê Tôn. 
con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng 
giống như đồng một tâm. 


Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... rồi Tôn giả 
Kimbila bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau: 
“Thật lợi ích thay cho ta, thật khéo lợi ích thay cho ta, khi 
ta được sống với các vị đồng phạm hạnh như vậy". Bạch 
Thế Tôn, do vậy, đối với các vị đồng phạm hạnh này, con 
khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi 
lên từ khâu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ 
ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy, 
chúng con nghĩ như sau: "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả này". Bạch Thế Tôn, 
con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng 
giống như đồng một tâm. Bạch Thế Tôn, như vậy chúng 
con sông hòa hợp, hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, 
sống nhìn nhau với cặp mắt thiện cảm. 


— Lành thay, lành thay, này Anuruddhal Này các 
Anuruddha, các Ông có sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tinh cần không? 
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— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


— Này các Anuruddha, như thể nào, các Ông sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con, ai đi làng khất 
thực về trước, thì Hgười ấy sắp đặt các chỗ ngồi, soạn sẵn 
HưƯỚC HÔNG, nước rửa chân, soạn sẵn một bát để bỏ đồ dự. 
Ai đi làng khất thực về sau, thì người ấy, còn đô ăn thừa 
nếu muốn thì ăn, nếu không muốn thì bỏ vào chỗ không có 
cỏ xanh hay đổ vào nước không có loài côn trùng và người 
ấy xếp dọn lại các chỗ ngồi, cất đi nước uống, nước rửa 
chân, cất đi cải bát để bỏ đồ dự và quét sạch nhà ăn. Ai 
thấy ghè nước uống, ghè nước rửa chân, hay ghè nước 
trong nhà câu hết nước, trồng không thì người ấy sẽ lo liệu 
(nước). Nếu ai làm không nổi với sức bàn tay của mình, thì 
người ấy dùng tay ra hiệu gọi người thứ hai: "Chúng ta 
hãy lo liệu (nước)". Dầu vậy, bạch Thế Tôn, chúng con 
không vì vậy mà gây ra tiếng động. Và đến ngày thứ năm, 
bạch Thế Tôn, suốt cả đêm, chúng con ngôi đàm luận về 
đạo pháp. Như vậy, bạch Thế Tôn chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh 
cần như vậy, các Ông có chứng được pháp thượng nhân, 
trì kiến thà thắng, xứng đáng bậc Thánh, sống thoải mái, 
an lạc không ? 
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— Bạch Thế Tôn, sao có thể không được. Ở đây, bạch 
Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly 
dục, ly pháp bất thiện, chứng và trú Thiền thứ nhất, một 
trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Như vậy, 
bạch Thế Tôn, đối với chúng con, là pháp thượng nhân, tri 
kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh; chúng con chứng 
được và sống thoải mái, an lạc, nhờ chúng con sống không 
phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh và 
sông thoải mái, an lạc không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được. Ở đây, 
bạch Thế Tôn, lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con 
diệt tầm diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm 
cho khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp 
thượng nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc 
Thánh và sống thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 


Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
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— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được. Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba, 
Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho 
khinh an sự an trú kia; chúng con chứng được pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh, và 
sống thoải mái, an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh và 
sông thoải mái, an lạc không? 


— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được. Ở đây, 
lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, 
chúng con vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an 
trú kia; chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, 
một tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải 
mái an lạc. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha! Này các 
Anuruddha, các Ông có vượt qua sự an trú kia, có làm cho 
khinh an sự an trú kia, và chứng được một pháp thượng 
nhân khác, một tri kiến thù thăng, xứng đáng bậc Thánh và 
sông thoải mái, an lạc không? 
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— Bạch Thế Tôn, làm sao có thể không được. Ở đây 
lâu cho đến khi chúng con muốn, chúng con vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối 
với dị tưởng; chúng con nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ. Bạch Thế Tôn, chúng con 
vượt qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; 
chúng con chứng được pháp thượng nhân khác, một tri 
kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an 
lạc... (như trên)... 


ỞƠ đây, lâu cho đên khi chúng con muôn; chúng con 
vượt qua mọi Không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


Ơ đây, lâu cho đên khi chúng con muôn; chúng con 
vượt qua mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không có vật 
gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ... (như trên)... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con 
vượt qua mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ... 


Ở đây, lâu cho đến khi chúng con muốn; chúng con 
vượt qua Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định. Sau khi đã thấy nhờ trí tuệ, các lậu hoặc của 
chúng con được đoạn trừ. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt 
qua sự an trú kia, làm cho khinh an sự an trú kia; chúng 
con chứng được pháp thượng nhân này, một tri kiến thù 
thắng, xứng đáng bậc Thánh và sống thoải mái, an lạc. 
Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy một lạc trú nào khác 
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cao thượng hơn, thù thắng hơn sự lạc trú này. 


— Lành thay, lành thay, các Anuruddhal Này các 
Anuruddha, 


Thế Tôn thuyết pháp cho 
Nandiya và Tôn giả Kimbila, khai thị, khích lệ làm cho 
hoan hỷ, làm cho phấn khởi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy ra 
về. Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila, sau khi tiễn đưa Thế Tôn và đi trở về. Tôn giả 
Nandiya và Tôn giả Kimbila nói với Tôn giả Anuruddha: 


— Chư Tôn giả không nói với tôi như sau: "Chúng tôi 
là người đã chứng và an trú quả này, an trú quả này", 


"Chư Tôn này là Người đã chứng và an trú quả này, an trú 
quả này". Và chư Thiên có nói với tôi về vấn đẻ này: "Chư 
Tôn này là Người đã chứng và an trú quả này, an trú quả 
này". Chính nhờ phương tiện này, các câu mà Thế Tôn hỏi 
đã được trả lời. 


Rồi Digha Parajana, một Yakkha (Trường quỷ Dạ- 
xoa) đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Ngài và đứng 
một bên. Sau khi đứng một bên, Digha Parajana bạch Thế 
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Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, thật lợi ích thay cho dân chúng Vajji 
(Bạt kỳ)! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng Valjil Vì 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ở đây, và cả ba 
Thiện nam tử, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila cũng vậy. 


Sau khi nghe tiếng của Yakkha Digha Parajana, các 
địa thần làm cho tiếng này được nghe: “Chư Hiển giá, thật 
lợi ích thay cho dân chúng Vajji! thật khéo lợi ích cho dân 
chúng Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
ở đây và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn 
giả Nandiya và Tôn giả Kimbila cũng vậy”. Sau khi nghe 


lạc thiên... Tha hóa tự tại thiên... Phạm chúng thiên làm 
cho tiếng này được nghe: "Chư Hiền giả, thật lợi ích thay 
có dân chúng VaJji! Thật khéo lợi ích thay cho dân chúng 
Vajji! Vì Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ở đây, 
và cả ba Thiện nam tử này, Tôn giả Anuruddha, Tôn giả 
Nandiya, và Tôn giả Kimbila". Như vậy, trong giờ phút 
này, trong sát-na này, các Tôn giả ấy được biết cho đến 
Phạm thiên. 


— Sự việc là như vậy, này Dipha, sự việc là như vậy, 
này Dipha, này Dipha, 
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ây sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nẻu bà 
con quyền thuộc của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba Thiện 
nam tử này với tâm niệm hoan hỷ, thì bà con quyến thuộc 
của gia đình mà ba Thiện nam tử này xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, nghĩ đến ba thiện nam tử này 
với tâm niệm hoan hý, thì bà con quyến thuộc của gia đình 
ấy sẽ được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, nếu làng 
nào... nếu xã ấp nào... nếu thành phố nào... nếu quốc độ 
nào... nếu tất cả Sát đề ly... nếu tất cả Bà-la-môn... nếu tất 
cả Phệ xá (Vessa)... nếu tất cả Thủ đà (Sudda)... Này 
Digha, nếu thể giới với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm 
thiên, với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài 
Người nhớ đến ba Tôn giả này với tâm niệm hoan hỷ, thì 
thế giới ấy với chư Thiên, với Ác ma, với Phạm thiên, với 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người sẽ 
được an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Digha, hãy xem ba 
Thiện nam tử này sống như thế nào? - Vì hạnh phúc cho 
chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và loài 
Người. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Dạ xoa Digha Parajana 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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32. ĐẠI KINH RỪNG SỪNG BÒ 


(Mahagosingasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Gosinga 
có nhiều cây ta-la cùng với một số đông Thượng Tọa đệ tử 
nổi tiếng như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) Tôn giả 
Mahamoggallanaa (Đại Mụckiềmliên, Tôn giả 
Mahakassapa (Đại Ca-diếp), Tôn giả Anuruddha (A-na- 
luật-đà), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa), Tôn giả Ananda (A- 
nan) cùng với một SỐ Thượng Tọa đệ tử nôi tiếng khác. Rồi 
Tôn giả Mahamoggallana vào buổi chiều, sau khi tham 
thiền đứng dậy, đi đến chỗ Tôn giả Mahakassapa ở, sau khi 
đến bèn nói với Tôn giả Mahakassapa: 


— Hiền giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ Tôn giả 
Sariputta để nghe pháp. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Mahakassapa vâng đáp Tôn giả 
Mahamogsallana. Rồi Tôn giả Mahamogsallana, Tôn giả 
Mahakassapa và Tôn giả Anuruddha đi đến chỗ Tôn giả 
Sariputta để nghe pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả 
Mahamoøssallana, Tôn giả Mahakassapa và Tôn giả 
Anuruddha đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp, sau 
khi thấy vậy liền đi đến chỗ Tôn giả Revata và nói với Tôn 
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giả Revata: 

— Này Hiền giả Revata, các bậc Thượng nhân như vậy 
đã đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe pháp. Này Hiền giả 
Revata, chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả Sariputta để nghe 
pháp. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 


Tôn giả Revata vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn 
giả Revata và Tôn giả Ananda đi đến chỗ Tôn giả Sariputta 
để nghe pháp. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Revata, Tôn 
giả Ananda từ xa đi đến, sau khi thấy bèn nói với Tôn giả 
Ananda: 


— Tôn giả Ananda hãy đến đây, thiện lai, Tôn giả 
Ananda, vị thị giả Thế Tôn, VỊ hầu cận Thế Tôn. Này Hiền 
giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! Đêm rằm sáng 
trăng, cây Ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được 
tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả Ananda, hạng Tỷ-kheo 
nào có thê làm chói sáng khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo nghe nhiều, 
gìn giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe 
nhiều và gìn giữ kỹ, được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, 
được tri kiến khéo quán sát; vị ấy thuyết pháp cho bốn hội 
chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn 
trừ mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 
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Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả 
Revata: 

— Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả lời 
theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn 
giả Revata: Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng Tỷ-kheo 
nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa thích đời 
sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu pháp, tịnh 
chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, luôn 
luôn lui tới các chỗ không tịch. Này Hiền giả Sariputta, 
hạng Tỷ-kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả SarIputta nói với Tôn giả 
Anuruddha: 

— Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã trả lời 
theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn 
giả Anuruddha: Này Hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi 
rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Anuruddha, 
hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, với thiên 
nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này 
Hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt lên trên đỉnh 
một ngôi lầu tốt đẹp, quán sát một ngàn đường vòng xung 
quanh. Cũng vậy, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, với 
thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. 
Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm 
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sáng chói khu rừng Gosinsa. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả SarIputta nói với Tôn giả 
Mahakassapa: 

— Này Hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Kassapa: Này Hiền giả Kassapa, khả ái thay ngôi 
rừng Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Kassapa, hạng 
Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga? 

— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo, tự mình 
sống ở rừng núi và tán thán đời sông ở rừng núi, tự mình 
sống khất thực, và tán thán đời sống khất thực, tự mình 
mặc y phân tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo, tự mình 
sống với ba y và tán thán hạn ba y, tự mình sống thiểu dục 
và tán thán hạnh thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán 
thán hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư và tán thản hạnh 
sống độc cư, tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán 
hạnh không nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán 
thán hạn tinh cần, tinh tắn, tự mình thành tựu giới hạnh và 
tán thán sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu Thiền 
định và tán thán sự thành tựu thiền định, tự mình thành tựu 
trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, tự mình thành tựu 
giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, tự mình thành 
tựu giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri 
kiến. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thê 
làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói Tôn giả 
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Mahamoøssallana: 


— Hiền giả Moggallana, Tôn giả Mahakassapa đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Mahamogsallana: Này Hiền giả Moggallana, khả 
ái thay khu rừng Gosingal... Này Hiền giả Moggallana, 
hạng Tỷ-kheo nào có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo đàm 
luận về Abhidhamma (A-tỳ-đàm). Các vị ấy hỏi nhau câu 
hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau chớ 
không dừng lại (không trả lời được), và cuộc đàm luận về 
pháp được tiếp tục. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
như vậy có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana nói với Tôn giả 
SarIpuf(ta: 


— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải 
thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả 
Sariputta: Này Hiền giả Sariputta, khả ái thay, khu rừng 
Gosingal Đêm rằm sáng trăng, cây Ta-la trổ hoa cùng 
khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tý-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga? 


— Ở đây, này Hiền giả Moggallana, Tỷ-kheo điều 


phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được 
tâm. An trú quả nào vị ây muốn an trú vào buổi sáng, vị Ấy 


an trú quả ấy vào buổồi sáng; an trú quả nào vị ấy muốn an 
trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy buổi trưa; an trú quả 
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nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy 
vào buổi chiều. Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua 
hay vị đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có 
nhiều màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc 
vào buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng: cặp 
áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp 
áo ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào 
buổi chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng 
vậy, này Hiền giả Moggallana, Tỷ-kheo điều phục được 
tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An 
trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buồi sáng, vị ấy an 
trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào Tỷ-kheo ấy muốn 
an trú vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buôồi trưa; an 
trú quả nào vị Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị 
ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. Này Hiền giả Moggallana, 
hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga. 

Rồi Tôn giả Sariputta nói với các Tôn giả ấy: 

— Này chư Hiền, chúng ta đã trả lời theo sự giải thích 
của chúng ta. Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn 
ở và thuật lại vẫn đề này cho Thế Tôn rõ. Thế Tôn trả lời 
chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ như vậy thọ trì. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tôn giả ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
những Tôn giả ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
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một bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, Tôn giả Revata và Tôn giả 
Ananda đến tại chỗ con ở để nghe pháp. Bạch Thế Tôn, 
con thấy Tôn giả Revata và Tôn giả Ananda từ xa đi đến; 
thấy vậy, con nói với Tôn giả Ananda: 


"— Tôn giả Ananda, hãy đến đây, thiện lai Tôn giả 
Ananda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. Này Hiền 
giả Ananda, khả ái thay khu rừng Gosinga! Đếm rằm sáng 
trăng, cây ta-la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa 
rộng khắp nơi. Này Hiền giả Ananda, hạng Tỷ-kheo nào có 
thê làm sáng chói khu rừng Gosinga? °ˆ 


Bạch Thê Tôn, được hỏi vậy, Tôn giả Ananda trả lời 
với con như sau: 


"— Ở đây, Hiền giả Sariputta, Tý-kheo nghe nhiều, gìn 
giữ điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe. Những pháp sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm 
hạnh hoàn toàn thanh tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe 
nhiều và giữ gìn kỹ, được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, 
được tri kiến khéo quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội 
chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn 
trừ mọi tùy miên. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo 
này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga." 

— Lành thay, lành thay, Sariputtal Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Ananda phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Ananda là bậc đa văn, gìn giữ điều đã nghe, tích 
tụ điều đã nghe. Những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
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thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh 
tịnh, những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, 
được lập lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo 
quán sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng, với văn cú 
viên dung lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. 


— Bạch Thê Tôn khi nghe nói vậy, con nói với Tôn 
giả Revata: 


"— Này Hiền giả Revata, Tôn giả Ananda, đã trả lời 
theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn 
giả Revata: 


" Này Hiền giả Revata, khả ái thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Revata, hạng Tỷ-kheo 
nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga". 


"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo ưa thích 
đời sống tịnh cư, vui thú đời sống tịnh cư, nội tâm tu tập 
tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, 
luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tỷ-kheo này có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga”". 


— Lành thay, lành thay, Sariputtal Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Revata phải trả lời như vậy. Này 
Sariputta, Revata ưa thích đời sống tịnh cư, vui thú đời 
sống tịnh cư, nội tâm tu tập tịnh chỉ, không gián đoạn thiền 
định, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không 
tịch. 
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- Bạch Thế Tôn, khi được nói vậy, con nói với Tôn 
giả Anuruddha như sau: 


"— Này Hiền giả Anuruddha, Tôn giả Revata đã trả lời 
theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn 
giả Anuruddha: 


"— Này Hiền giả Anuruddha, khả ái thay ngôi rừng 
Gosinga... (như trên)... Này Hiền giả Anuruddha, hạng Tỷ- 
kheo nào làm sáng chói khu rừng Gosinga?” 


Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả Anuruddha nói 
VỚI CON: 


"— Này Hiền giả Sariputta, ở đây, Tỷ-kheo với thiên 
nhãn thanh tịnh siêu nhiên, quán sát ngàn thế giới. Này 
Hiền giả Sariputta, ví như một người có mắt, lên trên đỉnh 
một ngôi lầu tốt đẹp rồi quán sát một ngàn đường vòng 
xung quanh. Cũng vậy, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-Kheo 
với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên quán sát ngàn thế giới. 
Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo như vậy có thể làm 
sáng chói khu rừng Gosinga”. 


- Lành thay, lành thay, Sariputta!l Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Anuruddha phải trả lời như vậy. Này 
Sariputfa, chính Anuruddha với thiên nhãn thanh tịnh siêu 
nhiên quán sát ngàn thế giới. 

— Bạch Thế Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn giả 
Mahakassapa: 


"— Này Hiền giả Kassapa, Tôn giả Anuruddha đã trả 
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lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Kassapa: 


"— Khả ái thay ngôi rừng Gosingal... (như trên)... Này 
Hiền giả Kassapa, hạng Tỷ-kheo nào làm sáng chói khu 
rừng Gosinga?" 


Bạch Thế Tôn, được nói vậy, Tôn giả Mahakassapa 
nóI VỚI CON: 

"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, Tỷ-kheo tự mình 
sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi, tự mình 
sống khát thực và tán thán đời sống khất thực, tự mình mặc 
y phấn tảo và tán thán hạnh mặc y phấn tảo, tự mình sống 
với ba y và tán thán hạnh ba y, tự mình sống thiểu dục và 
tán thán hạnh thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán thán 
hạnh biết đủ, tự mình sống độc cư và tán thán hạnh độc cư, 
tự mình sống không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không 
nhiễm thế tục, tự mình tinh cần, tinh tấn và tán thán hạnh 
tinh cần, tinh tấn, tự mình thành tựu giới hạnh và tán thán 
sự thành tựu giới hạnh, tự mình thành tựu thiền định và tán 
thán sự thành tựu thiền định, tự mình thành tựu trí tuệ và 
tán thán sự thành tựu trí tuệ, tự mình giải thoát và tán thán 
sự thành tựu giải thoát, tự mình thành tựu giải thoát tri kiến 
và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Này Hiền giả 
Sariputta, hạng Tý-kheo ấy có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga." 


— Lành thay Sariputta! Nếu trả lời cho được chân 
chánh, Kassapa phải trả lời như vậy. Này Sariput(a, 
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Kassapa tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở 
rừng núi... tự mình thành tựu giải thoát tri kiến và tán thán 
sự thành tựu giải thoát tri kiến. 

- Bạch Thế Tôn, được nói vậy, con nói với Tôn giả 
Mahamoøssallana: 


"— Hiền giả Mogsallana, Tôn giả Mahakassapa đã trả 
lời theo sự giải thích của mình. Ở đây, nay chúng tôi hỏi 
Tôn giả Mahamogøallana: 

"¬ Này Hiền giả Moggallana, khả ái thay khu rưng 
Gosingal... Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo nào 
có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga?" 


Bạch Thế Tôn được nói vậy, Tôn giả 
Mahamogøsallana nói với con: 

"— Ở đây, này Hiền giả Sariputta, hai Tỷ-kheo đàm 
luận về Abhidhamma, (A-tỳ-đàm). Họ hỏi nhau câu hỏi, và 
khi được hỏi, họ trả lời được với nhau, chớ không dừng lại 
vì không trả lời được, và cuộc đảm luận về pháp của họ 
được tiếp tục. Này Hiền giả Sariputta, hạng Tỷ-kheo như 
vậy có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. " 

— Lành thay Sariputtal Nếu trả lời cho được chơn 
chánh, Mogøgallana phải trả lời như vậy. Này Sariputta, 
Mogsallana là bậc thuyết về Chánh pháp. 

Được nói vậy, Tôn giả Mahamoggallana bạch Thế 
Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nói với Tôn giả Sariputta, như 
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Sau: 


"— Hiền giả Sariputta, chúng tôi đã trả lời theo sự giải 
thích của chúng tôi. Ở đây, nay chúng tôi hỏi Tôn giả 
SarIpuf(ta: 

"— Này Hiền giả Sariputta, khả ái thay khu rừng 
Gosinga! Đêm rằm sáng trăng, cây ta-la trổ hoa cùng khắp, 
hương trời như tỏa rộng khắp nơi. Này Hiền giả Sariputta, 
hạng Tỷ-kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng 
Gosinga?" 


— Bạch Thê Tôn, được nói vậy, Tôn giả Sariputta nói 
VỚI CON: 


"— Ở đây, này Hiền giả Moggallana, Tỷ-kheo điều 
phục được tâm, không phải Tỷ-kheo không điều phục được 
tâm. An trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy 
an trú quả ấy vào buồi sáng: an trú quả nào vị ấy an trú vào 
buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa; an trú quả nào 
vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào 
buổi chiều. Hiền giả Moggallana, ví như một vị vua hay vị 
đại thần của vua có một tủ áo đựng đầy những áo có nhiều 
màu sắc khác nhau. Cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào 
buổi sáng, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi sáng; cặp áo 
nào nhà vua muốn mặc vào buổi trưa, nhà vua mặc cặp áo 
ấy vào buổi trưa; cặp áo nào nhà vua muốn mặc vào buổi 
chiều, nhà vua mặc cặp áo ấy vào buổi chiều. Cũng vậy, 
này Hiền giả Moggallana, Tỷ-kheo điều phục được tâm, 
không phải Tỷ-kheo không điều phục được tâm. An trú quả 
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nào Tỷ-kheo ấy muốn an trú vào buổi sáng, Tỷ-kheo ấy an 
trú quả ấy vào buổi sáng; an trú quả nào vị ấy muốn an trú 
vào buổi trưa, vị ấy an trú quả ấy vào buổi trưa; an trú quả 
nào vị ấy muốn an trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy 
vào buổi chiều. Này Hiền giả Moggallana, hạng Tỷ-kheo 
như vậy có thê làm sáng chói khu rừng Gosinga?." 


— Lành thay, lành thay, Moggallana! Nếu trả lời cho 
được chơn chánh, Sariputta phải trả lời như vậy. Này 
Moggallana, Sariputta điều phục được tâm, không phải 
Sariputta không điều phục được tâm. An trú quả nào vị ấy 
muốn an trú vào buổi sáng, vị ấy an trú quả ấy vào buổi 
sáng; an trú quả nào vị ấy muốn an trú vào buổi trưa, vị ấy 
an trú quả ấy vào buổi trưa; an trú quả nào vị ấy muốn an 
trú vào buổi chiều, vị ấy an trú quả ấy vào buổi chiều. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, vị nào đã khéo trả lời (câu hỏi được 
đặt ra)? 

— Này Sariputta, tất cả đều lần lượt khéo trả lời. 

Và này các Ông hãy nghe Ta nói hạng Tỷ-kheo nào 
có thể làm sáng chói khu rừng Œosinga? 

Ở đây, này Sariputta, Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi 
khất thực vẻ, ngồi kiết-già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt, 
và nghĩ rằng: '"Ta sẽ không bỏ ngồi kiết-già này cho đến 
khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không 
có chấp thủ''. Này Sariputta, hạng Tý-kheo như vậy có thể 
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làm sáng chói khu rừng Gosinga. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tôn giả ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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33. ĐẠI KINH NGƯỜI CHẮN BÒ 
(Mahagopalakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
tại đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, nếu không đầy đủ mười một đức 
tánh này, một người chăn bò không thể chăn giữ đàn bò, 
không thê khiến đàn bò được hưng thịnh. Thế nào là mười 
một? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, một người chăn bò : 
— Không biết rõ sắc, 


— Không khéo (phân biệt) các tướng, 


Không từ bỏ trứng con bò chét, 
— Không băng bó vết thương, 
— Không có xông khói, 


— Không biết chỗ nước có thể lội qua, 
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Không biết chỗ nước uống, 

Không biêt con đường, 

Không khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thê 
ăn cỏ, 

Là người vặt sữa cho đên khô kiệt, 

Là người không chú ý, không săn sóc đặc biệt 
những con bò đực giả và đâu đàn. 


Này các Tý-kheo, người chăn bò nảo không đầy đủ 
mười một đức tánh như vậy, không thể chăn giữ đàn bò, 
không thể khiến đàn bò được hưng thịnh. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không đầy 


đủ mười một pháp, không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành 
mãn trong pháp luật này. Thế nào là mười một? 


Ở đây, này các Tý-kheo, 


Tỷ-kheo không biết sắc, 

Không khéo (phân biệt) các tướng, 
Không từ bỏ trứng con bò chét, 
Không băng bó vết thương, 

Không có xông khói, 

Không biết chỗ nước có thể lội qua, 
Không biết chỗ nước uống, 


Không biết con đường, 
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— Không khéo léo đôi với các chô đàn bò có thê 
ăn cỏ, 
— Là người vặt sữa cho đên khô kiệt, 


—_ Đối với những Thượng Tọa trưởng lão, xuất gia 
đã lầu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc 
lãnh đạo trong Tăng giới, không có sự tôn kính, 
tôn trọng đặc biệt. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷý-kheo không biết rõ các 
sắc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đối với sắc pháp 


bốn đại hợp thành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không biệt rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không khéo (phân 
biệt) các tướng 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không như thật biết 
tướng của người đó. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


không khéo (phân biệt) các tướng. 


Chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không trừ bỏ trứng 
con bò chét ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo /họ dựng dục tâm 
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tránh né, không chấm dứt, không làm cho không tôn tại. 
Như vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo không trừ bỏ trứng 
con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không băng 
bó vết thương? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, 


pháp, vị ấy năm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. 
Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, 
khiến tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; Tỷ- 
kheo không chế ngự nguyên nhân ấy, không hộ trì ý căn, 
không thực hành sự hộ trì ý căn. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo không băng bó vết thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không xông 
khói ? 
Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


ðfØØW6if6 in ii0iiri. \Nhu vậy, này các Tỷ-khco, là Tỷ- 
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kheo không xông khói. 

Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo không 
biết chỗ nước có thể lội qua? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo fhỉnh thoảng có đến 
gặp những Tỷ-kheo đa văn được trao cho truyền thống 
giáo điển, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì matika (các bản 
tóm tắt) nhưng không hỏi, không trả lời các vị ấy: "Thưa 
Tôn giả, điểm này là thế nào? Ý nghĩa này là gì?" Những 
bậc Tôn giả ấy không làm cho hiển lộ những điểu chưa 
hiển lộ, không làm cho rõ ràng những điễu chưa được rõ 
ràng, và đối với những nghỉ vấn về Chánh pháp, các vị ấy 
không đoạn trừ nghỉ hoặc. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không biết chỗ nước có thể lội qua. 

Và chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không biết rõ chỗ 
nước uống ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo, rong khi Pháp và 
Luật do Như Lai tuyên thuyết được giảng dạy, không 
chứng đạt nghĩa tín thọ, pháp tín thọ, không chứng đạt sự 
hân hoan liên hệ đến Pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không biết chỗ nước uống. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo không biết về 
con đường ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo WØWEØWWWfWMiØP.DiCi 
ðØffff0if0fiEiTTiiiitid0iiT 0iiiii 000i. Nhu vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo không biết đến con đường. 
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Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không khéo 
léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo WØWWWfWfØWMidiDiC† 
f@Bốïf Wiệff Xí Như vậy này các Tý-khco, là Tý-kheo 
không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo vắt sữa cho 
đến khô kiệt? 

Ở đây, này các Tý-kheo, khi các vị tại gia vì lòng tin 
cúng đường các vật dụng, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, Tỷ-kheo không biết nhận lãnh cho 
được vừa ấu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo vắt 
sữa cho đến khô kiệt. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc 


tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, 
không có sự tôn kính, sự tôn trong đặc biệt? 

Ở đây, này các Tý-kheo, đối với Thượng tọa, trưởng 
lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc 


lãnh đạo trong Tăng giới, không có thân nghiệp đây lòng từ 


nghiệp đây lòng từ đối với các vị ấy, trước mặt và sau 
lưng, không có ý nghiệp đây lòng từ đối với các vị ấy, 
trước mặt và sau lưng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo đối với những Thượng tọa, trưởng lão, xuất gia đã lâu 
ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng 
giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt. Này các 
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Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nào không đầy đủ mười một pháp này, 
thì không thể lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp, 
Luật này. 


Này các Tỷ-kheo, người chăn bò đầy đủ mười một 
đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò, khiến đàn bò trở 
thành hưng thịnh. Thế nào là mười một? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, người chăn bò : 

—- Biết rõ sắc, 

— Khéo (phân biệt) các tướng, 

— Trừ bỏ trứng con bò chét, 

— Băng bó vết thương, 

— Có xông khói, 

— Biết chỗ nước có thê lội qua, 

— Biết chỗ nước uống, 

— Biết con đường, 

— Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thê ăn cỏ, 

— Không vắt sữa cho đến khô kiệt, 

—_ Là người chú ý săn sóc đặc biệt, những con bò 
đực già và đầu đàn. 

Này các Tỷ-kheo, người chăn bò đầy đủ mười một 
đức tánh này có thể chăn giữ đàn bò và làm cho đàn bò trở 
thành hưng thịnh. 
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Cũng vậy, này các Tý-kheo, Tý-kheo đầy đủ mười 
một pháp này có thê lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong 
Pháp, Luật này. Thế nào là mười một? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


Tỷ-kheo biết rõ sắc, 

Khéo (phân biệt) các tướng, 

Trừ bỏ trứng con bò chét, 

Băng bó vết thương, 

Có xông khói, 

Biết chỗ nước có thê lội qua, 

Biết chỗ nước uống, 

Biết con đường 

Khéo léo đối với các chỗ đàn bò có thê ăn cỏ, 
Không phải là người vắt sữa cho đến khô kiệt, 


Đối với những Thượng tọa, trưởng lảo, xuất gia 
đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc 
lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn kính, tôn 
trọng đặc biệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ các 


sác? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đối với sắc pháp như thật 
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thành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo biết rõ các sắc. 


Chư Tỷ-kheo thể nào là Tỷ-kheo khéo (phân biệt) các 
tướng ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết kẻ ngu 
và nghiệp tướng kẻ ngu, kẻ trí và nghiệp tướng kẻ trí. Như 


vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo khéo (phân biệt) các tướng. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo trừ bỏ trứng con 
bò chét? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không thọ dụng dục 


tại, không thọ dụng sân tầm khởi lên... (như trên)... không 
thọ dụng hại tầm khởi lên... (như trên)..., không thọ dụng 
các ác, bất thiện pháp khởi lên, từ bỏ, tránh né, chấm dứt, 
làm cho không tôn tại. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ- 
kheo trừ bỏ trứng con bò chét. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo băng bó vết 
thương? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi mắt thấy sắc, không nắm 


tham ái, ưu bi, các ác, bắt thiện pháp khởi lên; Tý-kheo chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì 
con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 


vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ây không năm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
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nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên; Tỷ-kheo chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. 
Như vầy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo băng bó vết thương. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo có xông khói ? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
có xông khói. 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Tỷ-kheo biết chỗ nước 
có thể lội qua? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
gặp những Tỷ-kheo đa văn, được trao cho truyền thống 
giáo điền, những bậc trì Pháp, trì Luật, trì matika (các bản 
tóm tắt) có hỏi, có trả lời các vị ấy: "Thưa Tôn giả, điểm 
này là thế nào? Ý nghĩa này là gì? những bậc Tôn giả ấy 
làm cho hiển lộ những điều chưa được hiển lộ, làm cho rõ 
ràng những điều chưa được rõ ràng, và đối với những nghi 
vấn về Chánh pháp, các vị đoạn trừ nghi hoặc. Như vậy, 
này các Tỷý-kheo, là Tỷ-kheo biết rõ chỗ nước có thể lội 
ua. 


se) 


Và chư Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ chỗ nước 
uống? 


Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 


KINH TRUNG BỘ 431 


hệ đến Pháp. Như vậy, là Tỷ-kheo biết chỗ nước uống. 

Và các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo biết rõ về con 
đường ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như fhật biết con 
đường Thánh đạo Tám ngành. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tý-kheo biết rõ con đường. 

Và này, các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo khéo léo đổi 
với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thật biết về 
Bốn Niệm Xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo khéo 
léo đối với các chỗ đàn bò có thê ăn cỏ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không vắt sữa 
cho đến khô kiệt? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khử các vị tại gia vì lòng tin 


vừa đủ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo không vắt 
sữa cho đến khô kiệt. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo, đối với 
những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc 
tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có 
sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt? 


Ở đây, này các Tý-kheo, đối với các Thượng tọa 
trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng 
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giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có thân nghiệp đây lòng 
hưng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo đối với những 
Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc 
trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, có sự tôn 
kính, có sự tôn trọng đặc biệt. Này các Tyỷ-kheo, Tỷ-kheo 
nào đầy đủ mười một pháp này, thì có thể lớn mạnh, tăng 
thịnh, thành mãn trong Pháp, Luật này. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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34. TIỂU KINH NGƯỜI CHẮĂN BÒ 
(Culagopalakasutttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa các bộ lạc VaJji (Bạt-kỳ) tại 
Ukkacela, trên bờ sông Hằng. Tại đây Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo. 


— Này các Tỷ-kheo. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 

— Ngày xưa, này các Tỷ-kheo, tại Magadha có người 
chăn bò vô trí, vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, 
không quan sát bờ bên này sông Hằng, không quan sát bờ 
bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại 
Suvideha, tại chỗ không có thể lội qua được. Này các Tỷ- 
kheo, những con bò xô nhau tụ lại giữa dòng sông Hằng và 
gặp tai nạn tại nơi đây. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
người chăn bò ở Magadha là vô trí, vào cuối tháng mùa 
mưa, trong mùa gặt hái, không quán sát bờ bên này sông 
Hằng, không quán sát bờ bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò 
qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ không thể lội qua 
được. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay 
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Bà-la-môn không khéo biết đời này, không khéo biết đời 
sau, không khéo biết ma giới không khéo biết phi ma giới, 
không khéo biết tử thần giới, không khéo biết phi tử thần 
giới, những ai nghĩ rằng cần phải nghe, cần phải tin những 
vị này, thì họ sẽ gặp bất hạnh đau khổ lâu dài. 


Ngày xưa, này các Tyý-kheo, tại Magadha có người 

, vào cuối tháng mùa mưa, trong mùa gặt hái, 

sau khi quán sát bờ bên này sông Hằng, sau khi quán sát bờ 
bên kia sông Hằng, đuổi đàn bò qua bờ bên kia tại 
Suvideha, tại chỗ có thể lội qua được. Người đó đuổi đi 
đầu những con bò đực già, những con đầu đàn. Những con 
này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia 
một cách an toàn. Rồi người đó đưa qua những con bò đực 
lớn mạnh, những con bò đực có được huấn luyện. Những 
con này sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên 
kia một cách an toàn. Rồi người đó đuôi qua những con bò 
đực con, lớn, những con bò cái con, lớn. Những con này 
sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một 
cách an toàn. Rồi người đó đuổi qua những con bò con 
nhỏ, những con bò con còn bú. Những con này sau khi lội 
cắt ngang dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Này các Tỷ-kheo thời xưa ấy có con bò còn nhỏ mới 
sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy, vừa 
kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, cũng qua bờ 
bên kia một cách an toàn. Vì sao? Này các Tỷ-kheo, vì 
người chăn bò ở Magadha là người có trí, vào cuối tháng 
mùa mưa, trong mùa gặt hái, sau khi quán sát bờ bên này 
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sông Hằng, sau khi quán sát bờ bên kia sông Hăng, đuổi 
đàn bò qua bờ bên kia tại Suvideha, tại chỗ có thể lội qua 
được. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có những Sa-môn hay 
Bà-la-môn khéo biết đối với đời này, khéo biết đối với đời 
sau, khéo biết ma giới, khéo biết phi ma giới, khéo biết tử 
thần giới, khéo biết phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng, 
cần phải nghe, cần phải tin những vị này, thì họ sẽ được 
hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Này các Tý-kheo, ví như những con bò đực già, đầu 
đàn, chúng đã lội cắt ngang dòng sông Hằng và qua bờ bên 
kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các Ty-kheo, các Tỷ- 
kheo là những bậc A-la-hán, đã đoạn trừ các lậu hoặc, tu 
hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng 
xuống, đã đạt được mục đích, các hữu kiết sử đã hoàn toàn 
bị đoạn diệt, đã được giải thoát nhờ chánh trí. Những vị 
này, sau khi lội cắt ngang dòng sông của Ma vương, đã qua 
bờ bên kia một cách an toàn. 


Này các Tỷ-kheo, ví như những con bò đực lớn mạnh, 
những con bò đực có huấn luyện, sau khi lội cắt ngang 
dòng sông Hằng, qua bờ bên kia một cách an toàn. Cũng 
vậy, này các Ty-kheo, những Tyỷ-kheo sau khi đoạn trừ 
năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, ở tại đây nhập Niết- 
bàn, không còn phải trở lại thế giới này nữa. Những vị ấy, 
sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma vương sẽ qua bờ bên 
kia một cách an toàn. 
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Ví như, này các Tỷ-kheo, những con bò đực con, lớn, 
những con bò cái con, lớn, những con này sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, đã qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo đã diệt 
trừ ba kiết sử, làm giảm thiêu tham, sân, sỉ, chứng quả 
Nhất lai, sau khi trở lại đời này một lần nữa, sẽ diệt tận khổ 
đau. Những vị ấy, sau khi lội cắt ngang dòng sông Ma 
vương sẽ qua bờ bên kia một cách an toàn. 


Ví như, này các Tỷ-kheo, những con bò con, nhỏ, 
những con bò con còn bú, những con này sau khi lội cắt 
ngang dòng sông Hằng, đã qua bờ bên kia một cách an 
toàn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những Tỷ-kheo diệt trừ 
ba kiết sử, chứng quả Dự lưu, nhất định không còn đọa vào 
ác đạo, đạt đến chánh giác. Những vị này lội cắt ngang 
dòng sông Ma vương và sẽ qua bờ bên kia một cách an 
toàn. 


Ví như, này các Tyỷ-kheo, con bò con còn nhỏ, mới 
sanh, con bò này nhờ chạy theo con bò mẹ, vừa chạy, vừa 
kêu, sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, đã qua bờ bên 
kia một cách an toàn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, những 
Ty-kheo tùy pháp hành, tùy tín hành, những vị này sau khi 
lội cắt ngang dòng sông của Ma vương sẽ qua bờ bên kia 
một cách an toàn. 


Này các Ty-kheo, nay Ta khéo biệt đôi với đời này, 
khéo biệt đôi với đời sau, khéo biệt đôi với ma giới, khéo 
biệt đôi với phi ma giới, khéo biệt đôi với tử thân giới, 
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khéo biết đối với phi tử thần giới. Những ai nghĩ rằng, cần 
phải nghe, cần phải tin nơi Ta, thì họ sẽ được hạnh phúc, 
an lạc lâu dài. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện Thệ nói 
vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm bài kệ như sau: 


Đời này và đời sau, 

Bác Trí khéo trình bày, 
Cảnh giới Ma đạt được, 
Cảnh Tử Thân không đạt. 
Bác Chánh Giác, Trí Giả, 
Biết rõ mọi thế giới, 

Cửa bắt tử rộng mở, 

Đạt an ổn Niết-bàn. 
Dòng Ma bị chặt ngang, 
Nàất tan và hưự hoại, 

Hãy sống sung mãn hỷ, 
Đạt an ổn Niết-bàn, 


(Này các Tỷ-kheo). 


KINH TRUNG BỘ 438 


35. TIỂU KINH SACCAKA 


(Culasaccakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại 
giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ Niganthaputta 
Saccaka ở tại Vesali tánh ưa luận chiến, biện luận thiện 
xảo, được số đông tôn kính. Vị này thường xuyên bố cho 
hội chúng ở Vesali: "Ta không thấy một Sa-môn hay một 
Bà-la-môn nào, là vị Hội chủ, là vị Giáo trưởng, vị Sư 
trưởng Giáo hội, dầu tự cho là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, khi đối thoại với ta, không ai là không run sợ, không 
hoảng sợ, không khiếp sợ, không ai là không toát mô hôi 
nách. Dầu ta có đối thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy 
khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp 
sợ, huống nữa là một người thường". 

Rồi Tôn giả Assaji vào buổi sáng đắp y, cầm bát vào 
Vesali để khất thực. Niganthaputta Saccaka, thường hay 
ngao du thiên hạ, thấy Tôn giả Assaji từ xa đi lại. Sau khi 
thấy, Niganthaputta Saccaka liền đến gần Tôn giả Assaji, 
nói lên những lời hỏi thăm, chào đón, xã giao rồi đứng một 
bên. Sau khi đứng một bên, Niganthaputta Saccaka nói với 
Tôn giả AssalI: 

— Này Tôn giả Assaji, Sa-môn Gotama huấn luyện đệ 
tử như thế nào? Và có những bộ môn nào mà phân lớn Sa- 
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môn Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử? 


— Này Aggivessana, như thế này, Thế Tôn huấn luyện 
đệ tử. Với những bộ môn như thế này, phần lớn Sa-môn 
Gotama giảng dạy được dành cho đệ tử: 


là vô ngã". Như vậy này Aggivessana, Thế Tôn huấn luyện 
các đệ tử. Như vậy là các bộ môn mà phần lớn Thế Tôn 
giảng dạy được dành cho đệ tử. 


- Này Tôn giả Assaji, thật sự chúng tôi đã thất vọng 
khi nghe Sa-môn Gotama thuyết giảng như vậy. Rất có thê 
chúng tôi sẽ gặp Tôn giả Gotama một thời nào đó và tại 
một chỗ nào đó. Rất có thể sẽ có một cuộc thảo luận. Rất 
có thể chúng tôi sẽ đoạn trừ ác tà kiến ấy. 

Lúc bấy giờ, có khoảng độ năm trăm vị Licchavi tập 
hợp tại giảng đường vì một vài công vụ. Rồi Niganthaputta 
Saccaka đến chỗ các Licchavi ẫy, sau khi đến, liền nói các 
vị ấy như sau: 

- Hãy đến, các Tôn giả Licchavi; hãy đến các Tôn giả 
Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa Sa-môn 
Gotama với ta. Nếu Sa-môn Gotama đứng đối thoại với ta 
như Tỷ-kheo Assaji, một vị đệ tử danh tiếng của ông ta đã 
làm, thì như một lực sĩ tay nắm chặt lông một con cừu có 
lông đài, có thể kéo tới, dặc lui, vần quanh; cũng vậy, ta 
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dùng lời nói, kéo tới, dặc lui, vần quanh Sa-môn Gotama. 
Cũng như một người lực sĩ nấu rượu, sau khi nhận chìm 
một thùng rượu lớn xuống hỗ nước sâu, năm một góc thùng 
có thể kéo tới, đặc lui, vần quanh; cũng vậy, ta dùng lời 
nói, kéo tới, dặc luI, vần quanh Sa-môn Gotama. Và cũng 
như một lực sĩ nghiện rượu, sống phóng đãng, sau khi nắm 
góc một cái sàng, lắc qua lắc lại, lắc xoay quanh. Cũng 
vậy, ta sẽ dùng lời nói, lắc qua lắc lại, lắc xoay quanh Sa- 
môn Gotama. Và cũng như một con voi lớn sáu mươi tuôi, 
sau khi lặn xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun nước; 
cũng vậy, ta nghĩ ta sẽ chơi trò chơi phun nước với Sa-môn 
Gotama. Hãy đến, các Tôn giả Licchavi. Hãy đến các Tôn 
giả Licchavi. Hôm nay sẽ có cuộc đàm luận giữa Sa-môn 
Gotama với ta. 


Một sô LicchavI nói như sau: 


- Làm sao Sa-môn Gotama có thể luận thắng 
NiIganthaputta Saccaka? Niganthaputta Saccaka sẽ luận 
thắng Sa-môn Gotama. 


Một sô Licchavi lại nói như sau: 


— Làm sao chỉ là Niganthaputta Saccaka lại có thê 
luận thắng Thế Tôn? Thế Tôn sẽ luận thắng Niganthaputta 
Saccaka. 


Rồi Niganthaputta Saccaka với khoảng năm trăm 
Licchavi vây quanh, cùng đi đến Đại Lâm, giảng đường 
Trùng Các. 
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Lúc bấy giờ một số đông các Tỷ-kheo đang đi qua lại 
giữa trời. Niganthaputta Saccaka đến các Tỷ-kheo, sau khi 
đến, liền nói với các vị ấy: 

— Chư Tôn giả, nay Tôn giả Gotama ở đâu? Chúng tôi 
muốn yết kiến Tôn giả Gotama. 


— Này Aggivessana, Thế Tôn sau khi đi sâu vào rừng 
Đại Lâm, đang ngồi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 


Rồi Niganthaputta Saccaka cùng với đại chúng 
Licchavi, sau khi đi sâu vào rừng Đại Lâm, đến tại chỗ Thế 
Tôn. Sau khi đến Niganthaputta Saccaka nói lên với Thế 
Tôn những lời chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống 
một bên. Một số Licchavi đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên; một số Licchavi nói lên với Thế Tôn những lời 
chúc tụng, hỏi thăm xã giao rồi ngồi xuống một bên; một 
số Licchavi chấp tay vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; 
một số Licchavi xưng tên họ của mình rồi ngồi xuống một 
bên; một số Licchavi im lặng ngồi xuống một bên. 

Niganthaputta Saccaka sau khi ngồi xuống một bên 
nói với Thế Tôn: 

- Tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama một vẫn đề, nêu Tôn 
giả Gotama cho phép tôi được hỏi. 

— Này Aggivessana, hãy hỏi như Ông muốn. 


— Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? 
Những bộ môn nào mà phân lớn Sa-môn Gotama giảng 
dạy được dành cho đệ tử? 
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— Này Aggivessana, như thế này Ta huấn luyện đệ tử. 
Với những bộ môn này, phần lớn Ta giảng dạy được dành 
cho đệ tử: "Này các Tý-kheo, sắc là vô thường, thọ là vô 
thường, tưởng là vô thường, hành là vô thưởng, thức là vô 
thường. Này các Tỷ-kheo, sắc là vô ngã, thọ là vô ngã, 
tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã. Tất cả 
hành là vô thường, tất cả pháp là vô ngã". Như vậy này 
AggIvessana, Ta huấn luyện các đệ tử. Các bộ môn như 
vậy, phân lớn ta giảng dạy được dành cho đệ tử. 


— Này Tôn giả Gotama, tôi có một ví dụ. 
Thế Tôn nói: 
— Này Aggivessana, hãy nói lên ví dụ ấy. 


— Như các hột giống, các cây cỏ này được lớn lên, 
được trưởng thành, được hưng thịnh là vì tất cả chúng đều 
y cứ vào đất, nương tựa vào đất. Nhờ vậy các hột giống, 
các cây cỏ này được lớn lên, được trưởng thành, được hưng 
thịnh. Tôn giả Gotama, như các công nghiệp nặng nhọc 
này được tạo tác, tất cả chúng đều y cứ vào đất, nương tựa 
vào đất. Nhờ vậy, các công nghiệp nặng nhọc này được tạo 
tác. Cũng vậy, này Tôn giả Gotama, như người này mà tự 
ngã là sắc, nhờ nương tựa sắc làm thiện sự hay ác sự; như 
người này mà tự ngã là thọ, nhờ nương tựa thọ làm thiện sự 
hay ác sự; như người này mà tự ngã là tưởng, nhờ nương 
tựa tưởng làm thiện sự hay ác sự; như người này mà tự ngã 
là các hành, nhờ nương tựa các hành làm thiện sự hay ác 
sự; như người này mà tự ngã là thức, nhờ nương tựa thức 


KINH TRUNG BỘ 443 


làm thiện sự hay ác sự. 


— Này Aggivessana, như vậy có phải ông nói: "Sắc là 
tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, 
hành là tự ngã của ta, thức là tự ngã của ta"? 


— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự ngã của 
ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự 
ngã của ta, thức là tự ngã của ta". Và như đại chúng này 
cũng vậy. 


— Này Aggivessana, đại chúng này có quan hệ gì với 
Ông? Này Aggivessana, hãy giải thích lời nói của Ông. 

— Tôn giả Gotama, như vậy tôi nói: "Sắc là tự ngã của 
ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng là tự ngã của ta, hành là tự 
ngã của ta, thức là tự ngã của ta". 


— Này Aggivessana, Ta sẽ hỏi Ông trở lại về vấn đề 
này. Ông có thê trả lời nếu Ông muốn. Này Aggivessana, 
Ông nghĩ thế nào? Một vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đánh, như vua Pasenadi nước Kosala, vua AJafasattu con 
bà Vedehi nước Magadha, vua này có quyền hành trong 
quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn 
tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tân xuất những 
ai đáng bị tần xuất không? 

— Tôn giả Gotama, một vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán 
đánh, như vua Pasenadi nước Kosala, vua AJatasattu, con 
bà Vedehi nước Magadha, vua này có quyền hành trong 
quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị giết, muốn 
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tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tân xuất những 
ai đáng bị tân xuất. Này Tôn giả Gotama, cho đến các giáo 
đoàn, các đoàn thể, như các Vajji, các Malla, vẫn có quyền 
hành trong quốc gia của mình, muốn giết những ai đáng bị 


giết, muốn tước đoạt những ai đáng bị tước đoạt, muốn tần 
xuất những ai đáng bị tấn xuất, còn nói gì một vua Sát-đế- 
ly đã làm lễ quán đảnh, như vua Pasenadi nước Kosala, vua 
AJatasattu con bà Vedehi nước Magadha. Này Tôn giả 
Gotama, vị ấy có quyền hành ấy và xứng đáng có quyền 


Được nói vậy Niganthaputta Saccaka giữ im lặng. 
Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 

— Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: 
"Sắc là tự ngã của ta", Ông có quyên hành gì đối với sắc ấy 
và có nói được rằng: "Sắc của tôi phải như thế này, sắc của 
tôi không phải như thế này" không? 

- Lần thứ hai, Niganthaputta Saccaka vẫn giữ im 
lặng. 

Rồi Thế Tôn nói với Niganthaputta Saccaka: 

— Này Aggivessana, nay Ông phải trả lời. Nay không 
phải lúc Ông giữ im lặng nữa. Này Aggivessana, ai được 
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Như Lai hỏi đến lần thứ ba một câu hỏi hợp lý mà không 
trả lời, thời đầu của người ấy sẽ bị bể ra làm bảy mảnh tại 
chỗ. 

Lúc bây giờ [Hân Dạ Xóa Vajifapani (Kim Cang Thủ) 
đang cầm một chùy sắt to lớn, cháy đỏ, sáng chói, đứng 
trên không trên đầu Niganthaputta Saccaka với ý định: 


đầu nó ra làm bảy mảnh' Chi có Thế Tôn và 
Niganthaputta Saccaka mới thấy thần Dạ xoa Vajirapani. 
Niganthaputta Saccaka sợ hãi, hoảng hốt, lông tóc dựng, 
ngược, chỉ tìm thấy sự che chở nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy 
sự an ôn nơi Thế Tôn, chỉ tìm thấy Sự nương tựa nơi Thế 
Tôn, liên bạch Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama hãy hỏi tôi, tôi sẽ trả lời. 

— Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: 
"Sắc là tự ngã của ta", thì Ông có quyền hành gì đối với sắc 
ấy và có nói được rằng: "Sắc của tôi phải như thế này, sắc 
của tôi không phải như thế này" không? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi suy 
nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. Lời nói cuối 
của Ông không phù hợp lời nói đầu của Ông, lời nói đầu 
của Ông không phù hợp lời nói cuối của Ông. Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: "Thọ là tự 
ngã của ta", Ông có quyên hành gì đối với thọ ây và có nói 
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— Thưa không, Tôn giả Gotama. 
— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi suy 


nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. Lời nói cuối 
của Ông không phù hợp lời nói đầu của Ông, lời nói đầu 
của Ông không phù hợp lời nói cuối của Ông. Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi suy 
nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. Lời nói cuối 
của Ông không phù hợp lời nói đầu của Ông, lời nói đầu 
của Ông không phù hợp lời nói cuối của Ông. Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi suy 
nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. Lời nói cuối 
của Ông không phù hợp lời nói đầu của Ông, lời nói đầu 
của Ông không phù hợp lời nói cuối của Ông. Này 
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Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Như Ông nói: "Thức là tự 

- Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Hãy suy nghiệm kỹ, này AggIvessana. Sau khi suy 
nghiệm kỹ, này Aggivessana, Ông hãy trả lời. Lời nói cuối 
của Ông không phù hợp lời nói đầu của Ông, lời nói đầu 
của Ông không phù hợp lời nói cuối của Ông. 

Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Sắc là thường 
hay vô thường? 

— Vô thường, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường thì cái ấy là khổ hay lạc? 

— Là khổ, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý chăng 
khi chánh quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thọ... (như 
trên)... tưởng... (như trên)... các hành... (như trên)... Này 
Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Thức là thường hay vô 
thường? 


— Vô thường, Tôn giả Gotama. 


— Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 
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— Là khổ, Tôn giả Gotama. 

— Cái gì vô thường, khổ, biến hoại; có hợp lý chăng 
khi chánh quán cái ấy là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? Ai ái luyến 
khổ, chấp trước khổ, tham đắm khổ, quán khổ và nói: "Cái 
này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. 
Người ấy có thể liễu tri cái khổ của tự mình hay có thê 
sông trừ diệt khô không? 

— Làm sao có thể được, Tôn giả Gotama? Không thể 
như vậy, Tôn giả Gotama. 


— Này Aggivessana, như một người muốn được lõi 
cây, tìm cầu lõi cây, đi chỗ này chỗ kia tìm kiếm lõi cây. 
Người ấy cầm một cái búa sắc bén, đi vào rừng. Người ấy 
có thể thấy ở đây thân một cây chuối lớn thắng đứng, còn 
trẻ, không có khúc đốt. Người ấy có thể chặt gốc cây ấy. 
Sau khi chặt gốc cây, người ấy chặt ngọn cây. Sau khi chặt 
ngọn cây, người ấy có thể lột ra các lá cuộn tròn. Nhưng 
khi lột ra các lá cuộn tròn, người ấy không tìm được giác 
cây, còn nói gì đến lõi cây. 

Cũng vậy này Aggivessana, khi được Ta hỏi, Ta cật 
vấn, Ta chất vấn về những lời của Ông, Ông đã tự tỏ ra 
trống rỗng, trống không, thất bại. Nhưng này Aggivessana, 
những lời nói mà Ông tuyên bố cho hội chúng ở Vesali: 
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“Ta không thấy một Sa-môn hay Bà-la-môn nào, là vị Hội 
chủ, là vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, dâu có tự 
cho là bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác, khi đối thoại với 
Ta, không ai là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp 
sợ, không ai là không bị toát mô hôi nách. Dầu Ta có đổi 
thoại với một cột trụ vô tình, cột trụ ấy khi đổi thoại với ta 
cũng run sợ, cũng hoảng sợ, cũng khiếp sợ, huống nữa là 
một người thường". Nhưng chính từ nơi trán của Ông, này 
một người thường. Nhưng chính từ nơi trán của ông, này 
Aggivessana, những giọt mô hôi đang chảy xuống, sau khi 
thấm qua thượng y, đang rơi xuống đất. Còn Ta, này 
Aggivessana, nay không có mô hôi nào trên thân Ta. 

Rồi Thế Tôn để lộ kim thân cho Hội chúng ấy thấy. 
Khi nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka im lặng, hồ thẹn, 
thụt vai, cúi đầu, ngồi bàng hoàng, không nói một lời. 


Rồi Dummukha, một người con Licchavi, biết được 
NÑiganthaputta Saccaka 1m lặng, hồ thẹn, thụt vai, cúi đầu, 
ngồi bàng hoàng, không nói một lời, liền bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thể Tôn, con có một ví dụ. 

Thế Tôn nói: 

— Này Dummukha, hãy nói lên ví dụ ấy. 

— Bạch Thế Tôn, như một hồ sen không xa làng hay 
thị trấn bao nhiêu, ở đây có con cua. Bạch Thế Tôn, rồi 
một số đông con trai hay con gái đi ra khỏi làng hay thị 
trần Ấy, đến tại hỗ sen kia, sau khi đến, lặn xuống hồ nước 
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ấy bắt con cua lên và đặt nó trên đất khô. Bạch Thế Tôn, 
khi con cua này thò ra cái càng nào, thì các đứa con trai 
hay con gái ấy, với cái gậy hay miếng sành, chặt, bẻ gãy và 
đập nát cái càng ấy. Như vậy, bạch Thế Tôn, con cua ấy bị 
chặt, bị bẻ gãy, bị đập nát tất cả càng, không thể lội xuống 
hồ sen ấy như trước. 


Cũng vậy, bạch Thế Tôn, mọi khúc thuyết, gian kế, 
tranh luận của Niganthaputta Saccaka đã bị Thế Tôn chặt 
đứt, bẻ gãy, đập tan. Và nay, bạch Thế Tôn, Niganthaputta 
Saccaka, không thê đến gặp Thế Tôn, chớ đừng nói là có ý 
định đàm luận. 


Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka nói 
với Licchavi Dummukha: 


- Ông hãy ngừng nói, Dummukha! Ông hãy ngừng 
nói, Dummukha! Chúng tôi không đảm luận với Ông. 
Chúng tôi đang đàm luận với Tôn giả Gotama. Tôn giả 
Gotama, hãy để yên những lời nói của chúng tôi và lời nói 
của các Sa-môn, Bà-la-môn khác. Tôi nghĩ cuộc đàm luận 
vô bồ này thật đáng hối tiếc! Cho đến mức độ nào, một đệ 
tử Thanh văn của Tôn giả ŒGotama trở thành tuân phụng 
giáo điền, chấp nhận giảng huấn, nghỉ ngờ được đoạn trừ, 
do dự được diệt tận, thành tfựu vô úy, sống trong giáo hội 
Bổn Sư, khỏi phải nương tựa vào ai? 


— Ở đây, này Aggivessana, đệ tử Thanh văn của Ta, 
đối với mọi §ắc pháp, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy như thật 
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với chánh trí tuệ là: “Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cát này không phải tự ngã của tôi". Đôi 


với mọi cảm thọ... đối với mọi tưởng... đối với mọi hành... 


đối với mọi thức, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, thấy như thật 
với chánh trí tuệ là: "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi". Cho 


— Cho đến mức độ nào, này Tôn giả Gotama, Tỷ-kheo 
là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tán, tu hành thành mãn, 
các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuÔng, các Mục 
tiêu đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải 
thoát? 


— Ở đây, này Aggivessana, Tỷ-kheo đối với bất cứ sắc 
pháp nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay ngoại, thô 
hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, tất cả các sắc pháp, sau 
khi như thật quán sát với chánh trí tuệ: "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi", chứng được vô chấp thủ giải thoát. Đối với 
bất cứ thọ nào... bất cứ tưởng nào... bất cứ hành nào... đối 
với bất cứ thức nào, quá khứ, tương lai, hiện tại, nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần, tất cả các 
thức, sau khi như thật quán sát với chánh trí tuệ: "Cái này 
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không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”, : 
Cho đến mức độ này, này Aggivessana, Tỷ-kheo là bậc A- 
la-hán, các lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm đã đặt gánh nặng xuống, các mục tiêu đã 
đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, được chánh trí giải thoát. Với 
tâm giải thoát như vậy, này Aggivessana, Tỷ-kheo thành 


tựu ba pháp vô thượng: Kiến vô thượng, Đạo vô thượng, 
Giải thoát vô thượng. Được giải thoát như vậy, này 
Agsivessana, vị ấy chỉ kính lễ, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 


Được nghe nói vậy, Niganthaputta bạch với Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, chúng tôi thật là lỗ mãng, chúng 
tôi thật là khinh suất. Chúng tôi đã dám nghĩ dùng lời nói 
để luận chiến với Tôn giả Gotama! Này Tôn giả Gotama, 
rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu với 
con voi điên, nhưng không thể có sự an toàn cho một người 
chiến đấu chống Tôn giả Gotama! Này Tôn giả Gotama, rất 
có thể còn có sự an toàn cho một người chiến đấu chống 
đám lửa hừng, nhưng không thể có sự an toàn cho một 
người chiến đấu chống Tôn giả Gotama! Này Tôn giả 
Gotama, rất có thể còn có sự an toàn cho một người chiến 


KINH TRUNG BỘ 453 


đấu với con răn độc đữ tợn, nhưng không thể có sự an toàn 
cho một người chiến đấu với Tôn giả Gotama! Tôn giả 
Gotama, chúng tôi thật lỗ mãng, chúng tôi thật là khinh 
xuất. Chúng tôi đã dám nghĩ, dùng lời nói để luận chiến với 
Tôn giả Gotamal Mong Tôn giả Gotama nhận lời, ngày 
mai dùng bữa ăn của tôi cùng với chúng Tỷ-kheo! 

Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Rồi NIganthaputta Saccaka, sau khi biết Thế Tôn đã 
nhận lời, liền nói với các Licchavi: 

— Các Tôn giả Licchavi hãy nghe tôi. Sa-môn Gotama 
ngày mai được mời ăn với chúng Tỷ-kheo. Hãy đem đến 
cho tôi những gì quý vị nghĩ là hợp thời. 


Rồi những Licchavi ấy, sau khi đêm ấy đã mãn cho 
đem đến Niganthaputta Saccaka khoảng năm trăm phần 
cơm cúng dường nấu với sữa. Rồi Niganthaputta Saccaka, 
tại vườn của mình, cho soạn các món ăn thịnh soạn, loại 
cứng và loại mềm, rồi cho báo tin giờ cho Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, nay đã đên giờ. Cơm đã sửa soạn 
XOnE. 


Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến 
khu vườn của Niganthaputta Saccaka, sau khi đến, Ngài 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Rồi 
Niganthaputta Saccaka, tự tay hầu hạ các món ăn thịnh 
soạn loại cứng và loại mền cho chúng Tỷ-kheo, cầm đầu là 
đức Phật. Rồi Niganthaputta sau khi biết Thế Tôn dùng bữa 
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ăn đã xong, tay đã rời khỏi bát, liền lẫy một chiếc ghế thấp 
khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Niganthaputta Saccaka bạch Thế Tôn: 


— Này Tôn giả Gotama, trong cuộc bô thí này, nêu có 
công đức và công đức địa, mong răng những vị bô thí sẽ 
được hưởng hạnh phúc. 


— Này Agglivessana, sẽ có (công đức) cho những 
người bố thí, đối với người đáng được cúng dường như 
Ông, dầu Ông không phải là không có tham, không phải là 
không có sân, không phải là không có s1; sẽ có (công đức) 
cho Ông, này Aggivessana, đối với người đáng được cúng 
dường như Ta, và Ta là người không có tham, không có 
sân, không có sỉ. 
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36. ĐẠI KINH SACCAKA 


(Mahasaccakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Vesali, rừng Đại Lâm, tại 
giảng đường Trùng Các. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đắp y thật 
đầy đủ, cầm y bát, muốn vào Vesali để khất thực. Rồi 
NÑIganthaputta Saccaka tánh hay ngao du thiên hạ, trong khi 
đi khắp đó đây, đến tại Đại Lâm, giảng đường Trùng Các. 
Tôn giả Ananda thấy Niganthaputta Saccaka từ xa đi lại, 
liền bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Niganthaputta Saccaka đang đến, 
tánh ưa luận chiến, biện luận thiện xảo, được số đông tôn 
kính. Bạch Thế Tôn, vị này ưa chỉ trích Phật, ưa chỉ trích 
Pháp, ưa chỉ trích Tăng. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu 
Thế Tôn vì lòng từ mẫn ngồi lại một lát. 

Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ ngồi đã soạn sẵn. Rồi 
Niganthaputta Saccaka đi đến chỗ Thế Tôn ở, nói lên 
những lời hỏi thăm, chúc tụng, xã giao với Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Niganthaputta Saccaka nói với Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
sống chuyên lo tu tập về thân, không tu tập về tâm. Tôn giả 
Gotama, những vị này cảm khổ thọ về thân. Sự tình này đã 


KINH TRUNG BỘ 456 


xảy ra, này Tôn giả Gotama, do cảm khổ về thân, chân sẽ 
bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu nóng có thể trào ra từ 
miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả Gotama, sự 
tình này xảy ra đối với người mà tâm tùy thuộc thân, khi 
tâm chịu sự điều khiến của thân. Vì sao vậy? Vì tâm không 
được tu tập. Tôn giả Gotama, nhưng có một số Sa-môn, 
Bà-la-môn, sống chuyên lo tu tập về tâm, không tu tập về 
thân. Tôn giả Gotama, những vị này cảm khổ thọ về tâm. 
Sự tình này đã xảy ra, này Tôn giả Gotama; do cảm khổ 
thọ về tâm, chân sẽ bị tê liệt, quả tim có thể tức bể, máu có 
thê trào ra từ miệng, có thể bị điên cuồng loạn tâm. Tôn giả 
Gotama, sự tình này xảy ra đối với người mà thân tùy 
thuộc tâm, khi thân chịu sự điều khiển của tâm. Vì sao 
vậy? Vì thân không được tu tập. Này Tôn giả Gotama, rồi 
tôi suy nghĩ: "Thật sự, Thanh văn đệ tử của Tôn giả 
Gotama sống chuyên lo tu tập về tâm không tu tập về 
thân?" 


— Này Aggivessana, Ông nghe tu tập về thân như thế 
nào? 


— Như Nanda Vaccha, Kisa Sankicca, Makhkàli 
Gosàla, những vị này, này Tôn giả Gotama, sống lõa thẻ, 
sống phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch, đi 
khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang 
đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nâu cho mình, không nhận 
mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ nồi chảo, không nhận đồ ăn 
tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, 
không nhận đồ ăn đặt giữa những cối giã gạo, không nhận 
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đồ ăn từ hai người, không nhận đồ ăn từ người đàn bả có 
thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, 
không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không 
nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ 
ruôi bu, không ăn cá thịt, không uống rượu nấu, rượu men, 
cháo trâu. Những vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận 
ăn một miếng, hay vị ẫy chỉ nhận tại hai nhà, chỉ nhận ăn 
hai miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ấy chỉ nhận 
ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống 
chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một 
ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như 
vậy các vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa 
tháng mới ăn một lần. 

- Này Aggivessana, họ có thể tự nuôi sống với mức 
độ như vậy chăng? 


— Không phải vậy, này Tôn giả Gotama. Thỉnh 
thoảng, này Tôn giả Gotama, họ ăn những món ăn thù 
thắng loại cứng, họ ăn những món ăn thù thắng loại mèn, 
họ nêm những vị ăn thù thắng, họ uống những đồ uống thù 
thắng. Họ nhờ các món ăn ấy gầy dựng thân lực, làm cho 
thân to lớn, làm cho thân béo mập. 


— Này Aggivessana, như vậy những gì ban đầu họ từ 
bỏ, về sau họ lại thọ dụng. Như vậy có tụ, có tán (có được, 
có mất) cho thân này. Này Aggivessana, Ông nghe tu tập 
về tâm như thế nào? 


Niganthaputta Saccaka, được Thế Tôn hỏi tu tập về 
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tâm, không có thể trả lời được. Rồi Thế Tôn nói với 
NÑIganthaputta Saccaka: 

- Này Aggivessana, thân tu tập mà Ông vừa mới nói 
đầu tiên ấy không phải là thân tu tập đúng pháp trong giới 
luật của bậc Thánh. Này Aggivessana, Ông còn không hiểu 
thân tu tập, làm sao Ông có thể hiểu tâm tu tập. 


Và này Aggivessana, như thế nào là thân không tu tập, tâm 
không tu tập; như thế nào là thân tu tập, tâm tu tập? Hãy 
nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn 
thuyết giảng như sau: 


— Này Aggivessana, thế nào là thân không tu tập và 
thế nào là tâm không tu tập? 


Ở đây, này Aggivessana, kẻ vô văn phàm phu khởi 
lên lạc thọ. Người này được cảm giác lạc thọ, liền tham 
đắm lạc thọ và rơi vào sự tham đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ấy 
bị diệt mất, do lạc thọ đoạn diệt, khởi lên khổ thọ. Người 
ấy, do cảm giác khổ thọ, nên sầu muộn, than van, khóc lóc, 
đập ngực, đưa đến bất tỉnh. Này Aggivessana, lạc thọ ä ây 


khởi lên cho người kia, chi 
Ấy khởi lên chỉ phối tâm và an trú 


do tâm không tu tập. 


Này Aggivessana, không luận người nào mà cả hai 
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Và này Aggivessana, thế nào là thân tu tập và tâm tu 
tập ? 


Ở đây, này Aggivessana, lạc thọ khởi lên cho vị 
Thánh đệ tử nghe nhiều. Vị này được cảm giác lạc thọ, 
nhưng không tham đăm lạc thọ, không rơi vào sự tham 
đắm lạc thọ. Nếu lạc thọ ẫy bị diệt mất, do lạc thọ đoạn 
diệt, khởi lên khô thọ, vị ấy cảm giác khô thọ nhưng không 
sầu muộn, than van, khóc lóc, đập ngực, đưa đến bất tỉnh. 
Này Aggivessana, lạc thọ ấy khởi lên cho vị kia, không chỉ 
phối tâm và không an trú, do thân có tu tập; khổ thọ ấy 
khởi lên cho vị kia, không chi phối tâm và không an trú, do 
tâm có tu tập. 

Này AggIvessana, 


— Như vậy, tôi có lòng tin tưởng với Tôn giả Gotama. 
Tôn giả Gotama là vị có thân tu tập và có tâm tu tập. 


— Này Aggivessana, dầu cho lời nói của Ông có vẻ 
trịch thượng và khiêu khích, nhưng Ta sẽ trả lời cho Ông. 
Này Aggivessana, khi Ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
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gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình,... và lạc thọ thật 
sự khởi lên nơi Ta, chi phối tầm và an trú, hay khổ thọ thật 
sự khởi lên nơi Ta, chi phối tâm và an trú, sự tình như vậy 
không thê xảy ra. 

— Phải chăng, một lạc thọ không khởi lên nơi Tôn giả 
Gotama một cách khiến cho lạc thọ ấy không thê chi phối 
tâm và an trú, phải chăng một khô thọ khởi lên nơi Tôn giả 
Gotama một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối 
tâm và an trú? 


— Này Aggivessana, sao có thể không như vậy được? 
Ở đây, này Aggivessana, trước khi Ta giác ngộ, chưa 
chứng Chánh Đăng Giác, khi còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ 
như sau: "Đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy 
những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa hư không. 
Thật rất khó sống tại gia đình mà có thể sống hoàn toàn 
đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh đời sống phạm hạnh thuần 
tịnh. Hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". Rồi này Aggivessana, sau một 
thời gian, Ta trong khi còn niên thiếu, trẻ tuổi... (như kinh 
Thánh Cầu trang 366 đến trang 372, với này Aggivessana 
thế cho này các Tỷ-kheo)... Và Ta, này Aggivessana, Ta 
ngôi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng: "Thật đáng cố gắng 
tinh tấn ở nơi đây". 

Rồi này Aggivessana, ba ví dụ khởi lên nơi Ta, vi 
diệu, từ trước chưa từng được nghe: Này AggIvessana, ví 
như có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống và đặt trong 
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nước. Có một người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: 
”“Ƒa sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". Này AggIvessana, 
Ông nghĩ thế nào? Người ấy lây khúc cây đẫm ướt, đầy 
nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm 
lửa thì có thê nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì cành cây ấy đẫm ướt, đây nhựa sống lại bị 
ngâm trong nước, nên người ây chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


- Cũng vậy, này AggIvessana, những Sa-môn hay 
những Bà-la-môn sống không xả ly các dục về thân, những 
gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục 
hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa 
được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt, nếu 
những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này thình lình cảm 
thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, 
các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng 
Chánh Đăng Giác, và nêu những Tôn giả Sa-môn hay Bà- 
la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói 
đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ẫây cũng không có 
thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đăng Giác. Này 
Aggivessana, đó là ví dụ thứ nhất, vi diệu, từ trước chưa 
từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 

Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ hai, vi diệu, từ 
trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này 
Aggivessana, ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa 
sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một 
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người đến, cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen 
lửa, hơi nóng sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế 
nào? Người ấy lấy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được 
vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ xát với dụng 
cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được 
không? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sông, dầu 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy 
chỉ bị mệt nhọc và bực bội. 


— Cũng vậy, này AgøIvessana, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với 
các VỊ ẫy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôm ám, 
dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo 
đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những Tôn 
giả Sa-môn, hay Bà-la-môn này thình lình cảm thọ những 
cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy 
không có thê chứng được tri kiến, vô thượng Chánh Đăng 
Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này 
không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ 
đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ẫy cũng không có thê chứng 
được tri kiến, vô thượng Chánh Đẳng Giác. Này 
Aggivessana, đó là ví dụ thứ hai, vi diệu, từ trước chưa 
từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


Này AggIvessana, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu, từ 
trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi Ta. Này 


KINH TRUNG BỘ 463 


AggIvessana, ví như có một khúc cây khô, không nhựa, 
được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người 
đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: "Ta sẽ nhen lửa, lửa 
nóng sẽ hiện ra". Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào? 
Người ấy lấy khúc cây khô, không nhựa, được vớt khỏi 
nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, 
có thể nhen lửa, khiến nơi nóng hiện ra được không? 


— Thưa được, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này Tôn 
giả Gotama, vì khúc cây ấy khô, không nhựa, lại được vớt 
khỏi nước, được đặt trên đất khô. 


— Cũng vậy, này AggIvessana, những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối 
VỚI Các VỊ ẫy thuộc các dục, như dục tham, dục ái, dục hôn 
ám, dục khác vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo 
đoạn trừ. Nếu những Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này 
thình nh cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch 
liệt, khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô 
thượng Chánh Đăng Giác. Và nếu những Tôn giả Sa-môn 
hay Bà-la-môn này không thình lình cảm thọ những cảm 
giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể 
chứng được tri kiến vô thượng Chánh Đẳng Giác. Này 
Aggivessana, đó là ví dụ thứ ba, vi diệu, từ trước chưa từng 
được nghe, được khởi lên nơi Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: “Ta hãy nghiễn 
nhiếp phục tâm, đánh bại tâm!" Này Aggivessana, rồi Ta 
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nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lẫy tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. K”i 7a đang nghiễn 
răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, 


nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, 


Này Aggivessana, như một người lực sĩ năm lấy đầu 
một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp 
phục và đánh bại người ấy. Này Aggivessana, khi Ta đang 
nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lẫy tâm chế ngự 
tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi 
nách của Ta, này Agg1Ivessana, 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
. Và này Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở 


ra ngang qua miệng vả ngang qua mũi. Này AggIvessana, 
khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua 


mũI, 
lỗ tai. Này Aggivessana, ví như tiếng kinh khủng phát ra từ 
ống thổi bệ đang thối của người thợ rèn. Cũng vậy này 
Aggivessana, khi Ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và 
ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thôi 
lên, ngang qua lỗ tai. Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí 
tâm tỉnh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú 
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không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị kích động, 
không được khinh an, vì Ta bị chỉ phối bởi sự tỉnh tấn do 
tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy này Aggivessana, 
khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chỉ 
phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
Thiền nín thở". Và này Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở 
ra ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua tai. Này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô thở ra ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, 


Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ chém đầu 
một người khác với một thanh kiếm sắc, cũng vậy này 
AggIvessana, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh 
khủng thổi lên đau nhói trong đầu Ta. Này Aggivessana, 
dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho 
niệm được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn 
bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi 
sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy này 
Aggivessana, khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau : "Ta hãy 


tu Thiền nín thở". Và này Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, 


thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, 
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Này Aggivessana, ví như một người lực sĩ lấy một 
dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết mạnh; 
cũng vậy, này AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, 
ngang qua miệng, ngang qua mũi, và ngang qua taI, Ta cảm 
giác đau đầu một cách kinh khủng. Này Aggivessana, dầu 
cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn tận lực, dầu cho niệm 
được an trú không dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị 
khích động, không được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự 
tinh tấn do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này 
Aggivessana, khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn tại 
nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
Thiền nín thở". Và này Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở 
ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua taI, 


Này Aggivessana, ví như một người đồ tế thiện xảo 
hay đệ tử người đồ tế cắt ngang bụng với một con dao cắt 
thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này Aggivessana, khi Ta nín thở 
vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua 
tai, một ngọn kinh khủng cắt ngang bụng của Ta. Này 
Agg1Ivessana, dầu cho Ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận 
lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động nhưng thân 
của Ta vẫn bị khích động, không được khinh an, vì Ta bị 
chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. 
Tuy vậy này Aggivessana, khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, 
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được tồn tại, nhưng không chỉ phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy tu 
Thiền nín thở". Và này Aggivessana, rồi Ta nín thở vô, thở 
ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua taI. Này 
AggIvessana, khi Ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, 
ngang qua mũi và ngang qua tai, 


Này Aggivessana, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm 
cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy 
trên một hồ than hừng. Cũng vậy, này Aggivessana, khi Ta 
nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và 
ngang qua tai thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên 
trong thân Ta. Này Aggivessana, dầu cho Ta có chí tâm, 
tinh cần, tinh tấn, tận lực, dầu cho niệm được an trú, không 
dao động, nhưng thân của Ta vẫn bị khích động, không 
được khinh an, vì Ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn 
chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, này Aggivessana, khổ thọ 
ây khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm 
Ta. Lại nữa, này Aggivessana, chư Thiên thấy vậy nói như 
sau: "Sa-môn Gotama đã chết rồi". Một số chư Thiên nói 
như sau: "Sa-môn Gotama chưa chết, nhưng Sa-môn 
Gotama sắp sửa chết". Một số chư Thiên nói như sau: "Sa- 
môn Gotama chưa chết. Sa-môn Gotama, cũng không phải 
sắp chết. Sa-môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của 
một A-la-hán là như vậy”. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta hãy 
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hoàn toàn tuyệt thực". Rồi này Aggivessana, chư Thiên đến 
Ta và nói như sau: "Này Thiện hữu, Hiển giả chớ có hoàn 
toàn tuyệt thực. Này Thiện hữu, nếu Hiển giả có hoàn toàn 
tuyệt thực, chúng tôi sẽ đồ các món ăn chư Thiên ngang 
qua các lỗ chân lông cho Hiển giả, và nhờ vậy Hiển giả 
vấn sống”. Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ như sau: 
"Nếu Ta hoàn toàn tuyệt thực và chư Thiên này đồ các món 
ăn chư Thiên ngang qua các lỗ chân lông cho Ta và nhờ 
vậy Ta vẫn sống, thời như vậy Ta tự dối Ta". Này 
Aggivessana, Ta bác bỏ chư Thiên ấy và nói: "Như vậy là 
đủ". 


Này Aggivessana, rồi Ta tự suy nghĩ như sau: "Ta hãy 


xanh, xúp đậu đen hay xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ". Và 


này Aggivessana, trong khi Ta giảm thiểu tối đa sự ăn 

uống, ăn từng giọt một, như xúp đậu xanh, xúp đậu đen hay 

xúp đậu hột hay xúp đậu nhỏ, thân của Ta trở thành hết sức 

gầy yếu. 

- Vì Ta ăn quá ít, tay chân Ta trở thành như những gọng 
cỏ hay những đốt cây leo khô héo; 

- Vì Ta ăn quá ít, bàn trôn của Ta trở thành như móng 
chân con lạc đà; 

-_ Vì Ta ăn quá ít, xương sống phô bày của Ta giống như 
một chuỗi banh; 


- Vị Ta ăn quá ít, các xương sườn gây mòn của Ta giông 
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như rui cột một nhà sản hư nát; 


-_ Vì Ta ăn quá ít, nên con ngươi long lanh của Ta năm 
sâu thăm trong lỗ con mắt, giông như ánh nước long 
lanh năm sâu thăm trong một giêng nước thâm sâu; 


- Vì Ta ăn quá ít, da đầu Ta trở thành nhăn nhu khô căn 
như trải bí trăng và đăng bị cắt trước khi chín, bị cơn 
ø1ó nóng làm cho nhăn nhíu khô căn. 


e© Này Aggivessana, nêu Ta nghĩ: "Ta hãy rờ da bụng", 
thì chính xương sống bị Ta nắm lấy. Nếu Ta nghĩ: "Ta 
hãy rờ xương sống", thì chính da bụng bị Ta nắm lấy. 
Vì Ta ăn quá ít, nên này AggIvessana, da bụng của Ta 
đến bám chặt xương sống. 

e© Này Aggivessana, nếu Ta nghĩ: "Ta đi đại tiện, hay đi 
tiêu tiện" thì Ta ngã quy, úp mặt xuống đất, vì Ta ăn 
quá ít. 

e© Này Aggivessana, nếu Ta muốn xoa dịu thân Ta, lấy 
tay xoa bóp chân tay, thì này Agg1vessana, trong khi Ta 
xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân 
Ta, vì Ta ăn quá ít. 


e© Lại nữa, này Aggivessana, có người thấy vậy nói như 
sau: "Sa-môn Gotama có da đen". Một số người nói 
như sau: "Sa-môn Gotama, da không đen, Sa-môn 
Gotama có da màu xám". Một số người nói như sau: 
"Sa-môn Gotama da không đen, da không xám.” Một 
số người nói như sau: "Sa-môn Gotama da không đen, 
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da không xám, Sa-môn Gotama có da màu vàng sâm'. 
Cho đên mức độ như vậy, này Aggivessana, da của Ta 
vôn thanh tịnh, trong sáng bị hư hoại vì Ta ăn quá ít. 


Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Thuở 
xưa có những Sa-môn hay Bà-la-môn thình lình cảm thọ 
những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt. 
Những sự đau khổ này là tối thượng, không thể có gì hơn 
nữa. Về tương lai, có những Sa-môn hay Bà-la-môn thình 
lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khô đau, kịch liệt, 
khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng không thê có 
øì hơn nữa. Trong hiện tại, có những Sa-môn hay Bà-la- 
môn thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, 
kịch liệt, khốc liệt. Những sự đau khổ này là tối thượng, 
không thể có gì hơn nữa. Nhưng Ta, với sự khổ hạnh khốc 
liệt như thế này, vẫn không chứng được pháp thượng nhân, 
tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh. Hay là có đạo lô 
nào khác đưa đến giác ngộ?" 

Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ như sau: "Ta biết, 
trong khi phụ thân Ta, thuộc giòng Sakka (Thích-ca) đang 
cày và Ta đang ngồi dưới bóng mát cây diêm-phù-đề 
(jambu), Ta ly dục, ly pháp bắt thiện chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có 
tứ". Khi an trú như vậy, Ta nghĩ: "Đạo lộ này có thể đưa 
đến giác ngộ chăng?" Và này Aggivessana, tiếp theo ý 

: "Đây là đạo lộ đưa 
đến giác ngộ". Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta có 
sợ chăng lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất 
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thiện?" Này Aggivessana, rồi Ta suy nghĩ: "Ta không sợ 
lạc thọ này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bắt thiện.” 


Rồi này Aggivessana, Ta suy nghĩ: "Nay thật không 
như thế này. Ta hãy ăn thô thực ăn cơm chua". Rôi này 


AggIvessana Ta ăn thô thực, ăn cơm chua. Này 
Aggivessana, lúc bấy giờ, năm Tỷ-kheo đang hầu hạ Ta 
suy nghĩ: "Khi nào Sa-môn Gotama chứng pháp, vị ấy sẽ 
nói cho chúng ta biết". Này Aggivessana, khi thấy Ta ăn 


"Sa-môn Gotama nay sống đầy đủ vật chất, từ bỏ tinh tấn, 
trở lui đời sống sung túc". 


—_ Và này Aggivessana, sau khi ăn thô thực và được sức 
lực trở lại, Ta ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi 
lên nơi Ta được tổn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


—_ Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ khởi 
lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thần cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
trú Thiền thứ ba. Này Aggivessana, như vậy lạc thọ 
khởi lên nơi Ta, được tôn tại nhưng không chi phối 
tầm Ta. 
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—_ Xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh 
tịnh. Này AggIvessana, như vậy lạc thọ khởi lên nơi 
Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Túc 
mạng minh. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, Ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, Ta được sanh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ ẫy, Ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mức như thế này". Như vậy Ta nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
Này Aggivessana, đó là minh thứ nhất Ta đã chứng được 
trong đêm canh một, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh 
sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta được 
tôn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
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chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ 
về sanh tử của chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế, 
kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về 
thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các 
nghiệp theo tà kiến; những người này, sau khi thân hoại 
mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về 
thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh 
kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến; những vị này sau khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, cõi 
trời, trên đời này. Như vậy Ta với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta biết rõ 
rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đế, 
kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này AggIvessana, đó là minh thứ hai Ta đã 
chứng được trone đêm canh giữa, vô minh diệt, minh sanh, 
ám diệt, ánh sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần. Như vậy, này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi 
Ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm Ta. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, Ta dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu 
tận trí. Ta biết như thật: "Đây là Khổ", biết như thật: "Đây 
là Nguyên nhân của khổ", biết như thật: "Đây là sự Diệt 


KINH TRUNG BỘ 474 


khổ", biết như thật: "Đây là Con đường đưa đến diệt khổ", 
biết như thật: "Đây là những lậu hoặc", biết như thật: "Đây 
là nguyên nhân của lậu hoặc”, biết như thật: "Đây là sự diệt 
trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến 
sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ biết như vậy, nhận thức như 
vậy, tâm của Ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, 
thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như 
vậy, Ta khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát" Ta đã biết: 
"Sanh đã diệt, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, 
sau đời hiện tại không có đời sống nào khác nữa". Này 
AggIvessana, đó là minh thứ ba mà Ta đã chứng được 
trong canh cuối, vô minh diệt, minh sanh, ám diệt, ánh 
sáng sanh, do Ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần. 
Như vậy này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi Ta, được tồn 
tại nhưng không chi phối tâm Ta. 


Này Aggivessana, Ta biết rằng khi Ta thuyết pháp 
cho đại chúng gồm hàng trăm người, mỗi người nghĩ như 
thế này về Ta: "Đặc biệt cho ta, Sa-môn Gotama thuyết 
. Này AggIvessana, 


2xx Ï† 


pháp 


— Như vậy, Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài 
là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Nhưng không biết Tôn 
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giả Gotama có cho phép ngủ ban ngày không? 

— Này Agg1vessana, Ta có cho _ phép, vào cuối tháng 
hạ, sau khi khất thực về, sau khi xếp. áo sanghatI (đại y) 
thành bốn, chánh niệm tỉnh giác, Ta năm xuống ngủ, nằm 
phía tay mặt. 


- Này Tôn giả Gotama, như vậy một số Sa-môn, Bà- 
la-môn gọi là an trú nơi s1 ám. 

— Này AggIvessana, như vậy không phải là sĩ ám hay 
không si ám. Này Aggivessana, như thế nào là si ám và 
như thế nào là không si ám? Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Niganthaputta Saccaka trả lời Thế Tôn. Thế Tôn nói 


Ề ` 
HN 
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Này AggiIvessana, sự đoạn trừ lậu hoặc là không sĩ 
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Này Aggivessana, đối với Như Lai, các lậu hoặc đã 
được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh 
khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng 
đến sanh, già, chết trong tương lai, chúng bị cắt tận gốc, 
được làm như cây ta-la bị chặt đầu, khiến cho không thể tái 
sanh, không thể sanh lại trong tương lai. 


Này Aggivessana, ví như cây ta-la bị chặt đứt đầu, 
không lớn lên; cũng vậy, này Aggivessana, đối với Như 
Lai, các lậu hoặc đã được đoạn trừ, những lậu hoặc liên hệ 
đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến 
quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, chết trong tương lai, 
chúng bị cắt tận sốc, được làm như cây ta-la bị chặt đầu, 
khiến cho không thể tái sanh, không thể sanh lại trong 
tương lai. 


Khi được nghe nói vậy, Niganthaputta Saccaka bạch 
Thế Tôn: 


— Thật kỳ diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật hy hữu 


thay, Tôn giả Gotama! Dầu cho Tôn giả Gotama bị chống 


Này Tôn giả Gotama, tôi xác nhận tôi cùng với 
Purana Kassapa biện luận, vị này khi bị tôi dùng lời nói 
chất vấn, liền tránh né với một vẫn đề khác, trả lời ra ngoài 
vấn đề, và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân hận, tức tối. Còn Tôn giả 
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Gotama, dầu bị chống đối một cách mỉa mai, dầu bị công 
kích với những lời lẽ buộc tội trong cuộc đối thoại, màu da 
Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như 
một A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Này Tôn giả Gotama, tôi 
xác nhận tôi cùng với Makkhali Gosala.. Alita 
Kesakambala... Pakudha Kaccayana... SanJaya 
Belatthiputta... cùng với Nigantha Nataputta biện luận, vị 
này khi bị tôi dùng lời nói chất vấn liền tránh né với một 
vấn đề khác, trả lời ra ngoài vấn đề và tỏ lộ sự phẫn nộ, sân 
hận và tức tối. Còn Tôn giả Gotama, dầu bị chống đối một 
cách mỉa mai, dầu bị công kích với những lời lẽ buộc tội, 
trong cuộc đối thoại, màu da Tôn giả vẫn sáng suốt, sắc 
mặt Tôn giả vẫn hoan hỷ như một A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác. Và này Tôn giả Gotama, chúng tôi nay phải đi, chúng 
tôi có nhiều công việc, có nhiều việc phải làm. 

— Này Aggivessana, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ 
là hợp thời. 

Rồi Niganthaputta Saccaka hoan hỷ, tín thọ lời Thế 
Tôn giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt. 
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37. TIỂU KINH ĐOẠN TẬN ÁI 


(Culatanhasankhavasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu). Rồi 
Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh 
lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sakka đứng một 
bên bạch Thế Tôn. 


- Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ 
nào, một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu 
cánh an ồn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu 
cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài 
Người? 

— Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như sau: 
'Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả 
pháp". 

—> Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo được nghe như sau: "Thật 
không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp", 
vị ấy biết rõ tắt cả pháp. 

> Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rót ráo 
tất cả pháp. 

> Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, néu có một cảm 
thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bắt khổ bắt lạc thọ, vị ấy 
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sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, 
sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong 
các cảm thọ ấy. 


> Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly 


tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly 
trong các cảm thọ ấy, 


> Do không chấp trước nên không phiển não, do không 
phiên não, vị ấy chứng đạt Niễr-bàn. Vị ấy tuệ trì: "Sanh 
đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, 
không còn trở lại đời này nữa". Này Thiên chủ, một 
cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Ty-Kheo ái tận 
giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ồn, khỏi các 
khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc 
tối thắng giữa chư Thiên và loài Người. 

Rồi Thiên chủ Sakka, sau khi hoan hý, tín thọ lời Thế 
Tôn thuyết giảng, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi biến mắt tại chỗ. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana ngồi cách Thế 
Tôn không xa. Rồi Tôn giả Mahamogsallana suy nghĩ: 
"Không hiểu Dạ-xoa (Yakkaha) kia, sau khi hoan hỷ lời 
Thế Tôn dạy, có tín thọ hay không? Ta hãy tìm biết Dạ- 
xoa kia, sau khi hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, có tín thọ hay 
không?" 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana, như người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến 
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mất ở Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường và hiện ra ở giữa 
chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Lúc bấy giờ Thiên chủ 
Sakka, với đầy đủ năm trăm nhạc khí chư thiên, đang vui 
chơi tại vườn Nhất bạch liên. Thiên chủ Sakka thấy Tôn 
giả từ xa đến, bảo năm trăm nhạc khí chư thiên dừng nghị, 
đi đến Tôn giả Mahamoggallana, sau khi đến, thưa với Tôn 
giả Mahamoggallana: "Hãy đến đây, Thiện hữu 
Moøgsallana; thiện lai, Thiện hữu Moggallana! Này Thiện 
Hữu Mogsallana, lâu lắm Thiện hữu mới có dịp đến đây. 
Hãy ngồi, Thiện hữu Moggallana, trên chỗ đã soạn sẵn". 
Tôn giả Mahamogsallana, ngồi xuống trên chỗ đã soạn 
sẵn. Còn Thiên chủ Sakka lấy một ghế thấp khác và ngồi 
xuống một bên. Rồi Tôn giả Mahamogsallana nói với 
Thiên chủ Sakka đang ngồi xuống một bên: 


— Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói 
cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, nếu 
được nghe chỉ một phần lời thuyết giảng ấy. 


— Thiện hữu Moggallana, chúng tôi bận nhiều công 
việc, chúng tôi có nhiều việc phải làm, việc làm cho chúng 
tôi và việc làm cho chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Lại 
nữa, này Thiện hữu Moggallana, lời thuyết giảng ấy được 
khéo nghe, khéo nắm vững , khéo suy tư, khéo thẩm lự nên 
không thể mau quên được. Này Thiện hữu Moggallana, 
xưa kia phát khởi chiến tranh giữa chư Thiên và chúng 
Asura (A-tu-la). Này Thiện hữu Mogøsallana, trong trận 
chiến này, chư Thiên thắng, chúng Asura bại. Này thiện 
hữu Mogøallana, sau khi thăng trận chiến ấy và nhân dịp 
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thắng trận, chúng tôi, sau khi trở về, cho xây dựng một lâu 
đài tên là Vejayanta (Tối Thắng Điện). Này Thiện hữu 
Mogsgallana, lâu đài Vejayanta ó cđến một trăm vọng tháp, 
trong mỗi vọng tháp có bảy ngôi nhà có hình tam giác, 
trong mỗi nhà tam giác có bảy tiên nữ, và mỗi tiên nữ có 
đến bảy thị nữ. Này thiện hữu Moggallana, Thiện hữu có 
muốn xem những điều khả ái của lâu đài Vejayanta không? 


Tôn giả Mahamogsallana im lặng nhận lời. Rồi Thiên 
chủ Sakka cùng với đại vương Vessavana để Tôn giả 
Mahamoggallana đi trước và đi đến lâu đài Vejayanta. Các 
thị nữ của Thiên chủ Sakka thấy Tôn giả Mahamogøgallana 
đi từ xa đến, sau khi thấy, liền hồ thẹn, bẽn lẽn, rồi bước 
vào phòng của mình. Ví như cô dâu khi thấy cha chồng 
liền hỗ thẹn, bẽn lẽn; cũng như vậy, các thị nữ của Thiên 
chủ Sakka, khi thấy Tôn giả Mahamoggallana liền hồ thẹn, 
bẽn lẽn, vào phòng riêng của mình. Rồi Thiên chủ Sakka 
và đại vương Vessavana đưa Tôn giả Mahamoggallana đi 
thăm và xem khắp lâu đài Vejayanta: "Này Thiện hữu 
Moggallana, xem điều khả ái này của lâu đải Vejayanta; 
xem điều khả ái này của lâu đài Vejayanta. Cái này chói 
sáng nhờ các công đức do Tôn giả Kosiya đã làm thời xưa; 
và loài Người, khi thấy cái gì khả ái liền nói: "Thật sự, cái 
này chói sáng từ chư thiên cõi trời Ba mươi ba. Cái này 
chói sáng nhờ các công đức do Tôn giả Kosiya đã làm thời 
xưa". 


Rồi Tôn giả Mahamoggallana suy nghĩ: "Dạ-xoa này 
sống phóng dật một cách quá đáng. Ta hãy làm cho vị này 
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hoảng sợ". Tôn giả Mahamoggallana liền thị hiện thần 
thông lực, dùng ngón chân cái làm cho lầu Vejayanta rung 
động, chuyển động, chấn động mạnh. Thiên chủ Sakka, đại 
vương Sessavana và chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba, tâm 
cảm thấy kỳ diệu, hy hữu: "Thật kỳ diệu thay, thật hy hữu 
thay đại thần thông lực, đại oai lực của Tôn giả Sa-môn! 
Với ngón chân cái, vị này làm cho thiên cung này rung 
động, chuyển động, chấn động mạnh!" Tôn giả 
Mahamogøgallana sau khi biết Thiên chủ Sakka đã hoảng 
sợ, lông tóc dựng ngược liền nói với Thiên chủ Sakka: 


— Này Kosiya, về lời thuyết giảng mà Thế Tôn đã nói 
cho Ông một cách tóm tắt, thật tốt lành cho chúng tôi, nếu 
được nghe chỉ một phân lời thuyết giảng ấy. 


Ở đây, này Thiện hữu Moggallana, tôi đến chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Này 
Thiện hữu Moggallana, sau khi đứng một bên, tôi bạch với 
Thế Tôn như sau: 

"— Bạch Thế Tôn, một cách tóm tắt, đến mức độ nào, 
một Tỷ-kheo là ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu 
cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu 
cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài 
Người? 

Khi nghe nói vậy, này Thiện hữu Mogsallana, Thế 
Tôn nói với tôi như sau: 
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pháp". Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả 
pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp". Do biết một 
cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có cảm thọ nào, lạc thọ, khổ 
thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô 
thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, 
sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống 
quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán 
tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy 
nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không chấp 
trước nên không phiên não; do không phiển não, vị ấy 
chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: “Sanh đã tận, phạm hạnh 
đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời 
này nữa". "Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ 
như vậy, một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, 
cứu cánh an ôn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, 
cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài 
Người ”. 

Như vậy, này Thiện hữu Moggallana, Thế Tôn nói 
một cách tóm tắt cho tôi về ái tận giải thoát. 

Rồi Tôn giả Mahamogsallana, sau khi hoan hý, tín 
cho lời Thiên chủ Sakka nói, như một nhà lực sĩ duỗi ra 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, biến 
mất giữa chư thiên ở cõi trời Ba mươi ba, và hiện ra tại 
Đông Viên Lộc Mẫu giảng đường. Sau khi Tôn giả 
Mahamoggallana đi chẳng bao lâu, các thị nữ của Thiên 
chủ Sakka nói với Thiên chủ Sakka như sau: 
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— Thưa Thiên chủ, có phải vị ấy là Thế Tôn, bậc Đạo 
sư của Thiên chủ? 


- Không, vị ấy không phải là Thế Tôn, bậc Đạo Sư 
của ta. Vị ấy là đồng phạm hạnh với ta, Tôn giả 
Mahamoøssallana. 


— Thưa Thiên chủ, thật là điều tốt lành cho Thiên chủ, 
có một vị đồng phạm hạnh có đại thần thông, có đại oai lực 
như vậy. Chắc chăn vị ấy là Thế Tôn, bậc Đạo Sư của 
Thiên chủ. 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana đến tại chỗ Thế Tôn ở, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Mahamoggallana bạch 
Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có biết chăng, Thế Tôn vừa 
mới nói về ái tận giải thoát một cách tóm tắt cho một Dạ- 
xoa có đại oal lực? 

— Này Moggallana, Ta biết. Ở đây, Thiên chủ Sakka 
đến tại chỗ Ta ở, sau khi đến, đảnh lễ Ta rồi đứng một bên. 
Sau khi đứng một bên, này Moggallana, Thiên chủ Sakka 
bạch với Ta: 


"— Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ 
nào, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh thành tựu, 
cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, 
cứu cánh viên mãn, bậc tối thăng giữa chư Thiên và loài 
Người? 
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Khi nghe nói vậy, này Mahamogøsallana, Ta nói với 
Thiên chủ Sakka: 


"— Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như 
sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả 
pháp". Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo được nghe như sau: 
"Thật không xứng đáng nếu có thiên vị đối với tất cả 
pháp". Vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, 
vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt 
ráo tất cả pháp. nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ, 
hay bất khổ bất lạc thọ, vị ẫy sống quán tánh vô thường, 
sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống 
quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán 
tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh 
đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy nên 
không chấp trước một vật gì ở đời. Do không chấp trước 
nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt 
Niết-bàn. Vị ây tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, 
những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". 


Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như 
vậy, một Tỷ-kheo ái tận, giải thoát, cứu cánh thành tựu, 
cứu cảnh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, 
cứu cánh viên mãn, bậc tối thăng giữa chư Thiên và loài 
Người". 

Như vậy, này Moggallana, Ta biết Ta vừa nói một 
cách tóm tắt về ái tận giải thoát cho Thiên chủ Sakka. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Mahamogøsallana 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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38. ĐẠI KINH ĐOẠN TẬN ÁI 
(Mahatanha sankhaya suttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ, Tỷ-kheo tên là Sati, con của người đánh cá, khởi 
lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn 
thuyết giảng, thì thức này dong ruổi, luân chuyển nhưng 
không đổi khác ". 

Một số đông Tỷ-kheo nghe như sau: "Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo 
như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong 
ruổi, luân chuyển nhưng không đổi khác"". Rồi những Tỷ- 
kheo ấy đi đến chỗ Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá ở, 
khi đến xong liền nói với Tỷ-kheo Sati, con của người đánh 
cá như sau: 


- Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng, Hiền giả 
khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng... (như trên)... nhưng không đổi khác". 

— Thật sự là vậy, chư Hiền, theo như tôi hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruỗi, luân chuyển 
nhưng không đổi khác. 


Rồi những Tỷ-kheo ấy muốn Tỷ-kheo Sati, con của 
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người đánh cá, từ bỏ ác tà kiên ây, liên cật vân, nạn vân lý 
do, thảo luận: 


— Hiền giả Sati, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế 
Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có 
nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp 
môn nói thức do duyên khởi; không có duyên thì thức 
không hiện khởi. 

Ty-kheo Sati, con của người đánh cá, dù được các Tỷ- 
kheo ẫy cật vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến Ấy, cứng 
đầu chấp chặt, năm chặt tà kiến ấy. 


— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, luân chuyên, 
nhưng không đổi khác. 


Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tý-kheo Sati, 
con người đánh cá từ bỏ ác tà kiến ấy, nên các vị ấy đến 
chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những Tỷ-kheo ấy 
bạch Thể Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Ty-kheo SatI, con của người đánh 
cá, khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu pháp Thế 
Tôn thuyết giảng thì thức này dong ruỗi, luân chuyển, 
nhưng không đổi khác". Bạch Thế Tôn, chúng con nghe: 
"Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá khởi lên ác tà kiến 
như sau: "Theo tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng thì thức 
này dong ruỗi, luân chuyên, nhưng không đổi khác"". Bạch 
Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ Ty-kheo Satl, con của 
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người đánh cá ở, khi đến xong, liền nói với Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá: 

"— Này Hiền giả Sati, có đúng sự thật chăng? Hiền giả 
khởi lên ác tà kiến như sau: "Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn 
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thuyết giảng... nhưng không đổi khác"". 


Bạch Thê Tôn, khi nghe nói vậy, Tỷ-kheo SatI, con 
của người đánh cá nói với chúng con như sau: 


"— Thật sự là vậy, chư Hiền. Theo như tôi hiểu... 
nhưng không đổi khác. 


Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến Tỷ-kheo SatI, 
con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, 
nạn vẫn lý do, thảo luận: 

"— Hiền giả Sati chớ có nói như vậy. Chớ có xuyên 
tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn 
không có nói như vậy. Hiền giả Sati, Thế Tôn đã dùng 
nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có duyên 
thì thức không hiện khởi. 

"Bạch Thế Tôn, Tyỷ-kheo SatI, con của người đánh cá 
dầu cho được chúng con cật vấn, nạn vẫn lý do, thảo luận, 
vẫn nói lên ác tà kiến Ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà 
kiến ấy: 

"— Thật sự là vậy, theo tôi hiểu, Thế Tôn thuyết 
giảng..., nhưng không đôi khác". 

Bạch Thế Tôn, vì chúng con không thê làm cho Tỷ- 
kheo SatI, con của người đánh cá, từ bỏ ác tà kiến Ấy, nên 
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chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. 

Rồi Thế Tôn cho gọi là một Tỷ-kheo khác: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, gọi Tỷ-kheo 
Sati, con của người đánh cá: "Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư 
gọi Hiền giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo Sati, 
con của người đánh cá, sau khi đến, liền nói với Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá: 

— Hiền giả Sati, bậc Đạo Sư gọi Hiền giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Ty-kheo SatI, con của người đánh cá đáp lời Tỷ-kheo 
ây, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo Sati, con 
của người đánh cá đang ngồi xuống một bên: 

— Này Sati, có thật chăng, Ông khởi lên ác tà kiến như 
sau: "Theo như tôi hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì 
thức này dong ruồi, luân chuyển nhưng không đổi khác"? 

— Thật sư là vậy, bạch Thế Tôn. Theo như con hiểu 
pháp Thế Tôn thuyết giảng, thì thức này dong ruỗi, luân 
chuyên nhưng không đổi khác. 

— Này Sati, thế nào là thức ấy? 

— Bạch Thế Tôn, chính thức ấy nói cảm thọ, thọ lãnh 
chỗ này, chỗ kia, kết quả các hành động thiện ác. 
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— Này kẻ mê mờ kia, vì ai mà Ông lại hiểu pháp Ta 
thuyết giảng như vậy. Này kẻ mê mờ kia, có phải chăng, 
Ta đã dùng nhiều pháp môn nói là thức do duyên khởi, 
không có duyên, thì thức không hiện khởi? Và này kẻ mê 
mờ kia, không những Ông xuyên tạc Ta, vì Ông đã tự chấp 
thủ sai lạc, Ông còn tự phá hoại Ông và tạo nên nhiều tổn 
đức. Này kẻ mê mờ kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và 
đau khổ lâu dài cho Ông. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Chu Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Tỷ-kheo Sai, 
con của người đánh cá, có thể khởi lên tia lửa sáng gì 
trong Pháp, Luật này không ? 

— Bạch Thế Tôn, làm sao có thê có được, không thê 
được, bạch Thế Tôn. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo SatI, con của người đánh cá, 
im lặng, hô ngươi, thụt vai, cúi đâu, lo âu, câm miệng. Rôi 
Thê Tôn sau khi biệt được Tỷ-kheo SatI, con của người 
đánh cá, đang 1m lặng, hô ngươi, thụt vai, cúi đâu, lo âu, 
câm miệng, bèn nói với Tyỷ-kheo SatI, con của người đánh 
cá. 

— Này kẻ mê mờ kia, người ta sẽ biệt Ông qua ác tà 
kiên của chính Ông. Ở đây, Ta sẽ hỏi các Tỷ-kheo. 

Rôi Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Chut Tỷ-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta thuyết giảng 
giống như Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá này, không 
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những đã xuyên tạc Ta vì đã tự chấp thủ sai lạc, mà còn tự 
phá hoại mình và tạo nên nhiêu tôn đức ? 


- Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã 
dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi, không có 
duyên, thức không hiện khởi. 


— Lành thay, chư Tỷ-kheo, lành thay, chư Tỷ-kheo, 
các Ông hiểu pháp Ta thuyết giảng như vậy! Chư Tỷ-kheo, 
Ta đã dùng nhiều pháp môn nói thức do duyên khởi. 
Không có duyên, thức không hiện khởi. Nhưng Tỷ-kheo 
SatI, con của người đánh cá, không những xuyên tạc Ta vì 
đã tự chấp thủ sai lạc, còn tự pháp hoại mình và tạo nên 
nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ 
lâu dài cho kẻ mê mờ ấy. 

Này các Tỷ-kheo, do duyên mà thức sanh, và thức ấy 
có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, thức 
sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và các 
tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do duyên 
mũi và các hương, thức sanh, và thức ấy có tên là tỷ thức. 
Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ấy có tên là 
thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh và thức ấy 
có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, và 
thức ấy có tên là ý thức. 

Này các Tỷ-kheo, do duyên nào lửa sanh và lửa ấy có 
tên tùy theo duyên ấy. Do duyên củi, lửa sanh, lửa ấy gọi là 
lửa củi. Duyên vỏ gỗ bào, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa vỏ 
bào. Duyên cỏ, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa cỏ. Duyên phân 
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bò, lửa sanh, lửa ấy gọi là lửa phân bò. Duyên trấu, lửa 
sanh, lửa ấy gọi là lửa trấu. Duyên đồng rác, lửa sanh, lửa 
ấy gọi là lửa đồng rác. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên, thức sanh, và 
thức ấy có tên tùy theo duyên ấy. Do duyên mắt và các sắc, 
thức sanh, và thức ấy có tên là nhãn thức. Do duyên tai và 
các tiếng, thức sanh, và thức ấy có tên là nhĩ thức. Do 
duyên mũi và các hương, thức sanh, và thức ấy có tên và tỷ 
thức. Do duyên lưỡi và các vị, thức sanh, và thức ẫy có tên 
là thiệt thức. Do duyên thân và các xúc, thức sanh, và thức 
ấy có tên là thân thức. Do duyên ý và các pháp, thức sanh, 
và thức ấy có tên là ý thức. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sanh vật này 
không? 

— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy sự tác thành 
sanh vật do món ăn ấy không? 

— Bạch Thế Tôn có thấy. 

— Này các Ty-kheo, các Ông có thấy, do sự đoạn diệt 
các món ăn ấy, sanh vật ấy cũng bị đoạn diệt không? 

— Bạch Thế Tôn, có thấy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. 

— Sanh vật này có thể không có mặt? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. Sự 
tác thành của món ăn ấy có thể có hay không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, vì do dự nên nghi hoặc sanh. Do 
sự đoạn diệt các món ăn Ấy, sanh vật ẫy có thê bị đoạn diệt 
hay không bị đoạn diệt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí 
tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Sanh vật này có thê 
không có mặt. 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí 
tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Sự tác thành của 
món ăn ấy có thê có hay không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. (2) 

— Này các Tỷ-kheo, nếu thấy như thật với chánh trí 
tuệ, thì sự nghi ngờ này được trừ diệt. Do sự đoạn diệt các 
món ăn Ấy, sanh vật có thê bị đoạn diệt hay không bị đoạn 
diệt? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn 
đề này), ở đây, các Ông có phải không có nghi hoặc 
không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 
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— Này các Tỷ-kheo, sự tác thành của món ăn ấy, (đối 
với vấn đề này), ở đây, các Ông có phải không có nghi 
hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn Ấy, 
sanh vật ấy có thể bị đoạn diệt, (đối với vẫn đề này), ở đây, 
các Ông có phải không có nghi hoặc không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sanh vật này có mặt, (đối với vấn 
đề này) có phải các Ông khéo thấy, nhờ như thật chánh trí 
tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, sự hiện hữu của sanh vật ẫy là do 
các món ăn ấy tác thành, có phải các Ông khéo thấy nhờ 
như thật chánh trí tuệ không? 

— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, do sự đoạn diệt các món ăn Ấy, 
sanh vật ấy có thế bị đoạn diệt, (đối với vấn đề này), có 
phải các Ông khéo thấy nhờ như thật chánh trí tuệ không? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được thanh 
tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nễu các 
Ông chấp trước, lấy làm hãnh diện, truy cầu, xem là của 
mình, thì này các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ 
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chiếc bè, nói Pháp được giảng dạy là để đưa vượt qua, 
không phải để năm lấy. 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, đối với tri kiến này được 
thanh tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu 
các Ông không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, 
không truy cầu, không xem là của mình, thì này các Tý- 
kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ của mình, thì này các Tỷ- 
kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ là của mình (???), thì này 
các Tỷ-kheo, các Ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp 
được giảng dạy là để đưa vượt qua, không phải để nắm lấy. 


— Bạch Thể Tôn, có. 


— Này các Tỷ-kheo, có bốn món ăn giúp cho an trú 


sanh. Thê nào là bốn? Đoàn thực hoặc thô hoặc tế, thứ hai 
là xúc thực, thứ ba là tư niệm thực, và thứ tư là thức thực. 

Và này các Tý-kheo bốn món ăn này, lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì 
làm nguyên nhân? Bồn món ăn này lấy đi làm nhân duyên, 
lấy ái làm tập khởi, lấy ái làm sanh chủng, lấy ái làm 
nguyên nhân. 

Này các Tý-kheo, ái này lấy gì làm nhân duyên, lấy gì 
làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên 
nhân? Ái¡ lấy f8 làm nhân duyên, lẫy thọ làm tập khởi, lẫy 
thọ làm sanh chủng, lấy thọ làm nguyên nhân. 
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Này các Tý-kheo, thọ này lẫy gì làm nguyên nhân, lấy 
gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên 
nhân? Thọ lấy xúc làm nhân duyên, lấy xúc làm tập khởi, 
lấy xúc làm sanh chúng, lấy xúc làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, xúc này lấy gì làm nguyên duyên, 
lẫy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lẫy gì làm 
nguyên nhân? Xúc lấy sáu nhập làm nhân duyên, lấy sáu 
nhập làm tập khỏi, lấy sáu nhập làm sanh chúng, lấy sáu 
nhập làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, sáu nhập này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì 
làm nguyên nhân? Sáu nhập lấy danh sắc làm nhân duyên, 
lấy danh sắc làm tập khỏi, lấy danh sắc làm sanh chủng, 
lấy danh sắc làm nguyên nhân. 


Này các Tý-kheo, danh sắc này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì 
làm nguyên nhân? Danh sắc lấy thức làm nhân duyên, lẫy 
thức là tập khởi, lấy thức làm sanh chủng, lấy thức làm 
nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, thức này lấy gì làm nhân duyên, lấy 
gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì làm nguyên 
nhân? Thức lấy hành làm nhân duyên, lẫy hành làm tập 
khởi, lẫy hành làm sanh chủng, lây hành làm nguyên nhân. 


Này các Tỷ-kheo, các hành này lấy gì làm nhân 
duyên, lấy gì làm tập khởi, lấy gì làm sanh chủng, lấy gì 
làm nguyên nhân? Các hành lấy vô mình làm sanh chủng, 
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lẫy vô minh làm nguyên nhân. 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, vô mình duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu 
nhập, sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, 
chết, sâu, bị, khổ, ưu, não được hiện hữu. Như vậy là sự 
tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 


— Trước đã nói: Sanh duyên già, chết (Do duyên sanh 
nên già, chết hiện khởi). Này các Tỷ-kheo, sanh duyên già, 
chết có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thể nào? 

— Bạch Thế Tôn, sanh duyên già, chết. Như vậy đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sanh duyên già, chết. 

- Trước đã nói: hữu duyên sanh. Này các Tỷ-kheo, 
hữu duyên sanh có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế 
nào? 

- Bạch Thế Tôn, hữu duyên sanh. Như vậy, đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hữu duyên sanh. 

- Trước đã nói: Thủ duyên hữu. Này các Tỷ-kheo, thủ 
duyên hữu có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, thủ duyên hữu. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thủ duyên hữu. 

— Trước đã nói: Ái duyên thủ. Này các Tỷ-kheo, ái 
duyên thủ có phải không? Hay ở đây, (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, ái duyên thủ. Như vậy đối với chúng 
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con, (nghĩa) ở đây là vậy: Ái duyên thủ. 


— Trước đã nói: Thọ duyên ái. Này các Tỷ-kheo, thọ 
duyên ái có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, thọ duyên ái. Như vậy đối với chúng 
con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thọ duyên ái. 


— Trước đã nói: Xúc duyên thọ. Này các Tỷ-kheo, xúc 
duyên thọ có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, xúc duyên thọ. Như vậy đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Xúc duyên thọ. 

— Trước đã nói: Sáu nhập duyên xúc. Này các Tỷ- 
kheo, sáu nhập duyên xúc có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, sáu nhập duyên xúc. Như vậy đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Sáu nhập duyên xúc. 

— Trước đã nói: Danh sắc duyên sáu nhập. Này các 
Tỷ-kheo, danh sắc duyên sáu nhập có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, danh sắc duyên sáu nhập. Như vậy 
đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Danh sắc duyên 
sáu nhập. 

- Trước đã nói: Thức duyên danh sắc. Này các Tỷ- 
kheo, thức duyên danh sắc có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, thức duyên danh sắc. Như vậy đối 
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với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Thức duyên danh sắc. 

— Trước đã nói: Hành duyên thức: Này các Ty-kheo, 
hành duyên thức có phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế 
nào? 


- Bạch Thế Tôn, hành duyên thức. Như vậy, đối với 
chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Hành duyên thức. 

— Trước đã nói: Vô minh duyên hành. Này các Tỷ- 
kheo, vô minh duyên hành có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, vô minh duyên hành. Như vậy đối 
với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Vô minh duyên hành. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như vậy 
và Ta cũng nói như vậy: “Cái này có nên cái kia có, cái này 
sanh nên cái kia sanh”, như vô minh duyên hành, hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu nhập, 


li 


sáu nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên 
thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già, chết, 
sầu, bi, khổ, ưu, não cùng sanh khởi. Như vậy, là sự tập 
khởi của toàn bộ khổ uẫn này. Do vô mình đoạn diệt, xả ly 
một cách hoàn toàn nên các hành diệt. Do các hành diệt 
nên thức diệt. Do thức diệt nên danh sắc diệt. Do danh sắc 
diệt nên sáu nhập diệt. Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Do 
xúc điệt nên thọ diệt. Do thọ diệt nên ái diệt. Do ái diệt nên 
thủ diệt. Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh 
diệt. Do sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não đều 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẫn này. 
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Trước đã nói: Do sanh diệt nên già, chết diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do sanh diệt nên già, chết diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thể nào? 

— Bạch Thế Tôn, do sanh diệt nên già, chết diệt. Như 
vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do sanh diệt 
nên già, chết diệt. 

— Trước đã nói: Do hữu diệt nên sanh diệt. Này các 
Tỷ-kheo, do hữu diệt nên sanh diệt có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do hữu diệt nên sanh diệt. Như vậy 
đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hữu diệt nên 
sanh diệt. 

— Trước đã nói: Do thủ diệt nên hữu diệt. Này các Tỷ- 
kheo, do thủ diệt nên hữu diệt có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do thủ diệt nên hữu diệt. Như vậy 
đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do thủ diệt nên 
hữu diệt. 

— Trước đã nói: Do ái diệt nên thủ diệt. Này các Tỷ- 
kheo, do ái diệt nên thủ diệt có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do ái diệt nên thủ diệt. Như vậy đối 
với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do ái diệt nên thủ 
diệt. 


— Trước đã nói: Do thọ diệt nên ái diệt. Này các Tỷ- 
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kheo, do thọ diệt nên ái diệt có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, do thọ diệt nên ái diệt. Như vậy đối 
với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do thọ diệt nên ái diệt. 

— Trước đã nói: Do xúc diệt nên thọ diệt. Này các Tỷ- 
kheo, do xúc diệt nên thọ diệt có phải không? Hay ở đây 
(nghĩa) như thế nào? 


- Bạch Thế Tôn, do xúc diệt nên thọ diệt. Như vậy 
đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do xúc diệt nên 
thọ diệt. 

— Trước đã nói: Do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do sáu nhập diệt nên xúc diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

— Bạch Thế Tôn, do sáu nhập diệt nên xúc diệt. Như 
vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do sáu nhập 
diệt nên xúc diệt. 

— Trước đã nói: Do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. 
Này các Tỷ-kheo, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt có 
phải không? Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do danh sắc diệt nên sáu nhập diệt. 
Như vậy đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do danh 
sắc diệt nên sáu nhập diệt. 

— Trước đã nói: Do thức diệt nên danh sắc diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do thức diệt nên danh sắc diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 
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— Bạch Thế Tôn, do thức diệt nên danh sắc diệt. Như 
vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do thức diệt 
nên danh sắc diệt. 

— Trước đã nói: Do hành diệt nên thức diệt. Này các 
Tỷ-kheo, do hành diệt nên thức diệt có phải không? Hay ở 
đây (nghĩa) như thế nào? 


— Bạch Thế Tôn, do hành diệt nên thức diệt. Như vậy 
đối với chúng con (nghĩa) ở đây là vậy: Do hành diệt nên 
thức diệt. 

— Trước đã nói: Do vô minh diệt nên hành diệt. Này 
các Tỷ-kheo, do vô minh diệt nên hành diệt có phải không? 
Hay ở đây (nghĩa) như thế nào? 

- Bạch Thế Tôn, do vô minh diệt nên hành diệt. Như 
vậy đối với chúng con, (nghĩa) ở đây là vậy: Do vô minh 
diệt nên hành diệt. 

— Lành thay, này các Tỷ-kheo! Các Ông nói như vậy 
và Ta cũng nói như vậy: "Cái này không có nên cái kia 
không có, cái này diệt nên cái kia diệt”, như vô minh diệt 
nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh 
sắc diệt, danh sắc diệt nên sáu nhập diệt, sáu nhập diệt nên 
xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt 
nên thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, 
sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu não diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uân này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nên biết như vậy, thấy như 
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vậy, có còn chạy theo thời quá khứ, và suy nghĩ: "Ta có 
mặt trong thời quá khứ hay không có mặt trong thời quá 
khứ? Ta có mặt trong thời quá khứ như thế nào? Ta có mặt 
trong thời quá khứ, hình vóc như thế nào? Trước kia ta là 
gì và ta có mặt như thế nào trong thời quá khứ"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như 


vậy, có còn chạy theo thời vị lai, và suy nghĩ: "Ta sẽ có 
mặt trong thời vị lai hay ta sẽ không có mặt trong thời vị 
lai? Ta sẽ có mặt trong thời vị lai như thế nào? Ta sẽ có 
mặt trong thời vị lai, hình vóc như thế nào? Trước kia là gì 
và ta sẽ có mặt như thế nào trong thời vị lai"? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như 


vậy, các Ông có nghỉ ngờ gì về mình trong thời hiện tại: 
"Ta có mặt hay ta không có mặt. Ta có mặt như thế nào? 
Ta có mặt, hình vóc như thế nào? Hữu tình này từ đâu đến? 
Và rồi nó sẽ đi đâu"? 


— Thưa không, bạch Thể Tôn. 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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— Thưa không, bạch Thể Tôn. 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, các Ông biết như vậy, thấy như 


vậy, các Ông có trở lui lại các giới cắm, tế tự (2) đàn tràng 
của các tục tứ Sa-môn, Bà-la-môn (và nghĩ răng) chúng là 
căn bản không ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷ-kheo, có phải các Ông chỉ nói những gì 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo,! Này các Tỷ-kheo, các 
Ông đã được ta giới thiệu Chánh Pháp, Pháp này thiết 
thực, hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả 
năng hướng thượng, được người trí tự thân giác hiểu. Này 
các Tỷ-kheo, Pháp này thiết thực, hiện tại, không có thời 
gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được 
người trí tự thân giác hiểu. Tất cả những øì đã nói là do 
duyên này mà nói. 


Này các Tỷ-kheo, có ba sự hòa hợp mà một bào thai 
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thành hình: 


—_ Ở đây, cha mẹ có giao hợp và người mẹ không trong 
thời có thể thụ thai, và hương âm (gandhabba) không 
hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành hình. 


— Ở đây, cha và mẹ có giao hợp, và người mẹ trong 
thời có thể thụ thai, nhưng hương ấm (gandhabba) 
không hiện tiền, như vậy bào thai không thể thành 
hình. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, khi nào cha mẹ có giao hợp, và 
người mẹ trong thời có thể thụ thai, và hương ẫm có 
hiện tiền; có ba sự hòa hợp như vậy, thì bào thai mới 
thành hình. 


Rồi này các Tỷ-kheo, người mẹ trong chín hay mười 
tháng mang bào thai ấy, với sự lo âu lớn đối với gánh nặng 
ấy. Rồi này các Tỷ-kheo, sau chín hay mười tháng, người 
mẹ sinh đẻ với sự lo âu lớn đối với gánh nặng ấy. Khi đã 
sinh, người mẹ nuôi (hài nhi ấy) với máu của mình. Này 
các Tỷ-kheo, /rong luật của bậc Thánh, sữa của bà mẹ 
được xem là máu. Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ ấy, sau khi lớn 
lên, sau khi các căn đã thuần thục, chơi với những trò chơi 
dành cho các đứa trẻ, như với cái cày nhỏ, chơi khăng, chơi 
nhảy lộn nhào, chơi chong chóng, chơi với đồ đong bằng 
lá, chơi xe con, chơi cung nhỏ. Này các Tỷ-kheo, đứa trẻ 
sau khi lớn lên, sau khi các căn do mắt nhận thức, được 
thuần thục, thọ hưởng đầy đủ năm món dục lạc; các sắc do 
mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích 
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thích lòng dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận thức... Các 

hương do mũi nhận thức... Các vị do lưỡi nhận thức... Các 

xúc do thân cảm xúc; các xúc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, 

khả ý, kích thích lòng dục. 

> Khi thấy sắc bằng mắt, người đó tham ái đối với sắc 
đẹp, người đó ghét bỏ đối với sắc xấu, người đó sống 
miệm không an trú trên thân, với một tâm nhỏ mọn. 
Người đó không như thật tuệ trì tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, chính nhờ chúng mà các ác bất thiện pháp của 
người đó được trừ diệt, không có dự tản. 


=> Nhự vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch) có cảm 
thọ nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ, người đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước thọ ấy. 


=> Vì tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy, nên dục 
sanh hỷ, có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, nên 
dục hỷ sanh. Có tâm dục hỷ đối với những cảm thọ ấy, 
tức là chấp thủ. 


> Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên sanh 
sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sâu, bỉ, khổ, ưu, 
não, sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khô uấn 
này. 

Khi người đó nghe tiếng với tai... (như trên)... khi 
người đó ngửi hương với mũi... (như trên)... khi người đó 
nếm vị với lưỡi... (như trên)... khi người đó cảm xúc với 
thân... (như trên)... khi người đó nhận thức pháp với ý, 
người đó tham ái đối với pháp tốt, ghét bỏ đối với pháp 
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xấu. Người đó sống niệm không an trú trên thân, với một 
tâm nhỏ mọn. Người đó không như thật tuệ tri đến tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, chính nhờ chúng mà các ác, bất thiện 
pháp của người đó được trừ diệt, không còn dư tàn. Như 
vậy, đối diện với thân, sơ (thuận, nghịch), có cảm thọ nào 
khởi lên: lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ. Người 
đó tùy hỷ, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy. Vì người 
đó tùy hý, hoan nghênh, tham trước cảm thọ ấy nên dục hỷ 
sanh. Có tâm dục hý đối với những cảm thọ ấy, tức là chấp 
thủ. Do duyên thủ nên hữu sanh; do duyên hữu nên sanh 
sinh khởi; do duyên sanh nên già, chết, sầu, bị, khổ, ưu, 
não sanh. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uân này. 


Ở đời, này các Tý-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là 
bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng 
ngộ với thượng trí, thế giới này với Thiên giới, Ma giới, 
Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà-la- 
môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên thuyết điều Như Lai đã chứng 
ngô. Như Lai thuyết pháp. sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
đầy đủ văn nghĩa. Như Lai truyền dạy phạm hạnh hoàn 
toàn đầy đủ, thanh tịnh. Người gia trưởng hay con vị gia 
trưởng, hay một người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nào nghe 
Pháp ấy. Sau khi nghe Pháp, người ấy sanh lòng kính 
ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng, vị ấy suy nghĩ: 
"Đời sống gia đình đây những triển phược, con đường đây 
những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoảng như hư 
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không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình có thể 
sống theo phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh 
tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 
Sau một thời gian, người ấy bỏ tài sản nhỏ hay bỏ tài sản 
lớn, bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay bà con quyến thuộc 
lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. 


Khi đã xuất gia như vậy, vị ấy sống thành tựu học pháp 
chánh hạnh : 


— Từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến 
hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


—_ Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, chỉ lẫy những vật đã 
cho, chỉ mong những vật đã cho, sống thanh tịnh, 
không có trộm cấp. 


—_ Từ bỏ tà hạnh, sống theo phạm hạnh, sống hạnh viễn 
ly, từ bỏ dâm dục hèn hạ, 


—_ Từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, y chỉ trên sự 
thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt, 
không phản lại đối với đời, 

— Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều 
gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở 
những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, không đến 
nói với những người này để sanh chia rẽ ở những 
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người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa hợp những kẻ ly 
gián, khuyến khích những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong 
hòa hợp, thoải mái trong hòa hợp, hân hoan trong 
hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. 

— Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói 
những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người. 

— Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, 
nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói những lời 
có ý nghĩa, nói những lời về Chánh Pháp, nói những 
lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những 
lời hợp thời, thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích 
lợi. 


Vị ấy từ bỏ làm hại đến các hột giống và các loại cây 
cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn 
phi thời, từ bỏ đi xem múa, hát, nhạc, trình diễn, từ bỏ 
trang sức bằng vòng hoa, hương liệu, dầu thơm và các thời 
trang, từ bỏ dùng giường cao và giường lớn, từ bỏ nhận 
vàng bạc, từ bỏ nhận các hạt sống, từ bỏ nhận thịt sống, từ 
bỏ nhận đàn bà, con gái, từ bỏ nhận nô tỳ, gái và trai, từ bỏ 
nhận cừu và dê, từ bỏ nhận gia cầm và heo, từ bỏ nhận voi, 
bò, ngựa và ngựa cái, từ bỏ nhận ruộng nương và đất đai, 
từ bỏ nhận người môi giới hoặc tự mình làm môi giới, từ 
bỏ buôn bán, từ bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc, đo 
lường, từ bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo, từ bỏ 
làm thương tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, Cướp 
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phá. 

Vị ấy biết đủ với tắm y để che thân, với đồ ăn khất 
thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y và 
bình bát). Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang 
theo hai cánh; cũng vậy, Tỷ-kheo biết đủ với tắm y để che 
thân, với đồ ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo (y và bình bát). 


Vị ấy nhờ thành tựu Thánh giới uân này nên hưởng 
được lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. 


Khi mắt thấy sắc, vị ấy không năm giữ tướng chung, 
không năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến 
con mắt không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, 
bất thiện pháp khởi lên; vị ấy tự chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe 
tiếng... (như trên)... mũi ngửi hương... (như trên)... lưỡi 
nếm vị... (như trên)... thân cảm xúc... (như trên)... ý nhận 
thức các pháp; vị ấy không nắm giữ tướng chung, không 
năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bất 
thiện pháp khởi lên; vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý 
căn, thực hành sự hộ trì ý căn. VỊ ây nhờ sự hộ trì cao quý 
các căn ấy, nên hưởng lạc thọ, nội tâm không lỗi lầm. 

Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn 
thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay 
đều tỉnh giác, khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh 
giác, khi ăn uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiêu 


KINH TRUNG BỘ 512 


tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác, khi đi, đứng, ngôi, nằm, thức, 
nói, im lặng đều tỉnh giác. 

Vị ấy với sự thành tựu Thánh giới uẫn này, với sự 
thành tựu Thánh hộ trì căn này, và với Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này, lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như 
khu rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, 
ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 
vị ấy ngồi kiết-già, lưng thăng, tại chỗ nói trên, và an trú 
chánh niệm trước mặt. 


— Viậy từ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly tham 
ái, gột rửa tâm hết tham ái. 

— Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, 
lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột 
rửa, tâm hết sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy 
miên. 

—_ Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử, nội 
tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hồi tiếc. 


— Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 

Sau khi từ bỏ năm triền cái làm ô nhiễm tâm, làm cho 
yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú 
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Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, có 
tầm có tứ. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Lại nữa, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh 
giác, thân cảm giác sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là "xả 
niệm lạc trú", chứng và trú Thiền thứ ba. Lại nữa, này các 
Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ 
trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. 


=> Khi vị ấy thấy sắc bằng mắt, vị ấy không tham ái đổi với 
sắc đẹp, không ghét bỏ đối với sắc xấu, vị ấy sống an 
trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. VỊ ấy như thật tuệ 
tri tâm giải thoái, tệ giải thoát, chính nhờ chúng mà 
các ác bắt thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có 
dự tàn. 

r> Như vậy từ bỏ (thuận nghịch), có cảm thọ nào khởi lên: 
lạc thọ, khổ thọ, hay bắt khổ bất lạc thọ; vị ấy không tùy 
hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ ấy. 

=> Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham 
trước thọ ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, 
dục hỷ ấy được trừ diệt. 

=> Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. Do thủ diệt nên 
hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do sanh diệt nên 
già, chết, sâu, bị, khổ, ưu, não diệt. Như vậy là sự đoạn 
diệt của toàn bộ khổ uẩn này. 
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Khi vị ấy nghe tiếng băng tai... (như trên)... khi vị 
ngửi hương bằng mũi... (như trên)... Khi vị ấy nếm vị bằng 
lưỡi... (như trên)...Khi vị ấy cảm xúc bằng thân... (như 
trên)... Khi vị ấy nhận thức pháp băng ý, vị ấy không tham 
ái đối với pháp tốt, không ghét bỏ đối với pháp xấu. Vị ấy 
sống an trú niệm trên thân, với tâm vô lượng. Vị ấy như 
thật tuệ tri tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Chính nhờ chúng 
mà các ác, bất thiện pháp của vị ấy được trừ diệt, không có 
dư tàn. Như vậy, vị ấy đoạn trừ (thuận nghịch) có cảm thọ 
nào khởi lên: lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ; vị ấy 
không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham trước thọ 
ấy. Vì vị ấy không tùy hỷ, không hoan nghênh, không tham 
trước thọ Ấy, nếu có dục hỷ nào đối với các cảm thọ, dục 
hỷ ấy được trừ diệt. Do dục hỷ của vị ấy diệt nên thủ diệt. 
Do thủ diệt nên hữu diệt. Do hữu diệt nên sanh diệt. Do 
sanh diệt nên già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não diệt. Như vậy 
là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uân này. 

Này các Tỷ-kheo, các Ông hãy thọ trì ái tận giải 
thoát này, được Ta nói một cách tóm tắt, nhưng (phải nhớ 
là) Tỷ-kheo Sati, con của người đánh cá, đã bị mắc trong 
cái lưới lớn của ái, trong sự rỗi loạn của ái. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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39. ĐẠI KINH XÓM NGỰA 


(Mahassapurasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương- 
già), tại một xã ấp của dân chúng Anga, tên là Assapura. 
Lúc bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Sa-môn! Sa-môn! Này các Tỷ-kheo, dân chúng biết 
các Ông là vậy. Và nếu các Ông được hỏi: "Các Ông là ai!" 
Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi là Sa-môn". 


Này các Tỷ-kheo, các Ông đã được danh xưng như 
vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, các Ông 
phải tự tu tập như sau: “Chúng 1a sẽ thọ trì và thực hành 
những pháp tác thành Sa-môn, những pháp tác thành Bà- 
la-môn. Như vậy, danh xưng này của chúng ta mới chân 
chánh và sự tự nhận này của chúng ta mới nhự thái. Và 
những đô cúng dường mà chúng ta thọ hưởng như y phục, 
đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh mới có được 
kết quả lớn, lợi ích lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia 
không thành vô dụng, có kết quả, có thành tích". 
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Này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp tác thành Sa- 
môn, và các pháp tác thành Bà-la-môn? 


“Chứng ta sẽ thành tựu tàm quý", như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các Ông phải tu tập. Này các Tý-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý đến 
mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy 
đã làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến mức 
độ ấy, các Ông có thê tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông. Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố cho 
các Ông: Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn 
hạnh, chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công 
việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? 


" 
` 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Này 


các Tý-kheo, các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, đến mức 
độ này, như vậy là vừa đủ; đến mức độ này, như vậy đã 
làm xong. Chúng ta đã đạt được mục đích Sa-môn hạnh. 
Chúng ta không có gì phải làm hơn nữa". Và cho đến mức 
độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông. Này các Tý-kheo, Ta tuyên bố cho 
các ông: Khi các Ông hướng đến mục đích Sa-môn hạnh, 
chớ có từ bỏ mục đích này, khi đang còn công việc đáng 
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phải làm hơn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? 
chánh, cởi mỏ, không có tỳ vết, che giáu. Nhưng chúng ta 
không vì khẩu hành thanh tịnh ấy, khen mình, chê người". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Này 
các Tý-kheo, các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu 
hành thanh tịnh, đến mức độ này, như vậy là vừa đủ; đến 
mức độ này, như vậy đã làm xong. Chúng ta đã đạt được 
mục đích Sa-môn hạnh. Chúng ta không có gì phải làm hơn 


nữa". Và cho đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. 
Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo các Ông... (như trên)... 
khi đang còn công việc đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? “Ý hành chúng ta phải được thanh tịnh, mình 
Nhưng chúng ta 


r 
2 ^ 


không vì ý hành thanh tịnh áy, khen mình, chê người”. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Này các 
Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu 
hành thanh tịnh, và ý hành thanh tịnh, đến mức độ này, như 
vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các 
Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 
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Này các Tỷ-kheo, thế nào là công việc đáng phải làm 
hơn nữa? “Sanh mạng chúng ta phải được thanh tịnh, minh 
. Nhưng chúng ta 


không vì sanh mạng thanh tịnh ấy, khen mình, chê HgƯỜI ". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Này 
các Tý-kheo, các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu 
hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh. 
Đến mức độ này như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và cho 
đến mức độ ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ- 
kheo, Ta khuyến cáo các Ông... (như trên)... đang còn công 
việc đáng phải làm hơn nữa. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? “Chúng ta phải hộ trì các căn. Khi mắt thấy 
sắc, không năm gi tướng chung, không nắm S411 11101114 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến con mắt không được 
chế ngự, khiến tham ái, wu bỉ, các ác, bắt thiện pháp khởi 
lên, chúng ta sẽ tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, 
thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi 
hương... lưỡi nếm vị... thân cảm xúc... ý nhận thực các 
pháp, không nắm giữ tướng chung, không nắm gi [ƯỚng 
riêng. Những nguyên nhân gì khiến ý căn không được chế 
ngự, khiến tham ái, ưu, bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, 
chúng ta sẽ †ự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn". Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông 
cần phải tu tập. Này các Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên 
ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta 
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thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh 
mạng thanh tịnh, và các căn đã được hộ trì, đến mức độ 
này, như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ 
ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tý-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? “Chứng ra phải biết tiết độ trong ăn uống. 
với chánh tư duy, chúng ta thọ thực, không phải để vui đùa, 
không phải để đam mê, không phải để trang sức, không 
phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu 
và được bảo dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để 
hồ trợ phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy chúng ta điệt trừ 
các cảm thọ cũ và không cho khởi lên cảm thọ mới, và 
chúng ta sẽ không có lỗi lâm, sống được an ồn". Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng này các 
Tỷ-kheo, các Ông có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã 
thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu 
hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh 
và các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, đến mức độ 
này, như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ 
ấy, các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷý-kheo, Ta 
khuyến cáo các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc 
đáng phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 


làm hơn nữa? "Chúng ta phải chú tâm cảnh giác. Ban ngày 
đi kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tây sạch 
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tâm tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh một đi 
kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tây sạch tâm 
tư khỏi các pháp chướng ngại. Ban đêm canh giữa, chúng 
ta phải nằm dáng nằm con sư tử, nghiêng bên hông tay 
phải, một chân đặt trên chân kia, chánh niệm tỉnh giác, tâm 
nghĩ đến lúc thức dậy lại. Ban đêm canh đầu thức dậy, đi 
kinh hành (hay) trong lúc ngồi, chúng ta phải tây sạch tâm 
tư khỏi các pháp chướng ngại". Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Ông cần phải tu tập. Nhưng nảy các Tỷ-kheo, các Ông 
có thể khởi lên ý kiến: "Chúng ta đã thành tựu tàm quý, 
thân hành chúng ta thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý 
hành thanh tịnh, sanh mạng thanh tịnh, các căn đã được hộ 
trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm cảnh giác, đến mức độ này, 
như vậy là vừa đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, 
các Ông có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến 
cáo các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng 
phải làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? "Chúng ta phải chánh niệm tỉnh giác, khi đi 
tới, khi đi lui đều tỉnh giác, khi nhìn thắng, khi nhìn quanh 
đều tỉnh giác, khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác, khi 
mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác, khi ăn uống, 
nhai, nuốt đều tỉnh giác, khi đi đại tiện, tiểu tiện đều tỉnh 
giác, khi đi đứng, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh giác". 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông cần phải tu tập. Nhưng 
này các Tỷ-kheo, các Ông có thê khởi lên ý kiến: "Chúng 
ta đã thành tựu tàm quý, thân hành chúng ta thanh tịnh, 
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khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, sanh mạng thanh 
tịnh, các căn đã được hộ trì, ăn uống có tiết độ, chú tâm 
cảnh giác, chánh niệm tỉnh giác, đến mức độ này, như vậy 
là vừa đủ... (như trên)...". Và cho đến mức độ ấy, các Ông 
có thể tự thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, Ta khuyến cáo 
các Ông... (như trên)... khi đang còn công việc đáng phải 
làm hơn nữa. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là các công việc đáng phải 
làm hơn nữa? Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo lựa một 
chỗ thanh vắng, tịch mịch, như khu rừng, gốc cây, khe núi, 
hang đá, bãi tha ma, làm cây, ngoài trời, đồng rơm. Sau 
khi đi khất thực về và ăn xong, vị ấy ngôi kiết già, lưng 
thăng, và an trú chánh niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái 
ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham 
ái. Từ bỏ sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng 
từ mẫn thương xót tất cả chúng hữu tình, gột rửa tâm hết 
sân hận. Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trầm và thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. 
Từ bỏ trạo cử hối quá, vị ấy sống không trạo cử hồi tiếc, 
nội tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hồi tiếc. Từ bỏ 
nghỉ ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghỉ ngờ, không phân vân 
lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đổi với thiện pháp. 
=> Này các Tỷ-kheo, như một người mắc nợ liên làm các 

nghệ nghiệp. Những nghệ này được phát đạt, người ấy 
không những trả được nợ cũ, còn có tiên dư để nuôi 
dưỡng vợ. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia mắc nợ nên 
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làm các nghề nghiệp. Những nghệ này được phát đạt, ta 
không những trả được những nợ cũ, còn có tiên dự để 
nuôi dưỡng vợ". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, 
hoan hỷ. 


=> Này các Tỷ-kheo, như một người bị bệnh, đau đớn, trầm 
trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. Sau một thời 
gian, người ấy khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực 
khôi phục. Người ấy nghĩ: "Ta trước kia bị bệnh, đau 
đớn trầm trọng, ăn uống không tiêu, thể lực suy yếu. 
Nay ta khỏi bệnh, ăn uống tiêu thông, thể lực khôi 
phục". Người ấy nhờ vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


=> Này các Tỷ-kheo, như một người bị nhốt trong ngục. 
Người ấy sau một thời gian được khỏi tù tội, an lạc kiện 
toàn, tài sản không bị giảm tổn. Người ấy nghĩ: "Ta 
trước kia bị nhốt trong ngục, nay ta được khỏi tù tội, an 
lạc kiện toàn, tài sản không bị giảm tốn. "Người ấy nhờ 
vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


=> Này các Tỷ-kheo, như một người nô lệ, không được tự 
chủ, lệ thuộc người khác, không được tự do đi lại. 
Người ấy sau một thời gian thoát khỏi cảnh nô lệ, được 
tự chủ, không lệ thuộc người khác, một người thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
người giải thoát, được tự do đi lại. Người ấy nghĩ: "Ta 
trước kia bị cảnh nô lệ, không được tự chủ, lệ thuộc 
người khác , không được tự do đi lại. Nay ta thoát khỏi 
cảnh nô lệ, được tự chủ, không lệ thuộc người khác, một 
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người giải thoát, được tự do đi lại”. Người ấy nhờ vậy 
được sung sướng, hoan hỷ. 


=> Này các Tỷ-kheo, như một người giàu có, nhiễu tài sản, 
đang đi qua bãi sa mạc. Người ấy sau một thời gian đã 
đi khỏi bãi sa mạc ấy, đến đâu làng, yên ồn, không có 
nguy hiểm, tài sản không bị tổn giảm. Người ấy nghĩ: 
"Ta trước kia giàu có, nhiêu tài sản, đi qua bãi sa mạc. 
Nay ta đã đi qua khỏi bãi sa mạc ấy, yên ồn, không có 
nguy hiểm, tài sản không bị tốn giảm". Người ấy nhờ 
vậy được sung sướng, hoan hỷ. 


Cũng vậy này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tự mình, quán 
năm triền cái chưa xả ly, như món nợ, như bệnh hoạn, như 
ngục tù, như cảnh nô lệ, như con đường qua sa mạc. Này 
các Tý-kheo, cũng như không mắc nợ, không bị bệnh tật 
được khỏi tù tội, được tự do, đến được đất lành vên ồn. 
Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo quán năm triền cái khi chúng 
được diệt trừ. 


Sau khi đã đoạn trừ năm triền cái này, những triền 
cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ớt trí tuệ, vị ấy ly dục, ly 
ác, bất thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Vị ấy thắm nhuằn, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân này với hỷ lạc do 
ly dục sanh, không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ 
lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuân. Này các Tỷ-kheo, như 
IMỘI người hâu tắm lão luyện, hay đệ tử người hâu tắm, sau 
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nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuận nước ướt, trào trộn 
với nước ưới, thâm ưới cả trong lần ngoài với nước, nhưng 
không chảy thành giọt. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thấm nhuân, tấm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân này với hý lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuằn. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tý-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hy lạc do định 
sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vị ẫy thâm 
nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây thân này với 
hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuân. Này các 
Tỷ-kheo, ví như một hồ nước, nước từ trong dâng lên, 
phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây 
không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh 
thoảng trời mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, 
thấm nhuần, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đây hồ nước 
ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ nước ấy 
không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này các 
Tyỷ-kheo, vị ẫy thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, 
tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh không một chỗ 
nào trên toản thân không được hỷ lạc do định sanh thấm 
nhuần. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tĩnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "xả niệm lạc trú", chứng và trú Thiền thứ ba. 
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Vị ấy thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm 
nhuần. Này các Tỷ-kheo, 


nước mắt lạnh ấy thấm nhuẩn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
Tỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân này với lạc thọ không có hỷ ấy, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thâm 
nhuần. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo xả lạc xả khô, diệt 
hý ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, không 
khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị ấy thâm nhuần toàn 
thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng, không một chỗ 
nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy 
thấm nhuẳn. Này các Tỷ-kheo, 
tám vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được vải trăng ấy che thấu. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, vị ấy ngồi thắm nhuần toàn thân mình với tâm thuần 
tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không 


được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thâm nhuằn. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
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nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Túc 
mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi 
đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm 
đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, 
nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: 
"Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, 
giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sinh ra 
tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như 
thế này, giai cấp như thế này, thọ khô lạc như thế này, tuổi 
thọ đến mực như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được 
sanh ra ở đây". Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá 
khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Này các 7j- 
kheo, ví như một người đi từ làng mình đến làng khác, từ 
làng ấy ấi đến một làng khác nữa, và từ làng này lại trở về 
làng của mình, người ấy nghĩ: "Ta từ làng của mình ấi đến 
làng kia, nơi đây, ta đã đứng như thể này, đã ngôi như thể 
này, đã nói như thế này, đã yên lặng như thể này. Từ nơi 
làng nọ, ta đã trở về làng của ta". Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến, Túc 
mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời... (như trên)... Như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ 
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tiết. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí 
tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với Thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. 
Vị ấy biết rõ răng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều 
do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh làm những ác 
hạnh về thân, lời và ý, phỉ báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện 
hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo 
chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người 
này, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện 
thú, cõi Trời, trên đời này. Như vậy, vị ấy với Thiên nhãn 
thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị 
ấy biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều 
do hạnh nghiệp của họ. Này các Tỷ-kheo, ví như có hai nhà 
có cửa, và ở đây, một người có mắt đứng ở giữa, người này 
có thể thấy các người (khác) đi vào nhà, đi ra, đi qua, đi 
lại. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị ấy với Thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy 
biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang... đều do 
hạnh nghiệp của họ. 
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Với tâm định tĩnh, thuần tịnh trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến Lậu 
tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật: 
"Đây là Nguyên nhân của Khổ", biết như thật: "Đây là sự 
Diệt khổ", biết như thật: "Đây là con đường đưa đến diệt 
khổ", biết như thật: "Đây là những lậu hoặc", biết như thật: 
"Đây là nguyên nhân của các lậu hoặc", biết như thật: "Đây 
là sự đoạn trừ các lậu hoặc", biết như thật: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc". Nhờ hiểu biết 
như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối 
với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta 
đã giải thoát”. VỊ ẫy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã 
thành, những việc cần làm đã làm xong, sau đời hiện tại 
không có đời sống nào khác nữa". Này các Tỷ-kheo, ví như 
tại dãy núi lớn có một hô nước, thuần tịnh, trong sáng, 
không cấu nhiễm, một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy 
con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi 
qua lại hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: "Đây là hồ nước 
thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những 
con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cả 
đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ". Cũng vậy, này 
các Tý-kheo, Tỷ-kheo biết như thật: "Đây là khô... biết như 
thật: "Đây là Con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc!" 
Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị 
ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
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minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát, vị ấy tuệ tri: "Sanh 
đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần phải làm đã 
làm xong, sau đời hiện tại không có đời sống nào khác 
nữa". 


Này các Tỷ-kheo, IẾWẾ@Ø§HWWẬÿ/ffW0@6/E0iIA GA, 


> Này các Tý-kheo, như thế nào, Tỷ-kheo là Sa-môn? - Vị 
nảy đã làm cho dừng lại các ác, các pháp bất thiện, 
những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng sợ hãi, 
đem lại khổ quả, đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. 


Như vậy, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo là Sa-môn. 


M4 


Và này các Tý-kheo, như thế nào Tỷý-kheo là Bà-la- 
môn? - Vị này đã tân xuất ra ngoài các ác, các pháp bất 
thiện, những pháp này ô nhiễm, đưa đến tái sanh, đáng 
sợ hãi, đem lại khổ quả, đưa đến sanh ø1là, chết trong 
tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo là Bà-la- 
môn. 


Y 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào Tỷ-kheo đã tắm sạch 
sẽ? - Vị này đã tắm gội sạch sẽ các ác, các pháp bất 
thiện... đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã tắm sạch sẽ. 


M4 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo đã biết và 
hiểu rõ? -Vị này đã biết và hiểu rõ các ác, các pháp bất 
thiện... đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đã biết rõ. 
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> Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo có học? - 
Vị này đã tiêu diệt các ác, các pháp bắt thiện...đưa đến 
sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo có học. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷ-kheo được gọi 
là bậc Thánh? - Vị này đã làm cho xa lìa các ác pháp bất 
thiện... đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. Như vậy, 
này các Ty-kheo, Tỷ-kheo được gọi là bậc Thánh. 


> Và này các Tý-kheo, như thế nào là Tỷý-kheo được gọi 
là bậc A-la-hán? - VỊ này đã làm cho xa lìa các ác, các 
pháp bắt thiện... đưa đến sanh, già, chết trong tương lai. 
Như vậy, này các Ty-kheo, Ty-kheo là bậc A-la-hán. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hý, 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


40. TIỂU KINH XÓM NGỰA 


(Culaassapurasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Anga (Ương giả), 
tại một xã ấp của dân chúng Anøga, tên là Assapura. Lúc 
bấy giờ Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
— Bạch Thế Tôn. 
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Những Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau: 


— Sa-môn! Sa-môn! Này các Tỷ-kheo, dân chúng biết 
các Ông là vậy. Và nếu các Ông có được hỏi: "Các Ông là 
ai!" Các Ông phải tự nhận: "Chúng tôi là Sa-môn". 


Này các Tý-kheo, các Ông đã được danh xưng như 
vậy, đã tự nhận là như vậy, thì này, các Tỷ-kheo, các 
Ông phải tự tu tập như sau: “Những pháp môn xứng 
đáng bậc Sa-môn, chúng ta sẽ tu tập pháp môn ấy. Như vậy 
danh xưng này của chúng ta mới chân chính và sự tự nhận 
này của chúng ta mới như thát. Và những thứ cúng đường 
mà chúng ta thọ hưởng như y phục, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, được phẩm trị bệnh mới có được kết quả lớn, lợi ích 
lớn cho chúng ta. Và chúng ta xuất gia không thành vô 
dụng, có kết quả, có thành tích". 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không thực hành 
các pháp môn xứng đảng bác Sa-môn ? 


Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo có tâm tham dục 
và lòng tham dục không được đoạn diệt, có tâm sân hận và 
lòng sân hận không được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng 
phẫn nộ không được đoạn diệt, có tâm thù hận và lòng thù 
hận không được đoạn diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối 
không được đoạn diệt, có tâm não hại và lòng não hại 
không được đoạn diệt, có tâm tật đồ và lòng tật đố không 
được đoạn diệt, có tâm xan lẫn và lòng xan lẫn không được 
đoạn diệt, có tâm man trá và lòng man trá không được đoạn 
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diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá không được đoạn diệt, 
có tâm ái dục và lòng ái dục không được đoạn diệt, có tà 
kiên và tà kiên không được đoạn diệt. 


Này các Tý-kheo, Ta nói rằng, nếu vị ấy không thực 
hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì không thê 
đoạn diệt được những cầu uễ cho Sa-môn, những tỳ vết cho 
Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, sự đọa sanh vào đọa 
xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Này các Tỷ-kheo, ví nhự một 
loại võ khí nguy hiểm tên matqja có hai lưỡi rất sắc bén, 
có thể được bao lại và bỏ vào trong một cái bao. Cũng 
vậy, này các Tý-kheo, Ta nói sự xuất gia của Tỷ-kheo ấy là 
như vậy. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
một vị mang đại y (Sanghati) chỉ tùy thuộc vào mang 
đại y. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
một vị lõa thể chỉ tùy thuộc vào lõa thể. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
một vị sống thoa bụi và đất chỉ tùy thuộc vào hạnh thoa 
bụi và đất. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
một vị sống theo lễ nghi tắm rửa chỉ tùy thuộc vào lễ 
nghỉ tăm rửa. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
một vị sống dưới gốc cây chỉ tùy thuộc vào hạnh sống 
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dưới gốc cây. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
một vị sống ngoài trời chỉ tùy thuộc vào hạnh sống 
ngoài trời. 

— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
người theo hạnh đứng thăng chỉ tùy thuộc vào hạnh 
đứng thẳng. 


— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
một vị ăn uống có định kỳ chỉ tùy thuộc vào hạnh ăn 
uống có định kỳ. 


— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 


người sông theo chú thuật chỉ tùy thuộc vào hạnh sống 
theo chú thuật. 


— Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng Sa-môn hạnh của 
vị bện tóc chỉ tùy thuộc vào hạnh bện tóc. 


Này các Tỷ-kheo, nếu lòng tham dục của người có 
tâm tham dục được đoạn diệt chỉ nhờ vào hạnh mang đại y 
của người mang đại y, nếu lòng sân của người có tâm sân 
được đoạn diệt, nếu lòng phẫn nộ của người có tâm phẫn 
nộ được đoạn diệt, nếu lòng hiềm hận của người có tâm 
hiềm hận được đoạn diệt, nếu lòng giả dối của người có 
tâm giả dối được đoạn diệt, nếu lòng não hại của người có 
tâm não hại được đoạn diệt, nếu lòng tật đồ của người có 
tâm tật đó được đoan diệt, nếu lòng xan lần của nØƯưỜời có 
tâm xan lần được đoạn diệt, nếu lòng man trá của người có 
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tâm man trá được đoạn diệt, nếu lòng xảo trá của người có 
tâm xảo trá được đoạn diệt, nếu lòng ái dục của người có 
tâm ái dục được đoạn diệt, nếu tà kiến của người có tà kiến 
được đoạn diệt, (chỉ nhờ hạnh mang đại y của người mang 
đại y), thì những thân hữu quyến thuộc, bà con cùng một 
huyết thống có thể khiến người đó mang đại y ngay khi 
người đó mới sanh, và khuyên người đó mặc đại y như sau: 


"Này hiền nhi, hãy mang đại y, nếu mang đại y thì lòng 
tham dục của người có tâm tham dục, sẽ được đoạn diệt, 
lòng sân của người có tâm sân sẽ được đoạn diệt, lòng giả 
dối của người có tâm giả dối sẽ được đoạn diệt, lòng não 
hại của người có tâm não hại sẽ được đoạn diệt, lòng tật đồ 
của người có tâm tật đồ sẽ được đoạn diệt, lòng xan lẫn của 
người có tâm xan lẫn sẽ được đoạn diệt, lòng man trá của 
người có tâm man trá sẽ được đoạn diệt, lòng xảo trá của 
người có tâm xảo trá sẽ được đoạn diệt, lòng ái dục của 
người có tâm ái dục sẽ được đoạn diệt, tà kiến của người có 
tà kiến sẽ được đoạn diệt chỉ nhờ mang đại y. "Này các Tỷ- 
kheo, bởi vì Ta thấy có người mang đại y nhưng vẫn có 
tâm tham dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm giả 
dối, có tâm não hại, có tâm tật đỗ, có tâm xan lân, có tâm 
man trá, có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tâm tà kiến, nên 
Ta không nói răng, Sa-môn hạnh của người có tham dục 
chỉ tùy thuộc vào hạnh mang đại y của vị ấy. Này các Tỷ- 
kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục được 
đoạn diệt chỉ nhờ hạnh lõa thể của người lõa thê... chỉ nhờ 
hạnh thoa bụi và đất của người sống theo hạnh thoa bụi và 
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đất... chỉ nhờ hạnh lễ nghi tắm rửa của người sống theo 
hạnh lễ nghi tắm rửa... chỉ nhờ hạnh sống dưới gốc cây của 
người sống dưới gốc cây... chỉ nhờ hạnh sống ngoài trời 
Của người sống ngoài trời... chỉ nhờ hạnh sống đứng thẳng 
Của người sống đứng thẳng... chỉ nhờ hạnh ăn uống có định 
kỳ của người sống ăn uống có định kỳ... chỉ nhờ hạnh sống 
theo chú thuật của người sống theo chú thuật... Này các 
Tỷ-kheo, nếu lòng tham dục của người có tâm tham dục 
đoạn diệt chỉ nhờ hạnh bện tóc của người sông theo hạnh 
bện tóc; nếu lòng sân hận của người có tâm sân hận... (như 
trên)..., nếu tà kiến của người có tà kiến được đoạn diệt 
(chỉ nhờ hạnh của người sống theo hạnh bện tóc), thì 
những thân hữu quyến thuộc, bà con cùng một huyết thống 
có thể khiến người đó bện tóc ngay khi người đó mới sanh, 
và khuyên người đó bện tóc như sau: "Này hiền nhỉ, hãy 
bện tóc; nếu bện tóc thì lòng dục của người có tâm tham 
dục sẽ được đoạn diệt, lòng sân hận của người có tâm sân 
hận... nếu tà kiến của người có tà kiến sẽ được đoạn diệt, 
chỉ nhờ sống theo hạnh bện tóc"". Này các Tỷ-kheo, bởi vì 
Ta thấy có người theo hạnh bện tóc nhưng vẫn có tâm tham 
dục, có tâm sân hận, có tâm phẫn nộ, có tâm giả dối, có 
tâm não hại, có tâm tật đố, có tâm xan lân, có tâm man trá, 
có tâm xảo trá, có tâm ái dục, có tà kiến, nên Ta không nói 
rằng Sa-môn hạnh của người theo hạnh bện tóc chỉ tùy 
thuộc vào hạnh bện tóc của vị ẫy. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo thực hành các 
pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn? 
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Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo có tâm tham dục 
và lòng tham dục được đoạn điệt, có tâm sân và lòng sân 
hận được đoạn diệt, có tâm phẫn nộ và lòng phẫn nộ được 
đoạn diệt, có tâm hiềm hận và lòng hiềm hận được đoạn 
diệt, có tâm giả dối và lòng giả dối được đoạn diệt, có tâm 
não hại và lòng não hại được đoạn diệt, có tâm tật đồ và 
lòng tật đỗ được đoạn diệt, có tâm xan lần và lòng xan lần 
được đoạn diệt, có tâm man trá và lòng man trá được đoạn 
diệt, có tâm xảo trá và lòng xảo trá được đoạn diệt, có tâm 
ái dục và lòng ái dục được đoạn diệt, có tà kiến và tà kiến 
được đoạn diệt... => Này các Tỷ-kheo, Ta nói rằng, nếu vị 
ấy thực hành các pháp môn xứng đáng bậc Sa-môn, thì có 
thể đoạn diệt được những cầu uễ cho Sa-môn, những tỳ vết 
cho Sa-môn, những lỗi lầm cho Sa-môn, đọa sanh vào đọa 
xứ, sự thọ lãnh các ác thú. Vị ấy thấy tự ngã được gột 
sạch tất cả những ác, bất thiện pháp và vị ấy thấy tự 
ngã được giải thoát. Đổ tHấy tự ñgã được gột Sạch tất cả 
những ác, bất thiện pháp ấy, do thấy tự ngã được giải thoát 


nên hân hoan sanh; do tâm hân hoan nên hỷ sanh; do hỷ 
nên thân được khinh an; do thân khinh an nên lạc thọ sanh; 
đố Tạ tiïỢ Tiên †âmï được định tĩnh; Vị áy an trú biên mãn 
một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy, phương thứ 
hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn 


với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không hận 
không sân. 
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câu hữu với hÿ... an trú, biến mãn một phương với tâm câu 
hữu với xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 

Này các Tỷ-kheo, ví như một hô sen có nước trong, có 
nước ngọt, có nước mát, có nước trong sáng, có bờ hỗ 
khéo sắp đặt, đẹp đẽ. Nếu có người từ phương Đông đi 
đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, mệt mỏi, 
khô cổ, đăng họng, khát nước. Người ấy đi đến hô sen ấy 
giải trừ khát nước và giải trừ nóng bức. Nếu có người từ 
phương Tây đi đến... nếu có người từ phương Bắc đi đến, 
nếu có người từ phương Nam đi đến, nếu có người từ bất 
cứ ở đâu đi đến, bị nóng bức áp đảo, bị nóng bức hành hạ, 
mệt mỏi, khô cổ, đẳng họng, khát nước, người ấy đi đến hô 
sen ấy, giải trừ khát nước, giải trừ nóng bức. 

Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, nếu có người từ gia đình 
Sát để ly xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị 
ây đi đến pháp luật do Như lai thuyết dạy, sau khi tu tập từ, 
bi, hý, xả, nội tâm được định tĩnh... Ta nói rằng chính 
nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn 
xứng đáng bậc Sa-môn. Nếu vị ấy từ gia đình Bà-la- 

n... từ gia đình Phệ xá (Vessa)... từ gia đình Thủ đà 
(Sudda), xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị 
ây đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, sau khi tu tập 
từ, bi, hỷ, xả, nội tâm được định tĩnh... Ta nói rằng chính 
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nhờ nội tâm định tĩnh, vị ấy thực hành các pháp môn xứng 
đáng bậc Sa-môn. 

Nếu có người từ gia đình Sát đề ly, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, sau khi đi đến pháp luật do Như 
Lai thuyết dạy, nhờ đoạn trừ các lậu hoặc, vị ấy ngay trong 
hiện tại, tự mình chứng tri, chứng ngộ và thành đạt vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Vị ấy thành Sa-môn nhờ 
đoạn điệt các lậu hoặc. 

Nếu từ gia đình Bà-la-môn... từ gia đình Phệ xá... từ 
gia đình Thủ đà, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, sau khi đi đến pháp luật do Như Lai thuyết dạy, nhờ 
đoạn trừ các lậu hoặc, vị ẫy ngay trong hiện tại, tự mình 
chứng tri, chứng ngộ và thành đạt vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, vị ấy thành Sa-môn nhờ đoạn diệt các lậu hoặc. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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41. KINH SALEYYAKA 
(Saleyyakasuttam) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn đang du hành trong nước Kosala 
(Kiều tất la) cùng với Đại chúng Tỷ-kheo đi đến một làng 
Bà-la-môn của dân chúng Kosala tên là Sa la. Các gia chủ 
Bà-lamôn ở Sa la nghe rằng: "Người ta nói Sa-môn 
Gotama, là Thích Tử, xuất gia từ gia tộc Sakya, đang du 
hành trong nước Kosala với Đại chúng Tỷ-kheo, và đã đến 
Sa-la. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả 
Gotama: "Đây là Thể Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, 
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phát, Thế Tôn. Với 
thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thể giới này cùng với 
Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, các loài Trời và Người. Khi đã chứng 
ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đây đủ văn 
nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong 
sạch. Lành thay nếu được yết kiến một A-la-hán như vậy!" 
Rồi các gia chủ Bà-la-môn ở Sa-la đi đến chỗ Thế Tôn ở, 
sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên; một số nói lên những lời chào đón, thân hữu xã giao 
với Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số chấp tay vái 
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Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói lên tên họ của 
mình trước mặt Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số 
giữ im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, các gia chủ Bà-la-môn ở Sa-la bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 
một số hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Này Tôn giả Gotama, 
do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
đời này? 

— Này các Gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi 
pháp chánh đạo, này các Gia chủ, mà như vậy, ở đây có 
một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân hành 
đúng pháp, hành đúng chánh đạo, này các gia chủ, mà như 
vậy, ở đây có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng 
chung được sanh thiện thú, Thiên giới, đời này. 

— Chúng con không thể hiểu đầy đủ những gì Tôn giả 
Gotama thuyết một cách vắn tắt nếu không được giải thích 
rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho 
chúng con để chúng con có thê hiểu đầy đủ những gì Tôn 
giả Gotama thuyết một cách vắn tắt! 

— Như vậy, này các Gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, 
Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Các vị gia chủ Bà-la-môn, ở Sa-la vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau: 


— Này các gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, phi 
chánh đạo, có bốn loại khẩu hành phi pháp, phi chánh đạo, 
có ba loại ý hành phi pháp, phi chánh đạo. 


Này các gia chủ, thế nào là ba loại thân hành phi 
pháp, phi chánh đạo? 


—_ Ở đây, này các Gia chủ, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay 
lắm máu, tâm chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi 
đối với các loài hữu tình. 

— Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của 
người khác hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không 
cho người ấy, người ấy lẫy trộm tài vật ấy. 


— Người ấy sống tà hạnh đối với các dục lạc, giao cấu với 
các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có mẹ 
cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà con 
che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, 
cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 
Như vậy, này các Gia chủ, là ba loại thân hành phi 
pháp, phi chánh đạo. 


Này các Gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành phi 
pháp, phi chánh đạo? 
—_ Ở đây, này các Gia chủ, có người vọng ngữ, đến chỗ tập 
hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, 
hay đến giữa các tô hợp, hay đến giữa vương tộc, khi 
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được dẫn ra làm chứng và được hỏi: "Này người kia, 
hãy nói những gì Ông biết"; dầu cho người ấy không 
biết, người ấy nói: "Tôi biết"; dầu cho người ấy biết, 
người ấy nói: "Tôi không biết"; hay dầu cho người ấy 
không thấy, người ấy nói: "Tôi thấy"; hay dầu cho 
người ấy thấy, người ấy nói: "Tôi không thấy". Như 
vậy, lời nói của người ấy trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc 
vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, 
hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi gì. 

— Và người ấy là người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ 
này, đến chỗ kia, nói dễ sanh chia rẽ ở những người 
này, nghe điều gì ở chỗ kia, đi nói với những người này 
để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, người ấy 
ly gián những kẻ hòa hợp hay xúi dục những kẻ ly gián, 
ưa thích phá hoại, vui thích phá hoại, thích thú phá hoại, 
nói những lời đưa đến phá hoại. 

— Và người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô ác, 
tàn ác, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên 
hệ đến phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, người ấy 
nói những lời như vậy. 

— Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi thời, nói 
những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, nói 
những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những 
lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời, nên lời nói 
không có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không 
có lợi ích. Như vậy, này các Gia chủ, có bốn loại khẩu 
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hành phi pháp, phi chánh đạo. 


Và này các Gia chủ, thế nào là ba loại ý hành phi 
pháp, phi chánh đạo? 


—_ Ở đây, này các Gia chủ, có người có tham ái, tham lam 
tài vật kẻ khác, nghĩ răng: "ÔI, mong răng mọi tài vật 
của người khác trở thành của mình!" 


— Lại có người có tâm sân, khởi lên hại ý, hại nệm như 
sau: "Mong răng những loài hữu tình này bị giết, hay bị 
tàn sát, hay bị tiêu diệt, hay bị tàn hại, hay mong chúng 
không còn tồn tại!" 

—_ Lại có người có tà kiến, có tưởng điên đảo như: "Không 
có bồ thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, 
không có cúng dường, các hành vi thiện ác, không có 
kết quả dị thục, không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, 
trong đời không có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chính 
hành trì, chân chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng 
lại tuyên bố cho đời này và cho đời sau". 

Như vậy, này các Gia chủ, là ba ý hành phi pháp, phi 
chánh đạo. Như vậy do nhân hành phi pháp, hành phi 
chánh đạo, này các Gia chủ, ở đây, một số loài hữu tình sau 
khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Này các Gia chủ, có ba loại thân hành đúng pháp, 
đúng chánh đạo, có bốn loại khẩu hành đúng pháp, đúng 
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chánh đạo, có ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 


Này các Gia chủ, thể nào là ba loại thân hành đúng 
pháp, đúng thánh đạo 2 


— Ở đây, này các Gia chủ, có người từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng 
từ, sông thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loại hữu tình; 


— Từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho, 
bất cứ tài vật øì của người khác, hoặc tại thôn làng, hoặc 
tại rừng núi không cho người ấy, người ấy không lấy 
trộm tài vật ẫy; 

— Từ bỏ sống theo tà hạnh đối với các dục, không giao 
cầu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che 
chở, có mẹ cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, 
có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng 
vòng hoa. 

Như vậy, này các Ga chủ, là ba loại thân hành đúng 
pháp. đúng chánh đạo. 

Và này các Gia chủ, thế nào là bốn loại khẩu hành 
đúng pháp, đúng chánh đạo? 

—_ Ở đây, này các Gia chủ, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh 
xa vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, 
hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay 
đến giữa vương tộc, khi được dẫn ra làm chứng và được 
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hỏi: "Này người kia, hãy nói những gì Ông biết", nếu 
biết người ấy nói "Tôi biết"; nếu không biết, người ấy 
nói: "Tôi không biết"; hay nếu không thấy, người ấy 
nói: "Tôi không thấy"; nếu thấy, người ấy nói: "Tôi 
thấy". Như vậy, lời nói của người ấy không trở thành cô 
ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên 
nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân một vài quyền lợi 
gì. 

—_ Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở 
chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để sanh chia rẽ ở 
những người này, nghe điều gì ở chỗ kia không đi nói 
với những người nảy để sanh chia rẽ ở những người kia; 
như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng 
trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui thích 
hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa 
hợp. 

— Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời 
nói nhu hòa, đẹp tai, đễ thương, thông cảm đến tâm, tao 
nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người, người 
ấy nói những lời như vậy. 

— Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù phiếm, 
nói đúng thời, người ấy nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói 
những lời về Luật, nói những lời đáng được gìn giữ. Vì 
nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc, hệ 
thống, có ích lợi. 
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Như vậy, này các Gia chủ, có bốn loại khẩu hành 
đúng pháp, đúng chánh đạo. 

Và này các Gia chủ, thể nào là ba loại ỷ hành đúng 
pháp, đúng chánh đạo? 

— Ở đây, này các Gia chủ, có người không có tham ái, 
không tham lam tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: "Ôi, 
mong răng mọi tài vật của người khác trở thành của 
mình!" 

— Lại có người không có tâm sân, không có khởi lên hại ý, 


hại niệm, nhưng nghĩ rằng: “Mong rằng những loài lưữu 


— Người ấy có chánh kiến, không có tưởng điên đảo: "Có 
bố thí, có kết quả của bố thí, có tế lễ, có cúng dường, 
các hành vi thiện ác có kết quả dị thục, có đời này, có 
đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trong đời, 
có các Sa-môn, Bà-la-môn chân chánh hành trì, chân 
chánh thành tựu, sau khi tự tri, tự chứng lại tuyên bố 
cho đời này và đời sau”. Như vậy, này các Gia chủ, có 
ba loại ý hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 


Như vậy, do nhân hành đúng pháp, hành đúng chánh 
đạo, này các Gia chủ, ở đây, một số loài hữu tình sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
đời này. 


Này các Gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng 
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chánh đạo, mong ước: "Ôi, mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, tôi được sanh vào đại phú gia, vương tộc Sát- 
đế-ly!" Sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi thân hoại mạng 
chung, được sanh vào đại phú gia, vương tộc Sát-đề-ly. Vì 
sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 


Này các Gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo, mong ước: "Ôi, mong răng sau khi thân hoại 
mạng chung, tôi được sanh vào đại phú gia Bà-la-môn... 
đại phú gia gia chủ!" Sự kiện này xảy ra, vị ấy sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh vào đại phú gia gia chủ. Vì 
sao vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 


Này các Gia chủ, nếu một vị hành đúng pháp, đúng 
chánh đạo mong ước: "Ôi, mong rằng sau khi thân hoại 
mạng chung, tôi được sanh thân hữu với ch thiên Tứ thiên 
vương... với chư thiên cối trời Ba mươi ba... với chư thiên 
Dạ ma với chư thiên Đấu-suất-đà... với chư thiên Hóa 
lạc... VỚi chư thiên Tha hóa tự tại... với chư thiên Phạm 
chúng... với chư thiên Quang thiên... với chư thiên Thiểu 
Quang thiên... với chự thiên Vô lượng quang thiên... với 
chư thiên Quang âm thiên... với chư thiên Tịnh thiên... với 
chư thiên Thiểu tịnh thiên... với chư thiên Vô lượng tịnh 
thiên... với chư thiên Biến tịnh thiên... với chư thiên Quảng 
quả thiên... với chư thiên Vô phiên thiên... với chư thiên Vô 
nhiệt thiên... với chư thiên Thiện hiện thiên... với chư thiên 
Thiện kiến thiên... với chư thiên Sắc cứu kính thiên... với 
chư thiên Hư không vô biên xứ thiên... với chư thiên Thức 
Vô biên xứ thiên... với chư thiên Vô sở hữu xứ thiên... với 
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chư thiên Phi tưởng Phi phi tưởng xứ thiên"! Sự kiện này 
Xảy Ta, VỊ ẫy sau khi thân hoại mạng chung được sanh thân 
hữu với chư thiên Phi tưởng Phi phi tưởng xứ thiên. Vì sao 
vậy? Vì vị ấy là vị hành đúng pháp, đúng chánh đạo. 

Khi nghe nói vậy, các gia chủ Bà-la-môn ở Sa-la bạch 
Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama! Thật vị diệu 
thay, Tôn giả Gotama! Như người dựng đứng lại những øì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình 
bày. Và nay chúng con xin quy y Tôn giả Gotama, quy y 
Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng, mong Tôn giả Gotama 
nhận chúng con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng 
chung, chúng con trọn đời quy ngưỡng! 
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42. KINH VERANJAKA 


(Veranjakasuttam) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Lúc bấy giờ các gia chủ Bà-la-môn Veranjaka đến trú tại 
Savatthi vì một vài công việc. Các gia chủ Bà-la-môn được 
nghe: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ giòng họ 
Sakya (Thích-ca), nay ở SavatthI, tại Jetavana, tịnh xá ông 
Anathapindika. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi 
về Tôn giả Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng Sa- 
môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài Người. Khi đã chứng 
ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài 
thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ văn 
nghĩa. Ngài truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đây đủ trong 
sạch. Lành thay, nếu được yết kiến một vị A-la-hán như 
vậy!" Rồi các gia chủ Bà-la-môn ở Veranja đi đến chỗ Thế 
Tôn ở, sau khi đến, một số đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên; một số nói lên những lời thân hữu chảo đón xã 
giao với Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số chấp tay 
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vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói lên tên họ 
của mình trước mặt Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một 
số giữ im lặng rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, các gia chủ Bà-la-môn ở VeranJa bạch Thế Tôn: 


— Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, 
một số loài hữu tình sau khi than hoại mạng chung phải 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Này Tôn giả 
Gotama, do nhân gì, do duyên gì, ở đây, một số loài hữu 
tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới đời này? 

— Này các Gia chủ, do nhân hành phi pháp, hành phi 
chánh đạo, này các Gña chủ, mà như vậy ở đây, có một SỐ 
loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cói dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Do nhân hành đúng pháp, 
hành đúng chánh đạo, này các Gia chủ, mà như vậy ở đây, 
có một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh vào thiện thú, Thiên giới, đời này. 


- Chúng con không thể hiểu một cách đầy đủ những 
øì Tôn giả Gotama thuyết giảng một cách văn tắt nếu 
không được giải thích rộng rãi. Lành thay, nếu Tôn giả 
Gotama thuyết pháp cho chúng con, để chúng con có thê 
hiểu một cách đầy đủ những gì Tôn giả Gotama thuyết 
giảng một cách văn tắt! 


— Như vậy, này các Gia chủ, hãy nghe và suy nghiệm 
kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Các vị Gia chủ Bà-la-môn ở Veranja vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

— Này các Gia chủ, có ba loại thân hành phi pháp, 
hành phi chánh đạo, có bốn loại khẩu hành phi pháp, hành 
phi chánh đạo (như Kinh trước chỉ thế "Các gia chủ Bà-la- 
môn ở Sa la" bằng "các Gia chủ Bà-la-môn ở Veranja"... 
cho đến hết Kinh). 
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43. ĐẠI KINH PHƯƠNG QUẢNG 
(Mahavedallasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông 
Anathapindika. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahakotthita (Đại 
Câu-hy-la), vào buổi chiều, khi thiền định xong, đứng dậy, 
đi đến chỗ Tôn giả Sariputta ở, sau khi đến nói lên với Tôn 
giả Sariputta những lời chào đón, hỏi thăm xã giao rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Mahakotthita nói với Tôn giả SarIputta: 

— Này Hiển giả, liệt tuệ, liệt tuệ (Duppanna) được gọi 
là như vậy. Này Hiển giả, như thế nào được gọi là liệt tuệ? 

— Này Hiền giả, vì không tuệ tri, không tuệ tri (Nap- 
pajanati), này Hiền giả nên được gọi là liệt tuệ. KHôñ§ tiệ 
tri gì? Không tuệ tri: đây là Khổ, không tuệ tri: đây là Khổ 
tập, không tuệ tri: đây là Khổ diệt, không tuệ tri: đây là con 
đường đưa đến Khổ diệt. Vì không tuệ tri, không tuệ tri, 
này Hiền giả, nên được gọi là liệt tuệ. 

— Lành thay, Hiền giả! 

Tôn giả Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả 
Sariputta nói, rồi hỏi Tôn giả Sariputta một câu hỏi nữa: 

— Này Hiển giả, trí tuệ, trí tuệ được gọi là như vậy. 
Này Hiển giả, như thế nào là được gọi là trí tuệ? 
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— Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này Hiền giả, nên được gọi 
là trí tuệ. Có tuệ tri gì? Có tuệ tri: đây là Khổ, có tuệ tri: 
đây là Khổ tập, có tuệ tri: đây là Khổ diệt, có tuệ tri: đây là 
Con đường đưa đến Khổ diệt. Vì có tuệ tri, có tuệ tri, này 
Hiền giả, nên được gọi là trí tuệ. 


- Thức, thức, này Hiển giả, được gọi là như vậy, Này 
Hiển giả, như thể nào được gọi là thức? 

— Này Hiển giả, vì thức tri, thức tri, này Hiền giả nên 
được gọi là có thức. Thức tri gì? Thức tri lạc, thức tri 
khổ, thức tri bất khố bất lạc. Vì thức tri, thức tri, này 
Hiền giả, nên được gọi là có thức. 

- Này Hiên giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những 
pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể 
chăng, nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau khi 
phân tích chúng nhiêu lẫn? 

— Này Hiền giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, những 
pháp này được kết hợp, không phải không kết hợp. Không 
có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau khi 
phân tích chúng nhiều lần. Này Hiền giả, điều gì tuệ tri 


Do vậy, những pháp này được kết hợp, không phải không 
kết hợp, và không có thể nêu lên sự sai khác giữa những 
pháp này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. 


~ Này Hiển giả, trí tuệ như vậy, thức như vậy, thế nào 
là sự sai khác giữa những pháp được kết hợp, không phải 
không kết hợp này? 
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- Này Hiền giả, Trí tuệ như vậy, thức như vậy, giữa 
những pháp được kết hợp, không phải không được kết hợp 
này, trí tuệ cần phải được tu tập (Bhavetabba), còn thức 
cần phải được liễu tri (Parinneyyam) như vậy là sự sai khác 
giữa những pháp này. 

— Cảm thọ, cảm thọ, này Hiển giả, được gọi là như 
vậy. Này Hiển giả, như thể nào được gọi là cảm thọ? 


— Này Hiền giả, cảm thọ, cảm thọ (Vedeti), nên được 
gọi là cảm thọ. Và cảm thọ gì? Cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, 
cảm thọ bất khổ bất lạc thọ. Này Hiền giả, cảm thọ, cảm 
thọ, nên được gọi là cảm thọ. 


— Này Hiển giả, tưởng, tưởng (Sanna) được gọi là 
như vậy. Này Hiên giả, như thế nào được gọi là tưởng ? 


được gọi là tưởng, Và tưởng tri gì? Tưởng tri màu xanh, 
tưởng tri màu vàng, tưởng tri màu đỏ, tưởng tri màu trắng. 
Tưởng tri, tưởng tri, này Hiền giả, nên được gọi là tưởng. 


— Này Hiển giả, thọ như vậy, tưởng như vậy, những 
pháp này được kết hợp hay không được kết hợp? Có thể 
chăng, nêu lên sự sai khác giữa những pháp này, sau khi 
phân tích chúng nhiêu lẫn? 

- Này Hiền giả, cảm thọ như vậy, tưởng như vậy, 
những pháp này được kết hợp, không phải không được kết 
hợp. Không có thể nêu lên sự sai khác giữa những pháp 
này, sau khi phân tích chúng nhiều lần. Này Hiền giả, điều 
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gì cảm thọ được là tưởng trí được, điều gì tưởng trỉ được 
là cảm thọ ẩược. Do vậy, những pháp này được kết hợp, 
không phải không được kết hợp, và không có thê nêu lên 
sự sai khác giữa những pháp này, sau khi phân tích chúng 
nhiều lần. 


- Này Hiển giả, ý thức thanh tịnh, không liên hệ đến 
năm căn có thể đưa đến gì? 
— Này Hiền giá, ÿ§WÑ@ƒW8ÑWJƒffWfV KHOnE lich Giới 


— Này Hiền giả, pháp gì đưa đến nhờ gì có thể tuệ tri 
được? 


— Này Hiện giả, RWBWWW@ÔWWSWJØW/dWQG,diuil toi CƠ 


- Này Hiền giả, trí tuệ có ý nghĩa gì? 


- Này Hiền giả, |ffẩWỆWẾWW/N§NWIW/WWốW//fi 


- Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên khiến chánh tri 
kiến sanh khởi? 

— Này Hiền giả, có hai duyên khiến chánh tri kiến 
sanh khởi: Tiếng của người khác và như lý tác ý. Này Hiền 
giả, do hai duyên này, chánh tri kiến sanh khởi. 
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- Này Hiển giả, chánh tri kiến phải được hồ trợ bởi 
bao nhiêu chỉ phân đề có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát 
quả công đức, và tuỆ giải thoát quả, tuệ giải thoát quả 
công đức? 

— Này Hiền giả, chánh tri kiến phải được hỗ trợ bởi 
năm chi phần để có tâm giải thoát quả, tâm giải thoát quả 
công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải thoát quả công đức. 
Ở đây, này Hiền giả, chánh tri kiến có giới hỗ trợ, có văn 
(Suta) hỗ trợ, có thảo luận hỗ trợ, có chỉ (Samatha) hỗ trợ, 
có quán (Samadhi) hỗ trợ. Này Hiển giả, chánh tri kiến 
được hỗ trợ bởi năm chi phần này để có tâm giải thoát quả, 
tâm giải thoát quả công đức, tuệ giải thoát quả và tuệ giải 
thoát quả công đức. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu hữu (Bhava)? 


— Này Hiên giả, có ba hữu: dục hữu, sắc hữu, vô sắc 


- Này Hiên giả, như thế nào sự tải sanh trong tương 
lai được xảy ra? 
— Này Hiện giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói 


- Này Hiên giả, như thế nào sự tải sanh trong tương 
lai không xảy ra? 


— Này Hiền giả, vô minh được xả ly, minh khởi, tham 
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- Này Hiên giả, thể nào là Thiên thứ nhất? 


- Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo fểWWWWQđối 


— Này Hiển giả, Thiên thứ nhất có bao nhiêu chỉ 
phần? 


— Này Hiền giả, Thiền thứ nhất có năm chi phần. Ở 
đây, này Hiền giả, Tỷ-kheo thành tựu Thiền thứ nhất, Ếð 
Này Hiên giả, Thiền thứ nhất 
có năm chi phần như vậy. 
— Này Hiển giả, Thiên thứ nhất từ bỏ bao nhiêu chỉ 
phần và thành tựu bao nhiêu chỉ phần? 


— Này Hiền giả, Thiền thứ nhất từ bỏ năm chỉ phần 
và thành tựu năm chỉ phần. Ở đây, này Hiên giả, vị Tý- 


kheo thành tựu Thiền thứ nhất @ƒffWfffđff€ƒffYØ/SAif f0 


WWlffJf2NWUIdC Ai iHiALi Này Hiện giả, như vậy 
Thiền thứ nhất từ bỏ năm chi phần, và thành tựu năm chi 
phân. 

— Này Hiển giả, năm căn này, có cảnh giới khác 
nhau, có hành giới khác nhau, không có lân lộn cảnh giới, 
hành giới với nhau. Tức là mất, tai, mũi, lưỡi, thân. Này 
Hiển giả, giữa năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành 
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giới sai khác, không có thọ lãnh cảnh giới, hành giới lần 
nhau, cái gì làm sở y cho chúng, cái gì lãnh thọ cảnh giới, 
hành giới của chúng? 

- Này Hiền giả, năm căn này, có cảnh giới sai khác, 
có hành giới sai khác, không có lãnh thọ cảnh giới, hành 
giới lẫn nhau, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Này Hiền giả, 
giữa năm căn này, có cảnh giới sai khác, có hành giới sai 
khác, không có lẫn lộn cảnh giới, hành giới với nhau, ý 
làm sở y cho chúng, và ý lãnh thọ cảnh giới và hành giới 
của chúng. 

- Này Hiển giả, năm căn này là mắt, tai, mãi, lưỡi, 
thân. Này Hiên giả, năm căn này, do duyên gì mà chúng an 
trú? 


— Này Hiên giả, năm căn này là mắt, tal, mũi, lưỡi, 


thân. Này Hiện giả, năm căn này do duyên tuổi thọ (Ayu) 


- Này Hiên giả, tuổi thọ do duyên gì mà an trú? 


- Này Hiên giả, hơi nóng do duyên gì mà an trú? 


- Hơi nóng do duyên tuổi thọ mà an trú. 

— Này Hiền giả, nay chúng tôi được biết từ lời nói của 
Tôn giả Sariputta là tuổi thọ do duyên hơi nóng mà an trú. 
Nay chúng tôi lại được biết từ lời nói của Tôn giả Sariputta 
là hơi nóng do duyên tuôi thọ mà an trú. Này Hiển giả, như 
thế nào, cần phải hiểu ý nghĩa lời nói này? 
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— Này Hiền giả, tôi sẽ cho một ví dụ. Nhờ ví dụ, ở 
đây, một số người có trí sẽ hiểu ý nghĩa lời nói. Này Hiển 
giả, ví như khi một cây đèn dẫu được thắp sáng, duyên tim 
đèn, ánh sảng được hiện ra, do duyên ánh sáng, tìm đèn 
được thấy. Cũng vậy này Hiền giả, tuổi thọ do duyên hơi 
nóng mà an trú, và hơi nóng do duyên tuôi thọ mà an trú. 


- Này Hiên giả, những pháp thọ hành (Ayusankhara) 
này là những pháp được cảm thọ (Vedaniya) này, hay 
những pháp thọ hành này khác với những pháp được cảm 
thọ này? 

— Này Hiên giả, những pháp thọ hành này không phải 
là những pháp được cảm thọ này. Này Hiển giả, nếu những 
pháp thọ hành này là những pháp được cảm thọ này thì 
không thê nêu rõ sự xuất khởi của vị Tỷ-kheo đã thành tựu 
Diệt thọ tưởng định. Này Hiền giả, vì rằng những pháp thọ 
hành khác, những pháp được cảm thọ khác nên có thể nêu 
rõ sự xuất khởi của vị Tỷ-kheo đã thành tựu Diệt thọ tưởng 
định. 

— Này Hiển giả, đối với thân này, khi nào có bao 
nhiêu pháp được từ bỏ, thì thân này được nằm xuống, 
quăng đi, vất bỏ, như một khúc gỗ vô tri? 

- Này Hiền giả, đối với thân này, khi nào ba pháp 
được từ bỏ: Tuổi thọ, hơi nóng và thức, thì thân này nằm 
xuống, được quăng đi, vất bỏ như một khúc gỗ vô tri. 

- Này Hiển giả, có sự sai khác gì giữa vật chết, mạng 


chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng định? 
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— Này Hiền giả, vật chết, mạng chung này, thân hành 
của nó chấm dứt, dừng lại, khẩu hành chấm dứt, dừng lại, 
tâm hành chấm dứt, dừng lại, tuổi thọ diệt tận, hơi nóng 
tiêu diệt, các căn bị bại hoại. Còn vị Tỷ-kheo thành tựu 
Diệt thọ tưởng định, thì thân hành của vị này được chấm 
dứt, được dừng lại, khâu hành được chấm dứt, được dừng 
lại, tâm hành được chấm dứt, được dừng lại, nhưng tuôi thọ 
không diệt tận, hơi nóng không tiêu diệt, các căn được sáng 
suốt. Này Hiền giả, như vậy là sự sai khác giữa vật chết, 
mạng chung này với vị Tỷ-kheo thành tựu Diệt thọ tưởng 
định. 


- Này Hiển giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập 
tâm giải thoát bất khổ bất lạc? 

"pc np............. — + 

. Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ- 

kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và 
trú Thiền thứ tư, không khô, không lạc, xả niệm thanh tịnh. 
Này Hiền giả, do bốn duyên này mà chứng nhập tâm giải 
thoát bất khổ bắt lạc. 

- Này Hiển giả, có bao nhiêu duyên để chứng nhập 
võ tướng tâm giải thoát? 

_ Này Hiền giả, §ẾỸWÑfẾØWÖÑƒ@ƒ6NWØNMWAD MO 
€ý49ðt6ff ffØi. Nay Hiên giá, do hai duyên này mà 


chứng nhập vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiên giả, có bao nhiêu duyên đề an trú vô 
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tướng tâm giải thoát? 


- Này Hiền giả, 


Bi6i9WVWNOfSW Sửa SOẠN tiVO0. Này Liên giá, do ba duyên 


này mà an trú vô tướng tâm giải thoát. 


— Này Hiển giả, có bao nhiêu duyên để xuất khởi vô 
tướng tâm giải thoát? 


— Này Hiền giả, 


WWØfWfffiØïi. Này Hièn giá, do hai duyên này mà xuất khởi 
vô tướng tâm giải thoát. 

— Này Hiển giả, vô lượng tâm giải thoát này, vô sở 
hữu tâm giải thoát này, không tâm giải thoát này và vô 
tướng tâm giải thoát này, những pháp này nghĩa sai biệt và 
danh sai biệt, hay nghĩa đồng nhất và danh sai biệt ? 


Này Hiền giả, thế nào là có pháp môn, do pháp môn 
này các pháp ấy có nghĩa sai khác và có danh sai khác? 

Ở đây, này Hiên giả, vị Tỷ-kheo an trú biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương thứ hai, 
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cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn 
với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với 
hỷ... an trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. Nh#w vậy, này Hiển giả, 
goi là vô lượng tâm giải thoát. 

Và này Hiển giả, thế nào là vô sở hữu tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo vượt lên mọi Thức 
vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật gì" chứng và trú Vô 
sở hữu xứ. Như vậy, này Hiền giả, gọi là Vô sở hữu tâm 
giải thoát. 

Và này Hiển giả, thể nào là không tâm giải thoát? Ở 
đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo đi đến khu rừng, hay đi đến 
sốc cây, hay đi đến chỗ nhà trống và suy nghĩ như sau: 
"Đây trồng không, không có tự ngã hay không có ngã sở". 
Như vậy, này Hiền giả, gọi là không tâm giải thoát. 

Và này Hiển giả, thế nào là vô tướng tâm giải 
thoát? Ở đây, này Hiền giả, vị Tỷ-kheo không tác ý với 


nhất thiết tướng, đạt và an trú vô tướng tâm định. Như vậy, 
này Hiền giả, gọi là vô tướng tâm giải thoát. 
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Như vậy là có pháp môn và do pháp môn này những 
pháp ấy nghĩa sai biệt và danh sai biệt. 

Và này Hiển giả, thế nào là có pháp môn và do pháp môn 
này các pháp ấy có nghĩa đồng nhất nhưng danh sai biệt ? 

Tham, này Hiển giả, là nguyên nhân của hạn lượng; 
sân là nguyên nhân của hạn lượng; sỉ là nguyên nhân của 
hạn lượng. Đối với vị Ty-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc và 
tham, sân, si này đã được chặt tận gốc như thân cây tala 
được chặt tận gốc, khiến chúng không thể tái sanh trong 
tương lai. Này Hiền giả, khi nào các tâm giải thoát là vô 
lượng, thì bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng 
đối với các tâm giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát 
không có tham, không có sân, không có s1. 

Tham, này Hiền giả, là một vật gì (chướng ngại), sân 
là một vật gì (chướng ngạ!), si là một vật gì (chướng ngại). 
Đối với vị Ty-kheo đã đoạn trừ các lậu hoặc, thì tham, sân, 
si này đã được chặt tận sốc, như thân cây tala được chặt 
tận gốc, khiến chúng không thể tái sanh trong tương lai. 
Này Hiển giả, khi nào các tâm giải thoát là vô sở hữu, thì 
bất động tâm giải thoát được gọi là tối thượng đối với các 
tâm giải thoát ấy, và bất động tâm giải thoát ấy không có 
tham, không có sân, không có s1. 

Tham, này Hiển giả, là nhân tạo ra tướng, sân là nhân 
tạo ra tướng, si là nhân tạo ra tướng. Đối với vị Tỷ-kheo đã 
đoạn trừ các lậu hoặc, thì tham, sân, si này được chặt tận 
sốc, như thân cây tala được chặt tận sốc, khiến chúng 
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không thể tái sanh trong tương lai. Này Hiền giả, khi nào 
các tâm giải thoát là vô tướng, thì bắt động tâm giải thoát 
được gọi là tối thượng đối với các tâm giải thoát ấy, và 
bất động tâm giải thoát này không có tham, không có sân, 
không có s1. 

Như vậy, này Hiền giả, là pháp môn này, những pháp 
ấy là đồng nghĩa nhưng danh sai biệt. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Mahakotthita hoan hỷ, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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44. TIỂU KINH PHƯƠNG QUẢNG 


(Culavedallasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), tai 
Veluvana (Trúc Lâm), chỗ Kalandaka NIvapa. Rồi nam cư 
sĩ Visakha đến chỗ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna ở, sau khi 
đến, đảnh lễ Tỷ-kheo-ni Dhammadinna rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, nam cư sĩ Visakha thưa 


r* 


với Tỷ-kheo ni Dhammadinna: 

— Thưa Ni sư, tự thân, tự thân, (Sakkayq), được gọi là 
như vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gọi tự thân là như thế nào? 

— Hiền giả Visakha, Thế Tôn gọi năm thủ uẫn là tự 
thân, tức là sắc thủ uẫn, thọ thủ uấn, tưởng thủ uẫn, hành 
thủ uẫn và thức thủ uấn. Hiền giả Visakha, năm thủ uẫn 
này, Thế Tôn gọi là tự thân. 

— Lành thay, thưa ÑI sư. 

Nam cư sĩ Visakha hoan hỷ, tín thọ lời Tỷ-kheo-nI 
Dhammadinna nói, rồi hỏi Tỷ-kheo-ni Dhammadinna thêm 
một câu hỏi nữa: 

— Tự thân tập khởi, tự thân tập khởi, thưa Ni sư, 
được gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Tỉ hé Tôn gọi fự thân tập 
khởi (Sakkayasamudaya) là như thể nào? 


— Hiên giả Visakha, khát ái này đưa đên tái sanh, câu 
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hữu với hỷ và tham, tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia, tức là 
dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Hiền giả VIsakha, khát ái này, 
Thế Tôn gọi là tự thân tập khởi. 

— Tự thân diệt, tự thân diệt, thưa Ni sư, được gọi là 
như vậy. Thế Tôn gọi tự thân diệt là như thế nào? 


— Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt, không tham đắm, 
không có dư tàn của khát ái ấy, sự xả ly, sự vất bỏ, sự giải 
thoát, sự vô chấp. Hiền giả Visakha, sự đoạn diệt khát ái 
này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt. 


— Thưa Ni sư, tự thân diệt đạo, tự thân diệt đạo, được 
gọi là như vậy. Thưa Ni sư, Thế Tôn gọi tự thân diệt đạo là 
nh thế nào ? 

- Hiền giả Visakha, Con đường Thánh tám ngành 
này, Thế Tôn gọi là tự thân diệt đạo, tức là chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, 
chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

— Thưa Ni sư, thủ này tức là năm thủ uấẫn kia hay thủ 
này khác với năm thủ uấn? 

— Không phải, Hiền giả Visakha. Thủ này tức là năm 
thủ uẫn kia, thủ này không khác với năm thủ uẫn kia, Hiền 
giả Visakha, phàm có dục tham đối với năm thủ uấn, tức là 

— Thưa Ni sư, thể nào là thân kiến ? 


— Ở đây, Hiền giả Visakha, kẻ vô văn phàm phu 
không đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
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các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không 
đến yết kiến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, xem 
sắc là tự ngã hay xem tự ngã là có sắc, hay xem sắc là 
trong tự ngã hay xem tự ngã là trong sắc; xem thọ là tự 
ngã, hay xem tự ngã là có thọ, hay xem thọ là trong tự ngã, 
hay xem tự ngã là trong thọ; xem tưởng là tự ngã, hay xem 
tự ngã là có tưởng, hay xem tưởng là trong tự ngã, hay xem 
tự ngã là trong tưởng; xem hành là tự ngã, xem tự ngã là có 
hành, hay xem hành là trong tự ngã, hay xem tự ngã là 
trong hành; xem thức là tự ngã, hay xem tự ngã là có thức, 
hay xem thức là trong tự ngã, hay xem tự ngã là trong thức. 
Như vậy, Hiền giả Visakha, là thân kiến. 


— Thưa Ni sư, thế nào là không phải thân kiến ? 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Đa văn Thánh đệ tử đến 
yết kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu 
tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các bậc Chân nhân, 
thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các bậc 
Chân nhân, không xem sắc là tự ngã, không xem tự ngã là 
có sắc, không xem sắc là trong tự ngã, không xem tự ngã là 
trong sắc; không xem thọ là tự ngã, không xem tự ngã là có 
thọ, không xem thọ là trong tự ngã, không xem tự ngã là 
trong thọ; không xem tưởng là tự ngã, không xem tự ngã là 
có tưởng, không xem tưởng là trong tự ngã, không xem tự 
ngã là trong tưởng; không xem các hành là tự ngã, không 
xem tự ngã là có các hành, không xem các hành là trong tự 
ngã, không xem tự ngã là trong các hành; không xem thức 
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là tự ngã, không xem tự ngã là có thức, không xem thức là 
trong tự ngã, không xem tự ngã là trong thức. Như vậy, 
Hiền giả Visakha, là không có thân kiến. 

— Thưa Ni sư, thế nào là Thánh đạo Tám ngành? 


— Hiền giả Visakha, đây là Thánh đạo Tám ngành, tức 
là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

— Thưa Ni sư, Thánh đạo Tám ngành này là hữu vị 
hay vô vi? 

— Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám ngành này là 
hữu vì. 

- Thưa Ni sư, ba uẩn được Thánh đạo Tám ngành 
thâu nhiếp hay Thánh đạo Tám ngành được ba uẩn thâu 
nhiếp? 

- Hiền giả VIsakha, ba uân không bị Thánh đạo Tám 
ngành thâu nhiếp. Hiền giả Visakha, Thánh đạo Tám 
ngành bị ba uẫn thâu nhiếp. Hiền giả Visakha: 

> Chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, những 

pháp này được thâu nhiếp trong giới uẫn. 

> Chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, những 

pháp này được thâu nhiếp trong định uẫn. 


> Chánh tri kiến và chánh tư duy, những pháp này 
được thâu nhiếp trong tuệ uẫn 


=_ 7Thưa Ni sư thế nào là định, thể nào là định tướng, thể 
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nào là định tư cụ, thể nào là định tu tập ? 

Hiền giả Visakha: 

- _ Nhất tâm là định, 

-_ Bồn Niệm Xứ là định tướng, 

= Bốn Tình cân là định tư cụ, 

-_ Sự luyện tập, sự tu tập, sự tái tụ tập của những pháp 
ấy là định tu tập ở đáy vậy. 


"m_ 7q Ni sư, có bao nhiêu hành ? 


- Hiền giả, có ba loại hành này: thân hành, khẩu hành, 
và tâm hành. 


"` Jhựa N¡ sư, thế nào là thân hành, thế nào là khẩu hành, 
thế nào là tâm hành? 


-_ Thở vô, thở ra là thân hành, 
-_ Tâm tứ là khẩu hành, 
- Tưởng và thọ là tâm hành. 


"Ta Ni sư, vì sao thở vô thở ra là thân hành, vì sao 
tâm tử là khẩu hành, vì sao tưởng và thọ là tâm hành? 


-_ Thở vô, thở ra, thuộc về thân, những pháp này lệ 
thuộc với thân, nên thở vô thở ra thuộc về thân hành. 

- _ Trước phải tầm và tứ rồi sau mới phát lời nói, nên 
tâm tứ thuộc về khẩu hành. 


-_ Tưởng và thọ và tâm sở, các pháp này lệ thuộc với 
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tâm, nên tưởng và thọ thuộc về tâm hành. 


=_ 7Thưưa Ni sư, như thế nào là chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định ? 


- Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định, vị ây_không nghĩ rằng: "Tôi sẽ chứng 
nhập Diệt thọ tưởng định", hay "Tôi đang chứng 
nhập Diệt thọ tưởng định" hay "Tôi đã chứng nhập 
Diệt thọ tưởng định". Vì rằng, tâm của vị này trước 
đã được tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái như 
vậy. 


" Tra Nị sư, Tỷ-kheo chứng nhập Diệt thọ tưởng định, 
những pháp gì diệt trước, thân hành, hay khẩu hành, hay 
tâm hành? 

— Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo chứng nhập Diệt thọ 
tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi 
đến tâm hành. 


" Tjuya Ni sư, làm thể nào xuất khởi Diệt thọ tưởng định? 


— Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, không có nghĩ rằng: "Tôi sẽ xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định", hay "Tôi đang xuất khởi Diệt thọ tưởng định", 
hay: "Tôi đã xuất khởi Diệt thọ tưởng định". Vì rằng tâm 
của vị này trước đã tu tập như vậy nên đưa đến trạng thái 
như vậy. 


" Tima Ni sư, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, 
những pháp nào khởi lên trước, thân hành, hay khẩu 
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hành hay tâm hành ? 

— Hiền giả Visakha, Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng 
định, đâm hành khởi lên trước nhất, rồi đến thân hành, rồi 
đến khẩu hành. 

"m_ J7ma Ni sư, khi Ty-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, 
vị ấy cảm giác những xúc nào? 

— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, vị ẫy cảm giác ba loại xúc: không xúc, vô 
tướng xúc, vô nguyện xúc. 

"_ Tima Ni sư, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ tưởng định, 
tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về 
gì? 

— Hiền giả Visakha, khi Tỷ-kheo xuất khởi Diệt thọ 
tưởng định, fâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc 
cư, khuynh hướng về độc cư. 

". Thưa 'N¡ sư, có bao nhiêu thọ? 

— Hiền giả Visakha, có ba thọ này, lạc thọ, khổ thọ, 
bất khổ bắt lạc thọ. 

"m Tinưa Ni sư, thế nào là lạc thọ, thế nào là khổ thọ, thể 
nào là bất khổ bất lạc thọ? 

-_ Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay 


-_ Hiền giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay 
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-_ Hiển giả Visakha, cái gì được cảm thọ bởi thân hay 


"Tựa Ni sư, đối với lạc thọ, cái Øì lạc, cát gì khổ? Đối 
với khổ thọ, cái gì khổ, cái gì lạc? Đối với bắt khổ bất 
lạc thọ, cát gì lạc, cái gì khổ? 


-_ Đối với lạc thọ, cái gì trú là lạc, cái gì biến hoại là 
khổ. 
-_ Đối với khổ thọ, cái gì trú là khổ, cái gì biến hoại là 
lạc. 
- Đối với bất khổ bất lạc thọ, có trí là lạc, vô trí là khổ. 
"Thưa Ni sư, trong lạc thọ, có tìy miên gì tốn tại; trong 
khổ thọ, có tùy miên gì tổn tại; trong bất khổ bất lạc 
thọ, có tùy miên gì tôn tại? 
- Trong lạc thọ, có tham tùy miên tồn tại; 
-_ Trong khổ thọ, có sân tùy miên tồn tại; 
- Trong bất khổ bất lạc thọ, có vô minh tùy miên tồn 
tạI. 
"Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy miên 
tôn tại; trong tất cả khổ thọ, sân tùy miên tốn tại; trong 
tất cả bắt khổ bất lạc thọ, vô mình tùy miên tôn tại? 
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— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ, 
tham tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả khổ thọ, sân 
tùy miên tôn tại; không phải trong tất cả bất khổ bất lạc 
thọ, vô minh tùy miên tồn tại. 


— Thưa Ni sư, trong lạc thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong 
khổ thọ, cái gì phải từ bỏ. Trong bất khổ bất lạc thọ, cái gì 
phải từ bỏ 2 

- Hiền giả Visakha, trong lạc thọ, tham tùy miên phải 
từ bỏ. Trong khổ thọ, sân tùy miên phải từ bỏ. Trong bất 
khổ bắt lạc thọ, vô minh tùy miên phải từ bỏ. 


— Thưa Ni sư, có phải trong tất cả lạc thọ, tham tùy 
miên phải từ bỏ. Trong tất cả khổ thọ, sân tày miên phải từ 
bỏ. Trong tất cả bất khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên phải 
từ bỏ? 

— Hiền giả Visakha, không phải trong tất cả lạc thọ, 
tham tùy miên phải từ bỏ; trong tất cả khổ thọ, sân tùy 
miên phải từ bỏ; trong tất cả bất khổ bắt lạc thọ, vô minh 
tùy miên phải từ bỏ. 

Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp, chứng và an trú Thiền thứ nhất, một trạng thái 
hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm và tứ. Do vây tham đã được 
từ bỏ, không còn tham tùy miên tổn tại ở đây. 


Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo suy tư như sau: 
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WWWƒ. Do vây. sân được từ bỏ, không còn sân tùy miên tồn 
tại ở đây. 

Ở đây, Hiền giả Visakha, vị Tỷ-kheo xả lạc và xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ 
tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Do vây vô 
minh đã được từ bỏ, không còn vô minh tùy miên tổn tại ở 
đây. 

— Thưa Ni sư, lạc thọ lấy gì làm tương đương? 

— Hiền giả Visakha, lạc thọ lấy khổ thọ làm tương 
đương. 

— Thưa Ni sư, khổ thọ lấy gì làm tương đương? 

— Hiền giả Visakha, khổ thọ lấy lạc thọ làm tương 
đương. 

- Thưa Ni sư, bất khổ bất lạc thọ lấy gì làm tương 
đương? 

— Hiển giả Visakha, bất khổ bất lạc thọ lấy vô minh 
làm tương đương. 

— Thưa Ni sư, vô minh lấy gì làm tương đương? 

— Hiền giả Visakha, vô minh lấy minh làm tương 
đương. 


— Thưa Ni sư, mình lấy gì làm tương đương? 


- Hiền giả Visakha, minh lấy giải thoát làm tương 
đương. 
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— Thưa Ni sư, giải thoát lấy gì làm tương đương? 


— Hiền giả Visakha, giải thoát lấy Niết-bàn làm tương 
đương. 


— Thưa Ni sư, Niễt-bàn lấy gì làm tương đương? 


— Hiện giả Visakha, câu hỏi đi quá xa. vượt ra ngoài 


cánh Niết-bàn. Hiền giả Visakha, nếu Hiền giả muốn, hãy 
đến chỗ Thê Tôn ở, và hỏi ý nghĩa này. Và Thê Tôn trả lời 
cho Hiện giả như thê nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi nam cư sĩ Visakha hoan hý, tín thọ lời Tỷ-kheo-ni 
Dhammadinna giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tỷ- 
kheo ni Dhammadinna, thân bên phải hướng về phía Tỷ- 
kheo-ni rồi từ biệt, đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, 
nam cư sĩ Visakha thuật lại cho Thế Tôn tất cả câu chuyện 
đàm đạo với Tỷ-kheo-ni Dhammadinna. Khi nghe nói vậy, 
Thế Tôn nói với nam cư sĩ Visakha: 

— Này Visakha, Tỷ-kheo-ni Dhammadinna là bậc 
Hiền trí! Này Visakha, Tỷ-kheo-ni Dhammadinna là bậc 
Đại tuệ. Này Visakha, nếu Ông hỏi Ta ý nghĩa ấy, Ta cũng 
trả lời như Tỷ-kheo-ni Dhammadimna đã trả lời. Ông đối 
với nghĩa này, hãy như vậy thọ trì. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Nam cư sĩ Visakha 
hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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45. TIỂU KINH PHÁP HÀNH 


(Culadhammasamadanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 


— Này các Tỷ-kheo ! 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Những vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn 
giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, có bốn loại pháp hành này. Thế 
nào là bốn? 
e Có loại pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo 
khổ. 
e Có loại pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả 
báo cũng khô. 


e_ Có loại pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo 
lạc. 


e Có loại pháp hành hiện tại lạc, và tương lai quả 
báo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là loại pháp hành hiện tại 
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lạc, tương lai quả báo khổ? 

Này các Tý-kheo, có một số Sa-môn thuyết như sau, 
có sở kiến như sau: "Không có lỗi trong các dục". Những 
VỊ này đắm mình trong các dục, hoan lạc với các cô gái 
lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ nói như sau: "Làm sao 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn kia thấy sự sợ hãi tương 
lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ các dục, nêu lên sự 
hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự xúc chạm với bàn 
tay có lông mịn của các cô gái lang thang trẻ trung này!" 


Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại mạng 
chung, các vị ẫy phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác đau khô, thống 
khổ, khốc liệt. Họ nói như sau: "Các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn này thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự 
đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng 
chúng ta, do các dục này làm nhân, do các dục này làm 
duyên, phải cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, 
khốc liệt". 

Này các Tỷ-kheo, ví như vào cuối tháng mùa nóng, 
một bẹ hột giống cây leo nứt ra và này các Tỷ-kheo, một 
hột giống cây leo rơi dưới gốc một cây sala. Này các Tỷ- 
kheo, các vị thân ở trên cây sala ấy lo sợ, run sợ, và hoảng 
sợ. Bạn bè thân hữu, bà con huyết thống các vị thân trên 
cây sala ấy, thân vườn, thân rừng, thân cây, thần các được 
thảo, cỏ, rừng hội họp lại, an ủi như sau: "Này Tôn giả, 
chớ có sợ hãi! Này Tôn giả, chớ có sợ hãi! Vì hạt giống ấy, 
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con không tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có 
thể đốt, người làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể 
ăn, hay hạt giống có thể không nấy mâm". Nhưng này các 
Tỷ-kheo, hạt giống ấy, con không tước không nuối, con nai 
không ăn, lửa rừng không đốt, người làm rừng không nhặt 
đi, các loài mối không ăn, và hạt giống có thể nấy mâm. 
Được mưa lớn nhờ các làn mây đúng mùa, hạt giống ấy 
được lớn lên, và một dây leo trẻ, mêm mại, có lông, chậm 
chậm mọc lên và bám dính cây sala ấy. Này các Tỷ-kheo, 
các vị thân trên cây sala ấy suy nghĩ như sau: "Không hiểu 
vì sao các Tôn giả bạn bè thân hữu, bà con huyết thông ấy, 
các thần vườn, thần rừng, thân cây, các vị thần trên các 
dược thảo, cỏ, rừng, thấy sự sợ hãi tương lai trong hột 
giống, hội họp lại, an túi như sau: "Này Tôn giả, chớ có sợ 
hãi! Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Vì hột giống ấy, con không 
tước có thể nuốt, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đối, 
những người làm rừng có thể nhặt i, các loài mối có thể 
ăn, hay hạt giống có thể không nẩy mâm". Khoái lạc thay 
sự xúc chạm của cây leo trẻ trung mêm mại, có lông đang 
bám vào!" Cây leo ấy có thể bao trùm cây sala ấy, sau khi 
bao trùm, liên làm thành một tàn che trên cây ấy, và ở dưới 
khởi lên cả một làm cây rậm rạp. Khi ở dưới khởi lên cả 
một làm cây rậm rạp, các cành lớn của cây sala ấy có thể 
bị bóp nghẹt. Rồi này các Tỷ-kheo, các thân trú trên cây sa 
la ấy suy như sau: "Chính vì thấy sự sợ hãi tương lai này, 
trong hột giống cây leo ấy mà những Tôn giả, bạn bè thân 
hữu, bà con huyết thống ấy, các thần vườn, thần rừng, thần 
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cây, các vị thân ở trên các dược thảo, cỏ, rừng, đã hội họp 
lại và an ti như sau: "Này Tôn giả chớ có sợ hãi! Này Tôn 
giả, chớ sợ hãi! Vì hạt giống ấy, con khổng tước có thể 
nuối, con nai có thể ăn, lửa rừng có thể đốt, những người 
làm rừng có thể nhặt đi, các loài mối có thể ăn, hay hạt 
giống có thể không nẩy mâm". Và nay ta, vì nguyên nhân 
hạt giống cây leo, cảm thọ những cảm giác đau khổ, thông 
khổ, khốc liệt". 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà- 
la-môn thuyết như sau, có sở kiến như sau: "Không có lỗi 
trong các dục". Những vị này đắm mình trong các dục, họ 
hoan lạc với các cô gái lang thang có tóc quấn trên đầu. Họ 
nói như sau: "Làm sao các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự đoạn trừ 
các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Khoái lạc thay, sự 
xúc chạm với bàn tay có lông mịn của cô gái lang thang trẻ 
trung này!" Sau khi đắm mình trong các dục, khi thân hoại 
mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Ở đây, họ cảm thọ những cảm giác đau khô, thống 
khổ, khốc liệt. Họ nói như sau: "Các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ẫy thấy sự sợ hãi tương lai của các dục, nói đến sự 
đoạn trừ các dục, nêu lên sự hiểu biết về các dục. Nhưng 
chúng ta, vì nhân các dục này, vì duyên các dục này, phải 
cảm thọ những cảm giác đau khổ, thống khổ, khốc liệt". 
Này các Tỷ-kheo, như vậy gọi là pháp hành hiện tại lạc, 
tương lai quả báo khô. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ 
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và tương lai quả báo cũng khổ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể, sống 
phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất 
thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng lại, 
không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt 
nấu cho mình, không nhận mời đi ăn, không nhận đồ ăn từ 
nơi nồi chảo, không nhận đồ ăn đặt tại ngưỡng cửa, không 
nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn đặt 
giữa những cối giã gạo, không nhận đồ ăn từ hai người 
đang ăn, không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không 
nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận 
đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận 
đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống 
rượu nâu, rượu men, cháo cám. 


VỊ ẫy chỉ nhận ăn tại một nhà, chỉ nhận ăn một miếng, 
hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, chỉ nhận ăn hai miếng, 
hay vị ẫy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, vị ây chỉ nhận ăn bảy 
miếng. 

Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai 
bát, nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày một 
bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy 
sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn 
một lần. 


VỊ ây chỉ ăn cỏ lúa đê sông, lúa tắc, gạo lức, ăn hột 
cải nivara, ăn da vụn, ăn cảm, uông nước bột gạo, ăn bột 
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vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, 
ăn trái cây rụng để sống. 

Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải 
khác, mặc vải tâm liệm quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc 
vỏ cây tikitaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo 
bện từng mảnh da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát 
tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tắm gỗ nhỏ, mặc áo 
bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, 
mặc áo bằng lông cú. 


Vị ấy là người sống nhồ râu tóc, là người tập tục sống 
nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng không dùng 
chỗ ngồi, là người ngồi chò hỏ, sống theo hạnh ngôi chò hỏ 
một cách tinh tấn, là người dùng gai làm giường, thường 
ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, 
sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, 
sông để bụi và nhớp che dấu thân mình, sống và ngủ ngoài 
trời, theo hạnh bạ đâu năm đấy, sống ăn các uế vật, theo 
hạnh ăn các uế vật, sống không uống nước lạnh, theo hạnh 
không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo 
hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội lỗi). Như vậy, vị ây 
sông theo hạnh hành hạ xác thân dưới nhiều hình thức như 
vậy. Vị ấy sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
được gọi là pháp hành hiện tại khổ và tương lai quả báo 
cũng khổ. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ, 
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tương lai quả báo lạc ? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người tự tánh sanh ra quá 
nặng về tham ái, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ 
ưu do tham ái sanh; có người tự tánh sanh ra quá nặng về 
sân hận, luôn luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do sân 
hận sanh; có người tự tánh sanh ra quá nặng về sỉ mê, luôn 
luôn cảm thọ những cảm giác khổ ưu do si mê sanhlWỐï 
khổ và với ưu, với mặt đây nước mắt và khóc than, vị ây 
sống theo phạm hạnh, hoàn toàn đây đủ trong sạch. Vị ây 
sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, được gọi là 
pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc và 
tương lại quả báo cũng lạc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người tự tánh sanh ra 
không quá nặng về tham ái, không luôn luôn cảm thọ 
những cảm giác khổ ưu do tham ái sanh; có người tự tánh 
sanh ra không quá nặng về sân hận, không luôn luôn cảm 
thọ những cảm giác khổ ưu do sân hận sanh; có người tự 
tánh sanh ra không quá nặng về sỉ mê, không luôn luôn 
cảm thọ những cảm giác khổ ưu do si mê sanh. 


- Vị ấy ly dục, ly các pháp bất thiện chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, có tẦm có tứ; 


-_ Diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
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trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tĩnh nhất tâm; 

- Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ 
mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
an trú Thiền thứ ba; 


- _ Xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 

Vị ẫy sau khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy này các Ty-kheo, 
được gọi là pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo 
cũng lạc. Này các Tỷ-kheo, như vậy là bốn loại pháp hành. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH TRUNG BỘ 584 


46. ĐẠI KINH PHÁP HÀNH 


(Mahadhammasamadanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
Ông Anathapindika. Ở đây Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
— Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, phần lớn các loài hữu tình có dục 
như thế này, có ước vọng như thế này, có nguyện vọng như 
thế này: "Ôi, mong rằng các pháp bắt khả ái, bất khả lạc, 
bất khả ý được tiêu diệt! Mong răng các pháp khả ái, khả 
lạc, khả ý được tăng trưởng!” 


Này các Tỷ-kheo, dầu cho các loài hữu tình ấy có dục 
như vậy, có ước vọng như vậy, có nguyện vọng như vậy, 
nhưng các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý được tăng 
trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, các Người có biết vì nguyên nhân gì 
không? 

- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa 
Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương 
tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế 
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Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này! Sau khi được nghe Thế 
Tôn, các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phảm phu, không 
đi đến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không đi đến 
các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các bậc 
Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân, 
không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết rõ các 
pháp không nên phục vụ, không biết rõ các pháp nên 
thân cận, không biết rõ các pháp không nên thân cận. 


=> Vì không biết rõ các pháp nên phục vụ, không biết rõ 
các pháp không nên phục vụ, không biết rõ các pháp 
nên thân cận, không biết rõ các pháp không nên thân 
cận, vị này phục vụ các pháp không nên phục vụ, không 
phục vụ các pháp nên phục vụ, thân cận các pháp 
không nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân 
cán. 


=> VỊ này vì phục vụ các pháp không nên phục vụ, không 
phục vụ các pháp nên phục vụ, vì thân cận các pháp 
không nên thân cận, không thân cận các pháp nên thân 
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cận, cho nên các pháp bất khả ái, bắt khả lạc, bắt khả ý 
tăng trưởng; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. 
Vì sao vậy? Như vậy, này các Tý-kheo, là vì người ấy 


Và này các Tỷ-kheo, 


= Vị Đa văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần thục 
pháp các bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến 
các bậc Chân nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, 
tu tập pháp các bậc Chân nhân, ð¿£f zð các pháp nên 
phục vụ, biết rõ các pháp không nên phục vụ, biết rõ 
các pháp nên thân cận, biết rõ các pháp không nên thân 
cận. 


=> Vì biết rõ các pháp nên phục vụ, biết rõ các pháp không 
nên phục vụ, biết rõ các pháp nên thân cận, biết rõ các 
pháp không nên thân cận, vị này ø/c 1 các pháp nên 
phục vụ, không phục vụ các pháp không nên phục Vụ, 
thân cận các pháp nên thân cận, không thân cận các 
pháp không nên thân cán. 

=> VỊ này vì phục vụ các pháp nên phục vụ, không phục vụ 
các pháp không nên phục vụ, thân cận các pháp nên 
thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận, 
co ên các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả ý bị 
tiêu diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý được tăng 
trưởng. Vì sao vậy? Như vậy này các Tỷ-kheo, là vì vi 


Này các Tỷ-kheo, có bốn pháp hành. Thế nào là bốn? 
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— Có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo cũng 
khô. 

—. Có pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 

—. Có pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khô. 


— Có pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng 
lạc. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại 
khổ và tương lai quả báo cũng khổ. Do vô trí với pháp 
này, do si mê, nên không tuệ tri như chân: “Đáy là pháp 
hành hiện tại khô và tương lai quả báo cũng khổ". Do vô 
trí với pháp này, do sĩ mê, do không tuệ tri như chân, ø/ 
phục vụ pháp này, không tránh né pháp này. Vì phục vụ 


pháp này, vì không tránh né pháp này, nên đối với vị này, 
pháp khả ái, khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như 


vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy không có trí đối với 
pháp này. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại 
lạc, tương lai quả báo khổ. Do vô trí với pháp này, do sỉ 
mê nên không biết như chân: "Đây là pháp hành hiện tại 
lạc, tương lai quả báo khổ". Do vô trí với pháp này, do sỉ 
mê, do không tuệ tri như chân, ø2 ?„c vụ pháp này, 
không tránh né pháp này. Vì phục vụ pháp này, vì không 
tránh né pháp này, nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, 
bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng: các pháp khả ái, khả lạc, 
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khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy này các Ty-kheo, là 
vì vị ấy không có trí đối với pháp này. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại 
khổ, tương lai quả báo lạc. Do vô trí với pháp này, do sĩ 
mê nên không tuệ tri như chân: "Đây là pháp hành hiện tại 
khổ, tương lai quả báo lạc". Do vô trí với pháp này, do sỉ 
mê, do không tuệ tri như chân, øêø không phục vụ pháp 
này, tránh né pháp này. Vì không phục vụ pháp này, tránh 
né pháp này, nên đối với vị này, các pháp bất khả ái, bất 
khả lạc, bất khả ý tăng trưởng: các pháp khả ái, khả lạc, 
khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các Ty-kheo, 
là vì vị ấy không có trí đối với pháp này? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại 
lạc, tương lại quả báo cũng lạc. Do vô trí với pháp này, do 
si mê, nên không tuệ tri như chân: "Đây là pháp hành hiện 
tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc". Do vô trí với pháp 
này, do si mê, do không tuệ tri như chân, øêw không phục 
vụ pháp này, tránh né pháp này. Vì không phục vụ pháp 
này, vì tránh né pháp này, nên đối với vị này, các pháp bất 
khả ái, bất khả lạc, bất khả ý tăng trưởng: các pháp khả ái, 
khả lạc, khả ý bị tiêu diệt. Vì sao vậy? Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là vì vị ấy không có trí đối với pháp này. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại 
khổ và tương lai quả bảo cũng khổ. Do có trí với pháp 
này, do tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chơn: "Pháp 
hành này hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ". Do 
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có trí với pháp này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như chơn, 
vị này không phục vụ pháp này, tránh né pháp này. Do 
không phục vụ pháp này, do tránh né pháp này, nên các 


pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì sao vậy? Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí đối với pháp này. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại 
lạc, tương lai quả báo khổ. Do có trí với pháp này, do tâm 
sáng suốt, vị này tuệ tri như chơn: "Pháp hành này hiện tại 
lạc, tương lai quả báo khổ". Do có trí với pháp này, do tâm 
sáng suốt, do tuệ tri như chân, vị này không phục vụ pháp 
này, tránh né pháp này. Do không phục vụ pháp này, do 
tránh né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả 
ý tiêu diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì 
sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí đối 
với pháp này. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đây là pháp hành hiện tại 
khổ, tương lai quả báo lạc. Do có trí đỗi với pháp này, do 
tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: "Pháp này hiện tại 
khổ, tương lai quả báo lạc". Do có trí đối với pháp này, do 
tâm sáng suốt, do tuệ tri như chân, vị này pc vụ pháp 
này, không tránh né pháp này. Do phục vụ pháp này, không 
tránh né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả lạc, bất khả 
ý tiêu diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng trưởng. Vì 
sao vậy? Như vậy, này các Tỷ-kheo, là vì vị ấy có trí đối 
với pháp này. 
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Ở đây, này các Tý-kheo, đây là pháp hành hiện tại lạc 
và tương lai quả báo cũng lạc. Do có trí với pháp này, do 
tâm sáng suốt, vị này tuệ tri như chân: "Pháp hành này hiện 
tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc”. Do có trí với pháp 
này, do tâm sáng suốt, do tuệ tri như chân, vị này phục vụ 
pháp này, không tránh né pháp này. Do phục vụ pháp này, 
do không tránh né pháp này, các pháp bất khả ái, bất khả 
lạc, bất khả ý tiêu diệt; các pháp khả ái, khả lạc, khả ý tăng 
trưởng. Vì sao vậy? Như vậy, này các Týỷ-kheo, là vì vị ấy 
có trí đối với pháp này. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại khổ 
và tương lai quả báo cũng khổ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với khổ, với ưu, sát 
sanh, và do duyên sát sanh, cảm thọ khổ ưu; với khô, với 
ưu lẫy của không cho, và do duyên lấy của không cho, cảm 
thọ khổ ưu; với khổ, với ưu sống theo tà hạnh trong các 
dục, và do duyên sống theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ 
khổ ưu; với khô, với ưu nói lời vọng ngữ, và do duyên nói 
lời vọng ngữ, cảm thọ khô ưu; với khổ, với ưu nói lời hai 
lưỡi, và do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ khổ ưu; với khô, 
với ưu, nói lời ác ngữ, và do duyên nói lời ác ngữ, cảm thọ 
khổ ưu; với khổ, với ưu, nói lời phù phiếm và do duyên nói 
lời phù phiếm, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, có tâm 
tham ái, và do duyên có tâm tham ái, cảm thọ khổ ưu; với 
khổ, với ưu có tâm sân hận, và do duyên có tâm sân hận 
cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu có tà kiến, và do duyên tà 
kiến cảm thọ khổ ưu. Vị ẫy sau khi thân hoại mạng chung, 
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sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, này các 
Týỷ-kheo, gọi là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo 
cũng khô. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc, 
tương lai quả báo khổ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với hỷ, sát 
sanh và do duyên sát sanh, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với 
hý, lẫy của không cho và do duyên lây của không cho, cảm 
thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, sống theo tà hạnh trong các 
dục, và do duyên sống theo tà hạnh trong các dục, cảm thọ 
lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời vọng ngữ, và do duyên 
nói lời vọng ngữ, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời 
hai lưỡi, và do duyên nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hỷ, nói lời ác ngữ và do duyên nói lời ác ngữ, 
cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, nói lời phù phiếm, và do 
duyên nói lời phù phiếm, cảm thọ lạc và hý; với lạc, với 
hỷ, có tâm tham ái và do duyên có tâm tham ái, cảm thọ lạc 
và hỷ, với lạc, với hỷ, có tâm sân hận, và do duyên có tâm 
sân hận, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, có tà kiến, và 
do duyên có tà kiến, cảm thọ lạc và hý. Vị này sau khi thân 
hoại mạng chung, sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, gọi là pháp hành hiện tại lạc, 
tương lai quả báo khô. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại 
khổ, tương lai quả báo lạc? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với khô với ưu, từ 
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bỏ sát sanh, và do duyên từ bỏ sát sanh cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, từ bỏ lấy của không cho, và do duyên từ 
bỏ lấy của không cho cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ 
bỏ tà hạnh trong các dục, và do duyên từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu từ bỏ nói lời vọng 
ngữ và do duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ cảm thọ khổ ưu; 
với khổ, với ưu, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do duyên từ bỏ 
nói lời hai lưỡi, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ nói 
lời ác ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời ác ngữ, cảm thọ khổ 
ưu; với khô, với ưu, từ bỏ nói lời phù phiếm, và do duyên 
từ bỏ nói lời phù phiếm, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, 
từ bỏ tâm tham ái, và do duyên từ bỏ tâm tham ái, cảm thọ 
khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ tâm sân hận, và do duyên từ 
bỏ tâm sân hận, cảm thọ khổ ưu; với khổ, với ưu, từ bỏ tà 
kiến, và do duyên từ bỏ tà kiến, cảm thọ khổ ưu. Vị ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
cối đời này. Như vậy này các Tỷ-kheo, gọi là pháp hành 
hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 


Này các Tỷ-kheo, thế nào là pháp hành hiện tại lạc và 
tương lại quả báo cũng lạc? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người với lạc, với hý, từ 
bỏ sát sanh và do duyên từ bỏ sát sanh, cảm thọ lạc và hỷ; 
với lạc, với hý, từ bỏ lấy của không cho, và do duyên từ bỏ 
lẫy của không cho, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ 
các tà hạnh trong các dục, và do duyên từ bỏ các tà hạnh 
trong các dục, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói 
lời vọng ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời vọng ngữ, cảm thọ 
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lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời hai lưỡi, và do 
duyên từ bỏ nói lời hai lưỡi, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với 
hỷ, từ bỏ ác ngữ, và do duyên từ bỏ nói lời ác ngữ, cảm thọ 
lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, từ bỏ nói lời phù phiếm, và do 
duyên từ bỏ nói lời phù phiếm, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, 
với hỷ, không có tham ái, và do duyên không có tham ái, 
cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, không có sân tâm và do 
duyên không có sân tâm, cảm thọ lạc và hỷ; với lạc, với hỷ, 
có chánh kiến và do duyên chánh kiến, cảm thọ lạc và hỷ. 
VỊ Ấy, sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này các Ty-kheo, gọi là 
pháp hành hiện tại lạc và tương lai quả báo cũng lạc. 


Này các Tỷ-kheo, ví như trái bí đắng có tẩm thuốc 
độc. Rồi một người đến muốn sống, muốn không chết, ưa 
lạc, hiềm ghét khổ, và có người nói với người ấy như sau: 
"Này bạn, trái bí đắng này có tâm thuốc độc, nếu bạn 
muốn, hãy ăn. Trong khi ăn, bạn không được thích thú về 
sắc, về hương, về vị. Sau khi ăn, bạn có thể đi đến chết hay 
đau khổ gần như chết". Người ấy có thể ăn không có suy 
nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi ăn, người ấy không được 
thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi ăn, người ấy bị 
chết, hay bị đau khổ gần như chết. Này các Tỷ-kheo, Ta 
nói pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là pháp hành 
hiện tại khổ và tương lai quả báo cũng khổ. 

Này các Tỷ-kheo, ví nhự một bình đồng đựng nước 
uống, có sắc, có hương, có vị, và nước uống ấy có tâm 
(thuốc độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn không 
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chết, muốn ưa lạc, hiềm ghét khổ. Và có người nói với 
người ấy như sau: "Này bạn, bình đồng đựng nước uống 
này, có sắc, có hương, có vị, và nước uống ấy có tâm thuốc 
độc. Nếu bạn muốn, hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ 
được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi uống, bạn 
có thể đi đến chết hay đau khổ gần như chết". Người kia có 
thê uống, không suy nghĩ, không từ bỏ. Trong khi uống, 
người ấy được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau khi 
uống, người ấy có thể đi đến chết hay đau khổ gần như 
chết. Này các Tỷ-kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví 
dụ ấy, tức là pháp hành hiện tại lạc, tương lai quả báo khổ. 

Này các Tỷ-kheo, ví nhự nước đái qHỷ được trộn 
nhiều loại thuốc. Rồi có người đi đến, bị bệnh hoàng đản, 
và có người nói với người đó như sau: "Này bạn, nước đái 
quỷ này được trộn với nhiều loại thuốc. Nếu bạn muốn, 
hãy uống. Trong khi uống, bạn không được thích thú về 
sắc, về hương, về vị. Nhưng sau khi uống, bạn sẽ được an 
lạc". Người ấy có thể uống, sau khi suy nghĩ, không có từ 
bỏ. Trong khi uống, người ấy không được thích thú về sắc, 
về hương, về vị. Nhưng sau khi uống, người ấy được an 
lạc. Này các Tỷý-kheo, Ta nói pháp hành này giống như ví 
dụ ấy, tức là pháp hành hiện tại khổ, tương lai quả báo lạc. 

Này các Ty-kheo, ví nhự lạc, mật, thục tô và đường 
trộn lẫn với nhau. Rồi có người đi đến bị bệnh kiết ly. Và 
có người nói với người ấy như sau: "Này bạn, đây là lạc, 
mật, thục tô và đường trộn lẫn với nhau. Nếu bạn muốn, 
hãy uống. Trong khi uống, bạn sẽ được thích thú về sắc, về 
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hương, về vị. Sau khi uống, bạn sẽ được an lạc". Người kia 
có thể uống, sau khi suy nghĩ, không có từ bỏ. Trong khi 
uống, người kia được thích thú về sắc, về hương, về vị. Sau 
khi uống, người kia được an lạc. Này các Tỷ-kheo, Ta nói 
pháp hành này giống như ví dụ ấy, tức là pháp hành hiện 
tại lạc, tương lai quả báo cũng lạc. 

Này các Tỷ-kheo, ví như trong tháng cuối mùa mưa, 
vào mùa thu, mùa gặt hái, khí bầu trời quang đãng, không 
có mây, và mặt trời mọc lên giữa bầu trời, phá sạch hắc 
ám khắp cả hư không, và chói sáng, hực sáng và rực sáng. 
Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, pháp hành hiện tại lạc, tương 
lai quả báo cũng lạc này, sau khi phá sạch các dị thuyết 
của các Sa-môn, Bà-la-môn tầm thường, chói sáng, hực 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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47. KINH TƯ SÁT 


(Vimamsakastuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, tịnh xá của 
Ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo. 

— Bạch Thế Tôn. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 

— Này các Tỷ-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết rõ 
tập tánh (Cetopariyayam) của người khác, cần phải tìm 
hiểu về Như Lai, để ý thức được Ngài có Chánh Đăng Giác 
hay không. 

- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa 
Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm bậc lãnh đạo, 
nương tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay, 
Thế Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này! Sau khi được nghe 
Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
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giảng như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, vị tư sát Tỷ-kheo muốn biết rõ 
tập tánh của người khác, ÑWƒBW8HEØWNiếWVŠjNWW/Jfấi 
ffêff ñãi đãi ØWấÑ: Các pháp do mát, tai nhận thức, nghĩ 
rằng: "Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức, những 
pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện khởi?" §au 
khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo được biết như sau: 
"Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp 
ấy không có hiện khởi ở Như Lai". 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: 
"Những pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những pháp 
ấy không có hiện khởi ở Như Lai". Vị ấy fừm hiểu thêm: 
"Những tạp pháp (khi nhiễm khi tịnh) do mất, tai nhận 
thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không 
hiện khởi?” Sau khi tìm hiểu như vậy và vị Tỷ-kheo biết 
được như sau: "Những tạp pháp do mắt, tai nhận thức, 
những pháp ấy không có hiện khởi ở Như Lai". 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau : 
"Những tạp pháp do mắt, tai nhận thức; những pháp ấy 
không có hiện khởi ở Như Lai." Vị ấy fừn thiểu thêm: 
"Những pháp hoàn toàn thanh tịnh, do mắt, tại nhận thức; 
những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không hiện 
khởi?“ Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo biết được như 
sau: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận 
thức, những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai". 


Sau khi tìm hiêu như vậy và biệt được như sau: 
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"Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận thức; 
những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai". Vị ấy tìm hiểu 
thêm: "VỊ Tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một 
thời gian lâu dài hay trong một thời gian ngắn?" Sau khi 
tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo biết được như sau: "Vj Tôn 
giả này thành tựu thiện pháp này frong rót thời gian lâu 
dài, vị Tôn giả này thành tựu thiện pháp này không phải 
trong một thời gian ngắn ". 


Sau khi tìm hiểu như vậy và biết được như sau: "Vị 
Tôn giả này thành tựu thiện pháp này trong một thời g1an 
lâu dài, vị Tôn giả này thành tựu thiên pháp này không 
phải trong một thời gian ngắn". Vị ấy fừm hiểu thêm: “Vị 
Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có danh, một số nguy 
hiểm có khởi lên cho vị ấy ở đây không?" Này các TỶ- 
kheo, một số nguy hiểm không khởi lên ở đây cho vị Tỷ- 
kheo, khi vị ẫy chưa được hữu danh, chưa có danh tiếng. 
Này các Tỷ-kheo, khi vị Tỷ-kheo ấy được hữu danh, có 
danh tiếng, thì một số nguy hiểm có thể khởi lên ở đây cho 
vị ấy. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị Tỷ-kheo biết được như 
sau: “Vj Tôn giả Tỷ-kheo hữu danh này, khi có danh, một 
số nguy hiểm không khởi lên cho vị ấy". 


Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như sau : 
"Vị Tôn giả Tý-kheo hữu danh này, khi có danh, một số 
nguy hiểm không khởi lên cho vị này." Vị ấy fừn hiểu 
thêm: "VỊ Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này 
không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Có phải do vì đoạn diệt 
tham ái, vì không có tham ái, nên vị này không thỏa mãn 
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các duc?”“. Sau khi tìm hiểu như vậy, vị ấy biết được như 
sau: “Vj Tôn giả này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này 
không phải vì sợ hãi mà từ bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì 
không có tham ái, nên vị này không thỏa mãn các dục”. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có những người khác hỏi vị 
Tỷ-kheo ấy như sau: "Những đữ kiện Tôn giả là gì, những 
bằng chứng của Tôn giả là gì, mà Tôn giả nói: "VỊ Tôn giả 
này, do vô úy mà từ bỏ, vị Tôn giả này không phải vì sợ 
hãi mà từ bỏ”. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham 
ái, nên vị này không thỏa mãn các dục". 


Này các Tý-kheo, Tỷ-kheo muốn trả lời một cách 
chân chánh phải trả lời như sau: “Vj Tôn giả này sống giữa 
Tăng chúng hay sống một mình, dâu cho những vị sống ở 
đáy là thiện hạnh, là ác hạnh, dâu cho có những vị giáo 
giới hội chúng, ở đây có những vị chuyên trọng tài vật, có 
những vị ở đây không bị ô nhiễm bởi tài vật, vị Tôn giả này 
không vì vậy mà khinh bỉ họ vì lý do này. Như vậy tôi nghe 
trước mặt Thế Tôn, như vậy tôi được biết trước mặt Thế 
Tôn: “Ta do vô úy mà từ bỏ, Ta không phải vì sợ hãi mà từ 
bỏ. Do vì đoạn diệt tham ái, vì không có tham ái nên ta 
không thỏa mãn các dục”. 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, ÑWWQEfi@63W/Øiäi/ØfW@€JfØï 
thêm như sau: 

"Các pháp ô nhiễm do mắt, tai nhận thức; những 


pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi?" 


Được hỏi vậy, Như Lai sẽ trả lời như sau: “Các pháp ô 
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nhiễm do mát, tai nhận thức; những pháp ấy không hiện 
khởi ở Như Lai." 


"Những tạp pháp ở mắt, tai nhận thức; những pháp 
ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có hiện khởi?" Được 
hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai sẽ trả lời như sau: 
"Những tạp pháp do mắt, tai nhận thức, những pháp ấy 


không có hiện khởi ở Như Lai. " 


"Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai nhận 
thức; những pháp ấy có hiện khởi ở Như Lai hay không có 
hiện khởi?” Được hỏi vậy, này các Tỷ-kheo, Như Lai trả 
lời như sau: "Những pháp hoàn toàn thanh tịnh do mắt, tai 
nhận thức; những pháp áy cồ hiện khởi ở Như Lai". Ta lẫy 
như vậy làm đạo lộ, làm hành giới. Không có ai giống 
Ta như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, một đệ tử phải đến gần bậc Đạo Sư 
có nói như vậy để được nghe pháp. Vị Đạo Sư thuyết pháp 
cho vị ấy từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi điệu này đến 
vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp tương 
đương (Sappatibhaga). 

Này các Tỷ-kheo, tùy theo vị Đạo Sư thuyết pháp cho 
vị Tỷ-kheo, từ vấn đề này đến vấn đề khác, từ vi diệu này 
đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch cùng với các pháp 
tương đương; vị Tỷ-kheo, tùy theo như vậy, sau khi chứng 


một. Vị ấy khởi lòng tịnh tín đối với bậc Đạo Sư: “Thể Tôn 


là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết 
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giảng, chúng Tăng thật khéo hành trì”. 


Này các Tỷ-kheo, nếu có người khác hỏi Tỷ-kheo ấy 
như sau: "Tôn giả có những dữ kiện gì, có những bằng 
chứng gì để Tôn giả nói rằng: "Thế Tôn là bậc Chánh 
Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng 
Tăng thật khéo hành trì?” 


Này các Tỷ-kheo, muốn trả lời một cách chân chánh, 
vị Tỷ-kheo phải trả lời như sau: "Ở đây, này Hiển giả, tôi 
đến yết kiến Thế Tôn để nghe thuyết pháp, Thể Tôn thuyết 
pháp cho tôi, từ vấn đề này đến vấn để khác, từ vi diệu này 
đến vi diệu khác, các pháp hắc bạch với các pháp tương 
đương của chúng. Này Hiên giả, tùy theo Thế Tôn thuyết 
pháp cho tôi như thể nào, từ vấn đề này đến vấn để khác, 
từ vi diệu này đến vì diệu khác, các pháp hắc bạch với các 
pháp tương đương của chúng, tùy theo như vậy, sau khi 
chứng tri trong pháp ấy, tôi đạt đến sự cứu cánh của từng 
pháp một. Tôi khởi lòng tịnh tín đối với bậc Đạo Sư: "Thể 
Tôn là bậc Chánh Đẳng Giác, Pháp được Thể Tôn khéo 
thuyết giảng, chúng Tăng thật khéo hành trì". 


Này các Tỷ-kheo, đối với ai mà lòng tin đối với Như 
văn cú, những văn tự như vậy, này các Tỷ-kheo, lòng tin 
như vậy được gọi là có dữ kiện đầy đủ, căn cứ trên 
(chánh) kiến, vững chắc, không thể bị phá hoại bởi một 
Sa-môn, Bà-la-môn, chư thiên, Ma ra, Phạm thiên hay 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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4S. KINH KOSAMBIYA 


(Kosambiyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Kosambi, tại tịnh xá Ghosita. Lúc 
bấy giờ, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống cạnh tranh, luận 
tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau bằng những binh khí 
miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm nhau, không chấp nhận 
thông cảm; họ không tự hòa giải, không chấp nhận hòa 
giải. Rồi một Tý-kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên. Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, các Tỷ-kheo ở Kosambi sống 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau 
bằng những binh khí miệng lưỡi. Họ không tự thông cảm 
nhau, không chấp nhận thông cảm; họ không tự hòa giải 
nhau, không chấp nhận hòa giải. 

Rồi Thế Tôn cho gọi một Tỷ-kheo và bảo như sau: 

— Này các Ty-kheo, hãy đi, và nhân danh Ta, bảo các 
Ty-kheo ẫy như sau: "Bậc Đạo Sư cho gọi chư Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ các Tỷ-kheo 
ấy ở sau khi đến, liền thưa với các Tỷ-kheo ấy: 


— Bậc Đạo Sư cho gọi chư Tôn giả. 
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— Hiên giả, vâng. 

Các Ty-kheo vâng đáp Ty-kheo ây, đên chô Thê Tôn 
ở, sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn rôi ngôi xuông một bên. 
Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo đang ngôi xuông một bên: 


— Này các Tỷ-kheo, có đúng sự thật chăng, các Ông 
sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương nhau 
bằng những bình khí miệng lưỡi. Và các Ông không tự 
thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự 
hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải? 


— Bạch Thế Tôn, có vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong khi 
các Ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả thương 
nhau bằng bình khí miệng lưỡi; trong khi ấy các Ông có an 
trú từ thân hành đối với các vị đông phạm hạnh cả trước 
mặt lẫn sau lưng không, các Ông có an trú từ khẩu hành 
đổi với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lựng 
không, các Ông có an trú từ ý hành đối với các vị đông 


phạm hạnh cả trước mặt lần sau lưng không? 
— Bạch Thế Tôn, không. 


— Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông đã chấp nhận 
rằng, trong khi các Ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu 
tranh, đả thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi 
ây, không có an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm 
hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng, không có an trú từ khẩu 
hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sanh 
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lưng, không có an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm 
hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. 


Rồi Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


- Này các Tý-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi 
nhớ, tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến 
hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Thê nào là sáu? 


e Ở đây, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo 
đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau 
lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo thành tương ái, tạo 


thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến không 
tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 


hành... (như trên) 

kẽ an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả 
trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 
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se Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các tài vật nhận được 
đúng pháp, hợp pháp, cho đến những tài vật thâu nhận 
chỉ trong bình bát, Tỷ-kheo không phải là người không 
san sẻ, các tài vật nhận được như vậy, phải là người san 
sẻ dùng chung với các vị đồng phạm hạnh có giới đức. 
Pháp này... (như trên)... đưa đến nhất trí. 

e Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các giới luật không 
có vi phạm, không có tỳ vết, không có vẫn đục, không 
có uề tạp, giải thoát, được người trí tán thán, không bị 
chấp trước, đưa đến thiền định, Tỷ-kheo sống thành tựu 
trong các giới luật ấy với các vị đồng phạm hạnh cả 
trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này... (như trên)... đưa đến 
nhất trí. 


e© Lại nữa, này các Tỷ-kheo, đối với các trị kiến thuộc về 
bậc Thánh có khả năng hướng thượng, khiến người thực 
hành chân chánh diệt tận khổ đau, Tỷ-kheo, sống thành 
tựu tri kiến như vậy, cùng với các đồng phạm hạnh cả 
trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này cần phải ghi nhớ, tạo 
thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, 
đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 

Này các Tỷ-kheo, có sáu pháp này cần phải ghi nhớ, 
tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa 
đồng, đưa đến không tranh luận, hòa hợp, nhất trí. 

Này các Tỷ-kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ 
này, có một pháp tối thượng, thâu nhiếp tất cả, làm 
giềng mối cho tất cả, chính là tri kiến này, thuộc về bậc 
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Thánh, có khả năng hướng thượng, khiến người thực hành 
chân chánh diệt tận khổ đau. 


Này các Tỷ-kheo, ví như một căn nhà có mái nhọn 
như ngọn tháp, có một pháp tối thượng, thâu nhiếp tất cả, 
làm giêng mối cho tất cả, chính là mái nhọn. Cũng Vậy, 
này các Tỷ-kheo, trong sáu pháp cần phải ghi nhớ này, có 
một pháp tối thượng... khiến người thực hành chân chánh 
diệt tận khổ đau. 

%* Này các Tý-kheo, /hế nào là trì kiến thuộc về bậc 


Thánh, có khả năng hướng thượng, khiển người thực 
hành chân chánh diệt tận khổ đau? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến ngôi rừng, 
hay đi đến dưới gốc cây, hay đi đến chỗ trống vắng và suy 
ñENÑNWWÑÑ: /k/óac 0i: vá có nói triển nào chỉca doan 
trừ không? Do nội triên này nếu tâm ta bị triển phược, thì 
ta không thể biết như thật, không thể thấy như thật?” 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo bị tham dục triển 
phược, cho đến như vậy, tâm (của vị này) bị triỀn 
phược. 

— Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo bị sân triền phược, 
cho đến như vậy, tâm (của vị này) bị triền phược. 

— Này các Tỷý-kheo, nếu Tỷ-kheo bị hôn trầm thụy 
miên triền phược, cho đến như vậy tâm (của vị này) 
bị triền phược. 


— Này các Tý-kheo, nếu Tỷ-kheo bị trạo hối triển 
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phược, cho đên như vậy, tâm (của vị này) bị triên 
phược. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo bị nghi triền phược, 
cho đến như vậy, tâm (của vị này) bị triỀn phược. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo có tâm bị thế sự đời 
này ràng buộc, cho đến như vậy, tâm (của vị này) bị 
triền phược. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu vị Tỷ-kheo có tâm bị thế sự 
đời sau ràng buộc, cho đến như vậy, tâm (của vị này) 
bị triền phược. 

— Tỷ-kheo sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đả 
thương nhau với những binh khí miệng lưỡi, cho đến 
như vậy, tâm (của vị này) bị triỀn phược. 


I. Vị ây biết rõ như sau: “Tự không có nội triển chưa 


ngộ các sự thật''. Đó là trí thứ nhất mà vị này chứng 
được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu 
không thể cọng chứng. 


2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Trong khi ta thực tập, tu tập, luyện tập 
nhiêu lần tri kiến này; tfqa tự đạt được tịch chỉ, ft tự 
đạt được tịnh chỉ”. Vị này biết rõ như sau: “Trong 
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chí". Đó là trí thứ hai mà vị này chứng được, thuộc 
các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể 


cọng chứng. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “7r¡ kiến như ta đã thành tựu có thÊ có một 
Sa-môn hay Bà-la-môn nào ngoài tô chức này, thành 
tựu trí kiến như vậy không?" Vị ấy hiểu rõ như sau: 


thành tựu tri kiến như vậy". Đó là trí thứ ba mà vị 
này chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các 
phàm phu không thê cọng chứng. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Pháp tánh (Dhamumndfa) mà một vị chứng 
được trì kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có 
thành tựu hay không?” Và này các Tỷ-kheo, pháp 
tánh ấy là gì mà một vị chứng được tri kiến thành 
/u" Đây là pháp tánh, này các Tỷ-kheo, mà một vị 
chứng được tri kiến thành tựu: Bất cứ giới tội nào vị 
này vỉ phạm, giới tội ấy liền được xuất tội. Vị này 
lập tức phát lộ, tỏ bày, trình bày trước bậc Đạo Sư 
hay trước các vị đồng phạm hạnh có trí. Sau khi phát 
lộ, tỏ bày, trình bày, vị ấy phòng hộ gìn giữ trong 
tương lai. Này các Tỷ-kheo, ví như một đứa trẻ con, 
ngây thơ, nằm ngửa, lâp tức rút lui tay hay chân nếu 
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tay hay chân của nó cham phải than đó. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, đây là pháp tánh mà một vị chứng 
được tri kiến thành tựu: Bất cứ giới tội nào... (như 
trên)... phòng hộ gìn giữ trong tương lai. Vị ấy biết 
rõ như sau: “Pháp tánh mà một vị chứng được tri 
kiến thành tựu, pháp tảnh như vậy ta có thành tựu". 
Như vậy là trí thứ tư mà vị này chứng được, thuộc 
các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không thể 
cọng chứng. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến 
thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành tựu hay 
không?“ Và này các Tỷ-kheo, pháp tánh ấy là gì mà 
một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là pháp 
tánh, này các Tyỷ-kheo, mà một vị chứng được tri 


kiến thành tựu: Bất luận sự việc cần phải làm dâu 
lớn nhỏ gì, giúp cho các vị đồng phạm hạnh; vị này 
nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng 
thượng giới học, tăng thượng tâm học, tăng 
thượng tuệ học. Này các Tỷ-kheo, ví như con bò có 
các con nghé, khi đang nhổ làm cỏ lên (ăn). vẫn coi 
chừng con nghé. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đây là 
pháp tánh mà một vị chứng được tri kiến thành tựu: 
Bắt luận... (như trên)... tăng thượng tuệ học. Vị này 
biết rõ như sau: "Pháp tánh mà một vị chứng được 


trì kiến thành tựu, pháp tánh như vậy ta có thành 
f#u”. Như vậy là trí thứ năm mà vị này chứng được, 
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thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các phàm phu không 
thể cọng chứng. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: '“Sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến 
thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay 

kjuông?”“ Và này các Tỷ-kheo, sức mạnh ấy là gì mà 

một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức 
mạnh, này các Tỷ-kheo, một vị chứng được tri kiến 
thành tựu: 


Pháp. VỊ này biết rõ như sau : “Sức mạnh mà một vị 
chứng được tri kiến thành tựu sức mạnh như vậy fa 
có thành fựu". Như vậy là trí thứ sáu mà vị này 
chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các 
phàm phu không có thể cọng chứng. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: '“Sức mạnh mà một vị chứng được tri kiến 
thành tựu, sức mạnh như vậy ta có thành tựu hay 
k/ông 2“ Và này các Tỷ-kheo, sức mạnh ấy là gì mà 
một vị chứng được tri kiến thành tựu? Đây là sức 
mạnh, này các Tỷ-kheo, mà một vị chứng được tri 
kiến thành tựu: 


pháp. Vị này biết rõ như sau: "Sức mạnh mà một vị 
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chứng được tri kiến thành tựu sức mạnh như vậy fa 
có thành tựu”. Như vậy là trí thứ bảy mà vị này 
chứng được, thuộc các bậc Thánh, siêu thế, các 
phàm phu không thể cọng chứng. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, pháp tánh được khéo 
an trú đối với vị Thánh đệ tử thành tựu bảy chỉ này để 
chứng được quả Dự Lưu. Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị 
Thánh đệ tử thành tựu bảy chỉ này tức là đã thành tựu 
Dự Lưu quả. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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49. KINH PHẠM THIÊN CÂU 
THỈNH 


(Brahmanimantanikasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Jetavana, vườn Ông 
Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo. 
— Bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


— Một thời, này các Tỷ-kheo, Ta ở tại Ukkattha trong 
rừng Subhagavana, dưới gốc cây Tala vương. Lúc bấy giờ, 
này các Tý-kheo, Phạm thiên Baka khởi lên ác tà kiến như 
sau: “Cái này là thường, cải này là thường hằng, cái này là 
thường tại, cái này là toàn diện, cái này không bị biến 
hoại, cái này không sanh, không già, không chết, không 
diệt, không khởi, ngoài cái này, không có một giải thoát 
nào khác hơn". Này các Tỷ-kheo, sau khi với tự tâm biết 
được tâm của Phạm thiên Baka, như người lực sĩ duỗi ra 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra, Ta 
biến mất tại Ukkattha, rừng Sabhagavana, dưới gốc cây 
Tala vương, và hiện ra tại cõi Phạm thiên ấy. Này các Tỷ- 
kheo, Phạm thiên Baka thấy Ta từ xa đi đến, sau khi thấy, 
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liền nói với Ta: 

"— Hãy đến, Tôn giả, thiện lai Tôn giả, đã lâu nay Tôn 
giả mới có dịp đến đây. Này Tôn giả, cái này là toàn diện, 
cái này là thường hằng, cái này là thường tại, cái này là 
toàn diện, cái này không bị biến hoại, cái này không sanh, 
không già, không chết, không diệt, không khởi, ngoài cái 
này không có một giải thoát nào khác hơn. 

Khi nghe nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với Phạm 
thiên Baka: 


"— Thật sự Phạm thiên Baka bị chìm đắm frong vô 
mình, thật sự Phạm thiên Baka bị chùm đắm trong vô minh, 
khi cái vô thường lại nói là thường, cái không thường 
hằng lại nói là thường hằng, cái không thường tại lại nói 
là thường tại, cát không toàn điện lại nói là toàn diện, cái 
bị biến hoại lại nói là không biến hoại, và tại chỗ có sanh, 
có già, có chết, có diệt, có khởi, lại nói không sanh, không 
già, không chết, không diệt, không khởi; có một giải thoát 
khác hơn lại nói là không có một giải thoát nào khác 


,”r 


hơn... 


Này các Tỷ-kheo, rồi Ác ma nhập vào một Phạm 
thiên quyến thuộc và nói với Ta như sau: 

"— Tỷý-kheo, Tỷ-kheo chớ có can thiệp vào đây! Chớ 
có can thiệp vào đây! Này Tỷ-kheo, Phạm thiên này là Đại 
Phạm thiên, Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng đề, 
Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tế mọi định 
mạng, đắng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh. 
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Này Tỷ-kheo, thuở xưa có những Sa-môn, Bà-la-môn, ở 
đời phỉ báng địa đại, ghê tởm địa đại, phỉ báng thủy đại, 
chê tởm thủy đại, phi báng hỏa đại, ghê tởớm hỏa đại, phỉ 
báng phong đại, ghê tởm phong đại, phỉ báng chúng sanh, 
chê tởm chúng sanh, phỉ báng chư Thiên, ghê tởớm chư 
Thiên, phỉ báng Sanh chủ, ghê tởm Sanh chủ, phỉ báng 
Phạm thiên, ghê tởm Phạm thiên, sau khi thân hoại, mạng 
sông bị cắt đứt, phải an trú vào thân ti tiện. Này Tỷ-kheo, 
còn những Sa-môn, Bà-la-môn ở đời xưa kia, tán thán địa 
đại, hoan hỷ địa đại, tán thán thủy đại, hoan hỷ thủy đại, 
tán thán hỏa đại, hoan hỷ hỏa đại, tán thán phong đại, hoan 
hỷ phong đại, tán thán chúng sanh, hoan hỷ chúng sanh, tán 
thán chư Thiên, hoan hỷ chư Thiên, tán thán Sanh chủ, 
hoan hỷ Sanh chủ, tán thán Phạm thiên, hoan hỷ Phạm 
thiên, sau khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, những vị 
này được an trú vào các thân vi diệu. Này các Tỷ-kheo, vì 
vấn đề nảy, ta nói như sau: "Phàm Phạm thiên nói với Ông 
những gì, Ông hãy làm như vậy. Ông chớ có đi quá xa lời 
Phạm thiên nói. Này Tỷ-kheo, nêu Ông đi quá xa lời Phạm 
thiên nói, thì giống như người dùng gậy đánh đập thần tài 
(Siri) đang đi đến; giống như một người đang rơi vào vực 
thắm, tay chân lại không bám vào đất. Này Tỷ-kheo, sự 
việc sẽ xảy ra cho Ông như vậy. Này Tỷ-kheo, phàm Phạm 
thiên nói với Ông những gì, Ông hãy làm như vậy, Ông 
chớ có đi quá xa lời Phạm thiên nói. Này Tỷ-kheo, Ông có 
thấy chúng Phạm thiên đang ngồi chăng?" 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ác ma dắt Ta đến chúng Phạm 
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thiên. Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với Ác 
ma như sau: 


"— Này Ác ma, Ta biết Ngươi. Chớ có nghĩ rằng: "Vị 
ấy không biết ta". Người là Ác ma. 


Này các Tỷ-kheo, khi được nói vậy, Phạm thiên Baka 
nói với Ta như sau: 


"— Này Tôn giả, cái gì thường còn, ta nói là thường 
còn; cái gì thường hằng, ta nói là thường hằng; cái gì 
thường tại, ta nói thường tại; cái gì toàn diện, ta nói là toàn 
diện; cái gì không biến hoại, ta nói là không biến hoại. Ở 
đây, cái gì không sanh, không già, không chết, không diệt, 
không khởi, ta nói rằng cái ấy không sanh, không già, 
không chết, không diệt, không khởi, và vì không có một sự 
giải thoát nào khác hơn, ta nói là không có một sự giải 
thoát nào khác hơn. Này Tỷ-kheo, xưa kia có những Sa- 
môn, Bà-la-môn ở trong những đời trước Ông; những vị 
này đã tu hành khổ hạnh lâu dài cho đến trọn tuổi thọ của 
những người đó, những vị này phải biết:" Hoặc có một sự 
giải thoát khác hơn, thì biết rằng có một sự giải thoát khác 
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hơn; hoặc không có một sự giải thoát khác hơn, thì biết 
rằng không có một sự giải thoát nào khác hơn". Này Tỷ- 
kheo, ta nói như sau với Ông: Ông sẽ không thấy một giải 
thoát nào khác hơn, dầu ông có phải chịu đựng mệt nhọc và 
khổ cực. Này Tỷ-kheo, nếu Ông y trước địa đại, Ông sẽ 
gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo ý ta muốn, bị đứng 
ngoài lề; nếu Ông ý trước thủy đại... hỏa đại... phong đại... 
chúng sanh... Chư thiên... Sanh chủ... Nếu Ông y trước 
Phạm thiên, Ông sẽ gần ta, trú tại lãnh địa của ta, làm theo 
ý ta muốn, bị đứng ra ngoài lè. 


Phạm thiên Baka có thần lực như vậy; Phạm thiên Baka có 


quyền lực như vậy; Phạm thiên Baka có uy lực như vậy. 


"— Này Tý-kheo, Như Ông biết sanh thú, Ông biết sự 
quang vinh của ta: "Phạm thiên Baka có thần lực như vậy; 
Phạm thiên Baka có quyên lực như vậy; Phạm thiên Baka 
có uy lực như vậy". 


"— Như nhật nguyệt lưu chuyển, 
Sáng chói khắp mười phương, 


Như vậy mười Thiên giới, 
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Dưới uy lực của Ông. 
Ông biết chỗ cao thấp, 
Có dục và không dục, 
Hữu này và hữu kia, 
Chỗ đến, đi hữu tình. 

Như vậy, này Phạm thiên, Ta biết chỗ sanh thú và sự 
quang vinh của Ông: "Phạm thiên Baka có thần lực như 
vậy; Phạm thiên Baka có quyền lực như vậy: Phạm thiên 
Baka có uy lực như vậy". 

Này Phạm thiên, có ba loại chư Thiên mà Ông không 
biết, không thấy, nhưng Ta biết, Ta thấy. Này Phạm thiên, 
có loại chự Thiên tên là Abhassara (Quang âm thiên), tử 
chư Thiên này, Ông mạng chung, và sanh ở nơi đây. 
Nhưng vì Ông an trú ở đấy quá lâu, nên Ông không 
nhớ được. Do đó, Ông không biết, không thấy, còn Ta 
biết, Ta thấy. Như vậy, này Phạm Thiên, Ta còn không 


Này Phạm thiên, lại có một loại chư Thiên tên là 
Subhakinna (Biến tịnh thiên)... 


Lại có một loại chư Thiên tên là Vehapphala (Quảng 
quả thiên) mà Ông không biết, không thấy, nhưng Ta biết, 
Ta thấy. 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu ngang 
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hàng Ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy. Ta 
thù thắng hơn Ông. 


Này Phạm thiên, Ta biết địa đại từ địa đại, Ta biết 
giới vức địa đại, Ta không lãnh thọ địa tánh; do 
biết địa đại, Ta không nghĩ: "7a !à địa đại. Ta ở 
trong địa đại, Ta từ địa đại, địa đại là của Ta, và 
Ta không tôn trọng địa đại”. Như vậy, này Phạm 
thiên, Ta còn không chịu ngang hàng Ông về 
thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, Ta thù 
thắng hơn Ông. 

Này Phạm thiên, Ta biết thủy đại... 

Này Phạm thiên, Ta biết hỏa đại... 

Này Phạm thiên, Ta biết phong đại... 

Này Phạm thiên, Ta biết chúng sanh... 

Này Phạm thiên, Ta biết chư Thiên... 

Này Phạm thiên, Ta biết Sanh chủ... 

Này Phạm thiên, Ta biết Phạm thiên... 

Này Phạm thiên, Ta biết Abhassara (Quang âm 
thiên)... 

Này Phạm thiên, Ta biết Subhakinna (Biến tịnh 
thiên)... 


Này Phạm thiên, Ta biết Vahapphala (Quảng quả 
thiên)... 
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— Này Phạm thiên, Ta biết Abhibhu (Thắng giải)... 


—. Này Phạm thiên, Ta biết tất cả (Sabba) từ tất cả, 
cho đến ĐIỚi VỨC tất cả, Ta không lãnh thọ nhứt 
thiết tánh, Ta không nghĩ: “Tư là rất cả, Ta ở trong 


Như vậy, này Phạm thiên, Ta còn không chịu ngang 
hàng Ông về thượng trí, huống nữa là thấp hơn. Do vậy, Ta 
thù thắng hơn Ông. 

— Này Tôn giả, đối với tất cả, nếu Tôn giả không 
lãnh thọ nhất thiết tánh, thì đối với Tôn giả, trở thành trống 
không, trống rồng, Thức là phi sở kiến. không biên tế. chói 

sáng tất cả, nếu không thê lãnh thọ địa đại ngang qua đại 
tánh, không thể lãnh thọ thủy đại ngang qua thủy tánh, 
không thể lãnh thọ hỏa đại ngang qua hỏa tánh, không thể 
lãnh thọ phong đại ngang qua phong tánh, không thê lãnh 
thọ chúng sanh ngang qua chúng sanh tánh, không thể lãnh 
thọ chư Thiên ngang qua chư Thiên tánh, không thê lãnh 
thọ Sanh chủ ngang qua Sanh chủ tánh, không thể lãnh thọ 
Phạm thiên ngang qua Phạm thiên tánh, không thê lãnh thọ 
Quang âm thiên ngang qua Quang âm thiên tánh, không thể 
lãnh thọ Biến tịnh thiên ngang qua Biến tịnh thiên tánh, 
không thể lãnh thọ Quảng quả thiên ngang qua Quảng quả 
thiên tánh, không thê lãnh thọ Abhibhu (Thắng giả) ngang 
qua Abhibhu tánh, không thể lãnh thọ nhứt thiết ngang qua 
nhứt thiết tánh. Này Tôn giả, nay ta sẽ biến mắt trước mặt 
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Tôn giả. 

"— Này Phạm thiên, hãy biến đi trước mặt Ta, nếu 
Ông có thể biến được. 

Rồi này các Tỷ-kheo, Phạm thiên Baka nói: 


"— 'Ƒa sẽ biên mật trước mặt Sa-môn Gotama. Ta sẽ 
biên mât trước Sa-môn Gotama. 


Ta. Này các Tỷ-kheo, khi nghe nói vậy, Ta nói với Phạm 
thiên Baka: 


"— Này Phạm thiên, Ta sẽ biến mất trước mặt Ông. 


"— Này Tôn giả, Tôn giả hãy biến đi trước mặt Ta, 


nêu Tôn giả có thê biên được. 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ta thực hiện thân thông như 


Rồi này các Tỷ-kheo, Phạm thiên, Phạm thiên chúng 
và Phạm thiên quyến thuộc, tâm sanh vi diệu hy hữu, nói 
lên như sau: “Thát vi diệu thay, chự Tôn giả! Thật hy hữu 
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thay, chư Tôn giả! Đại thân lực, đại uy lực của Sa-môn 
Gotama. Thật sự từ trước đến nay chưa từng thấy, chưa 
từng nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác có được 
đại thân lực, đại uy lực nhự Sa-môn ŒGotama, là Thích Tư, 
xuất gia từ giòng họ Sakya. Đối với quân chúng ái trước 
hữu, lạc nhiễm, hoan hỷ đối với hữu (Sa-môn Gotama) đã 
nhồ hữu lên tận cả gốc rễ!" 


Rồi này các Tỷ-kheo, Ác ma sau khi nhập vào môt 
trong Pham thiên quyến thuộc đã nói với Ta như sau: 

"— Này Tôn giả, nếu Ông biết như vây. giác ngô như 
vây. chớ có hướng dẫn đê tử. chớ có hướng dẫn các vi xuất 
gia, chớ có thuyết pháp cho các đê tử, chớ có thuyết pháp 
cho các vị xuất gia. chớ có ái luyến đê tử, chớ có ái luyến 
các vi xuất gia. Này Tỷ-kheo, trước Ông đã có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn ở đời tự xưng là bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Những vị này hướng dẫn đệ tử, hướng dẫn các 
vị xuất gia, thuyết pháp cho các đệ tử, thuyết pháp cho các 
vị xuất gia, ái luyến các đệ tử, ái luyễn các vị xuất gia. Sau 
khi hướng dẫn các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi thuyết 
pháp cho các đệ tử, các vị xuất gia, sau khi ái luyễn các đệ 
tử, các vị xuất gia, khi thân hoại, mạng sống bị cắt đứt, 
những vi này bị an trú trong các thân ha liệt. Này Ty-kheo, 
trước Ông đã có những vị Sa-môn, Bà-la-môn ở đời, tự 
xưng là bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Những vị này 
không hướng dẫn đệ tử, không hướng dẫn các vị xuất gia, 
không thuyết pháp cho đệ tử, không thuyết pháp cho các vị 
xuất gia, không ái luyến các đệ tử, không ái luyến các vị 
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xuất gia. Sau khi không hướng dẫn các đệ tử, không hướng 
dẫn các vị xuất gia, không thuyết pháp cho các đệ tử, 
không thuyết pháp cho các vị xuất gia, không ái luyễn các 
đệ tử, không ái luyến các vị xuất gia, khi thân hoại, mạng 
sống bị cắt đứt, các vị này được an trú trong thân vi diệu. 
Này Tỷ-kheo, ta nói với Ông như sau: “Này Tôn giả, chớ 
có phiên lao cực nhọc, hãy sống lạc trú hiện tại. Này Tôn 
giả, chớ có nêu rõ việc thiện. Này Tôn giả, chớ có giảng 
dạy cho người khác!” 

Này các Tỷ-kheo khi nghe nói vậy, Ta nói với Ác ma 
như sau: 


"— Này Ác ma, Ta biết Ngươi! Ngươi chớ có nghĩ 
rằng: "Vị ấy không biết ta". Này Ác ma, Ngươi là Ác mai 
Ngươi là Ác ma! Này Ác ma, Ngươi nói như vậy không 
phải vì lòng thương tưởng đối với Ta. Này Ác ma, Ngươi 
nói như vậy vì không có lòng thương tưởng đối với Ta. 
Này Ác ma, Ngươi nghĩ như sau: "Những ai được Sa-môn 
Gotama thuyết pháp, những người áy sẽ thoát ra ngoài tâm 
tay ảnh hưởng của ta". Này Ác ma, những Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy không phải Chánh Đăng Giác, nhưng tự xưng là: 
"Chúng ta-là Chánh Đắng Giác". Này Ác ma, Ta là Chánh 
Đắng Giác và Ta tự xưng Ta là Chánh Đẳng Giác. Này 
Ác ma, Như Lai có thuyết pháp cho đệ tử, Như Lai cũng 
vẫn là Như Lai. Này Ác ma, Như Lai không thuyết pháp 
cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Này Ác ma, 
Như Lai có hướng dẫn cho các đệ tử, Như Lai cũng vẫn là 
Như Lai. Này Ác ma, Như Lai không hướng dẫn cho các đệ 
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tử, Như Lai cũng vẫn là Như Lai. Vì sao vây? Này Ác ma, 
đối với Như Lai, các lậu hoặc tương ưng với phiền não, 
đưa đến tái sanh, gây nên phiền lụy, đem đến quả khổ dị 
thục; đưa đến sanh, già, chết trong tương lai; các lâu hoặc 
ây đã được diệt trừ, được cắt đứt tận sốc, được làm như 
thân cây Tala, khiến không thể tái sanh, không thê sanh 
khởi trong tương lai. Này Ác ma, 


Như vậy, vì Ác ma đã thất bại, không thể thuyết phục 
(Ta), vì có lời mời Phạm thiên, nên bài trả lời này cũng 
được gọi là Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh. 
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50. KINH HÀNG MA 


(Maratajjaniyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumaragira, rừng Bhessakalavana, 
vườn Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, Tôn giả Mahamoggallana 
đang đi kinh hành ngoài trời. Khi ấy Ác ma đi vào bụng 
Tôn giả Mahamoggallana, ở trong bao tử. Rồi Tôn giả 
Mahamoggallana nghĩ như sau: "Nay sao bụng của Ta lại 
nặng nặng như có gì chồng chất quá đẩy?” Rồi Tôn giả 


Mahamogsallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi vào tự 


viện, và ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả 
Mahamoøssallana tự chánh niệm. Tôn giả Mahamogsallana 
thấy Ác ma, sau khi đi vào trong bụng, đang ở trong bao 
tử. Thấy vậy, Tôn giả liền nói với Ác ma: 


Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! Hãy đi 
ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ tử Như Lai. 
Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau khổ lâu dài". 
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Rôi Tôn giả Mahamogøsallana lại nói với Ác ma như 
sau: 


- Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: "Vị 
ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, Ngươi 
nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này không biết ta, không thấy ta, 
lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai hãy đi ra Ác ma! Chó 
có phiên nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai. Chớ có khiến 
cho Ngươi bị bắt hạnh, đau khổ lâu dài!" Chính vị Bồn sư 
cũng không biẾt ta mau như vậy, làm sao vị đệ fử này có 
thể biết ta được?" 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này biết ta, 
thấy ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác ma! Hãy đi ra, Ác 
ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai và đệ tử Như Lai. Chớ có 
khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau khô lâu dài"". Rồi Ác ma 
nơi cửa (miệng?). Tôn giả Mahamoggallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thấy vậy, bèn nói Ác ma: 

— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ có 
nghĩ rằng: "Vị ấy không thấy ta". Này Ác ma, nay Ngươi 
đang đứng dựa nơi cửa (miệng?). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn Kakusandha, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra đời. Thế Tôn Kakusandha, 
bậc A-la-hán Chánh Đắng Giác có hai vị đệ tử tên là 
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Vidhura, và Sanjiva, hai bậc tối thượng, hai bậc Hiền giả. 

Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không một ai 
ở đây có thể bằng Tôn giả Vidhura về thuyết pháp. Này Ác 
ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura được gọi là Vidhura (Vô 
SOn®). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi các 
chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định không khó 
khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả Sanjiva đang ngồi 
nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây. Này Ác ma, 
các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 
Tôn giả Sanjiva đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới 
một gốc cây, thấy vậy liền nói với nhau như sau: “Thật vị 
diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! Vị Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy hỏa 
táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành liền thâu lượm cỏ, củi và phân bò 
chồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt lửa và bỏ đi. Này Ác 
ma, Tôn giả SanJiva, sau khi đếm ây đã tàn, liền xuất định, 
phủi áo, vào buồi sáng đắp y, cầm y bát vào làng khất thực. 
Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ 
hành thấy Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liền 
nghĩ: “Thật vỉ điệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! Vị Sa-môn này chết mà vẫn ngôi, 
nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả 
Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJiva. 
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Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta không 
biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tý-kheo có giới hạnh và 
thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập vào hàng Bà-la-môn 
gia chủ và nói như sau: "Hãy đến phỉ báng, mạ ly, thống 
trách và nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện 
tánh. Do bị phỉ báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi 
các Người, các vị ấy có thể đổi tâm và như vậy, Ác ma 
Dusi mới có dịp để chi phối họ." 

Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà-la- 
môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại 
các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh như sau: “Những 
kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót 
chân này. Họ nói: "Chúng tôi tu thiên, chúng tôi tu thiên" 
và với hai vai thụt xuỐng, VỚI mặt cúi XuÔng, mê mê dại 
dại, tu thiên, mê thiên, sỉ thiên, dại thiển. Ví như con cú 
đậu trên cảnh cây, khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, 
s¡ thiền, đại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả 
hiệu, tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
"Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai vai thụt 
xuống, VỚI mặt CÚI xuống, mê mê dại đại, tu thiền, mê 
thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can trên bờ sông, 
khi đang rình cá; tu thiền, mê thiền, sĩ thiền, dại thiền; cũng 
vậy, những kẻ trọc đầu... (như trên)... dại thiền. Ví như con 
mèo ngồi bên đống rác, khi đang rình chuột; tu thiền, mê 
thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... 
(như trên)... dại thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt 
xuống, đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng 
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vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: "Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuống, với mặt cúi 
xuống, mê mê đại dại, tu thiền, mê thiên, si thiền, dại 
thiền". Này Ác ma lúc bấy giờ, phần lớn những người ấy 
sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, những Bà-la-môn gia chủ bị Ác 
ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, mạ ly, thống 
trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. 
Do bị phi báng, mạ lụy, thống trách và nhiễu hại bởi các 
Người, các vị ấy có thể đổi tâm, và như vậy Ác ma Dusi 
mới có dịp để chi phối họ". 

Này các Tỷ-kheo, hãy đến biến mãn một phương 
với tâm câu hữu với từ, ri an trú, cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Với tâm câu hữu với bỉ... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hỷ... (như trên)..., biến mãn một phương với tâm 
câu hữu với xả, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
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cùng khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân”. 

Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác khuyến 
khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ rồi an trú; cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba; cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân. Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu hữu 
với hỷ... (như trên)...biễn mãn một phương với tâm câu hữu 
với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy 
phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy, cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 


Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: "Làm 
như vậy, ta không thê biết chỗ đến hay chỗ đi của các Tỷ- 
kheo có giới hạnh và thiện tánh. Vậy fa hãy nhập vào các 
Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy đến tán thán, tôn 
trọng, đảnh lễ cúng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh này. Do được tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường, các vị ấy có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi 
mới có dịp đề chỉ phối họ". 
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Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà-la-môn 
gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị 
này được các Ngươi tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường có thê đổi tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp 
để chi phối họ", Rồi này Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, 
bị Ác ma Dusi xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


"— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị Ác ma 
Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người hãy đến tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Những vị này được các Người tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đối tâm và như vậy 
Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ". 


Và này Ác ma, những Tý-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, 
đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ trông vắng, 
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sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, (quán) tưởng nhàm 
chán đối với các món ăn, (quán) tưởng bất khả lạc đối với 
tất cả thế gian, quán tánh vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, với Tôn 
giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất thực. Rồi này Ác 
ma, Ác ma Dusi nhập vào một đứa trẻ, cằm một hòn đá, 
đánh trên đâu Tôn giả Vidhura khiến bê đầu. Rồi này Ác 
ma, Tôn giả Vidhura với đầu bị bể và với máu chảy, vẫn đi 
sau lưng Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác. Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 
Chánh Đảng Giác nhìn xung quanh với cái nhìn con voi 
chúa và s⁄ nghĩ như sau: "Thật vậy, Ác ma Dusi không 
biết sự vừa phải". 


Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì Ác 
ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi địa ngục. 
Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: Sáu xúc xứ địa 
ngục, Thiết qua địa ngục, Biệt thọ khổ địa ngục. Rồi các 
người giữ địa ngục đến ta và nói như sau: “Này Tôn giả, 
khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt trong tìm của Ngươi, Ngươi mới 
hiểu như sau: "Ta sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa 
ngục. " Và ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa ngục. 
Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục ấy, ta bị nấu 
sôi và cảm thọ cảm giác gọi là Vutthanima. Do vậy, này 
Ác ma, thân của ta-là như vậy, thân như con người, và đầu 
ta là như vậy, đầu như con cá. 
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Địa ngục ấy thể nào 
Dusi bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 

Đệ tử Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sốt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dusi bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 

Đệ tử Kakusandha 
1ỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiễu kiếp, 
Bằng ngọc chói lưu ly, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 


Trang sức màu dị biẾt. 
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1)-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thể Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Lâu đài Viayamtal 

1)-kheo đệ tử Phật, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyển 
Lâu đài Vijayanta? 

Đây đủ thân thông lực, 
Chư thiên cũng hoảng sợ. 
1ỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 


Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
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Kanha chịu khổ thọ. 


Ai hỏi vị Sakka, 

Tại lầu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chứng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời cáu được hỏi. 
1)-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Ai từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới ? 
Brahmà đã chân thành, 


Tiếp tục đáp câu hỏi: 
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Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 

Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
1ỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoái, 
Cảm xúc Cao sơ đảnh, 
Rừng Đóng Videha, 

Và người nằm trên đất, 
1)-kheo đệ tử Phật, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lứa không nghĩ: 
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"'Tq đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 
Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ác quả không đến ta". 
Điều ác Ác ma làm, 
Chất chứa đã lâu rồi, 
Ác ma, hãy tránh Phật, 


Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 
Tỷ-kheo chồng Ác ma, 


Tại rừng Bhesakala, 
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51. KINH KANDARAKA 


(Kandarakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Campa, trên bờ hồ Gaggara 
cùng với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Pessa, con trai người 
huấn luyện voi và Du sĩ Kandaraka đi đến chỗ Thế Tôn ở 
Pessa, con trai người huấn luyện voi sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn du sĩ Kandaraka nói 
lên với Thế Tôn những lời hỏi thăm, sau khi nói lên những 
lời hỏi thăm thân hữu rồi đứng một bên. Du sĩ Kandaraka 
đứng một bên, sơw khi nhìn quanh chúng Tỷ-kheo đang giữ 
im lặng, thật im lặng, liền bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Gotama ! Chúng Ty-kheo này được Tôn giả 
Gotama chơn chánh hướng dẫn. 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hản, Chánh Đăng Giác 
trong thời quá khứ, không biết quý vị Thế Tôn ấy đã có một 
chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chơn 
chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được Tôn giả 
Gotama chơn chánh hướng dẫn ? 


Tôn giả Gotama, các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
trong tương lai, không biết quý vị Thế Tôn ấy sẽ có một 
chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy sẽ chơn 
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chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được Tôn giả 
Gotama chơn chánh hướng dẫn ? 


— Thật sự là vậy, này Kandaraka ! Thật sự là vậy, này 
Kandaraka ! Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác trong thời quá khứ, những vị Thế Tôn ấy đã có một 
chúng Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chơn 
chánh hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được Ta chơn 
chánh hướng dẫn. 


Này Kandaraka, các vị A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
trong thời tương lai, những vị Thế Tôn ấy sẽ có một chúng 
Tỷ-kheo tuyệt diệu như vậy, mà quý vị ấy chơn chánh 
hướng dẫn, như nay chúng Tỷ-kheo được Ta chơn chánh 
hướng dẫn. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có những 
vị Ty-kheo là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành 
mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã 
thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã được giải 
thoát nhờ chánh trí. 


Này Kandaraka, trong chúng Tỷ-kheo này, có những 
Tyỷ-kheo 


Thế nào là bốn ? Ở đây này Kandaraka, Tỷ-kheo sống 
quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, đề 
nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán thọ trên các cảm 
thọ, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham 
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ưu trên đời; sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời; sống quán 
pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để 
nhiếp phục tham ưu trên đời. 


Được nghe nói vậy, Pessa, con trai người huân luyện 
vol bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn ! Bốn Niệm Xứ này đã được Thế Tôn khéo 
trình bày, đề chúng sanh được thanh tịnh, để sầu bi được 
vượt qua, để khổ ưu được diệt trừ, để chánh lý được thành 
đạt, đề Niết-bàn được chứng ngộ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con là hàng tại gia, mặc đồ 
trăng, thỉnh thoảng chúng con sống khéo an trú tâm 
vào Bốn Niệm Xứ này. Ở đây, Bạch Thế Tôn, chúng con 
sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
để nhiếp phục tham ưu trên đời; chúng con sống quán thọ 
trên các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để nhiếp 
phục tham ưu trên đời; chúng con sống quán tâm trên tâm, 
nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu 
trên đời; chúng con sống quán pháp trên các pháp, nhiệt 
tâm, tỉnh giác, chánh niệm, đề nhiếp phục tham ưu trên đời. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hiểu được hạnh 
phúc và sự bất hạnh của chúng sanh trong khi loài người 
sống trong sự rỗi ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, 
trong sự xảo quyệt như vậy. 
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Bạch Thế Tôn, rối ren thay như loài người. Bạch Thế 
Tôn, cởi mở thay như loài thú vật. Bạch Thế Tôn, con có 


thê nhiệp phuc con voi, một cách khiến con voi ẫy mỗi khi 
đi hay đến Campa, liền trình bày mọi sự gian dối, giả dối, 
xảo trá, xảo quyệt. Nhưng bạch Thế Tôn, những người đầy 
tớ của chúng con, những người phục dịch, những người 
làm công, thân hành họ làm một cách, khẩu hành họ làm 
môt cách khác. ý hành ho làm môt cách khác nữa. 

Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn ! Thế Tôn biết được hạnh phúc và sự bất 
hạnh của chúng sanh, trong khi loài người sống trong sự rối 
ren như vậy, trong sự cặn bã như vậy, trong sự xảo quyệt 
như vậy. Bạch Thế Tôn, rối ren thay như loài người ! Bạch 
Thế Tôn, cởi mở thay, như loải thú vật ! 

— Thật như vậy, này Pessa ! Thật như vậy, này Pessa ! 
Này Pessa, rối ren thay, như loài người ! Cởi mở thay, như 
loài thú vật ! 

# Này Pessa, có bốn hạng người này có mặt ở trên đời. 
Thế nào là bốn? 
— Có người tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ 
mình. 
— Có người hành khổ người, chuyên tâm hành khổ 
người. 
— Có người vừa rự hành khổ mình, chuyên tâm hành 
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— Có người wừa không hành khổ mình, không chuyên 
tâm hành khổ mình, vừa không hành khổ người, 
không chuyên tâm hành khổ người. Người ây không 
hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khô 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, 
cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào 
Phạm thẻ. 


® Này Pessa, bốn hạng người này, hạng người nào, được 
tâm Ông thích ý nhất ? 


— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này tâm con 
không thích ý. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên 
tâm hành khổ người, hạng người này tâm con không 
thích ý. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này tâm 
con không thích ý. 

— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa không tự hành khô 
mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
không hành khổ người, không chuyên tâm hành khô 
người, hạng người không tự hành khổ mình không 
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hành khổ người, ngay trong hiện tại không có tham 
dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, 
tự ngã trú vào Phạm thể, hạng người này, /ôm con 
thích ý. 
® Này Pessa, vì sao Ông không thích ý ba hạng người 
này ? 

— Bạch Thế Tôn, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này hành 
khổ mình, hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, 
nhàm chán khổ; do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người hành khổ người, chuyên 
tâm hành khổ người, hạng người này, hành khổ 
người khác, hành hạ người khác, trong khi người 
khác ao ước lạc, nhàm chán khổ; do vậy, tâm con 
không thích ý hạng người này. 


— Bạch Thế Tôn, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khô người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này hành 
khổ, hành hạ mình và người khác, trong khi mình và 
người khác ao ước lạc, nhàm chán khổ; do vậy, tâm 
con không thích ý hạng người này. 


— Nhưng bạch Thế Tôn, người vừa không hành khổ 
mình, không chuyên tâm hành khô mình, vừa không 
hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, 
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hạng người này không hành khổ mình, không hành 
khổ người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch 
tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú 
vào Phạm thể; do vậy, tâm con thích ý hạng người 
này. 
Và này, bạch Thế Tôn, chúng con phải đi, chúng con 
có nhiều công vụ, có nhiều công việc phải làm. 
— Này Pessa, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là hợp 
thời. 
Rồi Pessa, con trai người huấn luyện voi hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 


Rôi Thê Tôn, sau khi Pessa, con trai người huân luyện 
voi ra đi không được bao lâu, liên nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Pessa, con trai người huấn luyện 
voi là bậc có trí; Pessa, con trai người huấn luyện voi là 
người có đại trí tuệ. Này các Tỷ-kheo, øếu Pessa, con trai 
người huấn luyện voi ngôi thêm một chút nữa, cho đến khi 
Ta phân tích rộng rãi hơn bốn hạng người này, thời anh ta 
sẽ thâu đạt được nhiều lợi ích. Tuy vậy, này các Tỷ-kheo, 
Pessa, con trai người huấn luyện voi như vậy cũng đã thâu 
đạt được nhiều lợi ích. 

- Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời. Bạch Thiện Thệ, 
nay đã đến thời để Thế Tôn phân tích rộng rãi hơn bốn 
hạng người này. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ 
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trì. 

— Vậy này các Tỷ-kheo, hãy nghe và khéo léo tác ý, 
Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


® Này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ mình 
chuyên tâm hành khổ mình ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sống lõa thể sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất 
thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng 
một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn 
dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận từ nơi 
miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận tại 
ngưỡng cửa, không nhận giữa những cây gậy, không nhận 
giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người đang ăn, 
không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận từ người 
đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn bà đang 


giao cầu người đàn ông, không nhận đồ ăn đi quyên, không 
nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại chỗ có ruồi bu, 
không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, rượu men. Vị 
ấy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn một miếng, hay 
vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận ăn hai miếng... 
hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy nhà, hay vị ấy chỉ nhận ăn bảy 
miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với 
hai bát,... nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy chỉ ăn một ngày 
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một bữa, hai ngày một bữa,... bảy ngày một bữa. Như vậy 
vị ấy sông theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng 
mới ăn một lần. Vị ấy chỉ ăn cỏ hoang, ăn lúa tắc, ăn lúa 
hoang, ăn da vụn, ăn rong nước, ăn bột tắm, ăn váng gạo, 
ăn bột vừng, ăn cỏ hay ăn phân bò. Vị ấy ăn trái cây, ăn rễ 
cây trong rừng, ăn trái cây rụng đề sống. Vị ấy mặc vải gai 
thô, mặc vải gai thô lẫn với các vải khác, mặc vải tắm liệm 
rồi quăng đi, mặc vải phẫn tảo y, mặc vỏ cây tirita làm áo, 
mặc da con sơn dương đen, mặc áo bện bằng từng mảnh da 
con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ 
cây, mặc áo bằng tắm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại 
thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng 
lông cừu. Vị ấy là người sống nhồ râu tóc, là người chuyên 
sống theo hạnh nhỗ râu tóc, là người theo hạnh thường 
đứng, từ bỏ chỗ ngôi, là người ngồi chõ hỏ, chuyên sống 
theo hạnh ngồi chõ hỏ, một cách tinh tấn, là người dùng gai 
làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống một 
đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm (để gột sạch tội 
lỗi). 

Như vậy dưới nhiều hình thức, vị ấy sông tự hành khô 
mình, chuyên tâm hành khổ mình. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là hạng người tự hành khô mình, chuyên 
tâm hành khổ mình. 
œ® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người hành khổ 

người, chuyên tâm hành khổ người ? 


Ở đây, các Tý-kheo, có người giết trâu bò, là người 
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giết heo, là người giết vịt, săn thú, là thợ săn, thợ đánh cá, 
ăn trộm, người xử tử các người ăn trộm, cai ngục và những 
người làm các nghề độc ác khác. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là hạng người hành khổ người, chuyên tâm 
hành khổ người. 


®ˆ Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người vừa hành 
khô mình, chuyên tâm tự hành khô mình, vừa hành khô 
người, chuyên tâm hành khô người ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người làm vua, thuộc giai 
cấp Sát-đế-ly, đã làm lễ quán đảnh, hay một Bà-la-môn 
triệu phú. Vị này cho xây dựng một giảng đường mới về 
phía Đông thành phố, cạo bỏ râu tóc, đắp áo da thô, toàn 
thân bôi thục tô và dầu, gãi lưng với một sừng nai, đi vào 
giảng đường với người vợ chính và một Bà-la-môn tế tự. 
Rồi vị ấy nằm xuống dưới đất trống trơn chỉ có lát cỏ. Vị 
vua sông với sữa từ vú một con bò cái, có con bò con cùng 
một mâu sắc; bà vợ chính sống với sữa từ vú thứ hai; và vị 
Bà-la-môn tế tự sống với sữa từ vú thứ ba. Sữa từ vú thứ tư 
dùng để tế lửa. Còn con nghé con thì sống với đồ còn lại. 
Vị vua nói như sau: "Hãy giết một số bò đực để tế lễ, hãy 
giết một số nghé đực để tế lễ, hãy giết một số nghé cái để 
tế lễ, hãy giết một số dê đề tế lễ, hãy giết một số cừu đề tế 
lễ, hãy chặt một số cây đề làm cột tế lễ, hãy thâu lượm một 
số cỏ dabbha để làm chỗ tế lễ. Và những người nô tỳ, 
những người phục vụ, những người làm công, những người 
này vì sợ đòn gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước 
mắt, khóc lóc làm các công việc. 
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Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
vừa tự hành khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa 
hành khổ người, chuyên tâm hành khô người. 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người vừa không 
tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, 
vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 
người, hạng người này không tự hành khổ mình, không 
hành khổ người, hiện tại sống không tham dục, tịch 
tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú 
vào Phạm thể? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai xuất hiện ở đời là 
bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự 
chứng ngộ với thượng trí, thế giới này là Thiên giới, Ma 
giới, Phạm thiên giới, gồm cả thế giới này với Sa-môn, Bà- 
la-môn, Thiên, Nhơn, lại tuyên bố điều Ngài đã chứng ngộ. 
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, đầy đủ 
văn nghĩa, Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ 
thanh tịnh. 

Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy, sau khi nghe 
pháp, người ây sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng 


tín ngưỡng ấy, người ấy suy nghĩ: “Đời sóng gia đình đây 
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gì cho một người sống ở gia đình có thể sống theo Phạm 
hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch 
như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Một thời gian 
sau, người ấy bỏ tài sản nhỏ, hay bỏ tài sản lớn, bỏ bà con 
quyến thuộc nhỏ, hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, và xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 


—_ Vị ấy xuất gia như vậy, hành trì các học giới và hạnh 
sống các Tỷ-kheo, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết xấu hồ, sợ hãi, có lòng từ, 
sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và 
loài hữu tình. 

— Vị ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lẫy của 
không cho, chỉ mong những vật đã cho, tự sống 
thanh tịnh, không có trộm cướp. Vị ấy từ bỏ đời 
sống không Phạm hạnh, sống theo Phạm hạnh, sống 
đời sống viễn ly, tránh xa dâm dục hạ liệt. 

—_ Vị ấy từ bỏ nói láo, nói những lời chân thật, liên hệ 
đến sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không lường gạt 
đời. 

—_ VỊ ấy từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe 
điều gì ở chỗ này, không đến chỗ kia nói để sanh 
chia rẽ ở những người này; nghe điều gì ở chỗ kia, 
không đi nói với những người này để sanh chuyện 
chia rẽ ở những người kia. Như vậy, vị ấy sống hòa 
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hợp những kẻ ly gián, khuyến khích những kẻ hòa 
hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thích thú trong hòa hợp, 
hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa 
hợp. 

—_ Vị ấy từ bỏ nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, nói 
những lời nói dịu hiền, đẹp tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người; vị ấy 
nói những lời nói như vậy. 

— Vị ấy từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói phù 
phiếm, nói đúng thời, nói chân thật, nói có ý nghĩa, 
nói pháp, nói luật, nói những lời đáng được gìn giữ, 
những lời hợp thời, hợp lý có mạch lạc hệ thống, có 
ích lợi. 


—_ Vị ấy từ bỏ không làm hại đến các hạt giống và các 
loại cây cỏ, dùng một ngày một bữa, không ăn ban 
đêm; từ bỏ các món ăn phi thời; từ bỏ không đi xem 
múa, hát, nhạc, các cuộc trình diễn; từ bỏ không 
dùng vòng hoa, hương liệu, dầu thoa, trang sức, và 
các thời trang; từ bỏ không dùng giường cao và 
giường lớn; từ bỏ không nhận vàng và bạc; từ bỏ 
không nhận các hạt sống: từ bỏ không nhận thịt 
sông, từ bỏ không nhận đàn bà con gái; từ bỏ không 
nhận nô tỳ gái và trai; từ bỏ không nhận cừu và đê; 
từ bỏ không nhận gia cầm và heo; từ bỏ không nhận 
voi, bò, ngựa và ngựa cái; từ bỏ không nhận ruộng 
nương đất đai; từ bỏ không dùng người làm môi giới 
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hoặc tự mình làm môi giới; từ bỏ không buôn bán; từ 
bỏ các sự gian lận bằng cân, tiền bạc và đo lường: từ 
bỏ các tà hạnh như hối lộ, gian trá, lừa đảo; từ bỏ 
không làm thương tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, 
trộm cắp, cướp phá. 


— Vị ấy sống biết đủ, bằng lòng với tắm y để che thân 
với đồ ăn khất thực đề nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng 
mang theo (y và bình bát). Như con chim bay đến 
chỗ nào cũng mang theo hai cánh, cũng vậy, Tỷ- 
kheo bằng lòng với tâm y đề che thân, với đồ ăn khất 
thực đề nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo. 


— Khi mắt thấy sắc, vị ấy không nắm giữ tướng chung, 
không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì, 
vì con mắt không được chế ngự, khiến tham áI, ưu 
bi, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ấy tự chế ngự 
các nguyên nhân Ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ 
trì con mắt. 

— Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... 
thân cảm xúc... 

— Khi ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những 
nguyên nhân gì, vì ý căn không được chế ngự, khiến 
tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, vị ấy 


KINH TRUNG BỘ 652 


chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự 
hộ trì ý căn. 

—_ Vị ấy khi đi tới, khi đi lui đều tỉnh giác; 

— Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh đều tỉnh giác; 

—_ Khi co tay, khi duỗi tay đều tỉnh giác; 

— Khi mang y kép, bình bát, thượng y đều tỉnh giác; 

— Khiăn, uống, nhai, nuốt đều tỉnh giác; 

— Khi đi đại tiện, tiêu tiện đều tỉnh giác; 

— Khi đi, đứng, ngồi, nằm, thức, nói, yên lặng đều tỉnh 
giác. 

Vị ấy thành tựu Thánh giới uân này, thành tựu Thánh 
hộ trì các căn này, thành tựu Thánh chánh niệm tỉnh giác 
này, lựa một trú xứ thanh vắng, như khu rừng, gốc cây, khe 
núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây ngoài trời, đng rơm. Sau 


khi ăn xong và đi khât thực trở về, vị ây ngôi kiêt-g1à, lưng 
thăng tại chỗ nói trên, và an trú chánh niệm trước mặt. 


— Vị ấy từ bỏ dục tham ở đời, sống với tâm thoát ly 
dục tham, gột rửa tâm hết dục tham. 


— Từ bỏ sân hận, vị ây sông với tâm không sân hận, 
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lòng từ mẫn thương xót tất cả chúng sanh hữu tình, 
gột rửa tâm hết sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn 
trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy 
miên. 

—_ Từ bỏ trạo cử, hối quá, vị ấy sống không trạo cử, nội 
tâm trầm lặng, gột rửa tâm hết trạo cử, hối quá. 

— Từ bỏ nghi ngờ, vị ấy sống thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 


=> Vị ấy ly dục, ly pháp bắt thiện, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tầm với tứ. 

=> Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hý lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm. 


=> Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và an trú Thiền thứ ba. 

=> Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
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niệm thanh tịnh. 

Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không 
cầu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, 
vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến túc 
mạng trí. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, hai mươi đời, bốn 
mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một 
trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp. Vị ấy nhớ 
rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thể này, dòng họ như thể 
này, giai cấp như thể này, ăn uống như thể này, thọ khổ lạc 
như thế này, tuổi thọ đến mức như thể này. Sau khi tại chỗ 
kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ ấy, ta có tên như 
thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thể này, ăn 
uống như thể này, thọ khổ lạc như thể này, tuổi thọ đến 
mức như thể này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra 
ở đây". Như vậy vị ấy nhớ đến những đời sống quá khứ, 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí 
của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri rõ 
rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp 
của họ. Vị ấy nghĩ rằng: "Thật sự những vị chúng sanh này 
thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh 
về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc 
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Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những 
người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào 
cối dữ, ác thu, đọa xứ, địa ngục. Còn những vị chúng sanh 
này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những 
thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, 
không phí báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các 
nghiệp theo chánh kiến, những người này, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, 
trên đời này”. Như vậy, vị ẫy với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy tuệ tri 
rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mẫn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. 

Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cẫu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. 
Vị ấy tuệ tri như thật: "Đây là Khổ", tuệ tri như thật: "Đây 
là Khổ tập", tuệ tri như thật: "Đây là Khổ diệt", tuệ tri như 
thật: "Đây là con Đường đưa đến khổ diệt" tuệ tri như thật: 
"Đây là những lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là nguyên 
nhân của các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là sự diệt trừ 
các lậu hoặc”, tuệ tri như thật: "Đây là con Đường đưa đến 


sự diệt trừ các lậu hoặc" Mở: biết nhự vậy, thấu như vậy, 


sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, 
phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, 
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không có trở lui đời sống này nữa". 

Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người 
vừa không tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành 
khổ người. Vị ấy không tự hành khổ mình, không hành khổ 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm 
thấy mát lạnh, cảm thấy lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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52. KINH BÁT THÀNH 
(Atthakanagarasuttam) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Ananda trú ở Vesali (T$-xá- 
ly), tại (Trúc Lâm Ấp). Lúc bấy giờ gia chủ 
Dasama, người ở thành Atthaka đến tại Pataliputta 
(Ba-la-lj phất Thành) có công việc. Rồi gia chủ 
Dasama, người ở thành Atthaka đi đến 
Kukkutarama (Kê Viên), đến một Tỷ-kheo, đảnh lễ 
vị này, rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống 
một bên, gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka 
thưa với Tỷ-kheo ấy: 

— Bạch Tôn giả, Tôn giả Ananda nay an trú ở 
đâu ? Chúng con muốn gặp Tôn giả Ananda. 

— Này Gia chủ, Tôn giả Ananda nay ở Vesall, 
tại ấp Beluvagamaka. 

Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka, 
sau khi làm xong công việc ở Pataliputta, liền đi 
đến Vesali, ấp Beluvagamaka, đến Tôn giả Ananda, 
sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ 
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Dasama người ở thành Atthaka thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Bạch Tôn giả Ananda, có pháp độc nhất gì 
do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo nào 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần sống hành trì 
pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy được 
giải thoát, hay các lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi 
đến đoạn trừ, hay pháp an ổn khỏi các ách phược 
chưa được chứng đạt được chứng đạt ? 


- Này Gia chủ, có pháp độc nhất, do Thế Tôn, 
bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tuyên bố. Nếu có Tỷ-kheo nào không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ây, thời 
tâm chưa giải thoát của vị ấy được giải thoát, và các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và 
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược chưa 
được chứng đạt được chứng đạt. 

- Bạch Tôn giả Ananda, pháp độc nhất ấy là 
øì, do Thế Tôn, bậc Trì Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, nếu có Tỷ-kheo 
nào không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cân, sống 
hành trì pháp ấy, thời tâm chưa giải thoát của vị ấy 
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được giải thoát, và các lậu hoặc chưa được đoạn 
trừ ấi đến đoạn trừ, và pháp vô thượng an ổn khỏi 
các ách phược chưa được chưng đạt được chứng 
đạt ? 

1. Ở đây, này Gia chủ, Tỷý-kheo ly dục, ly bất 
thiện pháp chứng và trú Thiền thứ nhất, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. Vị ấy suy tư và được biết: "§ơ 


đoạn diệt". Vị ấy vững trú ở đây, đoạn trừ 
được các lậu hoặc. Và nêu các lậu hoặc chưa 


được đoạn trừ, do tham luyễn pháp này, do 
hoan hý pháp này, vị ấy đoạn trừ được năm hạ 
phân kiết sử, được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại 
cảnh giới ấy, khỏi phải trở lui đời này. Này 
Gia chủ, như vậy là pháp độc nhất, do Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố, nên Tỷ-kheo nào 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, sống 
hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy chưa giải 
thoát được giải thoát, và các lậu hoặc chưa 
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được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và pháp vô 
thượng an ôn khỏi các ách phược chưa được 
chứng đạt được chứng đạt. 


2. Lại nữa, này Gia chủ, vị Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không 
tứ, nội tỉnh nhất tâm, vị ấy suy tư và được 
biết: "Thiển thứ hai này là pháp hữu vi, do suy 
tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, 
do suy tr tác thành, thời sự vật ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn diệt”. VỊ ây vững trú ở 
đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. Và nếu các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do tham luyễn 
pháp này, do hoan hỷ pháp này, vị ấy đoạn trừ 
được năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn tại cảnh giới ấy, khỏi phải trở 
lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là pháp độc 
nhất do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố. Nếu 
Tỷ-kheo nào không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm vị ấy 
chưa giải thoát được giải thoát, và các lậu 
hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, và 
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pháp vô thượng an ôn khỏi các ách phược 
chưa chứng đạt được chứng đạt. 


3. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ 
mà bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng 
và an trú Thiền thứ ba. Vị ấy suy tư và được 
biết: "Thiển thứ ba này là pháp hữu vi, do suy 
tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, 
do suy tr tác thành, thời sự vật ấy là vô 
thường, chịu sự đoạn diệt”. VỊ ây vững trú ở 
đây, đoạn trừ được các lậu hoặc... chưa chứng 
đạt, được chứng đạt. 


4. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú 
Thiền thứ tư, không khố không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Vị ấy suy tư và được biết: 
"Thiển thứ tư này là pháp hữu vi, do suy tư 
tác thành. Phàm sự vật gì là pháp hữu vị, do 
suy tư tác thành thời sự vật ấy là vô thường, 
Chịu sự đoạn diệt”. VỊ ây vững trú ở đây, đoạn 
trừ được các lậu hoặc... chưa chứng đạt, được 
chứng đạt. 


5. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biên 
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mãn một phương với tâm câu hữu với từ; 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy 
cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy 
an trú biễn mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. VỊ ây Suy 


tư và được biết: “Từ ứâm giải thoát này là 
vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ây 


do vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu 
hoặc... chưa chứng đạt, được chứng đạt. 


6. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo an trú biến 
mãn một phương với tâm cầu hữu với bi... 

7.....Với tâm câu hữu với hỷ... 

8. ...với tầm câu hữu với xả; cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy 
phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Vị ấy suy tư và được biết: 
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thường, chịu sự đoạn diệt". Vị ây vững trú ở 


đây, đoạn trừ được các lậu hoặc... chưa chứng 
đạt, được chứng đạt. 


9. Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng, Tỷ-kheo nghĩ 
rằng: "Hư không là vô biên", chứng và trú 
Không vô biên xứ. VỊ này suy tư và được 
biết: "Không vô biên xứ định này là pháp hữu 
vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật gì là pháp 
hữu vi, do suy tư tác thành, thời sự vật ấy là 
vô thường, chịu sự đoạn diệt”. VỊ ây vững trú 
ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc... chưa 
chứng đạt, được chứng đạt. 


10.Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô 
biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. VỊ này 


suy tư và được biết: “Thức vô biên xứ này là 
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vật ấy là vô thường chịu sự đoạn diệt". Vị ấy 
vững trú ở đây, đoạn trừ các lậu hoặc.... chưa 
chứng đạt, được chứng đạt. 


11.Lại nữa, này Gia chủ, Tỷ-kheo vượt lên mọi 
Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật 
gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. VỊ này suy 
m YẺCỐAT ỒỘ -©- 
pháp hữu vi, do suy tư tác thành. Phàm sự vật 
gì là pháp hữm vi, do suy tư tác thành thời sự 
vật ấy là vô thường, chịu sự đoạn diệt”. Vị ấy 
vững trú ở đây, đoạn trừ được các lậu hoặc. 
Và nếu các lậu hoặc chưa được đoạn trừ, do 
tham luyễn pháp này, do hoan hý pháp này, vị 
ây đoạn trừ được năm hạ phân kiết sử, được 
hóa sanh, nhập Niết-bàn tại cảnh giới ây, khỏi 
phải trở lui đời này. Này Gia chủ, như vậy là 
pháp độc nhất, do Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác tuyên 
bố. Nếu Tý-kheo nào, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, sống hành trì pháp ấy, thời tâm 
vị ấy chưa giải thoát, được giải thoát, và các 
lậu hoặc chưa được đoạn trừ đi đến đoạn trừ, 
pháp vô thượng an ổn khỏi các ách phược 
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chưa được chứng đạt được chứng đạt. 


Khi được nghe nói vậy, Gia chủ Dasama, 
người ở thành Atthaka bạch Tôn giả Ananda: 


— Bạch Tôn giả Ananda, nữw người tìm một 


kho tàng cất dấu, trong một lúc tìm đưỢC IHHỜI HỘI 
kho tàng cất dấu. Cũng vậy, bạch Tôn giả, con đi 


Bạch Tôn giả, như ngôi nhà người ta có đên 
mười một cửa, khi ngôi nhà bị cháy, thì chỉ do một 
cửa người ta cũng có thê thoát ra một cách an toàn. 


Cũng vậy, bạch Tôn giả, chỉ với một cửa bất tứ 


Bạch Tôn giả, đệ tử các ngoại đạo này sẽ tìm 
cầu tiền của cúng dường cho vị thầy của mình, sao 
con lại không cúng dường cho Tôn giả Ananda. 

Rồi gia chủ Dasama, người ở thành Atthaka 
cho mời họp Tyỷ-kheo Tăng ở Pataliputta và Vesali, 
tự tay mời ăn và làm cho thỏa mãn với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm, tặng cho mỗi Tỷ- 
kheo, mỗi vị một cặp y, tặng cho Tôn giả Ananda 
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ba y và xây dựng một Tăng xá trị giá năm trăm 
đồng tiền vàng (hay có năm trăm Tăng phòng) cho 
Tôn giả Ananda. 
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53. KINH HỮU HỌC 
(Sekhasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn sống giữa các Sakka, (Thích-ca), 
thành Kapilavatthu, tại tỉnh xá Nigrodha. Lúc bấy giờ, một 
ngôi giảng đường mới được dựng lên không bao lâu cho 
các Sakya ở Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, Bà- 
la-môn, hay một người nào đến ở. Rồi các Sakya ở 
Kapilavatthu đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu 
đang ngôi một bên, bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, có một ngôi giảng đường 
mới, được dựng lên không bao lâu cho các Sakya ở 
Kapilavatthu, và chưa được một Sa-môn, Bà-la-môn, hay 
một người nào đến ở. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy dùng 
nhà giảng đường ấy trước tiên, rồi các Sakya ở 
Kapilavatthu sẽ dùng sau, và như vậy các vị Sakya ở 
Kapilavatthu sẽ hưởng hạnh phúc, an lạc lâu dài. 


Thế Tôn im lặng nhận lời Các vị Sakya ở 
Kapilavatthu, sau khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng 
về Ngài, rồi đi đến ngôi giảng đường, sau khi đến, cho lấy 
nệm trải khắp giảng đường, sắp đặt chỗ ngồi, đặt ghè nước, 
treo đèn dầu, rồi đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
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Thế Tôn rồi đứng một bên. Các Sakya ở Kapilavatthu đứng 
một bên, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ngôi giảng đường đã được trải nệm 
tất cả, các chỗ ngồi đã được sắp đặt, ghè nước đã được đặt 
săn, đèn dầu đã được treo lên. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy 
làm những gì Thế Tôn nghĩ là hợp thời. 


Rồi Thế Tôn đắp y, cầm y bát, cùng với chúng Tỷ- 
kheo Tăng đi đến giảng đường, sau khi đến Ngài rửa chân, 
bước vào ngôi giảng đường và ngồi xuống, dựa vào cột ở 
giữa, mặt hướng phía Đông. Chúng Ty-kheo Tăng, sau khi 
rửa chân, bước vào giảng đường, ngồi dựa vào bức tường 
phía Tây, mặt hướng về phía Đông, với Thế Tôn ngồi trước 
họ. Các Sakya ở thành Kapilavatthu cũng rửa chân, bước 
vào ngôi giảng đường, rồi ngồi xuống dựa vào bức tường 
phía Đông, mặt hướng phía Tây, với Thế Tôn ngồi trước 
mặt. Rồi Thế Tôn cho đến quá nửa đêm, thuyết pháp, khai 
thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các 
Sakya ở Kapilavatthu, rồi nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy giảng hữu học đạo cho các Sakya 
ở Kapilavatthu, Ta bị đau lưng. Ta sẽ nằm nghỉ. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn trải 
đại y gấp bốn lại, năm xuống phía bên hông bên hữu như 
dáng nằm con sư tử chân gác trên chân với nhau, chánh 
niệm tỉnh giác, hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. 
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Rồi Tôn giả Ananda nói với Sakya Mahanama: 

— Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử: 

se Thành tựu giới hạnh, 

e_ Hộ trì các căn, 

e_ Biết tiết độ trong ăn uống, 

e Chú tâm cảnh giác, 

e Thành tựu bảy diệu pháp, 

e Hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng 
tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. 

® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử thành 
tựu giới hạnh ? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có giới hạnh, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bốn Patimokkha, đầy 
đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học các học pháp. Này Mahanama, 
như vậy là vị Thánh đệ tử thành tựu giới hạnh. 
® Này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử hộ trì các 

căn ? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử, khi mắt thấy 
sắc, không năm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng 
riêng. Những nguyên nhân gì vì nhãn căn không được chế 
ngự, khiến tham ưu, các ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ấy 
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tự chê ngự nguyên nhân ây, hộ trì nhãn căn, thực hành sự 
hộ trì nhãn căn. 


Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nếm vị... 
thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, vị ấy không nắm giữ 
tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những nguyên 
nhân gì vì ý căn không được chế ngự, khiến tham ưu, các 
ác, bất thiện pháp khởi lên, vị ấy chế ngự nguyên nhân ấy, 
hộ trì ý căn, thiệt hành sự hộ trì ý căn. Này Mahanama, như 
vậy là vị Thánh đệ tử hộ trì các căn. 
® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử biết tiễt 

độ trong ăn uống ? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử chơn chánh 
giác sát, thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không 
phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự 
làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo 
dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: 
an ôn". Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử biết tiết 
độ trong sự ăn uống. 
® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử chú tâm 

cảnh giác ? 

Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử ban ngày trong 
khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, 


khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh một, trong 


khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm trí 
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khỏi các chướng ngại pháp, ban đêm trong canh giữa, vị 
này nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư 
tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, 
hướng niệm đến lúc ngồi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang 
ngôi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp. Này 
Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử chú tâm cảnh giác. 
® Và này Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử thành 
tựu Bảy diệu pháp 2 
1. Ở đây, này Mahanama, vị Thánh đệ tử có lòng tin, 
có lòng tin ở sự giác ngộ của Như Lai: Ngài là Thể 
Tôn, bậc A-la-hản, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều 
Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


2. Vị này có lòng tàm, tự xấu hồ vì thân ác hạnh, khẩu 
ác hạnh, ý ác hạnh, tự xấu hồ vì thành tựu ác, bất 
thiện pháp. 


3. Vị này có lòng quý, tự sợ hãi vì thân ác hạnh, khẩu 
ác hạnh, ý ác hạnh, tự sợ hãi vì thành tựu ác, bắt 
thiện pháp. 


4. Vị này là vị đa văn, nhớ nghĩ những điều đã nghe, 
tích tụ những điễu đã nghe. Những pháp nào, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, nói 
lên phạm hạnh hoàn toàn đây đủ thanh tịnh, những 
pháp như vậy, vị ấy nghe nhiễu, thọ trì, đọc tụng 
bằng lời, được ÿ suy tư, được chánh kiến thể nhập. 
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5. Vị ấy sống tỉnh cân tỉnh tấn, trừ bỏ các pháp bất 
thiện, thành tựu các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, 
không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện pháp. 

6. Vị ấy có niệm, thành tựu niệm tuệ tối thắng, nhớ lại, 
nhớ lại nhiêu lần những gì đã làm từ lâu, đã nói từ 
lâu. 

7. Vị ấy Có frí tuệ, thành tựu trí tuệ về sanh diệt, thành 
tựu Thánh thể nhập đưa đến chơn chánh đoạn tận 
khô đau. 


Này Mahanama, như vậy vị Thánh đệ tử thành tựu 
bảy diệu pháp. 
® Và này, Mahanama, thế nào là vị Thánh đệ tử hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc 
không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng 
đắc không phí sức ? 


— Ở đây, này Mahanama, (vị ấy) ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm, có tứ. 

—_ Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm. 

— Ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc 
thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, vị ấy 
chứng và trú Thiền thứ ba. 
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— Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, vị ấy 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. 


Này Mahanama, như vậy là vị Thánh đệ tử hiện tại 
lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không 
phí sức. 

Này Mahanama, khi một vị Thánh đệ tử thành tựu 
giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết tiết độ trong 
ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, đầy đủ bảy 
diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn Thiền, thuộc tăng 
thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không 
mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy, này 
Mahanama, 


, có trứng không bị hư hoại, có khả 
năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ, có khả năng chứng đạt 
vô thượng an ôn khỏi các ách phược. 


Cũng vậy, này Mahanama khi một vị Thánh đệ tử, 
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thành tựu giới hạnh như vậy, hộ trì các căn như vậy, biết 
tiết độ trong ăn uống như vậy, chú tâm cảnh giác như vậy, 
đầy đủ bảy diệu pháp như vậy, hiện tại lạc trú bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không khó khăn, chứng 
đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức như vậy, 
này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy được gọi là đang đi trên 
con đường hữu học, có trứng không bị hư hoại, có khả 
năng phá vỡ, có khả năng giác ngộ. có khả năng chứng đạt 
vô thượng an ôn khỏi các ách phược. 
ffNày Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng được vô 
thượng xả niệm thanh tỉnh này, nhớ đến các đời sống 
quá khứ sai biệt, như một đời, hai đời... (như trên)... nhớ 
đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương 
và các chỉ tiết. ĐÑWÑJ§ƒ(ØW6đØjfWWNNALCiia con Mà CÓIi 
ra khỏi vỏ trứng. 
=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng được vô 
thượng xả niệm thanh tịnh này, với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh. VỊ ấy 
biết rõ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, 
người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bắt hạnh.. 
(như trên)... đều do hạnh nghiệp của chúng. Đây là ÑẾ 


ðffáWØffffffflil cua con sà con ra khỏi vỏ trứng. 


=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử ấy, khi chứng được vô 
thượng xả niệm thanh tịnh này, với sự đoạn tận các lậu 
hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng trí, chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm 
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giải thoát, tuệ giải thoát. Đây là §Ñ§ÑW@ fÑ Đã cúa 


con gà con ra khỏi vỏ trứng. 
s* Hạnh Đức : 


=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào thành tựu giới 
hạnh, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 


=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hộ trì các căn, 
như vậy thuộc về hạnh đức của vị ẫy. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào có tiết độ trong 
ăn uống, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ấy. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào chú tâm cảnh 
giác, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ẫy. 


=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào đầy đủ bảy diệu 


pháp. như vậy thuộc về hạnh đức của vị Ãy. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào hiện tại lạc trú 
bốn Thiền, thuộc tăng thượng tâm, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc 
không phí sức, như vậy thuộc về hạnh đức của vị ẫy. 

s* Trí Đức : 

=> Mahanama, vị Thánh đệ tử nào, nhớ đến các đời 
sống quá khứ sai biệt, như một đời, hai đời... (như 
trên)... cùng với các nét đại cương và các chi tiết như 
vậy thuộc về trí đức của vị Ấy. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với thiên nhãn 
thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng 
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sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ 
cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn 
kẻ bất hạnh... (như trên)... đều do hạnh nghiệp của 
chúng, như vậy thuộc về trí đức của vị ẫy. 

=> Này Mahanama, vị Thánh đệ tử nào với sự đoan tân 
các lâu hoặc, tự mình ngay trong hiện tại với thắng 
trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát, như vậy 
thuộc về trí đức của vị ấy. 

Như vậy, này Mahanama, vị Thánh đệ tử được gọi 
là Minh cụ túc, Hạnh cụ túc, Minh Hạnh cụ túc. 

Này Mahanama, Phạm thiên Sanankumara (Thường 
Đồng Hình Phạm thiên) có nói bài kệ như sau: 

Chúng sanh tin giai cấp 
Vương tộc là lối thượng. 

Này Mahanama, bài kệ ấy được Phạm thiên 
Sanankumara khéo hát, không phải vụng hát, khéo nói, 
không phải vụng nói, có ý nghĩa, không phải vô nghĩa, và 
được Thế Tôn ấn khả. 

Rồi Thế Tôn ngồi dậy, nói với Tôn giả Ananda: 

— Lành thay, lành thay Ananda ! Thật lành thay, này 
Ananda, người đã giảng hữu học đạo cho các Sakka 
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(Thích tử) ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ). 


Tôn giả Ananda thuyết giảng như vậy, bậc Đạo Sư ấn 
khả. Các vị Sakka ở Kapilavatthu hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Ananda dạy. 
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54. KINH PO TALIYA 
(Potaliyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa. Apana là một thị 
trần của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, vào Apana để khất thực. Sau khi đi khất thực, ăn xong, 
trên con đường khất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu 
rừng để nghỉ trưa. Sau khi đi sâu vào khu rừng ấy, Ngài 
ngôi dưới một gốc cây. Gia chủ Potaliya, toàn thân mặc đồ 
đầy đủ, mang dù, đi đép, ngao du tản bộ khắp mọi nơi, và 
đi đến khu rừng ấy. Sau khi đi sâu vào (khu rừng), gia chủ 
Potaliya, đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến nói lên với Thế 
Tôn những lời hỏi thăm, sau khi nói lên những lời hỏi 
thăm, thân hữu rồi đứng một bên. Thế Tôn nói với Gia chủ 
Potaliya đang đứng một bên: 

— Này Gia chủ, có các chỗ ngồi. Nếu Ông muốn, hãy 
ngồi xuống. 


Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn 
hoan hỷ và đứng im. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Gia chủ 
Potaliya: 


— Này Ga chủ, có các chô ngôi. Nêu Ông muôn, hãy 
ngôi xuông. 
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Lần thứ hai, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn 
Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phẫn nộ, không 
hoan hý và đứng im. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với gia chủ 
Potaliya: 


— Này Gia chủ, có các chỗ ngôi. Nêu Ông muôn, hãy 
ngôi xuông. 


Nghe nói vậy, gia chủ Potaliya nghĩ rằng: "Sa-môn 
Gotama gọi ta với danh từ Gia chủ", nên phẫn nộ, không 
hoan hỷ, nói với Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, thật không thích đáng, không hợp 
lẽ, Tôn giả gọi tôi là Gia chủ. 

— Này Gia chủ, nhưng hình dung của Ông, tướng mạo 
của ông, hình tướng của Ông giống như một gia chủ. 

— Nhưng Tôn giả Gotama, tất cả nghiệp vụ đã được 
tôi từ bó, tất cả tục sự đã được tôi đoạn tận. 

— Nhưng này Gia chủ, như thế nào tất cả nghiệp vụ đã 
được Ông từ bỏ, tất cả tục sự đã được Ông đoạn tận ? 

— Ở đây, này Tôn giả Gotama, tài sản, ngũ cốc, hay 
vàng bạc, tất cả đều giao cho các con tôi thừa hưởng. Ở 
đây, tôi không khuyên bảo, tôi không can gián; tôi sống với 
tối thiểu đồ ăn, đồ mặc. Như vậy, này Tôn giả Gotama, tất 
cả nghiệp vụ được tôi từ bỏ, tất cả tục sự được tôi đoạn tận. 
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— Bạch Thé Tôn, như thế nào là sự đoạn tận các tục sự 
trong giới luật của bậc Thánh ? Bạch Thế Tôn, lành thay, 
nếu Thế Tôn thuyết pháp cho tôi về sự đoạn tận các tục sự 
trong giới luật của bậc Thánh. 


— Này Gia chủ, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 


Này Gia chủ, tám pháp này đưa đến sự đoạn tận các 
tục sự trong giới luật bậc Thánh. 


Thế nào là tám ? 

—_ Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải từ bỏ. 

—_Y cứ không lấy của không cho, lấy của không cho 
cân phải từ bỏ. 

—_ Y cứ lời chân thật, nói láo cần phải từ bỏ. 

— Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ. 

— Y cứ không tham dục, tham dục cần phải từ bỏ. 

—_ Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng sân hận cần 
phải từ bỏ. 

—_ Y cứ không phẫn não, phẫn não cần phải từ bỏ. 

—_ Y cứ không quá mạn, quá mạn cần phải từ bỏ. 


Này Gia chủ, tám pháp này được nói một cách văn 
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tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự đoạn tận các 
tục sự trong giới luật bậc Thánh. 


— Bạch Thế Tôn tám pháp này được Thế Tôn nói một 
cách văn tắt, không được giải thích rộng rãi, đưa đến sự 
đoạn tận các tục sự trong giới luật bậc Thánh. Bạch Thế 
Tôn, lành thay nếu Thế Tôn vì lòng thương tưởng, giải 
thích rộng rãi tám pháp này. 

- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 
> Khi được nói: "Y cứ không sát sanh, sát sanh cần phải 

từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên ? 


Ở đây, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
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c> Những lậu hoặc, phiên lao nhiệt não nào có thể 
khởi lên, do duyên sát sanh, đối với vị đã từ bỏ sát 
sanh, những lậu hoặc phiền lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa". "Y cứ không sát sanh cần 
phải từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy 
được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không lây của không cho, lây của 
không cho cắn phải từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy 
được nói lên ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Do nhơn những kiết sử nào ta có thể lấy của không 
cho, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ẫy. Nếu ta 
lẫy của không cho, không những ta tự trách mắng ta vì 
duyên lẫy của không cho, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, 
cũng sẽ khiến trách ta vì duyên lấy của không cho; và sau 
khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì duyên 
lẫy của không cho. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, 
chính sự lấy của không cho này. Những lậu hoặc, phiền lao 
nhiệt não nào có thể khởi lên do duyên lấy của không cho, 
đối với vị đã từ bỏ lấy của không cho, những lậu hoặc 
phiền lao nhiệt não như vậy không còn nữa". "Y cứ không 
lẫy của không cho, lấy của không cho cần phải từ bỏ", do 
duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ lời chân thật, nói láo cân phải từ 
bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
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sau: "Do nhơn những kiết sử nào, ta có thể nói láo, ta đoạn 
tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta nói láo, không 
những ta tự trách măng ta vì duyên nói láo, các bậc có trí, 
sau khi tìm hiểu, cũng sẽ khiến trách ta vì duyên nói láo; và 
sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ đợi ta, vì 
duyên nói láo. Thật là một kiết sử, thật là một triền cái, 
chính nói láo này. Những lậu hoặc phiền lao nhiệt não có 
thê khởi lên, do duyên nói láo, đối với vị đã từ bỏ nói láo, 
những lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy không còn 
nữa". "Y cứ lời chân thật nói láo cần phải từ bỏ", do duyên 
như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 
> Khi được nói: "Y cứ không nói hai lưỡi, nói hai lưỡi cần 
phải từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên ? 
Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Do nhơn những kiết sử nào, ta có thê nói hai lưỡi, ta 
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ẫy. Nếu ta nói hai 
lưỡi, không những ta tự trách mắng ta vì duyên nói hai 
lưỡi, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì 
duyên nói hai lưỡi, và sau khi thân hoại mạng chung, ác 
thú sẽ chờ đợi ta vì duyên nói hai lưỡi. Thật là một kiết sử, 
thật là một triền cái, chính sự nói hai lưỡi này. Những lậu 
hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi lên do duyên nói hai 
lưỡi, đối với vị đã từ bỏ nói hai lưỡi, những lậu hoặc phiền 
lao nhiệt não như vậy không còn nữa”. "Y cứ không nói hai 
lưỡi, nói hai lưỡi cần phải từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói 
như vậy được nói lên. 
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> Khi được nói: "Y cứ không tham dục, tham dục cán phải 
từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Do nhơn những kiết sử nào, ta có thê có tham dục, ta 
đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử Ẫy. Nếu ta tham 
dục, không những ta tự trách mắng ta vì duyên tham dục, 
các bậc có trí, sau khi tìm hiểu cũng khiển trách ta vì duyên 
tham dục; và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ 
đợi ta vì duyên tham dục. Thật là một kiết sử, thật là một 
triền cái, chính sự tham dục này. Những lậu hoặc, phiền lao 
nhiệt não có thể khởi lên do duyên tham dục, đối với vị đã 
từ bỏ tham dục, các lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy 
không còn nữa". "Y cứ không tham dục, tham dục cần phải 
từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không hủy báng sân hận, hủy báng 
sân hận cân được từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy 
được nói lên ? 


Ở đây, này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Do nhơn những kiết sử nào ta có thể hủy báng sân 
hận, ta đoạn tận, thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta 
hủy báng sân hận, không những ta tự trách mắng ta vì 
duyên hủy báng, các bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng 
khiến trách ta vì duyên hủy báng sân hận; và sau khi thân 
hoại mạng chung ác thú sẽ chờ đợi ta vì duyên hủy báng 
sân hận. Thật là một kiết sử, thật là một triển cái, chính sự 
hủy báng sân hận này. Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não 
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có thể khởi lên do duyên hủy báng sân hận, đối với vị đã từ 
bỏ hủy báng sân hận các lậu hoặc phiền lao nhiệt não như 
vậy không còn nữa". "Y cứ không hủy báng sân hận, hủy 
báng sân hận cần phải từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói 
như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không phân não, phân não cán 
được từ bỏ", do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên ? 


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: "Do 
nhơn những kiết sử nào ta có thể có phẫn não, ta đoạn tận, 
thành tựu sự từ bỏ các kiết sử ấy. Nếu ta có phẫn não, 
không những ta tự trách mắng ta vì duyên phẫn não, các 
bậc có trí, sau khi tìm hiểu, cũng khiến trách ta vì duyên 
phẫn não; và sau khi thân hoại mạng chung, ác thú sẽ chờ 
đợi ta vì duyên phẫn não. Thật là một kiết sử, thật là một 
triền cái, chính sự phẫn nào này. Những lậu hoặc, phiền lao 
nhiệt não có thể khởi lên do duyên phẫn não, đối với vị đã 
từ bỏ phẫn não, các lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy 
không còn nữa". "Y cứ không phẫn não, phẫn não cần được 
từ bỏ”, do duyên như vậy, lời nói như vậy được nói lên. 


> Khi được nói: "Y cứ không quá mạn, quá mạn cán được 
từ bỏ”, do duyên gì, lời nói như vậy được nói lên ? 


Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: 
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> Những lậu hoặc, phiền lao nhiệt não có thể khởi 
lên do duyên quá mạn, đối với vị đã từ bỏ quá 
mạn, các lậu hoặc phiền lao nhiệt não như vậy 
không còn nữa''. "Y cứ không quá mạn, quá mạn 
cần phải từ bỏ", do duyên như vậy, lời nói như vậy 
được nói lên. 


Này Gia chủ, tám pháp được nói lên văn tắt và được 
giải thích rộng rãi này, đưa đến sự đoạn tận các tục sự 
trong giới luật bậc Thánh, nhưng thật sự chưa phải là sự 
đoạn tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự 
trong giới luật bậc Thánh. 

— Bạch Thế Tôn, như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, 
toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc 
Thánh ? Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết 
pháp cho con như thế nào là sự đoạn tận toàn diện, toàn bộ, 
toàn mặt tất cả tục sự trong giới luật bậc Thánh. 

- Này Gia chủ, vậy Ông hãy nghe và khéo tác ý, Ta 
Sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Gia chủ Potaliya vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết 
giảng như sau: 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Con chó ấy, khi gặm 
khúc xương Ấy, khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính 
máu có thê đoạn trừ được đói lả suy nhược của nó không? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy ? Với khúc xương 
khéo lóc, tận lóc, không có thịt, chỉ có dính máu ấy, bạch 
Thế Tôn, con chó kia chỉ có mệt nhọc khốn khổ mà thôi. 


— Cũng vậy, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như khúc xương, khổ 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn”. Sau khi 
thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại 
xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả 
thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhất chủng, ở đây, mọi chấp 
thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư 
tàn, vị ây tu tập loại xả như vậy. 
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Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Nếu con chim kên, 
chim diều hâu hay chim ưng ấy không vứt bỏ ngay miếng 
thịt ấy, nó có thể do nhân duyên ấy, đi đến chết hay đi đến 
khổ gần như chết không 2 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như miếng thịt, khổ 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây cảng nhiều hơn". Sau khi 
thấy như chân như vậy, với chánh trí tuệ, sau khi từ bỏ loại 
xả thuộc loại đa chủng, y cứ đa chủng, đối với loại xả 
thuộc loại nhứt chủng, y cứ nhứt chủng, ở đây mọi chấp 
thủ đối với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư 


tàn, vị ây tu tập loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào, nếu người ấy không 
vứt bỏ ngay bó đuốc ấy, bó đuốc cỏ đang cháy rực ấy có 
thê đốt cháy tay, hay đốt cháy cánh tay, hay đốt cháy một 
thân phần của người ấy, người ấy có thê do nhân duyên ấy, 
đi đến chết, hay đi đến khổ gần như chết không 2 


— Thưa có, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như bó đuốc cỏ, khổ 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây cảng nhiều hơn". Sau khi 
thấy như chân như vậy... (như trên)... với chánh trí tuệ, vị 
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ấy tu tập loại xả như vậy. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Người ấy có co rúm 
thân, vật qua vật lại phía này phía kia không ? 


- Bạch Thế Tôn, có. Vì sao vậy ? Bạch Thế Tôn, vì 
người ấy biết: "Nếu ta rơi vào hồ than hừng này, do nhân 
duyên này, ta sẽ đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 


— Cũng vậy, này gia chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như hồ than hừng, khô 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây cảng nhiều hơn". Sau khi 
thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... vị 
ấy tu tập loại xả như vậy. 


Cũng vậy, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như một cơn mộng, 
khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau 
khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ,... (như trên)... 
VỊ ẫy tu tập loại xả như vậy. 
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®" Này Gia chủ, ví như có người mượn tài vật cho mượn, 
xe cô xứng đáng bậc sang trọng, các đồ châu báu trang 
sức mỹ diệu, và với những đồ vật vay mượn ấy, người 
ấy đi vào chợ phó, được (tôn trọng) đi trước, được 
nhiễu người vây quanh, và quân chúng thấy người ấy 
bèn nói: "Người này thật sự giàu sang, và người giàu 
sang hưởng thọ tài vật như vậy”. Nhưng những người 
chủ thấy người kia ở chỗ nào liễn lấy lui những vật sở 
hữu của mình. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Có phải sự (trá hình) 
dị tính của người kia được chấm dứt ở đây? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy ? Bạch Thế 
Tôn, vì những người chủ lấy lui những vật sở hữu của 
mình. 


— Cũng vậy, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Thế Tôn đã nói, dục được ví như tài vật vay mượn, 
khổ nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". Sau 
khi thấy như chân như vậy với chánh trí tuệ... (như trên)... 
VỊ ẫy tu tập loại xả như vậy. 


® Này Gia chủ, ví như gần thôn làng hay gần thị tứ có 
một nhóm rừng, ở đấy, có một cây đây những trái chín, 
nhưng không có trái nào rơi XuỐng đất. Rồi một người 
đi đến, ước mong trái cây, tìm câu trái cây, đi khắp đó 
đây để tìm trái cây. Người ấy đi sâu vào ngôi rừng ấy, 
thấy cây ấy đây những trái chín. Người ấy có thể nghĩ 
như sau: "Cây này đây những trải chín nhưng không có 
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trái nào rơi xuống đất, nhưng ta biết leo cây. Vậy ta hãy 
leo lên cây ấy ăn cho thỏa thích và bọc đây áo (để đem 
về). Rồi người ấy leo lên cây ấy, ăn cho thỏa thích và 
bọc đây áo (để đem về). Rồi một người thứ hai ấi đến, 
ước mong trái cây, tìn câu trái cây, đi khắp đó đây để 
tìm trái cây, và tay mang một búa sắc bén. Người này đi 
sâu vào ngôi rừng ấy, thấy cây ấy đầy những trái chín. 
Người này có thể nghĩ như sau: "Cây này đẩy những 
trái chín, nhưng không có trải nào rơi xuống đất. 
Nhưng ta không biết leo cây. Vậy ta hãy chặt cây này 
tận gốc, ăn cho thỏa thích, và bọc đây áo (để đem về)". 
Rồi người này chặt cây ấy tận gốc. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Nếu người kia 
không leo xuống thật mau, thời cây ấy khi rơi đồ xuống, sẽ 
làm cho người thứ nhất, hoặc bị gãy tay, hoặc bị gãy chân, 
hoặc bị gãy một phần thân nào. Và do nhân duyên ấy, sẽ bị 
chết hay đi đến đau khổ gần như chết. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Ga chủ, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "“Thê Tôn đã nói, dục được ví như cây có trái, khô 
nhiều, não nhiều, tai họa ở đây càng nhiều hơn". §ÑữÑfi 


löại nhứt chủng, ý cứ nhứt chúng, ở đây mọi chấp thú đôi 
với thế vật được đoạn trừ hoàn toàn, không có dư tàn, 
vị Ấy tu tập loại xá như vậy. 
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— Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành tựu 
Xả niệm thanh tịnh vô thượng này, nhớ đến các 
đời sống trước, như một đời, hai đời, ba đời... (như 
trên)... Vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng 
với các nét đại cương và các chỉ tiết. 

— Này Gia chủ, vị Thánh đệ tử ấy sau khi thành tựu xả 
niệm thanh tịnh vô thượng này, với thiên nhãn thuần 
tịnh siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bất hạnh.. (như trên)... đều do 
hạnh nghiệp của chúng. 

— Này Gia chủ vị Thánh đệ tử ấy, sau khi thành tựu xả 
niệm thanh tịnh vô thượng này, và với các lậu hoặc 
được đoạn trừ, vị này với thượng trí, tự mình chứng 
ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Ông có thấy ở nơi 
Ông một sự đoạn tận tục sự như vậy, giống như sự đoạn 
tận toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tất cả tục sự trong giIới 
luật bậc Thánh ? 


— Bạch Thê Tôn, con là ai mà có thê có sự đoạn tận 
toàn diện, toàn bộ và toàn mặt tât cả tục sự trong giới luật 
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bậc Thánh ? Bạch Thê Tôn, con còn rât xa với sự đoạn tận 
toàn diện, toàn bộ và toàn mặt, tât cả tục sự trong giới luật 
bậc Thánh. 


Bạch Thế Tôn, xưa kia, đối với các vị Du sĩ không 
phải thù thắng, chúng con xem là thù thắng: dầu họ không 
thù thắng, chúng con cúng dường các món ăn thù thắng: 
dầu họ không thù thắng, chúng con mời họ ở trong những 
trú xứ thù thắng, Bạch Thế Tôn, còn đối với các Ty-kheo 
thù thắng, chúng con xem là không thù thắng: dầu các vị ấy 
thù thắng, chúng con cúng dường các món ăn không thù 
thắng: dầu các vị ấy thù thắng, chúng con mời các vị ấy ở 
trong các trú xứ không thù thăng. 


Nhưng nay, bạch Thế Tôn, đối với các Du sĩ không 
thù thắng, chúng con sẽ biết là không thù thắng; vì họ 
không thù thắng, chúng con sẽ cúng dường các món ăn 
không thù thắng; vì họ không thù thắng chúng con sẽ mời 
họ ở trong các trú xứ không thù thắng. Còn đối với các Tỷ- 
kheo thù thắng, chúng con sẽ biết các vị ấy là thù thắng; vì 
các vị ấy thù thắng, chúng con sẽ cúng dường các món ăn 
thù thăng: vì các vị ấy thù thắng, chúng con sẽ mời các vị 
ẫy ở trong các trú xứ thù thắng. Bạch Thế Tôn, 

Thế Tôn thật sự đã gợi ở nơi con lòng ái kính Sa- 
môn đối với các vị Sa-môn, lòng tịnh tín Sa-môn đối với 
các Sa-môn, lòng tôn kính Sa-môn đối với các Sa-môn. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn ! Như người dựng đứng lại những gì bị 
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quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày, giải thích. Bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế 
Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm đệ tử; từ nay trở đi cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 
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5S. KINH JIVAKA 


(Jïvakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại 
rừng xoài của Jivaka Komarabhacca Rồi Jivaka 
Komarabhacca đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, Jivaka Komarabhacca bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thể Tôn, con nghe nói như sau: "Vì Sa-môn 
Goftama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Œotama (tuy) 
biết thể ( vẫn) dùng các loại thịt được giết vì mình và được 
làm cho mình". Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: "Vì 
Sa-môn Œotama, họ giết hại các sinh vát. Và Sa-môn 
Gotama (tuy) biết thể (vẫn) dùng các loại thịt được giết (vì 
mình) và được làm cho mình", bạch Thế Tôn, những người 
ấy có nói chính lời Thể Tôn, họ không xuyên tạc Thế Tôn 
không đúng sự thật, họ trả lời đúng pháp, thuận pháp, và 
những ai như pháp, thuyết đúng (pháp) thuận (pháp) không 
có thể quở trách ? 

— Này Jivaka, những aI nói như sau: “Vì Sa-môn 
Goftama, họ giết hại các sinh vật. Và Sa-môn Œotama (tuy) 
biết thế (vẫn) dùng các loại thịt được giết (vì mình) được 
làm cho mình", những người ấy không nói chính lời của 


Ta, họ xuyên tạc Ta, không như chân, không như thật. 
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e Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt không 
được thọ dụng : thấy, nghe và nghỉ (vì mình mà 
giết). Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp này, 
thịt không được thọ dụng. 


e Này Jivaka, Ta nói trong ba trường hợp, thịt được 
thọ dụng: không thấy, không nghe và không nghi 
(vì mình mà giết. Này Jivaka, Ta nói trong ba 
trường hợp này, thịt được thọ dụng. 


Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sống dựa vào một làng 
hay một thị trấn nào, vị ấy biến mãn một phương với tâm 
có lòng từ, và an trú; cũng vậy phương thứ hai, phương thứ 
ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
ĐIỚI, VỊ ây biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân và an trú. Một người cư sĩ hay 
con một người cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và mời ngày mai thọ 
trai và này Jivaka, Tỷ-kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã 
qua, Tỷ-kheo ấy vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chỗ 
người cư sĩ kia hay con người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ẫy 
thỉnh vị ẫy dùng các món ăn khất thực thượng vị. VỊ Ty- 
kheo ấy không nghĩ: “7há¿ ứối lành thay, người cư sĩ này, 
hay con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khát 
thực thượng vị. Mong rằng người cư sĩ này, hay con người 
cư sĩ này trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món khất 
thực thượng vị như vậy". Tỷ-kheo ấy không nghĩ như vậy. 
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Vị ấy thọ dụng các món ăn khất thực ấy, với tâm không 
tham trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các 
tai họa, ý thức rõ rệt sự xuất ly. 

Này Jivaka, Ông nghĩ thế nào ? Tỷ-kheo kỉa, trong 
thời gian ấy có nghĩ đến tự hại, hay nghĩ đến hại người, 
hay nghĩ đến hại cả hai ? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Này Jivaka, Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy có phải 
dùng các món ăn không có lỗi lầm ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe 
như sau: "Cao thượng thay, an trú lòng từ ! Bạch Thế Tôn, 


— Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân 
hận khởi lên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lại đoạn trừ, 
chặt cho đến tận sốc, làm cho như thân cây tala, khiến 
không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Jivaka, nếu như vậy là ý nghĩa Ông muốn nói, thời 
Ta đồng ý với Ông. 


— Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn 


— Ở đây, này Jivaka, Tỷ-kheo sông dựa vào một làng 
nào hay một thị trấn nào. Vị ấy biến mãn một phương với 
tâm có lòng bi... với tâm có lòng hỷ... với tâm có lòng xả 
và an trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
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ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên dưới bể ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên 
giới, vị ấy, biến mãn với tâm có lòng xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân và an trú. Một cư sĩ hay con 
một người cư sĩ đến Tỷ-kheo ấy và mời ngày mai thọ trai. 
Và này Jivaka, Tỷ-kheo ấy nhận lời. Sau khi đêm ấy đã 
qua, vị ấy vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến chỗ người 
cư sĩ kia, hay con của người cư sĩ kia. Sau khi đến, vị ấy 
ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Và vị cư sĩ, hay con vị cư sĩ ẫy 
thỉnh vị ẫy dùng các món ăn khất thực thượng vị. Tỷ-kheo 
ấy không nghĩ: "Thật tốt lành thay, người cư sĩ này, hay 
con người cư sĩ này thỉnh ta dùng các món ăn khất thực 
thượng vị. Mong rằng vị cư sĩ này, hay con vị cư sĩ này 
trong tương lai sẽ thỉnh ta dùng các món ăn khất thực 
thượng vị như vậy". Tỷ-kheo ấy không nghĩ như vậy. Vị ấy 
thọ dụng các món ăn khất thực ẫy với tâm không tham 
trước, không tham đắm, không đam mê, thấy rõ các tai họa, 
ý thức rõ rệt sự xuất ly. Này Jivaka, Ông nghĩ thế nào ? Tỷ- 
kheo kia, trong thời gian ấy có nghĩ đến hại mình, hay nghĩ 
đến hại người, hay nghĩ đến hại cả hai ? 

— Thưa không, bạch Thể Tôn. 

— Này Jivaka, vị Tỷ-kheo kia, trong thời gian ấy, có 
phải dùng các món ăn không có lỗi lầm 2 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con nghe 


như sau: "Cao thượng thay, an trú lòng xả ! Bạch Thể Tôn, 
Thế Tôn diện kiến thân chứng cho con điểm này. Bạch Thể 
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Tôn, Thê Tôn an trú lòng xả. 


— Này Jivaka, cái gọi là tham, là sân, là si, do đó sân 
hận khởi lên, tham ấy, sân ấy, si ấy được Như Lại đoạn trừ, 
chặt cho đến tận sốc, làm cho như thân cây tala, khiến 
không thể tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 
Này Jivaka, nếu như vậy thì ý nghĩa Ông muốn nói, thời ta 
đồng ý với Ông. 

— Bạch Thế Tôn, như vậy thật là ý nghĩa con muốn 
nói. 

«" Này Jivaka, người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai 
mà giết hại sinh vật, người ấy chất chứa nhiều phi công 
đức do năm nguyên nhân: 


— Khi người ấy nói như sau: "Hãy đi và dắt con thú 
này đến", đó là nguyên nhân thứ nhứt, người ấy chất 
chứa nhiều phi công đức. 


— Con thú ấy, khi bị dắt đi, vì bị kéo lôi nơi cổ, nên 
cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy 
chất chứa nhiều phi công đức. 

—_ Khi người ấy nói: "Hãy đi và giết con thú này", đó là 
nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi 
công đức. 


— Khi con thú ấy bị giết, cảm thọ khổ ưu, đây là 
nguyên nhân thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi 
công đức. 


KINH TRUNG BỘ 700 


— Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như 
Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, 
người ấy chất chứa nhiều phi công đức. 

Này Jivaka, người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như 
Lai mà giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi 
công đức do năm nguyên nhân này. 

Khi nghe nói vậy, Jivaka Komarabhacca bạch Thế 
Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, các Tý-kheo thật sự thọ 
dụng các món ăn một cách hợp pháp. Bạch Thế Tôn, các 
Tỷ-kheo thật sự thọ dụng các món ăn không có khuyết 
phạm. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn !... Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


56. KINH ƯU BA LY 
(Upalisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Nalanda, trong rừng 
Pavarikamba. Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta trú tại 
Nalanda cùng với đại chúng Nigantha (Ly Hệ Phái). Rồi 
Nigantha Dighatapassi (Trường Khổ Hạnh Giả), sau khi đi 
khất thực ở Nalanda, ăn xong, trên con đường khất thực trở 
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về, đi đến rừng Pavarikamba, chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, 
nói lên những lời hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những 
lời hỏi thăm thân hữu, vị này đứng một bên. Thế Tôn nói 
với Nigantha Dighatapassi đang đứng một bên: 

— Này Tapassi, có những ghế ngồi. Nếu ông muốn, 
hãy ngôi xuống. 

Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi lấy một ghế 
thấp, rồi ngồi xuống một bên. Và Thế Tôn nói với 
Nigantha Dighatapassi đang ngồi một bên: 

— Này Tapassi, Nigantha Nataputa chủ trương có 
bao nhiêu nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiễn ác 
nghiệp ? 


— Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta không có 
thông lệ chủ trương nghiệp, nghiệp. Hiền giả Gotama, 
NÑigantha Nataputta có thông lệ chủ trương phạt, phạt. 

— Này Tapassi, Nigantha NafapuftIa chủ trương có 
bao nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, đề diễn tiễn ác 
nghiệp ? 

- Này Hiền giả Gotama, Nigantha Nataputta chủ 
trương có ba loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến 
ác nghiệp, tức là thân phạt, khẩu phạt, ý phạt. 

— Này Tapassi, nhưng có phải thân phạt khác, khẩu 
phạt khác, ý phạt khác ? 

— Hiền giả Gotama, thân phạt khác, khẩu phạt khác, ý 
phạt khác. 
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- Này Tapassi, ba loại phạt này, được chia chẻ như 
vậy, được phân biệt như vậy, Nigantha Nataputta chủ 
trương loại phạt nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp, thân phạt chăng, khẩu phạt chăng, ÿ 
phạt chăng ? 

— Hiền giả Gotama, ba loại phạt này được chia chẻ 
như vậy, được phân biệt như vậy, Nisantha Nataputta chủ 
trương thân phạt là tối trọng đề tác thành ác nghiệp, để diễn 
tiến ác nghiệp, khẩu phạt không bằng được, ý phạt không 
bằng được. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt ? 

- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt ? 

- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

— Này Tapassi, có phải Ông nói thân phạt ? 

- Hiền giả Gotama, tôi nói thân phạt. 

Như vậy Thế Tôn trong cuộc đàm thoại này đã làm 
Nigantha Dighatapassi xác nhận cho đến lần thứ ba quan 
điểm (của mình). 

Khi nghe nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói với Thế 
Tôn: 

— Hiển giả Gotama, Hiển giả chủ trương có bao 
nhiêu loại phạt để tác thành ác nghiệp, để diễn tiến ác 
nghiệp ? 
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— Này Tapassi, Như Lai không có thông lệ chủ trương 
phạt, phạt. Này Tapassi, Như Lai có thông lệ chủ trương 
nghiệp, nghiệp. 

— Hiển giả Gotama, Hiển giả chủ trương có bao 
nhiêu loại nghiệp để tác thành ác nghiệp, để diễn tiễn ác 
nghiệp ? 


— Này Tapassi, Ta chủ trương ba loại nghiệp đề tác 


— Hiên giả Gotama, nhưng có phải thân nghiệp khác, 
khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác ? 


— Này Tapassi, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý 
nghiệp khác. 


- Hiển giả Gotama, ba loại nghiệp này, được chia 
chẻ như vậy, được phân biệt như vậy, Hiền giả chủ trương 
loại nghiệp nào tối trọng để tác thành ác nghiệp, đề diễn 
tiễn ác nghiệp ? Thân nghiệp chăng, khẩu nghiệp chăng, ý 
nghiệp chăng ? 


— Này Tapassi, ba loại nghiệp này, được chia chẻ như 
vậy, được phân biệt như vậy, Ta chủ trương ý nghiệp là 
tối trọng, để tác thành ác ý, để diễn tiến ác nghiệp, thân 
nghiệp không bằng được, khẩu nghiệp không bằng được. 


— Hiên giả Gotama, có phải Hiên giả nói ý nghiệp 2 


— Này TapassI, Ta nói ý nghiệp. 
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— Hiền giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý nghiệp ? 
— Này TapassI, Ta nói ý nghiỆp. 
— Hiền giả Gotama, có phải Hiền giả nói ý nghiệp ? 
— Này TapassI, Ta nói ý nghiệp. 


Như vậy Nigantha Dighatapassi trong cuộc đàm thoại 
này, sau khi đã làm Thế Tôn xác nhận cho đến lần thứ ba 
quan điểm (của mình), liền từ chỗ ngồi đứng dậy và đi đến 
chỗ Nigantha Nataputta. 

Lúc bấy giờ, Nigantha Nataputta đang ngồi với một 
đại chúng gia chủ rất đông, do Upali (Ưu-ba-ly) người 
thuộc làng Balaka cầm đầu. Nigantha Nataputta thấy 
Nigantha Dighatapassi từ xa đi đến, sau khi thấy, liền nói 
với NIgantha Dighatapassi: 

— Này Tapassi, Ông từ đâu đi đến, trong ban ngày 
(nóng bức) như thế này 2 

— Thưa Tôn giả, con từ Sa-môn Gotama đi đến đây. 

— Này Tapassi Ông có đàm luận gì với Sa-môn 
Gotama không 2 

— Thưa Tôn giả, con cùng với Sa-môn Gotama có 
cuộc đàm thoại. 

— Này Tapassi, cuộc đàm thoại của ông với Sa-môn 
Gotama như thế nào ? 

Rồi Nigantha Dighatapassi kế lại cho Nigantha 
Nataputta nghe một cách đầy đủ cuộc đàm thoại với Sa- 
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môn Gotama. Được nghe vậy, Nigantha Nataputta nói với 
DighatapassI: 


— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tapassi ! Sa-môn 
Gotama đã được Nigantha Dighatapassi trả lời, một đệ tử 
đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. Làm sao một 
ý phạt hèn kém có thể sáng chói, so sánh với thân phạt 
cường đại này được ? Thân phạt thật là tối trọng để tác 
thành ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp, khâu nghiệp không 
bằng được, ý nghiệp không bằng được. 


Khi được nói vậy, gia chủ Upali thưa với Nigantha 
Nataputta: 

— Tốt lành thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi ! Sa- 
môn Gotama đã được Tôn giả Tapassl trả lời như vậy, một 
đệ tử đa văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. Làm sao 
một ý phạt hèn kém có thê sáng chói, so sánh với thân phạt 
cường đại này được 2 Thân phạt thật tối trọng để tác thành 
ác nghiệp, để diễn tiễn ác nghiệp, khâu phạt không bằng 
được, ý phạt không bằng được. 


Thưa Tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại này. Nếu Sa-môn Gotama 
làm con xác nhận như đã làm Tôn giả Tapassi xác nhận 
thời cũng như một người lực sĩ tay năm chặt lông một con 
cừu có lông dài, có thể kéo tới, đặc lui, vần quanh; cũng 
vậy con sẽ dùng lời nói với lời nói, kéo tới, dặc lui, vần 
quanh Sa-môn Gotama. 


Cũng như một người lực sĩ nâu rượu, sau khi nhận 


KINH TRUNG BỘ 706 


chìm một thùng rượu lớn xuống hồ nước sâu, nắm một góc 
thùng, có thê kéo tới, dặc lui, vần quanh; cũng vậy, con 
dùng lời nói với lời nói, kéo tới, dặc lui, vần quanh Sa-môn 
Gotama. 


Cũng như một lực sĩ nghiện rượu sống phóng đãng, 
sau khi năm góc một cái sàng, lắc qua, lắc lại, lắc xoay 
quanh; cũng vậy, con sẽ dùng lời nói với lời nói, lắc qua, 
lắc lại, lắc xoay quanh Sa-môn Gotama. 

Và cũng như một con voi lớn sáu mươi tuổi, sau khi 
lặn xuống một hồ nước sâu, lại chơi trò phun nước; cũng 
vậy, con nghĩ, con sẽ chơi trò chơi phun nước với Sa-môn 
Gotama. Thưa Tôn giả, con sẽ đi và luận chiến với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại này. 


— Này Gia chủ, hãy đi và luận chiến với Sa-môn 
Gotama trong cuộc đàm thoại này. Vì rằng, này Gia chủ, 
chỉ có ta hay Nigantha Dighatapassi, hay Ông mới có thể 
luận chiến với Sa-môn Gotama. 

Khi được nói vậy, Nigantha Dighatapassi nói với 
NÑIgantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, eon không được hài lòng đề Gia chủ 
Upali luân chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa- 
môn Gotama là một huyễn sư, Sa-môn Gotama biết được 
huyền thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. 

— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp Gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn 
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Gotama; có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử 
của gia chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa- 
môn Gotama trong cuộc đảm thoại này chỉ có ta, Ñigantha 
Dighatapassi, hay Ông mới có thể luận chiến với Sa-môn 
Gotama. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba... Nigantha 
DighatapassI nói với NÑIgantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, con không được hài lòng để gia chủ 
Upali luận chiến với Sa-môn Gotama. Thưa Tôn giả, Sa- 
môn Gotama là một huyễn sư, Sa-môn Gotama biết được 
huyền thuật lôi cuốn những đệ tử ngoại đạo. 


— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama ! Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử 
của gia chủ Upali. Này Gia chủ, hãy đi luận chiến với Sa- 
môn Gotama trong cuộc đàm thoại này; chỉ có ta, Nigantha 
Dighatapassi và Ông mới có thể luận chiến với Sa-môn 
Gotama ! 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Gia chủ Upali vâng đáp Nigantha Nataputta, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nataputta, thân hữu 
hướng về Nigantha Nataputta và đi đến rừng xoài 
Pavarika, chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, gia chủ 
Upali bạch Thế Tôn: 
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— Bạch Thế Tôn, không biết Nigantha Dighatapassi có 
đến tại đây không ? 

— Này gia chủ, Nigantha Dighatapassi có đến tại đây. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có đàm thoại với Nigantha 
Dighatapassi không ? 

— Này Gia chủ, Ta có đàm thoại với Nigantha 
Dighatapass1. 

- Bạch Thế Tôn, cuộc đàm thoại của Thế Tôn với 
Nigantha Dighatapassi như thế nào ? 

Rồi Thế Tôn kê lại cho gia chủ Upali một cách đầy đủ 
cuộc đàm thoại với Nigantha Dighatapassil, Khi nghe nói 
vậy, gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 

— Tốt lanh thay, tốt lành thay, Tôn giả Tapassi ! Thế 
Tôn đã được Tôn giả Tapassi trả lời như vậy, một đệ tử đa 
văn đã hiểu đúng đắn lời dạy bậc Đạo sư. Làm sao một ý 
phạt hèn kém có thê sáng chói, so sánh với thân phạt cường 
đại này được, vì thân phạt thật là tối trọng để tác thành ác 
nghiệp, để diễn tiến ác nghiệp ? Khẩu nghiệp không bằng 
được, ý nghiệp không bằng được. 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. 
Mong rằng ở đây có cuộc đàm thoại giữa chúng ta. 
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® Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có người 
Nigantha, bệnh hoạn, đau khổ, bao bệnh, từ chối nước 
lạnh, chỉ uống nước nóng. Người này, vì không được 
nước lạnh nên mệnh chung. Này Gia chủ, theo Nigantha 
Nataputta, người ấy tái sanh chỗ nào ? 

- Bạch Thế Tôn, có hàng chư Thiên được gọi là 
Manosatta (Ý Trước thiên). Ở đấy người ấy tái sanh. Vì sao 
vậy ? Bạch Thế Tôn, vì người ấy chấp trước ý nên mênh 
chung. 

— Gia chủ, Gia chủ ! Sau khi suy nghĩ kỹ. Ông hãy trả 
lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói sau của 
Ông ! Lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước của 
Ông ! Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: "Bạch Thế 
Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ 
có cuộc đàm thoại giữa chúng ta”. 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng 
chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được; ý phạt 
không bằng được. 


® Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có người 
Nigantha được phòng hộ với sự phòng hộ của bốn loại 
chế giới, hoàn toàn tự chế ngự đổi với nước, hoàn toàn 
chú tâm (vào sự chế ngự) đối với nước, hoàn toàn loại 
trừ đối với nước, hoàn toàn thấm nhuần (với sự chế 
ngự) đối với nước. Vị này khi đi qua, khi đi lại, đã giết 
hại rất nhiều sinh vật nhỏ bé. Này Gia chủ, theo 
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Nigantha Nataputta, người ấy thọ quả báo nào ? 


— Bạch Thê Tôn, vì không cô ý, nên Nisantha 
Nataputta xem không phải là môt đai tôi. 

— Này Gia chủ, nêu người áv có cô ý thời nhự thê 
nào ? 


— Bạch Thé Tôn, là một đại tội. 


- Này Gia chủ, ý thức (ấy), Nigantha Nataputa xem 
thuộc về loại gì 2? 


— Bạch Thế Tôn thuộc về ý phat. 


— Gia chủ, Gia chủ ! Sau khi suy nghĩ. Ông hãy trả 
lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp với lời nói sau 
của Ông, lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước 
của Ông. Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: "Bạch 
Thế Tôn, con sẽ đàm luận, y cứ trên sự thật. Mong rằng ở 
đây sẽ có cuộc đàm thoại giữa chúng ta”. 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng 
chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp. Khẩu phạt không bằng được, ý phạt 
không bằng được. 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Có phải Nalanda 
nảy là phú cường và phôn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân 
dân trù mật ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Nalanda này là phú 
cường và phôn thịnh, dân chúng đông đúc, nhân dân trù 
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mật. 


® Này Gia chủ, Ông nghĩ thể nào ? Ở đây, có người đi 
đến, với thanh kiếm đưa cao, người này nói: "Trong 
một sát na, trong một giây phát, ta sẽ làm cho tất cả 
mọi người ở tại Nalanda này thành một đồng thịt, thành 
một khối thịt". Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Người 
ấy có thể trong một sát na, trong một giây phút, làm cho 
tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đồng thị, 
thành một khối thịt không ? 


- Bạch Thế Tôn, cho đến mười người, hai mươi 
người, ba mươi người, bốn mươi người, năm mươi người 
cũng không có thể, trong một sát na, trong một giây phút, 
làm cho tất cả mọi người ở tại Nalanda này thành một đống 
thịt, thành một khối thịt, huống nữa là chỉ một người nhỏ 
bé sao có thê sáng chói (làm thành) được? 


- Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có vị Sa- 
môn hay Bà-la-môn đến, có thần thông lực, có tâm tự tại. 
VỊ này nói như sau. "Ta sẽ làm cho Nalanda này trở thành 
tro tàn với một tâm sân hận". Này Gia chủ, Ông nghĩ thế 
nào ? Vị Sa-môn hay vị Bà-la-môn ấy, có thần thông lực, 
có tâm tự tại, có thể làm cho Nalanda này trở thành tro tàn 
với một tâm sân hận không ? 


— Bạch Thế Tôn, cho đến mười Nalanda, hai mươi, ba 
mươi Nalanda, bốn mươi Nalanda, năm mươi Nalanda, vị 
Sa-môn hay vị Bà-la-môn ấy có thần thông lực, có tâm tự 
tại có thể làm cho các Nalanda ẫy trở thành tro tàn với một 
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tâm sân hận, huống nữa là một Nalanda nhỏ bé này, sao có 
thê chói sáng được (khỏi bị trở thành tro tàn được) ? 


— Gia chủ, Gia chủ ! Sau khi suy nghĩ, Ông hãy trả 
lời. Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói sau của 
Ông ! Lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước của 
Ông ! Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: "Bạch Thế 
Tôn, con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ 
có cuộc đàm luận giữa chúng ta". 


- Bạch Thế Tôn, dầu Thế Tôn có nói như vậy, nhưng 
chỉ có thân phạt mới là tối trọng để tác thành ác nghiệp, để 
diễn tiến ác nghiệp. Khâu phạt không bằng được, ý phạt 
không băng được. 


® Này Gia chủ. Ông nghĩ thế nào ? Ông có nghe các rừng 
Dandaka, Kalinga, Mejjha, Matanga đã trở lại thành 
rừng như trước ? 

- Bạch Thế Tôn con có nghe: Các rừng Dandaka, 
Kalinga, Meljha, Matanga đã trở lại thành rừng (như 
trước). 

— Này Gia chủ, Ông nghĩ thế nào ? Có thể Ông được 
nghe vì sao các rừng Dandaka, Kalinga, MelJJha, Matanga 
trở thành rừng như trước ? 

— Bạch Thế Tôn, con có nghe, các rừng Dandaka, 
Kalinga, MeJjha, Matanga trở lại thành rừng (như trước) vì 
tâm sân hận các vị ân sĩ. 


— Gia chủ, Gia chủ ! Sau khi suy nghĩ Ông hãy trả lời. 
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Lời nói trước của Ông không phù hợp lời nói sau của Ông, 
lời nói sau của Ông không phù hợp lời nói trước của Ông. 
Thế mà này Gia chủ, Ông đã nói như sau: "Bạch Thế Tôn, 
con sẽ đàm luận y cứ trên sự thật. Mong rằng ở đây sẽ có 
cuộc đàm luận giữa chúng ta”. 


Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vị diệu thay, 
bạch Thế Tôn ! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thê thấy sắc. Cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện, 
trình bày, giải thích. Vậy nay con quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con 
làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


— Bạch Thế Tôn, con càng bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: "Này Gia 
chủ, hãy chín chắn suy tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với 
những người trứ danh như Ông". Bạch Thế Tôn, nếu các 
ngoại đạo được con làm đệ tử, họ sẽ trương cờ lên và tuyên 
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bố: "Gia chủ Upali đã trở thành đệ tử chúng tôi". Nhưng 
Thế Tôn lại nói với con: "Này Gia chủ, hãy chín chăn suy 
tư. Chín chắn suy tư là tốt đẹp với những người trứ danh 
như Ông". Bạch Thế Tôn, lần thứ hai, con xin quy y Thế 
Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế 
Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 


— Bạch Thế Tôn, con lại bội phần hoan hỷ, bội phần 
thỏa mãn với những lời Thế Tôn nói với con: "Này Gia 
chủ, đã từ lâu gia đình của Ông như là giếng nước mưa 
nguồn cho các người Nigantha. Hãy cúng dường các món 
ăn cho những ai đến với các Ông". Bạch Thế Tôn, con 
nghe như sau: "Sa-môn Gotama đã nói: "Chỉ bố thí cho Ta, 
chớ bố thí cho các người khác. Chỉ bố thí cho các đệ tử Ta, 
chớ bồ thí cho đệ tử những người khác. Chỉ bố thí cho Ta 
mới có phước lớn, bố thí những người khác không được 
phước lớn. Chỉ bố thí cho những đệ tử của Ta mới có 
phước lớn, bố thí cho những đệ tử những người khác 
không có phước lớn". Nhưng Thế Tôn lại khuyến khích 
con bố thí cho các vị Nigantha. Bạch Thế Tôn, và chúng 
con ở đây sẽ biết thời nên làm. Bạch Thế Tôn, lần thứ ba, 
con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 
kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho gia chủ 


Upali, tức là thuyết về bố thí, thuyết về giới, thuyết về các 


cối trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô các 
TT rmmrrrrem 
chủ Upali tâm đã sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không 
triền cái, tâm được phần khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới 
thuyết những pháp được chư Phật tán dương đề cao: Khô, 
Tập. Diệt, Đạo. Cũng như một tắm vải thuần bạch, các 
chấm đen được gột rửa rất dễ thắm màu nhuộm. Cũng vậy, 
chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly câu khởi lên với 
gia chủ Upali: "Phàm pháp gì được khởi lên, tất cả pháp 
ây đều bị tiêu diệt". Rồi gia chủ Upali, thấy pháp, chứng 
pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do 
dự diệt tận, đạt được vô sở úy, không y cứ người khác đối 
với các pháp bậc Đạo sư. Gia chủ Upali bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con có 
nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. 

— Này Gia chủ, Ông hãy làm những gì Ông nghĩ là 
hợp thời. 

Rồi Gia chủ Upali hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng 
về Ngài, rồi đi về trú xá của mình, sau khi đến bèn nói với 
người giữ cửa như sau: 

— Từ nay trở đi, này người gác cửa, ta sẽ đóng cửa đối 
với các nam Nigantha, các nữ Nigantha. Cửa sẽ không 
đóng đối với các Tý-kheo, Tỷ-kheo-ni, Nam cư sĩ, Nữ cư sĩ 


KINH TRUNG BỘ 716 


của Thế Tôn. Nếu có vị Nigantha nào đến, Ông hãy nói vị 
ấy như sau: "Tôn giả hãy đứng lại, chớ bước vào ! Từ nay 
trở đi, Gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. 
Cửa sẽ không đóng đối với các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, nam 
cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần đồ ăn, hãy 
đứng ở đây. Và có người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả" 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali. 

Nigantha Dighatapassi nghe như sau: "Gia chủ Upali 
đã trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama". Rồi Nigantha 
Dighatapassi đi đến chỗ Nigantha Nataputta ở, sau khi đến 
liền nói với Nigantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. 

— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Và có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ 
tử của g1a chủ Upall. 

Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba Nigantha 
DighatapassI nói với NÑIgantha Nataputta: 

— Thưa Tôn giả, tôi có nghe gia chủ Upali đã trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama. 

— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn 
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Gotama. Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử 
của g1a chủ Upali. 

— Thưa Tôn giả, tôi sẽ đi và tìm biết gia chủ Upali có 
trở thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay không. 

— Này Tapassi, hãy đi và tìm biết gia chủ Upali có trở 
thành đệ tử của Sa-môn Gotama hay không. 


Rồi Nigantha Dighatapassi đi đến trú xá của gia chủ 
Upali. Người giữ cửa thấy Nigantha Dighatapassi ở đường 
xa đi đến, khi thấy vậy liền nói với Nigantha Dighatapassi: 


— Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào Ì 
Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Cửa sẽ đóng đối với nam Nigantha, nữ Nigantha. 
Cửa sẽ không đóng đối với các vị Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-ni, 
nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Nếu Tôn giả cần đồ ăn, 
hãy đứng ở đây. Có người sẽ đem ra ở đây cho Tôn giả. 

— Này Hiền giả, ta không cần đồ ăn. 


Nói xong, Nigantha Dighatapassi đi trở lui, đến chỗ 
Nigantha Nataputta ở, sau khi đến, liền thưa với Nigantha 
Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành 
đệ tử của Sa-môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không 
đồng ý với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn giả, tôi không 
được hải lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa-môn 
Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn Gotama là một huyễn thuật 
sư, Sa-môn Gotama biết được huyền thuật lôi cuốn những 
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đệ tử các ngoại đạo". Thưa Tôn giả, nay gia chủ Upali của 
Tôn giả đã bị huyền thuật của Sa-môn Gotama lôi cuôn rôi. 


— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Có thể có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử 
của g1a chủ Upali. 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, Nigantha 
DighatapassI nói với NÑIgantha Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, sự thật là gia chủ Upali đã trở thành 
đệ tử của Sa-môn Gotama. Về vấn đề này, tôi đã không 
đồng ý với Tôn giả và đã nói: "Thưa Tôn giả, tôi không 
được yên lòng để gia chủ Upali luận chiến với Sa-môn 
Gotama. Thưa Tôn giả, Sa-môn Gotama là một huyễn thuật 
sư. Sa-môn Gotama biết được huyền thuật lôi cuốn những 
đệ tử các ngoại đạo. Thưa Tôn giả, nay gia chủ Upali của 
Tôn giả đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn". 


— Này Tapassi, không thể có sự kiện, không thể có 
trường hợp gia chủ Upali trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Có thê có sự kiện Sa-môn Gotama trở thành đệ tử 
của gia chủ Upali. Này Tapassi, ta sẽ đi và tìm biết gia chủ 
Upali đã trở thành đệ tử Sa-môn Gotama hay không. 

Rồi Nigantha Nataputta cùng với đại chúng Nigantha 
đi đến trú xá của gia chủ Upali. Người giữ cửa thấy 
Nigantha Nataputta từ xa đi đến, khi thấy vậy liền nói với 
NIgantha Nataputta: 
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— Thưa Tôn giả, hãy đứng ở đây, chớ có bước vào Ì 
Từ nay trở đi, gia chủ Upali đã trở thành đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Cửa sẽ đóng đối với các nam Nigantha, các nữ 
Nigantha. Cửa sẽ không đóng đối với các vị Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo-ni, nam cư sĩ, nữ cư sĩ của Thế Tôn. Thưa Tôn giả, 
nếu Tôn giả cần các món ăn, hãy đứng ở đây. Có người sẽ 
đem ra ở đây cho Tôn giả. 

— Này người giữ cửa, hãy đi đến gia chủ Upali, sau 
khi đến, hãy thưa với gia chủ như sau: "Thưa Tôn giả, 
Nigantha Nataputta cùng với đại chúng Nigantha đang 
đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn yết kiến Tôn giả". 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp Nigantha Nataputta, đi đến 
gia chủ Upali, sau khi đến liền thưa với gia chủ Upali: 

— Thưa Tôn giả, có Nigantha Nataputta cùng với đại 
chúng Nigantha đang đứng ở ngoài ngưỡng cửa và muốn 
yết kiến Tôn giả. 

— Này Người giữ cửa, hãy vào soạn các chỗ ngồi 
trong căn phòng chính giữa có cửa. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, sau khi cho 
vào soạn các chỗ ngôi trong căn phòng chính giữa có cửa, 
đi đến gia chủ Upali, sau khi đến, liền nói với gia chủ 
Upall: 


— Thưa Tôn giả, các chỗ ngồi trong căn phòng chính 
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giữa có cửa đã được sửa soạn. Tôn giả hãy làm những gì 
Tôn giả nghĩ là phải thời. 

Rồi gia chủ Upali đi đến căn phòng chính giữa có 
cửa, sau khi đến tại chỗ ngồi nào là tối thượng, tối tôn, tối 
cao và tối thắng, sau khi ngôi trên chỗ ấy, liền bảo người 
gác cửa: 

— Này Người giữ cửa, hãy đi đến Nigantha Nataputta: 
"Thưa Tôn giả, gia chủ Upali có nói: "Thưa Tôn giả, nếu 
muốn, Tôn giả hãy vào". 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Người giữ cửa vâng đáp gia chủ Upali, đi đến 
Nigantha Nataputta, sau khi đến, liền nói với Nigantha 
Nataputta: 


— Thưa Tôn giả, Ca chủ Upali có nói: "Thưa Tôn giả, 
nếu muốn, Tôn giả hãy vào". 

Rồi Nigantha Nataputta với đại chúng Nigantha đi 
đến căn phòng ở giữa, có cửa. 

Gia chủ Upali lúc trước mỗi khi thấy Nigantha 
Nataputta từ xa đi đến, sau khi thấy liền đi ra nghĩnh tiếp 
vào tại chỗ nào có chỗ ngòi tối thượng, tối tôn, tối cao và 
tối thăng, liền lấy thượng y lau chỗ ngồi ấy, giữ lấy và mời 
Nigantha Nataputta ngồi trên chỗ ngồi ấy. Nhưng tại chỗ 
có chỗ ngồi tối thượng, tối tôn, tối cao và tối thắng, ø1a chủ 
Upali lại ngồi trên chỗ ngồi ấy và nói với Nigantha 
Nataputta: 
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— Thưa Tôn giả, có những chỗ ngồi. Nếu muốn, Tôn 
giả hãy ngồi. 

Khi nghe nói vậy, Nigantha Nataputfa nói với gia chủ 
Upall: 


— Này Gia chủ, Ông thật là điên cuồng. Này Gia chủ, 
Ông thật là ngu si. Ông nói: "Thưa Tôn giả, tôi sẽ đi luận 
chiến với Sa-môn Gotama". Sau khi đi, Ông đã trở về bị 
trói buộc trong lưới lớn luận nghị. Này Gia chủ, ví như 
người đi với hai cao hoàn, đi về với cao hoàn bị thiến. Này 
Gia chủ, như người đi với hai con mắt, đi về với hai con 
mắt bị khoét. Cũng vậy, này Gia chủ, Ông nói: "Thưa Tôn 
giả, con sẽ đi luận chiến với Sa-môn Gotama, sau khi đi đã 
trở về bị trói buộc trong lưới lớn luận nghị". Này Gia chủ, 
Ông đã bị huyễn thuật của Sa-môn Gotama lôi cuốn rồi. 


— Thưa Tôn giả, vi diệu thay, huyển thuật lôi cuốn 
này ! Tốt lành thay, huyễn thuật lôi cuỗn này ! Thưa Tôn 
giả, nêu bà con huyết thống thân yêu của tôi được huyễn 
thuật này lôi cuốn, thời thật là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho 
các bà con huyết thống của tôi. Thưa Tôn giả, nếu tất cả 
các người Sát đế ly được huyền thuật này lôi cuốn, thời 
thật là an lạc hạnh phúc lâu dài cho tất cả các vị Sát-đé-ly. 
Thưa Tôn giả, nếu tất cả các người Bà-la-môn... (như 
trên)... nếu tất cả các người Vessa (Phệ-xá)... Thưa Tôn 
giả, nếu tất cả các người Sudda (Thủ-đà) được huyễn thuật 
này lôi cuốn, thời thật là an lạc, và hạnh phúc lâu dài cho 
tất cả các người Sudda. Thưa Tôn giả, nếu thế giới với chư 
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Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, với chúng Sa-môn và Bà- 
la-môn với chư Thiên và loài Người được huyễn thuật này 
lôi cuốn, thời như vậy là an lạc, hạnh phúc lâu dài cho thế 
giới với chư Thiên, chư Ma, chư Phạm thiên, với chúng Sa- 
môn và Bà-la-môn, với chư Thiên và loài Người. 

Thưa Tôn giả, tôi sẽ nói cho Tôn giả ví dụ này. Ở 
đây, những người có trí nhờ ví dụ sẽ biết rõ ý nghĩa của lời 
nói. 

Thưa Tôn giả, thuở xưa có người Bà-la-môn đã về già 
tuổi đã lớn, bậc trưởng lão, có người vợ còn trẻ, trong tuổi 
thanh xuân, (người vợ này) đang mang thai, sắp đến kỳ 
sinh nở. Thưa Tôn giả, người vợ trẻ nói với người Bà-la- 
môn: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố mua một khỉ con đực để 
cùng chơi với con tôi”. 


Thưa Tôn giả, được nói vậy, người Bà-la-môn nói với 
cô vợ trẻ: "Này mình, hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu 
mình sanh con trai, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con đực 
mang về để cùng chơi với đứa con trai của mình. Còn nếu 
mình sanh con gái, tôi sẽ đi chợ mua một con khỉ con cái 
và mang về để cùng chơi với đứa con gái của mình". 

Thưa Tôn giả, lần thứ hai, người vợ trẻ nói với người 
Bà-la-môn ấy: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố mua một con 
khỉ con đực để cùng chơi với con tôi". Thưa Tôn giả, lần 
thứ hai, người Bà-la-môn ấy nói với cô vợ trẻ: "Này mình, 
hãy chờ cho đến khi mình sanh. Nếu mình sanh con trai, tôi 
sẽ đi chợ mua một con khỉ con đực mang về đề cùng chơi 
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với đứa con trai của mình. Còn nếu mình sanh con gái, tôi 
sẽ đi chợ mua một con khỉ con cái và mang về để cùng 
chơi với đứa con gái của mình”. 

Thưa Tôn giả, lần thứ ba, người vợ trẻ nói với người 
Bà-la-môn ấy: "Này Bà-la-môn, hãy đi phố mua một con 
khỉ con đực để cùng chơi với con tôi". Thưa Tôn giả, người 
Bà-la-môn ấy vì quá yêu thương, quá ái luyễn cô vợ trẻ của 
mình nên đi chợ mua một con khi đực, đem về và nói với 
cô vợ trẻ: "Này mình, đây là con khỉ con đực, tôi mua ở 
chợ và mang về, hãy để nó cùng chơi với con của mình". 

Thưa Tôn giả, khi nghe nói vậy cô vợ trẻ ấy nói với 
người Bà-la-môn: "Này Bà-la-môn hãy đi, đem con khỉ con 
đực này đến Rattapani con người thợ nhuộm, sau khi đến 
hãy nói với Rattapani con người thợ nhuộm: “Này bạn 
Kaftapami, tôi muốn con khi đực này được nhuộm với màu 
vàng, được khéo đáp, khéo ti xung quanh và cả hai phía 
được làm thành mêm dịu" 


Thưa Tôn giả, người Bà-lamôn ấy vì quá yêu 
thương, quá ái luyễn cô vợ trẻ của mình đem con khi con 
đực này đi đến Rattapani con người thợ nhuộm, khi đến 
xong liền nói với Rattapam1, con người thợ nhuộm: "Này 
bạn Rattapanl, tôi muốn con khi đực này được nhuộm màu 
vàng, được khéo đập, khéo ủi xung quanh, và cả hai phía 
được làm thành mềm dịu". Thưa Tôn giả, được nói vậy, 
Rattapam con người thợ nhuộm nói với người Bà-la-môn 
kia: "Này Tôn giả, con khỉ con đực này có thể nhuộm 
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được, nhưng không có thể đập được, ủi được, không có 
thể làm thành mềm dịu ". 


Cũng vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của những 
Nigantha ngu sỉ, lý thuyết này có thể ăn nhuộm đổi với 
những người ngu sỉ, chớ không ăn nhuộm đổi với người 
có trí. 

Thưa Tôn giả, người Bà-la-môn ấy, sau một thời gian, 
lẫy một cặp áo mới, đi đến chỗ Rattapani, con người thợ 
nhuộm, sau khi đến, nói với Rattapani, con người thợ 
nhuộm: "Này Raffapani, tôi muốn nhuộm cặp áo mới này 
với màu nhuộm màu vàng, được đáp và ti xung quanh, và 
cả hai phía được làm thành mêm dịu". Thưa Tôn giả, được 
nói vậy, RattapamI con người thợ nhuộm nói với người Bà- 
la-môn ấy: "7a Tôn giả, cặp áo mới này của Tôn giả có 
thể nhuộm được, có thể đập và ủi xung quanh và có thể 
làm thành mêm dịu". 


Cũng vậy, thưa Tôn giả, là lý thuyết của Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có thể ăn nhuộm đổi với 
người có trí, không phải đối với người ngu sỉ, có thể đập 
được, ti được, và có thể khiến trở thành mêm dịu". 

— Này Gia chủ, quần chúng này gồm cả các vua chưa 
được biết như sau: "Gia chủ Upali là đệ tử của Nigantha 
Nataputta". Này Gia chủ. nay chúng tôi xem Gia chủ là đê 
tử của aI 2 

Được nói vậy, gia chủ Upali từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đắp thượng y qua một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn 
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và nói với NÑigantha NÑataputta: 
— Thưa Tôn giả, hãy nghe, tôi là đệ tử của aI: 

Bác Trí sáng suối, 
Đoạn trừ sỉ ám. 
Phá tan hoang vu, 
Chiến thắng địch quân. 
Đau khổ đoạn diệt, 
Tâm an bình tĩnh. 
Giới đức trưởng thành, 
Tuệ đức viên mình. 
Phiên não nội tịnh, 
Rời trần ly cấu. 
lôi thát chính là 


Đê tử Thế Tôn. 


Do dự đoạn trừ, 
Biết vừa, biết đi, 
Thể lợi tuyệt không, 
Tâm tư hoan hỷ, 
Làm Sa-môn hạnh, 


Sanh ở nhân gian, 
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Thân này sau cùng, 
Làm người nhân thế. 
Bậc Thánh cao nhất, 
Rời trần ly cấu. 

Tôi thật chính là, 
Đệ tử Thế Tôn. 


Không tâm do dự, 
Khéo hành thiện xảo. 
Bác trì giới luật, 
Điều ngự tối thượng. 
Là Vô Thượng Sĩ, 
Sáng chói hào quang, 
Nghỉ hoặc đoạn trừ, 
SOI Sáng mỌI HƠI. 
Kiêu mạn đoạn tận, 
Vô nhân anh hùng. 
Tôi thát chính là 


Đệ tử Thế Tôn. 


Ngài bác Ngưu Vương, 
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Tâm tư vô lượng, 
Thám sâu khôn lường 
Bác thánh Mâu mi, 
Tác thành an ôn, 

Bác có Trí tuệ, 

An trú Pháp vị, 

Tự phòng hộ thân, 
Vượt qua tham ái, 
Bác Giải Thoát Trí. 
Tôi thật chính là, 


Đệ tử Thế Tôn. 


Ngài bác Long Vương, 
Sống xa thế tục. 

Kiết sử đoạn trừ, 

Siêu đẳng giải thoát. 
Biện tài từ tốn, 

Trong sạch thanh tịnh, 
Cở xí triệt hạ, 

Tham ải đoạn trừ, 


Điều ngự nhiếp phục, 
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Hý luận diệt tán. 
Tôi thật chính là, 


Đệ tử Thế Tôn. 


Đệ thất tiên nhân. 
Không tin lời đôn. 
Ba mình thành tựu, 
Đạt quả Phạm thiên. 
Tắm sạch thân tâm, 
Văn cú thông đạt. 
Khinh an yên ổn, 
Tránh trí chứng đắc. 
Công phá thành trì, 
Thiên chủ Đề thích. 
Tôi chính thát là, 


Đệ tử Thế Tôn. 


Ngài bậc Thánh Giả, 
Tự tu tự tập. 
Chứng điều phải chứng, 


Thuyết giảng hiện tại, 
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Chánh niệm tỉnh giác, 
Thiên quán tỉnh tế 
Không thiên tà dục, 
Không nuôi tâm hận. 
Giao động không còn, 
Thân tâm tự tại. 

Tôi chính thát là 


Đệ tử Thế Tôn. 


Sống theo chánh đạo, 
Trâm tư Thiên tưởng, 
Nội tâm không nhiễm, 
Thanh tịnh trong sạch, 
Không trước không chấp, 
Không nguyện không cầu, 
Đóc cư độc tọa, 

Chứng tối thượng vị, 

Đã vượt qua dòng, 

Giúp người vượt qua. 

Tôi thật chính là 


Đệ tử Thế Tôn. 
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Bác chứng tịch tịnh, 
Trí tuệ vô biên, 

Trí tuệ quảng đại, 
Tham ái đoạn tận. 
Ngài là Như Lai, 
Ngài là Thiện Thệ, 
Không người sánh bằng, 
Không ai đồng đẳng, 
Giàu đức tự tin, 

Viên mãn thành tựu. 
Tôi thật chính là, 


Đệ tử Thế Tôn. 


Tham ái đoạn tận, 

Giác ngộ chánh giác, 
Khói mù tiêu tan, 

Ô uễ trừ sạch 

Xưứng đáng cúng đường, 
Dạ xoa thanh tịnh. 


Vô thượng Thánh nhân, 
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Không thể cân lường 
Đại nhân Đại giác 
Đạt đến danh xưng. 
Tôi thật chính là, 
Đệ tử Thế Tôn. 
— Này Gia chủ, Ông chất chứa những ưu điểm này về 
Sa-môn Gotama từ bao giờ ? 


— Thưa Tôn giả, ví như một đồng hoa, có nhiều loại 
khác nhau; người làm vòng hoa thiện xảo hay người đệ tử 
làm vòng hoa có thể kết thành một vòng hoa có những loại 
hoa sai biệt. Cũng vậy, thưa Tôn giả, Thế Tôn có nhiều đức 
tánh, có hàng trăm đức tánh. Thưa Tôn giả, và ai lại không 
tán thán những bậc đáng tán thán ! 


Vì Nigantha Nataputta không thể nghe lời tán thán 
Thế Tôn, nên ngay tại chỗ ấy đã thổ ra huyết nóng. 
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57. KINH HẠNH CON CHÓ 


(Kukkuravatfikasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Koliya 
Haliddavasana là tên một thị trắn của dân chúng Koliya. 

Rồi Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, và lõa 
thể Seniya. hành trì hạnh con chó, cùng đi đên Thê Tôn. 
Sau khi đến Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, đảnh 
lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Còn lõa thể Seniya, 
hành trì hạnh con chó, nói lời hỏi thăm với Thế Tôn, sau 
khi nói lên lời hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên, 
ngồi chõ hỏ như con chó. Sau khi ngồi một bên, Punna 
Koliyaputta, hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, 
thực hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng xuống 
đất, chấp nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời g1an 
dài, vậy sanh thú ông ấy thế nảo, vận mạng ông ấy thế nào? 
- Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa. 
Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba Punna Koliyaputta, 
hành trì hạnh con bò, bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, lõa thể Senrya hành trì hạnh con chó, thực 
hành những hạnh khó hành, ăn đồ ăn quăng dưới đất, chấp 
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nhận và hành trì hạnh con chó trong một thời gian dải, vậy 
sanh thú ông ấy thế nào, vận mạng ông ấy thế nào? 


- Này Punna, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của 
Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ 
có hỏi Ta nữa". Tuy vậy, Ta sẽ trả lời cho Ông : 


—_ Ở đây, này Punna, người nào hành trì hạnh con chó 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con chó 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con chó 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con 
chó một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ sanh thân hữu cùng với các loài chó. 

— Nếu Ông ấy có tà kiến như sau: "Do giới này, hạnh 
nảy, khổ hạnh này, hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh 
thành chư Thiên này, hay chư Thiên khác”, thời này 
Punna, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong hai 
sanh thú như sau: địa ngục hay bàng sanh. 

Như vậy, này Punna, nếu hạnh con chó được thành 
tựu, thời được sanh trong loài chó, nếu không 
được thành tựu. thời được sanh trong địa ngục. 

Khi được nói vậy, lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, 
khóc than chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với Punna 
Koliyaputta, hành trì hạnh con bò: 

- Này Punna, Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của ông và 
đã nói: "Thôi vừa rồi Punna, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 
Ta nữa". 
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- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế 
Tôn nói về con. Nhưng vì bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận 
và hành trì hạnh con chó này trong một thời gian dài. 


- Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con bò 
này, đã chấp nhận và hành trì hạnh con bò này, trong một 
thời gian dài, vậy sanh thú của ông ẫy thế nào, vận mạng 
của ông ấy thế nào? 


- Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi Ta nữa. 
Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, lõa thể Seniya, hành 
trì hạnh con chó, bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Punna Koliyaputta này đã chấp nhận và 
hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài, vậy sanh 
thú của ông ấy thế nào, vận mạng của ông ấy thế nào? 


- Này Seniya, thật sự Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của 
Ông và đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ 
có hỏi Ta nữa". Tuy vậy ta sẽ trả lời cho Ông: 

—_ Ở đây, này Seniya, người nảo hạnh trì hạnh con bò 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì giới con bò 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì tâm con bò 
một cách hoàn toàn viên mãn, hành trì uy nghi con 
bò một cách hoàn toàn viên mãn, sau khi thân hoại 
mạng chung, sẽ sanh thân hữu cùng với các loài bò. 

— Nếu Ông ấy có tà kiến như sau: "Do giới này, hạnh 
này, khổ hạnh này, hay phạm hạnh này, ta sẽ sanh 
thành chư Thiên này hay chư Thiên khác”, thời này 
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Seniya, đối với kẻ có tà kiến, Ta nói có một trong hai 
sanh thú như sau: địa ngục hay bàng sanh. 

® Như vậy, này Seniya, nếu hạnh con bò được thành 
tựu, thời được sanh trong loài bò, nếu không 
được thành tựu. thời được sanh trong địa ngục. 


Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hạnh con 
bò, khóc than, chảy nước mắt. Rồi Thế Tôn nói với lõa thể 
Seniya, hành trì hạnh con chó: 

- Này Seniya, Ta đã không chấp nhận (câu hỏi) của Ông và 
đã nói: "Thôi vừa rồi Seniya, hãy dừng lại đây, chớ có hỏi 
Ta nữa". 


- Bạch Thế Tôn, con khóc như vậy không phải vì lời Thế 
Tôn nói về con. Nhưng vì, bạch Thế Tôn, con đã chấp nhận 
và hành trì hạnh con bò này trong một thời gian dài. 


- Này Punna, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ nói. 
- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Punna Koliyaputta vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


œ Này Punna có bốn loại nghiệp này, Ta đã tự chứng tri, 
chứng ngộ và tuyên thuyết. Thế nào là bốn? 
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— Này Punna, có nghiệp đen (đưa đến) quả báo đen, 

— Này Punna, có nghiệp trắng (đưa đến) quả báo trắng, 

— Này Punna, có nghiệp đen trăng (đưa đến) quả báo 
đen trắng, 


— Này Punna, có nghiệp không đen trắng (đưa đến) 
quả báo không đen trăng, nghiệp đưa đến sự đoạn 
tận các nghiệp. 


> Và này Pumna, thế nào là nghiêp đen đưa đến quả báo 
đen? 


—_ Ở đây, này Punna có người tạo ra thân hành có tồn 
hại, tạo ra khâu hành có tốn hại, tạo ra ý hành có tốn 
hại. 


> Sau khi tạo ra thân hành có tôn hại, khẩu hành có tổn 


hại, ý hành có tốn hại, vị này được sanh vào thế giới 


>> Vì phải sanh vào thế giới có tốn hại, vị này cảm xúc 


> Do cảm xúc những cảm xúc có tổn hại, vị này cảm 


thọ những cảm thọ có tốn hại, thuần nhất khổ thọ, 


như các chúng sanh trong địa ngục. 


> Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi của một 
chúng sanh tùy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh 
ấy sanh khởi tùy thuộc hành động của mình, và 
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khi chúng sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích 
thích mình. 

> Do vậy, này Pumna, Ta nói: “Các chúng sanh là 
thừa tự hạnh nghiệp (của mình)” 

Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp đen đưa đến quả 

báo đen. 

> Và này Pumna, thế nào là nghiệp trăng đưa đến quả báo 
trăng? 

—_ Ở đây, này Punna, có người lầm thân hành không có 
tốn hại, làm khẩu hành không có tốn hại, làm ý hành 
không có tốn hại. 

> Sau khi làm thân hành không có tôn hại, khâu hành 
không có tốn hại, ý hành không có tổn hại, vị này 


được sanh vào thế giới không có tốn hại. 


> Vì phải sanh vào thế giới không có tốn hại, vị này 


>> Do cảm xúc những cảm xúc không có tổn hại, vị này 
lRể tfñộ{ như chư Thiên Subhakinha (Biến Tịnh 
thiên). 

> Như vậy, này Punna, là sự sanh khởi của một chúng 
sanh tủy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh 
khởi tùy thuộc hành động của mình; và khi chúng 
sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng 
sanh ấy. 
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> Do vậy, này Pumna, Ta nói: "Các chúng sanh là thừa 
tự hạnh nghiệp (của mình)”. 


Như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp trắng đưa đên quả 

báo trăng. 

>_ Và này Pumna, thê nào là nghiệp đen trăng đưa đến quả 
báo đen trăng? 

— Ở đây, này Punna, có người làm các thân hành có 
tôn hại và không tôn hại, các khâu hành có tôn hại và 
không tôn hại, các ý hành có tôn hại và không tôn 
hại. 


— Sau khi làm các thân hành có tốn hại và không tôn 
hại, khâu hành có tốn hại và không tôn hại, ý hành 
có tôn hại và không tốn hại, vị này được sanh vào 
thế ĐIỚI CÓ tồn hại và không tồn hại. 

— Vì phải sanh vào thế giới có tốn hại và không tốn 
hại, vị này cảm xúc những cảm xúc có tổn hại và 
không tổn hại. 


— Do cảm xúc những cảm xúc có tôn hại và không tôn 
hại, vị này cảm thọ những cảm thọ có tôn hại và 
không tốn hại, có lạc thọ khổ thọ xen lẫn, như một số 


— Như vậy, này Punna là sự sanh khởi của một chúng 
sanh tủy thuộc ở chúng sanh, chúng sanh ấy sanh 
khởi tùy thuộc hành động của mình; và khi chúng 
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sanh ấy đã sanh, thời các cảm xúc kích thích chúng 
sanh ấy. 


— Do vậy, này Punna, Ta nói: "Các chúng sanh là thừa 
tự hạnh nghiệp (của mình)". 


Như vậy này Pumna, được gọi là nghiệp đen trăng đưa đến 

quả báo đen trăng. 

> Và này Pumna, thể nào là nghiệp không đen trăng, đưa 
đến quả báo không đen trăng, nghiệp đưa đến sự đoan 

(ân các nghiệp ? 

—_ Ở đây, này Punna, chỗ nào có ý chí (Cetana: Tư tâm 
sở) đoạn trừ nghiệp đen đưa đến quả báo đen, chỗ 
nào có ý chí đoạn trừ nghiệp trắng đưa đến quả báo 
trăng, chỗ nào có ý chí đoạn trừ nghiệp đen trăng 
đưa đến quả báo đen trắng. Ở đây, này Punna, chỗ 
nảo có ý chí như vậy, này Punna, được gọi là nghiệp 
không đen trắng đưa đến quả báo không đen trăng, 
nghiệp đưa đến sự đoạn tận các nghiệp. 

Này Punna, bốn loại nghiệp này, Ta đã tự chứng tri, chứng 
ngộ và tuyên thuyết. 

Khi được nói vậy, Punna Koliyaputta, hành trì hanh con bò 
bạch Thế Tôn: 

- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn! Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào 


KINH TRUNG BỘ 740 


trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm 
cư sĩ, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 


Còn lõa thể Seniya, hành trì hạnh con chó, bạch Thế Tôn: 


- Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, bạch 
Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những 
gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn cho con được 
xuất Ø1a VỚI Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. 


- Này Seniya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn xuất gia, 
muốn thọ đại giới trong Pháp và Luật này phải sông bốn 
tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, chúng Tăng 
nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị Tỷ- 
kheo. Nhưng Ta nhận thấy ở đây là tánh con người sai biệt 
nhau. 

- Bạch Thế Tôn, nếu những người xưa kia là ngoại đạo nay 
muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này, 
phải sống bốn tháng biệt trú, sau khi sống bốn tháng biệt 
trú, chúng Tăng nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại 
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giới, để thành vị Tỷ-kheo, thời con sẽ xin sống biệt trú bốn, 
năm. Sau khi sống biệt trú bốn năm, nếu chư Tỷ-kheo đồng 
ý, mong chư Tỷ-kheo hãy xuất gia cho con, thọ đại giới 
cho con đề thành vị Tỷ-kheo. 

Và lõa thê Seniya, hành trì hạnh con chó, được xuất gia với 
Thế Tôn, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, 
Tôn giả Seniya sống một mình an tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu vị này chứng được 
mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô 
thượng phạm hạnh ngay trong hiện tại, tự mình chứng tri, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này 
sẽ không có đời sống khác nữa". Và Tôn giả Seniya trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 


KINH TRUNG BỘ 742 


58. KINH VƯƠNG TỬ ABHAYA VÔ 
ÚY 


(Abhayarajakumarasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), Kalandakanivapa (chỗ nuôi các con 
sóc). Rồi Vương tử Abhaya (Vô Úy) đi đến Nigantha 
Nataputta, sau khi đến đảnh lễ Nigantha Nataputta rồi ngồi 
xuống một bên. Nigantha Nataputta nói với Vương tử 
Abhaya đang ngồi một bên: 

- Này Vương tử, Vương tử hãy đi đến luận chiến với 
Sa-môn Gotama, và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi cho Vương tử: "Sa-môn Gotama có thần lực 
như vậy, có uy lực như vậy, đã bị Vương tử Abhaya luận 
chiến". 

— Thưa Tôn giả, làm thế nào con có thê luận chiến Sa- 
môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy 2 

- Này Vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi 
đến hãy nói với Sa-môn Gotama, sau khi đến hãy nói với 
Sa-môn Gotama như sau: "Bạch Thế Tôn, Như Lai có thê 
nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, 
không thích chăng ?" 


Nếu Sa-môn Gotama được Vương tử hỏi như vậy và 
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trả lời như sau: "Này Vương tử, Như Lai có thể nói lời nói, 
do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích", 
thời Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: "Bạch Thế 
Tôn, nếu xử sự như vậy thời có gì sai khác giữa kẻ phàm 
phu và Ngài? Kẻ phàm phu có thê nói lời nói, do lời nói ấy 
những người khác không ưa không thích". 

Còn nếu Sa-môn Gotama được Vương tử hỏi như vậy 
và trả lời như sau: "Này Vương tử, Như Lai không có thể 
nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, 
không thích”, thời Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: 
"Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời vì sao Devadatta 
được Ngài trả lời như sau: "Devadatta phải đọa vào đọa xứ, 
Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta phải đọa trong 
một kiếp Devadatta không thể nào cứu chữa được?" Và do 
Ngài nói những lời như vậy, Devadatta phẫn nộ, không 
hoan hỷ”. 


Này Vương tử, Sa-môn Gotama khi bị Vương tử hỏi 
câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra, cũng 
không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị móc vào cổ 
họng một người nào, người ấy không có thể nhả ra, cũng 
không có thê nuốt vào được. Cũng vậy, này Vương tử, Sa- 
môn Gotama khi vị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, 
sẽ không có thê nhả ra, cũng không có thể nuốt vào. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Vương tử Abhaya vâng đáp Nigantha Nataputta, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nataputta, thân bên 
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hữu hướng về ông rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, liền 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Vương tử Abhaya 
đang ngôi một bên, nhìn mặt trời rồi suy nghĩ: "Hôm nay, 
không phải thời để luận chiến với Sa-môn Gotama. Ngày 
mai, ta sẽ luận chiến với Sa-môn Gotama tại nhà của ta," 
liên bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, ngày mai mong Thế Tôn nhận lời 
dùng cơm, với Ngài là người thứ tư. 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Vương tử Abhaya, sau 
khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

Thế Tôn, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp 
y, cầm theo y bát, đi đến chỗ của Vương tử Abhaya, sau 
khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi Vương tử 
Abhaya tự tay mời mọc, làm cho Thế Tôn thỏa mãn với 
những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương tử 
Abhaya chờ cho Thế Tôn sau khi đã dùng xong, tay đã rời 
khỏi bát, liền lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi một bên, Vương tử Abhaya bạch Thế 
Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời, do 
những lời ấy người khác không ưa, không thích chăng ? 


— Này Vương tử, phải chăng ở đây, (câu hỏi) có dụng 
ý một chiều 2 
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- Này Vương tử, vì sao Vương tử lại nói như vây: 
"Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi" ? 


- Bạch Thế Tôn, ở đây, con đi đến Nigantha 
Nataputta, sau khi đến con đảnh lễ Nigantha Nataputta rồi 
ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, Nigantha Nataputta 
nói với con đang ngồi một bên: "Này Vương tử, Vương tử 
hãy đi đến luận chiến với Sa-môn Gotama, và nhờ vậy 
tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi cho Vương tử: 
"Sa-môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, 
đã bị Vương tử Abhaya luận chiến". Bạch Thế Tôn, khi 
được nói vậy, con thưa với Nigantha Nataputta: "Thưa Tôn 
giả, nhưng làm thế nào, tôi có thê luận chiến với Sa-môn 
Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực như vậy ?" 
— "Này Vương tử, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi đến 
hãy nói với Sa-môn Gotama như sau: "Bạch Thế Tôn, Như 
Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác 
không ưa, không thích chăng ?" Nếu Sa-môn Gotama được 
Vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau: "Này Vương tử, 
Như Lai có thê nói lời nói, do lời nói ấy, những người khác 
không ưa không thích", thời Vương tử hãy nói với Sa-môn 
Gotama: "Bạch Thế Tôn, nếu xử sự như vậy, thời có gì sai 
khác giữa kẻ phàm phu với Ngài ? Kẻ phàm phu có thê nói 
lời nói, do lời nói ấy, những người khác không ưa, không 
thích". Còn nếu Sa-môn Gotama được Vương tử hỏi như 
vậy và trả lời như sau: "Này Vương tử, Như Lai không có 
thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, 
không thích", thời Vương tử hãy nói với Sa-môn Gotama: 
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"Bạch Thế Tôn, nếu còn xử sự như vậy, thời vì sao 
Devadatta được Ngài trả lời như sau: Devadatta phải đọa 
vào đọa xứ, Devadatta phải đọa vào địa ngục, Devadatta 
phải đọa trong một kiếp, Devadatta không thể nào cứu 
chữa được. ? Và vì Ngài nói những lời như vậy, Devadatta 
phẫn nộ, không hoan hỷ". Này Vương tử, Sa-môn Gotama, 
khi bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không thể 
nhả ra, cũng không thể nuốt vào. Vì như một móc sắt bị 
mắc vào cô họng của một người nảo, người ấy không có 
thê nhả ra, cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, 
này Vương tử, Sa-môn Gotama, khi bị Vương tử hỏi câu 
hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra, cũng không 
có thể nuốt vào". 

Lúc bấy giờ, có đứa con nít ngây thơ nằm giữa trên 
đầu gối của Vương tử Abhaya. Rồi Thế Tôn nói với Vương 
tử Abhaya: 


— Bạch Thế Tôn, con phải móc cho ra. Bạch Thế Tôn, 
nếu con không thể móc ra lập tức, thời với tay trái con nắm 
đầu nó lại, với tay mặt lấy ngón tay làm như cái móc, con 
sẽ móc cho vật ấy ra, dầu có phải chảy máu. Wì so vậy ? 
Bạch Thế Tôn, vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. 


® Cũng vậy, này Vương tử: 
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— Lời nói nào Như Lai biết không như thật, không như 
chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy 
khiến những người khác không ưa, không thích, thời 
Như Lai không nói lời nói ấy. 

— Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 
không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác không ưa, không thích, thời Như 
Lai không nói lời nói ấy. 

— Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 
tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác không ưa, không thích, Như Lai ở đây 
biết thời giải thích lời nói ấy. 

— Lời nói nào Như Lai biết là không như thật, không 
như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói 
ấy khiến những người khác ưa thích, Như Lại không 
nói lời nói ấy. 

— Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 
không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến 
những người khác ưa và thích, Như Lai không nói 
lời nói ấy. 

—_ Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, 
tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những 
người khác ưa và thích, ở đây, Như Lai biết thời giải 
thích lời nói ấy. Vì sao vậy ? Này Vương tử, Như 
Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu 
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tình. 


— Bạch Thế Tôn, những Sát-đế-ly có trí, những Bà-la- 
môn có trí, những Gia chủ có trí, những Sa-môn có trí này, 
sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi: "Bạch Thế 
Tôn, không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như 
sau: "NẾu có những dai đến Ta và hỏi như vậy, được hỏi 
như vậy, Ta sẽ trả lời như vậy”, hay Như Lai trả lời ngay 
(tại chỗ) ?" 


- Này Vương tử, nay ở đây Ta sẽ hỏi Vương tử, nếu 
Vương tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này Vương tử, 
Vương tử nghĩ như thế nào ? Vương tử có giỏi về các bộ 
phận sai biệt một cái xe không 2 


— Thưa vâng, bạch Thê Tôn, con có giỏi vê các bộ 
phận sai biệt một cái xe. 


— Thưa Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Nếu có 
những người đến Vương tử và hỏi như sau: "Bộ phận này 
của cái xe tên gọi là gì ?", không hiểu Vương Tử có suy 
nghĩ trước trong trí như sau: "Nếu có những ai đến ta, và 
hỏi ta như vậy, ta sẽ trả lời cho họ như vậy”, hay là Vương 
tử trả lời ngay (tại chỗ) ? 

— Bạch Thế Tôn, vì con là người đánh xe nổi tiếng, rất 
giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái xe nên con sẽ trả 
lời ngay (tại chỗ). 


- Cũng vậy, này Vương tử, những Sát-đế-ly có trí, 
những Bà-la-môn có trí, những Gña chủ có trí, những Sa- 
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môn có trí này, sau khi soạn săn câu hỏi, đến Như Lai và 
hỏi, như Như Lai sẽ trả lời ngay (tại chỗ). Vì sao vậy 2 
Thưa Vương tử, pháp giới (Dhammadhatu) đã được 
Như Lai khéo biết. Và vì Như Lai khéo biết pháp giới 
nên Như Lai trả lời ngay (tại chỗ). 


Khi được nói vậy, Vương tử Abhaya bạch Thế Tôn: 


— Thật vi điệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ đi lạc hướng, đem đẻn sáng vảo 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày. 


Nay con quy y Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng 
Tỷ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay 
cho đến mạng chúng, con trọn đời quy ngưỡng. 
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59. KINH NHIÊU CẢM THỌ 


(Bahuvedaniyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá vệ), Jetavana 
(Rừng Kỳ đà), tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Rồi người thợ mộc Pancakanga (Ngũ Phần) đến Tôn giả 
Udayi (Ưu đà di), sau khi đến, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, người thơ môc 

- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn thuyết có bao nhiêu 
thọ 2? 

— Này Gia chủ, Thế Tôn thuyết có ba thọ: lạc thọ, khổ 
thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này Gia chủ, ba thọ này được Thế 
Tôn nói đến. 

- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ. 
Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tôn giả, 
bất khổ bất lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối thăng lạc đối 
với vị đã chứng được tịch tịnh. 

Lần thứ hai, Tôn giả Udayi nói với người thợ mộc 
Pancakanga: 

— Này Gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. Thế 
Tôn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khô bất lạc thọ. Này 
Gia chủ, ba thọ này được Thể Tôn nói đến. 
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Lần thứ hai người thợ mộc Pancakanga thưa Tôn giả 
Uday!. 

- Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba thọ, 
Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tôn giả, 
bất khô bắt lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối thắng lạc đối 
với vị đã chứng được tịch tịnh. 

Lần thứ ba, Tôn giả Udayi nói với người thợ mộc 
Pancakanøa: 

— Này Gia chủ, Thế Tôn không thuyết hai thọ. Thế 
Tôn thuyết ba thọ: lạc thọ, khổ thọ, bất khô bắt lạc thọ. Này 
Gia chủ, ba thọ này được Thể Tôn nói đến. 


Lần thứ ba, người thợ mộc Pancakanga thưa Tôn giả 
Uday!: 

— Thưa Tôn giả Udayi, Thế Tôn không thuyết ba tho. 
Thế Tôn chỉ thuyết hai thọ: lạc thọ, khổ thọ. Thưa Tôn giả, 
bất khô bất lạc thọ này, Thế Tôn thuyết là tối thắng lạc đối 
vị đã chứng được tịch tịnh. 


Như vậy, Tôn giả Udayi không thể thuyết phục được 
thợ mộc Pancakanga. Và thợ mộc Pancakanga cũng không 
thê thuyết phục được Tôn giả Udayi. 

Tôn giả Ananda nghe được cuộc đàm thoại này giữa 
Tôn giả Udayi với thợ mộc Panacakanga. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên, sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Ananda thuật lại Thế Tôn rõ toàn diện cuộc đàm thoại giữa 
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Tôn giả Udayi và thợ mộc Pancakanga. Khi nghe nói vậy, 
Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


- Này Ananda, dầu cho pháp môn của Udayi là đúng, 


nhưng thợ mộc Pancakanga không chấp nhận. Dầu cho 


pháp môn của người thợ mộc Pancakanga là đúng, nhưng 
Uday¡i không chấp nhận. 


® Này Ananda, 


Hai thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; 

Ba thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; 
Năm thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; 
Sáu thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp môn; 
Mười tám thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; 

Ba mươi sáu thọ được Ta nói đến tùy theo một pháp 
môn; 

Một trăm lẻ tám thọ được Ta nói đến tùy theo một 
pháp môn. 


>> Như vậy, này Ananda, pháp được Ta thuyết giảng tùy 
theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp được Ta thuyết 
giảng tùy theo pháp môn như vậy, nên đối với những ai 
không chấp nhận, không tán đồng, không tùy hỷ những 
điều được khéo nói, khéo thuyết, khéo trình bày cùng 
nhau, thời sự kiện này sẽ xây ra: 
khẩu tranh, luận tranh, đả thương nhau với những binh 
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khí miệng lưỡi. 

=> Như vậy, nảy Ananda, pháp được Ta thuyết giảng tùy 
theo pháp môn. Này Ananda, vì pháp được Ta thuyết 
giảng tùy theo pháp môn như vậy, 
chấp nhận, tán đồng, tùy hỷ những điều được khéo nói, 
khéo thuyết, khéo trình bày cùng nhau, thời sự kiện này 


sẽ xây ra: họ sẽ sống hòa hợp, tán đồng, tùy hỷ với 
nhau, như nước với sữa, và nhìn nhau với cặp mặt 
tương ảI. 


s* Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thế nào là năm ? 


— Các sắc pháp do nhãn căn nhận thức, khả ái, khả lạc, 
khả ý, khả hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn, 


— Các tiếng do tai nhận thức... 
— Các hương do mũi nhận thức... 
— Các vị do lưỡi nhận thức... 


— Các xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả lạc, khả ý, khả 
hỷ, tương ứng với dục, hấp dẫn. Này Ananda, như 
vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


Này Ananda, duyên năm dục tưởng dưỡng này khởi 
lên lạc và hỷ, như vậy gọi là dục lạc. 

Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hý này là tối 

thượng mà các chúng sanh có thể cảm thọ", Ta không thể 

chấp nhận như vậy. Vì sao vậy ? Vì có một lạc khác với lạc 
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kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy 
khác với lạc kia vi diệu hơn và thù thắng hơn là gì ? Ö đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và 
trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hý lạc do ly dục sanh, 
có tầm, có tứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi 
diệu hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hý này là tối 
thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ", Ta không thê chấp 
nhận như vậy. Vì sao vậy ? Vì có một lạc thọ khác với lạc 
kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc ấy 
khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn là gì ? Ở 
đây, này Ananda, vị Tỳ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này Ananda, lạc này 
khác với lạc kia, vi điệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng..".,... vi điệu hơn và thù thắng hơn. Ở đây, này 
Ananda, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, 
thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc 
trú, chứng và an trú Thiền thứ ba. Này Ananda, lạc này 
khác với lạc kia, vi điệu hơn và thủ thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hý này là tối 
thượng.."..... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì ? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo, xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm 
thọ từ trước, chứng và trú Thiền thứ tư không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh. Này Ananda, lạc này khác với lạc 
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kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hý này là tối 
thượng..".,... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì ? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện sắc tưởng, diệt 
trừ hữu đối tưởng, không tư niệm sai biệt tưởng, nghĩ rằng: 
"Hư không là vô biên", chứng và trú Hư không vô biên 
xứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và 
thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tối 
thượng.."..... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì ? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Hư không vô 
biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là vô biên," chứng và trú Thức 
vô biên xứ. Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu 
hơn và thù thăng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hý này là tối 
thượng.."..... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì ? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Thức vô biên 
xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú Vô sở hữu xứ. 
Này Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù 
thắng hơn. 

Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hý này là tối 
thượng.."..... vi điệu hơn và thù thắng hơn là gì ? Ở đây, 
này Ananda, vị Tỷ-kheo vượt qua toàn diện Vô sở hữu xứ, 
chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này Ananda, 
lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


Này Ananda, ai nói như sau: "Lạc và hỷ này là tôi 
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thượng mà chúng sanh có thể cảm thọ", Ta không thê chấp 
nhận như vậy. Vì sao vậy ? Vì có một lạc thọ khác với lạc 
thọ kia, vi diệu hơn và thù thắng hơn. Và này Ananda, lạc 
ấy khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thăng hơn là gì ? Ở 
đây, này Ananda, vị Ty-kheo vượt qua toàn diện Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ tướng định. Này 
Ananda, lạc này khác với lạc kia, vi diệu hơn và thù thắng 
hơn. 


Sự kiện này xảy ra, này Ananda, những du sĩ ngoại 
đạo có thể nói như sau: "Sa-môn Gotama nói đến Diệt thọ 
tưởng định, và chủ trương định ấy thuộc về lạc thọ. Như 
vậy là gì, như vậy là thể nào ?" 


Này Ananda, được nói vậy, các du sĩ ngoại đạo cần 
phải được trả lời như sau: "Này chư Hiền, Thế Tôn không 
chủ trương rằng chỉ có những øì tùy thuộc lạc thọ là thuộc 
về lạc; vì rằng, chư Hiền, Thế Tôn chủ trương rằng chỗ 
nào, chỗ nào có được lạc thọ, như vậy chỗ ấy, chỗ ấy 
thuộc về lạc". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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60. KINH KHÔNG GÌ CHUYÊN 
HƯỚNG 


(Apannakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala 
với Đại chúng Tỷ-kheo và đến tại Sala, một làng Bà-la- 
môn của dân chúng Kosala. Các Bà-la-môn gia chủ ở Sala 
được nghe tiếng đồn như sau: "Sa-môn Gotama, giòng họ 
Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca, đang du hành giữa 
dân chúng Kosala với Đại chúng Tỷ-kheo, đã đến Sala". 
Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Sa-môn 
Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng S1, Điều Neự Trượng Phu, Thiên Nhán Sư, Phật, 
Thể Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng 
với chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời, loài Người. 
Khi đã chứng ngộ. Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã 
chứng ngộ. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, văn nghĩa đây đủ. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ trong sạch. Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng một 
vị A-la-hán như vậy". Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở Sala đi 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên; có người nói lời chào đón hỏi 
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thăm với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên; có người chắp tay 
vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; có người xưng 
tên và dòng họ rồi ngồi xuống một bên; có người yên lặng 
ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các Bà-la-môn gia 
chủ ở tại Sala đang ngồi xuống một bên: 


- Này các Gia chủ, các Ông có vị Đạo sư khả ý nào 
mà các Ông có lý do đặt được lòng tin không ? 


— Bạch Thế Tôn, chúng con không có vị Đạo sư khả ý 
nào để chúng con có lý do đặt được lòng tin. 

® Này các Gia chủ, nếu các Ông không có một vị Đạo 
sư khả ý nào, thời hãy lấy pháp không øì chuyến 
hướng này mà thực hành. Này các Gia chủ, pháp 
không gì chuyển hướng này được khéo thọ trì, khéo 
thành tựu, sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc lâu dài cho các 
Ông. 

Và này các Gia chủ, thế nào là pháp "không gì chuyển 

hướng " ? 

s* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
những lập thuyết như sau, có những quan điểm như sau: 
"Không có (kết quá của) bố thí, không có (kết quả 
của) lễ hy sinh, không có (kết quả của) tế tự, không có 
kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, không có đời 
này, không có đời sau, không có mẹ, không có cha, 
không có các loại hóa sanh, trên đời không có những vị 
Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn chánh 
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thực hành, và những vị này tuyên bô vê đời này và vê 
đời sau, sau khi đã tự chứng ngộ với thăng trí”. 


* Nhưng này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn nói đối nghịch với các vị Sa-môn, Bà-la-môn kia, 
những vị này nói như sau: "Có (kết quả của) bó thí, có 
(kết quả của) lễ hy sinh, có (kết quả của) tế tự, có kết 
quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, có đời này, có đời 
sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, trên đời có 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành trì, chơn 
chánh thực hành, và những vị này tuyên bố về đời này 
và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng trí". 


Này các Gia chủ, các Ong nghĩ thê nào, có phải 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn ây nói những lời đôi nghịch 
với nhau 2 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không 
có (kết quả của) bồ thí, không có (kết quả của) lễ hy sinh, 
không có (kết quả của) tế tự, không có kết quả, quả báo của 
các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời sau, 
không có mẹ, không có cha, không có các loại hóa sanh, 
trên đời không có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh 
hành trì, chơn chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố 
về đời này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng 
trí". => Đối với những vị này sự kiện này sẽ chờ đợi xảy 
ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp này, thân thiện hành, khâu 
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thiện hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp 
này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vỊ này thực 
hành theo. Vì sao vậy ? Vì những vị Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ẫy không thấy Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế 
của các bất thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh 
tịnh của các thiện pháp. 


— Vì răng có đời sau, nêu có quan điêm nào nói răng 
không có đời sau, thời đó là một tà kiên. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có ai suy tư răng không có 
đời sau, thời đó là tà tư duy. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng không có đời 
sau, thời đó là tà ngữ. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có ai nói răng không có đời 
sau, thời tự mâu thuân đôi nghịch với các vị A-la- 
hán đã biết được có đời sau. 


—_ Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác 
là không có đời sau, thời sự thuyết phục ấy chống lại 
diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy chống lại diệu 
pháp, người ấy khen mình chê người. 

—> Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, 
các ác giới đã được chấp trì. 

> Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các 
bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự 
khen mình chê người, như vậy các ác bất thiện pháp 
sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 
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ở Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: 


"Nếu không có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại 
mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có đời 
sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ 
sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn 
đời sau không có đi nữa, nếu lời nói của các VỊ Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này, ngay 
trong hiện tại bị những người có trí quở trách: 
"Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương 
hư vô luận"". 


> Còn nêu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đêu gặp 


bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí 
quở trách; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 
vào cõi dữ, ác thú, đoạn xứ, địa ngục. Như vậy pháp 
"không gì chuyển hướng" này bị chấp trì, bị thực 
hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, 
và bỏ phía thiện pháp. 

Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có (kết 
quả của) bố thí, có (kết quả của) lễ hy sinh, có (kết quả 
của) tế tự, có kết quả, quả báo của các nghiệp thiện ác, có 
đời này, có đời sau, có mẹ, có cha, có các loại hóa sanh, 
trên đời có những vị Sa-môn, Bà-la-môn chơn chánh hành 
trì, chơn chánh thành tựu, và những vị này tuyên bố về đời 
này và về đời sau, sau khi đã chứng ngộ với thắng trí". => 
Đối với những vị này, sự kiện này sẽ chờ xây ra: Sau khi từ 
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bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, 
và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, 
khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. 
Vì sao vậy ? Vì những vị Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự 
nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất thiện pháp. sự 
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


—_ Vì răng có đời sau, nêu có quan điêm nào nói răng 
có đời sau, thời đó là một chánh kiên. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có a1 suy tư răng có đời sau, 
thời đó là chánh tư duy. 

—_ Vì răng có đời sau, nêu có aI nói răng có đời sau thời 
đó là chánh ngữ. 

— Vì răng có đời sau, nêu có aI nói răng có đời sau, 
thời không tự mâu thuân đôi nghịch với các vị A-la- 
hán đã biết được có đời sau. 


—_ Vì rằng có đời sau, nếu có ai thuyết phục người khác 
là có đời sau, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu 
pháp, và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị 
ấy không khen mình chê người. 

—> Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các 
thiện giới đã được chấp trì. 

=> Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không 
đối nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận 
với diệu pháp, sự không khen mình chê người, như 
vậy những thiện pháp sai biệt này khởi lên, do duyên 
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chánh kiến. 
ở Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: 


= Nếu có đời sau, thời vị này sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này. Nếu muốn cho đời sau không có đi nữa, nếu lời 
nói của các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, 
thời vị này ngay trong hiện tại được những người có 
trí tán thán: "Người này theo thiện giới, có chánh 
kiến, chủ trương hữu luận". 


Còn nếu có đời sau, thời vị này cả hai mặt đều gặp 
sự may mắn: ngay trong hiện tại, được những người 
trí tán thán; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, 
"pháp không gì chuyển hướng" này được chấp trì, 
được thực hành đúng đắn bởi vị này chấp nhận cả 
hai phía, bỏ qua hai phía bất thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn, có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm hay 
khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, 
đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay 
khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến 
người gây áo não, tự mình gây ra sợ hãi, hay khiến 
người gây ra sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá 
cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, 
chận đường cướp giựt, tư thông vợ người, nói láo, hành 


đông như vậy không có tội ác gì. Nêu lầy một bánh xe 
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sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một 
đóng thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy có 
tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi 
trên bờ phía Nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, 
khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, 
cũng không vì vậy có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội 
ác. Nếu có người đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bố thí, 
khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không 
vì vậy có phước báo, có tạo thành sự tiếp tục của 
phước báo”. 

s* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói 
những lời đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la-môn kia. 
Các vị này nói như sau: "Tự làm hay khiến người làm, 
chém giết hay khiến người chém giết, đốt nâu hay khiến 
người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây 
phiền muộn, gây ác não hay khiến người gây ác não, tự 
mình gây sợ hãi, hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, 
lẫy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh 
cướp một nhà lẻ loi, chận đường cướp giựt, tư thông vợ 
người, nói láo, hành động như vậy là có tội ác. Nếu 
lẫy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên 
cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, thì do 
nhân duyên này có tội ác, có gây ra sự tiếp tục của tội 
ác. Nếu có người đi trên bờ phía Nam sông Hằng giết 
hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nâu 
khiến người đốt nấu, thì do nhân duyên này có tội ác, có 
gây ra sự tiếp tục của tội ác. Nếu có người đi trên bờ 
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phía Bắc sông Hằng, bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, 
khiến người tế lễ, thì do nhân duyên này, có phước báo, 
có tạo thành sự tiếp tục của phước báo. Bồ thí, điều 
phục, tự chế, nói thật, đều có phước báo, có tạo thành 
sự tiếp tục của phước báo". 


Và này các Gia chủ, các ông nghĩ thê nào, có phải 
những Sa-môn, Bà-lamôn này nói lời đôi nghịch với 
nhau 2 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, có những Sa-môn, Bà-la- 
môn có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm 
hay khiến người làm.... (như trên)... không đưa đến phước 
báo". => Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy 
ra: Sau khi từ bỏ ba thiện pháp thân thiện hành, khẩu thiện 
hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, 
thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, các vị này thực 
hành theo. Vì sao vậy ? Những Sa-môn, Bà-la-môn này 
không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất 
thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
thiện pháp. 


— Vì răng có tác dụng, nêu có quan điêm nào nói răng 
không có tác dụng, thời đó là một tà kiên. 


—_ Vì rằng có tác dụng, nếu ai có suy tư rằng không có 
tác dụng, thời đó là tà tư duy. 


—_ Vì răng có tác dụng, nêu có aI nói răng không có tác 
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dụng, thời đó là tà ngữ. 


—_ Vì răng có tác dụng, nêu có aI nói răng không có tác 
dụng, thời tự mâu thuân đôi nghịch với các vị A-la- 
hán đã biệt được có tác dụng. 


— Vì rằng có tác dụng, nếu có ai thuyết phục người 
khác là không có tác dụng, thời sự thuyết phục ấy 
chống lại diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy chống 
lại diệu pháp, người ấy khen mình chê người. 


>> Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, 
các ác giới đã được chấp trì. 

> Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các 
bậc Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự 
khen mình chê người, như vậy những ác bất thiện 
pháp sai biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ như 
sau: Nếu không có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại 
mạng chung, tự ngã cảm thấy an toàn. Nếu có tác dụng, 
thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có tác dụng 
đi nữa, nếu lời nói của các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy là 
đúng sự thật, thời vị này, ngay trong hiện tại, bị những 
người có trí quở trách: "Người này theo ác giới, có tà kiến, 
chủ trương không tác dụng". Còn nếu có tác dụng, thời vị 
này cả hai mặt đều øặp sự bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị 
những người có trí quở trách; sau khi thân hoại mạng 
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chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Như 
vậy pháp "không gì chuyển hướng" này bị chấp trì, bị thực 
hành sai lạc, bởi vị này chỉ có chấp nhận một phía, và bỏ 
qua phía thiện pháp. 


Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm 
hay khiến người làm... (như trên)... có đưa đến phước báo". 
Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau 
khi từ bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác 
hành, và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện 
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thật hành 
theo. Vì sao vậy ? Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy 
Sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự cấu uế của các bất thiện pháp. 
sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


—_ Vì răng có tác dụng, nêu có quan điêm nào nói răng 
có tác dụng, thời đó là chánh kiên. 

— Vì răng có tác dụng, nêu có ai suy tư răng có tác 
dụng, thời đó là chánh tư duy. 

—_ Vì răng có tác dụng, nêu có ai nói răng có tác dụng, 
thời đó là chánh ngữ. 

—_ Vì răng có tác dụng, nêu có aI nói răng có tác dụng 
thời không tự mâu thuẫn đối nghịch với các vị A-la- 
hán đã biệt được có tác dụng. 

— Vì răng có tác dụng, nêu có ai thuyêt phục người 
khác là có tác dụng, thời sự thuyêt phục ây thuận với 
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diệu pháp, và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu 
pháp, vị ấy không khen mình chê người. 


— Như vậy trước khi ác giới của vị ây được từ bỏ, các 
thiện giới đã được châp trì. 


— Và chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, sự không 
đối nghịch với các bậc Thánh, sự thuyết phục thuận 
với diệu pháp, sự không khen mình chê người, như 
vậy những thiện pháp sai biệt này khởi lên, do duyên 
chánh kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: 
Nếu có tác dụng, thời vị này, sau khi thân hoại mạng 
chung, sẽ được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
Nếu muốn tác dụng không có đi nữa, nếu lời nói của các 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay 
trong hiện tại được những người có trí tán thán: "Người 
này theo thiện giới, có chánh kiến, chủ trương có tác 
dụng". Còn nếu có tác dụng, thời vị này cả hai mặt đều gặp 
sự may mắn: ngay trong hiện tại, được những người trí tán 
thán; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Như vậy, pháp "không gì chuyển 
hướng" này được chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị 
này chấp nhận cả hai phía, và bỏ qua phía bất thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không có 
nhơn, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô; 


vô nhân vô duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô. Không 
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có nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh 
tịnh, vô nhân vô duyên, các loài hữu tình được thanh 
tịnh. Không có lực, không có tinh tắn, không có nhân 
lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài chúng 
sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả sanh loại, tất cả sanh 
mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Các 
chúng sanh ấy bị dắt dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi 
sự tình cờ, bởi bản tánh của họ. Các chúng sanh ấy 
hưởng thọ khổ lạc, y theo sáu loại thác sanh của họ”. 


s* Này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói 
lời mâu thuẫn đối nghịch với những Sa-môn, Bà-la-môn 
ấy. Những vị này đã nói như sau: "Có nhân có duyên, 
các loài hữu tình bị nhiễm ô ; không có nhân, không 
có duyên các loài hữu tình bị nhiễm ô. Có nhân, có 
duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh. Không có 
nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh 
tịnh. Có lực, có tinh tấn, có nhân lực, có sự có găng của 
người. Tất cả loài chúng sanh, tất cả loài hữu tình, tất cả 
sanh loại, tất cả sanh mạng đều không phải không tự tại, 
không có lực, không có tỉnh tấn. (Không phải) các 
chúng sanh ẫy bị dẫn dắt, chi phối bởi định mệnh bởi sự 
tình cờ, bởi bản tánh của họ. (Không phải) họ hưởng thọ 
khổ lạc y theo sáu loại thác sanh của họ”. 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào ? Có phải 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói lên những lời mâu 
thuẫn, đối nghịch nhau ? 


KINH TRUNG BỘ 770 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không 
có nhân, không có duyên... (như trên)... họ cảm thọ khổ 
lạc..". Đối với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: 
Sau khi từ bỏ ba thiện pháp thân thiện hành, khẩu thiện 
hành, ý thiện hành, và sau khi chấp nhận ba ác pháp này, 
thân ác hành, khâu ác hành, ý ác hành, các vị này sẽ thực 
hành theo. Vì sao vậy ? Những Sa-môn, Bà-la-môn này 
không thấy sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất 
thiện pháp, sự thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các 
thiện pháp. 


—_ Vì răng có nhân, nêu có quan điêm nào nói rắng không 
có nhân, thời đó là một tà kiên. 

—_ Vì răng có nhân, nêu có aI suy tư răng không có nhân 
thời đó là tư duy. 


—_ Vì răng có nhân, nêu có aI nói răng không có nhân, thời 
đó là tà ngữ. 

—_ Vì răng có nhân, nêu có aI nói răng không có nhân, thời 
tự mâu thuẫn, đối nghịch với các vị A-la-hán đã biết 
được có nhân. 

—_ Vì răng có nhân, nêu có ai thuyêt phục người khác là 
không có nhân, thời sự thuyêt phục ây chông lại diệu 
pháp. và vì sự thuyêt phục ây chông lại diệu pháp, 
người ây khen mình chê người. 
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>> Như vậy, trước khi thiện giới của người ấy bị từ bỏ, các 
ác giới đã được chấp trì. 

>> Và tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, sự đối nghịch với các bậc 
Thánh, sự thuyết phục chống lại diệu pháp, sự khen 
mình chê người, như vậy những ác bất thiện pháp sai 
biệt này khởi lên do duyên tà kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, người có trí suy nghĩ như 
sau: Nếu không có nhân, thời vị này, sau khi thân hoại 
mạng chung, tự cảm thấy an toàn. Nếu có nhân thời vị này, 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục. Nếu muốn không có nhân đi nữa, nếu lời 
nói của các Sa-môn, Bà-la-môn ấy là đúng sự thật, thời vị 
này ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở trách. 
"Người này theo ác giới, có tà kiến, chủ trương không 
nhân". Còn nếu có nhân, thời vị này, cả hai mặt đều 9ặp sự 
bất hạnh: ngay trong hiện tại, bị những người có trí quở 
trách; sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. Như vậy, pháp "không có chuyển 
hướng" này bị chấp trì, bị thực hành sai lạc, bởi vị này chỉ 
có chấp nhận một phía, và bỏ qua phía thiện pháp. 


Ở đây, này các Gia chủ, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có 
nhân, có duyên... (như trên)... họ cảm thọ hưởng lạc". Đối 
với những vị này, sự kiện này chờ đợi sẽ xảy ra: Sau khi từ 
bỏ ba ác pháp này, thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, 
và sau khi chấp nhận ba thiện pháp này, thân thiện hành, 
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khẩu thiện hành, ý thiện hành, các vị này thực hành theo. 
Vì sao vậy ? Vì những Sa-môn, Bà-la-môn này thấy sự 
nguy hiểm, sự hạ liệt, sự câu uế của các bất thiện pháp. sự 
thoát ly, sự lợi ích và sự thanh tịnh của các thiện pháp. 


—_ Vì rắng có nhân, nêu có quan điêm nào nói răng có 
nhân, thời đó là chánh kiên. 

—_ Vì răng có nhân, nêu có ai suy tư răng có nhân, thời 
đó là chánh tư duy. 


—_ Vì răng có nhân, nêu có ai nói răng có nhân, thời đó 
là chánh ngữ. 

— Vì răng có nhân, nêu có aI nói răng có nhân, thời 
không tự mâu thuân, đôi nghịch với các vị A-la-hán 
đã biệt được có nhân. 


—_ Vì rằng có nhân, nếu có ai thuyết phục người khác là 
có nhân, thời sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, 
và vì sự thuyết phục ấy thuận với diệu pháp, vị ấy 
không khen mình chê người. 


— Như vậy, trước khi ác giới của vị ấy được từ bỏ, các 
thiện giới đã được chấp trì. Và chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, sự không đối nghịch với các bậc 
Thánh, sự thuyết phục thuận với diệu pháp, sự không 
khen mình chê người, như vậy những thiện pháp sai 
biệt này khởi lên, do duyên chánh kiến. 

Ở đây, này các Gia chủ, vị có trí suy nghĩ như sau: 


Nêu có nhân, thời vị này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ 
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được sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Nếu muốn 
không có nhân đi nữa, nếu lời nói của các Sa-môn; Bà-la- 
môn ấy là đúng sự thật, thời vị này ngay trong hiện tại, 
được những người có trí tán thán: "Người này theo thiện 
giới, có chánh kiến, chủ trương có nhân”. Còn nếu có nhân 
thời vị này cả hai mặt đều gặp sự may mắn: ngay trong 
hiện tại, được những người có trí tán thán, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này". Như vậy, pháp "không gì chuyển hướng" này được 
chấp trì, được thực hành đúng đắn, bởi vị này chấp nhận cả 
hai phía và bỏ qua phía bắt thiện pháp. 


s* Này các Gia chủ, có một sô Sa-môn, Bà-la-môn có luận 


thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thể có 
một vô sắc tuần diện” 

s* Lại có một sô Sa-môn, Bà-la-môn nói lời mâu thuãn, 
đôi nghịch với các Sa-môn, Ba la môn ây. Các vị này đã 


nói như sau: "Có thể có một vô sắc toàn diện". 


Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào ? Có phải 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu thuẫn, 
đối nghịch nhau ? 

— Thưa vâng, bạch Thê Tôn. 

— Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyêt như 
sau, có quan niệm như sau: "Không thê có một không sắc 
toàn diện", ta không có thây như vậy. Những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có lập thuyêt như sau, có quan điêm như sau: 
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"Có thể có một không sắc toàn diện", ta không có biết như 
vậy. Và nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận 
một bên và tuyên bố: "Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê 
lầm," thời như vậy không xứng đáng với ta. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm 
như sau: "Không thể có một không sắc toàn diện", nếu lời 
nói của những Sa-môn, Ba la môn ây đúng sự thật, thời sự 
kiện này xảy ra: Ta chắc chăn sẽ tái sanh tại chỗ các chư 
Thiên có sắc do ý sở thành. Còn nếu những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có 
thê có một không sắc toàn diện”, nếu lời nói của những Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy ra: 
Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư Thiên không sắc, 
do tưởng sở thành. Do duyên với cái gì có sắc, chấp gậy, 
chấp kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng tranh, 
ly gián ngữ, vọng ngữ đều được thấy. Nhưng sẽ không có 
những sự việc này trong một không sắc toàn diện". Do suy 
tư như vậy, vị ấy thành tựu sự yếm ly, sự ly tham, sự diệt 
tận các sắc pháp. 
s* Này các Gia chủ, có một số Sa-môn. Bà-la-môn có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thể có 
s* Này các Gia chủ, lại có một số Sa-môn, Bà-la-môn nói 
lời mâu thuẫn đối nghịch với các Sa-môn, Bà-la-môn. 
Các vị này đã nói như sau: "Có thể có một sự hữu diệt 
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Này các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào ? Có phải 
những Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời mâu thuẫn 
đối nghịch nhau ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí suy nghĩ 
như sau: "Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như 
sau, có quan điểm như sau: "Không thể có sự hữu diệt toàn 
diện", ta không có thấy như vậy. Những Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có 
thể có một sự hữu diệt toàn diện", ta không có biết như 
vậy. Và nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận 
một bên và tuyên bố: "Đây là sự thật, ngoài ra đều là mê 
lầm", thời như vậy không xứng đáng với ta. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào, có lập thuyết như sau, có quan điểm 
như sau: "Không thể có một sự hữu diệt toàn diện", nếu lời 
nói của những Sa-môn, Bà-la-môn ây đúng sự thật, thời sự 
kiện này xảy ra: Ta chắc chắn sẽ tái sanh chỗ các chư 
Thiên không sắc do tưởng sở thành. Còn nếu những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm 
như sau: "Có thể có một sự hữu diệt toàn diện", nếu lời nói 
của những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đúng sự thật, thời sự 
kiện này xảy ra: Ta chắc chăn sẽ nhập Niết-bàn ngay trong 
hiện tại. Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập 
thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Không thể có một 
sự hữu diệt toàn diện", thời quan điểm này của các vị ấy 
gần với tham ái, gần với kiết sử, gần với ái lạc, gần với 
chấp trước, gần với chấp thủ. Còn những Sa-môn, Bà-la- 
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môn nào có lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Có 
thể có sự hữu diệt toàn diện", thời quan điểm này của 
những vị ấy là gần với ly tham, gần với không kiết phược, 
gần với không ái lạc, gần với không chấp trước, gần với 
không chấp thủ". Do suy tư như vậy, vị ẫy thành tựu sự 
yếm ly, sự vô tham, sự diệt tận đối với các hữu. 
s* Này các Gia chủ, có bốn hạng người này có mặt ở 
trong đời. 
Thế nào là bốn ? 

—_ Ở đây, này các Gia chủ, có người tự hành khổ mình 
chuyên tâm tự hành khổ mình. 

— Ở đây, này các Gia chủ, có người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người. 

— Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa hành khô 
người, chuyên tâm hành khổ người. 

— Ở đây, này các Gia chủ, có người vừa tự không tự 
hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa không hành khổ người, không chuyên tâm 
hành khổ người. Vị này không hành khổ mình, 
không hành khổ người, ngay trong hiện tại, không có 
tham dục, không có khao khát, cảm thấy mát lạnh, 
cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 

Và này các Gia chủ, thể nào là người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình ? 
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Ở đây, này các Gia chủ, có người sống lõa thể, sống 
phóng túng không theo lễ nghi, liễm tay cho sạch... (như 
kinh Kandarakasuttam số 51)... Như vậy người ấy dưới 
nhiều hình thức, sống chuyên tâm hành khổ thân mình. 
Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng người tự hành 
khổ mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. 


= Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người hành khổ 
người, chuyên tâm hành khổ người ? 

Ở đây, này các Gia chủ, có người là người đồ tế giết 
trâu bò, là người đồ tế giết heo... (như trên)... và những 
người làm các nghề ác độc khác. Như vậy, này các Gia 
chủ, được gọi là người hành khổ người, chuyên tâm hành 
khổ người. 


Và này các Gia chủ, thế nào là người vừa tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người ? 


Ở đây, này các Gia chủ, có người làm vua, thuộc giai 
cấp Sát-đề-ly, đã làm lễ quán đảnh... (như trên)... vì sợ đòn 
gậy, vì sợ nguy hiểm, với mặt tràn đầy nước mắt, khóc lóc 
làm các công việc. Như vậy, này các Ca chủ, được gọi là 
hạng người vừa tự hạnh khô mình, chuyên tâm tự hành khổ 
mình, vừa hành khổ người, chuyên tâm hành khổ người. 
= Và này các Gia chủ, thế nào là hạng người vừa không 

tự hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, 
vừa không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 
người; ngay trong hiện tại không có tham dục, không có 
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khao khát, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc 
thọ, thân trú vào Phạm thể ? 

Ở đây, này các Gia chủ, Như Lai xuất hiện ở đời là 
bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri... (như trên)... sau khi từ bỏ 
năm triển cái này, các pháp làm tâm cấu uẽ, làm trí tuệ trở 
thành yếu ớt, vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú 
Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tầm với tứ... Thiền thứ hai.... Thiền thứ ba... chứng và trú 
Thiên thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, định 
tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến túc mạng minh. 
Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời... 
(như trên)... như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, 
cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 


Với tâm định nh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, định 
tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến trí tuệ về sanh 
tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ 
rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc định 
tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Vị 
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ấy biết như thật: Đây là khô,... (như trên)... biết như thật: 
Đây là con đường đưa đến sự đoạn trừ các lậu hoặc. Nhờ 
hiểu biết như vậy, nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát 
khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: 
"Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm, đã làm sau đời hiện tại không có đời 
sống nào khác nữa". 

Như vậy, này các Gia chủ, được gọi là hạng người 
không tự hành khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ 
mình, không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ 
người; ngay trong hiện tại, không có tham dục, không có 
khao khát, cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú 
vào Phạm thê. 


Khi được nói vậy, các Bà-la-môn, gia chủ trú ở Sala 
bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Thưa Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thê thấy sắc. 
Cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện trình bày giải thích. Chúng con xin quy 
y Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama chấp nhận cho chúng con làm 
những người cư sĩ. Từ nay cho đến mạng chung, chúng con 
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xin trọn đời quy ngưỡng. 
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61. KINH GIÁO GIỚI LA HẦU LA Ở 
RỪNG AMBAÀLA 
(Ambalatthika Rahulovadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi 
dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Rahula (La-hầu-la) ở tại 
Ambalatthika. Rồi Thế Tôn, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
đứng dậy, đi đến Ambalatthika, chỗ Tôn giả Rahula ở. Tôn 
giả Rahula thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy, liền sửa 
soạn chỗ ngồi và nước rửa chân. Thế Tôn ngồi xuống trên 
chỗ đã soạn sẵn, và sau khi ngồi, Ngài rửa chân. Tôn giả 
Rahula đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 


Rôi Thê Tôn, sau khi đê một ít nước còn lại trong 
chậu nước, bảo Tôn giả Rahula: 


— Này Rahula, Ông có thấy một ít nước còn lại này 
trong chậu nước không 2 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng ít vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của những 
người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. 

Rồi Thế Tôn, sau khi đồ đi chút ít nước còn lại ấy rồi 
bảo Rahula: 
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— Này Rahula, Ông có thấy chút ít nước còn lại ấy bị 
đồ đi không ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng đồ đi vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. 

Rồi Thế Tôn lật úp chậu nước ấy và bảo Tôn giả 
Rahula. 

— Này Rahula, Ông có thấy chậu nước bị lật úp ấy 
không ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng lật úp vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh của 
những người nào biết mà nói láo, không có tàm quý. 

Rồi Thế Tôn lật ngửa trở lại chậu nước ẫy và bảo Tôn 
giả Rahula: 

— Này Rahula, Ông có thấy chậu nước này trống 
không không ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng trồng không vậy, này Rahula, là Sa-môn hạnh 
của những người nào biết mà nói láo. 

Này Rahula, ví như một con voi của vua, có ngà đài 
như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường có mặt ở chiến 
trường. Khi lâm trận, con voi này dùng hai chân trước, 
dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần thân 
sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, nhưng bảo 
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vệ cái vòi. Ở đây, người nài nghĩ rằng: "Con voi của vua 
này có ngả dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường 
hay có mặt ở chiến trường. Khi lâm trận con voi này 
thường dùng hai chân trước, dùng hai chân sau, dùng phần 
thân trước, dùng phần thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng 
ngả, dùng đuôi, nhưng bảo vệ cái vòi. Con voi của vua 
(như vậy) không quăng bỏ mạng sống (của mình)". 

Này Rahula, nhưng khi con voi của vua, có ngà dài 
như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có mặt ở 
chiến trường, khi lâm trận, con voi này dùng hai chân 
trước, dùng hai chân sau, dùng phần thân trước, dùng phần 
thân sau, dùng đầu, dùng tai, dùng ngà, dùng đuôi, dùng 
vòi. Ở đây, người nài nghĩ răng: "Con voi của vua này, có 
ngả dài như một cán cày, to lớn, khéo luyện, thường hay có 
mặt ở chiến trường... (như trên)... dùng đuôi, dùng vòi. Con 
voi của vua (như vậy) đã quăng bỏ mạng sống (của mình), 
và nay con voI của vua không có việc gì mà không làm”. 

Cũng vậy, này Rahula, đối với ai biết mà nói láo, 
không có tàm quý, thời Ta nói rằng người ấy không có 
việc ác gì mà không làm. Do vậy, này Rahula, “Tø quyết 


Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Mục đích của cái 
gương là gì ? 


— Bạch Thế Tôn, mục đích là để phản tỉnh. 
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Này Rahula, khi Ông muốn làm một thân nghiệp gì, 


hãy phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Thân nghiệp này, ta muốn làm. Thân nghiệp này 


của ta có thể đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại 
người, có thê đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp 
này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, 
Ông nhất định chớ có làm. 
=> Này Rahula, nếu sau khi phản tỉnh, ông biết: "Thân 
nghiệp này ta muốn làm. Thân nghiệp này của ta 
không có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến 
hại người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo 
an lạc". Một thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông 
nên làm. 
Này Rahula, khi Ông đang làm một thân nghiệp, Ông 
cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân 
nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến 
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tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ; đem đến quả 
báo đau khổ. 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
“Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp này của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, ông 
hãy từ bó một thân nghiệp như vậy. 

=> Nhưng nếu, này Rahula, trong khi phản tỉnh ông biết 
như sau: "Thân nghiệp này ta đang làm. Thân nghiệp 
này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp 
này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Thân nghiệp như vậy, này Rahula, Ông cần 
phải tiếp tục làm. 

# Sau khi ông làm xong một thân nghiệp, này Rahula, 
Ông cần phải phản tỉnh thân nghiệp ấy như sau: "Thân 
nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này của ta đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời thân 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo đau khổ". 
=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như 

sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời thân nghiệp này là bất thiện đưa đến đau 


KINH TRUNG BỘ 786 


khổ, đem đến quả báo đau khô". Một thân nghiệp 
như vậy, này Rahula, Ông cần phải thưa lên, cần 
phải tỏ lộ, cần phải trình bày trước các vị Đạo sư, 
hay trước các vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã 
thưa lên, tỏ lộ, trình bày, cần phải phòng hộ trong 
tương lai. 

=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula Ông biết như 
sau: “Thân nghiệp này ta đã làm. Thân nghiệp này 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời thân nghiệp này thiện, 
đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Do vậy, 
này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan hỷ 
tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện 
pháp. 

s+ Này Rahula, khi Ông muốn làm một khẩu nghiệp gì, 

hãy phản tỉnh khâu nghiệp ấy như sau: "Khẩu nghiệp 

này của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 

người, có thê đưa đến hại cả hai, khâu nghiệp này là bất 

thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này 
của ta có thể đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại 
người, có thê đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp 
này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả báo 
đau khổ". Một khẩu nghiệp như vậy này Rahula, 
nhất định chớ có làm. 
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=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta muốn làm. Khẩu nghiệp này 
của ta không có thể đưa đến tự hại, không có thê đưa 
đến hại người, không có thê đưa đến hại cả hai; thời 
khâu nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến 
quả báo an lạc". Một khẩu nghiệp như vậy, này 
Rahula, Ông nên làm. 


s+ Này Rahula, khi Ông đang làm một khẩu nghiệp, Ông 
cần phải phản tỉnh khâu nghiệp ấy như sau: "Khẩu 
nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa 
đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai, thời 
khâu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến 
quả báo đau khổ". 


=> Này Rahula nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: 
"Khẩu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp này của 
ta đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai; thời khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Này Rahula, Ôz 
hãy từ bỏ một khẩu nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu này Rahula, khi phản tỉnh, Ông biết như 
sau: "Khâu nghiệp này ta đang làm. Khẩu nghiệp 
này của ta không đưa đến tự hại, không đưa đến hại 
người, không đưa đến hại cả hai; thời khâu nghiệp 
này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo an 
lạc". Khẩu nghiệp như vậy này Rahula, Ôøg cổ 
phải tiếp tục làm. 
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+ Sau khi Ông làm xong một khẩu nghiệp, này Rahula, 
Ông cần phải phản tỉnh khẩu nghiệp ấy như sau: "Khẩu 
nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này của ta đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời khẩu 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem đến quả 
báo đau khổ". 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như 
sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này 
đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả 
hai, khẩu nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, 
đem đến quả báo đau khổ". Một khẩu nghiệp như 
vậy, này Rahula, Ông cân phải thưa lên, cần phải tỏ 
lộ, cần phải trình bày trước vị Đạo sư, hay trước các 
vị đồng Phạm hạnh có trí. Sau khi đã thưa lên, tỏ lộ, 
trình bày, cần phải phòng hộ trong tương lai. 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như 
sau: "Khẩu nghiệp này ta đã làm. Khẩu nghiệp này 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời khẩu nghiệp này là 
thiện, đưa đến an lạc, đưa đến quả báo an lạc". Do 
vậy, này Rahula, Ông phải an trú trong niềm hoan 
hỷ, tự mình tiếp tục tu học ngày đêm trong các thiện 
pháp. 
» Này Rahula, RÑƒÕWÑÑ@WWỐWQTWWWểWWQWÿWEHi@fj0ì, nay 
phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: "Ý nghiệp này của ta có 
thê đưa đến tự hại, có thê đưa đến hại người, có thể đưa 
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đến hại cả hai, ý nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau 
khổ, đem đến quả báo đau khổ". 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Ý 
nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta có thể 
đưa đến tự hại, có thể đưa đến hại người, có thể đưa 
đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất thiện, đưa 
đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". Một ý 
nghiệp như vậy, này Rahula, Ô⁄g øðá/ định chớ có 
làm. 

=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, ông biết: "Ý 
nghiệp này ta muốn làm. Ý nghiệp này của ta không 
có thể đưa đến tự hại, không có thể đưa đến hại 
người, không có thể đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem đến quả báo 
an lạc". Ý nghiệp như vậy, này Rahula, Ôøg øê» 
làm. 


» Này Rahula, RWỜÕWƒfØWƒQJWWWW6ƒ@W/ƒWEÏỆƒ|, Ôn; càn 
phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: "Ý nghiệp này ta 
đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến quả báo đau khổ". 


=> Này Rahula, nếu trong khi phản tỉnh, Ông biết: "Ý 
nghiệp này ta đang làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến 

tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đem lại 
â". Này Rahula, Ông hãy từ bỏ một ý 


Art 


quả báo đau khô 
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nghiệp như vậy. 


=> Nhưng nếu, này Rahula, khi phản tỉnh Ông biết như 
sau: "Ý nghiệp nảy ta đang làm. Ý nghiệp này của ta 
không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, 
không đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là thiện, 
đưa đến an lạc, đem đến quả báo an lạc". Ý nghiệp 
như vậy, này Rahula, Ông phải tiếp tục làm. 


© §ÑWWHÔW(ƒWWẤỐWWW0WW WWHiệM, này Rahula, Ôn; 
cần phải phản tỉnh ý nghiệp ấy như sau: "Ý nghiệp này 
ta đã làm. Ý nghiệp này của ta đưa đến tự hại, đưa đến 
hại người, đưa đến hại cả hai; thời ý nghiệp này là bất 
thiện, đưa đến đau khổ, đem lại quả báo đau khổ, đem 
đến quả báo đau khổ". 


=> Nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết như 
sau: "Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này đưa đến 
tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai; ý 
nghiệp này là bất thiện, đưa đến đau khổ, đưa đến 
quá báo đau khổ". Một ý nghiệp như vậy, này 
Rahula, Ông cần phải lo âu, cần phải tàm quý, cần 
phải nhàm chán. Sau khi lo âu, tàm quý, nhàm chán, 
cần phải phòng hộ trong tương lai. 

=> Còn nếu trong khi phản tỉnh, này Rahula, Ông biết: 
"Ý nghiệp này ta đã làm. Ý nghiệp này không đưa 
đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến 
hại cả hai, ý nghiệp này là thiện, đưa đến an lạc, đem 
đến quả báo an lạc". Do vậy, này Rahula, Ô⁄g pb¿¡ 
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an frú frong niễm hoan hỷ, tự mình tiếp tục fw học 


ngày đêm trong các thiện pháp. 


Này Rahula, trong thời vị lai, những Sa-môn hay Bà- 
lamôn nào sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sẽ tịnh hóa khẩu 
nghiệp, sẽ tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy; sau khi 
phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa thân nghiệp, sau 
khi phản tỉnh như vậy nhiều lần, sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, 
sau khi phản tỉnh nhiều lần, sẽ tịnh hóa ý nghiệp. 


Này Rahula, trong thời hiện tại, những Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào tịnh hóa thân nghiệp, tịnh hóa khâu nghiệp, 
tịnh hóa ý nghiệp, tất cả những vị ấy, sau khi phản tỉnh như 
vậy nhiều lần, tịnh hóa khẩu nghiệp; sau khi phản tỉnh như 
vậy nhiêu lần, tịnh hóa ý nghiệp. 


œ Do vậy, này Rahula: "'Saw khi phản tỉnh nhiều lần, tôi 
sẽ tịnh hóa thân nghiệp; sau khi phản tỉnh nhiều lần, 
tôi sẽ tịnh hóa khẩu nghiệp, sau khi phản tỉnh nhiều 
lần, tôi sẽ tịnh hóa ý nghiệp". Như vậy, này Rahula, 
Ông cần phải tu học. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula, hoan 
hý tín thọ lời Thế Tôn giảng. 
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62. ĐẠI KINH GIÁO GIỚI LA HẦU 
LA 
(Maha-Rahulovadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
Ànathapindika. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát, đi vào Savatthi để khát thực. Tôn giả Rahula vào buổi 
sáng cũng đắp y, cầm y bát, đi sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế 
Tôn, sau khi đưa mắt ngó xung quanh, bảo Tôn giả Rahula: 

— Này Rahula, bất cứ sắc pháp nào, quá khứ, vị lai, 
hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 
gần, tất cả sắc pháp phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ: Cái này không phải của ta, cái này không 
phải là ta, cát này không phải tự ngã của ta. 

— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ sắc mà thôi. Bạch Thiện 
Thệ, có phải chỉ sắc mà thôi ? 

— Cả sắc, này Rahula; cả thọ. này Rahula; cả tưởng, 
này Rahula, cả hành, này Rahula; và cả thức, này Rahula. 

Rồi Tôn giả Rahula tự nghĩ: "Ai có thể hôm nay được 
Thế Tôn trực tiếp giảng dạy với bài giáo giới, còn có thể đi 
vào làng để khất thực ? Rồi Tôn giả từ chỗ ấy đi trở lui về, 
ngôi xuống một gốc cây, kiết già, lưng thắng, an trú niệm 
trước mặt. Tôn giả Sariputta thấy Tôn giả Rahula đang 
ngồi dưới một gốc cây, kiết-già, lưng thăng, an trú niệm 
trước mặt. Sau khi thấy vậy, Ngài nói với Tôn giả Rahula: 


KINH TRUNG BỘ 794 


— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập nhập tức xuất tức 
niệm (niệm hơi thở vô, hơi thở ra). Này Rahula, tu tập 
niệm hơi thở vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, được quả 
lớn, được lợi ích lớn. 

Rồi Tôn giả Rahula, vào buổi chiều, sau khi từ Thiền 
tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Rahula bạch Thế Tôn: 

e Bạch Thế Tôn, niệm hơi thở vô hơi thở ra được tu 
tập như thế nào ? Làm cho sung mãn, (pháp môn 


này) như thế nào là để được quả lớn, được lợi ích 

lớn ? 
— Này Rahula, thế nào là địa giới ? Có nội địa giới, có 
ngoại địa giới. Và này Rahula, thế nào là nội địa giới ? Cái 


vậy, này Rahula, được gọi là nội địa giới. Những gì thuộc 
nội địa giới và những gì thuộc ngoại địa g1ới đều thuộc về 
địa giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải là của ta, cái 
này không phải là ta, cái này không phải tự là ngã của ta". 
Sau khi như thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh yếm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 
Và này Rahula, thế nào là thủy giới ? Có nội thủy 
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giới, có ngoại thủy giới. Và này Rahula, thế nào là nội thủy 
giới ? Cái øì thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, 
thuộc chất lỏng, bị chấp thủ, như mật, đàm, niêm dịch, mủ, 
máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu, và bất cứ vật gì khác, thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chất lỏng, bị 
chấp thủ, như vậy, này Rahula, được gọi là nội thủy giới. 
Những gì thuộc nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy 
giới đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được quán 
sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái này không phải 
của ta, cái này không phải là ta, cái này không phải tự ngã 
của ta". Sau khi như thật quán sát thủy giới với chánh trí 
tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ 
thủy gIới. 

Và này Rahula, thế nào là hỏa giới ? Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa giới. Và này Rahula, thế nào là nội hỏa giới ? 
Cái gì thuộc về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ; như cái gì khiến cho hâm nóng, 
khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho 
những vật được ăn, uống, nhai, nếm, có thê khéo tiêu hóa, 
hay tất cả những vật gì khác, thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp thủ; này Rahula, như 
vậy được gọi là nội hóa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới, 
và những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa giới. 
Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ 
như sau: "Cái này không phải của ta, cái này không phải là 
ta, cái này không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán 
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sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm ly 
đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 

Và này Rahula, thế nào là phong giới? Có nội phong 
giới, có ngoại phong giới. Và này Rahula, thế nào là nội 
phong giới ? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc 
gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thối 
xuống, gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 
các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở ra, và bất cứ vật gì 
khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh 
động, bị chấp thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội 
phong giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. Phong 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như 
sau: "Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta". Sau khi như thật quán 
sát phong giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly 
đối với phong giới, tâm từ bỏ phong giới. 

Và này Rahula, thế nào là hư không giới ? Có nội hư 
không giới, có ngoại hư không giới. Và này Rahula, thế 
nào là nội hư không giới ? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư không tánh, bị chấp thủ, 
như lỗ tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, 
những gì được nhai, được uống, được ăn và được nếm, và 
tại chỗ mà những gì được nhai, được uống, được ăn và 
được uống được giữ lại, và ngang qua chỗ mà những gì 
được nhai, được uống, được ăn và được tống xuất xuống 
phần dưới để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, 
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chấp thủ; này Rahula, như vậy được gọi là nội hư không 
giới. Những gì thuộc nội hư không giới và những gì thuộc 
ngoại hư không giới đều thuộc về hư không giới. Hư không 
giới ấy phải được quán sát như thật với chánh trí tuệ như 
sau: "Cái này không phải của ta, cái này không phải là ta, 
cái này không phải tự ngã của ta," Sau khi như thật quán 
sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây sanh yêm 
ly đối với hư không giới, tâm từ bỏ hư không giới. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Này 
Rahula, 


. Này Rahula, 
chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập như đất. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như đất, các xúc khả ái, không 


khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn 
ạI1. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như nước. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như nước, các xúc khả ái, không 
khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn 
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Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tụ tập như nước... 
(như trên)... không có tồn tại. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như lửa. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như lửa, các xúc khả ái, không 
khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn 
tại. Này Rahula, ví như lửa đốt các đồ tịnh, đốt các đồ 
không tịnh, đốt phân ué, đốt nước tiều, đốt nước miếng, đốt 
mủ, đốt máu; tuy vậy lửa không lo âu, không dao động, 
không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập sự tu 
tập như lửa... (như trên)... không có tôn tại. 

Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như gió. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập như gió, các xúc khả ái, không 
khả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn 


tại. Này Rahula, ví như gió thôi các đồ tịnh, thôi các đồ 


động, không nhàm chán. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu tập 
sự tu tập như gió... (như trên).... không có tồn tại. 
Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập như hư không. 


Này Rahula, đo tu tập sự tu tập như hư không, các xúc 


tâm, không có tồn tại. Này Rahula, ví như hư không 
không bị trú tại một chỗ nào. Cũng vậy, này Rahula, hãy tu 
tập sự tu tập như hư không. Này Rahula, do tu tập sự tu tập 
như hư không, các xúc khả ái không khả ái được khởi lên, 
không có nắm giữ tâm, không có tỒn tại. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng từ. Này 
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Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng từ, cái gì thuộc 
§ÄWW{Afi sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về lòng bi. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập về lòng bi, cái gì thuộc 
ffffAf sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về hỷ. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập về hỷ, cái gì thuộc ðÑT§ế 
sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về xả. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập về xả, cái øì thuộc hận 
fff sẽ được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về bắt tịnh. Này 
Rahula, do tu tập sự tu tập về bất tịnh, cái gì thuộc 
ifffffffi được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về vô thường. 
Này Rahula, do tu tập sự tu tập về vô thường, cái gì 
thuộc ÑẾẩfđÄÑfñi được trừ diệt. 

— Này Rahula, hãy tu tập sự tu tập về niệm hơi thở 
vô hơi thở ra. Này Rahula, do tu tập niệm hơi thở 
vô hơi thở ra, làm cho sung mãn, nên Ñf@€@W@TØấ; 
được lợi ích lớn. 

s* Và này Rahula, thế nào là tu tập niệm hơi thở vô hơi 
thở ra, làm cho sung mãn nên được quả lớn, được lợi 
ích lớn ? 

Ở đây, này Rahula, vị Tý-kheo đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, 
lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 
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— Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

1. Hay thở vô dài, vị ấy biết: "Tôi thở vô dài"; hay thở 
ra dài, vị ây biết "Tôi thở ra dài"; 

2. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở vô ngắn"; hay 
thở ra ngắn, vị ấy biết: "Tôi thở ra ngắn”. 

3. "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô," vị ấy tập. 
"Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

5. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

6. "Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vỊ ẫy tập. 

7. "Cảm giác tâm hành (Cittasankhara), tôi sẽ thở vô", 
vị ấy tập. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy 
tập. 

8. "An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

9. "Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác về tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

10."Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ẫy tập. 

11."Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. 

12."Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

13."Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
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vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

14."Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán ly 
tham, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập. 

15."Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở ra”, vị ẫy tập 

16."Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

Tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như vậy, này 
Rahula, làm cho sung mãn như vậy, có quả lớn, có lợi ích 
lớn. 

Này Rahula, tu tập niệm hơi thở vô hơi thở ra như 
vậy, làm cho sung mãn như vậy, thời khi những hơi thở 
vô, hơi thở ra tối hậu chấm dứt, chứng được giác tri, 
không phải không được giác tri. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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63. TIỂU KINH MALUNKYA 
(Malunkyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika. Rồi Tôn giả Malunkyaputta, trong khi 
độc trú tịnh cư, khởi lên sự suy tư như sau: "Có một số vẫn 
đề này, Thế Tôn không trả lời, bỏ một bên, loại bỏ ra: 


—_ "Thế giới là thường còn, 

— Thế giới là vô thường, 

— Thế giới là hữu biên, 

—_ Thế giới là vô biên; 

— Sinh mạng này và thân này là một, 

— Sinh mạng này và thân này là khác; 

— Như Lai có tôn tại sau khi chết, 

— Như Lai không có tồn tại sau khi chết, 


—. Như Lai có tôn tại và không có tôn tại sau khi chết. 


— Như Lai không có tổn tại và không không tổn tại sau 
khi chết". 

Thế Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế 

Tôn không trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không 
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được hài lòng, không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến 
Thế Tôn, và sẽ hỏi ý nghĩa này. 
= Nếu Thế Tôn trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, 
thế giới là vô thường, thế giới là hữu biên, thế giới là 
vô biên; sinh mạng này và thân này là một, sinh 
mạng này và thân này là khác; Như Lai có tôn tại sau 
khi chết, Như Lai không có tồn tại sau khi chết; Như 
Lai có tồn tại và không có tỒn tại sau khi chết, hay 
Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau 
khi chết", thời ta sẽ sống Phạm hạnh dưới (sự chỉ 
dẫn của) Thế Tôn. 
—_ Còn nếu Thế Tôn không trả lời cho ta: "Thế giới là 
thường còn, thế giới là vô thường... (như trên)... Như 
Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi 
chết", thời ta sẽ bỏ học pháp và hoàn tục”. 

Rồi Tôn giả Malunkyaputta vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, 
Tôn giả Malunkyaputta bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi độc trú tịnh cư, con 
khởi lên ý nghĩ như sau: "Có một số vấn đề này, Thế Tôn 
không trả lời, bỏ một bên loại bỏ ra: "Thế giới là thường 
còn, thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có 
tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". Thế Tôn 
không trả lời cho ta những vấn đề ấy. Vì Thế Tôn không 
trả lời cho ta những vấn đề ấy, nên ta không được hài lòng, 
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không được thỏa mãn. Vậy ta hãy đi đến Thế Tôn và sẽ hỏi 
ý nghĩa này. Nếu Thế Tôn trả lời cho ta: "Thế giới là 
thường còn, thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai 
không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết", thời 
ta sẽ sống Phạm hạnh dưới (sự chỉ dẫn của) Thế Tôn. Còn 
nếu Thế Tôn không trả lời cho ta: "Thế giới là thường còn, 
thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn 
tại và không không tồn tại sau khi chết", thời ta sẽ bỏ học 
pháp và hoàn tục”. 

Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là thường còn", Thế Tôn 
hãy trả lời cho con: "Thế giới là thường còn". Nếu Thế Tôn 
biết: "Thế giới là vô thường". Thế Tôn hãy trả lời cho con: 
"Thế giới là vô thường". Nếu Thế Tôn không biết: "Thế 
giới là thường còn" hay "Thế giới là vô thường", thời 
không biết, không thấy, hãy thắng thắn trả lời: "Ta không 
biết, Ta không thấy". 

Nếu Thế Tôn biết: "Thế giới là hữu biên", Thế Tôn 
hãy trả lời cho con: "Thế giới là hữu biên". Nếu Thế Tôn 
biết: "Thế giới là vô biên", Thế Tôn hãy trả lời cho con: 
"Thế giới là vô biên". Nếu Thế Tôn không biết: "Thế giới 
là hữu biên" hay "Thế giới là vô biên," thời không biết, 
không thấy, hãy thắng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta 
không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Sinh mạng này và thân này là 
một", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Sinh mạng này và thân 
này là một". Nếu Thế Tôn biết: "Sinh mạng này và thân 
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này là khác," Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Sinh mạng này 
và thân này là khác". Nếu Thế Tôn không biết: "Sinh mạng 
này và thân này là một” hay "Sinh mạng này và thân này là 
khác," thời không biết, không thấy, hãy thắng thắn trả lời: 
"Ta không biết, Ta không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai có tồn tại sau khi chết", 
Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết". Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai không có tồn 
tại sau khi chết". Nếu Thế Tôn không biết: "Như Lai có tồn 
tại sau khi chết," hay "Như Lai không có tồn tại sau khi 
chết", thời không biết, không thấy, hãy thăng thắn trả lời: 
"Ta không biết, Ta không thấy". 


Nếu Thế Tôn biết: "Như Lai có tồn tại và không tồn 
tại sau khi chết", Thế Tôn hãy trả lời cho con: "Như Lai có 
tỒn tại và không tồn tại sau khi chết", Thế Tôn hãy trả lời 
cho con: "Như Lai không tồn tại và không không tồn tại 
sau khi chết". Nếu Thế Tôn không biết: "Như Lai tồn tại và 
không tôn tại sau khi chết," hay "Như Lai không tôn tại và 
không không tồn tại sau khi chết", thời không biết, không 
thấy, hãy thăng thắn trả lời: "Ta không biết, Ta không 
thấy". 

— Này Malunkyaputta, Ta nào có nói với Ông: "Này 
Malunkyaputta, hãy đến và sống Phạm hạnh theo Ta, Ta sẽ 
trả lời cho Ông: "Thế giới là thường còn," hay "Thế giới là 
vô thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và 
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không không tôn tại sau khi chết" 2 
— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Hay Ông có nói với Ta như sau: "Bạch Thế Tôn, 
con sẽ sống Phạm hạnh theo Thế Tôn, nếu Thế Tôn sẽ trả 
lời cho con: "Thế giới là thường còn" hay "Thế giới là vô 
thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết" ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Như vậy, này Malunkyaputta, Ta không nói với 
Ông: "Này Malunkyaputta, hãy đến và sống Phạm hạnh 
theo Ta và Ta sẽ trả lời cho Ông: "Thế giới là thường còn" 
hay "Thế giới là vô thường... (như trên)... Như Lai không 
có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết", và Ông 
cũng không nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, con sẽ sống Phạm 
hạnh theo Thế Tôn nếu Thế Tôn sẽ trả lời cho con: "Thế 
giới là thường còn" hay "Thế giới là vô thường... (như 
trên)... Như Lai không có tôn tại và không không tồn tại 
sau khi chết". Sự tình là như vậy, thời này kẻ ngu kia, Ông 
là ai, và Ông phủ nhận cái gì ? 

Này Malunkyaputta, nếu có ai nói như sau: "Ta sẽ 
sống Phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn sẽ trả lời 
cho ta: "Thế giới là thường còn" hay "Thế giới là vô 
thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và không 
không tồn tại sau khi chết", thời này Malunkyaputta, người 
ấy sẽ chết (và) vẫn không được Như Lai trả lời. 
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Này Malunkyaputta, ví như một người bị mũi tên băn, 
mũi tên được tâm thuôc độc rât dày. Bạn bè và bà con 
huyệt thông của người ây mời một vị y sĩ khoa mô xẻ đên 
săn sóc. Nhưng người ây lại nói: 

— "Tôi sẽ không rút mũi tên này ra khi nào tôi chưa 
biệt được người đã băn tôi thuộc giòng hoàng tộc, 
hay Bà-la-môn, hay buôn bán, hay người làm công”. 

— Người ây có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biệt được người đã băn 
tôi tên là øì, tộc tánh là gì?" 

— Người ây có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biệt được người đã băn 
tôi là cao hay thấp, hay người bậc trung". 

y fhap, hay ng : 5 

— Người ây có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biệt được người đã băn 
tôi là da đen, da sằm hay da vàng". 

— Người ây có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biệt được người đã băn 
tôi thuộc làng nào, thuộc thị trân nào, thuộc thành 
phô nào”. 

— Người ây có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biệt cái cung mà tôi bị 
băn, cái cung ây thuộc loại cung thông thường hay 
loại cung nỏ”. 


— Người ây có thê nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
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tên này ra khi nảo tôi chưa biết được dây cung mà tôi 
bị băn, dây cung ấy làm băng cây leo, hay cây lau, 
hay một thứ gân, hay một thứ dây gal, hay một thứ 
cây có nhựa". 

— Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
cái tên ấy thuộc một loại cây lau này hay cây lau 
khác". 

— Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
mũi tên ấy có kết lông gì, hoặc lông con kên, hoặc 
lông con cò, hoặc lông con ó, hoặc lông con công, 
hoặc lông một loại két”. 

— Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
cái tên ây được cuốn (parikkhittam) bởi loại gân nào, 
hoặc là gân bò cái, hoặc là gân trâu, hoặc là gân nat, 
hoặc là gân lừa”. 

— Người ấy có thể nói như sau: "Tôi sẽ không rút mũi 
tên này ra khi nào tôi chưa biết cái tên mà tôi bị bắn, 
cái tên ẫy thuộc loại tên nhọn, hay thuộc loại tên 
móc, hay thuộc loại tên như đầu sào, hay thuộc loại 
tên như răng bò, hay thuộc loại tên như kẽm ga1". 


— Này Malunkyaputta, người ây sẽ chêt và vẫn không 
được biết gì. 
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=> Cũng vậy, này Malunkyaputfa, ai nói như sau: "Ta sẽ 
sống Phạm hạnh theo Thế Tôn khi nào Thế Tôn trả lời 
cho ta: "Thế giới là thường còn hay thế giới là vô 
thường... (như trên)... Như Lai không có tồn tại và 
không không tồn tại sau khi chết", thời này 
Malunkyaputta, người ấy sẽ chết (và) vẫn không được 
Như Lai trả lời. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể 
nói là tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là thường còn". 
Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là 
tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là vô thường". Này 


Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Thế giới là thường 
còn", hay 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê 
nói là tùy thuộc với quan điểm "Thế giới là hữu biên". Này 
Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể nói là tùy 
thuộc với quan điểm "Thế giới là vô biên". Này 
Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Thế giới là hữu 
biên", hay dầu cho có quan điểm "Thế giới là vô biên" thời 
vẫn có sanh, có ø1à, có chết, có sầu, bị, khổ, ưu, não, mà Ta 
giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê 
nói là tùy thuộc quan điểm "Sinh mạng này và thân này là 
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một". Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể 
nói là tùy thuộc quan điểm "Sinh mạng này và thân này là 
khác". Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Sinh 
mạng này và thân này là một", hay dầu cho có quan điểm 
"Sinh mạng này và thân này là khác", thời vẫn có sanh, có 
Ø1à, có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự 
đoạn trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể 
nói là tùy thuộc quan điểm "Như Lai có tồn tại sau khi 
chết". Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thể 
nói là tùy thuộc quan điểm "Như Lai không có tồn tại sau 
khi chết". Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết" hay dầu cho có quan điểm "Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết," thời vẫn có sanh, có già, 
có chết, có sầu, bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn 
trừ ngay trong hiện tại. 


Này Malunkyaputta, đời sống Phạm hạnh không thê 
nói là tùy thuộc vào quan điểm : "Như Lai có tồn tại và 
không tôn tại sau khi chết". Này Malunkyaputta, đời sống 
Phạm hạnh không thể nói là tùy thuộc với quan điểm "Như 
Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết". 
Này Malunkyaputta, dầu cho có quan điểm "Như Lai có 
tồn tại và không có tồn tại sau khi chết", hay dầu cho có 
quan điểm: "Như Lai không có tôn tại và không không tồn 
tại sau khi chết", thời vẫn có sanh, có già, có chết, có sầu, 
bi, khổ, ưu, não mà Ta giảng dạy sự đoạn trừ ngay trong 
hiện tại". 
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s* Do vậy, này Malunkyaputta, hãy thọ trì là không trả lời 
những gì Ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời 
những gì Ta có trả lời. 


— "Thế giới là vô thường" là điều Ta không trả lời. 

— "Thế giới là hữu biên" là điều Ta không trả lời. 

— "Thế giới là vô biên" là điều Ta không trả lời. 

— "Sinh mạng này và thân này là một" là điều Ta 
không trả lời. 

— "Sinh mạng nảy và thân này khác" là điều Ta không 
trả lời. 

— "Như Lai có tôn tại sau khi chết" là điều Ta không 
trả lời. 

— "Như Lai không có tổn tại sau khi chết" là điều Ta 
không trả lời. 

—_ "Như Lai có tổn tại và không tôn tại sau khi chết" là 
điều Ta không trả lời. 

— "Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại 
sau khi chết" là điều Ta không trả lời. 
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— Này Malunkyaputta, vì điều ấy không liên hệ đến 
mục đích, điều ấy không phải là căn bản Phạm 
hạnh, điều ấy không đưa đến yêm ly, ly tham, đoạn 
diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, cho nên 
điều ấy Ta không trả lời. 

—_ "Đây là khổ", này Malunkyaputta là điều Ta trả lời". 

—_ "Đây là khổ tập" là điều Ta trả lời. 

—_ "Đây là khổ diệt" là điều Ta trả lời. 

— "Đây là con đường đưa đến khổ diệt" là điều Ta trả 
lời. 


— Này Malunkyaputta, vì điều ấy có liên hệ đến mục 
đích, điều ây là căn bản Phạm hạnh, điều ẫây đưa đến 
yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác 
ngộ, Niết-bàn, vì vậy điều ấy Ta trả lời. 


Do vậy, này Malunkyaput(a, hãy thọ trì là không trả lời 
những điều Ta không trả lời. Hãy thọ trì là có trả lời những 
điều Ta có trả lời. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Malunkyaputta hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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64. ĐẠI KINH MALUNKYAPUTTA 
(Mahamalunkyaputtasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này 
các Tỷ-kheo". - "Bạch Thế Tôn". Những vị Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


- Này các Tỷý-kheo, các Ông có thọ trì năm hạ 
phần kiết sử do Ta giảng dạy không ? 

Được nghe nói vậy, Tôn giả Malunkyaputta bạch Thế 
Tôn: 

— Con có thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn 
giảng dạy. 

- Năm hạ phần kiết sử do Ta giảng dạy, này 
Malunkyaputta, Ông thọ trì như thế nào ? 


— Bạch Thế Tôn, con thọ trì thân kiến là hạ phần kiết 
sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn con thọ trì nghi là 
hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con 
thọ trì giới cắm thủ là hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng 
dạy. Bạch Thé Tôn, con thọ trì dục tham là hạ phần kiết sử 
do Thế Tôn giảng dạy. Bạch Thế Tôn, con thọ trì sân là hạ 
phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. Như vậy, bạch Thế 
Tôn, con thọ trì năm hạ phần kiết sử do Thế Tôn giảng dạy. 
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— Này Malunkyaputta, vì vấn đề gì (hay vì ai) Ông 
thọ trì năm hạ phần kiết này do Ta giảng dạy ? 


Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật 
vấn Ông với ví dụ này về đứa con ní 2 Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm 
ngủ không có tự thân, thời đâu nó có thể khởi lên thân 
kiến ? Thân kiến tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 
Này Malunkyaputta, nễu một đứa con nít ngây thơ, đang 
năm ngửa không có các pháp, thời từ đâu nó có thể khởi 
lên nghi hoặc đối với các pháp ? Nghi tùy miên thật sự 
sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa 
con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có giới, thời từ đâu 
nó có thể khởi lên giới cấm thủ trong các giới ? Giới cẩm 
thủ tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. Này 
Malunkyaputta, nếu một đứa con nít ngây thơ đang nằm 
ngửa không có những dục, thời từ đâu nó có thể khởi lên 
lòng dục tham trong các dục ? Dục tham, tùy miên thật sự 
sống tiềm tàng trong nó. Này Malunkyaputta, nếu một đứa 
con nít ngây thơ đang nằm ngửa không có các loài hữu 
tình, thời từ đâu nó có thê khởi lên lòng sân đối với các loài 
hữu tình ? Sân tùy miên thật sự sống tiềm tàng trong nó. 

Này Malunkyaputta, có phải các tu sĩ ngoại đạo cật 
vấn Ông với ví dụ này về đứa con nít ? 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời, Bạch Thiện Thệ, 
nay đã đến thời để Thế Tôn thuyết giảng năm hạ phân kiết 
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sử. Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
— Vậy Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 
® Ở đây, này Ananda, có kẻ vô văn phàm phu, không 
đến yết kiến các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 
bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không đến 
yết kiến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp các 
bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân : 


—_ Vị ấy sống với tâm bị nghỉ hoặc triền phược, bị nghỉ 
hoặc chi phối, và không như thật tuệ tri sự xuất ly 
nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này của vị ấy kiên 
có, không được nhiếp phục, trở thành một hạ phần 
kiết sử. 


—_ Vị ấy sống với tâm bị giới cám thủ triền phược, bị 
giới cảm thủ chi phối và không như thật tuệ tri sự 
xuất ly giới cắm thủ đã khởi lên. Giới cắm thủ này 
của vị ấy kiên cố, không được nhiếp phục, trở thành 
một hạ phân kiết sử. 
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—_ Vị ấy sống với tâm bị dục tham triền phược, bị dục 
tham chi phối và không như thật biết sự xuất ly dục 
tham đã khởi lên, dục tham này của vị ấy kiên cố, 
không được nhiếp phục, trở thành một hạ phân kiết 
sử. 


— VỊ ấy sống với tâm bị sân triền phược, bị sân chi 
phối và không như thật tuệ tri, sự xuất ly sân đã khởi 
lên. Sân này của vị ấy kiên cố, không được nhiếp 
phục, trở thành một hạ phần kiết sử. 


Và này Ananda, có vị Đa văn Thánh đệ tử, đến yết 
kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu 
tập pháp các bậc Thánh, đến yết kiến các bậc Chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp 
các bậc Chân nhân : 


—_ Vị này sống với tâm không bị nghỉ hoặc triền phược, 
không bị nghi hoặc chi phối, và vị này như thật tuệ 
tri sự xuất ly nghi hoặc đã khởi lên. Nghi hoặc này 
của VỊ ẫy với tùy miên được đoạn trừ. 

— Vị ấy sống với tâm không bị giới cắm thủ triền 
phược, không bị giới cắm thủ chỉ phối và vị này như 
thật tuệ tri sự xuất ly giới cắm thủ đã khởi lên, giới 
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câm thủ của vị ây với tùy miên được đoạn trừ. 


—_ Vị này sống với tâm không bị dục tham triền phược, 
không bị dục tham chỉ phối, và vị này như thật tuệ tri 
sự xuất ly dục tham đã khởi lên. Dục tham này của 
vị ấy với tùy miên được đoạn trừ. 


— Vị này sống với tâm không bị sân triền phược, 
không bị sân chi phối, và vị này như thật tuệ tri sự 
xuất ly sân được khởi lên. Sân này của vị ấy với tùy 
miên được đoạn trừ. 


s* Này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến 
sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu không thực 
hành con đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ phần 
kiết sử được biết rõ, hay được thấy rõ, hay được 


đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. 


Vi như, này Ananda, đối với một cây lớn đứng thăng 
có lõi cây nếu người ấy không đẽo vỏ trong, không đếo 
giác cây, nhưng vẫn có thể đẽo được lõi cây, sự tình này 
không xảy ra. Cũng vậy này Ananda, con đường nào, lộ 
trình nào đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu 
không thực hành con đường ấy, lộ trình ấy, nhưng năm hạ 
phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ được thấy rõ, hay sẽ 
được đoạn trừ, sự tình như vậy không xảy ra. 


“* Và này Ananda, con đườnøơ nào, lộ trình nào đưa 
M › „ 1Q 


đến đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu thực hành 


con đường ấy, lộ trình ấy, thời năm hạ phần kiết sử 
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sẽ được biết rõ, hãy sẽ được thấy rõ, hay sẽ được 
đoạn trừ, sự tình như vậy xảy ra. 


Vĩ như, này Ánanda, đối với một cây lớn, đứng thẳng, 
có lõi cây, nếu người ấy sau khi đẻo vỏ trong, sau khi đẻo 
giác cây, thời sẽ đẻo được lõi cây, sự tình này xảy ra. Cũng 
vậy này Ananda, con đường nào, lộ trình nào đưa đến sự 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, nếu thực hành con đường ấy, 
đạo lộ Ấy, thời năm hạ phần kiết sử sẽ được biết rõ, hay sẽ 
được thấy rõ, hay sẽ được đoạn diệt, sự tình như vậy xảy 
Ta. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước đây tràn, con 
qua có thể IHỐng được. Rồi một Hgười ốm yếu đi đến và 
nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với 
tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn". Nhưng người ấy 
không thể sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với tay 
của người ấy, đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này 
Ananda, bất cứ ai, khi được giảng pháp để đoạn trừ 
thân kiến, nếu tâm cúa vị ấy không thích thú, không 
hoan hỷ, không có định tĩnh, không có giải thoát, thời vị 
ấy cần phải được xem là giống người ốm yếu kia. 


Này Ananda, ví như sông Hằng, nước lớn, đây tràn, 
CON quạ CÓ thể HỐng được. Rồi một người lực sĩ đi đến và 
nghĩ như sau: "Sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng, với 
tay của ta, ta sẽ đến bờ bên kia an toàn". Người ta có thể 
sau khi lội cắt ngang dòng sông Hằng với tay của người 
ấy, đến được bờ bên kia an toàn. Cũng vậy, này Ananda, 
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kiến, nếu tâm của vị ấy thích thú, hoan hý, có định tĩnh, 


có giải thoát, thời vị ấy được xem là giống như người 
lực sĩ kia 


Và này Ananda, thế nào là con đường, thế nào là lộ 
trình đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử ? 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo do viễn ly các sanh y 
ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ 


nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có 
ứ. 


— Vị này §WấWWWÑWÑÑ mọi sác pháp, thọ pháp. tưởng 
pháp, hành pháp, thức pháp là 


š Vị này giải thoát tâm khỏi các 


- 


— Sau khi giải thoát tâm khỏi các pháp ấy, vị ấy Ñỹ 
ât tử giới (Amatadhatu) và nghĩ 
rằng: "Đây là tịch tịnh, đây là vì điệu, tức là sự an 


chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh y, sự ái diệt, vô 
tham, đoạn diệt, Niễt-bàn", 


=> Nêu an trú vững chắc ở đây, vị này đạt đên sự đoạn 
tận các lậu hoặc. 
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=> Nếu vị ẫy không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, 
thời do sự tham pháp, hỷ pháp của mình, thời do sự 
đoạn tận năm hạ phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn ở đấy, không phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa 
đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng 
và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhứt tâm... 


...Thiền thứ ba... 


..chứng và trú Thiền thứ tư. Vị này chánh quán mọi 
sắc pháp, thọ pháp, tưởng pháp, hành pháp, thức pháp là vô 
thường... (như trên)... không phải trở lui đời này nữa. Này 
Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự đoạn 
trừ năm hạ phần kiết sử. 

Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với 
dị tưởng, vị Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không là vô biên", 


chứng và trú Hư không vô biên xứ. Vị này chánh quán 


là vô thường... (như trên)... không phải trở lui đời này nữa. 
Này Ananda, đây là con đường, đây là lộ trình đưa đến sự 
đoạn trừ năm hạ phần kiết sử. 


Lại nữa, này Ananda, Ty-kheo vượt lên mọi Hư 
không vô biên xứ, nghĩ răng: "Thức là vô biên”, chứng và 
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trú Thức vô biên xứ... (như trên)... 


... Vượt lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ răng: "Không 
có vật gì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. 


trung vào bất tử giới và nghĩ rằng: "Đây /à fịch tịnh, đây 
là vi diệu, tức là sự an chỉ tất cả hành, sự xả ly tất cả sanh 
y, sự ái diệt, vô tham, đoạn diệt, Niết-bàn". Nếu an trú 
vững chắc ở đây, vị này đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc. 
Nếu vị ây không đạt đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thời do 
sự tham pháp, hỷ pháp của mình, do sự đoạn tận năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn ở đấy, 
không phải trở lui đời này nữa. 


Này Ananda, 


© Bạch Thể Tôn, nếu đây là con đường, đây là lộ trình 
đưa đến sự đoạn trừ năm hạ phần kiết sử thời do hành 
trì nhự thế nào mà một số vị Tỷ-kheo chứng tâm giải 
thoát, một số chứng tuệ giải thoát ? 
— Ở đây, này Ananda, Ta nói rằng do sự sai khác về 
căn tánh. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda, hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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65. KINH BHADDALI 
(Bhaddalisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, tịnh xá 
ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này 
các Tý-kheo". — "Bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn chỉ ngồi một lần 
(Ekasanabhojana). Này các Tỷ-kheo, do Ta ăn chỉ ngồi một 
lần, Ta cảm thấy ít bệnh, ít não, nhẹ nhàng, có sức và lạc 
trú. 

Này các Tỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần. Này các 
Týỷ-kheo, hãy ăn chỉ ngồi một lần, và các Ông sẽ cảm thấy 
ít bênh. ít não. nhẹ nhàng. có sức và lạc trú. 


Khi được nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thê Tôn, con không có thê ăn chỉ ngôi một 
lân. Bạch Thê Tôn, nêu con ăn chỉ ngôi một lân, thời con 
cảm thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


— Vậy này Bhaddali, khi nào Ông được mời, hãy ăn 
tại chỗ một phần ăn, rồi đem về một phần ăn để ăn sau. 
Như vậy, này Bhaddali, Ông có thể ăn như vậy và sống qua 
ngày không ? 


— Như vậy, bạch Thế Tôn, con cũng không có thể ăn 
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được. Bạch Thê Tôn, nêu con có ăn như vậy, con vân cảm 
thây như là hôi tiệc, như là hôi hận. 


Rồi Tôn giả Bhaddali, trong khi chúng Tỷ-kheo chấp 
hành học giới đã được Thế Tôn chế định, tuyên bố sự bất 
lực (của mình). Rồi Tôn giả Bhaddali, trong ba tháng tròn, 
không diện kiến Thế Tôn vì không thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đang làm y 
cho Thế Tôn (Civarakamma) và nói rằng: "Sau khi làm y 
xong, sau ba tháng này, Thế Tôn sẽ du hành". Rồi Tôn giả 
Bhaddali đến tại chỗ các vị Tyỷ-kheo Ấy, sau khi đến, nói 
lên với các Tỷ-kheo ấy những lời chào hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Những Tý-kheo ấy nói với Tôn giả 
Bhaddali đang ngồi một bên: 


- Này Hiền giả Bhaddali, tắm y này đang được làm 
cho Thế Tôn. Sau khi làm y xong, sau ba tháng này, Thế 
Tôn sẽ du hành. Này Hiền giả Bhaddali, hãy khéo tư niệm 
đến trường hợp đặc biệt này (Desakam). Chớ đề về sau, lại 
càng khó khăn hơn cho Hiền giả. 


— Thưa vâng, chư Hiên. 


Tôn giả Bhaddali vâng đáp các Tý-kheo ấy, đi đến 
chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Bhaddali 
bạch Thế Tôn: 


KINH TRUNG BỘ 525 


— Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt 
Ông, thật là ngu ngóc, thật là sỉ mê, thật là bắt thiện. Trong 
khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn 
chế định, Ông đã tuyên bố sự bắt lực của Ông. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
điều này: "Thế Tôn trú tại Savatthi, Thế Tôn sẽ biết ta như 
sau: "“Tỷ-kheo tên Bhaddali không thực hành trọn vẹn học 
giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư”. Này Bhaddali, trong thời 
ấy, Ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
điều này: "Một số đông Tỷ-kheo đến an cư vào mùa mưa ở 
Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: "Tỷ-kheo tên 
Bhaddali không có thực hành trọn vẹn học giới trong giáo 
pháp bậc Đạo Sư". Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không 
ý thức được như vậy. 

Này Bhaddali trong thời ấy, Ông không ý thức được 
điều này: "Một số đông Tỷ-kheo-ni đến an cư vào mùa 
mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như sau: "... (như 
trên)... 


... một sô đông nam cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ biệt ta như 
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sau: ... (như trên)... 


... một số đông nữ cư sĩ trú ở Savatthi, sẽ biết ta như 
sau: "Tỷ-kheo tên Bhaddali không có thực hành trọn vẹn 
học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư". Này Bhaddali, trong 
thời ấy, Ông không ý thức được như vậy. 


Này Bhaddali, trong thời ấy, Ông không ý thức được 
điều này: "Một số đông Sa-môn, Bà-la-môn ngoại đạo đến 
an cư vào mùa mưa ở Savatthi. Các vị ấy sẽ biết ta như 
sau: "Tỷ-kheo tên Bhaddali là đệ tử của Sa-môn Gotama, 
một bậc Thượng tọa, không có thực hành trọn vẹn học giới 
trong giáo pháp bậc Đạo Sư". Này Bhaddali, trong thời ấy, 
Ông không ý thức được như vậy. 


— Bạch Thế Tôn, một lỗi lầm đã chiếm đoạt con, thật 
là ngu ngốc, thật là s¡ mê, thật là bất thiện. Trong khi chúng 
Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Thế Tôn chế định, 
con đã tuyên bố sự bất lực của con. Bạch Thế Tôn, mong 
Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm này là một lỗi lầm để 
có thể phòng hộ trong tương lai. 


— Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt 
Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong 
khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Ta chế 
định, Ông đã tuyên bồ sự bất lực của Ông. 
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— Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 
— Này Bhaddali, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có vị Tỷ- 
kheo tuệ giải thoát... thân chứng... kiến chí... tín thăng 
lải... tùy pháp hành... tùy tín hành. Ta nói với vị ấy như 
sau: "Này Tỷ-kheo, hãy đến và tự làm cầu cho Ta qua khỏi 
đám bùn". Vị ấy tự đến làm cầu, hay tránh né thân chỗ 
khác, hay nói: "Không" 2 
- Không phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Thưa không, bạch Thể Tôn. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, một lỗi 
lầm đã chiếm đoạt con, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật 
là bất thiện. Trong khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới 
đã được Thế Tôn chế định, con đã tuyên bố sự bất lực của 
con. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi 
lầm này là một lỗi lầm, để có thể phòng hộ trong tương lai. 


— Này Bhaddali, thật sự một lỗi lầm đã chiếm đoạt 
Ông, thật là ngu ngốc, thật là si mê, thật là bất thiện. Trong 
khi chúng Tỷ-kheo chấp hành học giới đã được Ta chế 


KINH TRUNG BỘ 528 


định, Ông đã tuyên bố sự bắt lực của Ông. 


Này Bhaddali, nếu Ông sau khi thấy một lỗi lầm là 
một lỗi lầm, và như pháp phát lộ, chúng ta sẽ chấp nhận 
cho Ông. Vì răng này Bhaddali, như vậy là sự lớn mạnh 
trong giới luật của bậc Thánh, nghĩa là bất cứ ai. sau khi 
thấy một lỗi lầm là một lỗi lầm, phải như pháp phát lô và 
phòng hộ trong tương lai. 
® Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo không thực hành 

trọn ven học giới trong giáo pháp của bậc Đạo Sư. VỊ 
ấy suy nghĩ như Sau: "Ta hãy sống tại một trú xứ xa 
vắng, khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang 


núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đồng rơm. Và ta có 
thể chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, 
xứng đáng bậc Thánh". Vị ấy sống tại một trú xứ xa 
văng, khu rừng, gốc cây, sườn núi chỗ hoang dã, hang 
núi, nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Khi vị ấy 


đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát quở trách. chư 
Thiên quở trách. tự mình quở trách mình. Vị này bị bậc 
Đạo Sư quở trách, bị các vị đồng Phạm hạnh có trí sau 
khi quán sát quở trách, bị chư Thiên quở trách, bị tự 
mình quở trách mình, nên không chứng được thượng 
nhân pháp. tri kiên thù tháng xứng đáng bậc Thánh. Tại 


Đạo Sư. 
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® Nhưng ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo thực hành 
trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. Vị ấy 
suy nghĩ như sau: "Ta hãy sống tại một trú xứ xa vắng, 
khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, 


nghĩa địa, tùng lâm, ngoài trời, đống rơm. Và ta có thể 
chứng được thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng xứng 
đáng bậc Thánh". Vị ấy sống tại một trú xứ xa vắng, 
khu rừng, gốc cây, sườn núi, chỗ hoang dã, hang núi, 
nghĩa địa, tùng lâm ngoài trời, đồng rơm. Khi vị ấy 


vị đồng Phạm hạnh có trí sau khi quán sát không quở 
trách. chư Thiên không quở trách. tự mình không quở 
trách mình. Vị này không bị bậc Đạo Sư quở trách, 
không bị các đồng Phạm hạnh sau khi quán sát quở 
trách, không bị chư Thiên quở trách, không bị mình quở 
trách mình, nên chứng được thượng nhân pháp. trị kiên 
thù tháng xứng đáng bậc Thánh. Tại sao vậy ? Sở dĩ 
như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực hành trọn vẹn 


học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


— Vị ấy ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có 
tầm, có tứ. Vì sao vậy ? Sở dĩ như vậy, này 
Bhaddali, là vì vị ẫy thực hành trọn vẹn học giới 
trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
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định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Vì 
sao vậy ? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy 
thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư. 


— Và lại nữa này Bhaddali, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ 
ba. Vì sao vậy 2? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì 


vị ây thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đao Sư. 


— Và lại nữa, này Bhaddali, Tỷ-kheo xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ 
tư, không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Vì sao 
vậy ? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì vị ấy thực 
hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo Sư. 


— Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cầu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bình tĩnh như vậy, vị ấy dẫn tâm hướng tâm 
đến túc mạng minh. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá 
khứ, như một đời, hai đời,..., vị ấy nhớ đến nhiều đời 
sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ 
tiết. Vì sao vậy ? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì 
vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


— Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, 
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vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm hướng tâm 
đến trí tuệ về sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên 
nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và sự chết 
của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng, chúng sanh là 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, 
người may mắn, kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp 
của họ ? Vì sao vậy ? Sở dĩ như vậy, này Bhaddall, 
là vì vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo 
pháp của bậc Đạo Sư. 


— Vị ấy với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyền, dễ sử dụng, 
vững chắc, bình tĩnh như vậy, dẫn tâm, hướng tâm 
đến lậu tận trí. Vị ấy biết như thật: "Đây là khổ", ... 
biết như thật: "Đây là con đường đưa đến diệt khổ", 
biết như thật: "Đây là những lậu hoặc".... ...biết như 
thật: "Đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu 
hoặc". Nhờ biết như vậy, như vậy, tâm của vị ẫy 
thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô 
minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, vị ấy 
khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã 
làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác 
nữa". Vì sao vậy ? Sở dĩ như vậy, này Bhaddali, là vì 
vị ấy thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp 
bậc Đạo Sư. 


Được nghe nói vậy, Tôn giả Bhaddali bạch Thế Tôn: 


KINH TRUNG BỘ 532 


© bạch Thể Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây (chúng 
Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo ? Bạch Thế Tôn, lại do 
nhân gì, do duyên gì ở đáy, (chúng Tăng) không luôn 
luôn kết tội Tỷ-kheo như vậy ? 


— Này Bhaddali, ở đây, có Tỷ-kheo thường hay phạm 
tránh né câu hỏi bằng một câu hỏi khác, hướng câu 


chuyện ra ngoài vân đê, hiện khởi phân nộ, sân hận, 
và bât mãn, không xử sự chơn chánh, không có lăng 
dịu, không có châm dút giới tội, không có nói: "Tôi 


phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ ?" Ở đây, này 
Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này chư Hiền, 
Tỷ-kheo này thường hay phạm giới tội, phạm nhiều 
giới tội, khi bị các Tyỷ-kheo nói, tránh né câu hỏi 
bằng một câu hỏi khác, hướng câu chuyện ra ngoài 
vấn đề, hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, 
không xử sự chơn chánh, không có lăng dịu, không 
có châm dứt giới tội, không có nói: "Tôi phải làm gì 
để chúng Tăng hoan hý ?" Tốt lành thay, nếu chư 
Tôn giả, sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, chớ 
có giải tội ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Ty-kheo, sau khi điều tra nhiều lần 
Tỷ-kheo ấy, không giải tôi ấy một cách mau chóng. 
— Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo, thường 
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hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đè, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự 
chơn chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có 
nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ ?" Ở 
đây, này Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như sau: "Này 
chư Hiền, Tỷ-kheo này thường hay phạm giới tội, 
phạm nhiều giới tội, khi bị các Ty-kheo nói, không 
tránh né câu hỏi băng một câu hỏi khác, không 
hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, không hiện khởi 
phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự chơn chánh, có 
tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có nói: "Tôi phải 
làm gì để chúng Tăng hoan hỷ ?" Tốt lành thay, nếu 
chư Tôn giả, sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, 
hãy giải tội ấy một cách mau chóng". Như vậy, này 
Bhaddali, các Ty-kheo sau khi điều tra nhiều lần Ty- 
kheo ấy, giải tôi ấy một cách mau chóng. 


— Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo không thường 


khác, hướng câu chuyện ra ngoài vẫn đề, hiện khởi 
phẫn nộ, sân hận và bất mãn, không xử sự chơn 
chánh, không có lắng dịu, không có chấm dứt giới 
tội, không có nói "Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ ?" Ở đây, này Bhaddali, các Tỷ-kheo nghĩ 
như sau: "Này chư Hiền, Tỷ-kheo này không thường 
phạm giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi bị các 
Tỷ-kheo nói, tránh né câu hỏi này bằng một câu hỏi 
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khác, hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, hiện khởi 
phẫn nộ, sân hận và bất mãn không xử sự chơn 
chánh, không có tự lắng dịu, không có chấm dứt giới 
tội, không có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng 
hoan hỷ ?" Tốt lành thay, nếu chư Tôn giả, sau khi 
điều tra nhiều lần Tỷ-kheo này, chớ có giải tội một 
cách mau chóng". Như vậy, này Bhaddali, các Tỷ- 
kheo sau khi điều tra nhiều lần Tỷ-kheo ấy, không 
giải tôi Ấy một cách mau chóng. 

— Nhưng ở đây, này Bhaddali, lại có Tỷ-kheo không 


bị các T$-kheo nói. không tránh né câu hỏi này bằng 
một câu hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài 
vấn đẻ, không hiện khởi phẫn nộ sân hận và bất mãn, 
không xử sự chơn chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt 
giới tội, có nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan 
hỷ ?" Ở đây, này Bahaddali, các Tỷ-kheo nghĩ như 
sau: "Chư Hiền, Tỷ-kheo này không thường phạm 
giới tội, không phạm nhiều giới tội, khi bị các Tỷ- 
kheo nói, không tránh né câu hỏi này bằng một câu 
hỏi khác, không hướng câu chuyện ra ngoài vấn đề, 
không hiện khởi phẫn nộ, sân hận và bất mãn, xử sự 
chơn chánh, có tự lắng dịu, có chấm dứt giới tội, có 
nói: "Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ ?" Tốt 


lành thay, nếu chư Tôn giả, sau khi điều tra nhiều lần 
Tỷ-kheo này, hãy giải tội này một cách mau chóng”. 
Như vậy này Bhaddali, các Tỷ-kheo, sau khi điều tra 
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nhiêu lân Tỷ-kheo ây, giải tội ây một cách mau 
chóng. 


—_Ở đây, này Bhaddali, có Tỷ-kheo còn sống (trong 
Tăng chúng) với một ít lòng tin, với một ít lòng 
thương. Ở đây, này Bhaddali, các Tỷ-kheo suy nghĩ 
như sau: 
Tăng chủng) với một ít lòng tin, với một ít lòng 
thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội Tỷ-kheo 
này, chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng tin, chút 
íI lồng thương của vị ấp đoạn điệt'. Ví như, này 
Bhaddali, một người chỉ có một mắt, các thân hữu bà 
con huyết thống bảo vệ con mắt còn lại ấy và suy 
nghĩ như sau: "Chớ để cho con mắt còn lại này bị 
đoạn diệt". Cũng vậy, này Bhaddali, ở đây Tỷ-kheo 
còn sống (trong Tăng chúng) với một ít lòng tin, với 
một ít lòng thương. Ở đây, này Bhaddali, các Tỷ- 
kheo suy nghĩ như sau: "Chư Hiền, Tỷ-kheo này còn 
sông (trong Tăng chúng) với một ít lòng tin, với một 
ít lòng thương. Nếu chúng ta thường hay kết tội Tỷ- 
kheo này, chúng ta hãy đừng để cho chút ít lòng tin, 
chút ít lòng thương của vị ấy bị đoạn diệt". 


Này Bhaddali, do nhân này, do duyên này, ở đây 
(chúng Tăng) luôn luôn kết tội Tỷ-kheo. Do nhân này, do 
duyên này, ở đây, (chúng Tăng) không luôn luôn kết tội vị 
Tỷ-kheo. 


S© Bạch Théê Tôn, do nhân gì, do duyên gì, lúc xưa các học 
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giới tuy ít hơn, nhưng các Tỷ-kheo đã ngộ nhập chánh 
trí nhiều hơn. Bạch Thể Tôn, lại do nhân gì, do duyên 
gì, ngày nay các học giới nhiễu hơn, nhưng các Tỷ-kheo 
ngộ nhập chánh trí ít hơn ? 


— Này Bhaddali, khi các loài hữu tình bị thối thất. khi 
diêu pháp bị diệt mắt, thời các học giới có nhiều hơn 
và các vị Tỷ-kheo ngộ nhập chánh trí ít hơn. 

- Này Bhaddali, khi nào một số hữu lậu pháp 
(Asavatthaniyadhamma) chưa hiện khởi trong Tăng 
chúng, khi ấy bậc Đạo Sư vẫn không chế định một 
học giới cho các đệ tử. Và này Bhaddali, ở đây, chỉ 
khi nào một số hữu lậu pháp hiên khởi trong Tăng 
chúng, chỉ khi ẫy bậc Đạo Sư mới chế định một số 
học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp hữu lậu 
ây. 


— Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa lớn 
mạnh, khi ấy một số hữu lậu pháp chưa hiện khởi 
trong Tăng chúng. Và này Bhaddali, chỉ khi nào 


khi ấy bậc 
Đạo Sư mới chế định học giới cho các đệ tử đề đối 
trị lại các pháp hữu lậu ấy. 


— Này Bhaddali, ở đây, khi nào Tăng chúng chưa đạt 
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—_ „„ chưa đạt được đa văn... 

—_ „«chưa đạt được địa vị kỳ cựu, khi ấy một số hữu lậu 
pháp chưa hiện khởi trong Tăng chúng. Và này 
Bhaddali, ở đây, chỉ khi nào Tăng chúng đã đạt được 
địa vị kỳ cựu, thời ở đây một số hữu lậu pháp hiện 
khởi trong Tăng chúng, khi ấy bậc Đạo Sư mới chế 
định học giới cho các đệ tử để đối trị lại các pháp 
hữu lậu ấy. 

Này Bhaddali, các Ông còn số ít, khi Ta giảng cho 
các Ông pháp môn ví dụ lương chủng mã. Này Bhaddali, 
Ông có nhớ không 2 

— Bạch Thế Tôn, không. 


— Ở đây, này Bhaddali, do nhân gì, Ông xem sự việc 
xảy ra như vậy ? 


- Bạch Thế Tôn, vì con trong một thời gian dài, đã 
không thực hành trọn vẹn học giới trong giáo pháp bậc Đạo 
Sư. 


— Này Bhaddali, không phải chỉ có nhân như vậy, chỉ 
có duyên như vậy. Vì rằng, trong một thời gian khá dài, 
này Bhaddali, Ta biết tâm Ông với tâm của Ta (Ta biết 
rằng): Khi Ta thuyết pháp, kẻ ngu si này không có để tâm, 
không có tác ý, không dùng nhứt thiết tâm để tư niệm, 
không có nghe pháp với (hai) tai sẵn sàng. 


Và này Bhaddali, Ta sẽ giảng cho Ông pháp môn ví 
dụ lương chúng mã. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
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giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Bhaddali, vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


®" Này Bhaddali, ví như một người điêu mã sư thiện xảo, 
có nhận được một con lương mã hiên thiện : 


—_ Trước hết phải huấn luyện con ngựa ấy cho quen với 
dây cương. Trong khi huấn luyện nó cho quen với 
dây cương, nếu nó có vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy 
ngược, chống cự, vì chưa quen sự huấn luyện trước 
kia chưa làm. Con ngựa ấy do sự huấn luyện thường 
tiếp tục, được thuần thục về phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do huấn 
luyện thường xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục đã 
được thuần thục về phương diện ấy, thời người điều 
mã sư lại huấn luyện thêm con ngựa ẫy cho quen với 
yên ngựa. Trong khi huấn luyện nó cho quen với yên 
ngựa, nếu nó có vùng vẫy, nhảy chồm, nhảy ngược, 
chống cự vì chưa quen sự huấn luyện trước đây chưa 
làm, con ngựa ấy do sự huấn luyện thường xuyên, do 
sự huấn luyện tiếp tục, được thuần thục về phương 
diện ấy. 

— Này Bhaddali, khi con lương mã hiền thiện do huấn 
luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục, đã được 
thuần thục về phương diện ấy, thời người điều mã sư 
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lại huấn luyện thêm con ngựa ẫây cho quen với sự 
diễn hành, đi vòng quanh, đi đầu móng chân, chạy 
phi, hí, các trò chơi vương giả, vương lực, tối thượng 
tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng thiện 
hành. Trong khi huấn luyện cho nó quen với tối 
thượng tốc lực, tối thượng nhanh nhẹn, tối thượng 
thiện hành, nếu nó có vùng vẫy nhảy chồm, nhảy 
ngược, chống cự vì chưa quen sự huấn luyện trước 
đây chưa làm. Con ngựa ấy do sự huấn luyện thường 
xuyên, do sự huấn luyện tiếp tục, được thuần thục về 
phương diện ấy. 


— Này Bhaddali, khi con lương mã hiển thiện, do huấn 
luyện thường xuyên, do huấn luyện tiếp tục, đã được 
thuần phục về phương diện ấy, thời người điều mã 
sư lại giúp thêm con ngựa ây về phân sắc đẹp và 
trang sức. Này Bhaddali, con lương mã, hiền thiện 
được thành tựu mười đặc tánh này trở thành xứng 
đáng cho bậc vua chúa, trở thành báu vật của vua, 
được liệt vào một ấn tướng của vua. 


®' Cũng vậy, này Bhaddali, một Tỷ-kheo thành tựu được 
mười pháp trở thành đáng được kính trọng, đáng được 
tôn kính, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 
Thế nào là mười ? Ở đây, này Bhaddali, Tỷ-kheo : 


— Thành tựu vô học chánh tri kiến, 
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— Thành tựu vô học chánh tư duy, 

— Thành tựu vô học chánh ngữ, 

— Thành tựu vô học chánh nghiệp, 

— Thành tựu vô học chánh mạng, 

— Thành tựu vô học chánh tinh tấn, 
— Thành tựu vô học chánh niệm, 

— Thành tựu vô học chánh định, 

— Thành tựu vô học chánh trí, 

— Thành tựu vô học chánh giải thoát. 


Này Bhaddali, Tỷ-kheo thành tựu mười pháp này trở 
thành đáng được kính trọng, đáng được tôn kính, đáng 
được cúng dường, đáng được chấp tay, là phước điền vô 
thượng ở đời. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhaddali 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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66. KINH VÍ DỤ CON CHIM CÁY 
(Latukikopamasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở tại Anguttarapa (Ương-già Bắc 
Phương Thủy). Apana là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi 
Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất 
thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con đường 
đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú 
ban ngày. Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngồi dưới một 
sốc cây để trú ban ngày. Tôn giả Udayi (Ưu-đa-di) buổi 
sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất thực. 
Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi 
khất thực trở về, Tôn giả đi đến một khu rừng để trú ban 
ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng này, và ngồi dưới một 
gốc cây đề trú ban ngày. 


Rồi Tôn giả Udayi, trong khi độc cư Thiên tịnh, sự 


suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí Tôn giả: 


— "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp 
cho chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho 
chúng ta. 


— Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện 
pháp cho chúng ta. 
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— Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp 
cho chúng ta”. 

Rồi Tôn giả Udayi vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng 
dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài rồi ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Udayi bạch Thế 
Tôn: 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con đang độc cư 
Thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí con: 
"Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho 
chúng ta... Như Lai thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện 
pháp cho chúng ta”. 


Bạch Thế Tôn, thuở trước chúng con thường ăn buổi 
chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch Thế Tôn, thời 
ấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo và bảo: "Này các Tỷ-kheo, 
hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời". Bạch Thế Tôn, do vậy con 
cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng: 
"Những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín 
chủ cúng dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay 
Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy 
chúng ta phải từ bỏ". Bạch Thế Tốn. giữa chúng con, 
những ai nhìn Thể Tôn với lòng ái mộ. với lòng tôn kính và 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi chiều 
và buổi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo và bảo: "Này các Tỷ-kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm phi 
thời". Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất VỌng, con 
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cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng: "Buổi ăn này gọi là có 
thượng vị hơn trong hai buổi ăn này của chúng ta. Thế Tôn 
dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng ta 
phải từ bỏ”. Bạch Thế Tôn, thuở xưa có người được một 
món ăn cúng ban ngày bèn nói: "Hãy để món ăn này một 
bên, và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau". Bạch 
Thể Tôn, phàm mọi sự nấu nướng, tất cả đều làm ban đêm, 
rất ít làm ban ngày. Bạch Thế Tôn. giữa chúng con. những 
ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với 
lòng tầm quý, liên từ bỏ ăn ban đêm phi thời. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn. các vị Tý-kheo thường đi 
khất thực trong đêm đen tối tăm, họ bước lầm vào vũng 
nước nhớp, rơi vào vũng nước nhớp. đi lầm vào hàng rào 
gai, đi lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ. gặp các loại đạo 
tặc đã hành sự hay chưa hành sự. gặp các người đàn bà mời 
mọc một cách bất chánh. 


Thuở trước, bạch Thế Tôn, con đi khất thực trong 
đêm đen tôi tăm. Một người đàn bà đang rửa chén bát, thấy 
con trong khi trời chớp nhoáng, liền hoảng sợ và hét lớn: 
"Ôi kinh khủng thay cho tôi, có con quỷ (chạy) theo tôi !" 
Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn bà 
ấy: "Này chị, không phải quỷ đâu. Đây là Tỷ-kheo đang 
đứng khất thực". "Cha Tỷ-kheo hãy chết đi ! Mẹ Tỷ-kheo 
hãy chết đi ! Này Tý-kheo, thật tốt hơn cho Ông nếu Ông 
lẫy con dao sắc bén của người đồ tế cắt bụng của Ông, còn 
hơn là vì lỗ bụng đi khắt thực trong ban đêm tối tăm". 
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Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ 
như sau: "Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp 
cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc 
pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều 
bắt thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang 
lại nhiều thiện pháp cho chúng ta". 


# Tuy vậy, này Udayi, ở đây có một số người ng sỉ; khi 
Ta nói: "Hãy trừ bỏ việc này”, liền nói như sau: "Có sá 
gì sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này. Sa-môn này đặt quá 
nặng về cắm đoán đoạn giảm". Họ không chịu từ bỏ và 
gây lên bất mãn chống Ta và chống những Tý-kheo 
muốn (thực hành) học giới. Sữ Việế ấy. ñày Úđấyi, đối 
với họ. trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc 
vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc 
không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 

Ví nhự, này Udayi, có con chỉm cáy, mái nhỏ bị tấm 
lưới bằng dây leo trói chặt, ở đây con chỉm có thể bị hại, 
hay bị bắt nhối, hay bị chết. Này Udayi, nếu có ai nói như 
sau: "Con chỉm cáy mái nhỏ ấy bị tắm lưới làm bằng dây 
leo trói chặt, ở đây, con chỉữm có thể bị sát hại, hay bị bắt 
nhối, hay bị chết. Tuy vậy đối với con chỉm kía, lưới ấy 
không có chắc mạnh, lưới ấy yếu ót, lưới ấy bị mục nát, 
lưới ấy không có cứng chắc". Này Udayi, ai nói như vậy có 
phải nói một cách chơn chánh không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con chim cáy 
mái nhỏ ấy bị tắm lưới làm bằng dây leo trói chặt, ở đấy 
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con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Đối 
với con chim kia, lưới ấy là mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, 
lưới ấy là kiên cường, lưới ấy không mục nát, một khúc gỗ 
to lớn. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người ngu 
s1, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này”, liền nói như sau: 
"Có sá gì việc tiểu tiết, nhỏ mọn này ! Vị Sa-môn này đặt 
quá nặng về cắm đoán, đoạn giảm", và họ không chịu từ bỏ 
và gây lên bất mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo 
muốn (thực hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với 
họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục 
nát, một khúc gỗ to lớn. 


Nhưng này Udayi, một số Thiện gia nam tử, khi được 
Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này”, liền nói như sau: "Có 
sá øì sự từ bỏ việc tiểu tiết, nhỏ mọn này mà Thế Tôn 
dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ, dạy chúng 
con phải từ bỏ !". Họ từ bỏ sự việc ấy, và không gây lên 
bất mãn chống Ta và chống các Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng 
xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác (bố thí), 

sống với một tâm như con thú rừng. Này Udayi, như 

vậy đôi với các vị kia. sự trói buộc ấy không có chắc 
mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục 
nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. 


Vĩ nhự, này Udayi, một con voi của vua, có ngà dài 
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nh cán cày, to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến 
trưởng làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da 
nịt vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau 
khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ 
nào nó muốn. Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Con voi 
của vua có ngà đàải như một cắn cày ấy, fo lớn, thuộc loại 
giống tối, lấy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc 
bởi sự trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyển 
thân một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói 
buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Tuy vậy đối với 
con voi kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên 
cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn". 
Này Udayl, ai nói như vậy có phải nói một cách chơn 
chánh không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con voi của 
vua có ngà dài như một cán cày ấy, to lớn, thuộc loại giống 
tốt, lẫy bãi chiến trường làm nhà, nếu bị trói buộc bởi sự 
trói buộc bằng da nịt vững chắc, chỉ cần chuyền thân một 
cách dễ dàng, sau khi cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, 
có thê muốn đi chỗ nào nó muốn. Đối với con voi kia, sự 
trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, 
sự trói buộc ẫây bị mục nát, sự trói buộc ẫy không có kiên 
Cường. 

- Cũng vậy, này Udayi, ở đây có một số Thiện gia 
nam tử khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ sự việc này", liền nói 
như sau: "Có sá chị việc tiểu tiết, nhỏ mọn này mà Thế Tôn 
dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy chúng con 
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phải từ bỏ ! " Họ từ bỏ việc ấy, và không gây lên bất mãn 
chống Ta và chống các Tỷ-kheo muốn (thực hành) học 
giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng, lắng dịu, 
tùy thuộc những người khác (bồ thí), sống với một tâm như 
con thú rừng. Này Udayi, như vậy đối với các vị kia sự trói 
buộc ây không có chắc mạnh, sự trói buộc ẫây yếu Ớf, SỰ 
trói buộc ẫy bị mục nát, sự trói buộc ẫy không có vững 
chắc. 


© Ví như, này Udayi. một người nghèo khổ, không có vật 
sở hữu, khốn cùng, có một chòi ở hư nát, mở toang cho 
quạ, không đẹp mắt chút nào, có một giường nằm hư 
nát, không đẹp mắt chút nào, các loại gạo lúa cất chứa 
trong một cái chum không đẹp mắt chút nào, và một bà 
vợ không đẹp mắt chút nào. 


Người ấy thấy một Tỷ-kheo trong tịnh xá, tay chân 
lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, đang ngồi 
trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Người ấy suy 
nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh ! Vô bệnh thay, Sa-môn 
hạnh ! Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 

Nhưng người ấy không có thể từ bỏ cái chòi ở hư 
nát, mở toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không có 
thê từ bỏ cái giường nằm hư nát, không đẹp mắt chút nào, 
không có thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái 
chum không đẹp mắt chút nào, không có thể từ bỏ bà vợ 
không đẹp mắt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, 
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đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người kia, bị trói 
buộc bởi những trói buộc ấy không có thê từ bỏ cái chòi ở 
hư nát... không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào 
để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói 
buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu Ớf, sự 
trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững 
chắc", thời này Udayi, ai nói như vậy có phải nói một cách 
chân chánh không ? 

- Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc bởi 
những trói buộc ấy không thể từ bỏ chòi ở hư nát, mở 
toang cho quạ, không đẹp mắt chút nào, không thê từ bỏ 
giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào, không thể từ 
bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp 
mắt chút nào, không thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút 
nào, để có thể, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, 
sự trói buộc ẫy vững chắc, sự trói buộc ẫy kiên cường, sự 
trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to lớn. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số người ngu sỉ 
khi được Ta nói ra: "Hãy từ bỏ việc này”, liền nói như sau: 
"Có sá gì sự việc tiêu tiết, nhỏ mọn này. Vị Sa-môn này đặt 
quá nặng về cấm đoán, đoạn giảm ! " Và họ không chịu từ 
bỏ và gây lên bất mãn chống Ta và chống những Tỷ-kheo 
muốn (thực hành) học giới. Sự việc này, này Udayl, đối với 
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họ, trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững 
chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không mục 
nát, một khúc gô to lớn. 


© Ví như. này Udayi. một gia chủ hay con người gia chủ, 
giầu có, tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng bạc chất 
đóng, vô số gạo thóc chất đồng, vô số ruộng nương chất 
đống, vô số đất đai chất đồng, vô số thê thiếp chất đồng, 
vô số đây tớ nam chất đồng, vô số nữ tỳ chất đống. 


Vị này thấy một Tỷ-kheo trong một tỉnh xá, tay chân 
lau rửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, đang ngồi 
trong bóng mát, hướng về tăng thượng tâm. Vị này suy 
nghĩ: "An lạc thay, Sa-môn hạnh ! Vô bệnh thay, Sa-môn 
hạnh ! Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta hãy xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 


Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc chất đống, có thê 
từ bỏ vô số gạo thóc chất đồng, có thể từ bỏ vô số ruộng 
nương chất đống, có thê từ bỏ vô số đất đai chất đồng, có 
thê từ bỏ vô số thê thiếp chất đồng, có thể từ bỏ vô số đầy 
tớ nam chất đồng, có thê từ bỏ vô số nữ tỳ chất đống. 

Này Udayi, nếu có ai nói như sau: "Người gia chủ hay 
con người gia chủ kia, bị trói buộc bởi những trói buộc Ấy, 
có thê từ bỏ vô số vàng bạc chất đống... có thê từ bỏ vô số 
nữ tỳ chất đống đề có thê sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà- 
sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với 
người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên 
cường, sự trói buộc ấy không mục nát, một khúc gỗ to 


KINH TRUNG BỘ 550 


lớn”. Này Udayl, ai nói như vậy, có phải nói một cách chơn 
chánh không ? 


— Bạch Thế Tôn, không. Người kia bị trói buộc bởi 
những trói buộc ấy có thê từ bỏ vô số vàng bạc chất đồng, 
có thể từ bỏ vô số gạo thóc chất đống, có thể từ bỏ vô số 
ruộng nương chất đồng, có thể từ bỏ vô số đất đai chất 
đóng, có thê từ bỏ vô số thê thiếp chất đồng, có thể từ bỏ 
vô số đầy tớ nam chất đống, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ chất 
đóng, để có thể, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, 
sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ẫy yếu 
ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có 
vững chắc. 


— Cũng vậy, này Udayi, ở đây, có một số Thiện gia 
nam tử, khi được Ta nói: "Hãy từ bỏ việc này", liền nói 
như sau: "Có sá chỉ sự việc tiểu tiết, nhỏ mọn này mà Thế 
Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc Thiện Thệ dạy 
chúng con phải từ bỏ ! " Họ từ bỏ sự việc ấy, và không gây 
lên bất mãn chống Ta và chống các Tỷ-kheo muốn (thực 
hành) học giới. Sau khi từ bỏ sự việc ấy, họ sống ít lăng 
xăng, lắng dịu, tùy thuộc những người khác (bố thí, 
sống với một tâm như con thú rừng. Này Udayi, như vậy 
đối với họ, sự trói buộc ẫy không có chắc mạnh, sự trói 
buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy 
không có vững chắc. 


% Này Udayi, có bốn hạng người có mặt trên đời. Thế 
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nào là bôn 2 


— Ở đây, này Udayi, có người 


Này Udayl, Ta nói: 
"Người này bị trói buộc, không phải không bị trói 
buộc". Vì sao vậy ? Này Udayi, sự sai biệt về căn 


tánh trong người này đã được Ta biết rõ. 


— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng đến 
sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi 
VỊ này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ 
sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y 
hiện hành khởi lên. 


. Này Udayl, Ta nói: "Người 
này bị trói buộc, không phải không trói buộc". Vì 
sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong 
người này đã được Ta biết rõ". 


— Nhưng ở đây, này Udayi, có người sống, hướng đến 
sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong khi 
vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ 
sanh y, các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy 
liên hệ đến sanh y, tùy lúc tùy thời hiện hành khởi 
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lên. Này Udayl, 


chậm chạp nhưng bị tiêu diệt, tiêu mắt một cách mau 
chóng. Cũng vậy, này Udayi, có người sống hướng 
đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y. Nhưng trong 
khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ 
bỏ sanh y, các tư niệm điên đảo, các tư niệm, tư duy 
liên hệ đến sanh y tùy lúc, tùy thời, hiện hành khởi 
lên. Này Udayl, niệm khởi lên chậm chạp và vị này 
đoạn trừ niệm ẫy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm 
dứt, tiêu diệt (niệm ấy). 


— Nhưng ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng: "Sanh 


% Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào 
là năm 2 
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— Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục, hấp dẫn. 


— Tiếng do tai nhận thức... 
—. Hương do mũi nhận thức,... 
— VỊ do lưỡi nhận thức.... 


— Xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
kích thích lòng dục, hấp dẫn. 


Những pháp này, này Udayl, là năm dục trưởng 
dưỡng. 


Này Udayli, phàm có lạc gì, hỷ øì khởi lên, do duyên 
năm dục trưởng dưỡng này, lạc hỷ ấy được goi là dục lạc, ô 
uế lạc, phàm phu lạc, phi Thánh lạc, không nên thực hiện, 
không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn. Ta nói 
rằng lạc ấy đáng phải sợ hãi. 

Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm.... (như trên)... Thiền thứ 
ba... chứng và trú Thiền thứ tư. Như vậy được gọi là yếm 
ly lạc, độc trú lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, cần phải 
thực hiện, cần phải tu tập, cần làm cho sung mãn. Ta nói 
rằng lạc ấy không đáng sợ hãi. 

= Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục... (như trên)... 
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chứng và trú Thiền thứ nhất. Thiền này, này 
Udayi, Ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. 


Và ở đây, cái gì dao động ? Ở đây, ÑÑÑWƒWWWẨWWWWƒ 


= Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... chứng 
và trú Thiền thứ hai. Các Thiền này, này Udayi, Ta 
nói răng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây, cái 


sì dao động ? Ở dây WÑJRØWIfG/fWWđ/đWØ6/4Ø87i 


" Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hỷ... chứng và trú 
Thiền thứ ba. Thiền này, này Udayi, Ta nói ở trong 
tình trạng dao động ? Và ở đây cái gì dao động ? Ở 
đây, chính là xả lạc chưa được đoạn diệt, chính xả 


= Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo xả lạc và xả khổ... (như 
trên)... chứng và trú Thiền thứ tư. Thiền này, này 
Udayl, Ta nói là không ở trong tình trạng dao 
động. 

s* Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm, có tứ. 

œ Thiên thứ nhất này, này Udayi, Ta nói: "Chưa được 
hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi”, Ta nói: "Hãy 
vượt qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần vượt qua cái 
gì ? Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... (như 
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trên)... chứng và trú Thiên thứ hai, đây là điêu vị ây 
cân vượt qua. 


— Thiền thứ hai nảy, này Udayi, Ta nói: "Chưa được 
hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy 
vượt qua đi". Và này, Udayi, vị ấy cần vượt qua cái 
gì ? Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo ly hý... (như trên)... 
chứng và trú Thiền thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt 
qua. 


— Thiền thứ ba này, này Udayl, Ta nói: "Chưa được 
hoàn toàn, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy vượt 
qua đi". Và này Udayi, vị ấy cần vượt qua cái gì ? Ở 
đây, này Udayl, Tỷ-kheo xả lạc... (như trên)... chứng 
và trú Thiền thứ tư. Đây là điều vị ấy cần phải vượt 
qua. 


— Thiền thứ tư này, này Udayi, Ta nói: "Chưa được 
hoàn toàn", Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta nói: "Hãy 
vượt qua đi" Và này Udayi, vị ấy cần phải vượt qua 
cái gì ? Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo vượt lên mọi sắc 
tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý 
đối với di tưởng, Tỷ-kheo nghĩ rằng: "Hư không là 
vô biên", chứng và trú Không vô biên xứ. Đây là 
điều vị ấy cần phải vượt qua. 

— Thiền Không vô biên xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayt, Ty-kheo vượt 
lên mọi Hư không vô biên xứ, nghĩ rằng: "Thức là 
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vô biên”, chứng và trú Thức vô biên xứ. Đây là điêu 


vị ấy cần phải vượt qua. 

— Thiền Thức vô biên xứ này, này Udayi, Ta nói: 
"Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta 
nói: "Hãy vượt qua đi". Và này Udayi, Ty-kheo vượt 
lên mọi Thức vô biên xứ, nghĩ rằng: "Không có vật 
øì", chứng và trú Vô sở hữu xứ. Đây là điều vị ấy 
cần phải vượt qua. 

— Thiền Vô sở hữu xứ này, này Udayi, Ta nói: "Chưa 
được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ đi", Ta nói: 
"Hãy vượt qua đi". Và này Udayt, Tỷ-kheo vượt lên 
mọi Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. 

— Thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ này, này Udayi, 
Ta nói: "Chưa được hoàn toàn”, Ta nói: "Hãy từ bỏ 
đi", Ta nói: "Hãy vượt qua đi”. Và này Udayl, Tỷ- 
kheo vượt lên mọi Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
chứng và trú Diệt thọ tưởng. Đây là điều vị ấy cần 
phải vượt qua. 

— Chính vì (Diệt thọ tưởng định) này, này Udayl1, mà 
Ta nói sự đoạn diệt của Phi tưởng phi phi tưởng xử. 

® Này Udayi, Ông có thấy chăng, có kiết sử gì, nhỏ hay 

lớn mà Ta chưa nói đến sự đoạn diệt 2 

— Bạch Thế Tôn, không. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Udayi hoan 
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hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng. 
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67. KINH CATUMA 


(Catumasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Catuma trong rừng cây Kha- 
lưu-lạc. Lúc bấy giờ, khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do 
Sariputta và Moggallana cầm đầu cùng đến Catuma để yết 
kiến Thế Tôn. Và các Tỷ-kheo mới đến chào đón các vị 
cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và 
y bát được cất dọn, nên các tiếng náo động ôn ào khởi lên. 
Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda: 

- Này Ananda, các tiếng náo động ôn ào kia là các 
tiếng øì, thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh giảnh cá 
với nhau. 


— "Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tý-kheo, do 
Sariputta và Moggallama cầm đầu, đã đến Catuma để yết 
kiến Thế Tôn. Và các Tỷ-kheo mới đến chào đón các vị 
cựu trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và 
y bát được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. 

— 'Vậy này Ananda, hãy nhân danh Ta bảo các Tỷ- 
kheo ẫy: "Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ các 
Týỷ-kheo ấy, sau khi đến, nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 
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— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 

— Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda, đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy đang ngôi một bên: 

— Này các Tý-kheo, các Ông có nghĩ chăng, các tiếng 
náo động Ôn ào thật giống như tiếng hàng đánh cá tranh 
giành cá với nhau ? 

— Bạch Thế Tôn, đó là khoảng năm trăm Tỷ-kheo, do 
Sariputta và Moggallana dẫn đầu, đã đến Catuma để yết 
kiến Thế Tôn và các Tyỷ-kheo mới đến chào đón các vị cựu 
trú Tỷ-kheo. Trong khi các sàng tọa được sửa soạn và y bát 
được cất dọn, các tiếng náo động ồn ào khởi lên. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài, dọn 
đẹp lại sàng tọa, cầm lấy y bát rồi ra đi. 

Lúc bấy giờ, các Thích tử trú ở Catuma đang hội họp 
tại giảng đường vì một vài công cụ. Các Thích tử trú ở 
Catuma thấy các Tỷ-kheo ấy từ xa đi đến, sau khi thấy liền 
đến gặp các Tỷ-kheo, sau khi đến bèn nói như sau: 


— Nay chư Tôn giả đi đầu 2? 
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- Chư Huynh, chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi đi. 


— Thưa vâng, chư Huynh. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp các Thích tử trú ở Catuma. 
Rồi các Thích tử trú ở Catuma đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, các Thích tử trú ở Catuma bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ- 
kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng Tỷ- 
kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ, cũng như vậy, mong 
nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo. 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị tân Tỷ-kheo, xuất 
gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê đổi 
khác, họ có thể biến dạng. 


được nước, chúng có thể đồi khác, chúng có thể biến 
dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những vị 
tân Tý-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới 


đến trong pháp luật này. Không được yết kiến Thế 
Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thê biến dạng. 


thấy con bò mẹ, chúng có thê đổi khác, chúng có thê 
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biến dạng. Cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây có những 
vị tân Ty-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới 
đến trong pháp luật này. Không được yết kiến Thế 
Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thể biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ- 
kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng Tỷ- 
kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; cũng như vậy, mong 
nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Phạm thiên Sahampati (Ta bà Chủ) với tâm 
của mình biết được tâm Thế Tôn. Như người lực sĩ duỗi 
cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay đang duỗi ra. 
Cũng như vậy, Phạm thiên biến mất ở Phạm thiên giới và 
hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm thiên Sahampati, đắp 
thượng y vào một bên vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ- 
kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia chúng Tỷ- 
kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; cũng như vậy, mong 
nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo. 

— Bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân Tỷ-kheo, xuất 
gia chưa được bao lâu, vừa mới đến trong pháp luật 
này. Không được yết kiến Thế Tôn, họ có thê đổi 
khác, họ có thể biến dạng. 
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—_ Ví như, bạch Thế Tôn, các hạt giống cây nêu không 
được nước, chúng có thê đổi khác, chúng có thê biến 
dạng; cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, có những vị 
tân Tý-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới 
đến trong pháp luật này. Không được yết kiến Thế 
Tôn, họ có thể đổi khác, họ có thê biến dạng. 


— Ví như, bạch Thế Tôn, con nghé, nếu không được 
thấy con bò mẹ, nó có thể đổi khác, nó có thể biến 
dạng: cũng vậy, bạch Thế Tôn, ở đây, có những tân 
Tỷ-kheo, xuất gia chưa được bao lâu, vừa mới đến 
trong pháp luật này. Không được yết kiến Thế Tôn, 
họ có thê đổi khác, họ có thể biến dạng. 


— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy hoan hỷ với chúng Tỷ- 
kheo. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy tiếp đón chúng 
Tỷ-kheo. Bạch Thế Tôn, ví như trước kia, chúng Tỷ- 
kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ; cũng như vậy, mong 
nay Thế Tôn hãy giúp đỡ chúng Tỷ-kheo. 

Các thích tử ở Catuma và Phạm thiên Sahampati đã 
có thể làm Thế Tôn vui lòng với ví dụ hột giống và ví dụ 
con nghé con. 

Rồi Tôn giả Mahamoggallana bảo các Tỷ-kheo: 

- Chư Hiền, hãy đứng dậy ! Hãy cầm lấy y và bình 
bát ! Thế Tôn đã được các Thích tử trú ở Catuma và Phạm 
thiên Sahampati làm cho vui lòng với ví dụ hột giống và 
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— Thưa vâng, Hiền giả. 

Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahamoggallana, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, cầm lấy y bát, đi đến chỗ Thế Tôn, 
sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế 
Tôn nói với Tôn giả Sariputta đang ngồi một bên: 
®œ Này Sariputta, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo bị Ta 

đuổi ? 

— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi, 
con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ 
được an trú trong hiện tại lạc. Chúng con nay cũng được ít 
bận rộn, sẽ được an trú trong hiện tại lạc. 


— Này Sariputta, hãy chờ đợi ! Này Sariputta, hãy chờ 
đợi ! Này SarIputta, 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Mahamogøgallana: 


® Này Moggallana, Ông đã nghĩ gì khi chúng Tỷ-kheo bị 
Ta đuổi ? 


— Bạch Thế Tôn, khi chúng Tỷ-kheo bị Thế Tôn đuổi, 
con nghĩ như sau: "Nay Thế Tôn sẽ được ít bận rộn, sẽ 
được an trú trong hiện tại lạc. Và nay con và Tôn giả 
Sariputta sẽ lãnh đạo chúng Tỷ-kheo. 

— Lành thay, lành thay, Moggallana. Này Mogsallana, 


chỉ có Ta hay Sariputta và Moggallana mới có thê lãnh đạo 
chúng Tỷ-kheo được. 
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Rồi Thế Tôn cho gọi các Tý-kheo: 


s* Này các Tý-kheo, có bốn điều đáng sợ hãi chờ đợi 
những ai lội xuông nước. Thê nào là bôn ? 


— Sợ hãi vê sóng, 


Sợ hãi vệ cá sâu, 


—_ Sợ hãi vê nước xoáy, 


Sợ hãi về cá dữ. 


Này các Tỷ-kheo, bốn điều đáng sợ hãi này chờ đợi 
những ai lội xuống nước. 

* Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, có bốn điều đáng sợ hãi 
này, ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia 
đình sống không gia đình trong Pháp Luật này. Thế nào 
là bốn ? 


Sợ hãi vê sóng, 


—_ Sợ hãi về cá sâu, 


Sợ hãi vê nước xoáy, 


—_ Sợ hãi vệ cá dữ. 
® Và này các Tỷý-kheo, thế nào là sợ hãi về sóng ? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng 
tin, xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình. Vị 
ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. 
Tuy vậy ta mong có thê thấy được sự chấm dứt toàn 
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bộ khô uân này". 
=> Khi được xuât gia như vậy, vị này được các vị đông 


Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: "Ông cân phải 


đi ra như vậy, Ông cần phải đi về như vậy; Ông cần 
phải ngó tới như vậy, Ông cần phải ngó quanh như 


vậy; Ông cần phải co tay như vậy, Ông cần phải duỗi 
tay như vậy; Ông cần phải mang y sanghati (tăng- 
già-lê), mang y bát như vậy". 


= Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia, chúng ta chưa 
xuất gia, chính chúng ta giảng dạy, khuyên giáo 
người khác. Những người này giống như con chúng 
ta, giống như cháu chúng ta, lại nghĩ rằng cần phải 
giảng dạy chúng ta, cần phải khuyên giáo chúng ta". 
Vị ẫy từ bỏ học tập, và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Ty-kheo, người này từ bỏ sự học 
tập và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi 
bởi sự sợ hãi về sóng. Này các Tý-kheo, sợ hãi về 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về cá sấu ? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị 
ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. 
Tuy vậy ta mong có thê thấy được sự chấm dứt toàn 
bộ khổ uân này". 
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=> Khi được xuất gia như vậy, vị này được các vị đồng 
Phạm hạnh giảng dạy, khuyên giáo: "Ông nên nhai 
cái này, Ông không nên nhai cái này; Ông nên ăn cái 
này, Ông không nên ăn cái này; Ông nên nếm cái 
này, Ông không nên nếm cái này; Ông nên uống cái 
này, Ông không nên uống cái này. Cái gì được phép, 
Ông nên nhai; cái gì không được phép, Ông không 
nên nhai. Cái gì được phép, Ông nên ăn; cái gì 
không được phép, Ông không nên ăn. Cái gì được 
phép, Ông nên nếm; cái gì không được phép, Ông 
không nên nếm. Cái gì được phép, Ông nên uống; 
cái gì không được phép, Ông không nên uống. Đúng 
thời, Ông nên nhai, không đúng thời, Ông không nên 
nhai. Đúng thời, Ông nên ăn; không đúng thời, Ông 
không nên ăn. Đúng thời, ông nên nếm; không đúng 
thời, Ông không nên nếm. Đúng thời, Ông nên uống; 
không đúng thời, Ông không nên uống". 


=> Vị ấy suy nghĩ như sau: "Trước kia chúng ta chưa 
xuất gia, cái gì chúng ta muốn, chúng ta nhai, cái gì 
chúng ta không muốn, chúng ta không nhai; cái gì 
chúng ta muốn, chúng ta ăn; cái gì chúng ta không 
muốn, chúng ta không ăn; cái gì chúng ta muốn, 
chúng ta nếm, cái gì chúng ta không muốn, chúng ta 
không nêm; cái gì chúng ta muốn, chúng ta uống: cái 
gì chúng ta không muốn, chúng ta không uống. Cái 
gì được phép, chúng ta nhai; cái gì không được phép, 
chúng ta cũng nhai. Cái gì được phép, chúng ta ăn; 
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cái øì không được phép, chúng ta cũng ăn. Cái gì 
được phép, chúng ta nếm; cái gì không được phép, 
chúng ta cũng nếm. Cái gì được phép, chúng ta 
uống: cái gì không được phép, chúng ta cũng uống. 
Cái gì đúng thời, chúng ta nhai; cái gì phi thời, 
chúng ta cũng nhai. Cái gì đúng thời, chúng ta ăn; 
cái gì phi thời chúng ta cũng ăn. Cái gì đúng thời, 
chúng ta nêm; cái gì phi thời chúng ta cũng nếm. Cái 
gì đúng thời, chúng ta uống: cái gì phi thời chúng ta 
cũng uống. Khi các gia chủ có tín tâm cúng dường 
chúng ta những món ăn thượng vị loại cứng và loại 
mềm, hình như các món ăn ấy đang bị chận đứng lại 
trên miệng”. VỊ ẫy từ bỏ học tập, và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học tập, 
và trở vê hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự 
sợ hãi vệ cá sâu. Này các Tỷ-kheo, sợ hãi về cá sấu 


® Và này các Tỷ-kheo, thế nào là sợ hãi về nước xoáy? 


=> Ở đây, này các Tý-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị 
ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não, áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. 
Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn 
bộ khổ uẫn này". 

=> Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào làng hay thị trấn để khất thực, 
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không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm 
không an trú, các căn không chế ngự. Ở đây, vị này 
thấy gia chủ hay con người gia chủ hưởng thụ một 
cách đầy đủ, năm dục trưởng dưỡng và cảm thấy 
hoan hỷ trong ấy. 


=> Vị ấy suy nghĩ như sau: "Chúng ta xưa kia chưa xuất 
gia đã hưởng thọ một cách đầy đủ năm dục trưởng 
dưỡng và cảm thấy hoan hỷ trong ấy. Vì nhà ta có tài 
sản, ta có thể vừa hưởng thọ tài sản, vừa làm công 
đức”, vị ẫy từ bỏ học tập và trở về hoàn tục. 


=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, vị này từ bỏ học tập và 
trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự sợ 
hãi về nước xoáy. Này các Tý-kheo, sợ hãi về nước 


® Và này các Tỷý-kheo, thế nào là sợ hãi về cá dữ ? 


=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Thiện gia nam tử vì lòng 
tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị 
ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị sanh, già, chết, sâu, bị, 
khổ, ưu, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chi phối. 
Tuy vậy, ta mong có thể thấy được sự chấm dứt toàn 
bộ khổ uẫn này". 


=> Khi được xuất gia như vậy, vị này buổi sáng đắp y, 
cầm y bát đi vào làng hay thị trấn để khất thực, 
không phòng hộ thân, không phòng hộ lời nói, niệm 
không an trú, các căn không chế ngự. Vị này thấy ở 
đây các phụ nữ y phục không đoan chánh, hay y 
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phục mặc lộ liễu. 
=> Khi thấy các phụ nữ y phục không đoan chính hay y 
phục lộ liễu, dục tình phá hoại tâm của vị ấy. Vị này, 
tâm bị dục tình phá hoại, từ bỏ học tập, trở về hoàn 
tục. 
=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, người này từ bỏ học tập 
và trở về hoàn tục, được gọi là người bị sợ hãi bởi sự 
sợ hãi về cá dữ. Này các Tỷ-kheo, sợ hãi về cá dữ là 
Này các Tỷ-kheo, những điều này là bốn điều đáng sợ 
hãi ở đây, chờ đợi những người xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình trong pháp luật này. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH TRUNG BỘ 370 


68. KINH NALAKAPANA 


(Nalakapanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kosala (Câu- 
tát-la) tại Nalakapana, rừng cây Palasa. Lúc bấy giờ nhiều 
Thiện gia nam tử có danh tiếng, vì lòng tin Thế Tôn, đã 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, như Tôn giả 
Anuruddha (A-na-luật-đà), Tôn giả Nandiva, Tôn giả 
Kimbila. Tôn giả Bhagu, Tôn giả Kundadhana, Tôn giả 
Revata, Tôn giả Ananda và một số Thiện gia nam tử danh 
tiếng khác. Lúc bấy giờ, Thế Tôn ngồi ở giữa trời, có 
chúng Tỷ-kheo vây quanh. Rồi Thế Tôn nhân vì các Thiện 
gia nam tử ấy, bảo các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì lòng 
tin Ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này 
các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy có hoan hỷ trong Phạm hạnh 
không ? 

Khi được nói vậy, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. Lần 
thứ hai... (như trên)... lần thứ ba, Thế Tôn, nhân vì các 
Thiện gia nam tử ấy, bảo các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Thiện gia nam tử ấy vì lòng 
tin Ta đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này 
các Tỷ-kheo, các Tỷ-kheo ấy có hoan hỷ trong Phạm hạnh 
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không ? 

Cho đến lần thứ ba, các Tỷ-kheo ấy giữ im lặng. 

Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay Ta hãy hỏi các 
Thiện gia nam tử ấy". Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả 
Anuruddha: 


— Này các Anuruddha, các Ông có hoan hỷ trong 
phạm hạnh không ? 


- Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con hoan hỷ trong 
Phạm hạnh. 


— Lành thay, lành thay, các Anuruddha. Này các 
Anuruddha, thật xứng đáng cho các Ông, những Thiện gia 
nam tử, vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, các Ông có hoan hỷ trong Phạm hạnh. 


Này các Anuruddha, trong khi các Ông với tuổi trẻ tốt 
đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen nhánh, có thể 
hưởng thụ các dục lạc, thời các Ông, này các Anuruddha, 
với tuôi trẻ tốt đẹp, trong tuổi thanh xuân, với tóc đen 
nhánh, lại xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Này các Anuruddha, các Ông không vì mệnh lệnh của vua 
mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Các Ông 
không vì mệnh lệnh của kẻ ăn trộm mà xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Các Ông không vì nợ nắn... 
không vì sợ hãi... Các Ông không vì mất nghề sinh sống 
mà xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng có 
phải với tư tưởng như sau: “Ta bị sanh, già, chết, sâu, bị, 
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khổ, não áp bức, bị khổ áp bức, bị khổ chỉ phối. Tuy vậy, ta 
Hong có thể thấy được sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này” 
mà các Ông, này các Anuruddha, vì lòng tin, xuất gia từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Và xuất gia như vậy, này các Anuruddha, người 
Thiện gia nam tử cần phải làm gì ? Này các Anuruddha, ly 


dục, ly bắt thiện pháp. Nếu không chứng được hỷ lạc hay 


chiếm tâm và an trú. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất 
thiện pháp, vị ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái 
khác an tịnh hơn. 


Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị ấy 
chứng được hý lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn, 
thời dục tham không xâm chiếm tâm và an trú, sân không 
xâm chiếm tâm và an trú, hôn trầm thụy miên... trạo cử hồi 


quá... nghi hoặc... bất lạc... giải đãi không xâm chiếm tâm 
và an trú. Này các Anuruddha, ly dục, ly bất thiện pháp, vị 
ấy chứng được hỷ lạc hay một trạng thái khác an tịnh hơn. 
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— Bạch Thế Tôn, chúng con không có nghĩ như vậy 


về Thế Tôn: “Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiên não, sanh 
khởi hậu hữu, đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng 
đến sanh, già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ấy chưa 
được Nhự Lai đoạn trừ. Do vậy Nhự Lai sau khi suy tư 
phân tích, thọ dụng một pháp; sau khi suy tw phân tích, 
nhân thọ một pháp; sau khi suy tư phân tích từ bỏ một 
pháp; sau khi suy tư phán tích, đoạn trừ một pháp”. 


Bạch Thế Tôn, chúng con nghĩ về Thế Tôn như sau: 
“Các lậu hoặc nào liên hệ đến phiên não, sanh khởi hậu 
hữu, đảng sợ hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến 
sanh, già, chết trong tương lai, các lậu hoặc ấy đã được 
Như Lai đoạn trừ. Do vậy, Như Lai sau khi suy tư phân 
tích, thọ dụng một pháp; sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ 
một pháp, sau khi suy tư phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi 
suy tư phân tích, đoạn trừ một pháp”. 


— Lành thay, lành thay, này các Anuruddha ! Các lậu 
hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu, đáng sợ 
hãi, đưa đến quả khổ dị thục, hướng đến sanh, già, chết 
trong tương lai đã được Như Lai đoạn trừ, cắt tận gốc TỄ, 
làm cho như thân cây tala không thê sanh lại, không thể 
sanh khởi trong tương lai. Ví như, này các Anuruddha, cây 
tala đầu cây đã bị chặt đứt, không thể lớn lên nữa. Cũng 
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vậy, này các Anuruddha, các lậu hoặc liên hệ đến phiền 
não... (như trên)... không thê sanh khởi trong tương lai. Do 
vậy Như Lai sau khi suy tư phân tích, thọ dụng một pháp; 
sau khi suy tư phân tích, nhẫn thọ một pháp; sau khi suy tư 
phân tích, từ bỏ một pháp; sau khi suy tư phân tích, đoạn 
trừ một pháp. 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa 


Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương 
tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế 
Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. 


Sau khi được nghe Thế Tôn, các Ty-kheo sẽ thọ trì. 


— Này các Anuruddha, Như Lai không vì mục đích 
lường gạt quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần 
chúng, không vì mục đích lợi lộc, trọng vọng, danh xưng, 
quyền lợi vật chất, không vì với ý nghĩ : Như vậy quần 
chúng sẽ biết Ta" mà Như Lai giải thích sự tái sanh các vị 
đệ tử đã từ trần đã mệnh chung, nói rằng: "Vị này tái sanh 
ở chỗ này, vị này tái sanh ở chỗ này". Và này các 
Anuruddha, có những Thiện gia nam tử có tin tưởng với 
tín thọ cao thượng, với hoan hỷ cao thượng, sau khi 
được nghe như vậy, sẽ chú tâm trên như thật (Tathata). 
Như vậy, này các Anuruddha, là hạnh phúc, là an lạc 
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lầu đời cho các vị ây. 
s* Đôi với các Tỷ kheo : 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên 
bố về vị này: "Vị ấy an trú chánh trí". Vị Tôn giả ấy đã 
được thấy hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh 
như vậy, Tôn giả này có pháp như vậy, Tôn giả này có 
trí tuệ như vậy, Tôn giả này có an trú như vậy, Tôn giả 
này có giải thoát như vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng 
tin, giới hạnh, đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, bèn 
chú tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, 
Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
VỚI tên như thế này, đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên 
bố về vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử vị 
ây được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, không còn 
phải trở lui ở đời này nữa". Tôn giả ấy đã được thấy hay 
đã được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh như vậy, Tôn 
giả này có pháp như vậy... (như trên)... có trí tuệ như 
vậy.... có an trú như vậy, Tôn giả này có giải thoát như 
vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí 
tuệ của vị kia bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này 
các Anuruddha, Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, Tý-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
với tâm như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên 
bố vẻ vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi làm 
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cho nhẹ bớt tham, sân, si, vị ấy chứng Nhất Lai, chỉ 
phải trở lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau". 
Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn giả 
này có giới hạnh như vậy... Tôn giả này có giải thoát 
như vậy". Tý-kheo khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... 
và trí tuệ của vị kia bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, 
này các Anuruddha, Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


— Ở đây, này các Anurudha, Tỷ-kheo có nghe: "Tỷ-kheo 
với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có tuyên 
bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử. chứng quả Dự 
lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chăn chứng được chánh 
giác". Tôn giả ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn 
g1ả này có giới hạnh như vậy... Tôn giả này có giải thoát 
như vậy". Tỷ-kheo khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... 
và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như 
vậy, này các Anuruddha, Tỷ-kheo được sống lạc trú. 


s* Đi với các Tỷ kheo mỉ : 


— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: "Tỷ- 
kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Vị ấy an trú chánh trí". Tôn ni ấy 
đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn ni này có giới 
hạnh như vậy, Tôn ni này có pháp như vậy, Tôn ni này 
có an trú như vậy, Tôn ni này có giải thoát như vậy. Tỷ- 
kheo-ni khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... khi nhớ đến 
trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, 
này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni được sống lạc trú. 
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— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: "Tỷ- 
kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết 
sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ ấy, 
không còn phải trở lui ở đời này nữa". Tôn ni ấy đã 
được thấy hay đã được nghe: "Tôn ni này có giới hạnh 
như vậy... Tôn ni này có giải thoát như vậy”. Ty-kheo- 
ni nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị kia 
liền chú tâm trên như thật Như vậy, này các 
Anuruddha, Tỷ-kheo-ni được sống lạc trú. 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, vị Tỷ-kheo-ni có nghe: "Tỷ- 
kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau khi 
làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, vị ây chứng Nhứt lai, chỉ 
phải trở lui đời này một lần nữa rồi sẽ diệt tận khổ đau". 
Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được nghe: "Tôn ni này 
có giới hạnh như vậy... (như trên)... Tôn ni này có giải 
thoát như vậy". Tỷ-kheo-ni khi nhớ đến lòng tin... (như 
trên)... và trí tuệ của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. 
Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni được sống lạc 
trú. 

— Ở đây, này các Anuruddha, Tỷ-kheo-ni có nghe: "Tỷ- 


kheo-ni với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 


tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, chứng 
quả Dự lưu, không còn bị đọa lạc, chắc chắn chứng 
được chánh giác". Tôn ni ấy đã được thấy hay đã được 
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nghe: “Tôn ni này có giới hạnh như vậy ... (như trên) ... 
Tôn mi này có giải thoát như vậy". Tỷ-kheo-mi khi nhớ 
đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị kia, bèn chú 
tâm trên như thật. Như vậy, này các Anuruddha, Tỷ- 
kheo-nI được sống lạc trú. 


s* ĐỐI VỚI các nam CH sĩ : 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: "Nam 
cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn 
có tuyên bố về vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại 
chỗ ấy, không còn phải trở lui đời này nữa". Tôn giả 
ây đã được thấy hay được nghe: "Tôn giả này có giới 
hạnh như vậy... có pháp như vậy... có trí tuệ như 
Vậy... có an trú như vậy... Tôn giả này có giải thoát 
như vậy". Nam cư sĩ khi nhớ đến lòng tin... (như 
trên)... và trí tuệ của vị kia, liền chú tâm trên như 
thật. Như vậy, này các Anuruddha nam cư sĩ được 
sống lạc trú. 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: "Nam 
cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn 
có tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, 
sau khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, vị ấy chứng 
Nhất lai chỉ phải trở lui đời này một lần nữa rồi sẽ 
diệt tận khổ đau". Tôn giả ấy đã được thấy hay đã 
được nghe: "Iôn giả này có giới hạnh như vậy... 
(như trên)... Tôn giả này có giải thoát như vậy". Nam 
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cư sĩ, khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ 
của vị kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này 
các Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc trú. 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, nam cư sĩ có nghe: "Nam 
cư sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn 
có tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu không còn bị đọa lạc, chắc chắn 
chứng được chánh giác". Tôn giả ấy đã được thấy 
hay đã được nghe: "Tôn giả này có giới hạnh như 
vậy... (như trên)... có giải thoát như vậy. Tôn giả ấy 
khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị 
kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, nam cư sĩ được sống lạc trú. 

s* Đối với các nữ cư sĩ : 

—_ Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe: "Nữ cư 
sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi đoạn trừ năm hạ phần 
kiết sử, vị ấy được hóa sanh, nhập Niết-bàn tại chỗ 
ấy, không còn phải trở lui ở đời này nữa". Nữ nhân 
ây đã được thấy hay đã được nghe: "Nữ nhân này có 
giới hạnh như vậy... có pháp như vậy... có trí tuệ như 
vậy... có an trú như vậy... nữ nhân này có giải thoát 
như vậy". Nữ cư sĩ, khi nhớ đến lòng tin... (như 
trên)... và trí tuệ của vị kia, liền chú tâm trên sự thật. 
Như vậy, này các Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc 
trú. 
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— Ở đây, này các Anurudha nữ cư sĩ có nghe: "Nữ cư 
sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, sau 
khi làm cho nhẹ bớt tham, sân, si, vị ấy chứng Nhất 
lai, chỉ phải trở lui đời này một lần nữa, rồi sẽ diệt 
tận khổ đau". Nữ nhân ấy đã được thấy hay đã được 
nghe: "Nữ nhân này có giới hạnh như vậy ... (như 
trên) ... nữ nhân này có giải thoát như vậy”. Nữ cư sĩ, 
khi nhớ đến lòng tin... (như trên)... và trí tuệ của vị 
kia, bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. 


—_ Ở đây, này các Anuruddha, nữ cư sĩ có nghe: "Nữ cư 
sĩ với tên như thế này đã mệnh chung. Thế Tôn có 
tuyên bố về vị này: "Sau khi diệt trừ ba kiết sử, 
chứng quả Dự lưu không còn bị đọa lạc, chắc chắn 
được chánh giác". Nữ nhân ấy đã được thấy hay đã 
được nghe. "Nữ nhân này có giới hạnh như vậy, nữ 
nhân này có pháp như vậy, nữ nhân này có trí tuệ 
như vậy, nữ nhân này có an trú như vậy, nữ nhân này 
có giải thoát như vậy". Nữ nhân ấy khi nhớ đến lòng 
tin, giới hạnh, sự đa văn, bố thí và trí tuệ của vị kia, 
bèn chú tâm trên như thật. Như vậy, này các 
Anuruddha, nữ cư sĩ được sống lạc trú. 


®' Như vậy, này các Anuruddha, Như Lại không vì mục 
đích lường gạt quân chúng, không vì mục đích nịnh hót 
quần chúng, không vì mục đích được lợi lộc, trọng 
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vọng, danh xưng, quyên lợi vật chất, không vì với ý 
nghĩ: "Như vậy quần chúng sẽ biết Ta", mà Như Lai 
giải thích sự tái sanh của các đệ tứ đã từ trần, đã mệnh 
chung, nói rằng: "Vị này tái sanh ở chỗ này, vị này tái 
sanh ở chỗ này". Và này các Anuruddha, có những 
Thiện gia nam tử có tin tưởng, với tín thọ cao thượng, 
với hoan hỷ cao thượng, sau khi được nghe như vậy, sẽ 
chủ tâm trên như thát. Như vậy, này các Anuruddha, là 
hạnh phúc, là an lạc lâu đời cho các vị ấy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Anurudda 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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69. KINH GULISSANI 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi 
dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tỷ-kheo Gulissani là vị sống tại 
rừng núi, hành động thô tháo đã đến giữa Tăng chúng do 
một vài công vụ. Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất) 
nhân vì Tỷ-kheo GulissanI, bảo các Tỷ-kheo: 

— Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú 
giữa chúng Tăng 
Phạm hạnh. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi, 
đến trú giữa chúng Tăng không biết tôn trọng, cung kính 
các đồng Phạm hạnh, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: 


Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở 
rừng núi đến trú giữa chúng Tăng, phải biết tôn trọng cung 
kính các đồng Phạm hạnh. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng, phải biết khéo léo về chỗ ngôi, nghĩ răng: "Ta 
sẽ ngồi, không có chiếm lấy (chỗ ngồi) các Thượng tọa Tỷ- 
kheo, không có trục xuất chỗ ngồi của các niên thiếu Tỷ- 
kheo. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú 
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giữa chúng Tăng, không biết khéo xử về chỗ ngồi, thời có 
người sẽ nói về vị ấy như sau: “Nào có tốt gì, nếu Tôn giả 
này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này lại không biết hành 
động như pháp ! " Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do 
vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng 
phải biết khéo xử về chỗ ngồi. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo, sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên vào làng quá sớm và trở vệ ban 
ngày. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú 
giữa chư Tăng, nếu vào làng quá sớm và trở về ban ngày, 
thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: “Nào có fốt gì, nếu 
Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong 
rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại vào 
làng quá sớm và trở về ban ngày". Sẽ có người nói về vị ấy 
như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng không nên vào làng quá sớm, và trở về ban 
ngày. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo, sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên đi đến các gia đình trước buổi ăn 
hay sau buổi ăn. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng 
núi, đến trú giữa chúng Tăng, đi đến các gia đình trước 
buổi ăn hay sau buôi ăn, thời có người sẽ nói về vị ấy như 


l2) 
® 


giờ quá nhiều, và xử sự như vậy đối với chúng Tăng ?" Sẽ 


có người nói về vị ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sông ở 
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rừng núi, đên trú giữa chúng Tăng, không nên đi đên các 
g1a đình trước buôi ăn hay sau buôi ăn. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa 
chúng Tăng không nên trạo cử, dao động. Này chư Hiển, 
nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng mà 
trạo cử, đao động, thời sẽ có người nói về vị ấy như sau: 


quá nhiễu và xử sự như vậy đối với chúng Tăng ?" Sẽ có 
người nói về vị ây như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sông ở rừng 
núi, đên trú giữa chúng Tăng, không nên trạo cử, dao động. 


Này Chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng, không nên nói nhiều lời và nói tạp nhạp. Này 
chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa chúng 
Tăng, nói nhiều lời và nói tạp nhạp thời có người sẽ nói về 
vị ấy như sau: “Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở 
rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở 
thích; nay Tôn giả này lại nói nhiêu lời và nói tạp nhạp ! " 
Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở 
rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng không nên nói nhiều lời 
và nói tạp nhạp. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng, phải là người dễ nói và là người thiện hữu. 
Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi đến trú giữa 
chúng Tăng là người khó nói và là người ác hữu, thời có 


người sẽ nói về vị ấy như sau: "Mào có tốt gì nếu Tôn giá 
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này là vị sống ở rừng múi, sống một mình trong rừng, hành 
động theo sở thích; nay Tôn giả này lại khó nói và là người 
ác hữu ! " Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy Tỷ- 
kheo sống ở rừng núi, đến trú giữa chúng Tăng, phải là 
người dễ nói và là người thiện hữu. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thủ 
hộ các căn. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi 
không thủ hộ các căn, thời có người sẽ nói về vị ấy như 
sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, 
sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay 
Tôn giả này lại không thủ hộ các căn ! " Sẽ có người nói về 
vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải 
thủ hộ các căn. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải tiết 
độ trong sự ăn uống. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở 
rừng núi không có tiết độ trong sự ăn uống, thời có người 
sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt gì nếu Tôn giả này là 
vị sống ở rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động 
theo sở thích; nay Tôn giả này lại không có tiết độ trong sự 
ăn uống ! " Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ- 
kheo sống ở rừng núi cần phải có tiết độ trong sự ăn uống. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải chú 
tâm cảnh giác. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi 
không chú tâm cảnh giác thời có người sẽ nói về vị ấy như 
sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, 
sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay 
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Tôn giả này lại không chú tâm cảnh giác ! " Sẽ có người 
nói về vị ây như vậy. Do vậy Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần 
phải chú tâm cảnh giác. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải tỉnh 
cần tinh tấn. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sông ở rừng núi 
mà biếng nhác, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào 
có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một 
mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này 
lại biếng nhác ! " Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do 
vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải tinh cần tinh tấn. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải 
chánh niệm tỉnh giác. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở 
rừng núi mà thất niệm, thời sẽ có người nói về vị ấy như 
sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, 
sống một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay 
Tôn giả này lại thất niệm ! ". Sẽ có người nói về vị ấy như 
vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi, cần phải chánh 
niệm tỉnh giác. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có 
Thiền định. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi 
không có Thiền định, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: 
"Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống 
một mình trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả 
này lại không có Thiền định ! " Sẽ có người nói về vị ấy 
như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có 
Thiên định. 
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Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có 
trí tuệ. Này chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi chỉ có 
liệt tuệ, thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: "Nào có tốt 
gì, nêu Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình 
trong rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này lại 
chỉ có liệt tuệ ! " Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, 
Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải có trí tuệ. 

Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực 
tập thắng pháp (abhidhamma), thắng luật (abhivinaya). 
Này chư Hiền, sẽ có người hỏi Tỷ-kheo sống ở rừng núi về 
thắng pháp, thăng luật. Nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi được 


hỏi về thăng pháp, thăng luật mà không thể trả lời được, 
thời có người sẽ nói về vị ấy như sau: “Nào có fốt gì, nếu 
Tôn giả này là vị sống ở rừng núi, sống một mình trong 
rừng, hành động theo sở thích; nay Tôn giả này, được hỏi 
về thăng pháp thắng luật lại không có thể trả lời được ! " 
Sẽ có người nói về vị ấy như vậy. Do vậy, Tỷ-kheo sống ở 
rừng núi cần phải có thực tập thắng pháp, thắng luật. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực 
tập các pháp tịch tịnh giải thoát (santavimokha), vượt khỏi 
các sắc pháp, và các vô sắc pháp. Này chư Hiền, sẽ có 
người hỏi Tỷ-kheo sống ở rừng núi về các pháp tịch tịnh 
giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp, các vô sắc pháp. Này 
chư Hiền, nếu Tỷ-kheo sống ở rừng núi được hỏi về các 
pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc pháp và vô sắc 
pháp mà không thẻ trả lời được, thời có người sẽ nói về vị 
ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở 
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rừng núi, sống một mình trong rừng, hành động theo sở 
thích; nay Tôn giả này được hỏi về các pháp tịch tịnh giải 
thoát lại không có thể trả lời được ! " Sẽ có người nói về vị 
ấy như vậy. Do vậy, Tý-kheo sống ở rừng núi cần phải 
thực tập các pháp tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp. 


Này chư Hiền, Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải thực 
tập các pháp thượng nhân. Này chư Hiên, sẽ có người hỏi 
Tỷ-kheo về những pháp thượng nhân. Này chư Hiền, nếu 
Tỷ-kheo sống ở rừng núi được hỏi về các pháp thượng 
nhân mà không thể trả lời được, thời có người sẽ nói về vị 
ấy như sau: "Nào có tốt gì, nếu Tôn giả này là vị sống ở 
rừng núi, sống một mình trong rừng; hành động theo sở 
thích; nay Tôn giả này được hỏi về những pháp thượng 
nhân lại không có thể trả lời được". Như vậy sẽ có người 
nói về vị ấy. Do vậy Tỷ-kheo sống ở rừng núi cần phải 
thực tập các pháp thượng nhân. 

Khi được nói vậy, Tôn giả Mahamogsallana nói với 
Tôn giả Sariputta như sau: 

- Hiển giả Sariputta, các pháp này cần phải được 
chấp trì và thực tập chỉ bởi Tỷ-kheo sống ở rừng núi hay 
bởi Tỷ-kheo sống ở gần thôn làng ? 

— Hiền giả Moggallana, các pháp này cần được phải 
chấp trì và thực tập bởi Tỷ-kheo sống ở rừng núi, huống 
chi Tỷ-kheo sống gần thôn làng . 
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70. KINH KITAGIRI 
(Kitagirisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Kasi cùng với đại chúng 
Tỷ-kheo. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, Ta ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Này các 
Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm Ta cảm thấy ít bệnh, ít 
não, khinh an, có sức lực và an trú. 


- Này các Tỷ-kheo, hãy đên và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. 
Này các Tỷ-kheo, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các ng sẽ cảm 
thầy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn tiếp 
tục du hành ở Kasi và đến một thị trấn xứ Kasi tên là 
Kitagiri. Rồi Thế Tôn ở tại Kitagiri, một thị trấn xứ Kasi. 
Lúc bấy giờ Tỷ-kheo Assaji và Punabbasuka đang ở 
Kitagiri. Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến chỗ Tỷ-kheo 
Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ- 
kheo AssaJi và Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: 

— Chư Hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Cả chúng 
Ty-kheo cũng vậy. Do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, các vị ẫy cảm 
thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú. Chư 
Hiền, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban đêm. Chư Hiền, do ăn, từ 
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bỏ ăn ban đêm, chư Hiên sẽ cảm thây ít bệnh, ít não, khinh 
an, có sức lực và an trú. 


Được nói vậy, Tỷ-kheo Assai và Ty-kheo 
Punabbasuka, nói với các Tỷ-kheo ấy: 

— Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày 
và ăn phi thời. Do chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày 
và ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, 
có sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy 
theo tương lai ? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban 
ngày và ăn phi thời. 

Vì các Tỷ-kheo ấy không thể làm cho Tỷ-kheo Assaji 
và Tý-kheo Punabbasuka chấp thuận, nên các vị ấy đi đến 
chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một 
bên. Sau khi ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế 
Tôn: 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đi đến chỗ các Tỷ- 
kheo Assaji và Punabbasuka, sau khi đến chúng con nói 
với Tý-kheo Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka như sau: 
"Chư hiền, Thế Tôn ăn, từ bỏ ăn ban đêm... (như trên)... có 
sức lực và an trú". Bạch Thế Tôn, được nói vậy. Ty-kheo 
Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka nói với chúng con như 
sau: "Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày 
và ăn phi thời... (như trên)... chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, 
ăn ban ngảy và ăn phi thời". Bạch Thế Tôn, vì chúng con 
không thể làm cho Tỷ-kheo `Assaji và Tỷ-kheo 
Punabbasuka chấp thuận, nên chúng con trình sự việc này 
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lên Thế Tôn. 

Rồi Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi và nhân danh Ta, bảo Tỷ-kheo 
AssajJi và Tỷ-kheo Punabbasuka: "Bậc Đạo Sư cho gọi các 
Tôn giả". 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đến chỗ Tỷ-kheo 
Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka, sau khi đến, nói với Tỷ- 
kheo Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka: 


— Bậc Đạo Sư cho gọi các Tôn giả. 
— Thưa vâng, Hiên giả. 


Ty-kheo Assali và Tỷ-kheo Punabbasuka vâng đáp 
Tỷ-kheo ấy, đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tỷ-kheo 
Assaji và Tỷ-kheo Punabbasuka đang ngồi một bên: 


— Có thật chăng, này các Tý-kheo, một số đông Tỷ- 
kheo đến các Ông và nói như sau: "Chư Hiền, Thế Tôn ăn, 
từ bỏ ăn ban đêm, cả chúng Tỷ-kheo cũng vậy. Do ăn, từ 
bỏ ăn ban đêm, các vị ấy cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, 
có sức lực và an trú. Chư Hiên, hãy đến và ăn, từ bỏ ăn ban 
đêm. Chư Hiền, do ăn, từ bỏ ăn ban đêm, chư Hiền sẽ cảm 
thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có sức lực và an trú”. Được 
nói vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông nói với các Tỷ-kheo ấy 
như sau: "Chư Hiền, chúng tôi ăn chiều, ăn sáng, ăn ban 
ngày và ăn phi thời. Do ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và 
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ăn phi thời, chúng tôi cảm thấy ít bệnh, ít não, khinh an, có 
sức lực và an trú. Sao chúng tôi lại bỏ hiện tại, chạy theo 
tương lai ? Chúng tôi sẽ ăn chiều, ăn sáng, ăn ban ngày và 
ăn phi thời "? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này các Tỷý-kheo, các Ông có hiểu pháp Ta dạy 
như sau: 

”> "Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ 

như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 

>Ở đây đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ 

như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn diệt, các 


= Ở đây, đối với một người khi cảm thọ khổ thọ 
như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, 
các thiện pháp bị đoạn diệt. 

= Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ khổ thọ 
như vậy, các bất thiện pháp bị đoạn trừ, các 
thiện pháp được tăng trưởng. 
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= Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ 
bất lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt. 
= Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ 
bất lạc thọ như vậy, các bắt thiện pháp bị đoạn 
diệt, các thiện pháp được tăng trưởng”? 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Lành thay, này các Tỷ-kheo ! 


` 
s* 


giải với trí tuệ rằng: “Ở đây, đối với một người, khi 
cảm thọ lạc thọ như vậy, các bắt thiện pháp được 
tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn diệt”, có thê 
chăng, nảy các Tỷ-kheo, không biết như vậy, Ta 
lại nói: "Hãy từ bỏ lạc thọ như vậy”? Và như vậy, 
này các Tý-kheo, là xứng đáng đối với Ta chăng ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này Ta 
biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ 
rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như 
vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị 
đoạn diệt”, do vậy Ta nói: 


* Này các Tý-kheo, nếu sự việc này Ta không biết, 
không thấy, không giác, không chứng, không liễu 
giải với trí tuệ rằng: “Ở đây, đổi với một người, khi 
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cảm thọ lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp bị 
đoạn diệt, các thiện pháp được tăng trưởng", có 
thể chăng, này các Tỷ-kheo, không biết như vậy, 
Ta lại nói: "Hãy chứng và trú lạc thọ như vậy”? Và 
như vậy, này các Tỷ-kheo, là xứng đáng đối với 
Ta chăng 2 


— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


- Nhưng này các Tỷ-kheo, vì sự việc này Ta biết, Ta 
thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ rằng: "Ở 
đây, đối với một người, khi cảm thọ lạc thọ như vậy, các 
thiện pháp được tăng trưởng, các bất thiện pháp bị đoạn 


diệt”, do vậy Ta nói: "Hãy chứng và trú lạc thọ như 


* Này các Tý-kheo, nếu sự việc này Ta không biết, 
không thấy, không giác, không chứng, không liễu 
giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người khi 
cảm giác khô thọ... 

... (như trên)... 


* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không biết, 
không thấy, không giác, không chứng, không liễu 
giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người khi 
cảm giác bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bắt thiện 
pháp được tăng trưởng, các thiện pháp bị đoạn 
diệt", có thể chăng, này các Tý-kheo, không biết 
như vậy, Ta lại nói: WãW@WWWWØfffVJKHØ/6fVI46 
ff fiff VA 77 ? và như vậy. này các Tỷ-kheo, là 
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xứng đáng đối với Ta chăng ? 
— Thưa không, bạch Thé Tôn. 


— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này Ta 
biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ 
rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất 
lạc thọ như vậy, các bất thiện pháp được tăng trưởng, các 
thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta nói: "Hãy từ bỏ bất khổ 
bất lạc thọ như vậy". 


s* Này các Tỷ-kheo, nếu sự việc này Ta không biết, 
không thấy, không giác, không chứng, không liễu 
giải với trí tuệ rằng: "Ở đây, đối với một người, 
khi cảm thọ bất khổ bất lạc thọ như vậy, các bất 
thiện pháp bị đoạn diệt, các thiện pháp được tăng 
trưởng", có thể chăng, này các Tỷ-kheo, không 
biết như vậy, Ta lại nói: "Hãy chứng và trú bất khổ 
bất lạc thọ như vậy"? Và như vậy, này các Tỷ- 
kheo là xứng đáng đối với Ta chăng ? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Nhưng này các Tỷ-kheo, vì rằng sự việc này Ta 

biết, Ta thấy, Ta giác, Ta chứng, Ta liễu giải với trí tuệ 
rằng: "Ở đây, đối với một người, khi cảm thọ bất khổ bất 


lạc thọ như vậy, các thiện pháp được tăng trưởng, các bất 


thiện pháp bị đoạn diệt", do vậy Ta nói: ÑấW@ÑWVÄ 


Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng đối với tất cả 
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Tÿ-kheo, có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. 


Này các Tý-kheo, Ta không nói rằng đối với tất cả 
Tý-kheo không có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 


Này các Tỷ-kheo, đối với những 7j-kheo là bậc A-la- 
hán, các lậu hoặc đã đoạn tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt được 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, chánh trí giải thoát; này 
các Tyỷ-kheo, đối với những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói rằng 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì 
$ao vậy ? Vì sự việc ấy đã được các vị này làm, nhờ không 
phóng dật. Các vị này không thể trở thành phóng dật. 


Và này các Tỷ-kheo, đối với các Tỷ-kheo còn là các 
bác hữu học, tâm chưa thành tựu, đang sống cần cầu sự vô 
thượng an ổn khỏi các triền ách; này các Tỷ-kheo, đối với 
những Tỷ-kheo như vậy, Ta nói rằng có sự việc cần phải 
làm, nhờ không phóng dật. Vì sao vậy ? Dầu cho trong khi 
các bậc Tôn giả này thọ dụng các sàng tọa đúng pháp, thân 
cận các thiện hữu, chế ngự các căn, các vị ẫy (cần phải) tự 
mình nhờ thượng trí chứng ngộ chứng đạt, và an trú ngay 
trong hiện tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì mục 
đích này, các Thiện gia nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với những Tỷ-kheo này, vì /hấy quả này của không 
phóng dật nên Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
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phóng dát. 


s* Này các Tý-kheo có bảy hạng người sống trong đời 
này. Thế nào là bảy ? 


1. Bậc câu phần giải thoát, 
.. Bậc tuệ giải thoát, 

.. Bác thân chứng, 

Bậc kiến đáo, 


Bác tín giải thoái, 


... 


Bác tùy pháp hành, 
7. Bác tùy tín hành. 


Và này các Tý-kheo, thế nào là bậc Câu Phần 
Giải Thoát ? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi thân đã 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, 
các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. Vị 
này, này các Tỷ-kheo, được gọi là hạng người câu 
phần giải thoát. 

— Này các Tỷ-kheo, đối với Tý-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. Vì sao vậy ? Vì sự việc ấy đã được vị này làm, 
nhờ không phóng dật, vị ấy không có thê trở thành 
phóng dật. 
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# Và này các Tỷý-kheo, thế nào là bậc Tuệ Giải 
Thoát ? 


— Ở đây, này các Tý-kheo, có người, sau khi thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, các lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn 
toàn. VỊ này như vậy được gọi là bậc tuệ giải thoát. 

— Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói 
không có sự việc cần phải làm, nhờ không phóng 
dật. Vì sao vậy ? Vì sự việc ấy đã được vị này làm, 
nhờ không phóng dật; vị ấy không có thê trở thành 
phóng dật. 


“ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là bậc Thân 
Chứng ? 

— Ở đây, này các Tỷý-kheo, có người sau khi thân 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi các sắc 
pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, 
một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ hoàn toàn. 
VỊ này như vậy được gọi là bậc thân chứng. 


— Này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao 
vậy ? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các 
sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự 
các căn, vị này (cần phải) tự mình với thượng trí, 
chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại 
mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì mục đích này 
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các Thiện gia nam tử đã chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. 


=> Do vậy, này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của không 
phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 


Và này các Tÿ-kheo, thế nào là bậc Kiến Đáo ? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ 
hoàn toàn; và các pháp do Như Lai tuyên thuyết 
được vị này thấy một cách hoàn toàn với trí tuệ và 
thực hành một cách hoàn toàn. Này các Tỷ-kheo, vị 
này được gọi là kiến đáo. 


— Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao 
vậy ? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các 
sàng tọa đúng pháp ....... sống không gia đình. Do 
vậy này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của không 
phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người Tín 
giải thoát ? 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người, sau khi tự thân 
chứng đắc các tịch tịnh giải thoát vượt khỏi các sắc 
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pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với trí tuệ, 
một số lậu hoặc của vị này được đoạn trừ một cách 
hoàn toàn; và lòng tin của vị này đối với Như Lai đã 
được xác định, phát sanh từ căn để, an trú. Này các 
Tỷ kheo, vị này được gọi là bậc tín giải thoát. 


— Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao 
vậy ? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các 
sàng tọa đúng pháp... ..sống không gia đình. Do vậy, 
này các Tỷ-kheo, vì thấy quả này của không phóng 
dật, nên đối với 1ỷ-kheo này, Ta nói có sự việc cần 
phải làm, nhờ không phóng dát. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là hạng người Tuỳ 
pháp hành ? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự thân 
không chứng đắc các tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ một 
cách hoàn toàn; và các pháp do Như Lai tuyên thuyết 
(chỉ) được vị này chấp nhận một cách vừa phải với 
trí tuệ, dầu cho vị này có những pháp như là tín căn, 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ- 
kheo, vị này được gọi là người tùy pháp hành. 


— Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao 
vậy ? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các 
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sàng tọa đúng pháp... ... sống không gia đình. Do 
vậy, này các Tý-kheo, vì thấy quả này của không 
phóng dật, nên đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. 


Và này các Tỷý-kheo, thế nào là người Tuỳ tín 
hành ? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người sau khi tự thân 
không chứng đắc có tịch tịnh giải thoát, vượt khỏi 
các sắc pháp và vô sắc pháp, và sau khi đã thấy với 
trí tuệ, nhưng các lậu hoặc không được đoạn trừ. 
Nhưng nếu vị này có đủ lòng tin và lòng thương Như 
Lai, thời vị này sẽ có những pháp như là tín căn, tấn 
căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. Này các Tỷ-kheo, 
vị này được gọi là người tùy tín hành. 


— Này các Tý-kheo, đối với Tỷ-kheo này, Ta nói có sự 
việc cần phải làm, nhờ không phóng dật. Vì sao 
vậy ? Dầu cho trong khi Tôn giả này thọ dụng các 
sàng tọa đúng pháp, thân cận các thiện hữu, chế ngự 
các căn, nhưng vị này (cần phải) tự mình với thượng 
trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại mục đích vô thượng của Phạm hạnh, vì mục đích 
này các Thiện gia nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình. Do vậy, này các Tỷ- 
kheo, vì thấy quả này của phóng dật, nên đối với Tỷ- 
kheo này, Ta nói có sự việc cần phải làm, nhờ không 
phóng dật. 
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s* Này các Tỷ-kheo, Ta không nói rằng trí tuệ được 
hoàn thành lập tức. Nhưng này các Tỷ-kheo, trí tuệ 
được hoàn thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập 
từ từ. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là trí tuệ được hoàn 
thành nhờ học từ từ, hành từ từ, thực tập từ từ ? 
Ở đây, này các Tỷ-kheo : 
> một vị có lòng tin đi đến gần; 
> sau khi đến gần, vị ấy tỏ sự kính lễ; 
sau khi tỏ sự kính lễ, vị ấy lóng tai; 
sau khi lóng tai, vị ấy nghe pháp; 
— sau khi nghe pháp, vị ấy thọ trì pháp, 
> vị ấy suy tư ý nghĩa các pháp được thọ trì; 


> sau khi suy tư => ý nghĩa các pháp được chấp 
thuận; 


> sau khi các pháp được châp thuận => ước muôn 
sanh khởi; 

>> sau khi ước muốn sanh khởi => vị ây nỗ lực; 

~ sau khi nỗ lực => vị ây cân nhắc; 

> sau khi cân nhặc => vị ây tinh cân. 

> Do tinh cân, vị ây tự thân chứng được sự thật tôi 
thượng, và với trí tuệ thê nhập sự thật ây, vị ây 
thây. 
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Nhưng này các Tỷ-kheo : 


—_ Nếu không có lòng tin ấy. thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự đến gần áy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có tỏ sự kính lễ ấy, thời này các Tý-kheo, 
không có sự lóng tai ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự nghe pháp ấy, thời này Tý-kheo, 
không có sự thọ trì pháp ấy, thời này các Tỷ-kheo, 
không có sự suy tư ý nghĩa ấy, thời này các Tỷ- 
kheo, không có sự chấp thuận pháp ấy, thời này 
các Tý-kheo, không có sự ước muốn ấy, thời này 
các Tỷ-kheo, không có sự nỗ lực ấy, thời này các 
Tỷ-kheo, không có sự cân nhắc ấy, thời này các 
Tỷ-kheo không có sự tinh cần ấy. 


— Này các Tỷ kheo, ở đây, các Ông đã đi vào phi 
đạo. Này các Tỷý-kheo, ở đây, các Ông đã đi vào tả 
đạo. Thật là quá xa, này các Tỷ-kheo, các kẻ ngu 
này đã đi ra ngoài pháp luật này. 

s* Này các Tý-kheo, có sự thuyết trình gồm có bốn phần 
(Catuppadam = Bốn cú) chính nhờ thuyết trình này 
người có trí, không bao lâu, nhờ tuệ biết được ý nghĩa. 
Ta sẽ đọc sự thuyết trình ấy lên cho các Ông, này các 
Tỷ-kheo, các Ông nhờ Ta mà sẽ hiểu thuyết trình ấy. 

- Bạch Thế Tôn, chúng con là ai có thể biết được 

pháp ? 


— Này các Tỷ-kheo, cho đến một bậc Đạo sư sống quá 
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trọng vọng tài vật, là vị thừa tự tài vật, và sống liên hệ với 
tài vật, thời sự mua may bán đắt này không xảy ra: "Chúng 
tôi sẽ làm việc này như vậy, và như vậy chúng tôi sẽ không 
làm việc này như vậy", huông nữa là Như Lai, này các Tỷ- 
kheo, là vị sông hoàn toàn không liên hệ với các tài vật. 


e_ Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử, có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, 
thời tùy pháp (anudhamma) được khởi lên: "Bậc 
Đạo sư là Thế Tôn, đệ tử là tôi. Thế Tôn biết, tôi 
không biết". 

e_ Này các Tỷ-kheo, đến với một đệ tử, có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, 
thời giáo pháp bậc Đạo sự được hưng thịnh được 
nhiễu sinh lực. 


e_ Này các Tỷ-kheo, đổi với đệ tử có lòng tin giáo pháp 
bậc Đạo Sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, thời tùy 
pháp này được khởi lên: "Dầu chỉ còn da, gân và 
xương, dầu thịt và máu trên thân bị khô héo, mong 
rằng sẽ có tỉnh tấn lực để chứng đắc những gì 
chưa chứng đắc, nhờ trượng phu nhẫn nại, nhờ 
trượng phu tỉnh tắn, nhờ trượng phu cần dõng"". 

e_ Này các Tỷ-kheo, đối với một đệ tử có lòng tin giáo 
pháp bậc Đạo sư và sống thể nhập giáo pháp ấy, vị 
ấy sẽ chứng được một trong hai quả như sau: Chánh 
trí ngay trong hiện tại, và nếu có dự y, chứng quả 
Bất hoàn. 
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Thế Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hý tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 
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71. KINH BA MINH VACCHAGOTA 


(Tevijja — vacchagotasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Vesali (Tỳ-xá-ly) rừng Đại Lâm, 
tại Kutagarasala (Trùng Các Giảng đường). Lúc bấy giờ, 
du sĩ ngoại đạo Vacchagotta ở tại Ekapundarika, vườn du 
sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào 
Vesali để khất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: "Nay 
còn quá sớm để đi vào Vesali khất thực. Ta hãy đi đến 
Ekapundarika vườn các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại 
đạo Vacchagotta". Rồi Thế Tôn đi đến Ekapundarika, vườn 
du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Vacchagotta. Du sĩ 

, khi 
thấy vậy, liền nói với Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến; bạch Thế Tôn, 
thiện lai, Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn, đã từ lâu, Thế Tôn mới 
có địp này, tức là đến tại đây, bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn 
ngồi. Đây là chỗ đã soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên chế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vacchagotta bạch Thế 
Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con nghe như sau: "Sa-môn Gotama 
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là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là 
có tri kiến hoản toàn: "Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngủ 
và khi Ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại, liên tục". Bạch 
Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama là bậc 
nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. Ngài tự cho là có tri 
kiến hoàn toàn: "Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi Ta ngủ và khi 
Ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục". Bạch Thế Tôn, 
những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được nói, 
những vị ấy không vu khống Thế Tôn với điều không thực, 
nhưng đã giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và 
không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thê 
lẫy cớ để quở trách ? 


— Này Vaccha, những al nói như sau: "Sa-môn 
Gotama là bậc nhứt thiết trí, là bậc nhứt thiết kiến. Ngài tự 
cho là có tri kiến hoàn toàn: "Khi Ta đi, khi Ta đứng, khi 
Ta ngủ và khi Ta thức, trị kiến luôn luôn tổn tại, liên tục". 
Thì đấy là họ nói về Ta đúng với điều đã được nói 


họ đã vu khống Ta với điều không thực, hư ngụy. 

— Phải giải thích như thể nào, bạch Thế Tôn, chúng 
con mới nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, chúng 
con không vụ không Thể Tôn với điểu không thực, chúng 
con mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp; và 
không một đông pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể 
lấy cớ để quở trách ? 


— Ông phải giải thích: "Sa-môn Gotama là bậc có 
ba minh (tevijja)", thì này Vaccha, Ông mới là người nói 
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về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu 
khống Thế Tôn với điều không thực, mới giải thích về Thế 
Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng 
pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quở 
trách. 

— Này Vaccha, khi nào Ta muốn, Ta sẽ nhớ đến nhiều 
đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... ... Ta sẽ 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. 

— Này Vaccha, nếu Ta muốn, với thiên nhãn thuần 
tịnh, siêu nhân, Ta thấy sự sống chết của chúng sanh, 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, 
người may mắn kẻ bắt hạnh....... đều do hạnh nghiệp 
của họ. 


— Này Vaccha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, Ta ngay 
trong hiện tại, tự mình với thượng trí chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. 


Và với sự giải thích: "Sa-môn Gotama là bậc có ba 
minh", này Vaccha, người ấy mới là người nói về Thế Tôn 
đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn 
với điều không thực, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp 
và tùy pháp, và mới không có một vị đồng hành pháp nào 
nói lời đúng pháp có thể lây cớ để quở trách. 


Khi được nói vậy, du sĩ Vacchagotta bạch Thế Tôn: 


KINH TRUNG BỘ 009 


— Tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nào không 
đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có 
thể đoạn tận khổ đau ? 


— Này Vaccha, không có người tại gia nào không 


— Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không 
đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có 
thể sanh Thiên ? 

— Không phải chỉ một trăm, này Vaccha, không phải 
hai trăm, không phải ba trăm, không phải bốn trăm, không 
phải năm trăm, nhưng nhiều hơn như vậy là những người 
> Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào, sau 


khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau ? 


— Này Vaccha, không có một tà mạng ngoại đạo nào, 


> Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào, sau 


khi thân hoại mạng chung có thể sanh Thiên ? 


— Này Vaccha, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, Ta 
— Sự việc là như vậy, Tôn giả Gotama, thời ngoại đạo 
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giới này (titthayatanan) là trồng không cho đến vẫn đề sanh 
Thiên. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Du sĩ ngoại đạo 
Vacchagotta hoan hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


72. KINH AGGIVACCHAGOTTA 
(Aggivacchagottasuttam) 


Như vây tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ- 
đà-Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi 
du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi 
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đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau 
khi nói lên những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ ngoai 
đao Vacchagotta bạch Thế Tôn; 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng ?" 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 
giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng ?" 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 
giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
VỌng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng ?" 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 
giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng ?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Thế 


KINH TRUNG BỘ 012 


giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Sinh mạng và thân thể là một, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng ?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Sinh 
mạng và thân thể là một, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Sinh mạng và thân thể là khác, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng ?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Sinh 
mạng và thân thê là khác, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Như Lai có tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng ?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là 
hư vọng”. 

— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Như Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ 
như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng ?" 

— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng”. 
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— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Như Lai có tôn tại và không tồn tại sau khi 
chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng ?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai có tồn tại và không có tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


— Tôn giả Gotama, phải chăng Tôn giả Gotama có tri 
kiến như sau: "Như Lai không có tồn tại và không không 
tồn tại sau khi chết, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư 
vọng ?" 


— Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như 
Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết, 
chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng”. 


— Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama ? Khi được hỏi: 
"Phải chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới 
là thường trú, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng ?", 
Tôn giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri 
kiến như sau: "Thế giới là thường trú, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng ?" 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama ? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là vô 
thường, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng ?” Tôn 
giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri kiến 
như sau: "Thế giới là vô thường, chỉ như vậy là chơn, 
ngoài ra là hư vọng ?" 
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Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama ? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là 
hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng ?" Tôn 
giả Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri kiến 
như sau: "Thế giới là hữu biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài 
ra là hư vọng ?" 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama ? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Thế giới là vô 
biên, chỉ như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng ?”, Tôn giả 
Gotama đã trả lời: "Này Vaccha, Ta không có tri kiến như 
sau: "Thế giới là vô biên, chỉ như vậy là chơn, ngoàải ra là 
hư vọng ?" 


... (như trên)... 


Sao vậy, thưa Tôn giả Gotama ? Khi được hỏi: "Phải 
chăng Tôn giả Gotama có tri kiến như sau: "Như Lai không 
có tồn tại và không không tôn tại sau khi chết, chỉ như vậy 
là chơn, ngoài ra là hư vọng ?", Tôn giả Gotama đã trả lời: 
"Này Vaccha, Ta không có tri kiến như sau: "Như Lai 
không có tôn tại và không không tồn tại sau khi chết, chỉ 
như vậy là chơn, ngoài ra là hư vọng ?" Tôn giả Gotama 
thấy có sự nguy hại gì mà Ngài không chấp nhận hoàn toàn 
những tri kiến này như vậy 2 


KINH TRUNG BỘ O15 


Này Vaccha, nghĩ rằng: "Thế giới là vô thường"... 
(như trên)... "Thế giới là hữu biên"... "Thế giới là vô 
biên”... "Sinh mạng và thân thể là một"... "Sinh mạng và 
thân thể là khác"... "Như Lai có tồn tại sau khi chết"... 
"Như Lai không có tồn tại sau khi chết"... "Như Lai có tồn 
tại và không có tổn tại sau khi chết"... Này Vaccha, nghĩ 
rằng: "Như Lai không có tồn tại và không không tôn tại sau 
khi chết", như vậy là tà kiến, kiến trù lâm, kiến hoang vu, 
kiến hý luận, kiến tranh chấp, kiến kiết phược, đi đôi với 
khổ, với tàn hại, với não hại, với nhiệt não, không hướng 
đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, 
Niễt-bàn. Này Vaccha, Ta thấy có sự nguy hại này mà 
Ta không chấp nhận hoàn toàn những tri kiến như vậy. 


— Nhưng Tôn giả Gotama có tà kiến nào không 2 


— Này Vaccha, tà kiến đã được Như Lai đoạn trừ. 
Nhưng này Vaccha, ÑÃƒÄiẪWđiềWWIf@T ấfấ đfấƒ? “›a› ¡a 
sắc, đây là sắc tập, đây là sắc diệt; đây là thọ, đây là thọ 
tập, đây là thọ diệt; đây là tưởng, đây là tưởng tập, đáy là 
tưởng diệt; đây là hành, đây là hành tập, đây là hành diệt; 
đây là thức, đây là thức tập, đây là thức diệt". Do vậy ta 
nói rằng, với sự đoạn trừ, ly tham. đoạn diệt, xả bỏ. vứt 
bỏ tất cả áo tưởng tất cả hôn mê, của tất cả ngã kiến, 
nøã sở kiến, mạn tùy miên, mà Như Lai được giải thoát, 
không còn chấp thủ. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, một Tỷ-kheo được tâm giải 
thoát như vậy sanh khởi chỗ nào ? 


— Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 
— Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh khởi? 
— Không sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng. 


— Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy sanh khởi và 
không sanh khởi 2 


— Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, không 
có áp dụng. 


— Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ẫy không sanh khởi 
và không không sanh khởi 2? 


— Không sanh khởi và không không sanh khởi, này 
Vaccha, không có áp dụng. 


— Khi được hỏi: "Hôn giả Gotama, vị Tỷ-kheo được 
tâm giải thoát như vậy sanh khởi tại chỗ nào ?", Tôn giả 
đáp: "Sanh khởi, này Vaccha, không có áp dụng". Khi 
được hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị ấy không sanh 
khởi ?" Tôn giả đáp: "Không sanh khởi, này Vaccha, 
không có áp dụng". Khi được hỏi: "Như vậy, Tôn giả 
Gotama, vị ấy sanh khởi và không sanh khởi?", Tôn giả 
đáp: "Sanh khởi và không sanh khởi, này Vaccha, không 
có áp dụng”. Khi được hỏi: "Như vậy, Tôn giả Gotama, vị 
ây không sanh khởi và không không sanh khởi ?", Tôn giả 
đáp: "Không sanh khởi và không không sanh khởi, này 
Vaccha, không có áp dụng". Thưa Tôn giả Gotama, tôi trở 
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thành vô tri về điêm này, tôi trở thành mê mở về điêm này, 
và một sô tin tưởng tôi đã có đổi với Tôn giả Gotama đo 
các cuộc đàm thoại lúc trước đem lại, nay đã biên mắt nơi 
tôi. 


— Này Vaccha, thôi vừa rôi, vô tri của Ông ! Thôi vừa 
rồi, mê mờ (của Ông) ! Này Vaccha, sâu kín là pháp này, 


khác, lý tưởng khác. hành trì khác, Đạo sư khác. Và này 
Vaccha, nay Ta trở lại hỏi Ông. Hãy trả lời nếu Ông kham 
nhẫn. Này Vaccha, Ông nghĩ thế nào? Nếu một ngọn lửa 


— Tôn giả Gotama, nêu một ngọn lửa cháy đỏ trước 
mặt tôi, tôi có biệt: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt tôi”. 

— Nhưng nêu, này Vaccha, có người hỏi Ông như sau: 
duyên gì mà cháy đỏ ?", nêu được hỏi vậy, này Vaccha, 


Ông trả lời như thế nào 2 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu có người hỏi tôi như 
sau: "Ngọn lửa này cháy đỏ trước mặt Ông, ngọn lửa này 
do duyên gì mà cháy đỏ ?", nếu được hỏi vậy, thưa Tôn giả 
Gotama, tôi sẽ trả lời như sau: "Ngọn lửa cháy đỏ trước 
mặt tôi, ngọn lửa này cháy đỏ do duyên nhiên liệu cỏ và 


CUI. 
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— Tôn giả Gotama, nêu ngọn lửa ây được tắt trước 
mặt tôi, tôi sẽ biệt: "Ngọn lửa này đã tắt trước mặt tôi”. 


— Này Vaccha, nêu có người hỏi Ông như sau: 


được hỏi vậy, này Vaccha, Ông 


trả lời thê nào 2 


— Không có thể áp dụng ở đây, Tôn giả Gotama. Vì 
rằng, này Tôn giả Gotama, ngọn lửa ấy đã cháy vì duyên 
nhiên liệu cỏ và củi. Khi cỏ và củi ấy hết và vì không có 
nhiên liệu khác, nên được xem là không có nhiên liệu, đã 
bị tắt. 


— Cũng vậy, này Vaccha, 


. Giải thoát khỏi cái gọi là ÑÑỮ, này Vaccha, 
là Như Lai, thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại 
dương. Khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không 
có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. 


cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không được 
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tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải thoát 
khỏi cái gọi là thọ, này Vaccha, là Như Lai, thâm sâu, vô 
lượng khó dò đến đáy đại dương, khởi lên không có áp 
dụng, không khởi lên không có áp dụng, khởi lên và không 
khởi lên không có áp dụng, không khởi lên và không không 
khởi lên không có áp dụng. 


Do tưởng này, nhờ đó mà một người nhận biết Như 
Lai có thể nhận biết được, tưởng ấy đã được Như Lai đoạn 
diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala không 
được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. Giải 
thoát khỏi cái gọi là tướng, này Vaccha, là Như Lai, thâm 
sâu, vô lượng... (như trên)... không khởi lên và không 
không khởi lên không có áp dụng. 

Do những hành này nhờ đó mà một người nhận biết 
Như Lai có thể nhận biết được, các hành ấy đã được Như 
Lai đoạn diệt, cắt đứt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala 
không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai. 
Giải thoát khỏi những cái gọi là hành, này Vaccha, là Như 
Lai, thâm sâu, vô lượng... (như trên)... không khởi lên và 
không không khởi lên, không có áp dụng. 


Do thức này, nhờ đó mà một người nhận thức Như 
Lai có thể nhận thức được, cái thức ấy đã được Như Lai 
đoạn diệt, cắt đứt được tận gốc rễ, làm cho như thân cây 
tala không được tái sanh, không thể sanh khởi trong tương 
lai. Giải thoát khỏi cái gọi là thức, này Vaccha, là Như 
Lai, thâm sâu, vô lượng, khó dò đến đáy như đại 
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dương, khởi lên không có áp dụng, không khởi lên không 
có áp dụng, khởi lên và không khởi lên không có áp dụng, 
không khởi lên và không không khởi lên không có áp dụng. 

Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Vacchagotta bạch 
Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, như một cây tala lớn, không 
xa làng hay thị trấn, vì vô thường nên cành lá rơi rụng, vỏ 
và đọt non rơi rụng, giác cây rơi rụng và sau một thời gian, 
với cành lá rơi rụng, với vỏ và đọt non rơi rụng, với giác 
cây rơi rụng, cây ấy thuần tịnh chỉ còn lại lõi cây. Cũng 
vậy, lời nói này của Tôn giả Gotama, với cành lá rơi rụng, 
với vỏ và đọt non rụng, với giác cây rơi rụng, lời nói ấy 
thuần tịnh, chỉ còn lại lõi cây. 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama ! Như người dựng đứng lại những øì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho người bị lạc hướng, đem đẻn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy Pháp và quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con trọn đời 
quy ngưỡng. 
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73. ĐẠI KINH VACCHAGOTTA 
(Mahavacchagotfasutta) 


Như vầy tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 


Veluvana (Trúc Lâm), nơi Kalandakanivape (chỗ nuôi 
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dưỡng sóc). Rồi du sĩ ngoại đạo Vacchagotta đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, bèn ngồi xuống một bên. Sau khi ngôi xuống một 
bên, du sĩ ngoại đạo Vacchagotfa thưa với Thể Tôn: 

— Đã lâu rồi tôi mới được hầu chuyện với Tôn giả 
Gotama. Lành thay, nếu Tôn giả Gotama giảng cho tôi một 
cách văn tắt các thiện và bắt thiện pháp. 


— Này Vaccha, Ta có thể giảng cho Ông một cách vắn 
tắt các thiện và bất thiện pháp. Này Vaccha, Ta có thể 
giảng cho Ông, một cách rộng rãi các thiện và bất thiện 
pháp. Nhưng này Vaccha, Ta sẽ giảng cho Ông một cách 
văn tắt, các thiện và bất thiện pháp. Hãy nghe và khéo tác 
ý. Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn giảng như sau: 


— Tham, này Vaccha, là bất thiện, vô tham là thiện. 
— Sân, này Vaccha, là bất thiện, vô sân là thiện. 
—_ S1, này Vaccha, là bất thiện, vô sĩ là thiện. 


=> Như vậy, này Vaccha, ba pháp là bất thiện, ba pháp là 
thiện. 


— Sát sanh, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ sát sanh là 
thiện. 
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— Lẫy của không cho, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ 
lây của không cho là thiện. 

—_ Tà hạnh trong các dục, này Vaccha là bắt thiện, từ bỏ 
tà hạnh trong các dục là thiện. 

— Vọng ngữ, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ vọng ngữ 
là thiện. 

—_ Nói hai lưỡi, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói hai 
lưỡi là thiện. 

— Nói ác khẩu, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ nói ác 
khẩu là thiện. 

— Nói lời phù phiếm, này Vaccha, là bất thiện, từ bỏ 
nói lời phù phiếm là thiện. 

— Xan tham, này Vaccha, là bất thiện, không xan tham 
là thiện. 

— Sân, này Vaccha, là bất thiện, không sân là thiện. 

— Tà kiến, này Vaccha, là bất thiện, chánh kiến là 
thiện. 

Như vậy, này Vaccha, mười pháp là bất thiện, mười 
pháp là thiện. 
® Này Vaccha, khi ái được một Tỷ-kheo đoạn trừ, cắt 

tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, không được 

tái sanh, không thể sanh khởi trong tương lai, Tỷ- 

kheo ấy là bậc A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành 
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thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt gánh 
nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, chánh trí giải thoát. 

— Mong sự việc là vậy về Tôn giả Gotama. Nhưng 
không biết Tôn giả Gotama có một Tỷ-kheo là đệ tử đã 
đoạn trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự mình chứng ngộ, 
chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, vô lậu tâm giải 
thoái, tuệ giải thoát ? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm. hai trăm. ba 
những Tỷ-kheo đệ tử của Ta đã đoạn trừ các lậu hoặc, với 
thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các Tỷ-kheo. Nhưng không 
biết Tôn giả Gotamna có một Tỷ-kheo-ni là đệ tử đã đoạn 
trừ các lậu hoặc, với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng 
đạt và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát ? 

— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm, hai trăm, ba 
trăm, bốn trăm, năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là 
những Tỷ-kheo-ni. đệ tử của Ta, đã đoạn trừ các lậu hoặc, 


với thượng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


— Mong sự việc là như vậy đổi với tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đôi với các Tỷ-kheo. Mong sự việc 
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là như vậy đối với các Tỷ-kheo-ni. Nhưng không biết Tôn 
giả Gotama có một Nam cư sĩ là đệ tử sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đã đoạn trừ năm hạ phân 
kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễ-bàn tại chỗ ấy, không 
phải trở lại đời này nữa ? 

— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không phải 
năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những Nam cư sĩ, là 


— Mong sự việc là như vậy đôi với Tôn giả Gotama. 


Mong sự việc là như vậy đối với các 1ỷ-kheo. Mong sự việc 
là như vậy đối với các 1ỷ-kheo-ni. Mong sự việc là như vậy 
đối với Nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh. Nhưng không biết Tôn giả Gotama có một Nam cư 
sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng (my), hưởng thụ vật 
dục nhưng xây dựng Thánh giáo (Sasanakaro), chấp nhận 
giáo huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, chứng đắc vô sở Áy, 
không dựa vào người khác, sống trong Thánh giáo của bậc 
Đạo sư 2 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không phải 
năm trăm mà còn nhiều hơn thế nữa là những Nam cư sĩ, là 


KINH TRUNG BỘ 026 


— Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gotama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các 1ỷ-kheo. Mong sự việc 
là như vậy đối với các 1ỷ-kheo-ni. Mong sự việc là như vậy 
đối với Nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh. Mong sự việc là như vậy đối với Nam cư sĩ sống tại 
gia, mặc áo trắng, hưởng thụ dục lạc. Nhưng không biết 
Tôn giả ŒGotama có một Nữ cư sĩ, là bác đệ tử sống lại g1, 
mặc áo trăng, theo Phạm hạnh, sau khi đoạn trừ năm hạ 
phần kiết sử, được hóa sanh, nhập Niễ-bàn tại chỗ ấy, 


không trở lại đời này nữa ? 


— Này Vaccha, không phải chỉ một trăm... không phải 


— Mong sự việc là như vậy đối với Tôn giả Gofama. 
Mong sự việc là như vậy đối với các 1ÿ-kheo. Mong sự việc 
là như vậy đối với các 1ỷ-kheo-ni. Mong sự việc là như vậy 
đối với các Nam cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trăng, theo 
Phạm hạnh. Mong sự việc là như vậy đối với các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ các dục lạc. Mong 
sự việc là như vậy đối với các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trắng, theo Phạm hạnh. Nhưng không biết Tôn giả 
Gotama có Nữ cư sĩ, là đệ tử sống tại gia, mặc áo trắng, 
hưởng thụ vật dục, nhưng xây dựng Thánh giáo, chấp nhận 
giáo huấn, đã độ nghỉ đoạn hoặc, chứng đắc vô sở Áy, 
không dựa vào người khác, sống trong Thánh giáo của bậc 
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Đạo sư 2 


— Này Vaccha, 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã 
thành mãn pháp này, nhưng các Ty-kheo không được thành 
mãn, như vậy Phạm hạnh này đã không được đầy đủ về 
phương diện này. 7a Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả 
Gotama đã thành mãn pháp này và các Tỷ-kheo cũng được 
thành mãn, như vậy Phạm hạnh này đã được đây đủ về 
phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Ty-kheo đã thành mãn, và các Tỷ- 
kheo-mi không thành mãn; như vậy Phạm hành này không 
được đây đủ về phương diện này. 7a Tôn giả Gotama, vì 
rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, và các Tỷ- 
kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn; như 
vậy Phạm hạnh này được đây đủ về phương điện này. 

Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ- 
kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại ø1a, mặc 
áo trăng, theo Phạm hạnh không thành mãn; như vậy Phạm 
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hạnh này đã không được đầy đủ về phương diện này. 7a 
Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn 
pháp này, các Tỷ-kheo cũng đã thành mãn, các Tỷ-kheo-ni 
cũng đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăn 9, theo Phạm hạnh cũng đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này đã được đây đủ về phương diện này. 

Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Ty-kheo đã thành mãn, và các Tỷ- 
kheo ni đã thành mãn, các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo phạm hạnh đã thành mãn nhưng các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục không thành 
mãn; như vậy phạm hạnh này không được đầy đủ về 
phương diện này. Ta Tôn giả Gotama vì rằng Tôn giả 
Gotama đã thành mãn pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành 
mãn, và các Tỷ-kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, 
và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, hưởng thụ vật 
dục đã thành mãn; như vậy Phạm hạnh này được đây đủ về 


phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ- 
kheo-ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trắng, theo phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục đã thành 
mãn; nhưng các Nữ cư sĩ, sống tại gia, mặc áo trăng, sống 
theo Phạm hạnh không thành mãn; như vậy Phạm hạnh này 
không được đầy đủ về phương diện này. 7a Tôn giả 
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Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn pháp này, 
và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo-ni đã thành 
mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, theo 
Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, 
mặc áo trắng, hưởng thụ các vật dục đã thành mãn, và các 
Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trăng, theo Phạm hạnh đã 
thành mãn; như vậy Phạm hạnh này được đây đủ về 
phương diện này. 


Thưa Tôn giả Gotama, nếu Tôn giả Gotama đã thành 
mãn pháp này, và các Ty-kheo đã thành mãn, và các Tỷ- 
kheo ni đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trắng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trắng, hưởng thụ vật dục đã thành 
mãn, và các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh đã thành mãn; nhưng các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc 
áo trăng, hưởng thụ vật dục không thảnh mãn; như vậy 
Phạm hạnh này đã không đầy đủ về phương diện này. 7a 
Tôn giả Gotama, vì rằng Tôn giả Gotama đã thành mãn 
pháp này, và các Tỷ-kheo đã thành mãn, và các Tỷ-kheo-ni 
đã thành mãn, và các Nam cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, theo Phạm hạnh đã thành mãn, và các Nam cư sĩ 
sống tại gia, mặc áo trăng hưởng thụ vật dục đã thành 
mãn, và các nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo trắng, theo Phạm 
hạnh đã thành mãn, và các Nữ cư sĩ sống tại gia, mặc áo 
trăng, hưởng thụ các vật dục đã thành mãn; như vậy Phạm 
hạnh này được đây đủ về phương diện này. 


KINH TRUNG BỘ 030 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama ! Tôn giả Gotama như người dựng đứng 
lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che 
kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vảo 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày. Nay con quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được 
xuất gia với Tôn giả Gotama, được thọ đại gIới. 


— Này Vaccha, ai trước kia thuộc ngoại đạo muốn 
xuất gia trong pháp luật này, muốn thọ đại giới, người ấy 
phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn tháng, (nếu) các 
Tỷ-kheo hoan hỷ, có thê cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới 
để trở thành Tỷ-kheo. 


- Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoại 
đạo, muốn xuất gia trong pháp luật này, muốn thọ đại giới 
phải sống bốn tháng biệt trú. Sau bốn tháng, (nếu) các Tỷ- 
kheo hoan hỷ, có thể cho (những vị ãy) xuất gia, cho thọ 
đại giới để trở thành Tý-kheo, con sẽ sống biệt trú bốn 
năm. Sau bốn năm, nếu các Tỷ-kheo hoan hỷ, hãy cho con 
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xuất gia, cho con thọ đại giới để thành Tỷ-kheo. 


Du sĩ ngoại đạo Vacchagotta được xuất Ø1a VỚI Thế 
Tôn, được thọ đại giới, không lâu sau khi thọ đại giới, nửa 
tháng sau khi thọ đại giới, Tôn giả Vacchagotta đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên. 
Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Vacchagotta bạch 
Thế Tôn: 


® Vậy này Vaccha, hãy tu tập hai pháp cao hơn này, 


@fñW WWñïi, Này Vaccha, hai pháp này được tu tập 
cao hơn, chỉ và quán, 


Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Ta muốn 
chứng được các loại thần thông: ta có thể một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; ta có thể hiện hình 
biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi 
ngang hư không; Ta có thể độn thổ trồi lên ngang qua đất 
liền như ở trong nước; ta có thê đi trên nước không chìm 
như đi trên đất liền; ta có thể ngồi kiết già đi trên hư không 
như con chim, với bàn tay ta có thể chạm và rờ mặt trăng 
và mặt trời, những vật có đại oai lực, oai thần như vậy; ta 
có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên" thì Ông sẽ đạt 
được cái gì có thế chứng ngộ ở tại đây, nếu Ông còn giữ 
được đối tượng. 
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Này Vaccha, nếu Ông muốn như sau: "Với thiên nhĩ 
thuần tịnh siêu nhân, ta có thể nghe được hai loại tiếng, 
loài Trời và loài Người, xa hay gần", thì Ông sẽ đạt được 
những gì có thể chứng ngộ ở tại đây, nếu Ông còn giữ 
được đối tượng. 


Này Vaccha, nếu Ông Muốn như sau: "Mong rằng ta 
có thể biết được tâm của các chúng sanh khác, của các 
người khác với tâm của ta; tâm có tham, ta có thê biết được 
là tâm có tham, hay tâm vô tham, ta có thê biết được là tâm 
vô tham; hay tâm có sân, ta có thê biết được là tâm có sân; 
hay tâm vô sân, ta có thê biết được là tâm vô sân; hay tâm 
có si, ta có thê biết được là tâm có si; hay tâm vô si, ta có 
thê biết được là tâm vô si; hay tâm chuyên chú, ta có thể 
biết được là tâm chuyên chú; hay tâm tán loạn, ta có thể 
biết được là tâm tán loạn; hay tâm đại hành, ta có thể biết 
được là tâm đại hành; hay tâm không phải đại hành; ta có 
thê biết được là tâm không phải đại hành; hay tâm chưa vô 
thượng, ta có thể biết là tâm chưa vô thượng: hay tâm vô 
thượng, ta có thể biết là tâm vô thượng; hay định tâm, ta có 
thê biết là định tâm; hay không phải định tâm, ta có thể biết 
là không phải định tâm; hay giải thoát tâm, ta có thể biết là 
giải thoát tâm; hay không phải giải thoát tâm, ta có thể biết 
là không phải giải thoát tâm", thì Ông sẽ đạt được những gì 
có thể chứng ngộ tại đây, nếu Ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muôn như sau: "Ta có thê 
nhớ đên nhiêu đời sông quá khứ, như một đời, hai đời, ba 
đời, bôn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi 
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đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, trăm đời, hai trăm đời, 
ngàn đời, trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, 
nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng: "Tại chỗ kia ta có 
tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau 
khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại chỗ Ấy, 
ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như 
thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế 
này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh ra ở đây. Như 
vậy, ta có thể nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các 
nét đại cương và các chi tiết", Ông sẽ đạt được những gì có 
thê chứng ngộ tại đây, nêu Ông còn giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thê muốn như sau: "Với thiên 
nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự sống và chết 
của chúng sanh. Ta có thể biết răng, chúng sanh người hạ 
liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn 
kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ. Những chúng sanh 
này làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phỉ báng các bậc 
Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những 
người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cối 
dữ ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào 
làm các thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phi báng các 
bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh lên các thiện thú, Thiên giới, trên đời này. Như 
vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta có thể thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Ta có thể biết chúng sanh, 
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người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may măn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ", Ông sẽ 
đạt được những gì có thể chứng ngộ tại đây, nếu người còn 
giữ được đối tượng. 


Này Vaccha, Ông có thể muốn như sau: "Với sự đoạn 
trừ các lậu hoặc, mong rằng ta có thể với thượng trí tự 
mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại vô 
lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát", Ông sẽ chứng đạt những 
gì có thể chứng ngộ tại đây, nếu Ông còn giữ được đối 
tượng. 


Rồi Tôn giả Vaccha hoan hỷ, tùy hý lời Thế Tôn dạy, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu 
hướng về Ngài rồi từ biệt. Rồi Tôn giả Vacchagotta độc 
trú, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, 
không bao lâu với thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt 
và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh, vì mục đích này Thiện gia nam tử chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, sau đời 
hiện tại không có đời khác nữa; Tôn giả Vacchagotta đã trở 
thành một vị La hán khác nữa. 


Sau một thời gian, một số đông Tỷ-kheo đi đến yết 
kiến Thế Tôn. Tôn giả Vacchagotta thấy các Tỷ-kheo từ 
đàng xa đi đến, sau khi thấy liền đến các Tỷ-kheo ấy, sau 
khi đến nói với các Tỷ-kheo ấy như sau: 


— Chư Tôn giả đang đi đâu ? 
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— Thưa Hiền giả, chúng tôi đi đến yết kiến Thế Tôn. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Vacchagotta. Rồi 
các Tỷ-kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Vacchagotta cúi đầu đảnh lễ 
chân Thế Tôn và bạch như sau: "Thế Tôn đã được con hầu 
hạ, Thiện Thệ đã được con hầu hạ". 


— Này các Tý-kheo, Ta đã được biết tâm của Tỷ-kheo 
Vacchagota với tâm của Ta như sau: "Iý-kheo 
Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy 
lực". Các chư Thiên cũng báo với Ta ý nghĩa ấy: "Tỷ-kheo 
Vacchagotta là bậc tam minh, có đại thần lực, có đại uy 


tt 


lực, 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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74. KINH TRƯỜNG TRẢO 
(Dighanakhasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), trên 
núi Gijjhakuta (Linh Thứu), trong hang Sukarakhata. Rồi 


Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với 
Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu liền đứng một bên. Đứng một bên, du sĩ ngoại đạo 
Dighanakha nói với Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, tôi có lý thuyết như sau, tôi có tri 
kiến như sau: "Tất cả đều không làm cho tôi thích thú". 

— Này Aggivessana, tri kiến: "Tất cả đều không làm 
cho tôi thích thú", tri kiến ấy không làm Ông thích thú? 

- Tôn giả Gotama, nếu tri kiến ấy làm tôi thích thú, 
thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng giống như vậy. 
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- Này Aggivessana, nếu số đông người ở trong đời đã 
nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, thời đây cũng 
giống như vậy", thời họ không từ bỏ tri kiến ấy, họ chấp 
thủ một tri kiến khác. Này Aggivessana, nếu thiểu số người 
ở trong đời đã nói như sau: "Thời đây cũng giống như vậy, 
thời đây cũng giống như vậy", thời họ sẽ từ bỏ tri kiến ấy 
và không chấp thủ một tri kiến khác. 

Này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn có lý 
thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi 
thích thú". Này Aggivessana, một số Sa-môn, Bà-la-môn 
có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm 
cho tôi không thích thú". Này Aggivessana, một số Sa- 
môn, Bà-la-môn có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: 
"Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích 
thú”. 


Ở đây, này Aggivessana, một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
có lý thuyêt như sau, có tri kiên như sau: 


Ở đây, này Aggivessana, một sô Sa-môn, Bà-la-môn 
có lý thuyêt như sau, có tri kiên như sau: 


Khi được nói vậy, du sĩ ngoại đạo Dighanakha thưa 
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với Thê Tôn: 


— Tôn giả Gotama tán dương quan điêm của tôi, Tôn 
giả Gotama hêt sức tán dương quan điêm của tôi. 


— Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một phần 
làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú". Cái gì 
trong tri kiến này làm họ thích thú là gần tham dục, gần 
phiền trược, gần hoan lạc, gần đắm trước, gần chấp thủ. 
Cái gì trong tri kiến này làm họ không thích thú là gần 
không tham dục, gần không triền phược, gần không hoan 
lạc, gần không đắm trước, gần không chấp thủ. 


Ở đây, này Aggivessana, những Sa-môn, Ba la môn 
có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Tất cả đều làm 
tôi thích thú ". Ö đây, người có trí suy nghĩ như sau: "Nếu 
ta nói tri kiến này của ta: "Tất cả đều làm tôi thích thú", ẾÑ 


Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như 
sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi không 
thích thú", và Sa-môn hay Bà-la-môn nào có lý thuyết như 
sau, có tri kiến như sau: "Một phần làm tôi thích thú, một 
phần làm tôi không thích thú". 


KINH TRUNG BỘ 039 


Ở đây, này Aggivessana, nêu có những Sa-môn, Bà- 


la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Tá: 
cả đêu làm cho tôi không thích thú". Ö đây, người có trí 
suy nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến này của ta: "Tất cả 
đều làm tôi không thích thú", và nếu ta cô chấp, kiên chấp 
tri kiến này và nói: "Đây là sự thật, ngoài ra là hư vọng”, 
thì như vậy, ta đối nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: 
"Tất cả đều làm cho tôi thích thú" và Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Một 
phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi không thích thú". 


Ở đây, này Aggivessana, nếu có những Sa-môn, Bà- 
la-môn nào có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: “Một 
phân làm tôi thích thú, một phân làm tôi không thích thú". 
Ở đây, người có trí suy nghĩ như sau: "Nếu ta nói tri kiến 
này của ta: "Một phần làm tôi thích thú, một phần làm tôi 
không thích thú", và nếu ta có chấp, kiên chấp tri kiến này 
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và nói: "Đây là sự thật ngoài ra là hư vọng”, thì như vậy, ta 
đối nghịch với hai hạng người: Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm 
cho tôi thích thú” và Sa-môn hay Bà la-môn này có lý 
thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Tất cả đều làm cho tôi 
không thích thú”. 


s Nhưng này Aggivessana, thân này có sắc, do bốn đại 
thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô 
thường, biến hoại, phân toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, cần 
phải được quán sát là vô thường, khổ, như bệnh, như 
cục bướu, như mũi tên, như điều bất hạnh, như bệnh 
chướng, như kẻ địch, như phá hoại, là không, là vô ngã. 


lồ 9ô ñgã #Š thỏi thân, thân dục, thân ái, thân phục 
tòng được đoạn diệt. 


®' Này AggIvessana, có ba thọ này; lạc thọ, khổ thọ, bất 
khổ bất lạc thọ. 
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=.. Này Aggivessana, trong khi cảm giác lạc thọ. chính 


— Này Aggivessana, trong khi cảm giác khô thọ, chính 
khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm giác bất 
khổ bất lạc thọ, chỉ cảm giác khổ thọ. 

— Này Aggivessana, trong khi cảm giác bất khổ bất lạc 
thọ, chính khi ấy không cảm giác lạc thọ, không cảm 
giác khổ thọ, chỉ cảm giác bất khổ bắt lạc thọ. 


= Này Agsivessana, J#ỆWWW@ẾWW6fÄIWWØfW7WWWW///đ6 


= Này Aggivessana, khổ thọ là vô thường, hữu vi, do 
duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hại, bị suy tàn, bị 
tiêu diệt. 


= Này Aggivessana, bất khổ bất lạc thọ là vô thường, 
hữu vi, do duyên sanh, bị đoạn diệt, bị hủy hoại, bị 
suy tàn, bị tiêu diệt. 


Thấy vậy, này Aggivessana, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly lạc thọ, yếm ly khổ thọ, yếm ly bất khổ bất lạc thọ 
=> Do yếm ly, vị ấy không có tham dục => Do không 
tham dục, Vị ấy được giải thoát => Đối với tự thân đã giải 
thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải thoát". Vị 
ấy biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, việc cần làm 
đã làm. Sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa". 
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Với tâm giải thoát như vậy, này Aggivessana, Tỷ-kheo 
không nói thuận theo một ai, không tranh luận vớt mội 
ai, Chỉ nói theo từ ngữ đã được dùng ở đời, không có 
chấp thú (từ ngữ ấy). 

Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta đứng sau lưng Thế Tôn 
và đang quạt Thế Tôn. Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ như 
sau: “Thể Tôn đã thuyết cho chúng ta sự đoạn trừ các pháp 
ấy nhờ thắng trí. Thiện Thệ đã thuyết cho chúng ta sự từ bỏ 
các pháp ấy nhờ thắng trí". Khi Tôn giả Sariputta suy nghĩ 
như vậy, tâm (của Tôn giả) được giải thoát các lậu hoặc, 
không còn chấp thủ. 


Còn đối với du sĩ ngoại đạo Dighanakha, pháp nhãn 


ly trần, vô cầu được khởi lên: "Phàm pháp gì được khởi 
lên, tắt cả pháp ấy được đoạn diệt". Rồi du sĩ ngoại đạo 
Dighanakha thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập 
vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự 
tín, không y cứ nơi người khác đối với đạo pháp của đức 
Bồn sư, liền bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng 
tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, Chánh 
pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện 
trình bày giải thích. Nay con xin quy y Tôn giả Gotama, 
quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả 
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Gotama nhận con làm cư sĩ, từ nay trở đi cho đên mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


KINH TRUNG BỘ 0414 


75. KINH MAGANDIYA 
(Magandiyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru, tại thị 
trấn của dân chúng Kuru tên là Kammasadhamma, trên 
thảm cỏ trong nhà lửa của một Bà-la-môn thuộc dòng họ 
Bharadvaja. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
vào Kammasadhamma để khất thực. Đi khất thực ở 
Kammasadhamma xong, sau bữa ăn, trên đường khi khất 
thực về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để nghỉ trưa. Sau khi 
đi sâu vào khu rừng ấy, Thế Tôn đến ngồi dưới một gốc 
cây để nghỉ trưa. 


Rồi du sĩ Magandiya, trong khi đi bộ ngao du cùng 
khắp, đến tại ngôi nhà lửa của Bà-lamôn thuộc họ 
Bharadvaja. Du sĩ Magandiya thấy thảm cỏ đã soạn sẵn 
trong nhà lửa của vị Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa, 
khi thấy vậy liền nói với Bà-lamôn thuộc dòng họ 
Bharadvala: 


- Tấm thảm cỏ này trong nhà lửa của Tôn giả 
Bharadvaja đã được sửa soạn cho ai, hình như là chỗ nằm 
ngủ của một Sa-môn ? 

— Thưa Tôn giả Magandiya, có Sa-môn Gotama là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca). Tiếng đồn 
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tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn giả Gotama: "Đây là 
Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh 
Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn". Chỗ nằm này 
được sửa soạn cho Tôn giả Gotama ấy. 


— Thật sự, này Tôn giả Bharadvaja, chúng tôi thấy 
một sự bất hạnh khi chúng tôi thấy chỗ ngủ của Tôn giả 
Gotama, một vị phá hoại sự sống (bhunahuno). 


— Này Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Này 
Magandiya, hãy thận trọng lời Ông nói. Nhiều vương tộc 
trí giả, nhiều Bà-la-môn trí giả, nhiều Cư sĩ trí giả, nhiều 
Sa-môn trí giả có lòng tin nơi Tôn giả Gotama ấy, và đã tu 
tập theo Thánh đạo, theo Pháp và theo (chí) Thiện. 

- Này Tôn giả Bharadvaja, nếu chúng tôi thấy mặt 
Tôn giả Gotama, chúng tôi sẽ nói như sau trước mặt vị ấy: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sống". Vì sao vậy ? 
Thánh điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 

— Nếu Tôn giả Magandiya hoan hỷ, tôi sẽ tin lại sự 
tình này cho Sa-môn Gotama biết. 

— Tôn giả BharadvaJa hãy yên lòng, và hãy nói lên 
những điều gì đã được nói. 

Thế Tôn với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân nghe được 
câu chuyện giữa Bà-la-môn thuộc dòng họ BharadvaJa và 
du sĩ Magandiya. Và Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
độc cư đứng dậy, đi đến nhà lửa của Bà-la-môn thuộc dòng 
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họ Bharadvaja, sau khi đến liền ngồi trên thảm cỏ đã soạn 
sẵn. Rồi Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
với Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với 
Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvaja đang ngồi một bên: 

— Này BharadvaJa, có phải có cuộc nói chuyện giữa 
du sĩ Magandiya với Ông về vấn đề thảm cỏ này ? 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Bharadvaja hoảng hốt, 
lông tóc dựng ngược, bạch Thể Tôn: 


— Chính là điêu chúng con muôn thưa với Tôn giả 
Gotama và Tôn giả Gotama đã đoán trước chúng con. 


Nhưng cuộc nói chuyện này giữa Thế Tôn và Bà-la- 
môn thuộc dòng họ Bharadvaja nói chưa xong, du sĩ 
Magandiya, khi đi bộ ngao du cùng khắp, đến tại ngôi nhà 
lửa của Bà-la-môn thuộc dòng họ Bharadvala, đến tại chỗ 
Thế Tôn, sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
với Thế Tôn, và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói 
với du sĩ Magandiya đang ngồi một bên: 


— Này Magandiya, con mắt ưa thích sắc, ái lạc sắc, 
WWWfý6f/ÐWD 0E ri0ii6i T0 C011 0 i01. Này ÀZagarcJiva. có 
phải vì vậy mà Ông nói: "Sa-môn Œotama là người phá 
hoại sự sông 2” 
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— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: "Sa-môn 
Gotama phá hoại sự sông". Vì sao vậy ? Thánh điên của 
chúng tôi đã truyên lại như vậy. 


— Này Magandiya, tai ưa thích tiếng.. Này 
Magandiya, mũi ưa thích hương... Này Magandiya, lưỡi ưa 
thích vị.. Này Magandiya, thân ưa thích xúc... Này 
Magandiya, ý ưa thích pháp, ái lạc pháp, hoan hỷ pháp và 
Như Lai nhiếp phục, thủ hộ, hộ trì ý và thuyết pháp để 
phòng hộ ý. Này Magandiya, có phải vì vậy mà ông nói: 
"Sa-môn Gotama là người phá hoại sự sống 2 

— Chính vì vậy, Tôn giả Gotama, mà tôi nói: "Sa-môn 
Gotama là người phá hoại sự sống". Vì sao vậy ? Thánh 
điển của chúng tôi đã truyền lại như vậy. 


— Ông nghĩ thế nào, này Magandiya ? Ở đây, có 
người trước kia đam mê các sắc pháp do mắt nhận thức, 
các sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến dục, hấp dẫn. Người ấy sau một thời gian, sau khi như 
chơn biết được sự tập khỏi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các sắc pháp, sau khi đoạn tận sắc 
ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đối với sắc pháp, người này 
trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tính. Này 
Magandiya, Ông có nói gì về người này ? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Ông nghĩ thế nào ? Này Magandiya, ở đây, có 
người trước kia đam mê các tiêng do tai nhận thức... các 
hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các 
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xúc do thân nhận thức, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả 
lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Người ấy sau một thời 
gian, sau khi như chơn biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, 
vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các xúc, sau khi 
đoạn tận xúc ái, sau khi trừ diệt nhiệt não đối với các xúc, 
người này trú với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an 
tịnh. Này Magandiya, Ông có nói gì về người này ? 


— Không có gì, Tôn giả Gotama. 


— Này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là tại gia, 
Ta sống hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn, 
năm dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, các 
sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức... các hương do 
mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân 
nhận thức, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, liên hệ 
đến dục, hấp dẫn. Này Magandiya, Ta có ba tòa lâu đải 
một cho mùa mưa, một cho mùa đông, một cho mùa hạ. 
Này Magandiya, trong bốn tháng mùa mưa, Ta sống hưởng 


thụ trong lâu đài mùa mưa, được những nữ nhạc công giúp 
vui và không bước xuống khỏi lâu đài ấy. Rồi Ta sau một 


tâm an tịnh. Rồi Ta thấy các chúng sanh khác, chưa xả ly 
tham ái đối với các đục, đang bị các dục ái nhai nghiến, 
đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy theo các dục. 
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Ta không ước vọng được như họ, ở đây, Ta không ham 
thích. Vì sao vậy ? Vì răng, này Magandiya, có hỷ lạc này, 


thấp kém, ở đây, Ta không ham thích. 


Ví như, này Magandiya, một gia chủ hay con một 


người gia chủ, giàu sang, tài vật nhiêu, sở hữu nhiễu, sống 
thọ hưởng một cách đây đu, một cách sung mãn, năm dục 
trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn, các tiếng do 
tai nhận thúc... các hương do mũi nhận thức... các vị đo 
lưỡi nhận thức... các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Vị ấy, sau khi làm 
thiện thân hành, sau khi làm thiện khẩu hành, sau khi làm 
thiện ý hành, khi thân hoại mạng chung, được sanh lên 
thiện thú, Thiên giới, đời này, cọng trú với chư Thiên ở cõi 
trời Ba mươi ba. Vị ấy ở đây, trong rừng Nandana, được 
chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục 
trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung mãn. Vị ấy 
thấy người gia chủ hay con người gia chủ đang thọ hưởng 
năm dục trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung 
mãn. Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Thiên tử ấy, 
được chúng Thiên nữ vây quanh, thọ hưởng năm thiên dục 
trưởng dưỡng một cách đây đủ, một cách sung mãn, vị ấy 
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— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama ! Vì sao vậy ? 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là 
tại gia. Ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn 
các dục trưởng dưỡng các sắc pháp do mắt nhận thức, các 
sắc pháp này là khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức... các hương do 
mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc do thân 
nhận thức, các xúc này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi 
chơn biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận dục ái, sau 
khi trừ diệt nhiệt não của các dục, Ta trú với khát ái được 
đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta thấy các chúng sanh 
khác chưa xả ly tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái 
nhai nghiến, đang bị dục nhiệt não thiêu đốt, đang chạy 
theo các dục. Ta không ước vọng được như họ, ở đây, Ta 
không ham thích. Vì sao vậy ? Vì rằng, này Magandiya, có 
hỷ lạc này, ly dục, ly bất thiện pháp, sau khi chứng đạt 
thiên lạc được an trú, hoan hỷ trong hỷ lạc ấy. Ta không ao 
ước cái gì thấp kém; ở đây, Ta không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi; với 
thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các 
loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. Các bạn 
bè thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y sĩ 
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khoa mồ xẻ. Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. 
Người ấy dùng thuốc, được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an 
lạc, tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào HgƯỜi ấy muốn. Người 
ấy thấy một người bị bệnh cùi khác, với thân (đây) những 
lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị cái loài trùng đục 
khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, 
hơ đốt thân mình trên hỗ than bừng. Này Magandùsa, 
Ông nghĩ thế nào ? 


— Không, thưa Tôn giả Gotama. Vì sao vậy ? Thưa 
Tôn giả Gotama, khi có bệnh thời cần thuốc trị bệnh, khi 
không bệnh, thời không cần thuốc trị bệnh. 


— Cũng vậy, này Magandiya, Ta thuở trước, khi còn là 
tại gia, Ta hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung mãn, 
các dục trưởng dưỡng, các sắc pháp do mắt nhận thức, các 
sắc pháp này là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến 
dục, hấp dẫn, các tiếng do tai nhận thức... các hương do 
mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận thức... các xúc đo thân 
nhận thức, các xúc ấy là khả ái, khả hý, khả lạc, khả ý, liên 
hệ đến dục, hấp dẫn. Rồi Ta sau một thời gian, sau khi 
như chơn biết được sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, sự 
nguy hiểm và sự xuất ly của các dục, sau khi đoạn tận 


với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. Rồi Ta 


thây các chúng sanh khác chưa xả ly tham ái đôi với các 


dục, đang bị các dục ái nhai nghiền, đang bị dục nhiệt não 
thiêu đốt, đang chạy theo các dục. Ta không ước vọng 
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được như họ; ở đây, Ta không ham thích. Vì sao vậy ? Vì 
rằng, này Magandiya, có hý lạc này, ly dục, ly bất thiện 
pháp, sau khi chứng đạt thiên lạc, được an trú, hoan hỷ 
trong hỷ lạc ấy. Ta không ao ước cái gì thấp kém; ở đây Ta 
không ham thích. 


Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi, với 
thân (đây) những lở lói, với thân hư thối, nứt chảy, bị các 
loại trùng đục khoét, đang cào rách miệng các vết thương 
với móng tay, hơ đốt thân mình trên hồ than hừng. Các bạn 
bè thân hữu, bà con huyết thông của người ấy mời một y sĩ 
khoa mồ xẻ. Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho người ấy thuốc. 


Người ấy dùng thuốc được khỏi bệnh cùi, không bệnh, an 
lạc, tự do, tự tại, có thể đi chỗ nào người ấy muốn. Rồi có 


— Thưa Tôn giả Gotama, có. Vì sao vậy ? Vì sự xúc 
pham với lửa, là đau khổ, thưa Tôn giả Gotama, rất là nồng 
cháy, rất là nhiệt não. 

— Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Có phải chỉ 
hiện tại sự xúc chạm với lửa ấy là đau khổ, rất là nông 
cháy, rất là nhiệt não, hay là trước đáy, sự xúc chạm với 
lửa ấy đã là đau khổ, rất là nông cháy, rất là nhiệt não ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, hiện tại sự xúc chạm với lửa 
ây là đau khô, rât là nông cháy, rât là nhiệt não, và xưa kia, 
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sự xúc chạm với lửa ấy đã là đau khổ, rất là nồng cháy và 
rất là nhiệt não. Tuy vậy, thưa Tôn giả Gotama, kẻ bị bệnh 
cùi này, với thân (đầy) những lở lói, với thân hư thối nứt 
chảy, bị các loài trùng đục khoét, đang cào rách miệng các 
vết thương với móng tay, với các căn bị hư hoại do sự xúc 
chạm đau khổ với ngọn lửa, lại có phản tưởng là được lạc 
thọ. 

— Cũng vậy, này Magandiya, sự xúc chạm với các 
dục trong thời quá khứ cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, 
rất là nhiệt não, và sự xúc chạm với các dục trong thời vị 
lai cũng là đau khổ, rất là nồng cháy, rất là nhiệt não, và sự 


xúc chạm với các dục trong thời hiện lại cũng là đau khổ, 
rất là nồng cháy, rất là nhiệt não. Và này Magandiya, 


dục, đang bị các dục ái nhai nghiền, đang bị dục nhiệt não 
thiêu đốt, với các căn bị hư hoại, Ñ6 Sự Xúe chạm đau Khố 
WWWENGWET lai có phản tướng là được lạc (họ. 

Vĩ như, này Magandiya, một người bị bệnh cùi thân 
(đây) lở lói, thân bị hư thối nứt chảy, bị các loài trùng đục 
khoét, đang cào rách miệng các vết thương với móng tay, 
hơ đốt thân mình trên hỗ than hừng. Này Magandiya, 
người bị bệnh cùi với thân (đây) lở lói, thân bị hư thối nứt 
chảy, bị các loài trùng đục khoét, càng cào rách miệng 
các vết thương với các móng tay, càng hơ đốt thân mình 
trên hỗ than hừng chừng nào thời miệng các vết thương 
ấy lại càng thêm bất tỉnh, càng thêm hôi thối và càng 
thêm thôi nát, và người ấy chỉ có cảm giác dễ chịu, thỏa 
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thích do nhân duyên gãi ngửa miệng các vết thương. 


Cũng vậy, này Magandiya, các chúng sanh chưa 
đoạn trừ tham ái đối với các dục, đang bị các dục ái nhai 
nghiễn, đang bị dục nhiệt não thiêu đối, chạy theo các dục. 
Này Magandiya, các chúng sanh, chưa đoạn trừ tham ái 
dục nhiệt não thiêu đốt, càng chạy theo dục chừng nào, 
thời dục ái các chúng sanh ấy càng tăng trưởng, càng bị 
dục nhiệt não thiêu đốt, và họ chỉ có cảm giác dê chịu, 
thỏa thích do duyên năm dục trưởng dưỡng. 

Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Ông có thấy hay 


nghe một vị vua hay vị đại thân của vua hưởng thụ một 
cách đây đủ, một cách sung mãn năm đục trưởng dưỡng, 
dục ải chưa được đoạn tận, dục nhiệt não chưa được trừ 
diệt, đã tru, đang trú hay sẽ trú với khát di được đoạn trừ, 
với nội tâm an tịnh không ? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Lành thay, này Magandiya ! Này Magandiya, Ta 
cũng không thấy, cũng không nghe một vị vua hay vị đại 
thần của vua hưởng thụ một cách đầy đủ, một cách sung 
mãn năm dục trưởng dưỡng, dục ái chưa được đoạn tận, 
dục nhiệt não chưa được trừ diệt, đã trú, đang trú hay sẽ trú 
với khát ái được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh. 


«® Nhưng này Magandiya, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào đã sống, đang sông hay sẽ sống với khát ái 
được đoạn trừ, với nội tâm an tịnh, tất cả những vị 
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này, sau khi như chơn biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị 
ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các dục Ấy, VỚI 
dục ái được đoạn tận, với dục nhiệt não được trừ diệt, 
đã trú, đang trú hay sẽ trú với khát ái được đoạn trừ, với 
nội tâm được an tịnh. 


Rồi Thế Tôn, thời ấy nói lên cảm hứng ngữ như sau: 
Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niết-bàn, lạc tối thắng, 
Bát chánh là độc đạo, 
An ôn và bắt tử. 

Khi được nghe vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế Tôn: 

— Thật hy hữu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama † Lời này được Tôn giả Gotama khéo 
nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 

Con cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama, con cũng đã 
được nghe lời này, do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ 
đã nói: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 

Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, lời nói này lời nói kia 

phù hợp nhau. 
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- Nhưng này Magandiya, điều mà Ông đã được nghe 
do các vị Tôn sư, đại Tôn sư các du sĩ đã nói: 


Không bệnh, lợi tối thắng, 
Niễt-bàn, lạc tối thắng, 
Thế nào là không bệnh ? Thế nào là Niết-bàn 2 
Khi được nói vậy, du sĩ Magandiya, tự lẫy tay xoa 
bóp chân tay của mình và nói: 
— Thế nào là không bệnh, thưa Tôn giả Gotama ? Thế 
nào là Niết-bàn, thưa Tôn giả Gotama ? Tôi nay không 
bệnh, an lạc, không có bệnh tật gì ở tôi. 


— Này Magandiya, ví nhự người sanh ra đã mù, không 
thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc xanh, không 
thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, 
không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không 
thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người áy 
nghe một người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tắm 


vải trắng, xinh đẹp, không cầu uế, thanh tịnh". Và người ấy 


ấy với một tâm y thô, dính dâu và đất và nói: "Này bạn, 
đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uễ, thanh tịnh 
cho bạn". Người ấy lấy tấm y ấy, sau khi lấy, đắp trên 
mình. Sau khi đắp trên mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời 
nói tự mãn: "Thật tốt đẹp thay tắm vải trắng xinh đẹp, 
không cầu uễ, thanh tịnh". 


Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? Kẻ sanh ra đã 
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mà kia, do biết, do thấy, lấy tâm y thô, dính dấu và đất ấy 
để rôi sau khi lấy người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên 
mình; người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt 
đẹp thay, tắm vải trắng xinh đẹp, không cấu uễ, thanh tịnh, 
hay là do lòng tin người có mắt ? 


- Thưa Tôn giả Gotama, do không biết, không thấy, 
kẻ sanh ra đã mù kia lẫy tấm y thô, dính dầu và đất ấy để 
rồi sau khi lấy, người ấy đắp trên mình, sau khi đắp trên 
mình, người ấy hoan hỷ thốt lên lời nói tự mãn: "Thật tốt 
đẹp thay tắm vải trăng, xinh đẹp, không cấu uế, thanh tịnh" 
là do lòng tin người có mắt. 

— Cũng vậy, này Magandiya, các du sĩ mù lòa, không 
có mặt, không biết không bệnh, không thấy Niết-bàn 
nhưng nói lên câu kệ này: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 
® Này Magandiya, câu kệ này trong thời quá khứ đã 

được các bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác nói lên: 

Không bệnh, lợi tối thắng, 

Niễt-bàn, lạc tối thắng. 

Bát chánh là độc đạo, 

An ồn và bất tử. 

Và câu kệ ấy này được dân dân lan tràn đến dân chúng 
phàm phu. 
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Nhưng này Magandiya, thân này trở thành bệnh khổ, 
trở thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, 
trở thành bệnh chướng và với thân trở thành bệnh khô, trở 
thành cục bướu, trở thành mũi tên, trở thành bất hạnh, trở 
thành bệnh chướng này, Ông nói: "Thưa Tôn giả Gotama, 
cái này là không bệnh ấy, cái này là Niết-bàn ấy". Như vậy, 
này Magandiya, Ông không có Thánh nhãn ấy, với Thánh 
nhãn ấy Ông có thê biết không bệnh, có thê thấy Niết-bàn. 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không 
thấy sắc đen hay sắc trắng, không thấy sắc xanh, không 
thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, 
không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không 
thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Các bạn bè 
thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mời một y$ĩ 
khoa mô xẻ. Vị y sĩ khoa mổ xẻ nảy cho người ấy thuốc. 
Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt không khởi lên, mắt 
không được sáng tỏ. Này Magandiya, Ông nghĩ thế nào ? 
Có phải vị thầy thuốc ấy cảm thấy mệt mỏi, phiên não 
không ? 


— Thưa vâng, Tôn giả Gotama. 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp cho 
Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn ấy", và Ông 
không biết không bệnh, không biết Niết-bàn thời như vậy 
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làm Ta mệt mỏi, làm Ta phiên não. 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả 
Gotama có thê thuyết pháp cho ta để ta có thể biết không 
bệnh, có thê thấy Niết-bàn". 


— Này Magandiya, ví như người sanh ra đã mù, không 
thấy sắc đen hay sắc trăng, không thấy sắc xanh, không 
thấy sắc vàng, không thấy sắc đỏ, không thấy sắc đỏ tía, 
không thấy cái gì thăng bằng, không thăng bằng, không 
thấy các vì sao, không thấy mặt trăng, mặt trời. Người ấy 
nghe một người có mắt nói như sau: "Thật tốt đẹp thay tắm 
vải trắng, xinh đẹp, không cấu uễ, thanh tịnh", và người ấy 
đi tìm tâm vải trắng. Rồi có một người khác đánh lừa 
người ấy với một tấm ỹ thô, dính dâu và đất và nói: “Này 
bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, không cấu uễ, thanh 
tịnh cho bạn". Người ấy lấy tấm y ấy. Sau khi lấy, người ấy 
đắp trên mình, sau khi đắp trên mình người ấy, các bạn bè 
thân hữu, bà con huyết thống của người ấy mởi mỘI ÿ Sĩ 


khoa mồ xẻ. Vị y sĩ khoa mồ xẻ này cho HgƯỜI ấy thuốc bài 
tiết các nhơ bần về phía trên, bài tiết các nhơ bản về phía 
dưới, xức thuốc mắt, thoa dâu cho mắt, cho thuốc qua lỗ 
mũi. Người ấy sau khi dùng thuốc, mắt được khởi lên, mắt 
được sáng tỏ. Với mắt được khởi lên, người ấy đoạn trừ 
tham dục đối với tấm y thô, đính dầu và dính đất kia, và 
Hgười ấy có thể xem người kia là không phải bạn, có thể 
xem người kia là thù địch và nghĩ đến sát hại sinh mạng 
(của người kia): “Thật sự trong một thời gian dài, Ta bị 
người này lường gạt, lừa dối, phỉnh gạt với tấm y thô, dính 
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"Này bạn, đây là tấm vải trắng, xinh đẹp, 
không cầu uế, thanh tịnh cho bạn". 


Cũng vậy, này Magandiya, nếu Ta thuyết pháp cho 
Ông: "Đây là không bệnh ấy, đây là Niết-bàn ấy", Ông có 
thê biết không bệnh, Ông có thê thấy Niết-bàn. Và với mắt 
được khởi lên cho Ông, lòng tham dục đối với năm thủ 
uấn được đoạn trừ; và Ông có thể nghĩ như sau: "Thật sự 


— Con có lòng tin Tôn giả Gotama như sau: "Tôn giả 
Gotama có thể thuyết pháp cho ta khiến ta có thể từ chỗ 
ngồi này đứng dậy, không còn mù nữa". 

— Vậy này Magandiya, hãy thân cận các vị chân nhân, 
Này Magandiya, do Ông thân cận các vị chân nhân, thời 
này Magandiya, Ông sẽ được nghe diệu pháp. Này 
Magandiya, do ông được nghe diệu pháp, thời này 
Magandiya, Ông sẽ 
pháp. Này Magandiya, do Ông sống đúng với Chánh pháp 
và tùy pháp, thời này Magandiya, Ông sẽ 
mình thấy: "Đây là những bệnh chướng, những cục bướu, 
những mũi tên. Ở đây, những bệnh chướng, những cục 
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bướu, những mũi tên . Do 
chấp thủ được diệt ở ta, nên hữu diệt; do hữu diệt, sanh 
diệt; do sanh diệt, già, chết, sâu, bi, khổ, ưu, não được diệt 
trừ. Như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẫn này". 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Magandiya bạch Thế 
Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Thưa Tôn giả Gotama, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn 
sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc; 
cũng vậy, Chánh pháp đã được các Tôn giả Gotama dùng 
nhiều phương tiện trình bày giải thích. Nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y Ty-kheo Tăng. Con 
xin xuất gia với Tôn giả Gotama, con xin thọ đại giới. 


— Này Magandiya, ai trước kia là ngoại đạo nay muốn 
xuất gia, muốn thọ đại giới trong pháp và luật này phải 
sống bốn tháng biệt trú. Sau khi sống bốn tháng biệt trú, 
các Tý-kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, cho thọ đại giới để 
thành vị Tỷ-kheo. Nhưng Ta nhận thấy các tánh con người 
sai biệt nhau. 


— Thưa Tôn giả Gotama, nếu những người xưa kia là 
ngoại đạo, nay muốn xuất gia, muốn thọ đại giới trong 
pháp và luật này, phải sống bốn tháng biệt trú, sau khi sống 
bốn tháng biệt trú, các Tỷ-kheo nếu đồng ý sẽ cho xuất gia, 
cho thọ đại giới; thời con sẽ xin sông biệt trú bốn năm, sau 
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khi sống biệt trú bốn năm, nếu các Tỷ-kheo đồng ý, hãy 
cho con xuất gia, hãy cho con thọ đại giới để thành Tỷ- 
kheo. 


Và du sĩ Magandiya được xuất gia với Thế Tôn, được 
thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả 
Magandiya ở một mình an tịnh, không phóng dật, sống 
nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao lâu, vị này chứng được 
mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là mục 
đích của vô thượng Phạm hạnh, ngay trong hiện tại, với 
thượng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt và an trú: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, sau 
đời này sẽ không có đời sống khác nữa". Tôn giả 
Magandiya hiểu biết như vậy. 

Và Tôn giả Magandiya trở thành một vị A-la-hán nữa. 
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76. KINH SANDAKA 


(Sandakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), 
tại tu viện Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka 
trú ở hang Pilakka với đại chúng du sĩ, khoảng độ năm 
trăm du sĩ. Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh độc cư đứng dậy, và nói với các Tỷ-kheo: 

— Chư Hiền, chúng ta hãy đi đến Devakatasobbha để 
xem hang. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn 
giả Ananda với một số đông Tỷ-kheo đi đến 
Devakatasobbha. Lúc bấy giờ, du sĩ Sandaka ngồi với đại 
chúng du sĩ đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận 
nhiều vấn đề phù phiếm như câu chuyện về vua chúa, câu 
chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về 
binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến 
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tranh, câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu 
chuyện về đồ mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện 
về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà 
con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu 
chuyện về thị trấn, câu chuyện vẻ thành phó, câu chuyện về 
quốc độ, câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về vị anh hùng, 
câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lẫy nước, câu 
chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu 
chuyện về hiện trạng của thế giới, hiện trạng của đại 
dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu. Du sĩ 
Sandaka thầy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, thấy vậy liên 
khuyên cáo chúng của mình: 

— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng ! Các Tôn giả hãy lặng 
tiếng ! Nay đệ tử của Sa-môn Gotama, Sa-môn Ananda 
đang đến. Khi nào các đệ tử của Sa-môn Gotama trú ở 
Kosambi, thời Sa-môn Ananda này là một vị trong những 
vị ấy. Các Tôn giả ấy ưa mến trầm lặng, tu tập trong trầm 
lặng, tán thán trầm lặng, nếu biết chúng này trầm lặng, có 
thê ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Tôn giả Ananda đến chỗ 
du sĩ Sandaka. Du sĩ Sandaka thưa với Tôn giả Ananda: 

- Hãy đến, Tôn giả Ananda ! Thiện lai, Tôn giả 
Ananda ! Đã lâu Tôn giả Ananda mới tạo cơ hội này, nghĩa 
là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngồi, đây là chỗ ngồi đã 
soạn sẵn. 


Tôn giả Ananda ngôi trên chô đã soạn sẵn. Du sĩ 
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Sandaka lẫy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. 
Tôn giả Ananda nói với du sĩ Sandaka đang ngồi một bên: 


— Này Sandaka, nay các vị hội họp nhau ở đây, đang 
bàn vân đê øì ? Và câu chuyện øì giữa các vị bị gián đoạn ? 


— Tôn giả Ananda, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi 
đang hội họp bàn luận. Lát nữa Tôn giả Ananda nghe lại 


cũng không khó khăn gì. Lành thay, nếu được Tôn giả 


— Vậy này Sandaka, hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ 
giảng: 
— Thưa vâng, Tôn giả. 


Du sĩ Sandaka vâng đáp Tôn giả Ananda. Tôn giả 
Ananda nói như sau: 


- Này Sandaka, bốn pháp phi phạm hạnh trú này, 
do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố, và bốn pháp bất an phạm hạnh 
cũng được tuyên bố. Ở đây, người có trí không thể tự mình 
sống Phạm hạnh và nếu sống, thời không thể thành đạt 
(chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


‹. 


s* Tôn giả Ananda, bốn pháp phi phạm hạnh trú do Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giá, bậc A-la-hản, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình 
sống Phạm hạnh, và nếu sống, thời không thể thành đạt 
(chánh) đạo, pháp và (chí) thiện; bốn pháp phi phạm 
hạnh trú ấy là gì ? 
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— Ở đây, này Sandaka, có vị Đạo sư có thuyết lý như 
sau, có quan điểm như sau: "Không có bồ thí, không có lễ 
hy sinh, không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có 
mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh, 
sau khi đã tự mình giác ngộ với thăng trí tuyên bố về đời 
này và đời sau. Con người này do bốn đại họp thành, khi 
mệnh chung, địa đại quy nhập địa giới, thủy đại quy nhập 
thủy giới, hỏa đại quy nhập hỏa giới, phong đại quy nhập 
phong giới, các căn nhập vào hư không. (Bốn) người, gánh 


quan tài với người năm trong quan tài là năm gánh người 
chết mang đi, đến chỗ hỏa tảng và thốt ra những lời kế lề, 
đặc tánh của người chết. Các xương thành màu xám như 


Chỉ có người ngu mới tán dương bố thí, lời nói của họ 
trống không, giả dối, vô ích khi họ chấp thuyết "có sự hiện 
hữu (Atthikavada)". Kẻ ngu cũng như người trí, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn 
tại sau khi chết". 


>> Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này, thuyết lý như vầy, quan điểm như vây: 
"Không có bố thí, không có lễ hy sinh... (như trên)... 
Không còn tồn tại sau khi chết". Nếu vị Tôn sư này nói 
đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta 
làm, cải gì được sống ở đây không phải ta sống, nhưng 
cả hai chúng ta ở đây đêu đông đăng khi chứng Sa-môn 
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quả, và ta không có nói: "Cả hai chúng ta, sau khi thân 
hoại mạng chung, sẽ bị đoạn diệt, tiêu thất, sẽ không 
hiện hữu sau khi chết". Thật sự là quá độ hạnh lõa thể, 
trọc đâu, tỉnh tấn ngồi chỏ hỏ, nhỏ lông tóc của vị Tôn 
sư này; trong khi ta sống trong gia đình được con cái 
bao bọc đoanh vậy, thọ dụng chiên-đàn Kasi, mang 
dùng vòng hoa, hương liệu phấn sáp, hưởng thọ vàng 
bạc, và trong đời sau ta sẽ đồng đăng với vị Tôn sư này 
về chỗ thọ sanh. Như vậy, fa biết gì, thấy gì mà fa sẽ 
sống Phạm hạnh dưới vị Đạo sư này ?" Vị ấy sau khi 
biết phi phạm hạnh trú này, yếm ly hạnh ấy và bỏ 
đi. 


=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ nhất, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tuyên bố và ở đây người có trí không 
thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không 
thê thành đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có thuyết lý 
như sau, có quan điểm như sau: "Tự làm hay khiến người 
làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nâu hay 
khiến người đốt nấu, gây phiền muộn, hay khiến người gây 
phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự 
mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lẫy 
của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp đoạt, đánh cướp 
một nhà lẻ loi, chận đường cướp giụt, tư thông vợ người, 
nói láo, hành động như vậy không có tội ác. Nếu lấy một 


bánh xe sắc bén giêt hại tât cả chúng sanh trên cõi đât này, 
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làm thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không 
vì vậy mà có tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Nam 
sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém 
giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy có 
tội ác, gây ra tội ác. Nếu đi trên bờ phía Bắc sông Hằng bố 
thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không 
vì vậy có phước báo, tạo nên phước báo. Bồ thí, tự điều 
phục, tự chế ngự, nói thật không có công đức, không tạo 
nên công đức". 
Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này, có thuyết lý như vầy, có quan điểm như vầy: 
"Tự làm, khiến người làm... (như trên)... không tạo nên 
công đức". Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì 
đã làm ở đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây 
không phải ta sống: nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng 
đăng khi chứng Sa-môn quả, và ta không có nói: "Hành 
động cả hai (chúng ta) không tạo ra tội ác”. Thật sự là quá 
độ... (như trên)... mà ta sẽ sống Phạm hạnh dưới vị Đạo sư 
này ?" Vị ấy sau khi biết phi phạm hạnh trú này, yêm ly 
hạnh ấy và bỏ đi. 
=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ hai, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác đã tuyên bố và ở đây người có trí 
không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời 
không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vị Đạo sư có thuyêt 
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lý như vậy, có quan điểm như vây: "Không có nhân, không 
có duyên. các loài hữu tình bị nhiễm ô: không có nhân, 
không có duyên. các loài hữu tình sẽ bị nhiễm ô. Không có 
nhân, không có duyên, các loài hữu tình được thanh tịnh, 
không nhân không duyên, các loài hữu tình sẽ được thanh 
tịnh. Không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, 
không có cô gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả 
chúng sanh, tất cả sanh loại, tất cả sinh mạng đều không tự 
tại, không lực, không tinh tắn. Họ bị dắt dẫn chỉ phối bởi 
định mệnh. bởi sự trùng hợp, bởi tự tánh. Họ hưởng thọ 


khổ lạc, y theo sáu sanh loại”. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư này có thuyết lý như vầy, có quan điểm như vây: 
"Không có nhân, không có duyên... (như trên)... họ hưởng 
thọ khổ lạc, y theo sáu sanh loại”. Nếu vị Tôn sư này nói 
đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở đây không phải ta làm, 
cái gì được sống ở đây không phải ta sông, nhưng cả hai 
chúng ta ở đây đều đồng đắng khi chứng Sa-môn quả, và ta 
không có nói: "Cả hai chúng tôi, không có nhân, không có 
duyên sẽ được thanh tịnh”. Thật sự là quá độ... (như trên)... 
mà ta sẽ sống theo hạnh ẫy dưới vị Đạo sư này ?" VỊ ẫy sau 
khi biết phi phạm hạnh trú này, yêm ly hạnh ấy và bỏ đi. 
=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ ba, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác tuyên bó, và ở đây người có trí không 
thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thời không 
thê thành đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 
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Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư có thuyết lý 
như vầy, có quan điểm như vây: "Có bảy thân này không bị 
làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, 
không sanh sản, thường tại như đảnh núi, đứng thắng như 
trụ đá. Chúng bất động, không chuyền biến, không xâm hại 
nhau. Chúng không thể ảnh hưởng đến lạc hay khổ với 
nhau, hoặc cả khổ và lạc. Thế nào là bảy ? ———| 


Bảy thân này không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng 
tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh 
núi, đứng thắng như trụ đá. Chúng bất động, không chuyển 
biến, không xâm hại nhau. Chúng không thể ảnh hưởng 
đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Ở đây, không 


bảy thân mà thôi. Có tắt cả là 14 trăm ngàn chủng loại thác 
sanh, lại có thêm 60 một trăm và 6 một trăm. Có 5 một 
trăm loại nghiệp và có 5 nghiệp (theo 5 căn), lại có 3 
nghiệp (về thân, khẩu, ý), lại có toàn nghiệp (thân và 
khẩu), bán nghiệp (ý), có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 
§ nhân địa; 4900 sanh nghiệp, 4900 kẻ du hành, 4900 chỗ ở 
của loài Naga, 2000 căn, 3000 cảnh địa ngục, 36 trần ĐIỚI, 
7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai (sanh từ đốt, hay ly 
hệ thai ?) 7 loài Thiên, 7 loài Người, 7 loài Quỷ, 7 hồ nước, 
7 pavutas (núi hay hồ nhỏ), 7000 pavutas, 700 papatas (vực 
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thắm), 7 mộng, 700 mộng có 8.400.000 đại kiếp, trong thời 
gian ấy kẻ ngu và người trí, sau khi lưu chuyền, luân hồi, 
sẽ trừ tận khổ đau. Không có lời nguyện: "Với giới này, 
với giới cấm này, với khổ hạnh này, hay với Phạm hạnh 
này, tôi sẽ làm cho chín muỗi những nghiệp chưa được 
thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã được thuần thục, 
bởi những nhẫn thọ liên tục không thê đo lường, khổ và lạc 
với những vật đo lường, trong luân hồi không có tăng 
giảm, không có cao thấp. Ví như cuộn chỉ được tung ra sẽ 
được kéo dài đến một mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ 
ngụ và người trí, sau khi lưu chuyến luận hồi sẽ châm din 
khó đau". 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: 
"Vị Tôn sư này có lý thuyết như vầy, có quan điểm như 
vây: "Có bảy thân này... (như trên)... sẽ chấm dứt khô đau". 
Nếu vị Tôn sư này nói đúng sự thật, thời cái gì đã làm ở 
đây không phải ta làm, cái gì được sống ở đây không phải 
ta sống, nhưng cả hai chúng ta ở đây đều đồng đắng khi 
chứng Sa-môn quả, và ta không có nói: "Cả hai chúng tôi, 
sau khi lưu chuyền luân hồi sẽ chấm dứt khổ đau". Thật sự 
là quá độ hạnh lõa thể, trọc đầu, tinh tấn ngồi chỏ hỏ, nhỗ 
lông tóc của vị Tôn sư này, trong khi ta sống trong gia 
đình, được con cái bao bọc đoanh vây, thọ dụng chiên-đàn 
Kasi, mang dùng vòng hoa, hương liệu, phân sáp, hưởng 
thọ vàng bạc, và trong đời sau ta sẽ đồng đăng với vị Tôn 
sư này về chỗ thọ sanh. Như vậy ta biết gì, ta thấy gì mà ta 
sẽ sống theo hạnh ấy với vị Đạo sư này ?" Vị ấy sau khi 
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biết phi phạm hạnh trú này, yếm ly theo hạnh ấy và bỏ 
đi. 


=> Như vậy, này Sandaka là phi phạm hạnh trú thứ tư, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A la hán, 
Chánh Đẳng Giác tuyên bó, và ở đây người có trí không 
thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không 
thê thành đạt (chánh) đạo, pháp, và (chí) thiện. 


Này Sandaka, bốn phi phạm hạnh trú này được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố, và ở đây, người có trí không thể tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt 
(chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ananda ! Bốn phi phạm hạnh trú này đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bắc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố là phi phạm hạnh trú, và ở đây, người có trí 
không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời 
không thể thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 

%* Tôn giả Ananda, thế nào là bốn pháp bất an phạm 
hạnh được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí 
không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời 
không thể thành đạt (chánh) đạo, pháp, và (chí) thiện ? 


= Ở đây, này Sandaka, có bậc Đạo sư nhứt thiết tri nhút 
thiết kiến, tự xem đã chứng được tri kiến hoàn toàn: 
"Khi ta đi, ta đứng, ta ngủ và ta thức, trị, kiến được an 
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trú ở trong ta, liên tục, không gián đoạn". Vị ấy đi vào 
một nhà trồng, không nhận được đồ ăn khất thực, và 
con chó cắn vị ấy, vị ấy gặp voi dữ, gặp người đữ, gặp 
bò dữ, và vị ấy hỏi tên và họ một người đàn bà, một 
người đàn ông, và hỏi tên những con đường của làng, 
của trị trấn. Vị ẫy được hỏi: "Sao như thế này ?", và trả 
lời: "Ta phải vào một nhà trống, do vậy ta đã vào; ta 
phải không nhận được đồ ăn khất thực, do vậy ta đã 
không nhận được đồ ăn khát thực. (Có người) phải bị 
chó căn, do vậy ta đã bị chó cắn. (Có người) phải gặp 
voi đữ, do vậy ta đã gặp; phải gặp ngựa dữ, do vậy ta đã 
gặp, phải gặp bò dữ, do vậy ta đã gặp. Có người phải 
hỏi tên và họ một người đản bà, một người đản ông, do 
vậy ta đã hỏi. (Có người!) phải hỏi tên những con đường 
của làng, của thị trần, do vậy ta đã hỏi". 

>> Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư như sau: "Vị 
Tôn sư nảy là nhất thiết tri, nhứt thiết kiến... (như 
trên)... do vậy ta đã hỏi". Vị ấy sau khi biết: "Hạnh 
này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 

Này Sandaka, đây là Bất an phạm hạnh thứ nhất, 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự 
mình sống theo hạnh ấy, và nếu sông thời không thể thành 
đạt (chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


= Lại nữa, này Sandaka, ở đây, có vỉ Đạo sư y cứ truyền 


thuyết, (xem) truyền thuyết là chân thật, vị này thuyết 
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pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và truyền 
thống, theo uy tín (Thánh) tạng. Này Sandaka, nếu vị 
Đạo sư y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chân 
thật, vị ấy (có phần) khéo nhớ, (có phần) không khéo 
nhớ, (khi thì) như thế này, (khi thì) như thế khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy tư: "Vị Tôn sư 
này y cứ truyền thuyết, xem truyền thuyết là chơn thật, vị 
này thuyết pháp theo truyền thuyết, theo tương truyền và 
truyền thống, theo uy tín (Thánh) tạng. Nếu vị Đạo sư y cứ 
truyền thuyết, xem truyền thuyết là chơn thật, vị ấy (có 
phần) khéo nhớ, (có phần) không khéo nhớ, (khi thì) như 
thế này, (khi thì) như thế khác. Vị ấy sau khi biết: 'Hạnh 
này là bất an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 


Này Sandaka, đây là bất an pham hạnh thứ hai, được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống, thời không thể thành đạt 
(chánh) đạo, pháp, và (chí) thiện. 


=> Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư là nhà lý luận, 
là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý luận và y cứ theo 
suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên tắc tự mình 
sáng tác. Này Sandaka, nếu vị Đạo sư là nhà lý luận, là 
nhà suy luận, vị ấy (có phần) khéo lý luận, (có phần) 
không khéo lý luận, (khi thì) như thế này, (khi thì) như 
thế khác. 


Ở đây, này Sandaka, người có trí suy nghĩ: "Vị Tôn 
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sư nảy là nhà lý luận, là nhà suy luận. Do sự đả phá của lý 
luận và y cứ theo suy luận, vị này thuyết pháp theo nguyên 
tắc tự mình sáng tác. N ếu vị Đạo sư là nhà lý luận, là nhà 
suy luận, vị ẫy (có phân) khéo lý luận, (có phần) không 
khéo lý luận, (khi thì) như thế này, (khi thì) như thế khác. 
Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là bất an" nên yêm ly hạnh 
ấy và bỏ đi. 

Này Sandaka đây là bất an phạm hạnh thứ ba, được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì không thê thành đạt 
(chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


=> Lại nữa, này Sandaka, ở đây có vị Đạo sư là người đần 
độn, là người ngu s1. Vì đần độn ngu s1, khi được hỏi về 
vấn đề này, vấn đề khác, vị ấy dùng những lời ngụy 
biện trườn uốn như con lươn: "Theo tôi không phải như 
vậy, theo tôi không phải như kia, theo tôi không khác 
như thế, theo tôi không phải như thế, theo tôi không 
không phải như thế". 

Ở đây, này Sandaka người có trí suy tư: "Vị Tôn sư 
này là người đần độn, là người ngu si... (như trên)... theo 
tôi không phải như thế". Vị ấy sau khi biết: "Hạnh này là 
bất an", nên yếm ly hạnh ấy và bỏ đi. 

Này Sandaka, đây là bất an phạm hạnh thứ tư. được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình 
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sống theo hạnh ấy và nếu sống thì không thể thành đạt 
(chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


Này Sandaka, bốn bất an phạm hạnh này được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác tuyên bố, và ở đây người có trí không thể tự mình 
sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì không thể thành đạt 
(chánh) lý, pháp và (chí) thiện. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ananda ! Bốn pháp bất an phạm hạnh nảy đã 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bố là bất an phạm hạnh, và ở đây người 
trí không thể tự mình sống theo hạnh ấy, và nếu sống thì 
không thể thành đạt (chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


s* Thưa Tôn giả Ananda, vị Đạo sư ấy dạy những gì, tuyên 
bố những gì, mà ở đây, người có trí có thể tự mình sống 
Phạm hạnh, và khi sống, có thể thành đạt (chánh) lý, 
pháp, và (chí) thiện ? 


— Ở đây, này Sandaka, Như Lai xuất hiện ở đời, là bậc 
A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thưởng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn. Như Lai sau khi riêng tự chứng 
ngộ với thượng trí... lại tuyên thuyết điều Ngài đã chứng 
ngộ... Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh 
tịnh. Người gia trưởng hay con người gia trưởng, hay một 
người sanh ở giai cấp (hạ tiện) nghe pháp ấy... (như Kinh 
Kandaraka của tập này, tr. 20 - tr. 25). Sau khi trừ bỏ năm 
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triền cái này, các pháp làm tâm cấu uễ, làm trí tuệ trở 
thành yếu ót vị ấy ly dục, ly bắt thiện pháp, chứng đạt và 
an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tầm, với tứ. 

Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng được ưu thắng đặc 
thù như vậy dưới một vị Đạo sư, thời ở đây người có trí có 
thê tự mình sống Phạm hạnh, và khi sống có thể thành đạt 
(chánh) lý, pháp, và (chí) thiện. 


Lại nữa, này Sandaka, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... 
Nhị thiền... Tam thiền... chứng đạt và an trú Tứ thiền. Này 
Sandaka, nếu một đệ tử chiếm được ưu thắng đặc thù như 
vậy dưới một Đạo sư... (như trên)... (chánh) lý, pháp, và 
(chí) thiện”. 

Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cẫu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững 
chắc bất động như vậy, vị ấy, hướng tâm đến túc mạng trí. 
Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... 
như vậy, vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với 
các nét đại cương và các chỉ tiết. Này Sandaka, nếu một đệ 
tử chiếm được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo 
sư... (như trên)... (chánh) lý, pháp, và (chỉ) thiện. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến trí tuệ về 
sanh tử của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, 
siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết 
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rÕ rằng, chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh 
nghiệp của họ. Này Sandaka nếu một đệ tử chứng được ưu 
thắng đặc thù như vậy dưới một vị Đạo sư... (như trên)... 
(chánh) đạo, pháp và (chí) thiện. 


Với tâm định tĩnh thanh tịnh, trong sáng, không cấu 
nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững 
chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến lậu tận trí. Vị 
ấy như thật biết: "Đây là Khổ"... vị ấy như thật biết: "Đây 
là con đường đưa đến lậu hoặc diệt". Vị ấy do biết vậy, do 
thấy vậy, tâm được giải thoát khỏi dục lậu, tâm được giải 
thoát khỏi hữu lậu, tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. 
Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên sự hiểu biết: 
"Ta đã giải thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm; sau đời hiện tại, không có đời 
sống nào khác nữa". Này Sandaka, nếu một đệ tử chứng 
được ưu thắng đặc thù như vậy dưới một Đạo sư nào, thời 
ở đây người có trí có thể tự mình sống Phạm hạnh, và khi 
sống có thể thành đạt (chảnh) đạo, pháp, và (chí) thiện. 

s* Nhưng, thưa Tôn giả Ananda, một Tỷ-kheo nào là bậc 
A-la-hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc 
nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt 
lý tưởng, đã tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh 
trí, vị Tỷ-kheo ấy có thể thọ dụng các dục vọng không ? 

— Này Sandaka, vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, các 
lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã 
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đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ hữu 
kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy không thể vi 
phạm năm điều: 


Z 


> VỊ Ty-kheo các lậu đã tận không có thể cố ý sát hại 
mạng sống chúng sanh; 


= Vị Tý-kheo các lậu đã tận không có thê lẫy của không 
cho, được gọi là ăn trộm; 

>_ VỊ Tỷ-kheo các lậu đã tận không có thể hành dâm dục; 

=_ Vị Tý-kheo các lậu đã tận không có thê có ý nói láo; 

= Vị Tý-kheo các lậu đã tận không có thể hưởng thọ các 
dục đối với các vật được tàng trữ như trước khi còn tại 
1a. 


Này Sandaka, một vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, 
đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, vị ấy không có thể 
vi phạm năm điều này. 

s* 7/mưa lôn giả Ananda, vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la-hán, 
các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 


làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã 
tận trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, Khi vị ấy 


— Này Sandaka, tôi sẽ cho Ông một ví dụ, nhờ ví dụ ở 
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đây, một số người có trí sẽ biết ý nghĩa câu nói. Ví øửz, 
này Sandaka, một người tay chân bị chặt; khi người ấy đi, 
đứng, ngủ và thức, tay chân bị chặt một cách hiên tục, 
không giản đoạn, và khi người ấy suy tư về vấn đề này, 
người ấy biết: "Tay chân của ta bị chặt". 


Cũng vậy, này Sandaka, vị Tỷ-kheo nào là bậc A-la- 
hán, các lậu đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận 
trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, khi vị ấy đi, 
đứng, ngủ và thức, các lậu hoặc được đoạn tận một cách 
liên tục, không gián đoạn, và khi vị ấy suy tư về vấn đề 
này, VỊ ẫy biết: "Các lậu hoặc ta đã được đoạn tận". 


— Nhưng thưa Tôn giả Ananda, có bao nhiêu vị lãnh 
đạo tối thắng trong pháp và luật này 2 


— Này Sandaka, không phải chỉ có một trăm, hai trăm, 
ba trăm, bốn trăm, năm trăm, mà còn nhiều vị lãnh đạo tối 
thắng hơn nữa trong pháp và luật này. 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ananda ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ananda ! Không có sự tự tán thán pháp 
của mình, không có sự hủy báng pháp của người khác, 
nhưng cả hai sự thuyết pháp với các hành trì (ayatane) và 
rất nhiều vị lãnh đạo tối thắng như vậy đã được thấy (ở 
đây). Còn các tà mạn ngoại đạo này là những đứa con của 
người mẹ không con, họ tự tán thán khen mình chê người, 
và họ chỉ có ba vị lãnh đạo tối thắng, tức là Nanda Vaccha, 
Kisa Sankicca và Makkhali Gosala. 
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Rôi du sĩ Sandaka nói với đô chúng của mình: 


Như vậy du sĩ Sandaka đã đưa đồ chúng của mình 
sống Phạm hạnh dưới Sa-môn Gotama. 
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77. KINH MAHA SAKULUDAYI 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi 
dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, có rất nhiều vị du sĩ, có thời 
danh, có danh tiếng trú ở Moranivapa (Không Tước Lâm), 
tu viện các du sĩ, như Anugara, Varadhara, và du sĩ 
Sakuludayi cùng với các vị du sĩ thời danh, danh tiếng 
khác. Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào 
Rajagaha để khát thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Nay còn 
quá sớm để đi khất thực ở Rajagaha. Ta hãy đến 
Moranivapa, tu viện các du sĩ, đi đến gặp du sĩ 
Sakuludayi". Rồi Thế Tôn đi đến Moranivapa, tu viện các 
du sĩ. 


Lúc bấy giờ du sĩ Sakuludayi đang ngồi cùng với đại 
chúng du sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận 
nhiều vấn đề phù phiếm như vương luận, tặc luận, đại thần 
luận, binh luận, bố úy luận, chiến đấu luận, thực luận, âm 
luận, y luận, sàng luân, hoa man luận, hương liệu luận, 
thân tộc luận, xa thừa luận, thôn luận, trấn luận, thị luận, 
quốc độ luận, phụ nữ luận, anh hùng luận, câu chuyện bên 
lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về 
người đã chết, tạp thoại luận, thế giới luận, hải dương luận, 


hiện hữu, vô hiện hữu luận. Du sĩ Sakuludayi thầy Thế Tôn 
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từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: 

— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng ! Các Tôn giả hãy lặng 
tiếng ! Nay Sa-môn Gotama đang đến, vị Tôn giả ấy ưa 
mến an tịnh, tán thán an tịnh, nếu biết chúng này an tịnh, 
có thể ghé tại đây. 


Các du sĩ ấy đều im lặng. Rồi Thế Tôn đến chỗ du sĩ 
Sakuludayi. Du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến ! Bạch Thế Tôn, 
thiện lai Thế Tôn ! Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, 
nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngôi ! Đây là chỗ ngồi đã 
Soạn sẵn. 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludayi 
lẫy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với du sĩ Sakuludayi đang ngồi một bên: 

— Này Udayl, nay các vị họp nhau ở đây, đang bàn 
vấn đề gì ? Và câu chuyện gì giữa các vị bị gián đoạn 2 

- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng tôi 
đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại cũng 
không khó khăn gi ! 

Bạch Thế Tôn, trong những ngày trước, nhiều ngày 
trước nữa, khi các vị Sa-môn, Bà-la-môn thuộc nhiều ngoại 
đạo sai khác, ngồi lại và tập họp tại luận nghị đường, đối 
thoại này được khởi lên: 

“Thát lợi ích thay cho dân chúng Anga và Magadha 
thật tốt đẹp thay cho dân chúng Anga và Magadha khi 
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được những vị Sa-môn, Bà-la-môn nay là những vị lãnh 
đạo hội chúng, lãnh đạo đô chúng, những vị sư trưởng đô 
chúng, những vị thời danh, những Tổ sư có thanh danh, 
được quản chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để an cư 
trong mùa mưa ! 


— Ngài Purana Kassapa (Bắt-lan Ca-diếp) này là bậc 
lãnh đạo hội chúng, lãnh đạo đồ chúng, bậc sư 
trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh 
danh, được quân chúng tôn sùng, đã đến Rajagaha để 
an cư trong mùa mưa. 

— Ngài Makkhali Gosala này... (như trên)... 

— Ngài AJita Kesakamball... 

— Ngài Pakudha Kaccayana... 

— Ngài Sanlaya Belatthiputta... 

— Ngài Nigantha Nataputta này là bậc lãnh đạo hội 
chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ 
chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được 
quần chúng tôn sùng, vị này đã đến Rajagaha để an 
cư trong mùa mưa. 

— Sa-môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc 
lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời 
danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quân chúng tôn 
sùng, vị này đã đến Rajagaha để an cư trong mùa 
mưa. 
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Trong những bậc Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này, 
những bậc lãnh đạo hội chúng, những bậc lãnh đạo đô 
chúng, những bậc sư trưởng đô chúng, có thời danh, những 
bậc TỔ sư có thanh danh, được quần chúng tôn sùng, vị 
nào được các đệ tử cung kính tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường ? Và các đệ tử sau khi cung kính tôn trọng đã sống 
nương tựa như thể nào ?" 

Ở đây, có một số người đã nói như sau: 

— "VỊ Purana Kassapa này là bậc lãnh đạo hội chúng, 
bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có 
thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quần 
chúng tôn sùng, vị ấy không được các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, kính lễ cúng dường. Và các đệ tử, 
sau khi không cung kính tôn trọng đã không sống 
nương tựa Purana Kassapa. 


— Thuở xưa, Purana Kassapa thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người; ở đấy, một đệ tử của Purana 
Kassapa nói lớn tiếng như sau: "Chư Tôn giả, chớ có 
hỏi Purana Kassapa về ý nghĩa này. Vị ấy không biết 
ý nghĩa này, chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi 
chúng tôi về ý nghĩa này. Chúng tôi sẽ trả lời về ý 
nghĩa này cho chư Tôn giả". 

—_ Thuở xưa, Purana Kassapa dang tay, khóc lóc nhưng 
không được nghe theo: "Chư tôn giả, hãy nhỏ tiếng ! 
Chư Tôn giả hãy lặng tiếng ! Những vị ấy không hỏi 
Chư Tôn giả. Những vị ấy hỏi chúng tôi. Chúng tôi 
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sẽ trả lời cho những vị ây". 


— Nhiều đệ tử của Purana Kassapa, sau khi kích bác 
Purana Kassapa, bỏ đi và nói: "Ông không biết pháp 
và luật này. Ta biết pháp và luật này. Làm sao Ông 
có thể biết pháp và luật này ? Ông theo tà hạnh. Ta 
theo chánh hạnh. Điều ta nói có tương ưng. Điều 
Ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước, Ông 
lại nói như sau. Điều đáng nói sau ngươi lại nói 
trước. Chủ trương của Ông đã bị lật ngược, câu hỏi 
của Ông đã bị bài bác. Ông đã bị thuyết bại. Hãy đến 
giải vây lời nói (ấy) nếu có thể được, gắng thoát khỏi 
lỗi bí". 

— Như vậy, Purana Kassapa không được các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và sau 
khi không cung kính tôn trọng, các đệ tử đã không 
sống nương tựa Purana Kassapa. Trái lại, Purana 
Kassapa đã bị mạ ly với những lời mắng nhiếc vì 
hành động của mình. 


Có một số người đã nói như sau: "Vị Makkhali 
Gosala này... (như trên)... AJita Kesakambali... Pukudha 
Kaccayana... SanJaya Belatthiputta...VỊ Ñigantha Nataputta 
này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc lãnh đạo đồ chúng, bậc 
sư trưởng đồ chúng, có thời danh, bậc Tổ sư có thanh danh, 
được quân chúng tôn sùng. Vị ấy không được các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau 
khi không cung kính, tôn trọng đã không sống nương tựa 
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Nigantha Nataputta. Thuở xưa, Nigantha Nataputta thuyết 
pháp cho hội chúng hàng trăm người. Ở đây, một đệ tử của 
Nigantha Nataputta lớn tiếng nói như sau: "Chư Tôn giả, 
chớ có hỏi Nigantha Nataputta về ý nghĩa này. Vị ấy không 
biết ý nghĩa này. Chúng tôi biết ý nghĩa này. Hãy hỏi 
chúng tôi về ý nghĩa này. Chúng tôi trả lời về ý nghĩa này 
cho chư Tôn giả”. Thuở xưa Nigantha Nataputta dang tay, 
khóc lóc nhưng không được nghe theo: "Chư Tôn giả hãy 
nhỏ tiếng ! Chư Tôn giả hãy lặng tiếng ! Những vị ấy 
không hỏi chư Tôn giả. Những vị ấy hỏi chúng tôi. Chúng 
tôi sẽ trả lời cho những vị ấy". Nhiều đệ tử của Nigantha 
Nataputta, sau khi kích bác Nigantha Nataputta, bỏ đi và 
nói: "Ông không biết pháp và luật này. Ta biết pháp và luật 
này. Làm sao Ông có thê biết pháp và luật này ? Ông theo 
tà hạnh. Ta theo chánh hạnh. Điều ta nói có tương ưng. 
Điều Ông nói không tương ưng. Điều đáng nói trước Ông 
lại nói sau. Điều đáng nói sau, Ông lại nói trước. Chủ 
trương của Ông đã bị lật ngược. Câu nói của Ông đã bị bài 
bác. Ông đã bị thất bại. Hãy đến giải vây lời nói ấy. Nếu có 
thể được, gắng thoát khỏi lối bí". Như vậy, Nigantha 
Nataputta không được các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, cúng dường. Và các đệ tử không có sau khi cung kính, 
tôn trọng sống nương tựa Nigantha Nataputta. Trái lại 
Nigantha Nataputta đã bị mạ ly với những lời mắng nhiếc 
vì hành động của mình. 


Có một sô người nói như sau: 


© "Sa-môn Gotama này là bậc lãnh đạo hội chúng, bậc 
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lãnh đạo đồ chúng, bậc sư trưởng đồ chúng, có thời 
danh, bậc Tổ sư có thanh danh, được quần chúng tôn 
sùng. Và vị này được các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường. Và các đệ tử sau khi cung kính 
tôn trọng, sống nương tựa Sa-môn Gotama. 


© Thuở xưa, Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người. Ở đây, một đệ tử của Sa- 
môn Gotama ho (thành tiếng). Một vị đồng Phạm 
hạnh dùng đầu gối đập (nhẹ) vào người ấy và nói: 
"Tôn giả hãy lặng tiếng ! Tôn giả chớ có làm ôn ! 
Thế Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đang thuyết 
pháp”. 

© Trong khi Sa-môn Gotama đang thuyết pháp cho hội 
chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một 
tiếng đăng hắng, không có một tiếng ho giữa các đệ 
tử của Sa-môn Gotama. Từng nhóm đại thính chúng 
đang sống trong nhiệt tình kỳ vọng; nghĩ răng: "Thế 
Tôn sẽ thuyết pháp cho ta và ta được nghe". Ƒ/ ø„ 
có người tại ngã tư đường, đang bóp vắt một bánh 
mật ong nhỏ trong sạch, và đại chúng đang sống 
nhiệt tình kỳ vọng. Cũng vậy, trong khi Sa-môn 
Gotama đang thuyết pháp cho hội chúng hàng trăm 
người, trong khi ấy không có một tiếng đẳng hắng, 
không một tiếng ho giữa các đệ tử của Sa-môn 
Gotama. Từng nhóm đại thính chúng đang sống 
trong nhiệt tình kỳ vọng nghĩ răng: "Thế Tôn sẽ 
thuyết pháp cho ta và ta sẽ được nghe". 
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S© Các đệ tử của Sa-môn Gotama sau khi cãi lộn với 
các VỊ đồng Phạm hạnh từ bỏ tu học, trở lại hoàn tục, 
các VỊ ẫy vẫn tán thán bậc Đạo sư, tán thán Pháp, tán 
thán Tăng, tự quở trách mình, không quở trách người 
khác: "Chính chúng ta thật bất hạnh, chính chúng ta 
thật thiếu phước, dầu chúng ta xuất gia trong pháp 
luật được khéo giảng như vậy mà không thể sống 
theo Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh cho đến 
trọn đời”. Họ trở thành những người giữ vườn, hay 
những người cư sĩ và sống thọ trì năm giới". 


S© Như vậy Sa-môn Gotama được các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường, và các đệ tử sau khi 
cung kính, tôn trọng, sống nương tựa Sa-môn 
Gotama. 


%* Này Udayi, Ông thấy nơi ta có bao nhiêu pháp mà do 
các pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ 
cúng dường Ta và sau khi cung kính tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta ? 


— Bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế Tôn có năm pháp 
mà do năm pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, kính 
lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn trọng, 
sống nương tựa vào Thế Tôn. Thế nảo là năm ? 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. 
Bạch Thế Tôn, Thế Tôn ăn ít và tán thán hạnh ăn ít. 
Chính pháp này, bạch Thế Tôn, là pháp thứ nhất, con 
thấy nơi Thế Tôn. Do pháp nảy các đệ tử cung kính, 
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tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi 
cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ 
loại y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y 
nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ loại 
y nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào. 
Chính pháp này, bạch Thế Tôn là pháp thứ hai con 
thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi 
cung kính, tôn trọng sống nương tựa vào Thế Tôn. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ 
món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với 
bất cứ món ăn khất thực nào. Bạch Thế Tôn, Thế 
Tôn biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào và tán 
thán hạnh biết đủ với bất cứ món ăn khất thực nào. 
Chính pháp này, bạch Thế Tôn, là pháp thứ ba con 
thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi 
cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ 
sàng tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng 
tọa nào. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn biết đủ với bất cứ 
sàng tọa nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng 
tọa nào. Chính pháp này, bạch Thế Tôn, là pháp thứ 
tư con thấy nơi Thế Tôn. Do pháp này, các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, 
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và sau khi cung kính, tôn trọng, sông nương tựa vào 
Thê Tôn. 


— Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn sống viễn ly và tán 
thán hạnh sống viễn ly. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn 
sống viễn ly và tán thán hạnh sống viễn ly. Chính 
pháp này bạch Thế Tôn, là pháp thứ năm con thấy 
nơi Thế Tôn. Do pháp này các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Thế Tôn. 


Chính năm pháp này, bạch Thế Tôn, con thấy nơi Thế 
Tôn. Do năm pháp này, các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Thế Tôn, và sau khi cung kính, tôn 
trọng sống nương tựa vào Thế Tôn. 


>_"Sa-môn Gotama ăn ít và tán thán hạnh ăn ít"; này 
Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sống nương tựa vào Ta, thời này Udayi, có 
những đệ tử của Ta chỉ ăn với một bát (kosa), chỉ 
ăn với nửa bát, chỉ ăn với trái cây veluva, chỉ ăn 
với nửa trái cây veluva, và này UdayI. Còn Ta, có 
khi Ta ăn hơn một bình bát này, có khi Ta ăn 
nhiều hơn như vậy nữa. "Sa-môn Gotama ăn ít và 
tán thán hạnh ăn ít"; này Udayl, nếu vì vậy các đệ 
tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và 
sau khi tôn trọng, cung kính sống nương tựa vào 
Ta, thời này Udayi, những đệ tử ấy của Ta, sống 
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nương tựa vào 'Ta chỉ ăn với một bát, chỉ ăn với 
nửa bát, chỉ ăn với trái cây veluva, chỉ ăn với nửa 
trái cây veluva; những vị ấy vì pháp hạnh này 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta, và đáng lẽ không tôn trọng cung kính 
không sống nương tựa vào Ta. 


" "Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ loại y 
nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào”; 
này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta, thời này 
Udayi, có những đệ tử của Ta sống mặc phấn tảo 
y, mặc thô y. Những vị ấy lượm từng mảnh vải từ 
bãi tha ma, hay từng đồng rác, hay từ tiệm phố, và 
sau khi làm thành áo sanghati (tăng-già-lê), họ 
mang loại áo ẫy. Còn Ta, này Udayl, có khi Ta 
mặc vải y của cư sĩ cúng dường, các chỗ sờn mỏng 
được bện chắc lại với dây tơ cây bí trăng. "Sa-môn 
Gotama sống biết đủ với bất cứ loại y nào và tán 
thán hạnh biết đủ với bất cứ loại y nào"; này 
Udayi, nếu vì vậy các đệ tử của Ta cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cũng dường Ta và sau khi tôn trọng 
cung kính, sống nương tựa vào Ta, thời này Udayi, 
những vị đệ tử ấy của Ta, sống mặc phấn tảo y, 
mặc thô y. Những vị ấy lượm từng mảnh vải từ bãi 
tha ma, hay từ đống rác, hay từ tiệm phố, và sau 
khi làm thành áo sanghati, họ mang loại áo ấy; 


KINH TRUNG BỘ 093 


những vị ấy vì pháp (hạnh) này đáng lẽ không 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, không sống 
nương tựa vào Ta. 


> "Sa-môn Gotama sống biết đủ với bất cứ món ăn 
khất thực nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ 
món ăn khất thực nào", nếu vì vậy, này Udayi, các 
đệ tử cung kính, tôn trọng, kính lễ, cũng dường Ta 
và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
vào Ta, thời này Uday1, có những đệ tử của Ta chỉ 
ăn những món ăn nhận trong bình bát khất thực, 
chỉ đi khất thực từng nhà một (không bỏ sót nhà 
nào); tự thỏa mãn với những món ăn mảy mún, khi 
đi vào trong nhà, dầu được mời ngôi, cũng không 
chấp nhận. Còn Ta, này Udayi, đôi khi Ta nhận ăn 
những chỗ được mời, nhận ăn các thứ gạo, cháo 
trong ấy các hạt đen được vứt bỏ, các loại canh, 
các loại trợ vị. "Sa-môn Gotama sống biết đủ với 
bất cứ món ăn khất thực nào và tán thán hạnh biết 
đủ với bất cứ món ăn khất thực nào"; này Udayi 
nếu vì vậy, các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, 
kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn 
trọng, sống nương tựa vào Ta, thời này Udayi, 
những vị đệ tử ấy của Ta, chỉ ăn những món ăn 
nhận trong bình bát khất thực, chỉ đi khất thực 
từng nhà một, tự thỏa mãn với những món ăn mảy 
mún, khi đi vào trong nhà, dầu được mời ngồi 
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cũng không chấp nhận; những vị ấy vì pháp (hạnh) 
này đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta và đáng lẽ không cung kính, tôn 
trọng, không sống nương tựa vào Ta. 


 "Sa-môn Gotama sống biết đủ và bất cứ sàng tọa 
nào và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa 
nào": nếu vì vậy, này Udayl, các đệ tử cung kính, 
tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta, thời này 
Udayi, có những đệ tử của Ta sống dưới gốc cây, 
sống ở ngoài trời. Những vị ấy trong tám tháng 
không sống dưới mái che nào. Còn ta, này Udayi, 
có đôi khi Ta sống dưới những ngôi lầu có gác 
nhọn, có tô vôi trong vả ngoài, được che gió, có 
then chốt đóng lại và có các cửa số khép kín. "Sa- 
môn Gotama sống biết đủ với bất cứ sàng tọa nào 
và tán thán hạnh biết đủ với bất cứ sàng tọa nào" 
và nếu vì vậy, này Udayi, các đệ tử cung kính, tôn 
trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta, thời này 
Udayi, các vị đệ tử ấy của Ta, sống dưới gốc cây, 
sống ở ngoài trời, trong tám tháng không sống 
dưới mái che nào; những vị ấy vì pháp (hạnh) này 
đáng lẽ không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta, và đáng lẽ không cung kính tôn trọng, 
không sống nương tựa vào Ta. 


> "Sa-môn Gotama là vị sông viên ly và tán thán 
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hạnh viễn ly"; này Udayi, nếu vì vậy các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và 
sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào 
Ta, thời này Udayi, có những đệ tử của Ta sống 
trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng. Sau khi đi 
sâu vào trong rừng núi, trong các trú xứ xa vắng, 
sống tại các chỗ ấy, và nửa tháng một lần mới trở 
về giữa Tăng chúng để tụng đọc Giới bồn. Còn Ta, 
này Udayi, đôi khi ta sống đoanh vây xung quanh 
bởi các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo-nI, Cư sĩ nam, Cư sĩ nữ, 
Quốc vương, Đại thần, Ngoại đạo, đệ tử các ngoại 
đạo. "Sa-môn Gotama là vị sống viễn ly và tán 
thán hạnh viễn ly"; và nếu vì vậy, này Udayi, các 
đệ tử cung kính, tôn trọng kính lễ, cúng dường Ta, 
và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
vào Ta, thời này Udayi, các vị đệ tử ấy của Ta, 
sống trong rừng núi, tại các trú xứ xa vắng. Sau 
khi đi sâu vào trong núi, trong các trú xứ xa văng, 
sống tại các chỗ ấy và nửa tháng một lần, mới trở 
về giữa Tăng chúng để tụng đọc Giới bốn; những 
vị đệ tử ấy vì pháp (hạnh) này đáng lẽ không cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta, và đáng lẽ 
không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa 
vào Ta. 


Như vậy, này Udayl, các đệ tử của Ta do năm pháp này 
không cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và 
không cung kính, tôn trọng, không sống nương tựa vào Ta. 
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>> Này Udayt, lại có năm pháp khác, do năm pháp này, 
các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa 
(vào Ta). Thế nào là năm ? 


"=_Ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta thán phục Tăng 
thượng giới: "Sa-môn Gotama là vị có giới hạnh và 
thành tựu giới uân tối thượng". Này Udayi, chính đệ 
tử của Ta thán phục Tăng thượng giới, nghĩ rằng: 
"Sa-môn Gotama là vị có giới hạnh và thành tựu giới 
uân tối thượng". Đây là pháp thứ nhất, này Udayi, 
các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta và sau khi cung kính , tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta. 


> Lại nữa, này Udayl, các đệ tử của Ta thán phục tri 
kiến vi diệu. Khi nói: "Ta biết", nghĩa là Sa-môn 
Gotama có biết. Khi nói: "Ta thấy", nghĩa là Sa-môn 
Gotama có thấy. Sa-môn Gotama /huyết pháp với 
thăng trí, không phải không với thắng trí. Sa-môn 
Gotama /huyết pháp có nhơn duyên, không phải 
không có nhơn duyên. Sa-môn Gotama /huyết pháp 
có thân thông lực (Sappatihariyam), không phải 
không có thần thông lực. Này Udayi, chính đệ tử của 
Ta thán phục tri kiến vi diệu và nghĩ rằng: "Khi nói: 
"Ta biết", nghĩa là Sa-môn Gotama có biết: Khi nói: 
"Ta thấy", nghĩa là Sa-môn Gotama có thấy. Sa-môn 
Gotama thuyết pháp với thăng trí, không phải không 
với thăng trí. Sa-môn thuyết pháp với nhơn duyên, 
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không phải không có nhơn duyên. Sa-môn Gotama 
thuyết pháp có thần thông lực, không phải không có 
thần thông lực". Đây là pháp thứ hai này Udayi, các 
đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng 
dường Ta và sau khi cung kính, tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta. 


> Lại nữa, này Udayi, đệ tử của Ta thán phục Tăng 
thượng trí tuệ và sự kiện này không thể xảy ra khi 
họ nghĩ rằng: "Sa-môn Gotama là vị có trí tuệ và 
thành tựu tuệ uẫn tối thượng. Ngài không thấy trước 
một luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn 
ngoại đạo nào khởi lên (trong hiện tại) mà Ngài 
không luận phá sau khi khéo léo nạn phá với Chánh 
pháp". Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Các đệ tử của 
Ta, sau khi biết như vậy, thấy như vậy, có thê làm 
gián đoạn một cuộc đàm thoại đang diễn tiễn nửa 
chừng không ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Này Udayli, Ta không chờ đợi sự giáo giới từ nơi 
những đệ tử của Ta. Trái lại, chính những đệ tử của Ta chờ 
đợi sự giáo giới từ nơi Ta. Do vậy, này Udayl, sự kiện này 
không thể xảy ra khi các đệ tử của Ta thán phục Tăng 
thượng trí tuệ và suy nghĩ: "Sa-môn Gotama là bậc có trí 
tuệ và thành tựu tuệ uẫn tối thắng. Ngài không thấy một 
luận đạo nào ở tương lai, hay một luận nạn ngoại đạo nào 
khởi lên (trong hiện tại) mà Ngài không luận phá, sau khi 


KINH TRUNG BỘ 098 


+11! 


khéo léo nạn phá với chánh pháp". Đây là pháp thứ ba, này 
Udayi, mà các đệ tử của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, 
cúng dường Ta, và sau khi cung kính, tôn trọng, sống 
nương tựa vào Ta. 


" Lại nữa, này Udayi, những đệ tử của Ta bị đắm 
chìm trong đau khổ, bị đau khố chỉ phối, đến Ta 
và hỏi về khổ Thánh đế. Được hỏi về Khổ Thánh 
để, Ta trả lời cho họ. Ta làm cho tâm của họ thỏa 
mãn với câu trả lời của Ta. Họ hỏi Ta về Khổ tập. 
Khổ diệt, Khổ diệt đạo Thánh đế, Ta trả lời cho họ. 
Ta làm cho tâm của họ thỏa mãn với câu trả lời của 
Ta. Đây là pháp thứ tư, này Uday1, mà các đệ tử của 
Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và 
sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta. 


* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo 
đường tu hành này, tu tập Bốn Niệm Xứ. Ở đây, này 
Udayi, vị Tý-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm 
tỉnh giác, chánh niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời, 
quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm trên các tâm... 
quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để nhiếp phục tham ưu trên đời. Và ở đây các đệ 

tử của Ta, phân đông an trú, sau khi chứng ngô nhờ 
thăng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
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hành này, tu tập Bốn Chánh cần. Ở đây, này Udayi, 
vị Tỷ-kheo với mục đích khiến cho các ác, bất thiện 
pháp từ trước chưa sanh không cho sanh khởi, khởi lên 
ý muốn cố găng, tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục 
đích khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh ra được 
trừ diệt, khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tắn, sách tâm, trì 
tâm; với mục đích khiến cho các thiện pháp từ trước 
chưa sanh nay cho sanh khởi, khởi lên ý muốn cô gắng; 
tỉnh tấn, sách tâm, trì tâm; với mục đích khiến cho các 
thiện pháp đã được sanh có thể duy trì, không có mù 
mờ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, 
được viên mãn, khởi lên ý muốn cô gắng, tinh tấn, sách 
tâm, trì tâm... Và ở đây, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu 
cánh viên mãm. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu 
hành này tu tập Bốn Thần túc. Ở đây, này Udayi, vị 
Tỷ-kheo tu tập thần túc, câu hữu với dục Thiền định 
tinh cần hành... tinh tắn Thiền định... tâm Thiền định, tu 
tập thần túc, câu hữu với tư duy Thiền định tính cần 
hành. Và ở đây, các đệ tử của Ta phần đông an trú, sau 
khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu 
hành này tu tập Năm Căn. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ- 
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kheo tu tập tín căn hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. 


tu tập tinh tấn căn... tu tập niệm căn... tu tập định căn... 
tu tập tuệ căn, hướng đến an tịnh, đưa đến giác ngộ. Và 
ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phân đông an trú, 
sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ theo đường tu 
hành này, tu tập Năm Lực. Ở đây, này Udayi, vị Tỷ- 
kheo 
ngộ, tu tập tinh tấn lực... tu tập niệm lực... tu tập định 
lực...tu tập tuệ lực, hướng đến an tịnh, đưa đến giác 
ngộ. Ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, tu tập Bảy Giác chỉ. Ở đây, này các Udayi, 
vị Tỷ-kheo tu tập niệm giác chỉ, y chỉ viễn ly, y chỉ ly 
tham, y chỉ diệt, hướng đến xả, tu tập trạch pháp giác 
chỉ... tu tập tinh tấn giác chi... tu tập hý giác chi... tu tập 
khinh an giác chi... tu tập định giác chị, tu tập xả giác 
chỉ, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y chỉ diệt, hướng đến 
xả. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 
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s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, tu tập Thánh đạo Tám ngành. Ở đây, này 
Udayi, vị Tý-kheo tu tập chánh tri kiến, tu tập chánh tư 
duy, tu tập chánh ngữ, tu tập chánh nghiệp, tu tập chánh 
mạng, tu tập chánh tinh tấn, tu tập chánh niệm, tu tập 
chánh định. Và ở đây, này Udayl, các vị đệ tử của Ta 
phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và đệ tử của Ta y cứ con đường tu hành 
này tu tập Tám Giải thoát. 

"Tự mình có sắc, thấy các sắc", đó là giải thoát thứ 
nhât. 


—_ "Quán tưởng nội sắc, thây các ngoại sắc”, đó là giải 
thoát thứ hai. 


— "Quán tưởng tịnh,, chú tâm trên suy tưởng ấy", đó là 
giải thoát thứ ba. 

— Vượt hoàn toàn sắc tưởng, diệt trừ các tưởng đối 
ngại, không suy tư đến những tưởng khác biệt, với 
suy tư "Hư không là vô biên”, chứng và trú "Không 
vô biên xứ”, đó là giải thoát thứ tư. 

— Vượt hoàn toàn Hư không vô biên xứ, với suy tư 
"Thức là vô biên”, chứng và trú "Thức vô biên xứ”, 
đó là giải thoát thứ năm. 
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— Vượt hoàn toàn "Thức vô biên xứ”, với suy tư 
"không có vật gì”, chứng và trú "Vô sở hữu xứ”, đó 
là giải thoát thứ sáu. 

— Vượt hoàn toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ, đó là giải thoát thứ bảy. 

— Vượt hoàn toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng 
và trú Diệt thọ tưởng, đó là giải thoát thứ tám. 

—_ Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc 
cứu cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này tu tập Tám Thắng xứ. 


— Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc, 
có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ẫy nhận thức rằng. "Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thăng 
xứ thứ nhất. 

— Một vị quán tưởng nội sắc, thấy các loại ngoại sắc 
vô lượng, đẹp, xấu. Vị ẫy nhận thức rằng: "Sau khi 
nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ 
thứ hai. 

— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc có hạn lượng, đẹp, xấu. Vị ẫy nhận thức 
rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", 
đó là thăng xứ thứ ba. 
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— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc vô lượng, đẹp, xấu. Vị ấy nhận thức rằng: 
"Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là 
thắng xứ thứ tư. 


— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, 
ánh sáng xanh... như bông gai màu xanh, sắc màu 
xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh... như lụa Ba la 
nại, cả hai mặt láng trơn, màu xanh, sắc màu xanh, 
hình sắc xanh, ánh sáng xanh. Như vậy vị này quán 
tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu 
xanh, sắc màu xanh, hình sắc xanh, ánh sáng xanh. 
Vị ấy nhận thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta 
thấy, ta biết", đó là thắng xứ thứ năm. 


— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng... 
như bông Kanikara màu vàng, sắc màu vàng, hình 
sắc vàng, ánh sáng vàng... như lụa Ba la nại, cả hai 
mặt láng trơn mảu vàng, sắc màu vàng, hình sắc 
vàng, ánh sáng vàng. Như vậy vị này quán tưởng vô 
sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu vàng, sắc 
màu vàng, hình sắc vàng, ánh sáng vàng, vị ấy nhận 
thức rằng: "Sau khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta 
thấy", đó là thắng xứ thứ sáu. 


— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thây các loại 
ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc màu đỏ, ánh 
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sáng đỏ... như bông Bandhujivaka màu đỏ, sắc màu 
đỏ, hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ... như lụa sa Ba la nại, 
cả hai mặt láng trơn màu đỏ, sắc màu đỏ, hình sắc 
đỏ, ánh sáng đỏ. Như vậy vị này quán tưởng vô sắc ở 
nội tâm, thấy các loại ngoại sắc màu đỏ, sắc màu đỏ, 
hình sắc đỏ, ánh sáng đỏ, vị ẫy nhận thức rằng: "Sau 
khi nhiếp thắng chúng, ta biết, ta thấy", đó là thăng 
xứ thứ bảy. 

— Một vị quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại 
ngoại sắc màu trăng, sắc màu trắng, hình sắc trắng, 
ánh sáng trắng... như sao mai Osadhi màu trăng, sắc 
màu trắng, hình sắc trăng, ánh sáng trắng... như lụa 
sa Ba la nại, cả hai mặt láng trơn màu trắng, sắc màu 
trăng, hình sắc trắng, ánh sáng trắng. Như vậy vị này 
quán tưởng vô sắc ở nội tâm, thấy các loại ngoại sắc 
màu trăng, sắc màu trắng, hình sắc trăng, ánh sáng 
trăng. Vị ấy nhận thức răng: "Sau khi nhiếp thắng 
chúng, ta biết, ta thấy", đó là thắng xứ thứ tám. 

Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này tu tập Mười Biến xứ. 

— Một vị biết được đất biến xứ: trên dưới, ngang, bất 
nhị, vô lượng. 
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— Một vị biết được nước biến xứ... 
— Một vị biết được lửa biến... 

— Một vị biết được gió biến... 

— Một vị biết được xanh biến... 

— Một vị biết được vàng biến... 

— Một vị biết được đỏ biến... 

— Một vị biết được trăng biến... 

— Một vị biết được hư không biến... 


—. Một vị biêt được thức biên xứ: trên, dưới, ngang, bât 
nhị, vô lượng. 


Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí, và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này tu tập Bốn Thiên. 


— Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, với tầm, với tứ. Vị Tỷ-kheo thấm 
nhuần tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân 
mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy 
thắm nhuằn. Này Udayi, như một người hầu tắm lão 
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luyện, hay đệ tử người hâu tắm, sau khi rắc bột tắm 
trong thau bằng động, liễn nhôi bột ấy với nước, cục 
bột tắm ấy được thấm nhuâần nước ướt, trào trộn với 
nước ướt, thấm ướt cả trong lân ngoài với nước, 
nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Udayl, 
vị Tỷ-kheo thâm nhuằn, tâm ướt, làm sung mãn, tràn 
đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, không một 
chỗ nảo trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục 
sanh ấy thắm nhuân. 


— Lại nữa, này Udayi, vị Tỷ-kheo ấy diệt tầm và tứ, 
chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. 
VỊ Tỷ-kheo ẫy thâm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung 
mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc 
do định sanh ấy thắm nhuẳn. Này Udayi, ví như một 
hỗ nước, nước từ trong dâng lên, phương Đông 
không có lỗ nước chảy ra, phương Tây không có lỗ 
nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước chảy 
ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra, và thính 
thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hô nước 
ấy phun ra thấm nhuân, tẩm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đây hô nước ấy, với nước mát lạnh, không một 
chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh 
ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này Udayi, vị Tỷ-kheo 
thấm nhuân; tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy 
thân mình với hý lạc do định sanh, không một chỗ 
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nảo trên toàn thân không được hý lạc do định sanh 
ấy thấm nhuân. 


— Lại nữa, này Udayl, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ và các bậc Thánh 
gọi là "xả niệm lạc trú”, chứng và an trú vào Thiền 
thứ ba. Vị Tý-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho 
sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có 
hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuằn. Này Udayi, ví 
như trong hô sen xanh, hồ sen hông, hô sen trắng, có 
những sen xanh, sen hồng hay sen trắng; những 
bông sen ấy sanh trong nước, lớn lên trong nước, 
không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu 
ngọn cho đến gốc rễ đêu thấm nhuân tấm ướt, đây 
tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy, không một chỗ 
nào của toàn thể sen xanh, sen hông hay sen trắng 
không được nước mát lạnh ấy thắm nhuần. Cũng 
vậy, này Udayl, vị Tyỷ-kheo thấm nhuằn, tâm ướt, 
làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân 
không được lạc thọ không có hỷ ấy thắm nhuằn. 

— Lại nữa, này Udayi, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, diệt 
hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiên thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Vị Tỷ- 
kheo ấy ngồi thấm nhuần toàn thân mình với tâm 
thuần tịnh trong sáng, không một chỗ nào trên toàn 
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thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thắm 
nhuằn. Này Udayi, ví như một người ngôi, dùng tắm 
vải trắng trùm đâu, không một chỗ nào trên toàn 
thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, 
này Udayi, vị Tý-kheo ngồi thấm nhuần toàn thân 
mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, không một chỗ 
nảo trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong 
sáng ấy thấm nhuẳn. 


Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi. Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này tuệ tri như sau: "Thân này của ta là sắc 
pháp, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo 
nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn toái, đoạn tuyệt, 
hoại diệt, trong thân ẫy thức ta lại nương tựa và bị trói 
buộc. 


—_ Vĩ như, này Udayi, một hòn lưu ly bảo châu, đẹp để, 
trong suốt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sảng 
chói, không uế trược, đây đủ tất cả mỹ tướng. Và 
một sợi dây được xâu qua hòn ngọc ấy, sợi đây màu 
xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng, hay màu vàng 
nhạt. Một người có mắt cầm hòn ngọc ấy trên tay sẽ 
thấy: "Hòn lưu ly bảo châu này, đẹp đẽ, trong suối, 
có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, sáng chói, không uê 
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trược, đáy đu tát cả mỹ tướng. Và sợi dây này được 
xâu qua hòn ngọc áy, sợi dây màu xanh, màu vàng, 
màu đỏ, màu trăng hay màu vàng nhạt”. 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này biết được như sau: "Thân này của 
ta là sắc pháp. do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ 
cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phân 
toái, đoạn tuyệt, hoại diệt, trong thân ẫy thức ta lại 
nương tựa và bị trói buộc. Và ở đây, này Udayl, các 
đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ 
nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này chú tâm, hướng tâm đến sự hóa hiện một 
thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác từ nơi thân 
này, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy đủ các chỉ tiết 
lớn nhỏ, không thiếu một căn nào. 


— Vĩ như, này Udayi, một người rút một cây lau ra 
ngoài vỏ, người ấy nghĩ: "Đây là vỏ, đây là cây lau, 
vỏ khác, cây lau khác, và cây lau từ vỏ rút ra”. 

—_ Vi như, này Udayi, một người rút thanh kiếm từ bao 
kiếm. Người ấy nghĩ: "Đây là thanh kiếm, đây là bao 
kiếm; thanh kiếm khác, bao kiếm khác; và thanh 
kiếm từ nơi bao kiếm rút ra. 
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—_ Ví như, này Udayi, một người lột xác một con rắn. 
Người ấy nghĩ: "Đây là con rắn, đây là xác rắn; con 
răn khác, xác rắn khác; và con rắn từ nơi xác rắn 
được lột ra”. 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử . Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, chú tâm, hướng tâm đến sự hóa 
hiện một thân do ý làm ra. Vị ấy tạo một thân khác 
từ nơi thân nảy, cũng là sắc pháp, do ý làm ra, đầy 
đủ các chi tiết lớn nhỏ,không thiếu một căn nào. Và 
ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an trú, 
sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu 
cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này dẫn tâm, hướng tâm đến các thần thông. 
Vị ẫy chứng được các loại thần thông, một thân hiện ra 
nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện hình, biến 
hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như ổi 
ngang hư không; độn thỏ, trồi lên ngang qua đất liên, 
như ở trong nước; đi trên nước không chìm như trên đất 
liền; ngồi kiết già đi trên hư không như con chim; với 
bàn tay chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những vật có 
đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự thân bay đến 
cõi Phạm thiên. 


—_ Vi như, này Udayi, một người thợ gốm khéo tay, hay 
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đệ tử người thợ gốm, với đất sét khéo nhôi nhuyễn, 
có thể làm các loại đồ gốm tùy theo sở thích. 


—_ Vĩ như, này Udayi, một người thợ ngà khéo tay, hay 
đệ tử người thợ ngà, với ngà khéo đếo khéo đũa, có 
thể làm các loại đô ngà tùy theo sở thích. 


—_ Vĩ như, này Udayi, người thợ vàng khéo tay, hay đệ 
tử người thợ vàng, với vàng khéo tỉnh nhuyễn có thể 
làm các loại đô vàng tùy theo sở thích. 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, dẫn tâm, hướng tâm đến các thần 
thông. Vị ấy chứng được các thần thông, một thân 
hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân; hiện 
hình biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua 
núi, như đi ngang qua hư không; độn thỏ, trồi lên 
ngang qua đất liền như ở trong nước; đi trong nước 
không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết gia đi trên 
hư không như con chim; với bàn tay chạm và rờ mặt 
trời và mặt trăng, những vật có đại oai lực, đại oai 
thần như vậy; có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 
Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc 
cứu cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thê 
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nghe được hai loại tiêng, chư Thiên và Người, xa và 
gân. 


—_ Vĩ như, này Udayi, một người đang đi qua đường, 
nghe tiếng trống lớn, tiếng trồng nhỏ, tiếng loa, 
tiếng xập xỏa và tiếng kiểng. Người ấy nghĩ: "Đây là 
tiếng trồng lớn, đây là tiếng trồng nhỏ, đây là tiếng 
loa, tiếng xập xóa, tiếng kiểng. 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta, y cứ con 
đường tu hành này, với thiên nhĩ, thanh tịnh, siêu 
nhân, có thê nghe được hai loại tiếng, chư Thiên và 
Người, xa và gần. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử 
của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ 
thắng trí và chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, sau khi đi sâu vào tâm của chúng sanh, của 
loài người với tâm của mình được biết như sau: 
"Tâm tham biết là tâm tham; tâm không tham, biết là 
tâm không tham. Tâm sân, biết là tâm sân; tâm không 
sân, biết là tâm không sân. Tâm si, biết là tâm si; tâm 
không si, biết là tâm không si. Tâm chuyên chú, biết là 
tâm chuyên chú; tâm không chuyên chú, biết là tâm 
không chuyên chú. Tâm đại hành, biết là tâm đại hành; 
tâm không đại hành, biết là tâm không đại hành. Tâm 
chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô thượng; tâm vô 
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thượng biết là tâm vô thượng. Tâm Thiền định, biết là 

tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết là tâm 

không Thiền định. Tâm giải thoát, biết là tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết là tâm không giải thoát. 

—_ Vĩ như, này Udayi, một người đàn bà, một người đàn 
ông, một thiểu niên trẻ hay một thanh niên a trang 
sức, nhìn mặt của mình trong tấm gương trong sạch 
sáng suốt, hay một chậu nước trong; nếu mặt có f} 
vết, liễn biết mặt có tỳ vết nếu mặt không có t) vết, 
liễn biết mặt không có tỳ vết". 

— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta, y cứ con 
đường tu hành này, sau khi đi sâu vào tâm của chúng 
sanh, của loải người với tâm của mình được biết như 
sau: 


- "Tâm tham, biết là tâm tham; Tâm không 
tham biết là tâm không tham. 

- _ Tâm sân, biết là tâm sân; Tâm không sân, biết 
là tâm không sân. 

- _ Tâm si biết là tâm si; Tâm không si biết là tâm 
không sI. 

- - Tâm chuyên chú, biết là tâm chuyên chú; tâm 
không chuyên chú; biết là tâm không chuyên 
chú. 


- - Tâm đại hành, biết là tâm đại hành; tâm không 
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đại hành, biết là tâm không đại hành. 


- Tâm chưa vô thượng, biết là tâm chưa vô 
thượng: tâm vô thượng biết là tâm vô thượng. 


- Tâm Thiền định, biết là tâm Thiền định; tâm 
không Thiền định, biết là tâm không Thiền 
định. 

- Tâm giải thoát; biết là tâm giải thoát; tâm 
không giải thoát, biết là tâm không giải thoát". 

Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần đông an 
trú, sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí và chứng đắc cứu cánh 
viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai 
mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, 
một trăm đời, hai trăm đời, một ngản đời, một trăm 
ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại 
và thành kiếp. Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên 
như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, 
thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. 
Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh ra tại chỗ nọ. Tại 
chỗ ấy, ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai 
cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến 
mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ, ta được sanh 
ra ở đây". Như vậy các vị ấy nhớ đến nhiều đời sống 


KINH TRUNG BỘ 1015 


quá khứ cùng với nét đại cương và các chi tiệt. 


—_ Vi như, này Udayi, một người đi từ làng mình đến 
làng khác, từ làng ấy đi đến một làng khác nữa, và 
từ làng này lại trở về làng của mình. Người ấy nghĩ: 
"Ta từ làng của mình ấi đến làng kia, nơi đây ta đã 
đứng như thế này, đã ngôi như thế này, đã nói như 
thế này, đã yên lặng như thế này. Từ nơi làng nọ, ta 
đã trở về làng của ta". 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, nhớ đến các đời sống quá khứ 
như một đời, hai đời... (như trên)... Như vậy các vị 
ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. Và ở đây, này Udayi, các 
đệ tử của Ta phần đông an trú, sau khi chứng ngộ 
nhờ thắng trí chứng đắc cứu cánh viên mãn. 


s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy 
sự sống và chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ 
rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đế 
kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. Những chúng sanh nào làm những ác 
hạnh về thân, lời và ý, phi báng các bậc Thánh, theo tà 
kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến; những người này sau 
khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, 
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đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm 
những thiện hạnh về thân, lời và ý, không phỉ báng các 
bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh 
kiến; những người này, sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh lên các thiện thú, cõi Trời, trên đời này. Như 
vậy, các vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy 
sự sống chết của chúng sanh. Những vị ấy biết rõ rằng 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


—_ Vi như, này Udayi, một tòa lầu có thượng đài giữa 
ngã tư đường, một người có mắt đứng trên ấy, sẽ 
thấy những người đi vào nhà, đi từ nhà ra, đi qua lại 
trên đường, ngồi ở giữa ngã tư hay trên đài thượng. 
Người ấy nghĩ: "Những người này đi vào nhà, những 
người này đi từ nhà ra, những người này đi qua lại 
trên đường, những người này ngồi giữa ngã tư hay 
trên đài thượng ”. 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, với thiên nhãn thuần tịnh, siêu 
nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. 
Những vị ấy biết rõ răng chúng sanh, người hạ liệt 
kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may 
mắn kẻ bất hạnh... (như trên)... đều do hạnh nghiệp 
của họ. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần 
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đông an trú sau khi chứng ngộ nhờ thắng trí chứng 
đắc cứu cánh viên mãn. 

s* Lại nữa, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu hành 
cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con đường tu 
hành này, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự mình 
chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 

—_ Ví như, này Udayi, tại dãy núi lớn có một hô nước 
thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm, một người 
có mắt đứng trên bờ sông thấy con hễn, con sò, 
những hòn đá, hôn sạn, những đản cá bơi qua lại, 
hay đứng một chỗ. Vị ấy nghĩ: "Đây hô nước, thuần 
tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những 
con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn 
cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ". 


— Cũng vậy, này Udayi, Ta thuyết giảng con đường tu 
hành cho các đệ tử. Và các đệ tử của Ta y cứ con 
đường tu hành này, sau khi đoạn tận các lậu hoặc, tự 
mình chứng ngộ với thăng trí, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát. Và ở đây, này Udayi, các đệ tử của Ta phần 
đông an trú, sau khi chứng ngộ nhờ thăng trí và 
chứng đắc cứu cánh viên mãn. 

> Này Udayli, đây là pháp thứ năm, do pháp này các đệ tử 
của Ta cung kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và 
sau khi cung kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta. 
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Này Udayl, do năm pháp này, các đệ tử của Ta cung 
kính, tôn trọng, kính lễ, cúng dường Ta và sau khi cung 
kính, tôn trọng, sống nương tựa vào Ta. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Du sĩ Sakuludayi hoan 
hỷ, tín thọ lời Thế Tôn dạy 
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78. KINH SAMANAMANDIKA 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ Viên), tại tỉnh xá Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika, trú ở 
tinh xá của Mallika tại Ekasalaka, có hàng cây tinduka bao 
quanh, được xây dựng đề tranh luận cùng với đại chúng du 
sĩ khoảng ba trăm vị. 


Rồi thợ mộc Pancakanga vào buổi sáng sớm, đi ra 
khỏi Savatthi để yết kiến Thế Tôn. Thợ mộc Pancakanga 
suy nghĩ: "Nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn, Thế 
Tôn đang an tịnh Thiền tọa; cũng không phải thời để yết 
kiến các vị Tỷ-kheo đang tu dưỡng tâm ý, các vị Tỷ-kheo 
đang an tịnh Thiên tọa. Ta hãy đi đến tinh xá của Mallika, 
tại Ekasalaka, có hàng cây tinduka bao quanh, được xây 
dựng để tranh luận, đi đến du sĩ Uggahamana con của 
Samanamandika". Rồi thợ mộc Pancakanga đi đến tinh xá 
của Mallika, tại Ekasalaka, có hàng cây tinduka bao quanh, 
được xây dựng để tranh luận. 


Lúc bấy giờ du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika đang ngồi với đại chúng du sĩ, đang lớn 
tiếng, cao tiếng, to tiếng, bàn luận nhiều vấn đề phù phiếm 
như vương luận, tặc luận, đại thần luận, binh luận, bố uý 
luận, chiến đấu luận, thực luận, ẩm luận, y luận, sàng luận, 
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hoa man luận, hương liệu luận, thân tộc luận, xa thừa luận, 
thôn luận, trấn luận, thị luận, quốc độ luận, phụ nữ luận, 
anh hùng luận, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại 
chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, tạp thoại luận, 
thế giới luận, hải dương luận, hiện hữu vô biện hữu luận. 


Du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika thấy thợ mộc 
Pancakanga từ xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng 
của mình: 

— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng ! Các Tôn giả hãy lặng 
tiếng ! Nay thợ mộc Pancakanga, đệ tử của Sa-môn 
Gotama đang đến. Khi nào các đệ tử gia chủ mặc áo trắng 
của Sa-môn Gotama trú ở Savatthil, thời thợ mộc 
Pancakanga là một trong những vị ấy. Các vị Tôn giả ấy ưa 
mến an tịnh, được tu tập về an tịnh, tán thán an tịnh, nếu 
biết chúng này an tịnh, có thể ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ấy đều ¡im lặng. Thợ mộc Pancakanga đi 
đến du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika; sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với du sĩ 
Uggahamana, con của Samanamandika; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Du sĩ Uggahamana nói với thợ mộc Pancakanga đang 
ngồi một bên: 

— Này Thợ mộc, ta chủ trương rằng một người thành 
tựu bốn pháp, người ây sẽ được thiện cụ túc, thiện tối 
thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. 
Thế nào là bốn ? Ở đây, này Thợ mộc, không làm ác 
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nghiệp về thân, không nói lời ác, không tư duy ác tư duy, 
không sinh sống (bằng) nếp sống ác. Này Thợ mộc, ta chủ 
trương rằng một người nào thành tựu bốn pháp nảy, người 
ẫy sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là Sa-môn thành 
đạt tối thượng, vô năng thắng. 


Rồi thợ mộc Pancakanga không hoan hỷ, không kích 
bác lời nói của du sĩ Ugsahamana, con của 
Samanamandika; không hoan hỷ, không kích bác, từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra đi, với ý nghĩ: "Từ Thế Tôn, ta sẽ biết ý 
nghĩa lời nói này". Rồi thợ mộc Pancakanga đến chỗ Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
N gôi xuống một bên, thợ mộc Pancakanga thưa lại với Thế 
Tôn tất cả câu chuyện giữa mình với du sĩ Uggahamana, 
con của Samanamandika. Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói 
với thợ mộc Pancakanga: 


— Nếu sự tình là như vậy thời một đứa con nít còn bé 
nhỏ, vô trí, nằm ngửa sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, 
là bậc Sa-môn, thành đạt tối thượng, là bậc vô năng thắng 
đúng như lời du sĩ Uggahamana, con của Samanamandika. 


= Này Thợ mộc, đối với đứa con nít nhỏ bé, vô trí, 
nằm ngửa, không có nghĩ: "Đây là thân", từ đâu nó 
có thể làm ác nghiệp về thân, trừ ra chỉ biết quơ tay 
quơ chân ? 


> Này Thợ mộc, đôi với đứa con nít, nhỏ bé, vô trí, 
năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là lời nói”, từ đâu nó 
có thê làm ác nghiệp vê lời nói, trừ ra chỉ biệt khóc 2 
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= Này Thợ mộc, đối với đứa con nít, nhỏ bé, vô trí, 
nằm ngửa, không có nghĩ: "Đây là tư duy", từ đâu nó 
có thể tư duy ác tư duy, trừ ra chỉ biết bập bẹ ? 


= Này Thợ mộc, đối với đứa con nít, nhỏ bé, vô trí, 
năm ngửa, không có nghĩ: "Đây là nghề sinh sống", 
từ đâu nó có thể sinh sống bằng nếp sống ác, trừ ra 
chỉ biết bú sữa mẹ ? 

Nếu sự tình là vậy này Thợ mộc, thời một đứa con nít 
còn bé nhỏ, vô trí, nằm ngửa, sẽ được thiện cụ thúc, thiện 
tối thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng 
thắng, đúng như lời du sĩ Uggahamana, con của 
Samanamandika. 


Này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người thành tựu 
bốn pháp, người ấy sẽ không được thiện cụ túc, thiện tối 
thắng, không là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô 
năng thăng, và như vậy để xác chứng đứa con nít bé 
nhỏ, vô trí, nằm ngửa này. Thế nào là bốn ? Ở đây, này 
Thợ mộc, không làm ác nghiệp về thân, không nói lời 
ác ngữ, không tư duy ác tư duy, không sinh sống (bằng) 
nếp sống ác. Này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một 
người thành tựu bốn pháp này, người ấy sẽ không được 
thiện cụ túc, thiện tối thắng, không là bậc Sa-môn thành 
đạt tối thượng, vô năng thắng. 


Này thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người thành 
tựu mười pháp, người ấy sẽ được thiện cụ túc, thiện 
tối thắng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô 
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năng thăng. 

—_ Ta nói rằng, những pháp này, này Thợ mộc, cần phải 
được người ấy hiểu là những bất thiện giới, 

— Ta nói rằng, này Thợ mộc, những bất thiện giới cần 
phải được người ấy hiểu là từ đây sanh 
(Itosamutthana). 


— Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây cần phải được 
người ấy hiểu là những bắt thiện giới được diệt trừ 
không có dư tàn. 

— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người ấy 
hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các bất thiện giới. 

—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, những pháp này cần phải 
được người ấy hiểu là những thiện giới. 

—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, những thiện giới cần phải 
được người ấy hiểu là từ đây sanh. 

— Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ấy hiểu là những thiện giới được diệt trừ 
không có dư tàn. 

— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người ấy 
hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các thiện giới. 

— Ta nói rằng, này Thợ mộc, những (pháp) này cần 
phải được người ấy hiểu là những bất thiện tư duy. 
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— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người ấy 
hiểu là những bắt thiện tư duy từ nơi đây sanh. 

— Ta nói rằng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ấy hiểu các bất thiện tư duy được diệt trừ 
không có dư tàn. 


— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người ấy 
hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các bất thiện tư duy. 


—_ Ta nói rằng, này Thợ mộc, những pháp này cần phải 
được người ấy hiểu là những thiện tư duy. 

— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người ấy 
hiểu là những thiện tư duy từ nơi đây sanh. 


— Ta nói răng, này Thợ mộc, ở đây, cần phải được 
người ấy hiểu là các thiện tư duy được trừ diệt không 
có dư tàn. 


— Ta nói rằng, này Thợ mộc, cần phải được người ấy 
hiểu là thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến 
diệt trừ các thiện tư duy. 


* Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiên giới ? 
— Thân nghiệp bắt thiện, 
— Khẩu nghiệp bắt thiện, 
— Nếp sống ác. 


=> Những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là bất thiện 
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gIỚI. 
> Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này sanh khởi 
như thể nào ? 

—_ Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần phải 
trả lời từ tâm sanh khởi. 

— Thế nào là tâm ? Tâm có nhiều loại, đa chủng, sai 
biệt. Tâm có tham, có sân, có si, từ đây những bất 
thiện giới sanh khởi. 

> Và này Thợ mộc, những bất thiện giới này từ đâu được 

trừ diệt, không có dự tàn 2 

Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này 

Thợ mộc, một Tỷ-kheo, 

— Nau khi đoạn trừ thân ác hạnh, tu tập thân thiện 

hạnh; 
Sau khi đoạn trừ khâu ác hạnh, tu tập khẩu thiện 
hạnh; 


— Sau khi đoạn trừ ý ác hạnh, tu tập ý thiện hạnh; 


Sau khi đoạn trừ nêp sông ác sinh sông với nêp sông 
chánh. 


=> Ở đây, những bất thiện giới ấy được trừ diệt không 
có tàn dư. 


» Thực hành như thế nào, này Thợ mộc, là sự thực hành 
đưa đến diệt trừ các bất thiện giới? 


KINH TRUNG BỘ 1026 


Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo: 


— Khởi lên ý muốn, nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách 
tấn tâm; khiến cho các ác, bất thiện pháp từ trước 
chưa sanh không được sanh khởi; 

— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn 
tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được 
trừ diệt; 

— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn 
tâm khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được 
sanh khởi; 

— Khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tắn, quyết tâm, sách tấn 
tâm khiến cho các thiện pháp đã sanh có thê duy trì, 
không có mơ hồ, được tăng trưởng, được quảng đại, 
được tu tập, được viên mãn. 

> Sự thực hành như vậy, này Thợ mộc, là sự thực hành 
đưa đến diệt trừ các bất thiện giới. 

Và này Thợ mộc, thế nào là thiện giới ? 

—_ Thân nghiệp thiện, 

— Khẩu nghiệp thiện, 

— Nếp sống thanh tịnh mạng: 

=> Những pháp này, này Thợ mộc, được gọi là thiện 
gIỚI. 


Và này Thợ mộc, những thiện giới này sanh khởi như 
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thế nào ? 

—_ Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến, cần phải 
trả lời là từ tâm sinh khởi. 

— Thế nào là tâm ? Tâm có nhiều loại, đa chủng, sai 
biệt. Tâm không tham, không sân, không s1, từ đây 
những thiện giới sanh khởi. 

> Và này Thợ mộc, những thiện giới này từ đâu được trừ 
diệt, không có dư tàn ? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh, và không chấp trước giới 
(silamayo), và vị này như thật tuệ tri tâm giải thoát, 
tuệ giải thoát. Ở đây, những thiện giới ấy được trừ 
diệt, không có dư tàn. 


» Thực hành như thế nào, này Thợ mộc, là sự thực hành 
đưa đến trừ diệt các thiện giới ? 


= Ö đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo khởi lên ý muốn, 
nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho 
các ác, bất thiện pháp, chưa sanh không được sanh 
khởi; khiến cho các ác, bất thiện pháp đã sanh được 
trừ diệt; khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay 
được sanh khởi; khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, sách tấn tâm, khiến cho các thiện pháp đã 
sanh có thể duy trì, không có mơ hỗ, được tăng 
trưởng, được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. 
Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa đến diệt 
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trừ các thiện gIới. 
s* Và này Thợ mộc, thế nào là bất thiện tư dụy 2 


— Dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy. Pháp này, này 
Thợ mộc, được gọi là bất thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những bắt thiện tư duy này sanh khởi 
như thế nào ? 


— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. Cần phải 
trả lời là từ tưởng sanh khởi. 

— Thế nào là tưởng ? Tưởng có nhiều loại, đa chủng, 
sai biệt: dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng, từ đấy 
những bắt thiện tư duy sanh khởi. 

» Và này Thợ mộc, những bất thiện tư duy này từ đâu 
được trừ diệt, không có dự tàn ? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này 
Thợ mộc, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện pháp chứng 
và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục 
sanh, với tầm, với tứ. Ở đây, những bắt thiện tư duy 
được trừ diệt, không có dư tản. 

» Và sự thực hành như thế nào, này Thợ mộc, là sự thực 
hành đưa đến diệt trừ các bắt thiện tư duy ? 

Ở đây, vị Tỷ-kheo khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, sách tắn tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp 
chưa sanh không được sanh khởi... khiến cho các ác, bất 
thiện pháp đã sanh được trừ diệt; khiến cho các thiện pháp 
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chưa sanh nay được sanh khởi; khởi lên ý muốn nỗ lực, 
tinh tắn, quyết tâm, sách tấn tâm; khiến cho các thiện pháp 
đã sanh có thê duy trì, không có mơ hồ, được tăng trưởng, 
được quảng đại, được tu tập, được viên mãn. Sự thực hành 
như vậy là sự thực hành đưa đến diệt trừ các bất thiện tư 
duy. 


s* Này Thợ mộc, thế nào là thiện tr duy 2 
— Ly dục tư duy, vô sân tư duy, bất hại tư duy; những 
pháp này, này Thợ mộc, được gọi là thiện tư duy. 


> Và này Thợ mộc, những thiện tw duy này sanh khởi như 
thể nào ? 


— Sự sanh khởi của chúng cũng được nói đến. Cần 
phải trả lời là từ tưởng sanh khởi. Thế nào là tưởng 2 
Tưởng có nhiều loại, đa chủng, sai biệt: ly dục 
tưởng, vô sân tưởng, bắt hại tưởng, từ đấy sanh khởi 
là những thiện tư duy. 

> Và này Thợ mộc, những thiện tư duy này từ đâu được 
diệt, không có dự tàn ? 


— Sự trừ diệt của chúng cũng được nói đến. Ở đây, này 
Thợ mộc, vị Tỷ-kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, 
không tầm, không tứ, nội tĩnh nhất tâm. Ở đây, 
những thiện tư duy ấy được trừ diệt không có dư tàn. 


» Và sự thực hành như thế nào, này Thợ móc, là sự thực 
hành đưa đến diệt trừ các thiện tư duy ? 
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Ở đây, Tỷ-kheo khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, 
quyết tâm, sách tấn tâm khiến cho các ác, bất thiện pháp 
chưa sanh không có sanh khởi... (như trên)...; khiến cho các 
ác, bất thiện pháp đã sanh được trừ diệt... (như trên)...; 
khiến cho các thiện pháp chưa sanh nay được sanh khởi; 
khởi lên ý muốn nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, sách tấn tâm, 
khiến cho các thiện pháp đã sanh, có thể duy trì, không có 
mơ hỗ, được tăng trưởng, được quảng đại, được tu tập, 
được viên mãn. Sự thực hành như vậy là sự thực hành đưa 
đến diệt trừ các thiện tư duy. 

* Và này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người thành 
tựu mười pháp này, người ấy được thiện cụ túc, thiện 
tối thăng, là bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng 
thắng. 

Ở đây, này Thợ mộc, vị Tỷ-kheo : 

— Thành tựu vô học chánh tri kiến, 

—_ Thành tựu vô học chánh tư duy, 

— Thành tựu vô học chánh ngữ, 

— Thành tựu vô học chánh mạng, 

— Thành tựu vô học chánh tinh tấn, 

— Thành tựu vô học chánh niệm, 


— Thành tựu vô học chánh định, 


— Thành tựu vô học chánh trí, 
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— Thành tựu vô học chánh giải thoát. 

Này Thợ mộc, Ta chủ trương rằng một người thành 
tựu mười pháp này sẽ được thiện cụ túc, thiện tối thắng, là 
bậc Sa-môn thành đạt tối thượng, vô năng thắng. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Thợ mộc Pancakanga 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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79. TIỂU KINH THIỆN SANH 
ƯUĐÀDI 


(Culasakuludayisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá). 
Veluvana (Trúc Lâm), ở Kalandakanivapa (chỗ nuôi dưỡng 
sóc). Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi ở tại Moranivapa 
(Không Tước Lâm), một tinh xá du sĩ, cùng với đại chúng 
du sĩ. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm bát vào Vương Xá 
để khất thực. Thế Tôn khởi lên ý nghĩ: "Nay còn quá sớm 
để đi khất thực ở Vương Xá, Ta hãy đi đến tỉnh xá du sĩ 
Không Tước Lâm, đến du sĩ Sakuludayi". 


Rồi Thế Tôn đi đến tinh xá du sĩ Không Tước Lâm. 
Lúc bấy giờ, du sĩ Sakuludayi đang ngồi với đại chúng du 
sĩ, đang lớn tiếng, cao tiếng, to tiếng bàn luận nhiều vấn đề 
phù phiếm, như bàn về vua, bàn về ăn trộm, bàn về Đại 
thần, bàn về binh, bàn về sợ hãi, bàn về chiến đấu, bàn về 
đồ ăn, bàn về đồ uống, bàn về y phục, bàn về giường nằm, 
bàn về vòng hoa, bàn về hương liệu, bàn về bà con, bàn về 
xe cộ, bàn về làng, bàn về thị trắn, bàn về quốc độ, bàn về 
phụ nữ, bàn về anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu 
chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, bàn 
việc tạp nhạp, bàn về thế giới, bàn về biển cả, bàn về hiện 


hữu và không hiện hữu. Du sĩ Sakuludayi thấy Thế Tôn từ 
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xa đi đến, thấy vậy liền khuyến cáo chúng của mình: 

— Các Tôn giả hãy nhỏ tiếng ! Các Tôn giả hãy lặng 
tiếng ! Nay Sa-môn Gotama này đang đến. Sa-môn Gotama 
ưa mến an tịnh, tán thán an tịnh. Nếu biết chúng này an 
tịnh, có thể ghé tại đây. 


Rồi các du sĩ ấy đều im lặng. Thế Tôn đến chỗ du sĩ 
Sakuludayi. Du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến ! Bạch Thế Tôn, 
thiện lai Thế Tôn ! Đã lâu Thế Tôn mới tạo cơ hội này, 
nghĩa là đến đây. Thế Tôn hãy ngồi ! Đây là chỗ đã soạn 
săn. 


Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Du sĩ Sakuludayi 
lẫy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với du sĩ Sakuludayi đang ngồi một bên: 


— Này Udayl, nay các vị hội họp nhau ở đây, đang bàn 
vấn đề gì ? Và câu chuyện gì giữa các vị gián đoạn ? 


- Bạch Thế Tôn, hãy gác một bên vấn đề chúng con 
đang hội họp bàn luận. Về sau Thế Tôn nghe lại cũng 
không khó khăn gì. Bạch Thế Tôn, khi con không ở gần 
chúng này, thời chúng này ngồi nói nhiều câu chuyện phù 
phiếm. Và bạch Thế Tôn, khi con ở gần chúng này, thời 
chúng này ngồi nhìn thắng mặt con và nghĩ: "Sa-môn 
Udayi thuyết pháp gì, chúng ta sẽ nghe". Bạch Thế Tôn, 
khi nào Thế Tôn đến với chúng này thời con và chúng này 
ngồi nhìn thắng mặt Thế Tôn và nghĩ: "Thế Tôn thuyết 
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pháp gì, chúng ta sẽ nghe”. 


— Vậy này Udayi, hãy nói lên ở đây vẫn đề gì, để Ta 
có thể nói chuyện. 


— Thuở xưa, bạch Thế Tôn, rất xa xưa, bậc biết tất cả, 
thấy tất cả tự nhận mình có tri kiến không dư thừa: "Khi ta 
đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến được tồn 
tại liên tục thường hăng". Vị ấy khi được con hỏi câu hỏi 
về quá khứ, liền tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra 
ngoài đề, và tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, và bất mãn. Do vậy, 
bạch Thế Tôn, con khởi lên niệm hoan hỷ đối với Thế Tôn: 
"Thật sự Thế Tôn, thật sự bậc Thiện Thệ là bậc thiện xảo 
về những pháp này". 

- Này Udayi, vị nào là bậc biết tất cả, thấy tất cả và 
tự nhận mình có tri kiến không dự thừa: "Khi ta đi, khi ta 
đứng, khi ta ngủ, khi ta thức, tri kiến được tôn tại, liên tục 
thường hằng"? Vị ấy là ai mà khi được Ông hỏi câu hỏi về 
quá khứ liên tránh né với một câu hỏi khác, trả lời ra ngoài 
đê, và tỏ lộ phân nộ, sân hận và bất mãn ? 

— Bạch Thế Tôn, vị ấy là Nigantha Nataputta. 


— Này Udayi, vị nào nhớ đến các đời sống quá khứ sai 
biệt như một đời, hai đời... nhớ đến nhiều đời sống quá khứ 
cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Hoặc là vị ẫy 
hỏi Ta câu hỏi về quá khứ, hay là Ta hỏi vị ấy câu hỏi về 
quá khứ. Hoặc là vị ấy làm tâm Ta thỏa mãn với câu trả lời 
câu hỏi về quá khứ; hay là Ta làm tâm vị ấy thỏa mãn với 
câu trả lời câu hỏi về quá khứ. 
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Này Udayi, vị nào với thiên nhãn thuần tịnh. siêu 
nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, vị ấy biết rõ 
rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ 
thô xấu, người may măn kẻ bắt hạnh... đều do hạnh nghiệp 
của họ. Hoặc là vị ấy hỏi Ta câu hỏi về tương lai, hay là Ta 
hỏi vị ấy câu hỏi về tương lai. Hoặc là vị ấy làm tâm Ta 
thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai, hay là Ta làm 
tâm vị ấy thỏa mãn với câu trả lời câu hỏi về tương lai. 

Và thôi, này Udayl, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng 
lại ở tương lai ! Ta sẽ thuyết pháp cho Ông: Cái này có mặt 
thì cái đây có mặt; do cái này sanh, cái đây sanh. Cái này 
không có mặt thì cái đây không có mặt; do cái này diệt, cái 
đây diệt”. 

— Bạch Thế Tôn, cho đến trong phạm vi kinh nghiệm 
với tự ngã này (Attabhava), con còn không có thể nhớ đến 
các nét đại cương và các chi tiết, từ đâu con có thê nhớ đến 
nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời... con có thể 
nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, với các nét đại cương và 
các chỉ tiết như Thế Tôn ? 


Bạch Thế Tôn, nay con còn không thấy được con 
phiêu phong quỷ (pamsapIsacaka), từ đâu với thiên nhãn 
thanh tịnh siêu nhân con có thể tuệ tri rằng chúng sanh 
người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người 
may mãn kẻ bất hạnh... con có thể biết rõ các chúng sanh 
đều do hạnh nghiệp của họ, như Thế Tôn ? 


Do vậy, bạch Thế Tôn, khi Thế Tôn nói với con như 
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sau: "Này Udayli, hãy dừng lại ở quá khứ, hãy dừng lại ở 
tương lai. Ta sẽ thuyết pháp cho Ông: "Cái này có mặt thì 
cái đây có mặt; do cái nảy sanh, cái đây sanh. Cái này 
không có mặt thì cái đây không có mặt; do cái này diệt, cái 
đây diệt", thời con lại càng không nhận rõ bội phần. Tuy 
vậy, bạch Thế Tôn, con có thể làm tâm Thế Tôn thỏa mãn 
với câu trả lời câu hỏi về bạc Đạo sư của mình. 


— Này Udayi, bậc Đạo sư của Ông dạy những gì ? 


- Này Udayi, khi bậc Đạo sư của Ông dạy Ông rằng: 
"Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng", thời sắc tôi 
thượng ấy là sắc gì ? 


- Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc 
khác cao thượng hơn, hay thủ thắng hơn, thời sắc ấy là sắc 
tối thượng. 

— Này Udayi, sắc ấy là sắc gì, khi sắc ấy không có 
một sắc nào khác cao thượng hơn, hay thù thăng hơn ? 

— Bạch Thế Tôn, khi một sắc nào không có một sắc 
khác cao thượng hơn, hay thủ thắng hơn, thời sắc ấy là sắc 
tối thượng. 

— Này Udayi, lời giải thích của Ông chỉ dài như vậy, 
Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu Ông nói: "Bạch Thế 
Tôn, khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng 
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hơn hay thù thắng hơn, sắc ấy là sắc tối thượng thời Ông 
không chỉ rõ sắc ấy. 

Này Udayi, như có người nói: "Tôi yêu và luyễn ái 
một cô gải đẹp trong nước này". Có người hỏi: “Này Bạn, 
cô gái đẹp mà Bạn yêu và luyễn ái ấy, Bạn có biết là người 
giai cấp nào, là Sát-đế-ly, hay Bà-la-môn, hay Phệ-xá, hay 
Thủ-dà ?" Khi được hỏi, người ấy trả lời không biết. Có 
người hỏi: "Này Bạn, cô gái đẹp bạn yêu và luyến ái ấy, 
Bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người, hay người 
bậc trung ? Da đen sâm, da ngăm ngăm đen hay da hồng 
hào? Ở tại làng nào, thị trấn nào, hay thành phố nào ?" 
Khi được hỏi vậy người ấy trả lời không biết. Có người 
hỏi: "Này Bạn, như vậy có phải Bạn đã yêu và đã luyền ái 
một người bạn, Bạn không biết, không thấy ?" Được hỏi 


vậy, ví áy trả lời phải. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Sự tình là như vậy 
thời lời nói của người ấy có phải là không hiệu năng 
không ? 

- Bạch Thế Tôn, sự tình là như vậy thời lời nói của 
người ấy thật sự là không hiệu năng. 

— Cũng vậy, này Udayi, khi Ông nói: "Bạch Thế Tôn 
khi một sắc nào không có một sắc khác cao thượng hơn 
hay thù thắng hơn, thời sắc ấy là sắc tối thượng", thời Ông 
không chỉ rõ sắc ấy. 


— Bạch Thê Tôn, ví như một hòn lựu ly bảo châu, đẹp 


đẽ, trong suôt, có tám mặt, khéo dũa, khéo mài, được đặt 
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trên một tâm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói lên, bừng 
sáng lên; với sắc như vậy, tự ngã là không bệnh, sau khi 
chết. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Một hòn lưu ly bảo 
châu nào, đẹp đễ, trong suốt, có tám mặt, khéo đũa, khéo 
mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, 
chói lên, bừng sáng lên; hay con sâu đôm đốm trong đêm 
đen tối mù, giữa hai quang sắc này, sắc nào vì diệu hơn, và 
thù thắng hơn ? 


— Bạch Thê Tôn, con sâu đôm đôm trong đêm đen tôi 
mù, quang sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai 
quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Con sâu đêm đốm 
trong đêm đen tối mù hay là ngọn đèn dâu trong đêm đen 
tối mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vì diệu hơn 
và thù thắng hơn ? 

— Bạch Thế Tôn, ngọn đèn dầu trong đêm đen tối mù, 
quang sắc (ngọn đèn dầu) này vi điệu hơn và thù thắng hơn 
giữa hai quang sắc. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Ngọn đèn dâu trong 
đêm đen tối mù, hay là một đồng lửa lớn trong đêm đen tôi 
mù, giữa hai quang sắc này quang sắc nào vi diệu hơn và 
thù thắng hơn ? 

— Bạch Thế Tôn, đồng lửa lớn trong đêm đen tối mù, 
quang sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang 
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— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Đồng lửa lớn trong 
đêm đen tối mù, hay ngôi sao mai trong một bầu trời trong 
sáng không mây vào lúc bình mình, giữa hai quang sắc 
này, (quang) sắc nào vi diệu hơn và thù thắng hơn ? 

— Bạch Thế Tôn, ngôi sao mai trong một bầu trời 
trong sáng không mây vào lúc bình minh, quang sắc này vi 
diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào ? Ngôi (sao Thái 
Bạch) sao mai trong bầu trời trong sáng không mây, trong 
lúc bình minh, hay là mặt trăng trong khi đứng bóng, trong 
một bầu trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm, trong 
ngày Uposatha (Bố-tát) vào ngày Rằm, giữa hai quang sắc 
này, quang sắc nào vỉ diệu hơn và thù thắng hơn ? 


— Bạch Thế Tôn, mặt trăng trong khi đứng bóng, 
trong một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc nửa 
đêm, trong ngày Uposatha (Bồ tát) vào ngày Răằm, quang 
sắc này vi diệu hơn và thù thăng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Udayi, Ông nghĩ thể nào ? Mặt trăng trong khi 
đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng không mây, vào 
lúc nửa đêm, trong ngày Uposatha (Bố-tát) vào ngày Rằm, 
hay là mặt trời trong lúc đứng bóng, trong một bầu trời 
quang đãng, không mây, vào lúc giữa trưa, trong tháng 
cuối mùa mưa về mùa thu, giữa hai quang sắc này, quang 
sắc nào vỉ diệu hơn và thù thắng hơn ? 
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- Bạch Thế Tôn, mặt trời trong lúc đứng bóng, trong 
một bầu trời quang đãng không mây, vào lúc giữa trưa, 
trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quang sắc này vi 
diệu hơn và thù thắng hơn. 


— Này Udayi, hơn tất cả những quang sắc ấy có 
nhiêu, rất nhiêu chư Thiên, mà ảnh sáng của những mặt 
trăng mặt trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những 
chư Thiên ấy. Và Ta không nói: "Không có một quang sắc 
nào khác vi diệu hơn và thù thắng hơn quang sắc ấy. Còn 
Ông, này Udayi, Ông lại nói: "Quang sắc này, thấp kém 
hơn, yếu đuối hơn quang sắc con sâu đôm đóm, quang sắc 
ấy là tối thắng". Và Ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


— Này Udayi, sao Ông lại nói: "Thế Tôn đã cắt đứt 
câu chuyện. Thiện thệ đã cắt đứt câu chuyện ?" 
- Bạch Thế Tôn, các vị Đạo sư của chúng con dạy 


như sau: "Quang sắc này là tôi thượng, quang sắc này là tôi 


thượng". Nhưng bạch Thế Tôn, các bậc Đạo sư của chúng 


— Nhưng này Udayi, có một thế giới nhứt hướng lạc 
không ? Có đạo lộ hợp lý nào đưa đến chứng đắc thế giới 
nhứt hướng lạc 2 


— Bạch Thê Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con có 
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dạy như sau: "Có một thế giới nhứt hướng lạc. Có đạo lộ 
hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc". 


— Này Udayi, đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế 
giới nhút hướng lạc là gì 2 

— Ở đây, bạch Thế Tôn, có người đoạn trừ sát sanh, từ 
bỏ sát sanh, đoạn trừ lấy của không cho, từ bỏ lấy của 
không cho, đoạn trừ tà dâm, từ bỏ tà dâm, đoạn trừ nói láo, 
từ bỏ nói láo, hay sống sau khi thọ trì một loại khô hạnh. 
Bạch Thế Tôn, đó là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế 
giới nhút hướng lạc. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Trong khi đoạn trừ 
sát sanh, từ bỏ sát sanh, trong khi ấy tự ngã là nhứt hướng 
lạc hay cả lạc cả khô ? 

— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào? Trong khi đoạn trừ 
lẫy của không cho, từ bỏ lấy của không cho, trong khi ấy, 
tự ngã là nhứt hướng lạc hay cả lạc cả khổ? 

— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 

- Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Trong khi đoạn trừ 
tà dâm, từ bỏ tà dâm, trong khi ấy tự ngã là nhứt hướng lạc, 
hay cả lạc cả khổ 2 

— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Trong khi đoạn trừ 
nói láo, từ bỏ nói láo, trong khi ấy tự ngã là nhứt hướng 
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lạc, hay cả lạc cả khổ ? 

— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Trong khi sống thọ 
trì một loại khổ hạnh, trong khi ấy tự ngã là nhứt hướng 
lạc, hay cả lạc cả khô ? 

— Bạch Thế Tôn, cả lạc cả khổ. 

— Này Udayi, Ông nghĩ thế nào ? Như vậy đạo lộ để 
chứng đắc một thế giới nhứt hướng lạc, đạo lộ ẫy cả lạc cả 
khổ xen lẫn ? 


- Này Udayi, sao Ông lại nói như vây: "Thế Tôn đã 
cắt đứt câu chuyện, Thiện Thệ đã cắt đứt câu chuyện ?" 


- Bạch Thế Tôn, các bậc Đạo sư của chúng con có 
dạy như sau: "Có một thế giới nhứt hướng lạc, có một đạo 
lộ hợp lý để chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc". Nhưng 
các bậc Đạo sư của chúng con khi bị Thế Tôn đối nạn, cật 
nạn, vấn nạn, (tự tỏ là) trống không, hư vọng, thất bại. 


— Này Udayi, có một thế giới nhứt hướng lạc; có một 
đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. 


— Bạch Thế Tôn, thế nào là đạo lộ hợp lý ẫy đưa đến 
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chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc ? 


— Ở đây, này Udayi, vị Tỷ-kheo ly dục... chứng đắc 
và trú Thiền thứ nhất; sau khi diệt tầm và tứ... Thiền thứ 
hai... chứng đắc và trú Thiền thứ ba. Như vậy, này Udayi 
là đạo lộ hợp lý đưa đến chứng đắc thế giới nhứt hướng 
lạc. 


- Bạch Thế Tôn, đạo lộ ấy không phải là đạo lộ đưa 
đến chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. Chứng đắc như 
vậy, bạch Thế Tôn (phải chăng) là thế giới nhứt hướng 
lạc 2? 


— Này Udayi, chứng đắc như vậy chưa phải là thế giới 
nhứt hướng lạc. Đạo lộ ấy chỉ là đạo lộ hợp lý đưa đến 
chứng đắc thế giới nhứt hướng lạc. 

Khi được nói vậy, hội chúng của du sĩ Sakuluday!i lớn 
tiếng, cao tiếng, to tiếng như sau: 

-Ở đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo sư. Ở 
đây, chúng tôi đã được nghe từ các vị Đạo sư. Chúng tôi 
không được biết gì hơn như vậy nữa. 

Rồi du sĩ Sakuludayi sau khi làm cho các vị du sĩ ấy 
lặng tiếng xuống, liền bạch Thế Tôn: 


— Ở đây, này Udayi, Tỷ-kheo đoạn trừ lạc... chứng đạt 
và an trú Thiền thứ tư; có bao nhiêu chư Thiên được sanh 
vào thế giới nhứt hướng lạc, Tỷ-kheo cùng đứng với các 
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chư Thiên ấy, cùng nói chuyện, cùng đàm luận. Cho đến 


— Bạch Thế Tôn, có phải chỉ vì nhân duyên chứng đắc 
thế giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh 
dưới sự (chỉ dẫn) của Thế Tôn ? 

— Này Udayl, không phải chỉ vì nhân duyên chứng 
đắc thế giới nhứt hướng lạc mà các Tỷ-kheo sống Phạm 
hạnh dưới sự (chỉ dẫn) của Ta. Này Udayi, có những pháp 
khác cao thượng hơn, thủ thắng hơn. Vì nhơn duyên chứng 
đắc các pháp ấy, các Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Ta. 


— Ở đây, này Udayi, Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Thế Tôn... sau khi đoạn trừ năm triền cái 
này, những pháp làm ô uế tâm. làm muội lược trí tuệ, ly 
dục, ly bất thiện pháp... chứng và trú Thiền thứ nhất. Đây 
là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do 
nhân duyên chứng đắc pháp này mà Tỷ-kheo sống Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Lại nữa này Udayi, Tỷ-kheo diệt tầm và tứ... đệ nhị 
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Thiền... đệ tam Thiên... chứng và an trú đệ tứ Thiền. Đây là 
pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng hơn, do 
nhân duyên chứng đắc pháp này các Tỷ-kheo sống Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng không cấu 
uễ, với các phiền não được đoạn trừ, nhu nhuyễn, dễ sử 
dụng, vững chắc, bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến 
túc mạng trí. Vị ấy nhớ nhiều đời ở quá khứ, như một đời, 
hai đời... nhớ đến nhiều đời sống ở quá khứ, với các nét đại 
cương và các chỉ tiết. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng 
hơn và thù thắng hơn, do nhơn duyên chứng đắc pháp ấy, 
Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cẫu 
uế, với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, nhu 
nhuyến bất động như vậy, vị ấy hướng tâm đến sanh tử trí 
của chúng sanh. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, 
thấy rõ sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng 
chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô 
xấu, người may mắn kẻ bất hạnh... đều do hạnh nghiệp của 
họ. Đây là pháp, này Udayi, cao thượng hơn và thù thắng 
hơn, do nhơn duyên chứng đắc pháp này, vị Tỷ-kheo sống 
Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 

Với tâm định tĩnh, thanh tịnh, trong sáng, không cẫu 
uế, với các phiền não được đoạn trừ, dễ sử dụng, nhu 
nhuyến, vững chắc, bất động như vậy vị Tỷ-kheo hướng 
tâm đến lậu tận trí. Vị ấy như thật biết: "Đây là Khổ"... 
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"Đây là Khổ tập"... "Đây là Khổ diệt"... "Đây là con Đường 
đưa đến khổ diệt". Vị ấy như thật biết: "Đâu là những lậu 
hoặc”... "Đây là nguyên nhân của lậu hoặc"... "Đây là sự 
diệt trừ các lậu hoặc". Vị ấy như thật biết: "Đây là con 
đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi 
hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân được giải 
thoát như vậy, vị ấy khởi lên sự hiểu biết: "Ta đã giải 
thoát". Vị ấy biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc 
cần làm đã làm, sau đời hiện tại không có đời sống nào 
khác nữa". Đây là pháp, này Udayl1, cao thượng hơn, thù 
thắng hơn, do nhân duyên chứng đắc pháp này, các Tỷ- 
kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Đây là những pháp, này Udayl, cao thượng hơn, thù 
thắng hơn, do nhơn duyên chứng đắc những pháp này, các 
Tỷ-kheo sống Phạm hạnh dưới sự chỉ dẫn của Ta. 


Khi nghe nói vậy du sĩ Sakuludayi bạch Thế Tôn: 


— Thật vi điệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật vi diệu thay, 
bạch Thế Tôn ! Như người dựng đứng lại những gì bị 
quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện 
trình bày giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp và 
quy y Tỷ-kheo Tăng. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho 
con xuất gia, dưới sự chỉ dẫn Thế Tôn, mong Thế Tôn cho 
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con thọ đại giới. 


Khi được nghe nói vậy, chúng du sĩ của Sakuluday 
nói với du sĩ Sakuluday!: 


— Tôn giả Udayi, chớ có sống Phạm hạnh dưới sự chỉ 
dẫn của Sa-môn Gotama. Tôn giả Udayi, đã là bậc Đạo sư, 
nay chớ có sống làm đệ tử. Như một ghè nước tốt, nay bị 
thủng lỗ bị chảy nước; hành động của Tôn giả Udayi cũng 
sẽ như vậy. Tôn giả Udayi, chớ có sống Phạm hạnh dưới 
sự chỉ dẫn của Sa-môn Gotama ! Tôn giả Udayi đã là bậc 
Đạo sư, nay chớ có sống làm đệ tử. 


Như vậy, chính chúng du sĩ của Sakuludayi đã làm 
một chướng ngại pháp cho du sĩ Sakuludayi sống Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn. 
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90. KINH VEKHANASSA 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ) , Jetavana 

(Kỳ-đà Lâm), tịnh xá ông Anathapinka (Cấp Cô Độc). Rồi 

„ sau khi đến, nói 

lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói 

lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một 

bên. Đứng một bên, du sĩ Vekhanassa thốt lên lời cảm 
hứng sau đây trước mặt Thế Tôn: 

— Sắc này là tối thượng, sắc này là tối thượng. 

— Nhưng này Kaccana, sao Ông lại nói như sau: "Sắc 
này là tối thượng, sắc này là tối thượng" 2 

— Tôn giả Gotama, sắc nào không có một sắc khác 
cao thượng hơn, hay thù thắng hơn, sắc này là tối thượng. 

— Nhưng này Kaccana, sắc ấy là sắc gì mà không có 
sắc khác cao thượng hơn hay thù thắng hơn ? 

— Tôn giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao 
thượng hơn hay thủ thắng hơn, sắc ấy là tối thượng. 

— Này Kaccana, lời giải thích của Ông chỉ dài như 
vậy, Ông phải giải thích rộng rãi thêm. Nếu Ông nói: "Tôn 
giả Gotama, sắc nào không có sắc khác cao thượng hơn 
hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng", thời Ông không 
chỉ rõ sắc ấy. 
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Này Kaccana, ví như có người nói: "Tôi yêu và luyễn 
ái một cô gái đẹp trong nước này”. Có người hỏi: "Này 
Bạn, cô gái đẹp mà Bạn yêu và luyễn ái ấy, Bạn có biết là 
người giai cấp nào; là Sát-đế-ly, hay Bà-la-môn, hay Phệ- 
xá, hay Thủ-đà ?" Khi được hỏi, người ấy trả lời không 
biết. Có người hỏi: "Này Bạn, cô gái đẹp Bạn yêu và luyễn 
ái ấy, Bạn có biết tên gì, họ gì, lớn người, thấp người hay 
bậc trung ? Da đen sâm, da ngăm ngăm đen hay da hồng 
hào ? Ở tại làng nào, thị trấn nào hay thành phố nào ?" 
Khi được hỏi vậy, người ấy trả lời không biết. Có người 
hỏi: "Này Bạn, như vậy có phải Bạn yêu và luyễn ái một 
người Bạn không biết, không thấy ?" Được hỏi vậy, vị ấy 
trả lời phải. Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào ? Sự tình là 
như vậy, thời lời nói của người có phải là không có hiệu 
năng không ? 

— Bạch Tôn giả Gotama, sự tình là như vậy thời lời 
nói của người ẫy thật sự là không có hiệu năng. 

— Cũng vậy, này Kaccana, khi Ông nói: "Tôn giả 
Gotama khi sắc nào không có một sắc khác cao thượng 
hơn, hay thù thắng hơn, sắc ấy là tối thượng", thời Ông 
không chỉ rõ sắc ấy. 


— Ví như, thưa Tôn giả Gotama, một hòn lưu ly bảo 
châu. đẹp đẽ. trong suốt. có tám mặt, khéo dũa, khéo mài 
được đặt trên một tắm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, chói 
lên, bừng sáng lên. Với sắc như vây, tự ngã là không có 
bệnh, sau khi chết. 
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— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào ? Một hòn lưu ly 
bảo châu đẹp đế, trong suốt, có tám mặt, khéo dũa khéo 
mài, được đặt trên một tấm màn màu nhạt, tự nó sáng lên, 
chói lên, bừng sáng lên, hay con sâu đôm đốm trong đêm 
tối mịt mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu 
hơn và thù thắng hơn ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, con sâu đôm đốm trong đêm 
đen tối mịt mù này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa hai 
quang sắc. 

— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào ? Con sâu đôm 
đốm trong đêm đen tối mù hay ngọn đèn dầu trong đêm 
đen tối mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu 
hơn và thù thăng hơn ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, ngọn đèn dầu trong đêm đen 
tối mù, (quang sắc ngọn đèn dầu) này vi diệu hơn và thù 
thắng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào ? Ngọn đèn dầu 
trong đêm đen tối mù, hay là một đống lửa lớn trong đêm 
đen tối mù, giữa hai quang sắc này, quang sắc nào vi diệu 
hơn và thù thăng hơn ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, đống lửa lớn trong đêm đen 
tối mù, quang sắc này vi diệu hơn và thù thắng hơn giữa 
hai quang sắc. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào ? Đống lửa lớn 


trong đêm đen tối mù hay ngôi sao mai trong sáng không 


KINH TRUNG BỘ 1051 


mây vào lúc bình minh, giữa hai quang sắc này quang sắc 


nào vi diệu hơn và thù thăng hơn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, ngôi sao trong sáng không 
mây vào lúc bình minh, quang sắc này vi diệu hơn và thù 
thắng hơn giữa hai quang sắc. 


— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào ? Ngôi (sao Thái 
Bạch) sao mai trong bầu trời trong sáng không mây, trong 
lúc bình minh hay là mặt trăng trong khi đứng bóng, trong 
một bầu trời trong sáng không mây vào lúc nửa đêm, trong 
ngày Uposatha (Bồ-tát) vào ngày Rằm. Giữa hai quang sắc 
này, (quang) sắc nào vi diệu hơn và thủ thắng hơn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, mặt trăng trong khi đứng 
bóng, trong một bầu trời quang đãng, không mây, vào lúc 
nửa đêm trong ngày Uposatha (Bố-tát) vào ngày Rằm, 
quang sắc này vi điệu hơn và thù thắng hơn giữa hai quang 
sắc. 

— Này Kaccana, Ông nghĩ thế nào ? Mặt trăng trong 
khi đứng bóng, trong một bầu trời quang đãng không mây, 
vào lúc nửa đêm trong ngày Uposatha (Bố- tát) vào ngày 
Rằm, hay là 
trời quang đãng không mây, vào lúc giữa trưa, trong tháng 
cuối mùa mưa về mùa thu, giữa hai quang sắc này, quang 
sắc nào vi điệu hơn và thù thắng hơn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, mặt trời trong lúc đứng 
bóng, trong một bầu trời quang đãng không mây, vảo lúc 
giữa trưa, trong tháng cuối mùa mưa về mùa thu, quang sắc 
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này vi diệu hơn và thù thắng hơn. 


— Này Kaccana, hơn tất cả quang sắc ấy có rất nhiều, 
rất nhiều chư Thiên, mà ánh sáng của những mặt trăng, mặt 
trời này không thể chiếu sáng. Ta biết những chư Thiên 
ấy và Ta không nói: "Không có một quang sắc nào vi diệu 
hơn và thù thắng hơn quang sắc ấy. Còn Ông, này 
Kaccana, Ông lại nói: "Quang sắc này thấp kém hơn, yếu 
đuối hơn quang sắc con sâu đôm đốm, quang sắc ấy là tối 
thắng", và Ông không chỉ rõ quang sắc ấy. 


Này Kaccana, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào 
là năm ? Các sắc có mặt nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, 
khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận 
thức... các hương do mũi nhận thức... các vị do lưỡi nhận 
thức... các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả lạc, khả ý, 
khả hý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Kaccana, những 
pháp này là năm dục trưởng dưỡng. 

Này Kaccana, lạc và hỷ nào khởi lên, duyên với năm 
dục trưởng dưỡng này, được gọi là dục lạc. Như vậy, bởi vì 
có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc 
được gọi ở đây là tôi thượng. 

Được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch Thể Tôn: 

— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn ! Tôn giả Gotama đã khéo nói như sau: "Bởi 
vì có dục, nên có dục lạc; từ nơi dục lạc, dục tối thượng lạc 
được gọi ở đây là tối thượng". 
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— Cái này thật khó cho Ông có thể hiểu được, này 
Kaccana, về dục, hay dục lạc, hay dục tối thượng lạc. Ông 
là người thuộc chấp kiến khác, thuộc kham nhẫn khác, 
thuộc mục đích khác, thuộc tu tập khác, thuộc Đạo sư khác. 
Này Kaccana, nhưng đối với Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các 
lậu hoặc đã tận, tu hành thành mãn, đã làm những việc cần 
làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, đã 
đoạn trừ hữu kiết sử, đã giải thoát nhờ chánh trí, những vị 
ây biết: "Dục, dục lạc, hay dục tối thượng lạc”. 


Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa, phân nộ và 
bât mãn, măng nhiệc cả Thê Tôn, miệt thị cả Thê Tôn và 
nói: 

— Sa-môn Gotama sẽ bị đọa lạc. 


Và du sĩ Vekhanassa thưa Thế Tôn: 


- Nhưng như vậy, ở đây, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn không biết về quá khứ, không thấy về tương lai, 
nhưng các vị ẫy tự cho: "Sanh đã diệt, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, từ nay không trở lại đời sống 
này nữa". Lời nói như vậy của họ tự chứng tỏ là đáng cười, 
tự chứng tỏ là nói suông, tự chứng tỏ là trống không, tự 
chứng tỏ là hư vọng. 

— Này Kaccana, những Sa-môn, Bà-la-môn nào không 
biết về quá khứ, không thấy được tương lai, nhưng tự cho 
là ta biết: "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các việc nên 
làm đã làm, không còn trở lui đời này nữa", lời phủ nhận 
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Nhưng này Kaccana, hãy bỏ qua quá khứ, hãy bỏ qua 
tương lai. Hãy đến, người có trí không gian trá, không xảo 
quyệt, chơn trực và nói như sau: "Ta giảng dạy, ta thuyết 
pháp". Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không bao lâu 
người ấy tự biết mình, tự thấy mình: "Như vậy thật sự là đã 
giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh tức là sự ràng buộc của 
vô minh”. 

Vi như, này Kaccana, một đứa trẻ, bé nhỏ, yếu ớt, 
nằm ngửa, bị trói buộc nơi cổ với năm trói buộc, rất có thể 
làm bằng dây. Sau khi nó lớn lên, sau khi các căn nó thuần 
thục, nó được giải thoát khỏi các trói buộc ấy, khi không 
còn trói buộc nữa, nó biết: "Ta được giải thoát". Cũng vậy, 
này Kaccana, hãy đến người có trí không gian trá, không 
xảo quyệt, chơn trực và nói như sau: "Ta giảng dạy, ta 
thuyết pháp". Nếu thực hành theo điều đã dạy, thời không 
bao lâu người ấy tự biết mình, tự thấy mình: "Như vậy thật 
sự là đã giải thoát khỏi sự ràng buộc chánh, tức là sự ràng 
buộc của vô minh”. 

Khi được nghe nói vậy, du sĩ Vekhanassa bạch Thế 
Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama !... Xin Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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Sl. KINH GHATIKARA 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala 
với đại chúng Tỷ-kheo. Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề 
đường, đến tại một địa điểm rồi mim cười. Tôn giả Ananda 
suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười. 
Không phải không lý do, Như Lai lại mỉm cười". Rồi Tôn 
giả Ananda đắp y về phía một bên vai, chấp tay hướng đến 
Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì. Thế Tôn lại 
mỉm cười. Không phải không lý do, Như Lai lại mỉm cười. 


— Thuở xưa này Ananda, tại địa điểm này là một thị 
trần tên là Vebhalinga, phôn thịnh, giàu có và dân cư đông 
đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác sống ở đây, dựa vào thị trắn Vebhalinga. Ở đây, 
này Ananda, là tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Chính tại đây, này Ananda. Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ngôi giảng dạy 
cho chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Tôn giả Ananda gấp tư y sanghati (tăng-già-lê), 
trải ra rồi bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, thỉnh Thế Tôn ngôi xuống. Chính tại 
địa điểm này, hai bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác sẽ sử 
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dụng. 


Thế Tôn ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi 
ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này là thị trấn 
tên Vebhalinga, phồn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. 
Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác đã sống dựa vào thị trấn Vebhalinga. Chính tại đây, 
này Ananda, là tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Chính tại đây, này Ananda, Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ngồi giảng dạy 
cho chúng Tỷ-kheo. 


Này Ananda, chính tại thị trấn Vebhalinga, có người 
thợ làm đồ gốm tên là Ghatikara, người này là người đàn 
tín của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
vị đàn tín đệ nhất. Thanh niên Jotipala là người bạn chí 
thân của thợ gốm Ghatikara. Rồi này Ananda, thợ gốm 


Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 

— Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi 
đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán Chánh Đắng 
Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến yết kiến Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác ấy". 

Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jotipala 
nói với thợ gốm Ghatikara: 

"_ Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc 
đầu như vậy để làm gì ?" 
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Lần thứ hai, này Ananda... (như trên)... Lần thứ ba, 
này Ananda, thợ gốm Ghatikara nói với thanh niên 


Jotipala: 


"— Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi 
đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến yết kiến Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy". 


Lần thứ ba này Ananda, thanh niên Jotipala nói với 
thợ gốm Ghatikara: 


"— Thôi vừa rồi bạn Ghatikara yết kiến Sa-môn trọc 
đâu như vậy đê làm gì ?" 


"— Vậy này bạn Jotipala, hãy cầm đồ gãi lưng và bột 
tăm, chúng ta hãy đi đến sông đề tăm". 


"— Thưa bạn, vâng”. 


Này Ananda, thanh niên Jotipala vâng đáp thợ gốm 
Ghatikara như vậy. 


Thợ gốm Ghatikara và thanh niên Jotipala lấy đồ gãi 
lưng và bột tắm, đi đến sông để tắm. Rồi này Ananda, thợ 
gốm Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 


"— Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao xa. 
Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết 
kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Thật là tốt lành cho tôi được đến yết kiến Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác ấy". 
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Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jotipala 
nói với thợ gốm Ghatikara: 


"— Thôi vừa rôi, bạn Ghatikara, yêt kiên Sa-môn trọc 
đâu như vậy đê làm gì ?" 


Lần thứ hai, này Ananda, ... (như trên)... lần thứ ba 
này Ananda, thợ gốm Ghatikara nói với thanh niên 


Jotipala: 


"— Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao 
xa. Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến 
yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác. Thật là tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy". 

Lần thứ ba, này Ananda, thanh niên Jotipala nói với 
thợ gốm Ghatikara: 

"_ Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc 
đầu như vậy để làm gì ?" 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara năm lây thanh 


"— Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao xa. 
Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết 
kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. 
Thật là tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác ấy". 
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Rồi này Ananda, sau khi gỡ thoát cổ áo, thanh niên 
Jotipala nói với thợ gốm Ghatikara: 


"— Thôi vừa rôi, bạn Ghatikara, yêt kiên vị Sa-môn 
đâu trọc ây đê làm gì 2 


Rồi thợ gồm Ghatikara nắm lẫy tóc vừa mới tắm xong 


của thanh niên Jotipala và nói: 


"— Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không bao 
xa. Này bạn Jotipala chúng ta hãy đi, chúng ta hãy đi đến 
yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác. Thật là tốt lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". 

Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala suy nghĩ như 
sau: "Thật là vi diệu ! Thật là hy hữu ! Thợ gốm Ghatikara 
tuy sanh thuộc hạ cấp, lại dám nghĩ có thê nắm lấy tóc của 
ta, dầu ta vừa mới gội đầu, chắc việc này không phải là tầm 
thường", rồi nói với thợ gốm Ghatikara: 

"— Này bạn Ghatikara, có thật sự là cần thiết không ?” 

"— Này bạn Jotipala, thật sự là cần thiết. Thật là tốt 
lành cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác". 

"— Vậy bạn Ghatikara, hãy thả (tay) ra. Chúng ta sẽ 
đi". 

Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh niên 
Jotipala cùng đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
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Chánh Đăng Giác. Sau khi đến, thợ gốm Ghatikara đảnh lễ 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác rồi ngồi 
xuống một bên. Còn thanh niên Jotipala thời nói lên những 
lời cháo đón hỏi thăm với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, này 
Ananda, thợ gốm Ghatikara bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác: 


"— Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của 
con, bạn thân tình của con. Mong Thế Tôn thuyết pháp cho 
bạn con”. 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, với pháp thoại khích lệ làm cho thích 
thú, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ thợ gốm 
Ghatikara và thanh niên Jotipala. Rồi này Ananda, thợ gốm 
Ghatikara và thanh niên Jotipala, sau khi được Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác với pháp thoại, 
khích lệ, làm cho thích thú, phấn khởi, hoan hỷ, sau khi 
hoan hỷ tín thọ lời dạy Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. 

Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gốm 
Ghatikara: 


"— Này bạn Ghatikara, khi nghe pháp này, vì sao bạn 
không xuất gia" 2 
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"— Này bạn Jotipala, bạn không biết tôi sao ? Tôi phải 
nuôi dưỡng cha mẹ già và mù lòa”. 


'— Vậy này bạn Ghatikara, tôi sẽ xuất gia từ bỏ gia 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh niên 
Jotipala đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, này Ananda, thợ gốm Ghatikara bạch Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"— Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của 
con, bạn thân tình của con. Mong Thế Tôn xuất gia cho bạn 


cøn.. 


Và này Ananda, thanh niên Jotipala được Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác cho xuất gia, cho 
thọ đại giới. 

Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, sau khi thanh niên Jotipala xuất gia 
chưa bao lâu, sau nửa tháng, sau khi ở tại Vebhalinga lâu 
cho đến khi thấy tự thỏa mãn, liền du hành đi đến Baranasi. 
Ngài tuần tự du hành và đến tại Baranasi (Ba-la-nai). 

Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác trú tại Baranasl, ở Isipatana, vườn Lộc 
Uyên. Này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi được nghe như sau: 
"Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã đến 
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Baranasi, trú tại BaranasI, Isipatana, vườn Lộc Uyên. 


Rồi này Ananda, Kiki, vua nước Kasi cho thắng các 
cô xe tối thù thắng, sau khi tự mình leo lên một cô xe thù 
thắng với các cổ xe thù thắng đi ra khỏi thành Baranasi với 
đại uy vệ của nhà vua đề yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. Vua đi xe cho đến chỗ nào còn 
đi được xe, rồi xuống xe đi bộ, đi đến chỗ Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Sau khi đến, 
đánh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
vua ngồi xuống một bên. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác với pháp thoại, khích lệ, 
làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ 
Kiki, vua xứ Kasi đang ngôi một bên. Rồi Kiki, vua xứ 
Kasi, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm 
cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác: 

"— Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời con mời 
ngày mai đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo". 

Và này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác im lặng nhận lời. Rồi này Ananda, sau 
khi được biết Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, thân bên hữu 
hướng về Ngài rồi ra đi. 


Và này Ananda, KikI, vua xứ KasIi, sau khi đêm ẫy đã 


KINH TRUNG BỘ 1063 


mãn, tại trú xứ của mình, cho bày biện các món ăn thượng 
vị loại cứng và loại mềm, cơm vàng khô, các loại carI các 
hột đen được gạn bỏ, và các món ăn gia vị, rồi báo thời giờ 
cho Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
được biết: 


"— Bạch Thê Tôn giờ đã đên, cơm đã săn sàng”. 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến 
trú xứ của KikI, vua xứ Kasl, sau khi đến, liền ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Rồi này Ananda, 
Kiki, vua xứ Kasi tự tay thân hầu và làm cho thỏa mãn 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, các món ăn 
thượng vị, loại cứng và loại mềm. Rồi này Ananda, KIKI, 
vua xứ Kasi, khi Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát, lấy một ghế 
thấp rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này 
Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác: 


"~ Thôi vừa rồi, Đại vương, Ta đã nhận lời an cư mùa 
mưa rồi" 

Lần thứ hai, này Ananda.... (như trên)... Lần thứ ba, 
này Ananda, KIkI, vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 
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"—= Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn nhận lời mời của 
con, an cư mùa mưa tại Baranasi; sẽ có sự cúng dường như 
vậy cho chúng Tỷ-kheo”. 


"— Thôi vừa rôi Đại vương, Ta đã nhận lời an cư trong 
mùa mưa rôi”. 


Rồi này Ananda, KikI, vua xứ Kasi, suy nghĩ như sau: 
"Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", vì vậy 
cảm thấy thất vọng, ưu phiền. Rồi này Ananda, Kiki, vua 
xứ Kasl, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. 

"— Bạch Thế Tôn, Thể Tôn có người đàn tín hộ trì hơn 
con ?” 


"— Đại vương, có một thị trấn tên là Vebhalinga. Tại 
đấy có thợ gốm tên là Ghatikara. Người ấy là đàn tín hộ trì 
của Ta, một đàn tín hộ trì tối thượng. Đại vương, Đại 
vương có nghĩ như sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác không nhận lời mời của ta an cư mùa 
mưa ở Baranasi", do vậy, Đại vương cảm thấy thất vọng, 
ưu phiên. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đã quy y Phật, 
quy y Pháp, quy y Tăng. 

— Này Đại vương, thợ gồm Ghatikara từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói 
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láo, từ bỏ rượu men, rượu nâu. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara thành tựu lòng 
tin bất thối chuyền đối với Phật, đối với Pháp... đối 
với Tăng, thành tựu các giới được bậc Thánh ái 
lạc. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara không có nghỉ 
ngờ đối với Khổ, không có nghi ngờ đối với Khổ 
tập, không có nghi ngờ đối với Khổ diệt, không có 
nghỉ ngờ đối với con Đường đưa đến khô diệt. 

— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara, ăn một ngày 
một bữa, sông Phạm hạnh, có giới hạnh, theo thiện 
pháp. 

— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara từ bỏ ngọc và 
vàng, không có vàng và bạc. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara không có tự 
tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị này vui lòng 
làm thành ghè bát với đất lấy từ bờ đê bị sập 
xuống hay do chuột và chó đảo lên, và nói như 
sau: "Ở đây, nếu ai muốn, hãy bỏ vào từng nhúm 
các loại gạo có vỏ, từng nhúm các loại đậu que 
(mugga ?), từng nhúm các loại đậu hột (kalaya), và 
có thể lấy cái gì mình muốn". 

— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara nuôi dưỡng 
cha mẹ già và mù lòa. 


— Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara sau khi 
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đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn từ chỗ ấy, không phải trở lui đời 
này nữa. 

S© "Một thời, này Đại vương, Ta ở tại thị trần Vabhalinga. 
Rồi này Đại vương, Ta vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
đi đến cha mẹ của thợ gốm Ghatikara, sau khi đến nói 
với cha mẹ thợ gốm Ghatikara như sau: 


"— Người thợ làm đồ gốm đi đâu ?" 

"— Bạch Thế Tôn, người đàn tín hộ trì cho Thế Tôn đã 
đi khỏi và có dặn như sau: Hãy lấy cháo từ nơi nôi, hãy lấy 

"Rồi ta, này Đại vương, sau khi lấy cháo từ nơi nồi, 
lẫy đồ ăn từ nơi chảo, ăn xong từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi. 
Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi đến cha mẹ sau 
khi đến, nói với cha mẹ như sau: 

"— AI đã lây cháo từ nơi nồi, lây đồ ăn từ nơi chảo, ăn 
xong từ chỗ ngôi đứng dậy rồi đi ?" 

"— Này con, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, sau khi lấy cháo từ nơi nồi, lấy đồ ăn từ nơi 
chảo, ăn xong, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi đi". 

"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như 
sau: “Thật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta, đã 
được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác 
tin tưởng ta như vậy". Rồi này Đại vương, cho đến nửa 


KINH TRUNG BỘ 1067 


© "Một thời, này Đại Vương. Ta trú ở thị trấn Vebhalinga, 
lúc bấy giờ, các cốc bị mưa đột, rồi Ta, này Đại vương, 
gọi các Tỷ-kheo: 

"— Hãy đi, này các Tỷ-kheo, và xem tại nhà của thợ 
gốm Ghatikara có cỏ hay không ? 

"Khi được nghe nói vậy, này Đại vương, các Ty-kheo 
bạch với Ta: 

"— Bạch Thế Tôn, tại nhà của thợ gốm Ghatikara 

"— Này các Tỷ-kheo, hãy đi và rút cỏ từ ngôi nhà thợ 
gốm Ghatikara. 

"Rồi này Đại vương, các Tỷ-kheo ấy rút cỏ từ ngôi 
nhà thợ gốm Ghatikara. Này Đại vương, cha mẹ thợ gốm 
Ghatikara nói với các Tỷ-kheo ấy: 

"— Quý vị là ai lại rút cỏ ngôi nhà ?" 

"— Này Đại tỷ, ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác bị mưa dột". 

"— Hãy lấy đi, chư Hiền giả ! Hãy lấy đi chư Hiền 
giả!" 

"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi đến cha 
mẹ, sau khi đến thưa với cha mẹ như sau: 


" Những ai đã rút cỏ khỏi ngôi nhà 2" 
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"— Này Con, các Tỷ-kheo có nói: Ngôi nhà của Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác bị mưa dột". 


"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như 
sau: "Phật là lợi ích cho ta, thật là khéo lợi ích cho ta đã 
được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
tin tưởng ta như vậy". 


"Rồi này Đại vương, cho đến nửa tháng hỷ lạc không 
rời khỏi thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một tuần, (không 
rời khỏi) cha mẹ thợ gốm. Rồi suốt cả ba tháng trời, ngôi 
nhà đứng lẫy bầu trời làm mái, nhưng không có mưa 
rơi vào. Và như vậy, này Đại vương, là người thợ gốm, 
Ghatikara. 

"— Lợi ích thay, bạch Thế Tôn, cho thợ gốm 
Ghatikara; thật khéo lợi ích thay, bạch Thế Tôn cho thợ 
gốm Ghatikara, đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác tin tưởng ! " 


Rồi này Ananda, KikI, vua xứ Kasi, cho người đưa 
đến thợ gốm Ghatikara, khoảng năm trăm xe gạo có vỏ, 
gạo vàng khô và các món đồ ăn. Rồi này Ananda, những 


người nhà vua đi đên thợ gôm Ghatikara và nói: 

"— Này Tôn giả, năm trắm xe gạo có vỏ, gạo vàng khô 
và các món đô ăn này, do KikI, vua xứ Kasi, gởi đên cho 
Tôn giả, mong Tôn giả hãy nhận lây". 

"— Nhà vua rât nhiêu phận sự, rât nhiêu việc cân phải 
làm. Thật là vừa đủ cho tôi, được nhà vua nghĩ đên như thê 
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này”. 
— Này Ananda, rất có thể Ông suy nghĩ như sau: "Lúc 
bấy giờ, thanh niên Jotipala có thể là một người khác". 
Nhưng này Ananda, chớ có nghĩ như vậy. Lúc bấy giờ, Ta 
chính là thanh niên Jotipala. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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92. KINH RATTHAPALA 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân chúng Kuru, 
cùng với đại chúng Tý-kheo, và đi đến một thị trấn của dân 
chúng Kuru tên là Thullakotthita. Các Bà-la-môn, gia chủ ở 
Thullakotthta được nghe như sau: "Sa-môn Gotama là 
Thích tử, Tôn giả xuất gia từ dòng họ Sakya, du hành giữa 
dân chúng Kuru nay đã đến Thullakotthita với đại chúng 
Tỷ-kheo. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được nói lên về Tôn 
giả Gotama: "Đây là đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phát, 
Thể Tôn. Ngài với thắng trí tự thân chứng ngộ thể giới này 
cùng với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với 
chúng Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và Người. Khi đã 
chứng ngộ, Ngài còn tuyên bố sự chứng ngộ ấy cho người 
khác. Ngài thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, 
văn nghĩa đây đủ, và giới thiệu đời sống Phạm hạnh hoàn 
toàn đây đủ trong sạch". Tốt đẹp thay, sự chiêm ngưỡng 
một vị A-la-hán như vậy ”. 

Rồi các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, một số người đảnh lễ Thế Tôn 
rồi ngồi xuống một bên. Một số người nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, và sau khi nói lên những 
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lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 
Một số người chấp tay vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Một số người xưng tên và dòng họ rồi ngồi xuống 
một bên. Một số người yên lặng ngồi xuống một bên. 


Rồi Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích 
thú, làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ các vị Bà-la-môn, 
gia chủ ở Thullakotthita đang ngồi một bên. 


Lúc bây giờ, một Thiện nam tử tên là Ratthapala. con 
trai một gia đình thượng tộc ở chính tại Thullakotthita ấy. 
đang ngồi trong hội chúng này. Rồi Thiện nam tử 
Ratthapala suy nghĩ như sau: "Như ta được hiểu lời Thế 
Tôn thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì 
thực hành Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong 
sạch, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 


Rồi các Bà-la-môn, gia chủ ở Thullakotthita, sau khi 
được Thế Tôn với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ Thế 
Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Thiện nam tử 
Ratthapala sau khi các Bà-la-môn, gia chủ ra đi không bao 
lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Thiện 
nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, như con được hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, thời sống tại gia đình thật không dễ gì thực 
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hành Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn trong 
sạch, trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn, bạch Thế Tôn, cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con 
xuất gia dưới sự chỉ dẫn của Thế Tôn, cho con thọ đại giới. 

— Nhưng này Ratthapala, Ông có được cha mẹ bằng 
lòng cho Ông xuất gia chưa ? 

— Bạch Thế Tôn, con chưa được cha mẹ băng lòng 
cho con xuất gia. 

— Này Ratthapala, Như Lai không có cho ai xuất gia 
nếu không được cha mẹ người ấy bằng lòng. 

— Như vậy, bạch Thế Tôn, con sẽ làm những gì cần 
thiết để cha mẹ băng lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 


Rồi Thiện nam tử Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi, đi 
đến cha mẹ, sau khi đến liền thưa với cha mẹ: 


Khi được nghe nói vậy, cha mẹ Thiên nam tử 
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Ratthapala nói với Thiện nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con độc 
nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu 
Ratthapala, Con không biết gì về đau khổ. Này con thân 
yêu Ratthapala hãy đến ăn, hãy uống và hãy ăn chơi. Ăn, 
uống, ăn chơi, Con có thể thụ hưởng các ái dục và sung 
sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho 
Con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Nếu Con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt 
Con, huống nay Con còn sống, chúng ta lại bằng lòng cho 
Con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ! 


Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, Thiện nam tử 
Ratthapala thưa với mẹ cha: 


- Thưa Mẹ và Cha, như con được hiểu lời Thế Tôn 
thuyết pháp, thời sống tại gia thật không dễ gì thực hành 
Phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, 
trắng bạch như vỏ ốc. Con muốn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà- 
sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Hãy bằng 
lòng cho con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. 


Lần thứ ba, cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala nói với 
Thiện nam tử Ratthapala: 

— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con độc 
nhất của mẹ cha, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu 
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Ratthapala, Con không biết gì về đau khổ. Này con thân 
yêu Ratthapala, hãy đến ăn, hãy sống và hãy vui chơi. Ăn, 
uống, vui chơi, Con có thể thụ hưởng các ái dục và sung 
sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho 
Con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Nếu Con có chết, chúng ta còn không muốn không có mặt 
Con, huống nay Con còn sống, chúng ta lại băng lòng cho 
Con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ! 


Rồi Thiện nam tử Ratthapala không được cha mẹ cho 
xuất gia, liền ngay tại chỗ ấy nằm xuống trên đất trần và 
nói: 

— Ta sẽ chết ở đây, hay được xuất gia. 


Rồi cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala nói với Thiện 
nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con độc 
nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, 
được nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu 
Ratthapala, Con không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy, 
này con thân yêu Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui 
chơi. Ăn, uống, vui chơi, Con có thê thụ hưởng các ái dục 
và sung sướng làm các phước đức. Chúng ta không bằng 
lòng cho Con được xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Nếu Con có chết, chúng ta còn không muốn không có 
mặt Con, huống nay Con còn sống, chúng ta lại bằng lòng 
cho Con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình ! 
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Khi được nghe nói vậy, Thiện nam tử Ratthapala giữ 
im lặng. Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, cha mẹ 
Thiện nam tử Ratthapala nói với Thiện nam tử Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, Con là đứa con độc 
nhất của cha mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được 
nuôi dưỡng trong an lạc. Này con thân yêu Ratthapala, Con 
không biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy, này con thân yêu 
Ratthapala, hãy ăn, hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui 
chơi, Con có thể thụ hưởng cái ái dục và sung sướng làm 
các phước đức. Chúng ta không bằng lòng cho Con được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nếu Con có 
chết, chúng ta còn không muốn không có mặt Con, huống 
nay Con còn sống, chúng Ta lại bằng lòng cho Con được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình ! 

Lần thứ ba, Thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. 

Rồi cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala liền đi đến các 
thân hữu của Thiện nam tử Ratthapala, và nói: 

— Này các Thân hữu, Thiện nam tử Ratthapala nằm 
trên đất trần và nói: "Ở đây, ta sẽ chết, hay được xuất gia". 
Này các Con thân mến, hãy đi đến Thiện nam tử 
Ratthapala, sau khi đến hãy nói với Thiện nam tử 
Ratthapala: "Này bạn Ratthapala, Bạn là con độc nhất của 
cha mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được 
nuôi dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, Bạn không 
biết gì về đau khổ. Hãy đứng dậy bạn Ratthapala, hãy ăn, 
hãy uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, Bạn có thể thụ 
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hưởng các ái dục và sung sướng làm phước đức, cha mẹ 
không băng lòng cho Bạn được xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình. Nếu Bạn có chết đi, cha mẹ còn 
không muốn không có mặt Bạn, huống nay Bạn còn sống, 
cha mẹ Bạn lại bằng lòng cho Bạn được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình ! " 


Rồi những người bạn của Thiện nam tử Ratthapala 
vâng theo lời cha mẹ của Thiện nam tử Ratthapala, đi đến 
chỗ Thiện nam tử Ratthapala, sau khi đến liền nói: 


— Này bạn Ratthapala, Bạn là con độc nhất của cha 
mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi 
dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, Bạn không biết gì 
về đau khổ. Hãy đứng dậy, bạn Ratthapala, hãy ăn, hãy 
uống, hãy vui chơi. Ăn, uống, vui chơi, Bạn có thể thụ 
hưởng các ái dục và sung sướng làm các phước đức. Cha 
mẹ không bằng lòng cho phép Bạn được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Nếu Bạn có chết đi, cha mẹ còn 
không muốn không có mặt Bạn, huống nay Bạn còn sống, 
cha mẹ Bạn lại bằng lòng cho Bạn được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình ! 

Khi được nghe nói vậy, Thiện nam tử Ratthapala giữ 
im lặng. Lần thứ hai... (như trên)... Lần thứ ba, những 
người bạn của Thiện nam tử Ratthapala, nói với Thiện nam 
tử Ratthapala: 

— Này bạn Ratthapala, Bạn là con độc nhất của cha 
mẹ, khả ái, dễ thương, được sống trong an lạc, được nuôi 
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dưỡng trong an lạc. Này bạn Ratthapala, Bạn không biết gì 
về đau khổ. Hãy đứng dậy, bạn Ratthapala, hãy ăn, hãy 
uống, hãy vui chơi. Ăn uống, vui chơi, Bạn có thể thụ 
hưởng các ái dục, và sung sướng làm các phước đức. Cha 
mẹ không bằng lòng cho phép Bạn được xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Nếu Bạn chết đi, cha mẹ còn 
không muốn không có mặt Bạn, huống nay Bạn còn sống, 
cha mẹ Bạn lại bằng lòng cho phép Bạn được xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình ! 


Lần thứ ba, Thiện nam tử Ratthapala giữ im lặng. 


Rồi các thân hữu của Thiện nam tử Ratthapala đi đến 
cha mẹ Thiện nam tử Ratthapala, sau khi đến liền thưa: 


— Thưa Mẹ và Cha, Thiện nam tử Ratthapala đang 
năm xuống trên đất trần kia và nói: "Ở đây, ta sẽ chết, hay 
được xuất gia". Nếu Cha Mẹ không bằng lòng cho Thiện 
nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, thời Ratthapala sẽ chết ở tại chỗ ấy. Còn nếu Cha Mẹ 
bằng lòng cho Thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, thời Cha Mẹ có thể thấy 
Ratthapala sau khi xuất gia. Nếu Thiện nam tử Ratthapala 
không cảm thấy hoan hỷ trong khi xuất gia tử bỏ gia đình, 
sống không gia đình, thời Ratthapala không còn con đường 
nảo đi khác hơn. Ratthapala sẽ trở lại ở đây. Hãy bằng lòng 
cho phép Thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. 


— Này các con thân mến, chúng ta bằng lòng cho phép 
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Thiện nam tử Ratthapala xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, nhưng sau khi xuất gia, cần phải về thăm 
cha mẹ. 

Rồi những thân hữu của Thiện nam tử Ratthapala, đi 
đến Thiện nam tử Ratthapala, sau khi đến, liền nói: 


— Này bạn Ratthapala, Bạn là con độc nhất của cha 
mẹ, khả ái, dễ thương, sống trong an lạc, được nuôi dưỡng 
trong an lạc. Này bạn Ratthapala, Bạn không biết gì về đau 
khổ. Hãy đứng dậy, ăn, uống, và vui chơi. Ăn, uống, vui 
chơi, Bạn có thê thụ hưởng các ái dục, và sung sướng làm 
các phước đức. Cha mẹ Bạn đã bằng lòng cho phép được 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và sau khi 
xuất gia, cần phải về thăm cha mẹ. 


Rồi thiện nam tử Ratthapala, sau khi đứng dậy, sau 
khi lây lại sức lực, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, 
Thiện nam tử Ratthapala bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con đã được mẹ cha bằng lòng cho 
phép con được xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Thế Tôn hãy xuất gia cho con. 

Và Thiện nam tử Ratthapala được xuất gia dưới sự 
chỉ dẫn của Thế Tôn và được thọ đại ĐIỚI. 

Rồi Thế Tôn, sau khi Tôn giả Ratthapala thọ đại giới 
không bao lâu, nửa tháng sau khi thọ đại giới, sau khi ở tại 
Thullakotthita cho đến khi thỏa mãn, liền khởi hành đi đến 
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Savatthi, tuần tự du hành và đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn 
trú tại Savatthi, Jetavana, tu viện của Anathapindika. 


Rồi Tôn giả Ratthapala sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh tấn, không bao lâu đạt 
được mục đích mà các Thiện nam tử chơn chánh xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến, tức là tự 
chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú ngay trong 
hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh. Vị ấy biết: "Sanh 
đã tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 


không còn phải trở lui ở đời này nữa". Tôn giả Ratthapala 


Rồi Tôn giả Ratthapala đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Ratthapala bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, con muốn đi thăm cha mẹ, nếu Thế 
Tôn cho phép con. 

Thế Tôn với tâm của mình tìm hiểu tâm tư Tôn giả 
Rathapala. Khi Thế Tôn được biết Thiện nam tử 
Ratthapala không thẻ từ bỏ tu học, trở lại hoàn tục, liền nói 
với Tôn giả Ratthapala: 


— Này Ratthapala, nay Ông hãy làm những gì Ông 
nghĩ là hợp thời. 

Rồi Tôn giả Ratthapala từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ 
Thế Tôn, thân hữu hướng về Thế Tôn, sau khi thâu xếp chỗ 
ở, cầm y bát và khởi hành đi đến Thullakotthita, tuần tự du 
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hành và đến Thullakotthita. Ở đấy, Tôn giả Ratthapala trú 
tại vườn Lộc Uyến của vua Koravya. Rồi tôn giả 
Ratthapala vào buổi sáng đắp y, cầm bát, đi vào 
Thullakotthita để khất thực. Tôn giả đi khất thực từng nhà 
một ở Thullakotthita và đến tại nhà người cha mình. 


Lúc bấy giờ người cha của Tôn giả Ratthapala đang 
chải tóc ở giữa gian phòng có cửa. Người cha của Tôn giả 
Ratthapala thấy Tôn giả Ratthapala từ xa đi đến, và nói. 

- Chính vì những Sa-môn đầu trọc này mà đứa con 
độc nhất của chúng ta, khả ái, dễ thương đã xuất gia. 


Và Tôn giả Ratthapala từ ngôi nhà của cha mình, 
không được bố thí, không nhận được lời từ chối chỉ nhận 
được lời sĩ nhục. 

Lúc bấy giờ, người nữ tỳ thân gia của Tôn giả 
Ratthapala muốn quăng đổ cháo ngày hôm qua. Tôn giả 
Ratthapala nói với người nữ tỳ ấy: 

- Này Chị, nếu cần phải quăng đồ cháo này, hãy đồ 
vào bát của tôi ở đây. 


chân và giọng nói của Tôn giả. Người nữ tỳ liền đi đến 
người mẹ của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến nói với 
người mẹ của Tôn giả Ratthapala: 

— Thưa tôn mẫu, tôn mẫu có biết chăng, cậu ẫm 
(ayyaputta) Ratthapala đã trở về. 
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- Nếu Ngươi nói đúng sự thật, Ngươi sẽ được thoát 
khỏi phận nô tỳ. 

Rồi mẹ Tôn giả Ratthapala đi đến cha Tôn giả 
Ratthapala và nói: 


— Thưa Gia chủ, Gia chủ có biết chăng, Thiện nam tử 
Ratthapala đã trở về. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Ratthapala đang ăn cháo ngày 
hôm qua ấy, ngồi dựa vào một bức tường. Rồi người cha 
đến tại chỗ của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến liền nói với 
Tôn giả Ratthapala: 


— Này con thân yêu Ratthapala, có phải Con đang ăn 
cháo ngày hôm qua ? Này con thân yêu Ratthapadla, Con 
phải vào nhà của Con. 

— Thưa Gia chủ, chỗ nào là nhà của chúng tôi, những 
người xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình ? Chúng 
tôi là những người không gia đình, thưa Gia chủ ! Chúng 
tôi có đến nhà của Gia chủ, thưa Gia chủ, nhưng tại đấy, 
chúng tôi không nhận được bố thí, không nhận được lời từ 
chối, chỉ nhận được lời sỉ nhục. 


— Hãy đi vào nhà, này con thân yêu Ratthapala. 


— Thưa Gia chủ, thôi vừa rôi ! Hôm nay tôi đã ăn 
XOng. 


— Vậy này con thân yêu Ratthapala, hãy nhận lời mời 
ngày mai đến dùng cơm. 
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Tôn giả Ratthapala im lặng nhận lời. Rồi người cha 
của Tôn giả Ratthapala, sau khi được biết Tôn giả 
Ratthapala đã nhận lời liền về đến nhà của mình, cho chất 
vàng nén và tiền vàng thành một đống lớn, lấy màn che lại, 
và cho gọi các người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala: 


— Này các Con dâu, hãy tự trang điểm với những 
trang điểm mà xưa kia các Con được Thiện nam tử 
Ratthapala ái lạc và ưa thích. 


Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala, sau khi đêm ấy 
đã mãn, sau khi cho sửa soạn trong nhà của mình, các món 
ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, liền báo giờ cho Tôn 
giả Ratthapala: 


— Đã đến giờ, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã 
sẵn sàng. 


Rồi Tôn giả Ratthapala vào buồi sáng đắp y, cầm bát 
đi đến ngồi nhà của người cha mình, sau khi đến ngồi 
xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi người cha của Tôn giả 
Ratthapala cho trình bày ra đống vàng nén và tiền vàng và 
nói với Tôn giả Ratthapala: 

— Này con thân yêu Ratthapala, đây là tiền tài của mẹ, 
kia là tiền tài của cha, kia là tiền tài của tổ tiên. Này con 
thân yêu Ratthapala, Con có thể thụ hưởng tài vật và làm 
các phước đức. Này con thân yêu Ratthapala, hãy từ bỏ tu 
học, hoàn tục thụ hưởng các tài vật và làm các phước đức. 


- Thưa Gia chủ, nếu Gia chủ làm theo lời nói của 
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tôi, sau khi chồng chất đồng vàng nén và tiền vàng này 
vào trong các xe, sau khi cho chở và hạ xuống giữa sông 
Hằng, hãy đồ đống vàng này vào giữa dòng sông. Vì sao 
vậy ? Này Gia chủ, vì do nhân duyên này, mà sầu, bi, 
khố, ưu, não sẽ khởi lên cho Gia chủ. 

Rồi những người vợ cũ của Tôn giả Ratthapala ôm 
mỗi chân (Tôn Giả) và nói: 

— Thưa Phu quân (ayyaputtaka) vì Thiên nữ nào mà 
Phu quân sống Phạm hạnh ? 

— Các Bà chị, không phải vì Thiên nữ nào mà chúng 
tôI sống Phạm hạnh. 

— Phu quân Ratthapala đối với chúng ta gọi chúng ta 
là bà chị. 

Nói lên như vậy, (các người vợ cũ) liền ngã xuống 
đất, bất tỉnh. 


Rồi Tôn giả Ratthapala nói với phụ thân: 


— Hãy ăn, này con thân yêu Ratthapala, cơm đã sẵn 
sàng. 


Rồi người cha của Tôn giả Ratthapala tự tay thân mời 
và làm cho thỏa mãn Tôn giả Ratthapala với các món ăn 
thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Rồi Tôn giả Ratthapala sau khi ăn xong, tay đã rời 


KINH TRUNG BỘ 1054 


khỏi bát, đứng dậy và nói bài kệ sau đây: 
Hãy nhìn hình bóng trang sức này, 
Một nhóm vết thương được tích tụ, 
Bệnh nhiễu, tham tưởng cũng khả nhiễu, 
Nhưng không gì kiên cố, thường trú. 
Hãy nhìn dung mạo trang sức này, 
Với các châu báu, với vòng tai, 
Một bộ xương được da bao phủ, 
Được y phục làm cho sáng chói. 
Chân được sơn với son với sáp, 
Mặt được thoa với phần, VỚI bột, 
Vừa ẩu làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 
Tóc được uốn bảy vòng, bảy lóp, 
Mắt được xoa với thuốc, với son, 
Vừa đu làm mê hoặc kẻ ngu, 
Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 
Như hộp thuốc trang hoàng mới mẻ, 
Là uế thân được điểm thời trang, 
Vừa đu làm mê hoặc kẻ ngu, 


Nhưng vô phương kẻ câu bờ giác. 
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Người thợ săn đặt bày lưới sập, 

Loài nai (khôn) chẳng chạm bén chân, 

Ăn lúa xong, chúng ta lên đường, 

Mặc cho kẻ bắt nai than khóc. 

Tôn giả Ratthapala đọc bài kệ xong đứng dậy, liền đi 
đến vườn Lộc Uyên của vua Koravya, sau khi đến liền ngồi 
xuống nghỉ trưa dưới một gốc cây. 

Rồi vua Koravya nói với người thợ săn: 

— Này Thợ Săn, hãy dọn dẹp đất vườn ở Lộc Uyền, ta 
muốn đi thăm viếng cảnh đẹp. 

— Thưa vâng, Đại vương. 

Người thợ săn vâng đáp vua Koravya, trong khi dọn 
dẹp vườn Nai, thấy Tôn giả Ratthapala đang ngồi dưới gốc 
cây để nghỉ trưa. Sau khi thấy vậy, người ấy liền đến vua 
Koravya, sau khi đến liền tâu vua Koravya: 

— Tâu Đại vương, vườn Nai đã được dọn dẹp. Và ở 
đấy có Thiện nam tử tên là Ratthapala là con một thế gia ở 
Thullakotthita mà Đại vương thường hay tán thán, vị ấy 
đang ngôi dưới một gốc cây đề nghỉ trưa. 

— Này Thợ săn, hôm nay thế là vừa đủ về vườn cảnh. 
Nay chúng ta muốn cung kính cúng dường Tôn giả 
Ratthapala. 

Rồi vua Koravya, sau khi nói: "Ở đây, hãy đem bồ thí 
tất cả món ăn đã soạn sẵn, loại cứng và loại mềm", ra lệnh 
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cho thăng nhiều cỗ xe thù thắng, leo lên một cỗ xe thù 
thắng, liền cùng với các cỗ xe đi ra khỏi Thullakotthita để 
yết kiến Tôn giả Ratthapala với đại uy phong của bậc đế 
VƯƠng. 


Sau khi cỡi xe cho đến chỗ đất còn có thể cỡi xe 
được, Ngài xuống xe, đi bộ, cùng với hàng tùy tùng vương 
hầu, đến chỗ của Tôn giả Ratthapala, sau khi đến, nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả Ratthapala, sau 
khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
đứng một bên. Đứng một bên, vua Koravya bạch Tôn giả 
Ratthapala: 


— Ở đây xin mời Tôn giả Ratthapala ngôi xuông trên 
nệm vol. 


— Thôi vừa rôi, Đại vương ! Đại vương hãy ngôi. Tôi 
đã ngôi trên chỗ ngôi của tôi. 

Rôi vua Koravya ngôi trên chỗ ngôi đã soạn săn. Sau 
khi ngôi, vua Koravya bạch Tôn giả Ratthapala: 


— Bạch Tôn giả Ratthapala, có bốn sự Suy vong này. 
Chính do thành tựu bốn sự suy vong này mà ở đây, có 
người cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình. Thế nào là bốn ? Lão suy vong, bệnh 
suy vong, tài sản suy vong. thân tộc suy vong, 


Này Tôn giả Ratthapala, thế nào là lão suy vong ? Ở 
đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người niên cao, lạp lớn, đã 
đến tuổi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần mệnh 
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chung. Vị ấy suy tư như sau: "Nay ta đã già, niên cao lạp 
lớn, đã đến tuôi trưởng thượng, đã sống mãn kỳ, đã gần 
mệnh chung. Thật không dễ gì cho ta thâu được các tài vật 
chưa thâu hoạch được, hay làm tăng trưởng các tài vật đã 
thâu hoạch. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này, do thành 
tựu lão suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả 
Ratthapala được gọi là lão suy vong. Nhưng Tôn giả 
Ratthapala nay còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen 
nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuôi đời; Tôn giả 
Ratthapala đâu có lão suy vong ? Vậy Tôn giả Ratthapala 
đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình ? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là bệnh suy 
vong ? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala, có người bị bệnh, 
khổ đau, mang trọng bệnh. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta bị 
bệnh, khổ đau, mang trọng bệnh, thật không dễ gì cho ta 
thâu được các tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm tăng 
trưởng các tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình". VỊ này do thành tựu bệnh suy vong nên cạo bỏ 
râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, được gọi là 
bệnh suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala nay ít bệnh, ít 
não, tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá 
nóng; Tôn giả Ratthapala đâu có bệnh suy vong ? Tôn giả 
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Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ? 


Và thưa Tôn giả Ratthapala, thế nào là tài sản suy 
vong ? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người giàu sang, 
tiền của nhiều, tài vật nhiều, và những tài vật của vị ấy dần 
dần đi đến chỗ suy vong. Vị ấy suy nghĩ như sau: "Ta trước 
đây giàu sang, tiền của nhiều, tài sản nhiều. Những tài vật 
ấy của ta dần dần đã đi đến suy vong. Thật không dễ gì cho 
ta thâu được những tài vật chưa thâu hoạch được, hay làm 
cho tăng trưởng những tài vật đã thâu hoạch được. Vậy ta 
hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình". Vị này do thành tựu tài suy vong nên 
cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala được gọi 
là tài suy vong. Nhưng Tôn giả Ratthapala chính tại 
Thullakotthita này, là con của một lương gia đệ nhất; Tôn 
giả Ratthapala đâu có tài sản suy vong ? Tôn giả 
Ratthapala đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình ? 


Và này Tôn giả Ratthapala, thế nào là thân tộc suy 
vong ? Ở đây, thưa Tôn giả Ratthapala có người có nhiều 
thân hữu quen biết, bà con huyết thống, những thân hữu 
quyến thuộc của người ấy dần dần đi đến chỗ suy vong. 
Người ấy suy tư như sau: "Trước kia, ta có nhiều người 
thân hữu quen biết, bà con huyết thống. Những thân hữu 
quyến thuộc ấy của ta dần dần đi đến chỗ suy vong. Thật 
không dễ gì cho ta thâu được những tài vật chưa thâu 
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hoạch được, hay làm cho tăng trưởng những tài vật đã thâu 
hoạch được. Vậy ta hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". Vị này do thành 
tựu thân tộc suy vong nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như vậy, thưa 
Tôn giả Ratthapala, được gọi là thân tộc suy vong. Nhưng 
Tôn giả Ratthapala ở chính tại Thullakotthita này, có nhiều 
thân hữu quen biết, bà con huyết thống, Tôn giả Ratthapala 
đâu có thân tộc suy vong ? Vậy Tôn giả Ratthapala đã biết 
gì, đã thấy gì hay đã nghe gì mà xuất gia từ bỏ gia đình, 
sông không gia đình ? 


- Thưa Tôn giả Ratthapala, đây là bốn loại suy vong, 
do thành tựu bốn loại suy vong này mà ở đây, có người cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình; Tôn giả Ratthapala đâu có những loại ấy ? 
Vậy Tôn giả đã biết gì, đã thấy gì, hay đã nghe gì mà xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình ? 

— Thưa Đại vương, có bốn sự thuyết giáo Chánh 
pháp, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi 
nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Thế nào là bốn ? 


— "Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt", thưa 
Đại vương, đó là thuyết giáo Chánh pháp thứ nhất, 
do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác, thuyết giảng. Do tôi biết, tôi 
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thấy và tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


— "Thế giới là vô hộ, vô chủ", thưa Đại vương, đó 
là thuyết giáo Chánh pháp thứ hai, do Thế Tôn, 
bậc Tri Giả. Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác thuyết giảng. Do tôi biết, tôi thấy và tôi nghe 
thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

— "Thế giới là vô sở hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất 
cả", thưa Đại vương đó là thuyết giáo Chánh pháp 
thứ ba, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A- 
la-hán, Chánh Đắng Giác thuyết giảng. Do tôi biết, 
tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. 


— "Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho 
tham ái", thưa Đại vương, đó là thuyết giáo 
Chánh pháp thứ tư, do Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến 
Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác thuyết giảng. 
Do tôi biết, tôi thấy, tôi nghe thuyết giáo ấy, mà 
tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 
Thưa Đại vương, đây là bốn sự thuyết giáo Chánh 
pháp, được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác giảng dạy. Do tôi biết, tôi thấy và tôi 
nghe thuyết giáo ấy, mà tôi xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 
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>> Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là vô thường đi 
đến hủy diệt, " ý nghĩa của lời nói này cần phải được 
hiểu như thế nào, thưa Tôn giả Ratthapala 2 
— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Khi 
Ngài 20 tuổi, hay 25 tuổi, Ngài có thiện nghệ về voi, thiện 
nghệ về ngựa, thiện nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện 
nghệ về kiếm, bắp về mạnh và cánh tay mạnh, có khả năng 
và thiện nghệ trong nghề đánh giặc? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, khi tôi được 20 hay 25 
tuôi, tôi thiện nghệ về voi, tôi thiện nghệ về ngựa, thiện 
nghệ về xe, thiện nghệ về cung, thiện nghệ về kiếm, bắp về 
mạnh, và cánh tay mạnh, có khả năng và thiện nghệ trong 
nghề đánh giặc. Có đôi lúc, thưa Tôn giả Ratthapala, tôi 
cảm thấy có thần lực và xem không ai có thể bằng tôi về 
sức mạnh. 


- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nay Đại 
vương vẫn còn bắp vế mạnh, cánh tay mạnh, có khả năng 
và thiện nghệ đánh giặc như vậy không 2 


— Không như vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, nay tôi đã 
già, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã sống 
mãn kỳ, đã gần mệnh chung, gần 80 tuổi thọ. Có đôi lúc, 
thưa Tôn giả Ratthapala, tôi nghĩ: "Ở đây, ta sẽ bước 
chân", nhưng tôi lại bước chân tại chỗ khác. 


— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt", và tôi 
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sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như vậy đã xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


— Thật vi diệu thay, Tôn Giả Ratthapala ! 'Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala ! Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, Bậc A la hán, Chánh Đắng Giác đã khéo 
nói: "Thế giới là vô thường, đi đến hủy diệt". Thật vậy, 
thưa Tôn giả Ratthapala, thế giới là vô thường, đi đến hủy 
diệt. 
=> Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, ở vương quốc này, có 

đội quân vol, cũng có đội quân ngựa, cũng có đội quân 
xa, cũng có đội quân bộ, nếu chúng tôi gặp nguy khốn 
thời các đội quân bảo vệ chúng tôi. Tôn giả Ratthapala 
đã nói: '"'Thé giới là vô hộ, vô chủ", ý nghĩa của lời nói 
này, cần phải được hiểu như thế nào, thưa Tôn giả 
Ratthapala ? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào ? Đại 
vương có mặc chứng bệnh kinh niên nào không ? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi có bệnh phong kinh 
niên. Nhiều khi, thân hữu quen biết, bà con huyết thống 
đứng xung quanh tôi và nói: "Nay vua Koravya sẽ mệnh 
chung, nay vua Koravya sẽ mệnh chung”. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Đại 
vương có thể nói chăng, với các thân hữu quen biết, bà con 
huyết thống của Đại vương: "Mong rằng Tôn giả thân hữu 
quen biết, bà con huyết thống làm vơi nhẹ sự đau khổ của 
tôi ! Mong tất cả hãy san sẻ cảm thọ này, để tôi có thể có 
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một cảm thọ nhẹ nhàng hơn"; hay là Đại vương chỉ có thể 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, tôi không có thể nói với 
các thân hữu quen biết, bà con huyết thống của tôi: "Mong 
rằng các Tôn giả thân hữu quen biết, bà con huyết thống 
làm vơi nhẹ sự đau khô của tôi. Mong tất cả hãy san sẻ cảm 
thọ này để có thể có một cảm thọ nhẹ nhàng hơn”; và tôi 
chỉ có thể thọ lãnh cảm thọ ẫy một mình”. 

— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Thế giới là vô hộ, vô chủ", và tôi sau khi biết, 
sau khi thấy và sau khi nghe như vậy đã xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala ! Ý nghĩa này được Thế Tôn bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã khéo 
nói: "Thế giới là vô hộ, vô chủ". Thật vậy, thưa Tôn giả 
Ratthapala, thế giới là vô hộ, vô chủ. 
=> Nhưng thưa Tôn giả Ratthapala, ở vương quốc này có 

rất nhiều vàng nén và tiền vàng dưới đất và trên mặt 
đất". Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là vô sở 
hữu, ra đi cần phải từ bỏ tất cả". Ý nghĩa của lời nói 
này cần phải được hiểu như thế nào, thưa Tôn giả 
Ratthapala ? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thê nào ? Dâu cho 
nay Đại vương sông thụ hưởng mãn túc, cụ túc năm món 
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dục trưởng dưỡng, Đại vương có thể nói được như sau: 
"Chính như vậy, tôi thọ hưởng mãn túc, cụ túc năm món 
dục trưởng dưỡng này”; hay là người khác sẽ thọ hưởng tài 
sản này, còn Đại vương sẽ phải đi theo nghiệp của mình ? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, dầu cho nay tôi sống thụ 
hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng dưỡng. Tôi 
không có thể nói được như sau: "Chính như vậy tôi thọ 
hưởng mãn túc, cụ túc năm món dục trưởng này”. Chính 
người khác sẽ thọ hưởng tài sản này, còn tôi phải đi theo 
nghiệp của tÔI. 

— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương, mà 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất 
cả". Và tôi sau khi biết, sau khi thấy và sau khi nghe như 
vậy, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala ! Ý nghĩa này được Thế Tôn bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã khéo 
nói: "Thế giới là vô sở hữu, cần phải ra đi, từ bỏ tất cả". 
Thật vậy thưa Tôn giả Ratthapala thế giới là vô sở hữu, cần 
phải ra đi, từ bỏ tất cả. 
>> Tôn giả Ratthapala đã nói: "Thế giới là thiếu thốn, 

khao khát, nô lệ cho tham ái". Ý nghĩa của lời nói này 
cần phải được hiểu như thế nào, thưa Tôn giả 
Ratthapala ? 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Có phải 
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Đại vương trị vì ở Kuru, một nước phôn thịnh 2 


— Thưa vâng, Tôn giả Ratthapala. Tôi trị vì ở Kuru, 
một nước phôn thịnh. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
người đáng tin cậy, chánh trực đến với Đại vương từ 
phương Đông, và sau khi đến tâu với Đại Vương: "Tâu Đại 
vương, Đại vương có biết chăng ? Tôi từ phương Đông lại. 
Ở đấy, tôi có thấy một quốc độ lớn, phú cường, phôn thịnh, 
dân cư trù mật. Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, 
bộ đội. Tại đấy có nhiều ngà voi, tại đấy có nhiều vàng 
nén, tiền vàng chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ. Và có 
thê chinh phục quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy. Tâu Đại 
vương, hãy đi chính phục !" Đại vương sẽ hành động như 
thế nào ? 


— Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chinh phục, quốc 
độ ấy tôi sẽ trị vì. 

- Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào? Ở đây có 
người đến với Đại vương từ phương Tây ... (như trên) ... từ 
phương Bắc ... (như trên)... từ phương Nam... (như 
trên) ... từ bờ biển bên kia, người ấy đáng tin cậy, chánh 
trực, tâu với Đại vương: "Tâu Đại vương, Đại vương có 
biết chăng? Tôi từ bờ biển bên kia lại. Ở đây, tôi thấy có 
một quốc độ lớn, phú cường, phôn thịnh, dân cư trù mật. 
Tại đấy có nhiều đội voi, đội ngựa, đội xe, bộ đội. Tại đấy 
có nhiều ngà voi. Tại đấy có nhiều vàng nén, tiền vàng 
chưa làm và đã làm, có nhiều phụ nữ. Và có thể chinh phục 
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quốc độ ấy với vũ lực như thế ấy. Tâu Đại vương, hãy đi 
chinh phục". Đại vương sẽ hành động như thế nào? 

— Thưa Tôn giả Ratthapala, sau khi chính phục, tôi sẽ 
trỊ VÌ. 

— Chính liên hệ với nghĩa này, này Đại vương mà Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho 
tham ái, " và tôi sau khi biết, sau khi thấy, sau khi nghe 
như vậy, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Ratthapala ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Ratthapala ! Ý nghĩa này được Thế Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã khéo 
nói: "Thế giới là thiếu thốn, khao khát, nô lệ cho tham ái". 
Thật vậy, thưa Tôn giả Ratthapala, thế giới là thiếu thốn, 
khao khát, nô lệ cho tham ái. 

Tôn giả Ratthapala đã giảng như vậy, sau khi giảng 
như vậy xong, lại nói thêm như sau: 

Ta thấy người giàu sang ở đời, 

Có của vì sỉ không bố thứ. 

Vì tham, họ tích tụ tài vật, 

Và chạy theo dục vọng càng nhiễu. 

Dùng bạo lực, chỉnh phục quả đất, 

Vua trị vì cho đến hải biên, 


Không thỏa mãn bờ biển bên này, 
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Và chạy theo bờ biển bên kia. 

Vua cùng rất nhiễu loại người khác, 
Ái chưa ly, mạng chung đã đến, 

Bị thiêu thốn, không bỏ thân họ, 
Không thỏa mãn lòng dục ở đời. 
Quyền thuộc tán loạn, khóc người ấy: 
"Than ôi, người ấy không bất tử ! ". 
Mạng thân người ấy vải bao phủ, 

Họ đối lửa làm lễ hỏa thiêu. 

Bị thọc với cây, người ấy cháy, 

Độc mảnh vải, bỏ tiễn của lại. 

Ở đây, quyến thuộc cùng thân hữu, 
Không nơi nương tựa cho kẻ chết. 

Kẻ thừa tự, nhận mang tài sản, 

Riêng con người, theo nghiệp phải đi, 
Tiên của đâu có theo người chết, 

Cả vợ con, tài sản, quốc độ. 

Tài sản không mua được trường thọ, 
Phú quý không tránh được già suy, 
Kẻ trí nói đời này thật ngắn, 


Thật vô thường, biến đổi luôn luôn. 
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Kẻ giàu, kẻ nghèo đêu cảm xúc, 
Người ngu, kẻ trí đông cảm thọ, 

Kẻ ngu bị ngu đánh nằm ngã, 

Bác trí cảm xúc, không run sợ. 

Do vậy, trí tuệ thắng tài vát, 

Nhờ trí, ở đây được viên thành. 
Không thành mãn trong hữu, phi hữu, 
Kẻ ngu tạo tác các ác nghiệp. 

Nhập thai thác sanh thể giới khác, 
Người ấy luân hỏi, tiếp tục sanh, 

Kẻ thiểu trí chắc hẳn phải là 

Nhập thai và sanh thế giới khác. 

Như kẻ trộm bị bắt khi trộm, 

Ác tánh hại mình do tự nghiệp, 
Chủng sanh cũng vậy chết đời khác, 
Ác tánh hại mình, do tự lực. 

Dục vọng nhiễu loại, ngọt, khả ái, 
Nhiêu loạn tâm dưới nhiễu hình thức, 
Thấy hoạn nạn trong dục trưởng dưỡng, 
Nên tôi xuất gia, tâu Đại vương ! 


Như quả từ đây, người bị rụng, 
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Cả già lẫn trẻ, khi thân hoại, 
Do thấy chính vậy, tôi xuất gia, 
Hạnh Sa-môn phải là tối thắng, 


Thưa Đại vương Ì 
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93. KINH MARKHADEVA 
(Makhadevasuttam) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Mithila (Di-tát-la), tại rừng 
Makhadevamba. Rồi Thế Tôn mỉm cười khi đến tại một địa 
điểm. Tôn giả Ananda liền suy nghĩ: "Do nhân gì, do 
duyên gì, Thế Tôn lại mỉm cười ? Không phải không có lý 
do khiến Thế Tôn mỉm cười". Rồi Tôn giả Ananda, đắp y 
phía một bên vai, chắp tay vái chào Thế Tôn và bạch Thế 
Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại 
mỉm cười. Không phải không lý do khiến Thế Tôn mỉm 
Cười. 

— Thuở xưa, này Ananda, vị vua chính nước Mithila 
này tên là Makhadeva, là vị pháp vương như pháp, kiên trì 
trên pháp, vị Đại vương thực hành Chánh pháp, giữa các 
Bà-la-môn, gia chủ, giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ 
Uposatha (Bồ-tát) vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mông 
8. Rồi này Ananda, vua Makhadeva sau nhiều năm, nhiều 
trăm năm, nhiều ngàn năm, bảo người thợ cạo tóc: 


"— Thưa vâng, tâu Đại vương”. 
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Này Ananda, người thợ cạo tốc vâng đấp vua 
Makhadeva. Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, 
nhiều ngàn năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua 
Makhadeva có sanh tóc bạc, thấy vậy liền tâu vua 
Makhadeva: 


"— Các Thiên sứ đã hiện ra cho Đại vương. Tóc bạc 
đã được thây mọc ra trên đâu". 


"—¬ Vậy này Thợ cạo tóc, hãy khéo nhồ những sợi tóc 
bạc ấy với cái nhíp, và đặt chúng trên bàn tay của ta". 


"— Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Ananda người thợ cạo tóc vâng đáp vua 
Makhadeva, sau khi khéo nhồ những sợi tóc bạc ấy với cái 
nhíp, đặt chúng trên bàn tay của vua Makhadeva. Rồi này 
Ananda, vua Makhadeva, sau khi cho người thợ cạo tóc 
một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi hoàng tử con đầu 
Và nói: 

"— Này Hoàng tử thân yêu, các Thiên sứ đã hiện ra 
cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã hưởng 
thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các 
thiên lạc. Hãy đến đây, này Hoàng tử thân yêu, hãy trị vì 
quốc độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta sẽ 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


Và này Hoàng tử thân yêu, khi nào Con thấy tóc bạc 
mọc ra trên đầu, thời hãy cho người thợ cạo tóc một lương 
ấp như một ân tứ, sau khi khéo giao lại quốc gia cho hoàng 
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tử con đầu, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, hãy xuất 
gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt 
đẹp này do ta thiết lập, con phải tiếp tục duy trì, con chớ 
thành người tối hậu sau ta. 

Này Hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tỔn tại, và 
có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào, (làm 
cho đứt đoạn), người ấy là người tối hậu. Vậy này Hoàng 
tử thân yêu, ta nói với Con: "Truyền thống tốt đẹp này do 
ta thiết lập, Con phải tiếp tục duy trì. Con chớ thành người 
tối hậu sau ta". 


Rồi này Ananda, vua Makhadeva, sau khi cho người 
thợ cạo tóc một lương ấp (như là một ân tứ) sau khi khéo 
giao quốc gia cho hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài 
Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, vua 


Makhadeva đã xuất gia. Vị này an trú, biến mãn một 
phương với tâm thầm nhuận lòng từ; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú, biến mãn 
với tâm thấm nhuâần lòng từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân. Với tâm thấm nhuần lòng bi... với tâm 
thấm nhuân lòng hỷ,... an trú biến mãn một phương với 
tâm thắm nhuần lòng xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư, như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biễn mãn với tâm thấm 
nhuần lòng xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
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Nhưng này Ananda, vua Makhadeva, tám vạn bón 
ngàn năm, đã chơi trò chơi của hoàng tử, tám vạn bốn ngàn 
năm, đã trị vì như một phó vương; tắm vạn bốn ngàn năm, 
đã chấp chánh như một quốc vương; tám vạn bốn ngàn 
năm, chính tại ngôi rừng xoài Makhadeva này, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, sống theo Phạm hạnh. Vị này, sau khi tu 


Rồi này Ananda, con vua Makhadeva, sau nhiều năm, 


nhiêu trăm năm, nhiêu ngàn năm cho gọi người thợ cạo 
tóc: 

"— Này thợ cạo tóc, khi nào Ông thây trên đâu Ta có 
mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biệt”. 

"— Thưa vâng, tâu Đại vương”. 

Này Ananda người thợ cạo tóc vâng đáp con vua 
Makhadeva. Này Ananda, sau nhiêu năm, nhiêu trăm năm, 
nhiêu ngàn năm người thợ cạo tóc thây trên đâu con vua 
Makhadeva có sanh tóc bạc, thây vậy liên tâu với con vua 
Makhadeva: 

"— Các Thiên sứ đã hiện ra cho Đại vương. Tóc bạc 
đã được thây mọc ra trên đâu”. 

"— Vậy này Thợ cạo tóc, hãy khéo nhô những sợi tóc 
bạc ây với cái nhíp, và đặt chúng trên bàn tay của ta”. 


"— Thưa vâng, tâu Đại vương”. 
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Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp con vua 
Makhadeva, sau khi khéo nhồ những sợi tóc bạc ấy với cái 
nhíp, đặt chúng trên bàn tay của con vua Makhadeva. Rồi 
này Ananda, con vua Makhadeva sau khi cho người thợ 
cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, liền cho gọi vị hoàng 
tử con đầu và nói: 

"— Này Hoàng tử thân yêu, các Thiên sứ đã hiện ra 
cho ta, tóc bạc đã thấy sanh ra trên đầu. Ta đã hưởng thọ 
dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các thiên lạc. 
Hãy đến đây, này Hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc độ 
này. Sau khi cạo bỏ râu tóc đắp áo cà-sa, ta sẽ xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình. Và nay, này Hoàng tử 
thân yêu, khi nào Con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời 
hãy cho người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau 
khi khéo giao lại quốc gia này cho vị hoàng tử con đầu, sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, hãy xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta 
thiết lập. Con phải tiếp tục duy trì, chớ thành người tối hậu 
sau ta. Này Hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại, và 
có sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào (làm 
cho đứt đoạn), người ấy là người tối hậu. Vậy này Hoàng 
tử thân yêu, ta nói với Con: "Truyền thống tốt đẹp này do 
ta thiết lập, Con phải tiếp tục duy trì. Con chớ thành người 
tối hậu sau ta". 


Rồi này Ananda, con vua Makhadeva, sau khi cho 
người thợ cạo tóc một lương ấp (như một ân tứ), sau khi 
khéo giao quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, chính tại rừng 
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xoài này, con vua Makhadeva sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp 
áo cà-sa, đã xuất gia, vị này an trú, biến mãn một phương 
với tâm thấm nhuằn lòng từ; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như 
vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 
phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn 
với tâm thắm nhuần lòng từ, quảng đại vô biên, không hận, 
không sân. Với tâm thấm nhuằn lòng bi... với tâm thâm 
nhuần lòng hỷ... an trú biến mãn một phương với tâm thâm 
nhuần lòng xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên đưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm thấm nhuân lòng 
xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 

Nhưng nảy Ananda, con vua Makhadeva tám vạn bốn 
ngàn năm, đã chơi trò chơi của hoàng tử; tám vạn bốn ngàn 
năm, đã trị vì như một phó vương; tám vạn bốn ngàn năm, 
đã chấp chánh như một quốc vương; tám vạn bốn ngàn 
năm, chính tại ngôi rừng xoài này, con vua Makhadeva sau 
khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã xuất gia từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, sống theo Phạm hạnh. Vị này, sau khi 
tu tập bốn Phạm trú, khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên Phạm thiên giới. 

Rồi này Ananda, các tử tôn của vua Makhadeva 
truyền nối tiếp tục vua ấy, sau tám vạn bốn ngàn năm làm 
vương tộc (Khattiya), chính tại ngôi rừng xoài Makhadeva 
này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa đã xuất gia từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, các vị ấy biến mãn một 
phương với tâm thấm nhuần lòng từ và an trú; cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên đưới bề ngang, hết 
thảy phương xứ, cùng khắp biên giới, vị ấy an trú biến mãn 
với tâm thấm nhuần lòng từ, quảng đại, vô biên, không 
hận, không sân, với tâm thấm nhuần lòng bi... ... với tâm 
thâm nhuân lòng hỷ....... an trú, biến mãn một phương với 
tâm thấm nhuằn lòng xả; cũng vậy phương thứ hai, cũng 
vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng 
khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, những vị ấy an trú biến mãn với 
tâm thắm nhuằần lòng xả, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Vị ấy tám vạn bốn ngản năm đã chơi trò chơi 
của hoàng tử, tám vạn bốn ngàn năm, đã trị vì như một phó 
vương: tám vạn bốn ngàn năm, đã chấp chánh như một 
quốc vương: tám vạn bốn ngàn năm, chính tại ngôi rừng 
xoài Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, 
đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo 
Phạm hạnh. Các vị Ấy, sau khi tu tập bốn Phạm trú, khi 
thân hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 

Nemi là vị cuối cùng của các vị vua ấy, là vị pháp 
vương như pháp, kiên trì trên pháp, vị đại vương thực hành 
Chánh pháp giữa các Bà-la-môn, gia chủ, giữa thị dân và 
thôn dân, hành trì lễ Uposatha (Bố-tát) vào các ngày 14, 
ngày 15 và ngày mông 8. 


Thuở xưa, này Ananda, khi chư Thiên ở Tavatimsa 
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(Tam thập tam thiên) ngồi hội họp với nhau tại giảng 
đường Thiện Pháp (Sudhamma), cuộc đối thoại sau đây 
được khởi lên: "Thật hạnh phúc thay cho dân chúng 
Videha, thật tốt đẹp thay cho dân chúng Videha, được vua 
Nem là vị pháp vương như pháp, kiên trì trên pháp, vị Đại 
vương thực hành Chánh pháp giữa các Bà-la-môn, gia chủ, 
giữa thị dân và thôn dân, hành trì lễ Uposatha (Bố-tát) vào 
các ngày 14, ngày 15 và ngày mồng 8". 


Rôi này Ananda, Thiên chủ Sakka nói với chư Thiên 
ở cõi trời Ba mươi ba: 


"— Chư Khanh, chư Khanh có muốn yết kiến vua 
NemIi không ?". 

"— Thưa Thiên chủ, chúng tôi muốn yết kiến vua 
Nem". 


Lúc bấy giờ, vua Nemi trong ngày rằm lễ Bố-Tát 
(Uposatha), đã gội đầu, giữ trai giới đang ngồi trên lầu 
cung điện. Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka, như nhà lực 
sĩ duỗi bàn tay đang co lại, hay co lại bàn tay đang duỗi ra; 
cũng vậy, Thiên chủ biến mất giữa chư Thiên cõi trời Ba 
mươi ba, và hiện ra trước mặt vua Nemi. Rồi này Ananda, 
Thiên chủ Sakka nói với vua Nemi: 


"— Tâu Đại vương, thật hạnh phúc thay cho Đại 
vương, thật tốt lành thay cho Đại vương ! Tâu Đại vương, 
chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba đang ngồi tại giảng đường 
Thiện Pháp tán thán Đại vương và nói: "Thật hạnh phúc 
thay cho dân chúng Videha... (như trên)... và ngày mông 
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8". Tâu Đại vương, chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba muốn 
yết kiến Đại vương. Tâu Đại vương, tôi sẽ gởi cho Đại 
vương một cỗ xe có ngàn ngựa kéo, Đại vương hãy cưỡi 
thiên xa ấy, chớ có sợ hãi ! " 


Này Ananda, vua Nemi im lặng nhận lời. Rồi này 
Ananda, Thiên chủ Sakka, sau khi biết được vua Nemi đã 
nhận lời, như nhà lực sĩ... (như trên)... liền biến mất và hiện 
ra giữa chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. 

Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka gọi người đánh xe 
Matali và nói: 

"— Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo 
hãy đi đến vua Nemi và nói: "Tâu Đại vương, đây là cỗ xe 
có ngàn ngựa kéo do Thiên chủ Sakka gửi đến cho Đại 
vương. Đại vương hãy cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi † ". 


"— Thưa vâng, Tôn giả". 


Người đánh xe Matali vâng đáp Thiên chủ Sakka, cho 
thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, đi đến vua Nemi và thưa: 

"~ Tâu Đại vương, đây là cỗ xe có ngàn ngựa kéo do 
Thiên chủ Sakka gửi đến cho Đại vương. Đại vương hãy 
cưỡi thiên xa, chớ có sợ hãi ! 
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Và này Ananda, người đánh xe Matali đưa vua NemIi 
đến giảng đường Sudhamma (Thiện Pháp). Này Ananda, 
Thiên chủ Sakka thấy vua Nemi đường xa đi đến, sau khi 
thấy vậy, liền nói với vua Nemi: 

"— Hãy đến, tâu Đại vương; thiện lai, tâu Đại vương. 
Tâu Đại vương, chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba ngồi ở 
giảng đường Sudhamma, tán thán Đại vương như sau: 
"Thật là hạnh phúc... (như trên)... và ngày mông 8". Tâu 
Đại vương, chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba muốn yết kiến 
Đại vương. Tâu Đại vương, hãy hoan lạc với thiên uy lực 
giữa chư Thiên". 

"— Thôi vừa rồi, Tôn giả. Hãy đưa tôi về Mithila, tại 
đấy tôi sẽ sống theo Chánh pháp giữa các vị Bà-la-môn, gia 
chủ, và giữa các thị dân và thôn dân và thọ trì trai giới vào 
các ngày 14, ngày 15 và ngày mồng 8". 

Rồi này Ananda, Thiên chủ Sakka nói với người đánh 
xe Matali: 


"— Này Matali, sau khi thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, 
hãy đưa vua Nemi về tại Mithila". 


"— Thưa vâng, Tôn giả". 

Này Ananda, người đánh xe Matali vâng đáp Thiên 
chủ Sakka, thắng cỗ xe có ngàn ngựa kéo, và đưa vua 
Nemi về Mithila. 

Ở đây, này Ananda, vua Nemi sống như pháp giữa 
các Bà-la-môn, gia chủ và giữa thị dân và thôn dân, thọ trì 
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trai giới vào các ngày 14, ngày 15 và ngày mồng 8. 


Và này Ananda, sau nhiêu năm, nhiêu trắm năm, 
nhiêu ngàn năm; vua NemI gọi người thợ cạo tóc: 


"— Này Thợ cạo tóc, khi nào Ông thấy trên đầu ta có 
mọc tóc bạc, hãy báo cho ta biết". 


"— Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua Nem. 
Này Ananda, sau nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn 
năm, người thợ cạo tóc thấy trên đầu vua Nemi có mọc tóc 
bạc, thấy vậy liền tâu với vua Nemi: 


"— Các Thiên sứ đã hiện cho Đại vương. Tóc bạc đã 
được thây mọc ra trên đâu”. 


"— Vậy này Thợ cạo tóc, hãy khéo nhồ những sợi tóc 
bạc ấy với cái nhíp, và đặt chúng trên bàn tay của ta". 


"— Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Ananda, người thợ cạo tóc vâng đáp vua Nemi, 
sau khi khéo nhố những sợi tóc bạc ấy với cái nhíp, đặt 
chúng trên bàn tay vua Nemi. Rồi này Ananda, vua Nemi, 
sau khi cho người thợ cạo tóc một lương ấp (như một ân 
tứ), liền cho gọi vị hoàng tử con đầu và nói: 


"— Này Hoàng tử thân yêu, các Thiên sứ đã hiện ra 
cho ta, tóc bạc đã được thấy mọc ra trên đầu. Ta đã hưởng 
thọ các dục lạc thế gian, nay đã đến thời đi tìm kiếm các 
thiên lạc. Hãy đến đây, Hoàng tử thân yêu, hãy trị vì quốc 
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độ này. Sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, ta sẽ xuất gia 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Và này Hoàng tử thân 
yêu, khi nào Con thấy tóc bạc mọc ra trên đầu, thời hãy cho 
người thợ cạo tóc một lương ấp như một ân tứ, sau khi 
khéo giao lại quốc gia cho vị hoàng tử con đầu, sau khi cạo 
bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, hãy xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết lập, 
Con phải tiếp tục duy trì, con chớ thành người tối hậu sau 
ta. Này Hoàng tử thân yêu, khi hai người còn tồn tại, và có 
sự đứt đoạn của truyền thống này, thời người nào (làm cho 
đứt đoạn) người ấy là người tối hậu. Này Hoàng tử thân 
yêu, ta nói với Con: "Truyền thống tốt đẹp này do ta thiết 
lập, Con phải tiếp tục duy trì. Con chớ thành người tối hậu 
sau ta”. 


Rồi này Ananda, vua NemI, sau khi cho người thợ 
cạo tóc một lương ấp (như là một ân tứ), sau khi khéo giao 
quốc gia cho vị Hoàng tử con đầu, chính tại rừng xoài 
Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã 
xuất Ø1a, VỊ này an trú, biến mãn một phương với tâm thâm 
nhuần lòng từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương 
thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp 
vô biên øIới, VỊ ẫy an trú, biễn mãn với tâm thắm nhuằần 
lòng từ, quảng đại vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
thấm nhuân lòng bi... ... Với tâm thấm nhuần lòng hỷ....... 
an trú biến mãn mọt phương với tâm thấm nhuằn lòng xả; 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
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vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, 
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị 
ây an trú biến mãn với tâm thâm nhuân lòng xả, quảng đại 
vô biên, không hận, không sân. Nhưng này Ananda, vua 
Nemi, tám vạn bốn ngàn năm, đã chơi trò chơi của hoàng 
tử; tám vạn bốn ngàn năm, đã trị vì như phó vương; tám 
vạn bốn ngàn năm, đã chấp chánh như một quốc vương: 
tám vạn bốn ngàn năm, chính tại ngôi rừng xoài 
Makhadeva này, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, đã 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, sống theo 
Phạm hạnh. VỊ này, sau khi tu tập bốn Phạm trú, khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên Phạm thiên giới. 


Nhưng này Ananda, người con của vua Nemi tên là 
Kalarajanaka. Vị này không xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Vị này đã cắt đứt truyền thống tốt đẹp ấy. 
Vị này là người tôi hậu của các vị ấy. 

Này Ananda, rất có thể Ông nghĩ như sau: "Trong 
thời ấy, vua Makhadeva, vị đã thiết lập truyền thống tốt 
đẹp ấy là một vị khác". Nhưng này Ananda, chớ có hiểu 
như vậy. Trong thời ấy, ta là Makhadeva. Ta đã thiết 
lập truyền thống tốt đẹp ấy. Dân chúng đến sau cho rằng 
truyền thống tốt đẹp ấy được Ta thiết lập. 


Nhưng này Ananda, truyền thống tốt đẹp ấy không 
đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, tịch tịnh, thượng trí, 
giác ngộ, Niết-bàn. 
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— Chính là Thánh đạo Tám ngành này, tức là Chánh tri 
kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tính tấn, Chánh niệm, Chánh định. Này 
Ananda, đây là truyền thống tốt đẹp được Ta thiết 
lập, và truyền thống ấy đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn 
diệt, tịch tịnh, thắng trí, giác ngô, Niết-bàn. 

Này Ananda, về vấn đề này, Ta nói như sau: 
''Truyền thống tốt đẹp này do Ta thiết lập, hãy tiếp tục 
duy trì. Các Ông chớ có thành người tối hậu sau Ta". 

Này Ananda, khi hai người còn tỒn tại, và có sự đứt 
đoạn của truyền thống này, thời người nào (làm cho đứt 
đoạn), người ấy là người tối hậu. 

Vậy này Ananda, Ta nói với Ông: "Truyền thống tốt 
đẹp này do Ta thiết lập, các Ông hãy tiếp tục duy trì. Các 
Ông chớ có thành người tối hậu sau Ta". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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94. KINH MUDHURA 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) 
trú ở Madhura, tại rừng Gunda. Vua Madhura Avantiputta 
được nghe như sau: "Sa-môn Mahakaccana trú ở Madhura, 
tại rừng Gunda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về 
Tôn giả Kaccana: "Tôn giả là bậc Hiển giả, bậc Trí giả, 
thông minh, đa văn, nói năng lưu loát, nhà biện tài lão 
luyện, bậc trưởng thượng, bậc A-la-hán. Thật tốt lành thay 


được yết kiến một vị A-la-hán như vậy". 


Rồi vua Madhura Avantiputta cho thắng nhiều cỗ xe 
thù thắng, leo lên một cỗ xe thù thắng và đi ra khỏi 
Madhura với uy vệ của bậc đại vương để yết kiến Tôn giả 
Mahakaccana. Vua đi xe cho đến chỗ còn có thể đi xe 
được, rồi xuống xe đi bộ đi đến chỗ Tôn giả Mahakaccana, 
sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn 
giả Mahakaccana, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, vua Madhura Avantiputta thưa với Tôn giả 
Mahakaccana: 


— Thưa Tôn giả Kaccana, các vị Bà-la-môn đã nói 
như sau: “Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tôi thượng, các 
chủng tánh khác là hạ Hệt; chỉ có Bà-la-môn là bạch 
chủng, các chủng tánh khác là hắc chủng; chỉ có Bà-la- 
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môn là thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà-la-môn không 
như vậy; các Bà-la-môn là con Phạm thiên. Các Bà-la-môn 
là con chính tông của Phạm thiên, sanh ra từ miệng, sanh 
ra từ Phạm thiên, tạo tác bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm 
thiên. Ở đây, Tôn giả Kaccana đã nói gì ? 


— Thưa Đại vương, đây chỉ là một âm thanh ở đời 
(câu nói): "Chỉ có Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, 
chủng tánh khác là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là bạch chủng, 
các chủng tánh khác là hắc chủng; chỉ có Bà-la-môn là 
thanh tịnh, các chủng tánh phi Bà-la-môn không như vậy. 
Các Bà-la-môn là con Phạm thiên. Các Bà-la-môn là con 
chính tông của Phạm thiên sanh ra từ miệng, sanh ra từ 
Phạm thiên, tạo tác bởi Phạm thiên, thừa tự Phạm thiên”. 
Đây chỉ là một pháp môn. với pháp môn này cần được hiểu 
như là một âm thanh ở đời. (Câu nói): "Chỉ có Bà-la-môn 
là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ liệt... 
(như trên)... thừa tự Phạm thiên”. 


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
người Khattiya (Sát-đế-ly) sống sung túc với tài sản, 
ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thể có một người 
Khatiya khác là người hầu hạ trung thành, dậy sớm, 
thức khuya, thỉ hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể có 
một vị Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một vị Vessa 
(T)-xá) hay người ấy có thể có một Sudda (Thủú-đà) là 
người hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi 
hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, 
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lời nói kính ái ? 

— Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Khattiya sống 
sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thê 
có một người Khattiya khác là người hầu hạ trung thành, 
dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; người ấy cũng có thể 
có một người Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một 
Vessa, hay người ấy có thể có một người Sudda là người 
hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái. 

— Thưa Đại VƯƠN, Đại vương nghĩ thể nào ? Nếu có 
một Bà-la-môn Sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng 
hay bạc, người ấy có thể có một người Bà-la-môn khác là 
người hấu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành 
mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói 
kính ái; hay người ấy có thể có một vị Khattiya, hay người 
ấy có thể có một vị Vessa, hay Hgười ấy có thể có một 
người Sudda là người hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức 
khuya, thì hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi 
người, lời nói kính ái ? 

— Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Bà-la-môn 
sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy 
có thể có một người Bà-la-môn khác là người hầu hạ trung 
thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của 
chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy 
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có thể có một vị Khattiya, hay người ấy có thể có một vị 
Vessa, hay người ấy có thê có một vị Sudda là người hầu 
hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 

— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
một Vessa sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay 
bạc, người ấy có thể có một người Wessa khác là người hầu 
hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh 
lệnh cúa chủ, làm đẹp lòng người, lời nói kính ái; hay 
người ấy có thể có một KhaHiya hay người ấy có thể có 
một Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một Sudda là người 
hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái ? 

- Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Vessa sống 
sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc; người ấy có 
thê có một người Vessa khác là người hầu hạ trung thành, 
dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm 
đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể có 
một người Khattiya, hay người ấy có thể có một người Bà- 
la-môn, hay người ấy có thể có một người Sudda là người 
hầu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái. 

— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
người Sudda sống sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay 
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bạc, người ấy có thể có một người Sudda khác, là người 
hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức khuya, thì hành mọi 
mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính 
ái; hay người ấy có thể có một Khattiya, hay người ấy có 
thể có một người Bà-la-môn, hay người ấy có thể có một 
người Vessa là người hâu hạ trung thành, dậy sớm, thức 
khuya, thì hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi 
người, lời nói kính ái ? 

- Thưa Tôn giả Kaccana, nếu có người Sudda sống 
sung túc với tài sản, ngũ cốc, vàng hay bạc, người ấy có thê 
có một người Sudda khác là người hầu hạ trung thành, dậy 
sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp 
lòng mọi người, lời nói kính ái; hay người ấy có thể có một 
Khattiya, hay người ấy có thể có một Bà-la-môn, hay 
người ấy có thể có một người Vessa là người hầu hạ trung 
thành, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của 
chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái. 
© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu sự tình 

là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng, hay 
không đồng đẳng ? Và ở đây Đại vương có ý nghĩ như 
thế nào ? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy thời bốn chủng tánh này là đồng đăng. Ở đây, tôi 
không thấy có sự sai biệt gì. 

— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời (câu nói): "Chỉ có 
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Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác 
là hạ liệt... (như trên)... thừa tự Phạm thiên. 


*> 7hưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, có 
người Khattiva sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh 
trong dâm dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói 
lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy có sanh vào cối dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục không, hay không phải thác sanh ? 
Hay ở đây Đại vương nghĩ thể nào ? 


— Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccana, sát sanh, lẫy 
của không cho, tà hạnh trong dâm dục, nói láo, nói hai 
lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, 
tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, đối với tôi là vậy, và 
như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 


— Lành thay ! lành thay, thưa Đại vương ! Lành thay 
Đại vương ! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay 
như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la- 
hán. 


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Ở đây, có 
người Bà-la-môn; ở đây, có người Vessa; ở đây, có người 
Sudda sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong dâm dục, 
nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, 
tham dục, sân hận, tà kiến sau khi thân hoại mạng chung, 
có sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục không, hay 
không phải thác sanh ? Hay ở đây, Đại vương nghĩ thể 
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nào ? 


— Người Sudda, thưa Tôn giả Kaccana, sát sanh, lấy 
của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, tham dục, sân hận, tà 
kiến, sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, đối với tôi là vậy, và như 
vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 


— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương ! Lành thay, 
Đại vương ! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay 
như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la- 
hán. 


© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu sự tình 
là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đắng, hay 
không đồng đăng ? Và ở đây, Đại vương có ý nghĩ như 
thế nào ? 
— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy thời bốn chủng tánh này là đồng đăng. Ở đây, tôi 
không thấy có sự sai biệt gì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có 
Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác 
là hạ liệt... (như trên)... thừa tự Phạm thiên. 


“>> 7hưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, có 


người Khattiya từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của không cho, 


từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
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lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phà phiêm, từ bỏ 
tham dục, từ bỏ sân hận, có chánh kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy có thể sanh lên thiện thú, 


Hay ở đây, Đại vương nghĩ thế nào ? 


— Người Khattiya, thưa Tôn giả Kaccana, từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, 
từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo 
chánh kiến, sau khi thân hoại mang chung, người ấy có thể 
sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Ở đây, đối với 
tôi là vậy và như vậy là điều tôi đã nghe từ các vị A-la-hán. 

— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương ! Lành thay, 
Đại vương. Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay 
như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la- 
hán. 


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Ở đây, 
nếu có vị Bà-la-môn, ở đây nếu có vị Vessa, ở đây nếu có 
vị Sudda từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ 
nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ 
bỏ sân hận, theo chánh kiến, sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy có thể sanh thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này hay không, hay không thể thác sanh ? Hay ở đây, Đại 
vương nghĩ thế nào ? 


— Người Sudda, thưa Tôn giả Kaccana, từ bỏ sát sanh, 
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từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ 
nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời 
phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân hận, theo chánh kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, có thể sanh lên thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Ở đây, đối với tôi là vậy; và như 
vậy là điều tôi đã nghe các vị A-la-hán. 
— Lành thay, lành thay, thưa Đại vương ! Lành thay, 
Đại vương ! Ở đây, đối với Đại vương là vậy, và lành thay 
như vậy là điều Đại vương đã được nghe từ các vị A-la- 
hán. 
© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu sự tình 
là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đăng hay 
không đồng đắng ? Và ở đây, Đại vương có ý nghĩ thế 
nào 2 


— Thật vậy thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi 
không thấy có sự sai biệt gì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có 
Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác 
là hạ liệt... (như trên)... là thừa tự Phạm thiên. 

Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, vị 
hành 

động như kẻ cướp, phục kích các đường lớn hay tư 
thông vợ người. Và nếu có người bắt người ấy và dẫn 
người ấy đến trước mặt Đại vương và thưa: "Tâu Đại 
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vương, đây là kẻ ăn trộm đã làm hại đến Đại vương. 
Nếu Đại Vương muốn, hãy hình phạt nó". Hay Đại 
vương đổi xử người ấy như thế nào ? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, chúng tôi sẽ chém giết 
người ấy, hay chúng tôi sẽ tra tấn người ấy, chúng tôi sẽ 
tân xuất người ấy hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt tùy 
theo tội trạng. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Ở đây, 
người Bà-la-môn; ở đây, người Vessa; ở đây, người Sudda 
đột nhập nhà cửa, hay cướp giật đô đạc, hay hành động kẻ 
cướp, hay phục kích các đường lớn, hay tư thông vợ người. 
Và nếu có người bắt người ấy, dẫn người ấy đến trước mặt 
Đại vương và thưa: "Tâu Đại vương, đây là kẻ ăn trộm đã 
làm hại đến Đại VƯƠNnG. Nếu Đại Vương muốn hãy hình 
phạt nó". Hay Đại vương đối xử với nó như thể nào ? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, chúng tôi sẽ chém giết 
người ấy hay chúng tôi sẽ tra tắn người ấy, hay chúng tôi 
sẽ tấn xuất người ấy, hay chúng tôi sẽ áp dụng hình phạt 
tùy theo tội trạng. Vì sao vậy ? Thưa Tôn giả Kaccana, 
danh xưng Sudda mà xưa kia người ấy được gọi đã biến 
mất. Nay người ấy chỉ được gọi là tên ăn trộm. 


© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Nếu sự tình 
là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đăng hay 
không đông đăng ? Và ở đây, Đại vương có ý nghĩ gì? 
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— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đẳng. Ở đây, tôi 
không thấy có sự sai biệt gì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải được hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có 
Bà-la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác 
là hạ liệt... (như trên).... là thừa tự Phạm thiên”. 


Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Ở đây, vị 

xuất ga 

từ bỏ gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ 

bỏ lấy của không cho, từ bỏ nói láo, chỉ ăn một bữa, 

sống Phạm hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp, Đại 
vương đối xử với vị ấy như thể nào ? 


— Thưa Tôn giả Kaccana, tôi sẽ đảnh lễ hay đứng dậy, 
hay mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy bốn loại đồ dùng 
như y phục, âm thực, sàng tọa, y được trị bệnh, hay chúng 
tôi sắp đặt sự bảo vệ hộ trì, che chở đúng pháp. Vì sao 
vậy ? Thưa Tôn giả Kaccana, danh xưng Khattiya mà xưa 
kia vị ấy được gọi đã biến mật. Nay vị ấy chỉ được gọi là 
một vị Sa-môn. 


— Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Ở đây, 
người Bà-la-môn, ở đáy người Vessa, ở đáy người Sudda 
sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống Phạm 
hạnh, trì giới luật, trì thiện pháp; Đại vương đối xử với vị 
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ây như thê nào ? 


- Thưa Tôn giả Kaccana, tôi sẽ đảnh lễ, hay đứng 
dậy, hay mời chỗ ngồi, hay cúng dường vị ấy bốn loại đồ 
dùng, như y phục, âm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh, hay 
chúng tôi sắp đặt sự bảo vệ, hộ trì, che chở đúng pháp. Vì 
sao vậy ? Thưa Tôn giả Kaccana, danh xưng Sudda, mả 
xưa kia vị ấy được gọi đã biến mắt. Nay vị ấy chỉ được gọi 
là một vị Sa-môn. 
© Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu sự tình 

là như vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đăng hay 
không đồng đăng ? Và Đại vương, ở đây, Đại vương có 
ý nghĩ thế nào ? 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Kaccana, nếu sự tình là như 
vậy, thời bốn chủng tánh này là đồng đắng. Ở đây, tôi 
không thấy có sự sai biệt gì. 


— Do pháp môn này, thưa Đại vương, vấn đề này cần 
phải hiểu như âm thanh ở trên đời, (câu nói): "Chỉ có Bà- 
la-môn là chủng tánh tối thượng, các chủng tánh khác là hạ 
liệt; chỉ có Bà-la-môn là bạch chủng, các chủng tánh khác 
là hắc chủng, chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các chủng 
tánh phi Bà-la-môn không phải như vậy. Các Bà-la-môn là 
con Phạm thiên. Các Bà-la-môn là con chính tông của 
Phạm thiên, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Phạm thiên, thừa 
tự Phạm thiên". 


Khi được nói vậy, vua Madhura Avantiputta thưa với 
Tôn giả Mahakaccana: 
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— Thật vi diệu thay, Tôn giả Kaccana ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Kaccana ! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho những người đi lạc hướng, đem đèn sáng vào 
trong bóng tối để những ai có mắt có thê thấy sắc; cũng 
vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Kaccana dùng nhiều 
phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Kaccana, quy y Pháp, quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Kaccana nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


— Thưa Đại vương, Đại vương chớ có quy y tôi, Đại 
vương hãy quy y Thế Tôn, chính tôi đã quy y Thế Tôn. 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nay bậc Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác ấy trú ở đâu ? 


- Bậc Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, 
nay đã nhập Niết-bàn rồi, thưa Đại vương. 


— Thưa Tôn giả Kaccana, nếu chúng tôi được nghe 
Thế Tôn ở xa mười yojana (do tuần), chúng tôi sẽ đi mười 
yojana để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. Thưa Tôn giả Kaccana, nếu chúng tôi được nghe Thế 
Tôn ở xa hai mươi yojana, ba mươi yojana, bốn mươi 
yojana, năm mươi yojana, chúng tôi sẽ đi năm mươi 
yojana, để yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác. 

Thưa Tôn giả Kaccana, vì rằng Thế Tôn đã nhập 
Niết-bàn rồi, chúng tôi xin quy y Thế Tôn đã nhập Niết- 
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bàn ấy, quy y Pháp, quy y Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả 
Kaccana nhận con làm Cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 
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85. KINH BỎ ĐÈ VƯƠNG TỬ 


(Bodhirajakumarasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn sống giữa dân chúng Bhagga, tại 
Sunsumaragira, rừng Bhesakala, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy 
IỜ, 


Bà-la-môn hay một hạng người nào ở cả. Rồi vương tử 
Bodhi gọi thanh niên SanJIkaputfa và nói: 


— Này Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi Thế 
Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và thưa: "Bạch Thế 
Tôn, vương tử Bodhi cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi 
thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, lạc trú, và bạch 
như sau: Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời mời của 
vương tử Bodhi, ngày mai dùng cơm cùng với chúng Tỷ- 
kheo”". 

— Thưa vâng, Tôn giả. 

Thanh niên Sanjikaputta vâng đáp vương tử Bodhi, đi 
đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm. Và sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Thanh niên 
Sanjikaputta đang ngồi một bên và bạch Thế Tôn: 


KINH TRUNG BỘ 1129 


- Thưa Tôn giả Gotama, vương tử Bodhi cúi đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, 
khinh an, lạc trú và thưa như sau: "Mong Tôn giả Gotama 
nhận lời mời của vương tử Bodhi, ngày mai dùng cơm 
cùng với chúng Tỷ-kheo”". 


Thế Tôn im lặng nhận lời Rồi thanh niên 
Sanjikaputta, sau khi biết được Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đi đến vương tử Bodhi, sau khi đến, thưa 
với vương tử Bodhi: 

— Chúng tôi đã nhân danh Tôn giả, bạch lên Thế Tôn 
Gotama như sau: "Thưa Tôn giả Gotama, vương tử Bodhi 
cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, 
ít não, khinh an, lạc trú, và thưa như sau: "Mong Tôn giả 
Gotama nhận lời mời của vương tử Bodhi, ngày mai dùng 
cơm cùng với chúng Tyý-kheo”. Và Sa-môn Gotama đã 
nhận lời. 

Rồi vương tử Bodhi, sau khi đêm ẫy đã mãn, tại trú 
xá của mình cho sửa soạn các món ăn thượng vị loại cứng 
và loại mềm, và cho trải vải trắng lâu đài Kokanada cho 
đến tầm cấp thấp nhất (pacchima), rồi gọi thanh niên 
SanjJikaputta: 


— Này Thanh niên Sanjikaputta, hãy đi đến Thế Tôn, 
sau khi đến, hãy báo giờ cho Thế Tôn được biết: "Bạch 
Thế Tôn, đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng". 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi đến 
trú xá của vương tử Bodhi. Lúc bấy giờ, vương tử Bodhi 
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chờ đón Thế Tôn đến, đang đứng ở cửa ngoài. Vương tử 
Bodhi thấy Thế Tôn từ xa đi đến, sau khi thấy, liền tiến đến 
đón, đảnh lễ Thế Tôn, đi đầu hướng dẫn đến lâu đài 
Kokanada. Rồi Thế Tôn đứng sát vào tầm cấp thấp nhất. 
Vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, để con được hạnh phúc, 
an lạc lâu dài. 


Được nghe nói vậy, Thế Tôn im lặng. Lần thứ hai, 
vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy bước lên trên vải, 
Thiện Thệ hãy bước lên trên vải, để cho con được hạnh 
phúc, an lạc lâu dài. 

Lần thứ hai, Thế Tôn im lặng. Lần thứ ba, vương tử 
Bodhi bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thé Tôn, ... (như trên)... an lạc lâu dài. 

Rồi Thế Tôn nhìn Tôn giả Ananda. Tôn giả Ananda 
thưa với vương tử Bodhi: 

— Thưa vương tử, hãy cho cuộn lại tấm vải, Thế Tôn 
không có đi bộ trên vải, Như Lai còn nghĩ đến những 
người thấp kém. 

Rồi vương tử Bodhi cho cuộn lại tắm vải, cho sửa 
soạn các chỗ ngôi tại tầng trên lầu Kokanada. Rồi Thế Tôn 
bước lên lâu đài Kokanada, và ngồi trên ghế đã soạn sẵn 
với chúng Tỷ-kheo. Rồi vương tử Bodhi tự tay mời chúng 
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Týỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu và làm cho thỏa mãn 
với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương 
tử Bodhi, khi Thế Tôn ăn xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy 
một ghế thấp và ngồi xuống một bên. Ngỗồi xuống một bên, 
vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Lạc được chứng 
đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do khổ". 


— Này Vương tử, trước khi giác ngộ, thành bậc Chánh 
Đăng Giác, khi còn là vị Bồ Tát, Ta nghĩ như sau: "Lạc 
được chứng đắc không phải do lạc, lạc được chứng đắc do 
khô. Và Ta, này Vương tử, sau một thời gian, khi còn niên 
thiếu, non trẻ, tóc đen nhánh...(như Tập I, Kinh Thánh 
Cầu, từ trang 367 đến trang 373, thay thế "Này các Tỷ- 
kheo" với "Này Vương tử".)... và nghĩ: "Thật là vừa đủ để 
tỉnh tân". 

Nhưng này Vương tử, có thí dụ khởi lên nơi Ta..., 
(như Tập I, Đại Kinh Saccaka, từ trang 529 đến trang 543, 
thay thế "Này Aggivesana" với "Này Vương tử")... sống 
nhiệt tâm, tinh cần". 

Rồi này Vương tử, Ta suy nghĩ như sau: "Pháp này do 
Ta chứng được thật thâm sâu... (như Tập I, Kinh Thánh 
Cầu từ 374 đến trang 386, thay thế "Này các Tỷ-kheo" với 
"Này Vương tử"... Sáu người sống, với các đồ ăn mà hai 
Tỳ Kheo này khất thực đem về. Như vậy, này Vương tử, 
chúng năm vị Ty-kheo được Ta giáo giới như vậy, giáo 
huấn như vậy, không bao lâu chứng được với thượng trí 
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ngay trong hiện tại, chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô 
thượng cứu cánh Phạm hạnh mà con cháu các lương gia 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. 


Khi được nói vậy, vương tử Bodhi bạch Thế Tôn: 


— Này Vương tử, ở đây, Ta sẽ hỏi Vương tử. Tùy theo 
Vương tử có thể kham nhẫn, Vương tử hãy trả lời. Này 
vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Vương tử có thiện xảo 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, con thiện xảo trong nghề 
cưỡi voi và kỹ thuật dùng câu móc. 

* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Ở đây có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật cưỡi 
voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và 
dùng câu móc với Vương tử”. 

-_ Nếu người ấy không có lòng tin, thời những gì lòng 
tin có thê đạt được, người ấy không thê đạt được. 

-_ Nếu người ấy nhiều bệnh, thời những gì ít bệnh có 
thê đạt được, người ấy không thê đạt được. 

-_ Nếu người ấy gian trá, xảo trá, thời những gì không 
gian trá, không xảo trá có thể đạt được, người ấy 
không đạt được. 


KINH TRUNG BỘ 1133 


- _ Nếu người ấy biếng nhác, thời những gì tinh tấn, cần 
mãn có thể đạt được, người ấy không đạt được. 

- _ Nếu người ấy có liệt tuê, thời những gì trí tuệ có thê 
đạt được, người ẫy không đạt được. 


s* Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Ở đây, có 
người đến và nói: "Vương tử Bodhi biết kỹ thuật cỡi 
voi và dùng câu móc. Tôi sẽ học kỹ thuật cưỡi voi và 
dùng câu móc với Vương tử”. 


-_ Nếu người ấy có lòng tin, thời những øì lòng tin có 
thể đạt được, người ẫy đạt được. 

-_ Nếu người ấy ít bệnh, thời những gì ít bệnh có thê 
đạt được, người ây đạt được. 

- Nếu người ấy không gian trá, không xảo trá, thời 
những gì không gian trá, không xảo trá có thể đạt 
được, người ẫy đạt được. 


- Nếu người ấy tinh tân, cần mãn, thời những gì tinh 
tân, cần mẫn có thể đạt được, người ây đạt được. 
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- Nếu người ấy có trí tuệ, thời những gì trí tuệ có thể 
đạt được, người ẫy đạt được. 

> Này Vương tử, Vương tử nghĩ thế nào ? Người ấy có 
thể học kỹ thuật cối voi và dùng câu móc với Vương 
tử không ? 


— Cũng vậy, này Vương tử, có năm tỉnh tấn chỉ này. 
Thế nào là năm ? 


- _ Ở đây, này Vương tử, vị Tỷý-kheo có lòng tin, tin 
tưởng sự giác ngộ của Như Lai. Ngài là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng 
Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


- _ Vị ấy ít bệnh, ít não, với bộ tiêu hóa được điều 
hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, 
hợp với tinh tấn. 

- _ Vị ấy không gian trá, xảo trá, tự mình xử sự như 
chơn đối với bậc Đạo sư, đối với các vị có trí hay 
đối với các vị đồng Phạm hạnh. 

- _ Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn từ bỏ các bất thiện 
pháp, làm cho khởi lên các thiện pháp, kiên có, 
kiên trì, không từ bỏ gánh nặng đối với các thiện 
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pháp. 

-_ Vị ấy có trí tuệ thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt 
(của các pháp), với sự thể nhập bậc Thánh đưa 
đến sự chơn chánh đoạn diệt khô đau. 


Này Vương Tử, như vậy là năm tinh cần chi. Này 
Vương tử, vị Tỷ-kheo thành tựu năm tỉnh cần chi này, chấp 
nhận Như Lai là bậc lãnh đạo, sau khi đã tự chứng tri với 
thượng trí ngay trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm 
hạnh mà vì mục đích này các Thiện nam tử chơn chánh 
xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, và vị ấy có 
thê chứng ngộ, chứng đạt và an trú trong bảy năm. 


Này Vương tử, đừng nói chi bảy năm, một vị Tỷ-kheo 
thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... và an trú sáu 
năm... (như trên)... năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, 
một năm. Này Vương tử, đừng nói chi một năm, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... và an 
trú bảy tháng. 

Này Vương tử, đừng nói chi bảy tháng, một Tỷ-kheo 
thành tựu năm tinh cần chi này... (như trên)... và an trú 
ngay trong sáu tháng... (như trên)... trong năm tháng, bốn 
tháng, ba tháng, hai tháng, một tháng, nửa tháng. 


Này Vương tử, đừng nói chi nửa tháng, một Tỷ-kheo 
thành tựu năm tính cần chi này... (như trên)... và an trú 
trong bảy đêm ngày. Này Vương tử, đừng nói chi bảy đêm 
ngày, Tỷ-kheo thành tựu năm tinh cần chi này sáu đêm 
ngày... (như trên)... năm đêm ngày, bốn đêm ngày, ba đêm 
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ngày, hai đêm ngày, một đêm ngày. 

Này Vương tử, đừng nói chỉ một đêm ngày, một Tỷ- 
kheo thành tựu năm tinh cần chỉ này, chấp nhận Như Lai là 
bậc lãnh đạo, nếu được giảng dạy buổi chiều thời chứng 
được sự thù thắng buổi sáng, nếu được giảng dạy buổi 
sáng. thời sẽ chứng được sự thù thắng buổi chiêu. 

Khi được nghe nói vậy, Vương tử Bodhi bạch Thế 


HẠ 
© 
mỉ 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Sanjikaputta thưa với 
Vương tử Bodhi: 

— Như vậy, Tôn giả Bodhi này đã nói: "Ôi, thật là 
Phật ! Ôi, thật là Pháp ! Ôi, thật là khéo thuyết pháp thay ! 
" Nhưng Vương tử không nói thêm: "Tôi quy y Tôn giả 
Gotama này, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo Tăng”. 

— Này Sanjikaputta, chớ có nói như vậy ! Này 
Sanjikaputta, chớ có nói như vậy ! 

Này Sanjikaputta, mặt trước mặt đối diện với mẫu 
thân của ta, ta tự nghe như sau: "Một thời, này 
Sanjikaputta, Thế Tôn trú ở Kosambi, tại tu viện Ghosita. 


Mẫu thân ta đang mang thai, đi đến Thế Tôn, sau khi đền, 


đảnh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một 
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bên, mẫu thân ta bạch với Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, đứa 
cơn này của con, dù là con trai hay con gái, cũng xin qMV y 
với Thế Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong 
Thế Tôn nhận nó làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, nó 
trọn đời quy ngưỡng”. 


Lại một thời, này Sanjikaputta, Thế Tôn trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumaragira, rừng Bhesakala, vườn 
Lộc Uyên. Ri TEEN ‹ ‹ Tí 
Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Đứng 
một bên, người vú của ta bạch Thế Tôn: “Bạch Thể Tôn, 
vương tử Bodhi nay xin quy y Thể Tôn, quy y Pháp và quy 
y chúng Tỷ-kheo. Mong Thể Tôn nhận vương tử này làm cư 
sĩ, từ nay cho đến mạng chung, xin trọn đời quy ngưỡng". 

Và nay, này Sanjikaputta, lần thứ ba ta quy y Thể 
Tôn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. “Mong Thể Tôn 
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng ". 
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$6. KINH ANGULIMALA 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, Jetavana, ở tỉnh xá 
ông Anthapindika. Lúc bấy giờ, trong lãnh thổ của quốc 
vương Pasenadi (Ba-tu-nặc), nước Kosala, có tên cướp 
Angulimala một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, 
không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng 
trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, 
quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết 
người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, vào 
Savatthi để khất thực. Sau khi khất thực ở Savatthi, ăn 
xong, dọn đẹp sàng tọa, cầm y bát, Ngài quay trở về và đi 
trên con đường dẫn đến tên cướp Angulimala. Các người 
chăn bỏ, các người chăn thú, các người làm ruộng, các 
người bộ hành (padhavino ?) thấy Thế Tôn đang đi trên 
con đường dẫn đến tên cướp Angulimala, thấy vậy liền 
bạch Thế Tôn: "74a Sa-môn, chở có đi trên con đường 
này. Thưa Sa-môn, trên con đường này có tÊn" CHWỚP 
Angulimala, là một thợ săn, tay vấy máu, sát hại, bạo tàn, 
không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các làng 
trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị trấn, 
các quốc độ trở thành không quốc độ. Do nó luôn luôn giết 
người, nó mang một vòng hoa làm bằng ngón tay người. 
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Thưa Sa-môn, trên đường này, có mười người, hai mươi 
người, bq mươi người, bốn mươi người tụ họp lại, tụ họp 
lại rồi cùng đi. Tuy vậy, họ vẫn rơi vào tay của tên cướp 
Angulimala". Được nghe nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng, 
vẫn tiếp tục đi. 


Lần thứ hai, các người chăn bò, các người chăn thú, 
các người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: 
"Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... (như trên)... rơi 
vào tay của tên cướp Angulimala". Lần thứ hai, Thế Tôn 
giữ im lặng, vẫn tiếp tục đi. 


Lần thứ ba, các người chăn bò, các người chăn thú, 
các người làm ruộng, các người đi đường bạch Thế Tôn: 
"Thưa Sa-môn, chớ có đi con đường ấy... (như trên)... rơi 
vào tay của tên cướp Angulimala". Thế Tôn giữ im lặng, 
vẫn tiếp tục đi. 


Tên cướp Angulimala thấy Thế Tôn từ xa đi lại, sau 
khi thấy liền nghĩ: "Thật vi diệu thay ! Thật hy hữu thay ! 
Con đường này, cho đến mười người, hai mươi người, ba 
mươi người, bốn mươi người, năm mươi người tụ họp lại, 
tụ họp lại rồi cùng đi; tuy vậy, chúng vẫn rơi vào tay của 
fq. Nay người Sa-môn này, chỉ có một mình, không có 
người thứ hai, lại đi đến, hình như do một sức mạnh Đj 
Vậy ta giết hại mạng sống của người Sa-môn này ! " 


Rồi tên cướp Angulimala lấy kiếm và tâm khiên, đeo 
cung và tên vào, và đi theo sau lưng Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
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thường. Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Thật vi diệu 
thay ! Thật hy hữu thay ! Ta trước đây đuổi theo con voi 
đang chạy và bắt kịp nó, đuổi theo con ngựa đang chạy và 
bắt kịp nó, đuôi theo chiếc xe đang chạy và bắt kịp nó, đuôi 
theo con nai đang chạy và bắt kịp nó. Nay dẫu ta đi với tất 
cả tốc lực của ta cũng không thể bắt kịp Sa-môn này đang 
đi với tốc lực bình thường". Nó thưa với Thế Tôn: 


— Hãy đứng lại, Sa-môn ! Hãy đứng lại, Sa-môn ! 


— Ta đã đứng rồi, này Angulimala ! Và Ngươi hãy 
đứng lại ! 


Rồi tên cướp Angulimala suy nghĩ: "Những Sa-môn 
Thích Tử này là những người nói sự thật và chấp nhận sự 
thật. Và Sa-môn này dẫu cho đang đi lại nói: "Ta đã đứng 
rồi, này Angulimala ! Và Ngươi hãy đứng lại". Vậy ta hãy 
hỏi vị Sa-môn này". Rồi tên cướp Angulimala với bài kệ 
nói với Thế Tôn: 

— Người ãi lại nói: "Ta đã đứng rồi", 

Ta đứng, Ngươi nói: "Sao ta không đứng ?” 
Sa-môn, ta hỏi về ý nghĩa này, 

Sao Ngươi đứng lại, còn ta không đứng ? 

— Angulimala, Ta đã đứng rôi. 


Với mọi chúng sanh, Ta bỏ trượng, kiêm, 
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Lẻ 
^ 


Còn Ngươi hữu tình, không tự kiểm chế, 
Do vậy, Ta đứng, còn Ngươi chưa đứng. 
— Đã lâu tôi kính, bậc Đại Tiên Nhân, 
Nay Sa-môn này bước vào Đại Lâm. 
Không lâu, tôi sẽ đoạn trừ ác pháp, 

Sau khi được nghe pháp kệ của Ngài. 
Nói xong tên cướp liên quăng bỏ kiếm, 
Quăng bỏ khí giới xuống vực thâm sâu, 
Tên cướp đảnh lễ dưới chân Thiện Thệ, 
Ngay tại chỗ ấy, xin được xuất gia. 

Đức Phát từ bị, bác Đại Tiên Nhân, 
Đạo Sự Nhán giới, cùng với Thiên giới, 
Ngài đã trả lời: “Thiện lai Tỷ-kheo ”. 

Uy đức Tỷ-kheo được Ngài xác chứng. 


Rồi Thế Tôn cùng Tôn giả Angulimala là Sa-môn tùy 
tùng, bắt đầu du hành đi đến Savatthi, và tuần tự du hành, 
Thế Tôn đến Savatthi. Ở đây, Thế Tôn trú tại Savatthi, 
Jetavana, tại tĩnh xá ông AnthapIndika. 

Lúc bấy giờ, tại cửa nội cung vua Pasenadi nước 
Kosala, một số đông quần chúng tụ họp lại, cao tiếng, lớn 
tiếng nói lên: "Tâu Đại vương, trong lãnh thổ Đại vương, 
có tên cướp tên Angulimala, là tên thợ săn, bàn tay vấy 
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máu, sát hại, bạo tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng 
sanh. Do vì nó, các làng trở thành không làng, thị trấn trở 
thành không thị trấn, quốc độ trở thành không quốc độ. Do 
nó luôn luôn giết người, nó mang một vòng hoa làm bằng 
ngón tay người. Đại vương hãy tân xuất nó". 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, với khoảng năm trăm 
con ngựa, sáng sớm đi ra khỏi SavatthI, đi đến tinh xá, đi 
xe đến chỗ nảo còn đi xe được, rồi vua xuống xe, đi bộ đến 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với vua Pasenadi xứ Kosala đang ngôi 
một bên: 


— Thưa Đại vương, có phải vua Seniya Bimbisara 
nước Magadha tức giận với Đại vương, hay các người 
Licchavi ở Vesali, hay một địch vương nào khác 2 


- Bạch Thế Tôn, vua Seniya Bimbisara xứ Magadha 
không có tức giận với con, không phải các người LicchavIi 
ở Vesali, cũng không phải có địch vương nào khác. Bạch 
Thế Tôn, trong lãnh thổ của con, có tên cướp tên là 
Angulimala, một tên thợ săn, bàn tay vẫy mu, sát hại, bạo 
tàn, không có lòng từ mẫn đối với chúng sanh. Vì nó, các 
làng trở thành không làng, các thị trấn trở thành không thị 
trấn, các quốc độ trở thành không quốc độ. Bạch Thế Tôn, 
nhưng con không có thể tân xuất nó được 
(napatisedhissamI). 


— Thưa Đại vương, nêu Đại vương được thây 
Angulimala cạo bỏ râu tóc, đấp áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ 


KINH TRUNG BỘ 1143 


gia đình, sống không gia đình, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ nói láo, ăn một ngày một bữa, sống Phạm 
hạnh, giữ giới, hành trì thiện pháp. Đại vương sẽ làm gì 
với Angulimala ? 


- Bạch Thế Tôn, con sẽ đảnh lễ, hay đứng dậy, hay 
đưa ghế mời ngồi, hay lo liệu bốn sự cúng dường 
Angulimala, tức là y phục, âm thực, sàng tọa và dược phẩm 
trị bệnh, hay chúng con bảo vệ, hộ trì đúng pháp. 1g 
Bạch Thể Tôn, từ đâu một người phá giới, làm các ác pháp 
lại có thể trở thành giữ giới, biết chế ngự như vậy ? 


Lúc bấy giờ tôn giả Angulimala ngồi không xa Thế 
Tôn bao nhiêu. Rồi Thế Tôn duỗi cánh tay mặt và nói với 
vua Pasenadi: 


— Thưa Đại vương, đây là Angulimala. 


Vua Pasenadi nước Kosala liền hoảng sợ, run sợ, lông 
tóc dựng ngược. Thế Tôn biết được vua Pasenadi nước 
Kosala, hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược, bèn nói 
với vua Pasenadi, nước Kosala: 


— Chớ có sợ hãi, thưa Đại vương ! Chớ có sợ hãi, thưa 
Đại vương. Ở đây, không có gì đáng sợ hãi cho Đại vương. 

Rồi sự hoảng sợ, khiếp sợ, lông tóc dựng ngược của 
vua Pasenadi, nước Kosala được tan biến. Rồi vua 
Pasenadi nước Kosala đến Gần Tôn giả Angulimala, sau 
khi đến, thưa với Tôn giả Angulimala: 


— Thưa Tôn giả, có phải Tôn giả là Angulimala ? 
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— Thưa phải, Đại vương. 


— Thưa Tôn giả, phụ thân Tôn giả thuộc dòng họ gì? 
Mẫu thân thuộc dòng họ gì ? 


— Thưa Đại vương, phụ thân tôi thuộc dòng họ Gagøa, 
mẫu thân thuộc dòng họ MantanI. 


— Thưa Tôn giả, mong Tôn giả Gagga Mantaniputta 
được hoan hỷ. Tôi sẽ cố gắng lo bốn sự cúng dường là y 
phục, ầm thực, sàng tọa, y dược trị bệnh cho tôn giả. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Angulimala theo hạnh ở rừng 
núi, đi khất thực mà ăn, sống chỉ với ba y. Rồi Tôn giả 
Angulimala nói với vua Pasenadi nước Kosala: 


— Thôi vừa rồi, thưa Đại vương, tôi đã đủ ba y. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala đi đên gân Thê Tôn, 
sau khi đên, đảnh lê Thê Tôn và ngôi xuông một bên. Ngôi 
xuông một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch Thê Tôn: 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn ! Làm sao Thế Tôn lại nhiếp phục được 
người không thể nhiếp phục, làm cho an tịnh được người 
không thể an tịnh, làm cho tịch diệt được người không có 
thể tịch diệt. Bạch Thế Tôn, đổi với người con không thể 
nhiếp phục với gậy, với kiếm, Thế Tôn đã có thể nhiếp 
phục được, với không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, nay 
chúng con phải đi. Chúng con có nhiều công việc, có nhiều 
trách nhiệm phải làm. 


— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm những gì 
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Đại vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài và ra 
đi. 


Rồi Tôn giả Angulimala, vào buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Savatthi để khất thực. Trong khi đi khất thực 
từng nhà một ở Savatthi, Tôn giả Angulimala thấy một 
người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch và đau đớn. 
Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ: “Thật đau khổ thay các chúng 
sanh ! Thật đau khổ thay các chúng sanh ! " Rồi Tôn giả 
Angulimala, sau khi đi khất thực ở Savatthi, sau buổi ăn, 
trên con đường ổi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Angulimala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, con vào buổi sáng đắp y, cầm 
y bát, đi vào thành Savatthi để khất thực. Bạch Thế Tôn, 
trong khi đi khất thực từng nhà một ở Savatthi, con thấy 
một người đàn bà đang sanh đẻ, rất là nguy kịch, đau đớn. 
Thấy vậy, con suy nghĩ: "Thật đau khổ thay các chúng 
sanh ! Thật đau khô thay các chúng sanh ! " 

- Này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, sau khi 
đến, nói với người đàn bà ấy như sau: "Này Bà chị, vì rằng 
tôi từ khi sanh ra chưa bao giờ cô ý giết hại mạng sống của 
chúng sanh, mong rằng VỚI sự thật ẫy, bà được an toàn, và 
sanh đẻ được an toàn ! " 


— Bạch Thê Tôn, nêu làm vậy, thời con là cô ý nói 
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láo. Bạch Thê Tôn, con đã cô ý giêt hại mạng sông rât 
nhiêu chúng sanh rôi. 


— Vậy thì, này Angulimala, Ông hãy đi đến Savatthi, 
sau khi đến hãy nói với người đàn bà ấy như sau: “Này Bờ 
chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến nay chưa bao 
giờ cố ý giết hại mạng sống của chúng sanh, mong rằng 
VỚI sự thát ấy, bà được an toàn và sanh đẻ được an toàn !" 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Angulimala, sau khi vâng đáp Thế Tôn, đi 
đến Savatthi, sau khi đến nói với người đàn bà ấy như sau: 
"Thưa Bà chị, vì rằng tôi từ khi được Thánh sanh đến nay 
chưa bao giờ cô ý giết hại mạng sống của chúng sanh, 
mong rằng với sự thật ẫy, bà được an toàn, và sanh đẻ được 


an toàn ! " Và người đàn bà được an toàn, sanh đẻ được an 


Rồi Tôn giả Angulimala, sống một mình, viễn ly, 
không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, và không bao lâu sau, 
tự thân chứng ngộ với thắng trí, chứng đắc và an trú ngay 
trong hiện tại vô thượng cứu cánh Phạm hạnh mà vì mục 
đích này các Thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
gì nên làm đã làm, từ nay không còn trở lui đời này nữa". 
Vị ấy biết như vậy. Và như vậy, Tôn giả Angulimala trở 
thành một vị A-la-hán nữa. 


Rồi Tôn giả Angulimala buổi sáng đắp y, cầm y bát, 
đi vào Savatthi để khất thực. Lúc bấy giờ, một cục đát do 
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một người ném, rơi trên thân Tôn giả Angulimala, rồi một 
cây gây do một người khác quăng, rơi trên thân Tôn giả 
Angulimala, rồi một hòn sỏi do một người khác quăng, rơi 
trên thân Tôn giả Angulimala. 


Rồi Tôn giả Angulimala bị lỗ đầu, chảy máu. bình bát 
bị bể, ngoại y bị rách, đi đến Thế Tôn. Thế Tôn thấy Tôn 
giả Angulimala từ xa đi đến, thấy vậy, liền nói với Tôn giả 
Angulimala: "Hãy kham nhẫn, này Bà-la-môn ! Hãy kham 
nhân, này Bà-la-môn ! Ông đang gặt hái ngay trong hiện tại 
quả báo của nghiệp mà đáng lẽ Ông phải chịu nâu sôi ở địa 


Rồi Tôn giả Angulimala sống độc cư, Thiền tịnh, cảm 
thọ được giải thoát lạc, và trong lúc ẫy nói lên lời cảm khái 
sau đây: 


“4i trước phóng dật, sau không phóng đái, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây, 
Ai làm ác nghiệp, nhờ thiện chán lại, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 
Niên thiểu Tỷ-kheo trung thành Phật giáo, 
Sáng chói đời này, như trăng thoát mây. 
Mong kẻ địch ta, nghe giảng Pháp thoại ! 
Mong kẻ địch ta, trung thành Phật giáo ! 
Mong kẻ địch ta, thọ lãnh chánh pháp, 
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(Thân tâm) an tịnh, san sẻ ImỌi người. 

Mong kẻ địch ta, từ bậc Thuyết nhẫn, 

Từ bác Tán thán, vô oán hán tâm. 

Thời thời nghe pháp, y pháp hành trì. 

Một kẻ như vậy, không có hại ta, 

Cũng không làm hại một người nào khác. 

Vị ấy sẽ chứng lối thượng tịch tịnh. 

Hộ trì mọi người, kẻ tham người không, 
Như người dẫn nước, hướng dẫn nước chảy, 
Như kẻ làm tên uốn cong thân tên, 

Như người thợ mộc uốn nắn cây gỗ. 

Kẻ trí tự mình, tự điều phục mình. 

Có kẻ được điểu bởi gậy, roi, móc, 

Riêng Ta được điều không gậy, không kiếm. 
(Bởi bác như vậy). 

Ta tên Vô Hai, trước ta sát hại, 

Nay được chánh danh, vì chẳng hại a1. 
Trước ta được tên Anguhimala, 

Bị nước thác cuốn, ta quy y Phật. 

Trước tay vấy máu, danh xưng (Anguli) mala, 


Xem ta quy y, đoạn dây sanh tử, 
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Làm nghiệp như vậy phải sanh ác thú, 
Khi lãnh nghiệp báo, không nợ ta hưởng. 
Kẻ ngu vô tri, đam mê phóng dật, 

Côn người có trí, giữ không phóng dậi, 
Như giữ tài sản, tối thượng, tối quý, 

Chớ mê phóng dát, chớ mê dục lạc. 

Giữ không phóng dật, luôn luôn Thiên định, 
Chứng đắc đại lạc, quảng đại vô lượng, 
Thiện lai, ta đến, không đi lạc hướng, 
Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác. 
Giữa các chán lý (được khéo) giảng dạy, 
Chân lý ta theo, chân lý tôi thượng, 
Thiện lai ta đến, không đi lạc hướng, 


Không ai khuyên ta theo tư tưởng ác, 
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§7. KINH ÁISANH 
(Piyajatikasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tỉnh xá 
ông Anathapindika. Lúc bấy giờ con một của một gia chủ, 
khả ái, đáng thương, bị mệnh chung. Sau khi nó chết, 
(người cha) không còn muốn làm việc, không còn muốn ăn 
uống, luôn luôn đi đến nghĩa địa, người ấy than khóc: “Con 
ở đâu, đưa con một của ta 2 Con ở đáu, đứa con một của 
fq 2" 


Rôi người gia chủ ây, đi đên Thê Tôn, sau khi đên, 
đảnh lễ Thể Tôn rồi ngôi xuông một bên. Thê Tôn nói với 
người gia chủ đang ngôi một bên: 


- Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an trú tự 
tâm ông, có phải các căn của Ông đổi khác ? 

— Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thê đôi khác 
được ? Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng thương 
của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết (con) không còn 
muốn làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn 
luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: "Con ở đâu, đứa con 
một của ta ? Con ở đâu, đứa con một của ta ?" 


— Sự thật là như vậy, này Ga chủ, vì răng, này Gia 
chủ, sâu, bi, khô, ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 
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— Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy: 
"Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái ?" 
Vì rằng, bạch Thế Tôn hỷ lạc (anandasomanassa) do ái 
sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 

Rồi người gia chủ, không hoan hỷ lời Thế Tôn dạy, 
chống báng lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi đồ 
nhứt lục không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia chủ kia, 
đi đến những người đánh bạc ấy, sau khi đến nói với những 
người ấy như sau: 


- Này Quý vị, ở đây tôi đi đến Sa-môn Gotama, sau 
khi đến, đảnh lễ Sa-môn Gotama rồi ngồi xuống một bên. 
Này Quý vị, Sa-môn Gotama nói với tôi đang ngồi một 
bên: 

— "Này Gia chủ, có phải Ông có các căn để an trú tự 
tâm ông. Có phải các căn của Ông đổi khác ?" Này Quý vị, 
được nghe nói vậy tôi nói với Sa-môn Gotama: 

— "Bạch Thế Tôn sao các căn của con có thê đối khác 
được. Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái, đáng thương của 
con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn 
làm việc, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn ổi 
đến nghĩa địa và than khóc: "Con ở đâu, đứa con một của 
ta ? Con ở đâu, đứa con một của ta ?" 


— "Sự thật là như vậy, này G1a chủ. Vì răng, này Gia 
chủ, sâu, bi, khô, ưu, não, do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". 
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— "Nhưng đối với ai, bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như 
vậy ! "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi 
ái". Vì rằng bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nơi ái". Này Quý vị, không hoan hý lời Thế Tôn dạy, ta 
chống báng lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


— Sự thật là như vậy, này Gia Chủ ! Sự thật là như vậy 
này Gia chủ ! Này Gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, hiện hữu từ 
nƠI ái. 

Rồi người gia chủ suy nghĩ: "Có sự đồng ý giữa ta và 
những người đánh bạc, " rồi bỏ đi. Và cuộc đối thoại ấy 
dần dân được truyền đi và truyền đến trong nội cung. Rồi 
vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi hoàng hậu Mallika: 

— Này Mallika, đây là lời Sa-môn Gotama nói với các 
người ẫy: "Sâu, bị, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nơi áI”. 

— Tâu Đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy, thì sự 
việc là như vậy. 


— Điều gì Sa-môn Gotama nói, Mallika này cũng nói 
theo. Vì Mallika quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama. Vì vị 
Đạo sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá hoan hỷ với vị Đạo sư 
nên nói: "Sự thật là vậy, thưa Đạo sư ! Sự thật là như vậy, 
thưa Đạo sư". Cũng vậy, này Mallika, điều gì Sa-môn 
Gotama nói, Hoàng hậu quá hoan hỷ với Sa-môn Gotama 
nên đã nói: "Nếu Thế Tôn đã nói như vậy thời sự việc là 
vậy". Hãy đi đi, Mallika, hãy đi đi ! 
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Rồi hoàng hậu Mallika cho gọi Bà-la-môn Nalijangha 
Và nói: 

— Này Bà-la-môn, hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, 
nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi có ít bệnh, 
ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú, và thưa: "Bạch 
Thế Tôn, hoàng hậu Mallika cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, 
hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh, ít não, khinh an, khí lực sung 
mãn lạc trú không, và thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, có 
phải Thế Tôn đã nói như sau: Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái 
sanh ra, hiện hữu từ nơi ái". Và nếu Thế Tôn trả lời Ông 
như thể nào, hãy khéo nắm giữ và nói lại với ta. Vì các 
Như Lai không nói phản lại sự thật. 

— Thưa vâng, tâu Hoàng hậu. 


Bà-la-môn NaliJangha vâng đáp hoàng hậu Mallika, 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm với Thế Tôn, Và sau khi nói lên những lời chảo đón 
hỏi thăm thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngôi xuống 
một bên, Bà-la-môn Nalijangha Bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, hoàng hậu Mallika cúi đầu 
đảnh lễ chân Sa-môn Gotama, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, 
khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và thưa như sau: "Bạch 
Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau: "Sâu, bi, khô, 


ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái" ? 


— Thật sự là như vậy, này Bà-la-môn. Thật sự là như 
vậy, này Bà-la-môn. Này Bà-la-môn, sâu, bị, khô, ưu, não 
do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ải. 
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Này Bà-la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn 
này, cân phải được hiệu là sâu, bị, khô, ưu, não do ái sanh 
ra, hiện hữu từ nơi ái. 

Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, bà mẹ 
của một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh 


chung, người đàn bà này phát điên cuông, tâm tư hồn loạn, 
đi từ đường này qua đường khác, từ ngã ft đường này qua 
ngã tr đường khác và nói: "Người có thấy mẹ tôi đâu 
không ? Người có thấy mẹ tôi đâu không ?". Này Bà-la- 
môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này, cần phải 
được hiểu là sầu, bị, khổ, ưu não đo ái sanh ra, hiện hữu từ 
nƠI ái. 


Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, người 


cha của một người đàn bà mệnh chung... (nhự trên)... 


người anh mệnh chung, người chị mệnh chung, người con 
trai mệnh chung, người con gái mệnh chung, người chồng 
mệnh chung. Từ khi người chỗng mệnh chung, người đàn 
bà này phát điên cuồng, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này 
qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường 
khác và nói: "Người có thấy chồng tôi đâu không ? Người 
có thấy chồng tôi đâu không ?". Này Bà-la-môn, đây là 
một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, 
bi, khổ, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 

Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, người 
mẹ của một người đàn ông mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh 
chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hôn 
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loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường 
này qua ngã tư đường khác và nói: "Người có thấy mẹ tôi 
đâu không ? Người có thấy mẹ tôi đâu không ?" Này Bà- 
la-môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải 
được hiểu là sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ 
nƠI ái. 

Này Bà-la-môn, thuở xưa, ở tại Savafthi này, người 
cha của một người đàn ông mệnh chung... (như trên)... 
người anh mệnh chung, người chị mệnh chung, người con 
trai mệnh chung, người con gái mệnh chung, người vợ 
mệnh chung. Từ khi người vợ mệnh chung, người đàn ông 
này phát điên cuông, tâm tư hôn loạn, đi từ đường này qua 
đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tw đường 
khác, và nói: "Người có thấy vợ tôi đâu không ? Người có 
thấy vợ tôi đâu không ?". Này Bà-la-môn, đây là một pháp 
môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu, bi, khổ, 
ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. 

Này Bà-la-môn, thuở xưa chính tại thành Savafthi 
này, một người đàn bà ấi về thăm gia đình bà con. Những 
người bà con ấy của người đàn bà muốn dùng sức mạnh 
bắt người đàn bà ấy phải xa chông và muốn gả cho một 
người đàn ông khác. Người đàn bà ấy không chịu. Rồi 
người đàn bà ấy nói với chồng mình: "Này Hiển phu, 
những người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải 
xa anh và muốn gả cho một người đàn ông khác. Nhưng tôi 
không muốn như vậy". Rồi người ấy chặt người đàn bà ấy 
làm hai, rồi tự vận, nghĩ rằng: "Hai chúng ta sẽ gặp nhau 
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trong đời sau“. Này Bà-la-môn, do pháp môn này cần phải 
được hiểu rằng sầu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi ái. 

Rồi Bà-la-môn Nalijangha hoan hý tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến hoàng hậu Mallika, 
sau khi đến, kế lại cho hoàng hậu Mallika toàn thể cuộc 
đàm thoại với Thế Tôn. Rồi hoàng hậu Mallika đi đến vua 
Pasenadi nước Kosala, và thưa: 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Đại 


vương có thương công chúa Vajiri của thiếp 


không ? 
— Phải, này Mallika, ta thương công chúa Vajiri. 


— Tâu đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri 
của Đại vương. Đại vương có khởi lên sâu, bi, khổ, ưu, não 
không ? 

— Này Mallika, nếu có sự biến dịch, đổi khác xảy đến 
cho công chúa Vajiri của ta, thì sẽ có một sự thay đối đến 
đời sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta, sâu, bi, khổ, 
ưu, não 2 


- Chính liên hệ đến sự tình nảy, tâu Đại vương mà 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não do ái sanh ra, hiện hữu 
từ nơi ái". 


>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nữ Sát- 
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đế-ly Vasabha, Đại vương có thương yêu không ? 


— Này Mallika, ta có thương yêu nữ Sát-đế-ly 
Vasabha. 


- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho nữ Sát-đề-ly 
Vasabha, Đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não 
không ? 

— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đối khác xảy 
đến cho nữ Sát Đến Ly Vasabha, thì sẽ có một sự đôi khác 
xảy đến cho đời sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta 
sâu, bi, khô, ưu, não ? 

- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái". 

>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Tướng 

quân Vidudabha, Đại vương có thương quý 
không ? 

— Này Mallika, ta có thương quý tướng quân 
Vịidudabha. 

— Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho tướng quân 
Vidudabha, Đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não 
không ? 


— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy 


KINH TRUNG BỘ 1155 


đến cho tướng quân Vidudabha thì sẽ có sự đổi khác xảy 
đến cho mạng sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta, 
sâu, bi, khổ, ưu não ? 

- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái". 

>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Đại 
vương có yêu thương thiếp không ? 

— Phải, này Mallika, ta có thương yêu Hoàng hậu. 

- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
một sự biến dịch, đối khác xảy đến cho thiếp, Đại vương có 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não không ? 

— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch, đổi khác xảy 
đến cho Hoàng hậu, thì sẽ có một sự đôi khác xảy đến cho 
mạng sống của ta, làm sao không khởi lên nơi ta sầu, bị, 
khô, ưu, não 2 

- Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái". 

“>> Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Đại 
vương có yêu thương dân chúng Kasi và Kosala 
không ? 

— Phải, này Mallika, ta thương yêu dân chúng Kasi và 
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Kosala. Này Mallika, nhờ sức mạnh của họ, chúng ta mới 
có được gỗ chiên-đàn từ nước Kasi và dùng các vòng hoa, 
hương liệu, phân sáp. 


- Tâu Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Nếu có 
một sự biến dịch, đổi khác xảy đến cho dân chúng Kasi và 
Kosala, Đại vương có khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não 
không ? 

— Này Mallika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy 
đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ có một sự 
đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta, làm sao không 
khởi lên nơi ta sầu, bi, khổ, ưu, não ? 


— Chính liên hệ đến sự tình này, tâu Đại vương, mà 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác đã nói: "Sâu, bi, khổ, ưu, não khởi lên do ái sanh ra, 
hiện hữu từ nơi ái". 

— Thật vi diệu thay, này Mallika ! Thật hy hữu thay, 
này Mallika ! Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, đã thấy nhờ 
trí tuệ. Đến đây, Mallika, hãy sửa soạn tây trần. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy 
lên ba lần lời cảm hứng sau đây: "Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác ! Đảnh lễ Thế Tôn... (như trên)... 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác". 
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9S. KINH BAHITIKA 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá ông 
Anathapindika. Rồi Tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực ở 
Savatthi xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, 
Tôn giả đi đến lâu đài Pubbarama Migaramatu (Đông Viên 
Lộc Mẫu giảng đường) để nghỉ trưa. Lúc bấy giờ, vua 
Pasenadi nước Kosala cưỡi trên con voi Ekapundarika và 
đi ra khỏi thành Savatthi trong buổi sáng sớm. Vua 
Pasenadi nước Kosala thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, 


thấy vậy liền nói với vị đại thần Sirivaddha: 

— Vị Tôn giả ấy, này Sirivaddha, có phải là Ananda 
không ? 

— Thưa phải, tâu Đại vương, Tôn giả ấy là Ananda. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với một người 
khác: 

— Này Người kia, hãy đi đến Tôn giả Ananda, sau khi 
đến, nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, rồi 
thưa như sau: "Thưa Tôn giả, nếu Tôn giả Ananda không 
có công việc gì phải làm gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả 
hãy vì lòng từ chờ đợi một lát". 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 
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Người ấy vâng đáp vua Pasenadi xứ Kosala, đi đến 
Tôn giả Ananda, sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, người ấy thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala cúi đầu 
đảnh lễ chân Tôn giả Ananda, và thưa như sau: "Thưa Tôn 
giả, nếu Tôn giả Ananda không có công việc gì phải làm 
gấp, thưa Tôn giả, mong Tôn giả hãy vì lòng từ chờ đợi 
một lát". 

Tôn giả Ananda im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Ananda đi đến bờ sông Aciravati, sau khi đến, liền ngồi 
xuống trên chỗ đã đoạn sẵn, dưới một sốc cây. Rồi vua 
Pasenadi nước Kosala, cưỡi voi cho đến chỗ nào có thể đi 
voi được, rồi xuống voi đi bộ đến chỗ Tôn giả Ananda, sau 
khi đến, đảnh lễ Tôn giả Ananda rồi đứng một bên. Đứng 
một bên, vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Thưa Tôn giả, ở đây, mong Tôn giả Ananda ngôi 
trên thảm ngựa. 

— Thôi vừa rôi, Đại vương, Đại vương hãy ngôi. Tôi 
đã ngôi trên chỗ ngôi của tôi. 

Vua Pasenadi nước Kosala ngôi trên chô đã soạn săn. 


Sau khi ngôi, vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả 
Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm 
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các thân hành mà các bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách ? 


— Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các thân hành 


— Thưa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn không làm 
các khẩu hành... (như trên)... không làm các ý hành mà các 
bậc Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách ? 


— Thưa Đại vương, Thế Tôn không làm các khấu 


— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả ! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả ! Thưa Tôn giả, điều mà tôi không thể nói lên 
một cách đầy đủ trong một câu hỏi, đã được Tôn giả 
Ananda nói lên một cách đây đủ trong câu trả lời câu hỏi. 
Thưa Tôn giả, khi người ngu si, thiếu kinh nghiệm tán thán 
hay hủy báng những người khác, mà không chứng nghiệm 
và suy xét, thì chúng tôi không y cứ vào đấy và xem như là 
lõi cây. Nhưng thưa Tôn giả, khi người có trí, có kinh 
nghiệm tán thán hay hủy báng những người khác, có chứng 
nghiệm và suy xét, thì chúng tôi y cứ vào đấy và xem như 


là lõi cây. 
s%* Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân hành mà 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách ? 
— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì bắt thiện. 


— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành bất thiện ? 
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— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có tội. 


— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có tội ? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành gì có hại. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có hại ? 

— Thưa Đại vương, bất cứ thân hành nào có khổ báo. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành có khổ báo ? 


— Thưa Đại vương, phàm thân hành gì đưa đến tự hại, 


Thưa Đại vương, thân hành như vậy bị các Sa-môn, Bà-la- 


môn có trí quở trách. 

s* Thưa Tôn giả, thế nào là khẩu hành... (như trên)... Thể 
nào là ý hành bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở 
trách ? 


— Thưa Đại vương, bất cứ ý hành gì bất thiện. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành bát thiện 2 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có tội. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có tội ? 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì có hại. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có hại 2 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có khổ báo. 


— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có khổ báo ? 
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— Thưa Đại vương, phàm ý hành gì đưa đến tự hại. 


bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thôi giảm. Thưa 
Đại vương, ý hành như vậy bị các Sa-môn, Bà-la-môn có 
trí quở trách. 


® Tựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự 
đoạn trừ tất cả bất thiện pháp ? 


- Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất 
thiện pháp và thành tựu các thiện pháp. 


Nhưng thưa Tôn giả Ananda, thế nào là thân hành 
không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách ? 


— Thưa Đại vương, bất cứ thiện thân hành nào. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thiện thân hành ? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không có tội. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có tội? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không có hại. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thân hành không có hại? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào có lạc báo. 

— Thưa tôn giả, thế nào là thân hành có lạc báo ? 

— Thưa Đại vương, phàm thân hành nào không đưa 
đến tự hại. không đưa đến hại người. không đưa đền bại cả 
hai. từ nơi thân hành áy. các bật thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, thân hành như 
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vậy không bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


Thưa Tôn giả Ananda, thế nào là khẩu hành... (như 
trên)... thế nào là ý hành không bị các Sa-môn, Bà-la- 
môn có trí quở trách ? 


— Thưa Đại vương, bất cứ thiện ý hành nào. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là thiện ý hành 2 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có tội. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có tội 2 

— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không có hại. 
— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành không có hại 2 
— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào có lạc báo. 

— Thưa Tôn giả, thế nào là ý hành có lạc báo ? 


— Thưa Đại vương, phàm ý hành nào không đưa đến 


pháp tăng trưởng. Thưa Đại vương, ý hành như vậy không 


bị các Sa-môn, Bà-la-môn có trí quở trách. 


® Tựa Tôn giả Ananda, có phải Thế Tôn tán thán sự 
thành tựu tất cả thiện pháp ? 
— Thưa Đại vương, Như Lai đã đoạn trừ tất cả bất 
thiện pháp, và thành tựu các thiện pháp. 
— Thật vi diệu thay, thưa Tôn giả ! Thật hy hữu thay, 
thưa Tôn giả ! Thật khéo nói thay việc này, thưa Tôn giả. 
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Do Tôn giả Ananda mà chúng tôi, thưa Tôn giả, được hoan 
hỷ và thỏa mãn với những lời khéo nói của Tôn giả 
Ananda. Được hoan hỷ và thỏa mãn, thưa Tôn giả, với 
những lời khéo nói của Tôn giả Ananda, chúng tôi vui lòng 
tặng một con voi báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả 
Ananda được phép nhận con voi báu. Chúng tôi vui lòng 
tặng con ngựa báu cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả 
Ananda được phép nhận con ngựa báu. Chúng tôi vui lòng 
tặng một làng ân tứ cho Tôn giả Ananda, nếu Tôn giả 
Ananda được phép nhận một làng ân tứ. Nhưng thưa Tôn 
giả, chúng tôi được biết như sau: "Việc này Tôn giả 
Ananda không được phép". Thưa Tôn giả, có cuộn vải 
ngoại hóa này, được găn vào trong một cán dù, do vua 
AJatasattu, con bà Videhi nước Magadha gởi cho tôi, dài 
mười sáu khuỷu tay, rộng tám khuỷu tay. Thưa Tôn giả, 
mong Tôn giả Ananda vì lòng từ bị nạp thọ cho. 


— Thưa Tôn giả, sau cơn mưa lớn trên sườn núi, cả 
Tôn giả và tôi đã thấy lúc ấy sông Aciravati chảy mạnh, 
tràn qua hai bên bờ như thế nào. Cũng vậy, thưa Tôn giả, 
Tôn giả Ananda có thể làm cho mình ba y, từ nơi tắm vải 
ngoại hóa này. Còn ba y cũ, Tôn giả Ananda có thể đem 
phân phát cho các đồng Phạm hạnh. Như vậy sự bồ thí này 
của chúng tôi được trôi chảy, như nước lan tràn qua bờ. 
Thưa Tôn giả, mong Tôn giả nhận cho tấm vải ngoại hóa 
này. 
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Rôi Tôn giả Ananda nhận lây tâm vải ngoại hóa. Rôi 
vua Pasenadi nước Kosala thưa với Tôn giả Ananda: 


— Thưa Tôn giả Ananda, nay chúng tôi phải đi. Chúng 
tôi có nhiều công vụ, có nhiều trách nhiệm phải làm. 

— Thưa Đại vương, nay Đại vương hãy làm gì Đại 
vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời 
Tôn giả Ananda dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, thân bên hữu 
hướng về ngài, rồi ra đi. 

Tôn giả Ananda, sau khi vua Pasenadi nước Kosala ra 
đi không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôồi xuống một bên, 
Tôn giả Ananda tường thuật lên Thế Tôn tất cả cuộc đàm 
thoại với vua Pasenadi nước Kosala rồi dâng tâm vải ngoại 
hóa lên Thế Tôn. 


Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— Thật hạnh phúc thay cho vua Pasenadi nước 
Kosala ! Thật tốt đẹp thay cho vua Pasenadi nước Kosala 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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§9. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM 


(Dhammacefiyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sakka (Thích- 
ca). Medalumpa là một thị trần của dân chúng Sakka. Lúc 
bấy giờ, vua Pasenadi nước Kosala đi đến Nangaraka vì có 
một vài công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với 
Digha Karayana: 


— Này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng, ta 
muôn đi đên các thượng uyên đê ngăm phong cảnh. 


— Thưa vâng, Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua PasenadI nước Kosala, 
cho sửa soạn các cô xe thù thăng, rôi thưa với vua Pasenadi 
nước Kosala: 


— Tâu Đại vương, các cô xe thù thắng của Đại vương 
đã sửa soạn xong, nay Đại vương hãy làm những gì Đại 
vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ xe thù 
thắng, đi ra khỏi Nangaraka cùng nhiều cỗ xe thù thắng 
khác, với tất cả uy vệ của vua chúa, và đi đến vườn thượng 
uyễn, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ, 
vào vườn thượng uyên. Trong khi đi qua đi lại trong vườn 
(thượng uyến), trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua 


KINH TRUNG BỘ 1169 


Pasenadi nước Kosala thấy những gốc cây khả ái, đẹp mắt, 
lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội 
đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy vậy, vua 
liền nghĩ đến Thế Tôn: "Những gốc cây khả ái, đẹp mắi, 
lặng tiếng, ít Ôn, văng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ 
hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng này, chính 
tại đây, chúng ta đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác". Rồi vua Pasenadi nước Kosala nói với Digha 
Karayana: 

— Này Karayana, những gốc cây khả ái... (như trên)... 
Chánh Đăng Giác. Này Karayana, nay Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác trú tại chỗ nào ? 

— Tâu Đại vương, có một thị trần của dân chúng 
Sakka tên là Medalumpa. Tại đấy, Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác đang trú. 


— Này Karayana, Medalumpa, thị trấn của dân chúng 
Sakka, cách xa Nangaraka bao nhiêu 2 


— Tâu Đại vương, cách không xa, có ba yoJana (do 
tuần). Có thể đi đến chỗ ấy trong ngày. 


— Vậy này Karayana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù 
thắng, chúng ta sẽ đi yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác. 


— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Digha Karayana vâng đáp vua PasenadI nước Kosala, 
cho sửa soạn các cô xe thù thăng, sau khi sửa soạn xong 
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các cô xe thù thăng, liên tâu với vua Pasenadi nước Kosala: 


— Tâu Đại vương các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn 
xong, nay Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là 
hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, leo lên một cỗ xe thù 
thắng, và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, từ Nangaraka 
đi đến Medulampa, thị trần của dân chúng Sakka, đến nơi 
đó nội trong ngày, rồi đi đến tịnh xá. Vua đi xe cho đến chỗ 
nào có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào tịnh xá. Lúc 
bấy giờ một số đông Tỷ-kheo đang đi kinh hành ngoài trời. 
Vua Pasenadi nước Kosala đi đến các Tỷ-kheo ấy, sau khi 
đến, thưa với các Tỷ-kheo ấy: 

- Chư Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ở đâu ? Chúng tôi muốn yết kiến Thế Tôn, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác. 

— Thưa Đại vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà này với 
các cửa khép kín. Hãy Ïm lãng đến gần. bước väo hành 
lang nhưng không vượt qua. sau khi đăng hắng. hãy gõ vào 
khóa cửa. Thế Tôn sẽ mở cửa cho Đại vương. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala, ngay tại chỗ ấy, trao 
kiếm và vành khăn cho Digha Karayana. Rồi Digha 
Karayana tự nghĩ: "Nay vua muốn đi một mình. Ở đây, ta 
phải dừng lại". Rồi vua Pasenadi nước Kosala im lặng đi 
đến căn nhà đóng cửa, sau khi đến, bước vào hành lang 
nhưng không vượt qua, đằng hăng và gõ vào khóa cửa. Thế 
Tôn mở cửa. Rồi vua Pasenadi nước Kosala bước vảo căn 
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nhà, cúi đầu đánh lễ chân Thể Tôn, PHAN 


— Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. 
Bạch Thê Tôn, con là vua Pasenadi nước Kosala. 


- Thưa Đại vương, do thấy nguyên nhân gì, Đại 
vương lại hạ mình tột bực như vậy đối với thân này và biểu 
lộ tình thân ái như vậy ? 

— Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống 
(Dhammanvaya) này đối với Thế Tôn. "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư 
Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy nhiều vị Sa-môn, Bà-la- 
môn hành trì Phạm hạnh có giới hạn trong mười năm, 
hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm. Những vị 
này, sau một thời gian, khéo tắm, khéo phấn sáp, với 
râu tóc khéo chải chuốt, sống thụ hưởng một cách sung 
mãn, đầy đủ năm dục trưởng dưỡng. 


Ở đây, Bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo sống 
hành trì Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến trọn đời, 
cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế Tôn, con không thấy 
ngoàải đây ra có một Phạm hạnh nào khác viên mãn, thanh 
tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của 
con đối với Thế Tôn. "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác. 
Pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư Tăng đệ tử, Thế Tôn 
khéo tu tập, hành trì”. 
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> Lại nữa bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua chúa, 
Sát-đế-ly cãi lộn với Sát-đế-ly, Bà-la-môn cãi lộn với 
Bà-la-môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với 
con, con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con, con cãi lộn 
với cha, anh em cãi lộn với anh em, anh em cãi lộn với 
chị em, chị em cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với 
bạn bè. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tý-kheo 
sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, 
hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. 
Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra, có một Phạm 
hạnh nào khác viên mãn, thanh tịnh như vậy. Bạch Thế 
Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: 
"Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn 
khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập, 
hành trì”. 
> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ công 

viên này đến công viên khác, từ cung uyễn nảy đến 
cung uyền khác. Ở đấy, con thấy một số Sa-môn, Bà-la- 
môn gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhọt, tay chân gân 
nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. 
Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: "Thật sự các bậc 
Tôn giả này sống Phạm hạnh không được hoan hỷ hay 
có những ác nghiệp được giấu kín. Do vậy, các vị Tôn 
giả này mới gầy mòn, khốn khô, da xấu, bạc nhợt, tay 
chân gân nồi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta 
nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói: 
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"— Vì sao chư Tôn giả lại gầy mòn, khốn khổ, da xấu, 
bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt 
để người ta nhìn ?". 


Các vị ấy trả lời như sau: 
"— Tâu Đại vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền". 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo hân 
hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao 
động, bình tĩnh, sống dựa vào (sự hỷ cúng) của người khác, 
với tâm tư như con thú rừng. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ 
như sau: "Thật sự các bậc Tôn giả này ý thức được một sự 
tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành 
đạt tuần tự nên các bậc Tôn giả này hân hoan, phần khởi, 
hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống 
dựa vào (sự hỷ cúng) của người khác, với tâm tư như con 
thú rừng. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con 
đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp 
được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn 
khéo tu tập hành trì ". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sát-đề-ly, đã 
làm lễ quán đảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị 
hành quyết, gia phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất 
những ai đáng bị trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi 
con ngôi xử kiện, có người đôi khi nói ngắt lời của con. 
Và con không có dịp để nói: "Này Quý vị, chớ có ngắt 
lời nói của ta, khi ta đang ngôi xử kiện. Quý vị hãy chờ 
cho đến khi ta nói xong”. Bạch Thế Tôn, thế mà có 
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người vân ngắt lời nói của con. 


Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các Tỷ-kheo, 
trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm 
người, trong khi ấy không có một tiếng nhảy mũi hay tiếng 
ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thuở xưa, trong khi Thế Tôn 
thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử 
Thế Tôn ho lên. Một đồng Phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối 
và nói: "Tôn giả hãy im lặng, Tôn giả chớ có làm ôn. Thế 
Tôn, bậc Đạo Sư của chúng ta đang thuyết pháp". Bạch 
Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay ! 
Thật hy hữu thay ! Thính chúng này thật khéo được huấn 
luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không 
thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được 
khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là 
pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ 
tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Sát-đề-]y 
bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia, như muốn đả 
phá các tà kiến với trí tuệ của họ. Những vị này nghe: 
"Sa-môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn 
này". Họ sắp đặt câu hỏi: "Chúng ta sau khi đến sẽ hỏi 
Sa-môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như 
vậy, nêu Sa-môn Gotama trả lời như thế này, thì chúng 
ta sẽ chất vấn như thế này. Khi bị ta hỏi như vậy, nếu 
Sa-môn Gotama trả lời như thế kia, thì chúng ta sẽ chất 
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vấn như thế kia". Những vị này nghe: "Sa-môn Gotama 
đã đến thăm ngôi làng hay thị trấn này". Những vị này 
đến chỗ Sa-môn Gotama ở. Sa-môn Gotama với pháp 
thoại khai thị cho các vị này, khích lệ, làm cho phấn 
khởi, làm cho hoan hỷ. Được Sa-môn Gotama, với pháp 
thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho 
hoan hỷ, họ không hỏi Sa-môn Gotama câu hỏi (đã định 
trước), huống nữa là chất vẫn ! Trái lại, họ trở thành đệ 
tử của Sa-môn Gotama. Bạch Thế Tôn, như vậy là pháp 
truyền thống của con đối với Thế Tôn: "Thế Tôn là bậc 
Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ 
tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Bà-la- 
môn bác học... (như trên)... Gia chủ bác học, Sa-môn 
bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ 
sợi tóc, những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả 
phá các tà kiến... (như trên)... họ không hỏi Sa-môn 
Gotama câu hỏi (đã định trước), huống nữa là chất vấn. 
Trái lại, họ xin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất ø1a như 
vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, 
nỗ lực, tỉnh cần và không bao lâu sau, tự chứng với 
thắng trí, chứng ngộ chứng đạt và an trú ngay trong hiện 
tại mục đích tối thượng của Phạm hạnh mà những Thiện 
nam tử chơn chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình hướng đến. Họ nói như sau: “Thật sự chúng ta 
gần hoại vong ! Thát sự chúng ta gần hoại diệt ! Xưa 
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kia chúng ta không phải Sa-môn lại tự xem là Sa-môn, 
không phải Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-môn, không 
phải bậc A-la-hán lại tự xem là bác A-la-hán. Nay 
chúng ta mới thát là Sa-môn. Nay chúng ta mới thật là 
Bà-la-môn. Nay chúng ta mới thật là A-la-hán”. Bạch 
Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đắng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu 
tập hành trì". 


> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Isidatta và Purana là hai quan 
giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, sinh sống do 
con cho, và chính con đem danh vọng lại cho họ. 
Nhưng họ không hạ mình đối với con như họ hạ mình 
đối với Thế Tôn. 

Thuở xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân chống 
với đội quân (đối nghịch), và muốn thử thách Isidatta và 
Purana, hai quan giữ ngựa, con đến ở tại một căn nhà chật 
hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan giữ ngựa, Isidatta và 
Purana, sau khi cùng nhau đàm luận về chánh pháp hơn 
nửa đêm, rồi nằm xuống ngủ, với đầu của họ hướng về 
phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở và với chân hướng 
về chỗ con. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: “Thật vỉ 
diệu thay ! Thát hy hữu thay ! Hai quan giữ ngựa lsidatfa 
và Purana này ăn cơm của ta, đi xe của ta, sinh sống do ta 
cho, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ 
không hạ mình đối với ta như họ hạ mình đổi với Thế Tôn. 
Thát sự những vị này ý thức được một sự tối thắng thù điệu 
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nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự”. Bạch 
Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế 
Tôn: "Thế Tôn là bậc Chánh Đăng Giác, Pháp được Thế 
Tôn khéo giảng, đệ tử chúng Tăng của Thế Tôn khéo tu tập 
hành trì”. 
> Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng Sát-đé-ly, 
con cũng thuộc dòng Sát-đế-ly. Thế Tôn là người nước 
Kosala, con cũng thuộc người nước Kosala. Thế Tôn 
được tám mươi tuổi, con cũng được tám mươi tuổi. Vì 
Thế Tôn thuộc dòng Sát-đế-ly và con cũng thuộc dòng 
Sát-đế-ly; vì Thế Tôn là người nước Kosala, con cũng 
thuộc người Kosala; vì Thế Tôn được tám mươi tuôi, 
con cũng được tắm mươi tuổi; nên con sẵn sàng hạ 
mình tột bực đối với Thế Tôn, và biểu lộ tình thân ái. 
Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con 
nhiều công việc, có nhiều bốn phận phải làm. 
— Thưa Đại vương, Đại vương hãy làm những gì Đại 
vương nghĩ là hợp thời. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

Khi vua Pasenadi nước Kosala ra đi không bao lâu, 
Thế Tôn cho gọi các Tý-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, đấy là vua Pasenadi nước Kosala. 


Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, vua đã từ chỗ 
ngôi đứng dậy và ra đi. 
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Này các Tỷ-kheo, hãy học các pháp trang nghiêm. 
Hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này các Tỷ-kheo, 
hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này các Tỷ-kheo, các 
pháp trang nghiêm này liên hệ đến mục tiêu, là căn bản của 
Phạm hạnh. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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90. KINH KANNAKATTHALA 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Ujunna, gần vườn Lộc Uyễn 
ở Kannakatthala. Lúc bấy giờ vua Pasenadi nước Kosala đi 


đến Ujunna có công việc. Rồi vua Pasenadi nước Kosala 


bảo một người: 


- Đến đây, này Người kia. Hãy đi đến Thế Tôn; sau 
khi đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và hỏi 
thăm có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú và 
thưa như sau: "Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, 
khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa như sau: 
"Bạch Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi nước Kosala, sau 
buổi ăn sáng, sẽ đến yết kiến Thế Tôn". 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 


Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi đến 
chỗ Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuống một bên, người ấy bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, vua Pasenadi nước Kosala cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có ít bệnh, ít não, khinh 
an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa như sau: "Bạch 
Thế Tôn, hôm nay vua Pasenadi nước Kosala, sau buổi ăn 
sáng, sẽ đến yết kiến Thế Tôn". 
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Hai chị em Soma và Sakula được nghe: "Hôm nay 


vua Pasenadi nước Kosala sau buôi ăn sáng, sẽ đên yêt 
kiên Thê Tôn". Rôi hai chị em Soma và Sakula đi đên vua 
Pasenadi nước Kosala tại phòng ăn, và thưa như sau: 


— Tâu Đại vương, hãy nhân danh chúng thiếp cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, 
khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không và thưa giúp: "Bạch 
Thế Tôn, chị em Soma và Sakula cúi đầu đảnh lễ chân Thế 
Tôn, hỏi thăm có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú không”. 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala sau buổi ăn sáng đi 
đến Thế Tôn, sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, vua Pasenadi nước Kosala bạch 
Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula cúi đầu 
đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có được ít bệnh, 
ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú không. 


— Thưa Đại vương, vì sao hai chị em Soma và Sakula 
lại không có thể nhờ một vị đưa tin khác ? 


— Bạch Thế Tôn, hai chị em Soma và Sakula có nghe: 
"Hôm nay vua Pasenadi nước Kosala sau buôi ăn sáng, sẽ 
yết kiến Thế Tôn". Rồi hai chị em Soma và Sakula đi đến 
con tại phòng ăn và thưa như sau: "Tâu Đại vương, hãy 
nhân danh chúng thiếp cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi 
thăm có được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc 
trú không và thưa: "Bạch Thế Tôn, hai chị Soma và Sakula 
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cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm (Thế Tôn), có 
được ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
không”. 

— Thưa Đại vương, mong rằng hai chị em Soma và 
Sakula được hạnh phúc ! 


Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, con có nghe như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: "Không có một Sa-môn hay một Bà-la- 
môn nào toàn tri, toàn kiến, có thê tự cho là chứng được tri 
kiến viên mãn; sự tình như vậy không thể xảy ra". Bạch 
Thế Tôn, những ai nói như sau: "Sa-môn Gotama có nói: 
"Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào toàn tri, toàn 
kiến có thể cho là chứng được tri kiến viên mãn; sự tình 
như vậy không thể xảy ra", bạch Thế Tôn, có phải những vị 
ấy nói lời Thế Tôn nói, họ không xuyên tạc Thế Tôn, 
không đúng như thật; họ giải thích pháp đúng pháp và 
những ai nói hợp pháp, đúng pháp sẽ không có cơ hội để 
chỉ trích hay không 2 


— Thưa Đại vương, những ai nói như sau: "Sa-môn 
Gotama có nói: “Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
toàn tri, toàn kiến, có thể cho là chứng được tri kiến viên 
mãn; sự tình như vậy không thể xảy ra", những vị nói như 
vậy không nói đúng lời Ta nói, và họ xuyên tạc Ta một 
cách hư ngụy, không đúng sự thật. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với tướng quân 
Vidudabha: 
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— Tâu Đại vương, Bà-la-môn SanJaya, thuộc dòng họ 
Akasa. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala cho gọi một người: 

- Đến đây, này Người kia, hãy nhân danh ta, bảo với 
Bà-la-môn SanJaya thuộc dòng họ Akasa: "Thưa Tôn giả, 
vua Pasenadi nước Kosala cho gọi Tôn giả". 

— Thưa vâng, tâu Đại vương. 

Người ấy vâng đáp vua Pasenadi nước Kosala, đi đến 
Bà-la-môn Sanjaya thuộc dòng họ Akasa, sau khi đến, liền 
thưa với Bà-la-môn SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: "Thưa 
Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala cho gọi Tôn giả". 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, rất có thể những điều Thế Tôn nói 
về một vấn đề khác, được người ta gán vào một vấn đề 
khác. Bạch Thế Tôn, liên hệ vẫn đề gì Thế Tôn tự xem là 
nói những lời nói ấy ? 

— Thưa Đại vương, Ta tự xem là đã nói những lời như 
sau: "Không có một Sa-môn hay Bà-la-môn nào có thể 
trong một lúc, biết hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thể 
có sự tình như vậy”. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên 
(heturupam). Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết liên hệ đến 
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nhân duyên (saheturupam) và nói như sau: "Không có một 
Sa-môn nào hay Bà-la-môn nào có thể trong một lúc, biết 
hoàn toàn và thấy hoàn toàn, không thê có sự tình như 
vậy". Bạch Thể Tôn, có bón giai cấp này: Sát-đé-ly, Bà-la- 


- Thưa Đại vương, có bốn giai cấp này: Sát-đé-ly, 
Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Thưa Đại vương, giữa bốn 
giai cấp này, hai giai cấp Sát-đế-ly và Bà-la-môn được xem 
là tối thượng về xưng hô; hai giai cấp kia từ chỗ ngồi đứng 
dậy, chắp tay và giúp đỡ họ các công việc. 

- Bạch Thế Tôn, con không hỏi về hiện tại. Bạch Thế 
Tôn, con hỏi về tương lai. Bạch Thể Tôn, có bốn giai cấp 
này: Sát-đế-ly, Bà-la-môn, Phệ-xá và Thủ-đà. Bạch Thể 
Tôn, trong bốn giai cấp này, có những khác biệt nào, sai 
biệt nào ? 

— Thưa Đại vương, có năm tính cần chỉ này. Thế nào 
là năm 2 

> Ở đây, thưa Đại vương, Tỷ-kheo có lòng tin, tin 
tưởng sự giác ngộ của Như Lai: "Đây là Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 


>> Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, 
không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp 
với tỉnh tấn. 


KINH TRUNG BỘ 1184 


> VỊ ây không gian trá, không xảo trá, nêu rõ tự mình 
như chơn đôi với bậc Đạo sư, đôi với các vị sáng 
suôt hay đôi với các đông Phạm hạnh. 


—> Vị ấy sống siêng năng, tinh tấn, từ bỏ các ác pháp, 
thành tựu các thiện pháp, kiên cố, kiên trì, không từ 
bỏ gánh nặng đối với thiện pháp. 

=> Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ về sự sanh diệt các 
pháp, với sự thể nhập của các bậc Thánh, đưa đến 
chơn chánh đoạn diệt các khô đau". 


Thưa Đại vương có bốn giai cấp này: Sát-đế-ly, Bà- 
la-môn, Phệ-xá, Thủ-đà. Và nếu các giai cấp này thành tựu 
năm tinh cần chỉ này, như vậy sẽ đưa đến hạnh phúc, an lạc 
lâu dài cho họ. 


— Bạch Thế Tôn, có bồn giai cấp này: Sát-đế-ly, Bà- 
la-môn, Phệ-xá, Thú-đà. Nếu những vị này thành tựu năm 
tỉnh cần chỉ này, bạch Thế Tôn, ở đáy có sự khác biệt gì, có 
sự sai biệt gì ? 


— Thưa Đại vương, ở đây, Ta nói đên sự sai biệt trong 
tinh cân. 


Ví như, thưa Đại vương, giữa những con voi đảng 
được điều phục, hay những con ngựa đáng được điều phục, 
hay những con bò đáng được điều phục, có hai con voi, hai 
con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo 
huấn luyện, và có hai con voi, hai con ngựa, hay hai con 
bò không được khéo điều phục, không được khéo huấn 
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luyện. Thưa Đại Vương, Đại vương nghĩ thể nào ? Hai con 
voi, hai con ngựa, hay hai con bò được khéo điều phục, 
được khéo huẳn luyện, có phải chúng được điều phục, đạt 
được khả năng điều phục (dantakaranam), chúng được 
điều phục, đạt được vị trí điều phục (dantabhumi) ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Còn hai con vol, hai con ngựa, hay hai con bò 
không được khéo điều phục kia, không được khéo huấn 
luyện kia, không được điều phục mà chúng đạt được khả 
năng điều phục, không được điều phục mà chúng đạt được 
vị trí điều phục như hai con voi, hai con ngựa, hay hai con 
bò được khéo điều phục kia, được khéo huấn luyện kia ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, thưa Đại vương, những gì đạt được do 
lòng tin, do ít bệnh tật, do không gian trá, không dối trá, do 
tỉnh cần tinh tấn, do trí tuệ, cũng sẽ do bất tín, do nhiều 
bệnh tật, do xảo trá, do dối trá đạt được, sự tình như vậy 
không thê xảy ra. 


- Bạch Thế Tôn, [WẾỆỆWWÕWW WWWWẾWƒØƒWWWØW Muyc 
(heturupam), Thể Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch 
Thế Tôn, có bốn giai cấp này: Sát-đé-ly, Bà-la-môn, Phệ- 
xá, Thủ-đà. Và nếu các vị này thành tựu năm tinh cần chỉ 
này, nếu họ chân chánh tinh cần, thì bạch Thế Tôn, có thể 
có sự khác biệt nào, có thể có sự sai biệt nào giữa các vị 
này không ? 
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— Thưa Đại vương, Ta nói không có sự khác biệt gì 
về phương diện giải thoát đối với giải thoát. 

Vĩ như, thưa Đại vương, một người đem củi khô từ 
cây sala lại và nhen lửa, lứa sẽ hiện ra. Và một người khác 
đem củi khô từ cây sala lại và nhen lứa, lứa sẽ hiện ra. Rồi 
có một người khác đem củi khô từ cây xoài lại và nhen lửa, 
lửa sẽ hiện ra. Rồi có một người khác đem củi khô từ cây 
udumbara (cây sung ?) lại và nhen lửa, lửa sẽ hiện ra. 
Thưa Đại vương, Đại vương nghĩ thế nào ? Vì rằng các 
loại củi dùng để nhen lửa sai khác, vậy có những sai khác 
gì, giữa ngọn lửa với ngọn lửa, giữa màu sắc với màu sắc, 
giữa ánh sáng với ánh sáng ? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, thưa Đại vương, với sức nóng do tinh tấn 
tạo nên, do tinh cần nhen nhúm lên, ở đây, Ta nói không có 
một sự sai biệt gì về giải thoát đối với giải thoát. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuyết có nhân duyên, Thế 
Tôn thuyết liên hệ đến nhân duyên. Bạch Thế Tôn, nhưng 

— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói: "Bạch 
Thế Tôn, nhưng có chư Thiên không ?" 

— Bạch Thế Tôn, không biết chư Thiên ấy có sanh lại 
tại đây không hay không sanh lại tại đây ? 
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Khi được nghe nói vậy, tướng quân Vidudabha bạch 
Thế Tôn: 


Tôn giả Ananda khởi lên ý nghĩ như sau: "Tướng 
quân Vidudabha này là con vua Pasenadi nước Kosala, ta 
là con Thế Tôn. Nay đã đến thời người con nói chuyện với 
người con". Rồi Tôn giả Ananda nói với tướng quân 
Vidudabha: 

— Này Tướng quân, nay ở đây, tôi sẽ hỏi lại Tướng 
quân vấn đề này. Nếu có thể được, Tướng quân hãy trả lời. 
Này Tướng quân, Tướng quân nghĩ thể nào ? Xa rộng cho 
đến lãnh thổ của vua Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của 
vua Pasenadi nước Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua 
Pasenadi nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất vị 
Sa-môn hay Bà-la-môn có công đức tu hành hay không có 
công đức tu hành, có sống Phạm hạnh hay không sống 
Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không ? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng cho đến lãnh thổ của vua 
Pasenadi nước Kosala và chỗ nào vua Pasenadi nước 
Kosala ngự trị, trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi nước Kosala 
có thể đánh đuôi hay trục xuất vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
có công đức tu hành, hay không có công đức tu hành, có 
sống Phạm hạnh hay không sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ 
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ây. 

— Thưa Tưởng quân, Tướng quân nghĩ thế nào ? Xa 
rộng ra ngoài lãnh thổ của vua Pasenadi nước Kosala, và 
tại chỗ của vua Pasenadi nước Kosala không ngự trị, 
không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi nước Kosala có thể 
đánh đuổi hay trục xuất vị Sa-môn hay Bà-la-môn có công 
đức tu hành hay không có công đức tu hành, có sống Phạm 
hạnh hay không sống Phạm hạnh ra khỏi chỗ ấy không ? 


— Thưa Tôn giả, xa rộng ra ngoài lãnh thổ của vua 
Pasenadi nước Kosala, và tại chỗ của vua Pasenadi nước 
Kosala không ngự trị, không trị vì; tại chỗ ấy, vua Pasenadi 
nước Kosala không có thể đánh đuổi... (như trên)... ra khỏi 
chỗ ấy. 


— Thưa Tưởng quân, Tướng quân có nghe nói đến chư 
Thiên ở cối trời Ba mươi ba không ? 

— Thưa vâng, Tôn giả. Chúng tôi có nghe nói đến chư 
Thiên ở cõi trời Ba mươi ba. Và ở đây, vua Pasenadi nước 
Kosala cũng nghe có nói đến chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
ba. 

— Này Tướng quân, Ông nghĩ thế nào ? Vua Pasenadi 
nước Kosala có thể đánh đuổi hay trục xuất chư Thiên ở 
cõi trời Ba mươi ba ra khỏi chỗ ấy được không 2 

— Thưa Tôn giả, vua Pasenadi nước Kosala không thể 
thấy chư Thiên ở cõi trời Ba mươi ba, làm sao vua lại có 
thê đánh đuôi hay trục xuất chư Thiên ở cõi trời Ba mươi 
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ba ra khỏi chỗ ấy ? 

— Cũng vậy, này Tướng quân, chư Thiên có não hại 
tâm, sanh lại tại đây, không có thể thấy được chư Thiên 
không có não hại tâm, không sanh lại tại đây, làm sao lại 
có thê đánh đuôi hay tân xuất chư Thiên không có não hại 
tâm, không sanh lại tại đây ra khỏi chỗ ấy được? 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, Tỷ-kheo ấy tên gọi là gì ? 

— Thưa Đại vương, tên là Ananda ! 


— Thật hân hoan thay ! Thật hoan hỷ thay ! Tôn giả 


— Thưa Đại vương, sao Đại vương có thể nói như vậy: 
"Bạch Thế Tôn, có Phạm thiên không ?”. 


- Bạch Thế Tôn, Phạm thiên có sanh lại tại đây hay 
không sanh lại tại đây ? 


— Thưa Đại vương, nếu Phạm thiên có não hại tâm thì 
Phạm thiên ẫy có sanh lại tại đây. Nếu không có não hại 
tâm, thời Phạm thiên ấy không sanh lại tại đây. 


Rôi một người khác tâu với vua Pasenadi nước 
Kosala: 


— Tâu Đại vương, Bà-la-môn SanJaya, thuộc dòng họ 
Akasa đã đến. 


Rôi vua Pasenadi nước Kosala nói với Bà-la-môn 
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SanJaya, thuộc dòng họ Akasa: 

- Này Bà-la-môn, ai phổ biến câu chuyện này trong 
nội cung ? 

— Tâu Đại vương, tướng quân Vidudabha. 

Tướng quân Vidudabha lại nói: 

— Tâu Đại vương, chính Bà-la-môn SanJjaya, thuộc 
dòng họ Akasa. 

Rồi có một người tâu với vua Pasenadi nước Kosala: 

— Tâu Đại vương, nay đã đến thời dùng xe. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về nhất 
thiết trí. Thế Tôn đã trả lời về nhất thiết trí. Câu trả lời ấy 
làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, 
nên chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chúng con đã hỏi Thế Tôn về sự thanh 
tịnh của bốn giai cấp. Thế Tôn đã trả lời cho chúng con về 
sự thanh tịnh của bốn giai cấp. Câu trả lời ấy làm cho 
chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận, nên 
chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về chư Thiên 
(Adhideve) và Thế Tôn đã trả lời về chư Thiên. Câu trả lời 
ấy làm cho chúng con thoải mái, được chúng con chấp 
nhận nên chúng con hoan hỷ. 


Bạch Thế Tôn, chúng con hỏi Thế Tôn về Phạm thiên 
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và Thế Tôn đã trả lời về Phạm thiên. Câu trả lời ấy làm cho 
chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên làm 
chúng con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, và những điều gì chúng con hỏi Thế 
Tôn, vẫn đề ấy Thế Tôn đã trả lời, và câu trả lời ấy làm cho 
chúng con thoải mái, được chúng con chấp nhận nên chúng 
con hoan hỷ. 

Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi. Chúng con có 
nhiều công việc, có nhiều phận sự phải làm. 

— Đại vương hãy làm những gì Đại vương nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi vua Pasenadi nước Kosala hoan hỷ, tín thọ lời 
Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân 
bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 
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91. KINH BRAHMAYU 


(Brahmayusuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Videha, cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo khoảng năm trăm vị. Lúc bấy giờ, Bà-la- 


tuổi đã đến một trăm hai mươi, một vị đọc tụng Thánh 
điển, chấp trì chú thuật, tính thông ba tập Veda, với tự 
vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cô truyện, 
thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận 
và Đại nhân tướng. 


Bà-lamôn Brahmayu có nghe: "Sa-môn Gotama là 
Thích tử, xuất gia từ dòng họ Sakya (Thích-ca) đang du 
hành ở Videha, cùng với đại chúng Ty-kheo khoảng năm 
trăm vị". Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về Tôn 
giả Gotama: "Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, 
Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài Người. Khi đã 
chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. 
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa 
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đầy đủ, Ngài tuyên dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, trong 
sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như 
vậy !". 


Lúc bấy giờ đệ tử của Bà-la-môn Brahmayu là thanh 
niên Uttara... một vị tinh thông ba tập Veda... (như trên)... 
và Đại nhân tướng. Rồi Bà-la-môn Brahmayu bảo thanh 
niên Uttara: 


— Này Uttara thân mến, Sa-môn Gotama này là Thích 
tử... Chánh Đăng Giác... (như trên)... Thật tốt đẹp thay 
được yết kiến một vị A-la-hán như vậy. Uttara thân mến, 
hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau khi đến hãy tìm hiểu Sa- 
môn Gotama, có phải là Tôn giả Gotama như tiếng đã đồn, 
hay là không phải, hay là Tôn giả Gotama như thế này, hay 
là không phải như thế này. Chính nhờ Ông mà chúng ta 
biết về Tôn giả Gotama. Ta cũng vậy, tùy theo điều Ông 
nói, ta sẽ biết Tôn giả Gotama có phải là Tôn giả Gotama 
như tiếng đã đồn, hay là không phải, hay là Tôn giả 
Gotama như thế này, hay là không phải như thế này. 


Này Uttara thân mến, theo Thánh điển của chúng ta 
được truyền lại về ba mươi hai Đại nhân tướng, những ai 
có ba mươi hai tướng ấy sẽ chọn một trong hai con đường, 
không có con đường nào khác: Nếu là tại gia, sẽ thành vị 
Chuyên luân Thánh vương chinh phục mọi quốc độ, đầy đủ 
bảy món báu. Bảy món báu này là xe báu, voi báu, ngựa 
báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và thứ bảy là tướng 
quân báu. Và vị này có hơn một ngàn con tral, là những vị 
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anh hùng, oai phong lẫm liệt, chiến thắng ngoại quân. Vị 
này sống thống lãnh quả đất cùng tận cho đến đại dương, 
và trị vì với Chánh pháp, không dùng gậy, không dùng đao. 
Nếu vị này xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, vị 
này sẽ chứng quả A-la-hán, Chánh Đăng Giác quét sạch 
mê lầm ở đời. Này Uttara thân mến, ta đã cho con chú 
thuật, Ông đã nhận những chú thuật ấy. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Uttara vâng đáp Bà-la-môn Brahmayu, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Bà-la-môn Brahmayu, giữ thân 
hướng về phía hữu, rồi ra đi du hành đến Thế Tôn ở 
Videha, tuần tự du hành đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn, sau khi nói 
lên những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Uttara tìm xem 
ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Thanh niên 
Uttara thấy trên thân Thế Tôn phần lớn ba mươi hai Đại 
nhân tướng, trừ hai tướng. Đối với hai Đại nhân tướng ấy, 
nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa 
được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
dài. Rồi Thế Tôn nghĩ răng: "Thanh niên Uttara này thấy ở 
nơi Ta phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai tướng. 
Đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do dự sanh, 
chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng mã 
âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn liền dùng thần 
thông khiến thanh niên Uttara thấy được tướng mã âm tàng 
của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến hai lễ 
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tai: rờ đến, liếm đến hai lễ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả 
vùng trán. 

Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ: “Sa-ôu Ởofzzma có 
đây đủ ba mươi hai Đại nhân tướng. Vậy ta hãy theo sát 
Sa-môn Œotama để dò xem các uy nghỉ (của Ngài)". Rồi 


thanh niên Uuara ÕÑỆfBẩWÖWŸấW§ƒWWđƒẤ/TIfẾ7T6Wf/fNlWf 


Rồi thanh niên Uttara, sau bảy tháng, khởi hành đi 
đến Mithila ở Videha, tuần tự du hành đi đến Mithila, rồi đi 
đến Bà-la-môn Brahmayu, sau khi đến, đảnh lễ Bà-la-môn 
Brahmayu rồi ngồi xuống một bên. Bà-la-môn Brahmayu 
nói với thanh niên Uttara đang ngồi một bên: 


— Này Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về Tôn giả 
Gotama là đúng như vậy, không phải khác, có phải Tôn giả 
Gotama là như vậy, không phải khác 2? 


* Và Tôn giả Gotama ấy có đầy đủ ba mươi hai Đại 
nhân tướng. 
I. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân bằng phẳng. 
Đây là Đại nhân tướng của Đại nhân Tôn giả 
Gotama. 
2. Dưới hai bàn chân Tôn giả Gotama, có hiện ra 
hình bánh xe, với ngàn tăm xe, với trục xe vành 
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xe, với các bộ phận hoàn toàn đây đủ. 


3... Tôn giả Gotama có gót chân thon dài. 

4. _ Tôn giả Gotama có ngón tay, ngón chân dài. 

5. Tôn giả Gotama có tay chân mềm mại. 

6. _ Tôn giả Gotama tay chân có màn da lưới. 

7. _ Tôn giả Gotama có mắt cá tròn như con sò. 

8. Tôn giả Gotama có ống chân to như con dê rừng. 

9. Tôn giả Gotama đứng thăng, không cong lưng 
xuống có thê rờ đầu gối với hai bàn tay. 

10. Tôn giả Gotama có tướng mã âm tàng. 

I1. Tôn giả Gotama có màu da như đồng, màu sắc 
như vàng. 

12. Tôn giả Gotama có da trơn mướt khiến bụi 
không có thể bám dính vào. 

13. Tôn giả Gotama có lông da mọc từng lễ lông 
một, mỗi lỗ chân lông có một lông. 

14. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thắng 
lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như 
thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ, và 
xoáy về hướng mặt. 

15. Tôn giả Gotama có thân hình cao thăng. 

l6. Tôn giả Gotama có bảy chỗ tròn đây. 
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17. Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân con 
sư tử. 


I§. Tôn giả Gotama không có lõm khuyết xuống 
giữa hai vaI. 

19. Tôn giả Gotama có thân thể cân đối như cây 
bàng. Bề cao thân ngang bằng bề dài hai tay sải 
rộng, bề dài hai tay sải rộng ngang bằng bề cao 
của thân. 


20. Tôn giả Gotama có bán thân trên vuông tròn. 
21. Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén. 
22. Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử. 
23. Tôn giả Gotama có bốn mươi răng. 

24. Tôn giả Gotama có răng đều đặn. 

25. Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở. 
26. Tôn giả Gotama có răng cửa trơn láng. 

27. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. 


28. Tôn giả Gotama có giọng nói tuyệt diệu như 
tiếng chim ca-lăng- tần-già (karavika). 


29. Tôn giả Gotama có hai mắt màu xanh đậm. 
30. Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái. 


3l. Tôn giả Gotama, giữa hai lông mày, có sợi lông 
trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. 
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32. Tôn giả Gotama có nhục kế trên đầu. 


> Đây là Đại nhân tướng của Đại nhân Tôn giả 
Gotama. 


— Khi Tôn giả Gotama đi, Ngài bước chân mặt trước, 
không đặt chân xuống quá xa, không rút chân lên 
quá gần, không bước quá mau, không bước quá 
chậm, khi đi đầu gối không va chạm đầu gối, khi đi 
mắt cá không va chạm mắt cá; Ngài đi không co bắp 
về lên, không duỗi bắp về xuống, không đưa bắp về 
vào trong, không đưa bắp về ra ngoài. Khi đi Tôn giả 
Gotama chỉ di động phần thân ở dưới, và không đi, 
dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, Tôn giả Gotama 
ngó quanh với toàn thân. 


— Khi đi không có ngưỡng mặt lên, không cúi mặt 
xuống, không có ngó quanh, và chỉ ngó xuống 
khoảng một tầm (yugamattam, bề dài một cái cày). 
Xa hơn, tri kiến được mở rộng (anavatam: không bị 
che đậy). 


— Khi đi vào nhà, (Tôn giả Gotama) không ngửa thân 
về phía sau, không cúi thân về phía trước, không đưa 
thân về phía trong, không đưa thân về phía ngoài; vị 
ẫây quay lưng không quá xa ghế ngôi, không quá gần 
ghế ngồi; ngôi trên ghế, không năm chặt thành ghế, 
không gieo thân ngồi xuống ghế. 


— Khi ngồi trong nhà. Ngài không rung tay, không 
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rung chân, không ngôi tréo đầu gối với nhau, tréo 
mắt cá với nhau, không ngồi tay chống cằm. Khi 
ngôi trong nhà, không có sợ hãi, không có run rấy, 
không có dao động, không có hoảng hốt. Như vậy 
Tôn giả Gotama ngồi, không sợ hãi, không run sợ, 
không dao động, không hoảng hốt, lông tóc không 
dựng ngược, Thiên tịnh độc cư. 


— Khi Ngài nhận cơm, không chúc bình bát lên, không 
chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía 
trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận cơm 
không quá ít, không quá nhiều. 

— Ngài ăn đồ ăn vừa phải (với cơm), không có bỏ 
miếng cơm, chỉ lựa miếng ăn. Tôn giả Gotama đưa 
miếng cơm quanh miệng hai ba lần rồi mới nuốt, 
không hột cơm nào được vào trong thân không bị 
nghiến nát, và không một hột cơm nảo còn lại trong 
miệng trước khi ăn miếng cơm khác. Tôn giả 
Gotama không thưởng thức vị ăn khi ăn đồ ăn, 
không thưởng thức lòng tham vỊ. 


— Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ tám đức tánh, 
không phải để vui đùa, không phải để đam mê, 
không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp 
mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo 
dưỡng, để (thân này) khỏi bị thương hại, để hỗ trợ 
Phạm hạnh, nghĩ rằng: "Như vậy, Ta diệt trừ các 
cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, 
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và Ta sẽ không lỗi lâm, sông được an ôn”. 


— Ngài ăn xong lấy nước rửa bát, không chúc bình bát 
lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát 
vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, 
nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngài rửa 
bát không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn 
bình bát, không có đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay, 
khi hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa xong, khi 
bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài đồ 
nước bình bát, không quá xa, không quá gần, không 
vầy nước cùng khắp. 


— Khi ăn xong, Ngài đặt bình bát xuống đất, không quá 
xa, không quá gần, không phải không nghĩ đến bình 
bát, cũng không quá lo cho bình bát. Khi ăn xong, 
Ngài ngồi im lặng một lát nhưng không để quá thì 
giờ nói lời tùy hỷ (công đức). Ngài nói lời tùy hỷ 
(công đức), không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong 
bữa ăn khác; trái lại, Ngài với pháp thoại khai thị hội 
chúng Ấy, khích lệ, làm cho phần khởi, làm cho hoan 
hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị hội chúng 
ây, khích lệ, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan hỷ, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Ngài đi không quá mau, 
không quá chậm. Ngài đi không phải (như muốn) 
lánh xa hội chúng ấy. 


— Tôn giả Gotama đắp y không kéo lên quá cao trên 
thân, không kéo xuống quá thấp, không dính sát vào 
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thân, không có lơi ra khỏi thân, gió thổi không thoát 
y khỏi thân Tôn giả Gotama; bụi nhớp không dính 
trên thân Tôn giả Gotama. 


—_ Đi đến tu viện, Ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn, sau 
khi ngôi liền rửa chân, và Tôn giả Gotama không 
sống chú tâm vào công việc làm đẹp hai chân. Ngài 
ngồi kiết già, lưng thăng, và đặt niệm trước mặt. 
Ngài không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại 
người, không nghĩ đến hại cả hai. Tôn giả Gotama 
ngôi, tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, 
lợi toàn thế giới. 


— Đi đến tu viện, Ngài thuyết pháp cho hội chúng, 
không tán dương hội chúng ấy, không chỉ trích hội 
chúng ấy, trái lại với pháp thoại khai thị hội chúng 
ấy, khích lệ làm cho phần khởi, làm cho hoan hỷ. 


— Tiếng nói thoát ra từ miệng Tôn giả Gotama có tám 
đức tánh: /w loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, 
sung mãn, phân mình, thâm sâu và vang động. Khi 
Tôn giả Gotama giải thích cho hội chúng với tiếng 
nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi hội 
chúng. Hội chúng sau khi được Tôn giả Gotama khai 
thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho thích thú, 
làm cho hoan hỷ, Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, và ra 
đi vẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. 


Chúng con thấy Tôn giả Gotama đi. Chúng con thấy 
(Tôn giả) đứng. Chúng con thấy (Tôn giả) ngồi im lặng 
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trong nhà. Chúng con thấy (Tôn giả) ăn trong nhà. Chúng 
con thấy (Tôn giả) sau khi ăn xong, ngôi im lặng. Chúng 
con thấy (Tôn giả) sau khi ăn xong, nói lời tùy hỷ (công 
đức). Chúng con thấy (Tôn giả) đi trở về tu viện. Chúng 
con thấy (Tôn giả) đi đến tu viện ngôi im lặng. Chúng con 
thấy (Tôn giả) đi đến tu viện thuyết pháp cho hội chúng. 
Như vậy, và như vậy là Tôn giả Gotama ấy và lại còn 
nhiều hơn như vậy nữa. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng 
đến Thế Tôn, và ba lần nói lời cảm hứng sau đây: 


— Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ! 
Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác ! Đảnh 
lễ Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Đăng Giác ! Có thể tại 
một chỗ nào, thời gian nào, chúng tôi sẽ đi đến gặp Tôn giả 
Gotama Ấy. Có lễ sẽ có một cuộc nói chuyện. 

Rồi Thế Tôn, tuần tự du hành ở Videha và đi đến 
Mithila. Ở đấy, Thế Tôn trú tại rừng xoài Makhadeva ở 
Mithila. Các Bà-la-môn, Gia chủ ở Mithila nghe nói: "Sa- 
môn Gotama là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, 
đang du hành ở Videha, cùng với đại chúng Tỷ-kheo 
khoảng năm trăm vị đã đến Mithila và hiện trú ở rừng xoài 
Makhadeva, tại Mithila. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Tôn giả Gotama: "... (như trên)... được yết 
kiến một vị A-la-hán như vậy ! " Rồi các Bà-la-môn, Gia 
chủ ở Mithila đi đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến, một số 
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đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm Thế Tôn, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một 
bên; một số chắp tay hướng vái Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên; một số xưng danh họ rồi ngồi xuống một bên; 
một số im lặng rồi ngồi xuống một bên. 


Bà-la-môn Brahmayu nghe như sau: "Sa-môn Gotama 
là Thích tử, xuất gia từ dòng họ Thích-ca, đã đến Mithila 
và trú ở Mithila tại rừng xoài Makhadeva". Rồi Bà-la-môn 
Brahmayu đi đến rừng xoài Makhadeva cùng với một số 
đông thanh niên Bà-la-môn. Khi đến không xa rừng xoài 
bao nhiêu, Bà-la-môn Brahmayu khởi lên ý nghĩ: “Thái 
không thích đáng cho ta đến yết kiến Sa-môn Gotama mà 
không báo trước". Rồi Bà-la-môn Brahmayu bảo một 
người thanh niên: 


— Này Thanh niên, hãy đi đến Sa-môn Gotama, sau 
khi đến hãy nhân danh ta hỏi thăm Sa-môn Gotama có ít 
bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú: "Thưa Tôn 
giả Gotama, Bà-lamôn Brahmayu hỏi thăm Tôn giả 
Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú 
và thưa như sau: "Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn 
Brahmayu già yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng 
thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến một trăm hai 
mươi, một vị đọc tụng Thánh điển, chấp trì chú thuật, tỉnh 
thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ 
năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm 
hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Thưa Tôn giả, đối 
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với các Bà-la-môn, Gia chủ sống tại Mithila, Bà-la-môn 
Brahmayu được xem là tối thượng về phương diện tài sản, 
Bà-la-môn Brahmayu được xem là tối thượng về phương 
diện chú thuật (manta), Bà-la-môn Brahmayu được xem là 
tối thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. Vị ấy 
muốn yết kiến Tôn giả Gotama". 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên ấy vâng đáp Bà-la-môn Brahmayu, đi đến 
Thế Tôn, sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
Thế Tôn, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên, thanh niên ấy bạch 
Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Brahmayu hỏi 
thăm Tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh 
khỏe, lạc trú: "Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn 
Brahmayu già yếu... (như trên)... và Đại nhân tướng. Thưa 
Tôn giả, đối với các Bà-la-môn, Gia chủ sống ở Mithila, 
Bà-la-môn Brahmayu được xem là tối thượng về phương 
diện tài sản, Bà-la-môn Brahmayu được xem là tối thượng 
về phương diện chú thuật (manta), Bà-la-môn Brahmayu 
được xem là tối thượng về phương diện tuổi tác và danh 
vọng. Vị ấy muốn yết kiến Tôn giả Gotama". 


— Này Thanh niên, nay Bà-la-môn Brahmayu hãy làm 
những øì vị ấy nghĩ là hợp thời. 
Rồi vị thanh niên ẫy đi đến Bà-la-môn Brahmayu, sau 


khi đến, liền thưa với Bà-la-môn Brahmayu: 
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- Tôn giả đã được Sa-môn Gotama chấp nhận. Nay 
Tôn giả hãy làm những gì Tôn giả nghĩ là hợp thời. 

Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn. Hội chúng 
ây thấy Bà-la-môn Brahmayu từ xa đi đến, sau khi thấy 
liền tránh chỗ hai bên vì vị này được nhiều người biết đến 
và có danh vọng. Bà-la-môn Brahmayu nói với hội chúng 
Ấy: 

- Thôi vừa rồi, các Tôn giả, hãy ngồi trên chỗ ngồi 
của mình. Ở đây, tôi sẽ ngồi gần Sa-môn Gotama. 

Rồi Bà-la-môn Brahmayu đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. sau khi 
nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi 
xuống một bên. 

Ngôi xuống một bên, Bà-la-môn Brahmayu tìm xem 
ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà-la-môn 
Brahmayu thấy phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng trên 
thân Thế Tôn, trừ hai tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, 
nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa 
được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
dài. Rồi Bà-la-môn Brahmayu nói với Thế Tôn những bài 
kệ sau đây: 


Tôn giả Gotama Ì 
Ba hai Đại nhân tướng, 
Con được nghe nói đến, 


Hai tướng con không thấy 
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Trên thân của Tôn giả, 
Tôn giả, mã âm tàng, 

Bậc tối thượng loài Người, 
Ngài có hay không có ? 
Hay là tướng nữ nhân ? 
Hay lưỡi Ngài quá ngắn ? 
Hay lưỡi Ngài rộng dài ? 
Để con như thật biễi. 

Hãy đưa lưỡi Ngài ra, 
Mong bác Đại Tiên Nhân, 
Trừ nghĩ cho chúng con, 
Vì an lạc hiện tại, 

Vì hạnh phúc tương lai, 
Chúng con xin được phép, 
Hỏi điều muốn được bi. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Bà-la-môn Brahmayu này 
thấy trên thân Ta phân lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ 
hai tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, 
do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức 
là mã tướng âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn liền 
dùng thần thông khiến Bà-la-môn Brahmayu thấy được 
tướng mã âm tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, 
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liếm đến hai lỗ tai; rờ đến liếm đến hai lỗ mũi, và dùng 
lưỡi che khắp cả vùng trán. 
Rồi Thế Tôn trả lời Bà-la-môn Brahmayu với bài kệ: 
Ba hai Đại nhân tướng, 
Ông đã được nghe đến, 
Đểu có trên thân Ta, 
Hiển giả, chớ có nghỉ ! 
Điều cân biết, đã biết, 
Điều cần tu, đã tu, 
Điều cân trừ, đã trừ, 
Do vậy, Ta là Phật. 
(Này Bà-la-môn ! ) 
Vì an lạc hiện tại, 
Vì hạnh phúc tương lai, 
Ông được phép vấn hỏi, 
Những điều Ông muốn biết. 


Rồi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ như sau: "Nay Sa- 
môn Gotama đã cho phép ta. Vậy ta nên hỏi Sa-môn 
Gotama về mục đích hiện tại hay tương la1". 


Rôi Bà-la-môn Brahmayu suy nghĩ: "Ta đã thiện xảo 
vê mục đích hiện tại và các người khác hỏi ta vê mục đích 
hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Sa-môn Gotama vê mục đích tương 
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lai". Rồi Bà-la-môn Brahmayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn: 
Thế nào (là) Bà-la-môn ? 
Thể nào thông Vệ-đà ? 
Thể nào là ba mình ? 
Thể nào gọi cát tường ? 
Thể nào là ứng cúng ? 
Thế nào bậc Viên mãn ? 
Thế nào bậc Mâu-ni ? 
Thể nào gọi Phật-đà ? 
Rồi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bà-la-môn 
Brahmayu: 
Ai biết được đời trước, 
Thấy thiện thú, ác thú, 
Đoạn tận được tái sanh, 
Thắng trí được viên thành, 
VỊ ấy 8oL Mâu-H1. 
Ai biết tâm thanh tịnh, 
Giải thoát mọi tham dục, 
Sanh tử đều đoạn tận, 
Phạm hạnh được viên thành, 


Thông đạt nhứt thiết pháp, 
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Vị ấy xưng Phật-đà. 


Khi được nghe vậy, Bà-la-môn Brahmayu từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu xuống 
dưới chân Thế Tôn, dùng miệng hôn xung quanh chân Thế 
Tôn, lấy tay rờ xung quanh và tự xưng danh: 


— Thưa Tôn giả Gotama, con là Bà-la-môn Brahmayu. 
“[hật vi diệu thay ! Thật hy hữu thay, đại uy lực, đại thần 
lực của vị Sa-môn đã khiến cho Bà-la-môn Brahmayu này, 
với danh tiếng, danh vọng như vậy, lại hạ mình tối đa như 
vậy". Rồi Thế Tôn nói với Bà-la-môn Brahmayu: 


- Thôi vừa rồi, Bà-la-môn, hãy đứng dậy. Ông hãy 
ngôi trên ghế của Ông vì tâm của Ông đã hoan hÿ đối với 
Ta. 

Rồi Bà-lamôn Brahmayu, sau khi đứng dậy, liền 
ngôi trên ghế của mình. Rồi Thế Tôn thứ lớp thuyết pháp 
cho Bà-la-môn Brahmayu, thuyết về bố thí, thuyết về trì 
giới. thuyết về các cõi Trời. trình bày sự nguy hiểm, sự hạ 
liệt. sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi 
Thế Tôn biết tâm của Bà-la-môn Brahmayu đã sẵn sàng, đã 
nhu thuận, không còn chướng ngại, được phần khởi, được 
tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là 
Khổ, Tập. Diệt, Đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch, được 
gột rửa các vết đen, sẽ rất dễ thấm màu nhuộm, cũng vậy, 
chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu khởi lên 
trong tâm Bà-la-môn Brahmayu: "Phàm pháp gì được tập 
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khởi lên đều bị tiêu diệt". Bà-la-môn Brahmayu thấy 
pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ 
tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tin, không y cứ nơi 
người khác đối với đạo pháp của đức Bồn sư. Bà-la-môn 
Brahmayu liền bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Như người dựng đứng lại những øì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những øì bị che kín, chỉ 
đường cho người bị lạc hướng, đem đẻn sáng vào trong 
bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương 
tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y 
Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận 
con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn 
đời quy ngưỡng ! Mong Tôn giả Gotama ngày mai nhận lời 
mời của con đến dùng cơm với chúng Tỷ-kheo ! 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Bà-la-môn Brahmayu 
khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra 
đi. 


Bà-la-môn Brahmayu sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi 
đã sửa soạn tại trú xá của mình các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mềm, liền báo thì giờ cho Thế Tôn: "Tôn giả 
Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng". Rồi Thế Tôn 
buổi sáng đắp y, lấy y bát, đi đến trú xá của Bà-la-môn 
Brahmayu, sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn với 
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chúng Tỷ-kheo. Bà-lamôn Brahmayu tự tay làm cho 
chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn bằng 
những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. 


Rồi Thế Tôn sau bảy ngày liền khởi sự du hành ở 
Vịideha. 


Sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bà-la-môn 
Brahmayu mệnh chung. Một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bà-la-môn Brahmayu đã mệnh chung. Sanh thú của 
vị ấy là gì, tương lai tải sanh thể nào ? 


— Này các Tỷ-kheo, Bà-la-môn Brahmayu là bậc hiền 
triết. Vị ấy theo Pháp đúng với Chánh pháp, không có 
phiền nhiễu Ta với những kiện cáo về Chánh pháp 
(Dhammadhikaranam). Này các Tỷ-kheo, Bà-lamôn 
Brahmayu sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được 
hóa sanh, từ chỗ ấy nhập Niết-bàn, không có trở lui đời này 
nữa. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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92, KINH SELA 


(Selasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở Anguttarapa cùng với 
đại chúng Tyỷ-kheo một ngàn hai trắm năm mươi vị, và ổi 
đến một thị trấn của Anguttarapa tên là Apana. Bện tóc 
Keniya được nghe: "Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất gia 
từ dòng họ Sakya, du hành ở Anguttarapa cùng với đại 
chúng Tỷ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi vị, và đã đến 
Apana. Tiếng đôn tốt đẹp sau đây về Tôn giả Gotama được 
khởi lên: "Đây /à Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phát, 
Thể Tôn. Với thăng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới 
này cùng với Thiên giới, Phạm thiên giới, cùng với chúng 
Sa-môn, Bà-la-môn, các loài Trời và loài Người. Khi đã 
chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. 
Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện văn nghĩa 
đây đủ. Ngài truyền dạy Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, 
trong sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán 
như vậy ! ”. 


Rồi bện tóc Keniya đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm với Thê Tôn, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liên ngôi xuông 
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một bên. Thế Tôn với pháp thoại khai thị cho bện tóc 
Keniya đang ngồi một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hý. Bện tóc Keniya sau khi được Thế Tôn 
với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn: 

— Mong Tôn giả Gotama nhận lời mời của con ngày 
mai dùng cơm với chúng Tỷ-kheo. 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với bện tóc Keniya: 

— Này Keniya, chúng Tỷ-kheo rất lớn, đến một ngàn 
hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và Ông có lòng tín thành với 
các Bà-la-môn. 

Lần thứ hai, bện tóc Keniya bạch Thể Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, dầu chúng Tỷ-kheo rất lớn, 
đến một ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và dầu con có 
lòng tín thành với các Bà-la-môn, mong Tôn giả Gotama 
nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng Tỷ- 
kheo ! 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với bện tóc Keniya: 

— Này Keniya, chúng Tỷ-kheo rất lớn, đến một ngàn 
hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và Ông có lòng tín thành với 
các Bà-la-môn. 

Lần thứ ba, bện tóc Keniya bạch Thế Tôn: 

- Thưa Tôn giả Gotama, dầu chúng Tỷ-kheo rất lớn, 
đến một ngàn hai trăm năm mươi Tỷ-kheo, và dầu con có 
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lòng tín thành với các vị Bà-la-môn, mong Tôn giả Gotama 
nhận lời mời của con, ngày mai dùng cơm với chúng Tỷ- 
kheo ! 


Thế Tôn im lặng nhận lời. Bện tóc Keniya, sau khi 
được biết Thế Tôn đã nhận lời, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến tịnh xá của mình, sau khi đến liền bảo các thân hữu, bà 
con huyết thống: 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Các thân hữu, bà con huyết thống của bện tóc Keniya 
vâng đáp bện tóc Keniya. Có người thời đảo hố (làm lò 
nấu); có người bửa củi; có người rửa chén bát; có người 
sắp đặt ghè nước; có người sửa soạn ghế ngôi; còn bện tóc 
Keniya tự mình dựng lên một giàn hoa hình tròn 
(Mandalamala?). 


Lúc bấy giờ Bà-la-môn Sela trú tại Apana, vị này tỉnh 
thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ 
năm là các cô truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm 
hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng. Vị này dạy chú 
thuật (manta) cho ba trăm thanh niên Bả-la-môn. Lúc bấy 
giờ bện tóc Keniya có lòng tín thành với Bà-la-môn Sela. 


Rồi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên Bà-la- 
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môn vây quanh, tản bộ du hành đi đến tỉnh xá của bện tóc 
Keniya. Bà-lamôn Sela thấy tại tình xá của bện tóc 
Keniya, có người thời đào hỗ (làm lò nấu); có người bửa 
củi; có người rửa chén bát; có người sắp đặt ghè nước; có 
người sửa soạn ghế ngồi; còn bện tóc Keniya tự mình dựng 
lên một giàn hoa hình tròn. Thấy vậy, Bà-la-môn Sela bèn 
nói với bện tóc Keniya: 

— Có phải bện tóc Keniya sẽ rước dâu hay sẽ đưa dâu, 
hay một đại tế đàn được chuẩn bị, hay vua Seniya 
Bimbisara nước Magadha được mời ngày mai với cả bình 
lực 2 


— Thưa Tôn giả Sela, tôi không có rước dâu, cũng 
không đưa dâu, vua Seniya Bimbisara nước Magadha 
không có được mời ngày mai với cả bình lực, nhưng tôi 
chuẩn bị một đại tế đàn. Sa-môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích-ca, nay đang du hành ở Anguttarapa 
với đại chúng Tỷ-kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi 
Tý-kheo, đã đến Anguttarapa. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được khởi lên về Tôn giả Gotama: "... (như trên)... Phật, 
Thế Tôn". Vị ấy được con mời ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo. 


— Tôn giả Sela, vâng tôi nói đức Phật. 
— Tôn giả Keniya, có phải Ông nói đức Phật ? 


— Tôn giả Sela, vâng tôi nói đức Phật. 
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Rồi Tôn giả Bà-la-môn Sela suy nghĩ: ''Chỉ một âm 
thanh Đức Phật này cũng khó tìm được trong đời. Theo 
Thánh điển của chúng ta được truyền lại về ba mươi hai 
Đại nhân tướng, những ai có ba mươi hai tướng ấy sẽ chọn 
một trong hai con đường, không có con đường nào khác: 
nếu là tại gia, sẽ thành vị Chuyển luân Thánh vương chinh 
phục mọi quốc độ, đầy đủ bảy món báu. Bảy món báu này 
là xe báu, voi báu, ngựa báu, châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ 
báu và thứ bảy là tướng quân báu. Và vị này có hơn một 
ngàn con trai là những vị anh hùng, oai phong lẫm liệt, 
chiến thắng ngoại quân. Vị này sống thống lãnh quả đất 
cùng tận cho đến đại dương, và trị vì với Chánh pháp, 
không dùng gậy, không dùng đao. Nếu vị này xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, vị này sẽ chứng quả A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác, quét sạch mê lầm ở đời. Này Tôn 
giả Keniya, nay Tôn giả Gotama ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác ấy trú ở đâu ? 

Khi nghe nói vậy, bện tóc Keniya, duỗi cánh tay mặt, 
nói với Bà-la-môn Sela: 


— Tôn giả Sela, tại ngôi rừng xanh kia. 


Rồi Bà-la-môn Sela, với ba trăm thanh niên đi đến 
Thế Tôn. Bà-la-môn bảo những thanh niên ấy: 
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Tôn giả chớ ngắt lời ta. Chư Tôn giả hãy chờ ta nói xong. 
Rồi Bà-la-môn Sela đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói 
lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói 
lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống 
một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Sela tìm xem ba 
mươi hai Đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, Bà-la-môn 
Sela thấy phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng trên thân 
Thế Tôn, trừ hai tướng. Đối với hai Đại nhân tướng ấy, 
nghi hoặc sanh, do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa 
được hài lòng, tức là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng 
dài. Rồi Thế Tôn suy nghĩ: "Bả-la-môn Sela này thấy trên 
thân Ta phần lớn ba mươi hai Đại nhân tướng, trừ hai 
tướng, đối với hai Đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh, do 
dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là 
tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài". Thế Tôn liền 
dùng thần thông khiến Bà-la-môn Sela thấy được tướng mã 
âm tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến 
hai lỗ tai: rờ đến, liễm đến hai lỗ mũi, và dùng lưỡi le khắp 
cả vùng trán. Rồi Bà-lamôn Sela suy nghĩ: "Sa-môn 
Gotama thành tựu ba mươi hai Đại nhân tướng một cách 
đầy đủ, không phải không đầy đủ, nhưng ta chưa biết vị ấy 
là Phật hay không phải Phật. Tuy vậy, ta có nghe các vị 
Bà-la-môn niên cao, lạp lớn, các bậc Tôn sư, Đại Tôn sư, 
nói như sau: "Các Thế Tôn ấy, những bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, khi những lời tán thán của những bậc ấy được 
nói đến, các bậc ẫy tự hiện hình ra". Vậy ta hãy trước mặt 
Thế Tôn tán thán những bài kệ xứng đáng". Rồi Bà-la-môn 
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Sela, tán thán trước mặt Sa-môn Gotama những bài kệ 
xứng đáng như sau: 
Thân trọn đủ chói sáng, 
Khéo sanh và đẹp để, 
Thể Tôn sắc vàng chói, 
Răng tron, láng, tỉnh cần. 
Đối với người khéo sanh, 
Những tướng tỐt trang trọng, 
Đâu có trên thân Ngài, 
Tất cả Đại nhân tướng. 
Mắt sáng, mặt tròn đây, 
Cân đối, thăng, hoàn mỹ, 
Giữa chúng Sa-môn Tăng, 
Ngài chói nhự mặt trôi. 
Đẹp mắt Vị 1ÿ-kheo, 
Da sáng như vàng chói, 
Với hạnh Sa-môn, Ngài 
Cần gì sắc tối thượng. 
Ngài xứng bậc Đại vương, 
Chuyển Luân, bậc Điều Ngự, 
Chiến thắng khắp thiên hạ, 
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Bậc tối thượng Diêm-phù. 
Vương tộc, hào phú vương, 
Là chư hầu của Ngài, 
Là vua giữa các Vua, 
Là Giáo chủ loài Người. 
Hãy trị vì quốc độ, 
Tôn giả Gotama ! 

Thế Tôn liên trả lời: 
Sela, Ta là vua, 
Bậc Pháp vương vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe pháp, 
Bánh xe chưa từng chuyển. 

(Sela): 

Ngài tự nhận Giác giả 
Sela lại hỏi thêm, 
“Bậc Pháp vương vô thượng, 
Ta chuyển bánh xe Pháp", 
Ngài trả lời như vậy. 
Tôn giả Gotama, 
Ai sẽ là tướng quân ? 


Là Tôn giả đệ tử ? 
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VỊ đệ tử tín thành ? 

Xứng đảng bậc Đạo sự ? 

Sau Ngài, ai sẽ chuyển, 

Pháp luân Ngài đã chuyển ? 
(Thế Tôn): 

Này Sela, 

Ta chuyển bánh xe Pháp, 

Bảnh xe Pháp vô thượng. 

Chính Saripufta, 

Chuyển bánh xe Chánh Pháp, 

Thừa tự Như Lai vị. 

Cần biết, Ta đã biết, 

Cân tu, Ta đã tu, 

Cần bỏ, Ta đã bỏ. 

Do vậy Ta là Phát. 

Ôi, Tôn giả Phạm chí ! 

Còn gì nghĩ ở Ta, 

Hãy gác bỏ một bên, 

Hãy giải thoát khỏi chúng. 

Ôi, Tôn giả Phạm chí ! 

Thấy được bác Chánh Giác, 
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Thát thiên nan vạn nan, 
Bậc Chánh Giác ra đời, 
Thát thiên nan vạn nan Ì 
Ta là bác Chánh Giác, 
Bác Y vương vô thượng, 
Ôi, Tôn giả Phạm chí ! 
Là Phạm thiên khó sánh. 
Nhiếp phục các ma quân. 
Hàng phục mọi đối nghịch, 
Ta sống tâm hoan hỷ, 
Không sợ hãi một ai, 
Không từ đâu run sợ. 
(Sela): 
Chư Tôn giả, hãy nghe ! 
Như bậc có mắt giảng, 
Bậc Y vương, Anh hùng, 
Sư tử rồng rừng sâu. 
Thấy Phạm thiên vô tỷ, 
Nhiếp phục các ma quân, 
Ai lại không tín thành, 
Cho đến kẻ hạ tiện. 
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Ai muốn, hãy theo Tu, 

Không muốn, hãy ra ẩi, 

Ở đây, Ta xuất gia, 

Bậc Trí Tuệ tối thượng ! 
(Các Bà-la-môn): 

Nếu Tôn giả tín thành, 

Giáo pháp bậc Chánh Giác, 

Chúng con cũng xuất gia, 

Bậc Trí Tuệ tối thượng ! 
(Sela): 

Ba trăm Phạm chí ấy, 

Chấp tay xin được phép: 

Chúng con sống Phạm hạnh, 

Do Thế Tôn lãnh đạo ! 

Thế Tôn đáp: Sela, 

Phạm hạnh được khéo giảng, 

Thiết thực ngay hiện tại, 

Vượt khỏi thời gian tính. 

Ở đây sự xuất gia, 

Không uỗng công hoang phí, 

Với ai không phóng dát, 
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Tỉnh tấn chuyên tu học. 


Bà-la-môn Sela cùng với hội chúng được xuất gia 
dưới sự lãnh đạo Thế Tôn, được thọ đại ĐIỚI. 


Rôi Bà-la-môn Keniya, sau đêm ây, tại tinh xá của 
mình, sau khi cho sửa soạn các món ăn thượng vị, loại 
cứng và loại mêm xong, liên báo thời giờ lên Thê Tôn: 
“[ôn giả Gotama, đã đên giờ ! Cơm đã sửa soạn xong”. 
Rôi Thê Tôn vào buôi sáng đắp y, câm y bát, đi đên tỉnh xá 
của bện tóc Keniya, sau khi đên, liên ngôi trên chỗ đã soạn 
sẵn cùng với chúng Tỷ-kheo. Rồi bện tóc Keniya sau khi tự 
tay mời chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị câm đâu và làm 
cho thỏa mãn với các món ăn thượng vị, loại cứng và loại 
mêm. Rôi bện tóc Keniya, sau khi Thê Tôn ăn xong, tay đã 
rời khỏi bát, liên lây một ghê ngôi thâp khác và ngôi xuông 
một bên. Thê Tôn nói với bện tóc Keniya lời tùy hỷ công 
đức với những bài kệ sau đây: 

Tê đản là tôi thượng, 
Trong các lê tê lửa, 
Saviffi là tôi thượng, 
Giữa bài thơ Veda. 

Vua là bậc tôi thượng, 
Giữa thê giới loài Người, 
Đại dương là tôi thượng, 


Giữa các loại sóng ngÒi. 
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Mặt trăng là tối thượng, 
Giữa các vì sao sáng, 
Chúng Tăng thật tôi thượng, 
Với những ai bố thí, 

Tâm mong ước nguyện cầu, 
(Gặt hái nhiều) công đức. 

Thế Tôn sau khi dùng bài kệ này nói những lời tùy hỷ 
công đức với bện tóc Keniya, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đi. 

Rồi Tôn giả Sela với hội chúng sống một mình an 
tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, cần mẫn. Và không bao 
lâu, Tôn giả chứng được mục đích tối cao mà các Thiện 
nam tử đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
hướng đến. Đó là vô thượng Phạm hạnh ngay trong hiện 
tại, tự chứng đạt và an trú. Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những gì nên làm đã làm, sau đời này sẽ không có 
đời sống khác nữa. Vị này biết như vậy và Tôn giả Sela với 
hội chúng trở thành các vị A-la-hán. Rồi Tôn giả Sela với 
hội chúng đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đắp y vào một bên 
vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và đọc lên Thế Tôn bài 
kệ sau đây: 


Kính bạch bác Pháp Nhãn, 
Cách đáy trước tám ngày, 


Chủng con đã đến Ngài, 
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Xíim (phát nguyện) quy y. 
Thế Tôn trong bảy đêm, 
Đã nhiếp phục chúng con, 
(Đã chế ngự chúng con), 
Trong giáo lý của Ngài. 
Ngài là bậc Giác Giả, 
Ngài là bậc Đạo Sư, 

Ngài là bậc Mâu-mi, 

Đã chiến thắng quản ma. 
Sau khi Ngài đoạn trừ, 
Vượt qua (biển sanh tử), 
Ngài giúp quần sanh này, 
Cùng vượt qua ( bể khổ). 
Sanh y Ngài vượt qua, 
Lậu hoặc Ngài nghiên nát, 
Ngài là Sư tử (chúa), 
Không chấp, không sợ hãi. 
Ba trăm Tỷ-kheo này, 
Đông chấp tay đứng thẳng, 
Ôi anh hùng chiến thăng, 


Hãy duối chân bước tới. 
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Hãy để các Đại nhân 
Đảnh lễ bậc Đạo Sư. 


93. KINH ASSALAYANA 


(Assalayanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tỉnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ khoảng 
năm trăm Bà-la-môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại 
Savatthi vì một vài công việc. Những vị Bà-la-môn ấy suy 
nghĩ: "Sa-môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều 
thanh tịnh. Ai có thể cùng với Sa-môn Gotama thảo luận 
vấn đề này ?" 

Lúc bây giờ thanh niên Assalayana trú ở Savatthi, trẻ 
tuổi. đầu cạo trọc, chỉ có mười sáu tuổi, tỉnh thông ba tập 
Veda, với tự vựng, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các 
cô truyện, thông hiểu từ ngữ vả văn phạm, thâm hiểu 
Thuận thế luận và Đại nhân tướng. 

Rồi các Bà-lamôn ấy suy nghĩ: "Thanh niên 
Assalayana này trú ở SavatthI, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 
mười sáu tuôi, tinh thông ba tập Veda, với tự vựng, lễ nghị, 
ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ 


KINH TRUNG BỘ IÌ2/9/0: 


và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận và Đại nhân tướng. 
Vị ấy có thê thảo luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này". 
Rồi những Bà-la-môn ấy đi đến thanh niên Assalayana, sau 
khi đến nói với thanh niên Assalayana: 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalayana nói với các 
Bà-la-môn ây: 


— Sa-môn Gotama là vị nói đúng pháp. Và những ai 
nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thê thảo 
luận với Sa-môn Gotama vẻ vấn đề này. 


Lân thứ hai các Bà-lamôn nói với thanh niên 
Assalayana: 


— Tôn giả Assalayana, Samôn Gotama này chủ 
trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Assalayana hãy 
đến thảo luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này. Tôn giả 
Assalayana đã sống đời sống của vị du hành khất sĩ. 


Lần thứ hai, thanh niên Assalayana nói với các vị Bà- 
la-môn ấy: 

— Sa-môn Gotama là bậc nói đúng pháp. Và những 
người nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có 
thê thảo luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này. 

Lần thứ ba, những vị Bà-la-môn ấy nói với thanh niên 
Assalayana: 
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— Tôn giả Assalayana, Samôn Gotama này chủ 
trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Assalayana, 
hãy đến thảo luận với Sa-môn Gotama về vấn đề này. Tôn 
giả Assalayana đã sống đời sống của vị du hành khất sĩ. 
Tôn giả Assalayana chớ có bị chiến bại trong một cuộc 
chiến bại không có binh khí chống cự. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Assalayana nói với các 
vị Bà-la-môn ây: 


Rồi thanh niên Assalayana cùng với đại chúng Bà-la- 
môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn 
những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời 
chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, thanh niên Assalayana bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà-la-môn nói như 

: "Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giaI cập 
ve: là hạ liệt; chỉ có Bà-la-môn là màu da trắng, giai cấp 
khác là màu da đen; chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các 
giai cấp phi Bà-la-môn không được như vậy. Chỉ có Bà-la- 
môn mới là con chính thống Phạm thiên, sanh từ miệng 
Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là 


con cháu thừa tự Phạm thiên". Ở đây, Tôn giả Gotama nói 
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thê nào ? 


> Nhưng này Assalayana, các nữ Bà-la-môn, vợ các Bà- 


ú. Dâu vậy, các vị Bà-la-môn ây 


sanh ra từ nữ căn lại nói: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà-la-môn là 
màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen; chỉ có Bà-la- 
môn là thanh tịnh, các giai cá p phi Bà-la-môn không 
được như vậy. Chỉ có Bà-lamôn mới là con chính 
thống Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm thiên". 


— Dâu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng các vị 
Bà-la-môn vẫn tự nghĩ răng: "Chỉ có Bà-la-môn là giai cấp 
tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con 
cháu thừa tự Phạm thiên”. 


=> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Ông có nghe 
chăng 2 
Kamboja, chỉ có hai giai cấp: chủ nhân và đây tớ. Sau 
khi làm chủ nhân, lại trở thành đây tớ; sau khi làm đầy 
tớ, lại trở thành chủ nhân 2 
— Thưa vâng, con có nghe. Trong các quốc độ biên 
địa như Yona, Kamboja, chỉ có hai giai cấp: chủ nhân và 
đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân, lại trở thành đầy tớ, sau khi 
làm đây tớ, lại trở thành chủ nhân. 
— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín 
øì của các Bà-la-môn, mà ở đây các vị Bà-la-môn lại nói: 
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"Chỉ có giai cấp Bà-la-môn là tối thượng, giai cấp khác là 
hạ liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên” 2 

— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây 
vị Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có giai cấp Bà-la-môn 
là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con 
cháu thừa tự Phạm thiên”. 


> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Chỉ có người 


ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bà-la-môn không phải như 
vậy ? Và chỉ có người Vessa và người Sudda sát sanh, 
lẫy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói 
hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, 
có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mang chung, 
mới bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Các 


— Không phải như vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya cũng vậy, Tôn giả Gotama, nếu sát sanh, lấy của 
không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, 
nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có 
tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, cũng bị sanh vào cõi 
đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Bà-la-môn cũng vậy, Tôn giả 
Gotama Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama, Sudda cũng vậy, 
Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, nếu 
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sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói 
láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham 
tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung 
đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh øì, do xác tín 
øì của Bà-la-môn, mà các Bà-la-môn lại nói: "Chỉ có giai 
câp Bà-la-môn là tôi thượng, giai câp khác là hạ liệt... (như 


;¬  Ì) 


trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên” ? 

— Dâu Tôn giả Sa-môn có nói như vậy, nhưng ở đây, 
các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có Bà-la-môn là giai 
cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con 
cháu thừa tự Phạm thiên”. 


~ Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? 


— Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Khattiya cũng 
vậy, Tôn giả Gotama, nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ 
nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không 
có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến, thì sau khi 


thân hoại mạng chung cũng được sanh vào thiện thú, Thiên 
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giới; cõi đời này. Bà-la-môn cũng vậy, Tôn giả Gotama; 
Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda cũng vậy, Tôn giả 
Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, nếu từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các 
dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ 
nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có sân tâm, 
có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung, đều được 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 

— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín 
gì của Bà-la-môn, mà các Bà-la-môn lại nói: "Chỉ có Bà-la- 
môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như 


^x¬rt 


trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên”. 2 


— Dâu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây, 
các Bà-la-môn vẫn nghĩ rằng: "Chỉ có Bà-la-môn là giai 
cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con 
cháu thừa tự Phạm thiện”. 


> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Chỉ có Bà-la-môn 


— Không phải vậy, Tôn giả Gotama. Khattiya, Tôn giả 
Gotama, cũng có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, 
không hận, không sân. Bà-lamôn cũng vậy, Tôn giả 
Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda cũng 
vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả Gotama, 


đều có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, 
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không sân. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, do xác tín 
gì của Bà-la-môn, mà ở đây các Bà-la-môn lại nói như sau: 
"Bà-la-môn là giai cấp tối thương, giai cấp khác là hạ liệt... 
(như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên” 2 

— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây 
các Bà-la-môn vẫn nghĩ rằng: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu 
thừa tự Phạm thiên). 


> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Chỉ có Bà-la-môn 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tôn giả 
Gotama, Khattiya cũng có thể, sau khi cầm cào lưng và bột 
tắm, đi đến sông tắm sạch bụi bặm. Bà-la-môn cũng vậy 
Tôn giả Gotama; Vessa cũng vậy, Tôn giả Gotama; Sudda 
cũng vậy, Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, Tôn giả 
Gotama, đều có thể, sau khi cầm cảo lưng và bột tắm, đi 
đến sông tắm sạch bụi bặm. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh gì, xác tín gì 
của các Bà-la-môn, mà ở đây các Bả-la-môn lại nói như 
sau: "Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ 
liệt... (như trên)... là con cháu thừa tự Phạm thiên” 2 


— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây 
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các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Bà-la-môn là giai cấp tối 
thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con cháu 
thừa tự Phạm thiên". 


=> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, nếu có vua 
Khattiya đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp một trăm 
người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: "Quý 
vị hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khattiya, 
thuộc gia đình Bà-la-môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy 
đem đến phần trên của đồ quay lửa, bằng cây sala, hay 
cây salala, hay cây chiên-đàn, hay cây sen, quay cho lửa 
và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình 
Chiên-đà-la (hạ tiện), thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia 
đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia 
đình đồ phân, hãy đem đến bộ phận trên của đồ quay 
lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay 
máng giặt đồ, hay củi khô từ cây y lan (elanda: cây thu 
đủ thầu dầu), và quay cho bậc lửa và sức nóng hiện ra". 


Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Có phải chỉ có 
ngọn lửa được nhen lên và sức nóng được tạo ra từ người 
thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn sanh từ 
hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay lửa, 
làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên-đàn, hay 
cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu sắc, mới 
có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được vào các 
công việc do lửa đem lại. Còn ngọn lửa được nhen lên và 
sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc 
gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình 
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làm xe cộ, thuộc gia đình làm đồ phân, sau khi đem đến bộ 
phận trên của đồ quay lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay 
máng heo ăn, hay máng giặt đô, hay củi khô từ cây y-lan, 
lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không có ánh 
sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào các công 
việc do lửa đem lại 2 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa 
được nhen lên, sức nóng được tạo ra, Tôn giả Gotama, từ 
người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bả-la-môn 
sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ 
quay lửa, làm bằng cây sala, hay cây salala, hay cây chiên- 
đàn, hay cây sen, lửa ấy có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, 
ngọn lửa ẫy dùng được vào các công việc do lửa đem lại. 
Và ngọn lửa được nhen lên, và sức nóng được tạo ra từ 
người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc 
gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia 
đình đồ phân, sau khi đem đến bộ phận trên của đồ quay 
lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng 
giặt đồ, hay củi khô từ cây y-lan, lửa ấy cũng có ngọn, 
cũng có mảu sắc, cũng có ánh sáng, và ngọn lửa ấy có thể 
dùng được vào công việc do lửa đem lại. Thưa Tôn giả 
Gotama, tất cả loại lửa đều có ngọn, đều có màu sắc, đều 
có ánh sáng: tất cả loại lửa đều có thể được dùng vào các 
công việc do lửa đem lại. 


— Ở đây, này Assalayana, do sức mạnh øì, do xác tín 
gì của các Bà-la-môn mà các Bà-la-môn ở đây lại nói: "Chỉ 
có Bà-la-môn là giai câp tôi thượng, giai câp khác là hạ 
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liệt. Chỉ có Bà-la-môn là da trắng, giai cấp khác là da đen. 
Chỉ có Bà-la-môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà-la-môn 
không phải như vậy. Chỉ có Bà-la-môn mới là con chính 
thống Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm 
thiên sanh, do Phạm thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm 
thiên” 2 

— Dầu Tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây 
các Bà-la-môn vẫn nghĩ như sau: "Chỉ có Bà-la-môn là giai 
cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con 
cháu thừa tự Phạm thiên”. 


~> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây một nam tử 
Khattiya cưới một nữ nhân Bà-la-môn làm vợ. Do hôn 
phối này, họ sanh được đứa con trai. Đứa con trai ấy 
sanh ra từ nam tử Khattiya và nữ nhân Bà-la-môn. Nó 
giống mẹ nó hay giống cha nó; nó được gọi là Khattiya 
hay được gọi là Ba La Môn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra từ 
nam tử Khattiya và nữ nhân Bà-la-môn; nó giống mẹ nó và 
cũng giống cha nó, và được gọi là Khattiya và cũng được 
gọi là Bà-la-môn. 


>> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, một nam tử 
Bà-la-môn cưới một nữ nhân Khattiya và do hôn phối 
này, họ sanh được đứa con trai. Người con trai ấy được 
sanh từ nam tử Bà-la-môn và nữ nhân Khattiya; nó 
giống mẹ nó, hay giống cha nó; nó được gọi là Khattiya, 
(hay) cũng được gọi là Bà-la-môn 2 
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— Thưa Tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ 
nam tử Bà-la-môn và nữ nhân Khattiya; nó giống mẹ nó; 
và giống cha nó, và nó được gọi là Khattiya, và cũng được 
gọi là Bà-la-môn. 


— Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có con 
ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng 
sanh được con la. Con la ấy sanh ra từ con ngựa cái và con 
lừa; nó giống mẹ nó, hay giống cha nó; nó được gọi là 
ngựa, hay nó được gọi là lừa 2 


- Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như 
vậy, nó là con la. Đó là sự sai khác, thưa Tôn giả Gotama, 
mà tôi thấy ở đây. Nhưng ở chỗ khác, đối với sự vật khác, 
tôi không thấy sai biệt gì. 
=> Này Assalayana, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có hai anh 

em thanh niên, đồng mẹ khác cha; một người đọc tụng, 
thông hiểu Thánh điển; một người không đọc tụng, 
không hiểu Thánh điển. Ở đây, giữa hai vị này, các Bà- 
la-môn sẽ cúng dường al trước các vật cúng cho người 
chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy 
sinh, các đồ ăn đãi khách ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng, 
thông hiểu Thánh điển, các Bà-la-môn sẽ cúng dường 
người ây trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật 
tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi 
khách. Bởi vì, thưa Tôn giả Gotama, cúng dường cho 
người không đọc tụng, không thông hiểu Thánh điển làm 
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sao có quả lớn được. 


— Này Assalayana, nhà ngươi nghĩ thế nào ? Ở đây, có hai 
anh em thanh niên (Bà-la-môn) đồng mẹ khác cha; một 
người đọc tụng thông hiểu Thánh điển, theo ác giới, 
hành ác pháp; một người không đọc tụng, không thông 
hiểu Thánh điển, trì giới, hành thiện pháp. Ở đây, các 
người Bà-la-môn cúng dường cho aI trước các vật cúng 
cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong 
các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đãi khách ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc 
tụng, không thông hiểu Thánh điển, nhưng trì giới, hành 
thiện pháp; ở đây, các Bà-la-môn cúng dường cho người ấy 
trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các 
món ăn trong các lễ hy sinh, hay các đồ ăn đãi khách. Bởi 
vì, thưa Tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác 
giới, hành ác pháp làm sao có quả lớn được ! 

“>> Này Assalayana, trước hết Ông đi về sanh chủng. Bỏ 
sanh chủng, Ông đi về Thánh điển. Bỏ Thánh điển, Ông 
đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà Ta đã chủ 
trương. 

Nghe nói vậy, thanh niên Assalayana ngồi im lặng, ủ 
rủ, co vai, cúi đầu, sững sờ, mở miệng không ra lời. 

Rồi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên Assalayana 
im lặng ủ rủ, co vai, cúi đầu, sững sờ, mở miệng không ra 
lời, liền nói với thanh niên Assalayana: 
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— Thuở xưa, này Assalayana, trong khi bảy ấn sĩ Bà- 
la-môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu 
rừng, ác kiến sau đây được khởi lên: "Bà-la-môn là giai cấp 
tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... là con 
cháu thừa tự Phạm thiên". Này Assalayana, ân sĩ Asita 
Devala được nghe: "Trong khi bảy ân sĩ Bà-la-môn thảo 
luận trong những am thất bằng lá, tại một khu rừng, ác kiến 
sau đây được khởi lên: "Bà-la-môn là giai cấp tối thượng, 
giai cấp khác là hạ liệt... (như trên)... con cháu thừa tự 
Phạm thiên". ? Ấn sĩ Asita Devala, sau khi sửa soạn râu 
tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi đép với nhiều lớp (đường viễn) 
kiên cố, cầm một cây gậy băng vàng, liền hiện ra trong 
hành lang am thất của bảy vị ấn sĩ Bà-la-môn. Rồi này 
Assalayana, ân sĩ Asita Devala đi qua, đi lại trong hành 
lang am thất của bảy vị ân sĩ Bà-la-môn và nói: 


— "Nay những Tôn giả ấn sĩ Bà-la-môn này đi đâu ? 
Nay những Tôn giả ấn sĩ Bà-la-môn nảy đi đâu ?" 


Rồi này Assalayana, bảy vị ấn sĩ Bà-la-môn suy nghĩ 
như sau: "Kẻ kia là ai đang đi qua lại trong hành lang am 
thất bảy vị ấn sĩ Bà-la-môn như một con bò đi vòng tròn, 
lại nói như sau: "Nay những vị ân sĩ Bà-la-môn nảy đi 
đâu ? Nay những vị ân sĩ Bà-la-môn này đi đâu ?" Chúng 
ta hãy dùng chú thuật trù yêm Ông ta", 

Rồi này Assalayana, bảy ẩn sĩ Bà-la-môn dùng chú 
thuật trù yếm ấn sĩ Asita Devala: "Hãy trở thành tro tàn hạ 
liệt". Nhưng này Assalayana, bảy ẩn sĩ càng dùng chú thuật 
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trù yếm. ân sĩ Asita Devala càng trở thành đẹp đẽ. trở thành 
dễ nhìn. trở thành khả ái. Rồi này Assalayana, bảy vị ấn sĩ 
Bà-la-môn suy nghĩ như sau: "Thật trống rỗng thay, khổ 
hạnh của chúng ta ! Phạm hạnh của chúng ta không có hiệu 
quả. Trước kia, khi chúng ta dùng chú thuật trù yếm người 
nào: "Hãy trở thành tro tàn hạ liệt" Người ấy trở thành tro 
tàn ngay. Nhưng nay chúng ta càng dùng chú thuật trù yếm 
người này, người này lại càng trở nên đẹp đẽ, trở thành dễ 
nhìn, trở thành khả ái". 


"— Khổ hạnh, chư Tôn giả, không phải trống rỗng, 
Phạm hạnh (quý vị) không phải không hiệu quả. Chư Tôn 
giả, hãy từ bỏ tâm oán hận đối với ta". 

"— Có tâm oán hận nào đối với Tôn giả, chúng tôi sẽ 
bỏ. Tôn giả là ai ?" 

"— Chư Tôn giả có nghe nói đến ân sĩ Asita Devala 
không ?" 


li 


_ Thưa có nghe, Tôn giả". 

"— Chư Tôn giả, vị ấy là ta". 

Rồi này Assalayana, bảy ân sĩ Bà-la-môn đến đảnh lễ 
ân sĩ Asita Devala. Rồi ân sĩ Asita Devala nói với bảy ấn sĩ 
Bà-la-môn: 

"— Chư Tôn giả, tôi có nghe như sau: "Trong khi bảy 
vị ân sĩ Bà-la-môn thảo luận tại am thất bằng lá trong khu 
rừng, ác tà kiến như sau khởi lên: Chỉ có Bà-la-môn là giai 
cấp tôi thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà-la-môn 
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màu da trắng, giai cấp khác màu da đen. Chỉ có Bà-la-môn 
là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà-la-môn không được như 
vậy. Chỉ có Bà-la-môn là con chính thống Phạm thiên, sanh 
ra từ miệng Phạm thiên, do Phạm thiên sanh, do Phạm 
thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm thiên". 


"— Thưa vâng, Tôn giả". 


"— Nhưng chư Tôn giả, chư tôn giả có biết mẹ sanh 
của họ chỉ giao hợp với các Bà-la-môn, không với phi Bà- 
la-môn ?” 


"— Thưa không vậy, Tôn giả”. 


"— Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biệt mẹ sanh 
của họ, cho đến bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với các 
Bà-la-môn, không với phi Bà-la-môn ?” 


"— Thưa không vậy, Tôn giả". 


"— Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biệt cha sanh 
của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà-la-môn không với phi 
nữ Bà-la-môn ?" 


"— Thưa không vậy, Tôn giả" 


"—~ Nhưng chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết cha sanh 
của họ, cho đến bảy đời tô phụ của họ chỉ giao hợp với các 
nữ Bà-la-môn, không với phi Bà-la-môn ?" 


"— Không phải vậy, Tôn giả". 


"— Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết nhập thai là như 
thế nào ?" 
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"— Thưa Tôn giả, chúng con biết nhập thai như thế 
này. Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải trong 
thời (có thể thọ sanh), hương âm (gandhabha) phải hiện 
hữu, ba sự như vậy có hòa hợp, nhập thai mới thành tựu". 


"— Chư Tôn giả, chư Tôn giả có biết hương ấm ấy là 
Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Vessa, hay Sudda ?” 


"— Thưa Tôn giả, chúng tôi không biết hương ấm ấy 
là Khattiya, hay Bà-la-môn, hay Vessa, hay Sudda". 


— Chư Tôn giả, sự tình là như vậy, chư Tôn giả có 
biết chư Tôn giả là ai không ?" 


"— Thưa Tôn giả, sự tình là như vậy, chúng tôi không 
có biết chúng tôi là ai". 

Này Assalayana, bảy vị ân sĩ Bả-la-môn ấy bị ẩn sĩ 
Asita Devala, chất vẫn, cật vẫn, nạn vẫn về vấn đề sanh 
chủng (jativada) của họ, không có thể ứng đáp được. Làm 
sao nay Ông bị ta chất vấn, cật vấn, nạn vấn về vẫn đề 
sanh chủng của Ông lại có thể ứng đáp được, khi Ông 
cùng một Đạo sư với họ và không có Punna, người biết sử 
dụng thìa đô sữa (làm lễ tế tự). 

Khi được nói vậy, thanh niên Assalayana bạch Thế 
Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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94. KINH GHOTAMUKHA 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Udena trú ở BaranasI (Ba-la-nal), tại 
rừng xoài Khemiya. Lúc bấy giờ Bà-la-môn Ghotamukha 
đến tại Baranasi có một vài công việc. Rồi Bà-la-môn 
Ghotamukha tản bộ du hành và đi đến rừng xoài Khemiya. 
Lúc bấy giờ Tôn giả Udena đang đi kinh hành ở giữa trời. 
Rồi Bà-la-môn Ghotamakha đi đến Tôn giả Udena, sau khi 
đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Tôn giả 
Udena, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu liền nói với Tôn giả Udena đang đi kinh hành: 

- Thưa Tôn giả Sa-môn, không có một sự xuất gia 
đúng pháp. Hình như đối với con: vì không thấy một Tôn 
giả như Ngài, hay ở đây pháp (ấy) là gì 2 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udena từ chỗ kinh hành 
bước xuống, đi vào trong tỉnh xá (vihara), rồi ngồi xuống 
trên chỗ đã soạn sẵn. Bà-la-môn Ghotamukha cũng từ chỗ 
kinh hành bước xuống, vào trong tinh xá rồi đứng một bên. 
Tôn giả Udena nói với Bà-la-môn Ghotamukha đang đứng 
một bên: 

— Này Bà-la-môn, đây có những ghế ngồi. Nếu muốn, 
hãy ngồi xuống. 


— Trong khi chúng con đến với Tôn giả Udena, chúng 
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con không ngôi. Làm sao người như con lại nghĩ đên ngôi 
xuông, trước khi được mời. 


Rồi Bà-la-môn Ghotamukha lấy một ghế thấp khác 
rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Ghotamukha nói với Tôn giả Udena: 


— Này Bà-la-môn, nếu Ông tán đồng những gì ta tán 
đồng, và bài bác những gì cần phải bài bác, và có điều gì ta 
nói mà Ông không biết. Ở đây, Ông có thể hỏi thêm ta: 
"Thưa Tôn giả Udena, cái này là thế nào ? Ý nghĩa cái này 
là gì ?" Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây sẽ có cuộc nói 
chuyện giữa chúng ta. 


— Con sẽ tán đồng những gì Tôn giả Udena tán đồng, 
và bài bác những øì cần phải bài bác. Và có điều gì Tôn giả 
Udena nói mà con không biết. Ở đây, con có thê hỏi thêm 
Tôn giả Udena: "Tôn giả Udena, cái này là thế nào ? Ý 
nghĩa cái này là gì ?" Sau khi sắp đặt như vậy, ở đây mong 
sẽ có cuộc nói chuyện giữa chúng ta. 


- Này Bà-la-môn, ở đây có bốn hạng người này có 
mặt ở trên đời. Thê nào là bôn ? 


- Ở đây, này Bà-lamôn có người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm tự hành khổ mình. 


- _ Ở đây, này Bà-la-môn, có người hành khô người, 
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chuyên tâm hành khổ người. 


- _ Ở đây, này Bà-la-môn, có người vừa tự hành khô 
mình, chuyên tâm hành khô mình, vừa hành khô 
người, chuyên tâm hành khô người. 


- _ Ở đây, này Bà-la-môn, có người vừa không hành 
khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa 
không hành khô người, không chuyên tâm hành 
khổ người. Người ấy không hành khổ mình, 
không chuyên tâm hành khổ mình, không hành 
khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, 
ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, 
cảm thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú 
vào Phạm thê. 


œ Này Bà-la-môn, bốn hạng người này, hạng người nào 
được tâm Ông thích ý nhất 2 


— Thưa Tôn giả Udena, hạng người tự hành khổ mình 
chuyên tâm tự hành khổ mình; hạng người này, tâm con 
không thích ý. 


Thưa Tôn giả Udena, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người, hạng người này, tâm con 
không thích ý. 

Thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa tự hành khổ 
mình, chuyện tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người; hạng người này, tâm con 
không thích ý. 
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Thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa không tự hành 
khổ mình, không chuyên tâm tự hành khổ mình, vừa không 
hành khô người, không chuyên tâm hành khổ người; hạng 
người không tự hành khổ mình, không hành khổ người, 
ngay trong hiện tại, không có tham dục, tịch tịnh, cảm thấy 
mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể, hạng 
người này, tâm con thích ý. 


— Này Bà-la-môn, vì sao tâm Ông không thích ý ba 
hạng người này ? 


— Thưa tôn giả Udena, hạng người tự hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, hạng người này hành khổ 
mình, hành hạ mình, trong khi tự ao ước lạc, yêm ly khổ. 
Do vậy, tâm con không thích ý hạng người này. 


Thưa Tôn giả Udena, hạng người hành khổ người, 
chuyên tâm hành khổ người; hạng người này hành khổ 
người khác, hành hạ ngừơi khác, trong khi người khác ao 
ước lạc, yêm ly khổ. Do vậy, tâm con không thích ý hạng 
người này. 


Thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa hành khổ mình, 
chuyên tâm hành khổ mình, vừa hành khổ người, chuyên 
tâm hành khổ người; hạng người này hành khổ, hành hạ 
mình và người khác, trong khi mình và người khác ao ước 
lạc, yêm ly khổ. Do vậy, tâm con không thích ý hạng người 
này. 

Nhưng thưa Tôn giả Udena, hạng người vừa không 
hành khổ mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa 
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không hành khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, 
hạng người này không hành khổ mình, không hành khổ 
người, ngay trong hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm 
thấy mát lạnh, cảm giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. 
Do vậy, tâm con thích ý hạng người này. 


- Này Bà-la-môn, có hai hội chúng này. Thế nào là 
hai ? 


- _ Ở đây, này Bà-la-môn có hội chúng vì tham đắm 
châu báu và đồ trang sức, tìm cầu Vợ con, tìm cầu 
đầy tớ nam, đầy tớ nữ, tìm cầu ruộng đất, tìm cầu 
vàng bạc. 


- Ở đây, này Ba La Môn, lại có hội chúng, không 
tham đắm châu báu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, 
từ bỏ đầy tớ nam, đây tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ 
bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
ø1a đình. 


Này Bà-la-môn, hạng người vừa không hành khô 
mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành 
khổ người, không chuyên tâm hành khổ người, hạng người 
không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể. Này Bà-la-môn, 
trong hội chúng nào Ông thấy phần lớn hạng người này: 
trong hội chúng tham đắm châu báu và đồ trang sức, tìm 
cầu vợ con, tìm câu đẩy tớ nam, đây tớ nữ, tìm cầu ruộng 
đất, tìm cầu vàng bạc, hay là trong hội chúng không tham 
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đắm châu bảu và đồ trang sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đây tớ 
nam, đây tớ nữ, từ bỏ ruộng đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, 
từ bỏ gia đình, sống không gia đình ? 


— Tôn giả Udena, hạng người vừa không hành khô 
mình, không chuyên tâm hành khổ mình, vừa không hành 
khổ người, không chuyện tâm hành khô người; hạng người 
không hành khổ mình, không hành khổ người, ngay trong 
hiện tại không tham dục, tịch tịnh, cảm thấy mát lạnh, cảm 
giác lạc thọ, tự ngã trú vào Phạm thể; hạng người này, 
trong hội chúng không tham đăm châu báu, và đồ trang 
sức, từ bỏ vợ con, từ bỏ đây tớ nam, đây tớ nữ, từ bỏ ruộng 
đất, từ bỏ vàng bạc, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, trong hội chúng ấy con thấy phần lớn hạng người 
này. 

- Nhưng này Bà-lamôn, nay Ông vừa mới nói: 
"Chúng con biết như sau, thưa Tôn giả Sa-môn, không có 
một sự xuất gia đúng pháp. Hình như đối với con: vì không 
thấy một Tôn giả như Ngài hay ở đây pháp ấy là gì ?" 


— Thưa Tôn giả Udena, thật sự lời nói ẫy có lợi ích 
cho con. Có một sự xuất gia đúng pháp. Ở đây, đối với 
con là như vậy, và mong Tôn giả Udena chấp trì con là như 
vậy. Bốn hạng người được Tôn giả Udena nói một cách 
văn tắt, không giải thích rộng ra, lành thay, nếu được Tôn 
giả Udena khởi lòng từ phân tích rộng rãi cho con bốn 
hạng người này. 


— Này Bà-la-môn, vậy hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta 
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Sẽ nÓI. 
— Thưa vâng, Tôn giả. 
Bà-la-môn Ghotamukha vâng đáp Tôn giả Udena. 
Tôn giả Udena nói như sau: 


— Và này Bà-la-môn, thế nào là người tự hành khổ 
mình, chuyên tâm hành khổ mình 2 


Ở đây, này Bả-la-môn, có người sống lõa thể, sống 
phóng túng, không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất 
thực không chịu bước tới, đi khất thực không chịu đứng 
một chỗ, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn 
dành riêng, không nhận mời đi ăn, không nhận (đồ ăn) từ 
nơi miệng nồi, không nhận từ nơi miệng chảo, không nhận 
tại ngưỡng cửa, không nhận giữa những cậy gậy, không 
nhận giữa những cối giã gạo, không nhận từ hai người 
đang ăn, không nhận từ người đàn bà có thai, không nhận 
từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận từ người đàn 
bà đang (giao cấu) với người đàn ông, không nhận đồ ăn đi 
quyên, không nhận tại chỗ có chó đứng, không nhận tại 
chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống rượu nấu, 
rượu men. VỊ ẫy chỉ nhận ăn tại một nhà, hay chỉ nhận ăn 
một miếng, hay vị ấy chỉ nhận ăn tại hai nhà, hay chỉ nhận 
ăn hai miếng. Hay vị ấy chỉ nhận ăn tại bảy nhà, hay vị ấy 
chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, 
nuôi sống chỉ với hai bát... nuôi sống chỉ với bảy bát. Vị ấy 
chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa... bảy ngày một 
bữa... (như kinh Kandaraka số 51, trang 17, I8) 
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Khi được nói vậy, Bà-la-môn Ghotamukha nói với 
Tôn giả Udena: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Udena ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Udena ! Thưa Tôn giả Udena, như người 
dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra 
những gì bị che kín, chỉ đường cho những người đi lạc 
hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có 
mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, (Chánh) pháp đã được Tôn 
giả Udena dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Con 
xin quy y Tôn giả Udena, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ- 
kheo. Mong Tôn giả Udena nhận còn làm cư sĩ, từ này cho 
đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 


— Này Bà-la-môn, chớ có quy y với ta. Hãy quy y với 
Thế Tôn, bậc mà ta đã quy y. 

— Thưa Tôn giả Udena, nay Tôn giả Gotama, bậc A- 
la-hán, Chánh Đẳng Giác ở tại đâu ? 


— Thưa Tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe Tôn 
giả Gotama ở cách mười do-tuần (yojana), chúng con sẽ đi 
mười do-tuần ấy để được yết kiến Tôn giả Gotama, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác. Thưa Tôn giả Udena, nếu chúng 
con được nghe Tôn giả Gotama ở cách hai mươi do-tuân... 
(như trên)... ba mươi do-tuần, bốn mươi do-tuần, năm 
mươi do-tuần, chúng con sẽ đi năm mươi do-tuần để được 
yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thưa 
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Tôn giả Udena, nếu chúng con được nghe Tôn giả Gotama 
ở cách một trăm do-tuần (yojana), chúng con sẽ đi một 
trăm do tuần để được yết kiến Tôn giả Gatama, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác. 


Thưa Tôn giả Udena, vì Tôn giả Gotama đã nhập 
Niết-bàn, chúng con xin quy y Tôn giả Gotama đã nhập 
Niết-bàn, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. Mong Tôn 
giả Udena nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
con trọn đời quy ngưỡng. 


Thưa Tôn giả Udena, vua nước Anga có cúng dường 
cho con một bố thí thường xuyên hằng ngày, nay con xin 
cúng dường Tôn giả Udena bồ thí thường xuyên ấy. 


— Này Bà-la-môn, vua nước Anga cúng dường thường 
xuyên hằng ngày cho Ông là bao nhiêu ? 


- Thưa Tôn giả Udena, năm trăm Kahapana (đồng 
tiền vàng). 


— Này Bà-la-môn, ta không được phép nhận vàng 
và bạc. 


— Nếu Tôn giả Udena không được phép nhận vàng và 
bạc, con sẽ cho làm một tinh xá cho Tôn giả Udena. 


— Con lại càng bội phần hân hoan, hoan hý, thỏa mãn 
với Tôn giả Udena, khi Tôn giả khuyến khích con cúng 
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dường chúng Tăng. Thưa Tôn giả Udena, với bố thí thường 
xuyên này và với bố thí thường xuyên khác về sau, con sẽ 
cho xây dựng một giảng đường cho chúng Tăng ở 


Pataliputta. 
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95. KINH CANKI 
(Cankisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala cùng 
với Đại chúng Tý-kheo, và đi đến một làng Bà-la-môn của 
dân chúng Kosala, tên là Opasada. Thế Tôn trú tại 
Opasada, tại rừng chư Thiên (Devavana), rừng cây sala 
(salavana), phía Bắc làng Opasada. Lúc bấy giờ, Bà-la-môn 
Canki trú ở Opasada, một chỗ dân cư đông đúc, cây cỏ, ao 
nước, lúa gạo phì nhiêu, một vương địa do vua Pasenadl, 
vua nước Kosala cấp, một ân tứ của vua, một tịnh ấp. Các 
Bà-lamôn gia chủ ở Opasada được nghe: "Sa-môn 
Gotama... (như kinh Ratthapala, số 82, trang 497-498 thay 
chữ Thullakotthita bằng chữ Opasada)... được yết kiến một 
vị A-la-hán như vậy". Rồi các Bà-la-môn gia chủ ở 
Opasada, từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada 
và đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư Thiên, rừng cây sala. Lúc 
bấy giờ, Bà-la-môn Canki đi lên trên lầu để nghỉ trưa. Bả- 
la-môn Canki thấy các Bà-la-môn gia chủ ở Opasada từng 
đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada và đi đến ngõ 
phía Bắc rừng chư Thiên, rừng cây sala. Thấy vậy, Bà-la- 
môn CankI bèn gọi người gác cửa: 

— Này người Gác cửa, vì sao các Bà-la-môn gia chủ ở 
Opasada từng đoàn, từng đoàn lũ lượt đi ra khỏi Opasada 


KINH TRUNG BỘ 1255 


và đi đến ngõ phía Bắc, rừng chư Thiên, rừng cây sala như 
vậy ? 

— Thưa Tôn giả CankIl, có Sa-môn Gotama, dòng họ 
Thích-ca, xuất gia từ gia tộc Thích-ca đang du hành trong 
nước Kosala... (như kinh Ratthapala số 82, trang 497) Phật, 
Thế Tôn. Nay những người ấy đi đến yết kiến Tôn giả 
Gotama. 


- Này người Gác cửa, hãy đi đến các Bà-la-môn gia 
chủ ở Opasada, khi đến nơi, hãy nói với những Bà-la-môn 
gia chủ: "Bà-la-môn Canki có nói: "Này các Hiển giả, hãy 
chờ đợi. Bà-la-môn Canki sẽ tự thân hành đến yết kiến Sa- 
môn Gotama". 


Lúc bấy giờ, có khoảng năm trăm Bà-la-môn, từ 
nhiều địa phương khác nhau, đến tại Opasada vì một vài 
công vụ. Những Bà-la-môn nghe: "Bà-la-môn Canki sẽ đi 
yết kiến Sa-môn Gotama". Những Bà-la-môn ấy đến Bà-la- 
môn Canki, khi đến xong, liền thưa với Bà-la-môn Canki: 

— Có phải Tôn giả Canki sẽ đến yết kiến Sa-môn 
Gotama ? 

— Này các Hiền giả, đó là ý định của ta. Ta sẽ đến yết 
kiến Sa-môn Gotama. 

— Tôn giả Canki, chớ có đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. Thật không xứng đáng cho tôn giả Canki đến yết 
kiến Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng đáng cho Sa-môn 
Gotama đến yết kiến Tôn giả Canki. Lại nữa, Tôn giả 
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Canki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ không bị một vết nhơ 
nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ 
sanh. Vì Tôn giả Canki thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, 
huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị 
một vết nhơ nào, không bị một chỉ trích nào về vấn đề 
huyết thống thọ sanh. Do điểm này, thật không xứng đáng 
cho Tôn giả Canki đến yết kiến Sa-môn Gotama; trái lại, 
thật xứng đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiết Bà-la- 
môn CankI. 


Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà giàu có, đại phú, sung 
túc... (như trên)... Lại nữa, Tôn giả Canki là nhà phúng 
tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ 
nghỉ, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ 
năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về Thuận 
thế luận và Đại nhân tướng. Tôn giả Canki đẹp trai, khả ái. 
làm đẹp lòng người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuân 
tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. Tôn giả Canki 
có giới hạnh, trưởng thành trong giới hạnh, thành tựu sự 
trưởng thành trong giới hạnh. Tôn giả Canki thiện ngôn, 
dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa minh bạch, 
giọng nói không bập bẹ phều phào, giải thích nghĩa lý minh 
xác. Tôn giả Canki là bậc Tôn sư của hàng Tôn sư nhiều 
người, dạy ba trăm thanh niên Bà-la-môn tụng đọc chú 
thuật. Tôn giả Candi được vua Pasenadi xứ Kosala kính 
trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn 
giả Canki được Bà-la-môn Pokkarasati kính trọng, tôn 
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sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Tôn giả Canki 
sống ở Opasada, một địa phương dân chúng đông đúc, cỏ 
cây, ao nước phì nhiêu, lúa gạo sung túc, một vương lãnh 
địa, một tịnh thí địa, một ân tứ của vua Pasenadi nước 
Kosala. Vì rằng Tôn giả Canki sống ở Opasada... (như 
trên)... Do điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả 
Canki đến yết kiến Sa-môn Gotama; trái lại, thật xứng 
đáng cho Sa-môn Gotama đến yết kiết Tôn giả Canki. 


Nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki nói với những vị Bà- 
la-môn ây: 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện 
sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh 
cho đến bảy đời tô phụ, không bị một vết nhơ nào, 
không bị một dèm pha nào về vẫn đề huyết thống thọ 


sanh. Do điểm này thật không xứng đáng cho Sa- 
môn Gotama đến yết kiến chúng ta, trái lại, thật 
xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Sa-môn 
Gotama. 


- _ Này các Hiên giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia, 
từ bỏ rất nhiều vàng bạc, bỏ cả loại đang chôn dưới 
đất lẫn loại trên mặt đất. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama trong 
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tuôi thanh niên, tóc còn đen nhánh, trong tuổi trẻ đẹp 
của thời niên thiếu, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. 

- Này các Hiền giả, thật vậy Sa-môn Gotama, dầu 
song thân không đồng ý, khóc than, nước mắt thấm 
ướt cả mặt, vẫn cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. 


- _ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đẹp trai, 
khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù 
thắng, khôi ngô tuần tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu 
cao thượng. 


-_ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có giới 
hạnh, gìn giữ giới hạnh của bậc Thánh, có thiện đức, 
đầy đủ thiện đức. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama thiện 
ngôn, dùng lời thiện ngôn, nói lời tao nhã, ý nghĩa 
minh bạch, giọng nói không bập bẹ, phêu phào, giải 
thích nghĩa lý minh xác. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama là bậc 
Tôn sư các hàng Tôn sư của nhiều người. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã diệt 
trừ tham dục, đã diệt được mọi xao động của tâm. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama chủ 
trương về nghiệp, chủ trương về hành động, đặt 
trọng tâm vào chí thiện khi thuyết pháp với chúng 
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Bà-la-môn. 


- _ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia 
từ chủng tộc cao quý, từ dòng họ Sát-đế-ly thanh 
tịnh. 


- - Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama xuất gia 
từ chủng tộc khá giả, đại phú, tài sản sung mãn. 


- Này các Hiền giả, thật vậy, dân chúng băng ngàn 
vượt biển (băng qua nhiều địa phương, băng qua 
nhiều quốc độ) đến hỏi đạo Sa-môn Gotama. 


- _ Này các Hiền giả, thật vậy, có hàng ngàn Thiên nhân 
đến quy y Sa-môn Gotama. 


- - Này các Hiền giả, thật vậy, tiếng đồn tốt đẹp sau đây 
được truyền đi về Sa-môn Gotama: "Ngài là bậc Thế 
Tôn, A-la-hán, Chánh Đăng Giác, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhơn Sư, Phật, Thế Tôn". 

-_ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama có đầy 
đủ ba mươi hai tướng tốt của bậc Đại nhân. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, vua Seniya Bimbisara 
nước Magadha, cùng với vương tử, cung phi, thị 
tùng đều quy y Sa-môn Gotama. 

- Này các Hiền giả, thật vậy, vua Pasenadi nước 
Kosala, cùng với nương tử, cung phi, thị tùng đều 
quy y Sa-môn Gotama. 
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-_ Này các Hiên giả, thật vậy, Bà-la-môn PokkharasatI 
cùng với các con, vợ, thị giả đêu quy y Sa-môn 
Gotama. 


-_ Này các Hiền giả, thật vậy, Sa-môn Gotama đã đến 
Opasada, nay đang ở tại Opasada về phía Bắc 
Opasada, trong rừng chư Thiên, rừng cây sala. 
Những Sa-môn, Bà-lamôn nào đến ruộng làng 
chúng ta đều là khách của chúng ta. Đối với khách, 
chúng ta phải kính trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, 
kính lễ, trọng vọng. 


Này các Hiền giả, nay Sa-môn Gotama đã đến 
Opasada, hiện ở tại Opasada, về phía Bắc Opasada, trong 
rừng chư Thiên, rừng cây sala. Như vậy Sa-môn Gotama là 
khách của chúng ta. Và đã là khách, chúng ta phải kính 
trọng, tôn sùng, chiêm ngưỡng, kính lễ, trọng vọng. Do 
điểm này, thật không xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến 
yết kiến chúng ta, trái lại, thật xứng đáng cho chúng ta đến 
yết kiến Tôn giả Gotama. 


Này các Hiền giả, chỉ với một ưu điểm thôi, thật 
không xứng đáng cho Tôn giả Gotama đến yết kiến chúng 
ta; thật xứng đáng cho chúng ta đến yết kiến Tôn giả 


Gotama. Vậy tất cả chúng ta hãy đi đến yết kiến Tôn giả 
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Gotama. 


Rồi Bà-la-môn Canki, cùng với đại chúng Bà-la-môn 
đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời 
chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những người chào đón 
hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn đang ngồi và nói lên với những 
Bà-la-môn trưởng thượng những lời thân hữu về vấn đề 
này, vấn đề khác. Khi ấy có thanh niên Bà-la-môn tên 
Kapathika, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, mới có mười sáu tuôi, từ 
khi sanh, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa, lễ nghi, 
ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, 
thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về Thuận thế 
luận và Đại nhân tướng, thanh niên này đang ngồi giữa hội 
chúng ấy. Thanh niên này thỉnh thoảng cắt đứt cuộc đàm 
luận giữa Thế Tôn và các vị Bà-la-môn trưởng thượng. Rồi 
Thế Tôn khiến trách thanh niên Bà-la-môn Kapathika: 

- Hiền giả Bharadvaja, chớ có cắt ngang cuộc đàm 
luận của các Bà-lamôn trưởng thượng. Hiền giả 
Bharadvaja hãy chờ cho đến khi câu chuyện chấm dứt. 

Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Canki bạch Thế Tôn: 

— Tôn giả Gotama, chớ có khiến trách thanh niên Bà- 
lamôn Kapathika. Thanh niên Bà-lamôn Kapathika là 
Thiện nam tử. Thanh niên Bà-la-môn Kapathipa là bậc đa 
văn. Thanh niên Bà-la-môn Kapathika phát ngôn thiện xảo. 
Và thanh niên Bà-la-môn Kapathia là bậc có trí. Và thanh 
niên Bà-la-môn Kapathika có thể đàm luận với Tôn giả 
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Gotama trong vân đê này. 


Thế Tôn nghĩ như sau: "Thật sự thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika này đã thông hiểu ba tập Veda, và các Bà-la- 
môn tôn trọng người này”. Và thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika nghĩ như sau: “Khi nào Sa-môn Gotama lấy mắt 
nhìn con mắt ta, ta sẽ hỏi Sa-môn Gotama". 


Rồi Thế Tôn với tâm tư của mình biết được tâm tư 
của thanh niên Bà-la-môn Kapathika liền lấy mắt nhìn 
thanh niên Bà-la-môn Kapathika. Thanh niên Bà-la-môn 
Kapathika suy nghĩ: "Sa-môn Gotama chăm chú nhìn ta, 
vậy ta hãy hỏi Sa-môn Gotama một câu hỏi". Rồi thanh 
niên Bà-la-môn Kapathika bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, câu chú thuật (mantapadam) 
của các cô Bà-la-môn y cứ tiêng đồn, truyền thông và 
Thánh tạng. Và ở đây, các vị Bà-la-môn chấắc chăn đi đên 
kết luận: “Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là sai lâm". Œ 
đáy, Tôn giả Gotama đã nói gì ? 

— Nhưng này Bharadvaja, có một Bà-la-môn nào giữa 
các vị Bà-la-môn đã nói như sau: "Tôi biệt việc này, tôi 
thây việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là sai lâm”. 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 

— Nhưng này BharadvaJa, có một vị Tôn sư nào của 
các vị Bà-la-môn, cho đên vị Tôn sư của các vị Tôn sư trở 
lui cho đên bảy đời, các vị Đại Tôn sư đã nói như sau: "Tôi 
biệt việc này, tôi thây việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra 
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đều là sai lầm". ? 
— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Nhưng này Bharadvaja, thuở xưa những vị ẩn sĩ 
giữa các Bà-la-môn, những tác giả các chú thuật, những 
nhà tụng tán các chú thuật, đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm 
những Thánh cú mà nay những Bà-la-môn hiện tại cũng 
hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm. Như 
là Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggøl, 
Angrrasa, BharadvaJa, Vasettha, Kassapa, Bhagu, những vị 
ây đã nói như sau: "Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ 
đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm". ? 

— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy này BharadvaJa, không có một Bà-la-môn 
nào nói như vậy với một Bà-la-môn: “Tôi biệt việc này, tôi 
thây việc này. Chỉ đây là sự thật, ngoài ra đêu là sai lâm”. 


Không có một vị Tôn sư nào của các vị Bà-la-môn. một vị 
Đại Tôn sư, cho đên bảy đời. vị Đại Tôn sự đã nói như sau: 
"Tôi biết việc này, tôi thấy việc này. Chỉ đây là sự thật, 
ngoài ra đều là sai lầm". 

Thuở xưa những vị ân sĩ, giữa các Bà-la-môn, những 
tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật, đã 
hát, đã nói lên, đã sưu tầm những Thánh cú và nay, những 
Bà-la-môn hiện tại cũng đã hát lên, nói lên giống như các 
vị trước đã làm. Như là Attaka, Vamaka, Vamadeva, 
Vessamitta, Yamatagøl, Angirasa, BharadvaJa, Vasettha, 
Kassapa, Bhagu, những vị ấy không có nói như sau: 
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"Chúng tôi biết việc này, chúng tôi thấy việc này. Chỉ có 
đây là sự thật, ngoài ta đều là sai lầm". 

Vi như này, Bharadvdja, một chuỗi người mù ôm 
lưng nhau, người trước không thấy, người giữa cũng không 
thấy, người cuối cùng cũng không thấy. 


Cũng vậy, này Bharadvdja. Ta nghĩ răng, lời nói của 
các Bà-la-môn cũng giống như chuỗi người mù: người 
trước không thấy, người giữa cũng không thấy, người cuồi 
cùng cũng không thấy. 
® Này Bharadvdja, Ông nghĩ thế nào ? Sự kiện là như 

vậy, có phải lòng tin của các vị Bà-la-môn trở thành 
không có căn cứ ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không phải 
chỉ dựa trên lòng tin, các Bà-la-môn ở đây còn dựa trên 
điều nghe (tùy văn: anussava). 


— Trước hết, này Bharadvaja, Ông đi đến lòng tin, nay 
Ông nói đến tùy văn. 
> Này Bharadvaja, năm pháp này có hai quả báo ngay 


trong hiện tại. Thế nào là năm? Tín, tùy hý, tùy văn, 


cân nhắc suy tư các lý do, và chấp nhận quan điểm. Này 
BharadvaJa, năm pháp này có hai quả báo ngay trong 
hiện tại. 
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-_ Lại nữa này Bharadvaja, có điều được khéo tùy hỷ... 
(như trên) 

- _... được khéo tùy văn... (như trên) 

-_... được khéo cân nhắc suy tư... (như trên) 

-_... được khéo chấp nhận có thể là trống không, trống 
rỗng, hư vọng. Trái lại, có điều không được khéo 
chấp nhận có thê là thật, chân, không thay đổi. 

= Hộ trì chân lý, này Bharadvaja không đủ để một 
người có trí đi đến kết luận một chiều là: "Chỉ đây là 
sự thật, ngoài ra đều là sai lầm" 

s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là hộ 
trì chân lý ? Cho đến mức độ nào, chân lý được hộ trì ? 

Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. 


— Này Bharadvaja, nếu có người có lòng tỉn và nói: 
thật, ngoài ra đều là sai lầm'. Cho đến như vậy, này 
Bharadvaja, là sự hộ trì chân lý. Cho đến như vậy, chân lý 


được hộ trì. Và cho đến như vậy, chúng tôi chủ trương hộ 
trì chân lý. Nhưng ở đây, chưa phải là giác ngộ chân lý. 


Này Bharadvaja, nếu có người có lòng tùy hỷ... 
Này Bharadvaja, nếu có người có lòng tùy văn... 


Này BharadvaJa, nêu có người có sự cân nhắc suy tư 


KINH TRUNG BỘ 1266 


các lý do... 


Này Bharadvaja, nếu có người chấp nhận một quan 
điểm và nói: "Đây là sự chấp nhận quan điểm của tôi", 
người ấy hộ trì chân lý. Nhưng người ấy không đi đến kết 
luận một chiều: "Chỉ đây là sự thật, ngoài ra là sai lầm". 
Cho đến như vậy, này Bharadvaja, là hộ trì chân lý. Cho 
đến như vậy, này Bharadvaja, chúng tôi chủ trương hộ trì 
và cho đến như vậy, này Bharadvaja, chúng tôi chủ trường 
hộ trì chân lý. Nhưng ở đây chưa phải sự giác ngộ chân lý. 


— Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama là hộ trì 
chân lý. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, chân lý 
được hộ trì. Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama chúng 
con nhìn thấy hộ trì chân lý. 


s%* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là 
giác ngộ chân lý? Cho đến mức độ nào chân lý được 
giác ngộ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ 
chân lý? 


— Ở đây, này Bharadvaja, Tý-kheo sống gần một làng 
hay một thị trần. Một gia chủ hay con trai một gia chủ đi 
đến vị ấy và tìm hiểu vị ấy trong ba pháp, tức là tham 
pháp. sân pháp. si pháp. 

Người này nghĩ rằng: "Không hiểu vị Tôn giả ấy có 
tham ái hay không, do những tham ái này, tâm vị ấy bị chỉ 
phối đến nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", đầu không 
thấy vẫn nói: "Tôi thấy," hay xui khiến người khác có 
những hành động khiến người ấy không được hạnh phúc, 
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phải đau khổ lâu dài". Trong khi xem xét vị ấy, người này 

biết như sau: 
"Vị Tôn giả ấy không có những tham pháp, do 
những tham pháp này tâm vị ấy bị chi phối đến 
nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không 
thấy vẫn nói: "Tôi thấy"; hay xui khiến người 
khác có những hành động khiến người ấy không 
được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. 


- _ Thân hành của vị ấy là như vậy, khâu hành là như 
vậy, là hành động của một người không có lòng 
tham. 


- Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thăng, vượt 
ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp 
nhận; pháp ấy không thê do một người có lòng 
tham khéo giảng”. 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch không 
có những tham pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về 
các sân pháp: "Không hiểu vị Tôn giả ấy có sân pháp hay 
không, do những sân pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến 
nỗi dầu không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn 
nói: "Tôi thấy", hay xui khiến người khác có những hành 
động khiến người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ 
lâu dài". Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: 

"Tôn giả ấy không có những sân pháp, do những 


sân pháp này, tâm vị ây bị chi phôi đên nôi dâu 
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không biết vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy 
vẫn nói: "Tôi thấy", hay xui khiến người khác có 
những hành động, khiến người ấy không được 
hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài. 


- _ Thân hành của vị ấy là như vậy, khâu hành là như 
vậy, là hành động của một người không có lòng 
sân. 


- Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thăng, vượt 
ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp 
nhận, pháp ấy không thể do một người có lòng 
sân khéo giảng”. 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, không 
có những sân pháp, người kia lại xem xét thêm vị ấy về các 
s¡ pháp: "Không hiểu tôn giả ấy có si pháp hay không, do 
những sỉ pháp này, tâm của vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu 
không biết, vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy vẫn nói: 
"Tôi thấy", hay xui khiến người khác có hành động khiến 
người ấy không được hạnh phúc, phải đau khổ lâu dài". 
Trong khi xem xét vị ấy, người này biết như sau: 


- _ "Tôn giả ấy không có những si pháp, do những si 
pháp này, tâm vị ấy bị chi phối đến nỗi dầu không 
biết, vẫn nói: "Tôi biết", dầu không thấy, vẫn nói: 
"Tôi thấy", hay xui khiến người khác có những 
hành động khiến người ấy không được hạnh 
phúc, phải đau khô lâu dài. 
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- _ Thân hành của vị ấy là như vậy, khâu hành là như 
vậy, là hành động của một người không có lòng 
S1. 

- Còn Tôn giả ấy thuyết pháp, pháp ấy thâm sâu, 
khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, thù thắng, vượt 
ngoài luận lý suông, tế nhị, được người trí chấp 
nhận, pháp ấy không thể do một người có lòng sỉ 
khéo giảng”. 

Sau khi xem xét vị ấy và thấy vị ấy trong sạch, 
không có những sỉ pháp, người này sanh lòng tin đối 
với vị ấy. 

~ Với lòng tin sanh, người này đến gần, 

> Khi đến gần liền thân cận giao thiệp, 

> Do thân cận giao thiệp, nên lóng tai, 

—> Do lóng tai, người ấy nghe pháp, 

>> Sau khi nghe, liền thọ trì pháp, 

> Rồi tìm hiểu ý nghĩa các pháp được thọ trì; 

> Trong khi tìm hiểu ý nghĩa, các pháp được hoan 

hỷ chấp nhận; 


> Khi các pháp được hoan hỷ chấp nhận, ước muốn 
sanh, 


> Khi ước muôn sanh, liên cô găng, 


> Sau khi cô găng liên cân nhặc, 
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> Sau khi cân nhắc, người ây tỉnh cân. 


>> Trong khi tinh cần, người ấy tự thân chứng ngộ tối 
thượng chân lý, và khi thể nhập chân lý ấy với trí 
tuệ, người ấy thấy. 


Cho đến mức độ này, này Bharadvaja là sự giác ngộ 
chân lý, cho đến mức độ này, chân lý được giác ngộ, và 
cho đến mức độ này, chúng tôi chủ trương sự giác ngộ 
chân lý, nhưng như vậy chưa phải là chứng đạt chân lý. 

- Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là giác ngộ 
chân lý, cho đến như vậy, chân lý được giác ngộ, và cho 
đến như vậy chúng con thấy giác ngộ chân lý. 


s* Nhưng thưa Tôn giả Gotama, cho đến mức độ nào là 
chứng đạt được chán lý, cho đến mức độ nào chân lý 
được chứng đạt. Chúng con hỏi Tôn giả Gotama vỀ sự 
chứng đạt chân lý. 

— Này Bharadvaja, chính nhờ luyện tập, tu tập và 
hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Cho đến 
như vậy, này Bharadvaja, là chứng đạt chân lý, cho đến 
như vậy, chân lý được chứng đạt, cho đến như vậy, chúng 
tôi chủ trương sự chứng đạt chân lý. 


— Cho đến như vậy, thưa Tôn giả Gotama, là chứng 
đạt chân lý, cho đến như vậy chân lý được chứng đạt, và 
cho đến như vậy, chúng con thấy chứng đạt chân lý. 

s* Nhưng trong sự chứng đạt chân lý, thưa Tôn giả 
Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ? Chúng con hỏi 
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Tôn giả ŒGotama, trong sự chứng đạt chân lý, pháp nào 
được hành trì nhiễu ? 


— Trong sự chứng đạt chân lý, này BharadvaJa, tĩnh 
cần được hành trì nhiều. Nếu không tinh cần (theo đuổi) 
chân lý thì không thể chứng đạt chân lý. Nhưng nếu tinh 
cần thì chứng đạt được chân lý. Do vậy, trong sự chứng đạt 
chân lý, tỉnh cần được hành trì nhiều. 

— Trong sự tỉnh cần, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiêu ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, 
trong sự tỉnh cần, pháp nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự tinh cần, này BharadvaJa, sự cân nhắc 
được hành trì nhiều. Nếu không cân nhắc thì không thể tỉnh 
cần (theo đuổi) chân 


Z 


. Nêu có cân nhặc sẽ được tinh cân; 
do vậy. trong sự tinh cân, cân nhặc được hành trì nhiêu. 


— Trong sự cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 


được hành trì nhiêu ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, 
trong sự cân nhắc, pháp nào được hành trì nhiêu. 

— Trong sự cân nhăc, này Bharadvaja, cô găng được 
hành trì nhiêu. Nêu không cô găng thì không thê cân nhắc. 
Nhưng nêu có cô găng thì có cân nhắc; do vậy trong sự cân 
nhặc, thì cô găng được hành trì nhiêu. 

— Trong sự cô găng, Tôn giả Gotama, pháp nào được 
hành trì nhiêu ? Chúng con hỏi Tôn giả Gofama, trong sự 
có găng, pháp nào được hành trì nhiêu. 


— Trong sự cô găng này BharadvaJa, ước muôn được 
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hành trình nhiều. Nếu ước muốn đối với chân lý ấy không 
khởi lên thì không có cố găng. Vì ước muốn có khởi lên 
nên có cô găng, do vậy, trong sự cố gắng, ước muốn được 
hành trì nhiều. 


— Trong ước muốn, thưa Tôn giả Gotama pháp nào 
được hành trì nhiêu ? Chúng con muốn hỏi Tôn giả 
Gofama, trong tóc muốn, pháp nào được hành trì nhiêu. 


— Trong ước muốn, này Bharadvaja, hoan hỷ chấp 
nhận pháp được hành trì nhiều. Nếu không hoan hỷ chấp 
nhận pháp thì ước muốn không khởi lên. Vì có hoan hỷ 
chấp nhận pháp nên ước muốn khởi lên; do vậy, trong ước 
muốn, hoan hỷ chấp nhận pháp được hành trì nhiều. 


— Nhưng trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, thưa Tôn 
giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ? Chúng con 
hỏi Tôn giả Gotama, trong sự hoan hỷ chấp nhận pháp, 
pháp nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự hoan hÿ chấp nhận pháp, này Bharadvaja, 
tìm hiệu ý nghĩa được hành trì nhiều. Nếu không tìm hiểu ý 
nghĩa thì không hoan hỷ chấp nhận pháp. Và vì có tìm hiểu 
ý nghĩa nên có sự chấp nhận pháp; do vậy, trong sự hoan 
hỷ chấp nhận pháp, tìm hiểu ý nghĩa được hành trì nhiều. 

— Nhưng trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thưa Tôn giả 
Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ? Chúng con hỏi 
Tôn giả Gotama, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, pháp nào được 
hành trì nhiêu. 
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— Trong sự tìm hiểu ý nghĩa, này Bharadvaja, thọ trì 
pháp được hành trì nhiều. Nếu không có thọ trì pháp thì 
không tìm hiểu ý nghĩa. Và vì có thọ trì pháp, nên có tìm 
hiểu ý nghĩa; do vậy, trong sự tìm hiểu ý nghĩa, thọ trì pháp 
được hành trì nhiều. 


— Trong sự thọ trì pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiễu ? Trong sự thọ trì pháp, chúng 
con hỏi Tôn giả Gotama, pháp nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự thọ trì pháp, này Bharadvaja, nghe pháp 
được hành trì nhiều. Nếu không nghe pháp thì không có 
thọ trì pháp. Và do có nghe pháp nên có thọ trì pháp; do 
vậy, trong sự thọ trì pháp, nghe pháp được hành trì nhiều. 


— Trong sự nghe pháp, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiều ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, 
trong sự nghe pháp, pháp nào được hành trì nhiễu. 


— Trong sự nghe pháp, này BharadvaJa, lóng tai được 
hành trì nhiều. Nếu không có lóng tai thì không có nghe 
pháp. Và vì có lóng tai nên có nghe pháp; do vậy, trong sự 
nghe pháp, lóng tai được hành trì nhiều. 

— Trong sự lóng tai, thưa Tôn giả Gotama, pháp nào 
được hành trì nhiễu ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, 
trong sự lóng tai, pháp nào được hành trì nhiễu. 

— Trong sự lóng tai, này BharadvaJa, thân cận giao 
thiệp được hành trì nhiều. Nếu không có thân cận giao 
thiệp thì không có lóng tai. Vì có thân cận giao thiệp nên 
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có lóng tai; do vậy, trong sự lóng tai, thần cận giao thiệp 
được hành trì nhiêu. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, thưa Tôn giả 
Gotama, pháp nào được hành trì nhiều ? Chúng con hỏi 
Tôn giả Gotama, trong sự thân cán giao thiệp, pháp nào 
được hành trì nhiễu. 


— Trong sự thân cận giao thiệp, này Bharadvala, đi 
đến gần được hành trì nhiều. Nếu không đi đến gần thì 
không có thân cận giao thiệp. Và vì có đi đến gần nên có 
thân cận giao thiệp; do vậy, trong sự thân cận giao thiệp, đi 
đến gần được hành trì nhiều. 


— Trong sự đi đến gân, thưa Tôn giả Gotama, pháp 
nào được hành trì nhiều ? Chúng con hỏi Tôn giả Gotama, 
trong sự đi đến gần, pháp nào được hành trì nhiều. 


— Trong sự đi đến gần, này Bharadvaja, lòng tin được 
hành trì nhiều. Nếu lòng tin không sanh thì không đi đến 
gần. Và vì lòng tin không sanh nên có đi đến gần; do vậy, 
trong sự đi đến gần, lòng tin được hành trì nhiều. 


— Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về hộ trì chân lý. 
Tôn giả Gotama đã trả lời về hộ trì chân lý. Chúng con tùy 
hý và chấp nhận, và do vậy, chúng con hoan hỷ. 

Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về giác ngộ chân 
lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về giác ngộ chân lý. Chúng 
con đã tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về chứng đạt chân 
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lý. Tôn giả Gotama đã trả lời về chứng đạt chân lý. Chúng 
con tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hý. 


Trong sự chứng đạt chân lý, chúng con hỏi Tôn giả 
Gotama về pháp nào được hành trì nhiều. Trong sự chứng 
đạt chân lý, Tôn giả Gotama đã trả lời pháp nào được hành 
trì nhiều. Chúng con tùy hỷ và chấp nhận; do vậy, chúng 
con hoan hỷ. 


Chúng con đã hỏi Tôn giả Gotama về bất cứ điều gì, 
Tôn giả Gotama đã trả lời các điều ấy. Chúng con tùy hỷ 
và chấp nhận; do vậy, chúng con hoan hý. 


Thưa Tôn giả Gotama, xưa kia chúng con biết (sự 
phân biệt) như sau: "Và ai là những Sa-môn trọc đầu, tiện 
nô, hắc nô, sanh từ gót chân của Phạm thiên (2?) và ai là 
những người hiểu biết Chánh Pháp". Thật sự Tôn giả 
Gotama đã làm sống dậy nơi con lòng ái kính Sa-môn đối 
với các Sa-môn, lòng tin kính Sa-môn đối với các Sa-môn. 

Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu thay, 
Tôn giả Gotama ! ... (như trên)... Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn 
đời quy ngưỡng. 


KINH TRUNG BỘ 1276 


9ó. KINH ESUKARI 


(Esukarisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá Vệ), rừng 
Jetavana (Kỳ-đà-lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp 
Cô Độc). Rồi Bà-la-môn Esukari đi đến Thế Tôn, sau khi 
đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, và 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền 
ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên, Bà-la-môn 
Esukari bạch Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
bón loại phụng sự : chủ trương phụng sự cho Bà-la-môn, 
chủ trương cho Sát-đề-ly (Khattiya), chủ trương phụng sự 
cho Phệ-xá (Vessa: người buôn bán), chủ trương phụng sự 
cho Thủ-đà (Sudda: lao công). 
© Ö đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 

phụng sự cho Bà-la-môn như sau: 
— Bà-la-môn phụng sự cho Bà-la-môn; 
— hay Khattiya phụng sự cho Bà-la-môn; 


— hay Vessa phụng sự cho Bà-la-môn, 


hay Sudda phụng sự cho Bà-la-môn. 


Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
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trương phụng sự cho Bà-la-môn. 


© Ö đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
phụng sự cho Khattiya như sau: 


— Khatfiya phụng sự cho Khattiya; 
— hay Vessa phụng sự cho Khattiya; 
— hay Sudda phụng sự cho Khattiya. 


Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Khattiya. 


© Ö đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
phụng sự cho Vessa như sau: 


—_ Vessa phụng sự cho Vessa; 
— hay Sudda phụng sự cho Vessa. 


Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Vessa. 


© Ö đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
phụng sự cho Sudda như sau: 
— Sudda phụng sự cho Sudda. Vì răng không còn ai 
khác có thể phụng sự cho Sudda. 
Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương phụng sự cho Sudda. 
%% Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương bốn 
loại phụng sự này. Ở đây, Tôn giả Gotama có nói gì về 
vấn để này ? 
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— Nhưng này các Bà-la-môn, có phải tất cả mọi người 
ở đời đồng ý với các Bà-la-môn khi họ chủ trương bốn loại 
phụng sự này ? 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, không 
có sở hữu, khốn khổ, dẫu cho người không muốn, bị bắt 
nuốt miếng thịt: "Này người kia, Ông phải ăn miếng thịt 
này và Ông phải trả một số tiên". Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, dầu không được các Sa-môn, Bà-la-môn ấy chấp 
nhận, các Bà-la-môn chủ trương bốn loại phụng sự này. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói rằng, tất cả cần phải 
phụng sự. 


>> Nhưng này Bà-la-môn, Ta cũng không nói rằng, 
tất cả không cần phải phụng sự. 


=> Vì rằng, này Bà-la-môn, nếu có ai trong khi phụng 
sự, trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn, Ta 
không nói răng, người đó cần phải phụng sự. 


> Nhưng này Bà-la-môn , nếu có ai trong khi phụng 
sự, trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn. Ta 
nói răng, người đó cần phải phụng sự. 


© Và nếu này Bà-la-môn, có người hỏi vị Khattiya như 
sau: "Người phụng sự cho Ông, do nguyên nhân phụng 
sự này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn; hay 
người phụng sự cho Ông, do nguyên nhân phụng sự này 
trở thành tốt hơn, không trở thành xâu hơn ? Và như 
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vậy ông ở đáy cân phải được phụng sự bởi người 
nào ?” 


Vị Khattiya, này Bà-la-môn, nếu trả lời chân chánh 
cần phải đáp như sau: "Người nào phụng sự tôi, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì 
tôi không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào 
phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở BiênG tốt 
hơn, không xâu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi 


© Và này Bà-la-môn , nếu có người hỏi Bà-la-môn ... (như 
trên)... 


© Này Bà-la-môn, nêu có người hỏi Vessa... 


© Và này Bà-la-môn, nếu có người hỏi Sudda như sau: 
"Người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự 
này trở thành xấu hơn, không trở thành tốt hơn; hay 
người phụng sự cho ông, do nguyên nhân phụng sự này 
trở thành tốt hơn, không trở thành xấu hơn ? Và như 
vậy, ông ở đây cần phải được phụng sự bởi người nào?" 


Người Sudda, này Bà-la-môn, nếu trả lời chơn chánh 
cần phải đáp như sau: "Người nào phụng sự tôi, do nguyên 
nhân phụng sự này trở thành xấu hơn, không tốt hơn, thì tôi 
không cần người ấy phụng sự tôi. Nhưng nếu người nào 
phụng sự tôi, do nguyên nhân phụng sự này trở thành tốt 
hơn, không xấu hơn, thì tôi cần người ấy phụng sự tôi". 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì sanh 
trong một gia đình cao quý. 
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> Này Bà-la-môn, Ta không nói xấu hơn vì sanh 
trong một gia đình cao quý. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì nhan sắc 
thù thắng. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói xấu hơn vì nhan sắc 
thù thắng. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói tốt hơn vì tài sản 
thù thắng. 


> Này Bà-la-môn, Ta không nói xấu hơn vì tài sản 
thù thắng. 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người sanh trong một gia 
đình cao quý, sát sanh, lẫy của không cho, sống tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời 
phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến. Do vậy, Ta 
không nói tốt hơn vì sanh trong một gia đình cao quý. 


Ở đây, này Bả-la-môn có người sanh trong một gia 
đình cao quý từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ 
sống tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai 
lưỡi, từ bỏ nói lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không 
có tham tâm, không có sân tâm, có chánh kiến. Do vậy, Ta 
không nói trở thành xấu hơn vì sanh trong gia đình cao 
quý. 

Ở đây, này Bả-la-môn, có người với nhan sắc thù 
thắng... (như trên)... 


Ở đây, này Bà-la-môn, có người với tài sản thù thăng, 
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sát sanh, lấy của không cho... (như trên)... có tà kiến. Do 
vậy, Ta không nói trở thành tốt hơn vì có tài sản thù thắng. 

Ở đây, này Bả-la-môn, có người với tài sản thù thắng 
từ bỏ sát sanh... (như trên)... có chánh kiến. Do vậy, Ta 
không nói trở thành xấu hơn vì có tải sản thù thăng. 


> Này Bà-lamôn, Ta không nói tất cả cần phải 
phụng sự. 


> Nhưng này Bả-la-môn, Ta cũng không nói tất cả 
không cần phải phụng sự. 


—> Này Bà-la-môn, người nào phụng sự, do nguyên 
nhân phụng sự này, lòng tin được tăng trưởng, 
giới được tăng trưởng, sự nghe được tăng 
trưởng, bố thí được tăng trưởng, trí tuệ được 
tăng trưởng, Ta nói người ấy cần phải phụng 
sự. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế Tôn: 


s* 7mưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương bón 
loại tài sản, chủ trương tài sản của người Bà-la-môn, 


chủ trương tài sản của người Khattiya, chủ trương tài 
sản của người Vessa, chủ trương tài sản của người 
Sudda. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương tài sản của Bà-la-môn là khất thực. Nhưng 
khi người Bà-la-môn khinh thường tài sản khất thực, 
người ấy không làm bổn phận của mình và giống 
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như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản 
của Bà-la-môn. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương tài sản của Khattiya là cung và tên. Nhưng 
khi người Khattiya khinh thường tài sản cung và tên, 
người ấy không làm bổn phận của mình, và giống 
như người chăn bò lấy của không cho. Như vậy, thưa 
Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương tài sản 
của Khattiya. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương tải sản của Vessa là canh nông và nuôi bò. 
Nhưng khi người Vessa khinh thường tài sản canh 
nông và nuôi bò, người ấy không làm bổn phận của 
mình, và giống như người chăn bò lấy của không 
cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn 
chủ trương tải sản của Vessa. 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ 
trương tài sản của Sudda là lưỡi liềm và đòn gánh. 
Nhưng khi người Sudda khinh thường tài sản lưỡi 
liềm và đòn gánh, người ấy không làm bổn phận của 
mình và giống như người chăn bò lấy của không 
cho. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn, 
chủ trương tài sản của người Sudda. 


Các Bà-la-môn, thưa Tôn giả Gotama, chủ Irương 
bốn loại tài sản này. Ở đáy, Tôn giả Gotama nói gì về vân 
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để này ? 

— Này Bà-la-môn, có phải tát cả mọi người ở đáy 
đồng ý với các Bà-la-môn khi họ chủ trương bón loại tài 
sản này ? 


— Không có vậy, thưa Tôn giả Gotama. 


— Này Bà-la-môn, ví như một người nghèo nàn, không 
có sở hữu, khốn khổ, dẫu cho người đó không muốn, bị bắt 
nuốt miếng thịt: "Này người kia, Ông phải ăn miếng thịt 
này và Ông phải trả một số tiên". Cũng vậy, này Bà-la- 
môn, dầu không được các Bà-la-môn, Sa-môn ấy chấp 
nhận, các Bà-la-môn vẫn chủ trương bốn loại tài sản này. 


—> Này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản cho con người 
là Thánh pháp vô thượng. 

Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về 
phía cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ được 
chấp nhận tùy thuộc chỗ ấy. 

— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình 

Khattiya, thời được chấp nhận là Khattiya. 

— Nếu tự thê được sanh ra trong một gia đình Bà-la- 
môn, thời được chấp nhận là Bà-la-môn. 
— Nếu tự thê được sanh ra trong một gia đình Vessa, 


thời được chấp nhận là Vessa. 


— Nếu tự thể được sanh ra trong một gia đình Sudda, 
thời được chấp nhận là Sudda. 
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Này Bà-la-môn, như tùy thuộc duyên gì một ngọn lửa 
được đốt lên, thời ngọn lửa được chấp nhận theo duyên ấy. 


— Nếu do duyên củi, một ngọn lửa được đốt lên, thời 
ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa củi. 


— Nếu do duyên dăm bảo, một ngọn lửa được đốt 
lên, thời ngọn lửa ấy được chấp nhán là lửa dăm 
bào. 


— Nếu do duyên cỏ, một ngọn lứa được đốt lên, thời 
ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa cỏ. 


— Nếu do duyên phân bò, một ngọn lửa được đốt lên, 
thời ngọn lửa ấy được chấp nhận là lửa phân bò. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Ta chủ trương tài sản cho 
con người là Thánh pháp vô thượng. 


Trong khi nhớ đến gia hệ thuở xưa của mình về phía 
cha và mẹ, chỗ nào một tự thể sanh ra, thời sẽ được chấp 
nhận tùy thuộc chỗ ẫy. Nếu tự thê được sanh ra trong một 
gia đình Khattiya, thời được chấp nhận là Khattiya. Nếu tự 
thê được sanh ra trong một gia đình Bà-la-môn... trong một 
gia đình Vessa... trong một gia đình Sudda, thời được chấp 
nhận là Sudda. 


> Nhưng này Bà-la-môn, nếu một người từ một gia đình 
Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình 
nhờ pháp và luật được Như Lai tuyên thuyết, (người ấy) 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói 
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lời độc ác, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, 
không có sân tâm, có chánh kiến, người ấy thành tựu 
chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, nêu một người từ một gia đình Bà-la- 
môn... 


..từ một gia đình Vessa... từ một gia đình Sudda xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ pháp và luật 
được Như Lai tuyên thuyết (người ấy) từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lẫy của không cho... có chánh kiến, người ấy thành tựu 
chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn. Ông nghĩ thế nào ? Trong lập trường 
này, chỉ có người Bà-la-môn mới có thể tu tập từ tâm, 
không hận, không sân; người Khattiya không có thể được, 
người Vessa không có thể được, người Sudda không có thể 
được ? 


— Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thể trong lập 
trường này, tu tập từ tâm, không hận, không sân. Người 
Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Vessa 
cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Sudda cũng vậy, 
thưa Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, thưa Tôn giả 
Gotama, trong lập trường này đều có thể tu tập từ tâm, 
không hận, không sân. 


- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu một người từ gia 
đình Khattiya, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, người ấy nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, 
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từ bỏ sát sanh... (như trên)... có chánh kiến, người ấy thành 
tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Chỉ có người Bà- 
la-môn mới có thể lấy cào lưng và bột tắm, đi đến sông, và 
tăm rửa cho sạch đất và bụi; người Khaniya không thể 
được; người Vessa không thể được; người Sudda không thể 
được? 


— Thưa không phải vậy, Tôn giả Gotama. Người 
Khattiya, thưa Tôn giả Gotama, cũng có thể lấy cào lưng 
và bột tắm, đi đến sông và tắm rửa cho sạch đất và bụi, 
người Bà-la-môn cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người 
Vessa cũng vậy, thưa Tôn giả Gotama; người Sudda cũng 
vậy, thưa Tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, thưa Tôn 
giả Gotama, đều có thể lấy cào lưng và bột tắm đi đến sông 
và tăm rửa cho sạch đất và bụi. 


- Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu từ một gia đình 
Khattiya, có người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, người này nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, 
từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ấy được xem là thành 
tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Này Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình Bà-la- 
môn; này Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình Vessa; này 
Bà-la-môn, nếu một người từ gia đình Sudda, xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, người ấy nhờ pháp và 
luật do Như Lai tuyên thuyết, từ bỏ sát sanh... có chánh 
kiến, người ấy được xem là thành tựu chánh đạo, thiện 
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pháp. 

Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, nếu có vị 
vua Khattiya đã làm lễ quán đảnh, cho hội họp một trăm 
người thuộc nhiều chủng tánh khác nhau và nói: "Quý vị 
hãy đến đây, quý vị nào thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia 
đình Bà-la-môn, sanh ra từ hoàng tộc, hãy đem đến bộ 
phận trên của đồ quay lửa, bằng cây saka, hay cây sala, hay 
cây salala, hay cây chiên-đàn, hay cây sen, quay cho bật 
lửa và sức nóng hiện ra. Còn những người thuộc gia đình 
Chiên-đà-la (hạ tiện), thuộc gia đình săn băn, thuộc gia 
đình làm đồ tre, thuộc gia đình làm xe cộ, thuộc gia đình 
đồ phân, hãy đến đây, đem đến bộ phận trên của đồ quay 
lửa làm bằng gỗ máng chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng 
giặt đồ, hay củi khô từ cây y-la (elanda: cây thu đủ thầu 
dầu), và quay cho bật lửa và sức nóng hiện ra". 


Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào? Có phải chỉ có 
ngọn lứa được nhen lên và sức nóng được tạo ra fW người 
thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la-môn, sanh từ 
hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận của đồ quay lửa, làm 
bằng cây saka, hay cây sala, hay cây salala, hay cây chiên- 
đàn, hay cây sen, chỉ có lửa ấy mới có ngọn, mới có màu 
sắc, mới có ánh sáng, và chỉ có ngọn lửa ấy mới dùng được 
vào các công việc do lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen 
lên và sức nóng được tạo ra từ người thuộc gia đình hạ 
tiện, thuộc gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, 
thuộc gia đình làm xe có, thuộc gia đình đồ phân, sau khi 
đem đến bộ phận trên của đô quay lửa làm bằng gố máng 
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chó ăn, hay máng heo ăn, hay máng giặt đô, hay củi khô từ 
cây y-lan, lửa ấy không có ngọn, không có màu sắc, không 
có ánh sáng, và ngọn lửa ấy không có thể dùng được vào 
các công việc do lứa đem lại ? 


— Không phải vậy, thưa Tôn giả Gotama. Ngọn lửa 
được nhen lên, sức nóng được tạo ra, thưa Tôn giả Gotama, 
từ người thuộc gia đình Khattiya, thuộc gia đình Bà-la- 
môn, sanh từ hoàng tộc, sau khi đem đến bộ phận trên của 
đồ quay lửa, làm bằng cây saka hay cây sala, hay cây 
salala, hay cây chiên-đàn, hay cây sen, ngọn lửa ấy có 
ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, ngọn lửa ấy dùng được vào 
các công việc do lửa đem lại; còn ngọn lửa được nhen lên, 
và sức nóng tạo ra từ người thuộc gia đình hạ tiện, thuộc 
gia đình săn bắn, thuộc gia đình làm đồ tre, thuộc gia đình 
làm xe cộ, thuộc gia đình đồ phân, sau khi đem đến bộ 
phận trên của đồ quay lửa, làm bằng gỗ máng chó ăn, hay 
máng heo ăn, hay máng giặt đồ, hay. củi khô từ cây y-lan, 
lửa ấy cũng có ngọn, cũng có màu sắc, cũng có ánh sáng, 
và ngọn lửa ấy có thê dùng được vào các công việc do lửa 
đem lại. Thưa Tôn giả Gotama, tất cả ngọn lửa đều có 
ngọn, đều có màu sắc, đều có ánh sáng, tất cả loại lửa đều 
có thể dùng được vào các công việc do lửa đem lại. 


— Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu có người từ gia đình 
Khattiya xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, nhờ 
pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy từ bỏ sát 
sanh... có chánh kiến, người ấy được xem là thành tựu 
chánh đạo, thiện pháp. Nếu có người từ gia đình Bà-la- 
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môn... Nếu có người từ gia đình Vessa... Nếu có người từ 
gia đình Sudda, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình, nhờ pháp và luật do Như Lai tuyên thuyết, người ấy 
từ bỏ sát sanh... có chánh kiến, người ấy được xem là thành 
tựu chánh đạo, thiện pháp. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Esukari bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay Tôn giả Gotama !... Mong Tôn giả Gotama nhận con 
làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy 
ngưỡng. 
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97. KINH DHANANJANI 


(Dhananjanisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại Kalandakanivapa (chỗ nuôi 
dưỡng sóc). Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta đang du hành 
tại Dakkhinagiri (Nam Sơn) cùng với đại chúng Ty-kheo. 
Một vị Ty-kheo sau khi an cư mùa mưa ở RaJjagaha 
(Vương Xá) đi đến Dakkhinagiri đi đến Tôn giả Sariputta, 
sau khi đến nói lên với Tôn giả Sariputta, những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Rồi Tôn giả Sariputta 
nói với vị Tỷ-kheo ấy đang ngồi một bên: 

- Này Hiền giả, Thế Tôn có được không bệnh, mạnh 
khỏe không ? 

— Thưa Hiền giả, Thế Tôn không bệnh và được mạnh 
khỏe. 


— Thưa Hiền giả, còn chúng Tý-kheo có được không 
bệnh và mạnh khỏe không ? 


— Thưa Hiền giả, chúng Tỷ-kheo cũng không bệnh và 
được mạnh khỏe. 


- Ở đây, này Hiền giả, có Bà-lamôn tên là 
Dhananjani ở tại Tandulapala. Này Hiền giả, Bà-la-môn 
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DhananJani có được không bệnh và mạnh khỏe không ? 


— Thưa Hiền giả, Bà-la-môn Dhananjani cũng không 
bệnh và được mạnh khỏe. 


— Này Hiển giả, Bà-la-môn Dhanajani có được không 
phóng dật không ? 


— Thưa Hiền giả, làm sao Bà-la-môn Dhannajani có 
thê không phóng dật được ! Thưa Hiền giả, Bà-la-môn 
Dhananjani ÿ thế vua, bóc lột các Bà-la-môn gia chủ, ÿỷ thế 
các Bà-la-môn gia chủ, bóc lột vua. Người vợ trước của 
Bà-la-môn có thành tín, cưới từ một gia đình có thành tín 
đã từ trần. Người vợ sau không có thành tín và cưới từ một 
ø1a đình không có thành tín. 


— Này Hiền giả, thật là một tin không tốt lành ! Này 
Hiền giả, thật là một tin không tốt lành khi chúng ta được 
nghe Bà-la-môn Dhananjani phóng dật. Rất có thê chúng ta 
có dịp gặp Bà-la-môn Dhananjani, rất có thể sẽ có một 
cuộc đàm thoại. 


Rồi Tôn giả Sariputta sau khi ở tại Dakkhinagiri cho 
đến khi vừa ý, liền khởi hành đi Rajagaha (Vương Xá), 
tuần tự du hành và đến tại Vương Xá. Ở đây, Tôn giả 
Sariputta trú ở RaJagaha, Veluvana, tại Kalandakanivapa. 

Rồi Tôn giả Sariputta đắp y vào buổi sáng, cầm y bát, 
đi vào Vương Xá để khất thực. Lúc bấy giờ Bà-la-môn 
Dhananjani đang cho vắt sữa bò ở ngoài thành. Tôn giả 
Sariputta sau khi khất thực ở Vương Xá xong, sau buổi ăn, 
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trên con đường khất thực trở về, đi đến Bà-la-môn 
Dhananjani. Bà-la-môn Dhananjani thấy Tôn giả Sariputta 
từ xa đi tới, sau khi thấy, liền đi đến Tôn giả Sariputta, sau 
khi đến liền thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Hãy uông sữa này và chờ cho đên giờ ăn cơm. 


— Thưa vâng, Tôn giả. 


Bà-lamôn Dhananjam vâng đáp Tôn giả SarIputta. 
Rồi Bà-la-môn Dhananjani sau khi ăn sáng xong, liền đi 
đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến nói lên với Tôn giả 
Sariputta những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một 
bên. Tôn giả Sariputta nói với Bà-la-môn DhananJanIi đang 
ngồi một bên: 

— Này DhananJam, ông có không phóng dật không 2 


- Thưa Tôn giả Sariputta, làm sao chúng tôi có thể 
không phóng dật được, khi chúng tôi còn cha mẹ phải 
phụng dưỡng, còn vợ con phải nuôi dưỡng, còn đầy tớ, lao 
công phải nuôi dưỡng, còn có những trách nhiệm bạn bè 
thân hữu phải làm đối với bạn bè thân hữu, còn có những 
trách nhiệm bà con huyết thống phải làm đối với bà con 
huyết thống, còn có những trách nhiệm tân khách phải làm 
đối với tân khách, còn có những trách nhiệm tÔ tiên phải 
làm đối với tổ tiên, còn có những trách nhiệm Thiên thần 
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phải làm đôi với Thiên thân, còn có những trách nhiệm vua 
chúa phải làm đôi với vua chúa, lại còn thân này cân phải 
làm cho thỏa mãn và trưởng dưỡng Ì 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có 
người , làm các điều bất 
chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa ngục. 
Người ấy làm được gì khi nói: "Tôi vì vợ con đã làm các 
điều phi pháp, đã làm điều bất chánh. Chớ có để các địa 
ngục quân kéo tôi đến địa ngục". ? Hay vợ con người ấy có 
làm được gì khi nói: " (Chồng, cha tôi) vì chúng tôi đã làm 
các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. Chớ có để 


các địa ngục quân kéo (chôồng, cha tôi) đến địa ngục". ? 
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— Thưa không được, Tôn giả SarIputta. Các địa ngục 
quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có 
khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có 
người vì đầy tớ lao công làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh. Do nhân duyên làm các điều phi pháp, làm 
các điều bất chánh, các địa ngục quân kéo người ấy đến địa 
ngục. Người ấy làm được gì khó nói: "Tôi vì các đầy tớ lao 
công đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều bất chánh. 
Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa ngục". ? Hay 
các đầy tớ lao công có làm được gì khi nói: " (Chủ chúng 
tôi) vì chúng tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm các điều 
bất chánh. Chớ có để các địa ngục quân kéo (chủ chúng 
tôi) đến địa ngục”. ? 

— Thưa không được, Tôn giả SarIputta. Các địa ngục 
quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có 
khóc than. 


— Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có 


người PIN ịị cà: vi nà: cà; (ii 


cân thiệt...) dầu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có người 
vì các tân khách... (như trên với những thay đổi cần thiết)... 


dâu người ây có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có người 
vì tô tiên... (như trên với những thay đôi cần thiết)... dầu 
người ấy có khóc than. 
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Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Ở đây, có người 


vì chư Thiên ... (như trên với những thay đôi cần thiết)... 
dầu người ấy có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có người 
vì vua chúa... (như trên với những thay đổi cần thiết)... dầu 
người ấy có khóc than. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có người 
làm các điều 
phi pháp, làm các điều bất chánh. Do nhân duyên làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh này, các địa ngục 
quân kéo người ấy đến địa ngục. Người ấy làm được gì khi 
người ấy nói: "Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái 
thân, tôi đã làm các điều phi pháp, đã làm ra các điều bất 
chánh này. Chớ có để các địa ngục quân kéo tôi đến địa 
ngục”. ? Hay các người khác có làm được gì khi họ nói: 
"Vì làm cho thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân, người này 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh này. Chớ có 
để các địa ngục quân kéo nó đến địa ngục". 2 


— Thưa không được, Tôn giả SarIputta. Các địa ngục 
quân vẫn quăng người ấy xuống địa ngục, dầu người ấy có 
khóc than. 

— Này Dhananjani, Ông nghĩ thể nào ? Một người vì 
cha mẹ làm các điễu phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
một người vì cha mẹ làm các điễu đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, gỉ tốt đẹp hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm các 
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đẹp hơn, Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì cha mẹ làm 


đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành 
trì chơn chánh tốt đẹp hơn hảnh trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này Dhanan]jam, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể phụng dưỡng 
cha mẹ, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. 


Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Một người vì vợ 
con làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay một 
người vì vợ con, làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, ai tốt đẹp hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, một người vì vợ con làm 
các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không 
tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, một người vì vợ 
con làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, 
người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì 
đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi 
pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể nuôi dưỡng vợ 
con, không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Một người vì đầy tớ lao 
công làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay 
một người vì đầy tớ lao công làm các điều đúng pháp, làm 
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các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì đầy tớ lao công 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì đầy 
tớ lao công làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành 
trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi 
pháp, hành trì bất chánh. 


— Này DhananJanI, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể nuôi dưỡng 
đây tớ lao công, không làm các điều ác, làm được các thiện 
hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Một người vì 
bạn bè thân hữu làm các điều phi pháp, làm các điều bất 
chánh, hay là người vì bạn bè thân hữu làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vị bạn bè thân hữu 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy 
không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì bạn 
bè thân hữu làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành 
trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi 
pháp, hành trì bất chánh. 

— Này DhananJani, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể nuôi dưỡng 
bạn bè thân hữu, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Một người 
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vì bà con huyết thống làm các điều phi pháp, làm các điều 
bất chánh, hay một người vì bà con huyết thống làm các 
điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì bà con huyết 
thống làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người 
ây không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì 
bà con huyết thống làm các điều đúng pháp, làm các điều 
chơn chánh, người ấy tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, 
hành trì đúng pháp, hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành 
trì phi pháp, hành trì bất chánh. 


— Này Dhananjan, có những hành động khác, có 
nhân, đúng pháp, với những hành động này có thể nuôi 
dưỡng bà con huyết thống, không làm các điều ác, làm 
được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? 
Một người vì tân khách làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay một người vì tân khách làm các điều 
đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt 
đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì tân khách làm 
các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành 
trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này Dhanan]jam, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm các bốn 
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phận tân khách đối với tân khách, không làm các điều ác, 
làm được các thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế 
nào ? Một người vì tổ tiên làm các điều phi pháp, làm các 
điều bất chánh, hay người vì tổ tiên làm các điều đúng 
pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn ? 


- Thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt 
đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì tổ tiên làm 
các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành 
trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm được 
những trách nhiệm tổ tiên phải làm đối với các tô tiên, 
không làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này 
Dhananjani, Ông nghĩ thế nào ? Một người vì chư Thiên 
làm các điều phi pháp, làm các điều bất chánh, hay người 
vì chư Thiên làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn 
chánh, ai tốt đẹp hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì chư Thiên làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt 
đẹp hơn. Và thưa Tôn giả SarIputta, người vì chư Thiên 
làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người 
ây tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
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bất chánh. 


— Này Dhanan]jam, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm được các 
trách nhiệm chư Thiên, phải làm đối với chư Thiên, không 
làm các điều ác, làm được các thiện hành. Này Dhananjani, 
Ông nghĩ thế nào ? Người vì vua chúa làm các điều phi 
pháp, làm các điều bất chánh, hay người vì vua chúa làm 
các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, ai tốt đẹp 
hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm các 
điều phi pháp, làm các điều bất chánh, người ấy không tốt 
đẹp hơn. Và thưa Tôn giả Sariputta, người vì vua chúa làm 
các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người ấy tốt 
đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, hành 
trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì bất 
chánh. 


— Này DhananJani, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, có thể làm các trách nhiệm vua chúa phải làm 
đối với vua chúa, không làm các điều ác, làm được các 
thiện hành. Này Dhananjani, Ông nghĩ thế nào? Người vì 
làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân làm điều phi pháp, 
làm các điều bất chánh, hay là người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân, làm các điều đúng pháp, làm các 
điều chơn chánh, ai tốt đẹp hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì 
trưởng dưỡng cái thân làm các điều phi pháp, làm các điều 
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bất chánh, người ấy không tốt đẹp hơn. Và thưa Tôn giả 
Sariputta, người vì làm thỏa mãn, vì trưởng dưỡng cái thân 
làm các điều đúng pháp, làm các điều chơn chánh, người 
ây tốt đẹp hơn. Thưa Tôn giả Sariputta, hành trì đúng pháp, 
hành trì chơn chánh tốt đẹp hơn hành trì phi pháp, hành trì 
bắt chánh. 


— Này Dhanan]jami, có những hành động khác có nhân, 
đúng pháp, với những hành động này có thể làm thỏa mãn, 
trưởng dưỡng cái thân, không làm các điều ác, làm được 
các thiện hành. 


Bà-lamôn DhananJani hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả 
Sariputta dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 


Bà-la-môn Dhananjani sau một thời gian bị bệnh, khô 
đau, bị trọng bệnh. Rồi Bà-la-môn Dhananjani cho gọi một 
người khác: 


— Ông hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến, hãy nhân 
danh ta cúi đầu đảnh lễ chân thế Tôn và thưa: "Bạch Thế 
Tôn, Bà-la-môn DhananJami bị bệnh, khổ đau, bị bạo bệnh, 
xin cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn". Rồi Ông đi đến Tôn giả 
Sariputta, sau khi đến, hãy nhân danh ta cúi đầu đảnh lễ 
Tôn giả Sariputta, và thưa: "Thưa Tôn giả Sariputta, Bà-la- 
môn DhananJani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu 


đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa: "Tôn giả, lành thay nếu 


— Thưa vâng, Tôn giả. 
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Người ây vâng theo lời Bà-la-môn DhananJani, đi đền 
Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ chân Thế Tôn rồi ngồi xuống 
một bên. Ngôi xuông một bên, người ây bạch Thê Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn DhananJani bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


Rồi đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến đảnh lễ Tôn 
giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, Bà-la-môn DhananJani bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ Tôn giả SarIputta và 
thưa: "Thưa tôn giả, lành thay nếu Tôn giả Sariputta vì 
lòng từ bi thương xót, đi đến trú xá của Bà-la-môn 
DhananJan1". 


Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, cầm y bát đi đến trú xá Bà-la-môn 
DhananJani, sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta hỏi Bà-la-môn Dhananjani: 


— Ta mong, này Dhananjani, Ông có thê kham nhẫn; 
ta mong Ông có thể chịu đựng: ta mong khổ thọ được giảm 
thiểu, không có gia tăng, và sự giảm thiểu được rõ rệt, 
không có gia tăng ! 

— Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham 
nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của tôi gia 
tăng, không có giảm thiểu. Và sự gia tăng được rõ rỆt, 
không có giảm thiểu. 
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Thưa Tôn giả SarIputta, ví như một người lực sĩ chém 
đâu (một người khác) với một thanh kiếm sắc bén; cũng 
vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh khủng 
thôi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi 
không có thể kham nhãn, tôi không có thể chịu đựng. 
Những khổ thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự 
gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiểu. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người lực sĩ lấy 
một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đâu rồi siết 
chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, tôi bị cảm đau đầu 
một cách kinh khủng. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có 
thê kham nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Những khổ 
thống của tôi gia tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng 
được rõ rệt, không có giảm thiểu. 


Thưa Tôn giả Sariputta, ví như một người đồ tế thiện 
xảo hay đệ tử người đô tế cắt ngang bụng với con dao cắt 
thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, một ngọn 
gió kinh khủng cất ngang bụng của tôi, Thưa Tôn giả 
Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, tôi không có thê 
chịu đựng. Những thống khổ của tôi gia tăng, không có 
giảm thiêu, sự gia tăng được rõ rệt, không có giảm thiêu. 

Thưa Tôn giả Sariputta, ví nhự hai người lực sĩ, sau 


khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người ấy, 
đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng vậy, thưa Tôn 


giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân 


tôi. Thưa Tôn giả Sariputta, tôi không có thể kham nhẫn, 
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tôi không có thể chịu đựng. Những khổ thống của tôi gia 
tăng, không có giảm thiểu, sự gia tăng được rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 


— Thưa Tôn giả Sariputta, bàng sanh tốt hơn địa ngục. 


- Này Dhananjani, bàng sanh hay cảnh ngạ quỷ, chỗ 
nào tốt hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, cảnh ngạ quỷ tốt hơn bàng 


sanh. 


— Này Dhananjami, cảnh giới ngạ quỷ hay loài Người, 
chô nào tốt hơn ? 


— Thưa Tôn giả Sariputta, loài Người tốt hơn cảnh 
Ø1ới nøạ quỷ. 

— Này Dhananjaml, loài Người hay Tứ thiên vương 
thiên, chỗ nào tốt hơn ? 

— Thưa Tôn giả Sariputta, Tứ thiên vương thiên tốt 
hơn loài Người. 

— Này DhananJanl, 7T thiên vương thiên hay Tam 
thập tam thiên, chỗ nào tốt hơn ? 

— Thưa Tôn giả Sariputta, Tam thập tam thiên tốt hơn 
Tứ thiên vương thiên. 

— Này DhananJani, Tam thập tam thiên hay Dạ-ma 


Thiên, chỗ nào tốt hơn ? 
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— Thưa Tôn giả Sariputta, Dạ-ma thiên tốt hơn Tam 
thập tam thiên. 


é 


— Này Dhananjani, Dạ-ma thiên hay Đâu-suất-đà 
thiên (Tusita), chỗ nào tốt hơn ? 

— Thưa Tôn giả Sariputta, Đâu-Suất-đà thiên tốt hơn 
Dạ-ma thiên. 

— Này Dhananjani, Đâu-suất-đà thiên hay Hóa lạc 
thiên (Nimmanarati), chỗ nào tốt hơn ? 

— Thưa Tôn giả Sariputta, Hóa lạc thiên tốt hơn Đâu- 
suất-đà thiên. 

— Này DhananJanI, Hóa lạc thiên hay Tha hóa tự tại 
thiên, chỗ nào tốt hơn ? 

— Thưa Tôn giả Sariputta, Tha hóa tự tại thiên tốt hơn 
Hóa lạc thiên. 


— Tôn giả Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới”. Tôn giả 
Sariputta đã nói: "Phạm thiên giới". 

Rồi Tôn giả Sariputta suy nghĩ: "Các vị Bà-la-môn 
này rất ái luyễn Phạm thiên giới. Vậy ta hãy thuyết giảng 
con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên". 

- Này Dhananjani, ta sẽ thuyết giảng cho Ông con 
đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. Hãy nghe khéo tác 
ý, ta sẽ giảng. 
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— Thưa vâng. 


Bà-lamôn Dhananjan vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả Sariputta thuyết như sau: 


— Này Dhananjani, thế nào là con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên ? 


=> Ở đây, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú, biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, 
trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng 
khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm 
câu hữu với từ quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân. Này DhananJaml, như vậy là con đường 
đưa đến cọng trú với Phạm thiên. 

=> Lại nữa, này Dhananjani, vị Tỷ-kheo an trú biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với bi... an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với hỷ... an 
trú biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả, 
cũng vậy phương thứ hai cũng vậy phương thứ ba, 
cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, 
cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với 
tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận 
không sân. Này DhananJani, như vậy là con đường 
đưa đến cọng trú với Phạm thiên. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy nhân danh tôi cúi 
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đầu đảnh lễ Thế Tôn và thưa: "Bạch Thế Tôn Bà-la-môn 
DhananJani bị bệnh, khổ đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh 
lễ chân Thế Tôn". 

Rồi Tôn giả Sariputta, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cần phải chứng, sau khi an trú Bà-la-môn 
vào Phạm thiên giới thấp kém, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đi. Và Bà-la-môn DhananjamI, sau khi Tôn giả Sariputta ra 
đi không bao lâu, liền mệnh chung và được sanh lên Phạm 
thiên giới. 

Rồi Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Tỷ-kheo, dầu cho có những cảnh giới cao 
thượng hơn cần phải chứng, Sariputta sau khi an trú Bà-la- 
môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp kém, đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi. 

Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Bà-la-môn DhananJani bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 

— Này Sariputta, vì sao, dầu cho có những cảnh giới 
cao thượng hơn cần phải chứng, Ông sau khi an trú Bà-la- 
môn Dhananjani vào Phạm thiên giới thấp kém, đã từ chỗ 
ngồi đứng dậy và ra đi ? 

— Bạch Thế Tôn, con nghĩ như sau: "Những vị Bà-la- 
môn này rất luyến ái Phạm thiên giới". Do vậy con mới 
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thuyết giảng con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. 


— Và này Sariputta, BÑẾIÑØWW@WÖÕNÑWWWƒWW[ZẤfWWfộffW 


9S. KINH VASETTHA 
(Vasetthasuttam) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Icchanankala (Y-xa-năng-gia- 
la), tại khu rừng Icchanankala. Lúc bấy giờ có rất nhiều 
Bà-la-môn danh tiếng và giàu có trú tại Iecchanankala như 
Bà-la-môn (Cankl Bà-lamôn Tarukkha, Bà-lamôn 
PokkharasatIl, Bà-lamôn Janussoni, Bà-lamôn Todeyya 
cùng rất nhiều Bà-la-môn danh tiếng và giàu có khác. Rồi 
trong khi các thanh niên Bà-lamôn Vasetha và 
Bharadvaja đang tản bộ du hành, câu chuyện sau đây được 
khởi lên: "Thế nào là một vị Bà-la-môn ?" 


Thanh niên BharadvaJa nói như sau: 


— Nếu ai thiện sanh từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống 
thanh tịnh cho đến bảy đời tô phụ. không bị một vết nhơ 
nào, không bị một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ 
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sanh, như vậy là làm một vị Bà-la-môn. 
Thanh niên Vasettha nói như sau: 


— Nêu aI có giới hạnh và thành tựu các câm giới, như 
vậy là một vị Bà-la-môn. 


Thanh niên Bà-la-môn Bharadvaja không thể thuyết 
phục thanh niên Bà-la-môn Vasettha, và thanh niên Bà-la- 
môn Vasetha không thể thuyết phục thanh niên 
Bharadvaja. Rồi thanh niên Bà-la-môn Vasettha nói với 
thanh niên Bà-la-môn BharadvaJa: 


— Này BharadvaJa, Sa-môn Gotama này là Thích tử, 
xuất gia từ dòng họ Thích-ca, nay đang trú ở Icchanankala, 
tại khu rừng Icchanankala. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Tôn giả Gotama: "Đây là Thế Tôn... Phật, Thế 
Tôn". Này Tôn giả Bharadvaja, chúng ta hãy đến Sa-môn 
Gotama, sau khi đến hãy hỏi Tôn giả Gotama về nghĩa lý 
này, và Sa-môn Gotama trả lời như thế nào, chúng ta sẽ 
như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng. 


Thanh niên Bà-lamôn BharadvajJa vâng đáp thanh 
niên Vasettha. Rồi thanh niên Bà-lamôn Vasettha và 
Bharadvaja cùng đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một 
bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Vasettha 
dùng những bài kệ bạch Thế Tôn: 
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Chúng con cả hai người, 
Được tôn xưng, tự nhận, 
Là những bác thông thái 
Cả ba tập Vệ-đà. 

Con là đệ tứ Ngài, 
Pokkharasati, 

Còn vị thanh niên này, 
Đề tử Tarukkha. 

Ba Vệ-đà nói gì, 

Chúng con đêu thông đạt, 
Văn cú và văn phạm, 
Chúng con đêu thấu hiểu, 
Thuyết giảng và giải thích, 
Thật giống bác Đạo sư. 
Tôn giả Gotama, 

Giữa hai người chúng con 
Có sự tranh luận này, 

Về huyết thống thọ sanh. 
BharadvaJa nói: 

“Chính do sự thọ sanh". 
Con nói: “Do hành động, 
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Mới thành Bà-la-môn ”. 
Mong bác có Pháp nhãn, 
Hiểu cho là như vậy. 

Cả hai người chúng con, 
Không thể thuyết phục nhau. 
Chủng con đến hỏi Ngài, 
Bậc Chánh Giác tôn xưng. 
Như trăng được tròn đây, 
Quân chúng đến chấp tay, 
Đảnh lễ và chiêm ngưỡng. 
Cũng vậy, ở trong đời, 
Quân chúng đến đánh lễ, 
Gotama Tôn giả. 

Chủng con đến hỏi Ngài, 
Bậc Pháp nhãn thể gian, 
Bà-la-môn do sanh, 

Hay chính do hành động ? 
Chủng con không được biết, 
Hãy nói chúng con biết. 
Đức Thế Tôn bèn nói: 


Này Ông Vasetha, 
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Ta trả lời cho Ông, 
Thuận thứ và như thật, 
Sự phân loại do sanh, 
Của các loại hữu tình, 
Chính do sự sanh đẻ, 

Đo sanh, có đị loại. 

Hãy xem có và cây, 

Dầu chúng không nhận thức, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 

Hãy xem loại côn trùng, 
Bướm đêm, các loại kiến, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 

Hãy xem loại bốn chân, 
Loại nhỏ và loại lớn, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 

Hãy xem loài bò sát, 

Loại rắn, loại lưng đài, 


Chúng có tướng thọ sanh, 
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Do sanh, có đị loại. 

Hãy xem các loại cá, 

Loại sinh sống trong nước, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Da sanh, có đị loại. 

Hãy xem các loại chỉm, 
Loại có cánh trên trời, 
Chúng có tướng thọ sanh, 
Do sanh, có đị loại. 

Tùy theo sự thọ sanh, 
Chúng có tướng tùy sanh. 
Trong thể giới loài Người, 
Tướng sanh không có nhiêu, 
Không ở đầu mái tóc, 
Không ở tai, ở mắt, 

Không ở miệng, ở mũi, 
Không ở môi, ở mày, 
Không ở cổ, ở nách, 
Không ở bụng, ở lưng, 
Không ở ngực, ở vú, 


Không âm hộ, hành dâm. 
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Không ở tay, ở chân, 
Không ở ngón, ở móng, 
Không ở cô chân, về, 
Không ở sắc, ở tiếng. 
Không tướng, do tùy sanh, 
Tùy sanh, loại sai khác. 
Trên tự thân con người, 
Không có gì đặc biệt. 

Chỉ tùy theo danh xưng, 
Loài Người được kêu gọi. 
Đối người tự sinh sống. 
Chăn bò, lo ruộng đất, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là nông phu, 

Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống theo nghệ nghiệp, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là công thợ, 

Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống nghệ buôn bán, 


Vasettha hãy biết, 
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Kẻ ấy là thương nhân, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống hầu hạ người, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là nô bộc, 

Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống lấy của người, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là kẻ trộm, 

Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống nghệ cung tên, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là nhà bình, 
Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống nghề tế tự, 
Vasettha hãy biết, 

Kẻ ấy là tế quan, 

Không phải Bà-la-môn. 
Ai sống giữa loài Người, 
Thọ hưởng làng, quốc độ, 


Vasettha hãy biết, 
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Kẻ ấy là vua chúa, 
Không phải Bà-la-môn. 
Và Ta không có gọi, 

Kẻ ấy Bà-la-môn. 

Chỉ vì do thọ sanh, 

Dầu vị ấy cao sang, 
Dầu vị ấy giàu có, 
Nhưng còn ham thế lợi. 
Không tham lam thể lợi, 
Không chấp thủ sở hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Vị đoạn tận kiết sử, 
Không ai không sợ hãi, 
Siêu Việt mọi chấp frước, 
Thoát ly các hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 
Chánh danh Bà-la-môn. 
Cắt dây thừng, dây ách, 
Dây cương, cùng dây trói, 


Quăng đi cây chắn ngang, 
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Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Bậc sáng suốt, giác ngộ, 
Chánh danh Bà-la-môn. 

Ai không lỗi, chịu đựng, 
Nhiếc mắng cùng đánh trói, 
Trang bị với nhân lực, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Không phân nộ, giữ luật, 
Có giới hạnh không kiêu, 
Nhiếp phục, thân tối hậu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Như nước trên lá sen, 

Hội cải trên đỉnh nhọn, 
Không tham luyến dục vọng, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ai biết ngay đời này 

Khổ vì ngã đoạn tận, 


Gánh nặng được đặt XUÔng, 
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Xa lìa các hệ phược, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Tuệ thâm sâu, có trí 
Thiện xảo đạo phi đạo, 
Đích tối thượng đạt được, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không còn liên hệ, 

Cả tại gia, xuất gia, 
Không nhà trú, thiểu đục, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Bỏ gậy đối chúng sanh, 
Kẻ yếu cùng kẻ mạnh, 
Không giết, không hại ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Giữa kẻ thù, không thù, 
Giữa hung bạo, an tịnh, 


Giữa chấp thủ, không chấp, 
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Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Di, tham, sân, mạn, phú, 
Ai bỏ rơi được chúng, 
Như hột cải rơi khỏi. 
Đầu nhọn của mũi kim, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai dạy thật nhỏ nhẹ, 

Nói lên lời chơn thực, 
Không xúc chạm một ai, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Dài ngắn hay lớn nhỏ, 
Thanh tịnh hay bất tịnh, 
Ở đời vật dài ngắn, 

Lớn, nhỏ, tịnh, bắt tịnh, 
Không lấy vật không cho, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 


Với ai không tham cầu, 
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Đời này và đời sau, 

Từ bỏ mọi tham câu, 
Đoạn rời mọi hệ phược, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không có chấp tàng, 
Với trí đoạn nghỉ hoặc, 
Đạt nhập đáy bắt tử. 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ở đời ai vượt khỏi, 

Mọi buộc ràng thiện ác, 
Không sâu, không bụi uế, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai không uế, thanh tịnh, 
Không gợn, sáng như trăng, 
Hỷ, hữu được đoạn trừ, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 


Ái vượt qua hiểm lộ, 
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Ác lộ, luân hồi, sỉ, 

Vượt khỏi, đến bờ kia, 
Thiên tư, không dao động, 
Đoạn trừ mọi nghĩ hoặc, 
An tịnh, không chấp trước, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ở đời, bỏ dục VỌNg, 
Không nhà, sống xuất gia, 
Đoạn trừ dục và Hữu, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ở đi, bỏ tham ác, 

Không nhà, sống xuất gia, 
Đoạn trừ ác và hữu, 

Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai từ bỏ nhân ách, 

Vượt qua cả thiên ách, 
Đoạn trừ mọi ách nạn, 


Thoát ly mọi hệ phược, 
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Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Từ bỏ lạc, bất lạc, 

Thanh lương, không ÿ trú, 
Chiến thăng mọi thế giới, 
Bác anh hùng dũng mãnh, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ai biết thật hoàn toàn, 

Sự sanh diệt chúng sanh, 
Không tham trước, Thiện Thệ, 
Giác ngộ, đạt chánh giác, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Không biết chỗ sở thủ, 
Thiên, Nhân, Càn-thát-bà, 
Lạu hoặc được đoạn trừ, 
Bậc Ủng Cúng, La-Hán, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 


Ai không có chấp trước, 
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Đời trước, sau, đời này, 
Không chấp, không sở hữu, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Ngưu vương, bậc Tối thắng, 
Anh hùng, bác Đại sĩ, 

Bác Chỉnh phục, Bắt động, 
Tắm sạch, bậc Giác Ngộ, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 

Ai biết được đời trước, 
Thấy được thiện, ác thú, 
Đạt được sanh diệt đoạn, 
Kẻ ấy Ta mới gọi, 

Chánh danh Bà-la-môn. 
Điều thế giới cho gọi, 

Là "tên "' và "gia tộc ", 
Chỉ tục danh, thông danh, 
Danh từ khởi nhiều chỗ. 
Đã lâu đời chấp trước, 


Tà kiên của kẻ ngu, 
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Kẻ ngu tự tuyên bố, 
Bà-la-môn do sanh. 
Không phải do sanh đẻ, 
Được gọi Bà-la-môn, 
Không phải do sanh đẻ, 
Gọi phi Bà-la-môn. 
Chính do sự hành động 
Được gọi Bà-la-môn, 
Chính do sự hành động 
Gọi phi Bà-la-môn. 

Hành động làm nông phu, 
Hành động làm công thọ, 
Hành động làm lái buôn, 
Hành động làm nô bộc. 
Hành động làm ăn trộm, 
Hành động làm nhà bình. 
Hành động làm tế quan, 
Hành động làm vua chúa, 
Kẻ trí thấy hành động, 
Như thật là như vậy. 


Thấy rõ lý duyên khởi, 
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Biết rõ nghiệp dị thục, 

Do nghiệp, đời luân chuyển 
Do nghiệp, người luân hồi. 
Nghiệp trói buộc chúng sanh, 
Như trục xe quay bánh. 

Do khổ hạnh, Phạm hạnh, 
Tiết chế và chế ngự, 

Tác thành Bà-la-môn. 
Bà-la-môn như vậy, 

Mới thật là tối thượng, 

Ba Vệ-đà thành tựu, 

An tịnh, tái sanh đoạn, 
Vesettha nên biết, 

Kẻ ấy được Phạm thiên, 
Được Thiên chủ Sakka, 
Biết đến thật tường tận. 


Khi được nghe nói vậy, hai thanh niên Bà-la-môn 
Vasettha và Bharadvaja bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama !... chúng con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp, quy y Tăng. Mong Tôn giả Gotama 
nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, 
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chúng con trọn đời quy ngưỡng. 


99, KINH SUBHA 
(Subhasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tinh xá 
ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, thanh niên Bà-la-môn 
Subha Todeyyaputta trú ở SavatthI, tại nhà một gia chủ vì 
một vài công vụ. Thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta trú tại nhà gia chủ, nói với vị gia chủ ấy: 


— Này Gia chủ, tôi nghe như sau: "Savatthi không 
phải không có các bậc A-la-hán lui tới". Hôm nay chúng ta 
nên đến chiêm ngưỡng vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào? 

- Thưa Tôn giả, Thế Tôn hiện trú tại Savatthi, 
Jetavana, tịnh xá ông Anathapindika. Thưa Tôn giả, hãy đi 
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đên chiêm ngưỡng Thê Tôn ây. 


Rồi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng 
theo lời gia chủ ấy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Subha 
Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 

— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn đã nói như 
sau: “Người tại gia thành tựu chánh đạo thiện pháp. Người 
xuất gia không thành tựu chánh đạo thiện pháp”. Ở đáy, 
Tôn giả Gotama có nói gì ? 


— Này thanh niên Bà-la-môn, ÑÑÑƒƒTã€NWffffGWg 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta không tán thán tà đạo 
của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này Thanh niên Bà-la-môn, 


Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta tán thán chánh đạo 
của kẻ tại gia hay kẻ xuất gia. Này Thanh niên Bà-la-môn, 


— Thưa Tôn giả Gotama, do dịch vụ nhiễu, công tác 
nhiêu, tổ chức nhiễu, lao lực nhiễu, nên nghiệp sự của kẻ 
tại gia có quả báo lớn. Do dịch vụ ít, công tác Ít, tổ chức ít, 
lao lực ít nên nghiệp? sự của kẻ xuất gia không có quả lớn. 
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Ở đáy, Tôn giả Gotama, có nói gì ? 


>Này Thanh niên Bà-lamôn có nghiệp sự 
(Kammatthanam) với dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức 
lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả 
nhỏ. 


> Này Thanh niên Bà-la-môn có nghiệp sự với dịch vụ 
lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm 
thành tựu, làm đúng, sẽ có kết quả lớn. 


> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch vụ 
nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nêu làm 
hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 


> Này Thanh niên Bà-la-môn, có nghiệp sự với dịch vụ 
nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nêu làm 
thành tựu, làm đúng, sẽ có kêt quả lớn. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là nghiệp sự với 
dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm 
hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ ? - Này Thanh niên Bà-la- 
môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, công tác lớn, 
tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết 
quả nhỏ. 

Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp sự 
với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu 


KINH TRUNG BỘ 1329 


làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn ? - Này Thanh 
niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông nghiệp với dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực lớn, nếu làm thành tựu, 
làm đúng sẽ có kết quả lớn. 

Này Thanh niên Bà-la-môn, thể nào là nghiệp sự với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu 
làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ ? - Này Thanh niên 
Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công tác 
nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm hỏng, làm sai sẽ có 
kết quả nhỏ. 


Này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là nghiệp sự với 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu 
làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn ? - Này Thanh 
niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán với dịch vụ nhỏ, công 
tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu làm thành tựu, làm 
đúng sẽ có kết quả lớn. 
> Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán 
với dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn lao lực lớn, 
nếu làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Cũng vậy, này 
Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của một cư sĩ, dịch vụ 
lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn, nếu làm 
hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 

=> Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự nông 
nghiệp, dịch vụ lớn, công tác lớn, tổ chức lớn, lao lực 
lớn, nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 
Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của 
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một cư sĩ, dịch vụ lớn, công tác lớn, tô chức lớn, lao lực 
lớn, nêu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kêt quả lớn. 


>> ÿ¡ như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán, 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu 
làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. Cũng vậy, này 
Thanh niên Bà-la-môn, 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu 
làm hỏng, làm sai sẽ có kết quả nhỏ. 
>> /¡ như, này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự buôn bán, 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, nếu 
làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. Cũng vậy, 
này Thanh niên Bà-la-môn, nghiệp sự của người xuất 
gia, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tổ chức nhỏ, lao lực nhỏ, 
nếu làm thành tựu, làm đúng sẽ có kết quả lớn. 
— Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn chủ trương 
năm pháp tác phước, đắc thiện. 


— Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp được các Bà- 
la-môn chủ trương tác phước, đắc thiện, nếu Ông không 
thấy nặng nhọc, lành thay. Ông hãy nói về năm pháp ấy 
trong hội chúng này. 

— Thưa Tôn giả Gotama, không có nặng nhọc gì cho 
con, khi ở đây có vị như Tôn giả, đang ngồi hay các vị 
giống như Tôn giả. 

— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nói đi. 

— Chân thực, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ nhất, 
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các Bà-la-môn chủ trương pháp này tác phước, đắc thiện. 
Khô hạnh, thưa Tôn giả Gotama, là pháp thứ hai, các Bà- 
la-môn chủ trương pháp này tác phước, đắc thiện. Phạm 
hạnh, thưa Tôn giả Gotama là pháp thứ ba, các Bà-la-môn 
chủ trương pháp này tác phước, đắc thiện. Tung đọc, thưa 
Tôn giả Gotama, là pháp thứ tư, các Bà-la-môn chủ trương 
pháp này tác phước, đắc thiện. Thí xả, thưa Tôn giả 
Gotama, là pháp thứ năm, các Bà-la-môn chủ trương pháp 
này tác phước, đắc thiện. Thưa Tôn giả Gotama, các vị Bà- 
la-môn chủ trương năm pháp này tác phước, đắc thiện. Ở 
đây, Tôn giả Gotama có nói gì 2 

— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn ? Có một Bà- 
la-môn nào trong những Bà-la-môn đã nói như sau: "Sau 
khi chứng trì với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục 
của năm pháp này ?” 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn ? Có một Đạo 
sư nảo trong những Bà-la-môn, một Đại tôn sư, cho đến 
bảy đời Tôn sư, Đại tôn sư, vị ấy đã nói: "Sau khi tự mình 
chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết quả dị thục của 
năm pháp này". 2 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn ? Những vị tu 
sĩ thời cổ trong các Bà-la-môn, những vị sáng tác các thần 
chú, những vị trì tụng thần chú mà xưa kia những thần chú 
được hát lên, được trì tụng, được ngâm vịnh, và ngày nay 
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những vị Ba La Môn cũng hát lên, trì tụng và giảng dạy 
như các vị Atthaka, Vamaka, Vamadeva, Vessamita, 
Yamatagøl, Angirasa, Bharadvaja, Vesettha, Kassapa, 
Bhagu, những vị ấy đã nói như sau: "Sau khi tự chứng tri 
với thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của 
năm pháp này". ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. 


— Như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, không có một 
vị Bà-la-môn nào trong các vị Bà-la-môn đã nói như sau: 
"Sau khi tự chứng tri với thượng trí, tôi tuyên thuyết kết 
quả dị thục của năm pháp này". Không có một Đạo sư nảo 
trong các Bà-la-môn, một Đại tôn sư, cho đến bảy đời Tôn 
sư, Đại tôn sư nào nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với 
thượng trí, chúng tôi tuyên thuyết kết quả dị thục của năm 
pháp này". Những vị tu sĩ thời cô trong các vị Bà-la-môn, 
những vị sáng tác các thần chú... không có một vị nào đã 
nói như sau: "Sau khi tự chứng tri với thượng trí, chúng tôi 
tuyên thuyết kết quả dị thục của năm pháp nảy". 


Vi như, này Thanh niên Bà-la-môn, một chuỗi người 
mù ôm lưng nhau, người trước không thấy, người giữa 
cũng không thấy, người cuối cùng cũng không thấy. Cũng 
vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, chúng tôi nghĩ lời nói của 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-lamôn Subha 
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Todeyyaputta phẫn nộ, không hoan hý vì bị Thế Tôn dùng 
ví dụ một chuỗi người mù, liền mạ ly Thế Tôn, hủy báng 
Thế Tôn và nói về Thế Tôn: 

— Sa-môn Gotama sẽ bị quả ác độc (papIka). 

Rồi nói với Thế Tôn như sau: 


— Tôn giả Gotama, Bà-lamôn PokkharasatI thuộc 
dòng họ Upamanmna trú ở rừng Subhaga đã nói: "Cũng vậy, 
một số Sa-môn, Bà-la-môn tự cho đã chứng được các pháp 
thượng nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh này". 
Lời nói này của vị ẫy thật sự đáng chê cười, thật sự chỉ là 
lời nói suông, thật sự chỉ là trống không, thật sự chỉ là 
trống rỗng. Làm sao còn là người còn lại có thê biết được, 
hay thấy được, hay chứng được các pháp thượng nhân, tri 
kiến thù thắng, xứng đáng bậc Thánh ? Sự kiện như vậy 
không thê xảy ra. 


- Thế nào, này Thanh niên Bà-la-môn ? Bà-la- môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú tại rừng 
Subhaga có thê biết tâm tư cả Sa-môn, Bà-la-môn với tâm 
tư của mình ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-la-môn Pokkharasati 
thuộc dòng họ Upamamna, trú ở rừng Subhaga, với tâm tư 
của mình không thể biết được tâm tư của Punnika, người 
đầy tớ gái của mình, làm sao lại có thể biết được tâm tư tất 
cả Sa-môn, Bà-la-môn với tâm tư của mình 2 


— Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn một người sanh 
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ra đã mù không thể thấy các sắc màu đen, màu trắng, 
không thê thấy các sắc màu xanh, không thể thấy các sắc 
màu vàng, không thê thấy các sắc màu đỏ, không thê thấy 
các sắc màu đỏ tía, không thể thấy những gì bằng phẳng, 
không bằng phẳng, không thể thấy các vì sao, không thể 
thấy mặt trăng, mặt trời, người ấy nói như sau: “Không có 
các sắc màu đen, màu trắng, không có người thấy các sắc 
màu đen, màu trắng; không có các sắc màu xanh, không có 
người thấy các sắc màu xanh; không có các sắc màu vàng, 
không có người thấy các sắc màu vàng; không có các sắc 
màu đỏ, không có người thấy các sắc màu đỏ; không có 
các sắc màu đỏ tía, không có người thấy các sắc màu đỏ 
tía; không có những gì bằng phẳng, không bằng phẳng, 
không có người thấy cái gì bằng phẳng, không bằng 
phẳng; không có các vì sao, không có người thấy các vì 
sao; không có mặt trăng, mặt trời, không có người thấy 
mặt trăng, mặt trời. Tôi không biết như vậy; tôi không thấy 
như vậy, do vậy nên không có”. Này Thanh niên Bà-la- 
môn, người ấy nói một cách chân chánh có nói như vậy 
không? 

— Thưa không vậy, Tôn giả Gotama. Có các sắc màu 
đen trắng, có người thấy các sắc màu đen trắng; có các sắc 
màu xanh, có người thấy các sắc màu xanh;... (như trên)... 
có mặt trăng, mặt trời, có người thấy mặt trăng, mặt 
trời".Tôi không biết như vậy: tôi không thấy như vậy. Do 
vậy, không có". Thưa Tôn giả Gotama, nếu người ấy nói 
một cách chân chánh thì sẽ không nói như vậy. 
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— Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, Bà-la-môn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamamna, trú ở rừng 
Subhaga là người mù, không có mắt. Vị ấy có thê biết 
được, hay thấy được, hay chứng được các pháp thượng 
nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc Thánh; sự kiện như 
vậy không xảy ra. 

Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? 
Những vị Bà-la-môn giàu sang ở Kosala, như Bả-la-môn 
Canki, Bà-la-môn Tarukkha, Bà-la-môn Pokkharasafi, Bà- 
la-môn Janussoni, và thân phụ của Ông Todeyya, cái gì tốt 
hơn cho những vị ấy, lời nói của các Vị ấy được thỂ tục 
chấp nhận (sammusa) hay không được thể tục chấp nhận ? 

— Được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả Gotama. 

— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải được 
suy tư hay không suy tư ? 

— Cần phải được suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 

— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải được 
phân tích, cân nhắc hay không cần phải phân tích, cân 
nhắc ? 

— Cần phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama. 

— Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói lên cần phải liên hệ 
đến mục đích, hay không cần phải liên hệ đến mục đích ? 

- Cần phải liên hệ đến mục đích, thưa Tôn giả 
Gotama. 
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— Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Nếu 
là như vậy thời lời nói của Bà-la-môn Pokkharasati thuộc 
dòng họ Upamanmna, trú tại rừng Subhaga được thế tục chấp 
nhận hay không được thế tục chấp nhận ? 


- Không được thế tục chấp nhận, thưa Tôn giả 
Gotama. 


— Lời nói được nói lên là có suy tư, hay không suy 
tư ? 


— Không suy tư, thưa Tôn giả Gotama. 

— Lời nói được nói lên có phân tích, cân nhặc, hay 
không phân tích cân nhắc 2? 

— Không phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả Gotama. 

— Lời nói được nói lên liên hệ đên mục đích, hay 
không liên hệ đên mục đích ? 

— Không liên hệ đên mục đích, thưa Tôn giả Gotama. 

— Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm triên cái này. 
Thê nào là năm ? Tham dục triên cái, sân triên cái, hôn 
trâm thụy miên triên cái, trạo hôi triên cái, nghi triên cái. 
Này Thanh niên Bà-la-môn, như vậy là năm triên cái. 


>Này Thanh niên Bà-lamôn, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở rừng 


Subhaga đã bị trùm che. ngăn chân. bao phủ. và 
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Này Thanh niên Bà-la-môn, có năm dục trưởng 
dưỡng này. Thế nào là năm ? Các sắc do mắt nhận thức, 
sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, 
hấp dẫn; tiếng do tai nhận thức... hương do mũi nhận 
thức... vị do lưỡi nhận thức... xúc do thân nhận thức khả ái, 
khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này 
Thanh niên Bà-la-môn, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. 


>Này Thanh niên Bà-lamôn, Bà-lamôn 
Pokkharasati thuộc dòng họ Upamanna, trú ở rừng 
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s* Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Trong 
những loại lửa này, loại lửa nào có ngọn, có màu sắc 
hay có ánh sáng ? Ngọn lửa được đốt lên nhờ cỏ và củi 
khô, hay ngọn lửa được đốt lên, không nhờ cỏ và củi 
khô ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, nêu có sự kiện có thê đôt lửa 
mà không nhờ cỏ và củi khô, thì ngọn lửa ây có ngọn, có 
sắc và có ánh sáng. 
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— Này Thanh niên Bà-la-môn, không có sự kiện, 
không có trường hợp có thê đốt lửa mà không nhờ cỏ và 
củi khô, trừ phi dùng thần thông. 

S Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, hỷ do 
năm dục trưởng dưỡng đem lại, hỷ này ví như 
ngọn lửa đốt lên nhờ cỏ và củi khô. 

S© Này Thanh niên Bà-la-môn, Ta nói hỷ này, hỷ do 
ly dục, ly các bắt thiện pháp đem lại, hỷ này ví như 
ngọn lửa đốt lên, không nhờ cỏ và củi khô. 

Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là hỷ do ly 

dục, ly các bất thiện pháp đem lại ? 


Ở đây, nay thanh niên Bảà-la-môn, vị Tỷ-kheo ly dục, 
ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất. Hỷ này, này 
Thanh niên Bà-la-môn, là hý ly dục, ly bất thiện pháp đem 
lại. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo diệt 
tầm và tứ,... chứng và trú Thiền thứ hai. Hỷ này, này Thanh 
niên Bà-la-môn, là hỷ ly dục, ly bắt thiện pháp đem lại. 


s* Này thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện. Ở đây, các Bà- 
la-môn chủ trương pháp tác phước, đắc thiện nào có kết 
quả lớn hơn ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-lamôn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ở đây, các Bà- 
la-môn chủ trương pháp thí xả (caga) tác phước, đắc thiện 
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có quả báo lớn. 

- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Ở 
đây, một tế đàn lớn được một vị Bà-la-môn lập lên và có 
hai vị Bà-la-môn đi đến và nghĩ như sau: "Chúng ta sẽ thọ 
hưởng đại tế đàn của vị Bà-la-môn với danh tánh thế này". 
Ở đây, một vị Bà-la-môn suy nghĩ như sau: "Mong rằng 
trong phòng ăn, ta sẽ được chỗ ngôi tốt nhất, nước tốt nhất, 
món ăn khất thực tốt nhất; còn vị Bà-la-môn kia, trong 
phòng ăn, không được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, 
món ăn khất thực tốt nhất". Này Thanh niên Bà-la-môn, sự 
kiện này xảy ra. Người Bà-la-môn ấy trong phòng ăn có 
thê được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực 
tốt nhất. Còn người Bà-la-môn kia, trong phòng ăn, không 
được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món ăn khất thực tốt 
nhất. VỊ Bà-la-môn kia nghĩ như sau: "VỊ Bà-la-môn Ấy, 
trong phòng ăn, được chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, món 
ăn khất thực tốt nhất. Còn ta, trong phòng ăn không được 
chỗ ngồi tốt nhất, nước tốt nhất, đồ ăn khất thực tốt nhất". 
Vị ấy phẫn nộ, không hoan hỷ. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
các Bà-la-môn chủ trương quả đị thục gì cho người Bà-la- 
môn này ? 


- Thưa Tôn giả Gotama, các Bà-la-môn không bồ thí 
với ý nghĩ: "Do bố thí này, người kia phẫn nộ, không hoan 
hỷ. Các Bà-la-môn bó thí chỉ vì lòng ái mẫn". 

— Sự kiện là như vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, thời 
đây có phải là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái 
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mân ? 
— Sự kiện là như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thời đây 
là tác phước sự thứ sáu, nghĩa là lòng ái mẫn. 
s* Này Thanh niên Bà-la-môn, các vị Bà-la-môn ấy chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này. Ông thấy 


— Thưa Tôn giả Gotama, những vị Bà-la-môn chủ 
trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, tôi nhận thấy 
năm pháp này có nhiều ở những người xuất gia, có ít ở 
những người tại g1a. 

Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có thường 
hằng, liên tục, không nói lời chân thật. Người xuất gia, 
thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức 
nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng thường hằng liên tục, nói lời chân 
thật. 


Người tại gia, thưa Tôn giả Gotama, dịch vụ lớn, 
công tác lớn, tô chức lớn, lao lực lớn không có thường 
hằng liên tục sông khô hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng 
nhiều, thí xả nhiều. Người xuất gia, thưa Tôn giả Gotama, 
dịch vụ nhỏ, công tác nhỏ, tô chức nhỏ, lao lực nhỏ, nhưng 
thường hằng liên tục sống khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc 
tụng nhiều, thí xả nhiều. 


Thưa Tôn giả Gotama, năm pháp tác phước, đắc thiện 
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này được các vị Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương, tôi nhận 
thây năm pháp này có nhiêu ở những vị xuât gia, có ít ở 
những vị tại g1a. 


s* Này Thanh niên Bà-la-môn, năm pháp tác phước, đặc 
thiện này được các vị Bà-la-môn chủ trương, Ta nói 


Ở đây, này Thanh niên Bả-la-môn, vị Tỷ-kheo nói lời 
chân thật, vị ấy nghĩ: "Ta nói lời chân thật", chứng được 
nghĩa tín thọ (atthavedam), chứng được pháp tín thọ, chứng 
được hân hoan liên hệ đến pháp. Ta nói sự hân hoan liên hệ 
đến thiện này là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu 
tập không hận, không sân. 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn vị Tỷ-kheo sống 
khổ hạnh, sống Phạm hạnh, đọc tụng nhiều, thí xả nhiều vị 
ấy nghĩ rằng: "Ta thí xả nhiều", chứng được nghĩa tín thọ, 
chứng được pháp tín thọ, chứng được hân hoan liên hệ đến 
pháp, Ta nói rằng sự hân hoan liên hệ đến thiện này là tư 
cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu tập không hận, 
không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn những vị Bà-la- 
môn chủ trương năm pháp tác phước, đắc thiện này, Ta nói 
các pháp ấy là tư cụ của tâm, nghĩa là để tâm của vị ấy tu 
tập không hận, không sân. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta thưa với Thế Tôn: 


— Thưa Tôn giả Gotama, tôi nghe như sau: "Sa-môn 
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Gotama biết con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên". 
- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? 
Làng Nalakara có gần đây không ? Có phải làng Nalakara 
không xa ở đây ? 
— Thưa vâng, Tôn giả, làng Nalakara ở gần đây. Làng 
Nalakara không xa ở đây. 


- Này Thanh niên Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Ở 
đây, có người sanh trưởng tại làng Nalakara, chưa rời khỏi 
làng Nalakara, và có người tới hỏi người ấy con đường đưa 
đến làng Nalakara. Này Thanh niên Bà-la-môn, người sanh 
trưởng tại làng Nalakara ấy phân vân hay ngập ngừng khi 
được hỏi về con đường đến làng Nalakara ? 


— Thưa không, Tôn giả Gotama. Vì sao vậy ? Thưa 
Tôn giả Gotama, vì người ấy sanh trưởng tại làng 
Nalakara. Người ấy biết rõ tất cả con đường đưa đến làng 
Nalakara. 


— Tuy vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, rất có thể 
người sanh trưởng tại làng Nalakara này khi được hỏi con 
đường đưa đến làng Nalakara còn có thể phân vân hay 
ngập ngừng. Nhưng Như Lai thì không vậy, khi được hỏi 
về Phạm thiên giới, hay về con đường đưa đến Phạm thiên 
giới, Như Lai không phân vân hay ngập ngừng. Và này 
Thanh niên Bà-la-môn, Ta biết Phạm thiên gIỚớI Và con 
đường đưa đến Phạm thiên giới, và Ta cũng biết phải thành 
tựu như thế nào để được sanh vào Phạm thiên giới. 
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— Thưa Tôn giả Gotama, con có nghe như sau: "Sa- 
môn Gotama thuyết dạy con đường đưa đến cọng trú với 
Phạm thiên". Tốt lành thay, nếu Tôn giả Gotama thuyết 
giảng cho con, con đường đưa đến cọng trú với Phạm 
thiên. 

— Vậy này Thanh niên Bà-la-môn, hãy nghe và khéo 
tác ý Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: 


— Và này Thanh niên Bà-la-môn, thế nào là con 
đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên ? 


Ở đây, này Thanh niên Bà-la-môn, Tỷ-kheo an trú 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy 
phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng đại vô biên, không 
hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, khi từ tâm giải 
thoát được tu tập như vậy, thì hành động được làm có tánh 
cách hạn lượng như vậy, không có trú ở nơi đây, không có 
dừng lại ở nơi đây. Ví như, này Thanh niên Bà-la-môn, một 
người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn phương nghe được, 
không gì khó khăn. Cũng vậy, này Thanh niên Bà-la-môn, 
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không có dừng lại ở nơi đây. Này Thanh niên Bà-la-môn, 


đây là con đường đưa đến cọng trú với Phạm thiên. 


Lại nữa, này Thanh niên Bà-la-môn, vị Tỷ-kheo biến 
mãn một phương với tâm câu hữu với bị... (như trên)... với 
tâm câu hữu với hỷ... (như trên)... với tâm câu hữu với xã, 
cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, 
bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị 
ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân. Này Thanh niên Bà-la-môn, 
khi xả tâm giải thoát được tu tập như vậy, thì hành động 
được làm có tánh cách hạn lượng như vậy, không có trú ở 
nơi đây, không có dừng lại ở nơi đây. Ví nh, này Thanh 
miên Bà-la-môn, một người lực sĩ thổi tù và làm cho bốn 
phương nghe được, không gì khó khăn; cũng vậy, này 
Thanh niên Bà-la-môn, khi xả tâm giải thoát được tu tập 
như vậy, thì hành động được làm có tánh cách hạn lượng 
như vậy, không có trú ở nơi đây, không có dừng lại ở nơi 
đây. Này Thanh niên Bà-la-môn, đây là con đường đưa đến 
cọng trú với Phạm thiên. 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta bạch Thế Tôn: 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Như người dựng đứng lại những gì 
bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ 
đường cho người bị lạc hướng, đem đẻn sáng vào trong 
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bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc; cũng vậy, 
Chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình 
bày, giải thích. Thưa Tôn giả Gotama, nay con xin quy y 
Tôn giả Gotama, quy y Pháp và quy y chúng Tỷ-kheo. 
Mong Tôn giả Gotama nhận con làm cư sĩ, từ này cho đến 
mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thưa Tôn giả 
Gotama, nay chúng con xin đi, chúng con có nhiều công 
việc phải làm. 

- Này Thanh niên Bà-la-môn, nay Ông hãy làm 
những gì Ông nghĩ là hợp thời. 


Rôi thanh niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ 
Thể Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 

Lúc bấy giờ Bà-la-môn Janussoni, với cỗ xe do toàn 
ngựa cái trắng kéo, đi ra khỏi Savatthi để nghỉ trưa. Bà-la- 
môn Janussoni thấy thanh niên Bà-lamôn Subha 
Todeyyaputta từ xa đi lại, sau khi thấy, liền nói với thanh 
niên Bà-la-môn Subha Todeyyaputta: 


— Tôn giả Bharadvala đi từ đâu lại, quá sớm như vậy ? 

— Thưa Tôn giả, tôi vừa từ Sa-môn Gotama lại. 

— Này Tôn giả Bharadvaja, Tôn giả nghĩ thế nào ? 
Tôn giả có nghĩ Sa-môn Gotama là bậc có trí, có trí tuệ 
sáng suốt (pannaveyyattiyam) không 2 

— Thưa Tôn giả, tôi là ai mà có thê biết được trí tuệ 
sáng suốt của Sa-môn Gotama ? Chỉ có vị nào như Ngài 
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mới có thê biệt được trí tuệ sáng suôt của Sa-môn Goftama. 


— Tôn giả Bharadvaja thật đã tán thán Sa-môn 
Gotama với sự tán thán tối thượng. 


— Nhưng tôi là ai mà tôi lại tán thán Sa-môn Gotama ? 
Tán thán bởi những người được tấn thán là Sa-môn 
Gotama, là bậc tối thượng giữa các hàng Thiên Nhân. Thưa 
Tôn giả, các vị Bà-la-môn chủ trương năm pháp tác phước, 
đắc thiện này, Sa-môn Gotama nói rằng năm pháp ấy là tư 
cụ cho tâm, nghĩa là để tu tập, trở thành không hận, không 
sân. 


Khi được nghe nói vậy, Bà-la-môn, Janussoni bước 
xuống cỗ xe do toàn ngựa cái trắng kéo, đắp áo vào một 
phía bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và thốt ra lời 
cảm hứng như sau: "Lợi ích thay cho vua Pasenadi nước 
Kosala! Tốt đẹp, lợi ích thay cho vua Pasenadi nước 
Kosala được Như Lai bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác trú ở 
trong nước. 
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100.KTINH SANGARAVA 


(Sangaravasuttam) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành trong nước Kosala với đại 
chúng Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ, một nữ Bà-la-môn tên 
DhananJani (Đa-na-xa-m) trú ở Candalakappa (Đan-đạt-la- 
kiếp-ba) có lòng tín thành Phật, Pháp và Tăng. Rồi nữ Bà- 
la-môn DhananJanmi sau khi bị trợt chân, thốt lên ba lần cảm 
hứng ngữ: "Đảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ! Đảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác ! Đảnh lễ đức Thế Tôn ấy, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác ! ". Lúc bấy giờ một thanh niên Bà-la-môn tên 
Sangarava trú ở Candalakappa, tinh thông ba tập Veda, với 
tự vững, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cô truyện, 
thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu Thuận thế luận 
và Đại nhân tướng. Thanh niên Bà-la-môn Sangarava nghe 
nữ Bà-la-môn Dhananjani nói như vậy, sau khi nghe, liền 
nói với nữ Bà-la-môn DhanaJanmi: 

— Nữ Bà-la-môn DhananJami này thật là hạ liệt ! Nữ 
Bà-la-môn Dhananjani này thật là suy đồi, vì rằng trong 
khi các Bà-la-môn đang còn sống lại nói lời ta thán Sa-môn 
trọc đầu ấy. 

— Này Hiền giả thân mến, có phải Hiền giả chưa biết 
đến giới đức và tuệ đức của Như Lai ? Này Hiền giả thân 
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mến, nếu Hiền giả biết đến giới đức và tuệ đức của Như 
Lai, tôi nghĩ rằng, này Hiền giả thân mến, Hiền giả sẽ 
không nghĩ rằng Thế Tôn đáng bị mạ ly, đáng bị mắng 
nhiếc. 

— Vậy thưa Bà, khi nào Sa-môn Gotama đến tại 
Candalakappa, Bà hãy báo tin cho tôi biết. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Nữ Bà-la-môn DhananJami vâng đáp thanh niên Bà-la- 
môn Sangarava. 


Rồi Thế Tôn tiếp tục du hành trong nước Kosala và 
đến Candalakappa. Tại đây, Thế Tôn trú tại Candalakappa 
trong rừng xoài của các Bà-la-môn sống ở Tudi. Nữ Bà-la- 
môn Dhananjan được nghe: "Thế Tôn đã đến 
Candalakappa, trú tại Candalakappa trong rừng xoài của 
các Bà-ilamôn sống ở Tudi". Rồi nữ Bà-lamôn 
DhananJanI ổi đến thanh niên Bà-la-môn Sanøarava, sau 
khi đến, nói với thanh niên Bà-la-môn Sangarava: 

- Này Hiền giả thân mến, bậc Thế Tôn ấy đã đến 
Candalakappa trú tại Candalakappa trong rừng xoài của các 
vị Bà-la-môn sống ở Tudi. Này Hiền giả thân mến, nay 
Hiền giả làm những gì mà Hiển giả nghĩ là hợp thời. 

— Thưa Bà, vâng. 

Thanh niên Bà-la-môn Sangarava, vâng đáp nữ Bà-la- 
môn DhananJani, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, nói lên với 
Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên 
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những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, ngồi xuống một 
bên. Ngôi xuống một bên, thanh niên Bà-la-môn Sangarava 
bạch Thế Tôn: 


- Thưa Tôn giả Gotama, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt 
được ngay hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ 
thượng trí (abinnavesanaparamipafta). Tôn giả Gotama là 
thế nào đối với các vị ấy ? 

— Này Bharadvaja, Ta nói rằng, có sự sai khác giữa 
những vị tự nhận rằng về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng 
đạt được ngay trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn 
nhờ thượng trí. 


e Này Bharadvdja, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
theo tin đồn (hay truyền thống), do tin đôn (hay 
truyện thông), họ tự nhận rằng về căn bản Phạm 
hạnh, họ đã chứng đạt được ngay hiện tại thông 
trí với cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, như các 
Bà-la-môn thông hiểu ba tập Veda. 


e_ Nhưng này Bharadvdja, có một số Sa-môn Bà-la- 
môn hoàn toàn chỉ đo lòng tín, tự nhận rằng về 
căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong 
hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng 
tri, nhự các nhà lý luận (các nhà suy f). 


se. Này Bharadvdja, có một số Sa-môn, Bà-la-môn 
đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự 
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mình chứng trì hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng 
về căn bản Phạm hạnh, do đã chứng đạt ngay 
trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ 
thượng trí. 


Ở đây, này Bharadvaja, các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, tự mình 
chứng tri hoàn toàn pháp ấy, tự nhận rằng về căn bản Phạm 
hạnh, họ đã chứng đạt ngay trong hiện tại thông trí và cứu 
cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí. Ta là một trong những vị ấy. 
Này Bharadvaja, Ông cần phải hiểu theo nghĩa như vậy. 
Các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy đối với các pháp từ trước 
chưa từng được nghe, tự mình chứng tri hoàn toàn pháp ấy, 
tự nhận rằng, về căn bản Phạm hạnh, họ đã chứng đạt ngay 
trong hiện tại thông trí và cứu cánh bỉ ngạn nhờ thượng trí, 
Ta là một trong những vị ấy. 


Ở đây, này Bharadvaja, thuở xưa, khi Ta chưa thành 
bậc Chánh Đắng Giác, còn là Bồ-tát, Ta suy nghĩ như sau: 
"Đời sống tại gia chật hẹp, nhiễm đây bụi đời; đời sống 
xuất gia phóng khoáng như ngoài trời. Thật không dễ gì 
sống tại gia, có thể sống đời sống Phạm hạnh hoàn toàn 
viên mãn, hoàn toàn thanh tịnh, trắng bạch như vỏ ốc. Vậy 
Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà-sa, xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình". Này Bharadvaja, và Ta, sau 
một thời gian, khi Ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh (... 
xem Kinh Trung Bộ tập I, Kinh Thánh Cầu từ trang 367, 
đến trang 373 thay chữ Bharadvaja vào chữ các Tý-kheo)... 
Ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ: "Thật là vừa đủ để tinh 
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tân. 


Rồi này Bharadvaja, ba ví dụ khởi lên nơi Ta (... xem 
Kinh Trung Bộ Tập L, Đại Kinh Saccaka, từ trang 528 đến 
trang 540..., nhưng bỏ câu: "Tuy vậy, này Aggivessana, 
khổ thọ ấy khởi lên nơi Ta, được tồn tại nhưng không chỉ 
phối tâm Ta - trang 533 — từ bỏ tỉnh tấn, trở lui đời sống 
sung túc”). 


Rồi này BharadvaJa, sau khi ăn thô thực và được sức 
lực trở lại, Ta ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú Thiền 
thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có 
tứ. Diệt tầm và tứ, Ta chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tĩnh 
nhất tâm... ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự 
lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và 
an trú vào Thiên thứ ba. 


Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 
không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc bình 
tĩnh như vậy... (Kinh Trung Bộ Tập I, trang 541 đến trang 
544 bỏ câu: "Như vậy, này Aggivessana, lạc thọ sanh nơi 
Ta, được tồn tại nhưng không chỉ phối tâm Ta" — trang 544 
— Ta sống không phóng dật, nhất tâm tinh cần. 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Sangarava 
bạch thế tôn: 

— Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là trung 
kiên (atthita). Thật sự, sự tinh cần của tôn giả Gotama là sự 
tỉnh cần của các bậc Chân nhân (Sappurisa), một bậc như 
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là A-la-han, Chánh Đắng Giác. Thưa Tôn giả Gotama, có 
các chư Thiên không 2 


— Này BharadvajJa, Ta được biết một cách chắc 
chắn có chư Thiên. 


— Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi được hỏi 
có các chư Thiên không, lại hỏi: "Này BharadvaJa, Ta được 
biết một cách chắc chắn có chư Thiên". Sự việc là như vậy, 
thưa Tôn giả Gotama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ 
không ? 

— Này Bharavaja, nếu khi được hỏi: "Có chư Thiên 
không?"; cần phải đáp: "Có chư Thiên".: nhưng lại đáp: 
"Chắc chắn Ta được biết có chư Thiên". Như vậy, một 
người có trí đi đến kết luận không có gì nghi ngờ nữa, là có 
chư Thiên. 


— Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải thích như 
vậy cho con từ khi bắt đầu 2 


Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Sangarava 
bạch Thế Tôn: 


— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Tôn giả Gotama, như người dựng 
đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bảy ra những 
gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng 
vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc; 
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cũng vậy chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương 
diện trình bày. Và nay con xin quy y Tôn giả Gotama, quy 
y Pháp, quy y chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn giả Gotama 
nhận con làm đệ tử, từ nay trở đi cho đến mạng chung, con 
trọn đời quy ngưỡng. 
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101. KINH DEVADAHA 


(Devadahasuttam) 


Như vầy tôi nghe : 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa các Sakka (Thích ca). 
Devadaha là một thị trấn các Sakka. Tại đấy, Thế Tôn gọi 
các Tỷ-kheo : "Này các Tỷ-kheo”. 


"_Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn có 
lý thuyết như sau, có tri kiến như sau : "Phàm cảm giác gì 
con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất 
lạc thọ, tất cả đêu do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt 
cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác 
các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do 
không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp đoạn diệt; do 
nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, 
cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả 
khổ sẽ diệt tận ". 

Này các Tỷ-kheo, lý thuyết các Nigantha (Ni kiên tử) 
là vậy. Nầy các Tỷ-kheo, Ta nói như vậy, Ta đi đến các 
Nigantha và nói như sau : 


"— Chư Hiền Nigantha, có đúng sự thật chăng, các 
Ông có lý thuyết như sau, có tri kiến như sau: "Phàm cảm 
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giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khô 
bắt lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự 
đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo 
tác các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiễn đến tương lai. Do 
không có diễn tiễn đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt, do 
nghiệp đoạn diệt khô được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, 
cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả 
khô sẽ được diệt tận ?" 


Này các Ty-kheo, nêu các Nigantha ây, khi được Ta 
hỏi, tự nhận có nói như vậy, Ta liên nói như sau : 


"— Chư Hiển Nigantha, các Ông có biết : "Trong quá 
khư, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu ?" 


" Thưa Hiền giả, không như vậy. 

"— Chư Hiển Nigantha, các Ông có biết: "Trong quá 
khưứ, chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác 
nghiệp ?" 

"— Thưa Hiền giả, không như vậy. 

"— Chư Hiển Nigantha, các ông có biết: “Chúng tôi 
có tạo ác nghiệp như thế này hay như thế kia ?" 

"- Thưa Hiền giả, không như vậy. 

"- Chư Hiển Nigantha, các ông có biết: "Khô mức độ 
như thể này đã được diệt tận hay khổ mức độ như thể này 
cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khổ mức độ như 
thể này, tất cả khổ sẽ được diệt tận ?" 
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"- Thưa Hiền giả, không như vậy. 


"_ Chư Hiển Nigantha, các Ông có biết: "Sự đoạn tận 
các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu 
các thiện pháp ?” 


"- Thưa Hiền giả, không như vậy. 


"- Chư Hiền Nigantha, như các Ông đã nói, các Ông 
không biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng 


~.a, 


tôi không hiện hữu"; các Ông không biết : "Trong quá khứ, 
chúng tôi có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp”; 
các Ông không biết: "Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế 
này, hay như thế kia"; các Ông không biết : "Khổ mức độ 
như thế này đã được diệt tận, khổ mức độ như thế này cần 
phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khô mức độ như thế 
này, tất cả khổ sẽ được diệt tận": các Ông không biết: "Sự 
đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự 
thành tựu các thiện pháp”; sự tình là như vậy. thời có hợp 
lý chăng, khi các Tôn giả Nigantha lại trả lời : "Phàm cảm 
giác gì con người này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khô 
bất lạc thọ, tất cả đều do nhân các nghiệp quá khứ, với sự 
đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo 
các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiến đến tương lai. Do 
không có diễn tiến đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; 
do nghiệp được đoạn diệt, khổ được đoạn diệt; do khổ đoạn 
diệt, cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt tất 
cả khổ thọ sẽ được diệt tận ?". 


"- Chư Hiền Nigantha, nếu các Ông được biết: "Trong 
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quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi không hiện hữu”; 
các Ông được biết: "Trong quá khứ, chúng tôi có tạo ác 
nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp"; các Ông được biết: 
"Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này, hay như thế kia"; 
các Ông được biết: "Khổ mức độ như thế này đã được diệt 
tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải được diệt tận, 
hay với sự diệt tận khổ mức độ như thế này, tất cả khổ sẽ 
được diệt tận"; các Ông được biết: "Sự đoạn tận các bất 
thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu các thiện 
pháp”; sự tình là như vậy, thời thát là hợp lý khi các Tôn 
giả Nigamtha trả lời : "Phàm cảm giác gì con người này 
lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, tất cả đều 
do nhân các nghiệp quá khứ với sự đốt cháy, đoạn diệt các 
nghiệp quá khứ; với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ 
không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến 
đến tương lai nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, 
khổ được đoạn diệt; do khô đoạn diệt, cảm thọ được đoạn 
diệt, do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khố sẽ được diệt 


^¬tt 


tận". 


"— Chư Hiền Nigantha, ví như một người bị mũi tên 
bắn, mũi tên được tâm thuốc độc rất dày. Người ấy do nhân 
cảm xúc mũi tên, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khô, 
thống khổ. Bạn bè, bà con huyết thống của người ấy mời 
một y sĩ giải phẫu đến. Vị y sĩ giải phẫu lẫy dao cắt rộng 
miệng vết thương. Người ấy do nhân dao cắt miệng vết 
thương, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống 
khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy dò tìm mũi tên với vật dụng dò 


KINH TRUNG BỘ 1355 


tìm. Người ấy do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò 
tìm, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thông khổ. Vị 
y sĩ giải phẫu rút mũi tên ra khỏi người ấy. Người ấy do 
nhân được rút mũi tên, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực 
khổ, thống khổ. Vị y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết 
thương với than đỏ (hay đắp miệng vết thương với vải 
nóng như than đỏ). Người ấy do nhân miệng vết thương bị 
than đỏ đốt, thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống 
khổ. Sau một thời gian, khi da đã bắt đầu lành trên miệng 
vết thương, người ẫy không bệnh, an lạc, tự do, tự tại, và đi 
vào chỗ nào người ấy muốn. Người ấy suy nghĩ như sau : 
"Trước kia ta bị mũi tên băn, mũi tên được tâm thuốc độc 
rất dày. Do nhân cảm xúc mũi tên, ta thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, cực khổ, thống khổ. Bạn bè bà con huyết thống 
của ta có mời một y sĩ giải phâu đến. Vị y sĩ giải phẫu ấy 
lẫy dao cắt rộng miệng vết thương. Ta do nhân dao cắt 
rộng miệng vết thương thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực 
khổ, thống khô. Vị y sĩ giải phâu ấy dò tìm mũi tên với vật 
dụng dò tìm. Do nhân bị dò tìm mũi tên với vật dụng dò 
tìm ta thọ lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thông khô. 
Vị y sĩ giải phẫu ấy rút mũi tên ra khỏi ta. Do nhân được 
rút mũi tên, ta thọ lãnh các cảm giác đau đón, cực khổ, 
thống khô. Vị y sĩ giải phẫu ấy cho đốt miệng vết thương 
với than đỏ (hay đắp miệng vết thương với vải nóng như 
than đỏ ?). Do nhân miệng vết thương bị than đỏ đốt, ta thọ 
lãnh các cảm giác đau đớn, cực khổ, thống khổ. Nay da đã 
bắt đầu lành trên miệng vết thương, ta không bệnh, an lạc, 
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tự do, tự tại, và đi chỗ nào ta muôn”. 


"Như vậy, này chư Hiền Nigantha, nếu các Ông được 
biết : "Trong quá khứ, chúng tôi hiện hữu, chúng tôi không 
hiện hữu"; các Ông được biết: "Trong quá khứ, chúng tôi 
có tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp", các Ông 
được biết : "Chúng tôi có tạo ác nghiệp, như thế này hay 
như thế kia", các Ông được biết : "Khô mức độ như thế này 
đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này cần phải 
được diệt tận; hay với sự diệt tận khô mức độ như thế này, 
tất cả khô sẽ được diệt tận": các Ông được biết : "Sự đoạn 
tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại hay sự thành tựu 
các thiện pháp”; sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi 
các Tôn giả Nigantha trả lời : "Phàm cảm giác gì con người 
này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bắt lạc thọ, tất cả 
đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt 
các nghiệp quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, 
sẽ không có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diễn tiễn 
đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, 
khổ được đoạn diệt; do khô đoạn diệt, cảm thọ được đoạn 
diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt 


^ V1 


tận". 


"Chư Hiền Nigantha, và vì rằng các Ông không được 
biết : "Trong quá khứ, chúng tôi có hiện hữu, chúng tôi 
không hiện hữu"; các Ông không được biết : "Chúng tôi có 
tạo ác nghiệp, chúng tôi không tạo ác nghiệp"; các Ông 
không được biết : "Chúng tôi có tạo ác nghiệp như thế này, 
hay như thế kia"; các Ông không được biết : "Khổ mức độ 
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như thế này đã được diệt tận, hay khổ mức độ như thế này 
cần phải được diệt tận, hay với sự diệt tận khô mức độ như 
thế này, tất cả khổ sẽ được diệt tận": các Ông không được 
biết: "Sự đoạn tận các bất thiện pháp ngay trong hiện tại 
hay sự thành tựu các thiện pháp”; thời thật là không hợp lý 
khi các Tôn giả Nigantha trả lời : "Phàm cảm giác gì con 
người lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc thọ, tất 
cả đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn 
diệt các nghiệp quá khứ; với sự không tạo các nghiệp mới, 
sẽ không có diễn tiễn đến tương lai. Do không có diễn tiến 
đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp đoạn diệt, 
khổ được đoạn diệt; do khô đoạn diệt, cảm thọ được đoạn 
diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khô sẽ được diệt 


2,1?! 


tận". 


Này các Tỷ-kheo, khi được nói vậy, các Nigantha ấy 
nói với Ta : 

". Thựa Hiên giả, Nigantha Nataputta là bậc toàn tri, 
toàn kiến, tự xưng là có tri kiến toàn diện như sau: "Dầu ta 
có ổi, có đứng, có ngủ và có thức, tri kiến luôn luôn được 
tôn tại liên tục ở nơi ta". Vị ấy nói nhự sau : "Này các 
Nigantha, nếu xưa kia Ông có làm ác nghiệp, hãy làm cho 
nghiệp ấy tiêu mòn bằng khổ hạnh thống khổ này. Chính 
do hộ trì thân, hộ trì lời nói, hộ trì ý". Ở đây, ngay trong 
hiện tại nên không làm các nghiệp trong tương lai. Với sự 
đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp quá khứ, với sự không tạo 
các nghiệp mới, sẽ không có diễn tiễn đến tương lai. Do 
không có diễn tiễn đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; 
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do nghiệp đoạn diệt, khổ được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, 
cảm thọ được đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả 
khổ sẽ được diệt tận. Và vì chúng tôi chấp nhận và chúng 
tôi kham nhân điều ấy, nên chúng tôi được hoan hỷ". 


Khi được nói vậy, này các Tỷ-kheo, Ta nói với các vị 
Nigantha ây : 


"— Chư Hiền Nigantha, có năm pháp này, ngay trong 
hiện tại có hai quả báo. Thế nào là năm ? Tín, hỹ, tùy văn, 
thâm định lý do (akaraparivitakka), kham nhẫn bắt thọ (tà) 
kiến. Này chư Hiền Nigantha, năm pháp này ngay trong 
hiện tại có hai quả báo. Ở đây, thế nào là lòng tin các Tôn 
giả Nigantha ấy đối với bậc Đạo sư trong quá khứ ? Thế 
nào là sự hoan hỷ, thế nào là sự tùy văn, thế nào là thâm 
định lý do, thế nào là kham nhẫn chấp thọ (tà) kiến các vị 
ây tài 

Này các Tỷ-kheo, nói như vậy, Ta không thấy một 
câu trả lời hợp pháp nào giữa các vị Nigantha. Và lại nữa 
này các Tỷ-kheo, Ta nói với các vị Nigantha ấy như sau : 


"- Thưa Hiền giả Gotama, khi chúng tôi tha thiết tỉnh 
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tấn, tha thiết tỉnh cần, trong khi ấy chúng tôi thọ lãnh 
những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, 
thống khổ. Còn trong khi chúng tôi không tha thiết tinh tấn, 
không tha thiết tinh cần, trong khi ấy chúng tôi không thọ 
lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực 
khổ, thống khô. 


"- Như vậy, này chư Hiền Nigantha, khi các Ông tha 
thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các Ông thọ 
lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực 
khổ, thống khổ. Còn trong khi ấy các Ông không tha thiết 
tinh tấn, không tha thiết tinh cần, trong khi các Ông không 
thọ lãnh những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực 
khổ, thống khổ. Sự tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi 
các Tôn giả Nigantha trả lời : "Phàm cảm giác gì con người 
này lãnh thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bất lạc thọ, tất cả 
đều do nhân các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt 
các nghiệp quá khứ với sự không tạo các nghiệp mới, sẽ 
không có diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến 
đến tương lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp được đoạn 
diệt, khô được đoạn diệt; do khổ đoạn diệt, cảm thọ được 
đoạn diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được 
diệt tận”. 

"Này chư Hiền Nigantha, nếu trong khi các Ông tha 
thiết tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các cảm giác 
thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, thống khô được tồn 
tại. Còn trong khi các Ông không tha thiết tinh tắn, không 
tha thiết tinh cần, trong khi ấy các cảm giác thống khổ, đột 
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khởi, đau đớn, cực khổ, thống khổ cũng được tồn tại. Sự 
tình là như vậy, thời thật là hợp lý khi các Tôn giả 
Nigantha trả lời: "Phàm cảm giác gì con người này lãnh 
thọ, lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bắt lạc thọ, tất cả đều do 
nhân các nghiệp quá khứ, với sự đốt cháy, đoạn diệt các 
nghiệp quá khứ... (như trên)... tất cả khô được diệt tận". Và 
vì rằng, chư Hiền Nigantha, trong khi ấy các Ông tha thiết 
tinh tấn, tha thiết tinh cần, trong khi ấy các Ông lãnh thọ 
những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ 
thống khổ, còn trong khi các Ông không tha thiết tỉnh tấn, 
không tha thiết tinh cần trong khi ấy các Ông không lãnh 
thọ những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, 
thống khổ. Như vậy, thật chính các Ông trong khi lãnh thọ 
những cảm giác thống khổ, đột khởi, đau đớn, cực khổ, 
thống khô, tự bị lừa đối bởi vô minh, vô trí. ngu muội. khi 
các Ông nói : "Phàm cảm giác gì con người này lãnh thọ, 
lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc thọ, tất cả đều do nhân 
các nghiệp quá khứ; với sự đốt cháy, đoạn diệt các nghiệp 
quá khứ, với sự không tạo tác các nghiệp mới, sẽ không có 
diễn tiến đến tương lai. Do không có diễn tiến đến tương 
lai, nghiệp được đoạn diệt; do nghiệp được đoạn diệt, khổ 
được đoạn diệt; do khổ được đoạn diệt; cảm thọ được đoạn 
diệt; do cảm thọ được đoạn diệt, tất cả khổ sẽ được diệt 


` NẠ, 


tận". 


Này các Tỷ-kheo, nói như vậy, Ta không thấy một 
câu trả lời hợp pháp nào giữa các vị Nigantha. Và lại nữa, 
này các Tỷ-kheo, Ta nói với các vị Nigantha ấy như sau : 
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"- Chư Hiên Nigantha, các ông nghĩ thế nào ? Có thể 
được chăng : “Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại 
này, do tỉnh tấn, hay do tỉnh cần có thể khiến được thọ quả 
tương lai 2" 

"- Thưa không vậy, Hiền giả. 

"_ Có thể được chăng : “Mong rằng nghiệp được thọ 
quả tương lai này do tỉnh tấn hay do tỉnh cần có thể khiến 
được thọ quả hiện tại ?” 

"- Thưa không vậy, Hiền giả. 

"- Chư Hiên Nigantha, các Ông nghĩ thế nào ? Có thể 
được chăng : "Mong rằng nghiệp được lãnh lạc thọ này, 
do tỉnh tấn hay tĩnh cân có thể được lãnh khổ thọ ?" 

"- Thưa không vậy, Hiền giả. 

"- Có thể được chăng : "Mong rằng nghiệp được lãnh 
khổ thọ này, do tỉnh tấn hay tĩnh cần có thể được lãnh lạc 
thọ ?" 

"- Thưa không vậy, Hiền giả. 

"- Chự Hiển Nigantha, các Ông nghĩ thế nào ? Có thể 
được chăng : "Mong răng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được 
thuần thục này do tỉnh tấn hay tỉnh cân, có thể trở thành 
không thuần thục ?" 

"- Thưa không vậy, Hiền giả. 


"- Có thể được chăng : "Mong răng nghiệp mà quả 
lãnh thọ chưa được thuần thục này, do tĩnh tấn hay tĩnh 
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"- Thưa không vậy, Hiền giả. 


"- Thưa không vậy, Hiền giả. 


"- Thưa không vậy, Hiền giả. 


"- Thưa không vậy, Hiền giả. 


"- Thưa không vậy, Hiền giả. 


"- Như vậy, này chư Hiền Nigantha, không thể 
: "Mong rằng nghiệp được thọ quả hiện tại này, do 
tinh tấn hay tinh cần trở thành nghiệp được thọ quả tương 
lai". Không thể được : "Mong rằng nghiệp được thọ quả 
tương lai này, do tính tắn hay do tỉnh cần, trở thành nghiệp 


được thọ quả hiện tại". Không thể được : "Mong rằng 


KINH TRUNG BỘ 1366 


nghiệp được lãnh lạc thọ này, do tinh tấn hay tính cần trở 
thành nghiệp được lãnh khổ thọ". Không thể được : "Mong 
rằng nghiệp được lãnh khổ thọ này, do tinh tắn hay tinh cần 
trở thành nghiệp được lãnh lạc thọ". Không thể được : 
"Mong rằng nghiệp mà quả lãnh thọ đã được thành thục 
này, do tinh tấn hay tỉnh cần có thể trở thành không thành 
thục". Không thê được : "Mong rằng nghiệp mà quả lãnh 
thọ không thành thục này, do tỉnh tấn hay tỉnh cần có trở 
thành thành thục". Không thể được : "Mong rằng nghiệp đa 
sở thọ này do tinh tấn hay tỉnh cần, trở thành thiểu sở thọ". 
Không thê được : "Mong răng nghiệp thiểu sở thọ này, do 
tỉnh tấn hay tinh cần trở thành đa sở thọ". Không thể được : 
"Mong rằng nghiệp không có sở thọ này, do tỉnh tấn hay 
tinh cần trở thành có sở thọ". Không thể được : "Mong 
rằng nghiệp có sở thọ này, do tinh tấn hay tỉnh cần trở 
thành không có sở thọ". Sự tình là như vậy, thời sự tinh tấn 
của các Tôn giả Nigantha là không có kết quả, sự tỉnh cần 
của chúng ta là không có kết quả". 


s* Này các Tỷ-kheo, các Nigantha nói như vậy. Này các 
Tỷ-kheo, mười thuyết tùy thuyết (Tùy thuận thuyết 
Vadanuvada) hợp pháp do các Nigantha đã nói như 


— Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân các việc 
làm quá khứ, lãnh thọ lạc khổ, thời này các Tỷ-kheo, 
các Nigantha thật sự đã làm những ác hạnh trong thời 
quá khứ, nên nay họ phải lãnh thọ những cảm giác đau 
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đớn, cực khổ, thống khổ như vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân một vị Tạo 
hóa tạo ra lãnh thọ những cảm giác lạc khổ, thời này các 
Ty-kheo, các Nigantha thật sự được tạo ra bởi một vị 
Tạo hóa ác độc, vì rằng nay họ lãnh thọ những cảm giác 
đau đớn, cực khổ, thống khô. 


— Như vậy, này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân 
kết hợp các điều kiện (sangatibhava), thọ lãnh lạc khô, 
thời này các Ty-kheo, các Nigantha thật sự bị ác kết 
hợp, vì răng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, 
cực khổ, thống khổ như vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu các loài hữu tình do nhân sanh 
loại (ahbiJati) lãnh thọ những cảm giác khổ thọ, thời này 
các Tỷ-kheo, các Nigantha thật sự bị ác sinh loại, vì 
rằng nay họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khô, 
thống khổ như vậy. 


— Này các Tý-kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh tấn 
hiện tại, thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tỷ-kheo, các 
Nigantha thật sự đã tạo ác tinh tấn hiện tại, vì rằng nay 
họ lãnh thọ những cảm giác đau đớn, cực khổ, thống 
khổ. 

I. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân việc 
làm quá khứ thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng 
bị chỉ trích. 


2. Nếu các hữu tình không do nhân việc làm quá khứ 
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thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân được 
một vị Tạo hóa tạo ra thọ lãnh lạc khổ, các 
Nigantha đáng bị chỉ trích. 


4. Nếu các hữu tình không do nhân được một vị Tạo 
hóa tạo ra thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị 
chỉ trích. 

5. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân kết 
hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha 
đáng bị chỉ trích. 

6. Nếu các hữu tình không do nhân kết hợp các điều 
kiện thọ lãnh lạc khổ các Nigantha đáng bị chỉ 
trích. 

7. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh 
loại thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ 
trích. 

8. Nếu các hữu tình không do nhân sanh loại thọ lãnh 
lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 

9. Này các Tỷý-kheo, nếu các hữu tình do nhân tỉnh 
cần hiện tại thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị 
chỉ trích. 

10.Nếu các hữu tình không do nhân tinh cần hiện tại 
thọ lãnh lạc khổ, các Nigantha đáng bị chỉ trích. 


=> Này các Tỷ-kheo, các Nigantha nói như vậy. Này các 
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Tỷ-kheo, mười thuyết tùy thuyết hợp pháp các Nigantha 
đã nói như vậy đưa đến sự chỉ trích. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, sự tinh tấn của các Nigantha là không có kết 
quả, sự tỉnh cần của họ là không có kết quả. 


=> Ở đây, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo không đề cho tự 
ngã chưa bị nhiếp phục, bị đau khổ nhiếp phục và 
không từ bỏ lạc thọ hợp pháp, và không đề lạc thọ ấy 
bị chỉ phối. VỊ ấy biết như sau: “Trong khi ta tỉnh 
cần chống lại nguyên nhân đau khổ này, do chống 


lại nguyên nhân đau khổ, ta không có tham dục. 
Nhưng trong khi ta xả đối với nguyên nhân đau khô 
này, trong khi tu tập xả, ta không có tham dục”. Khi 
(vị Tý-kheo) tinh cần chống lại nguyên nhân đau 
khổ, do tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, vị 
ấy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ấy tinh cần 
chống lại (nguyên nhân đau khổ). Nhưng trong khi 


vị ấy xả đối với nguyên nhân đau khổ, trong khi tu 
tập xả, vị ẫy không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị 
ấy tu tập xả. Trong khi vị ấy tỉnh cần chống lại 
nguyên nhân đau khổ ấy, do tỉnh cần chống lại 
nguyên nhân, vị ấy không có tham dục. Như vậy sự 
đau khô ấy đối với vị ấy được diệt tận. Trong khi vị 
ấy xả đôi với nguyên nhân đau khổ ấy, trong khi tu 
tập xả, vị ấy không có tham dục. Như vậy sự đau 
khổ ấy đối với vị ây được diệt tận. 
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Này các Tỷ-kheo, ví như một người luyễn ái một nữ 
nhán, tâm tư say đắm, nhiệt tình ái mộ, nhiệt tình luyển mộ. 
Người ấy thấy nữ nhân này đứng với một người đàn ông 
khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông nghĩ thế nào ? Người ấy, khi thấy nữ nhân này 
đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và 
cười cợt, có sanh sâu, bi, khổ, u, não không ? 

— Thưa có vậy, bạch Thế Tôn. Vì sao vậy ? Vì rằng 
người ấy luyến ái nữ nhân kia, tâm tư say đắm, nhiệt tình ái 
mộ, nhiệt tình luyến mộ. Do vậy, người ấy khi thấy nữ 
nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói chuyện, 
đùa giỡn và cười cợt, nên sanh sầu, bị, khổ, ưu, não. 

- Nhưng này các Tỷ-kheo, người ấy có thể suy nghĩ 
như sau : "Ta luyến ái nữ nhân này, tâm tư say đắm, nhiệt 
tình ái mộ, nhiệt tình luyễn mộ. Khi ta thấy nữ nhân này 
đưng với một người đàn ông khác, nói chuyện đùa giỡn và 
cười cợt, ta sanh sâu, bị, khổ, ưu, não. Vậy ta hãy bỏ lòng 
tham luyến đổi với nữ nhân này". Rồi người ấy bỏ lòng 
tham luyễn đối với nữ nhân kia. Sau một thời gian, người 
ấy thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông khác, nói 
chuyện, đùa giỡn và cười cọt. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thể nào ? Người ấy khi thấy nữ nhân kia đứng với một 
người đàn ông khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, có 
sanh sâu, bỉ, khổ, wu não, không ? 


— Bạch Thế Tôn không. Vì sao vậy ? Bạch Thế Tôn vì 
rằng, người này đối với nữ nhân kia không còn tham luyến. 
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Do vậy, khi thấy nữ nhân kia đứng với một người đàn ông 
khác, nói chuyện, đùa giỡn và cười cợt, người ấy không 
sanh sầu bi, khổ, ưu, não. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, (một người) không để 
cho tự ngã chưa bị nhiếp phục, bị đau khổ nhiếp phục và 
không từ bỏ lạc thọ hợp pháp, và không để lạc thọ ấy bị chi 
phối. Vị ấy biết như sau : “Trong khi ta tỉnh cân chống lại 
nguyên nhân đau khổ này, do chống lại nguyên nhân đau 
khổ, ta không có tham dục. Nhưng trong khi ta xả đối với 
nguyên nhân đau khổ này, trong khi tu tập xả, ta không có 
tham dục". Khi (vị ấy) tỉnh cần chống lại nguyên nhân đau 
khổ, do tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ, vị ấy 
không có tham dục. Do vậy, ở đây, vị ẫy tỉnh cần chống lại 
(nguyên nhân đau khổ). Nhưng trong khi vị ấy xả đối với 
nguyên nhân đau khô, trong khi tu tập xả, vị ấy không có 
tham dục. Do vậy, ở đây, vị ấy tu tập xả. Trong khi vị ấy 
tinh cần chống lại nguyên nhân đau khổ ấy, do tinh cần 
chống lại nguyên nhân, vị ấy không có tham dục. Như vậy, 
sự đau khổ đối với vị ẫy được diệt tận. Trong khi vị ẫy xả 
đối với nguyên nhân đau khổ ấy, trong khi tu tập xả, vị ấy 
không có tham dục. Như vậy, sự đau khổ đối với vị ấy 
được diệt tận. Như vậy. này các Tỷ-kheo, là sự tính tấn có 
kết quả, sự tinh cần có kết quả. 

=> Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo lại suy nghĩ 

như sau : 
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pháp giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. Vậy 
ta hãy tỉnh cần dùng đau khổ chống với tự ngã”. 
Vị ấy tinh cần dùng đau khô chống với tự ngã. Do 
tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã, các bất 
thiện pháp giảm thiểu, các thiện pháp tăng trưởng. 
Vị ấy sau một thời gian, không tinh cần dùng đau 
khổ chống với tự ngã. Vì sao vậy ? Vì mục đích vị 
Tỷ-kheo ấy tinh cần dùng đau khô chống với tự 
ngã đã thành tựu. Do vậy, sau một thời gian vị ẫy 
không tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người làm tên, hơ nóng 
và đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên 
được thắng và dễ uốn năn. Nhưng này các Tỷ-kheo, khi 
thân tên của người làm tên, đã được hơ nóng và đốt nóng 
giữa hai ngọn lửa trở thành thẳng và dễ uốn nắn, người ấy 
sau một thời gian không còn hơ nóng và đốt nóng thân tên 
giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được thăng và dễ uốn 
nắn. Vì sao vậy ? Vì mục đích người làm tên ấy hơ nóng và 
đốt nóng thân tên giữa hai ngọn lửa, khiến thân tên được 
thẳng và dễ uốn nắn đã được thành tựu. Do VẬY, SđM IHỘT 
thời gian, người ấy không còn hơ nóng, đốt nóng thân tên 
giữa hai ngọn lửa để trở thành thẳng và dễ uốn nắn. 


Cũng vậy, này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy suy nghĩ 
như sau : “Kñi ta trú vào lạc, bất thiện pháp tăng trưởng, 
thiện pháp giảm thiểu. Nhưng khi ta tỉnh cần dùng đau khổ 


chống với tự ngã", các bất thiện pháp giảm thiểu, các thiện 
pháp tăng trưởng. Vậy ta hãy tỉnh cần dùng đau khô chống 
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với fự ngã". Vị ấy tỉnh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. 
Do tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã, các bất thiện 
pháp giảm thiêu, các thiện pháp tăng trưởng. Vị ấy sau một 
thời gian, không tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. 
Vì sao vậy ? Vì mục đích vị Tỷ-kheo ấy tinh cần dùng đau 
khổ chống với tự ngã đã thành tựu. Do vậy, sau một thời 
gian, vị ấy không tinh cần dùng đau khổ chống với tự ngã. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo là sự tinh cần có kết quả. 
=> Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ở đây, Như Lai sanh ra 
ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh 
Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải.. (xem tập L, 
Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi trang 398 đến 
trang 403... ) gột rửa tâm hết nghi ngờ đối với 
thiện pháp. 


Vị ấy, từ bỏ năm triển cái làm cho tâm ô uế, làm 
cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bắt thiện pháp, chứng 
và trú Thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, 
có tầm có tứ. Như vậy, này các Tý-kheo, là sự tinh tấn có 
kết quả, là sự tinh cần có kết quả. 


Và lại nữa, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo diệt tầm và 
tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhứt tâm. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự tỉnh 
cần có kết quả. 


Và lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo ly hý trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
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Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự 
tinh cần có kết quả. 


Và lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo xả lạc xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ 
tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Như vậy, này 
các Tý-kheo, là sự tỉnh tấn có kết quả, là sự tỉnh cần có kết 
quả. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh như vậy... (xem tập I, 
trang 404 đến 405).... như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời 
sóng quá khứ cùng với các nét đại cương và các chỉ tiết. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sự tinh tấn có kết quả, là sự 
tinh cần có kết quả. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh như vậy... (xem tập I, 
trang 405 đến trang 406)... đều do hạnh nghiệp của họ. 
Như vậy, này các Tý-kheo, là sự tỉnh tấn có kết quả, là sự 
tinh cần có kết quả. 

Với tâm định tĩnh, thuần tịnh... (xem tập I, Đại Kinh 
Xóm Ngựa trang 609 đến trang 610)... sau đời hiện tại 
không có đời sống nào khác nữa. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo là sự tỉnh tấn có kết quả, là sự tỉnh cần có kết quả. 

s* Này các Tý-kheo, Như Lai nói như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, mười thuyết tùy thuyết hợp pháp của Như Lai 
đã nói như vậy đưa đến sự tán thán. 


— Này các Tỷ-kheo, nêu các hữu tình do nhân các việc 
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đã làm trong quá khứ thọ lãnh lạc khổ, thời này các 
Ty-kheo, Như Lai thật sự đã làm những thiện hạnh 
trong thời quá khứ nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc 
thọ như vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân một vị 
Tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tỷ- 
kheo, Như Lai thật sự được tạo ra bởi một vị Tạo 
hóa hiền thiện, nên nay mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ 
như vậy. 


— Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân kết hợp 
các điều kiện, thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tỷ- 
kheo, Như Lai thật sự được thiện kết hợp, nên nay 
mới thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân sanh 
loại, thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tỷ-kheo Như Lai 
thật sự được thiện sanh loại, nên nay thọ lãnh vô lậu 
lạc thọ như vậy. 

— Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân tinh tấn 
hiện tại thọ lãnh lạc khổ, thời này các Tỷ-kheo, Như 
Lai thật sự đã tạo thiện tinh tấn hiện tại, vì răng nay 
thọ lãnh vô lậu lạc thọ như vậy. 

I. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân 
hành động quá khứ thọ lãnh lạc khổ, Như Lai 
đáng được tán thán. 


2. Nếu các hữu tình không do nhân hành động quá 
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khứ thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán 
thán. 


3. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân 
được một vị Tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khổ, 
Như Lai đáng được tán thán. 

4. Nếu các hữu tình không do nhân được một vị 
Tạo hóa tạo ra, thọ lãnh lạc khô, Như Lai đáng 
được tán thán. 

5. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân kết 
hợp các điều kiện thọ lãnh lạc khổ, Như Lai 
đáng được tán thán. 

6. Nếu các hữu tình không do nhân các điều kiện 
kết hợp thọ lãnh lạc thọ khổ thọ, Như Lai đáng 
được tán thán. 

7. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân 
sanh loại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được 
tán thán. 

8. Nếu các hữu tình, không do nhân sanh loại thọ 
lãnh lạc khô, Như Lai đáng được tán thán. 

9. Này các Tỷ-kheo, nếu các hữu tình do nhân 
tinh cần hiện tại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng 
được tán thán. 

10.Nếu các hữu tình không do nhân tinh cần hiện 
tại thọ lãnh lạc khổ, Như Lai đáng được tán 
thán. 
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Này các Tỷ-kheo, Như Lai nói như vậy. Này các Tỷ- 
kheo, mười thuyết tùy thuyết hợp pháp này Như Lai đã nói 
như vậy đưa đến sự tán thán. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ 
lời Thế Tôn dạy. 
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102.KINH NÁM BA 


(Pancaffayasutam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana (Kỳ-đà- 
lâm), tại tu viện ông Anathapindika. Ở đây, Thế Tôn gọI 
các Tỷ-kheo : "Này các Tỷ-kheo"- "Thưa vâng, bạch Thế 
Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau : 
> Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 

bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào tương 
lai, tuyên bố nhiễu quan điểm sai khác. 


— Ở đây, một số tuyên bố : "Sau khi chết, tự ngã không 
bệnh, có tưởng”. 


— Ở đây, một số tuyên bố : "Sau khi chết, tự ngã không 
bệnh, không tưởng". 


— Ở đây một số tuyên bố : "Sau khi chết, tự ngã không 
bệnh, phi tưởng và phi phi tưởng”. 


— Hay họ chủ trương đoạn diệt hủy hoại, tiêu diệt của loài 
hữu tình hiện đang sanh tôn. 


— Hay một số lại tuyên bố về hiện tại Niết-bàn. 


=> Như vậy, họ chủ trương sau khi chết, tự ngã tỒn tại 
không bệnh. 
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=> Hay họ chủ trương đoạn diệt, hủy hoại, tiêu diệt của loài 
hữu tình hiện đang sanh tôn. 


= Hay một số lại tuyên bố hiện tại Niết-bàn. 


=> Như vậy, những chủ thuyết này, sau khi thành năm trở 
lại thành ba, sau khi thành ba, trở lại thành năm. Đáy 
là sự tổng thuyết năm ba. 


s* Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương sau khi chêt, tự nøã có tưởng, không 
bệnh, 


-_ các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây hoặc chủ trương 
sau khi chêt tự ngã có sắc, có tưởng, không bệnh; 


- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chêt, tự ngã hoặc không có sắc, có tưởng, không 
bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chêt, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, có tưởng, 
không bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương sau 
khi chêt, tự ngã hoặc không sắc và không không sắc, 
có tưởng, không bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ây chủ trương tự 
ngã hoặc nhât tưởng, có tưởng, không bệnh; 


- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc dị tưởng, có tưởng, không 
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bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương tự 
ngã sau khi chết hoặc thiêu tưởng, có tưởng, không 
bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc vô lượng tưởng, có tưởng, 
không bệnh. 


Nhưng có một số tuyên bố thức biến này 
(vinnanakasina) khi vượt qua khỏi (upativa-ttatam ?) trở 
thành vô lượng, bất động. 


>> Vẻ vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau : 
"Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau 
khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, các Tôn giả Sa- 
môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc 
có sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã hoặc không 
có sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc có sắc và 
không sắc, có tưởng, không bệnh; các Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết tự ngã hoặc 
không sắc và không không sắc, có tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc nhứt tưởng, có tưởng, không bệnh; các 
Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, 
tự ngã hoặc di tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự 
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ngã hoặc thiểu tưởng, có tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự 
ngã hoặc vô lượng tưởng, có tưởng, không bệnh. Hay 
(Như Lai biết) loại tưởng nào trong các loại tưởng ấy 
được xưng là thanh tịnh, tối thắng, đệ nhất, vô thượng, 
tức là sắc tưởng, tức là vô sắc tưởng, tức là nhứt tưởng, 
tức là dị tưởng. Nói rằng: "vô sở hữu", một số tuyên bố 


Vô sở hữu xứ là vô lượng, bất động. Biết rằng cái này 
thuộc hữu vi, là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các 
hành, biết được có (sự đoạn diệt) này, Như Lai thấy sự 


1ải thoát khỏi (pháp hữu vì) và đã vượt khỏi (pháp hữu 


“A1! 


vi 

s* Ở đây, này các Tý-kheo, những vị Sa-môn, Bà- la-môn 
nào chủ trương sau khi chết, tự ngã không tưởng, 
không bênh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc không tưởng, không 
bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không tưởng, không 
bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc không sắc, không tưởng, 
không bệnh. 


- _ Các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết tự ngã hoặc cũng không sắc, không không 
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sắc, không tưởng không bệnh. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương sau khi chêt, tự ngã có tưởng, vô bệnh, một 
số phỉ báng các vị ấy. Vì sao vậy ? Họ nói răng : "Tưởng là 


>> Vẻ vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau : 
"Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau 
khi chết, tự ngã là không tưởng, không bệnh; các Tôn 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự 
ngã hoặc có sắc, không tưởng, không bệnh; Các Tôn giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc không sắc không tưởng không bệnh; các Tôn giả 
Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi chết, tự ngã 
hoặc có sắc và không sắc, không tưởng, không bệnh; 
các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau khi 
chết, tự ngã hoặc không có sắc, không không sắc, không 
tưởng, không bệnh". Này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay 
Bà-la-môn nào nói như sau : "Ngoài sắc, ngoài thọ, 
ngoài tưởng, ngoài hành, ngoài thức, ta sẽ chủ trương 
sự lai, vãng, tử, sanh, tăng trưởng, tăng thịnh, hay tăng 
đại"; sự tình không có như vậy. Biết rằng cái này thuộc 
hữu vì là thô pháp, nhưng có sự đoạn điệt các hành, 
biết được có (sự đoạn diệt này, Như Lai thấy sự giải 
thoát (pháp hữu vi) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 


* Ở đây, này các Tỷ-kheo những Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
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môn nào chủ trương sau khi chết tự ngã là Phi tưởng 

phi phi tướng, không bệnh; 

- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 


- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 


- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, phi tưởng 
phi phi tưởng, không bệnh; 


- các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, không không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh. 


Ở đây này các Tỷ-kheo, các vị Sa-môn, Bà-la-môn 
nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, không bệnh, 
một số phỉ báng các vị ẫy; các Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sau khi chết, tự ngã không tưởng, không bệnh, một 
số phỉi báng các vị ấy. Vì sao vậy ? (Họ nói rằng) : "Tưởng 
là bệnh hoạn, tưởng là mụt nhọt, tưởng là mũi tên, không 
tưởng là sỉ ám. Đáy là tịch tịnh, thù điệu, tức là phi tưởng 
phi phi tưởng ”. 
>> Vẻ vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết như sau : 

"Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương sau 
khi chết, tự ngã là phi tưởng phi phi tưởng. không bệnh, 
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— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 


— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc không sắc, phi tưởng phi phi 
tưởng, không bệnh; 


— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã hoặc có sắc và không sắc, phi 
tưởng phi phi tưởng, không bệnh; 


— các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy chủ trương sau 
khi chết, tự ngã là không có sắc, không không sắc, 
phi tưởng phi phi tưởng, không bệnh”. 


Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ 
trương sự thành tựu của xứ này (ayatana) chỉ nhờ những 
hành có thể £hấy được, nghe được, tư duy được, ý thức 
được; đây được xưng, này các Tý-kheo, là tổn hại cho sự 
thành tựu xứ (ayatana) này. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, xứ 
này không được xưng là có thể đạt thành nhờ sự thành 
tựu hữu hành (sasankhara), mà này các Tỷ-kheo, xứ này 
được xưng là có thể đạt thành nhờ sự thành tựu không 
có hành nào còn lai. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô 
pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự 
đoạn diệt này), Như Lai thấy sự giải thoát khỏi (pháp hữu 
vI) và đã vượt khỏi (pháp hữu vì). 

=> Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
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môn nào chủ trương sau khi chết, tự ngã có tưởng, 
không bệnh, một số phỉ báng các vị ấy. 

=> Còn những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
sau khi chết, tự ngã không tưởng, không bệnh, một 
số phỉ báng các vị ấy. 

=> Còn những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương 
sau khi chết, tự ngã phi tưởng phi phi tưởng, không 
bệnh, một số phi báng các vị Ẫy. Vì sao vậy 2 Tất cả 
những Tôn giả Sa-môn, Bà-lamôn này hướng 
thượng tuyên bố có chấp trước : "Đời sau chúng ta 
sẽ hiện hữu, đời sau chúng ta sẽ hiện hữu". Ƒí nh 
một người lái buôn đi buôn bán nghĩ rằng : "Từ đây 
fa sẽ có vật này, †a sẽ được vật này từ cái này”. 
Cũng vậy, những vị Sa-môn, Bà-la-môn này, chúng 
ta nghĩ rằng, cũng giống như những người lái buôn 
khi các vị này nói : "Đời sau chúng ta sẽ hiện hữu, 
đời sau chúng ta sẽ hiện hữu". 

>> Vẻ vấn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết được : 

"Những Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn này chủ trương 

đoạn diệt, hủy hoại, diệt tận, loại hữu tình hiện đang 

sinh tôn, những vị ấy sợ hãi tự thân, yếm ly tự thân, 

chỉ chạy theo và chạy vòng quanh tự thân"'. 

Vĩ nhự một con chó bị dây cột vào một cột trụ hay cây 
cột vững chắc, chạy theo và chạy vòng tròn cột trụ hay cây 
cột ấy. Cũng vậy, các Tôn giả Sa-môn, Bà-la-môn ấy sợ 
hãi tự thân, yếm ly tự thân, chỉ biết chạy theo và chạy vòng 
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quanh tự thân. Biết răng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, 
nhưng có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn diệt 


này), Như Lai thấy sự øsiải thoát khỏi (pháp hữu vi). và đã 


vượt khỏi (pháp hữu vì). 

Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào 
luận bàn về tương lai, thảo luận về tương lai, y cứ vào 
tương lai tuyên bố nhiều quan điểm sai khác, tất cả đều 
tuyên bố năm xứ này hay một trong chúng. 


> Này các Tỷ-kheo, có một số Sa-môn, Bà-la-môn luận 
bàn về quá khứ, thảo luận về quá khứ, y cứ vào quá 
khứ, tuyên bô nhiêu quan điểm sai khác -: 


—_ "Tự ngã và thế giới là thường còn; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ tuyên bố như 
vậy. 


—_ "Tự ngã và thế giới là vô thường; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như 
vậy. 

—_ "Tự ngã và thế giới là thường còn là vô thường; chỉ như 
vậy là chân thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ 
tuyên bố như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là không phải thường còn, không 
phải vô thường; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư 
vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là hữu biên; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như 
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^ 


vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là vô biên; chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là hữu biên và vô biên; chỉ như vậy 
là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên 
bố như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới không phải hữu biên, không phải vô 
biên; chỉ như vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở 
đây, một số tuyên bố như vậy. 


—_ "Tự ngã và thế giới là nhứt tưởng; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như 
vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là dị tưởng; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ tuyên bố như 
vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là thiểu tưởng; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng”. Ở đây, một SỐ tuyên bố như 
vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng: chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố 
như vậy. 

— "Tự ngã và thế giới là nhứt hướng lạc; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố 
như vậy. 
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—_ "Tự ngã và thế giới là nhứt hướng khổ; chỉ như vậy là 
chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố 
như vậy. 


—_ "Tự ngã và thế giới là lạc và khổ; chỉ như vậy là chơn 
thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số tuyên bố như 
vậy. 


— "Tự ngã và thế giới là không khổ, không lạc; chỉ như 
vậy là chơn thật, ngoài ra là hư vọng". Ở đây, một số 
tuyên bố như vậy. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có chủ thuyết như sau, có quan điểm như sau : 
"Tự ngã và thế giới là thường còn, chỉ như vậy là chơn 
thát, ngoài ra là hự vọng”. Ngoài tín, ngoài hỷ, ngoài tùy 
văn, ngoài thâm định lý do, ngoài kham nhẫn chấp thọ (tà) 
kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh tịnh, trong sạch; sự tình 
như vậy không xảy ra. Này các Tý-kheo, nếu trí tự mình 
không trở thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho đến chỉ 
một phần nhỏ của trí, mà những Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 


môn ấy làm cho trong sạch chính như vậy cũng được xưng 
là chấp trước đối với những vị Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng 
có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn diệt này), 


Như Lai thấy sự øsiải thoát khỏi (pháp hữu vi) và đã vượt 


khỏi (pháp hữu vI). 
Ở đây, này các Tỷ-kheo, những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau : “Tự 
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ngã và thể giới là vô thường... (như trên)... tự ngã và thể 
giới là thường côn và vô thường... (như trên)... tự ngã và 
thế giới không thường còn và không vô thường... (như 
trên)... tự ngã và thế giới là vô biên... (như trên)... tự ngã 
và thể giới là hữu biên và vô biên... (như trên)... tự ngã và 
thế giới là không hữu biên, không vô biên... (như trên)... tự 
ngã và thể giới là nhứt tưởng... (như trên)... tự ngã và thể 
giới là dị tưởng... (như trên)... tự ngã và thế giới là thiểu 
tưởng... (như trên)... tự ngã và thế giới là vô lượng tưởng... 
(như trên)... tự ngã và thế giới là nhứt hướng lạc... (như 
trên)... tự ngã và thể giới là nhứt hướng khổ... (như trên)... 
tự ngã và thể giới là lạc và khổ.. (như trên)... Tự ngã và thể 
giới là không khổ, không lạc; chỉ như vậy là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng. Ngoài lòng tin, ngoài hỷ, ngoài tùy 
văn, ngoài thẩm định lý do, ngoài sự kham nhẫn chấp thọ 
(tà) kiến, trí tự mình sẽ trở thành thanh tịnh, trong sạch, sự 
tình như vậy không xảy ra. Này các Tỷ-kheo, nếu trí tự 
mình không trở thành thanh tịnh, trong sạch, thời cho đến 
chỉ một phần nhỏ của trí, mà những Tôn giả Sa-môn, Bà- 
la-môn ấy làm cho trong sạch, chính như vậy cũng được 
xưng là chấp trước đối với những Tôn giả Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy. Biết rằng cái này thuộc hữu vi là thô pháp, nhưng 
có sự đoạn diệt các hành, biết được có (sự đoạn diệt này), 
Như Lai thấy sự giải thoát khỏi (pháp hữu vi), và đã vượt 
khỏi (pháp hữu vì). 
# Ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn 
do từ bỏ những quan điểm về quá khứ, và từ bỏ những 
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quan điểm về tương lai, do không hoàn toàn chú tâm 
đến những dục kiết sử, đạt được viễn ly hỷ và an trú. Vị 
ấy nghĩ: "Đây là sự thật, đây là thù diệu, tức là đạt được 
viễn ly hỷ, ta an trú". Nhưng nếu viễn ly hỷ ấy của vị 
này bị đoạn diệt, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh 
khởi. Do ưu tư được đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy 
sức nóng (mặt trời) lan rộng, chỗ nào sức nóng (mặt 
trời) từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, ưu tư sanh 
khởi. Do ưu tư được đoạn diệt nên viễn ly hỷ sanh khởi. 


= Về vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết 
như sau: VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, 
do từ bỏ những quan điểm về quá khứ, và do từ 
bỏ những quan điểm về tương lai, do hoàn toàn 
không chú tâm đến các dục kiết sử, sau khi đạt 
được viễn ly hý, liền an trú : “Đáy là sự thật, đây 
là thù diệu, tức là đạt được viễn ly hÿ, ta an trú”. 


Viễn ly ấy của vị này bị đoạn diệt. Do viễn ly hỷ 
bị đoạn diệt, ưu tư sanh khởi; do ưu tư được đoạn 
diệt, viễn ly hỷ sanh khởi. Biết răng cái này thuộc 
hữu vi pháp là thô pháp. nhưng có sự đoạn diệt 
các hành, biết được có (sự đoạn diệt này), Như 


vượt khỏi (pháp hữu vì). 
# Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay Bà- 
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các quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú 
tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, sau khi 
đạt được phi vật chất lạc liền an trú: "Đây là sự thật, 
đây là thù diệu tức là đạt được phi vật chất lạc, ta an 
trú". Phi vật chất lạc của vị ấy bị đoạn diệt; do phi vật 
chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ 
bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng (mặt 
trời) lan rộng, chỗ nào sức nóng (mặt trời) từ bỏ, chỗ 
ấy bóng mát lan rộng; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, do 
phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly hỷ sanh khởi; do 
viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi. 


= Về vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết 
như sau : VỊ Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, 
do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các 
quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú 
tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, 
đạt được phi vật chất lạc và an trú : "Đây là sự 
thật, đây là thù diệu, tức là đạt được phi vật chất 
lạc, ta an trú". Phi vật chất lạc ẫy của vị này bị 
đoạn diệt. Do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, viễn ly 
hỷ sanh khởi; do viễn ly hỷ bị đoạn diệt, phi vật 
chất lạc sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu vi 
là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành: biết 
được có (sự đoạn diệt) này, Như Lai thấy được sự 


lải thoát khỏi (pháp hữu vụ và đã vượt khỏi 


(pháp hữu vì). 
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® Ở đây, này các Tý-kheo, có Sa-môn hay Bà-la-môn, do 


chất lạc, sau khi đạt được vô khô vô lạc thọ, liền an 
trú : “Đáy là sự thật, đáy là thù diệu, tức là đạt được vô 
khổ vô lạc thọ, ta an trú". Vô khô vô lạc thọ ẫy CỦa VỊ 
này bị đoạn diệt. Do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi 
vật chất lạc sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, 
vô khổ vô lạc thọ sanh khởi. Ví như này các Tỷ-kheo, 


chỗ nào bóng mát từ bỏ, chỗ ấy sức nóng (mặt trời) lan 
rộng, chỗ nào sức nóng từ bỏ, chỗ ấy bóng mát lan 
rộng; cũng vậy, này các Tý-kheo, do vô khổ vô lạc thọ 
bị đoạn diệt, phi vật chất lạc sanh khởi; do phi vật chất 
lạc bị đoạn diệt, vô khô vô lạc thọ sanh khởi. 


= Về vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết 
như sau: vị Tôn giả Sa-môn hay Bà-la-môn này, 
do từ bỏ các quan điểm về quá khứ, do từ bỏ các 
quan điểm về tương lai, do hoàn toàn không chú 
tâm đến các dục kiết sử, do vượt qua viễn ly hỷ, 
do vượt qua phi vật chất lạc, sau khi đạt được vô 
khổ vô lạc thọ, liền an trú: “Đây 1à sự thật, đây là 
thù diệu, tức là đạt được vô khổ vô lạc thọ, ta an 
. Vô khô vô lạc thọ ẫy của vị này bị đoạn diệt. 
Do vô khổ vô lạc thọ bị đoạn diệt, phi vật chất lạc 
sanh khởi; do phi vật chất lạc bị đoạn diệt, vô khổ 
vô lạc thọ sanh khởi. Biết rằng cái này thuộc hữu 


Z! 


tru 
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vi là thô pháp, nhưng có sự đoạn diệt các hành, 
sau khi biết được: "Đây có sự đoạn diệt (các hành 
nảy), Như Lai thấy được sự giải thoát khỏi (hữu 
vi pháp)" và đã vượt khỏi (hữu vi pháp). 
« Nhưng ở đây, này các Tỷ-kheo, có vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn, 


tHộ, vi ấy quán : "Ta là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta là 
không chấp thủ". 


= Về vẫn đề này, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết 
như sau : Ở đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai biết 
như sau : VỊ Tôn giả Sa-môn, Bà la môn này... 
(như trên)... "... ta là không chấp thủ". Chắc chắn 
vị Đại đức này tuyên bố con đường thích hợp 
(đưa đến) Niết-bàn. Nhưng vị Tôn giả Sa-môn, 
Bà-la-môn này khởi lên chấp thủ, hoặc chấp thủ 
quan điểm về quá khứ, chấp thủ hoặc chấp thủ 
quan điểm về tương lai, chấp thủ hoặc chấp thủ 
dục kiết sử, chấp thủ hoặc chấp thủ viễn ly hỷ, 
chấp thủ hoặc chấp thủ phi vật chất lạc, chấp thủ 
hoặc chấp thủ vô khổ vô lạc thọ. Dầu cho vị Đại 
đức này quán : ”Fa là tịch tịnh, ta là tịch diệt, ta 
không có chấp trước", nhưng vị này vẫn được 
xem là có chấp trước về điểm ấy. Biết rằng cái 
này thuộc hữu vi pháp là thô pháp. nhưng có đoạn 
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diệt các hành, sau khi biết được có (sự đoạn diệt 
các hành) này, Như Lai thấy được sự giải thoát 


EfấØ fffff{ Ö đây, này các Tý-kheo, vô thượng tịch tịnh 
tối thăng đạo này được Như Lai chánh đăng giác, nghĩa 
là sau khi như thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt 


và sự nguy hiêm của sáu xúc xứ, có sự giải thoát không 
châp thủ. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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103.KINH NGHĨ NHƯ THẺ NÀO 
(Kintisutta) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Kusinara, tại khu rừng 
Baliharana. Ở đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: "Này các Tỷ- 
kheo", — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 


— Này các Tý-kheo, đối với Ta, các Ông nghĩ như thế 
nào ? Có phải vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết pháp ? 
Hay có phải vì nhân đồ ăn khất thực, Sa-môn Gotama 
thuyết pháp ? Hay có phải vì nhân sàng tọa, Sa-môn 
Gotama thuyết pháp ? Hay có phải vì nhân thành bại, Sa- 
môn Gotama thuyết pháp ? 


— Thưa không phải vậy, bạch Thế Tôn ! Chúng con 
không nghĩ răng : "Vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp.. (như trên)... Vì nhân thành bại, Sa-môn Gotama 
thuyết pháp". 

— Và như vậy, này các Tỷ-kheo, đối với Ta, các Ông 
không nghĩ như sau: "Vì nhân y áo, Sa-môn Gotama thuyết 
pháp... (như trên)... Vì nhân thành bại, Sa-môn Gotama 
thuyết pháp". Vậy này các Tỷ-kheo, đối với ta, các Ông 
nghĩ như thế nào ?" 


— Như thế này, bạch Thế Tôn, đối với Thế Tôn, chúng 
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con nghĩ như sau: "Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ Thế 
Tôn thuyết pháp". 


— Như vậy, này các Tý-kheo, đối với Ta, các Ông 
nghĩ như sau: "Với từ tâm, vì lợi tha và do lòng từ Thế Tôn 
thuyết pháp". 


s* Và này các Tỷ-kheo, khi các Ông học tập trong các 
pháp ấy, trong tỉnh thân hòa đồng, hoan hỷ, không cãi 
lộn với nhau, có thể có hai vị Tỷ-kheo nói khác nhau 
về Abhidhamuna (Thắng pháp). 

—_ Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau: "Giữa các vị Tôn 
giả này, có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về 
văn": ở đây, Tỷ-kheo nào các Ông nghĩ là nhu thuận 
dễ nói hơn, hãy đến vị ấy nói như sau: "Giữa các 
Tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về 
văn. Về vấn đề này các Tôn giả phải biết có sự sai 
khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế này. 
Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau". Rồi một Tỷ- 
kheo nào của phái bên kia mà các Ông nghĩ là nhu 
thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ẫy và nói như sau: 
"GIữa các Tôn giả có sự sai khác về nghĩa, có sự sai 
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khác về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả phải biết có 
sự sai khác về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế 
này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau”. Như vậy, 
cái gì khó nắm giữ, cần phải thọ trì là khó nắm giữ. 
Sau khi thọ trì là khó nắm giữ cái gì khó nắm giữ, 
cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật phải được 
nói lên. 

—_ Ở đây, nếu các Ông suy nghĩ như sau : "Giữa các 
bậc Tôn giả này, có sự sai khác về nghĩa, có sự 
đồng nhất về văn". Ở đây, Tý-kheo nào các Ông 
nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói 
như sau. "GIữa các Tôn giả, có sự sai khác về nghĩa, 
có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả 
phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng nhất về 
văn như thế này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn với 
nhau". Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các 
Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và 
nói như sau: "Giữa các Tôn giả có sự sai khác về 
nghĩa, có sự đồng nhất về văn. Về vấn đề này, các 
Tôn giả phải biết có sự sai khác về nghĩa, có sự đồng 
nhất về văn như thế này. Các Tôn giả chớ có cãi lộn 
với nhau". Như vậy, cái gì khó năm giữ, cần phải thọ 
trì là khó năm giữ, cái gì dễ năm giữ phải thọ trì là 
dễ nắm giữ. Sau khi thọ trì là khó nắm giữ cái gì khó 
nắm gi, sau khi thọ trì là dễ nắm giữ cái gì dễ nắm 
giữ, cái gì thuộc về pháp, cái gì thuộc về luật phải 
được nói lên. 
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—_ Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau : "Giữa các Tôn 
giả này, có sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác 
về văn". Ở đây, Tỷ-kheo nào các Ông nghĩ là nhu 
thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ẫy và nói như sau: 
"Giữa các Tôn giả, có sự đồng nhất nghĩa, có sự sai 
khác về văn. Về vấn đề này, các Tôn giả phải biết có 
sự đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn như thế 
này. Nhưng đây chỉ là một vấn đê nhỏ nhặt tức là 
văn : Các Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau Vì một vấn 
đề nhỏ nhặt". Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia 
mà các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy nghĩ 
đến vị ấy và nói như sau: "Giữa các Tôn giả, có sự 
đồng nhất về nghĩa, có sự sai khác về văn. Về vấn đề 
này, các Tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa, 
có sự sai khác về văn như thế này. Nhưng đây chỉ là 
một vẫn đề nhỏ nhặt, tức là văn. Các Tôn giả chớ có 
cãi lộn với nhau, vì một vấn đề nhỏ nhặt" Như vậy, 
cái gì đễ nắm giữ, phải thọ trì là đễ nắm giữ, cái gì 
khó năm giữ, phải thọ trì là khó năm giữ. Szu &J /o 
trì là dễ nắm giữ cái gì dễ nắm giữ, sau khi thọ trì là 
khó nắm giữ cái gì khó nắm giữ, cái gì thuộc về 
pháp, cái gì thuộc về luật phải được nói lên. 

—_ Ở đây, nếu các Ông nghĩ như sau: "Giữa các Tôn giả 
này có sự đồng nhất về nghĩa, có sự đồng nhất về 
văn"; ở đây, vị Tý-kheo nào các Ông nghĩ là nhu 
thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ẫy và nói như sau : 
"Giữa các Tôn giả có sự đồng nhất về nghĩa và cũng 
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có sự đồng nhất về văn. Về vấn đê này, các Tôn giả 
phải biết có sự đồng nhất về nghĩa và cũng có sự 
đồng nhất về văn như thế này. Các Tôn giả chớ có 
cãi lộn nhau". Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia 
mà các Ông nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị 
ấy và nói như sau: “Giữa các Tôn giả, có sự đồng 
nhất về nghĩa và có sự đồng nhất về văn. Về vấn để 
này, các Tôn giả phải biết có sự đồng nhất về nghĩa 
và cũng có sự đồng nhất về văn như thể này. Các 
Tôn giả chớ có cãi lộn với nhau". Như vậy, cái gì dễ 
nắm giữ phải thọ trì là đễ nắm giữ. S¿w k¡ họ írì là 
dễ nắm gi cát gì dễ nắm gi”, cát gì thuộc về pháp, 
cát gì thuộc về luật hãy được nói lên ”. 


s* Và này các Tỷ-kheo, khi các Ông học tập các pháp ấy 
trong tỉnh thân hòa đông, hoan hỷ, không cãi lộn với 
nhau, có thể có một Tỷ-kheo khác phạm giới, phạm 
luật. Ở đây, này các Tỷ-kheo, chớ có khiển trách hấp 
tấp cá nhân người kia, cần phải giác sát. 


— (Các Ông phải suy nghĩ): "Sẽ không có hại gì cho ta, 
và sẽ không có tôn hại gì cho người kia. Nếu người 
kia không phẫn nộ, không uất hận, có ý kiến lanh lợi, 
và dễ thuyết phục, và (a có thẻ khiến người ấy vượt 
khỏi bất thiện, an trú vào thiện". Này các Tỷ-kheo, 
nếu các Ông nghĩ như vậy, thời các Ông nên nói là 
phải. 


— Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ như sau: 
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"' 


Sẽ không có hại gì cho ta, và sẽ có tốn hại cho 
người kia. Người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiến 
chậm chạp, nhưng dễ thuyết phục, và ta có thê khiến 
người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. 
Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là sự tốn 
hại cho người kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta 
có thê khiến người này vượt khỏi bắt thiện, an trú 
vào thiện". Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông nghĩ như 
vậy, thời các Ông nên nói là phải. 

— Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như 
sau : "Sẽ có hại cho ta và không có tồn tại cho người 
kia. Người kia không có phẫn nộ, uất hận, có ý kiến 
lanh lợi, nhưng khó thuyết phục, và ta có thê khiến 
người ấy vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện. 
Nhưng đây chỉ là một vấn đề nhỏ nhặt, tức là sự tốn 
hại cho ta. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thê 
khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào 
thiện". Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như 
vậy, thời các Ông nên nói là phải. 

— Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như 
sau : "Sẽ có hại cho ta và sẽ có tôn hại cho người kia. 
Người khác phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, 
khó thuyết phục và ta có thể khiến người này vượt 
khỏi bất thiện, an trú vào thiện. Nhưng đây chỉ là 
một vấn đề nhỏ nhặt, tức là hại cho ta và tốn hại cho 
người kia. Và đây là sự việc to lớn hơn, là ta có thể 
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khiến người này vượt khỏi bất thiện, an trú vào 
thiện". Này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như 
vậy, thời các Ông nên nói là phải. 

— Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông suy nghĩ như 
sau: "Ta sẽ bị hại và người kia cũng bị tốn hại. 
Người kia phẫn nộ, uất hận, có ý kiến chậm chạp, 
khó thuyết phục, và ta không có thế khiến người 
này vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện". Đối với 
một người như vậy, này các Tỷ-kheo, hãy xã, chớ 
có nên khinh miệt. 

s* Và này các Tỷ-kheo, khi các Ông học tập các pháp ấy 
trong tỉnh thân hòa đông, hoan hỷ, không cãi lộn với 
nhau, có thể khởi lên giữa các Ông, một khẩu hành, 
một ý kiến ngoan cô, một tâm hiền hận, ưu não, phẫn 
nộ. 

Ở đây, một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các Ông 
nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn, hãy đến vị ấy và nói như 
sau : "Này Hiền giả, dầu chúng tôi học tập các pháp ấy 
trong tinh thần hòa đồng, hoan hỷ, không cãi lộn nhau, có 
khởi lên một khẩu hành, một ý kiến ngoan cố, một tâm 
hiềm hận, ưu não, phẫn nộ. Nếu biết được như thế, vị Sa- 
môn sẽ quở trách”. Trả lời một cách chơn chánh, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải trả lời như sau : ""Này Hiền giả, 
dầu cho, chúng tôi học tập các pháp ấy trong tinh thần hòa 
đồng, hoan hý, không cãi lộn nhau... (như trên)... vị Sa- 
môn sẽ quở trách. Nhưng này Hiển giả, nếu không từ bỏ 
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điêu kiện ấy, Niết-bàn có thể chứng được chăng ?" Nếu trả 
lời một cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải 
trả lời như sau: "Này Hiển giả, nếu không từ bỏ điều kiện 
ấy, Niết-bàn không có thể chứng được". 


Rồi một Tỷ-kheo nào của phe bên kia mà các Ông 
nghĩ là nhu thuận dễ nói hơn hãy đến vị ấy và nói như sau : 
"Này Hiền giả, dầu chúng tôi học tập các pháp ấy... (như 
trên).. vị Sa-môn sẽ quở trách”. Trả lời một cách chơn 
chánh, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải trả lời như sau: 
"Này Hiển giả, dầu cho chúng tôi ... (như trên)... Sa-môn sẽ 
quở trách. Nhưng này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện 
ấy, Niết-bàn có thể chứng được chăng ?" Nếu trả lời một 
cách chơn chánh, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo phải trả lời 
như sau: "Này Hiền giả, nếu không từ bỏ điều kiện ấy, 
Niết-bàn không có thể chứng được". 

Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu các Ông khác hỏi Tỷ- 
kheo ấy, nói rằng: “Các Tỷ-kheo ấy có được Tôn giả khiến 
cho vượt khỏi bất thiện, an trú vào thiện chăng ?” Nếu trả 
lời một cách chơn chánh, này các Ty-kheo, Tỷ-kheo phải 
trả lời như sau: "“Ở đây, này Hiên giả, tôi đi đến Thể Tôn và 
Thể Tôn thuyết pháp của Ngài cho tôi. Sau khi nghe pháp 
ấy, tôi đã nói lại cho các Tỷ-kheo ấy. Khi các Tỷ-kheo ấy 
nghe pháp ấy xong, các vị ấy tự vượt khỏi bất thiện và an 
frú vào thiện”. Trả lời như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo không tự khen mình chê người. Vị ấy giải thích tùy 
pháp đúng với pháp, và không một ai trong các Pháp hữu 
nói lời tùy thuyết, có thể đưa đến phỉ báng. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


104. KINH LÀNG SAMA 


(Samagamasuttam) 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở giữa các vị Sakka (Thích Ca), 
tại Samagama (Xá-di thôn). Lúc bấy giờ, Nigantha 


miệng lưỡi. "Ông không biết pháp luật này, ta biết pháp 
luật này. Sao Ông có thể biết pháp luật này ? Ông theo tà 
hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, lời nói 


Ông không tương ưng. Điễu đáng nói trước Ông nói sau; 
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điêu đáng nói sau, Ông nói trước. Điều Ông quan niệm, 
trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của Ông đã bị thách 
đố. Ông đã bị đánh bại. Hãy đi giải tỏa quan điển của 
Ông. Hãy tự thoát khỏi bế tắc nêu Ông có thể làm được !" 
Hình như các đệ tử của Nigantha Nataputta muốn tàn hại 
lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đỗ trắng của Nigantha 
Nataputta cũng chán ngấy, cơ hiềm, và phản đối các 
Nigantha, vì pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên bố 
một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không 
hướng đến an tịnh, không do vị Chánh Đắng Giác tuyên 
thuyết, tháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ. 


Rồi sa đi Cunda, sau khi an cư mùa mưa ở Pava, đến 
thăm Tôn giả Ananda ở Samagama, sau khi đến, đảnh lễ 
Tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Sa di Cunda bạch Tôn giả Ananda: 

— Bạch Tôn giả, Nigantha Nataputtta đã từ trần ở 
Pava. Sau khi vị này tạ thế, các NIgantha chia ra làm hai 
phái... pháp y chỉ đã bị đồ vỡ, không có chỗ y chỉ. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Sa di 
Cunda : 

— Này Hiền giả Cunda, đây vẫn đề đáng đưa ra để yết 
kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Cunda, chúng ta hãy đi yết 
kiến Thế Tôn; sau khi đến, chúng ta hãy trình bày vấn đề 
này để Thế Tôn biết. 


— Thưa vâng, Tôn giả . 
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Sa di Cunda vâng lời Tôn giả Ananda. Rồi Tôn giả 
Ananda cùng với Sa di Cunda đi đến yết kiến Thế Tôn, sau 
khi đến, đảnh lễ Ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi 
xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn : 


- Bạch Thế Tôn, Sa di Cunda có nói : "Nigantha 
Nataputta đã từ trần ở Pava. Sau khi vị này từ trần, các vị 
Nigantha chia ra làm hai phái... tháp y chỉ đã bị đỗ vỡ, 
không có chỗ y chỉ". Bạch Thể Tôn, con nghĩ như sau: 
"Sau khi Thế Tôn nhập diệt, chớ để cho tranh luận khởi lên 
giữa Tăng chúng. Tranh luận ấy đưa đến sự bất an cho đa 
số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ 
cho loài Trời, loài người ". 


— Này Ananda, Ông nghĩ thế nào ? Những pháp Ta 
dạy cho các Ông với thượng trí, như Bốn niệm xứ, Bốn 
chánh cần, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, Bảy Bồ 
đề phần, Thánh đạo tám ngành. Ông có thấy chăng, này 
Ananda, có hai Tỷ-kheo đối với những pháp này tuyên bố 
sai khác nhau ? 


- Bạch Thế Tôn, những pháp Thế Tôn dạy cho con 
với thượng trí, như Bốn niệm xứ... (như trên)... Thánh đạo 
tám ngành, con không thấy cho đến hai Tỷ-kheo đối với 
những pháp này tuyên bố sai khác nhau. Bạch Thế Tôn, và 
những người nào sống y cứ sùng kính Thế Tôn, những 
người ấy sau khi Thế Tôn nhập diệt, có thê khởi lên những 
tranh luận giữa tăng chúng, hoặc về Tăng thượng hoạt 
mạng, hoặc về Tăng thượng (Patimokkha-GIới bồn). Tranh 
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luận ẫy đem đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, bất 
an, đau khô cho loài Trời, loài Người. 


— Là nhỏ nhặt này Ananda, là sự tranh luận Ấy, tức là 
(tranh luận) về Tăng thượng hoạt mạng hay Tăng 
thượng giới bốn. Này Ananda, sự tranh luận khởi lên giữa 
Tăng chúng về con đường (magga) hay về đường hướng 
tũ Hành (ðäfBAđä), sụ tranh luận ấy mới đưa đến bất an 
cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khô cho loài Trời, 
loài Người. 

* Này Ananda, có sáu căn bản tranh chấp này. Thế 
nào là sáu ? 


— Ở đây, Tỷ-kheo phẫn nộ, sân hận. Này Ananda, vị 
Tỷ-kheo nào phẩn nộ, sân hận, vị ấy sống không 
cung kính, không tôn trọng bậc Đạo sư, sống không 
cung kính, không tôn trọng Pháp, sống không cung 
kính, không tôn trọng Tăng chúng, không viên mãn 
sự học tập. Này Ananda, Tỷ-kheo nào sống không 
cung kính, không tôn trọng bậc Đạo sư... (như 
trên)... sông không cung kính, không tôn trọng Tăng 
chúng, không viên mãn sự học tập, vị ây khới lên 
tranh luận giữa Tăng chúng. Sự tranh luận nào đưa 
đến bất an cho đa số, bất hạnh cho đa số, thất lợi cho 
đa số, bất an, đau khô cho loài Trời, loài Người. 


» Này Ananda nêu (Ông thây căn bản tranh luận 
như vậy, giữa các Ông hay giữa các người khác, 
ở đáy, này Ananda, (ng phải tính tán đoạn trừ ác 
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căn bản tranh luận áy. 


"= Này Ananda, nếu Ông không thấy căn bản tranh 
luận như vậy, giữa các Ông hay giữa các người 
khác; ở đây, này Ananda, Ông phải theo một 
đường hướng để không có sự tiếp tục diễn tiễn 
đến tương lại về ác căn bản tranh luận ấy. Có sự 
đoạn điệt ác căn bản tranh luận ấy, như vậy mới 
không có sự tiếp tục diễn tiền đến tương lai về ác 
căn bản tranh luận ấy như vậy. 


Lại nữa này Ananda, vị Tyỷ-kheo hiêm hận não hại... 
(như trên) 


— _... tật đố, xan tham... (như trên) 
—_... "lan manh, xảo trá... (như trên) 
—..... ác dục tà kiến... (như trên) 


—.... chấp thủ thế trí, cố chấp, khó thuyết phục. Này 
IW tniD€ Tỷ- -kheo nào chấp thủ thế trí, cỗ chấp khó 
thuyết phục, vị ấy sống không cung kính, không tôn 
trọng Bậc Đạo sư, không cung kính, không tôn trọng 
Pháp, không cung kính, không tôn trọng Tăng 
chúng, không viên mãn sự học tập. Này Ananda, vị 
Tỷ-kheo nào sống không cung kính, không tôn trọng 
bậc Đạo sư... (như trên)... sống không cung kính, 
không tôn trọng Tăng chúng, không viên mãn sự học 
tập, vị ấy khởi lên sự tranh luận giữa Tăng chúng. Sự 
tranh luận nào đưa đến bất an cho đa số, bất hạnh 
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cho đa số, thất lợi cho đa số, bất an, đau khổ cho loài 
Trời, loài Người, này Ananda, nếu Ông thấy căn bản 
tranh luận như vậy, giữa các Ông hay giữa các người 
khác, ở đây, này Ananda, Ông phải tính tấn đoạn trừ 
ác căn bản tranh luận ấy. Này Ananda, nếu Ông 
không thấy căn bản tranh luận như vậy, giữa các 
Ông hay giữa người khác, ở đây, này Ananda, Ông 
phải theo một đường hướng đề không có sự tiếp tục 
diễn tiễn đến tương lai về ác căn bản tranh luận ấy. 
Có sự đoạn diệt ác căn bản tranh luận ấy, như vậy 
mới không có sự tiếp tục diễn tiến đến tương lai về 
ác căn bản tranh luận như vậy. Những pháp này, này 
Ananda, là sáu căn bản tranh chấp. 


s* Này Ananda, có bốn tránh sự này. Thế nào là bốn 2 
—_ Tránh sự khới lên do tranh luận, 
—_ Tránh sự khởi lên do chỉ trích, 
— Tránh sự khởi lên do phạm giới tội, 


—_ Tránh sự khởi lên do trách nhiệm (kiccadhikaranam : 
hành tránh sự). Những pháp này, này Ananda, là bốn 
tránh sự. 


* Nhưng này Ananda, có bảy diệt tránh pháp này để 

giải quyết diệt trừ các tránh pháp thỉnh thoảng khởi 

lên : 

— Phán quyết với sự hiện diện cần được ban cho 
(sammukhavinayo databbo: ưng đữ hiện tiền tỳ- ni), 
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- Phán quyết ức niệm cần được ban cho 
(sativinayadatabbo: ưng dữ ức niệm tỳ-m1), 


— Phán quyết bất si cần được ban cho (amulhavinayo 
databbo: ưng dữ bất si tỳ-ni), 


- Quyết định tùy theo thú nhận (patinnaya 
karetabbam), 


— Quyết định đa số (yebhuyassika: đa nhân mích tội), 

— Quyết định tùy theo giới tội người phạm (tassa 
papIyyasIka), 

—_ Trải cỏ che lấp (tinavattharako: như thảo phú địa). 


Này Ananda, thế nào là phán quyết với sự hiện diện 
cân được ban cho ? Ở đây, này Ananda, các Tỷ-kheo tranh 
chấp nhau : "Đây là pháp, hay đây là phi pháp, hay đây là 
luật, hay đây là phi luật". Này Ananda, tất cả các Tỷ-kheo 
ấy phải tập hợp hòa hợp với nhau, sau khi tập hợp, pháp 
quy chế (dhammanetti) phải được thảo luận, phân tích. Sau 
khi pháp quy chế được thảo luận, phân tích, ở đây, làm thế 
nào để đồng nhất đạt được, như vậy, tránh sự phải được 
giải quyết. Như vậy, này Ananda, là phán quyết với sự hiện 
diện; và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự tức 
là dùng phán quyết với sự hiện diện. 

Và này Ananda, thể nào là quyết định đa số 
(yebbuyyasika) ? Này Ananda, nêu các Tỷ-kheo kia không 
có thể giải quyết tránh sự ấy tại trú xứ ấy, thời này Ananda, 
các vị Tỷ-kheo kia cần phải đi đến chỗ trú xứ có nhiều Tỷ- 
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kheo hơn, tại đấy tất cả các Tỷ-kheo phải hòa đồng tập hợp 
lại; sau khi tập hợp, pháp quy chế (dhammanetti) phải được 
thảo luận, phân tích. Sau khi pháp quy chế được thảo luận, 
phân tích, ở đây làm thế nào, để đồng nhất đạt được như 
vậy tránh sự phải được giải quyết. Như vậy, này Ananda, là 
sự giải quyết một số tránh sự tức là dùng sự quyết định đa 
SỐ. 

Và này Ananda, thế nào phán quyết ức niệm ? Ở đây, 
này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo về một 
trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-dI, hoặc gần Ba-la-di, nói 
rằng: "Tôn giả có nhớ Tôn giả đã phạm trọng tội như thế 
này không, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di ?" Vị ấy trả 
lời như sau : "Chư Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng 
tội như vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Như vậy, 
này Ananda, một phán quyết ức niệm cần phải cho Tỷ- 
kheo ấy. Như vậy, này Ananda, là phán quyết ức niệm. 
Như vậy, ở đây là sự giải quyết một số tránh sự tức là nhờ 
phán quyết ức niệm. 


Và này Ananda, thế nào là phán quyết bát sỉ ? Ở đây, 
này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội một Tỷ-kheo về một 
trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di nói 
rằng: "Tôn giả có nhớ Tôn giả đã phạm trọng tội như thế 
này không, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di ?" Vị ấy trả 
lời như sau: "Chư Hiên, tôi không nhớ tôi đã phạm trọng 
tội như vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Tỷ-kheo ấy 
bị (các vị Tý-kheo kia) dồn ép phải thú nhận: "Tôn giả hãy 
biết cho rõ ràng, nếu Tôn giả có nhớ có phạm trọng tội như 
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thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Tỷ-kheo ấy trả 
lời như sau: "Này Chư Hiền, tôi đã bị cuồng s1, tâm trí tÔI 
điên đảo; do tôi cuồng si như vậy, nhiều việc đã được tôi 
làm, tôi nói không xứng Sa-môn hạnh. Vì bị cuồng si, tôi 
không nhớ đã làm như vậy". Này Ananda, phán quyết bất 
s¡ cần phải cho Tỷ-kheo ấy. Như vậy, này Ananda, là pháp 
quyết bất si. Và như vậy, ở đây là sự giải quyết một số 
tránh pháp, tức là nhờ phán quyết bắt si. 


Và này Ananda, thể nào là quyết định tùy theo thú 
nhận ? Ở đây, này Ananda, bị buộc tội hay không bị buộc 
tội, Tỷ-kheo nhớ một giới tội, tỏ lộ, trình bày. Tỷ-kheo ấy 
phải đến một Tỷ-kheo lớn tuổi hơn, đắp y phía một bên vai, 
đảnh lễ chân vị ấy, ngồi gối hai chân, chấp tay và nói như 
sau : "Bạch Tôn giả, tôi có phạm giới tội tên như thế này, 
nay xin sám hối". Tỷ-kheo kia nói như sau: "Ông có thấy 
chăng ?"- "Tôi có thấy" — "Ông có gìn giữ trong tương lai 
không ?" — "Tôi sẽ gìn giữ". Như vậy, này Ananda, là 
quyết định tùy theo thú nhận, như vậy, ở đây là sự giải 
quyết một số tránh sự tức là nhờ quyết định tùy theo thú 
nhận. 


Và này Ananda, thể nào là quyết định tùy theo giới tội 
người phạm ? Ở đây, này Ananda, các Tỷ-kheo buộc tội 
một Tỷ-kheo về một trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, 
hoặc gần Ba-la-di, nói răng: "Tôn giả có nhớ Tôn giả đã 
phạm trọng tội như thế này không, hoặc Ba-la-di, hoặc gần 
Ba-la-di ?" Vị ấy trả lời như sau: "CJ Hiên, tôi không nhớ 
tôi đã phạm trọng tội như vậy, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba- 
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la-di". Tỷ-kheo ấy bị (các Tỷ-kheo kia) dồn ép phải tỏ lộ 
ra : "Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nếu Tôn giả có nhớ có 
phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la- 
di ?" Tỷ-kheo ấy trả lời như sau : "Chư Hiền, tôi không có 
nhớ tôi có phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc 
gần Ba-la-di. Chư Hiền, tôi nhớ tôi có phạm khinh tội như 
thế này". Tỷ-kheo ấy bị (các Tý-kheo kia) dồn ép phải tỏ 
lộ: "Tôn giả hãy biết cho rõ ràng, nếu Tôn giả nhớ có phạm 
trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di hoặc gần Ba-la-di 2". 
Vị ấy trả lời như sau: "Chư Hiền, dầu không ai hỏi tôi, tôi 
sẽ thú nhận có phạm khinh tội như thế này, làm sao tôi có 
thể, khi có người hỏi tôi, lại không thú nhận có phạm trọng 
tội như thế này, hoặc Ba la di, hoặc gần Ba-la-di ?" Vị kia 
nói như sau : "Này Hiền giả, dầu Ông có phạm khinh tội 
này, nêu không hỏi, Ông sẽ không thú nhận, làm sao khi đã 
phạm trọng tội như thế này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la- 
di, nếu có hỏi, Ông lại có thể thú nhận ? Tôn giả hãy biết rõ 
ràng, nếu Tôn giả nhớ có phạm trọng tội như thế này 
không, hoặc Ba-la-di. hoặc gần Ba-la-di ?" Vị ấy trả lời 
như sau : "Chư Hiền, tôi nhớ, tôi có phạm trọng tội như thế 
này, hoặc Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di. Điều tôi đã nói như 
vậy, là nói chơi, điều tôi đã nói như vậy là để cười (rava ?) 
Tôi không có nhớ tôi đã phạm trọng tội như thế này, hoặc 
Ba-la-di, hoặc gần Ba-la-di". Như vậy, này Ananda, là 
quyết định tùy theo giới tội người phạm. Và như vậy, ở đây 
là sự giải quyết một số tránh tội, tức là nhờ quyết định tùy 
theo giới tội người phạm. 


KINH TRUNG BỘ 1413 


Và này Ananda, thể nào là trải có che lấp ? Ö đây, 
này Ananda, một số Tỷ-kheo sống tranh chấp, tranh cãi, 
tranh luận với nhau, có nhiều việc đã làm, đã nói không 
xứng Sa-môn hạnh. Tất cả các Tỷ-kheo ấy phải tập hợp 
hòa đồng với nhau. Sau khi tập hợp, một Tỷ-kheo thông 
minh có kinh nghiệm hơn của một phe nhóm Tỷ-kheo, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chắp tay, 
bạch Tăng chúng, nói rằng: "Chư Tôn giả, Tăng chúng hãy 
nghe tôi. Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh 
luận với nhau, nhiều việc đã làm, đã nói không xứng Sa- 
môn hạnh. Nếu Tăng chúng xem là phải thời, tôi xin tỏ lộ 
bất cứ giới tội nào của các Tôn giả này và bất cứ giới tội 
nào của tôi. Vì lợi ích cho chư Tôn giả và cũng vì lợi ích 
cho tự thân, tôi xin tỏ lộ giữa Tăng chúng, như lấy cỏ trải 
ra, trừ các trọng tội, trừ tội liện hệ đến cư sĩ". Rồi một vị 
Tỷ-kheo thông minh kinh nghiệm của nhóm Tỷ-kheo khác, 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y về phía một bên vai, chấp tay 
bạch Tăng chúng, nói răng : "Chư Tôn giả, Tăng chúng hãy 
nghe tôi. Khi chúng tôi sống tranh chấp, tranh cãi, tranh 
luận với nhau... (như trên)... trừ các tội liên hệ đến cư sĩ" 
Như vậy, này Ananda, là trải cỏ che lắp, và như vậy, ở đây 
là sự giải quyết một số tránh pháp, tức là nhờ trải cỏ che 
lâp. 


s* Này Ananda, có sáu khả niệm pháp này, tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh 
luận, hòa hợp, đồng nhất. Thế nào là sáu ? 
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— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ thân nghiệp, 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, chỗ đông người và 
chỗ văng người. Khả niệm pháp này, tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính đưa đến đoàn tụ, không tranh 
luận, hòa hợp, đồng nhất. 


— Và lại nữa, này Ananda, Ty-kheo an trú từ khẩu 
nghiệp... (như trên)... đồng nhất. 


—_ Và lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo an trú từ ý nghiệp 
đối với các vị đồng Phạm hạnh, chỗ đông người và 
chỗ văng người. Khả niệm pháp này tác thành khả ái, 
tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh 
luận, hòa hợp, đồng nhất". 


— Và lại nữa, này Ananda, với mọi sở đắc như pháp, 
mọi lợi dưỡng đúng pháp cho đến những thọ lãnh 
trong bình bát, Tỷ-kheo là vị san sẻ các lợi dưỡng 
như vậy, là vị thọ hưởng chúng cùng với các vị đồng 
Phạm hạnh có giới đức. Khả niệm pháp này cũng tác 
thành khả ái, tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, 
không tranh luận, hòa hợp, đồng nhất. 


—_ Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi giới luật nào, 
không sứt mẻ, không tỳ, không vết, không ô uế, giải 
thoát, được người trí tán thán, không chấp thủ, đưa 
đến Thiền định, Tỷ-kheo sống thành tựu những giới 
luật như vậy cùng với các vị đồng Phạm hạnh giữa 
chỗ đông người và tại chỗ vắng người. Khả niệm 
pháp này cũng tác thành khả ái, tác thành tôn kính, 
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đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa hợp, đồng 
nhất. 


— Và lại nữa, này Ananda, đối với mọi tri kiến thánh 
thiện, đưa đến xuất ly, dẫn đến sự chơn chánh, đoạn 
diệt khổ đau cho những ai thực hành theo, Tỷ-kheo 
sống thành tựu những tri kiến như vậy cùng với các 
vị đồng Phạm hạnh trước chỗ đông người và tại chỗ 
văng người. Khả niệm pháp này cũng tác thành khả 
ái, tác thành tôn kính đưa đến đoản tụ, không tranh 
luận, hòa đồng, đồng nhất. 


Này Ananda sáu pháp khả niệm này tác thành khả ái, 
tác thành tôn kính, đưa đến đoàn tụ, không tranh luận, hòa 
đồng, đồng nhất. 

Này Ananda, nếu Ông thọ trì và thực hành sáu pháp 
khả niệm này, thời này Ananda, Ông thấy có những cách 
nói nào, hoặc tế hoặc thô, khiến Ông không có thể kham 
nhân ? 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì và thực hành sáu 
pháp khả niệm này, như vậy sẽ đưa đến cho Ông an lạc và 
hạnh phúc lâu dài. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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105.KINH THIỆN TINH 
(Sunakkhattasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú tại Vesali (Tỳ-xá-ly), ở Đại 
Lâm, tại Trùng Các giảng đường (Kutagarasala). Lúc bấy 
giờ nhiều Tỷ-kheo, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng 
trí giác : “Chúng tôi biết rằng sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái này nữa”. Sunakkhatta Licchaviputta (Thiện Tĩnh Ly- 
xa Tử) được nghe : "Nhiều Tỷ-kheo... (như trên)... này 
nữa". Rồi sunakkhatta Licchaviputta đi đến chỗ Thế Tôn, 
sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, : 


- Bạch Thế Tôn con có được nghe như sau: "Nhiều 
Tỷ-kheo... (như trên)... này nữa". Bạch Thế Tôn, những 
Tỷ-kheo ấy, trước mặt Thế Tôn tuyên bố đã chứng trí giác: 
"Chúng tôi biết răng sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái 
này nữa". Bạch Thể Tôn, không biết các Tỷ-kheo ấy đã 
tuyên bố một cách chơn chảnh chứng trí giác, hay ở đây có 
một số Tỷ-kheo, vì tăng thượng mạn đã tuyên bố chứng trí 
giác ? 

— Này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo trước mặt Ta 
đã tuyên bố chứng trí giác : “Chúng tôi biết rằng, sanh đã 
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tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, 
không còn trở lại trạng thái này nữa". Ö đây, có một sỗ 
Tỷ-kheo đã chơn chánh tuyên bố chứng trí giác; nhưng ở 
đây, cũng có một số Tỷ-kheo chính vì tăng thượng mạn, đã 
tuyên bố chứng trí giác. 


e Ở đây, này Sunakkhatta, những vị Tỷ-kheo nào đã 
chơn chánh tuyên bó chứng trí giác, thời đối với các 
vị ấy, thật là đúng như vậy. 

e Nhưng đối với các vị Tỷ-kheo nào, vì tăng thương 
mạn đã tuyên bố chứng tri giác, ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai nghĩ như sau : "Ta hãy thuyết 
pháp cho những vị ấy". Và như vậy, ở đây, này 
Sunakkhatta, Như Lai suy nghĩ : "Ta hãy thuyết 
pháp cho những vị ấy". 


s Nhưng ở đây, nếu có môt số người ngu sỉ. bày đặt 
câu hỏi, đến hỏi Như Lai; ở đây, này Sunakkhatta, 
Như Lai suy nghĩ như sau: "Ta hãy thuyết pháp cho 
những người ấy". Như Lai suy nghĩ như vậy, không 
có làm khác. 

— Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thế Tôn ! 
Nay đã đúng thời để thuyết pháp, bạch Thiện Thệ ! Thế 
Tôn thuyết pháp như thế nào, sau khi nghe Thế Tôn xong, 

các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 


— Vậy này Sunakkhatta, hãy nghe và khéo tác ý kỹ, 
Ta sẽ giảng. 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Sunakkhatta Licchaviputta vâng đáp Thế Tôn. Thế 
Tôn nói như sau : 


— Này Sunakkhatta, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thế nào là năm ? Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai 
nhận thức... ; các hương do mũi nhận thức... ; các vị do 
lưỡi nhận thức... ; các xúc do thân cảm xúc khả ái, khả hỷ, 
khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này Sunakkhatta, 
những pháp này là năm dục trưởng dưỡng. 


* Nhưng này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở đây có 
số người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với 
người thiên nặng về vật chất thế gian, này Sunakkhatta, 
câu chuyện (thích hợp với người ấy) phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ấy chỉ giao thiệp với người nào người ấy thích 
thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến bất 
động, thời người ấy không nghe, không lóng tai, và tâm 
không an trú vào tri giác. Và người ấy không giao thiệp 
với người mà người ấy không thích thú. 

Vĩ như này Sunakkhatta, có người đã lâu không trú ở 
trong làng hay thị trấn của mình, và có thể thấy một người 
vừa mới từ làng ấy hay thị trấn ấy lại. Người này sẽ hỏi 
người ấy về sự an ninh của làng hay thị trấn ấy, về đồ ăn 
uống sung túc và về ít bệnh tật, và người ấy sẽ nói cho 
người này biết về sự an ổn của làng hay thị trấn ấy, về đô 
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ăn uống sung túc và về ít bệnh tật. Này Sunakkhatta, Ông 
nghĩ thế nào ? Có phải người này sẽ nghe người kia, lóng 
tại, tâm an tru vào trí giác và người này sẽ giao thiệp với 
người ấy mà người này thích thú ? 

— Thưa phải vậy, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra khi ở 
đây có số người thiên nặng về vật chất thế gian. Đối với 
người thiên nặng về vật chất thế gian, này Sunakkhatta, câu 
chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như thế nào 
để phù hợp với điều người ấy suy tầm vả suy tư, và người 
ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng 
nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy 
không nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với người mà 
người ấy không thích thú. Người ấy cần được hiểu như 
vây: "Là hạng người thiên nặng về vật chất thế gian". 


%* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi một số người 
thiên nặng về Bắt động. Đối với người thiên nặng về 
Bất động, này Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp (với 
người ấy) phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với 
điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao 
thiệp với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu 
chuyện chỉ nói liên hệ đến vật chất thế gian, thời người 
ấy không nghe, không lóng tai và tâm không an trú vào 
thượng trí, và người ấy không giao thiệp với người mà 
người ấy không thích thú. 
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Vĩ như, này Sunakkhatta, một là vàng khô đã rời khỏi 
cành, không còn xanh trở lại. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người thiên 
nặng về Bất động, đã rời khỏi kiết sử vật chất thế gian. 
Người ấy cần được hiểu như sau : "Đây /à hạng người 
không liên hệ với kiết sử vật chất thể gian, thiên nặng về 
Bắt động". 


— Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có một 
sói TEEN Di v‹i cào: cịco 
nặng về Vô sở hữu, này Sunakkhatta, cầu chuyện thích hợp 
với người ấy phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với 
điều người ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp 
với người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện 
chỉ nói liên hệ đến Bất động, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào trí giác, và người 
ấy không giao thiệp với người mà người ấy không thích 
thú. 

Vĩ như, này Sunakkhatta, một hòn đá bị vỡ làm đổi 
không thể nối liên lại được. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người thiên 
nặng về Vô sở hữu, đã bị chặt đứt khỏi kiết sử Bất động, 
người ấy cần được hiểu như sau: "Đáy là hạng người 
không liên hệ với kiết sử Bất động, thiên nặng về Vô sở 
hữu ". 


s* Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra. Ở đây, có một số 
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với người thiên nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
này Sunakkhatta, câu chuyện thích hợp với người ấy 
phải tùy thuộc như thế nào để phù hợp với điều người 
ấy suy tầm và suy tư, và người ấy chỉ giao thiệp với 
người mà người ấy thích thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ 
nói liên hệ đến Vô sở hữu xứ, thời người ấy không 
nghe, không lóng tai, và tâm không an trú vào tri giác, 
và người ấy không giao thiệp với người mà người ấy 
không thích thú. 
Vĩ như, này Sunakkhatta, một người đã ăn các món 
ăn mỹ vị và đã quăng bỏ. Này Sunakkhata, Ông nghĩ thể 
nào ? Người ấy có ưa ăn lại món ăn ấy không ? 


— Bạch Thê Tôn không. Vì sao vậy ? Vì răng, bạch 
Thê Tôn, món ăn ây được xem là ghê tởm Tôi. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người 
thiên nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ, đã để một bên 
kiết sử Vô sở hữu xứ. Người ấy cần được hiểu như sau : 
"Đây là hạng người không liên hệ với kiết sử Vô sở hữu xứ, 
thiên nặng vê Phi tưởng phi phi tưởng xứ". 


* Này Sunakkhatta sự tình này xảy ra, khi ở đây, có số 
người thiên năng về chánh Niết-bàn. Đối với hạng 
người thiên nặng về chánh Niết-bàn, này Sunakkhatta, 
câu chuyện thích hợp với người ấy phải tùy thuộc như 
thế nào để phù hợp với điều người ấy suy tầm và suy tư, 
và người ấy chỉ giao thiệp với người mà người ấy thích 
thú. Nhưng nếu câu chuyện chỉ nói liên hệ đến Phi 
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tưởng phi phi tưởng xứ, thời người ấy không nghe, 
không lóng tai, và tâm không an trú vào trí giác. Và 
người ấy không giao thiệp với người mà người mà ấy 
không thích. 
Vĩ như, này Sunakkhaffa, cây tala ngọn cây đã bị chặt 
đứt không thể lớn được nữa. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, đối với hạng người thiên 
nặng về chánh Niết-bàn, đã cắt đứt kiết sử Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, đã cắt đứt từ rễ, làm cho như cây tala không 
thể tái sanh, không thể khởi lên lại trong tương lai. Người 
ãy cần phải được hiểu như sau : “Đây là hạng người không 
liên hệ với kiết sử Phi tưởng phi phi tưởng xứ, thiên nặng 
về chánh Niết-bàn ". 


=> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây, có một 
số người suy nghĩ như sau : “Tham ái được vị 8a-môn 


nặng về chánh Niễt-bàn". Vị ấy có thể tự hào với mục 
đích hiện tại. Vị ấy có thể truy cầu những gì không 
thích hợp với khuynh hướng chánh Niết-bàn, mắt vị ấy 
có thê truy cầu sắc không thích hợp, tai có thê truy cầu 
tiếng không thích hợp, mũi có thể truy cầu hương không 
thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị không thích hợp, thân 
có thể truy cầu xúc không thích hợp, ý có thể truy cầu 
pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu sắc không thích 


KINH TRUNG BỘ 1423 


hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, mũi truy cầu 
hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị không thích 
hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy cầu pháp 
không thích hợp, RfÖffffffđfffG/ffffiôf/10A0.L0i.V1/1/01/7 
ấy do tâm bị tham dục nhiều loạn đi đến chết hay đi đên 


VÍ như, này Sunakkhatta, một người bị mũi tên 
bắn, tên ấy có tâm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu, bà 
con huyết thông người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vị y 
sĩ giải phẫu ấy có thê cắt xung quanh miệng vết thương với 
con dao; sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con 
dao, vị y sĩ giải phẫu có thể dò tìm mũi tên với một vật 
dụng dò tìm. Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò 
tìm, y sĩ có thể rút mũi tên ra. Y sĩ có thê trừ khử hết thuốc 
độc, còn để lại một ít nhưng nghĩ không có thuốc độc nào 
còn lại, y sĩ nói như sau : "Này Hiển giả, mũi tên của Bạn 
đã được rút ra thuốc độc đã được trừ khử, không còn dự 
tàn, và không còn gì nguy hiểm nữa cho Bạn, nhưng Bạn 
phải chỉ ăn các đô ăn thích hợp, và hãy gìn giữ, nếu ăn đô 
ăn không thích hợp, vết thương của Bạn sẽ làm mủ lại, và 
thường thường phải cho rửa vết thương, thường thường 
phải xức thuốc cho miệng vết thương. Trong khi thường 
thường cho rửa vết thương, thường thường xức thuốc cho 
miệng vét thương, chớ có để mảu cũ đóng khô trên miệng 
vết thương và hãy cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng; hãy 
cẩn thận khi đi ra giữa gió và nắng, nếu không, bụi và 
nhớp có thể nhiễu hại miệng vế thương. Và này Bạn, nếu 
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Bạn chăm sóc vết thương, thời vết thương sẽ được lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: "Mũi tên đã được rút khỏi 
(thân) ta, nọc độc đã được trừ khử, không còn dư tàn, và fa 
đã thoát khỏi nguy hiểm". Và người ấy ăn những đồ ăn 
không thích hợp. Vì người ấy ăn những đồ ăn không thích 
hợp, nên vết thương làm mủ lại. Và thường thường người 
ấy không rửa vết thương, thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương. Vì người ấy thường thường không rửa 
vết thương, vì người ấy thường thường không xức thuốc 
miệng vết thương, nên máu cũ đông lại trên miệng vết 
thương. Và người ấy thường hay đi giữa gió và năng. Do 
người ấy thường hay đi giữa gió và nắng, bụi và nhớp 
nhiễu hại miệng vết thương; và vì người ấy không chăm 
sóc vết thương nên vết thương không được lành. Vì người 
ấy làm chính những việc không thích hợp, và do thuốc độc 
được trừ khử nhưng còn dư tàn, do cả hai điều ấy nên 
miệng vết thương có thể lở to hơn trước. Do vết thương lở 
to, người ấy có thê đi đến chết hay đau khổ gần như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, khi ở 
đây một số Tỷ-kheo nghĩ như sau : "Tham ái được bậc Sa- 
môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại (con 
người) với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn 
diệt; thuốc độc vô minh đã được trừ khử. Ta thiên nặng về 
chánh Niết-bàn". Vị ấy có thể tự hào với mục đích hiện tại. 
Vị ấy có thể truy cầu những gì không thích hợp với khuynh 
hướng chánh Niết-bàn. Mắt có thê truy cầu sắc không thích 
hợp, tai có thể truy cầu tiếng không thích hợp, mũi có thê 
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truy cầu hương không thích hợp, lưỡi có thể truy cầu vị 
không thích hợp, thân có thể truy cầu xúc không thích hợp, 
ý có thể truy cầu pháp không thích hợp. Khi mắt truy cầu 
sắc không thích hợp, tai truy cầu tiếng không thích hợp, 
mũi truy cầu hương không thích hợp, lưỡi truy cầu vị 
không thích hợp, thân truy cầu xúc không thích hợp, ý truy 
cầu pháp không thích hợp. thời tham dục nhiễu loạn tâm vị 
ẫy. VỊ ẫy do tham dục nhiễu loạn tâm, đi đến chết hay đi 
đến khổ gần như chết. Như vậy, này Sunakkhatta, là chết 
trong giới luật của bậc Thánh, khi vị ấy từ bỏ tu tập, trở 
về hoàn tục, và như vậy, này Sunakkhatta, là khổ như 
chết, khi vị ấy phạm một ô uề tội nào. 


=> Này Sunakkhatta, sự tình này xảy ra, khi ở đây một số 
Ty-kheo suy nghĩ như sau: “7am ái được bậc Sa-môn 
gọi là mũi tên, thuốc độc vô mình làm não hại (con 
người) với dục, tham, sán. Mũi tên tham di đã được ta 
đoạn diệt, thuốc độc vô minh đã được trừ khử. Ta thiên 
nặng về chánh Niễt-bàn". Chính vì thiên nặng về chánh 
Niết-bàn, vị ấy không truy cầu những gì không thích 
hợp với (khuynh hướng) thiên nặng về Niết-bàn. mắt 
không truy cầu sắc không thích hợp, tai không truy cầu 
tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu hương 
không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị không thích 
hợp, thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý không 
truy cầu pháp không thích hợp. Vì mắt vị ấy không truy 
cầu sắc không thích hợp, vì tai không truy cầu tiếng 
không thích hợp, vì mũi không truy cầu hương không 
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thích hợp, vì lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, vì 
thân không truy cầu xúc không thích hợp, Vì ý không 


mũi tên bị tâm thuốc độc rất dày. Bạn bè thân hữu, bà con 
huyết thống người ấy cho mời một y sĩ giải phẫu. Vị y sĩ 
giải phẫu ấy có thể cắt xung quanh miệng vết thương với 
con dao; sau khi cắt xung quanh miệng vết thương với con 
dao, vị y sĩ giải phẫu có thể đò tìm tên với một vật dụng dò 
tìm. Sau khi dò tìm mũi tên với một vật dụng dò tìm, y sĩ 
có thể rút mũi tên ra... Y sĩ có thể trừ khử hết thuốc độc 
không còn để dư lại và biết rằng không còn để dư lại. Vị ấy 
nói như sau: “Này Bạn, mi tên của Bạn đã được rút ra, 
thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn, nhưng vẫn 
còn nguy hiểm cho Bạn. Và Bạn hãy ăn những đồ ăn thích 
hợp, chớ ăn những đô ăn không thích hợp khiến vết thương 
có thể làm mủ; và thường thường hãy rửa vết thương, 
thường thường hãy xức thuốc miệng vết thương, thường 
thường rửa vết thương, thường thường xức thuốc miệng vết 
thương, chớ để máu cũ đóng khô lại trên miệng vết thương. 
Và chớ có đi ra giữa gió và năng; đi ra giữa gió và năng, 
chớ để bụi và nhớp làm nhiễu hại miệng vế thương, hãy 
sống gìn giữ vết thương, này Bạn, và vết thương sẽ lành". 


Người ấy suy nghĩ như sau: “Mũi tên đã được rút ra 
khỏi ta, thuốc độc đã được trừ khử, không có dư tàn. VỸTã 
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—_ Và vị ấy có thê chỉ ăn các đồ ăn thích hợp. Do chỉ 
ăn các đồ ăn thích hợp miệng vết thương có thể 
không làm mủ. 

— Và thường thường vị ấy có thể rửa vết thương, 
thường thường có thê xức thuốc miệng vết thương. 
Do thường thường rửa vết thương, do thường 
thường xức thuốc miệng vết thương, máu cũ 
không có thể đóng khô lại trên miệng vết thương. 


— Người ấy không sốt sắng đi giữa gió và nắng. Do 
người ấy không sốt sẵng đi giữa gió và nắng, bụi 
và nhớp có thê không nhiễu hại miệng vết thương 
và người ấy sống gìn giữ vết thương, và vết 
thương được lành. 


— Vì người ấy chỉ làm những điều thích hợp và vì 
thuốc độc được trừ khử không còn dư tàn, do hai 
(nhân duyên ấy) vết thương được khép kín lại. Khi 
vết thương được da che kín lại, người ấy không đi 
đến chết hay không đi đến khổ gần như chết. 


Cũng vậy, này Sunakkhatta, sự kiện này xảy ra, khi ở 
đây một số Tỷ-kheo suy nghĩ như sau: "Tham ái được bậc 
Sa-môn gọi là mũi tên, thuốc độc vô minh làm não hại (con 
người) với dục, tham, sân. Mũi tên tham ái đã được ta đoạn 
diệt.... (như trên)... không có truy cầu những gì không thích 
hợp. Mắt không truy cầu sắc không thích hợp, tai không 
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truy cầu tiếng không thích hợp, mũi không truy cầu hương 
không thích hợp, lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, 
thân không truy cầu xúc không thích hợp, ý không truy câu 
pháp không thích hợp. Do mắt người ấy không truy cầu sắc 
không thích hợp, do tai không truy cầu tiếng không thích 
hợp, do mũi không truy cầu hương không thích hợp, do 
lưỡi không truy cầu vị không thích hợp, do thân không truy 


cầu xúc không thích hợp, do ý không truy cầu pháp không 
Này Sunakkhatta, Ta nói ví dụ này với mục đích làm 


sáng tỏ ý nghĩa. Nghĩa ở đây như sau: 
Vết thương. này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 


sáu xúc xứ (phassayatana); 


Thuốc độc. này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với vô 


minh; 
Mũi tên, này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với ấi; 


VãWVWffE đồ fffU, này sunakkhatia, là đồng nghĩa 


với niệm; 


Con dao. này Sunakkhatta, là đồng nghĩa với 


- fW WẪff4(ffffÍ, này SunaklLhatta, là dòng nghĩa 


với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. 
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Thật vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo tự mình phòng 
hộ đối với sáu xúc xứ, nghĩ rằng: "Sanh y (Upadhi) là căn 
bản của khổ", sau khi biết như vậy, vị ấy trở thành vô sanh 
y, giải thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Vị ấy còn chú thân của 
mình trên sanh y hay để tâm đến sanh y, sự tình như vậy 
không xảy ra. 


Vi như, này Sunakkhatta, một chén uống nước bằng 
đồng, đẹp đẽ và hương thơm, và chén ấy lại tâm thuốc 
độc. Rồi một người đến, muốn sống, muốn không chết, 
muốn lạc, yếm ly khổ. Này Sunakkhata, Ông nghĩ thể 
nào ? Người ấy có uống chén bằng đồng này không, nếu 
người ấy biết: "Sau khi tôi uống từ đây, tôi sẽ đi đến chết 
hoặc đi đến gần như chết ?" 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc chắn 
phòng hộ đối với sáu xúc xứ. "Sanh y là căn bản của đau 
khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải thoát 
nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên sanh y, 
để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không xảy ra. 

Vi như, này Sunakkhata, một con rắn độc hết sức 
độc hại, và có một người đến, muốn sống, muốn không 
chết, muốn lạc, yếm ly khổ. Này Sunakkhatta, Ông nghĩ thể 


nào ? Người áy có đưa tay hay gót chân cho con răn độc 
hại này không, nêu người ây biết: "Nêu ta bị con răn này 
căn, ta sẽ đi đến chêt hay khô gắn như chết ?" 


— Thưa không, bạch Thế Tôn. 
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- Cũng vậy, này Sunakkhatta, Tỷ-kheo ấy chắc 
chắn phòng hộ sáu xúc xứ. "Sanh y là căn bản đau 
khổ", sau khi biết vậy, vị ấy trở thành vô sanh y, giải 
thoát nhờ đoạn diệt sanh y. Còn chú thân của vị ấy trên 
sanh y, hay để tâm đến sanh y, sự tình như vậy không 
xảy ra. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sunakkhatta 
Licchaviputta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


106.KINH BÁT ĐỘNG LỢI ÍCH 


(Ananjasappayasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú giữa dân chúng Kuru (Câu-lâu). 
Kammassadhamma (Kiềm-ma-sắt-đàm) là thị trấn của dân 
chúng Kuru. Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : "Này các 
Tỷ-kheo". — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Này các Tỷ-kheo, các dục là vô thường, trống 
rỗng, giả dối, thuộc ngu sỉ tánh. Này các Tỷ-kheo, đây là 
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lời chào xáo của kẻ ngu xây dựng trên giả dối. Các dục 
hiện tại, và các dục tương lai, các dục tưởng hiện tại và các 
dục tưởng tương lai, cả hai đều thuộc lãnh vực của ma, là 
cảnh giới của ma, là chỗ dinh dưỡng của ma, là chỗ ăn 
ón: cu ni, Ở đây, các ác bất thiện ý này dẫn đến tham 
dục, sân hận, khích động, và chính những pháp ấy tác 
thành chướng ngại ở đây cho Thánh đệ tử học tập. 


Ở đây, này các Tý-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ như 
sau: "Các dục hiện tại và các dục tương lai... cho Thánh đệ 
tử học tập. Vậy ta hãy an trú với tâm quảng đại, đại hành, 
sau khi chiến thăng thế giới, sau khi xác định vị trí của ý. 
Khi ta an trú với tâm quảng đại, đại hành chiến thắng thế 
giới, xác định vị trí của ý, các ác bất thiện ý : tham dục, sân 
hận, khích động sẽ không khởi lên. Với các pháp ấy được 
đoạn trừ, tâm của ta không trở thành hạn hẹp. trái lại thành 
vô lượng, khéo tu tập". Trong khi ấy hành trì như vậy, 
an trú nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong 
giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu bắt động 
ngay hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại 
mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến 
(samvattanikam vinnanam) có thể tùy theo đây đạt đến Bắt 
động. Như vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhất hành 
đạo về lợi ích Bất động". 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương lai, 
những dục tưởng hiện tại, và những dục tưởng tương lai, 
phàm bắt cứ sắc pháp gì. là bốn đại chủng và sắc do bốn 
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đại tạo thành". TfØñg KHi Vị ấy Bảnh trì như Vậy, an trú 
nhiều lần như vậy, tâm trở thành an tịnh trong giới xứ (của 
nó). Với tâm an tịnh, vị ấy thành tựu Bất động ngay 
trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân 
hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến ấy có 
thể tùy theo đây đạt đến Bắt động. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi ích Bất động. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: "Những dục hiện tại và những dục tương lai, 
những dục tưởng hiện tại và những dục tưởng tương lai, 


những sắc pháp hiện tại và những sắc pháp tương lai, 
những sắc tưởng hiện tại và những sắc tưởng tương lai, cả 
hai đều vô thường. Cái gì vô thường thời không đáng đề 
được hoan hỷ. không đáng để được hoan nghênh. không 
đáng để được chấp trước". Trong khi vị ấy hành trì như 
vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ẫy thành tựu Bất 
động ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi 
thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiễn ấy 
có thể tùy theo đây đạt đến Bất động. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích Bất động. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 


như sau: “Những đục hiện tại... và những sắc tưởng tương 


tinh, nhự vậy là thì diệu, tức là vô sở: hiữu", Trong khi vị ấy 


hành trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành 


KINH TRUNG BỘ 1433 


an tịnh trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ẫy thành 
tựu Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí 
tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức 
diễn tiễn ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo được gọi là đệ nhất hành đạo về lợi 
ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử đi đến khu 
rừng hay đi đến dưới gốc cây và suy nghĩ như sau: “Trống 
. Trong khi vị ấy hành 
trì như vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an 
tịnh trong giới xứ (của nó). Với tâm an tịnh, vị ẫy thành tựu 
Vô sở hữu xứ ngay trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. 
Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức 
diễn tiễn ấy có thê tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, được gọi là đệ nhị hành đạo về lợi 
ích Vô sở hữu xứ. 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 
như sau: “Ta không có bắt cứ chỗ nào, cho ai và trong hình 


ai) và trong hình thức nào". Trong khi vị ây hành trì như 
vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong trú xứ (của nó). Với tầm an tịnh, vị ẫy thành tựu Vô 
sở hữu xứ trong hiện tại hay thiên nặng về trí tuệ. Sau khi 
thân hoại mạng chung, sự tình này xảy ra, thức diễn tiến 
ấy có thể tùy theo đây đạt đến Vô sở hữu xứ. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo được gọi là đệ tam hành đạo về lợi ích Vô 
sở hữu xứ. 
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Và lại nữa, này các Ty-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 


như sau: “Những đục hiện rại. và những sắc tưởng và 


Phi tưởng phi phi tưởng xứ". Trong khi vị ấy hành trì như 
vậy, an trú nhiều lần như vậy, tâm trí trở thành an tịnh 
trong trú xứ (của nó). Với tâm an tịnh vị ẫy có thể thành 
tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ ngay trong hiện tại, hoặc 
thiên nặng về trí tuệ. Sau khi thân hoại mạng chung, sự tình 
này xảy ra, thức diễn tiến ấy có thể tùy theo đây đạt đến 
Phi tướng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các Ty-kheo, 
được gọi là hành đạo về lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Khi được nói như vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn : 

-Ở đáy, bạch Thế Tôn, vị 1ỷ-kheo hành trì nhự vậy 
và suy nghĩ : "Nếu (rước) không có như vậy, thời có thể 
không là của ta; nếu (nay) không có như vậy thời có thể sẽ 
không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì 
đã có”. Và như vậy Vi ấy được xả. Bạch Thế Tôn, một vị 
Tỷ-kheo như vậy có chứng được cứu cánh Niễr-bàn 
không ? 


— Ở đây, này Ananda, một số Tỷ-kheo có thể chứng 
được cứu cánh Niết-bàn, và ở đây, một số Tỷ-kheo có thể 
không chứng được cứu cánh Niết-bàn. 


— Do nhân gì, do duyên gì, bạch Thế Tôn, ở đây, một 
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số Tỷ-kheo có thể chứng được cứu cánh Niễt-bàn, và ở đây, 
một số Tỷ-kheo có thể không chứng cứu cánh Niễt-bàn ? 


— Ở đây, này Ananda, một Tỷ-kheo hành trì như vậy 
và suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có thê 
không là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, thời có thể sẽ 
không là của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì 
đã có". Và như vậy vị ấy được xả. Vị ấy hoan hỷ trong xả 
ấy, hoan nghênh, chấp trước xả ấy. Do vị ây hoan hỷ trong 
xả ây, hoan nghênh. chấp trước xả ấy, thức lệ thuộc xá ấy 
và thủ trước xả ấy. Có thủ trước, này Ananda, vị Tỷ- 
kheo không chứng cứu cánh Niết-bàn. 


— Bạch Thể Tôn, vị Tỷ-kheo ấy thủ trước là thủ trước 
chỗ nào ? 


— Này Ananda, Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 
— Bạch Thể Tôn, Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước như 
vậy là thủ trước tối thượng ? 


- Này Ananda, Vị Tỷ-kheo ấy thủ trước, thủ trước 
như vậy là thủ trước tối thượng. Này Ananda, đây là thủ 
trước tối thượng, tức là Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo hành trì như vậy và 
suy nghĩ: "Nếu (trước) không có như vậy thời có thể không 
là của ta. Nếu (nay) không có như vậy, thời có thê không là 
của ta. Ta đoạn trừ những gì hiện có và những gì đã có". 
Như vậy, vị ẫy được xả. 
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EWWWWWAV thúc không lệ thuộc xả ấy và không thú 
trước xả ấy. Không thủ trước, này Ananda, vị Tỷ-kheo 
chứng cứu cánh Niết-bàn. 

— Thật vi diệu thay, bạch Thể Tôn ! Thật hy hữu thay, 
bạch Thế Tôn ! Chính mười y cứ sự này sự kia, bạch Thế 
Tôn, sự vượt thoát dòng nước mạnh đã được Thế Tôn nói 
lên. Nhưng bạch Thể Tôn, thể nào là Thánh giải thoát ? 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử suy nghĩ 


Này Ananda, đây là đạo lộ về lợi ích Bất động được 
Ta thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Vô sở hữu xứ được Ta 
thuyết giảng, đạo lộ về lợi ích Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
được Ta thuyết giảng, là sự vượt qua dòng nước mạnh do y 
cứ sự này sự kia được Ta thuyết giảng, Thánh giải thoát 
được Ta thuyết giảng. Những gì, này Ananda, vị Đạo sư 
cần phải làm, vì lòng từ mẫn mưu tìm hạnh phúc cho các 
đệ tử, những điều ấy đã được Ta làm, vì lòng từ mẫn của 
Ta đối với Ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là 
những khoảng trống. Hãy tu Thiền, này Ananda, chớ có 
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phóng dật, chớ có hối hận về sau. Đây là lời dạy của Ta 
cho Ông. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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107.KINH GANAKA 
MOGGALLANA 


(Ganaka Mogøallanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Pubbarama, nơi lâu 
đài của Migaramatu (Đông Viên Lộc Mẫu Giảng đường). 
Rồi Bà-la-môn Gananka Moggallana đi đến chỗ Thế Tôn, 
sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm, sau khi 
nói lên những lời chảo đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà-la-môn Ganaka 
Moggallana bạch Thế Tôn : 


— Ví như, thưa Tôn giả Gotama, tại lâu đải 
Migaramatu này, có thể thấy được một học tập tuần 
tự, một công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là 
những tầng cấp của lầu thượng cuối cùng. 


— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị 
Bà-la-môn này, được thấy một học tập tuần tự, một 
công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là sự học 
hỏi (các tập Veda). 

— Thưa Tôn giả Gotama, cũng vậy, đối với những vị 
bắn cung này, được thấy một học tập tuần tự, một 
công trình tuần tự, một đạo lộ tuần tự, tức là nghệ 
thuật bắn cung. 
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— Cũng vậy, Thưa Tôn giả Gotama, đối với chúng con 
là những người toán số, sống nhờ nghề toán số, cũng 
được thấy một học tập tuần tự, một công trình tuần 
tự, một đạo lộ tuần tự, tức là toán số. Thưa Tôn giả 
Gotama, vì răng khi có được người đệ tử, trước hết 
chúng con bắt người ấy đếm như sau: "Một, một lần, 
hai, hai lần, ba, ba lần, bốn, bốn lần, năm, năm lần, 
sáu, sáu lần, bảy, bảy lần, tám, tám lần, chín, chín 
lần, mười, mười lần". Và thưa Tôn giả Gotama, 
chúng con bắt đếm tới một trăm. 


—_ Có thể trình bày chăng, thưa Tôn giả Gotama, trong 
pháp và luật này, cũng có một tuần tự học tập, một 
tuần tự công trình, một tuần tự đạo lộ như vậy ? 


— Có thể trình bày, này Bà-la-môn, trong pháp và luật 
này, có một tuần tự học tập, có một tuần tự công trình, có 
một tuần tự đạo lộ. 


Ví như, này Bà-la-môn, một người huấn luyện ngựa 
thiện xảo, sau khi được một con ngựa hiền thiện, trước tiên 
luyện tập cho nó quen mang dây cương, rồi tập luyện cho 
nó quen các hạnh khác. 


Cũng vậy, này Bà-la-môn, Như Lai khi được một 
người đáng được điều phục, trước tiên huấn luyện người ấy 


như sau: “Hãy đến TY-kheo, hãy giữ giới hạnh, hãy sống 
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Này Bà-la-môn, khi vị Tỷ-kheo giữ giới hạnh, chế 
ngự với sự chế ngự của giới bốn, đầy đủ oai nghi chánh 
hạnh, thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì 
và học tập các học giới, Như Lai mới huấn luyện vị ấy 
thêm như sau: “Hãy đến Tỷ-kheo, hãy hộ trì các căn, khi 
mắt thấy sắc chở có nắm giữ tưởng chung, chớ có nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì nhãn căn không 
được chế ngự khiến tham ái ưu bị, các ác bất thiện pháp 
khởi lên, vị Tỷ-kheo tự chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con 
mắt, thực hành sự hộ trì con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi 
ngửi hương... lưỡi nếm vị.. thân cảm xúc... ý nhận thức các 
pháp, vị ấy không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ 
tướng riêng. Những nguyên nhân gì, vì ý căn không được 
chế ngự, khiến tham ái, ưu bỉ, các pháp ác bất thiện khởi 
lên, Tỷ-kheo chế ngự nguyên nhân ấy, hộ trì ỷ căn, thực 
hành sự hộ trì ý căn ”. 

Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo hộ trì các căn rỒi, 
Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau : “ấy đến Tỷ- 
kheo, hãy tiết độ trong ăn uống, chơn chánh giác sát thọ 
dụng món ăn, không phải để vui đùa, không phải để đam 
mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp 
mình, chỉ để thân này được duy trì, được bảo dưỡng, khỏi 
bị gia hại, để chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng: “Như vậy ta 
diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ 
mới; và ta sẽ không phạm lỗi lầm, sống được an ôn". 

Này Bà-la-môn, sau khi Tỷ-kheo tiết độ trong ăn 


uông rôi, Như Lai mới huân luyện vị ây thêm như sau: 
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"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác ! Ban ngày 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm 
trí khỏi các chưởng ngại pháp; ban đêm trong canh đầu, 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, gột sạch tâm 
trí khỏi các chướng ngại pháp; ban đêm trong canh giữa, 
hãy nằm xuống phía hông bên phải, như dáng nằm con sư 
tử, chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tính giác, 
hướng niệm đến lúc ngôi dậy lại. Ban đêm trong canh cuối, 
khi đã thức dậy, trong khi đi kinh hành và trong khi đang 
ngồi, gột sạch tâm trí khỏi các chướng ngại pháp". 


Này, Bà-la-môn, sau khi vị Tỷ-kheo chú tâm tỉnh 
giác, Như Lai mới huấn luyện vị ẫy thêm nữa như sau: 
"Hãy đến Tỷ-kheo, hãy thành tựu chánh niệm tỉnh giác, 
khi đi tới khi đi lui đêu tỉnh giác; khi nhìn thắng, khi nhìn 
quanh đêu tỉnh giác; khi co tay, khi duỗi tay đêu tỉnh giác; 
khi mang y kép, bình bát, thượng y đêu tỉnh giác; khi ăn, 
uống, nhai, nuốt, đều tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đêu 
tỉnh giác; khi đi, đứng, ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đều 
tỉnh giác ". 

Này Bà-la-môn, sau khi chánh niệm tỉnh giác rồi, 
Như Lai mới huấn luyện vị ấy thêm như sau: “Hãy đến Tỷ- 
kheo, hãy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch như rừng, 
sốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, 
đồng rØrw”. VỊ ẫy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như 
rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài 
trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn XONØ, VỊ ẫy 
ngôi kiết-giả, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
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niệm trước mặt : 
—_ VỊ ây fừ bỏ tham ái ở đời, sông với tâm thoát ly 
tham ái, gột rửa tâm hêt tham ái. 
—_ Từ bỏ sân hán, VỊ ầy sông với tâm không sân hận, 
lòng từ mẫn thương xót tât cả chúng hữu tình, gột 
rửa tâm hệt sân hận. 


— Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ây sông thoát ly hôn 
trầm thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, 
chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm 
thụy miên. 

— Từ bỏ trạo cử hối tiếc, vị ây sống không trạo cử, 
nội tâm trầm lặng gột rửa tâm hết trạo cử hồi tiếc. 

— Từ bỏ nghỉ ngờ, vị ây sông thoát khỏi nghi ngờ, 
không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với các thiện pháp. 


—_ VỊ ấy ly dục, ly bất thiện pháp chứng và trú Thiên 
fluứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với 
tầm với tứ. 

— Vị ấy diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, 
một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm 
không tứ, nội tỉnh nhất tâm. 


—_ Vị ấy ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm 
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sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, 
chứng và trú Thiền thứ ba. 


—_ Xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng 
và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm 
thanh tịnh. 


®› Này Bà-la-môn, đôi với những Tỷ-kheo nào là bậc hữu 
học, tâm chưa thành tựu, đang sông cân câu sự vô 
thượng an tịnh các triền ách, đó là sự giảng dạy của Ta 


® Còn đối với những vị Tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu 
đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã 
đặt gánh nặng xuống, đã thành đạt lý tưởng, đã tận trừ 
hữu kiết sử, chánh trí giải thoát, những pháp ấy đưa đến 
sự hiện tại lạc trú và chánh niệm tỉnh giác. 
Khi được nói vậy, Bà-lamôn Ganaka Moggallana 
bạch Thế Tôn: 


— Các đệ tử của Sa-môn ŒGotama, khi được Sa-môn 
Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, có phải 
tất cả đều chứng được cứu cánh đích Niết-bàn hay chỉ có 
một số chứng được ? 


— Này Bà-la-môn, một số đệ tử của Ta, khi được 
khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, chứng được cứu 
cánh đích Niết-bàn, một số không chứng được. 

— Thưa lôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì 
trong khi có mặt Niết-bàn, trong khi có mặt con đường đưa 
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đến Niết-bàn, trong khi có mặt Tôn giả Gotama là bậc chỉ 
đường, ty vậy các đệ tử Tôn giả Gotama, được Tôn giả 
Gotama khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số 
chứng được cứu cảnh đích Niễt-bàn, một số không chứng 
được 2 


- Này Bà-la-môn, ở đây Ta sẽ hỏi Ông. Nếu Ông 
kham nhẫn, hãy trả lời cho Ta. Này Bà-la-môn, Ông nghĩ 
thế nào ? Ông có giỏi về con đường đi đến Rajagaha 
(Vương Xá) ? 


— Thưa Tôn giả, con có giỏi vê con đường đi đên 
RajJagaha. 


- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thế nào ? Ở đây, có một 
người, muốn đi đến Rajagaha, người này đến Ông và nói 
như sau : "?##a Tôn giả, tôi muốn đi đến Rajagaha. Hãy 
chỉ cho tôi con đường đi đến Rajagaha". Ông nói với người 
ấy như sau: "Được, này Bạn, đây là con đường đưa đến 
Rajagaha. Hãy đi theo con đường ấy trong một thời gian. 
Sau khi đi trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một làng tên 
như thế này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi 
trong một thời gian, Bạn sẽ thấy một thị trấn tên như thể 
này. Hãy đi theo trong một thời gian. Sau khi đi trong một 
thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những khu vườn mỹ 
diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với những vùng đất mỹ 
diệu, với những hồ ao mỹ diệu”. 
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Rồi một người thứ hai đến, muốn đi đến Rajagaha. 
Người này đến Ông và hỏi như sau : "Thưa Tôn giả, tôi 
muốn đi đến Rajagaha, mong Tôn giả chỉ con đường ấy 
cho tôi". Rồi Ông nói với người ấy như sau : "Được, này 
Bạn, đây là đường đi đến Rajagaha. Hãy đi theo con đường 
ấy trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ 
thấy một làng có tên như thế này. Hãy đi theo con đường 
ấy trong một thời gian. Sau khi đi một thời gian, Bạn sẽ 
thấy một thị trấn có tên như thế này. Hãy đi theo con 
đường ấy trong một thời gian. Sau khi đi theo con đường 
ấy trong một thời gian, Bạn sẽ thấy Rajagaha với những 
khu vườn mỹ diệu, với những khu rừng mỹ diệu, với những 
vùng đất mỹ diệu, với những ao hồ mỹ diệu". Người ấy 


— Này Bà-la-môn, do nhân gì, do duyên gì, trong khi 
có mặt Rajagaha, trong khi có mặt con đường đưa đến 
Rajagaha, trong khi có mặt Ông là người chỉ đường, dầu 
cho Ông có khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một 
người lấy con đường sai lạc, đi về hướng Tây, còn một 
người có thể đi đến Rajagaha một cách an toàn ? 

— Thưa Tôn giả Gotama, ở đây, con làm gì được ? 
Con chỉ là người chỉ đường, thưa Tôn giả Gotama. 

— Cũng vậy, này Bà-la-môn, trong khi có mặt Niết- 
BÑ, tronz khi có mặt ÊØØđðW@ÿđiđếñf ÑiéfBÄ, và trong 
khi có mặt [fẨWf@€6fffÑWÖWNÿ. Nhưng các đệ tử của Ta. 
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được Ta khuyến giáo như vậy, giảng dạy như vậy, một số 
chứng được cứu cánh đích Niết-bàn, một số không chứng 
được. Ở đây, này Bả-la-môn, Tø làm gì được ? Như Lai 
chỉ là người chỉ đường. 


Khi nghe nói vậy, Bà-lamôn Ganaka Mogsalana 
bạch Thể Tôn : 


— Thưa Tôn giả Gotama, đối với những người không 
phải vì lòng tin, chỉ vì sinh kế, xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình, những người xảo trá, lường gạt, hư ngụy, 
mất thăng bằng, cao mạn, dao động, nói phô tạp nhạp, 
không hộ trì các căn, ăn uống không tiết độ, không chú tâm 
cảnh giác, thờ ơ với Sa-môn hạnh, không tôn kính học tập, 
sống quá đầy đủ, uê oải, đi đầu trong thối thất, từ bỏ gánh 
nặng viễn ly, biếng nhác, tinh cần thấp kém, thất niệm, 
không tỉnh giác, không định tâm, tâm tán loạn, liệt tuệ, câm 
ngọng; Tôn giả Gotama không thê sống với những người 
như vậy. 

Còn những Thiện gia nam tử vì lòng tin xuất gia, từ 
bỏ gia đình, sống không gia đình, không xảo trá, không 
lường gạt, không hư ngụy, không mất thăng băng, không 
cao mạn, không dao động, không nói phô tạp nhạp, hộ trì 
các căn, ăn uống có tiết độ, chú tâm tỉnh giác, không thờ ơ 
với Sa-môn hạnh, tôn kính học tập, sống không quá đầy đủ, 
không uê oải, từ bỏ thối thất, đi đầu trong viễn ly, tỉnh cần, 
tỉnh tấn, chánh niệm, an trú, tỉnh giác, định tĩnh, nhứt tâm, 


có trí tuệ, không câm ngọng; Tôn giả Gotama sông (hòa 
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hợp) với những vị ấy. 

Vĩ như Tôn giả Gotama, trong các loại căn hương, 
hắc chiên đàn hương được gọi là tối thượng; trong các loại 
lõi cây hương, xích chiên đàn hương được gọi là tối 
thượng; trong các loại hoa hương, vũ quý hương (asmine) 
được gọi là tối thượng. Cũng vậy là lời khuyến giáo của 
Tôn giả Gotama được xem là cao nhất trong những lời 
khuyến giáo hiện nay. 


Thật vị diệu thay, thưa Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, thưa Tôn giả Gotama ! Như người dựng đứng lại 
những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che 
kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đẻn 
sáng vào trong bóng tôi để những ai có mắt có thể thấy sắc; 
cũng vậy, Chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều 
phương tiện trình bày giải thích. Con xin quy y Tôn giả 
Gotama, quy y Pháp và chúng Tỷ-kheo Tăng. Mong Tôn 
giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng 
chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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1085.KINH GOPAKA MOGGALLANA 


(Gopakamoøgøsallanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Ananda trú ở RajJagaha (Vương Xá) 
tại Veluvana (Trúc Lâm), chỗ nuôi dưỡng các con sóc, khi 
Thế Tôn thị tịch không bao lâu. Lúc bấy giờ, Vua 
AJatasattu con bà Videhi nước Magadha (Ma-kiệt-đà), vì 
nghi ngờ PaJJota (Đăng Quang Vương), nên cho xây kiên 
cô thành Rajagaha. Tôn giả Ananda buổi sáng đắp y, cầm y 
bát đi vào Rajagaha để khất thực. Rồi Tôn giả Ananda suy 
nghĩ: "Nay còn quá sớm để vào Rajagaha khát thực. Vậy ta 
hãy đi đến Bà-la-môn Gopaka Moggallana và chỗ làm việc 
của vị này". Rồi Tôn giả Ananda đi đến Bà-la-môn Gopaka 
Mogsallana và chỗ làm việc của vị này. Bà-la-môn Gopaka 
Mogsallana thấy Tôn giả Ananda từ xa đi đến, sau khi 
thấy, liền nói với Tôn giả Ananda : 

- Hãy đến, Tôn giả Ananda ! Thiện lai, Tôn giả 
Ananda ! Đã lâu rồi Tôn giả Ananda mới tạo được cơ hội 
này, tức là đến đây. Tôn giả Ananda hãy ngôi xuống, đây 
là chỗ ngôi đã soạn sẵn. 

Tôn giả Ananda ngồi xuống trên chỗ ngôi đã soạn 
săn. Còn Bà-la-môn Gopaka Moggallana chọn một chỗ 
ngồi thấp khác rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Bà-la môn Gopaka Mogsallana thưa với Tôn giả 
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Ananda : 


- Có thể chăng, một Tỷ-kheo thành tựu một cách trọn 
vẹn, một cách đây đủ tất cả các pháp mà Tôn giả Gotama 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thành tựu 2 


đã thành tựu. Này Bà-la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi 
dậy con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho 
biết con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con 
đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết 


đạo và thiện xảo về đạo. Và nay các đệ tử là những vị sống 
hành đạo và tùy hành, và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về 
sau. 


Nhưng cuộc nói chuyện giữa Tôn giả Ananda và Bà- 
lamôn Gopaka Moggallana bị gián đoạn. Bà-la-môn 
Vassaka ra bậc đại thần nước Masadha đi thị sát các công 
sự Rajagaha (Vương Xá), đến công trường của Bà-la-môn 
Gopaka Moggallana, đến chỗ Tôn giả Ananda; sau khi đến, 
nói lên với Tôn giả Ananda những lời chào đón hỏi thăm; 
sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu ngồi 
xuống một bên. Ngỗồi xuống một bên, Bà-la-môn Vassaka 
ra, bậc đại thần nước Magadha thưa với Tôn giả Ananda : 


— Ở đây, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả đang ngồi 
đàm luận câu chuyện gì ? Và câu chuyện gì của Tôn giả bị 
gián đoạn ? 
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— Này Bà-lamôn, ở đây, Bà-lamôn Gopaka 
Moggallana nói với tôi như sau : "Có thê có chăng, Tôn giả 
Ananda, một Tỷ-kheo thành tựu một cách trọn vẹn, một 
cách đầy đủ tất cả các pháp mà Tôn giả Gotama, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác đã thành tựu ?" Khi được nói vậy, 
này Bà-la-môn, tôi nói với Bà-la-môn Gopaka Mogsallana 
như sau: "Này Bả-la-môn, không thể có một vị Tỷ-kheo 
nào thành tựu một cách trọn vẹn, một cách đầy đủ tất cả 
các pháp mà Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã 
thành tựu. Này Bà-la-môn, Thế Tôn là bậc làm khởi dậy 
con đường trước đây chưa được hiện khởi, làm cho biết 
con đường trước đây chưa từng được biết, nói lên con 
đường trước đây chưa từng được nói, là bậc hiểu đạo, biết 
đạo và thiện xảo về đạo. Và các đệ tử Ngài là những vị 
sống hành đạo và tùy hành đạo và sẽ thành tựu (những 
pháp ấy) về sau". 

— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được 
Tôn giả Gotama sắp đặt : “VỊ này, sau khi Ta diệt đó, sẽ là 
chỗ nương tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ y chỉ vị 
này”? 


— Này Bà-la-môn, 


— Thưa Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được 
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chúng Tăng thỏa thuận và một số động các vị Tỷ-kheo 
Trưởng lão sắp đặt : “VỊ này, sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là 
chỗ nương tựa cho chúng tôi, và các Ông nay sẽ y chỉ vị 


này ?” 


Tỷ-kheo Trưởng lão sắp đặt: "Vị này, sau khi Thể Tôn 
diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay 
sẽ y chỉ vị này”. 

— Và như vậy là không có chỗ nương tựa, thưa Tôn 
giả Ananda, như vậy do nhân gì (Quý vị) có thể hòa hợp ? 


— Này Bà-la-môn, chúng tôi không phải không có chỗ 
nương tựa. Này Bà-la-môn, chúng tôi có chỗ nương tựa, và 
Pháp là chỗ nương tựa của chúng tôi. 

— Khi được hỏi : "Có một vị Tỷ-kheo nào được Tôn 
giả Gotama sắp đặt : "Vị này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ 
nương tựa cho các Ông, và các Ông nay sẽ y chỉ vị này ?"", 
Tôn giả trả lời : "Này Bà-la-môn, không có một vị Tỷ-kheo 
nào được Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác sắp đặt: "Vị này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là 
chỗ nương tựa cho các Ông", và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị 
này". Khi được hỏi : "Có một vị Tỷ-kheo nào được chúng 
Tăng thỏa thuận và một số đông các vị Tỷ-kheo Trưởng lão 
sắp đặt : "Vị này, sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương 
tựa cho chúng tôi, các Ông nay sẽ y chỉ vị này". Và Tôn giả 
trả lời : "Không có một vị Tỷ-kheo nào, này Bà-la-môn 
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được chúng Tăng thỏa thuận và được SỐ đông các vị Tỷ- 
kheo Trưởng lão sắp đặt : "VỊ này, sau khi Thế Tôn diệt độ 
sẽ là chỗ nương tựa cho chúng tôi, và chúng tôi nay sẽ y 
chỉ vị này". Khi được hỏi : "Và như vậy là không có chỗ 
nương tựa, thưa Tôn giả Ananda, như vậy do nhân øì, (Quý 
vị) có thể hòa hợp 2". Tôn giả trả lời : "Này Bà-la-môn, 
chúng tôi không phải không có chỗ nương tựa. Chúng tôi 
có chỗ nương tựa này Bà-la-môn, và Pháp là chỗ nương tựa 
của chúng tôi". Nhưng thưa Tôn giả Ananda, ÿ nghĩa lời 
nói này cần phải hiểu như thể nào ? 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã thi thiết học pháp, đã tuyên 
bố giới bốn Patimokkha cho các Tỷ-kheo. Trong những 
ngày Bồ-tát (Uposatha) chúng tôi cận trú ở chung một thôn 
điền, tất cả chúng tôi hội họp với nhau tại một chỗ; sau khi 
tụ họp, chúng tôi hỏi những gì đã xảy ra cho mỗi một 
người. 


— Thưa Tôn giả Ananda, có Tÿ-kheo nào mà nay Quý 


vị cung kính, tôn trọng, lễ bải, cúng dường, sau khi cung 
kính, tôn trọng, Quý vị nương tựa ? 

— Này Bà-la-môn, có Tỷ-kheo mà nay chúng tôi cung 
kính, tôn trọng, lễ bái, cúng dường, và sau khi chúng tôi 
cung kính, tôn trọng, chúng tôi nương tựa. 
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— Thưa Tôn giả Ananda, khi được hỏi : "Có một vị 
Tý-kheo nào được Tôn giả Gotama sắp đặt : "Sau khi Ta 
diệt độ, vị này sẽ là chỗ nương tựa cho các Ông và các Ông 
nay sẽ y chỉ vị này ?"". Và Tôn giả trả lời : "Này Bà-la- 
môn, không có một vị Tỷ-kheo nào được Thế Tôn bậc Tri 
Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác sắp đặt : 
"Vị này, sau khi Ta diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho các 
Ông", và chúng tôi nay y chỉ vị này". Khi được hỏi : "Thưa 
Tôn giả Ananda, có một vị Tỷ-kheo nào được chúng Tăng 
thỏa thuận, được một số đông Tỷ-kheo Trưởng lão sắp đặt : 
"VỊ này sau khi Thế Tôn diệt độ, sẽ là chỗ nương tựa cho 
chúng tôi và các Ông nay sẽ y chỉ vị này", và Tôn giả trả 
lời : "Không có một Tyỷ-kheo nào được chúng Tăng thỏa 
thuận, được một số đông Ty-kheo Trưởng lão sắp đặt : "VỊ 
này sau khi Thế Tôn diệt độ sẽ là chỗ nương tựa cho chúng 
tôi”, và chúng tôi nay sẽ y chỉ vị này". Khi được hỏi : "Có 
một Tỷ-kheo nào, thưa Tôn giả Ananda, nay quý vị cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vị ấy và sau khi cung 
kính, tôn trọng, quý vị an trú nương tựa vị ấy ?", và Tôn 
giả trả lời : "Này Bà-la-môn, có Tỷ-kheo, chúng tôi cung 
kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường và sau khi cung kính, 
tôn trọng, chúng tôi an trú nương tựa vị ấy". 7⁄4 Tôn giả 
Ananda, ý nghĩa lời nói ấy cần phải hiểu như thế nào ? 


- Này Bà-la-môn, có mười khả hỷ pháp được Thế 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đắng 
Giác tuyên bố. Giữa chúng tôi, vị nào có đầy đủ mười 
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Thế nào là mười ? 

1. Ở đây, này Bà-la-môn, Tỷ-kheo có giới hạnh, sống 
chế ngự với sự chế ngự của giới bốn Patimokkha, 
đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm 


trong những lỗi nhỏ nhặt, sau khi thọ trì, học tập 
trong các học pháp. 


2. Vị ấy là bậc đa văn, thọ trì những điều đã nghe, cất 
chứa những điều đã nghe; những pháp nào sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, với nghĩa, với văn, 
nói lên Phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh, 
những pháp ấy đều được nghe nhiều, được thọ trì, 
được lời nói làm cho quen thuộc, được ý tư niệm, 
được chánh kiến khéo ngộ nhập. 


3. Vị ấy biết đủ đối với các vật thực dụng như y, đồ 
ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 


4. Vị ấy là người tùy theo ý muốn, không có khó 
khăn, không có mệt nhọc, chứng được bốn Thiền, 
thuộc tăng thượng tâm hiện tại lạc trú. 


5. Vị ấy thực hiện các loại thần thông sai biệt, một 
thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 
thân, hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua 
tường, qua núi, như đi ngang hư không; độn thổ 
trồi lên ngang qua đất liền như ở trong nước; đi 
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trên nước không chìm như trên đất liền; ngồi kiết- 
già đi trên hư không như chim có cánh; với bàn 
tay, VỊ ây chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, những 
vật có đại oai lực, đại oai thần như vậy; có thể tự 
thân bay đến Phạm thiên. 


6. Sau khi đi sâu vào tâm chúng sanh, tâm loài Người 
với tâm của mình, vị ẫy được biết như sau: Tâm có 
tham, biết tâm có tham. Tâm không tham, biết tâm 
không tham. Tâm có sân, biết tâm có sân. Tâm 
không sân, biết tâm không sân. Tâm có si, biết tâm 
có s1 Tâm không sĩ, biết tâm không s1. Tâm 
chuyên chú, biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, 
biết tâm tán loạn. Đại hành tâm, biết là đại hành 
tâm; không phải đại hành tâm, biết không phải đại 
hành tâm. Tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô 
thượng. Tâm vô thượng, biết tâm vô thượng. Tâm 
Thiền định, biết tâm Thiền định. Tâm không Thiền 
định, biết tâm không Thiền định. Tâm giải thoát, 
biết tâm giải thoát. Tâm không giải thoát, biết tâm 
không giải thoát. 

7. (Vị ấy) nhớ đến các đời sống quá khứ như một 
đời, hai đời... nhớ đến các đời sống quá khứ. 

§. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự 
sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết, chúng 
sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đề, kẻ 
thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
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nghiệp của họ. 


9. Với sự đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi với thượng 
trí đã chứng ngộ, vị ấy chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


Này Bà-la-môn, mười pháp khả hý này đã được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác nói lên giữa chúng tôi. Vị nào có đây đủ 
mười pháp này, chúng tôi nay cung kính, tôn trọng, đảnh 
lễ, cúng dường vị ấy; sau khi cung kính, tôn trọng, chúng 
tôi an trú, nương tựa vị ấy. 


Khi nghe nói vậy, Bà-la-môn Vassakara, (Vũ Thế) đại 
thần nước Magadha, nói với tướng quân Upananda : 


— Tướng quân nghĩ thế nào ? Nếu là như vậy, này 
tướng quân, những vị Tôn giả này cung kính những ai đáng 
cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những 
ai đáng lễ bái, cũng dường những ai đáng cúng dường: thời 
chắc chắn những Tôn giả này cung kính những ai đáng 
cung kính, tôn trọng những ai đáng tôn trọng, lễ bái những 
ai đáng lễ bái, cúng dường những ai đáng cúng dường. Và 
nếu những Tôn giả ấy không cung kính, không tôn trọng, 
không lễ bái, không cúng dường (Tỷ-kheo) này, thời những 
Tôn giả ấy cung kính, tôn trọng, lễ bái, cũng dường ai ? 


Rồi Bà-la-môn Vassakara, vị đại thần nước Magadha 
thưa với Tôn giả Ananda : 


— Tôn giả Ananda nay trú tại đâu ? 
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— Này Bà-la-môn, tôi trú ở Veluvana (Trúc Lâm). 


- Thưa Tôn giả Ananda, có phải Veluvana là một chỗ 
khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa lánh 
dân cư đông đúc, thích hợp Thiền tịnh ? 


— Thật vậy, này Bà-la-môn, Veluvana (Trúc Lâm) là 
một khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa 
cách dân cư đông đúc, thích hợp Thiền tịnh, xứng đáng với 
những vị hộ trì và thủ hộ như Ngài. 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Veluvana là một 
chỗ khả ái, ít tiếng động, ít tiếng ồn, được che khỏi gió, xa 
lánh dân cư đông đúc, thích hợp Thiền tịnh, xứng đáng với 
những người tu Thiền và tánh thiên về Thiền định như quý 
vị Tôn giả. Và chư vị Tôn giả là những vị tu Thiền và tánh 
thiên về Thiền định. Thưa Tôn giả Ananda, một thời Tôn 
giả Gotama ở tại Vesali, Đại Lâm, ở Kutagarasala (Trùng 
Các giảng đường). Rồi thưa Tôn giả Ananda, tôi đi đến 
Mahavana (Đại Lâm), Kutagarasala, đến Tôn giả Gotama. 
Ở đấy, Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện nói về 
Thiền định luận. Tôn giả Gotama thật là vị tu Thiền và tánh 
thiên về Thiền định. Và Tôn giả Gotama tán thán tất cả 
Thiền định. 


- Này Bà-la-môn, Thế Tôn ấy không tán thán tất cả 
Thiền định, không không tán thán tất cả Thiền định. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thế Tôn ấy 
không tán thán ? 
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— Ở đây, này Bả-la-môn, một số vị sống với tâm 
thấm nhuần dục tham, bị dục tham chi phối, và 
không như thật biết sự giải thoát khỏi dục tham đã 
được khởi lên. VỊ ây lẫy dục tham làm đối tượng 
tối hậu. Thiền tu, Thiền tư, Thiền định, Thiền 
nhập. 


— VỊ ẫy sống với tâm thắm nhuân sân hận, bị sân hận 
chi phối, và không như thật biết sự giải thoát khỏi 
sân hận đã được khởi lên. Vị ấy lấy sân hận làm 
đối tượng tối hậu, Thiền tu, Thiền tư, Thiền định, 
Thiền nhập. 


— Vị ấy sống với tâm thâm nhuần hôn trầm thụy 
miên, bị hôn trầm thụy miên chi phối, và không 
như thật biết sự giải thoát khỏi hôn trầm thụy miên 
đã được khởi lên. Vị ấy lấy hôn trầm thụy miên 
làm đối tượng tối hậu, Thiền tu, Thiền tư, Thiền 
định, Thiền nhập. 


— VỊ ẫy sống với tâm thấm nhuằn trạo hối, bị trạo 
hối chi phối và không như thật biết sự giải thoát 
khỏi tạo hối đã được khởi lên. Vị ấy lấy trạo hối 
làm đối tượng tối hậu, Thiền tu, Thiền tư, Thiền 
định, Thiền nhập. 

—_ Vị ấy sông với tâm thấm nhuân nghỉ hoặc, bị nghỉ 
hoặc chi phối và không như thật biết sự giải thoát 
khỏi nghi hoặc đã được khởi lên. Vị ấy lấy nghỉ 
hoặc làm đối tượng tối hậu, Thiền tu, Thiền tư, 
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Thiền định, Thiền nhập. 


Này Bà-lamôn, Thế Tôn ấy không tán thán loại 
Thiền định như vậy. 


s* Và này Bà-la-môn, loại Thiên định nào Thế Tôn ấy tán 
thán ? 


= Ở đây, này Bả-la-môn, Tý-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ 
lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. 


Diệt tầm và tứ, vị ấy chứng và trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tỉnh nhất tâm 

Chứng và trú Thiền thứ ba, Thiền thứ tư. Này Bà-la- 
môn, loại Thiền như vậy, Thế Tôn ấy tán thán. 


— Thật vậy, thưa Tôn giả Ananda, Tôn giả Gotama 
khiến trách Thiền đáng được khiến trách, tán thán Thiền 
đáng được tán thán. Nay thưa Tôn giả Ananda, chúng tôi 
phải đi. Chúng tôi có những việc, có nhiều phận sự phải 
làm. 

— Này Bà-la-môn, hãy làm gì Bà-la-môn nghĩ là hợp 
thời. 

Rồi Bà-la-môn Vassakara, đại thần nước Magadha, 
hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda giảng, từ chỗ ngồi đứng 
dậy và ra đi. Rồi Bà-la-môn Gopaka Mogsalana, khi Bà-la- 
môn Vassakara, đại thần nước Magadha đi không bao lâu, 
thưa với Tôn giả Ananda : 
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— Nếu chúng tôi không hỏi Tôn giả Ananda thời Tôn 
giả Ananda đã không trả lời. 


— Này Bà-la-môn, có phải chúng tôi đã nói với 


Giác đã thành tựu. Này Bà-la-môn, vị Thể Tôn áy là bậc 
làm cho khởi dậy con đường trước đáy chưa từng được 
hiện khởi, làm cho biết con đường trước đây chưa từng 


được biết, nói lên con đường trước đây chưa từng được 
nói; là bậc hiểu đạo, biết đạo và thiện xảo về đạo. Và nay 
các đệ tử Ngài là những vị sống hành đạo và tùy hành đạo, 
và sẽ thành tựu (những pháp ấy) về sau". 
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109.ĐẠI KINH MÃN NGUYỆẸT 


(Mahapunnamasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Pubbarama 
(Đông Viên), Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). 
Lúc bấy giờ trong ngày Bố-tát, ngày trăng tròn, trong đêm 
trăng rằm, Thế Tôn đang ngôi giữa trời, xung quanh có 
chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi một Tỷ-kheo từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đắp y vào một bên vai, chấp tay vái Thế Tôn và 
bạch Thế Tôn : 

— Con muốn hỏi Thế Tôn một vẫn đề đặc biệt, nếu 
Thế Tôn cho con được phép nói lên câu hỏi. 

— Vậy này Tỷ-kheo, hãy ngồi trên chỗ của Ông và hỏi 
như ý Ông muốn. 

Rồi vị Tý-kheo ấy, sau khi ngồi xuống trên chỗ ngồi 
của mình, bạch Thế Tôn : 

— Bạch Thế Tôn, có phải có năm thủ uân này, tức là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ uẫn và 
thức thủ uân ? 

— Này Tý-kheo, có năm thủ uân này, tức là sắc thủ 
uấn, thọ thủ uẫn, tưởng thủ uấn, hành thủ uẫn, thức thủ 
uấn. 


— Lành thay, bạch Thế Tôn. 
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Tỷ-kheo ấy sau khi hoan hỷ, tín thọ lời Thế Tôn nói, 
hỏi Thế Tôn một câu hỏi khác : 

- Bạch Thế Tôn, năm thủ uẩn này, lấy gì làm căn 
bản ? 


- Này Tỷ-kheo, năm thủ uân này lấy dục làm căn 
bản. 

— Bạch Thế Tôn, có phải chính chấp thủ ấy là năm thủ 
uấn, hay là ngoài năm thủ uân, có một chấp thủ (khác) ? 


— Này Tý-kheo, không phải chính chấp thủ ấy là năm 
thủ uẫn, cũng không phải ngoài năm thủ uân có sự chấp 
thủ. Này Tỷ-kheo, khi nào có lòng dục, lòng tham đối với 
năm thủ uẫn, ở đấy chính là chấp thủ. 

- Bạch Thế Tôn, phải chăng có thể có sự sai khác 
trong lòng dục, lòng tham đối với năm thủ uẫn ? 

Thế Tôn trả lời : 

- Này Tỷ-kheo, có thể có. Ở đây, này Tỷ-kheo có 
người nghĩ như sau : "Mong rằng có sắc như thế này trong 
tương lai ! Mong răng có thọ như thế này trong tương lai ! 
Mong rằng có tưởng như thế này trong tương lai ! Mong 
rằng có hành như thế này trong tương lai ! Mong rằng có 
thức như thế nảy trong tương lai !" Như vậy, này Tỷ-kheo, 
có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm 
uấn. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, cho đến như thế nào là ý 
nghĩa chữ uân trong các uân ? 
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— Này Tỷ-kheo, phàm sắc gì, quá khứ, vị lai hay hiện 
tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thăng, xa hay gần, 
như vậy là sắc uẫn. Phàm cảm thọ gì, quá khứ, vị lai hay 
hiện tại, nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay 
gần, như vậy là thọ uân. Phàm tưởng gì, quá khứ, vị lai hay 
hiện tại.. (như trên)... xa hay gần, như vậy là tưởng uẫn. 
Phàm những hành øì, quá khứ, vị lai hay hiện tại... (như 
trên).. xa hay gần, như vậy là hành uân. Phàm thức gì, quá 
khứ, vị lai hay hiện tại.. (như trên)... xa hay gần, như vậy là 
thức uấn. Cho đến như vậy, này Tỷ-kheo là ý nghĩa chữ 
uấn trong các uấẫn. 

— Do nhân gì, bạch Thế Tôn, do duyên gì được chấp 
nhận gọi là sắc uân ? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận 
gọi là thọ uân ? Do nhân øì, duyên gì được chấp nhận gọi 
là tưởng uân ? Do nhân gì, duyên gì được chấp nhận gọi 
hành uẫn ? Do nhân øì, duyên gì được chấp nhận gọi là 
thức uẫn 2 


— Bôn đại là nhân, này Tỷ-kheo, bôn đại là duyên 
được châp nhận gọi là sắc uân. 


— Xúc là nhân, xúc là duyên được chấp nhận gọi là 
thọ uần. 


— Xúc là nhân, xúc là duyên được châp nhận gọi là 
tưởng uân. 


— Xúc là nhân, xúc là duyên được châp nhận gọi là 
hành uân. 
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— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là thân kiến ? 


— Ở đây, này Tỷ-kheo, có kẻ vô văn phàm phu không 
hiểu rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các bậc 
Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, không hiểu rõ 
các bậc Chơn nhân, không thuần thục pháp các bậc Chơn 
nhân, không tu tập pháp các bậc Chơn nhân, xem sắc như 
là tự ngã, hay xem tự ngã như là có sắc, hay xem sắc như là 
trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong sắc; xem thọ như 
là tự ngã, hay xem tự ngã như là có thọ, hay xem thọ như là 
trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong thọ; xem tưởng 
như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có tưởng, hay xem 
tưởng như là trong tự ngã, hay xem tự ngã như là trong 
trưởng; xem hành như là tự ngã, hay xem tự ngã như là có 
hành, hay xem hành như là trong tự ngã, hay xem tự ngã 
như là trong hành; xem thức như là tự ngã, hay xem tự ngã 
như là có thức, hay xem có thức như là trong tự ngã, hay 
xem tự ngã như là trong thức. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là không thân kiến 2 

— Ở đây, này Tỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử, đi đến 
các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, tu tập pháp 
các bậc Thánh, đi đến các bậc Chơn nhân, thuần thục pháp 
các bậc Chơn nhân, tu tập pháp các bậc Chơn nhân, không 
xem sắc như là tự ngã, hay không xem tự ngã như là có 
sắc, hay không xem sắc như là trong tự ngã, hay không 
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xem tự ngã như là trong sắc; không xem thọ như là tự 
ngã... không xem tự ngã như là trong thọ, không xem 
tưởng như là tự ngã.. , hay không xem tự ngã như là trong 
tưởng; không xem hành như là tự ngã... hay không xem tự 
ngã như là trong hành; không xem thức như là tự ngã.. 
không xem tự ngã như là trong thức. Như vậy, này Tỷ- 
kheo, là không thân kiến. 


— Bạch Thê Tôn, cái gì là vị ngọt của sắc, cái gì là sự 
nguy hiêm, cái gì là sự xuât ly 2 

— Cái gì là vị ngọt của thọ, cái gì là sự nguy hiêm, 
cái øì là sự xuât ly ? 

— Cái gì là vị ngọt của tưởng, cái gì là sự nguy hiêm, 
cái øì là sự xuât ly ? 

— Cái gì là vị ngọt của hành, cái gì là sự nguy hiêm, 
cái øì là sự xuât ly ? 

— Cái gì là vị ngọt của thức, cái gì là sự nguy hiêm, 


cái gì là sự xuất ly ? 


— Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên sắc khởi lên, như vậy 
ly của sắc. Này Tý-kheo, lạc hỷ gì duyên thọ khởi lên, như 
vậy là vị ngọt của thọ... như vậy là sự xuất ly của thọ. Này 


Ty-kheo, lạc hỷ gì duyên tưởng khởi lên như vậy là vị ngọt 
của tưởng.... là sự xuất ly của tưởng. Này Tỷ-kheo, lạc hỷ 
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øì duyên hành khởi lên như vậy là vị ngọt của hành... là sự 
xuất ly của hành. Này Tỷ-kheo, lạc hỷ gì duyên thức khởi 
lên, như vậy là vị ngọt của thức. Cái gì vô thường, khổ, bị 
biến hoại trong thức, như vậy là sự nguy hiểm của thức. Sự 
nhiếp phục dục tham đối với thức, sự đoạn diệt dục tham, 
như vậy là sự xuất ly của thức. 


— Bạch Thế Tôn, do biết gì, do thấy gì, mà không có 
mạn tùy miên rằng : "Ta là người làm, sở thuộc của ta là 
người làm", đối với tự thân có ý thức, và đối với cả tưởng ở 
ngoài 2 


— Này Tỷ-kheo, phàm có sắc gì, quá khứ, vị lai hay 
này không phải tự ngã của tôi”. Phàm có thọ gì... tưởng 


gì... hành gì... phàm có thức gì, quá khứ vị lai hay hiện tại, 
nội hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần, đối 
với tất cả thức, thấy được như thật với trí tuệ là : "Cái này 


không phải của tôi, cái này không phải là tôi. Cái này 
không phải tự ngã của tôi". Này Tỷ-kheo, do biết như vậy, 
thấy như vậy, nên không có mạn tùy miên rằng : "Ta là 
người làm, sở thuộc của ta là người làm”, đối với tự thân 
có ý thức, và đối với tất cả tướng ở ngoài. 
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Thê Tôn biệt được tâm tư của Tỷ-kheo ây với tâm tư 
của mình liên nói với các Tỷ-kheo : 


với (câu 
hỏi): "Nếu được nói răng, chư Tôn giả, sắc là vô ngã, thọ là 
vô ngã, tưởng là vô ngã, hành là vô ngã, thức là vô ngã; 
như vậy những hành động do vô ngã làm đã được ngã nào 
cảm thọ kết quả ?" 


— Vô thường, bạch Thế Tôn. 


— Những gì vô thường là khổ hay lạc ? 

- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý 
chăng khi xem : "Cái này của tôi, cái này là tôi, cái này là 
tự ngã của tôi ?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

— Các Ông nghĩ thế nào, này các Tỷ-kheo, thọ.. (như 
trên).. tưởng.. hành... thức là thường hay vô thường ? 

— Vô thường, bạch Thế Tôn. 
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— Những gì vô thường, là khổ hay lạc ? 

— Là khổ, bạch Thế Tôn. 

— Những gì vô thường, khổ, bị biến hoại, có hợp lý 
chăng khi xem : "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này 
là tự ngã của tôi ?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm có sắc gì. quá khứ, 
VỊ lai hay hiện tại, nội hay ngoại... tất cả loại sắc, cần phải 
như thât quán : "Cái này không phải của tôi, cát này 
không phải là tôi, cát này không phải tự ngã của tô". 
Phàm có tho gì, phàm có tưởng gì, phàm có hành gì, phàm 
có thức gì quá khứ, vỊ lai hay hiện tại, nội hay ngoại.. tất cả 
loại thức, cần phải như thật quán : "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã 
của tôi”. Như vậy, này các Tyỷ-kheo, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly đối với sắc, yếm ly đối với thọ, yếm ly đối với 
tưởng, yếm ly đối với hành, yếm ly đối với thức. Do yếm 
ly nên ly tham, do ly tham nên được giải thoát. Trong sự 
giải thoát, vị ấy biết được vị ấy đã giải thoát. Vị ấy biết : 
"Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã 
làm. Từ nay không còn trở lại đời sống thế này nữa". 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự giảng giải này 
được nói lên, tâm của sáu mươi vị Tyỷ-kheo được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. 
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110.TIỂU KINH MÃN NGUYƑT 


(Culapunnamasuftam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Pubbarama 
(Đông Viên) Migaramatupasada (Lộc Mẫu Giảng đường). 
Lúc bấy Ø1ờ trong ngày Bó- tát, ngày trăng tròn, trong đêm 
trăm rằm, Thế Tôn đang ngồi giữa trời, xung quanh có 
chúng Tỷ-kheo đoanh vây. Rồi Thế Tôn nhìn chúng Tỷ- 
kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng và bảo các Tỷ-kheo : 
s* Này các Tỷ-kheo, một người bất chánh (asappurisa) có 

thê biết một người bất chánh : "Người bất chánh là vị 
này", hay không ? 

— Bạch Thế Tôn, không biết được. 

— Lành thay, này các Tỷ-kheo ! Này các Tỷ-kheo 
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bắt chánh có thế biết một người bất chánh : "Người bất 
chánh là vị này." 

Này các Tỷ-kheo, nhưng một người bất chánh có 
thể biết một người chơn chánh : "Người chơn chánh là vị 
này” hay không ? 

— Bạch Thế Tôn, không biết được 
— Lành thay, này các Tỷ-kheo ! Này các Tỷ-kheo, 


"Người chơn chánh là vị này". 


© Người bất chánh, này các Tý-kheo, là người đầy đủ 
pháp bát chánh, giao du với người bất chánh, suy tư như 
người bất chánh, tư lường như người bất chánh, nói 
năng như người bất chánh, hành động như người bất 
chánh, có tà kiến như người bất chánh, bó thí như người 
bắt chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh 
đây đủ pháp bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
người bất chánh 
fifá€: fifát fiiệii, Liệt Lực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 


người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh 


giao dụ với những người bất chánh 2 Ö đây, này các 
Tỷ-kheo, những vị Bà-la-môn nào 
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quý, ít nghe, biếng nhác, thất niệm, liệt tuệ, những vị ấy 
là bạn, là thân hữu với người bất chánh ấy. Như vậy. 
này các Tỷ-kheo, là người bất chánh giao du với người 
bắt chánh. 

— Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là người bất chánh 
suy fw nhự người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
người bất chánh suy nghĩ tự làm hại mình, suy nghĩ làm 
C——..-....`- 1). 
các Tỷ-kheo, là người bất chánh suy tư như người bất 
chánh. 

—_ Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh tư 
lường như người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
người bật chánh tự lường tự lầm hại mình, tư lường làm 
IiiJWffðiIiưOiigiTiiii ii G40 lAN( Như vậy, này các 
Tỷ-kheo là người bất chánh tư lường như người bất 
chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thể nào là người bất chánh 
nói năng như người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
kheo, người bất chánh 
6ïðG/KiiđWNoilOipiiiDiiiieii. Như vậy này các TỶ- 


kheo, là người bất chánh nói năng như người bắt chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bất chánh 


hành động nhự người bất chánh ? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người bất chánh 


ði6JB0W4fiifOng Cá tiỤ. \Nhu vậy, này các Tỷ-khco là 


người bất chánh hành động như người bắt chánh. 


KINH TRUNG BỘ 1472 


—_ Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người bắt chánh có 
tù kiến nhự người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
khco. người bất chánh có tà kiến như sau : "Không có 
bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có 
quả dị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, 
không có đời khác, không có cha, không có mẹ, không 
có loại hóa sanh. Ở đời, không có những vị Sa-môn, 
những vị Bà-la-môn chánh hướng, chánh hạnh đã tự 
mình chứng đạt với thượng trí đời này và đời khác, và 
truyền dạy lại".. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người bất 
chánh có tà kiến như người bất chánh. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người bất chánh bố thí 
nhự người bất chánh ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, người 
bất chánh bố thí một cách vô lễ, bố thí không phải tự 


không cần dùng, bố thí không nghĩ đến tương lai. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là người bất chánh bố thí như 
người bất chánh. 


=> Này các Tý-kheo, người bất chánh ấy, đầy đủ pháp 
bất chánh như vậy, giao du với người bất chánh như 
vậy, suy tư như người bất chánh như vậy, tư lường 
như người bất chánh như vậy, nói năng như người 
bất chánh như vậy, hành động như người bất chánh 
như vậy, có tà kiến như người bất chánh như vậy, bố 
thí như người bất chánh như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh vào cảnh giới của những người 
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bắt chánh. 
>> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của những 
người bất chánh ? Địa ngục hay là bàng sanh. 

* Này các Tý-kheo, một người chơn chánh có thể biết 
được một người chơn chánh : "Người chơn chánh là 
vị này"' hay không ? 

— Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay, này các Tỷ-kheo ! Sự tình này xảy ra là 
"Người chơn chánh là vị này". 

Nhưng này các Tỷ-kheo, người chơn chánh có thể 
biết được người bất chánh : "Người bất chánh là vị này" 
hay không ? 

— Thưa biết được, bạch Thế Tôn. 

— Lành thay, này các Tỷ-kheo ! Này các Tỷ-kheo, có 


chánh : "Người bất chánh là vị này". 

© Này các Tý-kheo, người chơn chánh đầy đủ Chánh 
pháp, giao du với các bậc chơn chánh, suy nghĩ như các 
bậc chơn chánh, tư lường như các bậc chơn chánh, nói 
năng như bậc chơn chánh, hành động như bậc chơn 
chánh, có chánh kiến như bậc chơn chánh, bố thí như 
bậc chơn chánh. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh đây 
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đủ Chánh pháp ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, người chơn 
chánh có lòng tin, có lòng tàm, có lòng quý, có nghe 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người chơn chánh đầy đủ 
những Chánh pháp. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chảnh giao 
dụ với các bậc chơn chánh ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn nào có lòng tin, có lòng 
tàm, có lòng quý nghe nhiều, tinh cần, tinh tấn, chánh 
niệm, có trí tuệ, những vị ẫy là bạn, là thân hữu của vị 
chơn chánh ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là người 
chơn chánh giao du với các bậc chơn chánh. 


—_ Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn chánh 
suy tư như người chơn chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
kheo, người chơn chánh không suy nghĩ tự làm hại 
nghĩ làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo là người 


chơn chánh suy tư như người chơn chánh. 


—_ Và này, các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn chánh 
tt lường như người chơn chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
kheo, người chơn chánh không tư lường tự làm hại 
lường làm hại cả hai. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 


người chơn chánh tư lường như người chơn chánh. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là người chơn chánh 
nói năng như người chơn chánh ? Ö đây, này các Tỷ- 
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kheo, người chơn chánh từ bỏ không nói láo, từ bỏ 
không nói phiếm luận. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 


người chơn chánh nói năng như người chơn chánh. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh hành 
động như người chơn chánh ? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người chơn chánh từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của 
không cho, từ bỏ làm các tà hạnh trong dâm dục. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo là người chơn chánh hành động 
như người chơn chánh. 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là người chơn chánh có 
chánh kiến như bậc chơn chánh ? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người chơn chánh có chánh kiến như sau : "Có bố 
thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các nghiệp 
thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, có loại 
hóa sanh. Ở đời có những vị Sa-môn, những vị Bà-la- 
môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng đạt 
với thượng trí đời này và đời khác, và truyền dạy lại. 
Như vậy, này các Tyỷ-kheo là người chơn chánh có 
chánh kiến như người chơn chánh. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là người chơn chánh bồ thí 
nhự người chơn chánh ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, 
người chơn chánh bố thí một cách lễ độ, bó thí với tự 
dùng, bố thí có nghĩ đến tương lai. Như vậy, này các 


Tỷ-kheo là người chơn chánh bố thí như người chơn 
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chánh. 


>> Này các Tỷ-kheo, người chơn chánh ấy, đầy đủ 
Chánh pháp như vậy, giao du với người chơn chánh 
như vậy, suy tư như người chơn chánh như vậy, tư 
lường như người chơn chánh như vậy, nói năng như 
người chơn chánh như vậy, hành động như người 
chơn chánh như vậy, có chánh kiến như người như 
người chơn chánh như vậy, bố thí như người chơn 
chánh như vậy, sau khi thân hoại mạng chung, 
sanh vào cảnh giới của những người chơn chánh. 
*®> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là cảnh giới của những 
người chơn chánh ? Đại tánh của chư Thiên hay đại 
tánh của loài Người. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH TRUNG BỘ 1477 


111.KINH BÁT ĐOẠN 
(Anupadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại Jetavana 
(Kỳ-đà-lâm), tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : "Này các Tỷ-kheo" — 
"Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Hiền trí; 
—. Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Đại tuệ; 
— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quảng tuệ; 


— Này các Ty-kheo, Sariputa là bậc Hỷ tuệ 
(Hasupanna); 


— Này các Ty-kheo, Sariputa là bậc Tiệp tuệ 
(javanapanna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputa là bậc Lợi tuệ 
(tikkhapanmna); 


— Này các Tỷ-kheo, Sariputta là bậc Quyết trạch tuệ 
(nibbedhikapanna). 


— Này các Tỷ-kheo, cho đến nửa tháng, Sariputta 
quán bất đoạn pháp quán. Này các Tỷ-kheo, đây là 
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do bất đoạn pháp quán của Sariputta. 


Ở đây, này các Tý-kheo, Sariputta ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú sơ Thiền, một trạng thái hý lạc 
do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Và những pháp thuộc về 
Thiền thứ nhất như tầm, tứ, hỷ, lạc, nhứt tâm, và xúc, thọ, 
tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải, tinh tấn, niệm, xả, tác ý; các 
pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn. Các pháp ấy 


đoạn điệt': Sariputta đối với những pháp ấy, cảm thấy 
không luyến ái, không chống đối, độc lập, không trói buộc, 
giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. 
Sariputta biết: "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với 
Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn nữa". 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Sariputta diệt tầm và tứ, 
chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do 
định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhứt tâm. Và 
những pháp thuộc về Thiền thứ hai như nội tỉnh, hỷ, lạc, 
nhứt tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thăng giải, tỉnh 
tấn, niệm, xả, tác ý, những pháp ấy được Sariputta an trú 
bất đoạn. Các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng 
khởi lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được 
Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta biết rõ 
như sau : "Như vậy các pháp ấy trước không có nơi ta, nay 
có hiện hữu, sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt". Sariputta 
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đối với những pháp ấy, không luyễn ái, không chống đối, 
độc lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú 
với tâm không có hạn chế. Sariputta biết : "Còn có sự giải 
thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc 
phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, SarIputta ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và an trú Thiền thứ 
ba. Và những pháp thuộc về Thiền thứ ba, như xả, lạc, 


. những pháp ấy được 
Sariputta an trú bất đoạn, các pháp ấy được Sariputta 
biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết đến khi 
chúng an trú, được Sariputfa biết đến khi chúng đoạn diệt. 
Sariputta đối với những pháp ấy, không luyễn ái, không 
chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát không hệ 
lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta biết : "Còn 
có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, còn có 
nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta xả lạc, xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ tư, 
không khổ, không lạc, xả niệm, thanh tịnh. Và những pháp 
thuộc về Thiền thứ tư, như xả, bất khổ bất lạc thọ, thọ 
(passivedana ?). vô quán niệm tâm (Cetaso anabhogo), 
thanh tịnh nhờ niệm. nhứt tâm. và xúc, thọ. tưởng, tư, tâm, 
dục, thắng giải, tỉnh tắn, niệm, xả, tác ý; những pháp ấy 


được Sariput(ta an trú bất đoạn, các pháp ấy được 
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Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết 
đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng 
đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy, không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta 
biết : "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, 
còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên hoàn 
toàn sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác 
ý đối với dị tưởng, nghĩ rằng : "Hư không là vô biên", 
chứng và trú Không vô biên xứ. Và những pháp thuộc về 
Không vô biên xứ như 
tâm, và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, dục, thắng giải. tinh tần, 
niệm, xả. tác ý; những pháp ấy được Sariputta an trú bất 
đoạn, các pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi 
lên, được Sariputta biết đến khi chúng an trú, được 
Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với 
những pháp ấy, không luyến ái, không chống đối, độc lập, 


không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm 
không có hạn chế. Sariputta biết : "Còn có sự giải thoát hơn 
thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn 
thế nữa". 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên hoàn 
toàn Không vô biên xứ, nghĩ rằng : "Thức là vô biên", 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Và những pháp thuộc về 
Thức vô biên xứ như Thức vô biên xứ tưởng. nhất tâm, và 
xúc, thọ, tưởng, tư. tâm. dục, thắng giải. tỉnh tân. niệm, xả. 
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tác ý; những pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn; các 
pháp ấy được Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được 
Sariputta biết đến khi chúng đoạn diệt. Sariputta đối với 
những pháp ấy không luyến ái, không chống đối, độc lập, 
không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với tâm 
không có hạn chế. Sariputta biết : "Còn có sự giải thoát hơn 
thế nữa. Đối với Sariputta, còn có nhiều việc phải làm hơn 
thế nữa". 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên hoàn 
toàn Thức vô biên xứ, nghĩ răng : "Không có vật gì", chứng 
và trú Vô sở hữu xứ. Và những pháp thuộc về Vô sở hữu 
xứ, như 


; những 
pháp ấy được Sariputta an trú bất đoạn; các pháp ấy được 
Sariputta biết đến khi chúng khởi lên, được Sariputta biết 
đến khi chúng an trú, được Sariputta biết đến khi chúng 
đoạn diệt. Sariputta đối với những pháp ấy không luyến ái, 
không chống đối, độc lập, không trói buộc, giải thoát, 
không hệ lụy, an trú với tâm không có hạn chế. Sariputta 
biết : "Còn có sự giải thoát hơn thế nữa. Đối với Sariputta, 
còn có nhiều việc phải làm hơn thế nữa". 


Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt lên hoàn 
toàn Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ. 
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Lại nữa này các Tỷ-kheo, Sariputta vượt khỏi hoàn 
toàn Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và an trú Diệt thọ 
tưởng (định). Sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc được 
đoạn tận. Với chánh niệm, Sariputta xuất khỏi định ấy. Sau 
khi với chánh niệm xuất khỏi định ấy, Sariputta thấy các 
pháp ấy thuộc về quá khứ, bị đoạn diệt, bị biến hoại : "Như 
vậy các pháp ấy, trước không có nơi ta, sau có hiện hữu, 
sau khi hiện hữu, chúng đoạn diệt". Sariputta đối với các 
pháp ấy cảm thấy không luyến ái, không chống đối, độc 
lập, không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an trú với 
tâm không hạn chế. Sariputta biết : "Không có sự giải 
thoát nào vô thượng hơn thế nữa. Đối với Sariputa, 
không có việc phải làm nhiều hơn thế nữa '. 

Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một 
người có thê nói về người ấy như sau : "Người này được tự 
tại, được cứu cánh trong Thánh giới, được tự tại, được cứu 
cánh trong Thánh định, được tự tại, được cứu cánh trong 
Thánh tuệ, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh giải 
thoát. Nói một cách chơn chánh về Sariputta, người ấy có 
thể nói như sau : "Saripuffa được tự tại, được cứu cánh 
trong Thánh giới, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh 
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định, được tự tại, được cứu cánh trong Thánh tuệ, được tự 
tại, được cứu cánh trong Thánh giải thoát". 


Này các Tỷ-kheo, nếu nói một cách chơn chánh, một 
người có thê nói về người ấy như sau : "Người này là con 
chánh tông của Thế Tôn. sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, 
do Pháp hóa thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật 
chất". Nói một cách chơn chánh về Sariputta, người ấy có 
thể nói như sau: "(Saripuffa) là con chánh tông của Thế 
Tôn, sanh ra từ miệng, sanh ra từ Pháp, do Pháp hóa 
thành, thừa tự Chánh pháp, không thừa tự vật chất". 


Sariput(a, này các Tỷ-kheo, chơn chánh chuyến 
Pháp luân vô thượng đã được Như Lai chuyền vận. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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112.KINH SÁU THANH TỊNH 
(Chabbisodhanasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tỉnh xá 
ông Anathapindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo, 
"Này các Tý-kheo". — "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị 
Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Ở đây, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo nói lên chánh 
trí (annam) như sau : "Ta tuệ tri như vây: "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa"”. Này các Tỷ-kheo, lời nói 
của vị Tỷ-kheo ấy, không nên tán thán cũng không nên bác 
bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, cần hỏi câu hỏi : “Này 
Hiển giả, có bốn hình thức tuyên bố này được Thể Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chân 
chánh nói lên. Thế nào là bốn ? Cái gì được thấy được nói 
lên như là được thấy. Cái gì được nghe được nói lên là 
được nghe. Cái gì được cảm giác được nói lên như là cảm 
giác. Cải gì được nhận thức được nói lên như là được nhận 
thức. Bốn hình thức tuyên bố này, Này Hiển giả, được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác chơn chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, đối 
với bốn hình thức tuyên bố này, Tôn giả có thể nói là tâm 
của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc không có 


KINH TRUNG BỘ 1486 


chấp thủ ?" 


Này các Tỷ-kheo, với Ty-kheo, các lậu hoặc đã đoạn 
tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu 
kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy 
pháp (anudhamma) của vị ấy phải như sau: "Này chư 
Hiền, tôi không cảm thấy luyến ái, không chống đối, 
độc lập. không trói buộc, giải thoát, không hệ lụy, an 
trú với tâm không có hạn chế, đối với những vật được 
thấy... được nghe... được cảm giác... được nhận thức. 
Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với 
bốn hình thức tuyên bố này, tôi có thể nói tâm tôi được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ". 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán thán, 
phải được tùy hỷ với lời nói : "Lành thay ! Sau khi tán 
thán, tùy hỷ với lời nói : "Lành thay, một câu hỏi nữa cần 
phải được hỏi. : “Mày Hiển giả, năm thủ uấn này được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác chân chánh nói lên. Thế nào là năm ? Tức là sắc thủ 
uấn, tưởng thủ uấn, thọ thủ uẩn, hành thủ uấn, thức thủ 
uấn. Năm thủ uẩn này, này Hiển giả, được Thể Tôn, bậc 
Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chân 
chánh nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, đối với năm 
thủ uấn này, Tôn giả có thể nói tâm của Tôn giả được giải 
thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ ?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn 
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tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu 
kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy 
pháp của vị ấy phải như sau : "Này chư Hiền, sau khi biết 
sắc này là vô lực, biến hoại, không an ổn, đối với những 
sắc là những chấp thủ phương tiện (upayupadana), là 
những tâm cố chấp, thiên chấp, tùy miên, đối với những 
sắc ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, 
đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Này chư 
Hiền, sau khi biết thọ này... Này chư Hiền, sau khi biết 
tưởng này.. Này chư Hiền, sau khi biết hành này.. Này chư 
Hiền, sau khi biết thức này là vô lực, biến hoại, không an 
ồn, đối với thức là những chấp thủ phương tiện, là những 
tâm có chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những thức ấy, 
với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi 
tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì rằng tôi biết 
như vậy, thấy như vậy, đối với năm thủ uân này, tôi có thể 
nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ". 

Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải được tán thán, 
phải được tùy hỷ với lời nói : "Lành thay". Sau khi tán 
thán, tùy hỷ với lời nói : "Lành thay", một câu hỏi nữa cần 
phải được hỏi thêm : "Này Hiển giả, sáu giới này được Thể 
Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác chơn chánh nói lên. Thể nào là sáu ? Địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. Sáu giới 


này, này Hiện giả, được Thê Tôn, bậc Trị Giá, Kiên Giả, 
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bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, 
thấy cái gì với sáu giới này, Tôn giả có thể nói tâm của 
Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ ?" 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn 
tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu 
kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy 
pháp của vị ấy phải như sau : "Chư Hiền, tôi đã đi đến địa 
giới như là không phải tự ngã, và (đi đến) tự ngã như là 
không tùy thuộc địa giới. Đối với những pháp là những 
chấp thủ phương tiện tùy thuộc địa giới, là những tâm cố 
chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với những pháp ấy, với sự 
đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri 
tâm tôi được giải thoát. Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến 
thủy giới.. Này chư Hiền, sau khi tôi đã đi đến hỏa giới... 
Này chư Hiên, sau khi tôi đã đi đến phong giới... Này chư 
Hiền, sau khi tôi đã đi đến không giới... Này chư Hiên, sau 
khi tôi đã đi đến thức giới như là không phải tự ngã, và 
(đi đến) tự ngã như là không tùy thuộc thức giới. Đối với 
những pháp là những chấp thủ phương tiện tùy thuộc thức 
giới, là những tâm cô chấp, thiên chấp, tùy miên; đối với 
những pháp Ấy, với sự đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn 
trừ, đoạn xả, tôi tuệ tri tâm tôi được giải thoát. Chư Hiên, 
vì rằng tôi biết như vậy, thấy như vậy, đối với sáu giới này, 
tôi có thể nói tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có chấp thủ". 
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Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói : "Lành thay". Sau 
khi tán thán tùy hỷ với lời nói: "Lành thay”, một câu hỏi 
nữa cân phải được hỏi : “Này Hiển giả, sáu nội ngoại xứ 
này được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác chơn chánh nói lên. Thế nào là sáu ? 
Mắt và sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và 
xúc, ý và pháp. Sáu nội ngoại xứ này, này Hiên giả, được 
Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác nói lên. Nhưng biết cái gì, thấy cái gì, thấy cái 
gì đối với sáu nội ngoại xứ này, Tôn giả có thể nói tâm 
của Tôn giả được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có 
chấp thủ". 


Này các Tỷ-kheo, với Tỷ-kheo các lậu hoặc đã đoạn 
tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu 
kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy 
pháp của vị ấy phải như sau: "CJ Hiên, đối với mắt, đối 
với sắc, đối với nhãn thức, đối với những pháp được nhận 
thức bởi nhãn thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, 
phàm có những pháp chấp thủ phương tiện, những tâm cố 
chấp, thiên chấp, tùy miên. Đối với những pháp áy, với sự 
đoạn tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuỆ tri 
tâm tôi được giải thoát. Chư Hiền, vì rằng tôi biết như vậy, 
thấy như Vậy, đối với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói 
tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ. Chư Hiển, đối với tai, đối với tiếng, đối với nhĩ thức; 
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chư Hiển, đối với mũi, đối với hương, đối với tỷ thức; chư 
Hiển, đối với lưỡi, đối với vị, đối với thiệt thức; chư Hiển, 
đối với thân, đối với xúc, đối với thân thức; chư Hiên, đổi 
với ÿ, đổi với pháp, đối với ý thức, đối với các pháp được 
nhận thức bởi ý thức, phàm có dục gì, tham gì, hỷ gì, ái gì, 
phàm có những chấp thủ phương tiện, những tâm cố chấp, 
thiên chấp, ty miên; đối với những pháp ấy, với sự đoạn 
tận, đoạn ly, đoạn diệt, đoạn trừ, đoạn xả, tôi tuệ trì tâm 
tôi được giải thoát. Chư Hiên, vì rằng tôi biết như vậy, 
thấy như vậy, đối với sáu nội ngoại xứ này, tôi có thể nói 
tâm tôi được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp 
thủ ”. 


Này các Tý-kheo, vị Tỷ-kheo ấy cần phải được tán 
thán, cần phải được tùy hỷ với lời nói : "Lành thay !" Sau 
khi tán thán, tùy hỷ với lời nói : "Lành thay”, một câu hỏi 
nữa cần phải được hỏi thêm : "N?ưng này Hiển giả, do biết 
gì, thấy gì, do đối với các thân có nhân thức này và đối với 
tất cả tưởng ở ngoài, Tôn giả có thể nói về mạn tùy miên : 
“1a là người làm, sở thuộc của ta là người làm", mạn tHày 
miên của Tôn giả được đoạn trừ một cách hoàn toàn ”? 


Chư Tỷ-kheo, đối với Ty-kheo các lậu hoặc đã đoạn 
tận, tu hành thành mãn, những việc phải làm, đã làm, đã 
đặt gánh xuống, đã thành đạt mục đích, đã đoạn trừ hữu 
kiết sử, và đã được giải thoát nhờ chánh trí, câu trả lời tùy 
pháp của vị ấy phải như sau: “Chư Hiển, thuở xưa, khi tôi 
chưa xuất gia, tôi còn ngu muội. Tôi được Như Lai, đệ tử 
Như Lai thuyết pháp. Sau khi nghe pháp. Tôi có lòng tịnh 
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tin đối với Như Lai. Thành tựu được tịnh tín ấy, tôi suy 
nghĩ : "Đời sống gia đình đây những triển phược, con 
đường đây những bụi đời. Đời sống xuất gia phóng khoáng 
như hư không. Thật rất khó cho một người sống ở gia đình 
có thể sống theo Phạm hạnh hoàn toàn đây đủ, hoàn toàn 
thanh tịnh, trăng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu 
tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình”. 

"Chư Hiền, một thời gian sau, tôi từ bỏ tài sản nhỏ 
hay từ bỏ tài sản lớn, từ bỏ bà con quyến thuộc nhỏ hay từ 
bỏ bà con quyền thuộc lớn, cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, và 
xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi đã xuất 
gia như vậy, tôi thành tựu học giới và nếp sống các vị Tỷ- 
kheo, tôi từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót tất cả 
chúng sanh và các loại hữu tình. Tôi từ bỏ lẫy của không 
cho, tránh xa lây của không cho, chỉ lấy những vật đã cho, 
chỉ mong những vật đã cho, tự sông thanh tịnh không có 
trộm cướp. Tôi từ bỏ phi Phạm hạnh, sống theo Phạm 
hạnh, sống tránh xa (phi Phạm hạnh), từ bỏ dâm dục tục 
pháp. Tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói những lời 
chơn thật, y chỉ trên sự thật, chắc chắn, đáng tin cậy, không 
phản lại đời. Tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi; 
nghe điều gì ở chỗ này, không đến nói chỗ kia để sanh chia 
rẽ ở những người này; nghe điều này ở chỗ kia, không đi 
nói với những người này, để sinh chia rẽ ở những người 
kia. Tôi sống hòa hợp những kẻ ly gián, khuyến khích 
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những kẻ hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, thoải mái trong 
hòa hợp, hân hoan trong hòa hợp, nói những lời đưa đến 
hòa hợp. Tôi từ bỏ nói lời độc ác, tránh xa nói lời độc ác, 
tôi nói những lời nhẹ nhàng, thuận tai, dễ thương, thông 
cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, tôi nói những 
lời nói như vậy. Tôi từ bỏ nói lời phù phiếm, tránh xa nói 
phù phiếm, nói đúng thời, nói những lời chân thật, nói 
những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh pháp, nói 
những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, những 
lời hợp thời thuận lý, có mạch lạc hệ thống, có ích lợi. Tôi 
từ bỏ không làm hại đến các hột giống và các loại cây cỏ, 
dùng một ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ không 
ăn phi thời. Tôi từ bỏ không đi xem múa, hát, nhạc, các 
cuộc trình diễn. Tôi từ bỏ không trang sức bằng vòng hoa, 
hương liệu, dầu thoa, các thời trang, các thời sức. Tôi từ bỏ 
không dùng giường cao và giường lớn. Tôi từ bỏ không 
nhận các hạt sống. Tôi từ bỏ không nhận thịt sống. Tôi từ 
bỏ không nhận đàn bà, con gái. Tôi từ bỏ không nhận nô tỳ 
gái và trai. Tôi từ bỏ không nhận cừu dê. Tôi từ bỏ không 
nhận gia cầm và heo. Tôi từ bỏ không voi, bò, ngựa và 
ngựa cái. Tôi từ bỏ không nhận ruộng nương và đất đai. 
Tôi từ bỏ không nhận người môi giới hoặc tự mình làm 
môi giới. Tôi từ bỏ không buôn bán. Tôi từ bỏ các sự gian 
lận bằng cân tiền bạc và đo lường. Tôi từ bỏ các tà hạnh 
như hối lộ, gian trá, lừa đảo. Tôi từ bỏ không làm thương 
tôn, sát hại, câu thúc, bức đoạt, trộm cắp, cướp phá. Tôi 
bằng lòng (tri túc) với tấm y để che thân, với đỗ ăn khất 
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thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo (y bát). 
Ví như con chim bay đến chỗ nào cũng mang theo hai 
cánh; cũng vậy, tôi bằng lòng với tắm y để che thân, với đồ 
ăn khất thực để nuôi bụng, đi tại chỗ nào cũng mang theo 
(y bát). Tôi thành tựu Thánh giới uân này, cảm giác lạc thọ 
thuộc nội tâm, không lỗi lầm. Khi mắt thấy sắc, tôi không 
nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân gì, vì con mắt không được chế ngự khiến 
tham ái, ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự chế 
ngự nguyên nhân ấy, hộ trì con mắt, thực hành sự hộ trì 
con mắt. Khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương... lưỡi nễm 
vị... thân cảm xúc... ý nhận thức các pháp, tôi không nắm 
giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng. Những 
nguyên nhân øì, vì ý căn không được chế ngự khiến tham 
ái ưu bi, các ác bất thiện pháp khởi lên, tôi tự chế ngự 
nguyên nhân ấy, hộ trì ý căn, thực hành sự hộ trì ý căn. Tôi 
thành tựu Thánh hộ trì các căn này, cảm giác lạc thọ thuộc 
nội tâm, không vẫn đục. Khi đi tới, khi đi lui, tôi đều tỉnh 
giác. Khi nhìn thắng, khi nhìn quanh, tôi đều tỉnh giác. Khi 
co tay, khi duỗi tay, tôi đều tỉnh giác. Khi mang y kép, y 
bát, tôi đều tỉnh giác. Khi ăn, uống, nhai, nuốt, tôi đều tỉnh 
giác. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, tôi đều tỉnh giác. Khi đi, 
đứng, ngồi, nằm, thức, nói, vên lặng, tôi đều tỉnh giác. 

"Và tôi đều thành tựu Thánh giới uẫn này, thành tựu 
Thánh hộ trì các căn này và thành tựu Thánh chánh 
niệm tỉnh giác này chọn một chỗ thanh vắng, tịch mịch 
như rừng, gốc cây, khe núi, hang đá, bãi tha ma, lùm cây, 
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ngoài trời, đống rơm. Sau khi đi khất thực về và ăn xong, 
tôi ngồi kiết-già, lưng thắng tại chỗ nói trên và an trú chánh 
niệm trước mặt. Tôi từ bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát 
ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Từ bỏ sân hận, tôi sống 
với tâm không sân hận, lòng từ mẫn thương xót tất cả 
chúng hữu tình, gột rữa tâm hết sân hân. Từ bỏ hôn trầm 
thụy miên, tôi sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm 
tưởng hướng về ánh sáng chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm 
hết hôn trâm thụy miên. Trừ bỏ trạo cử hối quá, tôi sống 
không trạo cử, hỗi quá, nội tầm trầm lặng, gột rửa tâm hết 
trạo cử, hối quá. Từ bỏ nghi ngờ, tôi sống thoát khỏi nghi 
ngờ, không phân vân lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghi ngờ 
đối với thiện pháp. 

"Tôi từ bỏ năm triền cái, các pháp làm cho tâm ô uễ, 
làm cho trí tuệ muội lược này, ly dục, ly bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly 
dục, sanh có tầm có tứ. Tôi diệt tầm và tứ, chứng và trú 
Thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không 
tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tôi ly hỷ trú xả, chánh 
niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba. Tôi xả lạc, xả 
khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú Thiền thứ 
tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. 

"Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, 


không phiên não, nhu nhuyễn, dễ sử dụng, vững chắc, bình 


thản như vậy, tôi dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, Tôi 


biết như thật: "Đây là khổ", biết như thật: "Đây là nguyên 
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nhân của khổ", biết như thật: "Đây là khổ diệt", biết như 
thật : "Đây là con đường đưa đến khổ diệt", biết như thật : 
"Đây là những lậu hoặc", biết như thật : "Đây là nguyên 
nhân của lậu hoặc", biết như thật : "Đây là các lậu hoặc 
được đoạn trừ", biết như thật : "Đây là con đường đưa đến 
các lậu hoặc được diệt trừ". 


"Tôi nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của tôi 
thoát khói dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh 
lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, tôi khởi lên sự 
hiểu biết : "Ta đã giải thoát"". Tôi biết : "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm; không còn trở 
lui trạng thái này nữa". 


"Chư Hiền do biết như vậy, thấy như vậy, đối với các 
thân có nhận thức này và đối với tất cả tướng ở ngoài, mạn 
tùy miên : ”Fa là người làm, sở thuộc của ta là người làm", 
mạn tùy miên này được đoạn trừ một cách hoàn toàn". 

Này các Tý-kheo Tỷ-kheo ấy cần phải được tán thán, 
cần phải được tùy hỷ với lời nói : "Lành thay !" Sau khi tán 
thán, tùy hỷ với lời nói : "Lành thay" vị ấy cần phải nói 
như sau : "Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích 
thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một vị sống 
Phạm hạnh như Tôn giả". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 
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113.KINH CHÂN NHÂN 


(Sappurisasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đây Thế Tôn gọi các 
Ty-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo" 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
Chân nhân pháp và phi Chân nhân pháp. Các Ông hãy 
nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng " 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau : 

— Này các Tỷ-kheo, thế nào là phi Chân nhân pháp ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
xuất gia từ một gia đình cao sang. Người ấy suy nghĩ như 
sau : 
kheo, này không xuất gia từ một gia đình cao sang". Vì 
người ấy thuộc gia đình cao sang nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
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Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân suy nghĩ như sau : 
"Không phải vì thuộc một gia đình cao sang mà các tham 
pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn trừ, 
hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người xuất gia, 
không phải từ một gia đình cao sang, và người ấy hành trì 
đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì 
thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 
NGƯỜI ấÿ NƯỢC lớn thếm. Người ấy sau khi lấy đạo lộ 
(patipadam) làm chánh yếu (antaram ?) không khen mình 
chê người vì tự mình thuộc vào gia đình cao sang. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân nhân 
xuất gia từ một øia đình.... (như trên).... xuất øia từ một 
ia đình đai phú.. (như trên)... xuất øia từ một øia đình 


quý phái. Người ấy suy nghĩ như sau : “Tø xuất gia từ một 
một gia đình quý phái". Vì người ây thuộc gia đình quý 


phái, nên khen mình chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, 


là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân 
nhân suy nghĩ như sau : “Không phải vì thuộc về một gia 
đình quý phái mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. 
Nếu một người xuất gia không phải từ một gia đình quỷ 
phải và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành 
trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy 
được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thám '. Người ấy 
được sau khi lẫy đạo lộ làm chính yếu không khen mình 
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chê người vì tự mình thuộc vào gia đình quý phái. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, có người phi Chân nhân 
được nhiều người biết, có danh xưng. Người ấy suy nghĩ 
như sau : 


` 
" 
` 
` 


vọng”. Vì người ấy tự mình được nhiều người biết đến nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi 
Chân nhân pháp. Và này các Ty-kheo, người Chân Nhân 


suy nghĩ như sau : 


Người ấy sau khi lấy đạo lộ làm chính yếu, không Kiện 
mình chê người vì tự mình được nhiều người biết và danh 
xưng. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 


được các vật (cúng dường) như y phục, đồ ăn khất thực, 
sàng tọa, y liệu trị bệnh. Người ấy suy nghĩ như sau : "Ta 


r 
^ ^ ^ ^ ^ 


. VÌ người ây thâu nhận được như vậy nên 
khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo là phi 
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Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, người Chân nhân 
suy nghĩ như sau : “Không phải vì tự mình nhận được các 
vật (cúng dường như) y phục, các đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, y liệu trị bịnh mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay 
các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu một Hgười xuất gia không nhận được các vật 
(cúng dường như) y phục, các đô ăn khất thực, sàng tọa, y 
liệu trị bệnh và người ấy hành trì đúng pháp và thuận pháp 
hành, trì chơn chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, 
người ấy được kính trọng, ở đây, người ấy được tán thán". 
Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không khen 
mình chê người tự mình được thâu nhận như vậy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Ty-kheo có người phi Chân nhân là 
người nghe nhiều. Người ấy suy nghĩ như sau : "7ø là 


Người ấy do được nghe nhiều nên khen mình chê người. 
Như vậy này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và này 
các Tỷ-kheo, Người Chân nhân suy nghĩ như sau : “Không 
phải vì nghe nhiễu mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay 
các sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu có người không nghe nhiễu và người ấy hành trì 
đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì 
thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 
người ấy được tán thán". Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình được 
nghe nhiều. Như vậy này các Tý-kheo là Chân nhân pháp. 
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Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
bậc trì luật. Người ấy suy nghĩ như sau : “7ø là bậc rrì 
. Do tự 
mình trì luật, người ấy khen mình chê người. Như vậy, này 
các Tỷ-kheo là phi Chân nhân pháp. Và này các Tỷ-kheo, 
người Chân nhân suy nghĩ như sau : “Không phải vì tự 
mình là bác trì luật mà các tham pháp đi đến đoạn trừ hay 
các sân pháp đi đến đoạn trừ hay các sỉ pháp đi đến đoạn 
trừ. Nếu có người không phải là bậc trì luật, những người 
này hành trì đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn 
chánh, hành trì thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính 


c4 TÀI 


trọng, ở đây, người ấy được tán thán". Người ấy sau khi 
lẫy đạo lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự 
mình là bậc trì luật. Như vậy, này các Ty-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
người thuyết pháp. Người ấy suy nghĩ như sau : “7ø là 


người thuyết pháp". Vì tự mình là người thuyết pháp, nên 
người ấy khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ- 
kheo suy nghĩ như sau : “Không phải do tự mình là bậc 
thuyết pháp mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các 
sân pháp đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. 
Nếu một người không phải là người thuyết pháp, nhưng 


hành trì đúng pháp, và thuận pháp, hành trì chơn chánh, 
hành trì thuận pháp, thời ở đây người ấy được kính trọng, 
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ở đây, người ấp được tán thán". Người ấy sau khi lẫy đạo 
lộ làm chánh yếu, không khen mình chê người vì tự mình 
là bậc thuyết pháp. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
người theo hạnh sống ở núi rừng. Người ấy suy nghĩ như 


sau : 
kheo này không theo hạnh sống ở rừng núi". Người ây vì 
tự mình theo hạnh sống ở rừng núi nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau : 


thán". Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh yếu không 
khen mình chê người vì tự mình theo hạnh sống ở rừng núi. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, có người phi Chân nhân 
theo hạnh mặc phấn tảo y. Người ấy suy nghĩ như sau : 


này không là người theo hạnh mặc phần tảo y". Người này 


do tự mình theo hạnh mặc phần tảo y nên khen mình chê 


người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau : 
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"Không phải vì tự mình theo hạnh mặc phấn tảo y mà các 
tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp đi đến đoạn 
trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một người không 
theo hạnh mặc phần tảo y nhưng người ấy hành trì đúng 
pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì thuận 
pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, người 
ấy tán thán". Người ấy sau khi lẫy đạo lộ làm chánh yếu, 
không khen mình chê người vì tự mình mặc phấn tảo y. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân là 
người theo hạnh khất thực. Người ấy suy nghĩ như sau : 
“Ta theo hạnh khất thực, còn các Tỷ-kheo này không theo 
hạnh khất thực ". Người ây, do tự mình theo hạnh khất thực 
nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân này các Tỷ-kheo 
suy nghĩ như sau : “Không phải vì tự mình theo hạnh khất 
thực mà các tham pháp đi đến đoạn trừ, hay các sân pháp 
đi đến đoạn trừ, hay các sỉ pháp đi đến đoạn trừ. Nếu một 
người không theo hạnh khất thực nhưng người ấy hành trì 
đúng pháp và thuận pháp, hành trì chơn chánh, hành trì 
thuận pháp, thời ở đây, người ấy được kính trọng, ở đây, 
người ấy được tán thán". Người ây sau khi lây đạo lộ làm 
chánh yếu, không khen mình chê người, vì tự mình theo 
hạnh khất thực. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 
pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, một người phi Chân nhân 
theo hạnh sống dưới gốc cây. Người ấy suy nghĩ như sau : 
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kheo này không theo hạnh sống dưới góc cây”. Người ây 
do tự mình theo hạnh sống dưới gốc cây nên khen mình 
chê người Như vậy, này các Ty-kheo là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 
sau : 


lộ làm chánh yếu, không khen minh chê người vì tự mình 
theo hạnh sống dưới gốc cây. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Chân nhân pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 


theo hanh sống tại nohĩa đỉa.. (như trên)... theo hạnh 


sống nøoài trời.. (như trên)... theo hanh thường. nøồi 


.. theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi. Người 


ấy suy nghĩ như sau : "f fiéo hạnh chỉ ăn một lẫn ngồi 


" 


Do tự mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngôi nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


sau : “Không phải vì mình theo hạnh chỉ ăn một lần ngồi 
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ấy được tán thán". Người ấy sau khi lây đạo lộ làm chánh 
yếu, không khen mình chê người vì tự mình sống chỉ ăn 
một lần ngồi. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân 
pháp. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân ly 
dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ Thiền, một trạng 
thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Người ấy suy nghĩ 
như sau : “7 là người chứng được sơ Thiên, các người Tỷ- 
kheo này không chứng được sơ Thiển". Người ấy do tự 
mình chứng được sơ Thiền nên khen mình chê người. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người 
Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau : #ØWWWf§Ø 


WEB Người áy sau khí lấy vô tham ái làm chánh yếu. 
không khen mình chê người vì chứng được định sơ Thiên. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
pháp diệt tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhứt 
tâm.. Thiền thứ ba.. chứng và trú thiền thứ tư. Người ấy 
suy nghĩ như sau : “Tư chứng đắc định Thiên thứ tư. Còn 
các Tỷ-kheo này không chứng đác định Thiên thứ tư”. 
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Người ấy vì chứng đắc định Thiền thứ tư ấy nên khen mình 
chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân nhân 
pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như 


[iôffểiï'ffffE”'. Nsuời áy sau khi lấy vô tham ái làm chánh 
yếu, không khen mình chê người vì chứng đắc định Thiền 
thứ tư. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, 
không tác ý đối với dị tưởng, người ấy nghĩ rằng: "Hư 
không là vô biên”, chứng và trú Không vô biên xứ. Người 
ấy suy nghĩ như sau : "Ta chứng được định Không vô biên 
xứ, còn các Tỷ-kheo này không chứng được định Không 
vô biên xứ". Người ấy, vì chứng được định Không vô biên 
xứ ấy, nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, này các 
Ty-kheo suy nghĩ như sau : 


Người ấy sau khi lấy vô tham ái làm chính yếu, không 
khen mình chê người vì chứng được định Không vô biên 
xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân, 
vượt lên Không vô biên xứ, nghĩ rằng : "Thức là vô biên" 
chứng và trú Thức vô biên xứ. Người ấy suy nghĩ như sau : 
”“ƑFa chứng được định Thức Vô biên xứ, còn các Ty-kheo 
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này không chứng được định Thức vô biên xứ". Người ấy vì 
chứng được định Thức vô biên xứ ẫy nên khen mình chê 
người. Như vậy, này các Ty-kheo, là phi Chân nhân pháp. 
Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy nghĩ như sau : 


ii6fffổï'ffffE”'. Người áy sau khi lấy vô tham ái làm chính 
yếu, không khen mình chê người vì chứng được định Thức 
vô biên xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, nghĩ răng : 
"Không có sở hữu" chứng và trú Vô sở hữu xứ. Người ấy 
suy nghĩ như sau : “Ta chứng được định Vô sở hữu xứ còn, 
các Tỷ-kheo này không chứng được định Vô sở hữu xứ". 
Người ấy, vì chứng được định Vô sở hữu xứ ấy, nên khen 
mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là phi Chân 
nhân pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ-kheo, suy 
nghĩ như sau : 
Thế Tôn đã nói như vậy. Những ai nghĩ thể này, thế khác, 
thời tự tánh liên đổi khác ". Người ấy sau khi lấy vô tham ái 
làm chánh yếu, không khen mình chê người vì chứng được 
định Vô sở hữu xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Chân 
nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có người phi Chân nhân 
vượt lên Vô sở hữu xứ, chứng và trú Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. Người ấy suy nghĩ như sau : "Ta chứng được 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ, còn các Tỷ-kheo này 
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không chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ”. 
Người ấy vì chứng được định Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
ấy nên khen mình chê người. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
phi Chân nhân pháp. Và người Chân nhân, này các Tỷ- 
kheo, suy nghĩ như sau : #ØfWỸfẽPNMfWWONG Di ii fr011 0 Xif 
tự tánh là vô tham ái. Thể Tôn đã nói như vậy. Những ai 
nghĩ thế này thể khác thời tự tánh liền đổi khác". Người äy 
sau khi lấy vô tham ái làm chánh yếu, không khen mình 
chê người vì định Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Chân nhân pháp. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người Chân nhân sau khi 
vượt lên Phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú Diệt thọ 
tưởng định sau khi thấy với trí tuệ, các lậu hoặc của vị này 
được đoạn trừ. Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này không 
nghĩ mình là bất cứ vật gì, không nghĩ đến bất cứ chỗ 
nào, không nghĩ đến bất cứ vì sự việc gì. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


114. KINH NÊN HÀNH TRÌ KHÔNG 
NÊN HÀNH TRÌ 


(Sevitabha-asevitabhasuttam) 
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Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, Jetavana, tại tịnh xá 
ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các 
Tỷ-kheo : 

— "Này các Tỷ-kheo”. 

— "Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông pháp 
môn về Nên hành trì, không nên hành trì. Hãy nghe và 
suy nghiệm kỹ Ta sẽ giảng” 

— "Thưa vâng bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 
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Được nghe nói vậy Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn : 

— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 
văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con hiểu ý nghĩa một 
cách rộng rãi như sau : 

** Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy. 
Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 

— Bạch Thế Tôn, nếu một thân hành nào khi hành 
trì, 
giảm, thân hành như vậy không nên hành trì. 

— Bạch Thé Tôn, và một thân hành nào khi hành trì 
thời 
trưởng, thân hành như vậy nên hành trì. 

© Bạch Thế Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất thiện 
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pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm ? 


—_ Ở đây, bạch Thế Tôn, có người sát sanh, tàn nhẫn (2) 
tay lắm máu, tâm chuyên sát hại, đả thương, tâm 
không từ bi đối với các loại hữu tình. 

— Người này lấy của không cho, bất cứ tài vật gì của 
người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi, 
không cho người ấy, người ấy lẫy trộm tài vật ấy. 


— Người ấy sống tà hạnh trong các dục vọng, giao cầu 
các hạng nữ nhân có mẹ che chở, có cha che chở, có 
anh che chở, có chị che chở, có bà con che chở, đã 
có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, cho đến 
những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. Thân 
hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 

© Bạch Thể Tôn, thân hành gì khi hành trì thời bất thiện 
pháp thối giảm, thiện pháp tăng trưởng ? 

—_ Ở đây, bạch Thế Tôn, có người từ bỏ sát sanh, tránh 
xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có 
lòng từ, sống thương xót đến hạnh phúc tất cả chúng 
sanh và loài hữu tình. 

— Người ấy từ bỏ lấy của không cho, tránh xa lấy của 
không cho; bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại 
thôn làng, hoặc tại rừng núi, không cho người ấy, 
người ấy không lấy trộm tài vật ấy. 


— Người ây từ bỏ sông tà hanh trong các dục vọng, 
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không giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che chở, 
có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có 
bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc 
bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng 
vòng hoa. Thân hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm các thiện 
pháp tăng trưởng. 

Thân hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đối giữa thân hành". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ấy được nói lên. 

s%* Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đối giữa khẩu hành". Thế Tôn đã nói như vậy. Và do 
duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 

Bạch Thế Tôn, một khẩu hành nào khi hành trì thời 
bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, khẩu 
hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế Tôn và một 
khâu hành nào khi hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện 
pháp tăng trưởng khẩu hành như vậy nên hành trì. 

Bạch Thế Tôn, khẩu hành gì khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm ? Ở đây, bạch 
Thế Tôn, có người vọng ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ 
chúng hội, hay đến giữa các thân tộc, hay đến giữa các tô 
hợp, hay đến giữa vương tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và 
được hỏi : "Này Người kia, hãy nói những gì Ông biết". 
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Dâu cho người ấy không biết, người ấy nói : "Tôi biết"; 
dầu cho người ấy biết, người ấy nói : "Tôi không biết" hay 
dầu cho người ấy không thấy, người ấy nói : "Tôi thấy" hay 
dầu cho người ấy thấy, người ấy nói : "Tôi không thấy". 
Như vậy lời nói của người ấy trở thành cỗ ý vọng ngữ, 
hoặc vì nguyên nhân tự kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, 
hoặc vì nguyên nhân một vài quyên lợi gì. Và người ấy là 
người nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, đến chỗ kia nói 
để sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia, 
đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những người 
kia. Như vậy, người ấy ly gián những kẻ hòa hợp, hay xúi 
dục những kẻ ly gián, ưa thích phá hoại, vui thích phá hoại, 
thích thú phá hoại, nói những lời đưa đến phá hoại. Và 
người ấy là người nói lời thô ác. Bất cứ lời gì thô ác, tàn 
ác, khiến người đau khổ, khiến người tức giận, liên hệ đến 
phẫn nộ, không đưa đến Thiền định, người ấy nói những 
lời như vậy. Và người ấy nói những lời phù phiếm, nói phi 
thời, nói những lời phi chơn, nói những lời không lợi ích, 
nói những lời phi pháp, nói những lời phi luật, nói những 
lời không đáng gìn giữ. Vì nói phi thời nên lời nói không 
có thuận lý, không có mạch lạc, hệ thống, không có lợi ích. 
Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm. 

Bạch Thế Tôn, khẩu hành gì khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng ? Ở đây, 
bạch Thế Tôn, có người từ bỏ vọng ngữ, tránh xa vọng 
ngữ, đến chỗ tập hội, hay đến chỗ chúng hội, hay đến giữa 
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các thân tộc, hay đến giữa các tổ hợp, hay đến giữa vương 
tộc, khi bị dẫn xuất làm chứng và được hỏi: "Này người 
kia, hãy nói những gì Ông biết". Nếu biết, người ấy nói: 
"Tôi biết " nếu không biết, người ấy nói : "Tôi không biết" 
hay nếu không thấy, người ấy nói : "Tôi không thấy" nếu 
thấy, người ấy nói : "Tôi thấy". Như vậy lời nói của người 
ấy không trở thành cố ý vọng ngữ, hoặc vì nguyên nhân tự 
kỷ, hoặc vì nguyên nhân tha nhân, hoặc vì nguyên nhân 
một vài quyền lợi gì. Từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai 
lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi đến chỗ kia nói để 
sanh chia rẽ ở những người này, nghe điều gì ở chỗ kia 
không đi nói với những người này để sanh chia rẽ ở những 
người kia; như vậy, người ấy sống hòa hợp những kẻ ly 
gián, tăng trưởng những kẻ hòa hợp, ưa thích hòa hợp, vui 
thích hòa hợp, thích thú hòa hợp, nói những lời đưa đến 
hòa hợp. Từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác; như 
vậy người ấy nói những lời nói nhu hòa, đẹp tai, dễ thương, 
thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui 
lòng nhiều người. Từ bỏ lời nói phù phiếm, tránh xa lời nói 
phù phiếm; người ấy nói đúng thời, nói những lời chơn 
thật, nói những lời có ý nghĩa, nói những lời về Chánh 
pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn 
giữ. Vì nói hợp thời, nên lời nói thuận lý, có mạch lạc hệ 
thống, có ích lợi. Khẩu hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng. 


Khâu hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : 


KINH TRUNG BỘ 1514 


"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đôi giữa khâu hành”. Thê Tôn đã nói như vậy, và do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 


% Ý hành, này các Tỷ-kheo, Tôi nói có hai loại : "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 
đối giữa ý hành". Thế Tôn đã nói như vậy. Và do 
duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 

Bạch Thế Tôn, một ý hành nào khi hành trì thời các 
bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, khẩu 
hành như vậy không nên hành trì. Bạch Thế Tôn, và một ý 
hành nào khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, ý hành như vậy nên hành trì. 

Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm 2 Ở đây, bạch Thế 
Tôn có người có tham ái, tham lam tài vật kẻ khác, nghĩ 
rằng : "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người khác trở thành 
của mình !" Lại có người sân tâm, khởi lên hại ý, hại niệm 
như sau : "Mong rằng những loài hữu hình này bị giết, hay 
bị tàn sát, hay bị tiêu diệt hay bị làm hại, hay mong chúng 
không còn tồn tại". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi 
hành trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp 
thối giảm. 

Ý hành gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng ? Ở đây 
có người không có tham ái, không tham lam tài vật của kẻ 
khác, nghĩ rằng : "Ôi, mong rằng mọi tài vật của người 
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khác không trở thành của mình !" Lại có người không có 
sân tâm, không khởi lên hại ý, hại niệm, nhưng nghĩ rằng: 
"Mong rằng những loài hữu tình này sống không thù hận, 
không oán thù, không nhiễu loạn, được an lạc, lo nghĩ tự 
thân". Ý hành như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 

Ý hành, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại: "Nên 
hành trì, không nên hành trì và như vậy là sự tương đối 
giữa ý hành". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như 
vậy, lời nói ấy được nói lên. 

s* Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai loại: 
"Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên ? 


Bạch Thế Tôn, nếu một tâm sanh nào khi hành trì, các 
bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, tâm 
sanh như vậy không nên hành trì. Và một tâm sanh nào, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tâm sanh như vậy nên 
hành trì. 


Tâm sanh gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm ? Ở đây, bạch Thế 
Tôn, có người có tham dục, sống với tâm câu hữu với tham 
dục; người ấy sân hận và sống với tâm câu hữu với sân 
hận; người ấy có hại tâm và sống với tâm câu hữu với hại 
tâm. Tâm sanh như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm. Tâm sanh gì, 


KINH TRUNG BỘ 1516 


bạch Thế Tôn, khi hành trì bất thiện pháp thối giảm, thiện 
pháp tăng trưởng ? Ở đây, bạch Thế Tôn, có người không 
có tham dục; sống với tâm không câu hữu với tham dục; 
người ấy không có sân hận và sống với tâm không câu hữu 
với sân hận; người ấy không có hại tâm và sống với tâm 
không câu hữu với hại tâm. Tâm sanh như vậy, bạch Thế 
Tôn, nếu hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiện pháp 
tăng trưởng. 


Tâm sanh, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối 
giữa tâm sanh". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như 
vậy, lời nói ấy được nói lên. 

s* Tưởng đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai loại : 
"Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói 
vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói lên ? 


Một tưởng đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì các 
bắt thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, tưởng 
đắc như vậy không nên hành trì. Và một tưởng đắc nào, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tưởng đắc như vậy nên 
hành trì. 

Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm ? Ở đây, bạch 
Thế Tôn, có người có tham dục sống với tưởng câu hữu với 
tham dục, người ấy có sân hận sống với tưởng câu hữu với 
sân hận, người ấy có hại tâm và sống với tưởng câu hữu 
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với hại tâm. Tưởng đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì thời bất thiện pháp tăng trưởng, thiệp pháp thối giảm. 
Tưởng đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì, bất thiện pháp 
thối giảm, thiệp pháp tăng trưởng ? Ở đây, bạch Thế Tôn, 
có người không có tham dục, sống với tưởng không câu 
hữu với tham dục, người ấy không có sân hận và sống với 
tưởng không câu hữu với sân hận, người ấy không có hại 
tâm và sống với tưởng không câu hữu với hại tâm. Tưởng 
đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp 
thối giảm, thiện pháp tăng trưởng. 


Tưởng đặc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương 


đôi giữa tưởng đắc". Thê Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên. 


*%* Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : "Nên 
hành trì và không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa kiến đắc '. Thế Tôn đã nói như vậy. Và 
do duyên gì, lời nói ấy được nói lên ? 


Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, kiến 
đắc như vậy không nên hành trì. Và một kiến đắc nào khi 
hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng, kiến đắc như vậy nên hành trì. Kiến đắc gì, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời bất thiện pháp tăng trưởng; 
thiện pháp thối giảm ? Ở đây, bạch Thế Tôn có người có 
(tà) kiến như sau : "Không có bồ thí, không có lễ hy sinh, 


KINH TRUNG BỘ 15185 


không có tế tự, không có quả dị thục các nghiệp thiện ác, 

không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không 

có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị 

Sa-môn, những vị Bà-la-môn, chánh hướng, chánh hạnh đã 

tự mình với thượng trí chứng tri, chứng đạt và an trú đời 

này, đời khác và truyền dạy lại". Kiến đắc như vậy, bạch 

Thế Tôn, khi hành trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các 

thiện pháp thối giảm. Kiến đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành 

trì thời bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng 
trưởng ? 

Ở đây, bạch Thế Tôn, có người có (chánh) kiến như 
sau : "Có bố thí, có lễ hy sinh, có tế tự, có quả dị thục các 
nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có cha, có 
các loại hóa sanh, ở đời có những vị Sa-môn, Bà-la-môn 
chánh hướng, chánh hạnh đã tự mình với thượng trí chứng 
tri, chứng đắc và an trú đời nảy, đời khác và truyền dạy 
lại". Kiến đắc như vậy, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 

Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự sai trái về 
kiến đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, và do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 

%* Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói cũng có hai 
loại : “Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy 
là sự tương đối giữa ngã tánh". Thế Tôn đã nói như 
vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 
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Ngã tánh đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, ngã 
tánh đắc như vậy không nên hành trì. Ngã tánh đắc nào, 
bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp thối 
giảm, các thiện pháp tăng trưởng, ngã tánh đắc như vậy 
nên hành trì. Ngã tánh đắc gì, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm ? Ngã tánh đắc có hại, bạch Thế Tôn, vì sự không rốt 
ráo khi được sanh khởi, các bất thiện pháp phải tăng 
trưởng, các thiện pháp thối giảm. Ngã tánh đắc vô hại, 
bạch Thế Tôn, vì sự rốt ráo khi được sanh khởi, các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, tôi nói có hai loại : 
"Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự sai 
khác về ngã tánh đắc". Thế Tôn đã nói như vậy, và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. Bạch Thế Tôn, lời 
nói mà được Thế Tôn nói lên một cách văn tắt, không giải 
nghĩa rộng rãi, con được hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi 
như vậy. 


> Thân hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại : "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối 
giữa thân hành”. Ta đã nói như vậy và do duyên gì, lời 
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nói ấy được nói lên ? 

Thân hành nào, này Sariputtta, khi hành trì thời bất 
thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm, thân hành 
như vậy không nên hành trì. Và thân hành nào, này 
Sariputtta, khi hành trì thời bất thiện pháp thối giảm, thiệp 
pháp tăng trưởng, thân hành như vậy nên hành trì. 


Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì bất thiện 
pháp tăng trưởng, thiện pháp thối giảm ? Ở đây, này 
Sariputta, có người sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu. tâm 
chuyên sát hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loại 
hữu tình. Người này lấy của không cho; bất cứ tài vật gì 
của người khác, hoặc tại thôn làng hoặc tại rừng núi không 
cho người ấy, người ấy lẫy trộm tài vật ấy. Người ấy sống 
tà hạnh trong các dục vọng, giao cấu các hạng nữ nhân có 
mẹ che chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che 
chở, có bà con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy 
gộc bảo vệ, cho đến những nữ nhân được trang sức bằng 
vòng hoa. Thân hành như vậy, này Sariputta, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm. 

Thân hành gì, này Sariputta, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng ? Ở đây, 
này Sariputfta, có người từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, 
bỏ trượng, bỏ kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương 
xót đến hạnh phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 
Người ấy từ bỏ lẫy của không cho, tránh xa lấy của không 
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cho; bất cứ tài vật gì của người khác, hoặc tại thôn làng, 
hoặc tại rừng núi không cho người ấy, người ấy không lấy 
trộm tài vật ấy. Người ấy từ bỏ sống theo tà hạnh trong các 
dục vọng, không giao cấu với các hạng nữ nhân có mẹ che 
chở, có cha che chở, có anh che chở, có chị che chở, có bà 
con che chở, đã có chồng, được hình phạt gậy gộc bảo vệ, 
cho đến những nữ nhân được trang sức bằng vòng hoa. 
Thân hành như vậy, này Sariputta, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng. 


Thân hành, này các T'ỷ-kheo, ta nói có hai loại : "Nên 
hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối 
giữa thân hành". Ta đã nói như vậy và do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 
> Khẩu hành, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại : "Nên 

hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự tương đối 
giữa khẩu hành". Ta đã nói như vậy. Và do duyên gì lời 
nói ấy được nói lên ? 

Này Sariputta, khâu hành nào khi hành trì thời các bất 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, khẩu 
hành như vậy không nên hành trì. Và khẩu hành nào, này 
Sariputta, khi hành trì, các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, khẩu hành như vậy nên hành trì. 

Khẩu hành gì, này Sariputta, khi hành trì thời các bắt 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm ? Ở đây, 
này Sariputta, có người vọng ngữ đến chỗ tập hội... (như 
trên) 
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.. (những thay đổi cần thiết cho đến đoạn ngã tánh 
đắc... ) 


"Ngã tánh đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai 
loại : "Nên hành trì, không nên hành trì; và như vậy là sự 
tương đối giữa ngã tánh đắc", Ta đã nói như vậy. Và do 
duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


®* Này Sariputta, lời nói này được Ta nói một cách văn tắt, 
cân phải hiệu một cách rộng rãi như vậy. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 


— Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa rộng rãi, con được hiêu 
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ý nghĩa một cách rộng rãi như sau : 


"Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại : "Nên hành trì, không nên hành trì”. Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên 2 


Sắc nào do mắt nhận thức bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, sắc do mắt nhận thức như vậy không nên hành trì. 
Sắc nào do mắt nhận thức, bạch Thế Tôn khi hành trì thời 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
sắc ấy do mắt nhận thức như vậy nên hành trì. "Sắc do mắt 
nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Tiếng do tai nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại : "Nên hành trì, không nên hành trì”. Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? Tiếng 
nào do tai nhận thức bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các 
bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, tiếng 
do tai nhận thức như vậy không nên hành trì. Tiếng nào do 
tai nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện 
pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, tiếng do tai 
nhận thức như vậy nên hành trì. "Tiếng do tai nhận thức, 
này Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, không nên 
hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời 
nói ấy được nói lên. 


"Hương do mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có 
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hai loại : "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã 
nói như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? 
Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, hương do mũi nhận thức như vậy không nên hành trì. 
Hương nào do mũi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì, 
các bất thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 
hương do mũi nhận thức như vậy nên hành trì : "Hương do 
mũi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên 
hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và 
do duyên như vậy lời nói ấy được nói lên. 


"VỊ do lưỡi nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại : "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên. Vị nào do 
lưỡi nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, vị do lưỡi 
nhận thức như vậy không nên hành trì. VỊ nào do lưỡi nhận 
thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, vị do lưỡi nhận thức 
như vậy nên hành trì. "VỊ do lưỡi nhận thức, này SarIputta, 
Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói ấy được 
nói lên. 

"Xúc do thân nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? Xúc nào 
do thân nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
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thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, xúc do 
thân nhận thức như vậy không nên hành trì. Xúc nào do 
thân nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, xúc do 
thân nhận thức như vậy nên hành trì. "Xúc do thân nhận 
thức, này Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy và do duyên 
như vậy lời nói ấy được nói lên. 

"Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại: "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế Tôn đã nói 
như vậy. Và do duyên gì lời nói ấy được nói lên ? Pháp nào 
do ý nhận thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất 
thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, pháp do ý 
nhận thức như vậy không nên hành trì. Pháp nào do ý nhận 
thức, bạch Thế Tôn, khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, pháp do ý nhận thức 
như vậy nên hành trì. Pháp do ý nhận thức, này SarIputta, 
Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, không nên hành trì". Thế 
Tôn đã nói như vậy và do duyên như vậy lời nói ấy được 
nói lên. 


Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên một 


cách văn tặt, không giải nghĩa rộng rãi, con được hiệu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. 
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Sắc do mắt nhận thức, này Sariputta, Ta nói có hai 
loại : "Nên hành trì, không nên hành trì”. Lời nói như vậy 
được Ta nói lên. Và do duyên gì, lời nói ấy được nói 
lên ?... (như trên)... Pháp do ý nhận thức, này Sariputta, Ta 
nói có hai loại : "Nên hành trì, không nên hành trì”. Lời nói 
như vậy được Ta nói lên và do duyên như vậy, lời nói ấy 
được nói lên. 


Này Sariputfa, lời nói này được Ta nói lên một cách 
văn tắt, ý nghĩa lời nói ấy được hiểu một cách rộng rãi 
như vậy. 
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Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta bạch Thế 
Tôn: 
— Bạch Thế Tôn, lời nói này được Thế Tôn nói lên 


một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, con 
được hiệu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau : 


"Ý, này Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Thế Tôn đã nói như vậy. Và do duyên 
gì, lời nói ấy được nói lên ? Ý nào, bạch Thế Tôn, khi hành 
trì, các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối 
giảm, ý như vậy không nên hành trì. Ý nào, bạch Thế Tôn, 
khi hành trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện 
pháp tăng trưởng, ý như vậy nên hành trì. "Ý, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, không nên 
hành trì". Thế Tôn đã nói lên như vậy. Và do duyên như 
vậy, lời nói ấy được nói lên. 

"Món ăn khất thực, này Sariput(a, Ta nói có hai loại... 
do duyên như vậy, lời nói ấy được nói lên". 


"Sàng tọa, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 

"Làng, này SarIputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên". 


"Thị trấn, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
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như vậy, lời nói ây được nói lên”. 

"Đô thị, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên". 

"Quôc độ, này Sariputta, Ta nói có hai loại... do 
duyên như vậy, lời nói ây được nói lên”. 


"Người, này Sariput(a, Ta nói có hai loại... do duyên 
như vậy, lời nói ây được nói lên". 

Bạch Thê Tôn, lời nói này được Thê Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không giải thích rộng rãi, con đã hiêu một 
cách rộng rãi như vậy. 


— Lành thay, lành thay, này Sariputta ! Lành thay, này 
Sariputta ! Lời nói này được Ta nói lên văn tắt, không giải 
thích rộng rãi, Ông đã hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


Y, này Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên hành trì, 
không nên hành trì". Ta đã nói lên như vậy. Và do duyên 
gì, lời nói ấy được nói lên ? Y nào, này Sariputta, khi hành 
trì thời các bất thiện pháp tăng trưởng... Do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 

Đồ ăn khất thực, này Sariputta, Ta nói có hai loại : 
"Nên hành trì, không nên hành trì". Ta đã nói như vậy. Và 
do duyên gì, lời nói ấy được nói lên ?... Do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 

Sàng tọa, này SarIputta, Ta nói có hai loại : "Nên 
hành trì, không nên hành trì”... (như trên)... Sàng tọa như 
vậy không nên hành trì. Sàng tọa như vậy nên hành trì.... 
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(như trên)... Làng như vậy không nên hành trì ... (như 
trên) ... Làng như vậy nên hành trì... (như trên).. Thị trấn 
như vậy không nên hành trì... (như trên)... Thị trần như vậy 
nên hành trì.... (như trên).... Đô thị như vậy không nên 
hành trì... (như trên)... Đô thị như vậy nên hành trì... (như 
trên)... Quốc độ như vậy không nên hành trì ... (như trên) ... 
Quốc độ như vậy nên hành trì ... (như trên) ... Người, này 
Sariputta, Ta nói có hai loại : "Nên hành trì và không nên 
hành trì". Ta đã nói như vậy. Và do duyên gì, lời nói ấy 
được nói lên ? Người, này Sariputta... Do duyên như vậy, 
lời nói ấy được nói lên. 

Này Sariputta, lời nói này được Ta nói vắn tắt, ý 
nghĩa (lời nói ấy) cần được hiểu một cách rộng rãi như vậy. 


> Này Sariputfa, nêu tât cả những vị Sát đê ly, đôi 
với lời nói này được Ta nói văn tắt, có thê hiệu ý 
nghĩa lời nói ây một cách rộng rãi như vậy. tât cả 
những vị ây sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu 
đài. 

—> Này Sariputt(a, nêu tât cả những vị Bà-la-môn .. 

—> Nêu tât cả những vị Vessa... 


—> Này Sariputta, nếu tất cả những vị Thủ đà (Sudda), 
đối với lời nói này được Ta nói vắn tắt, có thể hiểu 
ý nghĩa lời nói ấy một cách rộng rãi như vậy, tất cả 
những vị ấy sẽ được hưởng hạnh phúc an lạc lâu 
đài. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta 
hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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115.KINH ĐA GIỚI 
(Bahudhàtukasuttam) 


Như vây tôi nghe. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi 
(Xá-vệ), Jetavana (Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông 
Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”. 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các Tỷ- 
kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người 


ngu, không phải cho người hiền trí (pandita). 


— Phàm có những thất vọng gì sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người 
ngu, không phải cho người hiền trí. 

— Phàm có những hoạn nạn sì sanh khởi, này các 
Tỷ-kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người 
ngu, không phải cho người hiền trí. 

Vi như, này các Tỷ-kheo, tỉa lửa từ ngôi nhà bằng cỏ, 

thiêu cháy ngôi nhà có lẫu gác được trét trong trét ngoài, 
được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa số đóng 


kỹ. 
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Cũng vậy, này các Ty-kheo, phàm có những xợ hãi 
gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh 
khởi cho người ngu, không phải cho người hiển trí; phàm 
có những thất vọng gì sanh khởi, này các Tỷ-kheo, tất cả 
những thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải 
cho người hiển trí; phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi, 
này các Tý-kheo, tất cả những hoạn nạn ấy sanh khởi cho 
người ngu, không phải cho người hiền trí. 

Như vậy, này các Tỷ-kheo: 


— Kẻ ngu đầy những sợ hãi, người hiền trí không có 
SỢ hãi. 

— Kẻ ngu đầy những thất vộng, người hiền trí không 
có thất vọng. 


— Kẻ ngu đây những hoạn nạn, người hiên trí không 
có hoạn nạn. 


Này các Tỷ-kheo : 

— Không có sợ hãi cho người hiền trí, 

— Không có thất vọng cho người hiền trí, 
— Không có hoạn nạn cho người hiển trí. 


* Do vậy, này các Tỷ-kheo, "Chúng tôi sẽ thành người 
hiển trí, biẾt suy tư tìm hiểu", như vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Ông cần phải học tập. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 

Tôn : 
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— Đến mức độ nào, bạch Thể Tôn, là vừa đu đê nói - 
“Iÿy-kheo là người hiện trí, biết suy tư tìm hiểu ?” 

— Cho đên khi, này Ananda, Tyỷ-kheo thiên xảo về 
giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi và thiên 
xảo vê xứ phi xứ đên mức độ như vậy, này Ananda, là vừa 
đủ đê nói : "Tỷ-kheo là người hiên trí, biết suy tư tìm 
hiệu”. 

s* Đên mức độ nào, bạch Thê Tôn, là vừa đu đề nói : 
"Tj-kheo thiện xảo về giới 2” 

- Này Ananda, có mười tám giới này : nhãn giới, sắc 
giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ thức giới; tỷ 
giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý 
thức giới. Này Ananda, cho đên khi biệt được, thây được 
mười tám giới này, cho đên mức độ như vậy, này Ananda, 
là vừa đủ đê nói : “Tỷ-kheo thiện xảo về giới”. 

— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào khác 
là vừa đủ đê nói : ”Iý-kheo thiện xảo về giới ?" 

— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có sáu giới 
thức giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 
sáu giới này, cho đên mực độ như vậy, này Ananda, là vừa 
đủ đê nói : "Tỷ-kheo thiện xảo về giới". 

— Nhưng bạch Thê Tôn, có thê có pháp môn nào khác, 
là vừa đủ đê nói : “Tỷ-kheo thiện xảo về giới”. 
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— Có thể có, này Ananda. Này Ananda có sáu giới 


giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được sáu 
giới này, cho đến mức độ như vậy này Ananda, là vừa đủ 
để nói : "Tý-kheo thiện xảo về giới". 

— Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, 
là vừa đủ để nói : "Tỷ-kheo thiện xảo về giới ?" 

— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có sáu giới 


bất hại giới. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 
sáu giới này, cho đến mức độ như vậy, này Ananda, là vừa 
đủ để nói : "Tý-kheo thiện xảo về giới". 

— Nhưng bạch Thế Tôn, có thê có pháp môn nào khác, 
là vừa đủ đề nói : "Tỷ-kheo thiện xảo về giới ?" 

— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có ba giới 
này : dục giới. sắc giới. vô sắc giới. Này Ananda, cho đến 
khi biết được, thấy được ba giới này, cho đến mức độ như 
vậy này Ananda, là vừa đủ để nói : "Tỷ-kheo thiện xảo về 
IỚI”. 

— Nhưng bạch Thế Tôn, có thể có pháp môn nào khác, 
là vừa đủ đề nói : "Tỷ-kheo thiện xảo về giới ?" 

— Có thể có, này Ananda. Này Ananda, có hai giới 


này: hữu vi giới và vô vi giới. Này Ananda, cho đến khi 
biết được, thấy được hai giới này, cho đến mức độ như vậy, 
này Ananda, là vừa đủ để nói : "Tỷ-kheo thiện xảo về giới" 
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s* Nhưng bạch Thê Tôn, cho đên mức độ nào là vừa đủ 
đê nói : ''Tỷ-kheo thiện xảo về xứ ?"' 


— Này Ananda, gố sáu nội xứ, ngoại xứ này: mắt và 
sắc, tai và tiếng, mũi và hương, lưỡi và vị, thân và xúc, ý 
và pháp. Này Ananda, cho đến khi biết được, thấy được 
sáu nội ngoại xứ này, cho đến mức độ như vậy, này 
Ananda, là vừa đủ để nói : "Tỷ-kheo thiện xảo về xứ". 


s%* Nhưng bạch Thé Tôn, cho đến mức độ nào là vừa đủ 
để nói : ''Tỷ-kheo thiện xảo về duyên khởi ?"' 


— Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau : Nếu cái 
này có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia sanh. Nếu cái 
này không có, cái kia không có; do cái này diệt, cái kia 
diệt. Tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên 
xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu; hữu duyên sanh; do duyên sanh lão tử, sầu, bi, khổ, 
ưu, não sanh khởi. Như vậy, này Ananda, là sự tập khởi 
của toàn bộ khổ uần này. 


Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của chính 
vô minh này, các hành diệt; do các hành diệt,thức diệt ;do 
thức diệt, danh sắc diệt; do danh sắc diệt, lục nhập diệt; do 
lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc diệt, thọ diệt; do thọ diệt, ái 
diệt; do ái diệt, thủ diệt, do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, 
sanh diệt, do sanh diệt, lão tử, sầu, bị, khô, ưu, não đoạn 
diệt. Như vậy là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uân này. 
Cho đến như vậy, này Ananda, là vừa đủ để nói : "Tỷý-kheo 
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thiện xảo về duyên khởi”. 


s* Nhưng cho đến mức độ nào, bạch Thế Tôn, là vừa đủ 
để nói : Tỷ-kheo thiện xảo về xứ phi xứ ?" 

1. Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo biết rõ rằng : “Sự 
kiện này không có xảy ra, không có hiện hữu : khi 
một người thành tựu (chánh) kiến lại ẩi đến các 

. S kiện 
như vậy không xảy ra". Và vị ây biết rằng : "Sự 
kiện này có xảy ra, có hiện hữu : Khi một người 
phàm phu đi đến các hành và xem là thường còn. 
Sự hiện như vậy có xảy ra”. 


2. VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu 
(chánh) kiến, lại có thể đi đến các hành với ý niệm 
lạc thọ. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. Và vị 
ấy biết rõ rằng: "Sự kiện này có xảy ra, có hiện 
hữu: Khi một người phàm phu đi đến các hành với 
ý niệm lạc thọ. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 

3. VỊ ấy biết rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu : Khi một người nào thành tựu 
(chánh) kiến, lại có thể đi đến các pháp với ý niệm 
tự ngã. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ây 
biết rằng : "§ kiện này có xảy ra, có hiện hữu : 
Khi một người phàm phu đi đến các pháp với ý 
niệm tự ngã. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


4. VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
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không có hiện hữu: khi một người thành tựu 
(chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người mẹ. Sự 
kiên như vậy không có xảy ra". Và vị ây biết rõ 
rằng : "§ự kiện này có xảy ra : Khi một người 
phàm phu có thể giết sinh mạng người mẹ. Sự kiện 
như vậy có xảy ra”. 


5. VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu 
(chánh) kiến, có thể giết sinh mạng người cha... 


Ó...„. có thể giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện như vậy 
không xảy ra. VỊ ấy biết rõ rằng : “Sự kiện này có 
xảy ra, có hiện hữu: Khi một người phàm phu có 
thể giết sinh mạng người cha... (như trên)... có thể 
giết sinh mạng A-la-hán. Sự kiện như vậy có xảy 
ra 


7. VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu 
(chánh) kiến có thể với ác tâm làm Nhụ Lai chảy 
máu. Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ấy 
biết rõ rằng : “Sự kiện này có xảy ra : Khi một 
người phàm phu với ác tâm làm Như Lai chảy 
máu. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


$. Vị ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu 


(chánh) kiến có thể phá hòa hợp Tăng. Sự kiện 
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như vậy không xảy ra". Và vị ây biết rõ rằng : "Sự 
kiện này có xảy ra : Khi một người phàm phu có 
thể phá hòa hợp với Tăng. Sự kiện như vậy có xảy 


"”r 


rqa. 


9. Vị ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người thành tựu 
(chánh) kiến có thể ÑỀÑfWfØf/ĐWG ME. s.. 
kiên như vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ 
rằng : "$% kiện này có xảy ra: Khi một người phàm 
phu đề cao một Đạo sư khác. Sự kiện như vậy có 
xảy ra”. 

10.VỊ ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi cùng trong một thế giới 
(Iokadharu), ai A-la-hán Chánh Đẳng Giác có 
thể xuất hiện (một lần) không trước không sau. Sự 
kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ây biết rõ 
rằng : "Sự kiện này có xảy ra : Khi cùng trong một 
thế giới, một A-la-hán Chánh Đăng Giác có thể 
xuất hiện. Sự kiện như vậy có xảy ra". 


11.VỊ ấy biết rõ rằng : “Sự kiện này không có xảy ra : 
Khi cùng trong một thế giới 
có thể xuất hiện (một lần), không trước không sau. 
Sự kiện như vậy không có xảy ra". Và vị ây biết rõ 
rằng : "Sự kiện này có xảy ra : Khi trong một thế 
giới, một vị vua Chuyển luân có thể xuất hiện. Sự 
kiện như vậy có xảy ra". 
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12.Vị ây biết rõ răng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: KIWMØWWB/GG7WWfGTfiðiii 
KHØWEEEØSWWWW. v› vị áy biết rõ rần, - "Sự Lió› 
này có xảy ra: Khi một nam nhân có thể thành một 
A-la-hán Chánh Đăng Giác. Sự kiện như vậy có 
xảy ra. " 

13.Vị ây biết rõ răng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: KIWNØWWNBiGGWWfốfiðiii 
ẨỔ'. Và vị ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này có xảy ra, 
có hiện hữu: Khi một nam nhân có thể trở thành 
Sakka. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


14.VỊ ây biệt rõ răng : “Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: KHWWÖWNNWMW€GSNMGfffö 
f7 Và vị ấy biết rõ răng : “Sự kiện này có xảy ra 
khi một nam nhân trở thành một Ma vương. Sự 
kiện như vậy có xảy ra”. 


15.VỊ ấy biết rõ rằng: “Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu : KHẩÑÖWWEWBfGIWểfföi 
ẾP. Và vị áy biết rõ rằng : “Sự kiện này có xảy ra : 
Khi một nam nhân có thể trở thành Phạm thiên. Sự 
kiện này như vậy có xảy ra”. 


16. VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 


KINH TRUNG BỘ 1540 


không có hiện hữu: Khi một thân ác hành có thể 
mm 
kiện này có xảy ra : Khi một thân ác hành có thể 
sanh ra quả báo không khả ái, không khả hỷ, 
không khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


17.Vị ây biết rõ răng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu 

18....Khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo khá 
ra". Và vị ấy biết rõ rằng : “Sự kiện này có xảy ra : 
Khi một ý ác hành có thể sanh ra quả báo không 
khả ái, không khả hỷ, không khả lạc. Sự kiện như 
vậy có xảy ra”. 

19.VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một thân thiện hành có 
Và vị ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này có xảy ra: Khi 
một thân thiện hành có thể sanh ra quả báo khả ái, 
khả hỷ, khả lạc. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 


20. Vị ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu) Khi một khẩu thiện hành... 
21.... một ý thiện hành có thể sanh ra quá báo không 


vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ rằng : "Sự 
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kiện này có xảy ra : Khi một ý thiện hành có thể 
sanh ra quả báo khả ái, khả hỷ, khả lạc. Sự kiện 
như vậy có xảy ra”. 


22.VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: Khi một người hành trì thân 
ác hành, do nhân thân ác hành ấy, do duyên thân 
ác hành ấy sau khi thân hoại mạng chung, có thể 
sanh thiên thú, thiên giới, cõi đời này. Sự kiện như 
vậy không có xảy ra". Và vị ấy biết rõ răng : “Sự 
kiện này có xảy ra : Khi một người hành trì thân 
ác hành, do nhân thân ác hành ấy, do duyên thân 
ác hành ấy, sau khi thân hoại mạng chung, có thể 
sanh vào cõi đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện 
này có xảy ra”. 

23.VỊ ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu: 


24... hành trì ý ác hành, do nhân ý ác hành áy, do 


này. Sự kiện như vậy không có xảy ra”. Và vị ây 


biệt rõ răng : “Š% kiện này có xảy ra, khi một 


người hành trì khâu ác hành... ý ác hành, sau khi 
thân hoại mạng chung có thê sanh vào cối đữ, ác 
thủ, đọa xứ, địa ngục. Sự kiện như vậy có xảy ra”. 
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Và vị ấy biết răng: "Sự kiện này có xảy ra: Khi 
một người hành trì thân thiện hành, do nhân thân 
thiện hành ấy, do duyên thân thiện hành ấy, có thể 
sanh lên thiện thú, thiên giới, cõi đời này. Sự kiện 
như vậy có xảy ra”. 

26. Vị ấy biết rõ rằng : "Sự kiện này không có xảy ra, 
không có hiện hữu : 


có xảy ra". Và vị ấy biết rõ răng : "Sự kiện này có 
xảy ra, có hiện hữu: Khi một người hành trì khẩu 
thiện hành... hành trì ý thiện hành, do nhân ý thiện 
hành ấy, do duyên ý thiện hành ấy, có thể sanh lên 


thiện thú, thiên giới, cối đời này. Sự kiện như vậy 
có xảy ra”. 
Cho đên mức độ như vậy, là vừa đủ đê nói : “Tỷ-kheo 
thiện xảo về xứ phi xứ". 
Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thê 
Tôn : 


— Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn ! Thật hy hữu thay, 
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bạch Thế Tôn ! Bạch Thế Tôn pháp môn này có tên gì 2 


— Do vậy, này Ananda, Ông hãy thọ trì pháp môn này 
là Đa giới, hãy thọ trì pháp môn này là Bốn chuyển 
(Dhammadasa) hãy thọ trì pháp môn này là Pháp kinh 
(Dhammdasa), hãy thọ trì pháp môn này là Trống bất tử, 
hãy thọ trì pháp môn này là Vô thượng chiến thắng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH TRUNG BỘ 1544 


116.KINH THÔN TIÊN 
(Isigilisutta) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú tại Rajagaha (Vương Xá), trên 
núi Isigili. Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 

— "Này các Tỷ-kheo" 

— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông có thấy núi Vebhara 
(Phụ Trọng) này không ? 

— Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác 
cho núi Vebhara này, một tên gọi khác. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thấy núi Pandava (Bạch Thiện) này không ? 

— Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác 
cho núi Pandava này, một tên gọi khác. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thấy núi Vepulla (Quảng Phổ) này không ? 

— Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác 
cho núi Vepulla này, một tên gọi khác. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông có thấy núi Gijjhakuta (Linh Thứu) này không 2 
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— Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. 

— Này các Tỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng khác 
cho núi Gijjhakuta này, một tên gọi khác. Này các Tý- 
kheo, các Ông có thấy núi Isigili này không 2 

— Thưa có thấy, bạch Thế Tôn 


— Này các Tỷ-kheo, đây chỉ là một danh xưng của núi 
IsigIli, một tên gọi khác. 


Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có năm trăm vị Độc 
Giác Phật sống trong một thời gian khá dài, trong núi 
Isigili này. Những vị ấy được thấy đi vào trong ngọn núi 
nảy (nhưng) khi đi vào rồi thời không được thấy nữa. Quần 
chúng thấy vậy nói như sau : 


Này các Tý-kheo, Ta sẽ kế tên các vị Độc Giác 
Phật. Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng tên các vị Độc 
Giác Phật. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói . 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau : 
—_ Ariftha (A-lợi-sá), này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc 
Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isig1li này. 

— Uparittha (Bà-lợi-sá) này các Tỷ-kheo, là tên vị 
Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili 
này. 


—_ Tagarasikhi, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc G]ác 
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Phật đã trú lâu ngày trong núi Isig1l1 này. 

—_ Yasassil, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật 
đã trú lâu ngày trong núi Isig1li này. 

— Sudassana (Thiện Kiến), này các Tý-kheo, là tên 
vị Độc Giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili 
này. 

— PIyadassl, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác 
Phật đã trú lâu ngày trong núi Isig1l1 này. 


— Giandhara, này các Tyý-kheo, là tên vị Độc Giác 
Phật đã trú lâu ngày trong núi Isig1li này. 

—_ Pindola, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật 
đã trú lâu ngày trong núi Isig1li này. 

— Upasabha, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác 
Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. 

— Nitha, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã 
trú lâu ngày trong núi Isig1lIi này. 

—_ Tatha, này các Ty-kheo, là tên vị Độc Giác Phật đã 
trú lâu ngày trong núi Isig1li này. 

— Sutava, này các Tỷ-kheo, là tên vị Độc Giác Phật 
đã trú lâu ngày trong núi Isig1li này. 

— Bhavitata, này các Tyý-kheo là tên vị Độc Giác 
Phật đã trú lâu ngày trong núi Isigili này. 
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Ariitha, Uparutha, Tagarasikh, Yasassi 
Sudassan, Phật Piyadassi 

Gandhara, Pindola, 

Upasabha, Nitha, Tatha, Sutava, Bhaviaffa. 
Sumbha, Subha, Methula, 

Atthama, Athassuunegha, 

Amigha, Sudatha 

Chư vị Độc Giác Phật, 

Đoạn trừ nguồn tái sanh. 

Hingu và Hinga 

Chư vị Đại Ủy lực, 

Hai ẩn sĩ Jali 

Rồi đến Atthaka, 

Đức Phát Kosala, 
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Tiếp đến Subahu. 

Ngài Upanemn, 

Cả Ngài Nemi này, 

Ngài Santac1a, 

Các Ngài bác Chân thực, 

Sống như chân, ly trần, 

Cũng là bậc Hiên triết. 

Kala, Upakala, VỤua, Jita 
Anga, Panga và Guf]1ta 

Passi bỏ chấp thủ 

Căn rễ của khổ đau. 

Aparajita, đảnh bại ma quân lực, 
Safthà, Pavatfa, Sarabhanga, Lomahansa, 
Uccangamaya, Asia, Anasava, 
Manomaya đoạn trừ được nạn, 
Và Bandhuma, 

Tadadhimutta vô cấu uễ, 

Và Ketuma. 

Ketumbaraga và Matanga Ariya, 
Accura, Accutagama, Byamaka, 


Sumuangdla, Dabbila, SupafIthita 
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Asayha, Khemabhirata và Sora1a, 
Durannaya, Sangha, rồi đến Ujjaya, 
Rôi đến ẩn sĩ Sayha, 

Với can đảm phi thường 

Ananda, Nanda, Upananda, 

Tất cả là mười hai. 

Bharadvdja thọ trì thân cuối cùng, 
Bodhi, Mahanama, kế cả Bharadvaja 
Thượng thắng, có chóp tóc và đẹp trai, 
Tissa, Upafissa, Upasidari 

Đã đoạn hữu kiết sữ, 

Và Sidari, đã đoạn trừ tham ái. 

Đức Phát tên Mangala, 

Với tham được đoạn trừ, 

Usabha đã cắt lưới khổ căn. 
Upamita, vị chứng an tịnh đạo, 
Uposatha, Sundara, Saccanama, 
Jeta, Jayanta, Paduma, Uppala và 
Padumuftara, 

Rakkhia và Pabbaa, 
Manatthaddha, Sobh1a, Vitaraga, 
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Và Đực Phát Kanha 

Với tâm được giải thoái. 
Những vị này, vị khác 

Là những bậc Đóc Giác, 
Những bậc Đại Ủy Lực, 
Đã đoạn nguồn tái sanh. 
Hãy đánh lễ chư vị, 

Đại Ấn sĩ vô lượng, 

Đã thắng mọi chiễn trận, 


Đã đạt bát Niễt-bàn. 
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117.ĐẠI KINH BÓN MƯƠI 


(Mahacattarisakasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo”. 

— "Bạch Thế Tôn". 

— "Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông về 
Thánh chánh định cùng với các cận duyên và các tư 
trợ. Hãy lắng tai nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng". 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

Và này các Tỷ-kheo, thể nào là Thánh chánh định với 
các cận duyên và các tự trợ ? 


— Chính là chánh kiến. chánh tư duy. chánh ngữ, 
Này các Tỷ-kheo, BWÑWƒẾẾÕÑWWÑÕVÂWWÑG/(@KAOdata) 


ÿAW/60ï/IMTHSWNW GWdnH dinh cùng với các cận duyên và 


các tư trợ. 


* Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 
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—_ Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là chánh kiến đi 
hàng đầu ? - Tuệ tri tà kiến là tà kiến, tuệ tri 
chánh kiến là chánh kiến. Như vậy là chánh kiến 
của vị ấy. 

—_ Và này các Tỷ-kheo, thể nào là tà kiến ? — Không 
có bố thí, không có cúng dường, không có tế tự, 
không có quả báo các nghiệp thiện ác, không có đời 
này, không có đời khác, không có mẹ, không có 
cha, không có các loại hóa sanh; ở đời không có 
các vị Sa-môn, Bà-la-môn, chánh hướng, chánh 
hạnh, sau khi với thượng trí tự mình chứng đạt lại 
tuyên bố lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo là tà kiến. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến ? — 
Chánh kiến này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại. 
Này các Tỷ-kheo, có loại chánh kiến hữu lậu, 
thuộc phước báo đưa đến quả sanh y 
(upadhivepakka); có loại chánh kiến thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thể, thuộc đạo chỉ (magganga). 


— Và này các Tỷ-kheo, thể nào là chánh kiến hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y ? — Có 
bố thí, có cúng dường, có tế tự, có quả báo các 
nghiệp thiện ác, có đời này, có đời khác, có mẹ, có 
cha, có các loại hóa sanh; ở đời có các vị Sa-môn, 
Bà-la-môn, chánh hướng, chánh hạnh, sau khi với 
thượng trí tự mình chứng đạt đời này và đời khác 
lại tuyên bố lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 
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chánh kiến hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh kiến thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ ? — 


— Ai tinh tấn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến, 
như vậy là chánh tinh tân của vị ấy. 

~ Ai chánh niệm đoạn trừ tà kiến, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh kiến, như vậy là chánh niệm 


* Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 

— Và này các Tỷ-kheo, như thế nào chánh kiến đi hàng 
đầu ?— Tuệ tri tà tư duy là tà tư duy, tuệ tri chánh tư 
duy là chánh tư duy, như vậy là chánh kiến của các 
vị Ấy. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà tư duy ? 


duy, sân tư duy, hại tư duy, này các Tỷ-kheo, như 
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vậy là tà tư duy. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy ? — 
Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại : 
có loại chánh tư duy hữu lậu, thuộc phước báo, đưa 
đến quả sanh y; có loại chánh tư duy thuộc bậc 
Thánh vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy hữu 

lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y ? — 

như vậy, 

này các Tyỷ-kheo là chánh tư duy, hữu lậu, thuộc 
phước báo, đưa đến quả sanh y. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh tư duy thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ ? - 


> Ai tinh tấn đoạn trừ tả tư duy, thành tựu chánh tư 
duy, như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. 


> Ai chánh niệm đoạn trừ tà tư duy, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh tư duy, như vậy là chánh niệm 
của vị ấy. 


>> Ni vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo 
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chánh ti duy, tức là chánh kiến, chánh tỉnh tán, 
* Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 

—_ Và như thế nào, này các Tỷ-kheo chánh kiến đi hàng 
đầu ? — Tuệ tri tà ngữ là tà ngữ, tuệ tri chánh ngữ là 
chánh ngữ; như vậy là chánh kiến của vị ấy. 

—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà ngữ ?— Vọng ngữ, 

,„ như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là tà ngữ. 

—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ ?— Chánh 
ngữ, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại : có loại 
chánh ngữ hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y; có loại chánh ngữ thuộc bậc Thánh, vô lậu, 
siêu thế, thuộc đạo chỉ. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ, hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y ? — Viễn ly 


ly phù phiếm ngữ; như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
chánh ngữ, hữu lậu thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh ngữ thuộc bậc 
Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chỉ ? — Cái gì, này 
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Ai tỉnh tấn đoạn trừ tà ngữ, thành tựu chánh ngữ; 
như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. 


> Ai chánh niệm đoạn trừ tà ngữ, chánh niệm đạt được 
và an trú chánh ngữ; như vậy là chánh niệm của vị 
ây. 

— Như vậy, ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo 


niệm. 


* Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tý-kheo, chánh kiến đi 
hàng đầu ? — Biết được tà nghiệp là tà nghiệp, biết 
được chánh nghiệp là chánh nghiệp; như vậy là 
chánh kiến của vị ấy. 


— Và này các Tỷý-kheo, thế nào là tà nghiệp 2 — Sát 
sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục; như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là tà nghiệp. 


— Và này các Tý-kheo, thế nào là chánh nghiệp ? — 
Chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại : 
Có loại chánh nghiệp, này các Tỷ-kheo, hữu lậu, 
thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y; có loại chánh 
nghiệp, này các Tỷ-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, 
siêu thế, thuộc đạo chỉ. 
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— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp thuộc 
hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y ? — 


tà hạnh trong các đục; như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
chánh nghiệp, thuộc hữu lậu, thuộc phước báo, đưa 
đến quả sanh y. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh nghiệp, thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi ? — Cái gì, 


> Ai tinh tấn đoạn trừ tà nghiệp, thành tựu chánh 
nghiệp => như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. 

> Ai chánh niệm đoạn trừ tà nghiệp, chánh niệm đạt 
được và an trú chánh nghiệp => như vậy là chánh 
niệm của vị ấy. 

-> Như vậy ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo 
chánh nghiệp, tức là chánh kiến, chánh tinh tấn, 


chánh niệm. 
* Ở đây, nảy các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. 


— Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi 
hàng đầu ? — Tuệ tri được tà mạng là tà mạng, tuệ tri 
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được chánh mạng là chánh mạng; như vậy là chánh 
kiên của vị ây. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là tà mạng ?— 


như vậy, này các Tỷ-kheo, là tà mạng. 


— Và thế nào, này các Tỷ-kheo, là chánh mạng ? — 


Chánh mạng, này các Tỷ-kheo, Ta nói có hai loại : 
có loại chánh mạng, này các Tỷ-kheo, hữu lậu, thuộc 


phước báo, đưa đến quả sanh y; có chánh mạng, này 
các Tý-kheo, thuộc bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, 
thuộc đạo chi. 


— Và thế nào, này các Tỷ-kheo là chánh mạng, hữu 
lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả sanh y ? — Ở đây, 
này các Tỷ-kheo, vị Thánh đệ tử bỏ tà mạng, nuôi 
sống với chánh mạng, như vậy, này các Tỷ-kheo là 
chánh mạng, hữu lậu, thuộc phước báo, đưa đến quả 
sanh y. 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chánh mạng, thuộc 
bậc Thánh, vô lậu, siêu thế, thuộc đạo chi ? — 
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—_ Ai tinh tấn đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng; 
như vậy là chánh tinh tấn của vị ấy. Ai chánh niệm 
đoạn trừ tà mạng, chánh niệm đạt được và an trú 
chánh mạng, như vậy là chánh niệm của vị ấy. Như 
vậy là ba pháp này chạy theo, chạy vòng theo chánh 
mạng, tức là chánh kiến, chánh tinh tắn, chánh niệm. 


* Ở đây, này các Tý-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
thế nào, này Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu 2 


— Chánh tư duy, này các Tỷ-kheo, do chánh kiến, được 
khởi lên. 

— Chánh ngữ do chánh tư duy được khởi lên. 

— Chánh nghiệp do chánh ngữ được khởi lên. 

— Chánh mạng do chánh nghiệp được khởi lên. 

— Chánh tinh tấn do chánh mạng được khởi lên. 

— Chánh niệm do chánh tinh tấn được khởi lên. 

— Chánh định do chánh niệm được khởi lên. 

— Chánh trí do chánh định được khởi lên. 

— Chánh giải thoát do chánh trí được khởi lên. 

=> Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ của vị hữu học 
gồm có tám chỉ phân và đạo lộ của vị A-la-hán, gồm 
có mười chỉ phản. 


* Ở đây, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu. Và 
như thế nào, này các Tỷ-kheo, chánh kiến đi hàng đầu ? 
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—_ Tả tư duy, này các Tyý-kheo, do chánh tư duy làm 
cho tiêu diệt và những ác bắt thiện pháp, được tả tư 
duy duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người 
có chánh tư duy. Và những thiện pháp được chánh tư 
duy duyên khởi, các pháp ấy được phát triển trở 
thành viên mãn. 


— Tà ngữ, này các Tỷ-kheo, do chánh ngữ làm cho tiêu 
diệt và những ác bất thiện pháp được tà ngữ duyên 
khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong người có chánh 
ngữ. Và những thiện pháp được chánh ngữ duyên 
khởi, các pháp ấy được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà nghiệp, này các Tỷ-kheo, do chánh nghiệp làm 
cho tiêu diệt, và những ác bất thiện pháp được tà 
nghiệp duyên khởi, các pháp ấy bị tiêu diệt trong 
người có chánh nghiệp. Và những thiện pháp được 
chánh nghiệp duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và 
trở thành viên mãn. 

—_ Tà mạng, này các Tỷ-kheo, do chánh mạng làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà mạng 
duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người 
có chánh mạng. Và những thiện pháp được chánh 
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mạng duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở 
thành viên mãn. 


—_ Tà tỉnh tấn, này các Tỷ-kheo, do chánh tinh tấn làm 
cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà 
tinh tấn duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong 
người có chánh tinh tấn. Và những thiện pháp sai 
biệt được khởi lên do duyên chánh tinh tắn, các pháp 
ây được tu tập và trở thành viên mãn. 


— Tà niệm, này các Tỷ-kheo, do chánh niệm làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bắt thiện pháp được tà niệm 
duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người 
có chánh niệm. Và những thiện pháp được chánh 
niệm duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở 
thành viên mãn. 


— Tà định, này các Tỷ-kheo do chánh định làm cho 
tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà định 
duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người 
có chánh định. Và những thiện pháp được chánh 
định duyên khởi, các pháp ấy được tu tập và trở 
thành viên mãn. 


— Tà trí, này các Tỷ-kheo, do chánh trí làm cho tiêu 
diệt. Và những ác bất thiện pháp được tà trí duyên 
khởi, các pháp ấy được tiêu diệt trong người có 
chánh trí. Và những thiện pháp được chánh trí duyên 
khởi, các pháp ấy được phát triển và trở thành viên 
mãn. 
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—_ Tà giải thoát, này các Tyỷ-kheo, do chánh giải thoát 
làm cho tiêu diệt. Và những ác bất thiện pháp được 
tà giải thoát duyên khởi, các pháp ấy được tiêu diệt 
trong người có chánh giải thoát. Và các thiện pháp 
sai biệt được chánh giải thoát duyên khởi, các pháp 
ây được phát triển và trở thành viên mãn. 


Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi này đáng bị phê bình, 
đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười thuận thuyết 
tùy thuyết hợp pháp được nói lên để chỉ trích người ấy: 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh kiến, thời các Sa-môn 
có tà kiến, các Tôn giả ấy là những vị đáng được 
cúng dường, các Tôn giả ấy là những vị đáng được 
tán thán. 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh tư duy, thời các Sa-môn, 
Bà-la-môn có tà tư duy, các Tôn giả ấy là những vị 
đáng được cúng dường, các Tôn giả ấy là những vị 
đáng được tán thán. 


— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh ngữ... chánh nghiệp... 
chánh mạng... chánh tinh tấn... chánh niệm... chánh 
định... chánh trí... 
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— Nếu Tôn giả chỉ trích chánh giải thoát, thời các Sa- 
môn, Bà-la-môn có tà giải thoát, các Tôn giả ấy là 
những vị đáng cúng dường, các Tôn giả ấy là những 
vị đáng được tán thán. 


Nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các Tỷ-kheo, 
nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi này đáng bị phê bình, 
đáng bị phỉ báng, thời ngay hiện tại, mười thuận thuyết hợp 
pháp được nói lên để chỉ trích người ấy. 


Này các Tỷ-kheo, cho đến các dân chúng ở Ukkala và 
dân chúng Vassa, dân chúng Bhanna theo vô nhân luận, 
theo vô tác luận, theo hư vô luận, những vị ấy cũng không 
nghĩ rằng đại pháp môn Bốn mươi đáng chỉ trích, đáng bị 
phỉ báng. Vì sao vậy ? Vì sợ quở trách, phẫn nộ, công kích. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


KINH TRUNG BỘ 1564 


118. KINH NHẬP TỨC XUẤT TỨC 
NIỆM 


(Anapanasatfisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi, tại Đông Viên 
(Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatupasade), 
cùng với rất nhiều Thượng tọa có thời danh, có danh 
xưng... như Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), Tôn giả 
Mahamoggallanaa (Đại Mụckiềnliên, Tôn giả 
Mahakaccayana (Đại Ca-chiên-diên), Tôn giả Mahakotthita 
(Đại Câu-hy-la), Tôn giả Mahakappina (Đại Kiếp-tân-na), 
Tôn giả Mahacunda (Đại Thuần-đà), Tôn giả Anuruddha 
(A-na-luật), Tôn giả Revata (Ly-bà-đa) và Tôn giả Ananda 
(A-nan), cùng với nhiều bậc Thượng tọa đệ tử khác có thời 
danh, có danh xưng. 


Lúc bấy giờ, các Thượng tọa Tý-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy các tân Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷ-kheo. Một số Thượng 
Tọa Tý-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân Tỷ- 
kheo. Một số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy 
ba mươi tân Tỷ-kheo. Một số Thượng Tọa Tỷ-kheo khuyến 
giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỷ-kheo. Và các tân Tỷ-kheo 
được các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy ý 
thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, thù thắng đã 


KINH TRUNG BỘ 1565 


chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn, vào ngày Bố-tát, ngày 
rằm, vào đêm trăng tròn sau ngảy Tự tứ, đang ngồi giữa 
trời với chúng Ty-kheo đoanh vây. 


hết sức yên lặng, rồi bảo các Tỷ-kheo : 


— Ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo lộ này. 
Tâm ta được thỏa mãn, này các Tỷ-kheo, với đạo lộ này. 
Do vậy, này các Tỷ-kheo, hãy tinh tấn hơn nữa, để chứng 
đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa 
chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ 
ở đây, tại Savatthi cho đến tháng tư, lễ Komudi. 


Những Tỷ-kheo địa phương được nghe: "Thế Tôn sẽ 
ở đây, tại Savatthi, cho đến tháng tư, lễ Komudi". Các Tỷ- 
kheo địa phương tụ họp tại Savatthi đề yết kiến Thế Tôn. 
Và các Thượng tọa Tỷ-kheo lại càng khuyến giáo, giảng 
dạy các tân Tỷ-kheo nhiều hơn nữa. Một số Thượng tọa 
Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy mười tân Tỷý-kheo. Một số 
Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng dạy hai mươi tân 
Tỷ-kheo, Một số Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, giảng 
dạy ba mươi tân Tỷ-kheo. Một số Thượng tọa Tỷ-kheo 
khuyến giáo, giảng dạy bốn mươi tân Tỷ-kheo. Và những 
tân Tỷ-kheo được các Thượng tọa Tỷ-kheo khuyến giáo, 
giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ, 
thù thắng đã chứng đạt. Lúc bấy giờ Thế Tôn vào ngày Bố- 
tát, ngày rằm, vào đêm trăng tròn, ngày lễ Komudi vào 
tháng tư, Thế Tôn đang ngôi ngoài trời, chung quanh có 
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chúng Tỷ-kheo đoanh vây. 

Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng Tỷ-kheo 
đang yên lặng, hết sức yên lặng liền bảo các Tỷ-kheo: 

— Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có lời 
thừa thải. Hội chúng này, này các Tỷ-kheo, không có lời 
dư thừa, đã được an trú trong lõi cây thanh tịnh. 

Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tý-kheo là một hội 
chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, 
đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là 
phước điền vô thượng ở đời. 

Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tỷ-kheo, là một hội 
chúng bố thí ít, được (phước báo) nhiều, bố thí 
nhiều, càng được (phước báo) nhiều; hơn nữa. 

Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tỷ-kheo, là một hội 
chúng khó thấy ở đời. 

® Chúng Tỷ-kheo như thế này, này các Tỷ-kheo, hội 
chúng như thế này, này các Tỷ-kheo, là một hội 
chúng xứng đáng đi nhiều do tuần (yojana) với 
một bao lương thực trên vai để đến yết kiến. 

Chúng Tỷ-kheo này là như vậy, này các Tỷ-kheo; hội 
chúng này là như vậy, này các Tỷ-kheo. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
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những Tỷ-kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc 
đã đoạn trừ, Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm 
đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã 
thành đạt, hữu kiết sử đã được đoạn tận, được giải 
thoát nhờ chánh trí. Này các Tỷ-kheo, có những 
bậc Tỷ-kheo như vậy trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết 
sử, được hóa sanh, từ ở đấy được nhập Niết-bàn, 
không còn phải trở lại đời này nữa. Các bậc Tỷ- 
kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong 
chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, này 
có những Tỷ-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm 
cho muội lược tham, sân, si, là bậc Nhất lai, sau 
khi sanh vào đời này một lần nữa, sẽ đoạn tận khổ 
đau. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, 
có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo, có những 
Ty-kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc Dư lưu, 
không còn đọa vảo ác đạo, chắc chăn sẽ được giác 
ngộ. Các bậc Ty-kheo như vậy, này các Tỷ-kheo, 
có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú 
tâm, tu tập bốn niệm xứ. Các bậc Tỷ-kheo như 
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vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo là những vị sống chuyên tâm, chú 
tâm, tu tập bốn chánh cần. Các bậc Tỷ-kheo như 


vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong hội chúng này. 


— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
bốn như ý túc. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các 


Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
năm căn. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
năm lực. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
bảy giác chỉ. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các 
Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

— Này các Tyỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này có 
những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 

. Các bậc Ty-kheo như 
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vậy, này các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng Tỷ- 
kheo này. 


— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tý-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
từ (tâm). Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tyỷ-kheo, trong chúng Tý-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
bỉ (tâm). Các bậc Tý-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
hỷ (tâm). Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này các Tý- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 


— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
xả (tâm). Các bậc Tý-kheo như vậy, này các Tỷ- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo, sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 
BấVf. Các bậc 1y-khco như vậy. này các Tý- 
kheo, có mặt trong chúng Tỷ-kheo này. 

— Này các Tyý-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này có 
những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập 

. Các bậc Tỷ-kheo như vậy, này 
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các Tỷ-kheo, có mặt trong chúng T'ỷ-kheo này. 
— Này các Tỷ-kheo, trong chúng Tỷ-kheo này, có 
những Tỷ-kheo sống chuyên tâm, chú tâm ẨẬỹ 
Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức 
lớn. 
> Nhập tức xuất tức niệm, được tu tập, làm cho 
sung mãn, khiến cho Bốn niệm xứ được viên 
mãn. 
> Bốn niệm xứ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho Bảy giác chỉ được viên mãn. 
>> Báy giác chỉ được tu tập, làm cho sung mãn, 
khiến cho Minh Giải thoát (vửjavimutfi) được 
viên mãn. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷý-kheo đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết-già, 
lưng thăng và trú niệm trước mặt. 

— Chánh niệm, vị ấy thở vô. Chánh niệm, vị ấy thở ra. 
1. Thở vô dài, vị ấy biết : "Tôi thở vô dài". Hay thở ra 
dài, vị ấy biết : "Tôi thở ra dài". 
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2. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở vô ngắn". Hay 
thở ra ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở ra ngăn". 

3. "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

4. "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "An 
tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

5. "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


6. “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị áy tập. 

7. "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 

Š. “An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "An 
tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị áy tập. 

9. "Cảm giác vê tâm, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm 
giác về tâm, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 

10. “Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị ây tập. "Với 
tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra”, vị áy táp. 


11."Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

12. "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

13. "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán vô 
thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
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14."Quán ly tham, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập "Quán ly 
tham, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
15."Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, Vị ấy tập. 
16. "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 
Nhập tức xuất tức niệm, này các Tỷ-kheo, tu tập như 
vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được công 
đức lớn. 


"_ Khi nào, này các Tỷ-kheo, 

— Tỷ-kheo thở vô dài, vị ấy biết : "Tôi thở vô dài". Hay 
khi thở ra dài, vị ấy biết "Tôi thở ra dài". 

—_ Hay thở vô ngăn, vị ấy biết : "Tôi thở vô ngắn". Hay 
khi thở ra ngăn, vị ấy biết : "Tôi thở ra ngắn". 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
"Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

—_ “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


— Trong khi tùy quán thân trên thân, này các Tỷ- 
kheo, vị Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các T}-kheo, 
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đối với các thân, Ta nói đây là một, tức là thở vô 
thở ra. Do vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán 
thân trên thân, vị Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 


". Khi nào, này các Ty-kheo, vị Tỷ-kheo nghĩ : 


— "Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


—_ “Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. "Cảm 
giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. 

—_ "Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

—_ “An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh 
tâm hành tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

— Trong khi tùy quán thọ trên các thọ, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, 
để chế ngự tham ưu ở đời. Này các Tỷ-kheo, đối với 
các cảm thọ, Ta nói đây là một, tức là thở vô thở 
ra. Do vậy này các Tỷ-kheo, trong khi tìy quán thọ 
trên các cảm thọ, Tÿ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

". Khi nào, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo nghĩ : 
—_ "Cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác tâm, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 


—_ "Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô”, vị áy tu táp. 


KINH TRUNG BỘ 1574 


"Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

— "Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. 
“Với tâm Thiên định, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

—_ "Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Với 
tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

> Trong khi tùy quán tâm trên tâm, này các Tỷ- 
kheo, Tÿ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Này các Tỷ- 
kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không 
thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, trong khi tùy quán tâm trên 
tâm, Tÿ-kheo trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. 

". Khi nào này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo nghĩ : 

—_ "Quán vô thường, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán 
vô thường, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

—_ “Quán ly tham.... 

—_ "Quản đoạn diệt... 

—_ "Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Quán từ bỏ, 
tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

— Trong khi tùy quán trên các pháp, này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy, do đoạn trừ 
tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn (sự 
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vật) với niệm xả ly. Do vậy, này các Tỷ-kheo, 
trong khi tìy quán pháp trên các pháp, Tỷ-kheo 
trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm đề chế ngự 
tham tu ở đời. 


Nhập tức xuât tức niệm, này các Tỷ-kheo, được tu tập 
như vậy được làm cho sung mãn như vậy, khiên cho bôn 
niệm xứ được viên mãn. 


— Này các Tỷý-kheo, trong khi tùy quán thân trên 
thân, Tỷ-kheo trú, nhiệt (âm, tỉnh giác, chánh 
niệm để chế ngự tham ưu ở đời, trong khi ấy, 
niệm không hôn mê của vị ấy được an trú. Này 


các Tỷ-kheo, trong khi niệm không hôn mê của vị ấy 
được bắt đâu khởi lên với Tỷ-kheo, trong khi ây, Tỷ- 


kheo tu tập niệm giác chi. Trong khi ấy niệm giác 
chi được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên mãn. 


— Này các Ty-kheo, trong khi trú với chánh niệm như 
vậy, Tỷ-kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thâm sát 


pháp ấy. Này các T}-kheo, trong khi trú với chánh 


chỉ được bắt đầu khỏi lên với T3-kkheo. Trong khi ấy, 


Tỷ-kheo tu tập trạch pháp giác chi. Trong khi ấy 


KINH TRUNG BỘ 1576 


trạch pháp giác chỉ được Tỷ-kheo tu tập đi đến viên 
mãn. 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo với trí tuệ suy 
tư, tư duy, thâm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ 
động bắt đầu khởi lên với vị Tỷ-kheo. Này các Tỷ- 


kho, (rong khi Tỷ-kheo với trí tuỆ suy tư, tir duy, 
thụ động bắt đâu khởi lên với Tỷ-kheo ấy. Trong khi 
ấy tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Trong khi ấy Tỷ-kheo tu tập tinh tấn giác chỉ. 
Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được Tỷ-kheo tu tập 
đi đến viên mãn. 

— Hÿ không liên hệ đến vật chất được khởi lên nơi 
vị tỉnh tấn tỉnh cần. Này các Tý-kheo, 


khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy hỷ giác chỉ được 
vị Tý-kheo tu tập. Trong khi ấy hỷ giác chi được Tỷ- 
kheo tu tập đi đến viên mãn. 


— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các Tỷ- 


nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ấy, khinh an giác chỉ được Tỷ-kheo tu tập. 
Trong khi ấy, khinh an giác chi được Tỷ-kheo làm 
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cho đi đên sung mãn. 


— Một vị có thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được 
định tính. Này các Tỷý-kheo, /zong khi Tỷ-kheo có 
thân khinh an, an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh, => 
trong khi ấy định giác chỉ bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. => Trong khi ấy định giác chi được Tỷ-kheo 
tu tập. => Trong khi ấy định giác chỉ được Tỷ-kheo 
làm cho đi đến sung mãn. 


— Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự 
vật) với ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, rong khi 


đâu khởi lên nơi Tỷ-kheo . Trong khi ấy xả giác chỉ 
được Tý-kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chỉ được 
Tỷ-kheo làm cho đến sung mãn. 


Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuỳ quán thọ trên 
các cảm thọ... (như trên)... 


Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuỳ quán tâm trên 
tâm... (như trên)... 


— Này các Tỷ-kheo, trong khi sống tuỳ quán pháp 
trên các pháp, Tỷ-kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm với mục đích điều phục tham ưu ở đời, 
trong khi ấy niệm của vị ấy được an trú, không có 
hôn mê. Này các Tỷ-kheo, rong khi niệm của Tỷ- 
kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác 
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chỉ trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Niệm giác chi trong khi ấy được Tỷ-kheo tu 
tập. Niệm giác chỉ trong khi ấy, được Tỷ-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm 
như vậy, suy tư, tư duy, thâm sát pháp ấy với trí 
tuệ. 


— Này các Ty-kheo, rong khi an trú với chánh 
niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sát pháp 
ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chỉ trong khi ấy 
được bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trạch pháp 
giác chi trong khi ấy được Tỷý-kheo tu tập. Trạch 
pháp giác chi trong khi ấy đi đến sung mãn, tinh 
tắn không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy. 


— Này các Tỷ-kheo, rong khi Tỷ-kheo suy tư, tư 
duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ, và tỉnh tấn 
không thụ động bắt đầu khởi lên nơi vị ấy, tỉnh 
tấn giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị 
Tỷ-kheo. Tinh tấn giác chỉ được Tỷ-kheo tu tập. 
Tinh tấn giác chi được Tỷ-kheo làm cho đi đến 
sung mãn. 


—_ Đối với vị ấy tỉnh cần tỉnh tắn, hỷ không liên hệ 
đến vật chất khởi lên. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
Tỷ-kheo tỉnh cần tỉnh tấn và hỷ không liên hệ đến 
vật chất khởi lên, hỷ giác chỉ trong khi ấy bắt đầu 
được khởi lên nơi Tỷ-kheo. Hỷ giác chi trong khi 
ấy được Tỷ-kheo tu tập. Hỷ giác chỉ trong khi ấy 
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được Tỷ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


— Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành 
khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các Tỷ- 
kheo, trong khi Tỷ-kheo với ý hoan hỷ được thân 
khinh an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy 
khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. 
Trong khi ấy khinh an giác chi được Tỷ-kheo tu 
tập. Trong khi ấy khinh an giác chỉ được Tỷ-kheo 
làm cho đi đến sung mãn. 


— Một vị có tâm khinh an, an lạc, tâm vị ấy được 
định tĩnh. Này các Tỷ-kheo, trong khi vị ấy có 
thân khinh an, an lạc, tâm vị ây được định tĩnh, 
trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi Tỷ- 
kheo. Trong khi ấy định giác chỉ được Tỷ-kheo tu 
tập. Trong khi ấy định giác chi được Tý-kheo làm 
cho đi đến sung mãn. 


—_ Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy khéo nhìn (sự 
vật) vớt ý niệm xả ly. Này các Tỷ-kheo, trong khi 
Ty-kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn (sự 
vật) với ý niệm xả ly, trong khi ấy xả giác chi bắt 
đầu khởi lên nơi Tỷ-kheo. Trong khi ấy xả giác chỉ 
được Tỷ-kheo tu tập. Trong khi ấy xả giác chỉ 
được Tỷ-kheo làm cho đi đến sung mãn. 


Này các Tỷ-kheo, bôn niệm xứ được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy khiên cho bảy giác chị 
được sung mãn. 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo tu tập niệm giác 
chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến 
diệt, hướng đến xả ly; tu tập trạch pháp giác chỉ... (như 
trên)... tu tập tỉnh tấn giác chi... (như trên)... tu tập hỷ giác 
chi... (như trên)... tu tập khinh an giác chi... (như trên)... tu 
tập định giác chi... (như trên)... tu tập xả giác chi, liên hệ 
đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến diệt, hướng 
đến xả ly. 


Này các Ty-kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, 
được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho Minh và Giải 
thoát được viên mãn. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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119.KINH THÂN HÀNH NIỆM 


(Kayagaftasafisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, (Xá- vệ) Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Rồi một sô đông Tỷ-kheo, sau buôi ăn, sau khi đi khất thực 
trở về, đang ngôi tụ họp trong hội trường, 


— Thật vi diệu thay, chư Hiền giả ! Thật hy hữu thay, 
chư Hiền giả ! „ khi được tu tập và làm cho 
sung mãn, có được quả lớn, có được công đức lớn, như đã 
được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tuyên bồ. 


Và câu chuyện này giữa các Tỷ-kheo ấy đã bị gián 
đoạn. Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng 
dậy, đi đến hội trường, sau khi đến ngôi lên chỗ soạn sẵn. 
Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo : 


= Ở đây, này các Tỷ-kheo, các Ông hiện nay đang 
ngôi bàn vân đê gì ? Câu chuyện gì của các Ông bị gián 
đoạn ? 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, sau khi ăn xong, sau khi đi 
khất thực trở về, chúng con ngôi tụ họp tại hội trường, và 
câu chuyện sau này được khởi lên: “Thật vi diệu thay, chư 
Hiền giả ! Thật hy hữu thay, chư Hiền giả ! Thân hành 
niệm này được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, 
có công đức lớn, đã được Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác tuyên bố". Bạch Thế Tôn, 
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câu chuyện này của chúng con chưa bản xong thời Thế Tôn 

đên. 

s* Và này các Tỷ-kheo, thân hành niệm tu tập như thế 
nào, làm cho sung mãn nhự thê nào, có quả lớn, có 
công đức lớn ? 

Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đi đến khu rừng, 
hay đi đên gôc cây, hay đi đên ngôi nhà trông và ngôi kiêt- 
ø1à, lưng thăng và an trú chánh niệm trước mặt. 

— Chánh niệm, vị ẫy thở vô. Chánh niệm, vị ẫy thở ra. 

— Hay thở vô dài, vị ấy biết : "Tôi thở vô dài". Hay thở ra 
đài vị ây biệt: " Tôi thở ra dài". 

— Hay thở vô ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở vô ngắn". Hay thở 
ra ngắn, vị ấy biết : "Tôi thở ra ngăn". 

— "Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập. "Cảm 
giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”. 

—_ An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ẫy tập. "An tịnh 
thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ây tập. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đi, biết rằng : “[ôi 
đi”. Hay. đứng, biết răng : "Tôi đứng". Hay ngôi, biết rằng : 
"Tôi ngồi". Hay nằm, biết rằng : "Iôi năm". Thân thể 
được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân thể như thế 
Ấy. Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tình 
cân, các niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. 
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Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo tu tập thân hành niệm. 

Lại nữa, này các Ty-kheo, Tyỷ-kheo khi bước tới, 
bước lui biết rõ việc mình đang làm; khi ngó tới ngó lui 
biết rõ việc mình đang làm; khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ 
việc mình đang làm; khi mang áo tăng-già-lê (sanghatI), 
mang bất, mang y, biết rõ việc mình đang làm; khi ăn, 
uông, nhai, nêm, biết rõ việc mình đang làm; khi đứng, 
ngôi, ngủ, thức, nói, im lặng biết rõ việc mình đang làm. 
Trong khi vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tính cần, 
các niệm và tw duy thuộc về thể tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, chuyên 
nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập 
thân hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo quán sát thân 
này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, 
bao bọc bởi da và chứa đây những vật bất tịnh sai biệt: 
"Trong thán này, đáy là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 
gân, xương, thận, túy, từn, gan, hoành cách mô, lá lách, 
phối, ruội, màng ruội, phân, mật, đàm (niêm dịch), mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, 
nước ở khóp xương, nước tiểu". 


. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, một Tỷ- 
kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho 
đên đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đây những vật bât 
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tịnh sai biệt : "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, 
răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách 
mô, lá lách, phối, ruột, màng ruột, phân, mật, đàm, mủ, 
máu, mô hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước Tủ, 
nước ở khớp xương, nước tiểu". Trong khi vị ấy sống 
không phóng dát, nhiệt tâm, tĩnh cần, các niệm và tw đuy 
thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp ấy, 
nội tâm được an trú, an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sát thân 


này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới : “7rong 
thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại, và phong đại”. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo quán sát thân này về vị trí các giới và về sự sắp đặt 
các giới : "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và 
phong đại". Trong khi vị ấy sống không phóng dậit, nhiệt 
tâm, tỉnh cân, các niệm và tư duy thuộc về thể tục được 
đoạn trừ. Nhờ đoạn trừ các pháp áy, nội tâm được an trú, 
an tọa, chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
1ỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 

I. Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo như thấy một 
thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai 
ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phông lên, xanh đen 
lại, nát thối ra; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau : 
'Thân này tánh chất là như vậy, " tánh là như 
vậy, không vượt khỏi bản chất Ấy". Trong Khi vị 
ây sông không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cản, các 
niệm và tw duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
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đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
1ỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 

2. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài qua ăn, hay 
bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn, hay 
bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị 
các loài côn trùng ăn. Tỷ-kheo quán thân ấy như 
sau : "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là 
như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi 
vị ấy sống không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cắn, các 
niệm và tư duy thuộc về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ấy, nội tâm được an trú, an tọa, 
chuyên nhất, định tĩnh. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
1ỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


3. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương 
còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn 
được các đường sân cột lại... 

4.....với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn 
dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường 
gân cột lại... 

5. ..chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác 

chỗ này chỗ kia. Ở đây là xương tay, ở đây là xương 
chân, ở đây là xương ông, ở đây là xương bắp về, ở 
đây là xương mông, ở đây là xướng sông, ở đây là 
xương đầu; Tỷ-kheo quán thân ấy như sau : "Thân 
này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không 
vượt khỏi bản chất ấy". Trong khi vị ấy sống không 
phóng dạt... (như trên).. lý-kheo tu tập thân hành 
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HIỆM. 

6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo như thấy một thi 
thê quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương 
trăng màu vỏ ôc... 


7. ...chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... 

8. ...chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ-kheo quán 
thân ấy như sau : "Thân này tánh chất là như vậy, 
bản tánh là như vậy, không vượt khỏi bản chất ấy". 
Trong khi vị ấy sống không phóng dật... (như trên).. 
Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly ác 
pháp. chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc 
do ly dục sanh, với tầm và tứ. Tỷ-kheo thấm nhuần, tâm 
ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly 
dục sanh, không một chỗ nảo trên toàn thân không được hỷ 
lạc do ly dục sanh â ấy thấm nhuằn. Nòy các T-kheo, như 
một người hậu tăm lão luyện hay đệ tử người hâu tắm; sau 
khi rắc bột tắm trong thau bằng đông, liên nhồi bột ấy với 
nước, cục bột tắm ấy được thấm nhuân nước ướt, trào trộn 
với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng 
không chảy thành gsiọi. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo thấm nhuân, tắm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân mình với hý lạc do ly dục sanh, không một chỗ nào 
trên toàn thân không được hý lạc do ly dục sanh ấy thâm 
nhuần. 7rong khi vị ấy sống không phóng dật. (như 
trên)... Tÿ-kheo tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ấy diệt tầm và 
tứ, chứng và an trú Thiên thứ hai, một trạng thái hỷ lạc 
do định sanh, không tâm không tứ, nội tĩnh nhât tâm. Tỷ- 
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kheo ấy thấm nhuằn, tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy 
thân mình với hỷ lạc do định sanh, không một chỗ nào trên 
toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuân. 
Này các Tỷ-kheo, ví như một hỗ nước, nước tự trong dâng 
lên, phương Đông không có lỗ nước chảy ra, phương Tây 
không có lỗ nước chảy ra, phương Bắc không có lỗ nước 
chảy ra, phương Nam không có lỗ nước chảy ra và thỉnh 
thoảng trời lại mưa lớn, Suối nước mát từ hỗ nước ấy phun 
ra thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn tràn đây hỗ 
nước ấy, với nước mát lạnh, không một chỗ nào của hồ 
nước ấy không được nước mát lạnh thắm nhuần. Cũng vậy, 
này các Tý-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần tâm ướt, làm cho 
sung mãn tràn đầy thân mình với hý lạc do định sanh, 
không một chỗ nào trên toàn thân, không được hỷ lạc do 
đính sanh ấy thấm nhuằn. Trong khi vị ấy sống không 
phóng dát... (như trên)... Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc 
Thánh gọi là "Xả niệm lạc trú", chứng và an trú Thiền 
thứ ba. Tỷ-kheo, thắm nhuân, tâm ướt, làm cho sung mãn 
tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hý ấy, không một 
chỗ nào trên toàn thân, không được lạc thọ không có hỷ ấy 
thấm nhuân. Trong khi, Tỷ-kheo an trú không phóng dật... 
(như trên)... Tỷ-kheo tu tập thân hành niệm. Này các T}- 
kheo, ví như trong hồ sen xanh, hỗ sen hông, hồ sen trắng, 
có những sen xanh, sen hông hay sen trắng. Những bông 
sen ây sanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt 
khỏi nước, nuôi sông dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc 
rễ đêu thấm nhuần, tâm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước 
mát lạnh ấy, không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen 
hông hay sen trăng không được nước mát lạnh ấy thấm 
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niöản. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo thấm nhuần, 
tâm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ 
không có hỷ ấy, không một chỗ nào trên toàn thân không 
được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuằn. Trong khi, Tỷ- 
kheo an trú không phóng dậit... (như trên)... Tỷ-kheo, tu tập 
thân hành niệm. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo, xả lạc xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và an trú Thiền thứ 
tư, không khố, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Tỷ- -kheo 
ấy ngôi, thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh 
trong sáng, không một chỗ nào trên toàn thân không được 
tâm thuần tịnh trong sáng ẫy thấm nhuân. Này các 1ỷ-kheo, 

ví nhự một người ngồi, dùng tấm vải trăng trùm đâu, không 

một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ây che 
/áu. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ngồi thấm 
nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh, trong sáng, 
không một chỗ nảo trên toàn thân không được tâm thuần 
tịnh trong sáng ấy thấm nhuằn. Trong khi vị ấy sống an trú 
không phóng dật... (như trên)... Tyỷ-kheo tu tập thân hành 
niệm. 

s%* Này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập, làm cho sung 
mãn thân hành niệm, các thiện pháp của vị ấy đi vào 
nội tâm (amntogadha ?) đều thuộc về mình phân 
(vụjabhagiy4). 


Vi như, này các Tỷ-kheo, biển lớn của ai được thấm 
nhuân bởi tâm, thời các con sông của vị ấy đi vào trong 
biển, đêu thuộc về biển lớn. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
đối với vị nào tu tập làm cho sung mãn thân hành niệm, các 
thiện pháp của vị ấy đi vào nội tâm, đều thuộc về minh 
phân. 
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s%* Này các Tỷ-kheo, đối với Tỷ-kheo nào không tu tập 
thân hành miệm, không làm cho sung mãn, thời Ma 
(vương) có cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên 
với vị ấy. 

Ví như này các Tỷ-kheo, có người quảng một hòn đá 
nặng vào một đồng đất sét ướt nhuyễn. Này các Tỷ-kheo, 
các Ông nghĩ thế nào ? Có phải hòn đá nặng ấy có cơ hội 
(lún sâu) vào đồng đất sét ướt nhuyễn ấy ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với ai không tu tập 
thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma (vương) có 
cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây khô không có nhựa, 
có người đến cầm phần phía trên của đồ quay lửa và nói : 
“Tôi sẽ làm cho ngọn lửa sanh ra, tôi sẽ làm cho sức nóng 
hiện lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào ? Người 
ấy mang đến phần phía trên của đồ quay lửa, quay với cành 
cây khô không có nhựa ấy, người ấy có làm cho ngọn lửa 
sanh ra, có làm cho sức nóng hiện lên không 2 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, này các Tý-kheo, đối với ai không tu tập 
thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma (vương) có 
cơ hội với người ấy, Ma (vương) có cơ duyên với người ấy. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình nước, trồng rồng, 
trống không, được đặt trên cái giá, có một người đi đến, 
mang (heo đây nước. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế 
nào ? Người ấy có thê đồ nước (vào bình) không ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


KINH TRUNG BỘ 1590 


— Cũng vậy, này các Ty-kheo, vị nào không tu tập 
thân hành niệm, không làm cho sung mãn, Ma (vương) có 
cơ hội với vị ấy, Ma (vương) có cơ duyên với vị ấy. 


s* Này các Tỷ-kheo, vị nào có tu tập thân hành niệm, 
làm cho sung mãn, Ma (vương) không có cơ hội với vị 
ấy. Ma (vương) không có duyên với vị ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người quăng một trái 
banh dây nhẹ vào một cánh cửa làm hoàn toàn bằng lõi 
cây. Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào ? Trái banh 
dây nhẹ ấy có cơ hội đối với cánh cửa làm hoàn toàn bằng 
lõi cây không ? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 
cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) không có cơ duyên đối 
với Vị Ấy. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một cây ướt có nhựa, rồi 
một người ấi đến mang theo phần trên đồ quay lửa và nói : 
“[ôi sẽ làm cho lửa sinh ra, tôi sẽ làm cho hơi nóng hiện 
lên". Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào ? Người ấy 
mang theo phần trên đồ quay lửa, quay với các cây ướt và 
có nhựa, có thể làm cho lửa sanh ra, làm cho hơi nóng hiện 
lên được không ? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào có tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 


cơ hội đối với vị ấy, Ma (vương) không có cơ duyên đối 
với VỊ Ấy. 


KINH TRUNG BỘ 1591 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một bình nước đây tràn 
nước đên nội con quạ có thê uống được, được đặt trên cái 
giá, rôi có người đi đên, mang theo đây nước. Này các Tỷ- 
kheo, các Ong nghĩ thê nào ? Người ây có thê đô được 
nước vào (bình ây) không ? 

— Thưa không, bạch Thê Tôn. 

— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đôi với vị nào tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, Ma (vương) không có 


cơ hộ đối VỚI người ây, Ma (vương) không có cơ duyên đối 
với người ấy. 


Vi như, này các Tỷ-kheo, một bình đây tràn nước đến 
nỗi con quạ có thể HỐng được, được đặt trên cái giá và có 
người lực sĩ đến và lắc qua lắc lại cái bình ấy, như vậy 
nước có thê trào ra ngoài không ? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã 
được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng 
ngộ nhờ thắng trí, vị ấy đối mặt được sự tinh xảo (của pháp 
ây) dầu thuộc giới xứ nào. 


Vĩ như có một hô nước trên một miếng đát băng, bón 
phía có đề đắp làm cho vững chắc, và tràn đây nước đến 
nổi con quạ có thể uống được. Rồi có người lực sĩ đến và 
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phá một kúc đê, nước có thể tràn ra ngoài không 2 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, đối với vị nào tu tập 
thân hành niệm, làm cho sung mãn, vị ấy hướng tâm đã 
được chứng ngộ nhờ thắng trí đến pháp nào cần phải chứng 
ngộ nhờ thắng trÍ, VỊ ây đôi mặt được sự tỉnh xảo (của pháp 
ấy) dầu thuộc giới xứ nào. 

Ví như, này các 1ỷ-kheo, trên đất bằng tại chỗ ngã tư 
có một chiếc xe đậu, thẳng - với những con ngựa thuần thục, 
có roi ngựa đặt ngang săn sàng, có người mã thuật sư 
thiện xáo, người đánh xe điều ngự các con ngựa đáng được 
điều ngự, leo lên xe ấy, tay trái nắm dây cương, tay mặt 
câm lấy roi ngựa, có thể đánh xe ngựa ây ẩi tới đi lui, tại 
chỗ nào và như thế nào theo ý mình muốn. Cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, đối với VỊ nào tu tập thân hành niệm, làm cho 
sung mãn, vị ây hướng tâm đã được chứng ngộ nhờ thắng 
trí đến pháp nào cần phải chứng ngộ nhờ thắng trí, vị ấy 
đối mặt được sự tỉnh xảo (của pháp ẫy), dầu thuộc Điới XỨ 
nào. 


Thê nào là mười 2 


1. Lạc, bất lạc được nhiếp phục, và bất lạc không nhiếp 
phục vị ấy, và vị ấy sống luôn luôn nhiếp phục bất 
lạc được khởi lên; 


KINH TRUNG BỘ 1593 


2. Khiếp đảm sợ hãi được nhiếp phục, và khiếp đảm SỢ 
hãi không nhiệp phục vị ây, và vị ây luôn luôn nhiệp 
phục khiệp đảm sợ hãi được khởi lên. 


3. VỊ ẫy kham nhẫn được lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của ruổi, muỗi, gió, mặt trời, các loài rắn rết, 
các cách nói khó chịu, khó chấp nhận. Vị ấy có khả 
năng chịu đựng được những cảm thọ về thân khởi 
lên, khổ đau, nhói đau, thô bạo, chói đau, bất khả ý, 
bất khả ái, đưa đến chết điếng. 


4. Tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt 
nhọc, không có phí sức, vị ây chứng được bôn 
Thiên, thuân túy tâm tư, hiện tại lạc trú. 


5. Vị ấy chứng được các loại thần thông, một thân hiện 
ra nhiều thân, nhiều thân hiện một thân; hiện hình 
biến đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi 
ngang hư không: độn thổ trồi lên ngang qua đất liền 
như ở trong nước; đi trên nước không chìm như đi 
trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên hư không như con 
chìm; với bàn tay, chạm và rờ mặt trăng và mặt trời, 
những vật có đại oal lực, đại oal thần như vậy; có 
thê, thân có thần thông bay cho đến Phạm thiên; 


6. Với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân, có thể nghe hai 
loại tiếng, chư Thiên và loài Người, ở xa hay ở gần. 

7. Với tâm của vị ấy, vị ấy biết tâm của các chúng 
sanh, các loại người; tâm có tham, biết tâm có tham; 
tâm không tham, biết tâm không tham; tâm có sân, 
biết tâm có sân; tâm không sân, biết tâm không sân; 
tâm có si, biết tâm có si; tâm không si, biết tâm 
không si; tâm chuyên chú, biết tâm chuyên chú; tâm 
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tán loạn, biết tâm tán loạn; tâm đại hành, biết tâm đại 
hành; tâm không đại hành, biết tâm không đại hành; 
tâm chưa vô thượng, biết tâm chưa vô thượng; tâm 
vô thượng, biết tâm vô thượng: tâm Thiền định, biết 
tâm Thiền định; tâm không Thiền định, biết tâm 
không Thiền định; tâm giải thoát, biết tâm giải thoát; 
tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. 

8. Vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai 
đời... vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ với các nét 
đại cương và các chỉ tiết. 

9. Với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, vị ây thấy. sự 
sống và sự chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng 
chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đế, 
kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh 
nghiệp của họ. 


10.Với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng 
tri với thượng trí, vị ấy chứng đạt và an trú ngay 
trong hiện tại, tầm giải thoát, tuệ giải thoát không có 
lậu hoặc. 


Này các Tyỷ-kheo, thân hành niệm được thực hành, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, được làm như cỗ xe, 
được làm như thành căn cứ địa, được làm cho kiên trì, 
được làm cho tích tập, được khéo tinh cần thực hành, thời 
mười công đức này có thể mong đợi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thê Tôn dạy. 
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120. KINH HÀNH SANH 
(Sankharuppatisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Ở đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 

— "Này các Tỷ-kheo" 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các ông SỰ 
TÁI SANH DO HÀNH ĐUi4 LẠI. Hãy nghe và suy 
nghiệm kỹ. Ta sẽ giảng "". 

— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo ÑẦW@đñ tín, dày 
đủ giới, đầy đủ văn (suta), đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy 
nghĩ như sau : “Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, 
fq sẽ sanh cọng trú trong đại gia tộc Sát đề lụ f" VỊ ẫy 
chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập tâm ấy. Những 
hành ấy của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, làm cho sung mãn 
như vậy đưa vị ấy tho sanh tai chỗ ấy. Này các Tỷ-kheo, 
đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, đầy đủ 
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giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy nghĩ : 
"Mong rằng, sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ sanh 
cọng trú trong đại gia tộc Bà-la-môn !.. hay trong đại gia 
tộc cư sĩ !" Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm ấy, tu tập 
tâm ấy. Những hành ấy của Tỷ-kheo được an trú, tu tập, 
làm cho sung mãn như vậy đưa vị ẫy thọ sanh tại chỗ ẫy. 
Này các Tỷ-kheo, đây là đạo, đây là lộ trình đưa đến tái 
sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được 
nghe : "Bốn Đại Thiên vương có thọ mạng lâu dài, có mỹ 
tướng, có nhiều lạc thọ". Vị ấy nghĩ: "Mong rằng sau khi 
thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với chư Thiên 
ở cõi trời Tứ thiên !" Vị ấy chuyên định tâm ấy, an trú tâm 
ấy, tu tập tâm ấy. Những hành ấy của Tỷ-kheo được an trú, 
tu tập, ... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được 
nghe : "Chư Thiên Tavatimsa (Tam thập tam thiên)... ., chư 


Thiên Yama (Da-ma).... chư Thiên Tusita (Đâu-suất-đà)... 


chư Thiên Nimmanarai (Hóa Lạc)... chư Thiên 
Paramimmitavasavatti (Tha Hóa Tự Tại) có thọ mạng lâu 
dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Vị ấy nghĩ : "Mong 
rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú 
với chư Thiên ở Tha Hóa Tự Tại Thiên !" Vị ấy chuyên 
định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 
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Lại nữa, này các Tý-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín, đầy đủ 
giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được 
nghe : "Ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ 
tướng, có nhiều lạc thọ"... Này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm 
thiên sống thấm nhuần biến mãn một ngàn thế giới. Và vị 
ấy sống thuân nhuần, biến mãn các chúng sanh được sanh 
lên thế giới ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một người có mắt 
câm một trái amanda (a-ma-lặc) trong tay và nhìn trái ấy; 
cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ngàn Phạm thiên sống thấm 
nhuần, biến mãn một ngàn thế giới . Và vị ấy sống thâm 
nhuần, biến mãn các chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. 
Vị ấy nghĩ : "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta 
sẽ được sanh cọng trú với ngàn Phạm thiên !" Vị ấy chuyên 
định tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... đầy 
đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe : "Hai ngàn Phạm thiên giới... 
ba ngàn Phạm thiên.. bốn ngàn Phạm thiên... năm ngàn 
Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc 
thọ. Này các Tỷ-kheo, năm ngàn Phạm thiên có thọ mạng 
lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ. Này các Tỷ-kheo, 
năm ngàn Phạm thiên sống thấm nhuân, biến mãn năm 
ngàn thế giới. Và vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các 
chúng sanh được sanh lên thế giới ấy. Ví như này các Tỷ- 
kheo, mỘI Hgười có mắt cầm năm trái amanda (a-ma-lặc) 
trong tay và nhìn các trái ấy. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
năm ngàn Phạm thiên sống thắm nhuân, biến mãn năm 
ngàn thế giới. Và vị ấy sống thấm nhuần biến mãn các 
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chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy". Vị ấy nghĩ : 
"Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta sẽ được sanh 
cọng trú với năm ngàn Phạm thiên !" Vị ấy chuyên định 
tâm ấy.... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tý-kheo đầy đủ tín... 
giới... văn... thí... đầy đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe : "Mười 
ngàn Phạm thiên có thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có 
nhiều lạc thọ". Này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên 
giới thấm nhuần biến mãn mười ngàn thế giới. Vị ấy sống 
thấm nhuần biến mãn các chúng sanh được sanh lên các thế 
giới ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, một hòn lưu ly bảo châu, 
đẹp để trong suối, có tám mặt, khéo đũa, khéo mài, đặt trên 
một tấm màn màu lạt, sẽ chiếu sáng, sáng chói; cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, mười ngàn Phạm thiên sống thấm nhuần, 
biến mãn mười ngàn thế giới ấy. Vị ấy nghĩ : "Mong răng 
sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh cọng trú với 
mười ngàn Phạm thiên !" Vị ấy chuyên định tâm ấy... đưa 
đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... đầy 
đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe : "Trăm ngàn Phạm thiên có 
thọ mạng lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ". Này các 
Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên, sống thấm nhuần, biến 
mãn trăm ngàn thế giới... Vị ấy cũng thấm nhuằn, biến mãn 
các chúng sanh được sanh lên các thế giới ấy. Ví như một 
đồ trang sức làm bằng vàng ròng (jambonada), được khéo 
tôi luyện trong lò của một thợ vàng thiện xảo, nếu được đặt 
trên một tắm màn màu lạt sẽ chiếu sáng, rực sáng, chói 
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sárg; cũng vậy này các Tỷ-kheo, trăm ngàn Phạm thiên an 
trú thắm nhuần biến mãn trăm ngàn thế giới... Vị ấy nghĩ : 
"Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta được sanh 
cọng trú với trăm ngàn Phạm thiên !" Vị ẫây chuyên định 
tâm ấy... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... đầy 
đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe : "Chư Quang thiên... Thiểu 
Quang thiên. Vô Lượng Quang thiên... Quang Âm thiên có 
thọ mạng lầu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ". Vị ẫy 
nghĩ : "Mong rằng ta.. ".... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... đầy 
đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe : "Chư Tịnh thiên.... Thiểu Tịnh 
thiên... Vô lượng Tịnh thiên... Biến Tịnh thiên có thọ mạng 
lâu dài, có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ". Vị ấy nghĩ : "Mong 
rằng ta.. "., đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín... đầy 
đủ trí tuệ. Vị ấy được nghe : "Quảng Quả thiên... Vô Phiền 
thiên... Vô Nhiệt thiên.. Thiện Kiến thiên. A-ca-ni-sa 
thiên có thọ mạng lâu dài có mỹ tướng, có nhiều lạc thọ". 
Vị ấy nghĩ : "Mong rằng sau khi thân hoại mạng chung, ta 
được sanh cọng trú với chư A-ca-m-sa-thiên". Vị ẫy 
chuyên định tâm ấy.... đưa đến tái sanh tại chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... đầy 
đủ trí tuệ. Vị ây được nghe : "Chư Thiên đã đạt được Hư 
không vô biên xứ, có thọ mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều 


lạc thọ". Vị ấy nghĩ : "Mong rằng ta.. "...., đưa đến tái sanh 
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chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đây đủ tín... đầy 
đủ trí tuệ. Vị ây được nghe : "Chư Thiên đã đạt được Thức 
phi phi tưởng xứ có thọ mạng lâu dài, cửu trú, có nhiều lạc 
thọ" Vị ấy nghĩ : "Mong rằng ta.. "..., đưa đến tái sanh tại 
chỗ ấy. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đầy đủ tín, đầy 
đủ giới, đầy đủ văn, đầy đủ thí, đầy đủ trí tuệ. Vị ấy 
nghĩ : "Mong răng, với sự đoạn trừ các lậu hoặc, với thăng 
trí, ta chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu !" VỊ ẫy với sự đoạn trừ 
các lậu hoặc, với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú 
ngay trong hiện tại tâm giải thoát, tuệ giải thoát vô lậu. Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo này không sinh ra một nơi nào, 
không sinh ra một chỗ nào. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tý-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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121.KINH TIỂU KHÔNG 


(Culasunnaftasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Pubbarama (Đông Viên), lâu đài của Migaramatu (Lộc 
Mẫu). Rồi Tôn giả Ananda, vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế 
Tôn, rồi ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn : 


— Một thời, bạch Thế Tôn, Thế Tôn trú giữa các 
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Sakka (Thích-ca). Nagaraka là tên một thị trấn của các 
Sakka. Tại đấy, bạch Thế Tôn, con được nghe trước mặt 
Thế Tôn, con được chi nhớ trước mặt (Thế Tôn) như sau : 
"Này Ananda, Ta nhờ an trú không, nên nay an trú rất 
nhiều". Phải chăng, bạch Thế Tôn, điều con đã nghe là 
nghe đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng 2? 


- Thật vậy, này Ananda, điều Ông đã nghe là nghe 
đúng, ghi nhớ đúng, tác ý đúng, thọ trì đúng. Thuở xưa và 
nay, này Ananda, Ta nhờ an trú không, nên nay an trú 
rất nhiều. 


Ví như lâu đài Lộc Mẫu này không có voi, bò, ngựa, 
ngựa cái, không có vàng và bạc, không có đản bà, đàn ông 
tụ hội, và chỉ có một cái không phải không, tức là sự nhất 
trí (ekattAam) do duyên chúng Tỷ-kheo. 

s* Cũng vậy, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý thôn 
tưởng, không tác ý nhơn tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí, do 
duyên lâm tưởng. Tâm của vị ấy được thích thú hân 
hoan, an trú, hướng đến lâm tưởng. 

—_ Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiền do duyên thôn 
tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên 
nhân tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu 
phiền này, tức là sự nhất trí do duyên lâm tưởng". 

— Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có thôn 
tưởng". 


— Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có nhân 


KINH TRUNG BỘ 1603 


tưởng”. Và chỉ có một cái này không phải không, tức 
là sự nhất trí (ekattam) do duyên lâm tưởng". 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, vị ấy tuệ 
tri : "Cái kia có, cái này có”. Như vậy, này Ananda, 
cái này đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên 
đảo, sự thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 

s* Lại nữa, này các Tỷ-kheo, Tyỷ-kheo không tác ý nhân 
tưởng, không tác ý lâm tưởng, chỉ tác ý sự nhất trí do 
duyên địa tưởng. Tâm vị ẫy được thích thú, hân hoan, 
an trú, hướng đến địa tưởng. Ví n, này Ananda, tấm 
da con bò đực được căng thẳng trên một trăm cọc số, 
đặc tánh tấm da được đoạn trừ ( vieafavasika ?). Cũng 
vậy, này Ananda, Tỷ-kheo, không tác ý đối với tất cả 
vật gì trên đất này: đất khô và vùng lầy, sông và vùng 
lầy, các cây có thân và có gai, núi và đất băng, vị ấy tác 

ý sự nhất trí do duyên địa tưởng. Tâm vị ấy được thích 

thú, hân hoan, an trú, hướng đến địa tưởng. 


—_ Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiền do duyên nhân 
tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên 
lâm tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu 
phiền này, sự nhất trí do duyên địa tưởng". 

— Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có nhơn 
tưởng”. 


—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có lâm tưởng, 
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và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự 
nhất trí do duyên địa tưởng". 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ 
tri : "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự 
thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý lâm tưởng, 
không tác ý địa tưởng, tác ý sự nhất trí do duyên Không 
vô biên xứ. Tâm vị ẫy được thích thú, hân hoan, an trú, 
hướng đến Không vô biên xứ. 

—_ Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiền, do duyên lâm 
tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên 
địa tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ có một ưu 
phiền này, tức là sự nhất trí do duyên Không vô biên 
xứ tưởng". 

—_ Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có lâm tưởng". 


—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có địa tưởng, 
và chỉ có một cái này không phải không, tức là sự 
nhất trí do duyên Không vô biên xứ tưởng". 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy 
biết : "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự 
thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 
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s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý địa tưởng, 
không tác ý Không vô biên xứ tưởng, chỉ tác ý sự nhất 
trí do duyên Thức vô biên xứ. Tâm vị ẫy được thích thú, 
hân hoan, an trú, hướng đến Thức vô biên xứ. 


—_ Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiền do duyên địa 
tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên 
Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây. Và chỉ 
có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do duyên 
Thức vô biên xứ tưởng”. 

—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có địa tưởng". 


—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Không vô 
biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí do duyên Thức vô biên xứ 
tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ 
tri : "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự 
thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 

s* Lại nữa, này Ananda, Tyỷ-kheo không tác ý Không vô 
biên xứ tưởng, không tác ý Thức vô biên xứ tưởng, chỉ 
tác ý sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ tưởng. Tâm vị 
ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô sở 
hữu xứ. 


— Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiền do duyên 
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Không vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu 
phiền do duyên Thức vô biên xứ tưởng không có mặt 
ở đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí 
do duyên Vô sở hữu xứ tưởng”. 

—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Không vô 
biên xứ tưởng”. 

— Vị ấy tuệ tri: "Loại tưởng này không có Thức vô 
biên xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải 
không, tức là sự nhất trí do duyên Vô sở hữu xứ 
tưởng". 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, vị ấy tuệ 
tri : "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự 
thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Thức vô 
biên xứ tưởng, không tác ý Vô sở hữu xứ tưởng, chỉ tác 
ý sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ. Tâm 
VỊ ây được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ. 


— Vị ấy biết như sau : "Các ưu phiền do duyên Thức 
vô biên xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền 
do duyên Vô sở hữu xứ tưởng không có mặt ở đây. 
Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sự nhất trí do 
duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ tưởng. 
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— Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Thức vô 
biên xứ tưởng”. 

—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Vô sở hữu 
xứ tưởng, và chỉ có một cái này không phải không, 
tức là sự nhất trí do duyên Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ tưởng”. 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây, vị ấy tuệ 
tri : "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự 
thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 


s* Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo không tác ý Vô sở hữu 
xứ tưởng, không có tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 
tác ý sự nhất trí do duyên Vô tướng tâm định. Tâm vị ấy 
được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến Vô tướng 
tâm định. 


—_ Vị ấy tuệ tri như sau : "Các ưu phiền do duyên Vô sở 
hữu xứ tưởng không có mặt ở đây; các ưu phiền do 
duyên Phi tưởng phi phi tưởng xứ không có mặt ở 
đây. Và chỉ có một ưu phiền này, tức là sáu nhập 
duyên mạng, duyên với thân này”. 

—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Vô sở hữu 
xứ tưởng”. 

—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ tưởng. Và chỉ có một cái này không 
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phải không, tức là sáu nhập duyên mạng, duyên với 
thân này". 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy tuệ 
tri: "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này đối 
với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự thực 
hiện hoàn toàn thanh tịnh, không tánh. 

s* Lại nữa, này Ananda, vị Tyỷ-kheo không tác ý Vô sở 
hữu xứ tưởng, không tác ý Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
tưởng, tác ý sự nhứt trí do duyên Vô tướng tâm định. 
Tâm vị ẫy được thích thú, hân hoan, an trú, hướng đến 
Vô tướng tâm định. 


— Vị ấy tuệ tri như sau : ”Vô tướng tâm định này 
thuộc hữu vi, do tâm tư tạo nên. Phàm cái gì thuộc 
hữu vi, do tâm tư tạo nên, cái ấy là vô thường, chịu 
sự đoạn diệt", vị ấy tuệ tri như vậy. 


thoát khỏi dục lậu, tâm được giải thoát khỏi hữu lậu, 
tâm được giải thoát khỏi vô minh lậu. Trong sự giải 
thoát, là sự hiểu biết (nana) rằng đã được giải thoát. 
Vị ấy tuệ tri : "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, 
những việc nên làm đã làm, không còn phải trở lại 
trạng thái này nữa". 


—_ Vị ấy tuệ tri : "Các ưu phiền do duyên dục lậu không 
có mặt ở đây; các ưu phiền do duyên hữu lậu không 
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có mặt có ở đây; các ưu phiền do duyên vô minh lậu 
không có mặt ở đây. Và chỉ ở một ưu phiền này, tức 
là sáu nhập duyên mạng, duyên với thân này". 

—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có dục lậu". 

—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có hữu lậu". 


—_ Vị ấy tuệ tri : "Loại tưởng này không có vô minh lậu. 
Và chỉ có một cái này không phải không, tức là sáu 
nhập duyên mạng, duyên với thân này". 

— Và cái gì không có mặt ở đây, vị ấy xem cái ấy là 
không có. Nhưng đối với cái còn lại, ở đây vị ấy 
biết : "Cái kia có, cái này có". Này Ananda, cái này 
đối với vị ấy là như vậy, thật có, không điên đảo, sự 
thực hiện hoàn toàn thanh tịnh, Không tánh. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong quá khứ sau khi chứng đạt, đã an trú cứu cánh vô 
thượng thanh tịnh Không tánh (Sunnatam), tất cả các vị ấy 
sau khi chứng đạt đều chỉ an trú cứu cánh vô thượng 
thanh tịnh Không tánh này. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong tương lai, sau khi chứng đạt sẽ an trú cứu cánh 
vô thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả các vị ấy sau khi 
chứng đạt đều sẽ an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh 
Không tánh này. 


Này Ananda, phàm có những Sa-môn hay Bà-la-môn 
nào trong hiện tại, sau khi chứng đạt và an trú cứu cánh vô 
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thượng thanh tịnh Không tánh, tất cả các vị ấy sau khi 
chứng đạt nếu an trú cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không 
tánh này. 

Do vậy, này Ananda, sau khi chứng đạt Ta sẽ an trú 
cứu cánh vô thượng thanh tịnh Không tánh. Như vậy, này 
Ananda, các Ông cần phải học tập. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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122.KINH ĐẠI KHÔNG 


(Mahasunnaftasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn trú giữa các dòng họ Sakka 
(Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), ở tu viện 
Nigrodha (Ni-câu-luật Thọ Viên). Rồi Thế Tôn vào buổi 
sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Kapilavatthu để khất thực. 
Sau khi đi khất thực ở Kapllavatthu, ăn xong, trên đường ổi 
khất thực trở về, Thế Tôn đi đến trú xứ của Thích-ca 
Kalakhemaka để ở ban ngày. Lúc bấy giờ, tại tu viện của 
Thích-ca Kalakhemaka, có sắp đặt rất nhiều sàng tọa. Thế 
Tôn thấy rất nhiều sàng tọa tại trú xứ của Thích-ca 
Kalakhemaka, thấy vậy Thế Tôn suy nghĩ : "Rất nhiều sàng 
tọa được sắp đặt tại tu viện của Thích-ca Kalakhemaka. 
Không biết ở đấy có rất nhiều Tỷ-kheo ở không ?" 

Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda cùng với rất nhiều vị Tỷ- 
kheo đang làm y (civarakamma) ở trú xứ của Thích-ca 
Ghataya. 


Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư 
đứng dậy, đi đến trú xứ của Thích-ca Ghataya, sau khi đến 
liền ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn bảo 
Tôn giả Ananda : 


— Này Ananda, có rất nhiều sàng tọa được sắp đặt tại 
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trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka. Không biết có nhiều 
Tỷ-kheo trú ở đây không. 


— Bạch Thế Tôn, có rất nhiều sàng tọa được sắp đặt ở 
trú xứ của Thích-ca Kalakhemaka; có rất nhiều Tỷ-kheo trú 
tại chỗ ấy. Bạch Thế Tôn, nay là thời chúng con làm y. 


=> Này Ananda, một Tý-kheo không chói sáng nếu 
thích thú trong hội chúng của mình, nếu hân hoan 
trong hội chúng của mình, nếu hoan hỷ trong hội 
chúng của mình, nếu thích thú trong hội chúng của 
người, nếu hân hoan trong hội chúng của người, nếu 
hoan hỷ trong hội chúng của người. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong hội 
chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, 
hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong 
hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của 
người, hoan hỷ trong hội chúng của người, có thể là 
một vị chứng đắc tùy theo ý muốn, chứng đắc không 
khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, viễn ly lạc, 
độc cư lạc, an tịnh lạc, chánh giác lạc; sự kiện như 
vậy không xảy ra. 

=> Nhưng này Ananda, Tỷ-kheo nào sống một mình, xa 
lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng chứng đắc tùy theo 
ý muốn, chứng đắc không khó khăn, chứng đắc 
không mệt nhọc, viễn ly lạc, độc cư lạc, an tịnh lạc, 
chánh giác lạc; sự kiện như vậy có thể Xảy Ta. 


> Này Ananda, nếu Tỷ-kheo nào thích thú trong hội 
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chúng của mình, hân hoan trong hội chúng của mình, 
hoan hỷ trong hội chúng của mình, thích thú trong 
hội chúng của người, hân hoan trong hội chúng của 
người, hoan hỷ trong hội chúng của người sẽ chứng 
đắc và an trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoải 
mái hay không có hạn kỳ và bất động; sự kiện như 
vậy không xảy ra. 

=> Nhưng này Ananda, Tỷ-kheo nào sống một mình, xa 
lánh tụ hội, thời vị ấy có hy vọng sẽ chứng đắc và an 
trú với tâm giải thoát có hạn kỳ và thoái mái, hay 
không có hạn kỳ và bất động; sự kiện như vậy có 
Xảy ra. 


—> Này Ananda, Ta không quán thấy một sắc pháp 
nào trong ấy có hoan hỷ, trong ấy có hoan lạc, 
chịu sự biến dịch, chịu sự đổi khác mà không 
khởi lên sầu, bi, khổ, ưu, não. 


> Nhưng sự (an) trú này, này Ananda, đã được Như 
Lai hoàn toàn giác ngộ, tức là sau khi không tác ý 
với tất cả tướng, chứng đắc và (an) trú nội không. Và 
nếu, này Ananda, trong khi Như Lai an trú trong an 
trú này, nếu có những Tỷ-kheo, Tý-kheo ni, nam cư 
sĩ, nữ cư sĩ, quốc vương, đại thần, ngoại đạo, ngoại 
đạo đệ tử đến yết kiến, trong khi ấy, này Ananda, 
Như Lai với tâm hướng đến viễn ly, thiên về viễn ly, 
nặng về viễn ly, sống độc cư, hoan hỷ trong ly dục, 
làm cho đoạn tận tất cả các pháp dựa trên các lậu 
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hoặc an trú, nói lên tại chỗ ấy những lời thuần túy 
liên hệ đến khích lệ. 

> Do vậy, này Ananda, nếu Tỷ-kheo ước vọng : 
"Sau khi chứng đạt nội không, ta sẽ an trú", vị 
Tÿ-kheo ấy, này Ananda, cần phải an chỉ, an tọa, 
chuyên nhắt và an định nội tâm. 


s* Và này Ananda, nhự thê nào Tỷ-kheo an chỉ, an tọa, 
chuyên nhất và an định nội tâm ? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Sơ thiền, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, có tầm, có tứ. Diệt tầm và tứ, chứng và trú Nhị 
thiền, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không 
tứ, nội tỉnh nhứt tâm... Tam thiền... chứng và trú Tứ thiên. 
Như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo an chỉ, an tọa, chuyên nhất 
và an định nội tâm. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an trú, 
không hướng đến nội không. Sự kiện là như vậy, này 
Ananda, Tỷ-kheo biết như sau : "Trong khi ta tác ý nội 
không, tâm không thích thú, không tịnh tín, không an trú, 
không hướng đến nội không". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng 
như vậy. 

Vị ấy tác ý ngoại không. VỊ ấy tác ý nội ngoại không. 
Vị ấy tác ý bất động. Trong khi 

, không tịnh tín, không an trú, không 
hướng đến bất động". Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ- 
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kheo biết như sau : "Trong khi ta tác ý bất động, tâm không 
thích thú, không tịnh tín, không an trú, không hướng đến 
bất động". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Này 
Ananda, Tỷ-kheo ẫy cần phải an trú, an tọa, chuyên nhất, 
và an định nội tâm trên định tướng (samadhinimitte) đã đề 
cập về trước ấy. 


Vị ấy tác ý nội không. Trong khi vị ấy tác ý nội 
không, tâm thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến nội không. 
Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau : 
”“[rong khi ta tác ý nội không, tâm thích thú, tịnh tín, an 
trú, hướng đến nội không". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như 
vậy. 

Vị ấy tác ý ngoại không. VỊ ấy tác ý nội ngoại không. 
Vị ấy tác ý bất động. Trong khi vị ấy tác ý bất động, tâm 
thích thú, tịnh tín, an trú hướng đến bất động. Sự kiện là 
như vậy, này Ananda, vị Tỷ-kheo biết như sau : "Trong khi 
ta tác ý bất động, tâm thích thú, tịnh tín, an trú, hướng đến 
bất động". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Này Ananda, nếu Tỷ-kheo ấy đang an trú trong an trú 
này, tâm vị ấy hướng đến đi kinh hành, vị ấy đi kinh hành 
(cankamati), và nghĩ răng: "Trong khi ta đang đi kinh 
hành, thời tham và ưu, các ác bắt thiện pháp không có 
chảy vào". Ö đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 

Này Ananda, nếu Tỷ-kheo đang an trú trong an trú 
này, tâm vị ấy hướng đến đứng lại, vị ấy đứng lại và nghĩ 
rằng : “Trong khi ta đang đứng lại, thời tham và ưu, các ác 
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bất thiện pháp không có chảy vào". Ở đây, vị ây ý thức rõ 
ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú trong 
sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến ngôi, vị ấy ngồi và nghĩ 
rằng : "Trong khi ta đang ngôi, tham và ưu, các ác bất 
thiện pháp không có chảy vào". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng 
như vậy. 

Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú trong 
sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nằm, vị ấy nằm và nghĩ 
rằng : "7rong khi ta đang nằm, thời tham và ưu, các ác bất 
thiện pháp không chảy vào". Ö đây, vị ấy ý thức rõ ràng 
như vậy. 


Này Ananda, nếu trong khi Tỷ-kheo ấy an trú trong 
sự an trú này, tâm vị ấy hướng đến nói, vị ấy suy nghĩ 
như sau : “Ta sẽ không nói những câu chuyên hạ liệt, đê 
tiện, thuộc phàm phu, không thuộc bậc Thánh, không liên 
hệ đến mục đích, không đưa đến yếm ly, ly dục, đoạn tiệt, 
an tịnh, thăng trí, giác ngộ. Niết-bản, như quốc vương luận, 
đạo tặc luận, đại thần luận, quân luận, bố úy luận, chiến 
tranh luận, thực vật luận, ầm liệu luận, y phục luận, ngọa 
cụ luận, hoan man luận, hương liệu luận, thân thích luận, 
xa thừa luận, thôn luận, thị trấn luận, đô thị luận, quốc độ 
luận, nữ luận, anh hùng luận, hạng trung luận, thủy bình xứ 
luận, tiên linh luận, sai biệt luận, thế giới luận, hải thuyết 
luận, hữu vô hữu luận. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 
Nhưng này Ananda, đối với những lời nói nào khắc khổ, 
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khai tâm, đưa đến nhứt hướng yếm ly, ly tham, đoạn diệt, 
an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như thiểu dục luận, tri 
túc luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, tinh cần luận, 
giới luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tr 
kiến luận, vị ấy nghĩ : "Ta sẽ nói các luận như vậy". Ở đây, 
vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. 


Này Ananda, nếu Tý-kheo ấy trong khi an trú với sự 
an trú này, tâm hướng đến suy tầm (vitakka), vị ấy suy 
nghĩ : "Đối với những suy tầm hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không thuộc bậc Thánh, không liên hệ đến mục đích, 
không đưa đến yếm ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng 
trí, giác ngộ, Niết-bàn, như là dục tầm, sân tầm, hại tầm, ta 
sẽ không suy nghĩ các loại suy tầm ấy". Ở đây, vị ấy ý thức 
rõ ràng như vậy. 


Nhưng này Ananda, đối với những suy tầm này, thuộc 
bậc Thánh, có khả năng cầu tiến, hướng dẫn (người suy 
nghĩ các suy tầm ấy) đến sự đoạn trừ hoản toàn đau khổ, 
như là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, vị ấy nghĩ : "Ta 
sẽ suy tư các loại suy tầm này". Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng 
như vậy. 

* Này Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào 
là năm ? 

— Các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, 
khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn; các tiếng do tai nhận 
thức; các hương do mũi nhận thức; các vị do lưỡi 
nhận thức; các xúc do thân nhận thức, khả ái, khả hỷ, 
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khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này 
Ananda, có năm dục trưởng dưỡng này. Từ đây Tỷ- 
kheo cần phải thường thường quán sát tự tâm như 


sau : 


“Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát như 


vậy, tuệ tri rằng: "Trong tâm ta, có khởi lên tâm 
hành với xứ này hay xứ khác của năm dục trưởng 
dưỡng”. Sự kiện là như vậy, Tỷ-kheo tuệ tri như sau: 
"Dục ái (chandaraga) này đối với năm dục trưởng 
dưỡng đỗi với ta, chưa đoạn điệt được ". Ö đây, vị 
ây ý thức rõ ràng như vậy. 


“Này Ananda, nếu Tỷ-kheo trong khi quán sát như 
vậy, tuệ tri rằng : “Trong tâm ta, không có khởi lên 
tâm hành với xứ này hay xứ khác của năm dục 
trưởng dưỡng”. Sự kiện là như vậy, Tỷ-kheo tuê tri 
như sau: “Dục tham nảy đối với năm dục trưởng 
dưỡng đối với ta, đã được đoạn diệt". Ở đây, vị ấy ý 
thức rõ ràng như vậy. 

* Này Ananda, có năm thủ uẫn. 
— Ở đây, Tỷ-kheo cần phải đoạn tận chúng, khi vị ấy 
. Đây là sắc, đây là sự tập khởi 
của sắc, đây là sự đoạn diệt của sắc. Đây là thọ, đây 
là sự tập khởi của thọ, đây là sự đoạn diệt của thọ. 
Đây là tưởng... Đây là hành... Đây là thức, đây là sự 
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tập khởi của thức, đây là sự đoạn diệt của thức. 


*> Trong khi vị ấy an trú, tùy quán sự sanh diệt của 
năm thủ uân này, nếu có ngã mạn nào (asmimmano) 
(khởi lên) đối với năm thủ uẫn, ngã mạn ấy được 
đoạn tận. Sự kiện là như vậy, này Ananda, Tỷ-kheo 
tuệ tri như sau : “Phừm có ngã mạn nào đối với năm 
thủ uẩn (khởi lên) nơi ta, ta đã đoạn tận ngã mạn 
ấy”. Ở đây, vị ấy ý thức rõ ràng như vậy. Những 
pháp này, này Ananda, thuần nhất liên hệ đến thiện, 
đều thuộc hiền, Thánh, siêu thế, vượt ngoài tầm của 
ác ma. 


— Này Ananda, Ông nghĩ thế nào ? Vì thấy lý do gì, 
một Thanh văn Đệ tử tự nghĩ là xứng đáng (hợp lý) để đi 
theo một Đạo sư dầu cho bị hất hủi ? 


- Bạch Thế Tôn, đối với chúng con, các pháp dựa 
Thế Tôn làm căn bản, hướng Thế Tôn làm lãnh đạo, nương 
tựa Thế Tôn làm y cứ. Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế 
Tôn thuyết giảng cho ý nghĩa này. Sau khi được nghe Thế 
Tôn, các Tỷ-kheo sẽ hành trì. 


— Này Ananda, thật không xứng đáng cho một đệ tử 
bám sát theo vị đạo sư, nếu vì lý do được nghe giải thích 
khế kinh và phúng tụng. Vì cớ sao ? Trong một thời gian 
lâu dài, các pháp đã được các Ông nghe, thọ trì, đọc lớn 
tiếng, suy tư với ý, khéo thấu hiểu với chánh trí. Nhưng 
này Ananda, đối với những lời nói nào, khắc khô, khai tâm 
đưa đến nhất hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt an tịnh, 
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thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn như là thiểu dục luận, tri túc 
luận, độc cư luận, bất chúng hội luận, tính cần luận, giới 
luận, định luận, tuệ luận, giải thoát luận, giải thoát tri kiến 
luận. Này Ananda, do nhân duyên những loại thuyết luận 
như vậy, thật xứng đáng cho một Thanh văn đệ tử bám sát 
vị Đạo sư dầu cho bị hất hủi. Sự kiện là như vậy, này 
Ananda, thời có sự phiền lụy (upaddava) cho vị Đạo sư; sự 
kiện là như vậy, thời có sự phiền lụy do đệ tử; sự kiện là 
như vậy, thời có sự phiền lụy cho các vị tu Phạm hạnh. 


Và này Ananda, như thể nào là sự phiên lụy cho vị 
Đạo sự ? Ở đây, này Ananda, có Đạo sư lựa một trú xứ 
(senasanam) xa vắng trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn 
núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu 
rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi vị ấy 
sống viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và 
quốc dân bao vây xung quanh. 


. VÌ Sự phiền lụy của Đạo sư, các ác 
bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái sanh, đáng sợ hãi, 
đưa đến khổ quả dẫn đến sanh, già, chết trong tương lai, 
các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này Ananda, là sự 
phiền lụy của Đạo sư. 


Này Ananda, thê nào là sự phiên lụy của đệ tứ ? Này 
Ananda, đệ tử của một Đạo sư, bắt chước đời sông viên ly 
của Đạo sư mình, lựa một trú xứ xa văng, trong rừng, dưới 
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gốc cây, trên sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại 
bãi tha ma, tại khu rừng, ngoài trời hay trên một đống rơm. 
Trong khi vị ấy sống viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia 
chủ, cả thị dân với quốc dân bao vây xung quanh. Được 


này Ananda. được gọi là sự phiên lụy của đệ tử. Vì sự 
phiền lụy của đệ tử, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn 
đến tái sanh, đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, 
già, chết trong tương lai; các pháp ấy tấn công vị ấy. Như 
vậy, này Ananda, là sự phiền lụy của đệ tử. 


Và này Ananda, như thế nào là sự phiến lụy của các 
vị tu Phạm hạnh ? Ở đây, này Ananda, Như Lai xuất hiện ở 
đời, là bậc A-la-hán, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 
Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ngài lựa một 
trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên sườn núi, 
chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại khu rừng, 
ngoài trời hay trên một đống rơm. Trong khi Ngài sống 
viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và quốc 


dân bao vây xung quanh. 


Nhưng này Ananda, vị đệ tử của bác Đạo sư chủ tâm 
theo (hạnh) viễn ly của bậc Đạo sư, bắt chước (theo hạnh 
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ấy) lựa một trú xứ xa vắng, trong rừng, dưới gốc cây, trên 
sườn núi, chỗ hoang vu, trong hang núi, tại bãi tha ma, tại 
khu rừng, ngoài trời, trên một đống rơm. Trong khi vị ấy 
sống viễn ly như vậy, các Bà-la-môn, gia chủ, cả thị dân và 


quốc dân bao vây xung quanh. Được các Bà-la-môn. gia 


phiền lụy của các vị tu Phạm hạnh. Vì sự phiên lụy của 
Phạm hạnh, các ác bất thiện pháp, tạp nhiễm, dẫn đến tái 
sanh đáng sợ hãi, đưa đến khổ quả, dẫn đến sanh, già, chết 


trong tương lai, các pháp ấy tấn công vị ấy. Như vậy, này 
Ananda, là sự phiền lụy của các vị tu Phạm hạnh. 


Nhưng này Ananda, sự phiền lụy của các vị tu Phạm 
hạnh là nhiều quả khô hơn, nhiều quả não hơn đối với 
phiền lụy của Đạo sư này và phiền lụy của đệ tử này, hơn 
nữa nó dẫn đến đọa lạc. 


* Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm thân 
hữu, không với tâm thù nghịch, và như vậy các Ông 
sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. 

Và như thế nào là các đệ tử đối xử vị Đạo sư với tâm 
thà nghịch, không với tâm thân hữu ? ÖỞ đây, này Ananda, 
vị Đạo sư ấy với lòng từ mẫn thuyết pháp cho các đệ tử, 
mong cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn nói rằng : 
"Đây là hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc cho các 
Ông". Nhưng các đệ tử của vị ấy không chịu nghe theo, 
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không chịu lóng tai, chú tâm vào hướng khác (annan), 
ngược lại, họ đi xa lời giảng dạy của vị Đạo sư. Như vậy, 
này Ananda, là các đệ tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm 
thù nghịch, không với tâm thân hữu. 


Và như thế nào, này Ananda, là các đệ tử đối xử với 
bác Đạo sư, với tâm thân hữu, không với tâm thù nghịch ? 
Ở đây, này Ananda, vị Đạo sư với lòng từ mẫn thuyết pháp 
cho các đệ tử, tìm cầu hạnh phúc cho họ, vì lòng từ mẫn 
nói rằng : "Đây là hạnh phúc cho các Ông, đây là an lạc 
cho các Ông". Các đệ tử của vị ấy chịu nghe theo, chịu 
lóng tai, không chú tâm vào hướng khác, và không ngược 
lại đi xa lời dạy của bậc Đạo sư. Như vậy, này Ananda, là 
các đệ tử đối xử với bậc Đạo sư, với tâm thân hữu, không 
phải với tâm thù nghịch. 

Do vậy, này Ananda, hãy đối xử với Ta, với tâm thân 
hữu, chớ với tâm thù nghịch và như vậy sẽ là hạnh phúc, là 
an lạc lâu đài cho các Ông. Ta không sách tấn các Ông như 
người thợ gốm đối với các đồ gốm chưa nung, chưa được 
nung chín. Ta sẽ nói hết lời chỉ trích này đến lời chỉ trích 
khác, hết lời tán thán này đến lời tán thán khác. Cái gì là 
lõi cây, cái ấy sẽ đứng vững tôn tại. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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123. KINH HY HỮU VỊ TẮNG HỮU 
PHÁP 


(Acchariyabbhutadhammasuftam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Rồi một số rất đông Tỷ-kheo, sau buổi ăn, sau khi đi khất 
thực về, đang ngồi tụ họp trong thị giả đường 
(upatthanasala), 

Tăng: 

— "Thật hy hữu thay chư Hiền ! Thật vị tằng hữu thay 
chư Hiền, là đại thần thông lực, đại uy lực của Như Lai ! 
Vì Ngài biết được chư Phật quá khứ, đã nhập Niết-bản, đã 
đoạn các hý luận, đã đoạn các chướng đạo, đã chấm dứt 
luân hồi, đã thoát ly mọi khổ: "Chư Thế Tôn ấy sanh tánh 
như vậy, danh tánh như vậy, tộc tánh như vậy... giới hạnh 
như vậy... pháp hạnh như vậy... tuệ hạnh như vậy.. trú hạnh 
như vậy... chư Thế Tôn ấy giải thoát như vậy". 


Khi được nghe nói như vậy, Tôn giả Ananda nói với 
các Tỷ-kheo ấy : "Thật hy hữu thay chư Hiền, Như Lai 
được đầy đủ các pháp hy hữu ! Thật vị tằng hữu thay chư 
Hiền, Như Lai được đầy đủ các pháp vị tăng hữu !" 


Và câu chuyện giữa các Ty-kheo ây bị gián đoạn. Rôi 
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Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi 
đến thị giả đường, sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 


— Này các Tý-kheo, nay các Ông ngồi nói chuyện gì 2 
Câu chuyện gì giữa các Ông bị gián đoạn ? 


=Ũ đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau buổi ăn, sau 
khi đi khất thực trở về, chúng con ngồi tụ họp tại thị giả 
đường, câu chuyện sau đây được khởi lên : "Hy hữu thay, 
chư Hiền... (như trên)... chư Thế Tôn ấy được giải thoát 
như vậy". Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, Tôn giả 
Ananda nói với chúng con như sau : “Thật hy hữu thay... 
Như Lai được đầy đủ các pháp hy hữu ! Thật vị tằng hữu 
thay... Như Lai được đầy đủ các pháp vị tăng hữu !" Câu 
chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, bị gián đoạn. 
Rồi Thế Tôn đến. 

Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda : 


- Do vậy, này Ananda, hãy nói lên nhiều nữa, 
những đặc tánh hy hữu, vị tăng hữu của Như Lai. 


I. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : 
Ananda, Bỏ-tát sanh trong Thiên chúng (Kaya) 
"Tusita". Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh 
giác Bồ-tát sanh trong Thiên chúng Tusita, con thọ 
trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một 
vị tăng hữu của Thế Tôn. 
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2. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Chánh niệm tỉnh giác. này 


Vì rằng, bạch Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ- 


tát an trú trong Thiên chúng Tusita, con thọ trì sự 
việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Thế Tôn. 


3. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Chánh niệm tỉnh giác, này 
Ananda, Bồ-tát an trú tại Thiên chúng Tusita cho 
đến trọn thọ mạng". Vì răng, bạch Thế Tôn, chánh 
niệm tỉnh giác, Bồ-tát an trú tại Thiên chúng 
Tusita cho đến trọn thọ mạng, con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn. 


4. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn: "Chánh niệm, tỉnh giác này 
Ananda, Bồ-tát sau khi từ Thiên chúng Tusita 
mạng chung, nhập vào mẫu thai". Vì rằng, bạch 
Thế Tôn, chánh niệm tỉnh giác, Bồ-tát sau khi từ 
Thiên chúng Tusita mạng chung, nhập vào mẫu 
thai, con thọ trì sự việc này, bạch Thé Tôn, là một 
hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


5. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Khi Bồ-tát nhập vào mẫu thai, 
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thần diệu, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra 

cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới ở trên chư 

Thiên, thế giới của các Ma vương và Phạm thiên 

và thế giới ở dưới gồm các vị Sa-môn, Bà-la-môn, 

chư Thiên và loài Người. Cho đến các thế giới ở 

giữa các thế ĐIỚI, tối tăm, u ám không có nên tảng, 

những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với đại thần 
lực, với đại oai lực như vậy cũng không thể chiếu 
thấu, trong những cảnh giới Ấy, một hào quang vô 
lượng, thắng xa oal lực của chư Thiên hiện ra. Và 
các chúng sanh sống tại những chỗ ây nhờ hào 
quang ây mới thấy nhau và nói : "Cũng có những 
chúng sanh khác sống ở đây". Và mười ngàn thế 
gIỚớI này chuyển đông, rung động, chuyên động 
mạnh. Và hào quang vô lượng, thần diệu, thắng xa 
oai lực của chư Thiên hiện ra ở thế giới". Vì rằng, 
bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế 
Tôn". 

6. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này 
Ananda. bốn vị Thiên tử đến canh sác bốn 
phương trời và nói : "Không cho một al, người 
hay không phải loải người được phiền nhiễu Bồ- 
tát, hay mẹ vị Bồ-tát". Vì rằng, bạch Thế Tôn... 
con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy 
hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn". 
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7. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai. này 
Ananda. mẹ Bồ-tát siữ giới một cách hồn nhiên. 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 
không nói láo, không uống các thứ rượu nấu, rượu 
lên chất men". Vì rằng, bạch Thế Tôn... con thọ trì 
sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu. là một 
vị tăng hữu của Thế Tôn. 

8. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai. này 
Ananda. mẹ Bồ-tát không khởi dục tâm đối với 
một nam nhân nào, và mẹ Bỏ-tát không bị xâm 
phạm bởi bất kỳ người đản ông nào có nhiễm 
tâm". Vì rằng, bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn. 

9. Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai. này 
Ananda. mẹ vị Bô-tát tận hưởng năm dục công 
đức đầy đủ. tận hưởng trọn năm dục công đức. 
Vì rằng, bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, 
bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu của 
Thế Tôn. 

10.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Khi Bồ-tát nhập mẫu thai, này 
Ananda, mẹ vị Bồ-tát không bị một bệnh tật sì. 
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Bà sống với tâm hoan hỷ. với tâm khoan khoái. Bà 
thấy trong bào thai của mình vị Bồ-tát đầy đủ 
mọi bộ phận và chân (tay. Và; 415zzda, ví na 
viên ngọc lưu ly, thanh tịnh, thuân nhất, có tắm 
cạnh, khéo cắt, khéo đũa, trong sảng, không tỳ vết, 
hoàn hảo trong mọi phương diện. Rồi một sợi dây 
được xâu qua viên ngọc ấy, dây màu xanh, màu 
vàng, màu đỏ, màu trắng hay màu vàng lọt. Nếu 
có người có mắt để viên ngọc trên bàn tay của 
mình, người ấy sẽ thấy rõ ràng : "Đây là viên ngọc 
lưu ly, thanh tịnh, thuần nhất, có tám cạnh, khéo 
cắt, khéo đũa, trong sáng, không tỳ vết, hoàn hảo 
trong mọi phương diện. Đây là sợi dây xâu qua, 
sợi dây màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng 
hay màu vàng lợf”. Cũng vậy, này Ananda, khi 
Bồ-tát nhập mẫu thai, mẹ Bồ-tát không bị một 
bệnh tật gì. Bà sống với tâm hoan hỷ, với thân 
khoan khoái. Bà thấy trong bào thai của mình vị 
Bồ-tát đầy đủ bộ phận và chân tay". Vì rằng, bạch 
Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thé Tôn, 
là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 
11.Bạch Thế Tôn con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : §ÑffKWf/SSfWBðZfáfWấW2WiS3ÿ. 
này Ananda. mẹ Bỏ-tát mệnh chung và sanh lên 
gõ tf£ð%ï ØãW WWfấÊ, vì ràng, bạch Thé Tôn... con 


thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, 
một vị tăng hữu của Thế Tôn. 
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12.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : TIrong khi các người đản bà 
khác, này Ananda, mang bào thai trong bụng chín 
tháng hay mười tháng rồi mới sanh, mẹ vị Bồ-tát 
sanh Bồ-tát không phải như vậy. Mẹ vị Bồ-tát 
mang Bòồ-tát trong bụng mười tháng rồi mới 
SANHW.. Vì rằng, bạch Thế Tôn.. con thọ trì sự việc 
này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Thế Tôn. 

13.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn: "Irong khi các người đàn bà 
khác, này Ananda, hoặc ngồi hoặc nằm mà sanh 
con, mẹ vị Bồ-tát sanh Bồ- tát không phải như 
vậy. Mẹ vị Bồ-tát đứng mà sanh Bồ-tát". Vì rằng 
bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 

14.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 


nhớ từ Thế Tôn: Bồ ØffŸ bụng mẹ sanh ra, 
này Ananda, chư Thiên đỡ lẫy Ngài trước, sau 


7® 


mới đến loài NØWOI.. Vì rằng, bạch Thế Tôn ... 
con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn là một hy 
hữu, một vi tằng hữu của Thế Tôn. 

15.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn: JjffBðŠ fãfff bụng mẹ sanh ra, 
này Ananda, Bỏ-tát không đụng đến đất. Có bốn 
Thiên tử đỡ lấy Ngài, đặt Ngài trước bà mẹ và 
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§ãfiWf9ff@f/IASWEWWANU, Vì răng, bạch Thị Tôn... 


con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là một hy 
hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 
16.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : 


nhiễm ô bởi nước nhót nào, không bị nhiễm ô 
bởi loại mủ nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu 
nào, không bị nhiễm ô bởi bất cứ vật bát tịnh nào, 
THMWWNNHEEENW^<, 4342542 ví  ;‹ ›››: 
viên ngọc ma-Hmi bảo châu đặt trên một tắm vải Ba- 
la-nại. Viên ngọc không làm nhiễm ô tắm vải Ba- 
la-nai, tắm vải Ba-la-nai cũng không làm nhiễm ô 
hòn ngọc. Vì sao vậy ? Vì cả hai đêu thanh tịnh. 
Cũng vậy, này Ananda, khi Bồ-tát từ bụng mẹ 
sanh ra, Ngài sanh ra thanh tịnh, không bị nhiễm ô 
bởi nước nhớt nào, không bị nhiễm ô bởi loại mủ 
nào, không bị nhiễm ô bởi loại máu nào, không bị 
nhiễm ô bởi bất cứ sự vật bất tịnh nào, thanh tịnh, 
trong sạch”. Vì rằng, bạch Thế Tôn... con thọ trì sự 
việc này, bạch Thế Tôn, là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Thế Tôn. 


17.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : 
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ấy tắm rửa sạch sẽ cho Bô-tát và cho bà mẹ". Vì 
rằng, bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch 
Thế Tôn, là một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế 
Tôn. 


18.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 


nhớ từ Thé Tôn : BBŠSfffKWSWffEfffSfWSý/7AfiSfđfấf 


lời như sau : "7 là bậc tôi thượng ở trên đời ! 
1a là bậc tối tôn ở trên đời ! Ta là bậc cao nhất ở 
trên đời ! Nay là đời sống cuối cùng, không còn 
phải tái sanh ở đời này nữa”. Vì rằng, bạch Thế 
Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thế Tôn, là 
một hy hữu, một vị tăng hữu của Thế Tôn. 


19.Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận mặt ghi 
nhớ từ Thế Tôn : "Khi Bồ-tát từ bụng mẹ sanh ra, 
này Ananda, khi ấy một hào quang vô lượng 
thần diệu. thắng xa oai lực của chư Thiên, hiện ra 
cùng khắp thế giới, gồm có các thế giới trên chư 
Thiên, thế giới của các Ma vương vả Phạm thiên, 
và thế giới ở dưới gồm các Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người. Cho đến các cảnh giới 
giữa các thế giới, tối tăm, u ám, không có nền 
tảng, những cảnh giới mà mặt trăng mặt trời với 
đại thần lực, đại oai lực như vậy cũng không thể 
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bạch Thế Tôn... con thọ trì sự việc này, bạch Thế 
Tôn là một hy hữu, một vị tằng hữu của Thế Tôn. 


— Do vậy, này Ananda, hãy thọ trì sự việc này là một 
hy hữu, một vị tằng hữu của Như Lai. Ở đây, này Ananda, 
các cảm thọ khởi lên nơi Thế Tôn được biết đến; được biết 
đến, chúng an trú; được biết đến, chúng đi đến biến hoại; 
các tưởng được biết đến; các tầm khởi lên được biết đến; 
được biết đến, chúng an trú; được biết đến, chúng đi đến 
biến hoại. Này Ananda, hãy thọ trì việc này là một hy 
hữu, một vị tăng hữu của Như Lai. 


— Vì rằng, bạch Thế Tôn, các cảm thọ khởi lên nơi 
Thế Tôn được biết đến; được biết đến, chúng an trú; được 
biết đến, chúng đi đến biến hoại; các tưởng được biết đến; 
các tầm khởi lên được biết đến; được biết đến, chúng an 
trú; được biết đến, chúng đi đến biến hoại. Bạch Thế Tôn, 
con thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của 
Như Lai. 


Tôn giả Ananda, nói như vậy. Bậc Đạo Sư chấp nhận. 
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Các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Tôn giả Ananda nói. 


124.KINH BẠC-CÂU-LA 
(Bakkulasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Tôn giả Bakkula trú ở Rajagaha (Vương 
Xá), Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng các loài sóc 
(kalandakanivapa). Rồi lõa thể Kassapa,. một người bạn 
trước kia của Tôn giả Bakkula khi còn là cư sĩ, đi đến Tôn 
giả Bakkula, sau khi đến, nói lên với Tôn giả Bakkula 
những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời 
chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, lõa thể Kassapa nói với Tôn giả Bakkula : 

— Này Hiền giả Bakkula, Bạn xuất gia đã bao lâu ? 

- Đã được tám mươi năm, này Hiền giả, từ khi tôi 
xuất gia. 

— Hiền giả Bakkula, trong tắm mươi năm ấy, đã bao 
nhiêu lần, Hiền giả hành dâm dục 2 

— Hiền giả Kassapa, chớ có hỏi tôi như vậy : "Hiền 
giả Kassapa, trong tám mươi năm ấy, đã bao nhiều lần 
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Hiện giả hành dâm dục !" Hiện giả Kassapa, hãy hỏi tôi 
như sau : "Hiên giả Bakkula, trong tắm mươi năm ây, đã 
bao nhiêu lân Hiện giả khởi lên dục tưởng ?” 

— Hiên giả Bakkula, trong tám mươi năm ây, đã bao 
nhiêu lân, Hiên giả khởi lên dục tưởng ? 

— Hiên giả Kassapa, trong tắm mươi năm từ khi tôi 
xuất gia, tôi không bao giờ nhận thấy, có dục tưởng khởi 


— Vì răng Tôn giả Bakkula trong tắm mươi năm 
không nhận thấy có dục tưởng khởi lên, chúng tôi thọ trì sự 
việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất 
gia, tôi không bao giờ nhận thấy có sân tưởng. có hại tưởng 

— Vì răng Tôn giả Bakkula trong tắm mươi năm 
không nhận thấy có sân tưởng, có hại tưởng khởi lên, 
chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Tôn giả Bakkula. 

— Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất 
gia, tôi không nhận thấy dục tâm nào khởi lên. 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât 


gia. tôi không nhận thây sân tâm. hai tầm nào khởi lên. 
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— Vì răng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât 
gia, tôi không nhận thấy có thâu nhận y của cư sĩ. 

— Vì răng Tôn giả.. một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât 
gia, tôi không nhận thấy có cắt y với con đao. 

— Vì răng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât 
gia, tôi không nhận thấy có may y với cây kim. 

— Vì răng Tôn giả.. một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm trừ khi tôi xuât 
gia, tôi không nhận thấy có nhuộm y với thuốc nhuộm 

— Vì răng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât 
gia, tôi không nhận thấy có may y kathina. 

— Vì răng Tôn giả... một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât 


gia, tôi không nhận thấy có may y cho các vị đồng Phạm 
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hạnh... có nhận lời mời ăn... có khởi lên tâm như sau : 


"Mong rằng CÓ người mời tôi ăn". 

— Vì rằng Tôn giả... một vị tằng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 

— Này Hiền giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuất 
gia, tôi không nhận thấy có ngồi trong nhà.. có ngồi ăn 
trong nhà... có phi nhận chi tiết các tướng đặc biệt của nữ 
nhân... có thuyết pháp cho nữ nhân cho đến câu kệ bốn 
câu... có đi đến trú phòng Tỷ-kheo-m... có thuyết pháp cho 
Tỷ-kheo-ni.... Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho học 
pháp nữ... Tôi không nhận thấy có thuyết pháp cho Sa-di- 


I1. 


— Vì răng Tôn giả Bakkula trong tắm mươi năm 
không nhận thấy có thuyết pháp cho Sa-di-ni, chúng tôi thọ 
trì sự việc này là một hy hữu, một vị tăng hữu của Tôn giả 
Bakkula. 


— Này Hiên giả, trong tám mươi năm từ khi tôi xuât 
gia, tôi không bao giờ nhận thây có xuât gia (cho aI).. có 


thọ đại sIới (cho an).. có nhận làm vy chỉ (cho a1)... tôi 


không bao giờ nhận thấy có Sa-di hầu hạ... có tắm trong 
nhà tắm... có tắm thoa bột Cunna.. có nhờ đồng Phạm hạnh 
xoa bóp chân tay.. tôi không bao giờ nhận thấy có bệnh 
khởi lên, dầu cho một chốc lát.. có mang theo y dược cho 
đến một miếng nhỏ từ cây a-li-lặc vàng (haritakikhanda)... 
nằm dựa vào tắm gỗ dựa... nằm dài xuống ngủ... đi an cư 
mùa mưa tại trú xứ gần làng. 
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— Vì rằng Tôn giả Bakkula, trong tám mươi năm 
không nhận thấy có đi an cư mùa mưa tại trú xứ gần làng, 
chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị tằng hữu 
của Tôn giả Bakkula. 


— Vì răng Tôn giả Bakkula vừa đúng trong bảy ngày, 
còn uế nhiễm, đã ăn đồ ăn của nội địa, rồi đến ngày thứ 
tám chánh trí khởi lên, chúng tôi thọ trì sự việc này là một 
hy hữu, một vị tằng hữu của Tôn giả Bakkula. Thưa Hiền 
giả Bakkula, hãy cho tôi xuất gia trong pháp luật này, hãy 
cho tôi thọ đại giới. 

Rồi lõa thể Kassapa được xuất gia trong pháp và luật 
này, được thọ đại giới. Thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả 
Kassapa, an trú độc cư, viễn ly, không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần, không bao lâu với thượng trí tự mình chứng 
ngộ, chứng đắc và an trú ngay trong hiện tại vô thượng cứu 
cánh Phạm hạnh mà vì mục đích ẫy các Thiện nam tử chân 
chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng 
đến. Vị ấy biết "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, những 
gì cần làm sẽ làm, không còn trở lại trạng thái này nữa". Và 
Tôn giả Kassapa trở thành một A-la-hán nữa. 

Rồi Tôn giả Bakkula, sau một thời gian, cầm chìa 
khóa, đi từ trú xứ này đến trú xứ khác và nói như sau : 
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— Vì rằng Tôn giả Bakkula cầm chìa khóa, đi từ trú xứ 
này đến trú xứ khác và nói như sau : "Chư Tôn giả hãy đi 
ra ! Chư Tôn giả hãy đi ra ! Hôm nay tôi sẽ nhập Niết- 
bàn"; chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, một vị 
tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


— Vì rằng Tôn giả Bakkula ngồi giữa chúng Tỷ-kheo 
nhập Niết-bàn, chúng tôi thọ trì sự việc này là một hy hữu, 
một vị tăng hữu của Tôn giả Bakkula. 


125.KINH ĐIÊU NGỰ ĐỊA 


(Dantabhumisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá). Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). 
Lúc bấy giờ, Sa-di Aciravata (Tân Học Sa-môn) đang ở tại 
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am thất Aranna. Rồi vương tử Jayasena trong khi tản bộ du 
hành, đi đến Sa-di Aciravata, sau khi đến nói lên với Sa-di 
Aciravata những lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên 
những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một 


bên. Ngôi một bên, vương tử Jayasena nói với Sa-di 


Tôn giả Agg1vessana, tôi có nghe như sau : 


— "Ở đây Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, 
tỉnh cần, sẽ được nhứt tâm”. 


— Sự việc là vậy, này Vương tử ! Sự việc là vậy, này 
Vương tử ! Ở đây, Tỷ-kheo sống không phóng dật, nhiệt 
tâm, tinh cần sẽ chứng được nhứt tâm. 


— Thật là tốt lành nếu Tôn giả Aggivessana thuyết 
pháp cho tôi như đã được nghe, như đã được học. 


- Này Vương tử, tôi không có thể thuyết pháp cho 
Vương tử như đã được nghe, như đã được học. N ếu nay tôi 
thuyết pháp cho Vương tử như đã được nghe, như đã được 
học, và nếu Vương tử không hiểu lời tôi nói, như vậy sẽ 
làm tôi mệt mỏi, làm tôi phiền muộn. 

— Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như 
đã được nghe, như đã được học ! Rất có thể, tôi sẽ hiểu ý 
nghĩa lời nói của Tôn giả Agg1vessana. 


— Này Vương tử, tôi sẽ thuyết pháp cho Vương tử như 
đã được nghe, như đã được học. Nếu Vương tử có thể hiểu 
ý nghĩa lời nói của tôi, như vậy là tốt đẹp. Nếu Vương tử 
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không thể hiểu lời nói của tôi, hãy dừng lại trên sự trạng 
của mình, chớ có hỏi tôi thêm nữa ! 

— Tôn giả Aggivessana, hãy thuyết pháp cho tôi như 
đã được nghe, như đã được học ! Nếu tôi có thê hiểu được 
ý nghĩa lời nói của Tôn giả Aggivessana, như vậy là tốt 
đẹp. Nếu tôi không có thể hiểu được ý nghĩa lời nói của 
Tôn giả AggIvessana, tôi sẽ dừng lại trên sự trạng của tôi, ở 
đây, tôi sẽ không hỏi Tôn giả Agø1vessana thêm nữa. 


Rồi Sa-di Aciravata thuyết pháp cho vương tử 
Jayasena như đã được nghe, như đã được học. Khi được 
nghe vậy, Vương tử nói với Sa-di AcIravata như sau: 


— Sự việc không phải là như vậy, Tôn giả 
Aggivessana; trường hợp không phải là như vậy, rằng Tỷ- 
kheo sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần lại có thể 
chứng đắc nhất tâm. 

Rồi Vương tử Jayasena sau khi nói lên với Sa-di 
Acrravafa sự việc không phải như vậy và trường hợp không 
phải như vậy, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. 

Rồi Sa-di Aciravata, sau khi vương tử Jayasena ra đi 
không bao lâu, liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, Sa-di 
Aciravata kế lại cho Thế Tôn tất cả cuộc đàm thoại với 
vương tử Jayasena. 

Khi nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Sa-di Aciravata : 


— Như vậy, này AgsIvessana, nào có lợi ích gì? 
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Vương tử Jayasenna sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, 
bị tư tưởng dục nhai nghiền. bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha 
thiết truy cầu dục, lại có thê biết, có thê thấy, hay có thể 
chứng (quả vị) chỉ có ly dục mới biết được, chỉ có ly dục 
mới thấy được, chỉ có ly dục mới đạt được, hay chỉ có ly 
dục mới chứng được, sự kiện như vậy không xảy ra. 


Này AggIvessana, ví như giữa các con voi, con ngựa 
hay con bò được dạy điều phục có hai con voi, hai con 
ngựa hay hai con bò được dạy điều phục, được khéo huấn 
luyện; và có hai con vol, hai con ngựa hay hai con bò 
không được khéo điều phục, không được khéo huấn luyện. 


Này Aggivessana, Ông nghĩ thế nào ? Hai con voi, 
hai con ngựa hay hai con bò, được khéo điều phục, được 
khéo huấn luyện, các con ấy có thê đi đến khả năng điều 
phục (dantakaranam), có thể đạt đến điều phục địa không ? 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

— Còn hai con vol, hai con ngựa hay hai con bò được 
dạy điều phục, nhưng không được khéo điều phục, không 
được khéo huấn luyện, các con ấy không được điều phục, 
có thể đi đến khả năng điều phục, không được điều phục có 
thể đạt đến điều phục địa, như hai con vol, hai con ngựa 
hay hai con bò được khéo điều phục, được khéo huấn luyện 
kia không ? 

— Thưa không, bạch Thế Tôn. 


— Cũng vậy, này AggIvessana, vương tử Jayasena 
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sống giữa các dục, thọ hưởng các dục, bị tư tưởng dục nhai 
nghiến, bị nhiệt não dục thiêu đốt, tha thiết truy cầu dục, lại 
có thê biết, có thể thấy, hay có thể chứng (quả vị) chỉ có ly 
dục mới biết được, chỉ có ly dục mới thấy được, chỉ có ly 
dục mới đạt được, chỉ có ly dục mới chứng được, sự kiện 
như vậy không xảy ra. 


Ví như, này Agøgivessana, một hòn núi lớn không xa 
làng hay thị trấn. Và có hai người bạn, tay trong tay đi ra 
khỏi làng hay thị trấn ấy, và đi đến hòn núi kia. Sau khi 
đến, một người bạn đứng dưới chân núi, còn người bạn kia 
leo lên đỉnh núi. Người bạn đứng dưới chân núi ấy có thể 
nói với người bạn đứng trên đỉnh núi: “Này Bạn thân, Bạn 
đứng trên đỉnh núi, Bạn thấy những gì ?" Người này nói : 
"Này Bạn thân, đứng trên đỉnh núi tôi thấy các vườn khả 
ái, các khu rừng khả ái, các đất bằng khả ái, các ao hồ khả 
ái”. Người kia nói : “Không có sự kiện này, này Bạn thân, 
không có trường hợp này, Bạn đứng trên đỉnh núi lại có 
thể thấy các khu vườn khả ái, khu rừng khả ái, các đất 
bằng khả ái, các ao hồ khả ái". 

Rồi người bạn đã đứng trên đỉnh núi, sau khi đi xuống 
chân núi, năm tay bạn, khiến bạn trèo lên đỉnh núi, để bạn 
nghỉ thở một thời gian, rồi nói : "Này Bạn thân, nay Bạn có 
thể thấy gì, khi Bạn đứng trên đỉnh núi ?" Và người bạn ấy 
có thể nói : “Này Bạn thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy 
các khu vườn khả ái, các khu rừng khả ải, các đất bằng 
khả ái, các ao hồ khả ái". 
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Người kia có thể nói như sau : "Vừa rồi, này Bạn 
thân, chúng tôi hiểu Bạn nói : "Không thể có sự kiện này, 
này Bạn thân, không thể có trường hợp này, Bạn đứng trên 
đỉnh núi lại có thể thấy các khu vườn khả ái... các ao hô 
khả ái" Nhưng nay chúng tôi hiểu Bạn nói : "Này Bạn 
thân, nay đứng trên đỉnh núi, tôi thấy các khu vườn khả 
ii... các ao hô khả ái". Người kia nói như sau : "Này Bạn 
thân, vì tôi bị che khuất bởi sườn núi này, nên không thấy 


= 


được những điễu đáng thấy". 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, hai ví dụ này khởi 
đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên một cách tự 
nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được ? 


— Ví như, này Aggivessana, một vị vua Sát-đế-ly đã 
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quán đảnh bảo người nài voi : "Này Tượng sư, hãy cưỡi 
con vương tượng, đi vào rừng có voi; khi Ông thấy con voi 
rừng, hãy cột nó lại vào cổ con vương tượng". — "Thưa 
vâng, Đại vương”. 

Này AggIvessana, người tượng sư vâng theo lời vị 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, cỡi con vương tượng, 
vào trong rừng có voi, thấy con voi rừng, cột (con voi rừng 


ấy) vào cô con vương tượng. Con vương tượng kéo nó ra 


rừng được đi đến chỗ ngoài trời. Nhưng này Asgivessana, 
con voi rừng còn có sự tham luyến tức là đối với rừng có 
voi. Người tượng sư tâu với vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh về con voi rừng ấy. "Tâu Đại vương, con voi 
rừng đã ra chỗ ngoài trời". 


Rồi vị vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh bảo người 
điều phục voi : 


.— "Thưa vâng, tâu Đại vương”. 


Này Aggivessana, người điều phục voi vâng theo lời 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, đóng một cọc trụ lớn 
vào đất, cột cô con voi rừng, để điều phục nếp sống rừng 
của nó, để điều phục tâm tư rừng núi, để điều phục sự suy 
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tư, mệt nhọc, nhiệt não của rừng núi, để làm cho nó thích 
thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với nếp sống 
loài người. 

Rồi người điều phục voi lại nói với nó bằng những lời 
nhẹ nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến 
nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hỷ. Và này 
AggIvessana, con voi rừng khi được nói với những lời nhẹ 
nhàng, đẹp tai, thân tình, đi đến tâm, thanh nhã, khiến 
nhiều người vui thích, khiến nhiều người hoan hý, liền 
nghe, lóng tai, trú tầm vào học hỏi (anna ). 


Tiếp đến người điều phục voi đem cỏ và nước cho 
con voI rừng. Này AggIvessana, khi con voi rừng nhận cỏ 
và nước, người điều phục voi mới nghĩ : "Nay con voi 
rừng sẽ sống". 

Rồi người điều phục voi khiến (con voi rừng) làm 
thêm một động tác khác : “Này Bạn, nhặt lên ! Này Bạn, 
đặt xuống !" 


Này AggIvessana, sau khi con vương tượng vâng theo 
lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy nhặt lên, đặt 
xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một 
động tác khác : “Này Bạn, đi tới !f Này Bạn đi lui !" 

Này AggIvessana, sau khi con vương tượng vâng theo 
lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy đi tới, đi lui 
rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm một động tác 
khác : "Này Bạn, đứng dậy ! Này Bạn, ngồi xuống !" 
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Này Aggivessana, sau khi con vương tượng vâng theo 
lời người điều phục voi, làm đúng theo lời dạy, đứng dậy, 
ngồi xuống rồi, người điều phục voi khiến nó làm thêm 
một động tác khác tên gọi ''bất động”. Nó cột cái khiên 
bằng gỗ vào cái vòi của con vật to lớn, và một người tay 
cầm ngọn giáo ngồi trên cô, và xung quanh một số người 
tay cằm ngọn giáo đứng bao vây. Và người điều phục voi, 
tay cầm một ngọn giáo với cán cây dài, đứng ở phía trước. 
Con voi ấy làm động tác bất động, không có di động chân 
trước, không có di động chân sau, không có di động thân 
trước, không có di động thân sau, không di động đầu, 
không có di động tai, không có di động ngà, không có di 
động vòi. Con vương tượng là con voi có thể nhẫn chịu 
đao, kiếm, tên, búa chém bắn, nhẫn chịu tiếng vang động 
của trống lớn, trống nhỏ, tù và, (như là) vàng ròng tây sạch 
các tỳ vết nhơ bẩn, xứng đáng vua (dùng), một sở hữu của 
vua, một biểu tượng của vua. 


Cũng vậy, này Aggivessana, ở đây, Như Lai xuất hiện 
ở đời, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác... (Như Tập I, Kinh 
Sa môn Quả trang 120-121)... Xuất gia từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình. Cho đến đây, này Aggivessana, là vị 


; Nhưng này 


Rồi ào Lai huấn luyện thêm cho (vị đệ tử) ấy : "Hãy 


sống chế ngự với sự chế 
ngự của giới bồn Patimokkha, đây đủ oai nghỉ chánh hạnh, 
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thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu 
học trong học pháp !” 

Này AggIvessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã giữ giới, 
sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy 
đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong học pháp, Như Lai lại 


huấn luyện thêm cho đệ tử ấy : -Hãy đến, này Tỷ- -kheo, hãy 


! Khi mắt thấy sắc, chớ có năm 


chung, chớ có năm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân 
ơì, VÌ nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bì, 
các ác bắt thiện pháp khởi lên, hãy tự chế ngự nguyên 
nhân ấy, hộ trì con mắt, thiệt hành sự hộ trì con mắt. Khi 
tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, 
ý nhận thức các pháp, chớ có năm giữ tưởng chung, chớ có 
nắm giữ tướng riêng. Những nguyên nhân gì VÌ ý căn 
không được chế ngự, khiến tham ái ưu bị, các ác bất thiện 
pháp khởi lên, hãy chế ngự nguyên nhân ấy, hộ frì ý căn, 
thiệt hành sự hộ trì ý căn ” 

Này AggIvessana, sau khi Thánh đệ tử đã hộ trì các 
căn, Như Lai huấn luyện thêm vị Thánh đệ tử ấy : “Hãy 
đến, này Tỷ-kheo chơn chánh 
giác sát thọ dụng món ăn, không phải để vui đùa, không 
phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự 
làm đẹp mình, chỉ để thân này được duy trì được bảo 
dưỡng, khỏi bị gia hại, để chấp trì Phạm hạnh, nghĩ rằng : 
"Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên 
các cảm thọ mới. Và ta sẽ không phạm lỗi lâm, sống được 
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an Ôn”. 


Này Aggivessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã tiết độ 
trong ăn uống, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ẫy : "Hãy 
đến, này Tỷ-kheo, hãy chú tâm cảnh giác ! Ban ngày khi đi 
kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí khỏi 
các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh mội, trong khi 
đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch tâm trí 
khỏi các chướng ngại pháp. Ban đêm trong canh giữa, hãy 
năm xuống phía hông bên phải, như dáng năm con sư tử, 
chân gác trên chân với nhau, chánh niệm tỉnh giác, hướng 
niệm đến lúc ngôi dậy. Ban đêm canh cuối, khi đã thức đậy 
trong khi đi kinh hành và trong khi đang ngồi, hãy gột sạch 
tâm trí khỏi các chướng ngại pháp". 

Này AggIvessana, sau khi Thánh đệ tử đã chú tâm 
cảnh giác, Như Lai huấn luyện thêm vị ấy : "Hãy đến, này 
Tỷ-khco, hãy thành tựu chánh niệm tính giác ! Khi đi tới 
khi đi lui đêu tỉnh giác; khi nhìn thăng, khi nhìn quanh đêu 
tỉnh giác; khi co tay, khi duôi fay đều tỉnh giác; khi mạng Y 
kép, bình bát, thượng y đêu tỉnh giác; khi ăn uống nhai 
nuốt đêu tỉnh giác; khi đi đại tiện, tiểu tiện đêu tỉnh giác; 
khi đi đứng ngôi, năm, thức, nói, yên lặng đêu tỉnh giác”. 

Này AggIvessana, sau khi vị Thánh đệ tử đã thành tựu 
chánh niệm tỉnh giác, Như Lai lại huấn luyện thêm vị ẫy : 
khu rừng, ỐC cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hạng núi, bãi 
tha ma, khóm rừng, ngoài trời, đồng rơm !” 
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Vị ấy lựa chọn một trú xứ thanh vắng, khu rừng, gốc 
cây, ngọn núi, chỗ hoang vu, hang núi, bãi tha ma, khóm 
rừng, ngoài trời, đống rơm. Vị ấy sau khi ăn xong, trên 
đường khất thực trở về, ngồi xuống, kiếf-già, giữ lưng cho 
thẳng, trú niệm trước mặt. Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, sống 
với tâm thoát ly tham ái, gộí rửa tâm hết tham ái. Tù bỏ 
sân hận, vị ấy sống với tâm không sân hận, lòng từ mẫn 
thương xót tất cả chúng hữu tình, gội rửa tâm hết sân hận. 
Từ bỏ hôn trầm thụy miên, vị ấy sống thoát ly hôn trầm 
thụy miên, với tâm tưởng hướng về ánh sáng, chánh niệm 
tỉnh giác, gột rửa tâm hết hôn trầm thụy miên. Từ bỏ trạo 
cử hồi quá, vị ấy sống không trạo cử hối quá, nội tâm trầm 
lặng, gột rửa tâm hết trạo cử hối quá. Từ bỏ nghỉ ngờ, vị 
ấy sông với tâm thoát khỏi nghi ngờ, không phân vân 
lưỡng lự, gột rửa tâm hết nghỉ ngờ đỗi với thiện pháp. 

Vị ấy sau khi đoạn trừ năm triền cái này, những triên 
cái làm ô nhiễm tâm tư, làm yếu ót trí tuệ, vị ấy sốn 
thân trên thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để điều 
phục tham ưu ở đời, quán thọ trên các cảm thọ... quán tâm 
trên tâm... quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, 
chánh niệm để điều phục tham ưu ở đời. Ví ø⁄, này 


Aggivessana, một người điều phục voi đóng một cọc trụ 
lớn vào đất, cột cỗ con voi rừng để điều phục nếp sống 
rừng của nó, đề điều phục tâm tư rừng núi của nó, để điều 
phục sự tu tư mệt nhọc nhiệt não của rừng nui, để làm cho 
nó thích thú với thôn làng và làm cho nó quen thuộc với 
nếp sống loài người. Cũng vậy, này Aggivessana, BÓN 
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NIÊM XỨ này là những dây cột tâm tư để điều phục 


tánh cư sĩ, để điều phục tâm tư cư sĩ, để điều phục sự 


ưu tư mệt nhọc nhiệt não của các cư sĩ, để đạt được 
chánh lý (naya), để chứng ngộ Niết-bàn. 


Rồi Như Lai huấn luyện thêm vị ấy : 


— Hãy đến, này Tỷ-kheo, hãy trú quán thân trên thân, 


; hãy trú quán 
thọ trên các cảm thọ, và chớ có suy tư trên tầm liên hệ đến 
cảm thọ; hãy trú quán tâm trên tâm, chớ có suy tư trên tầm 
liên hệ đến tâm; hãy trú quán pháp trên các pháp, và chớ có 
suy tư trên tầm liên hệ đến các pháp. Vị ấy làm cho dừng 
lại tầm và tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất 
tâm, ... chứng và trú Thiền thứ tư". Vị ấy với tâm định 
tính... (như Kinh Trung Bộ tập L, Kinh Sa môn Quả, trang 
142 đến trang 155)... Vị ấy biết không có đời sống như vậy 
nữa. 

Tỷ-kheo ẫy kham nhẫn lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc 
chạm của muỗi, TUÔi, gió, mặt trời và các loài bò sát, các ác 
ngữ, các lời nói chửi mắng, vị ấy sống quen kham nhẫn với 
những cảm thọ về thân, thống khổ, đau nhói, đau đớn, kịch 
liệt, bất khoái, không thích ý, đau đớn đến chết, được gột 
sạch về uế nhiễm tham, sân, si. Vị ấy xứng đáng được cúng 
dường, cung kính, tôn trọng, chấp tay, là vô thượng phước 
điền trên đời. 


— Nêu, này AggIvessana, một con vương tượng tuôi 
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già chết đi, không được điều phục, không được huấn 
luyện, thời con vương tượng tuổi già được gọi là đã 
chết với cái chết không được điều phục. 


— Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi 
bậc trung: nếu, này Aggivessana, một con vương 
tượng tuổi trẻ chết đi, không được điều phục, không 
được huấn luyện, thời con vương tượng tuổi trẻ được 
gọi là đã chết với cái chết không được điều phục. 


~ Cũng vậy, này Aggivessana, nếu vị Trưởng lão Tỷ- 
kheo chết với lậu hoặc chưa đoạn tận, thời Trưởng 
lão Tý-kheo được gọi là đã chết với cái chết không 
được điều phục. 


~ Nếu, này Aggivessana, một Tỷ-kheo trung niên, nếu, 
này Aggivessana, một Tỷ-kheo thiếu niên chết với 
lậu hoặc chưa đoạn tân, thời Tỷ-kheo thiếu niên 
được gọi là đã chết với cái chết không được điều 
phục. 


— Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi 
già khéo điều phục, khéo huấn luyện chết đi, thời 
con vương tượng tuôi già được gọi là đã chết với cái 
chết được điều phục. 

— Nếu, này Aggivessana, một con vương tượng tuổi 
bậc trung, nếu, này Aggivessana, một con vương 
tượng tuổi trẻ khéo điều phục, khéo huấn luyện chết 
đi, thời con vương tượng tuôi trẻ được gọi là đã chết 
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với cái chêt đã được điêu phục. 


Cũng vậy, này Aggivessana, nếu một Trưởng lão 
Ty-kheo với lậu hoặc đã đoạn tận chết đi, thời 
Trưởng lão Tỷ-kheo được gọi là đã chết, với cái chết 
được điều phục. 


— Nếu, này Aggivessana, một trung niên Tỷ-kheo; nếu, 
này Aggivessana, một thiếu niên Tỷ-kheo, với lậu 
hoặc đã đoạn tận chết đi, thời vị thiếu niên Tỷ-kheo 
được gọi là đã chết, với cái chết đã được điều phục. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sa-di Aciravata hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


126. KINH PHÙ DI 


(Bhùmijasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Rồi Tôn giả 
Bhumija vào buôi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của 
vương tử Jayasena, sau khi đến ngôi trên chỗ đã soạn sẵn. 
Rồi vương tử Jayasena đi đến Tôn giả Bhumija, sau khi 
đến nói lên với Tôn giả Bhumija những lời chào đón hỏi 
thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, vương 
tử layasena thưa với Tôn giả BhumJJa: 
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— Thưa Tôn giả Bhumija, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn có lý thuyết như sau, có quan điểm như sau : "Nếu có 
ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt được quả vị; 
nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị; nếu có và không có ước nguyện hành Phạm 
hạnh, thời không đạt được quả vị ; nếu không có và không 
không có ước nguyện hành Phạm hạnh, thời không đạt 
được quả vị". Ở đây, bậc Đạo sư của Tôn giả Bhumija có 
nói gì, và có lập luận gì ? 

— Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được 
nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Và sự việc này xảy 
ra, Thế Tôn có giải thích như sau : 


— "Nếu có ước nguyện, hành Phạm hạnh không 
chánh đáng (ayoniso), thời không đạt được quả vị; 

- Nếu không có ước nguyện, hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; 

— Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
không chánh đáng, thời không đạt được quả vị; 

— Nếu không có và không không có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh không chánh đáng thời không đạt 
được quả vỊ. 

— Còn nếu có ước nguyện hành Phạm hạnh một cách 
chánh đáng, thời đạt được quả vỊ; 

—> Nếu không có ước nguyện hành Phạm hạnh một 
cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


KINH TRUNG BỘ 1ó55 


—> Nếu có và không có ước nguyện hành Phạm hạnh 
một cách chánh đáng, thời đạt được quả vị; 


> Nếu không có và không không có ước nguyện 
hành Phạm hạnh một cách chánh đáng, thời đạt 
được quả vỊ”. 


Thưa Vương tử, tôi không tận mặt Thế Tôn được 
nghe như vậy, được ghi nhớ như vậy. Sự việc xảy ra, Thế 
Tôn có giải thích như vậy. 

— Nếu Đạo sư của Tôn giả Bhumija thuyết lý như vậy, 
lập luận như vậy, thời tôi nghĩ răng chắc chăn vị Đạo sư 
của Tôn giả Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, 
Bà-la-môn tầm thường. 


Rồi vương tử Jayasena mời Tôn giả Bhumija, dùng 
với bát ăn (thalipaka) của mình. 


Rồi Tôn giả BhumlJa, sau bữa ăn khất thực trở về đi 
đến chỗ Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngôồi xuống một bên, Tôn giả Bhumija 
bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng con đắp y, cầm 
y bát, đi đến trú xứ của vương tử Jayasena, sau khi đến con 
ngồi trên chỗ đã soạn sẵn, bạch Thế Tôn, vương tử 
Jayasena đến chỗ con, sau khi đến nói lên với con những 
lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, bạch Thế Tôn vương tử Jayasena nói với con như 
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sau : "Thưa Tôn giả Bhumija, một số Sa-môn, Bà-la- 
môn, .... bậc Đạo sư của Tôn giả có nói gì, có lập luận gì ?" 
Khi được nghe nói vậy, bạch Thế Tôn, con có nói với 
vương tử Jayasena, như sau : "Này Vương tử, tôi không tận 
mặt Thế Tôn, được nghe như sau, được ghi nhớ như sau... 
\ . Tôi nghĩ rằng chắc chắn Đạo sư của Tôn giả 
Bhumija, đứng cao hơn trên đầu tất cả Sa-môn, Bà-la-môn 
tầm thường". Bạch Thế Tôn, không hiểu hỏi như vậy, trả 
lời như vậy, con có nói đúng lời Thế Tôn nói, con không 
xuyên tạc lời Thế Tôn với điều không đúng sự thực, nhưng 
con đã giải thích đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng 
Phạm hạnh nói đúng pháp, tùy pháp sẽ không có lý do để 
Chỉ trích ? 


— Thật vậy, này BhumnJa, được hỏi vậy, được trả lời 
vậy, Ông nói đúng lời Thế Tôn nói, Ông không xuyên tạc 
Thế Tôn với điều không đúng sự thực, Ông đã giải thích 
đúng pháp, tùy pháp, và một vị đồng Phạm hạnh nói đúng 
pháp, tùy pháp không có lý do gì để chỉ trích. 


° 
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pháp này Bhumija, để đạt được quả vị. 

Vi như, này Bhumja, một người cân dâu, tìm câu 

dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu. Sau khi đỗ cát vào 
thùng, tiếp tục rưới nước rôi ép (cát cho ra dâu). Nếu 
người ấy có ước nguyện, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục 
rưởi nước rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được 
dâu. Nếu người ấy không có ước nguyện, sau khi đồ cát 
vào thùng, tiếp tục rưởới nước rồi ép (cát cho ra dấu), 
người ấy không lấy được dâu. Nếu người ấy có và không 
có ước nguyện, sau khi đồ cát vào thùng, tiếp tục rưới 
nước rồi ép (cát cho ra dâu), người ấy không lấy được dâu. 


Nếu người ấy không có và không không có ước nguyện, sau 
khi đồ cát vào thùng, tiếp tục rưởi nước rồi ép (cát cho ra 
dấu), người ấy không lấy được dâu. Vì sao vậy ? Đây 
không phải là phương pháp, này Bhumuija, để lẫy được 
dâu. Cũng vậy, này Bhumija, những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn có tà kiến, tà tư duy... tà định, nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không 
ước nguyện... có và không có ước nguyện... không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh thời họ 
không đạt được quả vị. Vì sao vậy ? Đây không phải là 
phương pháp này Bhumija, để đạt được quả vị. 

Vi như, này Bhumija, một người cần sữa, tìm câu 
sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa, nắm sừng con bò cái 
trẻ để vắt sữa. Nếu người ấy có ước nguyện, nắm sừng con 
bò cái trẻ để vắt sữa, người ấy không lấy được sữa. Nếu 
người ấy không có ước nguyện... Nếu người ấy có và không 
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có ước nguyện... Nếu người ấy không có và không không 
có ước nguyện, năm sừng con bò cái trẻ để vắt sữa, nó 
không lấy được sữa. Vì sao vậy ? Này Bhumja, đây 
không phải là phương pháp để lấy sữa. Cũng vậy, này 
Bhumnja, các vị Sa-môn hay Bà-la-môn, có tà kiến... có tà 
định, nếu họ có ước nguyện hành Phạm hạnh, họ không đạt 
được quả vị; nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và 
không có ước nguyện; nếu họ không có và không không có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vỊ. 
Vì sao vậy ? Đây không phải là phương pháp, này 
BhumIja, đề đạt được quả VỊ. 


Vi như, này Bhumijja, một người cần sanh tô, tìm câu 
sanh tô, đi chỗ này chỗ kia để tìm câu sanh tô, sau khi đỗ 
nước vào một cái ghè, rỗi lấy que khuấy đánh. Nóu người 
ấy có ước nguyện, sau khi đồ nước vào một cái ghè, lấy 
que khuấy đánh, người ấy không lấy được sanh tô. Nếu 
người ấy không có ước nguyện... nều người ấy có và không 
có ước nguyện... nếu người ấy không có và không không có 
ước nguyện, đồ nước vào một cái ghè, lấy que khuấy đánh, 
người ấy không lấy được sanh tô. Vì sao vậy ? Này 
Bhumuja, đây không phải là phương pháp để lẫy sanh tô. 
Cũng vậy, này BhumiJa, những Sa-môn hay Bà-la-môn có 
tà kiến... (như trên)... có tà định, nếu họ có ước nguyện 
hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; nếu họ không 
có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ 
không có và không không có ước nguyện, thời họ không 
đạt được quả vị. Vì sao vậy ? Này Bhumnilja, đây không 
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phải là phương pháp đề đạt được quả vị. 
Ví như, này Bhumija, một người cân lửa, tìm cầu lửa, 


đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa. Người ấy đem phân phía 


nhựa, nếu người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đô 
quay lửa rồi cọ xát với một khúc gu ướt và có nhựa, thời 
người ấy không lấy được lửa; nếu người ấy không có ước 
nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện, nếu 
người ấy không có và không không có ước nguyện đem 
phân trên đô quay lửa, rôi cọ xát với một khúc que ướt và 
có nhựa, thời người ấy không lấy được lửa. Vì sao vậy ? 
Đây không phải là phương pháp, này Bhunuja, để lấy 
được lửa. Cũng vậy, này Bhumnija, có những Sa-môn, hay 
Bà-la-môn có tà kiến... (như trên)... có tà định; nếu họ có 
ước nguyện, hành Phạm hạnh, họ không đạt được quả vị; 
nếu họ không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước 
nguyện; nếu họ không có và không không có ước nguyện, 
thời họ không thể đạt được quả vị. Vì cớ sao ? Đây không 


phải là phương pháp, này Bhumija, để đạt được quả vị. 
> Này BhumiJa, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
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đạt được quả vị. 

Vi như, này Bhumja, một người cân dâu, câu tìm 
dâu, đi chỗ này chỗ kia để tìm dâu, S8 Khi đồ những hội 
giống dẫu vào cái thùng, tiếp tục rưới nước rồi ép (cho ra 
dâu). Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đồ những giống 
dầu vào trong cái Thùng, tiẾp tục rưởi nước rồi ép (cho ra 
dâu), thời người ấy lấy được dâu. Nếu người ấy không có 
WỚC "nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu 
người ấy không có và không không có ước nguyện, sau khi 
đổ những hột giống dầu vào trong cái thùng, tiếp tục rưới 
nước rồi ép (cho ra dâu), thời người ấy lấy được dâu. Vì 
cớ sao ? Này Bhumuja, đây là phương pháp để lấy được 
đâu, Cũng vậy, này Bhumija những vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào có chánh kiến... có chánh định. Nếu họ có ước 
nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ 
không có ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện, 
nếu họ không có và không không có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao ? Này 
Bhumija, đây là phương pháp có thê đạt được quả vị. 


Vi như, này Bhumijja, một người cần sữa, tìm câu 
sữa, đi chỗ này chỗ kia để tìm sữa. Và người ấy Đất Sữa từ 
nơi vú con bò cái còn trẻ. Nếu người ấy có ước nguyện, 
vắt sữa từ nơi vú con bò cải còn trẻ, thời người ấy lấy được 
sữa. Nếu người ấy không có ưỚC nguyện; nếu người ấy có 
và không có ước nguyện; nếu người ấy không có và không 
không có ước Hguyện, người ấy vất sữa từ nơi vú con bỏ 
cái còn trẻ, thời người ấy lấy được sữa. Vì cớ sao ? Này 
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Bhumuija, đây là phương pháp để lấy được sữa. Cũng vậy, 
này Bhumi]Ja, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có chánh 
kiến... (như trên)... có chánh định, nếu họ có ước nguyện, 
hành Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Nếu họ không có 
ước nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ 
không có và không không có ước nguyện, hành Phạm 
hạnh, thời họ đạt được quả vị. Vì cớ sao ? Này BhumJJa, 
đây là phương pháp đề đạt được quả vị. 


Vi như, này Bhumija, một người cần sanh tô, tìm câu 
sanh tô, đi chỗ này chỗ kia tìm cầu sanh tô; Sâu Khi đồ lạc 
(dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy cây que khuấy, 
đánh. Nếu người ấy có ước nguyện, sau khi đồ lạc (dadhi) 
vào trong một cái ghè, rồi lấy cây que khuấy, đánh, thời 
người ấy lấy được sanh tô. Nếu người ấy không có ước 
nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu 
người ấy không có và không không có ước nguyện, thời sau 
khi đồ lạc (dadhi) vào trong một cái ghè, rồi lấy que khuấy, 
đánh, người ấy lấy được sanh tô. Vì cớ sao ? Này 
Bhumija, đây là phương pháp để lấy được sanh tô. Cũng 
vậy, này Bhumija, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... có chánh định; nếu họ có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị. Nếu họ không có ước 
nguyện; nếu họ có và không có ước nguyện; nếu họ không 
có và không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời 
họ đạt được quả vị. Vì cớ sao 2? Này BhumiJa, đây là 
phương pháp đề đạt được quả vị. 


Vĩ như, này Bhuma, có một người cân lửa, tìm câu 
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lửa, đi chỗ này chỗ kia để tìm lửa, §aN Khi mang phần trên 


Nữ. Nếu người ấy có ước nguyện, đem phần phía trên đô 
quay lứa rồi cọ xát với một khúc cây khô không có nhựa, 


thời người ây lấy được lửa. Nếu người ấy không có ước 
nguyện; nếu người ấy có và không có ước nguyện; nếu 
người ấy không có và không không có ưóc nguyện, đem 
phần phía trên đồ quay lửa rôi cọ xát với một khúc cây khô 
không có nhựa, thời người ấy lấy được lửa. Vì cớ sao ? 
Này Bhumja, đây là phương pháp để lấy được lửa. Cũng 
vậy, này Bhumrja, những vị Sa-môn hay Bà-la-môn nào có 
chánh kiến... chánh định. Nếu họ có ước nguyện, hành 
Phạm hạnh, thời họ đạt được quả vị; nếu họ không có ước 
nguyện; có và không có ước nguyện, nếu họ không có và 
không không có ước nguyện, hành Phạm hạnh, thời họ đạt 
kết quả vị. Vì sao vậy ? Này Bhumija, đây là phương pháp 
đưa đến quả vị. 


Nếu bốn ví dụ này, này Bhumija, khởi đến từ nơi Ông 
cho vương tử Jayasena, thời vương tử Jayasena tự nhiên tin 
tưởng Ông, và khi đã tin tưởng, sẽ hành động đúng theo 
cung cách một người đã tin tưởng Ông. 


— Nhưng làm sao, bạch Thế Tôn, bốn ví dụ này khởi 
đến từ nơi con cho vương tử Jayasena, khởi lên một cách tự 
nhiên, từ trước chưa từng được nghe, như Thế Tôn được? 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Bhumja hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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127. KINH ANALUẬT 
(Anuruddhasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, chỗ 
tỉnh xá của ông Anathapindika. Rồi thợ mộc Pancakanga 
bảo một người. 


— Hãy đến, này Người kia, hãy đi đến Tôn giả 
Anuruddha, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Tôn giả 
Anuruddha và thưa như sau : "Thưa Tôn giả, thợ mộc 
Pancakanga cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Anuruddha, và thưa: 
Mong rằng Tôn giả Anuruddha cùng ba vị nữa, ngày mai 
nhận lời dùng bữa ăn với thợ mộc Pancakanga. Mong rằng 
Tôn giả Anuruddha đến thật sớm, vì thợ mộc Pancakanga 
có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với 


vua. 
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— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ấy vâng đáp thợ mộc Pancakanga, đi đến Tôn 
giả Anuruddha, sau khi đến đảnh lễ Tôn giả Anuruddha, rồi 
ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, người ấy thưa 
Tôn giả Anuruddha : 


— Thợ mộc Pancakanga cúi đầu đảnh lễ Tôn giả 
Anuruddha và thưa như sau : "Thưa Tôn giả, mong rằng 
Tôn giả Anuruddha với ba vị nữa ngày mai đến dùng bữa 
ăn với thợ mộc Pancakanga. Thưa Tôn giả, mong rằng Tôn 
giả Anuruddha đến cho thật sớm, vì thợ mộc Pancakanga 
có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm đối với 


vua.. 


Tôn giả Anuruddha im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Anuruddha, sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đắp y, 
cầm y bát, đi đến trú xứ thợ mộc Pancakanga, sau khi đến 
liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi thợ mộc Pancakanøa tự 
tay mời mọc và làm cho thỏa mãn Tôn giả Anuruddha với 
các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mèền. Và sau khi 
Tôn giả Anuruddha đã ăn xong, đã cất tay khỏi bình bát, 
thợ mộc Pancakanga lẫy một ghế thấp rồi ngồi xuống một 
bên, Ngồi xuống một bên, thợ mộc Pancakanga thưa cùng 
Tôn giả Anuruddha : 

— Ở đây, thưa Tôn giả, các Trưởng lão Tý-kheo đến 
và nói như sau : "Này Ga chủ, hãy tu tập vô lượng tâm giải 
thoát". Có một số vị Trưởng lão lại nói như sau : "Này Gia 
chủ, hãy tu tập đại hành tâm giải thoát". 74 Tôø giá, vô 
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lượng tâm giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp 
này vừa khác nghĩa vừa khác văn, hay động nghĩa, chỉ 
khác biệt về văn ? 

— Này Gia chủ, hãy nói lên những điều gì Ông nghĩ về 
vấn đề này, nhờ vậy, vấn đề này sẽ trở thành xác thật cho 
Ông. 

— Thưa Tôn giả, con nghĩ như sau : "Vô lượng tâm 
giải thoát và đại hành tâm giải thoát, các pháp này đồng 
nghĩa nhưng khác văn". 

— Này Gia chủ, vô lượng tâm giải thoát và đại hành 
tâm giải thoát, những pháp này vừa khác nghĩa vừa 
khác văn. Do vậy, này "Cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với 
pháp môn, nghĩa là các pháp này vừa khác nghĩa vừa khác 
văn. 


e_ Và này Cư sĩ, thế nào là Vô lượng tâm giải thoát ? 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo an trú, biến mãn một 
phương với tâm câu hữu với từ, cũng vậy phương 
thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương 
thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề 
ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, 
vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, quảng 
đại, vô biên, không hận, không sân. 

— _... Với tâm câu hữu với bị, với tâm câu hữu với hỷ, 
an trú biến mãn, một phương với tâm câu hữu với 
xả ... quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Như 


KINH TRUNG BỘ 1666 


vậy, này Cư sĩ, được gọi là Vô lượng tâm giải thoát. 
e_ Này Cư sĩ, thế nào là Đại hành tâm giải thoát ? 


= đây, này Cư sĩ, Tyỷ-kheo, cho đến một sốc cây, an 
trú, biến mãn và thấm nhuằn lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là 
đại hành tâm giải thoát. 

— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc 
cây, an trú, biến mãn và thắm nhuằn lớn cho đến như 
vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, được 
gọi là đại hành tâm giải thoát. 

— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một ruộng làng 
an trú, biễn mãn và thắm nhuằn lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, được gọi là 
đại hành tâm giải thoát. 

—_ Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba ruộng 
làng, an trú biến mãn và thấm nhuân lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiền). Như vây, này Cư sĩ 
được gọi là đại hành tâm giải thoát. 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến một đại vương 
quốc, an trú biễn mãn và thấm nhuân lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư sĩ, 
được gọi là đại hành tâm giải thoát. 


— Ở đây, này Cư sĩ, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba đại 
vương quốc an trú, biến mãn và thấm nhuân lớn cho 
đến như vậy (trong khi tu Thiền). Như vậy, này Cư 
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sĩ, được gọi là đại hành tâm giải thoát. 

Do vậy, này Cư sĩ, đây cần phải hiểu đúng với 
pháp môn này, nghĩa là các pháp này vừa khác nghĩa, 
vừa khác văn. 

e_ Này Cư sĩ, có bốn hữu sanh này (bhavuppafriyo: bốn 
sự sanh khởi cho một đời sống mới). Thế nào là bốn ? 

—_ Ở đây, này Cư sĩ, có người, với hào quang hạn lượng 
(parittabha) an trú, biến mãn và thấm nhuân. Vị ấy 
sau khi thân hoại mạng chung được sanh cọng trú 
với chư Thiếu Quang thiên. 

—_ Ở đây, này Cư sĩ, có người với hảo quang vô lượng, 
an trú, biễn mãn và thắm nhuằn. VỊ ây sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh cọng trú với chư Vô 


Lượng Quang thiên. 

—_ Ở đây, này Cư sĩ có người với hào quang tạp nhiễm, 
an trú biên mãn và thâm nhuân. VỊ ây sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh cọng trú với chư Tạp 
Nhiễm Quang thiên. 

—_ Ở đây, này Cư sĩ, có người với hào quang thanh tịnh 
an trú, biên mãn và thâm nhuân. VỊ ây sau khi thân 
hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư Biên 
Tỉnh Quang thiên. 


Này Cư sĩ, có bôn loại hữu sanh này. 


— Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên kia tập họp tại một 
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chỗ. Khi các vị này tập họp tại một chỗ, có thấy sự sai khác 
về màu sắc, không có thấy sự sai khác về hào quang. Ví 
như, này Cự sĩ, có người cầm nhiễu cây đèn dẫu đi vào 
trong một nhà. Khi các cây đèn dầu ấy được đem vào trong 
nhà, có thấy sự sai khác về ngọn lửa, nhưng không có thấy 
sự sai khác về ánh sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư 
Thiên kia tập họp tại một chỗ. Khi các vị này tập họp tại 
một chỗ, có thấy sự sai khác về màu sắc, không có thấy sự 
sai khác về hào quang. 

Có thời, này Cư sĩ, chư Thiên ấy, đi ra khỏi từ chỗ 
kia. Khi chư Thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia, có thấy sự sai 
khác về màu sắc và cũng có thấy sự sai khác về hào quang. 


Vi như, này Cư sĩ, có người đem nhiêu cây đèn dầu ra khỏi 
ngôi nhà ấy, khi các cây đèn dâu ấy được đem ra khỏi ngôi 
nhà kia, có thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy sự 
sai khác về ánh sáng. Cũng vậy, này Cư sĩ, có thời chư 
Thiên ấy đi ra khỏi từ chỗ kia. Khi chư Thiên ấy đi ra khỏi 
từ chỗ kia, có thấy sự sai khác về màu sắc và cũng có thấy 
sự sai khác về hào quang. 

Này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có nghĩ : "Đây là 
thường còn, thường trú, thường hăng cho chúng tôi". 
Nhưng chỗ nào chư Thiên ấy an trú, tại chỗ ấy, chư Thiên 
kia sống trong thoải mái. Ví như, này Cư sĩ, khi các con 


ruôi bị mang đi trong đòn gánh hay trong cải giỏ, chúng 
nó không có nghĩ : "Đây là sự thường còn, thưởng trú hay 
thường hằng cho chúng tôi". Nhưng chỗ nào, chỗ nào các 
con ruồi kia an trú, tại chỗ ấy các con ruôi ấy sống trong 
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thoải mãi. Cũng vậy, này Cư sĩ, chư Thiên ấy không có 
nghĩ : "Đây là thường còn, thường trú hay thường hằng cho 
chúng tôi". Nhưng chỗ nào, chỗ nào chư Thiên ấy an trú, 
tại chỗ ấy, chư Thiên kia sống trong thoải mái. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana thưa 
với Tôn giả Anuruddha ! 


— Tốt lành thay, Tôn giả Anuruddha ! Ở đây, tôi có 
câu này cần phải hỏi thêm. 71a Tôn giả, chư Thiên có hào 
quang, tất cả đêu có hào quang có hạn lượng ? Hay là ở 
đây có một số chư Thiên có hào quang vô lượng ? 

— Này Hiền giả Kaccana, tùy theo trường hợp, ở đây 
một số chư Thiên có hào quang có hạn lượng, nhưng ở đây 
cũng có một số chư Thiên có hảo quang vô lượng. 


— Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, 
dâu cho chư Thiên ấy được sanh khởi trong một Thiên 
chúng, lại có một số chư Thiên có hào quang hạn lượng và 
có một số chư Thiên khác có hào quang vô lượng ? 

— Này Hiền giả Kaccana, ở đây Ta sẽ hỏi Hiền giả. 
Nếu Hiền giả kham nhẫn, Hiền giả sẽ trả lời. Này Hiền giả 
Kaccana, Hiền giả nghĩ thế nào ? 7}-&eo cbo đến một góc 
cây, an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiên), và Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc 
cây, an trú biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như vậy 
(trong khi tu Thiên), trong hai sự tu tập tâm này, sự tu tập 
tâm nào rộng lớn hơn ? 
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— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba gốc cây, 
an trú, biến mãn và thắm nhuần lớn cho đến như vậy (trong 
khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này 
rộng lớn hơn. 


- Này Hiển giả Kaccana, Hiển giả nghĩ thể nào ? Tỷ- 
kheo cho đến hai hay ba gốc cây, an trú biến mãn và thấm 
nhuân lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiên), và Tỷ- 
kheo, cho đến một ruộng làng, an trú, biến mãn và thấm 
nhuân lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiên) trong hai 
sự tu tập tâm này, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn ? 


— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến một ruộng làng, an 
trú, biến mãn, và thấm nhuân lớn cho đến như vậy (trong 
khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này 
rộng lớn hơn. 


- Này Hiển giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến hai hay ba 
ruộng làng, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiển), và 1ỷ-kheo cho đến một đại 
vương quốc, an trú, biến mãn và thấm nhuẩn lớn cho đến 
như vậy (trong khi tu Thiên) trong hai sự tu tập tâm ấy, sự 
tu tập tâm này rộng lớn hơn ? 

— Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo, cho đến một đại Vương 
quốc, an trú, biễn mãn và thâm nhuằn lớn cho đến như vậy 
(Trong khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập 
tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 

— Này Hiển giả Kaccana, Tỷ-kheo cho đến một đại 
vương, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn cho đến như 
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vậy (trong khi tu Thiên), và Tỷ-kheo cho đến hai hay ba 
một đại vương quốc, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn 
cho đến như vậy (trong khi tu Thiên), trong hai sự tu tập 
tâm ấy, sự tu tập tâm nào rộng lớn hơn ? 

- Thưa Tôn giả Anuruddha, Tỷ-kheo cho đến hai hay 
ba đại vương quốc, an trú, biễn mãn và thắm nhuần rộng 
lớn cho đến như vậy (trong khi tu Thiền), trong hai sự tu 
tập tâm ấy, sự tu tập tâm này rộng lớn hơn. 


— Này Hiên giả Kaccana, Hiên giả nghĩ thê nào ? Tỷ- 


trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm nào rộng lớn 
hơn 2 

- Thưa Tôn giả, Tỷ-kheo cho đến giải đất tận hải 
biên, an trú, biến mãn và thấm nhuần lớn như vậy (trong 
khi tu Thiền), trong hai sự tu tập tâm ấy, sự tu tập tâm này 
rộng lớn hơn. 


- Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên này, 
giữa các chư Thiên ấy được sanh khởi trong một Thiên 
chúng, có một số chư Thiên có hào quang có hạn lượng 
nhưng có một số chư Thiên có hào quang vô lượng. 


— Lành thay, Tôn giả Anuruddha ! Tôi có một câu cần 
phải hỏi thêm nữa. 7a Tôn giả, về hào quang chự Thiên, 
có phải tất cả hào quang là tạp nhiễm hay có một số chư 
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Thiên có hào quang thanh tịnh ? 


— Tùy theo trường hợp, này Hiền giả Kaccana, ở đây 
có một số chư Thiên có hào quang tạp nhiễm, nhưng ở đây 
cũng có một số chư Thiên có hào quang thanh tịnh. 


— Thưa Tôn giả Anuruddha, do nhân gì, do duyên gì, 
trong chư Thiên ấy được sanh khởi trong một Thiên chúng, 
có một số hào quang tạp nhiễm, nhưng có một số chư 
Thiên có hào quang thanh tịnh ? 


Này Hiền giả Kaccana, Ta sẽ cho Hiền giả một ví dụ. 
Nhờ ví dụ ở đây, người có trí hiểu được ý nghĩa của lời nói. 

Vi như, này Hiển giả Kaccana, một cây đèn đang 
cháy với dẫu không được sạch sẽ, với tim đèn cũng không 
được sạch sẽ. Vì dầu không được sạch sẽ, và cũng vì tim 
đèn không được sạch sẽ, nên cây đèn cháy rất lu mờ. Cũng 
vậy, này Hiền giả Kaccana, 


Vĩ như, này Hiên giả Kaccana, một ngọn đèn dâu 
được đốt cháy, với dâu sạch sẽ và với tìm đèn cũng được 
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sạch sẽ. Do dâu được sạch sẽ và cũng do từm đèn được 
sạch sẽ, nên cây đèn ấy được cháy không có mà mở. Cũng 
vậy, này Hiên giả Kaccana, 


Này Hiền giả Kaccana, do nhân này, do duyên này, 
giữa chư Thiên ấy sanh khởi cùng trong một Thiên chúng, 
có một số chư Thiên có hào quang tạp nhiễm, nhưng có 
một số chư Thiên có hảo quang thanh tịnh. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana thưa 
với Tôn giả Anuruddha : 


— Thật lành thay, Tôn giả Anuruddha ! Thưa Tôn giả, 
Tôn giả Anuruddha không có nói như sau : "Như vậy tôi 
nghe". hay “sự việc đúng như vậy". Trái lại, thưa Tôn giả, 
Tôn giả Anuruddha chỉ nói : "Chư Thiên này là như vậy và 
chư Thiên kia là như vậy”. Thưa Tôn giả, tôi nghĩ như sau : 
"Tôn giả Anuruddha chắc chắn đã sống từ trước, đã đàm 
thoại từ trước, đã đàm luận từ trước với chư Thiên ấy". 

- Này Hiền giả Kaccana, lời nói này của Hiền giả 
đến gần như thử thách Ta phải tuyên bố, nhưng Ta sẽ trả 
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lời cho Hiển giả. Này Hiền giả Kaccana, đã từ lâu, Ta đã 
sống từ trước, đã đàm thoại từ trước, đã đàm luận từ 


lệ 


trước với chự Thiên ấy. 

Khi nghe nói vậy, Tôn giả Abhiya Kaccana nói với 
thợ mộc Pancakanga: 

— Thật lợi ích thay cho Ông, này Cư sĩ, rằng Ông đã 
đoạn trừ được điều nghi ngờ từ trước, và cũng được dịp 
nghe pháp môn này. 
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128.KINH TÙY PHIÊN NÃO 
(Upakkilesa suttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Kosambi (Kiều-thưởng-di), tại 
tịnh xá Ghosita (Cù-sư-la). Lúc bấy giờ các Tỷ-kheo ở 
Kosambi sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả 
thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi. Rồi một Tỷ- 
kheo đến chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
đứng một bên. Đứng một bên, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 

— Ở đây, bạch Thê Tôn, các Tý-kheo ở Kosambi. sống 
cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh nhau, đả thương nhau 
bằng những binh khí miệng lưỡi. Tốt lành thay, bạch Thế 
Tôn, nếu Thế Tôn vì lòng từ mẫn, đến các Tý-kheo ấy. 

Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến các 
Tỷ-kheo ấy, sau khi đến liền nói với họ : 

— Thôi vừa rồi, các Tỷ-kheo ! Chớ có cạnh tranh, luận 
tranh, phân tranh, đấu tranh nhau ! 

Khi nghe nói vậy, một Tỷ-kheo bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ, hãy dừng 
lại ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng ! Thế Tôn 
hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú ! Vì rằng chúng con 
chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, 
đấu tranh này. 
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Lần thứ hai, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy : 

- Thôi vừa rồi, này các Tỷ-kheo ! Chớ có cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh nhau. 

Lần thứ hai Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn : 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy dừng 
lại ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng ! Thế Tôn 
hãy an trú, chú tâm và hiện tại lạc trú ! Vì rằng chúng con 
chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, 
đấu tranh này. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với các Tỷ-kheo ấy : 

- Thôi vừa rồi, này các Tỷ-kheo ! Chớ có cạnh tranh, 
luận tranh, phân tranh, đấu tranh nhau ! 

Lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn : 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn bậc Pháp Chủ hãy dừng 
lại ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn chớ có nhọc lòng ! Thế Tôn 
hãy an trú, chú tâm vào hiện tại lạc trú ! Vì rằng chúng con 
chịu trách nhiệm về sự cạnh tranh, luận tranh, phân tranh, 
đấu tranh này. 

Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát và đi vào 
Kosambi đề khất thực. Sau khi đi khất thực ở Kosambi, ăn 
xong, trên con đường khi khất thực trở về, sau khi dọn dẹp 
chỗ nằm, lấy y bát, Ngài đứng và nói bài kệ: 

Giữa quân chúng la ó, 


Không ai nghĩ mình ngu, 
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Giữa Tăng chúng phân ly 


Có ai nghĩ hướng thượng ? 


Thất niệm kẻ trí nói, 
Ba hoa trăm thứ chuyện, 
Miệng há, nói thả dàn, 


Dân đi đâu, ai biết ? 


"Nó măng tôi, đánh tôi ! 
Nó hại tôi, cướp tôi !” 
AI ôm oán niệm ây, 


Hận thù không thể nguôi. 


“Nó măng tôi, đánh tôi ! 
Nó hại tôi, cướp tôi !" 
Không ôm oán niệm áy, 


Hận thù sẽ tự nguôi. 


Hận thù diệt hận thù, 
Không đời nào diệt được, 


Tự bi diệt hận thù, 
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Là định luật ngàn thu. 


"Người khác không hiểu biết, 
Ở đây ta bị diệt", 
Những ai hiểu điều này, 


Nhờ vậy, tranh luận tiêu. 


Kẻ chủ xướng hại mạng, 
Cướp bò, ngựa tài sản, 
Kẻ cướp đoạt quốc đó, 
Họ còn biết đoàn kế, 


Sao các Ông không vậy ? 


Nếu được bạn hiện trí, 
Đồng hành, khéo an trú, 
Đả thăng mọi hiêm nạn, 


Sống hoan hỷ chánh niệm. 


Nếu không bạn hiển trí, 
Như vua bỏ quốc độ, 


Cô độc như voi rừng. 
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Tốt hơn, sống một mình, 

Không bè bạn kẻ ngu, 

Cô độc không làm ác, 

Nhàn hạ, như voi rừng. 

Rồi Thế Tôn đứng nói lên những câu kệ này, rồi đi 

đến làng Balakalonakara. Khi ấy, Tôn giả Bhagu sống ở 
trong làng Balakalonakara. Tôn giả Bhagu thấy Thế Tôn từ 
xa đi đến, liền sắp đặt chỗ ngôi và nước rửa chân. Thế Tôn 
ngôi trên chỗ ngôi đã soạn sẵn; sau khi ngôi, Ngài rửa 


chân. Tôn giả Bhagu đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngôi xuống một 
bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Bhagu đang ngồi một bên: 


— Này Tỷ-kheo, có được an lành không ? Có được 
sống yên vui không ? Đi khất thực, có khỏi mệt nhọc 
không ? 

— Bạch Thế Tôn, con được an lành. Bạch Thế Tôn, 
con sông yên vui. Bạch Thế Tôn, con đi khất thực khỏi có 
mệt nhọc. 

Rồi Thế Tôn sau khi với thời thuyết pháp khích lệ 
Tôn giả Bhagu, làm cho hân hoan, làm cho phấn khởi, làm 
cho hoan hý, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến 
Pacinavamsadaya. 


Lúc bấy giờ, Tôn giả Anurudha (A-na-luật), Tôn giả 


Nandiva (Nan-đè) và Tôn siả Kimbila (Kim-ty- la) trú ở 


PacInavamasadaya. Người giữ vườn thấy Thế Tôn từ xa đi 
đến, khi thấy vậy liền bạch Thế Tôn: 
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— Này Sa-môn, chớ có vào khu vườn này. Có ba 
Thiện gia nam tử, rât ái luyên tự ngã (attakamanIpa) trú tại 
đây. Chớ có phiên nhiễu các vị ây. 

Tôn giả Anuruddha nghe người giữ khu vườn nói 
chuyện với Thê Tôn, liên nói với người g1ữ vườn: 

— Này người Giữ vườn, chớ có ngăn chặn Thê Tôn ! 
Thê Tôn bậc Đạo sư của chúng tôi đã đên. 


Rồi Tôn giả Anuruddha đi đến Tôn giả Nandiya và 
Tôn giả Kimbila và nói: 

— Chư Tôn giả hãy đến ! Chư Tôn giả hãy đến ! Thế 
Tôn, bậc Đạo sư của chúng ta đã đến. 


Rồi Tôn giả Anuruddha, Tôn giả Nandiya và Tôn giả 
Kimbila ra đón Thế Tôn, một người cầm y bát Thế Tôn, 
một người sửa soạn chỗ ngồi, một người đặt sẵn nước rửa 
chân. Thế Tôn ngôi trên chỗ ngồi đã soạn sẵn; sau khi ngồi, 
Thế Tôn rửa chân. Rồi các Tôn giả ấy đảnh lễ Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả 
Anuruddha đang ngồi xuống một bên : 


- Bạch Thế Tôn, chúng con được an lành. Bạch Thế 
Tôn, chúng con sống yên vui. Bạch Thế Tôn, chúng con đi 
khất thực khỏi có mệt nhọc. 
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— Bạch Thê Tôn, thật sự chúng con sông hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, không có cãi nhau, như nước với sữa, 
sông nhìn nhau với cặp mặt thiện cảm. 


- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghe như sau : 
“Thật lợi ích thay cho ta ! Thật khéo lợi ích thay cho ta, khi 
ta được sống VỚI các đồng Phạm hạnh như vậy ! Bạch Thể 


Tôn, do vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh này, con khởi 
lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng; con khởi lên từ 
khẩu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ ý 
nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn do vậy chúng 
con nghĩ như sau : "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả này". Và bạch Thể 
Tôn, con từ bỏ tâm của con, và sống thuận theo tâm của 
những Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác 
thân nhưng giống như đồng một tâm. 

Rồi Tôn giả Nandiya... (như trên)... Rồi Tôn giả 
Kimbila bạch Thế Tôn : 

- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con nghĩ như sau : 
“Thật lợi ích thay cho ta ! Thật khéo lợi ích thay cho ta, khi 
ta được sống VỚI Các VỊ đồng Phạm hạnh như vậy !" Bạch 
Thế Tôn, do vậy đối với các vị đồng Phạm hạnh này, con 
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khởi lên từ thân nghiệp, trước mặt và sau lưng; con khởi 
lên từ khâu nghiệp, trước mặt và sau lưng, con khởi lên từ 
ý nghiệp, trước mặt và sau lưng. Bạch Thế Tôn, do vậy 
chúng con nghĩ như sau : "Ta hãy từ bỏ tâm của ta và sống 
thuận theo tâm của những Tôn giả này". Và bạch Thế Tôn, 
con từ bỏ tâm của con và sống thuận theo tâm của những 
Tôn giả ấy. Bạch Thế Tôn, chúng con tuy khác thân nhưng 
giống như đồng một tâm. 


Bạch Thê Tôn, như vậy chúng con sông hòa hợp, 
hoan hỷ với nhau, như nước với sữa, sông nhìn nhau với 


— Bạch Thế Tôn, thật sự chúng con sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tỉnh cần. 


KINH TRUNG BỘ 1683 


— Lành thay, lành thay, này các Anurudda ! Này 
Anuruddha, các Ông sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh 
cần như vậy, 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng 
dật, nhiệt tâm, tinh cần như vậy, chúng con nhận thấy được 
hảo quang, cũng như sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào 
quang ấy không bao lâu biến mất cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Chúng con không được hiểu rõ tướng ấy là gì. 

— Này các Anuruddha, tướng ấy các Ông cần phải 
hiểu rõ. Ta cũng vậy, này các Anuruddha, 
ngộ. chưa chứng Chánh Đăng Giác, còn là Bồ-tát, Ta nhận 
thấy hào quang và sự hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào 
quang ấy không bao lâu biến mất nơi Ta cùng với sự hiện 
khởi các sắc pháp. 


Này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : "Do nhân 
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gì, do duyên gì hào quang biến mất đối với Ta, cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp". Này các Anuruddha, Ta suy nghĩ 
như sau : "Nghi hoặc khởi lên nơi Ta. Vì có nghỉ hoặc nên 
định của Ta bị biến diệt; khi định biến diệt, hào quang biến 
mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta sẽ phải 
làm thế nào để nghỉ hoặc không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp. Nhưng hào quang ấy không bao lâu 
biến mắt nơi Ta, cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Rồi 
này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : “Do nhân gì, do 
duyên gì, hào quang biến mắt nơi Ta, cùng với sự hiện khởi 
của các sắc pháp ?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ 
như sau : "Không tác ý khởi lên nơi Ta Vì không có tác ÿ, 
nên định bị biển diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào 
quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy 
Ta phải làm như thế nào để nghỉ hoặc và không tác ý 
không khởi lên nơi Ta nữa”. 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật.. 
(như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 
"Hôn trầm, thụy miên, khởi lên nơi Ta. Vì có hôn trẫm, 
thụy miên nên định của Ta bị biến diệt; khi định bị biến 
diệt, hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc 
pháp. Vậy Ta phải làm như thế nào để nghỉ hoặc, không 
tác ý và hôn trầm, thụy miên không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng đật... 
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(như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 
"§ự sơ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ hãi, nên định bị biến 
diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến mắt cùng 
với sự hiện khởi các sắc pháp". Jí ⁄, „ày các 
Anuruddha, một người đang đi trên con đường, có kẻ giết 
người nhảy đến (công kích) từ hai phía. Do nhân duyên từ 
hai phía, người ấy khởi lên sợ hãi. Cũng vậy, này các 
Anuruddha, sợ hãi khởi lên nơi Ta. Vì có sợ hãi, nên định 
bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang biến 
mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm 
thế nào để nghi hoặc, không tác ý hôn trầm, thụy miên và 
sự sợ hãi không khởi lên nơi Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật.. 
(như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 
"§ự phẩn chấn (ubbilla) khởi lên nơi Ta. Vì có sự phấn 
chắn, nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, 
hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 1⁄⁄ 
như, này các Anuruddha, một người đi tìm cửa miệng một 
kho tàng, và trong một lần tùn được năm cửa miệng kho 
tàng, do nhân duyên này phấn chấn khởi lên. Cũng vậy, 
này các Anuruddha, phẫn chấn khởi lên nơi Ta. Vì có phấn 
chắn nên định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt mắt 
cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế 
nào, để nghi hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi 
và sự phân chấn không khởi lên nơi Ta nữa". 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật... 
(như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 


KINH TRUNG BỘ 1ó86 


"Dâm ý (dutthullam) khởi lên nơi Ta. Vì có dâm ý, nên 
định bị biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào quang 
biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải 
làm thế nào để nghi hoặc không tác ý, hôn trầm, thụy miên, 
SỢ hãi, phần chấn, dâm ý không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật.... 
(như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 
"Sự tỉnh cần quá đô khởi lên nơi Ta, và vì có tĩnh cần quá 
độ, nên định lực biến diệt nơi Ta; khi định bị biến diệt, hào 
quang biến mắt cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Ứ/ ø 
này các Anuruddha, một người với hai tay bắt nắm quá 
chặt một con chữn cáy khiến con chim chết liền tại chỗ. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, tỉnh cân quả độ khởi lên 
nơi Ta. Vì có tỉnh cần quá độ... cùng với sự hiện khởi các 
sắc pháp. Vậy Ta phải làm thế nào đề nghi hoặc, không tác 
ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phẫn chấn, dâm ý, và tỉnh 
cần quá độ không khởi lên nơi Ta nữa". 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật... 
(như trên)... Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 
"Tỉnh cần quá yếu đuối khởi lên nơi Ta. Vì có tỉnh cần 
quá yêu đuối, nên định biến diệt nơi Ta; khi định biến diệt, 
hào quang biến mất cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 1⁄⁄ 
như này các Anuruddha, một người bắt một con chim cáy 
quá lỏng lẻo, con chìm ấy bay khỏi hai tay của người ấy. 
Cũng vậy, này các Anuruddha, ... (như trên)... cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp). Vậy Ta phải làm thế nào để nghi 
hoặc, không tác ý, hôn trầm, thụy miên, sợ hãi, phần chấn, 
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dâm ý, tinh cần quá độ và tinh cần quá yếu đuối không 
khởi lên nơi Ta nữa". 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng đật.... 
(như trên) ... Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 
"Ái dục khởi lên nơi Ta. Vì có ái dục.. với sự hiện khởi các 
sắc pháp... (như trên)... Vậy Ta phải làm thế nào để nghỉ 
hoặc, không tác ý... (như trên)... tinh cần quá yếu đuối và ái 
dục không khởi lên nơi Ta nữa”. 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống... Rồi này các 
Anuruddha, Ta nghĩ như sau : "Sai biệt tưởng khởi lên nơi 
Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. Vậy Ta phải làm 
thế nào để nghi hoặc... (như trên)... ái dục và sai biệt tưởng 
không khởi lên nơi Ta nữa". 

Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, và Ta nhận thấy được hào quang cùng 
với sự hiện khởi sắc pháp. Những hào quang ấy không bao 
lâu biến mất nơi Ta cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : "Do nhân 
gì, do duyên gì, hào quang biến mất nơi Ta cùng với sự 
hiện khởi các sắc pháp ?" Rồi này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau : " 
pháp khởi lên nơi Ta... cùng với sự hiện khởi các sắc pháp. 
Vậy Ta phải làm như thế nào để nghi hoặc.. (như trên)... 
các tưởng sai biệt và trạng thái quá chú tâm vào các sắc 
pháp không khởi lên nơi Ta nữa". 


Rồi này các Anuruddha, ÑÑWƒÑWfýBïếƒ ÑW@G9WSWJWØfï6 
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là một phiền não của tâm, Ta đoạn trừ nghỉ hoặc. phiền não 
của tâm; sau khi biết được không tác ý là một phiền não 
của tâm, Ta đoạn trừ không tác ý, phiền não của tâm; sau 
khi biết được hôn trầm, thụy miên... sau khi biết được sợ 
hãi... sau khi biết được phấn chấn.... sau khi biết được dâm 
ý... sau khi biết được sự tinh cần quá độ... sau khi biết được 
sự tỉnh cần quá yếu đuối... sau khi biết được dục ái... sau 
khi biết được tưởng sai biệt... SÑẾẾŒffïếf@@Œ ffWfff Tfái 
quá chú tâm đến sắc pháp là một phiền não của tâm, Ta 
đoạn trừ trạng thái quá chú trong vào các sắc pháp, 


Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy được hào quang nhưng Ta 
không thấy các sắc pháp cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả 
ngày. Ta thấy các sắc pháp nhưng không nhận thấy hào 
quang. Về vấn đề này, này các Anuruddha, Ta suy nghĩ 
như sau : "Do nhân gì, do duyên gì, Ta chỉ nhận thấy hào 
quang, nhưng không thấy sắc pháp : cả đêm, cả ngày, cả 
đêm và cả ngày ?“ Ta chỉ thấy các sắc pháp nhưng không 
nhận thấy hào quang. Về vấn để này, này các Anuruddha, 
Ta suy nghĩ như sau : '7ong khi Ta không tác ý sắc 
tướng, nhưng có tác ý hào quang tướng, trong khi ấy ta 
nhận thấy hào quang, (nhưng) không thấy sắc pháp. Còn 
trong khi Ta không tác ÿ hào quang tướng (nhưng) tác ý 
sắc tướng; trong khi ấy Ta thấy các sắc pháp, (nhưng) 
không nhận thấy hào quang, cả đêm, cả ngày, cả đêm và 
cả ngày”. 
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Rồi này các Anuruddha, Ta sống không phóng dật, 


nhiệt tâm, tinh cần, nhận thấy hào quang có hạn lượng và 


vô lượng và nhận thấy được các sắc pháp vô lượng, cả 
đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày. Về vân đê này, này các 
Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : “Đo 2ô gì, do duyên 
gì, Ta nhận tháy hào quang có hạn lượng và thầy các sắc 


pháp có hạn lượng; nhận thấy hào quang vô lượng và thấy 
được các sắc pháp vô lượng, cả đêm, cả ngày, cả đêm và 
cả ngày ?” Về vẫn đề này, này các Anuruddha, Ta suy 
nghĩ như sau : “K7 nào định có hạn lượng, khi ấy mắt của 
Ta có hạn lượng; với con mắt có hạn lượng. Ta nhận thấy 
hào quang có hạn lượng và thấy sắc pháp có hạn lượng. 
Nhưng khi nào định của Ta không hạn lượng, trong khi ấy 
mắt của Ta thành vô lượng, và với con mắt vô lượng ấy, Ta 
nhận thấy hào quang vô lượng và thấy các sắc pháp vô 
lượng cả đêm, cả ngày, cả đêm và cả ngày”. 


Này các Anuruddha, khi nào biết được nghỉ hoặc là 
một phiền não của tâm, thời nghỉ hoặc phiền não của 
tâm được đoạn trừ; khi nào biết được không tác ý là một 
phiền não của tâm, thời không tác ý phiền não của tâm 
được đoạn trừ; khi nào biết được hôn trầm, thụy miên... ; 
khi nào biết được sợ hãi... ; khi nào biết được phấn chấn... : 
khi nào biết được dâm ý... ; khi nào biết được tinh cần quá 
độ... ; khi nào biết được sự tinh cần quá yếu đuối... ; khi 
nào biết được dục ái... ; khi nào biết được tưởng sai biệt... ; 
khi nào biết được trạng thái quá chú tâm đến các sắc pháp 
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là một phiên não của tâm, thời trạng thái quá chú tâm đên 
các sắc pháp một phiên não của tâm được đoạn trừ. 


Rồi này các Anuruddha, Ta suy nghĩ như sau : 


tập ba loại đỉnh". Rồi này các Anuruddha: 


—_ Ta tu tập định có tầm, có tứ; 


—_ Ta tu tập định không có tầm, chỉ có tứ; 
—_ Ta tu tập định không tầm không tứ; 

—_ Ta tu tập định có hỷ; 

—_ Ta tu tập định không có hỷ; 


—_ Ta tu tập định câu hữu với lạc; 


—_ Ta tu tập định câu hữu với xả. 


Này các Anuruddha, khi nào Tà tu tập định có tâm, có 


"Giải thoát của Ta là bất động, đây là đời sống cuối cùng 
của Ta, nay không còn hiện hữu ". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Anuruddha 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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129.KINH HIẾN NGU 


(Balapanditasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà-lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika. Tại đây, Thế Tôn 
gọi các Tỷ-kheo : 


— "Này các Tỷ-kheo”. 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn", các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


#* Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ấn 
này của người ngu. Thế nào là ba ? Ở đây, này các Tỷ- 
khco, người ngu tư duy ác tư duy, nói lời ác ngữ và 

hành các ác hạnh. Này các Tý-kheo, nếu người ngu 

không tư duy ác tư duy, không nói lời ác ngữ, không 
hành ác hạnh, thời làm sao kẻ trí biết được người ấy : 

"Người này là người ngu, không phải là Chân nhân”. Và 

vì rằng, này các Tỷ-kheo, người ngu tư duy ác tư duy, 

nói lời ác ngữ, hành ác hạnh, do vậy, người trí biết 
người ấy: "Người này là người ngu, không phải là Chân 
nhân". 


Này các Tỷ-kheo, nêu người ngu ngôi giữa hội chúng, 


hay ngôi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã (ba, ngã 
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tư) đường, tại đấy (nếu) có người nghĩ đến câu chuyện 
thích hợp về người ấy. Nếu người ngu, này các Tỷ-kheo, 
sát sanh, lây của không cho, theo tà hạnh trong dâm dục, 
nói láo, say rượu men, rượu nấu, thường ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người ngu ấy suy nghĩ như sau : "Các người ấy nghĩ 
đến câu chuyện thích hợp về ta, vì những pháp ấy thật có 
nơi ta và ta có những pháp ấy". Này các Tý-kheo, đây là 
loại khổ ưu thứ nhất, người ngu cảm thọ ngay trong hiện 
tại. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người ngu thấy các vua 
chúa sau khi bắt tên trộm cướp có phạm tội liền áp dụng 
nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng 
gậy, họ đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt 
tay chân, họ xẻo tai, họ cắt mũi, họ xẻo tai cắt mũi; họ 
dùng hình phạt vạc dầu, họ dùng hình phạt bối đổi hình 
(xẻo đỉnh đầu thành hình con sò) họ dùng hình phạt la hầu 
khâu hình, hỏa man hình (lấy lửa đốt thành vòng hoa), 
chúc thủ hình (đốt tay), khu hành hình (lẫy rơm bện lại rồi 
siết chặt) bì y hình (lây vỏ cây làm áo), linh dương hình 
(hình phạt con dê núi), cầu nhục hình (lấy câu móc vào 
thịt), tiền hình (cắt thịt thành hình đồng tiền), khối trấp 
hình, chuyển hình, cao đạp đài, họ tưới bằng dầu sôi, họ 
cho chó ăn, họ đóng cọc những người sống, họ lây gươm 
chặt đầu. Ở đây, này các Tỷ-kheo, người ngu nghĩ như 
sau : "Do nhân các ác hành như vậy, các vua chúa sau khi 
bắt tên trộm cướp có phạm tội, liền áp dụng những hình 
phạt sai khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ 
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đánh bằng côn, họ chặt tay, họ chặt chân, họ chặt tay chân.. 
họ lẫy gươm chặt đầu. Những pháp ấy có thật nơi ta và ta 
có những pháp ấy. Nếu các vua chúa biết về ta, các vua 
chúa ấy sau khi bắt ta liền áp dụng nhiều hình phạt sai 
khác. Họ đánh bằng roi, họ đánh bằng gậy, họ đánh bằng 
côn... họ lẫy gươm chặt đầu". Này các Tỷ-kheo, đây là loại 
khổ ưu thứ hai, người ngu cảm thọ ngay trong hiện tại. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, khi người ngu leo ngồi trên 
ghế, hay trên giường, hay nằm trên đất, lúc bấy giờ, những 
ác nghiệp người ấy làm từ trước, như thân ác hành, khẩu ác 
hành, ý ác hành, treo nằm, treo áp, treo đè lên người ấy. Ví 
như, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, những bóng các 
đỉnh núi treo nằm, treo áp, treo đè trên đất; cũng vậy, này 
các Tỷ-kheo, khi người ngu ngôi trên ghế, hay ngồi trên 
giường, hay nằm dưới đất, trong khi ấy các nghiệp quá khứ 
của người ấy, tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, 
treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người ngu suy nghĩ như sau: “Thái sự ta không làm 
điêu phước, không làm điêu thiện, không làm điều chống 
lại sợ hãi, làm điều ác, làm điều hung bạo, làm điều tội lỗi. 
Do không làm điều phước, không làm điêu thiện, không 
làm điều chống lại sợ hãi, do làm điêu ác, làm điều hung 
bạo, làm điều tội lỗi nên phải đi đến ác thú; ác thú ấy sau 
khi chết ta phải đi". Người ấy sầu muộn, than van, than 
khóc, đâm ngực, rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ- 
kheo, đây là sự khổ ưu thứ ba, ngay trong hiện tại, người 
ngu (phải) cảm thọ. 
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Này các Tỷ-kheo, kẻ ngu kia sau khi làm thân ác 
hành, sau khi làm khẩu ác hành, sau khi làm ý ác hành, khi 
thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Này các Tỷ-kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn 
về người ấy, phải nói rằng người ấy hoàn toàn không tốt 
đẹp, hoàn toàn không khả ái, hoàn toàn không thích ý. 
Cũng như muốn nói một cách đúng đắn về Địa ngục, phải 
nói rằng Địa ngục. hoàn toàn không tốt đẹp. hoàn toàn 
không khả ái, hoàn toàn không thích ý. Về vấn đề này, này 
các Tỷ-kheo, cho đến một ví dụ cũng không dễ gì, vì rất 
nhiều là sự đau khổ của Địa ngục. 

Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn : 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có thể cho con một ví dụ 
được không ? 


Thế Tôn đáp : 


— Có thê được, này Tỷ-kheo. Ví như, này Tỷ-kheo, có 
người bắt được một tên trộm cắp, dẫn đến trước mặt vua và 
thưa : "Tâu Đại vương, đây là một tên trộm cướp phạm tội 
cho Ngài ! Hãy hình phạt nó như Đại vương muốn". Và vị 
vua ấy nói như sau về tên trộm cướp ấy : "Này các Ông 
hãy đi và vào buổi sáng hãy đâm người này với một trăm 
ngọn giáo". Và vào buổi sáng, họ đâm người ấy với một 
trăm ngọn giáo. Rồi đến trưa, vua nói như sau : "Này các 
Ông, người ấy ra sao ?" — "Tâu Đại vương, nó vẫn còn 
sông". Rồi vua lại nói như sau về tên trộm cướp ấy : "Này 
các Ông, hãy đi và vào buôi trưa, hãy đâm người này với 
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một trăm ngọn giáo". Và vào buổi trưa, họ đâm người ấy 
với một trăm ngọn giáo. Rồi đến chiều, vua nói như sau : 
"Này các Ông, người ấy ra sao ?" — "Tâu Đại vương, nó 
vẫn còn sống". Rồi vua lại nói như sau về người kia : "Này 
các Ông, vào buổi chiêu, họ đâm người này với một trăm 
ngọn giáo". Và vào buổi chiều, họ đâm người ấy với một 
trăm ngọn giáo. 

Này các Tý-kheo, Ông nghĩ thế nào ? Người ấy bị 
đâm ba trăm ngọn giáo, do nhân duyên ấy, có cảm thọ khổ 
ưu không 2 


— Bạch Thê Tôn, chỉ bị ngọn giáo đầm một lân, người 
kia do nhân duyên ây cũng cảm thây khô ưu, còn nói gì đên 
ba trăm ngọn giáo ! 


Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn 
tay và nói với các Tỷ-kheo : 

— Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào ? Cái gì lớn 
hơn, hòn đá này, to băng bản tay do ta lượm lên, hay núi 
Tuyết Sơn (Himava) vua các loại núi ? 


— Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn, hòn đá này lớn bằng 
bàn tay do Thế Tôn lượm lên. So sánh với Tuyết Sơn vua 
các loại núi, nó không đáng kê gì, nó không bằng một phần 
ngàn vạn lần (của núi Tuyết) nó không thể so sánh được ! 
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=> Này các Tỷ-kheo, các người giữ địa ngục bắt 
người ấy chịu 
(pancavidhabandhanam). Họ lây cọc sắt nung đỏ 
đóng vào một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng 
vào bàn tay thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng 
vào bàn chân, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn 
chân thứ hai, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào giữa 
ngực. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau 
đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 
có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 


=> Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục bất 
Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, 
thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không thể 
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy 
chưa được tiêu trừ. 


=> Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục dựng 
lầy búa chặt người ấy. Người ây ở đây cảm thọ... 


(như trên)... chưa được tiêu trừ. 


=> Này các Týỷ-kheo, các người giữ Địa ngục cột 
chạy lui trên đất được đốt cháy đỏ, cháy thành 
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ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ... chưa 
được tiêu trừ. 


=> Rồi này các Tý-kheo, các người giữ Địa ngục đây 
núi đầy than hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy 
đỏ rực. Người ấy ở đây cảm thọ... (như trên)... 
chưa được tiêu trừ. 


=> Rồi này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục 
dựng ngược người ấy chân phía trên. đầu phía 
dưới và quăng người ấy vào một vạc dâu bằng 
đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ 
rực. Người ấy ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng 
sục, ở đây bị nấu với vạc nước sôi sùng sục; khi 
thì nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì trôi 
dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác 
đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. 


=> Rồi này các Tỷ-kheo, những người giữ Địa ngục 

. Này các Ty- 

kheo, Đại địa ngục ấy, có bốn góc, bốn cửa, chia 

thành phần bằng nhau; xung quanh có tường sắt; 

mái sắt lợp lên trên. Nền Địa ngục bằng sắt nung 

đỏ, cháy đỏ rực; đứng thắng, luôn có mặt, rộng 
một trăm đo tuần. 
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Này các Tý-khco, ÑWẾÑWWWWØƒØÑf[/SWWWWWWflfff06/1ØAi 
Eäfff S360 NGi/10, W0 CÓ. Chúng ăn những có ướt và 
khô, với răng nhai nghiền, cỏ ấy. Này các Tỷ-kheo, những 
sanh vật ẫy thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn cỏ là gì 2 
Các loại ngựa, trâu, bò, lừa, đê, nai hay các sanh vật khác, 
thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, ăn có. Này các Tỷ-kheo, 


tình ăn cỏ. 


Này các Tỷ-kheo, ÊẾẾÑŒậểÑWWWWWQEJTØfi ĐAU 
§ffif €0 1iGi tỢ và ñiY 01(A0) Chúng ngửi được mùi phân từ 
đường xa, liền chạy tới, nghĩ răng : "Chúng ta sẽ ăn ở đây, 
chúng ta sẽ ăn ở đây". Ví như các Bà-la-môn chạy đến, 
ngửi được mùi lễ tế sanh, nghĩ răng : "Chúng ta sẽ ăn ở 
đây, chúng ta sẽ ăn ở đây". Cũng vậy này các Ty-kheo, có 
các loại sanh vật, thuộc loại bảng sanh, có hơi thở, và ăn 
phân. Chúng ngửi được mùi phân từ đường xa, liền chạy 
tới, nghĩ rằng : "Chúng ta sẽ ăn ở đây, chúng ta sẽ ăn ở 
đây". Và này các Tỷ-kheo, các sanh vật ấy, thuộc loại bàng 
sanh, có hơi thở và ăn phân là gì ? Các loại gà, heo, chó, 
chó rừng (giả can), hay tất cả các sanh vật khác, thuộc loại 
bàng sanh, có hơi thở, ăn phán. Này các Tỷ-kheo, người 
ngu ấy do trước kia hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các 
ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung sanh ra 
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cọng trú với các loại hữu tình ây, những loại hữu tình ăn 
phân. 


Này các Tý-kheo, Ếf@đ@†ÏØ8f/SWf0iiV VI LiiUiOG lOAI DAUNg 
sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng tôi. già trong bóng tôi 
WW6ff6fff0ff. Oide. Lôi, vày các 7ý-5co, ng san”: vá: 
ấy, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bóng 
tôi, già trong bóng tối và chết trong bóng tối là gì ? Các 
loại côn trùng, con sùng, con đòi, con sâu đôm đốm và các 
loại sanh vật khác thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sống 
trong bóng tối. Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy do trước 
kia hưởng thọ ở đây. do trước kia làm các ác nghiệp ở đây. 
sau khi thân hoại mạng chung. sanh ra cọng trú với các loài 
hữu tình ấy tức là các loại hữu tình sinh ra trong bóng tối, 
già trong bóng tối, chết trong bóng tối. 


Này các Tỷ-kheo, RẾƒÑWWW @/SW 0W li AHiOC loài DI G 
sanh, có hơi thở, sinh ra trong nước. già trong nước, chết 
fØfWfØfffØ6. va ›ày các 79-1co, các sanh vật ấy thuộc loại 
bàng sanh, có hơi thở, sanh ra trong nước, già trong nước, 
chết trong nước là gì ? Các loại cá, rùa, cá sấu, hay các 
sanh vật khác, thuộc loại bàng sanh, có hơi thở, sanh ra 
trong nước, già trong nước, chết trong nước. Này các Tỷ- 
kheo, người ngu Ấy, do trước kia hưởng thọ ở đây. do trước 
kia làm các ác nghiệp ở đây, sau khi thân hoại mạng chung 
sanh ra cọng trú với các loài hữu tình ấy, tức là các loài 
hữu tình sanh ra trong nước, già trong nước, chết trong 
nƯỚC. 
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Này các Tỷ-kheo, ÊẾŸẾÑŒ@ẩÑWW§WW06/10ái Di 
sanh, có hơi thở. sanh ra trong bất tịnh. già trong bất tịnh, 
EféfffØfW# BáW fifii, v. ;›ày các 77-⁄/6co, các sanh vá: áy, 
các loại thuộc bảng sanh, có hơi thở, sanh ra trong bắt 
tịnh, già trong bất tịnh, chết trong bất tịnh là gì ? Này các 
Tỷ-kheo, các loài hữu tình nào sanh ra trong cá thái hay 
già trong cá thúi, hay chết trong cá thúi, hay trong tử thi 
thúi, hay trong đô ăn thủi, hay trong vũng nước, hay sinh 
ra trong đầm nước (nhóp)... già... hay chết trong đâm nước 
(nhóp). Này các Tỷ-kheo, người ngu ấy, do trước kia 
hưởng thọ ở đây, do trước kia làm các ác nghiệp ở đây. sau 
khi thân hoại mạng chung. sanh ra cọng trú với các loài 
hữu tình ấy, tức là các loài hữu tình sanh ra trong bất tịnh, 
già trong bắt tịnh, chết trong bắt tịnh. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người quăng một khúc 
cây có một cái lỗ trên biển, một ngọn gió từ phương Đông 
thổi nó trôi qua phía tây; một ngọn gió từ phương Tây thổi 
nó trôi qua phía đông; một ngọn gió từ phương Bắc thổi nó 
trôi qua phía nam; một ngọn gió từ phương Nam thổi nó 
trôi qua phía bắc. Rồi có một con rùa mù, cứ một trăm 


năm mới trôi đâu lên một lân. Này các Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thê nào ? Con rùa mù ây có thê đút cô nó vào trong lô 
cây này được không ? 
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— Nếu có được chăng nữa, bạch Thế Tôn, thời chỉ 
được một lần, sau một thời gian rất lâu dài. 

— Còn mau hơn, này các Tỷ-kheo, con rùa mù ấy có 
thê chui cổ vào khúc cây có lỗ hỗng kia; nhưng này các 
Tý-kheo, Ta tuyên bố rằng còn khó hơn được làm người 
trở lại, một khi người ngu bị rơi vào đọa xứ. Vì sao vây ? 


hành. thiện hành. phước hành. Này các Tỷ-kheo, ở đây chỉ 


có ăn lân nhau và ăn thịt kẻ yêu. 


Và này các Tỷ-kheo, nếu người ngu ấy sau một thời 
gian rất lâu dài, có được làm người trở lại, thời người ấy sẽ 
sanh trong gia đình thấp hèn, trong gia đình hạ cấp, trong 
gia đình kẻ đi săn, trong gia đình kẻ đan tre, trong gia đình 
người làm xe, hay trong gia đình người đỗ phân, trong 
những gia đình nghèo khốn, 
cho đến miếng vải che lưng cũng khó tìm được. Lại nữa, 
người ây thô xâu. khó nhìn. lùn thấp, hay bệnh. mù hay có 
tật. què hay bị bại, người ây không có thể được các đỏ ăn, 
đồ uống. vải xa. vòng hoa. hương liệu. giường nằm. chỗ trú 
xứ và ánh sáng. Người ấy hành thân ác hành, khâu ác hành, 
ý ác hành; vì hành thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành; 


sau khi thân hoại mạng chung, sinh ra trong cõi dữ, ác thú, 
đọa xứ, Địa ngục. 

Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người đánh bạc, trong 
cạnh đồ bạc đầu tiên, mát con, mắt vợ, mát tắt cả tài sản, 
lại cuôi cùng phải tù tội. Nhưng này các Tỷ-kheo, còn nhỏ 
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bé canh đồ bạc ấy, do canh đổ bạc đâu tiên này, người ấy 
mất con, mất vợ, mất tất cả tài sản, lại cuối cùng phải tù 
tội. Và canh bạc này to lớn hơn, với cạnh bạc ấy HGƯưỜi 
negu, do thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác hành, sau khi 
thân hoại mạng chung, phải sanh vào cối đữ, ác thú, đọa 
xứ, Địa ngục. Này các TỶ-kheo, đây là địa xứ hoàn toàn 
viên mãn cúa kẻ ngu. 

#Š Này các Tỷ-kheo, có ba đặc điểm, đặc tướng, và đặc ẫn 
này của người trí. Thế nào là ba ? Ở đây, này các Tỷ- 
kheo, người trí tư duy thiện tư duy, nói lời thiện ngữ, 

và hành các thiện hành. Này các Tý-kheo, nêu người 

trí không tư duy thiện tư duy, không nói lời thiện ngữ, 
không hành các thiện hành, thời làm sao kẻ trí biết được 
người ấy : "Vị này là người trí, là bậc Chân nhân". Và 
vì rằng, này các Tỷ-kheo, người trí tư duy thiện tư duy, 
nói lời thiện ngữ, hành thiện hành, do vậy người trí biết 
người ấy : "Vị này là người có trí, là bậc Chân nhân". 


Này các Tỷ-kheo, nếu người trí ngồi giữa hội chúng, 
hay ngôi bên đường có xe cộ qua lại, hay tại ngã (ba, ngã 
tư) đường, tại đấy (nếu) có người nghĩ đến câu chuyện 
thích hợp về người ấy; nếu người trí, này các Tỷ-kheo, từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong 
dâm dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ say rượu men rượu nấu, thời 
ở đây này các Tỷ-kheo, người trí ấy suy nghĩ như sau : 
"Các người ấy nghĩ đến câu chuyện thích hợp về ta, vì 
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những pháp ấy thật có nơi ta và ta có những pháp ấy". Này 
các Tỷ-kheo, đây là loại lạc hỷ thứ nhất, người trí cảm thọ 
ngay trong hiện tại. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, người trí thấy các vua chúa, 
sau khi bắt tên trộm cướp phạm tội, liền áp dụng nhiều 
hình phạt sai khác. Họ đánh băng roi, họ đánh bằng gậy, họ 
đánh bằng côn... (như trên)... họ lấy gươm chặt đầu. Ở đây, 
này các Tyỷ-kheo người trí suy nghĩ như sau : "Do nhân các 
ác hành như vậy, các vua chúa sau khi bắt tên trộm cướp có 
phạm tội, liền áp dụng những hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy... (như trên)... họ lắy gươm chặt 
đầu, những pháp ấy thật không có nơi ta, và ta không có 
những pháp ấy". Này các Tỷý-kheo, đây là loại lạc hỷ thứ 
hai, người trí cảm thọ ngay trong hiện tại. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, khi người trí leo ngôi trên 
ghế, hay trên giường, hay nằm trên đất, lúc bấy giờ những 
thiện nghiệp người ấy làm từ trước, như thân thiện hành, 
khâu thiện hành, ý thiện hành treo nằm, treo áp, treo đè 
trên người ấy. Ví như, này các Tỷ-kheo, vào buổi chiều, 
những bóng các đỉnh núi treo năm, treo áp, treo đè trên đất; 
cũng vậy, này các Tý-kheo, khi người trí ngồi trên ghế hay 
ngồi trên giường, hay nằm dưới đất, trong khi các nghiệp 
quá khứ của người ấy tức là thân ác hành, khẩu ác hành, ý 
ác hành treo nằm, treo áp, treo đè trên người ấy. Ở đây, này 
các Tỷ-kheo, người trí suy nghĩ như sau : “Tát sự ra 
không làm điêu ác, không làm điêu hung bạo, không làm 
điều tội lỗi, lại làm điêu phước, làm điều thiện, làm điều 
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chống sợ hãi. Do không làm điều ác, không làm điều hung 
bạo, không làm điêu tội lỗi, do làm điêu phước, làm điểu 
thiện, làm điều chống sợ hãi, được đi đến (thiện) thú nào, 
(thiện) thú ấy sau khi chết, ta được đi". Vị ấy không sầu 
muộn, không than van, không than khóc, không đấm ngực, 
rên la và rơi vào bất tỉnh. Này các Tỷ-kheo, đây là sự lạc 
hỷ thứ ba, ngay trong hiện tại người trí được cảm thọ. 


Này các Tỷ-kheo, kẻ trí kia sau khi làm thân thiện 
hành, sau khi làm khẩu thiện hành, sau khi làm ý thiện 
hành, sau khi thân hoại mạng chung, sanh ra trong thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. Này các Tỷ-kheo, nếu có ai 
nói một cách đúng đắn về vị ấy phải nói rằng vị ấy hoàn 
toàn tốt đẹp, hoàn toàn khả ái, hoàn toàn thích ý. Ññ§ ñRữ 


Khi được nói vậy, một Tỷ-kheo khác bạch Thế Tôn : 


— Bạch Thê Tôn, Thê Tôn có thê làm cho con một ví 
dụ được không ? 


— Có thể được, này Tỷ-kheo. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, vị vua Chuyên luân có đầy đủ bảy món báu và bốn 
như ý đức, do nhân duyên ấy cảm thọ lạc hý. Thế nào là 
bảy ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, vua Sát để ly, đã làm lễ 
quán đảnh, vào ngày Bố-tát trăng rằm sau khi gội đầu, 
lên cao điện để trai giới, thời Thiên luân báu hiện ra, đủ 
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một ngàn cọng xa, với vành xe, trục xe, đầy đủ mọi bộ 
phận. Thấy vậy, vua Sát để ly đã làm lễ quán đảnh suy 
nghĩ: "Ta nghe như vây : Khi một vị vua Sát-đế-ly đã làm 
lễ quán đảnh vào ngày Bố-tát trăng rằm, sau khi gội đầu, 
lên cao điện để trai ĐIỚI, nếu có Thiên luân báu hiện ra, đủ 
một ngàn cọng xe, với vành xe và trục xe, đầy đủ mọi bộ 
phận, thời vị vua ấy là Chuyển luân vương. Như vậy ta có 
thê là Chuyên luân vương". 


Này các Tỷ-kheo, rồi vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y trên một vai, tay 
trái cầm bình nước và với tay phải rưới nước trên xe báu và 
nói : "Này xe báu hãy lăn khắp. Này xe báu hãy chinh 
phục !" Và này các Tỷ-kheo, xe báu lăn về hướng Đông và 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh cùng với bốn loại binh 
chủng đi theo sau. Và này các Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu 
dừng lại, chỗ ấy vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, an trú 
cùng với bốn loại binh chủng. 


Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương Đông 
đến yết kiến vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, và nói : 
"Hãy đến đây, Đại vương !" Hoan nghênh, đón mừng Đại 
vương ! Tâu Đại vương, tất cả đều thuộc của Ngài. Đại 
vương hãy giáo huấn cho chúng tôi !" 

Vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh, nói rằng: "Không 
được sát sanh. Không được lấy của không cho. Không 
được tà dâm. Không được nói láo. Không được uống Tượu. 
Hãy ăn uống cho thích nghỉ". 
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Này các Tý-kheo, tất cả địch vương ở phương Đông 
đều trở thành chư hầu vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Này các Tỷ-kheo, rồi xe báu ấy lặn xuống biển lớn ở 
phương Đông rồi nổi lên và lặn về phương Nam... lặn 
xuống biển lớn ở phương Nam, rồi nổi lên và lặn về 
phương Tây... lặn xuống biến lớn ở phương Tây..,, rồi nổi 
lên và lặn về phương Bắc và vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán 
đảnh cùng với bốn loại binh chủng đi theo sau. Này các 
Tỷ-kheo, chỗ nào xe báu dừng lại, chỗ ấy vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh an trú cùng với bốn loại binh chủng. 


Này các Tỷ-kheo, các địch vương ở phương Bắc đến 
yết kiến vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh và nói : "Hãy 
đến đây, Đại vương ! Hoan nghênh, đón mừng Đại vương ! 
Tâu Đại vương; tất cả đều thuộc của Ngài, tất cả đều thuộc 
của Ngài. Đại vương hãy giáo huấn cho chúng tôi !" 


Này các Tỷ-kheo, tất cả địch vương ở phương Bắc 
đều trở thành chư hầu vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Này các Tỷ-kheo, xe báu ấy sau khi chinh phục trái 
đất cho đến hải biên, liền trở về kinh đô Kusavati, và đứng 
trước pháp đình, trên cửa nội cung như một trang bảo cho 
nội cung của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện của xe báu của vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, voi báu xuất hiện cho vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, thuần trắng, bảy xứ kiên 
cường, có thần lực, phi hành trên hư không và tên là 
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Uposatha (Bồ-tát). Thấy (voi báu), vua Sát-đề-ly đã làm lễ 
quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ: "Lành thay được cỡi 
con voi này, nếu nó chịu sự điều ngự" Và này các Tỷ-kheo, 
như một con hiền tượng quý phái chịu sự điều ngự lâu 
ngày, con voi báu ấy tự đến để chịu điều ngự. Này các Tỷ- 
kheo, thuở xưa, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, để thử 
voi báu này, sáng sớm cỡi voi đi khắp quả đất cho đến hải 
biên rồi về lại kinh đô Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này các 
Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện voi báu của vua Sát-đề-]y 
đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, ngựa báu xuất hiện cho vua 
Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, thuần trăng, đầu đen như 
quạ, bờm ngựa màu đen, có thần lực, phi hành trên hư 
không và tên là Valahaka. Thấy (ngựa báu), vua Sát-đề-]y 
đã làm lễ quán đảnh, sanh tâm hoan hỷ và nghĩ : "Tốt đẹp 
thay được cỡi con ngựa này nếu nó chịu sự điều ngự”. Và 
này các Tỷ-kheo, như một con hiền mã quý phái, chịu sự 
điều ngự lâu ngày, con ngựa báu ẫy tự đến để chịu sự điều 
ngự. Này các Tỷ-kheo, thuở xưa, vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh để thử con ngựa báu này, sáng sớm liền cỡi 
ngựa, đi khắp quả đất cho đến hải biên, rồi về lại kinh đô 
Kusavati kịp giờ ăn sáng. Này các Ty-kheo, như vậy là 
xuất hiện ngựa báu của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đánh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, châu báu lại xuất hiện cho 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. Châu báu ấy là lưu ly 
châu, sáng suốt, thuần chất, có tám mặt, khó dũa, khó mài, 
thanh tịnh, trong suốt, hoàn hảo mọi phương diện. Này các 
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Tỷ-kheo, hào quang châu báu này chiếu sáng cùng khắp 
một do tuần. Này các Tý-kheo, thuở xưa, vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh đề thử châu báu này đã cho dàn bày bốn 
binh chủng, đặt bảo châu cao trên quân kỳ và có thể tiễn 
quân trong đêm tối âm u. Này các Tỷ-kheo, mọi người 
trong làng ở xung quanh đều bắt đầu làm việc, tưởng rằng 
trời đã sáng rồi. Này các Tý-kheo, như vậy là sự xuất hiện 
châu báu của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đánh. 


Này các Tỷ-kheo, nữ báu lại xuất hiện cho vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh, mỹ miều, khả ái, cử chỉ đoan 
trang, màu da tuyệt mỹ, không quá cao, không quá thấp, 
không béo, không gầy, không quá đen, không quá trắng, 
vượt trên dung sắc loài Người, ánh sáng bằng dung sắc chư 
Thiên. Này các Tỷ-kheo, thân xác nữ báu này là (êm mịn) 
như bông, như nhung. Này các Tỷ-kheo, khi trời lạnh, chân 
tay nữ báu này trở thanh ấm áp; khi trời nóng, trở thành 
lạnh mát. Này các Tỷ-kheo, thân nữ báu tỏa mùi thơm 
chiên đàn, miệng tỏa mùi thơm hoa sen. Này các Tỷ-kheo, 
nữ báu này dậy trước và đi ngủ sau vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh, mọi hành động làm vua thỏa thích, yên lành 
khả ái. Này các Tỷ-kheo, nữ báu này không có một tư 
tưởng nào bất tín đối với vua Sát để ly đã làm lễ quán 
đảnh, huống nữa là về thân thể. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là sự xuất hiện nữ báu của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, cư sĩ báu xuất hiện cho vua 


Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, chứng được thiên nhãn, do 
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báu chôn cất có chủ hay không có chủ. Cư sĩ báu này đền 


vua Sát-đế-ly đã làm quán đảnh và nói : 


— "Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thần sẽ xử 
lý thích nghi tài sản Đại vương”. 


Này các Tỷ-kheo, thuở xưa vua Sát-đễ-ly đã làm lễ 
quán đảnh, muôn thử cư sĩ báu này, liên cỡi thuyên, chèo 
ra giữa sông Hãng và bảo cư sĩ báu : 


"- Này cư sĩ, ta cần vàng. 


"- Tâu Đại vương, hãy cho chèo thuyên gân bờ nào 
cũng được. 


"- Này cư sĩ, ta cần vàng ngay tại đây. 


Này các Tỷ-kheo, khi ấy cư sĩ báu thọc hai tay xuống 
nước nhắc lên một ghè đầy cả vàng ròng rồi tâu với vua 
Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh : 


"- Tâu Đại vương, như vậy đã đủ chưa ? Tâu Đại 
vương, làm như vậy đã được chưa ?" 


Vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh trả lời : 


"- Này Cư sĩ, như vậy là đủ. Này Cư sĩ, làm như vậy 
là được rồi. Này Cư sĩ, cúng dường như vậy là được rồi". 


Này các Ty-kheo, như vậy là sự xuất hiện cư sĩ báu 
của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, tướng quân báu xuất hiện 
cho vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh, có học thức, thông 
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minh, sáng suốt, có khả năng khuyến cáo vua Sát-đế-ly đã 
làm lễ quán đảnh, khi đáng tiến thì tiến, khi đáng lùi thì lùi, 
khi đáng dừng thì dừng : 

Vị này đến tâu vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh : 


"- Tâu Đại vương, Đại vương chớ có lo âu, thân sẽ cô 
vân Đại vương". 


Này các Tỷ-kheo, như vậy là sự xuất hiện tướng quân 
báu của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đánh. 


Này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh 
có đầy đủ bảy báu như vậy. 


Này các Tỷ-kheo, vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh 
đẹp trai, khả ái, cử chỉ thanh lịch, sắc diện tuyệt luân, thấy 
xa hơn mọi người. Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức thứ 
nhất của vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Này các Tỷý-kheo, lại nữa, vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh sông lâu, tuổi thọ thắng xa các người khác. Này 
các Tỷ-kheo, đó là như ý đức thứ hai của vua Sát-đề-ly đã 
làm lễ quán đảnh. 

Lại nữa, này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ 
quán đảnh ít bệnh tật, ít tai ương thể nhiệt không quá lạnh, 
không quá nóng, được quân phân để điều hòa sự tiêu hóa, 


thắng xa các người khác. Này các Tỷ-kheo, đó là như ý đức 
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thứ ba của vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đánh. 

Lại nữa này các Tỷ-kheo, vua Sát-đế-ly, đã làm lễ 
quán đảnh được các Bà-la-môn và G1a chủ ái kính và yêu 
mến. Này các Tỷ-kheo, như người cha được các người con 
ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vua Sát- 
đế-ly đã làm lễ quán đảnh được các Bà-la-môn và Gia chủ 
ái kính và yêu mến. Này các Tỷ-kheo, các vị Bà-la-môn và 
Gia chủ được vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán đảnh ái kính và 
yêu mến. Này các Tỷý-kheo, như những người con được 
người cha ái kính và yêu mến; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, 
các Bà-la-môn và Gia chủ được vua Sát-đế-ly, đã làm lễ 
quán đảnh ái kính và yêu mến. Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, 
vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán đảnh đi đến hoa viên cùng với 
bốn loại binh chủng. Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn và 
Gia chủ đến vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh và tâu răng: 

"- Tâu Đại vương, hãy cho đi chậm chậm để chúng 
tôi có thê chiêm ngưỡng lâu dài hơn. ". 

Này các Tý-kheo nhưng vua Sát-đề-ly đã làm lễ quán 
đảnh lại ra lệnh cho người đánh xe: 


"- Này anh Đánh xe, hãy đánh xe chậm chậm đủ đề ta 
có thể thấy các vị Bà-la-môn và Gia chủ lâu dài hơn". 


Này các Ty-kheo, như vậy là như ý đức thứ tư của 
vua Sát-đé-ly đã làm lễ quán đảnh. 


Và này các Tỷý-kheo, vua Sát-đế-ly đã làm lễ quán 
đảnh suy nghĩ : "Nay ta hãy cho xây những hồ sen giữa các 
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hàng cây tala, cứ cách khoảng một trăm cung tâm !” 


Này các Tý-kheo, vua Chuyển luân có đầy đủ bốn 
như ý đức này. 


Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào ? Vua Chuyển 
luân, đây đủ bảy món báu và bốn như ý đức; do nhân 
duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ không ? 

- Bạch Thế Tôn, vua Chuyển luân chỉ đầy đủ một 
món báu, do nhân duyên ấy, có cảm thọ lạc hỷ; còn nói gì 
đầy đủ bảy món báu và bốn như ý đức. 

Rồi Thế Tôn lượm lên một hòn đá nhỏ, lớn bằng bàn 
tay và nói với các Tỷ-kheo : 


— Thật là quá nhỏ, bạch Thế Tôn là hòn đá này, lớn 
bằng bàn tay, do Thế Tôn lượm lên, so sánh với Tuyết Sơn 
vua các loại núi, nó không đáng kế gì, nó không băng một 
phần ngàn vạn lần (của núi Tuyết), nó không thể so sánh 
được. 


Này các Tỷ-kheo, 
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gian rất lâu dài, được sinh làm người, người ẫây sẽ sinh ra 
trong một gia đình cao quí Sát-đế-ly đại gia, hay Bà-la- 
môn đại gia, hay Cư sĩ đại gia giàu có, tài sản nhiều, tài 
nguyên nhiều, vàng và bạc phong phú, tài vật phong phú, 
lúa thóc phong phú. Hơn nữa, vị ấy đẹp trai, khả ái, dễ 
thương. đầy đủ dung sắc tối thượng. Vị ấy nhận được đồ 
ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, giường, 
trú xứ và ánh sáng. Vị ấy sống với thân thiện hành, khẩu 
thiện hành, ý thiện hành. Sống với thân thiện hành, khâu 
thiện hành. ý thiện hành, sau khi thân hoại mạng chung. vị 
ấy được sanh lên thiện thú, Thiên giới. Ví như, này các Tỷ- 
kheo, một người đánh bạc, chính trong canh bạc thứ nhất 
(đồ xúc sắc) được tiễn bạc rất nhiêu. Thật là quá nhỏ, này 
các Tỷ-kheo, là canh bạc ấy, nhờ canh bạc đầu tiên này 
người đánh bạc ây được tiền bạc rất nhiều. Lớn hơn canh 
bạc ấy là canh bạc nhờ đó người trí sau khi hành thân thiện 
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, sau khi thân hoại 
mạng chung, sanh lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
Này các Tỷ-kheo, đây là địa vức hoàn toàn viên mãn của 
bậc có trí. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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130.KINH THIÊN SỨ 


(Devadutasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đa-lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Ví như, này các Tỷ-kheo, có hai nhà có cửa; ở đáy, 
một người có mắt đứng chính giữa có thể thấy những 
người đi vào nhà, đi ra khỏi nhà, đi qua, đi lại. Cũng vậy, 
này các Ty-kheo, Ta với thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhân, 
thấy các chúng hữu tình chết đi sanh lại, hạ liệt, cao sang, 
đẹp traI, xấu hình, thiện thú, ác thú, tùy theo hạnh nghiệp 
của họ : 

e_ “Các bậc hữu tình này do thành tựu thân thiện hành, 
khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công kích các 
bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp phù hợp 


chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại mạng chung 
được sanh vào thiên thú, Thiên giới, ở đời này. 

e Hay các vị hữu tình này, do thành tựu thân thiện 
hành, khẩu thiện hành, ý thiện hành, không công 
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kích các bậc Thánh, có chánh kiến, thọ trì nghiệp 
phù hợp với chánh kiến, các vị ấy sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh ra giữa loài Người, 


e Còn các hữu tình, do thành tựu thân ác hành, khẩu 
ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, có tà 
kiến, thọ trì nghiệp phù hợp với tà kiến, các vị ấy sau 
khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cối nga quỹ 
(peffIvisay4). 


e© Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành, 
khẩu ác hành, ý ác hành, công kích các bậc Thánh, 
có tà kiến, thọ trì nghiệp phù hợp tà kiến, các hữu 
tình sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào các 
loại bàng sanh, 


e_ Hay các hữu tình này, do thành tựu thân ác hành... 
(như trên)... Sau khi thân hoại mạng chung, bị sanh 
vào cối đữ., ác thu, đoa xứ, Địa ngục”. 

Này các Tỷ-kheo, các người coi giữ Địa ngục, sau khi 


"- Tâu Đại vương, người này không có từ tâm, không 
xứng là Sa-môn, không xứng là Bà-la-môn, không kính 


trọng các vị lớn tuổi trong gia đình. Đại vương hãy trừng 
phạt nó Ì 


» Này các Tyỷ-kheo, vua Yama, chât vân người ây, cật 
vân, thâm vân người ây về Thiên sứ thứ nhật : "Này 
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người kia, Ngươi có thấy Thiên sứ thứ nhất đã hiện ra 
giữa loài Người không ?" 
— Người ấy nói : "Thưa Ngài, không thấy". 


— Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây: 


— Người ấy đáp : "Thưa Ngài, có thấy". 


— Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây : 


— Người ấy đáp : "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì 
tôi phóng dật”. 

— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy : 
"Này người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không 
làm điều thiện về thân, khâu, ý; chắc chắn chúng sẽ 
làm cho Ngươi, này Người kia, tùy theo sự phóng 
dật ấy của Ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của 
Ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha 
làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, 
không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do 
bà con huyết thống làm, không phải do Sa-môn, Bà- 
lamôn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác 
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nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Người phải 
cảm thọ quả báo việc làm ấy". 


> Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vẫn, cật vấn và thâm vấn 
người kia về Thiên sứ thứ nhất, vua Yama mới chất vẫn, 
cật vấn, thâm vấn về Thiên sứ thứ hai: "Này người kia, 
Ngươi có thấy giữa loài Người, Thiên sứ thứ hai hiện ra 
không ?" 
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Người ấy đáp : "Thưa Ngài, không thấy". 


Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người kia : 
"Này Người kia, Ngươi có thấy người đàn bà hay 
người đàn ông tám mươi tuổi, hay chín mươi tuổi, 
hay một trăm tuôi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng 
còm, chống gậy, vừa đi vừa run, bệnh hoạn, tuổi trẻ 
đã qua mắt, răng rụng, tóc sói, da nhăn, run rây, với 
tay chân bạc màu ?” 


Người ấy đáp : "Thưa Ngài, có thấy". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy : 
"Này Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn 
tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ : "Ta bị già chỉ 
phối, ta không thoát khỏi già; ta hãy làm điều thiện 
về thân, khẩu và ý" 

Người ấy đáp : "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì 
tôi phóng dật, thưa Ngài". 

Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy : 
"Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không 
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làm điều thiện về thân, khâu, ý; chắc chắn chúng sẽ 
làm cho Ngươi, này Người kia, tùy theo sự phóng 
dật của Ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của 
Ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha 
làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, 
không phải do bạn và thân hữu làm, không phải do 
bà con huyết thông làm, không phải do Sa-môn, Bà- 
lamôn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác 
nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Ngươi phải 
cảm thọ quả báo sự làm ấy". 

» Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vẫn, cật vấn, thâm vẫn 
người kia về Thiên sứ thứ hai, vua Yama mới chất vấn, 
cật vấn, thắm vấn về Thiên sứ thứ ba : "Này Người 
kia, Ngươi có thấy giữa loài Người, Thiên sứ thứ ba 
hiện ra không ?" 

— Người ấy đáp : "Thưa Ngài không thấy". 


— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người kia: 
"Này Người kia, Người có thấy người đàn bà hay 
người đàn ông bị bệnh hoạn, khổ não, bị bệnh trầm 
trọng rơi nằm vào trong nước tiểu và phân của mình, 
cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu năm 
xuống ?" 


— Người ấy đáp : "Thưa Ngài, có thấy". 


— Rôi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với nó : "Này 
Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn tuôi, 
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nhưng Ngươi không có nghĩ : "Ta bị bệnh chi phối, 
ta không thoát khỏi bệnh; ta hãy làm điều thiện về 
thân, khẩu và ý". " 


— Người ấy đáp : "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì 
tôi phóng dật, thưa Ngài". 


— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy : 
"Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không 
làm điều thiện, về thân, khâu, ý; chắc chắn chúng sẽ 
làm cho Ngươi, này Người kia, tùy theo sự phóng 
dật của Ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của 
Ngươi, không phải do mẹ làm, không phải do cha 
làm, không phải do anh làm, không phải do chị làm, 
không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do 
bà con huyết thông làm, không phải do Sa-môn, Bà- 
lamôn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác 
nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Ngươi phải 
cảm thọ quả báo việc làm ấy". 

Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn thẩm vấn 
người kia về Thiên giới thứ ba, vua Yama mới chất vấn, 
cật vẫn, thâm vấn về Thiên sứ thứ tư : "Này người kia, 
Ngươi có thấy giữa loài Người Thiên sứ thứ tư hiện ra 
không ?" 

— Người ấy đáp: "Thưa Ngài, không thấy". 

— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người kia : 
"Này người kia, Ngươi có thấy giữa loài Người, các 
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tội. liền áp dụng nhiều hình phạt sai khác. Họ đánh 
bằng roi, họ đánh bằng gậy... (như trên)... họ lấy 
gươm chặt đầu". 


— Người ấy nói : "Thưa Ngài, có thấy". 


- Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ây : 
"Này Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn 


tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ : "Thật sự những 


— Người ấy đáp : "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì 
tôi phóng dật, thưa Ngài". 

— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với nó : "Này 
Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không làm 
điều thiện về thân, khẩu, ý; chắc chắn họ sẽ làm cho 
Ngươi, này người kia, tùy theo sự phóng dật của 
Ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của Ngươi, 
không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, 
không phải do anh làm, không phải do chị làm, 
không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do 
bà con huyết thông làm, không phải do Sa-môn, Bà- 
lamôn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác 
nghiệp ấy chính do Ngươi làm, chính Ngươi phải 
cảm thọ quả báo việc làm ấy". 
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» Này các Tỷ-kheo, sau khi chất vẫn, cật vấn, thâm vẫn 
người kia về Thiên giới thứ tư, vua Yama mới chất vấn, 
cật vấn, thâm vấn về Thiên sứ thứ năm : "Này Người 
kia, Ngươi có thấy giữa loài Người Thiên sư thứ năm 
hiện ra không ? 

"Người ấy đáp : "Thưa Ngài, không thấy". 


— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy : 
"Này Người kia, Ngươi có thấy giữa loài Người, 
người đàn bà hay người đản ông chết đã được một 
ngày, hai ngày hay ba ngày, sưng phông lên, xanh 
xám lại, rữa nát ra ?" 

— Người ấy nói : "Thưa Ngài, có thấy". 

— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy : 
"Này Người kia, tuy Ngươi là người có ý thức và lớn 
tuổi, nhưng Ngươi không có nghĩ : "Ta bị chết chỉ 
phối, ta không thoát khỏi chết; ta hãy làm điều thiện 
về thân, khẩu và ý". 


— Người ấy đáp : "Thưa Ngài, tôi không có thể làm, vì 
tôi phóng dật, thưa Ngài". 


— Rồi này các Tỷ-kheo, vua Yama nói với người ấy : 
"Này Người kia, nếu vì phóng dật nên Ngươi không 
làm điều thiện, về thân, khẩu ý; chắc chăn chúng sẽ 
làm cho Ngươi, này Người kia, tùy theo phóng dật 
của Ngươi. Vì rằng đây là một ác nghiệp của Ngươi, 
không phải do mẹ làm, không phải do cha làm, 
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không phải do anh làm, không phải do chị làm, 
không phải do bạn bè thân hữu làm, không phải do 
bà con huyết thông làm, không phải do Sa-môn, Bà- 
lamôn làm, không phải do chư Thiên làm. Ác 
nghiệp ấy chính là Ngươi làm, chính Ngươi phải 
cảm thọ quả báo việc làm ấy". 

s Rôi này các Tỷ-kheo, sau khi chất vấn, cật vấn, thẩm 
vấn, người ấy về Thiên sứ thứ năm, vua Yama giữ im 
lặng. 

Rồi này các Tý-kheo, các người coi giữ Địa ngục bắt 
người ấy chịu 

(Pancavidhabandhanam), họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vào 

một bàn tay, họ lấy cọc sắt nung đỏ đóng vảo bàn tay thứ 

hai, họ lẫy cọc sắt nung đỏ đóng vào bàn chân, họ lẫy cọc 

sắt nung đỏ đóng vào bàn chân thứ hai, họ lẫy cọc sắt nung 

đỏ đóng vào giữa ngực, Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm 

giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt Nhưng người ấy 

không có thể mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của 
người ấy chưa được tiêu trừ. 

Này các Tý-kheo, các người coi giữ Địa ngục bắt 

. Người ấy ở 

đây thọ lãnh các cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. 

Nhưng người ấy không có thê mệnh chung cho đến khi ác 

nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Này các Tỷ-kheo, các người giữ Địa ngục dựng 
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chặt người ấy. Người ấy ở đây cảm thọ.. chưa tiêu trừ. 
Này các Tý-kheo, các người giữ Địa ngục cột người 
đất được đốt cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người 


ấy ở đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo các người giữ Địa ngục đấy 


hừng, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở 
đây cảm thọ... chưa được tiêu trừ. 


Rồi này các Tỷ-kheo các người giữ Địa ngục dựng 


người ấy vào một vạc dầu bằng đồng nung đỏ, cháy đỏ, 
cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Người ấy ở đây bị nấu với 
bọt nước sôi sùng sục, ở đây bị nấu với bọt nước sôi sùng 
sục, khi thì trôi nổi lên trên, khi thì chìm xuống đáy, khi thì 
trôi dạt ngang. Người ấy ở đây thọ lãnh các cảm giác đau 
đơn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể 
mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được 


tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, những người giữ Địa ngục 
quăng vào Đại địa ngục. Này các Tỷ-kheo, Đại địa ngục ấy 
có bốn góc, bốn cửa, chia thành phần bằng nhau, xung 
quanh có tường sắt mái sắt lợp lên trên. Nền Địa ngục bằng 
sắt nung đỏ, chảy đỏ rực, đứng thắng, luôn có mặt, rộng 
một trăm đo tuần. 


Này các Tyỷ-kheo, từ tường phía Đông của Đại địa 
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ngục ấy, những ngọn lửa bừng cháy lên được thôi tạt đến 
tường phía Tây. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường 
phía Tây được thối tạt đến tường phía Đông. Những ngọn 
lửa bừng cháy lên từ tường phía Bắc được thôi tạt đến 
tường phía Nam. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ tường 
phía Nam được thôi tạt đến tường phía Bắc. Những ngọn 
lửa bừng cháy lên từ phía Dưới, được thổi tạt lên phía 
Trên. Những ngọn lửa bừng cháy lên từ phía Trên, được 
thôi tạt xuống phía Dưới. Người ấy ở đây cảm thọ những 
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không có thê mệnh chung cho đến khi ác nghiệp của người 
ấy chưa được tiêu trừ. 

Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời rất lâu dài, khi cửa 
phía Đông của Đại địa ngục được mở ra. Người ấy chạy 
vào đây rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh 
và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, 
dây gân bị cháy, xương bị khói xông đen. Sự trốn thoát của 
người ấy là như vậy. Này các Tỷ-kheo, dù cho người ấy có 
cô gắng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại 
đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khô, 
khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 
đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tỷ-kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa 
phía Tây được mở... (như trên)... cửa phía Bắc được mở... 
(như trên)... cửa phía Nam được mở. Người ấy liền chạy 
vào đây rất nhanh và mau lẹ. Khi người ấy chạy rất nhanh 
và mau lẹ, da ngoài bị cháy, da trong bị cháy, thịt bị cháy, 
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dây gân bị cháy, xương bị khói xông đen. Sự trốn thoát của 
người ấy là như vậy. Này các Tỷ-kheo, dầu cho người ấy 
có cố găng rất nhiều, cửa vẫn đóng chống lại người ấy. Tại 
đây người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khô, 
khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 
đến khi các ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. Rồi 
này các Tỷ-kheo, có một thời rất lâu dài, khi cửa phía 
Đông được mở ra, người ấy liền chạy vào đấy rất nhanh và 
mau lẹ... (như trên)... sự trốn thoát của người ấy là như vậy. 


Người ây đi ra khỏi cửa ĐỊa ngục ây. 


Nhưng này các Ty-kheo, cận sát Đại địa ngục là Đại 
Phấn nị Địa ngục (Guthaniraya). Người ấy rơi vào Địa 
ngục này. Này các Tý-kheo, tại Phấn nị Địa ngục ấy, các 
chúng sanh với miệng như mũi kim cắt đứt da ngoài; sau 
khi cắt đứt da ngoài, chúng cắt đứt da trong; sau khi cắt dứt 
da trong, chúng cắt đứt thịt; sau khi cắt đứt thịt, chúng cắt 
đứt dây gân; sau khi cắt đứt dây gân, chúng cắt đứt xương: 
sau khi cắt đứt xương, chúng cắt đứt xương tủy. Ở đây, 
người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, 
khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh chung cho 
đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Nhưng này các Tý-kheo, cận sát Đại địa ngục Phấn nị 
ấy là Đại địa ngục Nhiệt khôi (Than hừng- 
Kukkulaniraya). Người ấy rơi vào ở đấy. Ở đấy, người ấy 
cảm thọ những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. 
Nhưng người ấy không thể mệnh chung cho đến khi ác 
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nghiệp của người ây chưa được tiêu trừ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Đại địa ngục Nhiệt 
khôi là Đại Châm thọ lâm (Sambalivanam) cao một do 
tuần, với những gai nhọn dài mười sáu ngón tay, cháy đỏ, 
cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Họ bắt người ấy leo lên, leo 
xuống. Ở đấy người ấy cảm thọ những cảm giác đau đớn, 
thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không có thể mệnh 
chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy chưa được tiêu 
trừ. 

Nhưng này các Ty-kheo, cận sát Châm thọ lâm là Đại 
Kiếm diệp lâm (Rừng lá gươm-Asipattavanta). Người ấy 
vào trong ấy. Ở đấy, các lá cây, do gió lay động, cắt đứt tay 
Của người Ấy, cắt đứt chân, cắt đứt tay chân, cắt đứt tai, cắt 
đứt mũi, cắt đứt tai mũi. Ở đây, người ấy cảm thọ những 
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người 
ấy chưa được tiêu trừ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, cận sát Kiếm diệp lâm là 
Đại Khôi hà (Sông vôi-Kharodakanadi). Người ấy rơi vào 
trong ấy. Tại đấy người ấy bị trôi thuận theo dòng nước, 
người ấy bị trôi ngược lại dòng nước người ấy trôi thuận 
theo, ngược lại dòng nước. Tại đấy người ấy cảm thọ 
những cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng 
người ấy không có thể mệnh chung, cho đến khi ác nghiệp 
của người ấy chưa được tiêu trừ. 


Rôi này các Tỷ-kheo, những người coi giữ Địa ngục, 
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câu người ấy lên với móc câu, đặt người ấy trên đất và nói 
với người ấy : "Này Người kia, Ngươi muốn gì ?" Người 
ấy nói : "Thưa các Ngài, tôi đói bụng". Rồi này các Tỷ- 
kheo, các người coi giữ Địa ngục lẫy cọc sắt nung đỏ cạ 
miệng người ấy và nhét vào miệng người ấy những cục 
đồng nung đỏ, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi 
người ấy bị cháy, miệng bị cháy, cô họng bị cháy, ngực bị 
cháy. Và kéo theo một ruột lớn, ruột nhỏ, các cục đồng ẫy 
rơi ra ngoài từ phía dưới. Ở đấy, người ấy cảm thọ những 
cảm giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy 
không có thể mạng chung, cho đến khi ác nghiệp của nó 
chưa được tiêu trừ. 

Rồi này các Tý-kheo, các người coi giữ Địa ngục nói 
với người ấy : "Này Người kia, Ngươi muốn gì ?" Người 
ấy nói : "Thưa các Ngài, tôi khát nước". Rồi này các Tỷ- 
kheo, các người coi giữ Địa ngục lẫy cọc sắt nung đỏ cạy 
miệng người ấy ra, và đỗ vào miệng người ấy nước đồng 
nấu sôi, cháy đỏ, cháy thành ngọn, cháy đỏ rực. Môi ngươi 
ấy bị cháy, miệng bị cháy, cỗ họng bị cháy, ngực bị cháy. 
Và kéo theo ruột lớn, ruột nhỏ (nước đồng sôi ấy) chảy ra 
ngoài từ phía dưới. Người ấy ở đấy cảm thọ những cảm 
giác đau đớn, thống khổ, khốc liệt. Nhưng người ấy không 
có thể mạng chung cho đến khi ác nghiệp của người ấy 
chưa được tiêu trừ. 


Rôi này các Ty-kheo, các người coi giữ Địa ngục lại 
quăng người ây vào Đại địa ngục. 
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Một thời xưa lắm, này các Tỷ-kheo, vua Yama suy 
nghĩ như sau : “Những ai làm ác nghiệp ở đời, phải thọ 
lãnh những hình phạt sai khác như vậy. Mong rằng ta 
được làm người, và Như lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác xuất biện ở đời, và ta có thể hầu hạ Thế Tôn, và 
Thế Tôn thuyết pháp cho ta, và ta có thể thông hiểu pháp 
Thế Tôn thuyết giảng ". 

Này các Tỷ-kheo, điều Ta đang nói không phải Ta 
nghe từ một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác; nhưng điều 
Ta đang nói chỉ được Ta biết mà thôi, chỉ được Ta thấy mà 
thôi, chỉ được Ta hiểu mà thôi. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Sau khi Thiện thệ nói 
như vậy, bậc Đạo Sư lại nói thêm như sau : 


Dầu Thiên sứ báo động, 
Thanh niên vẫn phóng dật, 
Họ ưu buồn lâu dài, 

Sanh làm người hạ liệt. 

Ở đây bậc Chân nhân, 
Được Thiên sứ báo động, 
Không bao giờ phóng dật, 
Trong diệu pháp bậc Thánh. 


Thấy sợ trong chấp thủ, 
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Trong hiện hữu sanh tử. 
Được giải thoát chấp thủ, 
Sanh tử được đoqn trừ, 
Được yên ổn an lạc, 
Ngay hiện tại tịch tịnh, 
Mọi oán hận sợ hãi, 

Các vị ấy vượt qua; 

Mọi đau đớn sâu khổ, 


Họ đều được siêu thoát. 
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131.KINH NHỨT DẠ HIẾN GIÁ 
(Bhaddekarattasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 


— "Này các Tỷ-kheo". 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ thuyết giảng cho các Ông 
Nhứt dạ Hiền giả (Bhaddekaratta), tổng thuyết và biệt 
thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ thuyết giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau : 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌnG. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 


Tuệ quán chính ở đây. 
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Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai ? 

Không ai điều đình được, 

Với đại quân thân chết, 

Trú như vậy nhiệt tâm, 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là truy tìm quá khứ ? Vị 


ấy nghĩ : "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ”, và truy 
tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong quá 
khứ", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là tưởng 
của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự hân hoan trong ấy: 
"Như vậy là hành của tôi trong quá khứ", và truy tìm sự 
hân hoan trong ấy, "Như vậy, là thức của tôi trong quá 
khứ", và truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các 
Tỷ-kheo, là truy tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không truy tìm quá 
khứ ? Vị ấy nghĩ : "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", 
và không truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ 
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của tôi trong quá khứ”, và không truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; "Như vậy là tưởng của tôi... Như vậy là hành của 
tôi... Như vậy là thức của tôi trong quá khứ”; và không truy 
tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, là 
không truy tìm quá khứ. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào ước vọng tương lai ? VỊ 
ây nghĩ : "Mong rằng như vậy sẽ là sắc của tôi trong tương 
lai", và truy tìm sự hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy 
sẽ là thọ của tôi trong tương lai”, và truy tìm sự hân hoan 
trong ấy; "Mong rằng như vậy là tưởng của tôi... là hành 
của tôi... Như vậy là thức của tôi trong tương lai”, và truy 
tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
ước vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không ước vọng trong 
tương lai ? Vị ây nghĩ : "Mong răng như vậy sẽ là sắc của 
tôi trong tương lai", và không truy tìm hân hoan trong ấy; 
"Mong rằng như vậy sẽ là thọ của tôi trong tương lai", và 
không truy tìm hân hoan trong ấy; "Mong rằng như vậy sẽ 
là tưởng... sẽ là hành... sẽ là thức của tôi trong tương lai, 
"và không truy tìm hân hoan trong ấy. Như vậy, này các 
Ty-kheo, là ước vọng trong tương lai. 


Và này các Tỷ-kheo, như thế nào là bị lôi cuốn trong 
các pháp hiện tại ? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có kẻ vô văn 
phàm phu không đi đến các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp các bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh; 
không đi đến các bậc Chân nhân, không thuần thục pháp 
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các bậc Chân nhân, không tu tập pháp các bậc Chân nhân; 
quán sắc là tự ngã, hay quán tự ngã là có sắc, hay quán sắc 
là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong sắc, hay vị ấy 
quán thọ là tự ngã, hay quán tự ngã là có thọ; hay quán thọ 
là trong tự ngã, hay quán tự ngã là trong thọ, hay vị ấy 
quản tưởng là trong tự ngã, hay quán tự ngã là có tưởng, 
hay vị ấy quán tưởng là tự ngã, hay quán tự ngã là có 
tưởng, hay vị ấy quán hành là tự ngã, hay vị ấy quán tự ngã 
là có hành, hay vị ấy quán hành là trong tự ngã, hay vị ấy 
quán tự ngã là trong hành; hay vị ấy quán thức là tự ngã, 
hay quán tự ngã là có thức, hay quán thức là trong tự ngã, 
hay quán tự ngã là trong thức. Như vậy, này các Ty-kheo, 
là bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Và này các Tỷ-kheo, thể nào là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, có vị Đa 
văn Thánh đệ tử đi đến các bậc Thánh, thuần thục pháp các 
bậc Thánh, tu tập pháp các bậc Thánh, đi đến các bậc Chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập pháp các 
bậc Chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không 
quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, 
không quán tự ngã trong sắc; không quán thọ... không quán 
tưởng... không quán hành... không quán thức là tự ngã, 
không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự 
ngã, không quán tự ngã trong thức. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Quá khứ không truy tìm 


KINH TRUNG BỘ 1734 


Tương lai không ước vọng, 

.... (hự trên)... 

xứng gọi Nhứt dạ hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Khi ta nói : "Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các 
Ông Nhứt dạ Hiền giả, tông thuyết và biệt thuyết", chính 
duyên ở đây mà nói vậy. 
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132.KINH ANAN NHỨT DẠ HIÉN 
GIÁ 
(Anandabhaddekarattasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Lúc 
bấy giờ Tôn giả Ananda tại hội trường thuyết thị, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo với bài 
thuyết pháp. (Tôn giả) giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, tổng 
thuyết và biệt thuyết. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền 
tịnh độc cư đứng dậy đi đến hội trường, sau khi đến, ngồi 
trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các Tỷ- 
kheo : 

— Này các Tỷ-kheo, ai tại hội trường đã thuyết thị, 
khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo 
với bài thuyết pháp. Ai đã giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, tổng 
thuyết và biệt thuyết ? 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda tại hội trường đã 
thuyết thị, khích lệ, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ các 
Tỷ-kheo với bài thuyết pháp. (Tôn giả) đã giảng Nhứt Dạ 
Hiền Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. 

Rồi Thế Tôn bảo Tôn giả Ananda : 

— Nhưng như thế nào, này Ananda, Ông đã thuyết thị, 
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khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo 
với bài thuyết pháp ? Ông có phải đã giảng Nhứt Dạ Hiền 
Giả, tông thuyết và biệt thuyết ? 


- Đúng vậy, bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích 
lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo với 
bài thuyết pháp. Con đã giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, tổng 
thuyết và biệt thuyết : 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng. 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại 


Tuệ quán chính ở đây. 


Không động, không rung chuyển 
Biết vậy, nên tu tập, 

Hôm nay nhiệt tâm làm, 

Ai biết chết ngày mai ? 

Không ai điều đình được, 

Với đại quân thân chết, 

Trú như vậy nhiệt tâm, 


Đêm ngày không mệt mỏi, 
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Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Này các Hiền giả, thế nào là truy tìm quá khứ ? VỊ ấy 
nghĩ : "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ", và vị ấy truy 
tìm sự hân hoan trong ấy; "Như vậy là thọ của tôi trong quá 
khứ ". Và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy... (như Kinh 
trước, thay đổi "này các Hiền giả" cho chữ "này các Tỷ- 
kheo")... Như vậy, này các Hiền giả, là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại. 

Quá khứ không truy tìm 

Tương lai không ước vọng, 

.... (hự trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Như vậy, bạch Thế Tôn, con đã thuyết thị, khích lệ, 
làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo. Con đã 
giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. 


— Lành thay, lành thay, này Ananda ! Lành thay, này 
Ananda ! Ông đã thuyết thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ các Tỷ-kheo với bài thuyết pháp. Ông đã 
giảng Nhứt Dạ Hiền Giả, tổng thuyết và biệt thuyết. 

Quá khứ không truy tìm 


Tương lai không óc vọng, 
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... (hư trên)... 
xứng gọi Nhứt dạ hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


— Và thế nào, này Ananda, là truy tìm quá khứ ?... 
(như trước)... Như vậy, này Ananda là truy tìm quá khử. 
Và này Ananda thế nào là không truy tìm quá khứ 2... (như 
trên)... Như vậy, này Ananda, là không truy tìm quá khứ. 
Và này Ananda, thế nào là ước vọng tương lai ?... (như 
trên)... Như vậy này Ananda là ước vọng tương lai. Và này 
Ananda, thế nào là không ước vọng tương lai ?... (như 
trên) ... Như vậy, này Ananda là không ước vọng tương lai. 
Và này Ananda thế nào là bị lôi cuốn trong các pháp hiện 
tại ?... (như trên)... Như vậy, này Ananda là bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại. Và này Ananda, thế nào là không 
bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại ?.. (như trên)... Như vậy 
này Ananda là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng, 
.... (Như trên)... 

Xứng gọi Nhứt Dạ hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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133.KINH ĐẠI_-CA-CHIÊN-DIÊN 
NHỨT DẠ HIẾN GIÁ 


(Kaccanabhaddekarattasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha (Vương Xá), tại 
Tinh xá Tapoda. Lúc bấy giờ, Tôn giả Samiddhi, thức dậy 
vừa lúc bình minh đi đến Tapoda đề tắm rửa tay chân. Tắm 
rửa tay chân ở Tapoda xong, sau khi lên khỏi (nước), vị ấy 
đứng mặc một y để tay chân cho khô. Rồi sau khi đêm vừa 
mãn, một Thiên thần, chói sáng với dung sắc thù thăng cả 
vùng Tapoda, đi đến Tôn giả Samiddhi, sau khi đến, liền 
đứng một bên. Đứng một bên, Thiên Thân ấy thưa Tôn giả 
Samiddhi: 

— Này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả không ? 

— Này Hiền giả, tôi không có thọ trì tổng thuyết và 
biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Nhưng này Hiền giả, 
Hiền giả có thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ 
Hiền Giả không 2 

— Này Tỷ-kheo, tôi cũng không có thọ trì tổng thuyết 
và biệt thuyết về Nhứt Da Hiền Giả. Nhưng này Tý-kheo, 
Ngài có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ Hiền Giả không ? 

— Này Hiền giả, tôi không có thọ trì bài kệ về Nhứt 
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Dạ Hiền Giả. Nhưng này Hiền giả, Hiền giả có thọ trì bài 
kệ về Nhứt Dạ Hiền Giả không 2 

— Này Tỷ-kheo, tôi không có thọ trì bài kệ về Nhứt 
Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tý-kheo, hãy học cho 
thuần thục tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. 
Này Tỷ-kheo hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt 
Dạ Hiền Giả. Vì rằng, này Tý-kheo, tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả là liên hệ đến mục đích và căn 
bản của Phạm hạnh. 


Thiên thân ấy nói như vậy. Sau khi nói vậy, vị ấy biến 
mất ở đấy. Rồi Tôn giả Samiddhi sau khi đếm ấy đã mãn, 
liền đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên Tôn giả Samiddhi 
bạch Thế Tôn : 


— Ở đây, bạch Thế Tôn, con thức dậy vừa lúc bình 
mình đi đến Tapoda để tắm rửa tay chân. Tắm rửa tay chân 
ở Tapoda xong, sau khi lên khỏi (nước), con đứng mặc một 
y để tay chân cho khô. Rồi bạch Thế Tôn, sau khi đêm vừa 
mãn một Thiên thần.. (như trên).. ".... và là căn bản Phạm 
hạnh". Thiên thần ấy nói như vậy. Sau khi nói như vậy, vị 
ấy biến mất ở đấy. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn 
thuyết giảng cho tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ 
Hiền Giả ! 


— Vậy này Tỷ-kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ 
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— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau : 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước VỌng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 


Tuệ quán chính ở đáy. 


Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hôm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai ? 

Không ai điều đình được 

Với đại quân thân chết, 

Trú như vậy nhiệt tâm 

Đêm ngày không mệt mỏi, 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiền, 

Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Thế Tôn nói như vậy. Sau khi nói như vậy, Thiện Thệ 
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từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tỉnh xá, 

Rồi các Tý-kheo ấy, sau khi Thế Tôn đi không bao 
lâu, liền suy nghĩ : "Này chư Hiền, Thế Tôn sau khi thuyết 
giảng phần tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng ta 
không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy 
và đi vào tịnh xá : 

Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng, 
.... (Như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi". 


Rồi các Tý-kheo ấy suy nghĩ như sau 


Rôi các Tỷ-kheo ây đi đên Tôn giả Mahakaccana, sau 
khi đên nói lên với Tôn giả Mahakaccana những lời chào 
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đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu, rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 
các Ty-kheo ây thưa với Tôn giả Mahakaccana : 


— Thưa Hiền giả Kaccana, Thế Tôn sau khi đọc tổng 
thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi 
đứng dậy và đi vào tinh xá : 

Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng, 
.... (Như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ hiển, 


Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi 
này Hiền giả Kaccana, chúng tôi suy nghĩ như sau : "Tôn 
giả Mahakaccana này đã được Thế Tôn tán thán... (như 
trên).. chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa 
này”. Tôn giả Mahakaccana hãy giải thích cho. 
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— Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chăn Thế Tôn biết 
những øì cần biết... (như trên)... Nay đã đến thời chúng tôi 
đến hỏi Thế Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho 
chúng tôi như thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng 


Tôn giả Mahakaccana được Thế Tôn tán thán, được các vị 
đồng Phạm hạnh kính trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể 
giải thích một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ 
được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không được giải 
nghĩa một cách rộng rãi. Mong Tôn giả Mahakaccana giải 
thích cho nếu Tôn giả không cảm thấy phiền phức. 


— Vậy chư hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ 


==) 
€xX 
=- 


— Thưa vâng, Hiên giả. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahakaccana. Tôn 
giả Mahakaccana nói như sau : 

— Này Hiền giả, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá: 
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Quá khứ không truy từn 
Tương lai không ước vọng, 
.... (hự trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 


Về phần tổng thuyết này chỉ được Thế Tôn đọc lên 
một cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi, 
này chư Hiên, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như sau : 


Này chư Hiền, thể nào là truy tìm quá khứ ? 
tôi trong thời quá khứ là như vậy". Các sắc pháp là như 
vậy, và thức ở đầy bị ái và dục trói chặt. Vì thức bị dục và 
ái trói chặt, vị áy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, 
vị ấy truy tìm quá khứ. "Tai của tôi trong quá khứ là như 
vậy. Các tiếng là như vậy... (như trên)... Mũi của tôi trong 
quá khứ là như vậy, các hương là như vậy... (như trên)... 
Lưỡi của tôi trong quá khứ là như vậy, các vị là như vậy... 
(như trên)... Thân của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc 
là như vậy.. (như trên)... Ý của tôi trong quá khứ là như 
vậy. Các pháp là như vậy”, và thức ở đây, bị dục và ái trói 
chặt. Vì rằng thức bị dục và ái trói chặt, vi ẫy hân hoan 
trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. 


Và này chư Hiển, thế nào là không truy tìm quá khứ ? 
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quá khứ. "Tai của tôi trong quá khứ là như vậy, các tiếng là 
như vậy... (như trên)... Mũi của tôi trong quá khứ là như 
vậy, các hương là như vậy.. (như trên)... Lưỡi của tôi trong 
quá khứ là như vậy, các vị là như vậy... (như trên)... Thân 
của tôi trong quá khứ là như vậy, các xúc là như vậy, .. 
(như trên) ... Ý của tôi trong quá khứ là như vậy. các pháp 
là như vậy” và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt. Vì 
thức không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan 
trong ấy. Vì không hân hoan trong ấy, vị ấy không truy tìm 
quá khứ. Như vậy, này chư Hiền, là không truy tìm quá 
khứ. 


Và này chư Hiên, thê nào là ước vọng tương lai ? 


"Mong răng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các 


tiếng là như vậy... (như trên)... Mong rằng mũi của tôi 
trong tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy... (như 
trên)... Mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như 
vậy, các vị là như vậy... (như trên)... Mong rằng thân của 
tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy... (như 
trên)... Mong răng ý của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, 
các pháp là như vậy", và vị ấy hướng tâm lấy cho được cái 
gì chưa được. Vì duyên hướng tâm như vậy, vị ấy hân hoan 
trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vị ấy ước vọng tương lai. 
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Như vậy, này chư Hiển là ước vọng tương lai. 


Và này chư Hiên, thê nào là không tước vọng tương 


"Mong răng tai của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, 
các tiếng là như vậy ... (như trên) ... Mong rằng mũi của tôi 
trong tương lai sẽ là như vậy, các hương là như vậy ... (như 
trên) ... Mong rằng lưỡi của tôi trong tương lai sẽ là như 
vậy, các vị là như vậy ... (như trên) ... Mong răng thân của 
tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các xúc là như vậy ... 
(như trên) ... Mong rằng ý của tôi trong tương lai sẽ là như 
vậy, các pháp là như vậy". Vị ấy không hướng tâm lấy cho 
được cái gì chưa được. Do duyên không hướng tâm, vị ấy 
không hân hoan trong ấy. Do không hân hoan trong ấy, vị 
ấy không có ước vọng tương lai. Như vậy, này chư Hiền, là 
không ước vọng tương lai. 


Và này chư Hiện, thê nào là bị lôi cuôn trong các 


pháp hiện tại ? 


Hiện, nêu tai và các tiêng... (như trên)... nêu mũi và các 
hương ... (như trên)... ; nêu lưỡi và các vỊ... (như trên)... ; 
nêu thân và các xúc... (như trên)... Này chư Hiên nêu ý và 
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các pháp, cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của 
vị ấy bị dục và ái trói chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức 
của VỊ ẫy bị dục và ái trói chặt, vị ẫy hân hoan trong ẫy. Do 
hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại. 
Như vậy, này chư Hiền, là bị lôi cuốn trong các pháp hiện 
tại. 


Và này chư Hiên, thê nào là không bị lôi cuôn trong 


các pháp hiện tại ? 


lôi cuốn trong các pháp hiện tại. Này chư Hiền, nếu tai và 
các tiếng.. (như trên).. Này chư Hiền, nếu mũi và các 
hương.. (như trên)... Này chư Hiền, nếu lưỡi và các vị... 
(như trên)... Này chư Hiền, nếu thân và các xúc ... (như 
trên)... Này chư Hiền, nếu ý và các pháp, cả hai đều có mặt 
trong hiện tại này, và thức của vị ấy không bị dục và ái trói 
chặt cũng trong hiện tại này. Vì thức của vị ấy không bị 
dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Do 
không hân hoan trong ấy, vị ấy không bị lôi cuốn trong các 
pháp hiện tại. Như vậy, này chư Hiền là không bị lôi cuốn 
trong các pháp hiện tại. 


Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tỉnh xá : 
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Quá khứ không truy từn 
Tương lai không ước vọng, 
.... (hự trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Phần tổng thuyết này, này chư Hiền, được Thế Tôn 
đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách 
rộng rãi; này chư Hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi 
như vậy. Và nếu chư Tôn giả muốn, hãy đi đến Thế Tôn và 
hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích các Tôn giả như thế 
nào, hãy như vậy thọ trì. 

Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý tín thọ lời Tôn 
giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngồi xuống một bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn : 


- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sau khi đọc phần tổng 
thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy, và đi vào tỉnh xá : 

Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng, 
.... (Như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 


Bậc an tịnh, trầm lặng. 
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Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, 
chúng con suy nghĩ như sau : "Thế Tôn sau khi đọc phần 
tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng con, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tinh xá : 

Quá khứ không truy tìn 
Tương lai không ước vọng, 
.... (hự trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm nặng. 

Nay không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một 
cách văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi". 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau : "Tôn 
giả Mahakaccana (Đại Ca chiên diên) này... (như trên)... 
chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này. 
"Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả 
Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những (chữ) ấy 
đã được Tôn giả Mahakaccana giải thích cho chúng con 
với những phương pháp này, các những câu này, với những 
chữ này. 

— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền trí. Này 
các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Đại trí tuệ. Này các Tỷ- 
kheo nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng giải thích 
cho các Ông như vậy, như Mahakaccana đã giải thích. Thật 
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sự ý nghĩa ấy là vậy, và các Ông hãy thọ trì như vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo hoan hỷ 
tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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134.KINH LOMASAKANGIYA 
NHỨT DẠ HIẾN GIÁ 


(Lomasakangiyabhaddekarattasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Lomasakangiya trú ở giữa dòng họ 
Sakya (Thích-ca), tại Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), ở tính xá 
NÑigrodha (Ni Câu Luật). Rồi Thiên tử Candana sau khi 
đêm vừa mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng cả vùng 
tinh xá Nigrodha, đi đến Tôn giả Lomasakangiya, sau khi 
đến liền đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử Candana 
thưa với Tôn giả Lomasakangiya : 

— Này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả không ? 

— Này Hiền giả, tôi không thọ trì tổng thuyết và biệt 
thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Hiền giả, Hiền giả có thọ 
trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả không ? 

— Này Tỷý-kheo, tôi cũng không thọ trì tổng thuyết và 
biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Nhưng này Tỷ-kheo, 
Ngài có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ Hiền Giả không 2 

— Này Hiền giả, tôi không thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ 
Hiền Giả. Này Hiền giả, Hiển giả có thọ trì bài kệ về Nhứt 
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Dạ Hiền Giả không ? 

— Này Tỷ-kheo, tôi có thọ trì bài kệ về Nhứt Dạ Hiền 
Giả. 

— Này Hiền giả, Hiền giả thọ trì như thế nào bài kệ về 
Nhứt Dạ Hiền Giả ? 
Tam thập tam thiên, dưới cây Paricchattaka (Trú độ thọ), 
trên hòn đá Pandukambala (Vô cấu bạch thạch). Tại đây 
Thế Tôn đọc lên tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ 
Hiền Giả cho chư Thiên ở Tam thập tam thiên: 


Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng, 
Quá khứ đã đoạn tận, 
Tương lai lại chưa đến, 
Chỉ có pháp hiện tại, 

Tuệ quán chính ở đây. 
Không động, không rung chuyển, 
Biết vậy nên tu tập 

Hôm nay nhiệt tâm làm 

Ai biết chết ngày mai ? 
Không ai điều đình được 


Với đại quân thần chết, 
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Trụ như vậy nhiệt tâm 
Đêm ngày không mệt mỏi, 
Xứng gọi Nhứt Dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Này Tỷ-kheo, tôi thọ trì về bài kệ Nhứt Dạ Hiền Giả 
như vậy. Này Tỷ-kheo, hãy học tông thuyết và biệt thuyết 
về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này Tỷ-kheo, hãy học cho thuần 
thục tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả. Này 
Tỷ-kheo, hãy thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ 
Hiền Giả. Vì rằng này Tý-kheo, tổng thuyết và biệt thuyết 
về Nhứt Dạ Hiền Giả liên hệ đến mục đích, là căn bản của 
Phạm hạnh. 


Rồi Tôn giả Lomasakangiya, sau khi đêm ấy đã mãn, 
dọn đẹp sàng tọa, lấy y áo và lên đường đi đến Savatthi. 
Tuần tự du hành, (Tôn giả) đi đến Savatthi, Jetavana, tỉnh 
xá ông Anathapindika, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ 
Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, 
Tôn giả Lomasakangiya bạch Thế Tôn : 


- Bạch Thế Tôn, một thời con trú giữa dòng họ 
Sakya, tại Kapilavatthu, tĩnh xá ông Anathapindika. Rồi 
bạch Thế Tôn, một Thiên tử, sau khi đêm vừa mãn, với 
dung sắc thù thắng chói sáng cả vùng tỉnh xá Nigrodha, 
đến con và đứng một bên. Đứng một bên, bạch Thế Tôn, 
Thiên tử ấy thưa với con : "Này Tỷ-kheo, Ngài có thọ trì 
tổng thuyết và biệt thuyết về Nhứt Dạ Hiền Giả không ?" 
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Được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với Thiên tử ấy : 
"Này Hiền giả, tôi không thọ trì tổng thuyết và biệt thuyết 
về Nhứt Dạ Hiền Giả". Này Hiền giả, Hiền giả có thọ trì.. 
(như trên)... là căn bản của Phạm hạnh. 

Bạch Thế Tôn, Thiên tử ấy nói như vậy. Nói như vậy 
xong, vị ấy biến mất tại đấy. Lành thay bạch Thế Tôn, nếu 
Thế Tôn giảng cho con tổng thuyết và biệt thuyết về bài kệ 
Nhứt Dạ Hiền Giả. 

- Này Tỷ-kheo, Ông có biết Thiên tử ấy không 
Bạch Thế Tôn, con không biết Thiên tử ấy. 

— Này Tỷ-kheo, Thiên tử ấy tên là Candana. Này Tỷ- 
kheo, Candana là Thiên tử, sau khi chú tâm, sau khi tác ý, 
sau khi tập trung nội tâm, lóng tai nghe pháp. Vậy này Tỷ- 
kheo, hãy nghe và suy nghiệm kỹ Ta sẽ nói. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Tôn giả Lomasakangiya 
vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 

Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng, 
.... (hự trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Này Tỷ-kheo, thế nào là truy tìm quá khứ ? VỊ ấy 
nghĩ : "Như vậy là sắc của tôi trong quá khứ, và nó truy tìm 
sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thọ... (như trên).. ; như 
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vậy là tưởng... (như trên)... ; như vậy là hành.... như vậy là 
thức của tôi trong quá khứ. Và vị ấy truy tìm sự hân hoan 
trong ấy. Như vậy, Này Tỷ-kheo, là truy tìm quá khứ. 


Này Tỷ-kheo, thế nào là không truy tìm quá khứ ? 
"Như vậy là sắc của tôi... (như trên)... Như vậy là không 
truy tìm quá khứ. 


Và này Tỷ-kheo, thế nào là ước vọng tương lai ?... 
(như Kinh số 131, trang 338 dòng 6 đến 339 dòng 21)... 
Như vậy, này Tỷ-kheo, là không bị lôi cuốn trong các pháp 
hiện tại. 

Quá khứ không truy tìm 
Tương lai không ước vọng, 
.... (Như trên)... 

Xứng gọi Nhứt dạ Hiên, 
Bậc an tịnh, trầm lặng. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả 
Lomasakangiya hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 

135.KINH TIỂU NGHIỆP PHÁN 
BIỆT 


(Culakammavibhangasutftam) 
Như vầy tôi nghe. 
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Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ) Jetavana (Kỳ- 
đà-lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi 
thanh niên Subha Todeyyaputta đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm; sau 
khi nói lên những lời chào hỏi thăm thân hữu, liền ngồi 
xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Subha 
Todeyyaputta bạch Thế Tôn : 


— Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì giữa 
loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có 
HgưỜi lIỆt, cÓ người ưu 2 

Thưa Tôn giả Gotama, chúng tôi thấy có người đoản 
thọ, có người trường thọ; chúng tôi thấy có người nhiều 
bệnh, có người ít bệnh; chúng tôi thấy có người xấu sắc, có 
người đẹp sắc; chúng tôi thấy có người quyền thế nhỏ, có 
người quyên thế lớn; chúng tôi thấy có người tài sản nhỏ, 
có người tài sản lớn; chúng tôi thấy có người thuộc gia 
đình hạ liệt, có người thuộc gia đình cao quý; chúng tôi 
thấy có người trí tuệ yếu kém, có người có đây đủ trí tuệ. 


Thưa Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì, giữa 
loài Người với nhau, khi họ là loài Người, lại thấy có 
người liệt, có người ưu ? 

— Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân 
của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân 
chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 


— Tôi không hiêu nghĩa một cách rộng rãi điêu mà 
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Tôn giả Gotama nói một cách văn tắt, không có giải nghĩa 
rộng rãi. Lành thay nếu Tôn giả Gotama thuyết pháp cho 
tôi để tôi có thể hiểu nghĩa một cách rộng rãi điều mà Tôn 
giả Gotama nói một cách văn tắt, không có giải nghĩa rộng 
TãI. 

— Vậy này Thanh niên, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, 
Ta sẽ nói : 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Thanh niên Subha Todeyyaputta vâng đáp Thế Tôn. 
Thế Tôn nói như sau : 


— Ở đây, này Thanh niên, có người đàn ba hay người 
đàn ông, sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát 


Do nghiệp Ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau 
khi thân hoại mạng chung, bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
không sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu được 
đi đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải 
đoản mạng. Con đường ấy đưa đến đoản mạng, này Thanh 
niên, tức là sát sanh, tàn nhẫn, tay lắm máu, tâm chuyên sát 
hại đả thương, tâm không từ bi đối với các loài hữu tình. 
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
đàn ông, từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. Do nghiệp ây, 


thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
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mạng chung, người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, 
ở đời. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, ở đời, nếu người ấy đi đến 
loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy được 
trường thọ. Con đường ấy đưa đến trường thọ, này Thanh 
niên, tức là từ bỏ sát sanh, tránh xa sát sanh, bỏ trượng, bỏ 
kiếm, biết tàm quý, có lòng từ, sống thương xót đến hạnh 
phúc tất cả chúng sanh và loài hữu tình. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, tánh hay não hại các loài hữu tình, với tay, hay 
với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. Do nghiệp 
ấy, thành đạt như vậy, thành tựu như vậy, sau khi thân hoại 
mạng chung, người ẫy sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Nếu sau khi thân hoại mạng chung, người ấy không 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, nếu người ẫy đi 
đến loài Người, chỗ nào người ấy sanh ra, người ấy phải bị 
nhiều bệnh hoạn. Con đường ây đưa đến nhiều bệnh hoạn, 
này Thanh niên, tức là tánh hay não hại các loài hữu tình 
với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, tánh không hay não hại các loài hữu tình, 
với tay, hay với cục đất, hay với cây gậy, hay với cây đao. 
Do nghiệp ấy thành đạt như vậy.. thiện thú... người ấy 
được ít bệnh hoạn. Con đường ẫy đưa đến ít bệnh hoạn... 
tánh không não hại... hay với cây đao. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
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đàn ông, phẫn nộ, nhiều phật ý, bị nói đến một chút thời 
bắt bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, và tỏ lộ phần nộ, sân 
hận, bất mãn. Do nghiệp ấy, thành đạt như vậy... cõi dữ.. 
xấu sắc. Con đường ây đưa đến xấu sắc, này Thanh niên, 
tức là phẫn nộ... bất mãn. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không phẫn nộ, không nhiều phật ý, dầu cho bị 
nói đến nhiều, cũng không bất bình, phẫn nộ, sân hận, 
chống đối, và không tỏ lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Do 
nghiệp ấy, thành đạt như vậy... thiện thú... đẹp sắc 
(pasadika: hoan hỷ) Con đường ấy đưa đến đẹp sắc, này 
Thanh niên, tức là không phẫn nộ... không bất mãn. 

Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, tật đỗ, đối với người khác được quyên lợi, được 
tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đảnh lễ, cúng dường, sanh 
tật đồ, sanh tâm, ôm ấp tâm tật đố. Do nghiệp ấy, thành đạt 
như vậy.. ác thú.. quyền thế nhỏ. Con đường ấy đưa đến 
quyền thế nhỏ, này thanh niên, tức là tật đố.. ôm ấp tâm tật 
đồ. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có tật đố, đối với những người khác 
được quyền lợi, được tôn trọng, cung kính, tôn sùng, đánh 
lễ, cũng dường, không sanh tật đồ, sanh tâm, ôm ấp tâm tật 
đó. Do nghiệp ấy ... thiện thú ... quyền thế lớn. Con đường 
ẫây đưa đến quyền thế lớn, này Thanh niên, tức là không tật 
đó ... không ôm ấp tật đó. 
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Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, không bố thí cho Sa-môn hay Bà-la-môn, đồ ăn 
uống, y phục, xe cộ, vòng hoa, hương liệu, phấn sáp, ngọa 
cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp ấy.. đọa xứ... tài sản nhỏ. 
Con đường ây đưa đến tài sản nhỏ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn 
đuốc. 

Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông có bố thí cho Sa-môn hay cho Bà-la-môn 
các đồ ăn uống... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. Do nghiệp 
ãy... thiện thú.. nhiều tài sản. Con đường ấy đưa đến nhiều 
tài sản ... ngọa cụ, nhà cửa, đèn đuốc. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông 
đáng đảnh lễ, không đứng dậy đối với người đáng đứng 
dậy, không mời ngồi những người đáng mời ngồi, không 
nhường chỗ đi cho những người đáng được nhường chỗ đi, 
không tôn trọng những người đáng tôn trọng, không cung 
kính những người đáng cung kính, không cúng dường 


những người đáng cúng dường. Do nghiệp ấy.. đọa xứ... 
thuộc gia đình hạ liệt. Con đường ây đưa đến gia đình hạ 
liệt.. không cúng dường những người đáng cúng dường. 
Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, không có ngạo nghề quá mạn, đảnh lễ 
những người đáng đảnh lễ... cúng dường những người đáng 


cúng dường. Do nghiệp ấy.. thiện thú... vào gia đình cao 
quý. Con đường ấy đưa đến gia đình cao quý.. cũng dường 
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những người đáng cúng dường. 


Ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay người 
đàn ông, sau khi đi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, không 
hỏi : "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện ? Thế nào là bất 
thiện ? Thế nào là phạm tội ? Thế nào là không phạm tội ? 
Thế nào là cần phải thực hành ? Thế nào là không cần phải 
thực hành ? Tôi đã làm gì để phải không lợi ích và đau khổ 
lâu dài 2 Hay tôi đã làm gì để được lợi ích và an lạc lâu 
dài ? Do nghiệp ấy... đọa xứ... trí tuệ yếu kém. Con đường 


Lệ 
^ 


ây đưa đến trí tuệ yếu kém... lợi ích, hạnh phúc lâu dài ?" 


Nhưng ở đây, này Thanh niên, có người đàn bà hay 
người đàn ông, sau khi đến Sa-môn hay Bà-la-môn, có 
hỏi : "Thưa Tôn giả, thế nào là thiện ? Thế nào là bất 
thiện... lợi ích, an lạc lâu đài ? Do nghiệp ấy... thiện thú... 
đầy đủ trí tuệ. Con đường ấy đưa đến đầy đủ trí tuệ.. lợi 
ích, an lạc lâu dài". 


Ở đây, này Thanh niên, con đường đưa đến đoản thọ, 
dẫn đến đoản thọ; con đường đưa đến trường thọ, dẫn đến 
trường thọ; con đường đưa đến nhiều bệnh, dẫn đến nhiều 
bệnh; con đường đưa đến ít bệnh, dẫn đến ít bệnh; con 
đường đưa đến xấu sắc, dẫn đến xấu sắc; con đường đưa 
đến đẹp sắc, dẫn đến đẹp sắc; con đường đưa đến quyền 
thế nhỏ, dẫn đến quyên thế nhỏ; con đường đưa đến quyền 
thế lớn, dẫn đến quyền thế lớn; con đường đưa đến tài sản 
nhỏ, dẫn đến tài sản nhỏ; con đường đưa đến tài sản lớn, 
dẫn đến tài sản lớn; con đường đưa đến gia đình hạ liệt, 
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dẫn đến gia đình hạ liệt; con đường đưa đến gia đình cao 
quý, dẫn đến gia đình cao quý, con đường đưa đến trí tuệ 
yếu kém, dẫn đến trí tuệ yếu kém; con đường đưa đến đầy 
đủ trí tuệ, dẫn đến trí tuệ đầy đủ. 

Này Thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của 
nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, 
nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân 
chia các loài hữu tình; nghĩa là có liệt, có ưu. 

Khi nghe nói vậy, thanh niên Subha Todeyyaputfa nói 
với Thế Tôn : 

— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật hy hữu 
thay, Tôn giả Gotama ! Thưa Tôn giả Gotama, ví như có 
người dựng đứng.. có thể thấy sắc. Cũng vậy, (Chánh) 
pháp được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày. Con 
nay xin quy y Tôn giả Gotama, quy y Pháp, quy y chúng 
Ty-kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ 
nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 
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136.KINH ĐẠI NGHIỆP PHÂN BIỆT 


(Mahakammavibhangasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc Lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc. Lúc bấy giờ Tôn giả 
Samiddhi trú tại một cái cốc trong rừng. Rồi du sĩ ngoại 
đạo Potaliputta tiêu dao tản bộ, tuần tự du hành, đi đến Tôn 
giả Samiddhi; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Samiddhi 
những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời 
chảo đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
một bên, du sĩ ngoại đạo Potaliputta thưa với Tôn giả 
Samiddhi : 


— Này Hiền giả Samiddhi, trước mặt Thế Tôn, tôi tự 
thân nghe, tự thân ghi nhận như sau : "Hư vọng là thân 
nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ có ý nghiệp là chân 
thật. Và có một Thiền chứng (samapatti), do thành tựu 
Thiền chứng này, sẽ không có cảm giác gì". 

— Này Hiền giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Này Hiền 
giả Potaliputta, chớ có nói vậy. Chớ có phỉ báng Thế Tôn; 
phi báng Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như 
vậy : "Hư vọng là thân nghiệp, hư vọng là khẩu nghiệp, chỉ 
có ý nghiệp là chân thật". Và Hiền giả, có một Thiền 
Chứng, do thành tựu thiền chứng này, sẽ không có cảm 
giác gì. 
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— Ngài xuất gia đã bao lâu, thưa Hiền giả Samiddhi ? 

— Không lâu, thưa Hiền giả. Có ba năm. 

— Nay ở đây chúng tôi còn hỏi các Ty-kheo trưởng lão 
làm gì khi một tân Tỷ-kheo nghĩ rằng cần phải bảo vệ vị 
Đạo sư như vậy. Thưa Hiền giả Samiddhi, khi một người 
có dụng ý làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp thời 
người ấy có cảm giác gì 2 

— Này Hiền giả Potaliputta, khi một người có dụng ý 
làm thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp thời người ấy cảm 
giác khổ đau. 


Rồi du sĩ ngoại đạo Potaliputta, không tán thán cũng 
không phản đối lời nói của Tôn giả Samiddhi. Không tán 
thán, không phản đối, du sĩ ngoại đạo Potaliputta từ chỗ 
ngồi đứng dậy rồi ra đi. 

Rồi Tôn giả Samiddhi, sau khi du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta ra đi không bao lâu, liền đi đến Tôn giả 
Ananda; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Ananda những lời 
chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi 
thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Samiddhi kể lại cho Tôn giả Ananda tất cả 
cuộc đàm thoại với du sĩ ngoại đạo Potaliputta. Sau khi 
nghe nói vậy, Tôn giả Ananda nói với Tôn giả Samiddhi : 

— Này Hiền giả Samiddhi, đây là đề tài một câu 
chuyện cần phải yết kiến Thế Tôn. Này Hiền giả Samiddhi, 
chúng ta hãy đi đến Thế Tôn, sau khi đến hãy trình bày lên 
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Thế Tôn rõ ý nghĩa này. Thế Tôn trả lời chúng ta như thế 
nào, chúng ta hãy như vậy thọ trì. 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Samiddhi vâng đáp Tôn giả Ananda. Rồi Tôn 
giả Ananda và Tôn giả Samiddhi đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Ananda, trình lên Thế Tôn tất cả câu 
chuyện giữa Tôn giả Samiddhi với du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta. 


Khi nghe nói vậy, Thê Tôn nói với Tôn giả Ananda: 


Khi nghe nói vậy, Tôn giả Udayi bạch Thế Tôn : 


- Bạch Thế Tôn, nếu đây là ý nghĩa của Tôn giả 
Samiddhi nói lên, thời cảm giác gì người ấy cảm thọ là 
cảm giác khổ đau. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda: 

— Này Ananda, hãy xem con đường sai lạc của kẻ ngu 
sĩ Samiddhi này. Này Ananda, Ta biết rằng, nếu nay kẻ ngu 
sĩ Samiddhi này mở miệng ra (đề cập vấn đề gì), ông ấy sẽ 
mở miệng đề cập một cách không như lý (ayoniso). Này 
Ananda, thật sự chỗ khởi thủy của du sĩ ngoại đạo 
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Potaliputta hỏi là về ba cảm thọ. 


Này Ananda, nếu kẻ ngu si Samiddhi này được du sĩ 
ngoại đạo Potaliputta hỏi như vậy và trả lời như sau : 


— "Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý 
làm thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp, có khả 
năng đưa đến lạc thọ, người ấy sẽ cảm giác lạc 
thọ. 


— «Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý 
làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả 
năng đưa đến khổ thọ, người ấy sẽ cảm giác khổ 
thọ. 


— "Này Hiền giả Potaliputta, nếu một ai có dụng ý 
làm thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp có khả 
năng đưa đến bất khổ bất lạc thọ, người ấy sẽ cảm 
giác bất khô bất lạc thọ". 


Nếu trả lời như vậy, này Ananda, kẻ ngu si Samiddhi 
đã trả lời một cách chơn chánh cho du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta. 

Và lại nữa, này Ananda, những kẻ du sĩ ngoại đạo 
ngu sỉ, kém học, họ sẽ hiểu được đại phân biệt về nghiệp 
của Như Lai, này Ananda, nếu Ông nghe Như Lai phân 
tích Đại phân biệt về nghiệp". 

— Bạch Thế Tôn, nay đã đến thời; bạch Thiện Thệ nay 
đã đến thời, Thế Tôn hãy phân tích đại phân biệt về 
nghiệp ! Sau khi nghe Thế Tôn, các Tỷ-kheo sẽ thọ trì. 
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— Vậy này Ananda, hãy nghe và khéo tác ý, Ta sẽ 


— Thưa vâng, bạch Thé Tôn. 
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau : 


Này Ananda, có bốn loại người này có mặt ở đời. 


Thể nào là bốn ? 
I. Ở đây, này Ananda, có người sát sanh, lấy của 
tham dục, có sân tâm, có tà kiến; sau khi thân hoại 


mạng chung, người ây sanh vào cối dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục. 


2. Nhưng ở đây, này Ananda, có người sất sanh... 
(như trên)... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. 

3. Ở đây, này Ananda, có người ÑẾƒSấWŸÑfff, từ bó 
lây của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ 
bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ 
bỏ nói lời phù phiếm, từ bỏ tham dục, từ bỏ sân 
tâm, có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này. 


4. Nhưng ở đây, này Ananda, có người ÑÑWẾWf 
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ÑWfÏf,.. (như trên)... có chánh kiến; sau khi thân 
hoại mạng chung, người ây sanh vào cõi dữ, ác 
thú, đọa xứ, địa ngục. 


Ở đây, này Ananda, có vị Sa-môn hay Bà-la-môn nhờ 
nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng 
dật, nhờ chánh tác ý, nên tâm nhập định. Khi tâm nhập 
định, nhờ thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, vị ấy thấy có 
người ở đây sát sanh, lấy của không cho, sống tà hạnh 
trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù 
phiếm, có tham dục, có sân tâm, có tà kiến; sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. Vị ấy nói như sau : “Thật sự có những ác nghiệp, 
có quả báo ác hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây sát sanh, 
lấy của không cho... nói hai lưỡi... có tà kiến, sau khi thân 
hoại mạng chung, người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa 
xứ, địa ngục”. VỊ ẫy nói như sau: "Chắc chắn tất cả mọi 
người sát sanh, lẫy của không cho ... (như trên)... có tà 
kiến; sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào cõi 
dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Những ai biết như vậy, 
những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác 
như vậy, trí của họ thuộc tà trí. Như vậy, điều vị ấy tự mình 
biết, tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây, vị ấy nắm giữ, 
chấp trước và tuyên bố : "Chỉ như vậy mới chơn thực, 
ngoài ra đều là hư vọng". 


Ở đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ 
nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, ... (như trên).. vị ấy thấy có người 
sát sanh, lẫy của không cho... (như trên).. có tà kiến; sau 
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khi thân hoại mạng chung, vị ấy được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như sau : “Thát sự không 
có những ác nghiệp, không có quả báo ác hạnh. Và ta đã 
thấy có người ở đây sát sanh, lấy của không cho... (như 
trên).... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng chung, được 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". Vị ấy nói như 
sau : "Chắc chắn tất cả mọi người sát sanh, lấy của không 
cho.. (như trên)... có tà kiến; "sau khi thân hoại mạng 
chung, họ đều được sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời 
này". Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách 
chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc 
tà kiến". Như vậy, điều vị ẫy tự mình biết, tự mình thấy, tự 
mình hiểu rõ, ở đây vị ấy năm giữ, chấp trước và tuyên bồ : 
"Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng". 

Ở đây, này Ananda, có Sa-môn hay Bà-la-môn, nhờ 
nhiệt tâm, nhờ tinh tấn, ... (như trên).. vị ấy thấy có người ở 
đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như trên)... 
có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. Vị ấy nói như 
sau : "Thật sự có những thiện nghiệp, có quả báo thiện 
hạnh. Và ta đã thấy có người ở đây từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lấy của không cho... có chánh kiến sau khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". VỊ ấy 
nói như sau : "Chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, 
từ bỏ lấy của không cho... (như trên)... có chánh kiến; sau 
khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. Những ai biết như vậy, những vị ấy 
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biết một cách chơn chánh. Những ai biết khác như vậy, trí 
của họ thuộc tà trí". Như vậy, điều này vị ấy tự mình biết, 
tự mình thấy, tự mình hiểu rõ, ở đây vị ấy nắm giữ, chấp 
trước và tuyên bố : "Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra 
đều là hư vọng". 


Ở đây, này Ananda, có Sa-môn ... (như trên) ... vị ấy 
thấy có người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... 
(như trên)... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
người ấy bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. VỊ ẫy 
nói như sau : "Thật sự không có những thiện nghiệp, không 
có quả báo thiện hạnh. Và Ta đã thấy có người ở đây từ bỏ 
sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như trên).... có chảnh 
kiến; sau khi thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào 
cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”. VỊ ẫy nói như sau : 
"Chắc chắn tất cả mọi người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho... (như trên)... có chánh kiến; sau khi thân hoại 
mạng chung, họ đều bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Những ai biết như vậy, những vị ấy biết một cách 
chân chánh. Những ai biết khác như vậy, trí của họ thuộc tà 
kiến". Như vậy, điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự 
mình hiểu rõ, ở đây vị ấy năm giữ, chấp trước và tuyên bồ : 
"Chỉ như vậy mới chân thực, ngoài ra đều là hư vọng". 
© Ö đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như 

sau : 


— 'Chăc chăn có ác nghiệp, có quả báo ác nghiệp". 


Như vậy, Ta chấp nhận cho vị ấy. 
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—_ Vị ấy nói như sau : "Tôi đã thấy ở đây có người sát 
sanh, lẫy của không cho.. (như trên)... có tà kiến, 
sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục". Như 


vậy, Ta cũng chấp nhận cho vị y. 


— Còn nếu vị ấy nói như sau : "Chắc chăn tất cả 
những ai sát sanh, lấy của không cho (như 
trên).... ; sau khi thân hoại mạng chung, họ đều 
sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục”, như 
vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy. 

—_ Và nếu vị ấy nói như sau : "Những ai biết như vậy, 
những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai 


biệt khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiên"; như 
vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy. 

— Điêu vị ây tự mình biết, tự mình thây, tự mình 
hiệu rõ, ở đây vị ây năm giữ, châp trước và tuyên 
bô : “Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đêu là 


hư vọng". Như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho 
vị ấy. Vì cớ sao ? Khác như vậy, này Ananda, là 
trí của Như Lai về Đại phân biệt về nghiệp. 


© Ö đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như 
sau : 


"Chắc chăn không có ác nghiệp, không có quả báo 
ác hạnh". Như vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy. 


—_ Và vị ây nói như sau : "Tôi đã thây ở đây có người 
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sát sanh, lấy của không cho... (như trên)... có ta kiến; 
sau khi thân hoại mạng chung, tôi thấy người ấy 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này". Như 
vậy, Ta chấp nhận cho vị ấy. 

— Còn nếu vị ấy nói như sau : "Chắc chắn tất cả những 
ai sát sanh, lấy của không cho... (như trên)... tất cả 
sau khi thân hoại mạng chung, họ đều sanh vào thiện 
thú Thiên giới, cõi đời này"; như vậy, Ta không chấp 
nhận cho vị ấy. 

—_ Và nếu vị ấy nói như sau : "Những ai biết như vậy, 
những vị ấy biết một cách chơn chánh. Những ai biết 


LQ 
ST NÀNG 


khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiên”; như vậy, Ta 
không chấp nhận cho vị ấy. 

— Điêu vị ây tự mình biệt, tự mình thây, tự mình hiêu 
rõ, ở đây, vị ây năm giữ, châp trước và tuyên bô : 
"Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đêu là hư 


vọng". Như vậy Ta cũng không chấp nhận cho vị ấy. 
Vì cớ sao ? Khác như vậy, này Ananda, là trí của 
Như Lai về Đại phân biệt về nghiệp. 


© Ö đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như 
sau : 
— "Chắc chăn có thiện nghiệp, có quả báo thiện hạnh". 
Như vậy Ta chấp nhận cho vị ấy. 
— Và vị ấy nói như sau : "Tôi đã thấy ở đây có người 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như 
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trên)... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
tôi thấy người ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi 
đời này". Như vậy, Ta cũng chấp nhận cho vị ấy. 

— Còn nếu vị ấy nói như sau : "Chắc chắn tất cả những 
ai từ bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho... (như 
trên) ... tất cả sau khi thân hoại mạng chung; họ đều 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cối đời này”; như 
vậy, Ta không chấp nhận cho vị ấy. 

— Và nếu vị ấy nói như sau: "Những ai biết như vậy, 
những vị ấy biết một cách chân chánh. Những ai biết 
khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiến", như vậy, Ta 


cũng không chấp nhận cho vị ấy. 


—_ Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu 
rõ, ở đây, vị ấy nắm giữ, chấp trước và tuyên bố : 
"Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư 
vọng". Như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho vị 
ấy. Vì cớ sao ? Khác như vậy, này Ananda, là trí của 
Như Lai về Đại phân biệt về nghiệp. 
© Ö đây, này Ananda, Sa-môn hay Bà-la-môn nào nói như 
sau : 


"Chắc chắn không có thiện nghiệp, không có quả 


báo thiện hạnh ". Như vậy, Ta không chấp nhận cho 


vị Ấy. 
— Và vị ấy nói như sau : "Tôi đã thấy ở đây có người 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho... (như 
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trên)... có chánh kiến; sau khi thân hoại mạng chung, 
tôi thấy người ấy sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục". Như vậy, Ta chấp nhận cho vị ấy. 

— Còn nếu vị ấy nói như sau : "Chắc chắn những ai từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lẫy của không cho.. (như trên)... có 
chánh kiến, tất cả sau khi thân hoại mạng chung, họ 
đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục"; như 


vậy, Ta cũng không chấp nhận cho vị ây. 

—_ Và nêu vị ây nói như sau : "Những ai biệt như vậy, 
những vị ây biêt một cách chân chánh. Những aI biêt 
khác như vậy, trí của họ thuộc tà kiên”; như vậy, Ta 


cũng không chấp nhận cho vị ấy. 


—_ Điều vị ấy tự mình biết, tự mình thấy, tự mình hiểu 
rõ, ở đây vị ấy năm giữ, chấp trước và tuyên bố : 
"Chỉ như vậy mới chơn thực, ngoài ra đều là hư 
vọng". Như vậy, Ta cũng không chấp nhận cho vị 
ấy. Vì cớ sao ? Khác như vậy, này Ananda, là trí 
của Như Lai về Đại phân biệt về nghiệp. 


1. Ở đây, này Ananda, người nào ŠÑậfÑ, lấy của 
không cho.. (như trên)... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy ƒÑÑWVWØ@€Øfđf{ ác thú, dọa xứ, địa 
ngục.... Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm giác khổ thọ 
do người ấy làm lúc trước, hay một ác nghiệp đưa đến cảm 
giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi mệnh 
chung, một tà kiến được người ấy chấp nhận và chấp chặt. 
Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào 
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cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


2. Ở đây, này Ananda, người nào ÑÑÑÑƒÏ, lấy của 
không cho.. (như trên)... có tà kiến; sau khi thân hoại mạng 
chung, người ấy bị ÑÑWWG fffiỆfWfẨff, Thiên giới, cõi dời 
này... Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm giác lạc thọ 
do người ấy làm lúc trước, hay một thiện nghiệp đưa đến 
cảm giác lạc thọ do người ấy làm về sau, hay trong khi 
mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận và 
chấp chặt. Do vậy sau khi thân hoại mạng chung, người ấy 
sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


3. Ở đây, này Ananda, người nào từ bỏ sát sanh, từ bỏ 
lẫy của không cho.. (như trên)... có chánh kiến; sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy sanh vào thiện thú, Thiên 
giới, cõi đời này... Hoặc là một thiện nghiệp đưa đến cảm 
giác lạc thọ do người ấy làm từ trước, hay một thiện nghiệp 
đưa đến cảm giác lạc thọ do người ấy làm về sau, hay trong 
khi mệnh chung, một chánh kiến được người ấy chấp nhận 
và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, người 
ấy sanh vào thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 
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4. Ở đây, này Ananda, người nào tử bỏ sát sanh, từ bỏ 
lẫy của không cho.. (như trên)... có chánh kiến; sau khi 
thân hoại mạng chung, người ấy bị sanh vào cói dữ, ác thú, 
đọa xứ, địa ngục... Hoặc là một ác nghiệp đưa đến cảm 
giác khô thọ do người ấy làm từ trước, hay một ác nghiệp 
đưa đến cảm giác khổ thọ do người ấy làm về sau, hay 
trong khi mệnh chung, một tà kiến được người ấy chấp 
nhận và chấp chặt. Do vậy, sau khi thân hoại mạng chung, 
người ây sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Và ai ở 


Như vậy, này Ananda, 
— Có nghiệp vô hữu tợ vô hữu, 
— Có nghiệp vô hữu tợ hữu, 


— Có nghiệp hữu tợ hữu, 


Ï 


Có nghiệp hữu tợ vô hữu. 
Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


137.KINH PHẦN BIỆT SÁU XỨ 


(Salayatanavibhangasuttam) 
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Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Ở 
đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 


— "Này các Tỷ-kheo" 


— "Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn, Thế Tôn nói như sau : 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông phân 
biệt sáu xứ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ nói. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau : 

— Có sáu nội xứ cần phải biết. Có sáu ngoại xứ cần 
phải biết. Có sáu thức thân cần phải biết. Có sáu xúc thân 
cần phải biết. Có mười tám ý hành cần phải biết. Có ba 
mươi sáu loại hữu tình cần phải biết. Tại đây, do y cứ cái 
này, đoạn tận cái này. Có ba niệm xứ mà một bậc Thánh 
phải thực hành, và có thực hành (niệm xứ) ẫy, bậc Thánh 
mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng đồ chúng. Trong các 
bậc Huấn luyện sư, vị ẫy được gọi là bậc Vô thượng Điều 
ngự sư, điều phục các hạng người đáng được điều phục. 
Đây là tông thuyết về phân biệt sáu xứ. 


© Khi được nói đên "Sáu rrội xứ cần phải biết”, do duyên 
gì, được nói đến như vậy ? Nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt 
xứ, thân xứ, ý xứ. Khi được nói đến : "Sáu nội xứ cần 
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phải biết", chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


© Khi được nói đến "Sáu ngoại xứ cân phải biết", do 
duyên gì, được nói đến như vậy ? Sắc xứ, thanh xứ, 
hương xứ, vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến : 
"Sáu ngoại xứ cần phải biết", chính do duyên này, được 
nói đến như vậy. 


© Khi được nói đến "Sáu thức thân cân phải biết", do 
duyên gì, được nói đến như vậy ? Nhãn thức, nhĩ thức, 
tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Khi được nói đến : 
"Sáu thức thân cần phải biết", chính do duyên này, được 
nói đến như vậy. 


© Khi được nói đến "Sáu xúc thân cân phải biết", do 
duyên gì được nói đến như vậy ? Nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ 
xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc. Khi được nói đến : "Sáu 
xúc thân cần phải biết", chính do duyên này, được nói 
đến như vậy. 

© Khi được nói đến "Mười tám ý hành cân phải biết", do 
duyên gì được nói đến như vậy ? 


—_ Sau khi tai nghe tiếng.. (như trên)... ; 
—_ sau khi mũi ngửi hương... (như trên)... 


— Sau khi lưỡi nễm vị... (như trên).... 
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— Sau khi thân cảm xúc.. (như trên)... 

— Sau khi ý nhận thức pháp, ý chạy theo pháp khởi lên 
hý, chạy theo pháp khởi lên ưu, chạy theo pháp khởi 
lên xả. 

> Như vậy, có sáu hỷ hành, có sáu ưu hành, có sáu 
xả hành. Khi được nói đến "Mười tám ý hành cần 
phải biết", chính do duyên này, được nói đến như 
vậy. 

© Khi được nói đến "Ba mươi sáu loại hữu tình cần phải 
biết", do duyên gì, được nói đến như vậy ? 
— Sáu hỷ liên hệ tại gia, 
— Sáu hý liên hệ xuất ly, 
—. Sáu ưu liên hệ tại gia, 
— Sáu ưu liên hệ xuất ly, 
— Sáu xả liên hệ tại g1a, 
—_ Sáu xả liên hệ xuất ly. 

Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ tại gia ? Có hỷ khởi 
do 
con mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ 
đến thê vật; hoặc do nhớ được những gì đã nhận được vẻ 
trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại hÿ như vậy được 


gọi là hỷ liên hệ tại gia. Có hỷ khởi lên, hoặc do nhận được 


hay thấy sự nhận được các tiếng do tai nhận thức.. (như 
trên)... các hương do mũi nhận thức ... (như trên) ... các vị 
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do lưỡi nhận thức.. (như trên)... các xúc do thân nhận thức.. 
(như trên)... các pháp do ý nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả 
lạc, khả ý liên hệ đến thế vật; hoặc do nhớ được những gì 
đã nhận được về trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại 
hý như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến tại gia. Sáu hỷ này 
liên hệ đến tại gia. 


Ở đây, thế nào là sáu hỷ liên hệ đến xuất ly ? Sau 


lên. Loại hỷ như vậy được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly. 
Sau khi biết được các tiếng... (như trên)... ; các hương... 
(như trên)... các vỊ.. (như trên)... các xúc... (như trên)... các 
pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, biến diệt và nghĩ 
rằng : "Các pháp xưa kia và các pháp hiện tại, tất cả các 
pháp là vô thường, khổ, biến hoại". Sau khi như thật thấy 
như vậy với chánh trí tuệ, có hý khởi lên. Loại hỷ như vậy 
được gọi là hỷ liên hệ đến xuất ly. Sáu hỷ này liên hệ đến 
xuất ly. 


Ở đây, thế nào là sáu ưu liên hệ tại gia ? Có ưu khởi 


được các sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý, liên hệ đến thế vật; 
nhận được vẻ trước, đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại ưu 
như vậy được gọi là ưu liên hệ tại gia. Có ưu khởi lên, hoặc 
do không nhận được hay thấy sự không nhận được các 
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tiếng do tai nhận thức.. (như trên)... các hương do mũi nhận 
thức.. (như trên)... các vị do lưỡi nhận thức.. (như trên)... 
các xúc do thân nhận thức ... (như trên) ... các pháp do ý 
nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến thế 
vật; hoặc do nhớ được những øì không nhận được về trước, 
đã qua, đã diệt, đã biến hoại. Loại ưu như vậy được gọi là 
ưu liên hệ đến tại gia. Sáu ưu này liên hệ đến tại gia. 


Ở đây, thế nào là sáu ru liên hệ đến xuất ly ? Sau 
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ưu liên hệ xuất ly. Sau khi biết được các tiếng.... (như 
trên)... các hương.. (như trên)... các vị... (như trên)... các 
xúc... (như trên)... các pháp là vô thường, biến hoại, ly dục, 
biến diệt và nghĩ rằng : "Các pháp xưa kia và các pháp hiện 
tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, biến hoại". Sau khi 
sự thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, vị ấy khởi lên ước 
muốn đối với các vô thượng giải thoát, nghĩ rằng : "Khi 
nào ta có thể chứng đạt và an trú trong xứ (ayatana) mà các 
bậc Thánh đang chứng đạt và an trú ?" Như vậy, do ước 
muốn đối với các vô thượng giải thoát, ưu khởi lên do 
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duyên ước muôn. Loại ưu như vậy được gọi là ưu liên hệ 
xuât ly. Sáu ưu này liên hệ xuât ly. 


Ơ đây, thể nào là sáu xả liên hệ tại gia ? 
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người ngu si, ám độn, phàm phu nghe tiếng với tai... (như 
trên)... ; ngửi hương với mũi.. (như trên)... ; nếm vị với 
lưỡi.. (như trên)... ; cảm xúc với thân... (như trên)... ; nhận 
thức pháp với ý, xả khởi lên của một vô văn phàm phu, 
không chinh phục được (phiền não), không chỉnh phục 
được quả dị thục, không thấy sự nguy hiểm. Loại xả như 
vậy không vượt khỏi các pháp. Do vậy, đây được gọi là xả 
liên hệ tại gia. Sáu xả này liên hệ tại g1a. 


Ở đây, thế nào là sáu xả liên hệ xuất ly ? Sau khi 


thật thấy như vậy với chánh trí tuệ, xá khởi lên. Loại xả 
như vậy được gọi là xả liên hệ xuất ly. Sau khi biết được 
các tiếng.. (như trên)... ; các hương... (như trên).. các vị... 
(như trên).. các xúc.. (như trên)... các pháp là vô thường, 
biến hoại, ly dục, biến diệt, nghĩ rằng : "Các pháp xưa kia 
và các pháp hiện tại, tất cả các pháp là vô thường, khổ, 
biến, hoại". Sau khi như thật thấy như vậy với chánh trí 
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tuệ, xả khởi lên. Loại xả như vậy được gọi là xả liên hệ 
xuât ly. Sáu xả này liên hệ xuât ly. 
Khi được nói đên "Ba mươi sáu loại hữu tình cân phải 
biêt", chính do duyên này, được nói đên như vậy. 
© Khi được nói đến ""Ơ đây, do y cứ cái này, đoạn tận cái 
này ", do duyên øì, được nói đên như vậy ? 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, đo y cứ do duyên sáu hỷ 


gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng; như vậy là sự 
vượt qua chúng. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, đo y cứ, đo duyên sáu ưu 


gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng; như vậy là sự 
vượt qua chúng. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên sầu xả 


gia. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua 
chúng. 


—_ Tại đây, này các Ty-kheo, do y cứ, do duyên sáu hỷ 
liên hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu ưu liên hệ 
xuất ly. Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt 
qua chúng. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, do y cứ, do duyên xả liên 
hệ xuất ly, đoạn tận, vượt qua sáu hỷ liên hệ xuất ly. 
Như vậy là sự đoạn tận chúng, là sự vượt qua chúng. 


KINH TRUNG BỘ 1785 


Này các Tỷ-kheo, có xả đa diện, y cứ đa diện; có xả 
nhứt diện, y cứ nhứt diện. 

Này các Tỷ-kheo, thế nào là xả đa diện, y cứ đa 
điện ? Này các Tỷ-kheo, có xả đối với các sắc pháp, có xả 
các vị có xả đối với các xúc. Như vậy, này các Tỷ-kheo là 


xả đa diện, y cứ đa diện. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là xả nhút điện, y cứ 
nhứữ diện ? Có xả y cứ Hư không vô biên xứ, có xả y cứ 
tưởng phi phi tưởng xứ. Như vậy, này các Tỷ-kheo là xả 


nhứt diện, y cứ nhứt diện. 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, đo y cứ, do duyên xả nhút 


cứ đa điện. Như vậy là sự đoạn tận (xả) này, như vậy là sự 
vượt qua (xả) này. 


Này các Tỷ-kheo, do y cứ không tham dục, do duyên 
nhứt điện ấy. Như vậy là sự đoạn tận (xả) này, như vậy là 
sự vượt qua (xả) này. Khi được nói đến "Tại đây do y cứ 
cái này, đoạn tận cái này", chính do duyên này, được nói 
đến như vậy. 
© Khi được nói đến : "Có ba niệm xứ mà một bậc Thánh 

phải thực hành, và có thực hành (niệm xứ) ấy, bậc 
Thánh mới xứng là bậc Đạo sư diễn giảng đồ chúng", 
do duyên gì, được nói đến như vậy ? 
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Ở đây, này các Tỷ-kheo, bậc Đạo sư thuyết pháp cho 
các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, vì 
thương tưởng họ, nói rằng : "Đây là hạnh phúc cho các 
Ông, đây là an lạc cho các Ông". Một số đệ tử của bậc Đạo 
sư ấy không có khéo nghe, không có lóng tai, không có an 
trú tâm vào chánh trí, và hành động ngược lại lời dạy của 


bậc Đạo sư. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai không có 


dao động, chánh niệm, tỉnh giác. Này các Tỷ-kheo, đây là 
niệm xứ thứ nhất, một bậc Thánh phải thực hành, và có 
thực hành niệm xứ ấy, bậc Thánh mới xứng là bậc Đạo sư 


diễn giảng đồ chúng. 

Lại nữa, này các Tý-kheo, bậc Đạo sư thuyết pháp 
cho các đệ tử, vì lòng từ mẫn, vì lo cho hạnh phúc của họ, 
vì thương tưởng họ, nói rằng : "Đây là hạnh phúc cho các 
Ông, đây là an lạc cho các Ông". Một số đệ tử bậc Đạo sư 
ấy không có khéo nghe, không có lóng tai, không có an trú 
tâm vào chánh trí, và hành động ngược lại lời dạy của bậc 
Đạo sư. Có một số đệ tử khéo nghe, lóng tai, an trú tâm vào 
chánh trí, và không hành động ngược lại lời dạy của bậc 


Đạo sự. Tại đây, này các Tỷ-kheo, Như Lai không có hoan 


tỉnh giác. Này các Tỷý-kheo, đây là niệm xứ hai, một bậc 
Thánh phải thực hành... (như trên).. diễn giảng đồ chúng. 


Lại nữa, này các Tỷ-kheo, có bậc Đạo Sư thuyết pháp 
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cho các đệ tử ... (như trên)... "... đây là an lạc cho các 
Ông". Đệ tử của bậc Đạo Sư ấy khéo nghe, lóng tai, an trú 
tâm vào chánh trí và không đi ngược lời dạy của bậc Đạo 
Sư. Tại đây, này các Tý-kheo, Như lai hoan hỷ, và cảm 
giác hoan hỷ, sống không dao động, chánh niệm, tỉnh giác. 
Này các Tỷ-kheo, đây là niệm xứ thứ ba, một bậc Thánh 
phải thực hành ... (như trên) ... diễn giảng cho đồ chúng. 


Khi được nói đến "Có ba niệm xứ, một bậc Thánh 
phải thực hành, và có (thực hành) niệm xứ Ấy, bậc Thánh 
mới xứng đáng là bậc Đạo sư diễn giảng cho đồ chúng", 
chính do duyên này, được nói đến như vậy. 


© Khi được nói đến "Trong các vị Huấn luyện sư, vị ấy 
được gọi là vị Vô thượng Điều ngự sư, điều phục hạng 
người đáng được điều phục", do duyên gì được nói đến 
như vậy ? 


Này các Tỷ-kheo, một con voi được điều phục do một 
vị điều ngự tượng sư đắt dẫn chỉ chạy về một phương... 
phương Đông, phương Tây, phương Bắc hay phương Nam. 
Này các Tỷ-kheo, một con ngựa được điều phục do một vị 
điều ngự mã sư dắt dẫn chỉ chạy về một phương... hay 
phương Nam. Này các Tỷ-kheo, một con bò được điều 
phục do một vị điều ngự sư dắt dẫn chỉ chạy về một 
phương ... hay phương Nam. 


Này các Tỷ-kheo, một người được điều phục do Như 
Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đăng Giác dắt dẫn, được chạy 
cùng khắp cả tám phương: 
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— Có sắc, thấy các sắc pháp; đó là phương thứ nhất. 


— Không có tưởng nội sắc, thấy các ngoại sắc; đó là 
phương thứ hai. 


— Nghĩ đến thanh tịnh, chú tâm trên ấy; đó là 
phương thứ ba. 


—_ Vượt qua một cách hoàn toàn các sắc tưởng, diệt 
trừ đối ngại tưởng, không tác ý sai biệt tưởng: và 
nghĩ rằng "Hư không là vô biên", chứng đạt và an 
trú Không vô biên xứ; đó là phương thứ tư. 


—_ Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô biên xứ, 
nghĩ rằng : "Thức là vô biên", chứng đạt và an trú 
Thức vô biên xứ; đó là phương thứ năm. 

— Vượt qua một cách hoàn toàn Thức vô biên xứ, 
nghĩ rằng : "Không có gì cả", chứng đạt và an trú 
Vô sở hữu xứ; đó là phương thứ sáu. 

— Vượt qua một cách hoàn toàn Không vô sở hữu 
xứ; chứng đạt và an trú Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ; đó là phương thứ bảy. 

— Vượt qua một cách hoàn toàn Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, chứng đạt và an trú Diệt thọ tưởng 
(định); đó là phương thứ tám. 


Này các Tỷ-kheo, một người đáng được điều phục do 
Như Lai, bậc A-La-Hán, Chánh Đăng Giác dắt dẫn, được 
chạy cùng khắp tám phương này. Khi được nói đến "Trong 
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các vị Huấn luyện sư, vị ẫy được gọi là Vô thượng Điều 
ngự sư, điều phục hạng người đáng điều phục", chính do 
duyên này, được nói đến như vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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138.KINH TÔNG THUYÉT VÀ BIỆT 
THUYẾT 


(Uddesavibhangasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Tại 
đây, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 

— "Này các Tỷ-kheo”. 

— "Bạch Thế Tôn". Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Tổng 
thuyết và Biệt thuyết. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau : 

— Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cân phát quán sát 
một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại 
(trân) không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú 
trước nội (trần), không bị chấp thủ quấy rỗi. Này các Tỷ- 
kheo, nếu thức đổi với ngoại (trân) không tán loạn, 
không tản rộng, tâm không trú trước nội trần, không bị 
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chấp thủ quấy rỗi, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của 
khổ về sanh, già, chết, trong tương lai. 


Thế Tôn nói như vậy. Nói như vậy xong, Thiện Thệ 
từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bước vào tịnh xá. 


Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các Tỷ-kheo ấy 
suy nghĩ như sau : "Chư Hiên, sau khi đọc lên bài tổng 
thuyết một cách vắn tắt, không có giải nghĩa một cách rộng 
rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy và đi vào tinh xá : "Này 
các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế 
nào để thức của vị ẫy đối với ngoại (trần) không tán loạn, 
không tản rộng, tâm không trú trước nội (trần), không bị 
chấp thủ quấy rối. Này các Tỷ-kheo, nếu thức đối với ngoại 
(trần) không tán loạn, không tản rộng, tâm không trú trước 
nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, 
sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai". Nay 
không biết ai có thê giải nghĩa một cách rộng rãi phần tông 
thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách 
văn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi". 


Rồi các Tý-kheo ấy suy nghĩ như sau : "Tôn øgiả 
Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên) này đã được Thế Tôn 
tán thán và được các vị đồng Phạm hạnh có trí kính trọng, 
Tôn giả Mahakaccana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi 
tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy 
chúng ta hãy đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi đến, 
chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này". 
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Rồi các Tỷ-kheo ấy đi đến Tôn giả Mahakaccana; sau khi 
đến, nói lên với Tôn giả Mahakaccana những lời chào đón 
hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một bên, các vị 
Tỷ-kheo ấy thưa với Tôn giả Mahakaccana : 


— Thưa Hiền giả Kaccana, sau khi đọc tổng thuyết 
này, không giải nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ 
ngồi đứng dậy đi vào tinh xá : "Này các Tỷ-kheo, vị Tỷ- 
kheo cần phải quán sát một cách như thế nào.. (như trên)... 
không chấp thủ, không sợ hãi. Nay không biết có ai có thê 
giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ 
được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa 
một cách rộng rãi". Rồi này Hiền giả Kaccana, chúng tôi 
suy nghĩ như sau : "Tôn giả Mahakaccana này đã được Thế 
Tôn tán thán.. (như trên).. chúng ta hãy hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này, Tôn giả Mahakaccana hãy 
giải thích cho”. 

- Này chư Hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, 
tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một 
cây lớn có lõi cây. Người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng 
lõi cây cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây... Cũng vậy 
là việc làm của chư Tôn giả.. Chư Tôn giả đứng trước mặt 
Thế Tôn, chư Tôn giả lại vượt qua Thế Tôn, và nghĩ rằng 
cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư Hiền, Thế 
Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có 
mắt, bậc Trí giả, bậc Pháp giả, bậc Phạm thiên, bậc Thuyết 
giả, bậc Tuyên thuyết giả, bậc dẫn đến mục đích, bậc đem 
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— Thưa Hiền giả Kaccana, chắc chắn Thế Tôn biết 
những gì cần biết... Nay đã đến thời chúng tôi đến hỏi Thế 
Tôn về ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích cho chúng tôi như 
thế nào, chúng tôi sẽ như vậy thọ trì Nhưng Tôn giả 
Mahakaccana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng 
Phạm hạnh kính trọng. Tôn giả Mahakaccana có thể giải 
thích rộng rãi tông thuyết này, phân này chỉ được Thế Tôn 


nói lên một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng 
rãi. Mong Tôn giả Mahakaccana giải thích cho, nếu Tôn 
giả không cảm thấy phiền phức. 


— Vậy chư Hiền, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, tôi sẽ 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các vị Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Mahakaccana. 
Tôn giả Mahakaccana nói như sau : 


— Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên 
một cách văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tỉnh xá : "Này các 
Týỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế 
nảo.. (như trên)... không chấp thủ, không sợ hãi. Này chư 
Hiền, lời tông thuyết này được Thế Tôn đọc lên một cách 
văn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi", tôi hiểu ý 
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nghĩa một cách rộng rãi như sau : 
© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngogì) trần, bị tán 
loạn, bị tản rộng ? 


Ở đây, này chư Hiên, 


Khi vị Tỷ-kheo nghe tiếng với tai ... ngửi hương với 
ũi ... nếm vị với lưỡi ... cảm xúc với thân ... nhận thức 
pháp với ý, thức truy cầu pháp tướng, bị trói buộc bởi vị 
của pháp tướng, bị cột chặt bởi vị của pháp tướng, bị triỀn 
phược bởi kiết sử vị của pháp tướng: như vậy gọi là thức 
đối với ngoại (trần) bị tán loạn, tản rộng. Như vậy, này chư 
Hiền, gọi là thức bị tán loạn, tản rộng. 


= 


© Chư Hiền, sao gọi là thức đối với (ngoại) trần, không 
bị tán loạn, không bị tản rộng ? 


Ở đây, này chư Hiên, 


Khi vị Tỷý-kheo nghe tiếng với tai... ngửi hương với 


mũi... nêm vị với lưỡi.. cảm xúc với thân.... nhận thức pháp 
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với ý, thức không truy cầu pháp tướng, không bị trói buộc 
bởi vị của pháp tướng, không bị cột chặt bởi vị của pháp 
tướng, không bị triền phược bởi kiết sử vị của pháp tướng: 
như vậy gọi là thức đối với ngoại (trần) không bị tán loạn, 
không bị tản rộng. Như vậy, này chư Hiền, gọi là thức 
không bị tán loạn, không bị tản rộng. 


© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm trú trước nội 
(trần) ? 


—_ Ở đây, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hý lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Thức vị ấy 
truy tìm hỷ lạc do ly dục sanh. bị trói buộc bởi vị 
h lạc do ly dục sanh, bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly 
dục sanh, bị triỀền phược bởi kiết sử hỷ lạc do ly dục 
sanh; như vậy gọi là tâm trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tyỷ-kheo đình chỉ tầm và 
tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
nhứt tâm. 
sanh, bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do định sanh, bị cột 
chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh; bị triền phược bởi 
kiết sử hỷ lạc do định sanh; như vậy gọi là tâm trú 
trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiện, vị Ty-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú 
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Thiền thứ ba. Thức của vị ấy truy tìm xả, bị trói buộc 
bởi vị xả và lạc, bị cột chặt bởi vị xả và lạc, bị triền 
phược bởi vị xả và lạc; như vậy gọi là tâm trú trước 
nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm, thanh 
tịnh. Thức của vị ấy truy tìm không khổ không lạc, 
bị trói buộc bởi vị không khổ không lạc, bị cột chặt 
bởi vị không khổ không lạc, bị triền phược bởi kiết 
sử vị không khổ không lạc; như vậy gọi là tâm trú 
trước nội (trần). Như vậy gọi là tâm trú trước nội 
(trần). 

© Là này chư Hiền, thế nào gọi là tâm không bị trú 
trước nội (trần) ? 

—_ Ở đây, này chư Hiên, vị Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 
pháp, chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, không tầm không tứ. 


sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, 
không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do ly dục sanh, không 
bị triển phược bởi kiết sử hỷ lạc do ly dục sanh, như 
vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Ty-kheo đình chỉ tầm và 
tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một trạng thái 
hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh 
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nhất tâm. Thức của vị ấy không truy tìm hỷ lạc do 
định sanh, không bị trói buộc bởi vị hỷ lạc do định 
sanh, không bị cột chặt bởi vị hỷ lạc do định sanh, 
không bị triền phược bởi kiết sử hỷ lạc do định sanh; 
như vậy gọi là tâm không trú trước nội (trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo ly hỷ trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các 
bậc Thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ ba. Thức của vị ấy không truy tìm xả. 
không bị trói buộc bởi vị xả và lạc, không bị cột chặt 
bởi vị xả và lạc, không bị triền phược bởi vị xả và 
lạc, như vậy được gọi là tâm không trú trước nội 
(trần). 


— Lại nữa, này chư Hiền, vị Tỷ-kheo xả lạc xả khổ, 
diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng đạt và an trú 
Thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm, thanh 
tịnh. Thức của vị ấy không truy tìm không khổ 
không lạc, không bị trói buộc bởi vị của không khổ 
không lạc, không bị cột chặt bởi vị của không khổ 
không lạc, không bị triền phược bởi kiết sử vị không 
khổ không lạc; như vậy gọi là tâm không trú trước 
nội (trần). Như vậy gọi là tâm không trú trước nội 
(trần). 


© Và thế nào, này chư Hiền, là bị chấp thủ quấy rồi ? 


> Ở đây, này chư Hiền, kẻ vô văn phàm phu không 
thấy rõ các bậc Thánh, không thuần thục pháp các 
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bậc Thánh, không tu tập pháp các bậc Thánh, 
không yết kiến các bậc Chân nhân, không thuần 
thục pháp các bậc Chân nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chân nhân, thấy sắc như là tự ngã, hay tự 
ngã như là có sắc, hay thấy sắc như là tự ngã, hay 
tự ngã như là có sắc. 


tự ngã hay tự ngã, như là có thức, hay thức như là trong tự 
ngã, hay tự ngã như là trong thức. Thức ấy của vị ấy biến 
hoại và đổi khác. Với sự biến hoại và đôi khác trong thức 
ây của vị ấy, thức của vị ấy bị tùy chuyên bởi sự biến hoại 
trong thức của vị ấy. Do thức bị tùy chuyên bởi sự biến 
hoại trong pháp, nên các pháp quấy rối khởi lên, xâm nhập 
tâm và tồn tại. Vì tâm bị xâm nhập, vị ấy sợ hãi, bực phiền 
và đầy những khao khát. Và vị ấy bị chấp thủ, quấy tối. 
Như vậy, này chư Hiền, là bị chấp thủ, quấy rối. 
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© Và thế nào, này chư Hiền, là không bị chấp thủ quấy 
rỗi ? 


> Ở đây, này chư Hiền, có Đa văn Thánh đệ tử yết 
kiến các bậc Thánh, thuần thục pháp các bậc Thánh, 
tu tập pháp các bậc Thánh; yết kiến các bậc Chân 
nhân, thuần thục pháp các bậc Chân nhân, tu tập 
pháp các bậc Chân nhân; không thấy sắc như là tự 
ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không thấy sắc 
như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong sắc. 


như là tự ngã hay tự ngã là có thức, hay không thấy thức 
như là trong tự ngã hay tự ngã như là trong thức. Thức của 
vị ấy biến hoại và đôi khác. Với sự biến hoại và đổi khác 
trong thức của vị ấy, thức không bị tùy chuyển bởi sự biến 
hoại trong thức của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyên bởi 
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sự biến hoại trong thức, nên các pháp quấy rối không khởi 
lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị 
ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những 
khao khát. Và vị ấy không bị chấp thủ quấy rỗi. Như vậy, 
này chư Hiên, là không bị chấp thủ quấy rối. 


Này chư Hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một 
cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ 
ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tỉnh xá : "Này các Tỷ- 
kheo, Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như thế nào.. 
(như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về 
sanh, già chết trong tương lai". Phần tổng thuyết này, này 
chư Hiền, được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không 
được giải nghĩa một cách rộng rãi; này chư Hiền, tôi hiểu ý 
nghĩa một cách rộng rãi như vậy. Và nếu như Tôn giả 
muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn 
giải thích các Tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 


Rồi các Tỷ-kheo ấy, sau khi hoan hý tín thọ lời Tôn 
giả Mahakaccana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 
Ngôi xuống một bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn - 
Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn 
tắt cho chúng con, không giải thích nghĩa một cách rộng 
rãi, Thế Tôn từ chỗ ngôi đứng dậy, và đi vảo tịnh xá : "Này 
các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo cần phải quán sát một cách như 
thế nảo.. (như trên)... không có sự tập khởi, sự sanh khởi 
của khổ về sanh, già, chết trong tương lai". 
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Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, 
chúng con suy nghĩ như sau : "Thế Tôn sau khi đọc phần 
tổng thuyết một cách văn tắt cho chúng ta, không giải 
nghĩa một cách rộng rãi, và đã đi vào tính xá : "VỊ Tỷ-kheo 
cần phải quán sát một cách như thế nào.. (như trên)... 
không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, 
chết trong tương lai ". Nay không biết ai có thê giải nghĩa 
một cách rộng rãi tổng thuyết này, phần này chỉ được Thế 
Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một 
cách rộng rãi”. 


Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau : "Tôn 
giả Mahakaccana (Đại Ca-chiên-diên)... (như trên)... nay 
chúng ta hãy hỏi Tôn giả Mahakaccana về ý nghĩa này". 
Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến Tôn giả 
Mahakaccana, sau khi đến chúng con hỏi Tôn giả 
Mahakaccana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những (chữ) ấy 
đã được Tôn giả Mahakaccana giải thích cho chúng con 
với những phương pháp (akara) này, với những câu này, 
với những chữ này. 


— Này các Tỷ-kheo, Mahakaccana là bậc Hiền giả. 
Này các Ty-kheo, Mahakaccana là bậc đại trí tuệ. Này các 
Tỷ-kheo, nếu các Ông hỏi Ta về ý nghĩa này, Ta cũng giải 
thích cho các Ông như vậy, như Mahakaccana đã giải 
thích. Thật sự ý nghĩa ấy là vậy, và các Ông hãy thọ trì như 
vậy. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các vị Tỷ-kheo ấy 
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hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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139.KINH VÔ TRÁNH PHẦN BIỆT 


(Anaravibhangasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Tại đấy Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 

— "Này các Tỷ-kheo". 

— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau : 

— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng cho các Ông Vô 
tránh phân biệt. Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau : 

— Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 

không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích. 
Và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau 
khổ, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục 
đích. 

— Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con đường Trung đạo 

đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác 
thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết- 
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bàn. 

— Nên biết tán thán và nên biết chỉ trích. Sau khi biết 
tán thán và sau khi biết chỉ trích, không tán thán, 
không chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp. 

— Nên biết phán xét về lạc. Sau khi biết phán xét về 
lạc, nên chú tâm vào nội lạc. 

— Không nên nói lên lời bí mật. 

— Mặt đối mặt (với ai), không nên nói lời mắt lòng. 

— Nên nói thật từ từ, không có vội vàng. 

— Chớ có chấp trước địa phương ngữ, chớ có đi quá 
xa ngôn ngữ thường dùng. 

=> Như vậy là tổng thuyết về vô tránh phân biệt. 

® Khi được nói đến 'Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không hiên 
hệ mục đích, và cũng không nên hành trì tự kỷ khổ 
hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích ", do duyên gì được nói đến như vậy ? 

— Phàm lạc gì liên hệ với dục nhưng đam mê loại hỷ 
hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, pháp như vậy là có đau khô, 
có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. 

— Phàm lạc gì liên kết với dục, nhưng không đam mê 
loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không 
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có đau khô, không có phiên lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. 


— Phàm hành trì tự kỷ khổ hạnh nào, khổ đau, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như 
vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt 
não, thuộc tà đạo. 


— Phàm không hành trì khổ hạnh nào, đau khổ không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như 
vậy không có đau khổ, không có phiền lao, không có 
ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo”. 


Khi được nói đến "Chớ có hành trì dục lạc, hạ liệt, đê 
tiện, không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, và 
cũng không nên hành trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích", chính do duyên 
nảy, được nói đến như vậy. 


® Khi được nói đến "Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con 
đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác 
thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thượng trí, 
giác ngộ, Niếớf-bàn", do duyên gì được nói đến như 
vậy ? 


—_ Đây là con đường Thánh tám ngành, tức là chánh tri 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh tính tấn, chánh niệm, chánh định. 

Khi được nói đến "Từ bỏ hai cực đoan ấy, có con 
đường Trung đạo đã được Như Lai giác ngộ.. giác ngộ, 
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Niêt-bàn", chính do duyên này, được nói đên như vậy. 


® Khi được nói đến "Nên biết tán thán và nên biết chỉ 
trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, 
không tán thán, không chỉ trích, chỉ nên thuyết 
pháp ", do duyên gì được nói đến như vậy ? 


e©_ Này các Tỷ-kheo, thế nào là tán thán, thế nào là chỉ 
trích, nhưng không thuyết pháp ? 


— VỊ ấy chỉ trích một số người và nói như sau : 
"Những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục nhưng 
đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không 
xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, tất cả 
những người ấy có đau khổ, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não, thuộc tà đạo”. 


— VỊ ấy tán thán một số người và nói như sau : 
"Những ai tìm thấy lạc liên hệ với dục, nhưng 
không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, 
tất cả những vị ấy không có đau khổ, không có 
phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh đạo”. 

— Ở đây, vị ấy chỉ trích một số người và nói như 
sau : "Những ai đam mê hành trì tự kỷ khổ hạnh, 
đau khổ, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có 
phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc về tà 
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đạo". 

— Ở đây, vị ấy tán thán một số người vả nói như 
sau : "Những ai không đam mê hành trì tự kỷ khổ 
hạnh; đau khổ, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy đều không có 
đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo”. 


— Ở đây, vị ây chỉ trích một sô người và nói như 
sau : "Những ai chưa đoạn tận hữu kiết sử, tắt cả 
nảo, có nhiệt no, thuc tà đạo 


— Ở đây, vị ấy tán thán một số người vả nói như 
sau : "Những ai đã đoạn tận hữu kiết sử, tất cả 
những vị ấy không có đau khổ, không có phiền 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo". 


=> Như vậy, này các Ty-kheo là có tán thán và có 
chỉ trích nhưng không thuyết pháp. 


e©_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không có tán thán 
và không có chỉ trích, nhưng có thuyết pháp ? 


— Viấy không nói như sau : "Những ai tìm thấy lạc 
liên hệ với dục, nhưng đam mê loại hỷ hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, không 
liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau khổ, 
có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà 
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đạo". Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau : "Sự 

đam mê là một pháp có đau khổ, có phiên lao, có 

—_ Vị ấy không nói : "Những ai tìm thấy lạc liên hệ 
với dục, nhưng không đam mê loại hỷ hạ liệt, đê 
tiện, phàm phu, không xứng bậc Thánh, tất cả 
những vị ấy không có đau khổ, không có phiền 
lao, không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo". Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như 
sau : "Không đam mê là một pháp không đau 
khổ, không có phiền lao, không có ưu não, không 
có nhiệt não, thuộc chánh đạo". 


—_ Vị ấy không nói : "Những ai đam mê hành trì tự 
kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, 
không liên hệ mục đích, tất cả những vị ấy có đau 
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc 
tà đạo". Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau : 

„ CÓ phiền 
lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. " 


— Viáy không nói : "Những ai không đam mê hành 
trì tự kỷ khổ hạnh, đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ đến mục đích, tất cả những 
vị ấy đều không có đau khổ, không có phiền lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc 
chánh đạo". Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như 


" 


sau : "Sự không đam mê là không đau khổ. pháp 
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này không có phiên lao, không có ưu não, không 
có nhiệt não, thuộc về chánh đạo". 


—_ Vị ây không nói : "Những ai chưa đoạn tận hữu 
kiết sử, tất cả những vị ấy đều có đau khổ, có 
phiền lao, có ưu não, có nhiệt não". Vị ấy chỉ 
thuyết pháp và nói như sau : "Khi hữu kiết sử 

—_ Vị ấy không nói như sau: "Những ai đã đoạn tận 
hữu kiết sử, tất cả những vị ấy không có đau khổ, 
không có phiền lao, không có ưu não, không có 
nhiệt não. "Vị ấy chỉ thuyết pháp và nói như sau : 
"Và khi hữu kiết sử được đoạn tận, hữu được 
đoạn tận". Như vậy, này các Tỷ-kheo là không 
tán thán, không chỉ trích, nhưng chỉ thuyết pháp. 

Khi được nói đến "Nên biết tán thán và nên biết chỉ 
trích; sau khi biết tán thán và sau khi biết chỉ trích, chớ có 
tán thán, chớ có chỉ trích, chỉ nên thuyết pháp", chính do 
duyên này được nói đến như vậy. 
® Khi được nói đến "Nên biết phán xét về lạc; sau khi 

biết pháp xét về lạc, nên chú tâm vào nội lạc", do 
duyên gì được nói đến như vậy ? 

— Này các Tỷ-kheo, có năm dục trưởng dưỡng này. 
Thế nào là năm ? Các sắc pháp do mắt nhận thức, 
khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, liên hệ đến dục, hấp 
dẫn: các tiếng do tai nhận thức, ... ; các hương do 
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mũi nhận thức, .... ; các vị do lưỡi nhận thức.... ; các 
xúc do thân cảm giác, khả ái, khả lạc, khả ý, khả hỷ, 
liên hệ đến dục, hấp dẫn. Này các Tỷ-kheo, như vậy 
là năm dục trưởng dưỡng. 


— Này các Tỷ-kheo, 


—_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ly dục, ly bất thiện 

pháp chứng đạt và an trú Thiền thứ nhất, một trạng 
thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ. Đình chỉ 
tầm và tứ, chứng đạt và an trú Thiền thứ hai, một 
trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, 
nội tĩnh nhứt tâm... Thiền thứ ba... chứng đạt và an 
trú Thiền thứ tư. 


Khi được nói đên "Nên biệt phán xét vê lạc; sau khi 
phán xét vê lạc, hãy chú tâm vào nội lạc”, do chính duyên 
này được nói đên như vậy. 


® Khi được nói đến 'Không nên nói lên lời bí mật. Mặt 
đối mặt (với di), không nên mót lời mắt lòng", do 
duyên gì được nói đến như vậy ? 
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—_ Tại đây, này các Ty-kheo, biết được một lời bí mật là 
không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có 
thê được, chớ nói lên lời bí mật ấy. 


— Và nếu biết được một lời bí mật là thực, không hư 
vọng, nhưng không liên hệ mục đích, hãy tự tập 

— Và nếu biết được một lời bí mật là thực, không hư 
vọng, có liên hệ mục đích; ở đây nên biết thời nói 
lên lời bí mật ấy. 

— Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là 
không thực, hư vọng, không liên hệ mục đích, nếu có 
thể được, mặt đối mặt; chớ có nói lên lời nói mắt 
lòng ấy. 

— Nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là 
thực, không hư vọng, nhưng không liên hệ mục đích, 

— Và nếu biết một lời mất lòng, mặt đối mặt (với ai) là 
thực, không hư vọng, có liên hệ mục đích; ở đây nên 
biết thời nói lên lời mắt lòng ấy. 

Khi được nói đến "Không nên nói lên lời bí mật, mặt 
đối mặt (với ai), không nên nói lên lời mất lòng", do chính 
duyên này được nói đến như vậy. 
® Khi được nói đến "Nên nói thật từ từ, chớ có vội 

vàng ", do duyên gì được nói đến như vậy ? 
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—_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, nếu nói vội vàng, thời thân 


` 


— Lời nói một người vội vàng không được rõ ràng và 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, nói lời từ từ, thân không 


— Lời nói một người nói từ từ được rõ ràng và được 
nhận hiểu. 
Khi được nói đến "Nên nói thật từ từ, chớ có nói vội 
vàng ", chính do duyên này được nói đên như vậy. 
® Khi được nói đến "Chớ có chấp trước địa phương 
ngữ, chớ có đi quả xa ngôn ngữ thường dùng", do 
duyên øì, dược nói dên như vậy ? 


— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là chấp trước địa 
phương ngữ và đi quả xa ngôn ngữ thường dùng ? Ö 
đây, này các Tỷ-kheo, trong nhiều quốc độ, người ta 
biết (những chữ) Pati... Patta... Vittha.. Sarava.. 
Dharopa.. Pona... Pisila. Như vậy, như họ biết trong 
các quốc độ ấy những chữ là như vậy, như vậy, có 
người lại làm như vậy, kiên trì chấp thủ, chấp trước 
và nói : "Chỉ như vây là sự thật, ngoài ra là hư 
vọng". Như vậy, này các Tý-kheo, là chấp trước địa 
phương ngữ, là đi quá xa ngôn ngữ thường dùng. 
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—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là không chấp trước địa 
phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thưởng 
dùng ? Ö đây, này các Tỷ-kheo, trong nhiều quốc 
độ, người ta biết những chữ Pati.. Patta... Vittha.. 
Sarava... Dharopa... Pona.. PIsila.. Như vậy, như họ 
biết trong các quốc độ ấy, những chữ là như vậy, 
như vậy, một người không chấp thủ mà giải thích : 
Như vậy, này các Tỷ-kheo là không chấp trước địa 
phương ngữ, không đi quá xa ngôn ngữ thường 
dùng. 


Khi được nói đến "Chớ có chấp trước địa phương 
ngữ, chớ có đi quá xa ngôn ngữ thường dùng”, do chính 
duyên này được nói đến như vậy. 


—_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, phàm lạc gì liên hệ với dục 
nhưng có đam mê loại hý, hạ liệt, đê tiện, phàm phu, 
không xứng bậc Thánh, không liên hệ mục đích, 
pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, 
có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
hữu tránh. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lạc gì, liên kết với 
dục, nhưng không có đam mê loại hỷ, hạ liệt, đê tiện, 
phàm phu, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích, pháp như vậy không có đau khổ, không có 
phiền lao, không có ưu não, không có nhiệt não, 
thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô 
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tránh. 


> Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm hành trì tự kỷ khổ 
hạnh, đau khổ, không xứng bậc Thánh, không liên hệ 
mục đích, pháp như vậy có đau khổ, có phiền lao, có 
ưu não, có nhiệt não, thuộc tả đạo. Do vậy, pháp này 
là pháp hữu tránh. 


> Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm không có hành trì tự 
kỷ khổ hạnh, không đau khổ, không xứng bậc 
Thánh, không liên hệ mục đích, pháp như vậy không 
có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp 
này là pháp vô tránh. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, đây là Trung đạo đã được 
Thế Tôn giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa 
đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết - bàn. Pháp này 
không có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu 
não, không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, 
pháp này là pháp vô tránh. 

> Tại đây, này các Tÿ-kheo, BÑấfffWfffđWW6ffđfWfới 
ÑfWfNG Ki ONe 110/60 01010 này, pháp này có đau khổ, 
có phiền lao, có ưu não, có phiền não, thuộc tà đạo. 
Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 

>> Tại đây, này các Tỷ-kheo, BÑfØƒHØ@fffffểffffff[/Gig 
RHfôfi6ii/fWfGHveiiiCGitiiUyieLiDhiiD, pháp này không 
có đau khổ, không có phiền lao, không có ưu não, 
không có nhiệt não, thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp 
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này là pháp vô tránh. 

e© Tại đây, này các Ty-kheo, pháp dục lạc này là uế lạc, 
phàm phu lạc, phi Thánh lạc, pháp này là pháp có 
đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não. Do 
vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


e Tại đây, này các Tỷ-kheo, pháp xuất ly lạc, viễn ly 
lạc, an tịnh lạc, pháp nảy là pháp không đau khổ, 
không phiền lao, không ưu não, không nhiệt não, 
thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói bí mật nào 
không thật, hư vọng, không liên hệ mục đích, pháp 
này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có 
nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp 
hữu tránh. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói bí mật nào là 


pháp này là pháp có đau khổ, có phiền lao, có ưu 
não, có nhiệt não, thuộc tà đạo. Do vậy, pháp này là 
pháp hữu tránh. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói bí mật nào là 

chân thật, không hư vọng, có liên hệ mục đích, pháp 
này là pháp không đau khổ, không có phiền lao, 
không có ưu não, không có nhiệt não, thuộc chánh 
đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô tránh. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói mất lòng 


KINH TRUNG BỘ 1516 


không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có đau 
khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc tà 
đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói mất lồng 
vọng, không liên hệ mục đích, pháp này là pháp có 


đau khổ, có phiền lao, có ưu não, có nhiệt não, thuộc 
tà đạo. Do vậy, pháp này là pháp hữu tránh. 


— Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói mất lòng 
vọng, liên hệ mục đích, pháp này là pháp không đau 


khổ.. thuộc chánh đạo. Do vậy, pháp này là pháp vô 
tránh. 


—_ Tại đây, này các Tỷ-kheo, phàm lời nói nào được nói 


, pháp này có đau khô... tà 


đạo... pháp hữu tránh. 


—_ Tại đây này các Tỷ-kheo, phàm lời nói nào được nói 
lên một cách từ từ, pháp này không có đau khổ. 
chánh đạo.. pháp vô tránh. 

— Tại đây, này các Tỷ-kheo, §WấẾÑWØỂẾÑƒƒWỐẩÿ 
fEfY3/Z0i40LXđib0NieiriTlVONDIUUNN, pháp này là 


pháp có đau khô.. thuộc về tà đạo... pháp hữu tránh. 


- Tại đây, này các Tỷ-khco, KWẾỂẾẾWấẾẾWWÓẾẾWã 
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ÑÑ, pháp này là pháp không có đau khổ... thuộc về 
chánh đạo... pháp vô tránh. 

Do vậy, này các Tỷ-kheo, các Ông phải tự tu học như 
sau : “Chúng ta sẽ biết hữu tránh pháp và chúng ta sẽ biết 
vô tránh pháp. Sau khi biết hữu tránh pháp và sau khi biết 
vô tránh pháp, chúng ta sẽ hành trì vô trảnh đạo”. Và này 
các Tý-kheo, Thiện gia nam tử Subhuti (Tu-bồ-đề) đã hành 
trì vô tránh pháp. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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140.KINH GIỚI PHẦN BIỆT 
(Dhatuvibhangasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn du hành ở xứ Magadha (Ma- kiệt- 
đà), đi đến Rajagaha (Vương xá), đến nhà thợ gốm 
Bhagsava; sau khi đến nói với thợ gốm Bhaggava: 


- Này Bhaggava, nếu không gì phiền phức cho Ông, 
Ta muốn ở tại chỗ này một đêm. 


- Bạch Thế Tôn không có gì phiền phức cho con. Ở 
đây đã có một vị xuất gia đến ở từ trước rồi. Nếu vị ấy thỏa 
thuận, bạch Thế Tôn, hãy ở lại tùy theo sở thích. 

Lúc bấy giờ, Thiện gia nam tử Pukkusati, do lòng tin, 
y cứ Thế Tôn đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia 
đình. Vị ấy đã đến ở trước tại trú xứ của thợ gốm. Rồi Thế 
Tôn đi đến Tôn giả Pukkusali, sau khi đến nói với 
Pukkusat: 

— Này Tỷ-kheo, nếu không øì phiền phức cho Ông, Ta 
muốn ở lại trú xứ này một đêm. 

— Rộng rãi, thưa Hiền giả, là trú xứ của thợ gốm. Tôn 
giả có thê ở, tùy theo sở thích. 

Rồi Thế Tôn sau khi bước vào trú xứ của thợ gốm, 
trải thảm cỏ vào một bên, ngôi kiết-già, lưng thắng và an 
trú niệm trước mặt. Và Thế Tôn trải qua phần lớn đêm ấy, 
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ngồi (như vậy). Tôn giả Pukkusati trải qua phần lớn đêm 
ấy cũng ngôi (như vậy). Rồi Thế Tôn suy nghĩ : "Cử chỉ 


Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusati: 
— Này Tỷ-kheo, Ông xuất gia, y cứ vào ai ? Ai là Đạo 
sư của Ông ? Ông chấp nhận pháp của ai ? 


— Thưa Hiền giả, có Sa môn Gotama là Thích tử, xuất 
gia từ dòng họ Thích Ca. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Thế Tôn Gotama ấy: "Ngài là bậc Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn". Tôi đã xuất gia, y cứ bậc Thế Tôn ấy. 
Ngài là bậc Đạo sư của tôi. Và tôi chấp thuận pháp của bậc 
Thế Tôn ấy. 

— Này Tỷ-kheo, nay Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Giác ấy ở đâu ? 

— Thưa Hiền giả, có một thành phố tên là Savatthi 
giữa các quốc độ phía Bắc. Tại đây, Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đắng Giác hiện này đang ở. 


— Này Tỷ-kheo, trước đây Ông đã thấy bậc Thế Tôn 
ấy chưa ? Và nếu thấy, Ông có nhận ra được không ? 


— Thưa Hiền giả, trước đây tôi chưa từng thấy bậc 
Thế Tôn ấy. Và nếu thấy, tôi không nhận ra được. 


Rồi Thế Tôn suy nghĩ : "Thiện gia nam tử này xuất 
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nam tử) ấy". Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Pukkusati: 
— Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 
— Thưa Hiền giả vâng. 
Tôn giả Pukkusati vâng đáp Thế Tôn. 


Thê Tôn nói như sau : 


*> Này Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này có sáu 
giới", do duyên gì được nói đến như vậy ? 


Này Tỷ-kheo, khi được nói đên "Người này có sáu 
giới", chính do duyên này được nói đên như vậy. 
>> Này các Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này có sáu 
3 bà 
xúc xứ", do duyên gì được nói đến như vậy ? Nhãn xúc 


xúc xứ. Khi được nói đến "Người này có sáu xúc xứ ", 
chính do duyên này được nói đên như vậy. 

*> Này Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này có mười 
tám ý hành", do duyên gì được nói đến như vậy ? Khi 


KINH TRUNG BỘ 1821 


trú xứ của xả, khi tai nghe tiếng... mũi ngửi hương.. lưỡi 
nếm vị... thân cảm xúc, ... ý nhận thức pháp, người ấy 
chạy theo pháp, chỗ trú xứ của hỷ, người ấy chạy theo 
pháp, chỗ trú xứ của ưu, người ấy chạy theo pháp, chỗ 
trú xứ của xả. Như vậy có sáu hỷ hành, sáu ưu hành, sáu 
xả hành. Khi được nói đến "Người này có mười tám ý 
hành" chính do duyên này được nói đến như vậy. 

*> Này Tỷ-kheo, khi được nói đến "Người này có bốn 
thắng xứ ", do duyên gì được nói đến như vậy ? Tuệ 


xứ. Khi được nói đến "Người này có bốn thắng xứ", 
chính do duyên này được nói đến như vậy. 
>> Khi được nói đến 'Chớ có buông lung trí tuệ, hãy hộ 
trì chân để, hãy tăng trưởng huệ thí, hãy tu học tịch 
tịnh ", do duyên gì được nói đến như vậy ? 
=_ Thế nào là không buông lung trí tuệ ? Có sáu giới 
này: địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, 
không giới, thức giới. 


— Này Tỷ-kheo, thế nào là địa giới ? Có nội địa giới 
và có ngoại địa giới. Và này Ty-kheo, thê nào là 
nội địa giới 2? 
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. Những gì thuộc nội địa giới và 
những gì thuộc ngoại địa giới đều thuộc về địa 
giới. Địa giới ấy phải được quán sát như thật 
với chánh trí tuệ như sau : "Cái này không phải 
của tôi, cái này không phải là tôi, cát này không 
phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát 
địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh 
yếm ly đỗi với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là thủy giới ? Có nội 
thủy giới, có ngoại thủy giới. Và này Tỷ-kheo, 
thế nào là nội thủy giới 2 
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nội thủy giới và những gì thuộc ngoại thủy giới 
đều thuộc về thủy giới. Thủy giới ấy phải được 
quán sát như thật với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yếm ly đối với thủy giới, tâm từ bỏ 
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thủy giới. 

— Và này Tỷ-kheo, thế nào là hỏa giới ? Có nội hỏa 
giới, có ngoại hỏa giới. Và này Tý-kheo, thế nào 
là nội hỏa giới ? Cái gì thuộc về nội thân, thuộc 
về cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, bị chấp 
thủ. Như cái gì khiến cho hâm nóng, khiến cho 
hủy hoại, khiến cho thiêu cháy, cái gì khiến cho 
những vật được ăn, uống. nhai, nếm, có thê khéo 
tiêu hóa, hay tất cả những vật gì khác, thuộc nội 
thân. thuộc cá nhân, thuộc lửa, thuộc chất nóng, 
bị chấp thủ. Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi là 
nội hỏa giới. Những gì thuộc nội hỏa giới và 
những gì thuộc ngoại hỏa giới đều thuộc về hỏa 
giới. Hỏa giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau : "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát hỏa giới 
với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly đối 
với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 

— Và này Tỷ-kheo, thế nào là phong giới ? Có nội 
phong giới, có ngoại phong giới. Và này Tỷ- 
kheo, thế nào là nội phong giới ? Cái gì thuộc về 
nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc tánh 
đông. bị chấp thủ, như gió thổi lên, gió thôi 
xuống. gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió 
thôi ngang các đốt, các khớp, hơi thở vô, hơi thở 
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ra, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, thuộc cá 
nhân. thuộc gió, thuộc tánh động. bị chấp thủ. 
Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi là nội phong 
giới. Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đều thuộc về phong giới. 
Phong giới ấy phải được quán sát như thật với 
chánh trí tuệ như sau : "Cái này không phải của 
tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán sát phong 
giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yếm ly 
đối với phong giới, tâm tư từ bỏ phong giới. 

— Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hư không giới 2 
Có nội hư không giới, có ngoại hư không giới. Và 
này Tỷ-kheo, thế nào là nội hư không giới ? Cái 
gì thuộc về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc hư 
không, thuộc hư không tánh. bị chấp thủ, như lễ 
tai, lỗ mũi, cửa miệng, do cái gì người ta nuốt, 
những gì được nhai, được uống, được ăn, được 
nếm, và tại chỗ mà những gì được nhai, được 
uống, được ăn, được nếm, được giữ lại, và ngang 
qua chỗ mà những øì được nhai, được uống. được 

ăn, được nêm và được tống xuất xuống phần dưới 

để ra ngoài, và bất cứ vật gì khác thuộc nội thân, 
thuộc cá nhân, thuộc hư không, thuộc hư không 
tánh, bị chấp thủ. Này Tỷ-kheo, như vậy được gọi 
là nội hư không giới. Những gì thuộc nội hư 
không giới và ngoại hư không giới đều thuộc về 
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hư không giới. Hư không ấy phải được quán sát 
như thật với chánh trí tuệ như sau : "Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật 
quán sát hư không giới với chánh trí tuệ như vậy, 
vị ấy sanh yếm ly đối với hư không giới, tâm từ 
bỏ hư không giới. 

— Lại nữa, khi thức còn lại được trong sạch, trong 
trăng, vị ấy biết được một số sự việc nhờ thức 
ấy. Vị ấy thức trí được lạc, thức tri được khổ, 
thức tri được bất khổ bắt lạc. 


©_ Này Tỷ-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi lên. VỊ 
ấy khi đang cảm giác lạc thọ, tuệ tri rằng : "Tôi 
cảm giác lạc thọ”. Do lạc xúc diệt đi, lạc thọ do 
lạc xúc được khởi lên được cảm giác, vị ấy biết: 
"Lạc thọ ây được diệt đi, được chấm dứt". 


o Này Tỷ-kheo, duyên khổ xúc, khổ thọ khởi lên. 
Vị ấy khi đang cảm giác khổ thọ, tuệ tri rằng : 
"Tôi cảm giác khổ thọ". Do khô xúc ấy diệt đi, 
khổ thọ do khổ xúc được khởi lên, được cảm 
giác, vị ấy biết : "Khổ thọ ấy được diệt đi, được 
chấm dứt". 

o Này Tý-kheo, duyên bất khổ bất lạc xúc, bất 
khổ bắt lạc thọ khởi lên. Vị ấy khi đang cảm giác 
bất khổ lạc thọ, tuệ tri rằng : "Tôi cảm giác bất 
khổ bất lạc thọ". Do bất khổ bất lạc thọ xúc ấy 
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diệt đi, bất khổ bắt lạc thọ do bất khổ bất lạc xúc 
được khởi lên, được cảm giác, vị ẫy tuệ tri : "Bất 
khổ bắt lạc thọ ấy được diệt đi, được chấm dứt". 


Này Tỷ-kheo, ví như do hai cây que xúc chạm cọ xát, 
hơi nóng được sanh, ngọn lứa được hiện khởi. Khi hai que 
ấy được rời nhau, được phân ly, sức nóng được sanh khởi 
ấy, SỨC nóng ấy được diệt đi, được chấm dứt. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, duyên lạc xúc, lạc thọ khởi 
lên. Vị ấy khi đang cảm giác lạc thọ tuệ tri rằng : "Tôi đang 
cảm giác lạc thọ". Do lạc xúc ẫy diệt đi, lạc thọ do lạc xúc 
được khởi lên, được cảm giác vị ẫy tuệ tri : "Lạc thọ ẫy 
được diệt đi, được châm dứt". Này Tý-kheo, duyên khổ xúc 
khổ thọ khởi lên. Vị ấy khi đang cảm giác khổ thọ tuệ tri 
rằng : "Tôi đang cảm giác khô thọ". Do khổ xúc... "... được 
chấm dứt". Này Tỷ-kheo duyên bất khổ bất lạc xúc, bất 
khổ bắt lạc thọ khởi lên... , "... bất khổ bất lạc thọ được diệt 
đi, được chấm dứt". 


Lại nữa, xả còn lại được trong sạch, trong trắng, 
nhu nhuyến, dễ uốn nắn, chói sáng. Ví như, này Tỷ-kheo, 
một người thợ vàng thiện xảo hay người đệ tử sửa soạn lò 
đúc; sau khi sửa soạn lò đúc xong, người ấy đốt lửa miệng 
lò đúc; sau khi đốt lửa miệng lò đúc, người ấy dùng kêm 
kẹp lấy vàng và đặt vàng vào trong miệng lò; rồi thỉnh 
thoảng người ấy thổi trên ấy, thỉnh thoảng người ấy rưới 
nước trên ấy, thỉnh thoảng người ấy quán sát thật kỹ... 
vàng ấy đã trở thành sáng sủa, thanh tịnh, gột sạch, các uễ 
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tạp được đoạn trừ, các tỳ vết được trừ sạch, nhu nhuyễn, 
dễ uốn nắn và chói sáng... và nếu người ấy muốn làm đô 
trang sức nào, hoặc vòng nhân, hoặc bông tai, hoặc vòng 
cổ, hoặc vòng hoa vàng, thời vàng ấy có thể dùng vào mục 
đích ấy. 


Cũng vậy, này Tỷ-kheo, lại nữa xả còn lại được trong 
sạch, trong trắng, nhu nhuyễn, dễ uốn nắn, chói sáng. 
Người ấy tuệ tri như sau : "Nếu ta tập trung xả này thanh 
tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Hư không vô biên 
xứ, và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào 
đấy, chấp thủ tại đây được an trú nơi ta trong một thời gian 
dài. Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng 
như vậy vào Thức vô biên xứ và tu tập tâm của ta tùy theo 
pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại đấy được an 
trú nơi ta trong một thời gian dài. Nếu ta tập trung xả này 
thanh tịnh như vậy, trong trắng như vậy vào Vô sở hữu xứ, 
và tu tập tâm ta tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, 
chấp thủ tại đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài. 
Nếu ta tập trung xả này thanh tịnh như vậy, trong trắng như 
vậy vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta 
tùy theo pháp ấy, thời xả này y cứ vào đấy, chấp thủ tại 
đấy, được an trú nơi ta trong một thời gian dài". 

Người ấy tuệ tri như sau : "Nếu ta tập trung xả này 
thanh tịnh như vậy, trong trăng như vậy vào Hư không vô 
biên xứ... Thức vô biên xứ... Vô sở hữu xứ... Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, và tu tập tâm của ta tùy theo pháp ấy, thời 


(xả) ấy trở thành pháp hữu vi". 
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chứng Niắf-bàn, và vị ấy tuệ tri : "Sanh đã tận, Phạm hạnh 
đã thành, những điều nên làm đã làm, không còn trở lại 
trạng thái như thế này nữa". 


= Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy tuệ trí : "Thọ ây 
là vô thường"; vị ấy tuệ tri : "Không nên đắm 
trước"; vị ấy tuệ tri : "Không phải là đối tượng để 
hoan hỷ”. 


= Nếu vị ấy cảm giác khô thọ, vi ấy tuệ tri : "Thọ ấy 
là vô thường"; vị ấy tuệ tri : "Không nên đắm 
trước"; vị ấy tuệ tri : "Không phải là đối tượng để 
hoan hỷ”. 

= Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, vị ấy tuệ 
tri : "Thọ ấy là vô thường”; vị ấy tuệ tri : "Không 
nên đắm trước"; vị ấy tuệ tri : "Không phải là đối 
tượng đề hoan hỷ". 

> Nếu cảm giác lạc thọ, không có hệ phược, vị ẫy 
cảm giác thọ ấy. 

>= Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, không có hệ phược, vị 
ấy cảm giác thọ ấy. 

= Nếu vị ấy cảm giác bất khổ bất lạc thọ, không có 
hệ phược, vị ấy cảm giác thọ ấy. 
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Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ với thân là tối 
hậu, vị ây tuệ tri : ”“Fa cảm giác một cảm thọ với 
thân là tối hậu". Khi vị ấy cảm giác một cảm thọ 
với sinh mạng là tối hậu, vị ẫy tuệ tri : ”Fa cảm 
giác một cảm thọ với sinh mạng là tối hậu ": vị ẫy 
tuệ tri : "Sau khi thân hoại mạng chung, mọi cảm 
thọ hoan hỷ ở nơi đây trở thành thanh lương”. 


Vi như, này Tỷ-kheo, như ngọn đèn dẫu được cháy đỏ 
nhờ dâu và tim. Khi dâu và tim diệt tận, và không có vát 
liệu khác được đem đến, ngọn đèn dầu ấy bị diệt tắt... 


..Cũng vậy, này Tỷ-kheo, khi cảm giác một cảm thọ 
lẫy thân làm tối hậu, vị ấy tuệ tri : "Tôi cảm giác một cảm 
thọ lấy thân làm tối hậu". Khi cảm giác một cảm thọ lẫy 
sinh mạng làm tối hậu, vị ẫy tuệ tri : “Tôi cảm giác một 
cảm thọ lấy sinh mạng làm tối hậu"; vị ấy tuệ tri : "Sau khi 
thân hoại mạng chung, mọi cảm thọ hoan hỷ ở nơi đây trở 
thành thanh lương". Do vậy, Tỷ-kheo thành tựu như vậy là 
thành tựu với tối thắng TUỆ THÁNG XỨ này. Vì rằng. 
này Tỷ-kheo, như vậy là tối thắng Thánh tuệ. nghĩa là trí 
biết sự đoạn tận mọi đau khô. 

Sự giải thoát ấy của vị này, an trú vào CHÂN ĐÉ, 
không bị dao động. Này Tý-kheo, cái gì có thê đưa đến hư 
vọng, thời thuộc về hư vọng. Cái gì không thể đưa đến hư 
vọng, thời thuộc về chân đế, Niết-bàn. Do vậy, vị Tỷ-kheo 
thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng ĐỀ thắng xứ 
này. Vì răng, này Tỷ-kheo, như vậy là tối thăng Thánh đế, 
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tức là Niết-bàn, không có thể đưa đến hư vọng. 

Và những sanh y vô trí thức trước của nó đã được đầy 
đủ, đã được thành tựu. Chúng được đoạn tận, chặt tận sốc 
rễ, làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa 
trong tương lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, 
một Tỷ-kheo thành tựu như vậy là thành tựu với tối thắng 
HUỆ THÍ thắng xứ này. Vì rằng này Tý-kheo, như vậy là 
tôi thắng Thánh huệ thí, tức là sự xả ly tất cả sanh y. 

Và tham ái vô trí thức trước của nó, thuộc tham dục, 
tham nhiễm; pháp ẫy được đoạn tận, chặt tận sốc rễ, làm 
cho như thân cây tala, không thể hiện hữu nữa trong tương 
lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Và sự phẫn nộ vô trí 
thức trước của nó, thuộc sân hận, thuộc tội quá; pháp ấy 
được đoạn tận, cắt tận gốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
không thê hiện hữu nữa trong tương lai, không có khả năng 
sanh khởi nữa. Và vô minh vô trí thức trước của nó, thuộc 
si mê, thuộc tội quá; pháp ẫy được đoạn tận cắt tận gốc TỄ, 
làm cho như thân cây tala, không thể hiện hữu trong tương 
lai, không có khả năng sanh khởi nữa. Do vậy, Tỷ-kheo 
thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng TỊCH TỊNH 
thắng xứ. Này Tý-kheo, như vậy là tối thăng Thánh tịch 
tịnh. tức là sự tịch tinh tham sân s1. 


Khi được nói đến '"Chớ có buông lung trí tuệ, hãy 
hộ trì chân đế, hãy làm cho sung mãn huệ thí, hãy tu 
học tịch tịnh", chính do duyên này được nói đến như vậy. 


*> Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng không 
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có chuyển động. Khi vọng tưởng không chuyển động, 
vị ấy được gọi là một ẩn sĩ tịch tịnh", do duyên gì được 
nói đến như vậy ? 


— Này Tỷ-kheo, "Tôi là", như vậy là vọng tưởng. 

—_ "Tôi là cái này", như vậy là vọng tưởng. 

—_ "Tôi sẽ là", như vậy là vọng tưởng. 

—_ "Tôi sẽ không là", như vậy là vọng tưởng. 

— "Tôi sẽ có sắc", như vậy là vọng tưởng. 

— "Tôi sẽ không có sắc" như vậy là vọng tưởng. 

—_ "Tôi sẽ có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 

—_ "Tôi sẽ không có tưởng”, như vậy là vọng tưởng. 

— "I[ôi sẽ không có tưởng, không không có tưởng", 
như vậy là vọng tưởng. 


Vọng tưởng, này Tỷ-kheo, là bệnh, vọng tưởng là 
cục bướu, vọng tưởng là mũi tên. Này Tỷ-kheo, khi 
vượt khỏi mọi vọng tưởng, vị ấn sĩ được gọi là 
tịch tịnh. 


® Nhưng này Tỷ-kheo, vị ẩn sĩ tịch tịnh không sanh, 
không già, không có dao động, không có hy cầu. 
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Khi được nói đến "Khi được an trú, vọng tưởng 
không có chuyển động: khi vọng tưởng không chuyển 
động, vị ẫy được gọi là một ấn sĩ tịch tịnh" do chính duyên 
này được nói đến như vậy. 


Rồi Tôn giả Pukkusati nghĩ như sau : "Thật sự bậc 
Đạo sư đã đến với ta ! Thật sự bậc Thiện Thệ đã đến 
với ta ! Thật sự bậc Chánh Đắng Giác đã đến với ta !" 
Rồi Tôn giả từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp y vào một bên vai, 
cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, và bạch Thế Tôn : 

— Con đã rơi vào một lỗi lầm, bạch Thế Tôn, vì rằng, 
ngu đần, si mê và không khéo léo như con, đã nghĩ rằng 
con có thể xưng hô với Thế Tôn với danh từ Hiền giả. 
Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp nhận cho con lỗi lầm 
ấy là một lỗi lầm để con có thê ngăn ngừa trong tương lai. 


— Này Tỷ-kheo, thật vậy, Ông đã rơi vào một lỗi lầm, 
vì rằng ngu đần, si mê và không khéo léo vì Ông đã nghĩ 
rằng Ông có thể xưng hô với Ta với danh từ Hiền giả. 
Nhưng này Tý-kheo, nếu Ông thấy một lỗi lầm là một lỗi 
lầm, và như pháp phát lộ, thời chúng ta chấp nhận (lỗi lầm) 
ấy cho Ông. Vì rằng này Tỷ-kheo, đây là sự tăng ích trong 
giới luật của bậc Thánh, khi nào một ai thấy lỗi lầm là một 
lỗi lầm, như pháp phát lộ, để ngăn ngừa trong tương lai. 

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy cho con được thọ cụ 
túc giới trước mặt Thế Tôn. 


KINH TRUNG BỘ 1833 


— Này Tý-kheo, Ông có đủ y bát không ? 
— Bạch Thế Tôn, con không có đủ y bát. 


— Này Tỷ-kheo, các Như Lai không có trao cụ túc giới 
cho ai không đủ y bát. 


Rồi Tôn giả Pukkusati sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía 
hữu hướng về Ngài rồi ra đi tìm y bát. Trong khi Tôn giả 
Pukkusati đi tìm y bát, một con bò cuồng chạy, đoạt mất 
mạng sống (của Tôn giả). 

Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngôi xuống một 
bên, các vị Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn: 


- Bạch Thế Tôn, Thiện gia nam tử Pukkusati được 
Thế Tôn thuyết giảng một cách văn tắt đã mệnh chung. 
Sanh thú của vị ấy như thế nào, đời sống tương lai như thế 
nào 2 


Này Tỷ-kheo, thật là bậc Hiền giả, Thiện gia nam tử 
Pukkusati, đã chấp hành Chánh pháp và tùy pháp. Và 
không có phiền nhiễu Ta với những kiện tụng về Chánh 
pháp. Này các Tỷ-kheo, Thiện gia nam tử Pukkusatl, sau 
khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh và từ chỗ 
ấy nhập Niết-bàn, không phải trở lui đời ấy nữa. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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141.KINH PHẦN BIỆT VÉ SỰ THẬT 


(Saccavibhangacittasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Baranasi (Ba la nại), Isipatana 
(chỗ chư Tiên đọa), tại Migadaya (Lộc Uyên). Tại đây Thế 
Tôn gọi các Tỷ-kheo : 


— "Này các Tỷ-kheo”. 


— "Bạch Thế Tôn". Các Tý-kheo ấy vâng đáp Thế 
Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, bậc A-la- 
hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc Uyên, chỗ 
chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai. Không một Sa-môn, Bà-là- 
môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay một ai ở đời 
có thể chận đứng, chuyển vận ngược lại, tức là sự khai thị, 
tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, 
hiến lộ bốn Thánh-đế. 

Thế nào là bốn ? Sự khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, 
kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ Khổ Thánh đề; sự 
khai thị, tuyên thuyết.. về Tập khổ Thánh đề; sự khai thị, 
tuyên thuyết... về Khổ diệt Thánh để; sự khai thị, tuyên 
thuyết... về Khô diệt đạo Thánh đề. 

Vô thượng Pháp luân, này các Tý-kheo, đã được Thế 
Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn 
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Lộc Uyên, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la nại. Không một Sa- 
môn, Bà-la-môn .. hay một ai ở đời có thể chận đứng.. tức 
là sự khai thị, tuyên thuyết.. bốn Thánh đé. 


Này các Tỷ-kheo, hãy thân cận Sariputta và 
Mogsallana, Này các Tỷ-kheo, hãy gần gũi Sariputta và 
Moggallana; các vị ấy là những Tỷ-kheo hiền trí (pandita), 
là những vị sách tấn các đồng Phạm hạnh. Như một sanh 
mẫu, này các Tỷ-kheo, như vậy là Sariputta ! Như một 
dưỡng mẫu, như vậy là Mogsalana ! Này các Tỷ-kheo, 
Sariputta hướng dẫn đến quả Dự lưu, còn Moggallana 
hướng dẫn đến tối thượng nghĩa. Này Tỷ-kheo, Sariputta 
có thể khai thị, tuyên thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, 
phân biệt hiển lộ một cách rộng rãi bốn Thánh đề. 

Thế Tôn nói như vậy; nói như vậy xong, Thiện Thệ từ 
chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tỉnh xá. 

Tại đấy, Tôn giả Sariputta, sau khi Thế Tôn đi không 
bao lâu, liền gọi các Tỷ-kheo : 

— "Này chư Hiền". 

— "Thưa vâng, Hiền giả". Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp 
Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau : 

- Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc 
Uyễn, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba la nại... sự khai thị, tuyên 
thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ về 
Khô diệt đạo Thánh đề. 
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® Và này chư Hiền, thế nào là Khổ Thánh để ? 


— Này chư Hiển, thế nào là sanh 3 Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh, trong từng giới loại, sự xuất sản, xuất 
sanh, xuất thành, tái sanh của chúng, sự xuất hiện 
các uân, sự hoạch đắc các căn. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là sanh. 


—_ Này chư Hiển, thể nào là già ? Mỗi mỗi hạng chúng 
sanh, trong từng giới loại, sự niên lão, sự hủ hoại, 
trạng thái rụng răng, trạng thái tóc bạc, da nhăn, tuôi 
thọ rút ngắn, các căn hủy hoại. Này chư Hiền, như 
vậy gọi là già. 

— Này chư Hiển, thế nào là chết ? Mỗi mỗi hạng 
chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, 
thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã 
đến, các uấn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này chư 
Hiền như vậy gọi là chết. 

—_ Này chư Hiên, thể nào là sâu ? Này chư Hiền, với 
những alI gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; với 
những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ 
khác, sự sầu của người ấy. Này chư Hiền, như vậy 
gọi là sầu. 


— Này chư Hiên, thế nào là bL? Này chư Hiền, với 
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những alI gặp phải tai nạn này hay tai nạn khác; với 
những ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ 
khác, sự bi aI, sự bi thảm, sự than van, sự than khóc, 
sự bi thán, sự bi thống của người ấy. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là bi. 


—_ Này chư Hiển, thế nào là khổ ? Này chư Hiền, sự 
đau khổ về thân, sự không sảng khoái về thân, sự 
đau khổ do thân cảm thọ, sự không sảng khoái do 
thân cảm thọ. Này chư Hiền, như vậy gọi là khổ. 


—_ Này chư Hiên, thế nào là u ? Này chư Hiền, sự đau 
khổ về tâm, sự không sảng khoái về tâm, sự đau khô 
do tâm cảm thọ, sự không sảng khoái do tâm cảm 
thọ. Này chư Hiền, như vậy gọi là ưu. 


—_ Này chư Hiển, thế nào là não ? Này chư Hiền, với 
những aI gặp tai nạn này hay tai nạn khác; với những 
ai cảm thọ sự đau khổ này hay sự đau khổ khác, sự 
áo não, sự bi não, sự thất VỌng, sự tuyệt vọng của 
người ấy. Này chư Hiên, như vậy gọi là não. 


— Này chư Hiên, thể nào là cầu bất đắc khổ ? Này chư 
Hiện, chúng sanh bị sanh chi phối, khởi sự mong 

: "Mong rằng ta khỏi bị sanh chỉ phối ! Mong 

rằng ta khỏi phải đi thác sanh". Lời mong cầu ấy 
không được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc 
khổ. Này chư Hiền, chúng sanh bị già chi phối... 
chúng sanh bị bệnh chi phối... chúng sanh bị chết chỉ 
phối... chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não chỉ phối, 
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khởi sự mong cầu : "Mong rằng ta khỏi bị sâu, bị, 
khổ, ưu, não chi phối !" Mong rằng ta khỏi đương 
chịu sâu, bi, khổ, ưu não !" Lời mong cầu ấy không 
được thành tựu. Như vậy gọi là cầu bất đắc khổ. 

—_ Này chư Hiển, như thế nào là tóm lại, năm thủ uẩn 
là khổ ? Như sắc thủ uâẫn, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, 
hành thủ uân, thức thủ uân. Này chư Hiền, như vậy 
tóm lại, năm thủ uân là khổ. 

®' Này chư Hiền, thế nào là Khổ tập Thánh để ? Sự tham 
lạc chỗ này chỗ kia; như dục ái, hữu ái, vô hữu ái. Này 
chư Hiền, như vậy gọi là Khổ tập Thánh đề. 

®' Này chư Hiền, và thế nào là Khổ diệt Thánh để ? Sự 


xả, sự giải thoát, sự vô nhiễm (tham ái ây). Này chư 


Hiền, như vậy gọi là Khổ diệt Thánh đề. 
®' Này chư Hiên, thế nào là Khổ diệt đạo Thánh đề ? Đó 


là Thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tính 
tấn, chánh niệm, chánh định. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh tri kiến ? Này chư 
Hiền, tri kiến về Khỏ, tri kiến về Khô tập, tri kiến về 
Khổ diệt, tri kiến về Khổ diệt đạo. Này chư Hiền, 
như vậy gọi là chánh tri kiến. 


—_ Này chư Hiền, thế nào là chánh tư duy ? Tư duy về 
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ly dục, tư duy về vô sân, tư duy về bất hại. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là chánh tư duy. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh ngữ 2 Tự chế 
không nói láo, tự chế không nói hai lưỡi, tự chế 
không ác khẩu, tự chế không nói lời phù phiến. Này 
chư Hiền, như vậy gọi là chánh ngữ. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh nghiệp ? Tự chế 
không sát sanh, tự chế không trộm cắp, tự chế không 
tà dâm. Này chư Hiền, như vậy gọi là chánh nghiệp. 


—_ Này chư Hiền, thế nào là chánh mạng ? Này chư 
Hiền, ở đây vị Thánh đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống 
bằng chánh mạng. Này chư Hiền, như vậy gọi là 
chánh mạng. 


— Này chư Hiền, và thế nào là chánh tỉnh tấn ? Này 
chư Hiền, ở đây Tỷ-kheo, đối với các ác, bất thiện 
pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh 
khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Đối 
với cái ác, bất thiện pháp đã sanh, khởi lên ý muốn 
trừ diệt; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. 
Đối với các thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn 
khiến cho sanh khởi; vị này nỗ lực, tinh tấn, quyết 
tâm, trì chí. Đối với các thiện pháp đã sanh khởi, 
khởi lên ý muốn khiến cho an trú, không cho băng 
hoại, khiến cho tăng trưởng, phát triển, viên mãn; VỊ 
này nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì chí. Này chư 
Hiền, như vậy gọi là chánh tinh tấn. 
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— Này chư Hiền, thế nào là chánh niệm ? Này chư 
Hiền, ở đây, Tỷ-kheo sống quán thân trên thân, nhiệt 
tầm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở 
đời... trên các cảm thọ... trên các tâm... quán pháp 
trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác, chánh niệm để chế 
ngự tham ưu ở đời. Này chư Hiền, như vậy gọi là 
chánh niệm. 


— Này chư Hiền, thế nào là chánh định ? Này chư 
Hiền, ở đây, Tỷ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
chứng và trú Thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do 
ly dục sanh, với tầm, với tứ. (Vị Tỷ-kheo ấy) diệt 
tầm, diệt tứ, chứng và trú Thiền thứ hai, một trạng 
thái hý lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội 
tĩnh nhất tâm, (Tỷ-kheo) ly hỷ trú xả, chánh niệm, 
tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc Thánh gọi 
là xả niệm lạc trú, chứng và trú Thiền thứ ba (Tỷ- 
kheo ấy) xả lạc, xả khổ, diệt hÿ ưu đã cảm thọ trước, 
chứng và trú Thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh. Này chư Hiên, như vậy gọi là chánh 
định. 

Này chư Hiền, như vậy gọi là Khổ diệt đạo Thánh đề. 
Chư Hiền, Vô thượng Pháp luân đã được Thế Tôn, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác chuyển vận ở vườn Lộc 
Uyên, chỗ chư Tiên đọa, tại Ba-la-nai, Không một Sa-môn, 
Bà-la-môn, chư Thiên, Ma (vương), Phạm thiên hay một ai 
ở đời có thể chuyên vận ngược lại, tức là sự khai thị, tuyên 
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thuyết, thi thiết, kiến lập, mở rộng, phân biệt, hiển lộ bốn 
Thánh đề. 


Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo 
ấy hoan hý tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 
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142.KINH PHẦN BIỆT CÚNG 
DƯỜNG 


(Dakkhinavibhangasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú giữa dòng họ Sakka (Thích-Ca), 
ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), tại tinh xá NÑigrodha (Ni-câu- 
luật Thọ Viên). Rồi Mahapajapati Gotami (Củ đảm Nữ 
Ma-ha-ba-ế xà-bà-đề), đem theo một cặp ÀI mới, đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. 


Ngồi xuống một bên, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt đặc 
biệt cho Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn vì lòng từ 
mẫn hãy nhận lấy cho con. 

Khi được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với 
MahapaJapati Gotam: 

— Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng. Bà cúng 
dường Tăng chúng, thời Ta sẽ được cung kính, và cả Tăng 
chúng cũng vậy. 

Lần thứ hai, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và dệt.. 
hãy nhận lẫy cho con. 


Lần thứ hai, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami: 
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— Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng.. và cả 
Tăng chúng cũng vậy. 

Lần thứ ba, Mahapajapati Gotami bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, cặp y mới này do con cắt và đệt ... 
hãy nhận lẫy cho con. 

Lần thứ ba, Thế Tôn nói với Mahapajapati Gotami : 

— Này Gotami, hãy cúng dường Tăng chúng... và cả 
tăng chúng cũng vậy. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn: 

- Thế Tôn hãy nhận cặp y mới cho Mahapajapati 
Gotami ! Bạch Thế Tôn, Mahapajapati Gotami đã giúp ích 
nhiều cho Thế Tôn, là thúc mẫu, là dưỡng mẫu, đã nuôi 
dưỡng Thế Tôn, đã cho Thế Tôn bú sữa, vì rằng sau khi 
sanh, thân mẫu của Thế Tôn mệnh chung, chính bà đã cho 
Thế Tôn bú sữa. 

Bạch Thế Tôn, và Thế Tôn cũng giúp ích nhiều cho 
MahapaJapatI GotamI. 

- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati 
Gotami đã quy y Phật, quy Pháp, quy y Tăng. 

- _ Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati từ 
bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh 
trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại 
rượu đem lại. 
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- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati 
Gotami có đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với đức 
Phật, đầy đủ lòng tịnh tín bất động đối với Pháp, đầy 
đủ lòng tịnh tín bất động đối với chúng Tăng, đầy đủ 
các giới luật làm bậc Thánh hoan hỷ. 


- Bạch Thế Tôn, chính nhờ Thế Tôn, Mahapajapati 
Gotami không còn nghi ngờ đối với Khổ, không còn 
nghi ngờ đối với Khổ tập, không còn nghi ngờ đối 
với Khổ diệt, không còn nghi ngờ đối với con 
Đường đưa đến khổ diệt. 

Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cũng đã giúp ích nhiều cho 
MahapaJapatI GotamI. 


— Thật là như vậy, này Ananda ! Thật là như vậy, này 
Ananda Ï 


> Này Ananda, nếu đo nhờ một người, mà một người 
khác được quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thời 
này Ananda, 7ø nói rằng người này không có một 
đến ơn nào xứng đáng đối với người kia về đánh 
lễ, đứng đậy, chấp tay, về làm những việc thích hợp 
và về dâng cúng các sự cúng dường như y, đồ ăn 
khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. 

—> Nếu do nhờ một người mà một người khác từ bỏ sát 
sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong 
các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say các loại rượu 
men, rượu nấu, thời này Ananda, Ta nói rằng người 
này không có một đền ơn nào xứng đáng đối với 
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người kia... dược phẩm trị bệnh. 


> Này Ananda, nếu đo nhờ một người mà một người 
khác đây đủ tịnh tín bất động đối với Phật... đối với 
Pháp.. đầy đủ các giới luật, thời này Ananda, Ta nói 
rằng người này không có một đền ơn nào xứng đáng 
đối với người kia.. được phẩm trị bệnh. 


> Này Ananda, nếu do nhờ một người mà một người 
khác không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghi 
ngờ đối với Khô tập, không có nghi ngờ đối với Khổ 
diệt, không có khi ngờ đối với con Đường đưa đến 
khổ diệt, thời này Ananda, Ta nói rằng người này 
không có một đền ơn nào xứng đáng đối với người 
kia... dược phẩm trị bệnh. 

® Này Ananda, có mười bốn loại cúng dường phân loại 
theo hạng người. 

— Bố thí các đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác, là cúng dường /h# nhất, phân loại theo hạng 
người. 

—- Bồ thí các vị Độc Giác Phật, là cúng dường /hứ hai, 
phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các bậc A-la-hán, đệ tử Như Lai, là cúng 
dường /h# ba, phân loại theo hạng người. 


— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả A-la-hán là 
cúng dường 7h f, phân loại theo hạng người. 
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— Bồ thí các vị chứng quả Bất lai, là cúng dường / 
năm, phần loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Bất lai là 
cúng dường 7h sáu, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Nhất lai là cũng dường 
bảy, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị trên con đường chứng quả Nhất lai là 
cúng dường /h# tám, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí các vị chứng quả Dự lưu là cúng dường thứ 
chín, phân loại theo hạng người. 


— Bố thí các vị trên con đường chứng quả Dự lưu là 
cúng dường thứ mười, phân loại theo hạng người. 


— Bố thí những vị ngoại học (bahiraka) đã ly tham 
trong các dục vong là cúng dường thứ mười một, 
phân loại theo hạng người. 

— Bố thí những phàm phu gìn giữ giới luật là cúng 
dường thứ mười hai, phân loại theo hạng người. 

— Bồ thí những phàm phu theo ác giới là cũng dường 
thứ mười ba, phân loại theo hạng người được bố thí. 

— Bồ thí các loại bàng sanh là cúng dường thứ mười 
bốn, phân loại theo hạng người. 

Tại đây, nảy Ananda, sau khi bố thí cho các loại 
bàng sanh, cúng dường này có hy vọng đem lại trăm 
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phần công đức. 
>> Sau khi bố thí cho những phàm phu theo ác giới, 


cúng dường này có hy vọng đem lại ngàn phần công 
đức. 


=> Sau khi bố thí cho các phàm phu gìn giữ giới luật, 


cúng dường này có hy vọng đem lại trăm ngàn lần 


công đức. 


>> Sau khi bố thí cho các người ngoại học đã ly tham 
trong các dục vọng, cúng dường này có hy vọng 


đem lại trăm ngàn ức lần công đức. 


=> Sau khi bố thí cho các vị trên con đường chứng 
quả Dự lưu cúng dường này có hy vọng đem lại vô 
số vô lượng công đức. Còn nói gì đến những vị đã 
chứng quả Dự lưu ? Còn nói gì đến những vị trên 
con đường chứng quả Nhất lai ? Còn nói gì đến 
những vị đã chứng quả Nhất lai ? Còn nói gì đến 
những vị trên con đường chứng quả Bất lai ? Còn 
nói gì đến những vị đã chứng quả Bắt lai ? Còn nói 
øì đến những vị trên con đường chứng quả A-la- 
hán ? Còn nói gì đến những vị đã chứng quả A-la- 
hán đệ tử Như Lai ? Còn nói gì đến những vị Độc 
Giác Phật ? Còn nói gì đến các Như Lai bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác 2 


«© Này Ananda, có bảy loạt cúng dường cho Tăng 
chúng. 
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— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng với đức Phật là vị cầm 
đầu là cũng dường Tăng chúng thứ nhất. 


— Bồ thí cho cả hai Tăng chúng, sau khi đức Phật đã 
nhập diệt là cúng dường Tăng chúng thứ hai. 


— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo Tăng là cúng dường Tăng 
chúng thứ ba. 


— Bồ thí cho chúng Tỷ-kheo ni là cúng dường Tăng 
chúng thứ tư. 


— Bồ thí và nói rằng : "Mong Tăng chúng chỉ định cho 
tôi một số Tỷ-kheo và Tỷ-kheo ni như vậy", là cúng 
dường Tăng chúng thứ năm. 


— Bồ thí và nói răng : "Mong rằng chúng chỉ định cho 
tôi một số Tỷ-kheo như vậy", là cúng dường Tăng 
chúng thứ sáu. 


— Bồ thí và nói rằng : "Mong rằng chúng chỉ định cho 
một số Tỷ-kheo ni như vậy", là cúng dường Tăng 
chúng thứ bảy. 


Nhưng này Ananda, trong thời gian tương lai sẽ có 
những hạn chuyền tánh (gotrabhuno), ( ?) với những áo cà- 
sa vàng xung quanh cổ, theo ác giới, ác pháp, và cuộc bố 
thí đối với chúng Tăng theo ác giới. 

Nhưng này Ananda, khi Ta nói rằng cúng dường cho 
Tăng chúng là vô số và vô lượng, thời này Ananda, Ta 
không có muốn nói rằng bất cứ phương tiện gì, một sự bố 
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thí phân loại theo cá nhân lại có kết quả to lớn hơn đối với 
cúng dường cho Tăng chúng. 


® Này Ananda, có bốn sự thanh tịnh của các loại cúng 
dường. Thế nào là bốn ? 


—. Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi 
người cho, nhưng không bởi người nhận. 


—. Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh bởi 
người nhận, nhưng không bởi người cho. 


— Này Ananda, có loại cúng dường không được thanh 
tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận. 

— Này Ananda, có loại cúng dường được thanh tịnh 
bởi người cho và cũng bởi người nhận. 

Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được 
thanh tịnh bởi người cho, nhưng không bởi người nhận ? Ở 
đây, này Ananda, 
những người nhận theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này 
Ananda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người cho, 
nhưng không bởi người nhận. 

Và này Ananda, thể nào là loại cúng dường được 
thanh tịnh bởi người nhận, nhưng không bởi người cho ? Ö 
đây, này Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, còn 
những người nhận giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này 


Ananda, là loại cúng dường được thanh tịnh bởi người 
nhận, nhưng không bởi người cho. 
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Và này Ananda, thể nào là loại cúng dường không 
được thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận ? Ö 
đây, này Ananda, người cho theo ác giới, theo ác pháp, và 
người nhận cũng theo ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này 
Ananda, là sự cúng dường không được thanh tịnh bởi 
người cho và cũng bởi người nhận. 

Và này Ananda, thế nào là loại cúng dường được 
thanh tịnh bởi người cho và cũng bởi người nhận ? Ö đây, 
này Ananda, người cho giữ giới, theo thiện pháp; và người 
nhận cũng giữ giới, theo thiện pháp. Như vậy, này Ananda, 
là sự cúng dường được thanh tịnh bởi người cho và cũng 
bởi người nhận. 

Này Ananda, như vậy là bốn sự thanh tịnh của các 
loại cúng dường. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Bậc Thiện Thệ sau khi 
nói như vậy, bậc Đạo sư lại nói thêm: 


Ai đây đủ giới luật, 

Bồ thí cho ác giới; 

Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 


Thanh tịnh bởi người cho. 
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Ai không giữ giới luật, 

Bồ thí cho thiện giới; 

Vật thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy, 


Thanh tịnh bởi người nhận. 


AI không giữ giới luật, 

Bồ thí cho ác giới; 

Vật thí không đúng pháp, 
Với tâm không hoan hỷ, 
Không lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Sự cúng dường như vậy 


Cả hai không thanh tịnh. 


Ai đầy đủ giới luật, 


Bồ thí cho thiện giới; 
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Vật thí được đúng pháp, 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bố thí ấy 


Chắc chăn có quả lớn. 


Ai xuất ly tham ái 

Bồ thí không tham ái, 
Vật thí được đúng pháp. 
Với tâm khéo hoan hỷ, 
Với lòng tin vững vàng, 
Vào quả lớn của nghiệp, 
Ta nói bố thí ấy 


Là quảng đại tài thí. 
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143.KINH GIÁO GIỚI CÁP CÔ ĐỘC 
(Anathapindikovadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana, 
(Kỳ-đà Lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Lúc bấy giờ, 
bệnh. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc gọi một người: 

— Hãy đến đây, này Bạn. Hãy đi đến Thế Tôn; sau khi 
đến, nhân danh ta, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch 
như sau : "Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ 
đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ chân 
Thế Tôn". Rồi đi đến Tôn giả Sariputta (Xá-lợi-phất), sau 
khi đến, nhân danh ta cúi đầu đánh lễ Tôn giả Sariputta và 
thưa như sau : "Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh. Cấp Cô Độc xin cúi đầu đảnh lễ 
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Tôn giả Sariputta và thưa như sau : "Thưa Tôn giả, lành 
thay, nếu Tôn giả Sariputta vì lòng từ mẫn, đi đến trú xứ 
của cư sĩ Cấp Cô Độc". 

— Thưa vâng, Tôn giả. 


Người ây vâng đáp cư sĩ Câp Cô Độc, đi đên Thê 
Tôn, sau khi đến đảnh lễ chân Thê Tôn rồi ngôi xuống một 
bên. Ngôi xuông một bên, người ây bạch Thê Tôn : 


- Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh. Xin cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. 


Rồi người ấy đi đến Tôn giả Sariputta, sau khi đến 
đảnh lễ Tôn giả Sariputta rồi ngồi xuống một bên. Ngồi 
xuống một bên, người ấy thưa với Tôn giả Sariputta: 


— Thưa Tôn giả, cư sĩ Cấp Cô Độc bị bệnh, khổ đau, 
bị trọng bệnh, xin cúi đầu đảnh lễ Tôn giả Sariputta và thưa 
như sau : "Thưa Tôn giả, tốt lành thay, nếu Tôn giả 
Sariputta vì lòng từ mẫn đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô 
Độc". 

Tôn giả Sariputta im lặng nhận lời. Rồi Tôn giả 
Sariputta đắp y, cầm y bát, cùng với Tôn giả Ananda là thị 
giả, đi đến trú xứ của cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi đến liền 
ngôi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta 
nói với cư sĩ Cấp Cô Độc. 
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— Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thể kham 
nhẫn, con không có thể chịu đựng. Sự khổ thống của con 
gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có 
giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví 0 một người lực sĩ 
chém đâu (một người khác) với một thanh kiếm sắc bén: 


cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, những ngọn gió kinh 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham nhẫn, 
con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia 
tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có 
giảm thiêu. Thưa Tôn giả Sariputta, ø một người lực sĩ 
lấy một dây nịt bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi xiết 


chặt; cũng vậy, thưa Tôn giả Sariputta, con cảm thấy bị 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham nhẫn, 
con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia 
tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có 
giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, 0w một người đồ tế 
thiện xảo hay đệ tử người đô tế cắt ngang bụng Với mỘt 
con dao cắt thịt bò sắc bén; cũng vậy, thưa Tôn giả 


Sariputa, một ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của 
con. 


Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham nhẫn, 
con không có thể chịu đựng. Những khổ thống của con gia 
tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không có 
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giảm thiểu. Thưa Tôn giả Sariputta, ví như hai người lực sĩ, 
sau khi nắm cánh tay của một người yếu hơn, nướng người 
ấy, đốt người ấy trên một hồ than hừng; cũng vậy, thưa 
Tôn giả Sariputta, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong 
thân con. Thưa Tôn giả Sariputta, con không có thê kham 
nhẫn, con không có thể chịu đựng. Những thống khổ của 
con gia tăng, không có giảm thiểu; sự gia tăng rõ rệt, không 
có giảm thiểu. 

— Do vậy, này Cư sĩ hãy học tập như sau : “Tôi sẽ 
không chấp thú con mắt, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
con măí''. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy, này Cư 
sĩ, hãy học tập như sau: "Tôi sẽ không chấp thủ tai, và tôi 
sẽ không có thức y cứ vào tai". Này Cư sĩ, hãy học tập như 
vậy. Do vậy... không chấp thủ mũi... y cứ vào mũi... hãy 
học tập như vậy. Do vậy.. không chấp thủ lưỡi... y cứ vào 
lưỡi.... hãy học tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ 
thân.. y cứ vào thân.. hãy học tập như vậy. Do vậy... không 
chấp thủ ý... y cứ vào ý.. hãy học tập như vậy. 


Do vậy... không chấp thủ sắc... y cứ vào sắc.. hãy học 
tập như vậy. Do vậy... không chấp thủ tiếng.. y cứ vào 
tiếng... hãy học tập như vậy. Do vậy.. không chấp thủ 

.. V CỨ vào hương... hãy học tập như vậy. Do vậy... 
không chấp thủ vỊ... y cứ vào vị... hãy học tập như vậy. Do 
vậy... không chấp thủ xúc... y cứ vào xúc... hãy học tập như 
vậy. Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau : "Tôi sẽ 
không chấp thủ pháp, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
pháp”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
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Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau : “Tôi sẽ 
không chấp thú [ffữHẾữỮỂHE, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào nhấn thức ". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. "Tôi sẽ 
không chấp thủ ÑffỮỂ... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ thức... 
Tôi sẽ không chấp thủ thiệt thức... Tôi sẽ không chấp thủ 
thân thức... Tôi sẽ không chấp thủ ý thức, và tôi sẽ không 
có thức y cứ vào ý thức". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau : “Tôi sẽ 
không chấp thú nhấn xúc, và tôi sẽ không có thức y cứ 
vào nhãn xúc". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. “ôi sẽ 
không chấp thủ nhĩ xúc... Tôi sẽ không chấp thủ tỷ xúc... 
Tôi sẽ không chấp thủ thiệt xúc... Tôi sẽ không chấp thủ 
thân xúc.. Tôi sẽ không chấp thủ ý xúc, và tôi sẽ không có 
thức y cứ vào ý xúc”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau : “Tôi sẽ 
không chấp thú thọ do nhấn xúc sanh khỏi, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào thọ do nhãn xúc sanh khởi. Tôi 
sẽ không chấp thủ thọ do nhĩ xúc sanh khởi... Tôi sẽ không 
chấp thủ thọ do tỷ xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ 
thọ do thiệt xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do 
thân xúc sanh khởi... Tôi sẽ không chấp thủ thọ do ý xúc 
sanh khởi và tôi sẽ không có thức y cứ vào thọ do ý xúc 
sanh khởi". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau : "Tôi sẽ 
không chấp thú ÑÑỮÏi và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
địa giới". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. “Tôi sẽ không 


KINH TRUNG BỘ 1855 


chấp thủ ÑÑữƒẩÏỗï.. Tôi sẽ không chấp thủ fữfƑŸfỡi... 1o¡ 
sẽ không chấp thủ ðÑØÑẩfƒỸfï... Tôi sẽ không chấp thú Ữ 
không có thức y cứ vào thức giới”. Này Cư sĩ, hãy học tập 


như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ... "Tôi sẽ không chấp thủ sắc, và 
tôi sẽ không có thức y cứ vào sắc". Này Cư sĩ, hãy học tập 
như vậy. "Tôi sẽ không chấp thủ thọ.. Tôi sẽ không chấp 
thủ tưởng... Tôi sẽ không chấp thủ hành... Tôi sẽ không 
chấp thủ thức và tôi sẽ không có thức y cứ vào thức giới". 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy.... "Tôi sẽ không chấp thủ Hư không vô biên 
xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào 
xứ"'. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. Do vậy... "Tôi sẽ 
không chấp thủ Thức vô biên xứ... Tôi sẽ không chấp thủ 
Vô sở hữu xứ.. Tôi sẽ không chấp thủ Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ, và tôi sẽ không có thức y cứ vào Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ”. Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau : “Tôi sẽ 
không chấp thú Ñff ffffẨffÏ và tôi sẽ không có thúc y 
cứ vào thế giới ở đây". Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 
Do vậy... "Tôi sẽ không chấp thủ thế giới khác, và tôi sẽ 
không có thức y cứ vào thế giới khác". Này Cư sĩ, hãy học 
tập như vậy. 


Do vậy, này Cư sĩ, hãy học tập như sau : “Tôi sẽ 


không chấp thủ những gì được thấy, được nghe, được 
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và tôi sẽ không có thức y cứ vào các pháp (nói trên)". 
Này Cư sĩ, hãy học tập như vậy. 

Khi nghe nói vậy, cư sĩ Câp Cô Độc khóc và chảy 
nước mắt. Rôi Tôn giả Ananda nói với cư sĩ Câp Cô Độc : 


— Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy không nói cho các 
hàng cư sĩ mặc áo trắng. Này Cư sĩ, thuyết pháp như vậy 
nói cho các hàng xuất gia. 


— Vậy thưa Tôn giả Sariputta, hãy thuyết pháp như 
vậy cho hàng cư sĩ mặc áo trắng. Thưa Tôn giả Sariputta, 
có những Thiện gia nam tử sanh ra với cấu uế không nhiều, 
nếu không được nghe pháp, sẽ bị đọa lạc; nhưng họ không 
thê biết được (Chánh) pháp. 


Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda sau khi 
giảng dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc với bài thuyết giảng, từ 
chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Rồi cư sĩ Cấp Cô Độc, sau khi 
Tôn giả Sariputta và Tôn giả Ananda ra đi không bao lâu, 
sau khi thân hoại mạng chung liền sanh lên cõi Tusita 
(Đâu-suất thiên). Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc, khi đêm đã 
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gần mãn, sau khi chói sáng toàn cảnh Jetavana (Kỳ-đà- 
Lâm) với dung sắc thù thắng đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Đứng một bên, Thiên tử 
Cấp Cô Độc nói lên với Thế Tôn bài kệ sau đây: 


Nghiệp, mình và Chánh pháp, 
Giới, tối thượng sanh mạng, 
Chính nhờ các pháp trên, 
Khiến chúng sanh thanh tịnh, 
Không phải do giai cấp, 
Không phải do tài sản. 


Do vậy bậc Hiển giả, 
Thấy rõ mục đích mình, 
Suy tư pháp chân chánh, 
Được thanh tịnh ở đáy. 
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Bất luận Tỷ-kheo nào, 

Đã tới bờ bên kia, 

Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 

Thiên tử Cấp Cô Độc nói như vậy. Bậc Đạo sư tán 
đồng. Rồi Thiên tử Cấp Cô Độc suy nghĩ : "Bậc Đạo sư tán 
đồng ta, " sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về 
Ngài rồi biến mất tại chỗ. 

Rồi Thế Tôn, khi đêm ấy đã mãn, gọi các Tỷ-kheo : 

— Này các Ty-kheo, đêm nay, một vị Thiên tử, khi 
đêm đã gần mãn, chiếu sáng toàn cảnh Jetavana với dung 
sắc thù thăng đã đi đến Ta, sau khi đến đảnh lễ Ta rồi đứng 
một bên. Đứng một bên, vị Thiên tử ấy nói lên với Ta bài 
kệ sau đây : 

Rừng Jetavana 
Tốt đẹp phước lành này 
.. (nh trên)... 
Hãy đạt được tối thắng 
Trong những pháp kể trên. 


Nói vậy xong, này các Tỷ-kheo, vị Thiên tử ấy suy 
nghĩ : "Bậc Đạo sư tán đồng ta, " sau khi đảnh lễ thân phía 
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hữu hướng về Ta, rồi biễn mất tại chỗ. 

Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Ananda bạch Thế 
Tôn : 

- Bạch Thế Tôn, có phải vị ấy là Thiên tử Cấp Cô 
Độc chăng ? Bạch Thế Tôn, cư sĩ Cấp Cô Độc có lòng tịnh 
tín bất động đối với Tôn giả Sariputta. 

— Lành thay, lành thay, Ananda ! Những gì có thể 
thành đạt được bởi suy tư đã được đạt đến, này Ananda. 
Chính Cấp Cô Độc là vị Thiên tử ấy, không một ai khác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


144.KINH GIÁO GIỚI CHANNA 


(Channovadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc-lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). 
Lúc bấy giờ Tôn giả Sariputta (Xá lợi phất, Tôn giả 
Mahacunda (Đại Chu-na) và Tôn giả Channa (Xiến-đả) 
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cùng trú ở Gijjhakuta (Linh Thứu). Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Channa bị bệnh, đau khổ, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả 
Sariputta, vào buồi chiều từ Thiền tịnh độc cư đứng dậy, đi 
đến Tôn giả Mahacunda, sau khi đến, nói với Tôn giả 
Mahacunda : 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Tôn giả Mahacunda vâng đáp Tôn giả Sariputta. Rồi 
Tôn giả Sariputta cùng với Tôn giả Mahacunda đi đến Tôn 
giả Channa; sau khi đến, nói lên với Tôn giả Channa những 
lời chào đón hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón 
hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống 
một bên, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Channa: 

- Này Hiền giả Channa, mong răng Hiền giả có thể 
kham nhẫn ! Mong rằng Hiên giả có thể chịu đựng ! Mong 
rằng khô thọ được giảm thiểu không có gia tăng, và sự 
giảm thiêu được rõ rệt, không có gia tăng ! 


- Thưa Hiền giả Sariputta, tôi không có thể kham 
nhẫn, tôi không có thể chịu đựng. Sự thống khô của tôi gia 
tăng không có giảm thiểu, và sự gia tăng rõ rệt, không có 
giảm thiểu. Thưa Hiền giả Sariputta, tôi sẽ đem dao (cho 
tôi). Tôi không còn muốn sống. 


— Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao ! Tôn giả 
Channa, hãy tiếp tục sống ! Chúng tôi muốn Tôn giả 
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Channa tiếp tục sống. Nếu Tôn giả Channa không có các 
món ăn tốt lành, tôi sẽ đi tìm các món ăn tốt lành cho Tôn 
giả Channa. Nếu Tôn giả Channa không có các dược phẩm 
tốt lành, tôi sẽ đi tìm các dược phẩm tốt lành cho Tôn giả 
Channa. Nếu Tôn giả Channa không có người thị giả thích 
đáng, tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả Channa chớ 
có đem lại con dao ! Tôn giả Channa hãy tiếp tục sống ! 
Chúng tôi muốn Tôn giả Channa tiếp tục sống. 


— Thưa Hiền giả Sariputta, không phải tôi không có 
các món ăn tốt lành, cũng không phải tôi không có các 
dược phẩm tốt lành. Cũng không phải tôi không có thị giả 
thích đáng. Thưa Hiền giả Sariputta, trong một thời gian 
dài, tôi đã hầu hạ bậc Đạo Sư, làm cho (bậc Đạo sư) được 
đẹp lòng, không phải không được đẹp lòng. Thưa Hiền giả 
Sariputta, thật là thích đáng cho người đệ tử hầu hạ bậc 
Đạo Sư, làm cho (bậc Đạo Sư) được đẹp lòng, không phải 
không được đẹp lòng. Tyỷ-kheo Channa đem lại con dao 
không có phạm tội. Thưa Hiền giả Sariputta, hãy thọ trì 
như vậy ! 

- Chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Channa về một vấn đề 
đặc biệt, nếu Tôn giả Channa cho chúng tôi được phép đặt 
câu hỏi. 

— Hãy bỏ đi, Hiền giả SarIputfa; sau khi nghe, tôi sẽ 
biết (nói như thế nào). 

— Hiền giả Chamna, Hiền giả có xem con mắt, nhãn 
thức và các pháp do mắt nhận thức là : "Cái này là của tôi, 
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cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi ? " Hiền giả Channa, 
Hiền giả có xem tai, nhĩ thức.. Hiền giả Channa, Hiền giả 
có xem mũi, tỷ thức... Hiền giả Channa, Hiền giả có xem 
lưỡi, thiệt thức... Hiền giả Channa, Hiền giả có xem thân, 
thân thức... Hiền giả Channa, Hiền giả có xem ý, ý thức và 
các pháp do ý nhận thức là : "Cái này của tôi, cái này là tôi, 
cái này không phải tự ngã của tôi ?" 


— Hiền giả Sariputta, 


, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 
Hiền giả Sariputta, tôi xem tai, nhĩ thức. Hiền giả 
Sariputta, tôi xem mũi, tỷ thức... Hiền giả Sariputta, tôi 
xem cái lưỡi, thiệt thức... Hiền giả Sariputta, tôi xem thân, 
thân thức.. Hiền giả Sariputta, tôi xem ý, ý thức, các pháp 
do ý nhận thức là : "Cái này không phải của tôi, cái này 
không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


tôi ?" Hiền giả Channa, Hiền giả đã thấy cái gì, đã chứng 
tri cái gì trong tal, trong nhĩ thức... trong mũi, trong tỷ 
thức... trong lưỡi, trong thiệt thức.. trong thân, trong thân 
thức... trong ý, trong ý thức, trong các pháp do ý nhận thức 


mà Hiền giả xem ý, ý thức và các pháp do ý nhận thức là: 
"Cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
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này không phải là tự ngã của tôi " ? 


— Thưa Hiễn giả Sariputta, chính vì tôi thây sự điệt 


trong các pháp do mặt nhận thức, mà tôi xem mắt, nhãn 
thức, và các pháp do mắt nhận thức là : "Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải 
tự ngã của tôi". Thưa Hiền giả Sariputta, chính vì tôi thấy 
sự diệt, chứng tri sự diệt trong tai, trong nhĩ thức... trong 
mũi, trong tỷ thức... trong lưỡi, trong thiệt thức... trong 
thân, trong thân thức... trong ý, trong ý thức, trong các 
pháp do ý nhận thức mà tôi xem ý, ý thức và các pháp do ý 
nhận thức là : "Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 


Khi được nghe nói vậy, Tôn giả Mahacunda nói với 
Tôn giả Channa: 


— Do vậy, này Hiền giả Chamna, lời dạy này của Thế 
Tôn phải được thường trực tác ý : Ai có chấp trước là có 
dao động. Ai không chấp trước không có dao động. 
Không có dao động, thời có khủnh an. Có khinh an thời 
không có hy cầu (nadi). Không có hy câu thời không có 
khứ lai. Không có khứ lai thời không có tử sanh.Không 
có tứ sanh thời không có đời này, không có đời sau, 
không có giữa hai đời. Như vậy là sự đoạn tận đau khổ. 

Rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahacunda sau khi 
giáo giới cho Tôn giả Channa, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra 
đi. Rồi Tôn giả Channa, sau khi Tôn giả Sariputta và Tôn 
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giả Mahacunda ra đi không bao lâu, đem dao lại (cho 
mình). Rồi Tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, Tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn : 

- Bạch Thế Tôn, Tôn giả Channa đã đem dao lại (cho 
mình), sanh xứ của Tôn giả ấy là gì? Đời sống tương lai là 
gì ? 

— Này Sariputta, có phải trước mặt Ông Tỷ-kheo 
Chamna đã tuyên bố sự không phạm tội 2 

— Bạch Thế Tôn, có một ngôi làng của dòng họ Vajji 
(Bạt-kỳ) tên là Pubbajira). Tại đấy, có những gia đình thân 
hữu, những gia đình hộ trì Tôn giả Channa, những gia đình 
cần được viếng thăm. 

— Này Sariputta, có những gia đình ấy là những gia 
đình thân hữu, những gia đình hộ trì Tỷ-kheo Channa, 
những gia đình cần được viếng thăm. Này Sariputta, cho 
đến nay, Ta không nói rằng Tỷ-kheo Channa có phạm tội. 
Này Sariputta, ai quăng bỏ thân này, và chấp thủ thân 
khác, Ta nói rằng người ấy có phạm tội. Tỷ-kheo Channa 
không có (chấp thủ) như vậy. Tý-kheo Channa đem con 
dao lại (cho mình), không có phạm tội. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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145.KINH GIÁO GIỚI PHÚ LÂU NA 


(Punnovadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà-Lâm), tại tịnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Rồi 
Tôn giả Punna (Phú-lâu-na), vào buổi chiều, từ Thiền tịnh 
độc cư đứng dậy, đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả 
Punna bạch Thế Tôn: 

— Bạch Thế Tôn, tốt lành thay nếu Thế Tôn giáo giới 
với lời giáo giới văn tắt cho con, để con có thê, sau khi 
nghe Thế Tôn, sống một mình, nhàn tịnh, không phóng dật, 
nhiệt tâm, tinh cần. 

— Vậy này Punna, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 

— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 

Tôn giả Punna vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau : 

- Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, 
khả hý, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tý- 
kheo hoan hỷ tán thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, 
thời do hoan hý tán thưởng, chấp thủ và an trú, dục hỷ 
sanh; và này Punna, Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục 
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hỷ, là sự tập khởi của khổ. Này Punna, có những tiếng do 
tai nhận thức; có những hương do mũi nhận thức; có những 
vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do thân nhận thức; 
có những pháp do ý nhận thức; khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả 
ý liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo hoan hỷ, tán 
thưởng, chấp thủ và an trú trong ấy, thời do hoan hỷ, tán 
thưởng, chấp thủ và an trú tham đăm, dục hỷ sanh; và này 
Punna. Ta nói rằng, từ sự tập khởi của dục hỷ, là sự tập 
khởi của khô. 

Này Punna, có những sắc do mắt nhận thức, khả ái, 
khả lạc, khả hỷ, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ- 
kheo không hoan hỷ, không tán thưởng, không chấp thủ 
và an trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói rằng, từ sự 
diệt tận dục hỷ là sự diệt tận đau khổ. Này Pumna, có 
những tiếng do tai nhận thức; có những hương do mũi nhận 
thức; có những vị do lưỡi nhận thức; có những cảm xúc do 
thân nhận thức; có những pháp do ý nhận thức, khả ái, khả 
hỷ, khả lạc, khả ý, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu Tỷ-kheo 
không hoan hý, không tán thưởng, không chấp thủ và an 
trú, thời dục hỷ diệt. Này Punna, Ta nói rằng, từ sự diệt tận 
dục hỷ là sự diệt tận đau khô. 

Này Punna, Ông sẽ sống ở quốc độ nào, nay Ông đã 
được Ta giáo giới với lời giáo giới văn tắt ? 

- Bạch Thế Tôn, nay con đã được Thế Tôn giáo giới 
với lời giáo giới văn tắt, có một quốc độ tên là Sunaparanta 
(Tây Phương Du-na Quốc), con sẽ sống tại đấy. 
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— Này Pumna, người nước Sunaparanta là hung bạo. 
Này Punna, người nước Sunaparanta là thô ác. Này Punna, 


nếu người nước Sunaparania mắng nhiếc Ông, nhục mạ 


Ông, thời này Punna, tại đấy Ông sẽ như thế nào ? 


- Bạch Thế Tôn, nếu người nước Sunaparanta mắng 
nhiếc con, nhục mạ con, thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau : 
"Thật là hiền thiện, người nước Sunaparanta này ! Thật là 
chí thiện, người nước Sunaparanta này ! Vì rằng họ không 
lẫy tay đánh đập ta". Bạch Thế Tôn, tại đây con sẽ nghĩ 
như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nêu các người nước Sunaparanta 


lấy tay đánh đập Ông, thời này Punna, tại đấy Ông sẽ nghĩ 


như thê nào ? 


— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lẫy 
tay đánh đập con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau : "Thật 
là thiện, người nước Sunaparanta này ! Thật là chí thiện, 
người nước Sunaparanta này ! Vì rằng họ không lấy các 
cục đất ném đánh ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ 
như vậy ! Bạch Thiện Thệ, tại đấy con sẽ nghĩ như vậy. 


— Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta 
lấy các cục đất ném đánh Ông, thời này Punna, tại đấy Ông 
sẽ nghĩ thế nào ? 

— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lẫy 
cục đất ném đánh con; thời tại đấy, con sẽ nghĩ như sau : 
"Thật là hiền thiện, các người nước Sunaparanta ! Thật là 
chí thiện, các người nước Sunaparanta ! Vì rằng họ không 


KINH TRUNG BỘ 1871 


lẫy gậy ném đánh ta". Bạch Thế Tôn, tại đấy con sẽ nghĩ 
như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 

— Nhưng này Punna... lấy gậy đánh đập Ông... Ông 
nghĩ thế nào ? 

— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lẫy 
gậy đánh đập con... "... Vì rằng họ không lây đao đánh đập 
ta"... Bạch Thiện Thệ, tại đây con sẽ nghĩ như vậy. 

— Nhưng này Punna, ... lấy dao đánh đập Ông... Ông 
nghĩ thế nào ? 

— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta lẫy 
dao đánh đập con.. "... Vì rằng họ không lẫy dao sắc bén 
đoạt hại mạng ta". Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ nghĩ 
như vậy. 


— Nhưng này Punna, nếu các người nước Sunaparanta 
... Ông nghĩ thế 2 


— Bạch Thế Tôn, nếu các người nước Sunaparanta sẽ 
lẫy dao sắc bén đoạt hại mạng con; thời tại đây con sẽ nghĩ 
như sau : "Có những đệ tử của Thé Tôn, ưu phiền và nhàm 
chán thân thể và sinh mạng đi tìm con dao (đề tự sát). Nay 
ta khỏi cần đi tìm đã được con dao ấy". Bạch Thế Tôn, tại 
đấy con sẽ nghĩ như vậy. Bạch Thiện Thệ, tại đấy, con sẽ 
nghĩ như vậy. 
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Rồi Tôn giả Punna, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Thế 
Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên 
hữu hướng về Ngài, dọn dẹp sàng tọa, lấy y bát, rồi ra đi, đi 
đến nước Sunaparanta. Tiếp tục du hành, (Tôn giả Punna) 
đi đến nước Sunaparanta. Tại đây, Tôn giả Punna sống 
trong nước Sunaparanta. 


Rồi một số đông Tỷ-kheo đi đến Thế Tôn, sau khi đến 
đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một 
bên, các Tỷ-kheo ấy bạch Thế Tôn : 


— Bạch Thế Tôn, Thiện nam tử Punna Ấy, sau khi 
được Thế Tôn giáo giới với bài giáo giới văn tắt đã mệnh 
chung. Sanh thú của vị ấy là gì ? Đời sau của vị ấy là thế 
nào 2 

— Này các Tý-kheo, Thiện nam tử Punna là bậc Hiền 
trí. Vị ấy thực hành pháp và tùy pháp. VỊ ấy không phiền 
nhiễu Ta với những câu hỏi về pháp. Này các Tỷ-kheo, 
Thiện nam tử Punna đã nhập Niết-bàn. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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146.KINH GIÁO GIỚI NANDAKA 


(Nandakovadasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà-lâm), tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Rồi Mahapajapati Gotami cùng với khoảng năm trăm Tỷ- 
kheo-ni đi đến bên Thế Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn 
rồi đứng một bên. Đứng một bên, Mahapajapati Gotami 
bạch Thể Tôn : 

— Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giáo giới cho Tỷ-kheo- 
ni ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy giảng dạy cho Tý-kheo- 
ni ! Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết pháp cho Tỷ-kheo- 
HIẾN 

Lúc bấy giờ, các Thượng tọa (Trưởng lão) Tỷ-kheo 
thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Nhưng Tôn giả Nandaka 
không muốn thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Rồi Thế Tôn 
cho gọi Tôn giả Ananda và nói : 


— Này Ananda, hôm nay đến phiên ai giáo giới Tỷ- 
kheo-nI 2 


- Bạch Thế Tôn, chính là phiên của Nandaka thay 
phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. Bạch Thế Tôn, Tôn giả 
Nandaka không muốn thay phiên giáo giới Tỷ-kheo-ni. 


Rồi Thế Tôn cho gọi Tôn giả Nandaka : 
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— Này Nandaka, hãy giáo giới Tỷ-kheo-ni ! Này 
Nandaka, hãy giảng dạy Tỷ-kheo-m ! Này Bà-la-môn, hãy 
thuyết pháp cho Tỷ-kheo-ni ! 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Nandaka ấy vâng đáp Thế Tôn, vào buổi sáng 
đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Sau khi khất 
thực ở Savatthi xong, sau buổi ăn, trên con đường khất 
thực trở về, không có người thứ hai cùng đi, đi đến 
Rajakarama (Vương Tự). Các Tỷ-kheo-ni ấy thấy Tôn giả 
Nandaka từ xa đi đến, sau khi thấy liền sửa soạn chỗ ngồi 
và sắp đặt nước rửa chân. Tôn giả Nandaka ngồi trên chỗ 
ngôi đã soạn sẵn; sau khi ngôi, liền rửa chân. Các Tý-kheo- 
ni ấy sau khi đảnh lễ Tôn giả Nandaka, liền ngồi xuống 
một bên. Tôn giả Nandaka nói với các Ty-kheo-ni đang 
ngồi một bên: 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan hỷ 
và thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì rằng Tôn giả đã mời 
chúng con (hỏi). 
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— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường, là khổ hay lạc ? 

— Thưa Tôn giả, là khổ. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi xem cái ấy : "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi". ? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

— Các Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào ? Tai là 
thường hay vô thường ?... Mũi là thường hay vô thường ?... 
Lưỡi là thường hay vô thường ?.. Thân là thường hay vô 
thường ?... Ý là thường hay vô thường ? 

— Thưa Tôn giả, vô thường 

— Cái gì vô thường, là khô hay lạc ? 

— Thưa Tôn giả, là khổ. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ấy : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. ? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy ? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn, với chánh 
trí tuệ rằng : "Sáu nội xứ này là vô thường". 

— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ ! Chính phải là 


Thánh đệ tử. Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào ? Sắc là 
thường hay vô thường 2 
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— Thưa Tôn giả, vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc 2 

— Thưa Tôn giả, là khổ. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ấy : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. ? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 

- Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào ? Tiếng là 
thường hay vô thường ?... Hương là thường hay vô 
thường 2... VỊ là thường hay vô thường ?.... Xúc là thường 
hay vô thường 2... Pháp là thường hay vô thường ? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc 2 

— Thưa Tôn giả, là khổ. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ấy: "Cái này là của tôi, cái này là 
tôi, cái này là tự ngã của tôi ?" 

— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy ? Trước đây, 
thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn, với chánh 
trí tuệ rằng : "Sáu ngoại xứ này là vô thường". 

— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ ! Chính phải là 
như vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị 
Thánh đệ tử. Chư Hiền tỷ, các Hiền tỷ nghĩ thế nào ? Nhãn 
thức là thường hay vô thường 2 
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— Thưa Tôn giả, vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc 2 

— Thưa Tôn giả, là khổ. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ấy : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi”. ? 

— Thưa không vậy, Tôn giả. 


- Này các Hiển tỷ, nhĩ thức là thường hay vô 
thường 2 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Ty thức là thường hay vô thường 2 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Thân thức là thường hay vô thường ? 
— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Ý thức là thường hay vô thường ? 

— Thưa Tôn giả, vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc 2 

— Thưa Tôn giả là khổ. 


— Cái gì vô thường, khô, chịu sự biên hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ây : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi ?" 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy ? Trước đây 
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thưa Tôn giả, chúng con đã khéo thấy như chơn, với chánh 
trí tuệ rằng : "Sáu thức thân này là vô thường". 


— Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ ! Chính phải là 
như vậy, là cái nhìn như chơn, với chánh trí tuệ của vị 
Thánh đệ tử. 

Ví như, chư Hiền tỷ, một ngọn đèn dầu được đốt 
cháy; dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô 
thường, chịu sự biến hoại: ngọn lửa là vô thường, chịu sự 
biến hoại; ánh sáng là vô thường, chịu sự biến hoại. Chư 
Hiền tỷ, nếu có ai nói rằng : "Ngọn đèn dầu này được đốt 
cháy; dầu là vô thường, chịu sự biến hoại; bắc là vô 
thường, chịu sự biến hoại: ngọn lửa là vô thường, chịu sự 
biến hoại; nhưng ánh sáng ấy là thường còn, thường trú, 
thường hằng không chịu sự biến hoại",; chư Hiền tỷ, nói 
như vậy là có nói chân chánh không ? 


— Thưa không vậy, Tôn giả. Vì sao vậy ? Thưa Tôn 
giả, ngọn đèn dầu này được đốt cháy; dầu là vô thường, 
chịu sự biến hoại; bắc cũng là vô thường, chịu sự biến 
hoại; ngọn lửa cũng là vô thường, chịu sự biến hoại. Còn 
nói gì đến ánh sáng, cũng là vô thường, chịu sự biến hoại ! 


— Như vậy là phải, này các Hiền tỷ ! 
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— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy ? Thưa Tôn 
giả, do duyên cái này, cái này cảm thọ như thế này, như thế 
này khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế này, 
các cảm thọ như thế này, như thế này cũng biến diệt. 


— Lành thay, lành thay, các Hiền tỷ ! Chính phải là 
như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị 
Thánh đệ tử. 

Ví như, này các Hiền tỷ, có cây to lớn đứng thăng, có 
lõi cây, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô 
thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự 
biến hoại, với bóng cây vô thường, chịu sự biến hoại. Nếu 
có người nói như sau : "Có cây lớn đứng thắng có lõi cây 
này, với rễ vô thường, chịu sự biến hoại, với thân cây vô 
thường, chịu sự biến hoại, với cành lá vô thường, chịu sự 
biến hoại, nhưng bóng mát của cây ấy là thường còn, 
thường trú, thường hằng, không chịu biến hoại"; này các 
Hiền tỷ, người ấy có nói một cách chân chánh không ? 

— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy ? Thưa Tôn 
giả, cây to lớn đứng thắng có lõi cây này, có rễ vô thường, 
chịu sự biến hoại, có thân cây vô thường; chịu sự biến hoại, 
có cành lá vô thường, chịu sự biến hoại. Còn nói gì đến 
bóng mát, cũng là vô thường, chịu sự biến hoại ! 

— Như vậy là phải, này chư Hiền tỷ ! Nếu có ai nói 
như sau: "Sáu nội xứ này là vô thường, và do duyên sáu 
ngoại xứ này tôi cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất 
lạc thọ; cảm thọ ẫy là thường còn, thường trú, thường hằng, 
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không chịu sự biên hoại”; này các Hiên tỷ, người ây có nói 
chân chánh không ? 


— Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy ? Thưa Tôn 
giả, do duyên cái này, cái này, cảm thọ như thế này, như 
thế này khởi lên. Do diệt các duyên như thế này, như thế 
này, các cảm thọ như thế này, như thế này cũng biến diệt. 


— Lành thay, lành thay, chư Hiền tỷ ! Chính phải là 
như vậy, là cái nhìn như chơn với chánh trí tuệ của vị 
Thánh đệ tử. 

Ví như, này các Hiền tỷ, một người đồ tế giết bò thiện 
xảo hay người đệ tử; sau khi giết con bò, cắt con bò với 
con dao sắc bén của người đồ tế giết bò, mà không hư hại 
phần thịt ở trong, không hư hại phần da ngoài, rồi với con 
dao sắc bén của người đồ tế giết bò, cắt đứt, cắt đoạn, cắt 
tiệt mọi dây thịt phía trong; dây gân phía trong, dây khớp 
xương phía trong; sau khi cắt đứt, cắt đoạn, cắt tiệt và sau 
khi lột da ngoài, lại bao trùm con bò ấy với chính da bò ấy 
rồi nói : "Con bò này đã được dính liền với da này như 
trước"; này các Hiền tỷ, nói như vậy có nói một cách chơn 
chánh không ? " 


- Thưa không, thưa Tôn giả. Vì sao vậy ? Dầu cho, 
thưa Tôn giả, người đồ tế giết bò thiện xảo ấy hay người đệ 
tử sau khi giết con bò.. (như trên)... lại bao trùm con bò ấy 
với chính da bò ấy lại có thể nói như sau : "Con bò này đã 
được dính liền với da này như trước, " dầu con bò này đã bị 
lột ra khỏi da ấy. 
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— Ta làm ví dụ này, này các Hiền tỷ, là để nêu rõ ý 
nghĩa. Ở đây, ý nghĩa này như sau : 


Chư Hiền tỷ, có bảy giác chi, do tu tập, làm cho sung 
mãn bảy giác chỉ này, vị Tỷ-kheo với sự đoạn tận các lậu 
hoặc, tự mình chứng tri ngay trong hiện tại với thượng trí; 
chứng đạt và an trú, vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Thế nào là bảy ? Ở đây, chư Hiền tỷ, Tỷ-kheo 


đến từ bỏ; tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác 
chĩ, tu tập hỷ giác chiị, tu tập khinh an giác chị, tu tập định 
giác chi, tu tập xả giác chỉ, y chỉ viễn ly, y chỉ ly tham, y 
chỉ đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Chư Hiền tỷ, bảy giác chi 
này, do tu tập, làm cho sung mãn, Ty-kheo với sự đoạn tận 
các lậu hoặc, sau khi tự mình chứng tri ngay trong hiện tại, 
với thượng trí chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ 
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giải thoát. 

Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi giáo giới các Tỷ-kheo 
ni ấy với lời giáo giới, liền cho giải tán : 

— Chư Hiền tỷ, hãy đi về, giờ đã đến rồi. 

Rồi các Tỷ-kheo ni ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời Tôn 
giả Nandaka dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Tôn giả 
Nandaka, thân phía hữu hướng về Tôn giả, rồi đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Thế 
Tôn nói với các Tỷ-kheo-ni ấy đang đứng một bên : 

— Này các Tý-kheo-ni, hãy đi. Giờ đã đến rồi. 

Rồi các Tý-kheo-ni ấy, sau khi đảnh lễ Thế Tôn, thân 
phía hữu hướng về Ngài rồi ra đi. Rồi Thế Tôn, sau khi các 
Tỷ-kheo-ni ấy ra đi không bao lâu, gọi các vị Tỷ-kheo và 
nói : 

— Này các Tỷý-kheo, ví như vào ngày Bố-tát, ngày 
mười bốn, quần chúng không có nghi ngờ hay nghi hoặc 
rằng mặt trăng là không tròn hay mặt trăng là tròn vì khi ấy 
mặt trăng chưa tròn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, dầu cho 
các Tỷ-kheo-ni ấy hoan hỷ với bài thuyết pháp của 
Nandaka, nhưng tâm trí của họ chưa được thỏa mãn. 

Rồi Thế Tôn nói với Tôn giả Nandaka : 

— Vậy này Nandaka, ngày mai, Ông sẽ giáo giới cho 
các Tý-kheo-ni ấy với bài giáo giới. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 
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Tôn giả Nandaka vâng đáp Thế Tôn. 


Rồi Tôn giả Nandaka, sau khi đêm ấy đã mãn, vảo 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi (Xá-vệ) để khất 
thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi XOnø, sau buôi ăn, 
trên con đường đi khất thực trở về, tự thân một mình đi đến 
Rajarama. Các vị Tý-kheo-ni ấy thấy Tôn giả Nandaka từ 
xa đi lại; sau khi thấy, liền sửa soạn chỗ ngồi và sắp đặt 
nước rửa chân. Tôn giả Nandaka ngồi trên chỗ đã soạn sẵn; 
sau khi ngồi, liền rửa chân. Các vị Tỷ-kheo-ni ấy đảnh lễ 
Tôn giả Nandaka rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả 
Nandaka nói với các Tỷ-kheo-ni ấy đang ngôi một bên: 


— Thưa Tôn giả, cho đến đây, chúng con rất hoan hỷ 


và thỏa mãn với Tôn giả Nandaka, vì răng Tôn giả đã mời 
chúng con (hỏi) Ì 


— Thưa Tôn giả, vô thường. 


- Những gì vô thường... (như trên.. trang 612 đến 
trang 620 của kinh này). Hãy đi, này các Tỷ-kheo-n1 giờ đã 
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đên rồi. 
Thê Tôn, sau khi các Tỷ-kheo-mi ây ra đi không bao 
lâu, Thê Tôn gọi các Tỷ-kheo và nói : 


— Này các Tỷý-kheo, ví như vào ngày Bố-tát, ngày 
rằm, quần chúng không có nghi ngờ hay phân vân rằng mặt 
trăng là không tròn hay mặt trăng là tròn, vì khi ấy mặt 
trăng đã tròn; cũng vậy, này các Tỷ-kheo, các Ty-kheo-ni 
ấy hoan hỷ với bài thuyết pháp của Tôn giả Nandaka, và 
tâm tư của họ được thỏa mãn. Này các Tỷ-kheo, trong năm 
trăm Tỷ-kheo-ni ấy, Tỷ-kheo-ni cuối cùng chứng dược Dự 
lưu, không còn bị đọa lạc, và chắc chắn đạt đến chánh giác. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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147.TIÊU KINH GIÁO GIỚI LA HẦU 
LA 


(Cula Rahulovada suttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà lâm) tại tinh xá ông Anathapindika. Rồi Thế Tôn trong 
khi nhàn tịnh độc cư, khởi lên tư niệm sau đây : "Đã thuần 
thục là những pháp đã đưa đến giải thoát cho Rahula. Vậy 
Ta hãy huấn luyện Rahula hơn nữa trong sự đoạn tận các 
lậu hoặc". Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi 
vào Savatthi để khất thực. Sau khi đi khất thực ở Savatthi, 
sau buổi ăn, trên con đường ổi khất thực trở về, Thế Tôn 
cho gọi Tôn giả Rahula và nói : 

— Này Rahula, hãy cầm tọa cụ, chúng ta sẽ đi đến 
Andhavana đề nghỉ ban ngày. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Rahula vâng đáp Thế Tôn, cầm lẫy tọa cụ và 
đi theo sau lưng Thế Tôn. 


Rôi Thê Tôn đi sâu vào rừng Andhavana và ngôi 
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xuống trên chỗ đã soạn sẵn dưới một gốc cây. Tôn giả 
Rahula đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn 
nói với Tôn giả Rahula đang ngồi một bên : 

— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Con mắt là thường 
hay vô thường? 

— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc 2 

— Bạch Thế Tôn, là khổ 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ấy : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi ?" 

_ Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

_ Này Rahula. Ông nghĩ thế nào ? Sắc là thường hay 
vô thường 2 

— Bạch Thế Tôn, là vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc 2 

- Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ấy : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi ?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula. Ông nghĩ thế nào ? Nhãn thức là 
thường hay vô thường 2 
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— Bạch Thế Tôn, là vô thường 

— Cái gì vô thường là khổ hay lạc 2 

— Bạch Thế Tôn, là khô. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, thời có 
hợp lý chăng khi quán cái ấy : "Cái này là của tôi, cái này 
là tôi, cái này là tự ngã của tôi ?" 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn 


— Này Rahula. Ông nghĩ thế nào ? Nhãn xúc là 
thường hay vô thường 2 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
—.... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Do duyên nhãn 
xúc này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức; pháp 


được khởi lên ấy là thường hay vô thường ? 
— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
—... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Tai là thường hay 
vô thường ? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 


—... (như trên)... 
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— Mũi là thường hay vô thường ?... (như trên)... Lưỡi 
là thường hay vô thường 9... (như trên)... Thân là thường 
hay vô thường... (như trên)... Ý là thường hay vô thường 2 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 

—... (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 

— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Pháp là thường hay 
vô thường ? 

_... (như trên)... 

— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Ý thức là thường 
hay vô thường ? 


—.... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Ý xúc là thường 
hay vô thường ? 


—... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 
— Này Rahula, Ông nghĩ thế nào ? Do duyên ý xúc 


này, được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức, các pháp 
(được khởi lên) ấy là thường hay vô thường ? 


— Bạch Thế Tôn, là vô thường. 
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—... (như trên)... 
— Thưa không vậy, bạch Thế Tôn. 


- Này Rahula, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly con mắt, yếm ly các sắc, yễm ly nhãn thức, yếm ly 
nhãn xúc, do duyên nhãn xúc này, được khởi lên thọ, 
tưởng, hành, thức. Vị ấy yếm ly pháp (được khởi lên) ấy. 
Vị ấy yếm ly tai, yếm ly các tiếng... yếm ly mũi, yếm ly 
các hương... yếm ly các hương... yếm ly lưỡi, yếm ly các 
vị... yếm ly thân, yếm ly các xúc, .. yếm ly ý, yếm ly các 
pháp, yêm ly ý thức, yếm ly ý xúc. Do duyên ý xúc này, 
được khởi lên thọ, tưởng, hành, thức. Vị ấy yếm ly các 
pháp (được khởi lên) ấy. Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly 
tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát là sự hiểu 
biết : "Ta đã được giải thoát ". Và vị ấy biết : "Sanh đã tận, 
Phạm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, không còn 
trở lui trạng thái này nữa". 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Rahula, hoan 
hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này 
được nói lên, tâm của Tôn giả Rahula được giải thoát khỏi 
các lậu hoặc, không có chấp thủ. Và đối với hàng ngàn chư 
Thiên ấy, được khởi lên pháp nhãn ly trần, vô cấu : "Phàm 
cái gì được khởi lên, tất cả đều bị diệt tận"'. 
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148.KINH SÁU SÁU 
(Chadhakkasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana 
(Kỳ-đà Lâm) tại tỉnh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). 
Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 


— "Này các Tỷ-kheo". 
— "Thưa vâng, Bạch Thế Tôn". 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau : 


— Này các Tý-kheo, Ta sẽ giảng pháp cho các Ông, sơ 
thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn. Ta sẽ nói lên 
Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, thanh tịnh, tức là sáu sáu. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các vị Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói 
như sau : 


> Sáu nội xứ cần phải được biết. 
> Sáu ngoại xứ cần phải được biết. 
> Sáu thức thân cần phải được biết. 


> Sáu xúc thân cần phải được biết. 
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> Sáu thọ thân cân phải được biết. 

> Sáu ái thân cân phải được biết. 

Khi được nói đên "Sáu nội xứ cân phải được biệt”, do 
duyên gì được nói đến như vậy ? Nhãn xứ. nhĩ xứ, tỷ xứ, 
CR7. TH  rrrr 
phải được biết ", chính do duyên này được nói đên như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ nhât. 


Khi được nói đến "Sáu ngoại xứ cần phải được biết", 
do duyên gì được nói đến như vậy ? Sắc xứ, thanh xứ, 
hương xứ. vị xứ, xúc xứ, pháp xứ. Khi được nói đến "Sáu 
ngoại xứ cần phải được biết", chính do duyên này được nói 
đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ hai. 


Khi được nói đến "Sáu thức thân cần phải được 
biết", do duyên gì được nói đến như vậy ? Do duyên mắt 
và do duyên các sắc. khởi lên nhãn thức. Do duyên tai và 
do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do 
duyên các hương, khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do 
duyên các vị, khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do 
duyên các xúc, khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên 
các pháp, khởi lên ý thức. Khi được nói đến "Sáu thức thân 
cần phải được biết", chính do duyên này được nói đến như 
vậy. Đây là sáu sáu thứ ba. 


Khi được nói đên "Sáu xúc thân cân phải được biệt”, 


do duyên gì được nói đến như vậy ? Do duyên mắt và do 


này) là xúc. Do duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên 
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nhĩ thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Sự gặp gỡ của 
ba (pháp này) là xúc. Do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Sự gặp 
gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên ý và do duyên các 
pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. 
Khi được nói đến "Sáu xúc thân cần phải được biết", chính 
do duyên này được nói đến như vậy. Đây là sáu sáu thứ tư. 


Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được biết", 
do duyên gì được nói đến như vậy ? Do duyên mắt và do 
duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên tai và do duyên 
các tiếng khởi lên nhĩ thức. Do duyên mũi và do duyên các 
hương khởi lên tỷ thức. Do duyên lưỡi và do duyên các vị 
khởi lên thiệt thức. Do duyên thân và do duyên các xúc 
khởi lên thân thức. Do duyên ý và do duyên các pháp, khởi 
lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do duyên 
xúc là thọ. Khi được nói đến "Sáu thọ thân cần phải được 
biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ năm. 

Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được biết", 
do duyên gì được nói đến như vậy ? Do duyên mắt và 
duyên các sắc khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp 
này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên thọ là ái. Do 
duyên tai và do duyên các tiếng, khởi lên nhĩ thức. Do 
duyên mũi và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Do 
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duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Do 
duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân thức. Do 
duyên ý và do duyên các pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ 
của ba (pháp này) là xúc. Do duyên xúc là thọ. Do duyên 
thọ là ái. Khi được nói đến "Sáu ái thân cần phải được 
biết", chính do duyên này được nói đến như vậy. Đây là 
sáu sáu thứ sáu. 


Nếu ai nói rằng : "Mắt là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của mắt đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến 
kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai 
nói rằng : "Mắt là tự ngã", như vậy không hợp lý. Như vậy, 
con mắt là vô ngã. 

Nếu ai nói rằng : "Các sắc là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt của các sắc đã được thấy, nên 
phải đưa đến kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do 
vậy, nếu ai nói rằng : "Các sắc là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Như vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã. 

Nếu ai nói rằng : "Nhãn thức là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt của nhãn thức đã được 
thấy, nên phải đưa đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi 
tôi". Do vậy, nếu ai nói rằng : "Nhãn thức là tự ngã", như 
vậy là không hợp lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là 
vô ngã, nhãn thức là vô ngã. 
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Nếu có ai nói rằng : "Nhãn xúc là tự ngã, như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của nhãn xúc đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
ai nói rằng : "Nhãn xúc là tự ngã", như vậy, là không hợp 
lý. Như vậy con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức 
là vô ngã, nhãn xúc là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Thọ là tự ngã", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy. Vì 
rằng sự sanh và sự diệt của thọ đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận: "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
ai nói rằng : "Thọ là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy, con mắt là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô 
ngã. nhãn xúc là vô ngã, thọ là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Ái là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ái đã được thấy. Vì rằng sự 
sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận : 
"Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy nếu ai nói rằng : 
"Ái là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy con mắt 
là vô ngã, các sắc là vô ngã, nhãn thức là vô ngã, nhãn xúc 
là vô ngã, thọ là vô ngã, ái là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Tai là tự ngã"... nếu có ai nói 
rằng : "Mũi là tự ngã"... nếu có ai nói rằng : "Lưỡi là tự 
ngã"... nêu có ai nói rằng : "Thân là tự ngã"... 


Nếu có ai nói rằng : "ý là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý đã được thấy. Vì rằng sự 
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sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến kết luận : 
"Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy nếu ai nói rằng : "Ý 
là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã. 


Nếu có ai nói rằng : "Các pháp là tự ngã", như vậy, là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của các pháp đã được 
thấy. Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa 
đến kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu 
ai nói rằng : "Các pháp là tự ngã", như vậy là không hợp lý. 
Như vậy, ý là vô ngã, các pháp là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Ý thức là tự ngã", như vậy, là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý thức đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến 
kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu ai 
nói rằng : "Ý thức là tự ngã", như vậy là không hợp lý. 
Như vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã. 

Nếu có nói rằng : "Ý xúc là tự ngã ", như vậy là 
không hợp lý. Sự sanh và sự diệt của ý xúc đã được thấy. 
Vì rằng sự sanh và sự diệt đã được thấy, nên phải đưa đến 
kết luận : "Tự ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu có ai 
nói rằng : "Ý xúc là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như 
vậy ý là vô ngã, các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc 
là vô ngã. 

Nếu có ai nói : "Thọ là tự ngã", như vậy không hợp 
lý. Sự sanh và sự diệt của thọ đã dược thấy. Vì rằng Sự 
sanh và sự diệt đã được thấy, nên đưa đến kết luận: "Tự 
ngã sanh và diệt ở nơi tôi". Do vậy, nếu có ai nói rằng : 
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“họ là tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô 
ngã. các pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, 
thọ là vô ngã. 

Nếu có ai nói rằng : "Ái là tự ngã", như vậy là không 
hợp lý. Vì rằng sự sanh.. Do vậy nếu có ai nói rằng : "Ái là 
tự ngã", như vậy là không hợp lý. Như vậy ý là vô ngã, các 
pháp là vô ngã, ý thức là vô ngã, ý xúc là vô ngã, thọ là vô 
ngã, ái là vô ngã. 

Này các Tỷ-kheo, nhưng đây là con đường đưa đến 
sự tập khởi của thân kiến. Ai quán mắt là : "Cái này là 
của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi" Ai quán các 
sắc là : "Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã 
của tôi". Ai quán nhãn thức : "Cái này là của tôi.. là tự ngã 
của tôi". Ai quán nhãn xúc: "Cái này là của tôi ... là tự ngã 
của tôi". AI quán thọ : "Cái này là của tôi... là tự ngã của 
tôi". AI quán ái: "Cái này là của tôi ... là tự ngã của tôi". Ai 
quán tai : "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán 
mũi : "Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi”. A1 quán lưỡi : 
"Cái này là của tôi.. là tự ngã của tôi". A1 quán thân : “Cái 
này là của tôi.. là tự ngã của tôi". AI quán ý : “Cái này là 
của tôi.. là tự ngã của tôi”. AI quán các pháp : “Cái này là 
của tôi.. là tự ngã của tôi”. Ai quán ý thức : "Cái này là của 
tôi.. là tự ngã của tôi". Ai quán ý xúc : "Cái này là của tôi.. 
là tự ngã của tôi". AI quán thọ : “Cái này là của tôi.. là tự 
ngã của tôi”. AI quán ái : "Cái này là của tôi.. là tự ngã của 


A»tt 


(ÕI. 


KINH TRUNG BỘ 18985 


Nhưng này các Tỷ-kheo, đây là con đường đưa đến 
sự đoạn diệt của thân kiến. Ai quán mắt : ""Cái này 
không phải là của tôi, cái này không phải là tôi, cái này 
không phải là tự ngã của tôi”. Ai quán sắc : "Cái này không 
phải là của tôi.. không phải là tự ngã của tôi”. A1 quán nhãn 
thức : "Cái này không phải của tôi.. không phải là tự ngã 
của tôi”. AI quán nhãn xúc : "Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán thọ : "Cái này không 
phải là của tôi... không phải tự ngã của tôi”. AI quán ái 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
AI quán tai : "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán mũi : "Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi". AI quán lưỡi: "Cái này không 
phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi". Ai quán thân : 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
AI quán ý: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã 
của tôi". AI quán các pháp: "Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi”. AI quán ý thức: “Cái này không 
phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi". AI quán ý xúc: 
"Cái này không phải của tôi.. không phải tự ngã của tôi”. 
AI quán thọ: "Cái này không phải của tôi.. không phải tự 
ngã của tôi". AI quán ái : “Cái này không phải của tôi.. 
không phải tự ngã của tôi”. 

s* Này các Tỷ-kheo, do duyên mắt và do duyên các sắc, 
khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. 


lạc thọ. 
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— VỊ ẫy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở 
ái trước. Tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. 

— VỊ ẫy do cảm xúc khổ thọ, mà sầu muộn, than van, 
than khóc, đập ngực, rơi vào bắt tỉnh. Sân tùy miên 
của vị ấy tùy tăng. 

—_ Vị ấy do cảm xúc bất khổ bất lạc thọ, mà không như 
thật biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy 
hiểm và sự xuất ly khỏi cảm thọ ấy, vô minh tùy 
miên của vị ấy tùy tăng. 

« Này các Ty-kheo, vị ẫy chính do không đoạn tận 
tham tùy miên đối với lạc thọ, do không tây trừ sân 
tùy miên đối với khổ thọ, do không nhồ lên vô minh 
tùy miên đối với bất khô bất lạc thọ, không đoạn tận 
vô minh, không làm cho minh khởi lên, có thể ngay 
trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện 
như vậy không xảy ra. 

Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các 
tiếng, khởi lên nhĩ thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên mũi 
và do duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các Ty-kheo, 
do duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Này 
các Tỷ-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên 
thân thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các 
pháp khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. 
Do duyên xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bắt lạc 
thọ. 
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Vị ẫy do cảm xúc lạc thọ, mà hoan hỷ, tán thán, trú ở 
ái trước, tham tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do cảm 
xúc khổ thọ mà sầu muốn, than van, than khóc, đập ngực, 
rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy tùy tăng. Vị ấy do 
cảm xúc bất khô bất lạc thọ, mà không như thật biết sự tập 
khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly khỏi 
cảm thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy tùy tăng. Này các 
Tỷ-kheo, vị ấy chính do không đoạn tận tham tùy miên đối 
với lạc thọ, do không tây trừ sân tùy miên đối với khổ thọ, 
do không nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc 
thọ, không đoạn tận vô minh, không làm cho minh khởi 
lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, 
sự kiện như vậy không xảy ra. 


* Này các Tỷ-kheo do duyên mắt và do duyên các sắc 
khởi lên nhãn thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. 
Do duyên xúc, khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bắt khổ bất 
lạc thọ. 


—_ VỊ ây cảm xúc lạc thọ, mà 


—_ VỊ ây cảm xúc khô thọ, mà 


IMWvi ấy cảm xúc bất khổ bắt lạc thọ, mà 
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Này các Tỷ-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham tùy 
miên đối với lạc thọ, do tây trừ sân tùy miên đối với 
khổ thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất 
khổ bất lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh 
khởi lên, có thể ngay trong hiện tại là người chấm 
dứt đau khô, sự kiện như vậy Xảy ra. 

Này các Tỷ-kheo, do duyên tai và do duyên các tiếng, 
khởi lên nhĩ thức. Này các Ty-kheo, do duyên mũi và do 
duyên các hương khởi lên tỷ thức. Này các Tỷ-kheo, do 
duyên lưỡi và do duyên các vị khởi lên thiệt thức. Này các 
Tỷ-kheo, do duyên thân và do duyên các xúc khởi lên thân 
thức. Này các Tỷ-kheo, do duyên ý và do duyên các pháp 
khởi lên ý thức. Sự gặp gỡ của ba (pháp này) là xúc. Do 
duyên cảm xúc khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc 
thọ. 


VỊ ấy cảm xúc lạc thọ mà không hoan hỷ, tán thán, trú 
ở ái trước; tham tùy miên của vị ấy không tủy tăng. VỊ ấy 
cảm xúc khổ thọ mà không sầu muộn, than van, than khóc, 
đập ngực, rơi vào bất tỉnh; sân tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. VỊ ẫy cảm xúc bất khô bất lạc thọ mà như thật 
biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự 
xuất ly khỏi cảm thọ ấy; vô minh tùy miên của vị ấy không 
tùy tăng. Này các Tý-kheo, vị ấy chính do đoạn tận tham 
tùy miên đối với lạc thọ, do tẩy trừ sân tùy miên đối với 
khổ thọ, do nhồ lên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất 
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lạc thọ, đoạn tận vô minh, làm cho minh khởi lên, có thể 
ngay trong hiện tại là người chấm dứt đau khổ, sự kiện như 
Vậy Xảy ra. 


Này các Tỷ-kheo, do thấy vậy, vị Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly mắt, yếm ly các sắc, yếm ly nhãn thức; yếm ly nhãn 
xúc, yếm ly thọ, yếm ly ái. Vị ấy yếm ly tai, yếm ly các 
tiếng, yếm ly mũi, yếm ly các hương; yếm ly lưỡi, yếm ly 
các vị; yếm ly thân, yếm ly các xúc; yếm ly ý, yếm ly các 
pháp; yếm ly ý thức, yếm ly ý xúc, yếm ly thọ, yếm ly ái. 
Do yếm ly, vị ấy ly tham. Do ly tham vị ấy giải thoát. 
Trong sự giải thoát là sự hiểu biết: "Ta đã được giải thoát". 
Và vị ẫy tuệ tri : "Sanh đã tận, Phạm hạnh đã thành, các 
việc nên làm đã làm, không còn trở lui trạng thái này nữa”. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hý tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi sự thuyết giảng này 
được nói lên, tâm của sáu mươi Tỷ-kheo ấy được giải thoát 
khỏi các lậu hoặc không có chấp thủ. 
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149.ĐẠI KINH SÁU XỨ 


(Muhasalayatanikasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 

Một thời Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), Jetavana (Kỳ- 
đà Lâm), tại tinh xá ông Anathapindika (Cấp Cô Độc). Tại 
đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo : 

— "Này các Tỷ-kheo”, 


— "Thưa vâng, bạch Thế Tôn". Các Tỷ-kheo ấy vâng 
đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau : 


— Này các Tỷ-kheo, Ta sẽ giảng Đại Kinh Sáu Xứ. 
Hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ giảng. 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn giảng 
như sau: 


Này các Tỷ-kheo, không biết, không thấy như 
chơn mắt, không biết không thấy như chơn các sắc, không 
biết không thấy như chơn nhãn thức, không biết không 
thấy như chơn nhãn xúc; do duyên nhãn xúc này khởi lên 
lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, không biết không 
thấy như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái trước đối với mắt, ái 
trước đối với các sắc, ái trước đối với nhãn thức, ái trước 
đối với nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khổ bắt lạc thọ, vị ấy ái trước đối với cảm 
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thọ ấy. Khi vị ấy trú, quán sát vị ngọt, bị ái trước, hệ lụy và 
tham đắm, nên năm thủ uẫn đi đến tích trữ tronø tương 
lai. Và ái của vị ấy đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và 
tham, tìm sự hoan lạc chỗ này, chỗ kia; ái Ấy được tăng 
trưởng: những thân ưu não tăng trưởng; những tâm ưu não 
tăng trưởng; những thân nhiệt não tăng trưởng; những tâm 
khổ não tăng trưởng. Vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khổ. 


Này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như 
chơn tai; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như 
chơn mũi; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như 
chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như 
chơn thân; này các Tý-kheo, không thấy và không biết như 
chơn ý; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết như 
chơn các pháp; này các Tỷ-kheo, không thấy và không biết 
như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, không thấy và không 
biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, 
khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ; không thấy và không biết 
như chơn cảm thọ ấy, vị ấy ái trước đối với ý, ái trước đối 
với pháp, ái trước đối với ý thức, ái trước đối với ý xúc. Do 
duyên ý xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất 
lạc thọ, ... (như trên)... vị ấy cảm thọ thân khổ và tâm khô. 

Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mắt, 
thấy và biết như chơn các sắc, thấy và biết như chơn nhãn 
thức, thấy và biết như chơn nhãn xúc. Do duyên nhãn xúc 
này khởi lên lạc thọ, khổ thọ hay bất khô bất lạc thọ, thấy 
và biết như chơn cảm thọ ấy; vị ấy không ái trước đối với 
con mắt, không ái trước đối với các sắc, không ái trước đối 


KINH TRUNG BỘ 1905 


với nhãn thức, không ái trước đối với nhãn xúc. Do duyên 
nhãn xúc này khởi lên lạc thọ, khổ thọ, hay bất khổ bất lạc 
thọ; vị ấy không ái trước đối với cảm thọ ấy. Khi vị ấy trú, 
quán sát vị ngọt, không bị ái trước, hệ lụy và tham đắm, 
nên năm thủ uẫn đi đến tàn diệt trong tương lai. Và ái 
của vị ấy, đưa đến tái sanh, câu hữu với hỷ và tham, tìm sự 
hoan lạc chỗ này chỗ kia; ái Ấy được đoạn tận; những 
thân ưu não của vị ây được đoạn tận; những tâm ưu não 
được đoạn tận; những thân nhiệt não được đoạn tận; những 
tâm nhiệt não được đoạn tận; những thân khô não được 
đoạn tận; những tâm khô não được đoạn tận; vị ẫy cảm thọ 
thân lạc và tâm lạc. 


— Kiến gì như chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. 
Tư duy gì như chơn của vị ấy, tư duy ấy là chánh tư 
duy. 


— Tinh tấn gì như chơn của vị ấy, tỉnh tấn ấy là chánh 
tỉnh tấn. 


— Niệm gì như chơn của vị ấy, niệm ấy là chánh niệm. 

— Định gì như chơn của vị ấy, định ấy là chánh định. 

—_ Thân nghiệp, ngữ nghiệp, sinh mạng của vị ấy được 
thanh tịnh tôt đẹp. 

— Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và phát 


triên sung mãn cho vị ây. 


> Do sự tu tập Thánh đạo Tám ngành này như vậy, lón 
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niệm xứ đi đến tu tập và phát triển sung mãn; Bốn 
chánh tỉnh tấn cũng đi đến tu tập và phát triển sung 
mãn; Bốn như ý túc cũng đi đến tu tập và phát triển 
sung mãn; Năm căn cũng đi đến tu tập và phát triển 
sung mãn; Năm lực cũng đi đến tu tập và phát triển 
sung mãn; Bảy giác chỉ 


> Và nơi vị ấy, hai pháp này được chuyền vận song hành: 
chỉ và quán. 

> Với thượng trí, vị ấy liễu tri những pháp cần phải liễu 
tri với thượng trí. Với thượng trí, vị ây đoạn tận những 
pháp cần phải đoạn tận với thượng trí. Với thượng trí vị 
ấy, tu tập những pháp cần phải tu tập với thượng trí. 
Với thượng trí, vị ấy chứng ngộ những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng trí. 


—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
liễu tri với thượng trí ? Cần phải trả lời là ÑÑffffũ 
Ñfñ, tức là sắc thủ uấn, thọ thủ uấn, tưởng thủ uẫn, 
hành thủ uấn, thức thủ uẫn. Những pháp này là 
những pháp cần phải liễu tri với thượng trí. 

—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải 
đoạn tận với thượng trí ? ÑÑỀÑWVÑƒfffWffffï, nhr:ns 
pháp này cần phải đoạn tận với thượng trí. 

—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là các pháp cần phải tu 
tập với thượng trí ? ØWWWffWf, những; pháp này 
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cần phải tu tập với thượng trí. 

—_ Và này các Tỷ-kheo, thế nào là những pháp cần phải 
chứng ngộ với thượng rrí ? MMỸÑWWÑWWWREWWGfi| 
những pháp này cầu phải chứng ngộ với thượng trí. 


Này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn tai; này các 
Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn mũi; này các Tỷ-kheo, 
thấy và biết như chơn lưỡi; này các Tỷ-kheo, thấy và biết 
như chơn thân: này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn ý: 
này các Tỷ-kheo, thấy và biết như chơn các pháp; này các 
Týỷ-kheo, thấy và biết như chơn ý thức; này các Tỷ-kheo, 
thấy và biết như chơn ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên 
lạc thọ, khô thọ, bất khổ bất lạc thọ; thấy và biết như chơn 
cảm thọ ấy, nên vị ấy không ái trước đối với ý, không ái 
trước đối với các pháp, không ái trước đối với ý thức, 
không ái trước đối với ý xúc. Do duyên ý xúc này khởi lên 
lạc thọ, khổ thọ, hay bất khô bất lạc thọ; vị ấy không ái 
trước đối với cảm thọ ấy... (như trên)... tâm khổ não được 
đoạn tận. VỊ ấy cảm thọ thân lạc và tâm lạc. Kiến gì như 
chơn của vị ấy, kiến ấy là chánh kiến. Tư duy gì như chơn 
của vị ấy... (như trên)... hoạt mạng của vị ấy đi đến thanh 
tịnh tốt đẹp. Và Thánh đạo Tám ngành này đi đến tu tập và 
phát triển sung mãn cho vị Ẫy. Do sự tu tập Thánh đạo Tám 
ngành này như vậy... (như trên)... Và này các Tỷ-kheo, thế 
nào là những pháp cần phải chứng ngộ với thượng trí ? 
Minh và giải thoát, những pháp này cần phải chứng ngộ 
với thượng trí. 
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Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 


150.KINH NÓI CHO DÂN 
NAGARAVINDA 


(Nagaravindeyyasuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Môt thời Thế Tôn du hành giữa dân chúng Kosala, 
cùng với Đại chúng Tý-kheo và đi đến một làng Bà-la-môn 
của dân chúng Kosala tên là Nagaravinda. Các Bà-la-môn 
gia chủ ở Nagaravinda được nghe như sau : "Sa-môn 
Gotama là Thích tử, xuất gia từ gia tộc Sakka (Thích-ca), 
đang du hành giữa dân chúng Kosala, cùng với Đại chúng 
Tỷ-kheo và đã đến một làng Bà-la-môn của dân chúng 
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Kosala tên là Nagaravinda. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được 
truyền đi về Tôn giả Gotama : "Ngài là Đắng Thế Tôn, bậc 
A-la-hán... được yết kiến một A-la-hán như vậy". Rồi các 
vị Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đi đến Thế Tôn. Sau 
khi đến, một số người nói lên với Thế Tôn những lời chào 
đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm 
thân hữu liền ngồi xuống một bên; một số người chấp tay 
vái chào Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một số người 
nói lên tên họ trước Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên; một 
số người im lặng ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với 
những Bà-la-môn gia chủ ở Nagaravinda đang ngồi một 
ên: 


c 


> Này các Gia chủ, nếu những du sĩ ngoại đạo hỏi các 
Ông như sau : "Này các Gia chủ, hạng Sa-môn, Bà-la- 
môn nào không đáng tôn trọng, cung kính, đảnh lễ 
cúng dường ? 


Được hỏi vậy này các Gia chủ, các du sĩ ngoại đạo ây 
cân được trả lời như sau : 
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ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng tôi. Do vậy các Tôn 
giả Sa-môn, Bà-la-môn ây không đáng được tôn trọng, 
cung kính, lễ bái, cúng đường. Những vị Sa-môn, Bà-la- 
môn nào, đối với các tiếng do tai nhận thức, đối với các 
hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi nhận thức, 
đối với các xúc do thân nhận thức, đối với các pháp do ý 
nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, nội 
tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý 
nghiệp khi thăng bằng, khi không thăng bằng, các Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy không đáng được tôn trọng, cung kính, lễ 
bái, cúng dường. Vì cớ sao ? Chúng tôi đối với các pháp do 
ý nhận thức, không ly tham, không ly sân, không ly s1, nội 
tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý 
nghiệp khi thăng băng, khi không thăng băng; nhưng chúng 
tôi không thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng của chúng 
tôi. Do vậy, các vị Sa-môn, Bà-la-môn ấy không đáng được 
tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường". Được hỏi như 
vậy, này các Gia chủ, các Ông cần phải trả lời như vậy cho 
các du sĩ ngoại đạo ấy. 


> Nhưng này các Gia chủ, nếu các du sĩ ngoại đạo hỏi 
các Ông như sau : "Này các Gia chủ, hạng Sa-môn, Bà- 
la-môn nào đáng tôn trọng, cung kinh, đảnh lễ, cúng 
dường ?” 

Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông cần phải 
trả lời cho các du sĩ ngoại đạo ấy như sau : "Những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào, đối với các sắc do mắt nhận thức, 
ly tham. ly sân, ly si, nội tâm tịch tĩnh. sở hành thân 
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nghiệp. khẩu nghiệp. ý nghiệp được thăng bằng. Các Sa- 
môn, Bà-la-môn như vậy đáng được tôn trọng, cung kính, 
đảnh lễ, cúng dường. Vì sao vậy ? Chúng tôi đối với các 
sắc do mắt nhận thức, không ly tham, không ly sân, không 
ly si, nội tâm không tịch tĩnh, sở hành thân nghiệp, khẩu 
nghiệp, ý nghiệp khi thì thăng băng, khi không thăng bằng: 
nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành thăng bằng 
của chúng tôi. Do vậy, các Sa-môn, Bà-la-môn ẫy đáng 
được tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường. Những 
Sa-môn, Bà-la-môn nào đối với các tiếng do tai nhận thức, 
đối với các hương do mũi nhận thức, đối với các vị do lưỡi 
nhận thức, đối với các xúc do thân nhận thức, đối với các 
pháp do ý nhận thức, ly tham, ly sân, ly si, nội tâm tịch 
tĩnh, sở hành thân nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp được 
thăng băng, những Sa-môn, Bà-la-môn ấy đáng được tôn 
trọng, cung kính, lễ bái, cúng dường. Vì sao vậy ? chúng 
tôi đối với các pháp do ý nhận thức, không ly tham, không 
ly sân, không ly si, nội tâm không tịch tĩnh, sở hành thân 
nghiệp, khâu nghiệp, ý nghiệp, khi thăng bằng, khi không 
thăng bằng, nhưng chúng tôi có thấy các vị ấy hơn sở hành 
thăng bằng của chúng tôi. Do vậy, những Sa-môn, Bà-la- 
môn ấy đáng được tôn trọng, cung kính, lễ bái, cúng 
dường. " Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông hãy 
trả lời như vậy cho các vị du sĩ ngoại đạo ẫy. 


> Này các Gia chủ, nhưng nêu du sĩ ngoại đạo ây hỏi các 
Ông như sau : “Do căn cứ gì về các Tôn giả (áy), do 
truyên thông gì, các vị nói về các Tôn giả áy như sau : 
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Chắc chắn các Tôn giả ấy là ly tham, hay đang đi trên 
con đường điêu phục tham, hay ly sân, hay đang đi trên 
con đường điêu phục sân, hay ly sỉ, hay đang đi trên 
con đường điều phục sỉ ?" 


Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông hãy trả 
lời các du sĩ ngoại đạo ây như sau : 


li 


các chỗ như vậy, không có các tiếng do tai nhận thức để họ 
có thê nghe, và sau khi nghe, có lòng thích thú; nhưng tại 
các chỗ như vậy, không có hương do mũi nhận thức, để họ 
có thể ngửi và sau khi ngửi, có lòng thích thú; nhưng tại 
các chỗ ấy như vậy không có các vị do lưỡi nhận thức, để 
họ có thể nếm, và sau khi nếm, có lòng thích thú; nhưng tại 
các chỗ như vậy, không có các xúc do thân nhận thức, để 
họ có thê cảm giác, và sau khi cảm giác, có lòng thích thú. 


sỉ". Khi được hỏi vậy, này các Gia chủ, các Ông hãy trả lời 
các du sĩ ngoại đạo như vậy. 


Khi nghe nói vậy, các Bà-lamôn gia chủ ở 
Nagaravinda nói với Thê Tôn : 
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— Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama ! Thật vi diệu 
thay, Tôn giả Gotama ! Ví như, Tôn giả Gotama... mong 
Tôn giả Gotama hãy nhận chúng con làm cư sĩ, từ nay cho 
đến mạng chung, chúng con sẽ trọn đời quy ngưỡng. 
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151.KINH KHÁT THỤC THANH 
TỊNH 
(Pindapataparisuddhisuttam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Rajagaha (Vương Xá), Veluvana 
(Trúc lâm), tại chỗ nuôi dưỡng sóc (Kalandakanivapa). Rồi 
Tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ Thiền tịnh độc cư 
đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi dến đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả Sariputta 
đang ngôi một bên: 


- Bạch Thế Tôn, con nay đang phần lớn an trú với 
không trú. 

— Lành thay, lành thay ! Này Sariputta, Ông nay đang 
phần lớn an trú với sự an trú của bậc Đại nhân. Này 
Sariputta, sự an trú của bậc Đại nhân tức là không tánh. 
> 


như sau : "7zén con đường ta đã đi vào làng để khất 
thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực, và trên con đường từ 
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làng ta đi khất thực trở về, tại chỗ ấy, đối với ME 
do mắt nhận thức, có khởi lên ở nơi ta dục, tham, sân, 
s, hay hận tâm không ?” 


— Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo sau khi tư duy biết 
rằng : "Trên con đường ta đã đi vào làng để khất 
thực, tại trú xứ ta đã đi khất thực và trên con đường 
từ làng ta đi khất thực trở về, đối với các sắc do mắt 
nhận thức, có khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay 
hận tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tỉnh 


— Nhưng này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư 
được biết như sau : "Trên con đường ta đã đi.. ta đi 
khất thực trở về, đối với các sắc do mắt nhận thức, 
không có khởi lên nơi dục, tham, sân, sĩ hay hận 
tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với 
hỷ và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như 
sau : "Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất thực trở về đối 
với ÊÑ€ÉÑ do tai nhận thức, ... đói với ẾÑẾ@ŒØÑfƒ do mũ¡ 
nhận thức, ... đối với các vị do lưỡi nhận thức, ... đối với 
các xúc do thân nhận thức, ... đối với ÊÑẾƒƒƒfấÕØ do ý nhận 
thức, có khởi lên dục, tham, sân, si hay hận tâm không ?" 

Này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư biết được 
như sau : "Trên con đường ta đã đi... , ta đi khất thực trở 
về, đối với các pháp do ý nhận thức, có khởi lên nơi ta dục 
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tham, sân, si, hay hận tâm", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy 
phải tinh tắn đoạn tận các ác bắt thiện pháp ấy. 


Nhưng này Sariputta, nếu Tỷ-kheo trong khi suy tư 
được biết như sau : "Trên con đường ta đã đi... ta đi khất 
thực trở về, đối với các pháp do ý nhận thức, không có 
khởi lên nơi ta dục, tham, sân, si hay hận tâm", thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan ngày 
đêm tu học trong các thiện pháp. 
> Lại nữa, này Sariputa, Tỷ-kheo cần phải suy tư như 

sau : ”Ta đã đoạn tận năm dục trưởng dưỡng chưa 2 

— Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo, trong khi suy tư 
được biết như sau : "Ta chưa đoạn tận năm dục 
trưởng dưỡng", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải 
tỉnh tắn đoạn tận năm dục trưởng dưỡng. 

— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta đã đoạn tận năm dục trưởng 
dưỡng", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú 
với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện 
pháp. 

> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như 
san: "Ta đã đoạn tận năm triền cái chưa ?" 

Nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ-kheo được 
biết như sau: "Ta chưa đoạn tận năm triền cái", thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải tinh tấn đoạn tận năm triền cái. 


Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư 
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được biết như sau : "Ta đã đoạn tận năm triền cái ", thời 
này Sariputta, Tỷ-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như 


sau: '"Tq có liêu trì năm thủ uấn chưa 2?" 


Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tỷ-kheo được 
biết như sau : "Ta chưa có liễu tri năm thủ uẫn", thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tỉnh tán liễu tri năm thủ 
uấn. 


Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư, Tỷ-kheo 
ẫy được biết như sau : "Ta đã liễu tri năm thủ uân", thời 
này Sariputta, vị Tỷ-kheo ấy phải an trú với hỷ và hân hoan 
ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như 
san : "Ta đã tu tập bốn niệm xứ chưa ?" 


— Này Sariputta, nếu trong khi suy tư, Tý-kheo được 
biết : "Ta chưa tu tập bốn niệm xứ", thời này 
Sariputta, vị Tỷ-kheo cần phải tỉnh tấn tu tập bốn 
niệm xử. 

— Nhưng nếu, này Sariputta, trong khi suy tư Tý-kheo 
được biết như sau : "Ta đã tu tập bốn niệm xứ ", thời 
này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú với hỷ và 
hân hoan ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư : "Ta 
đã tu tập bốn chánh cần chưa ? " Nếu... cần phải tinh tấn 
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tu tập bốn chánh cần. Nhưng nếu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư : "Ta 
đã tu tập bán như ý túc chưa ?" Nếu... cần phải tỉnh tấn tu 
tập bốn như ý túc. Nhưng nếu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư : "Ta 
đã tu tập øăm căn chưa ?" Nếu... cần phải tỉnh tấn tu tập 
năm căn. Nhưng nếu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư : "Ta 
đã tu tập năm lực chưa ?" Nếu... phải tỉnh tấn tu tập năm 
lực . Nhưng nếu... trong các thiện pháp. 


Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư : "Ta 
đã tu tập bảy giác chỉ chưa ?" Nếu... cần phải tinh tấn tu 
tập bảy giác chi. Nhưng nếu... trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như 


sau : ”Ta đã tu tập Thánh dạo Tám ngành chưa ?"' 


— Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được 
biết như sau : "Ta chưa tu tập Thánh đạo Tám ngành, 
" thời này Sariputta Tý-kheo ấy cần phải tinh tấn tu 
tập Thánh đạo Tám ngành. 


— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷý-kheo trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta đã tu tập Thánh đạo Tám 
ngành, " thời này Sariputta, Tý-kheo ấy cần phải an 
trú trong hý và hân hoan, ngày đêm tu học trong các 
thiện pháp. 
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> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư nhự 
sau : ”Ta đã tu tập chỉ và quán chưa 2 ” 


— Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được 
biết như sau : "Ta chưa tu tập chỉ và quán ", thời này 
Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh tấn tu tập chỉ và 
quán. 


— Nhưng nếu, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo trong khi suy 
tư được biết như sau : "Ta đã tu tập chỉ và quán ", 
thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an trú với hỷ 
và hân hoan, ngày đêm tu học trong các thiện pháp. 


> Lại nữa, này Sariputta, Tỷ-kheo cần phải suy tư như 
sau : ”Ta đã chứng ngộ mình và giải thoát chưa 2 ” 


— Nếu Tỷ-kheo, này Sariputta, trong khi suy tư được 
biết như sau : "Ta chưa chứng ngộ minh và giải 
thoát", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải tinh 
tấn tu tập minh và giải thoát. 

— Nhưng nếu, này Sariputta, Tỷ-kheo trong khi suy tư 
được biết như sau: "Ta đã chứng ngộ minh và giải 
thoát ", thời này Sariputta, Tỷ-kheo ấy cần phải an 
trú với hỷ và hân hoan ngày đêm tu học trong các 
thiện pháp. 

—> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong 
thời quá khứ đã làm cho khất thực được thanh tịnh, tất 
cả những vị ấy đã làm cho khất thực được thanh tịnh 
bằng cách suy tư, suy tư như vậy. 
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—> Này SarIputta, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào trong 
thời gian tương lai sẽ làm cho khất thực được thanh 
tịnh, tất cả những vị ấy sẽ làm cho khất thực được thanh 
tịnh, bằng cách suy tư, suy tư như vậy. 


> Và này Sariputta, những Sa-môn, Bà-la-môn nào trong 
thời hiện tại, làm cho khất thực được thanh tịnh, tất cả 
những vị ẫy đã làm cho khất thực được thanh tịnh, bằng 
cách suy tư, suy tư như vậy. 

Vậy này Sariputta, các Ông cần phải học tập như 
sau : "Sau khi suy tư, suy tư, chúng ta sẽ làm cho khất 
thực được thanh tịnh". Này Sariputta, các Ông phải tu 
tập như vậy. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Sariputta 
hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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152.KINH CĂN TU TẬP 


(Indriyabhavannasutfam) 


Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Kajangala, tại Mukheluvana. Rồi 
thanh niên Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đi đến Thế 
Tôn; sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón 
hỏi thăm; sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, liền ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với thanh niên 
Bà-la-môn Uttara, đệ tử của Pasariya đang ngồi một bên: 


— Này Uttara, Bà-la-môn Pasariya có thuyết về căn tu 
tập cho các đệ tử không ? 


— Thưa Tôn giả Gotama, Bà-lamôn Pasariya có 
thuyết về căn tu tập cho các đệ tử. 


— Nhưng này Uttara, Bà-la-môn Pasariya thuyết về 
căn tu tập cho các đệ tử như thế nào ? 


— Ở đây, thưa Tôn giả Gotama, không nên thấy sắc 
với mắt, không nên nghe tiếng với tai. Như vậy, thưa Tôn 
giả Gotama, Bà-la-môn Pasariya thuyết căn tu tập cho các 
đệ tử. 

— Nếu là như vậy, này Uttara, theo như lời nói của 
Bà-la-môn Pasariya, người mù sẽ là người có căn tu tập, 
người điếc sẽ là người có căn tu tập. Này Uttara, người mù 
không thấy sắc với mắt, người điếc không nghe tiếng với 
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a1. 


= 


Khi được nói vậy, thanh niên Bà-la-môn Uttara đệ tử 
của Pasariya ngôi im lặng, hô thẹn, thụt vai, mặt cúi gầm 
xuông, trâm ngâm, không nói năng gì. 


Rôi Thê Tôn, sau khi biệt được Uttara, đệ tử của 
Pasariya im lặng, hô thẹn, thụt vai, mặt cúi gâm xuông, 
trâm ngâm, không nói năng gì, liên gọi Tôn giả Ananda và 


z* 


HƠI : 


— Vậy này Ananda, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, Ta sẽ 
giảng. 
— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như 
sau: 


> Này Ananda, thế nào là vô thượng căn tu tập trong 
giới luật bậc Thánh ? 


Ở đây, này Ananda, vị Tỷ-kheo, mắt thấy sắc. khởi 


.- VỊ 
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ấy tuệ trí như sau : "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý 
là thù diệu. tức là xả". Cho nên, dầu cho cái gì khởi lên là 
khả ý, bất khả ý hay khả ý và bất khả ý, tất cả đều đoạn 
diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một 
người có mắt, sau khi mở mắt, lại nhằm mắt lại, hay sau 
khi nhắm mắt, lại mở mắt ra; eũng vậy, như vậy là tốc độ, 
đều đoạn diệt (rong vị ấy), và xả tn tại. Trong giới luật 
bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu 
tập đối với các sắc do mắt nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo ÑÑÑƒfếfffÉÑÑ khói lên 
khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy 
tuệ tri như sau : "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này 
khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì 
là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù 
diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, 
bất khả ý, hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong 
VỊ ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có 
thê búng tay một cách dễ dàng: cũng vậy, như vậy là tốc 
độ, như vậy là sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối 
với cái gì đã khởi lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, 
(tất cả) đều đoạn diệt (trong vị ấy) và xả tồn tại. Trong giới 
luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn 
tu tập đối với các tiếng do tai nhận thức. 
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Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo do ÑÑÑ@ỆếƒfWØW 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. 
Vị ấy tuệ tri như sau : "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý 
này khởi lên, khả ý bất khả này khởi lên. Cái này khởi lên, 
vì là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là 
thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả 
ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong 
VỊ ãy) và xả tồn tại. Này Ananda, như những giọt nước 
mưa chảy trượt đi, không có đọng lại trên một lá sen hơi 
chúc xuống; cũng vậy, 


diệt (trong vị ấy), và xả tồn tại. Trong giới luật bậc Thánh, 
này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với 
các hương do mũi nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo [fffếÑểØj khơi lên 
khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy 
tuệ tri như sau : "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này 
khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì 
là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái này là an tính, cái này là thù 
diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, 
bất khả ý, hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong 
vị ấy) và xả tôn tại. Này Ananda, như một người lực sĩ có 
thể nhỗ ra một cách dễ đàng cục đờm đọng lại trên đầu 
lưỡi; cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là sự mau 
chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi lên, 
khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả) đều đoạn diệt 
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(trong vị ấy) và xả tổn tại. Trong giới luật bậc Thánh, này 
Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với các vị 
do lưỡi nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo WfW€ãWW#ẨfŒ khỏi lên 
khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. Vị ấy 
tuệ tri như sau : "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả ý này 
khởi lên, khả ý bất khả ý này khởi lên. Cái này khởi lên, vì 
là hữu vi nên thô. (Nhưng) cái này là an tịnh, cái này là thù 
diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là khả ý, 
bất khả ý hay khả ý bất khả ý, tất cả đều đoạn diệt (trong vị 
ãy), và xá tồn tại. Này Ananda, ví như một người có thể co 
duỗi cánh tay được co lại của mình, hay co lại cánh tay 
duỗi ra của mình; cũng vậy, như vậy là tốc độ, như vậy là 
sự mau chóng, như vậy là sự dễ dàng đối với cái gì đã khởi 
lên, khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, (tất cả) đều đoạn 
diệt (trong vị ấy) và xả tổn tại. Trong giới luật bậc Thánh, 
này Ananda, như vậy gọi là vô thượng căn tu tập đối với 
các xúc do thân nhận thức. 


Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo, ÿÑW@WÝWfŒ€ 6đ pháp 


Vị ấy tuệ trí như sau : "Khả ý này khởi lên nơi ta, bất khả 


là thù diệu, tức là xả". Cho nên dầu cho cái gì khởi lên là 
khả ý, bất khả ý hay khả ý bất khả ý, tắt cả đều đoạn diệt 
(trong vị ấy), và xả tồn tại. Này Ananda, như một người 


cho nhỏ hai ba giọt nước trong một cái chậu bằng sắt đun 
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nóng mỗi ngày, này Ananda, các giọt nước rơi rất chậm 
nhưng chúng bị tiêu diệt, biến đi rất mau. Cũng vậy, Hữữ 


Trong giới luật bậc Thánh, này Ananda, như vậy gọi là vô 
thượng căn tu tập đối với các pháp do ý nhận thức. 

Như vậy, này Ananda, là vô thượng căn tu tập trong 
giới luật bậc Thánh. 
> Và này Ananda, thế nào là đạo lộ của vị lữu học ? 


Ở đây, này Ananda, Tỷ-kheo ÑÑfƒWWấÑẾổ khởi lên 


có khả ý khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có khả ý bất khả ý 
khởi lên, vị Ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. 


Sau khi tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, 
IIflff63fW[JXf/G2// WiAiitiitC.DIdD, vị áy khởi lên khá ý, khởi 
lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý . Vì rằng có khả ý 
khởi lên, có bất khả ý khởi lên, có khả ý bất khả ý khởi lên, 
vị ấy ưu não, tàm quý, ghét bỏ. Như vậy, này Ananda là 
đạo lộ của vị hữu học. 
> Và này Ananda, thế nào là bậc Thánh, các căn được 

tu tập ? 

Ở đây, này Ananda, sau khi mắt thấy sắc, vị Tỷ-kheo 
khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi lên khả ý bất khả ý. 


Nếu vị ấy khỏi lên ước muốn : "Mong rằng tôi an 
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— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn : "Mong rằng tôi an 


ly", thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng yếm ly. 


— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn; "Mong rằng tôi an 
và (sự vật) không yếm ly", thời ở đây, vị ấy an trú 


với tưởng không yếm ly. 


— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn : "Mong rằng tôi an 
trú với tưởng yếm ly", đối với (sự vật) không yếm 
ly và (sự vật) yếm ly", thời ở đây, vị ẫy an trú với 
tưởng yếm ly. 


— Nếu vị ấy khởi lên ước muốn : "Mong rằng tôi sau 
khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm ly, an trú xả, 
chánh niệm, tỉnh giác ", thời ở đây, vị ấy an trú xả 
chánh niệm, tỉnh giác. 

Lại nữa, này Ananda, Tỷ-kheo sau khi tai nghe tiếng, 
mũi ngửi hương, lưỡi nễm vị, thân cảm xúc, ý nhận thức 
pháp, vị Tỷ-kheo khởi lên khả ý, khởi lên bất khả ý, khởi 
lên khả ý bất khả ý. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn : "Mong 
rằng tôi an trú với tưởng không yếm ly đối với (sự vật) 
yếm ly", thời ở đây, vị ấy an trú với tưởng không yếm ly. 
Nếu vị ấy khởi lên ước muốn : "Mong rằng ta an trú với 
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tưởng yếm ly (đối với sự vật không, yếm ly", thời ở đây, vị 
ấy an trú với tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn : 
"Mong rằng tôi an trú với tưởng không yếm ly (đối với sự 
vật) yêm ly và (sự vật) không yếm ly", thời ở đây, vị ấy 
sống an trú với tưởng không yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên 
ước muốn : "Mong rằng tôi an trú với tưởng yếm ly (đối 
với sự vật) không yếm ly và sự vật yếm ly", thời ở đây, vị 
ấy an trú với tưởng yếm ly. Nếu vị ấy khởi lên ước muốn : 
"Mong rằng tôi, sau khi từ bỏ cả hai yếm ly và không yếm 
ly, an trú xả, chánh niệm, tỉnh giác", thời ở đây, vị ấy an trú 
xả, chánh niệm, tỉnh giác. 


Như vậy, này Ananda, là bậc Thánh, các căn được tu 
tập. 


Như vậy, này Ananda, Ta đã giảng vô thượng căn tu 
tập trong giới luật bậc Thánh, đã giảng đạo lộ của bậc hữu 
học, đã giảng bậc Thánh, các căn được tu tập. Này Ananda, 
những gì một bậc Đạo sư phải làm, vì lòng từ mẫn, mưu 
cầu hạnh phúc cho các đệ tử, những điều ấy Ta đã làm cho 
các Ông. Này Ananda, đây là những gốc cây, đây là những 
chỗ trống. Này Ananda, hãy Thiền tư, chớ có phóng dật, 
chớ có hối hận về sau. Đây là những lời giáo giới của Ta 
cho các Ông. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan 
hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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